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I- Viết hoa toàn bộ: 
1. Tên người: (Phật) Vô Lượng, (vua) Tự Đức, (Thiền sư) Vạn Hạnh, 
(Bô-tát) Quán Thê Am... 
2. Tên nước: Việt Nam, Trung Hoa, Thái Lan, Đài Loan... 
___3. Tôn xưng danh hiệu Phật: Đức Như Lai, Bậc Chúng Hựu, Đẳng 
Tôi Chánh Giác... 
4. Tác phẩm, kinh sách: luận Trung Quán, kinh Diệu Pháp Liên 
Hoa, kinh Trường A-hàm... 


II- Viết hoa chữ đầu: 
1. Địa danh: thành Vương xá, chùa Ấn quang, rừng Thi lợi... 
2. Thuật ngữ Phật học được nhắn mạnh: bồn Niệm xứ, bốn Chánh 

cân, Khô xuât yêu thánh đê... 

3: Phẩm bậc, quả vị tôn kính: Hòa thượng, Thanh văn, Duyên giác, 
Thái tử (nói về Phật, Bô-tát thị hiện độ sanh; ví dụ: Thái tử Tỳ-bà-thi), Tôn 
giả... 

4. Chúng loại: chư Thiên 

5. Phương hướng: phương Đông nam, hướng Tây bắc, phía Đông 
thành Vương xá... 


HI- Viết hoa chữ đầu + gạch nối: (những từ được phiên âm từ Pä]T) 

1. Nhân danh: Mãn-độ-ma, Xà-ni-sa, Xá-lợi-phất... 

2. Địa danh: nước Bạt-kỳ, thành Xá-vệ, cõi Diêm-phù-đè... 

3. Thuật ngữ Phật học được nhắn mạnh: A-lại-da, Tam-phật-đà, 
Ba-la-đê-mục-xoa... 

4. Phẩm bậc, quả vị: Tỳ-kheo, Ưu-bà-di, A-la-hán... 

5. Chúng loại: A-tu-la, La-sát, Càn-thát-bà... 


IV- Gạch nối: (danh từ chung được phiên âm từ Päï) 
ví dụ: đàn-việt, na-do-tha, do-tuần... 
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V- Sô: 

1. Viết thành chữ: (những số quá lớn nên chú thích thêm số) 
ví dụ: hai trăm năm mươi (giới), ba mươi hai (tướng tốt), mười lăm ức bảy 
ngàn sáu mươi vạn (1.570.600.000)... 

2. Viết thành số: số hiệu kinh, số trang dẫn 
ví dụ: Đại L, trang 15, cht. 52... 


VỊ- Đặc biệt: 

Âm “y” và “i”: dù đứng một mình, đứng đầu từ hoặc ở giữa từ, hoặc 
sau các phụ âm: K, L, M, T, Q vẫn việt theo thói quen cũ. 

ví dụ: kỷ cương, lý luận, hoàn mỹ, quy định, li t1, hoan hỷ... 

Z## viết là “Phạm” không viết là “Phạn” (phát âm theo chữ Brahma). 

*#‡ viết là “Tuệ” không viết là “Huệ”. 


Chùa Pháp Bảo-Thủ Đức, ngày 8 tháng 9 năm 2000 


%a môn THÍCH TỊNH HẠNH 


MỤC LỤC 


^ Lá 

BỘ KINH SỞ 21 - T135 
SÚT T7 052280 6 to xcbov du 0i adgigeen tia 0ssxbsddkeowdsasitfsceafae 3 
ĐẠI BÁT-NIÊT-BÀN KINH HUYÈÊN NGHĨA ..................................-- 5° s<©seesssssesse 3 
QUYEN TH ƯƠNG quát LA6146atx0025420xs)6u0blsavk,0A301ã0si Anh 3 
CIỦY NHA 8120 196060L00LLXAo000/6/2002a4i093A 0000x205 xágd 47 
SỔ L7 tác ilện nga ônk co 8aClAigl006-0xiawagdbosksifalenaoigaatae 95 
NIÉT-BÀN HUYÈN NGHĨA PHÁT NGUYÊN CƠ YÊU .............................-°-5s 95 
BI: TU Á 242060510 thai isoxgasafABBasxgvfilt)940006ia00À/866xiaiia14số 95 
QUY H0 ng tài ayson0 36 gy10n tai axbsácad640igxxàmittaxbendzaeiaxbsiesde 99 
QUYYÊN 2 5102603 64xn8088080 6m8 da gaiiistoil603i0506xn820808 2e 140 
Q VIÊN ổn 165 n8 RA 0x L0 10A0 846 850AE11 0080102105640 84A168088, 180 
'6)0à 1 0) ớớ ớÃxx...... 222 
NỔ 11 T607 2664i162aãi0s642y000sattx8lil400634202080010AX6Àewoflotsvdosee 269 
ĐẠI BÁT-NIÊT-BÀN KINH SỚ.................................... -- << se esxseEsesrserssrseersesssorse 269 
OIYỂN (15640 10 06Eagai6fa48600e0uetislgibiftA00008606laltasbnifetsssat 269 
BÀI TỰA KINH NIẾT-BÀN BẢN NAM.........................--¿- + se k+Esrkerererkerxers 269 
Eflnrfl2 TA TETDNN PA tu beosoxe00bktssbedlolkbekskeiltsdklnepkefselabdbnd 271 
TY PIN 2 1600ssx2lp6i080dokoiaubitei00igtbespdfoobussebilfeibskGi 310 
Eiiiiiifl::TDX PHAN CO) x22 44s 0a lsàloadAlA)2 024.6006.008 310 
QUY EN 3 6s À8 Bxbbetnibslilisiysbeskelvassliglobassabsaxeiluaaasdifte 347 
Phẩm 2: THUÂN-ĐÀ (PHÂN ĐẦU)..............................2.5-2cccscrerrerrrerreererrreee 347 
QUEN Ã c2 1216606134406 36000xðSuSS08ã600/06015Anu886dđ8260,vuds 380 
Phẩm 2: THUÂN-ĐÀ (PHẢN GIỮA) ..............................--2-57sccseccecrrerreererrreee 380 
(VN cá 69/00A 00a t2 AfdeictcABoiolssdnidalsoilidaise 418 
Phẩm 2: THUẦN-ĐÀ (PHÂN CUÔI)...............................5 200 ccc200. xe. 418 
Phàm 3: AITHAN(PHANW ĐẤU)  xe6cssselill06Nseavsduoses heo 428 
(UY ND go i920601605015400008ø 6d) 62N0010 n9i8uAesoawshfertaMaigv 456 
Phẩm 3: AI THÁN (PHẢN CUỐI))................................2-5-22-27sccseczscrrerreererrreee 456 
QUYÊN Ti 6/0 25af8øà8dás0ttydlsäa03606iasai6s0i6t1a8g046uusiag0s8y0k 494 
Phẩm TRƯỜNG THỌ (PHÂN ĐẦU)............................-..-.-2-©-sccsccerreerreererrreee 494 
GV ÊN Ân 02101601 10AynleglisaxaoDitscbsineskaissasgwe 535 
Phẩm 4: TRƯỜNG THỌ (PHÂN CUÓI)...........................--2--22©22c55+2522cs2czczxeei 535 
Phẩm:3:,KTM CƯƠNG THÂN 6x4 6660x644 000866460x8x(66s s8 545 
Phẩm 6: DANH TỰ CÔNG ĐỨC........................-¿- + se SE E+ESEEEEESEEEEESErrkerkree 566 
OY E NỔ sua) 4x Sa0x0gdxbdiletssuees(68ataweksksoasedkipSsbsbedb 571 


Phẩm 7: BÓN TƯỚNG (PHẢN ĐÂẦU)..........................--.2- 2-52 ©cscxecxevrxerrrrrees 57I 


H 


BỘ KINH SỚ I 


Phẩm 7: TỨ TƯỚNG (PHÂN CUÔI),............................---2-22©cs+ccscceerreererrreee 599 
VN Dán 26x c2áatxsondbsbnereusesoifieoainaidtrdapdsiifisea S608xi 619 
Phẩm 8§: TỨ Y (BÓN CHỖ NƯƠNG TỰA) ..........................:--2--2+©s2©csecceccxees 619 
VN T2 115xxx9104AnbuanlbkalsansbllekabusgbAossusnidftueie 662 
PliáHr0:- TA CHA NI 10c l0a4 c0 8Ai2asi401460044:200202s046 0A0 l0ad e8 662 
Eliliit?MJfTU ĐI sxannkieonbedertlaoDbladbsseeale6E1Owbbabsbsunioaldfes 669 
Eham 11+ TU ĐÁ (bốn điểmHđã0) ss005009060 2000/6400 %UG0U X04 VENh 674 
Phẩm 12: NHƯ LAI TÁNH................................2- 2 2< 9222 s2 49252129E89149356252922x06 677 
ODV TT 08116 0ãxànstxiis8sgtiabiiasoctbawsdieNaWadblaawaklsusidseb 731 
0157/0800... .ẽ...ố.ẽ 731 
Eliiiiili4+ ÐIII L2 c2 29966 sassl090080f sssstsiSe Booieb0406/8ABsdssiiiscaGS 738 
ti n0eTì(81545M)8) P.8. 0S... ẽ ốc. 749 
Elilnitii IS TA uy an bà /A 110060 2010,6:1246 028052000 6iay0l2 8628 82ns 756 
VIÊN 1 v1 xx»enissatl 0N TMAsdhNaisiuaoll G0 Baskbudssaassei 791 
Phẩm 17: NHẤT THIẾT ĐẠI CHÚNG SỞ VẦN .......................--- 5: 2+c+zszze+e2 70] 
Eliin15:TIIEN BỆNH: s56 c0 s6ueláxg sstaasltokadeqoEnaabsies 806 
Phẩm 19: THÁNH HẠNH (PHẦN ]).............................--- 2-22 ©2<cczecxeerxersrrrrcre §17 
QUVENH 4v 2462510 cùi này G8586 a2 t2. 1200845656 utduyad01ẻ §25 
Phẩm 19: THÁNH HẠNH (PHẦN 2) .............................----- 2-52 cc<czecxeerxersrrrecre 825 
QUYÉN 1ã......... c .a.aAaaốnớnAa ố  ớớớớn ãAẽnAAan nh ỐC 858 
Phẩm 19: THÁNH HẠNH (PHẦN 3) ................................ +22 ccscczecreerxerrrrrrcrx 858 
QUY ENN TY 0010 a at catn1aaesdonlfGosstasasatvdiessgita se 891 
Phẩm 19: THÁNH HẠNH (PHÂN 4) ..........................----2- 2-52 ©c<£x2xevrxecrerrxeei §91 
QU VIÊN 9á: 4011922xeneáovb4ba S060 na5Ea01u8bs0 ni 3 nabaiaba3 917 
Phẩm 20: PHẠM HẠNH (PHÂN I) ......................... ¿2-5222 E+2Ee£EszEeererkeereei 917 
Phẩm 20: PHẠM HẠNH (PHÂN 2) ....................... ---- 2552 SE+2EEE+EEeEEeExerkerserrrrs 945 
CV NT uc lá s81 S xa ddstvlgisueenilaesaidois 958 
Phẩm PHẠM: HẠNH (Phần 2- Tiếp Theo) ........................----- 2© 5+ 52 ©2++cx+zse+zx 958 
Phẩm 20: PHẠM HẠNH (PHÂN 3) .........................---:- 55c SE+2s2SE+2EeEEvExerkerserrrrs 969 
QUY N 9 26x 0iàpnltnelesniiidxsbAseolNEnsbeserbilissÐfloiolHiiai 996 
Phẩm 20: PHẠM HẠNH (PHÂN 4) ...................... ¿2-52 SE S2 SE2EcE2xecrerke ri 996 
Phẩm 20: PHẠM HẠNH (PHÂN 5) ......................... .-- 2+ 52+ s2 SE2xecrzkecrerserei 1005 
Phẩm 21: ANH NHI HẠNH..........................----- 2© E‡EkEEEEEeEEEEEEEEEEEEEEEkEkerkeree 1028 
GEN 2012 ái 00 011xe sa 2i000xi1ntlaskbsGaoaBUacsanakduinsaite 1036 
Phẩm 22: ĐỨC VƯƠNG (PHẢN I).........................---2 22-5252 2cseczcrxerxecrsrred 1036 
CUUYỆỂN 7 lu noiA6k26/16240ã00008,4x4sbdiososglasdittea la be stee 1080 
Phẩm 22: ĐỨC VƯƠNG (PHẦN 2) ............................- 22 25c zcczecrxerrrrreerrerrerree 1080 
Ehậm 22: ĐỨC VƯƠNG (PHẦN 3)... 16c ng 20010 cu g0 668 cáo 1097 


Phẩm 22: ĐỨC VƯƠNG (PHẦN 4 - ĐẦU)..............................-..-----cccccsecceccee 1109 


SỐ 1765 - ĐẠI BÁT NIẾT BÀN KINH HUYÊN NGHĨA, Quyên thượng II 


OUVEN 2? 11 1686 caaduš SA 0Asiesldbol10066sesiudaatNae 1116 
Phẩm 22: ĐỨC VƯƠNG (PHẢN 4 - CUỐI)..........................----¿22- 5552 ©csccxa 1116 
Phẩm 22: ĐỨC VƯƠNG (PHẦN 5) ..............................-- 25. 2cccecrereerreerkerrerree 1134 

GÌ VN 2 cá 1605666 SakdatdkoisxeeobláokzenodlnisuedllGlRoTniwa 1159 
Phẩm 22: ĐỨC VƯƠNG.(PHẨN Ö-..:22 2062421016120 0u8 L0 tá ãag voi 1159 
Phẩm 23: SƯ TỬ HÓNG (PHẢN 1- ĐẦU).......................... 2-5: ©525++cszccscxa 1179 

OfTYT N4 cá vá na 6ucả66/A5g006/6200136664x6s006103641ã40x301432g1g00Á2g 4421 1191 
Phẩm 23: SƯ TỬ HÓNG (PHÂN I1- CUỒI)......................... 2-2: ©5+5+2s22c+cx2 1191 

QUY N 25: siá6162xeisesbesanbauikiaisebletnleaasftgibiiattkiiedibaunba 1215 
Ehiani/23:SETTU HÔNG (PHAN Đ]::ii2io26i4iã0ãaldboaBctlakouẽ 1215 

QUY D2  s4t1áxaill sxaedenÔ 60x dttye 00 iasEbxlvssrsaed00a18suxai 1250 
Phẩm 23:.SƯ'TỪ HÔNG (PHAN Ã)662i6cs6sAissoeolv iisadodaad 1250 
Phẩm 23: SƯ TỬ HÓNG (PHN 4) .....................----22 22 5++2sz+cxecrrrxerkerrsrred 1264 

ÔN T10 0haoo 0001300180184 0nònaläG0j2568x0s0si8 sasseo 1285 
Eham.2229E1 TU HÔNG (PHAN To sen cáo số na 00À40 Q0 29A6 g sadye 1285 
Phẩm SƯ TỬ HỒNG (PHÂN 6).................................-2- 22 ©2S-czecxeerxrreerreerkerreree 1305 

UY TH 2272 2kg aautaia0180082A6s0uA8nuš(Bu6ndSubscuassasile 1324 
Phẩm 24: CA-DIÉP (PHẦN )...............................- 2-2-2 ©cserzeczrerxeerxrrxrrreereree 1324 

QUY ENN 2Õ 29:1 6904avx66so1f6is4y0/ 0001/6was6G0xSlallnbNttesisei01nesu ba 1363 
hán? 24: GAÀ-DIEP (PHAN uua6sàclsoe0isstatsd010Asbsosbsso 0° 1363 

QUYỀN 30........................... Hầu tu 30:À\ 0s caf2kufnirhbebilulfeslkiftE2lÁaiffuiyi 1394 
Ehiimi245)AGDIEE [PHLIN 4/12 s24es 2460a0 l0 ðN@iebv.6ft6ss fesve 1394 

QUYÊN 3 iexassinse làbg/8,2t/0Nnhunliietibonapiifngtisienbapvssiuasssde 1424 
Phẩm:24:6A:DIEP HÀN đc csix6seaeuoldauocolllfabosiaasoiluoss 1424 
Phẩm: 24: CA-DIỆP (BHÂN 8):sássd se A0 0i6660XA805./Gesv0al6xtisg 1442 

G0 TÊN 47 s1 ác 0 c1i(82xáxiia0t96 s0 Youa0000iá410es00ioatlgbityisay Ai 1469 
Phẩm 25: KIÊU-TRÂN-NHƯ (PHÂN )...........................--2--22 25c 55c2se2csecscsee 1469 

ÔU VIÊN You su 000016 san2ba2xa f2 00xbyidf g5 28640 l4 fascgbee t4) 002504011054 1500 
Phẩm 25: KIÊU-TRÂN-NHƯ (PHÂN 2).............................- 225 cccceerseerecree 1500 

SỐ TT 22 0i0báousl82insbbttiiopstesbbbdbissblbsadsisixihfligoiiaifekbbeknaiwobhftiadiibfe 1538 
NIẾT HN KINH DU 281424140008 phác Ra xa0a0sxnnatitasssaise 1538 
SỐ) T60 20610405660 6008/6.6080018pnu89A006À/80xibigealgllb0ãeskbiliekne 1597 
NIẾT BẠN TỔNG YÊU l6 begiiás0t0ic0i0s0ki6siiảsilieakaas 1597 


+ 


LINH SƠN PHÁP BẢO ĐẠI TẠNG KINH 
TẬP 135 


ĐẠI BÁT NIÉT BÀN KINH HUYÊN NGHĨA 
SỐ 1765 
(QUYÊN THƯỢNG & HẠ ) 


HỘI VĂN HÓA GIÁO DỤC. 
LINH SƠN ĐÀI BẮC XUẤT BẢN 


BỘ KINH SỚ ] 


SỐ 1765 
ĐẠI BÁT-NIÊT-BÀN KINH HUYÊN NGHĨA 


Đời Tùy Sa-môn Quán Đảnh thuộc 
Tông Thiên Thai, soạn 


QUYÊN THƯỢNG 


Chánh đạo văng lặng không có bắt đầu, không 
có cuối cùng; điệu lý sâu xa không có mới, cũng 
không có cũ. Không có điểm bắt đầu mà cho là có 
bắt đầu đó là vô minh sinh tử, không có cuối cùng 
mà cho là có cuối cùng đó là chủng trí Niết-bàn. 
Vô minh sinh tử vốn tự có, nên gọi là cũ, chúng trí 
Niết-bàn do tu nhân mới được, nên gọi là mới. 
Kinh này y cứ theo sự bắt đầu của chăng có bắt đầu 
mà chia ra ba nhân Phật tánh khác nhau; y cứ theo 
sự cuối cùng của không có cuối cùng để liệu giản 
ba đức Niết-bàn, là cực quả khác nhau. Nêu nhân 
của Phật tánh chăng phải Nhân, quả của Niết-bàn 
chăng phải Quả, thế thì "Nhân như" chắng khác 
“Quả như”, "Quả như” chắng khác "Nhân như". 
Nếu "Nhân như" chăng khác "Quả như", thì chắng 
những Như của Niết-bàn chắng mới mà Như của 
Phật tánh cũng chắng phải mới. Nếu "Quả như" 
không khác "Nhân như”, thì chăng những Như của 
Phật tánh chăng cũ, mà Như của Niết-bàn cũng 
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chăng cũ. Cho nên cái Như của nhân quả, Phật 
tánh, Niết-bàn đêu chắng phải mới, chăng phải cũ. 
Lý chăng mới chăng cũ này tức là Pháp thân; Quả 
chắng mới mà mới là Ma-ha Bát- nhã. Đã có chủng 
trí viên mãn rốt ráo chăng phải mới mà mới, thì vô 
minh sinh tử, tai họa cũ mà chắng phải cũ kia, cuối 
cùng sẽ Diệt, đó là Giải thoát. Nghĩa của ba đức rõ 
ràng như thế, chắng phải dọc, chăng phải ngang, 
nhiệm mâu như chữ Y. Nhưng chúng sinh căn tánh 
có lợi Độn chẳng đồng, cho nên bậc Đại thánh tùy 
duyên lập bày giáo nghĩa cũng có Đồn; Tiệm. Đốn 
như cỏ nhẫn nhục, bò ăn thì thành Đề hồ, Tiệm thì 
có năm vị, theo thứ lớp dần dần bước đến chỗ viên 
mãn. Hoặc có căn duyên bắt định, thì nói giáo môn 
chăng Đồn chẳng Tiệm, ví như hòa thuốc Độc vào 
sữa. Tất cả đều là hiển bày lý quyên thật rốt ráo 
nhiệm mâu, khéo léo tùy duyên, thích hợp với các 
loại căn cơ mà Bậc Năng Nhân đã lập, thật ra ¡chăng 
có mảy may mâu thuẫn. Nay kinh này vì muôn khai 
thông Giáo môn xưa kia, hiển bảy phương tiện mật 
nghĩa của Như Lai, nên nơi Sa-la Song thọ phát 
tiêng rông. của đại Sư tử, Sư tử hồng gọi là quyết 
định thuyết; quyết định thuyết tức là nói tât cả 
chúng sinh đêu có Phật tánh. Như Lai chắng vào 
Niết-bàn; chắng vào Niết-bàn tức là vào Đại Niết- 
bàn của đại thừa Vô thượng. 

Nếu phiên âm theo tiêng Phạm thì kinh này 
phải gọi đủ là Ma-ha Bát-Niết-bàn-na Tu-đa-]a. 
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Ma-ha là Đại; Bát-Niễt-bàn; na là Diệt Độ Tu-đa- 
la là kinh. Giải thích ba chữ này phải y cứ theo hai 
nghĩa: riêng và chung. 

1/ Nghĩa riêng: Đại là Pháp thân. Kinh ghi "Gọi 
là Đại, vì tảnh nó rộng lớn như hư không, tánh tức 
là Pháp tánh, pháp tánh tức là pháp thân”. Diệt là 
Giải thoát, Giải thoát hai loại: phiền não sinh tử 
Diệt hăn, xa lìa nhân quả trói buộc. Độ tức là Ma- 
ha Bát-nhã, nên Đại Luận ghi "Tín là năng nhập, 
Trí là năng Độ”. Như thế theo nghĩa riêng thì ba từ 
của đê kinh này là tên khác của ba đức. 

2/ Nghĩa chung: Thì Đại là Đại pháp thân, Đại 
Bát-nhã, Đại Giải thoát. Diệt là ba đức đều văng 
lặng. Độ tức ba đức đều cứu cánh viên mãn. Cho 
nên chung dùng ba chữ làm tên kinh, nói lên ba 
đức đêu là hoàn toàn văng lặng rốt ráo. Nghĩa 
chung và riêng tuy có khác nhau, nhưng đều dùng 
cực quả vô thượng bí mật, quả chắng phải quả, để 
nêu lên tên của Nhất thừa giáo. Còn Tu-đa-la, là từ 
gọi chung Thánh giáo; Giải thích theo nghĩa riêng 
về việc có phiên dịch hay không phiên dịch: Nếu y 
cứ theo bản tiếng Phạm, phải gọi đủ là Ma-ha Bát- 
Niết-bàn-na. Nay dịch là Đại Diệt Độ. Đại là rộng 
lớn như hư không, chẳng phải do tướng nhỏ mà nói 
là lớn, táảnh nó rộng khắp chứa đựng tât cả là pháp 
giới của chư Phật chăng thê nghĩ bàn, đó là giải 
thích ba nghĩa của chữ Đại. Diệt là Diệt hai mươi 
lăm Hữu và các pháp giả dối, thành tựu hai mươi 
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lãm Tam-muội, các loại thị hiện. Lại, pháp sinh 
Diệt đã Diệt, tịch Diệt là an vui, đó là ba nghĩa giải 
thích chữ Diệt. Độ là Độ ở chỗ chăng Độ, là Độ ở 
chỗ Độ, là Độ qua bờ kia của kia đây, và cũng là 
Độ qua bờ kia của chăng kia chăng đây. Giống như 
thân Quy, có thê đi được đến đất liên và dưới nước. 
Đó là ba nghĩa giải thích chữ Độ. Gôm chung ba 
pháp, ba mục và ba điểm gọi là Đại Niết-bàn, kho 
báu kim cương đây đủ không thiếu sót, chăng 
ngang, chăng đọc, chẳng chung, chăng riêng, 
nhiệm mâu bí mật là Thể của nó; thường trụ bât 
biến, thường an tịnh mát mẻ, chăng già chăng chết 
là JTông của nó; bỏ Độc Phật tảnh vào khắp năm vỊ, 
mỗi vị đêu có công năng giết người; đánh trồng 
Độc, tuy người không có tâm muôn nghe, nhưng 
khi nghe thì đều chết, tám Đại tự tại ngã là Dụng 
của nó, hai chữ Thường trụ là đề hô vô thượng, 
Cùng VỚI tiếng rông riêng quyết định trong các kinh 
là Giáo của nó. Như thê, Huyền nghĩa dùng Danh 
(tên) thì bao gồm, Thể thì thâu nhiếp, Tông thì 
thường trụ, Dụng thì Độc, Giáo thì tột cùng, để 
chia ra làm năm chương giải thích. 

- Giải thích Danh. 

- Giải thích Thể. 

- Giải thích Tông. 

- Giải thích Dụng. 

- Giải thích Cáo. 
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I. GIẢI THÍCH DANH: Gôm có năm phân: 
Phiên danh, Thông danh, Vô danh, Mượn danh và 
Tuyệt danh. 

1. Phiên danh: Gồm có bốn thuyết: 

1) Không phiên dịch 

2) Có phiên dịch 

3) Vừa có vừa không phiên dịch 

4) Chắng phải có chăng phải không phiên dịch. 

- Một là: Không phiên dịch: 

Năm xứ Thiên Trúc không giông nhau, trong 
đó ba phương Đông, Nam và Trung thì xa gân có 
hơi khác nhau, nhưng hai phương Tây và Bắc thì 
khác nhau nhiêu. Như nói Ma-ha, Ma-hê, Nê-viết, 
Nê-hoàn là âm đọc của ba phương, còn nói Hoàn- 
lệ-bàn-na, Bát-Niết-bàn-na là âm của hai phương 
kia. Giống như nước Sở và Hạ ở Trung Nguyên. 
Có người dùng từ Nê-viết để đặt tên cho bộ kinh 
hai quyên, dùng từ Nê- hoàn đặt tên cho bộ sáu 
quyên, còn dùng từ Niết-bàn đặt tên cho Đại bản, 
các nghĩa này, đều không đúng vì bản kinh hai 
quyên thì nói vê tám mươi tuôi vô thường, bản kinh 
sáu quyền thì nói về kim cương chăng hoại. Như 
thế đâu thể dùng phương ngôn để giản lược ý 
nghĩa? Luận Tỳ-bà-sa ghi "Niết-bàn-na", nay kinh 
này không ghi chữ Na vì người dịch đã lược bỏ. 
Triệu Luận cho răng øọI1 Ma-ha Niết-bàn là chánh 
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âm của vùng đất Thiên trúc, xưa nay thường sử 
dụng. Có năm nhà chủ trương không phiên dịch: 

a) Đại Lượng ở Quảng Châu cho răng: một tên 
gọi bao gôm nhiều nghĩa cho nên các dịch giả 
không phiên, nghĩa ân dưới tên nên dẫn đến sự giải 
thích khác nhau. Ví dụ như nói Đại đớn) nghĩa là 
không có pháp nào hơn": tức là tât cả pháp chăng 
có pháp nào hơn pháp này. Lại Đại là Thường, Đại 
là hiệu cao nhất của thân thông, là tên chính của 
thường lạc, vì thế không thể phiên dịch. 

b) Danh tự là pháp sắc thanh, không thể một tên 
gọi viết thành nhiêu tên gọi, một nghĩa mả nói 
được nhiêu nghĩa, cho nên không thê phiên dịch. 

c) Tên đã để nói lên nghĩa, nghĩa là nghĩa ân 
dưới tên, nên tên là một thì nghĩa đâu có nhiều? 
Chỉ một tên mà có nhiêu cách giải thích. Như chữ 
“Tức” của Trung Hoa hoặc giải thích là Tử tức (con 
gá1) hoặc giải thích Trưởng tức (người lớn), hoặc 
giải thích là Tức của "Chỉ trụ” (dừng trú) hoặc giải 
thích là Tạm thời tiêu tức (nghỉ ngơi), hoặc giải 
thích là "Báo thị Tiêu tức" (tin tức), v.v... Nêu theo 
một nghĩa thì mất nhiêu nghĩa, vì thế không thể 
phiên dịch. 

d) Một tên có nhiều nghĩa, như Tiên-đà-bà chỉ 
một tên gọi mà có bốn nghĩa, quan hệ rất nhiêu, vì 
thế không thể phiên dịch. Chỉ có một tên là Tiên- 
đàn-bà mà tùy lúc sử dụng khác nhau, như trí tuệ, 
bê tôi, khéo hiểu phù hợp được lòng vua. 
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Niết-bàn cũng giỗng như thế, mới ra đời nói 
Niết-bàn, thì Niết-bàn tức là sinh; sắp mắt nói Niết- 
bàn, thì Niết-bàn tức là Diệt. Nhưng ở đầy không 
có mật ngữ đề phiên dịch mật nghĩa kia, vì thể 
không nên phiên dịch. 


- Hai là: Có phiên dịch: Lương Võ ĐỀ nói rằng: 
Phật vốn có bốn âm bình đăng, tùy theo từng loại 
mà Ngài giảng nói dạy dỗ khắp chúng sinh, nếu 
chăng thể phiên dịch thì quốc Độ này (Trung Hoa) 
phải thành xa cách giáo hóa, bốn đẳng cũng không 
cùng khắp? 

Dẫn Thích Luận nói: "Bát-nhã" thì tôn trọng, 
“Trí tuệ” thì nhẹ mỏng, đã dùng khinh thay thế cho 
trọng, thì đầu không được dùng tiếng Chân Đán 
(Trung Quốc)". Thiên Trúc, đơn dịch, biệt dịch đều 
có đủ, đã được phiên dịch, thì gồm mười nhà chủ 
trương: 

1) Trúc Đạo Sinh được người đời tôn xưng là 
Thánh. Niết-bàn, dịch Niết-bàn là Diệt. Dẫn văn 
kinh răng. "Nghe Đức Phật nói răng sắp Diệt Độ 
nên lo buôn thỉnh Ngài trụ thế, còn mạ vương thì 
khuyên Ngài nên mau Diệt Độ v.v..." 

2) Trang Nghiêm Đại Bân dịch Niết-bàn là 
Tịch Diệt. Dẫn văn kinh rằng "Sinh Diệt Diệt rồi, 
tịch Diệt là vui". Thuyết trước là Diệt ở sinh, thuyết 
sau là Diệt cái sinh, lại Diệt cả cái Diệt, nên nói là 
tịch Diệt v.v... 
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3) Bạch Mã Ái dịch Niết-bàn là Bí Tạng. Dẫn 
văn kinh: "Đều an trụ trong tạng Bí mật tạng"... 

4) Trường Can Ảnh dịch Niết-bàn là an vui. 
Dẫn văn kinh: "Như người hết bệnh øọI là an vuI, 
an vui gọi là Niết-bàn". 

5) Định Lâm Nhu dịch Niết-bàn là Giải thoát, 
không còn ràng buộc. Đã không còn bị hai loại chết 
(tử) ép ngặt tức không bị khổ lụy. 

6) Thái Xương Tông dịch Niết-bàn là Giải 
thoát. Dẫn phẩm Tứ Tướng: "Niết-bàn gọi là Giải 
thoát". Phẩm Ca-diếp: "Từ bị là Giải tho- át chân 
thật, Giải thoát tức là Đại Niết-bàn". 

7) Lương Võ Đề dịch Niễt-bàn là Bất sinh. Dẫn 
văn kinh "Dứt trừ phiền não, chăng phải Niết-bàn; 
chăng sinh phiền não mới gọi là Niết-bàn". 

8) Triệu Luận dịch Niết-bàn là Vô vi, cũng dịch 
là Diệt Độ. 

9) Hội Kê Cơ chỉ dịch Niết-bàn là Vô vi. 

10) Khai Thiện Quang Trạch củng dịch Niết- 
bàn là Diệt Độ. Dẫn văn kinh rằng: “Bậc Đại Giác 
Thế Tôn sắp nhập Niết-bàn". Dẫn kinh Niết- bàn 
bản sáu quyên răng "Đại Mâu-n¡ Thê Tôn nay sắp 
Diệt Độ". Hai bản hiện còn này chính là có phiên 
dịch vậy. Ví như Đại Bản ghi Ta-la Song thọ, bản 
sáu quyền gọi là Kiên cô Lâm Dẫn văn xuôi kinh 
Pháp Hoa nói: "GIữa đêm sẽ nhập Niết-bàn". Kệ 
sau nói: "Đêm nay Phật Diệt Độ". Lại dẫn kinh 
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Hoa Nghiêm: "Xưa nay chư Phật không Bát-Niết- 
bàn, trừ khi giáo hóa chúng sinh các Ngài lập ra 
phương tiện Diệt Độ”. Kinh DI Giáo nói "Phật sắp 
nhập Niết-bàn nên lược nói giáo giới" và đoạn sau 
ghi "Thời gian sắp đến, ta sắp Diệt Độ". 


- Ba là: Cũng có thê phiên dịch cũng có thê 
không phiên dịch: Ngài Tăng Duệ nói "Tiếng Tân 
lầm lẫn, ấy là quyết định lây tiếng đó mới thành 
sách, tiêng Phạm không thê biến đổi ây là ngay 
tiếng Phạm mà viết thành. Thây nghiêm cần, thì 
người ghi chép phải càng thận trọng”. 

Nay kinh này dịch Ma-ha là Đại, còn ba chữ 
Bát-Niết-bản vẫn giữ nguyên âm Phạm, như thể thì 
một chữ được phiên dịch, ba chữ không phiên dịch, 
Phạm Hán ghép chung, chính là ý này. 

- Bốn là: Chăng phải có, chẳng phải không 
phiên dịch: Chữ Đại là không thể nghĩ bàn, cho nên 
chăng thể phiên dịch, cũng chăng thế không phiên 
dịch. Nay người Hán phân. nhiêu không hiểu âm 
Phạm, lại có rất nhiều thuyết, nhưng không biết ai 
đúng. Thế gian đều theo thuyết của Khai Thiện mà 
chưa thê làm khác được. Nay tuy đồng cách phiên 
dịch ây nhưng không dùng nghĩa ây. Tức là cùng 
dịch Ma-ha là Đại, Bát-niết dịch là Diệt, Bàn-na là 
Độ, gọi chung là Đại Diệt Độ. 

Có phiên dịch ra hay không phiên dịch gồm 
bốn nhà đã nói xong. 
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Nay nói về bốn cách giải thích của Khai Thiện. 

L) Diệt là y cứ theo Pháp, Độ là y cứ theo Người 
(nhân). Pháp sinh tử Diệt trở về Không, người sinh 
tử chuyền thành Phật. 

2) Diệt gọi là không có vì Diệt cái có trở về 
không có. Độ gọi là có vì từ nơi này đến nơi kia. 
Đối với đạo thật pháp thì Người và Pháp đều Diệt, 
còn đối với đạo nối nhau thì Người và Pháp đêu 
Độ. 

3) Diệt là Hữu dư, Độ là Vô dư. Niết-bàn Hữu 
dư chưa phải là rốt ráo nên chỉ có thể là Diệt, Niết- 
bàn Vô dư vĩnh viễn giải thoát mới được là Độ. 

4) Diệt là nghĩa xưa có nay không, mà thêm từ 
Độ có nghĩa là xa lìa hăn. Muốn nói sự chết của 
phàm phu cũng là Diệt, nhưng chắng phải xa lìa 
hăn sinh tử cho nên không được gọi là Độ. Xét câu 
thứ nhất rắng: Nêu pháp sinh tử Diệt là không có 
thì người sinh tử nương vào đâu để Độ? Nếu người 
giả tạm trong sinh tử chuyên thành Phật, thì pháp 
sinh tử sao chăng chuyên thành Niết-bàn. Nay 
nghiên cứu ý thứ nhất thử xem có nghĩa øì? Nếu y 
cứ vào pháp Thanh văn thì ba quả vỊ đầu, pháp sinh 
tử chưa Diệt, người giả tạm vĩnh viễn Độ; quả thứ 
tư, tuy nhân pháp đã Diệt, bao gồm quả pháp chưa 
Diệt mà người giả tạm chưa được Độ. Nếu thân 
hoại trí Diệt, giả pháp đều vắng lặng, đã vắng lặng 
thì không luận là Độ, cũng không được thành Phật. 
Nếu y cứ theo pháp Bồ-tát, thì pháp chăng Diệt, 
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nhân (người giả tạm) chăng Độ. Vậy pháp nào 
Diệt, người nào Độ? Như thế suy ra chắng phải 
nghĩa Tam tạng giáo. 

Nếu theo Cộng pháp Thanh văn, Bỏ-tát thì 
người Ba thừa cũng dùng đạo vô ngôn thuyết, đoạn 
phiên não để nhập vào Đệ nhất nghĩa; tức thê hội 
được pháp sinh tử là pháp Niết-bàn; bất luận là 
Diệt và chăng Diệt; tức người chịu sinh tử là người 
nhập Niếễt-bàn mà bắt luận là Độ và không Độ. Đã 
không có pháp để Diệt, thì đâu cần dùng Diệt để 
đặt tên, không có người đề Độ thì dùng Độ đề ØỌI 
ai? Như đây suy ra thì chăng phải nghĩa Thông 
giáo. 

Nếu chỉ y cứ theo 'pháp Bỏ-tát, thì chắng những 
Diệt pháp sinh tử giả dôi, mà còn Diệt cả pháp 
Niết-bàn chân thật, chăng những Độ kẻ phàm sinh 
tử, mà còn Độ cả bậc Thánh xuất thế. Các Sư kia 
nói không liên quan đến chân pháp, lời thì không 
luận đến Thánh nhân. Do đó suy ra, chăng phải là 
nghĩa Biệt giáo. 

Nếu y cứ theo pháp của Phật thì Diệt và Độ 
chăng ngang, chăng dọc không hai, không khác. 
Sư kia phân chia Diệt khác Độ, lìa pháp mà nói về 
người, như thế suy ra chăng phải nghĩa Viên giáo. 

Đã chắng phải pháp Tiểu thừa, chắng phải cộng 
pháp, chẳng phải pháp Bô-tát, chắng phải pháp 
Phật, lại chăng phải lời của thánh nhân đi trước, thì 
chăng dám là đạo vậy v.v... 


14 BỘ KINH SỚ ] 


* Xét câu thứ hai: Nêu cho Diệt là không, cho 
Độ là có, thì thọ nhân có, không này vẫn là Khô đề, 
chấp có, không này vân là Tập đề, tu có không, này 
vẫn là Đạo đề, trừ hết có › không này vẫn là Diệt đê. 
Diệt đề chân thật mà chăng thê dùng có không làm 
tên thì đâu thê dùng có không mà gọi là Đại Niết- 
bàn, cho nên biết chăng phải chân nghĩa của tam 
tạng giáo; Gọi Diệt là không, gọI Độ là có và cho 
có không là sinh tử, sinh tử vốn chăng phải như 
thể, mà nay thì không Diệt, sinh tử đã không Diệt 
thì dùng Diệt đặt cho ai? Sinh tử vốn chăng phải 
thê thì đâu thể gọi là có, chẳng phải có thì chắng 
có pháp Độ cũng chẳng có người được Độ. Vậy 
dùng Độ đặt cho ai? Đã không thế dùng Diệt Độ 
đặt cho sinh tử, thì đâu thể dùng Diệt Độ mà gọi 
Niết- bàn. Trong hư không mả gượng đặp thành gò 
nông. Do đó suy ra chăng phải nghĩa của cộng pháp 
Thanh văn, Bồ-tát. 

- Lại nêu gọi Diệt là không, gọi Độ là có thi đây 
là dùng tên đê gọi pháp, dùng pháp thuận theo tên. 
Tên vật còn giữ bị cái thấy trói buộc, vậy đầu thê 
dùng nghĩa thấy để giải thích Đại Niếễt-bàn. Nếu 
gọi Diệt là Vô môn, Độ là Môn Có, vậy là Tiểu 
môn hay Đại môn? Tiêu môn thì năng thông vụng 
VỆ, SỞ thông giả dối, kẻ nghèo trụ ở Hóa thành lâu 
ngày bị vất bỏ, vậy đâu thê dùng năng thông vụng 
vê, mà giải thích Đại Niết-bàn. 

Lại nêu gọi Diệt là không, Độ là có đề nói về 
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hai Để Chân Tục, đó là thiên vị, tà chấp hai bên, 
đầu thế dùng hai bên mà giải thích Trung đạo Đại 
Niết-bản. Do đó, suy ra chăng phải pháp Bô-tát. 

- Lại nếu gọi Diệt là không, gọi Độ là có, thì có 
chăng liên quan đến không, không chắng dính 
dáng đến có. Diệt chăng phải Độ, Độ lại khác Diệt, 
ngang dọc lẫn lộn, giông như ăn trộm trâu chăng 
biết chăn dắt, thì sữa còn không lây được, huỗng 
øì là bơ sữa, đề hô. Như thế suy ra chắng phải là 
pháp của Phật. 

Đã chắng phải nghĩa Tiểu thừa, Cộng thừa, Bỏ- 
tát thừa cho đên Phật thừa, thì đó là nghĩa gì? v.v... 

* Xét đến câu thứ ba: Niết-bàn Hữu dư chưa 
phải hoàn toàn rốt ráo nên chỉ có thế gọi là Diệt, 
Niết-bàn Vô dư vĩnh viễn giải thoát mới được gọi 
là Độ, cũng, thuận theo là Diệt độ thì Tứ trụ chưa 
phải là rốt ráo Diệt Độ, trần sa mới được gọi là Độ; 
Diệt Độ trần sa cũng chẳng phải rốt ráo Diệt Độ; 
mà Diệt Độ vô minh mới được gọi là Độ, Diệt Độ 
vô minh cũng chưa phải rốt ráo Diệt Độ, rốt ráo 
Diệt Độ rôi mới được gọi là Độ. Dùng nghĩa sau 
mà so sánh với nghĩa trước, thì nghĩa trước chưa 
phải là rốt ráo. Lân thứ ba, lần thứ hai chưa phải là 
rốt ráo thì đầu thể dùng ý Diệt Độ thứ nhất mà giải 
thích Đại Niết-bàn. 

* Xét câu thứ tư: Nêu phàm phu đã từ có trở về 
không gọi là Diệt, thì phàm phu từ nơi này đến nơi 
kia cũng gọi là Độ. Nếu phàm phu chăng phải Độ 


16 BỘ KINH SỚ ] 


thì phảm phu cũng chăng phải Diệt. Cũng thế, bậc 
Thánh vôn có rôi không gọi là Diệt, thì bậc Thánh 
từ nơi này đến nơi kia lẽ ra cũng gọi là Độ. Vậy 
phảm Thánh đều có Diệt, có Độ, vì sao lại nói khác 
nhau? Nêu đồng với phàm Thánh thì nhỏ hẹp 
chắng cao rộng, khác phàm Thánh thì cũng chắng 
phải cao rộng! Chắng cao thì chăng phải vô 
thượng, chăng rộng thì có bờ mé. Như thê thì đầu 
thế dùng nghĩa này mả giải thích Đại Niết-bàn. 

Nếu xét đủ bốn câu thì phải mười sáu lân giải 
thích, nhưng nay chỉ nói mười câu, còn sáu lần kia 
thì tự cũng dễ hiểu được, đâu cần phải nhiêu lời! 

Người bây giờ thường cho thuyết của Khai 
Thiện là hay nhất nên nay đem nghiên cứu, còn các 
thuyết khác thì gác lại không nói thôi. 

VỆ việc phiên dịch tên gọi đã trình bày, nay là 
phân giải thích ý nghĩa tên gọi Đại Bát Niễt-bàn- 
na. 

Đại có ba nghĩa: Lý đại, Trí đại và Dụng đại. 
Thích luận cho răng "Đại, Đa, Thăng". Trong đó, 
Đại nghĩa là bao trùm rộng lớn, Đa là gôm thâu, 
Thắng là vượt hơn. Nay nói răng pháp thân pháp 
giới cùng khắp tất cả mọi nơi, đó là nghĩa rộng lớn, 
Báo thân trí cảnh chiếu và phát tương ưng nhau, 
không có cùng tận, đó là nghĩa gôm thâu, Ứng thân 
tự tại không bao giờ thôi dứt, đó là nghĩa vượt hơn. 
Một chữ Đại đây đủ ba pháp, chắng ngang, chăng 
dọc, chắng thể nghĩ bàn, gọi là Bí mật tạng. Bí mật 
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tạng tức là Đại Niết-bàn. 

Bát-niết nghĩa là Diệt, Diệt có ba nghĩa: Tánh 
Diệt, Viên Diệt và Phương tiện Diệt. Tánh Diệt là 
lý tánh cực kỳ văng lặng chăng sinh chăng khởi. 
Vì sinh khởi thì không thể làm dao Động, cho nên 
gọi là Tánh Diệt. Viên Diệt tức là chiếu soi cùng 
khắp, không nơi nào thiếu sót, phát ra thì không 
chỗ nào là không đây đủ. Vì sáng rõ đẹp đến cùng, 
cảnh đến tột bậc, nên gọi là Viên Diệt. Phương tiện 
Diệt, tức là năng lực nhiệm mâu khéo léo. Vì lưu 
lại ăt phải hội tụ, vì g1ữ lây ặt phải khắc phục, cho 
nên gọi là phương tiện Diệt. Như thế ba Diệt tức 
ba Giải thoát, Không có trói buộc, không có giải 
thoát, đó là Tánh tịnh Giải thoát; nhần quả hoàn 
thành xong là Viên tịnh giải thoát khéo léo thuận 
theo cơ nghi, không nhiễm, không bị hệ lụy là 
phương tiện Giải thoát. Ở một chữ Diệt đây đủ ba 
thoát chăng dọc, chắng ngang, chăng thê nghĩ bàn, 
nên gọi là ba điểm. Ba điêm tức là Đại Niêt-bàn. 

Bàn-na là Độ. Độ cũng có ba nghĩa: Thật tướng 
rốt ráo Độ, Trí rốt ráo Độ và Sự rốt ráo Độ. Thật 
tướng Độ là thầy của chư Phật. Vì chăng phải bên 
này, chăng phải bên kia, cũng chăng phải ở giữa 
dòng, chẳng phải chủ thê chăng phải đối tượng, 
không đầu không cuỗi nên gọi là Thật tướng Độ. 
Luận ghi: "Đường lớn trí Độ, Phật khéo qua lại, 
biển lớn Trí Độ Phật thâu suốt tận đáy" tức là nghĩa 
này. Trí Độ là trí Như như, xứng hợp với cảnh Như 
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như. Như chiếc rương lớn thì nắp lớn, chiếu vả 
phát tương ưng, nên gọi là Trí Độ. Vì Thầy của 
Phật độ nên chư Phật cũng độ Luận ghi "Tướng 
nghĩa của Trí Độ thì Phật không ngăn ngại", chính 
là nghĩa này. Sự Độ, tức là tự Độ Độ tha; mình và 
người đêu được lợi ích rốt ráo Từ bi. Thệ nguyện 
tât cả đều đây đủ, nên gọi là Sự Độ. Ba Độ này tức 
là ba Bát-nhã. Thật tướng Bát-nhã là Nhất thiết 
chủng trí, đồng. thể với chư Phật. Quán chiếu Bát- 
nhã là Nhất thiết trí đồng một ý với chư Phật, văn 
tự Bát-nhã là Đạo chủng trí đồng sự với chư Phật. 
Chữ Độ đây đủ ba trí chăng ngang, chăng đọc, 
chăng thê nghĩ bản, nên gọi là ba con mắt trên mặt. 
Ba mắt tức là Đại Niết-bàn. 

Nay thực hiện ba lần, ø1ả1 thích chín nghĩa, sâu 
cạn, khác nhau mỗi mỗi khác nhau, là tuy nhiều 
nghĩa gồm thâu, vượt hơn mà, chưa phải là ý chánh 
của kinh này. Văn Kinh nói: "Pháp thân cũng 
chăng phải", thì đâu thê chỉ dùng ba thân giải thích 
chữ Đại. Văn kinh lại ghi: "Giải thoát cũng chăng 
phải", thì đâu thể chỉ dùng ba Giải thoát mà giải 
thích chữ Diệt. Văn kinh lại ghi: "Bát-nhã cũng 
chăng phải" thì đâu thể chỉ dùng ba trí giải thích 
chữ Độ. Cho nên biết răng dùng một nghĩa để giải 
thích thì chắng phải ý ÿ kinh này. Kinh ý là ghi: Ba 
pháp đây đủ gọi là Đại Bát-Niết-bàn, ba pháp là ba 
trí, ba trí là ba điểm". Ba pháp là chín pháp, chín 
pháp là ba pháp, ba pháp là chín pháp thì chăng 
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phải dọc; chín pháp tức ba pháp thì chẳng phải 
ngang, chẳng chung chăng riêng cũng giông như 
thê. Chăng phải ba mà ba, chẳng phải một mà một 
nên gọi là Bí mật tạng, øôm thâu tất cả các pháp. 
Vào trong đó là thể của chư Phật, là thây của chư 
Phật đều gọi là hiệu chủng mới là đây đủ là Đại 
Niết-bàn. Đó chính là ý của kinh này. Một trí là ba 
trí, ba trí là một trí, nên gọi là một mặt mà ba mắt. 
Niết-bàn cũng như thế, một Giải thoát là ba Giải 
thoát, ba Giải thoát là một Giải thoát, nên mới gọi 
là ba điểm của chữ Y. Niết-bàn cũng như thế, ý và 
sự chắng lìa nhau, chăng. lẫn lộn nhau, chẳng thế 
dùng lời mà nói, chắng thê dùng ý mà suy, nên gọi 
là Đại Niễt-bàn. 


2. Thông danh: là giải thích tên gọi chung. 
Danh từ Niết-bàn thì cùng khắp tất cả chỗ. Với một 
nghĩa là an vui, thì suốt cả mười pháp giới cũng 
đêu gọi là an vui. Phẩm Phạm Hạnh ghi: "Nếu 
trong địa ngục lạnh mà gặp được g1ó nóng, thì cho 
đó là an vuI, do đó ở địa ngục nóng mà gặp được 
gió lạnh thì cũng cho đó là an vui". 

Như thê an vui cũng gọi là Niết-bản. Như loài 
vượn uống rượu Say, liền nhảy nhót, leo trẻo. 
Nước mùa thu chợt đến, hà bá vui mừng, cá rùa 
tóe nước tung tăng đùa giỡn, tật cả vui vẻ an vui 
như thế cũng gọi là Niêt-bàn. Như loài ngạ quỉ 
đói khát, có cơm nước đây đủ thì được an vuI, an 
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vui như thế cũng gọi là Niết- bàn. A-tu-la thường 
có tâm sợ hãi, nêu được chỗ trú ân. tin cậy thì an 
VUI, an VUI như thế cũng øọI là Niệt- bàn. Bà-la- 
môn Bàn-đê, ăn no vô bụng nói răng "Thân ta 
hôm nay là Niết-bàn". Đó đêu là chấp pháp quả 
báo ở cõi Dục làm Niết-bàn. Tiên A-la- la đặc 
định Vô tưởng, chập pháp ở cõi Sắc là Niết-bàn. 
Uất- đâu- -lam-phât được định Phi tưởng, chấp 
pháp ở cõi Vô Săc là Niết-bàn. Kinh nói: "Dứt kết 
sử của cõi Dục thì được an vui, cho đến dứt trừ 
kết sử ở cõi Vô sắc thì được an vuI; an vui như 
thế cũng gọi là Niết-bản". Đó là lấy nhân thiện 
làm Niết-bàn. Như Thường, Lạc, Ngã, Tịnh ở cõi 
trời ba mươi ba đều dùng quả thiện làm Niết-bàn. 
Như người nặng về tham dục tu tập pháp Nhị 
thừa do quán Bất tịnh mà sinh an vui, an vui như 
thê cũng gọi là Niết-bàn. Cho đến tâm từ, số tức, 
niệm Phật nhân duyên cũng giông như thê. Đó là 
châp pháp Nhị thừa phương tiện làm Niết-bàn. 
Nêu dứt phiên não ba cõi, trải qua được tám 
muôn, sáu muôn, bốn muôn, hai muôn hoặc một 
muôn trụ xứ thì được an vui, an vui như thế cũng 
øọI là Niết- bàn. Đây là chấp quả pháp của Nhị 
thừa là Niết-bàn. Thích Luận .øgh1: "Bồ-tát từ lúc 
mới phát tâm thường quán Niết-bàn để hành đạo”, 
vậy Bô-tát lúc mới phát tâm cũng gọi là Niết- bàn. 
Thích Luận còn nói: "Bồ-tát Thập trụ tuy chỗ 
thây chưa thấu suốt cũng gọi là Niết-bàn". Còn 
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trụ xứ của chư Phật Pháp Vương, Thánh chủ mới 
được gọi là Đại Niết-bàn. Danh từ Niết-bàn tùy 
tình huống, tùy sự việc mà có ý nghĩa rộng lớn 
như thê, bởi đó là tên gọi chung. 

Ngài Đạt-ma Uất- đa-la (Hán dịch là Pháp 
Thắng) giải thích răng: "Phiên não đã Diệt gọi là 
Niết-bàn Hữu dư". Dẫn kinh "Diệt các phiên não 
gọi là Niết-bàn"; "Xa lìa sinh tử gọi là Niết-bàn Vô 
dư". Dẫn kinh nói: Lìa các Hữu mới gọi là Niết- 
bàn. Đó là y cứ theo đối tượng được Diệt mà giải 
thích hai loại Niết- bàn. Hai loại Niễt-bàn của Nhị 
thừa chứng đặc, nếu đôi với Như Lai thì đều là Hữu 
dư, chỉ có Phật mới là Vô dư. Kinh Thắng Man nói: 
"Nh1 thừa là Hữu dư, Như Lai là Vô dư”. Xưa Diệt 
là tận, nay Diệt chăng phải tận”. Kinh nói: " Chăng 
nên tưởng sinh Diệt tận”, Niết- bàn chắng Diệt, vì 
chăng Diệt cho nên là thường. Nêu y cứ theo sự 
giải thích của Uất-đa thì đó là thông suốt Niết-bàn. 
Xưa nay đối đãi chỉ có một đường, nghĩa là xưa 
Tiêu nay Đại đều có Niết-bàn. Nếu phân tích kỹ 
nghĩa lý thì chăng phải như thế. Vì sao? Vì Hữu 
dư, Võ dư của Nhị thừa thì sở Diệt khác, mà Chân 
đề lại đông? Lại đối với Như Lai đều là Hữu dư, 
chỉ có Phật mới là Vô dư. Nghĩa là nêu Nhị thừa 
kia đã là Niết-bàn Hữu dư, thì đoạn dứt hạt giống 
phược, phá bỏ vô minh, đi vào vị Bô-tát, thây được 
Phật tánh, thân sinh tử đã lìa, đồng với Phật mà 
nhập Niết-bàn Vô dư, vì sao quở trách chăng đúng? 
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Nếu chắng dứt phiên não, chăng đến bờ kia, phá 
trừ am tranh, đều không có phân, VÌ sao lại nói đối 
với Phật thì họ đã được Niết-bàn Hữu dư? Nếu 
Hữu dư, Vô dư của Nhị thừa khi đối với Phật được 
gọi là Niết- bàn Hữu dư, thì từ địa ngục lên đến Bộ- 
tát, từ Bồ-tát trở xuống tất cả đều phải như thê. Nếu 
Niết-bản chăng được như thế, thì Niết- bàn Nhị 
thừa đâu có đúng? Cho nên thuyết của Uât-đa-la 
không thể y cứ được. 

Hỏi: Tên gọi An lạc đã chung cho cả mười pháp 
giới, vậy tên gọi bốn đức của Phật tánh thì sao? 

Đáp: Kinh nói: "Tật cả các pháp đều có tánh an 
lạc, tật cả chúng sinh đêu có Phật tánh, như vậy há 
chắng phải là Phật tánh thông suốt hay sao? Văn 
kinh nói: HAI mươi lăm Hữu có ngã "hay không? 
Đáp: Có ngã”, ngủ nói đạo đạo. Lại cây dương, lá 
vàng, v.v... há chăng phải bốn đức thông suốt sao? 
Nhưng tên thì bao trùm tất cả, mà nghĩa thì không 
được lẫn lộn. Thuận theo làm ba lần bốn câu liệu 
giản: (chọn lọc, phân tích): 

- Bốn câu đâu là chung, riêng, vừa chung vừa 
riêng, chắng phải chung chăng phải riêng: Chung 
thì như đã nói ở trên, riêng thì môi pháp đều có 
nguyên nhân, như sáu đường thì lây việc an thân, 
thuận tánh làm an vui. Vẫn khởi phiên não nhân ác 
nhân lây quả khô sinh tử thì không thành nghĩa an 
vui. Còn người đã dứt phiên não kết sử, khổ vui 
không theo thân, buôn vui không buộc tâm, được 
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Hữu dư và Vô dư, thân hoại trí Diệt, xa lìa sinh tử, 
nhập Niết-bàn thì khác với sáu đường. Bồ-tát từ 
mới phát tâm, vì tật cả chúng sinh mà quán Niết- 
bàn đề hành đạo, như thế đôi với Nhị thừa thì riêng, 
đối với chư Phật thì chung, đây tức là nghĩa vừa 
chung vừa riêng. Chư Phật thì rốt ráo là Đại Niết- 
bàn, chắng phải cùng chung với sáu đường, chắng 
phải riêng với Nhị thừa, tức là nghĩa an vui chăng 
chung chăng riêng. Lại tên gọi An lạc, hoặc là bệnh 
chăng phải thuốc, hoặc là thuốc chăng phải bệnh, 
hoặc vừa là bệnh vừa là thuốc, hoặc chắng phải 
bệnh chăng phải thuốc. Bệnh ví như Trưởng giả đã 
chết, người con ởi trộm trâu về vặt sửa để nuôi, 
nhưng tất cả bơ sữa đề hỗ đêu chăng được. Cũng 
thê, sau khi Như Lai Diệt Độ, sao chép. trộm danh 
từ thường lạc của chánh pháp. Như sâu đục cây 
tình cờ thành chữ, chăng biết phải trái, khởi Tộng 
ra điên đảo, đắm chìm trong sinh tử, tùy chỗ trôi 
dạt mà có tên gọi khác nhau, hoặc cay, hoặc chua, 
v.v... Cho nên biết răng ba cõi, bốn điên đảo chỉ là 
bệnh chăng phải là thuốc. Vì muốn trị bệnh này, 
nên nói bốn vị mặn điên đảo chăng phải thường đó 
là bệnh. Bệnh lành hoặc dứt gọi là nhập Niết-bàn. 
Văn nói: "Trong ba thứ bệnh, không có ba thứ 
thuốc, trong ba thứ thuốc không có ba thứ bệnh". 
Tiểu Niết-bàn này là thuốc chứ chăng phải 
bệnh. Tuy bệnh đã lành mà thuốc vẫn giữ, do chấp 
thuốc này mà thành bệnh. Văn nói: "Sau đó không 
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lâu, vua lại bị bệnh", cho nên biết bỗn phi thường 
vừa là thuốc vừa là bệnh. Vì trị bệnh này nên trở 
lại dùng Thường, Lạc, Ngã, Tịnh đảo ngược VỊ 
mặn. Cho nên bác bỏ bệnh vô thường mà nói Y 
mới. Đây là ba tu thù thăng, chăng đồng với bệnh 
điên đảo của phàm phu, chắng đông với "thuộc" 
thiên lệch của Nhị thừa, cho nên gọi là chăng phải 
thuốc, chắng phải bệnh. Lại Y mới chỉ là thuốc mà 
chẳng phải bệnh. Chánh pháp chánh tánh là an vui, 
chăng phải thuốc chắng phải bệnh. Lại Tiểu chứ 
chắng phải Đại, Đại mà chẳng phải Tiểu, vừa Tiểu 
vừa Đại, chăng phải Tiêu chăng phải Đại. Tiểu tức 
là Nhị thừa. Tuy đã đoạn phiên não nhưng vẫn còn 
tập khí, ngã thân, ngã y, ngã khứ, ngã lai. Nghĩa là 
ta và Phật đồng, chỉ có Thường, Tịnh mà không có 
Ngã, Lạc vì thây Tam bảo có khác nhau, là tập khí, 
nên gọi là Tiểu. 

Thê nào là Đại, chư Phật Như Lai, dọc thì vượt 
khỏi chín cõi, ngang thì gồm thâu tất cả. Không có 
biên hạn tận cùng cho nên là Thường, vì là bậc Đại 
Trượng phu cho nên là Thường, hóa Độ được tật 
cả cho nên là Thường, chắng thế nghĩ bàn cho nên 
Thường; Đầy đủ tám tự tại nên gọi là Ngã, Dứt trừ 
khô vui cho nên Lạc, được vắng lặng rộng lớn cho 
nên Lạc, tất cả đều biết cho nên Lạc, thân thường 
hăng cho nên Lạc. Vì được thanh tịnh rộng lớn, cho 
nên nghiệp tịnh, thân tịnh, tâm tịnh, nên gọi là Đại 
Niết-bàn. Bô-tát, so với địa dưới cũng là Đại, so 
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VỚI trên cũng là Tiểu. Phàm phu trong sáu đường 
không dứt các hoặc nghiệp, nên chăng phải Tiểu, 
không có bốn đức nên chắng phải Đại. Y theo trước 
nên căn cứ ở Lý trở thành, chăng phải Tiểu chẳng 
phải Đại, cùng nhau hiển Dày khiến cho dễ hiệu đó 
thông. Lần thứ nhất là nói từ địa ngục trở lên để 
liệu giản, lần thứ hai nói từ ngoại đạo trở lên đề 
liệu giản, lần thứ ba là luận từ Nhị thừa trở lên để 
liệu giản. 

Hỏi: Như liệu giản sáu đường, Nhị thừa này 
chăng phải an lạc, vì sao lại gượng nói là Niết-bàn. 

Đáp: Vì chung có nhân duyên bốn Tắt-đàn, cho 
nên nói chung, sao lại hỏi riêng? Sở dĩ nói chung 
là vì muôn làm cho chúng sinh ưa thích, vì muôn 
dẫn dăt sinh thiện. Vì phá hoại các ác, vì hiển bày 
Đệ nhất nghĩa khi xưa. Nói chung như thế không 
có lỗi. Lại Phật thường y cứ vào ba Đề để nói pháp. 
Vì y cứ vào Tục để nên nói của sáu đường, an vuI. 
Vì y cứ vào Chân đề nên nói an vui của Nhị thừa, 
vì y cứ vào Trung đạo cho nên nói an vui của Phật, 
Bỏ-tát. Vả lại chắng lìa Tục mà có Chân, Trung, 
huông là còn được Tức Tục, tức Chân, tức Trung 
thì vì sao lại chẳng được nói sự an vui chung của 
sáu đường là Niết-bàn? Ngài Long Thọ nói: "Pháp 
do nhân duyên sinh, tức Không, tức Ngã, tức 
Trung" tức là nghĩa này vậy. 


3. Giải thích về vô danh: 
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Đâu tiên nêu lên các giải thích xưa. 

Một là nói: Chân như, Thật tế là tên của Chân 
đề, quả Phật Niết-bàn Thường, Lạc, Ngã, Tịnh là 
tên của Tục để. Nhưng nói Niết-bàn vô danh, là 
không có tên sinh tử hệ lụy, mà có tên mỹ diệu vậy. 
Dẫn chứng không có lẫn nhau là: "Niết-bàn không 
có tên gọi sinh tử, sinh tử không có tên gọi Niết- 
bàn đó thôi". 

Hai là nói: Niết-bàn, Chân để đều không có 
danh, không có tướng, danh tướng không thê đạt 
đến được, đường ngôn ngữ dứt, chỗ tâm hành Diệt. 
Dẫn Triệu Luận: "Sông ngòi đua nhau chảy mà 
chăng thành dòng, mặt trời, mặt trăng trải trên bầu 
trời, mà không khắp đủ. Há có danh ở trong đó ư? 

Ba là nói: vân là còn hai giả của tương tục và 
đối đãi. Cho nên Niết-bàn chắng được nói là không 
tên. 

Thuyết thứ nhất thì Chân, Tục đều có tên. 
Thuyết thứ hai, Chân, Tục đều không tên. Thuyết 
thứ ba Chân không tên, tục có tên. Như thê phải có 
thuyết thứ tư là chấp Chân có tên, tục không tên, 
nhưng thuyết này chưa thấy có người chập; Nêu 
nhất định chập vào đây thì rơi vào bốn kiến chấp 
điên đảo. Nếu dùng bốn thuyết trên làm phương 
tiện thì chính là bốn môn của Tam tạng giáo. Vì 
sao? Vì nếu dẫn không có lẫn nhau thì có tên mỹ 
điệu là đoạn bỏ Môn Có của Tam tạng giáo, Năng 
thông là hữu, Sở thông là phi hữu. Đâu thể dùng 
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Năng thông của Tiêu thừa mà giải thích Sở thông 
của Đại Niết- bàn. Chỉ đường hoang vu làm hành 
bảo sở, nhận mắt cá là minh châu, nên không có lý 
do gì là Đại. Nếu nói Chân đề, Niết-bàn đều không 
có tên, thì đó chỉ là Không môn của Tam tạng giáo. 
Nếu nói Chân để không có tên quả Phật Niết-bàn 
vẫn còn hai giả của tương tục và đối đãi, thì đó là 
nghĩa vừa có vừa không của Tam tạng giáo. Lại có 
chấp môn chăng phải có, chẳng phải không có thì 
chưa thây CÓ người nảy. Niết-bàn của Tam tạng 
giáo chăng phải là sô pháp, một còn không được 
làm, làm sao có bôn. Bôn là môn năng thông. 
Chắng thể dùng năng thông làm Sở thông. Cho dù 
nhảy vượt làm bốn môn của Thông giáo, thì cũng 
không thể dùng Năng thông của Thông giáo làm 
sở thông của Thông giáo, sao được dùng Năng 
thông chung để giải thích Sở thông riêng. Lạy nhảy 
vượt làm Năng thông của Biệt giáo thì cũng không 
được lấy Năng thông biệt làm Sở thông, vậy đâu 
thê dùng Biệt năng thông giải thích Viên Sở thông 
Dùng đây đối chiêu từng chỉ tiết tự nhiên sẽ trở 
thành xa cách, cho nên không dùng vô danh để giải 
thích Đại Niễt-bàn, v.v... 

- Hỏi: Xưa nay những người nỗi tiêng theo ngài 
La-thập truyền địch, lúc thăng đường, hay khi nhập 
thất thì chỉ có ngài Tăng Triệu mà thôi. Tăng Triệu 
soạn luận Niết-bàn Vô danh, lời lẽ trong đó u 
huyện bao la đây đủ, người xem thưởng thức được 
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ý vị, tay không hê rời sách, vậy ý như thể nào? 

- Đáp: Bậc Cao tăng Đại đức, đã có chỗ sáng tỏ 
trong tâm. Nếu chắng phải tự thân được truyền thọ 
pháp môn ấy thì khó có thế thấy được. Nghiên 
ngầm 

Kính ngưỡng văn để lại hiểu được ít nhiều mà 
thôi. 

Nay xét chỉ thú của luận này, thì không ngoài 
bốn câu. Luận ây nóI: "Niệt-bàn Hữu dư, Vô dư, 
chỉ là tên khác của xuất, xử", là mượn danh để ứng 
cơ tiếp vật. Nếu không có bậc Thánh thì ai biết 
"không có", nêu không, có bậc Thánh thi ai vui với 
đạo, đây là Câu nói vệ Có. vắng lặng rỗng rang 
không thể dùng hình sắc tên gọi mà đạt được, vi 
điệu vô tướng không thể dùng tâm mà biết; như 
vậy há có tên trong đó sao? Đây là câu nói về 
không có. Quả có, nguyên nhân của nó là chắng có, 
cho nên chăng thể đạt được mà. Có nguyên nhân 
của nó là chăng không, cho nên chăng thể đạt được 
mà là không đó thôi. Hữu tình hoảng hốt chìm sâu 
trong đó, nêu là cảnh có thì năm âm đã vĩnh viễn 
diệt, nếu suy là là cảnh không có thì u linh chăng 
hết, tức là câu cũng có cũng không. Thế thì, có 
không tuyệt dứt ở trong, xưng gọi chim mất cỞ 
ngoài, nghe nhìn không đến được. Bốn Không vẫn 
còn mờ mịt, như thế mà muốn dùng Có, Không đặt 
tên, để chỉ nơi chôn của nó, thì chăng phải là xa vời 
lắm sao? Đó là câu chắng phải có chăng phải 
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không. Tuy nhiên ngài Tăng Triệu trong luận này, 
đại ý luận bàn chắng phải là Tiểu, nên chăng thể 
cho là bỗn câu của Tạng giáo vậy. 

Văn, Luận nói: "Vượt qua dòng có, ngôn từ mà 
chăng thâm nhuân dòng chảy ngoải Cõi. đại hoạ 
Diệt hắn mà chăng Diệt họa Niễt-bàn". Cho nên 
chăng thể cho là bôn câu của Viên giáo, Biệt giáo. 

Trong phân biện luận sai biệt Luận nói: "Ba xe 
ra khỏi nhà lửa đều ra khỏi sinh tử "Không có' “đả 
một vậy. Đây lấy ba, là cả ba đối với “Không có” 
chứ không phải không có ba; Như Lai thì kết sử và 
tập khí đều đã dứt hết, Thanh văn thì kết sử hết mà 
tập khí vẫn. còn, hết tức là bỏ thước thì không có 
thước, bỏ tắc thì không có tắc, dài ngắn tại thước 
tắc, chăng phải ở không có. Trí soi xét có sâu cạn, 
Đức hành có thấp cao, tuy đều đến Bờ kia, nhưng 
hơn kém khác nhau. Bờ kia đâu có khác, khác chỉ 
do ta thôi. Do đây mà suy rộng chỗ quy về rốt ráo, 
thì ba người đều dùng đạo vô ngôn thuyết, dứt 
phiền não mà vào Niết-bàn, văn nghĩa rõ ràng đâu 
có øì ân giâu. Cho nên biết đó là bỗn câu của Thông 
giáo. Thông giáo giảng bày lý thì chăng phải có 
chăng phải số, nhưng lại dùng bốn câu Có, Không 
làm cửa thông đường. Nêu châp vào cửa mà câu sở 
thông thì đó là điều sai thứ nhất. Lại như quán thê 
pháp của Thông giáo chăng phải là lời tùy tự ý, bản 
hoài của Như Lại, mà là lời phụ của chi mạt tùy tha 
ý. Cho nên, phẩm Anh Nhi Hạnh có ghi: "Chắng 
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biết các tướng khổ vui, ngày, đêm, xa, gần V.V.. 
Chăng thể làm các công việc lớn nhỏ, gọi là Anh 
nhi (trẻ thơ). Chăng biết khô vul là hết buôn, mừng, 
chăng biết ngày đêm là sáng tối băng nhau, chăng 
biết thân sơ là yêu ghét bằng nhau, chăng làm việc 
lớn nhỏ bỏ lớn nhỏ. Ba người đông học quán Thế 
dụ như trẻ thơ. Đều chứng vô vi, dụ như đi vào 
nước. Nói về Trí đức của họ thì đụ như ba con thú 
lội qua sông. Nói về đoạn đức thì dụ cho khôi đoạn 
(tro tàn). Đó là tông chỉ của kinh khác, chăng phải 
yêu chỉ của sách này, thê thì đâu thê dùng kia giải 
thích đây; Đó là điều sai trái thứ hai. 

Giáo pháp của kinh Pháp Hoa, khởi rôi phá bỏ 
Hóa thành, lưới nghi của tất cả Bồ-tát đều đã được 
dứt hết, một ngàn hai trăm vị La-hán tương lai cũng 
thành Phật, Phật mở cửa phương tiện Thông giáo 
mà chỉ bày tướng chân thật, vì sao ép vui ba thứ 
qua sông mà lập lại am tranh? Đó là điều sai thứ 
ba. 

Lại hạng đui điếc không ở trong hội Pháp Hoa, 
Ở phẩm AI Thán lại vì phân biệt; sở tu trước đây 
của ông là điên đảo, sở thuyết trước đây của ta cũng 
chăng phải chân thật, bác bỏ cái cũ hiển Dày cái 
mới, chỉ chỗ kém nêu ra chỗ hơn thì sao trái ý kinh: 
"Dây Động sóng nước, mò lây gạch đá, năm bắt 
bóng trăng. Đó là điều sai thứ tư. 

Vậy giêng lưới đã thiếu thì mắt lưới đâu có chỗ 
nương. Chấp những điều đã vất bỏ của Phật pháp 
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cho lả chân thật thì rõ ràng chỉ là luỗng uống lập ra 
mười diễn mà rốt cuộc chăng phải nói rõ ràng ba 
đức. 

Nay nói về Niết-bàn vô danh: Niết-bàn chỉ cho 
ba đức Niết-bàn, Vô danh là không có danh của sáu 
đường an vui. Lại không, có danh của môn Có 
thuộc có tam tạng giáo, thây có đặc đạo đạt được 
Niết-bàn, Hữu dư, Vô dư. Cũng chắng có các danh 
của môn "thấy không đắc đạo" „ cũng vô, cũng 
không, cũng có đắc đạo; cũng chẳng VÔ cũng chẳng 
không cũng chăng có đắc đạo" mà đạt được Niết- 
bàn Hữu dư, Vô dư; Lại không có danh của môn 
có thuộc Ba thừa cộng hành, Thập địa Môn Có đắc 
đạo mà đạt được ng bàn Hữu dư, Vô dư. Cũng 
không có danh của “môn Không „ của môn cũng 
"Không cũng có của môn”, "chẳng phải Không 
chăng phải có" đạt được, mà đạt được Niết-bàn 
Hữu dư, Vô dư. Lại không có danh của môn có 
thuộc Biệt giáo đạt được Niết-bàn thường trụ. 
Cũng không có danh của môn "Không của môn 
cũng không cũng có, của môn chăng phải Không 
chăng phải có đặc đạo, mà đạt được Niết-bàn 
thường trụ. 

Không có tất cả các danh phương tiện như thế, 
vì thuận theo những thứ lìa bỏ ây nên nói là vô 
danh; thuận theo những øì đạt được nên nói là Niết- 
bàn. Đây tức là ý nghĩa Môn Có của Viên giáo. 
Chắng phải lìa ngoài danh mà có một Niết-bàn 
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khác, tức các danh là tức các danh là võ danh, 
thuận tiện là Niết bàn, nên nói Niết bàn vô danh. 
Đây là Ý môn không của viên giáo. Lại theo những 
gì (sở) xa lia nên nói là vô danh theo chủ thế năng 
xa lìa nên nói Niết-bàn. Năng và Sở hợp lại nói nên 
gọi là Niết-bàn vô danh. Đây chính là ý ý nghĩa môn 
cũng không củng Có của Viên giáo. Nếu có Năng, 
Sở thì đều có danh, vì sao nói là vô danh. Nay 
không có Năng Sở mà gọi là Niết bàn vô danh. Đây 
là ý phải có chăng phải không của Viên giáo. Môn 
tuy có bốn mà Niết-bàn chăng có bốn, v.v... Ý 
nghĩa vô danh vượt qua các danh Niễt-bàn như thế, 
rôi sau mới hiển bày bốn môn Đại Bát Niết-bàn 
phủ hợp Viên giáo. Nhưng các sư không hê phân 
biệt một hai tiết mục tức liên nói là vô danh, không 
có những danh nào gọi đó là vô danh. E đời sau 
nghi ngờ hiểu lầm nên. Cho nên phẩm Phạm Hạnh 
nói: "Vô duyên từ tức là không duyên với chúng 
sinh, cũng không duyên với pháp, mà duyên với 
Như Lai, nên gọi là Vô duyên”. Nay cũng giỗng 
như thê, không có danh của sáu đường và không 
có danh của bốn Thánh mà có danh của Bí mật 
tạng, cho nên nói là Niết-bàn vô danh. 


4. Giải thích mượn danh: 

Trong phẩm Đức Vương đâu tiên là nói: "Niết- 
bản chăng có tên øỌI, chăng có tướng, trạng, VÌ SaO 
nói có thê thấy nghe? Vì chăng thê thây nên không 
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có tướng; vì chăng thê nghe nên không có tên, Phật 
dùng mặt Phật, tai Phật còn không thây được 
huống chi phàm phu hạ địa mà có thể thấy nghe? 
Đức Phật đại bi phương tiện, y cứ vào cây Động 
giải thích gIÓ, đưa quạt dụ trăng để g1úp cho chúng 
sinh hợp với cơ duyên mà được thấy nghe, thây 
nghe đó thật chẳng phải thây nghe mà nói là thấy 
nghe. Phẩm Ca- diệp nói: "Một tên Niết- bàn có vô 
lượng tên, cũng có tên là Vô sinh, Võ xuất, cho đến 
tên là Cam lộ, cũng tên là Cát tường. Tống nêu hai 
mươi lăm loại hiển thị vô lượng tên gọi, thảy đều 
vì chúng sinh mà thiết lập. Kinh nói: "Như Chi-la- 
bà-di gọi là dầu ăn, thật chắng phải dâu ăn cũng 
không có nhân duyên mà gượng đặt tên gọi là dâu 
ăn", Như kinh nói rộng ra: Niết-bàn cũng giống 
như thê, không có nhân duyên mà gượng lập tên 
gọi là Niết-bàn. Luận Trí Độ ghi: "Danh giả lập, 
giả lập Thọ, giả lập Pháp". Thật chắng phải sắc tâm 
mà nói là sắc tâm, là giả lập Pháp. Trong sắc tâm 
lại lập ra năm Am, mười hai nhập mười tám GIớI... 
là giả lập các Trương, Vương, Lý, Triệu... là giả 
lập Pháp. Cũng như hòa trộn sắc, hương, vị, xúc là 
giả lập Pháp, trong bốn pháp này lại sinh ra rễ, 
thân, cành, lá là Giả lập Thọ, rồi trên rễ, thân, cành, 
lá, v.v... lại có các tên gọi phong, chiên-đàn, s1, 
bách, v.v... là giả lập Danh. Đại Niết-bàn cũng 
giông như thế, gượng chỉ cho cái Thật pháp này là 
Phật sư (thây của chư Phật) là Phật bí tạng, tức giả 
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lập Pháp. Trên Phật sư lại chia ra ba pháp là Pháp 
thân, Giải thoát và Bát-nhã, là Cả lập Thọ, trên ba 
điểm lại lập ra tên gọi Đại Niết-bàn, là Danh giả 
lập, hoặc gọi là sông, hô, hang, Động, hoặc gọi là 
sữa cháo vị ngon, hoặc gọi là đê hô thuôc quý, hoặc 
gọi là Nhất-xiên-đề, hoặc nhất phá gIỚI gương 
sáng, v.v... thí như nói hư không chăng thê đạt 
được, không có chướng ngại, như thế há chắng 
phải là danh giả lập Dày sao? Nên biết từ địa ngục 
trở lên, từ Phật trở xuông gọi là an vui, thì tất cả 
đêu là mượn danh. Đại Luận nói: "chúng sanh vô 
thượng là Phật vậy; Pháp vô thượng là Niết-bàn". 
Vậy Sở dĩ thiết lập mượn danh này để giúp cho 
chúng sinh biết danh chắng phải danh, danh chăng 
ở trong, chăng Ở ngoài, chăng ở giữa, cũng chẳng 
thường có. Kinh Đại Phẩm Bát-nhã ghi: "Bô-tát, 
Bồ-tát chỉ có danh tự; Phật, Phật chỉ có danh tự. 
Danh tự ấy chăng trụ, cũng chăng phải không trụ. 
Danh tự này không gÌ có" Niết-bàn cũng như thê, 
Niết-bàn chẳng ở nơi Pháp thân. Kinh nói: "Pháp 
thân cũng chắng phải, lại Niết-bàn chẳng phải ở 
nơi Bát-nhã. Kinh nói: "Bát-nhã cũng chăng phải". 
Niết-bàn chăng ở Giải thoát. Kinh nói: “Giải thoát 
cũng chắng phải”. Tìm câu Niết-bàn trong mỗi đức 
của ba đức chăng thê được, ba pháp hợp lại để tìm 
cầu Niết-bản cũng chắng thể được. Cho nên, Luận 
Đại Trí Độ nói: "Nếu có người thấy Bát-nhã thì bị 
trói buộc, nếu chăng thấy Bát-nhã cũng bị trói 
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buộc. Nếu CÓ TĐưƯỜi thấy Bát-nhã thì được Giải 
thoát, nếu không thấy Bát-nhã cũng được Giải 
thoát”. Pháp thân Giải thoát cũng giông như thê. 
Thí như các vật huyễn hóa chẳng thê thây mà thấy, 
thây mà chắng thê thây, việc này rất ít có. Kinh này 
tên là Vi Diệu Bất Khả Tư Nghị, nhưng mượn danh 
mà gọi ba thân này là Bí mật tạng Niết-bản. Mượn 
danh tự mà gọi ba Bát-nhã là Ma-hê Tam mục 
Niết-bản, mượn danh tự mà gọi ba Giải thoát là 
Tam điểm Niết-bản, mượn danh tự đây đủ ba pháp 
là Đại Niết- bản, mượn danh tự dẫn dắt chúng sinh, 
cũng như nắm tay không, làm cho đứa bé vui, để 
dụ đứa bé, làm cho nó nín khóc, làm cho đứa trẻ 
thông minh, khi việc đã xong xòe tay mở nắm tay, 
thì năm tay chăng còn là năm tay nữa, Niết-bàn 
cũng giống như thê, dùng Y mới để làm vui chúng 
sinh, dùng Y mới để dẫn dắt tiên tới, dùng Y mới 
để phá chấp chúng sanh , dùng Y mới để ngộ cho 
chúng sinh, đó là bốn thứ lợi ích của mượn danh. 
Được lợi ích rôi, sao còn chấp vào danh mà sinh ra 
tranh luận! Giả lập hữu danh đã như thế, thì giả lập 
vô danh, giả lập cũng hữu cũng vô danh, giả lậ 
chăng hữu chăng vô danh cũng giông như thê, 
v.v... Thuận theo nói sẽ vượt đến nghĩa nhân duyên 
v.v... Lại như cách trị bệnh nghẹn. 


5. Giải thích tuyệt danh (tuyệt dứt tên gọi): 
Có người dùng nghĩa "không có" đê giải thích 
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tuyệt dứt thì bỏ có còn giữ không có. Còn không 
có thì chăng phải tuyệt dứt không dùng cách giải 
thích này. Có người dùng "lìa" đê giải thích tuyệt 
dứt nói trong Niết-bàn không có các Có (Hữu) Đây 
còn chăng phải là nghĩa của Tiểu thừa, huông chi 
được sử dụng ở đây. Có người dùng "Diệt" đê giải 
thích tuyệt dứt, nói Diệt các phiên não thảy không 
còn øl giông như lửa tắt còn giữ ở Niết-bàn thì. 
Kính gọi đó là tà giải, hiểu tà, ngại tà, nghĩa này 
đâu thể dùng? Có người lại dẫn kinh: "Như đại 
Hương tượng (voi chúa lớn) nhanh chóng dứt hăn 
được sự ràng buộc mà đi lại tự do”. Đem nghĩa này 
để giải thích tuyệt dứt. Đây chỉ mới là trong ba 
hạng Tỷ kheo tu riêng khen ngợi một phía tuyệt dứt 
của Bô-tát, ý nghĩa chưa đây đủ, giống với ý nghĩa 
vô danh nêu trên, mà chăng phải là ý tuyệt danh ở 
đây. 

Nếu dùng ngôn ngữ đuôi nhau, đối Không nói 
Có, cho đến đối với Có, Không nói chăng phải Có 
chăng phải Không; , đối đãi không dừng thì ngôn 
ngữ chăng tuyệt. Nếu lây tâm phân biệt mảy may 
Động niệm khiến tâm khởi tưởng, tức là sĩ mê, thì 
tâm cũng chăng dứt, tâm đã chăng bặt thì ngôi sao 
được dứt. Nếu biết tâm phan duyên theo ba cõi, 
duyên theo ba cõi thì sinh Diệt thì vô thường, khô, 
không, vô ngã. Dứt sự phan duyên này thì tâm 
không có gì đạt được, vì tâm tuyệt dứt cho nên 
ngôn ngữ cũng tuyệt dứt. Đây tức là tu tập "Đường 
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ngôn ngữ dứt, chỗ tâm hành Diệt” chứ không phải 
tuyệt dứt thật sự. Nếu khi nhập vào kiến để khổ 
pháp nhẫn, khô, minh phát Thế đề khi chết thì gọi 
là sinh bất sinh. Thân Tử nói: "Tôi nghe nói trong 
Giải thoát, không có ngôn thuyết, cũng là trong 
giải thoát không có phân biệt. Đây là thật chứng 
"đường ngôn ngữ dứt, chỗ tâm hành Diệt". Đó là 
nghĩa tuyệt dứt của Tam tạng giáo. Chỉ một ý tuyệt 
dứt này là đã bao gồm tuyệt dứt nhân pháp, huông 
chi ác pháp khác ư? Nhưng khi nhập Chân thì tuyệt 
dứt mà xuất quán thì chắng tuyệt dứt. Vì sao? Vì 
Chân Tục khác nhau. Một tuyệt dứt một chăng 
tuyệt dứt, đối đãi rõ ràng, thì sao được gọi là tuyệt 
dứt. Nêu như thế thì đạo xa lắm, ngay nơi sự mà 
chân thì bậc Thánh xa lắm? Thê ngộ được điều này 
tức là thân, thây sắc đồng với chăng thây, nghe 
tiếng đồng với tiêng vang, người nói pháp chăng 
nói chăng chỉ bày, người phân biệt chăng có chỗ 
để liệu giản; chắng tuyệt dứt, chăng phải chăng 
tuyệt dứt mà gọi là tuyệt dứt. Đầy cũng là trong 
đạo phương tiện. "Đường ngôn ngữ dứt, chỗ tâm 
hành Diệt". Nếu tuệ không tương ưng nhập vào Đệ 
nhất nghĩa, hoát nhiên thanh tịnh, không có Năng 
tuyệt, Sở tuyệt, không có người tuyệt, không có 
pháp tuyệt, đó là ý nghĩa Tuyệt danh của Thông 
giáo. Ý này tuy hợp với Chân đề mà chưa hợp với 
Trung đạo đề, tuy dứt Thông mà chưa dứt Biệt. 
Kinh Tịnh Danh nói: "Kết sử và tập khí chưa dứt 
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trừ nên hoa còn dính trên thân”. Đoạn văn sau có 
chi "Vô minh chưa dứt, thì thây trời răng xoay 
chuyên" Như người bị bệnh sốt rét. Đối với trong 
cõi mà nói ngoài cõi; tưởng Hoặc chung đối với 
Hoặc riêng, tức là chẳng tuyệt dứt t. Nêu có thế 
dùng tâm Đại Niết-bàn tu hành năm hạnh, đây đủ 
mười công đức, thì bấy giờ một hướng chuyên cần 
hành Đại Niết-bàn, không còn tâm trong ba cõi, 
không còn lời nói trong ba cõi. Phương tiện như 
thể, cũng gọi là đường ngôn ngữ dứt, chỗ tâm hành 
Diệt, nhưng chưa phải là thầm hợp Trung đạo. Nếu 
phát khởi công đức đạt từ Trung đạo thì không 
chung với Thanh văn và Bích-chi-Phật, xưa không 
được mà nay được, xưa chắng tuyệt dứt mà nay 
tuyệt dứt thì, đó là ý tuyệt danh của Biệt giáo. 
Nhưng khi chứng được tuyệt dứt thì mới đồng với 
viên tột đỉnh, mà khi tu tập thì có thứ lớp quanh co. 
Vì sao? Vì phát tâm chăng thế cùng khắp pháp 
giới. Cho nên ngoài pháp giới lại có pháp, vì thê 
chăng gọi là pháp tuyệt dứt. Hạnh kém thì chăng 
thể hành một hạnh là Như Lai hạnh, tức ngoài Như 
Lai hạnh còn có hạnh, cho nên chẳng øọI là hạnh 
tuyệt dứt. Chăng phải là phương tiện vô thượng, vì 
trên phương tiện lại có phương tiện , nên chăng ØỌI 
là Bặt phương tiện tuyệt dứt. Nếu phát tâm đây đủ, 
quán Đại Niêt-bàn là các tâm pháp giới, thì ngoài 
pháp giới không có pháp giới, chỉ một pháp giới, 
cho nên gọi là pháp giới tuyệt dứt. Lại như kinh 
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nói: "Lại có một hạnh là Như Lai hạnh” thì ngoài 
hạnh Như Lai không có hạnh khác, cho nên gọi là 
Độc tuyệt hạnh. Lại như kinh nói: chính thức bỏ 
thăng phương tiện, chỉ nói Đạo vô thượng như ở 
châu Nê-câu-da thắng vào biên Tây, giống như một 
sợi dây thăng. Đó là phương tiện tuyệt dứt, Phương 
tiện tuyệt dứt cũng tuyệt dứt là như Kinh nói: "Đã 
đoạn tuyệt tất cả tâm nghi cho nên gọi là Giải 
thoát". Bốn môn của Tam tạng giáo tức là pháp 
giới, tức hạnh Như Lai, tức là phương tiện cao tột: 
Vì sao? Vì sinh tử tức Niết- bản, huống chỉ pháp 
Thanh văn, nếu sinh tâm quyết định thì đâu còn 
lưới nghi. Bốn môn của Thông giáo cũng là pháp 
giới, vì Cộng thừa (Bỏ- tát và Thanh văn) đã xé 
rách lưới nghi. Bốn môn của Biệt giáo tức là pháp 
giới, vì Bô-tát thừa đã xé rách lưới nghi. Đó là tâm 
dứt trừ tật cả lưới nghỉ. Gọi là độc tuyệt Giải thoát, 
chỉ nói một pháp giới, không nói pháp giới nảo 
khác, chỉ nghĩ đên một pháp giới, không nghĩ đến 
pháp giới nào khác, đó là Trung đạo phương tiện, 
đường ngôn ngữ dứt, chỗ tâm hành Diệt. Phương 
tiện viên giáo cũng có bốn môn. Nếu cho răng tất 
cả pháp tuyệt dứt là pháp giới duy nhất, pháp giới 
đó là y cứ theo Tuyệt danh của Môn Có; Nêu cho 
rắng pháp giới còn không có pháp giới thì sao có 
gì khác; đó là y cứ theo tuyệt danh của môn Không. 
Nếu cho răng pháp giới một pháp vi diệu, một pháp 
tức ba pháp, ba pháp tức một pháp, thì đó là y cứ 
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theo tuyệt danh của môn cũng Có cũng Không. 
Nếu cho răng pháp giới chăng thể nghĩ bản, thì đó 
là theo tuyệt danh của môn chắng Có chăng 
Không, tất cả đều là đạo phương tiện. Nếu cho răng 
khai thị ngộ nhập, như dùng dao vàng mồ mắt, gIÚP 
cho người hết mù, mà thấy được rõ ràng, thì đó gọi 
là rốt ráo tuyệt dứt ngôn từ. Ngôn từ đây khắp pháp 
giới mà chăng có một ngôn từ; tâm đây khắp pháp 
giới mà chắng có một niệm. Đó chính là ý nghĩa 
tuyệt danh của Viên giáo. 

Nhưng ý chỉ về tuyệt danh, trong các kinh đều 
khác nhau. Kinh Hoa Nghiêm ghi: "Như nắm gió 
hư không, như vẽ hoa trong hư không, trình bày 
còn khó huôồng chỉ chỉ cho người thấy". Kinh Tịnh 
Danh ghi: "Các pháp không đối đãi nhau vì một 
niệm chăng dừng trụ". Các Bôồ-tát nói băng ngôn 
từ, Văn-thù nói bằng vô ngôn. Tịnh Danh ngậm 
miệng tuyệt dứt ngôn từ. Ngài Thiện Cát nói: "Ta 
không nói gì là chăng giác, chắng đặc". Long Thọ 
nói: "Nêu pháp do đối đãi mà thành, thì pháp ây trở 
lại thành đối đãi; nay không có nhân đôi đãi, cũng 
chắng có pháp được thành”. Kinh này nói: Cũng 
như hư không, chăng do có hư không nhỏ mà nói 
lớn. Niết-bàn cũng giông như thê, chăng do có 
tướng nhỏ mà nói Đại Niễt-bàn". Thế nào là tướng 
nhỏ? Từ sở chứng của Nhị thừa cho đến sự an vui 
của phàảm phu sinh tử đêu là tướng nhỏ, chăng do 
tướng nhỏ này mà nói là Đại vậy. Kinh lại ghi: "Thí 
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như có pháp. chăng thê lường tính, chăng thê nghĩ 
bàn mới, nên gọi là Đại". Niết-bàn cũng vậy, 
không thê lường tính, không thể nghĩ bàn nên gọi 
là Đại. Nên biết nghĩa Niết-bàn tuyệt danh hiển bày 
như vậy. Văn đây rất dài hợp, duyên cũng khác, 
không thể bao nói đại khái, Nay dùng bốn câu để 
liệu giản. Đó là Bất tuyệt, Tuyệt, Chắng tuyệt 
chăng bất tuyệt và Tuyệt tuyết. Thế nào là Bất 
tuyệt? Như sự an vui của sáu đường. Thế nảo là 
Tuyệt? Như Niết-bản chung của Tam tạng giáo và 
Thông giáo. Thể nào là Chăng tuyệt chăng bất 
tuyệt? Đó là bốn môn của Biệt giáo? Thê nào là 
Tuyệt tuyệt? Đó là tuyệt năng tuyệt Sở, nên nói 
Tuyệt tuyệt. Từ bỗn môn của Biệt giáo trở xuông 
gọi là Sở tuyệt, còn bôn môn của Viên giáo gọi là 
Năng tuyệt. Dùng Năng tuyệt dứt hết Sở tuyệt, rồi 
chủ thể tuyệt cũng tuyệt dứt, như que lửa, trước đốt 
cháy cỏ rôi lại tự đốt cháy. Nên biết tuyệt danh 
khác vô danh, nghĩa là như thế. Cho nên gọi là 
Tuyệt tuyệt. 

Tổng kết một chương giải thích danh, triển khai 
năm lớp, đều là Ý bôn môn của Viên giáo. Nêu Đại 
Niết-bàn gọi là chân thiện diệu hữu vốn tự có, 
chăng phải nay mới có, thì đây là nghĩa Môn Có, 
Cho nên dùng Phiên danh đồng danh để giải thích. 
Nếu Đại Niễt-bàn không, thành Ca-tỳ-la Không, 
thì đó là nghĩa môn không. Cho nên dùng Vô danh 
để giải thích. Nếu Đại Niết-bàn cũng là sắc cũng 
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chăng phải sắc, thì đó là nghĩa của môn cũng không 
cũng có, cho nên dùng giả danh để giải thích. Nếu 
Đại Niết-bàn gọ! là Trung đạo lìa hai bên, thì đây 
là nghĩa môn chăng không chăng có. Cho nên dùng 
tuyệt danh để giải thích. 

Đã là Đại Niễt-bàn thì một còn chắng CÓ, SaO 
lại nói bốn? Vì bốn là môn. Môn là dùng để nêu lý, 
nên có nhiêu tên, như trời Đê Thích có một ngản 
tên, Giải thoát cũng vậy rất nhiều tên gọi. Phẩm 
Danh Tự Công Đức ghi: "Niết-bàn là Danh, còn 
những lời khen ngợi khác đều là Tự. Như vậy Niết- 
bàn là chung mà đương cơ lập đó là Danh, ba điểm 
v.v... và tất cả các pháp khác đều gọi là Tự. Nếu 
Pháp thân đương cơ là tổng lại dùng làm Danh, thì 
Niết-bàn và tất cả pháp lại thuộc về Tự. Nêu vậy 
lẫn nhau vô định, tuy vô định mà nay đã định dùng 
Niết-bàn làm danh. Như định, bắt định, tông, biệt 
đều không đôi đãi tất cả chăng thế nghĩ bản, tật cả 
là Đại tuyệt, nên gọi là Tuyệt Đại Niết-bàn". 


II. GIẢI THÍCH VẺ THẺ CỦA NIẾT BÀN: 

Trước nêu các giải thích xưa: 

- Trang Nghiêm nói: "Quả Phật Niết-bàn vượt 
ngoài hai đề, không thuộc Chân Tục, phàm phu do 
nhân Hoặc mà cảm quả, là Thế đề phù hư, Thể giả 
tức Không, đó là Chân đề, quả Phật chăng. bị nhân 
Hoặc chiêu cảm, cho nên chăng phải Thê đề, không 
thê trở lại không, nên chắng phải Chân đế. Dẫn 
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kinh Nhân Vương chép: "Vượt hơn Thê đề và Đệ 
nhất nghĩa đề, trụ ở Tát-vân-nhã địa thứ mười 
một”. 

- Khai Thiện nói: Quả Phật Niết-bàn lại thuộc 
về hai Đề. Thê của nó là hai giả "tục và đãi”, nên 
là Thê để. Hai giả này có thế Không, cho nên là 
Chân đề, Quả Phật linh trí thầm hợp với Chân đề. 

- Trị Thành Tú nói: quả Phật Niết-bàn chăng 
phải Thê đề, mà là Chân đề vi diệu vắng lặng, tuyệt 
dứt. Cho nên nói khi Thế đề tử (kiến tư bị phá) thì 
gọi là Sinh bất sinh. 

- Long Quang cho răng quả Phật Niết-bàn vốn 
đủ hai giả là tương tục và tương đãi nên thuộc về 
Thế đề, là nghĩa tức Chân mà chăng hợp Chân. Nếu 
hợp với Chân thì đồng với cảnh ngoan không, tức 
không có linh trí nên chắng phải Chân đề. 

Có người hỏi bốn nhà nảy răng, nếu quả Phật 
vượt ngoài Nhị đề, thì chăng phải hữu vi, chăng 
phải vô vi, trong nghĩa của ông vì sao gọi quả Phật 
một hưởng là vô vi? Nêu thuộc về nhị để, thì quả 
Phật lẽ ra phải là vừa hữu vi vừa vô vi. Nếu quả 
Phật là Chân đề thì Chân để chắng thể nói là vô 
dụng ở nơi chúng sinh. Nếu quả Phật là Tục đề, thì 
quả Phật một hướng chỉ là Hữu vi. Đây chính là 
thuyết của Luận sư Thành Thật, tự mâu thuẫn 
nhau, chăng hợp với nhân tình, cũng không thuận 
với Triệu Luận. Luận ghi: "Chắng thể dùng Hình 
và Danh mà luận, chắng thể dùng hữu tâm mà biết, 
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luận thì mất đi cái chân, biết thì trái lại thành ngu, 

có thi trái với tự tánh, Không có thì thương tốn hình 
thân". Theo ý của Triệu Luận thì bốn nhà trên rơi 
vào bôn kiên chấp. Ngoài Phật pháp còn không 
phải như Niết-bàn môn, huồng chi là thể của Tiểu 
Niết-bản, còn không phải thê của Tiểu Niết-bàn thì 
sao được là thể cộng biệt Niết-bàn môn, còn không 
là thể của cộng biệt Niễt-bàn, thì sao được. Kinh 
nóI: "Nây các người! Vào đêm trăng mùa xuân, bơi 
thuyên dạo chơi trên sông, làm rơi hạt lưu ly xuỗng 
nước, liền cùng nhau lặn tìm, tranh nhau nhặt sỏi 
đá, cho là ngọc lưu ly, khi đem lên khỏi nước mới 
biết là chắng phải, hạt ngọc này vẫn ở dưới nước, 

phải giữ cho nước lắng yên trong suốt, giông như 
nhìn lên hư không thây mặt trăng chiếu soi văng 
vặc trên cao, chăng phải người mắt sáng thì chăng 
thể thây được, cũng chắng phải người mù tiệp xúc 
được. "Xưa nay thường căn cứ ba tụ luận vê thể 
của Niết-bàn. Nói răng Phật địa là tụ hoàn toàn là 
có tâm tụ hoàn toàn không có vô tác, tụ sắc cũng 
không, không có sắc thô mà có sắc thô mà có sắc 
điệu. Dẫn Kinh nói: "Vì Diệt sắc này mà đạt được 
thường sắc" . Kinh Niết-bàn bản sáu quyền ph: 

“Diệu sắc vắng lặng thường an Ổn". Lại có thuyết 
cho sắc là ngăn ngại, không thể nghiên nhỏ tiến tới, 
cho nên Phật địa không có sắc và không có Vô tác, 
chỉ có cái linh tri Độc tôn. Kinh nói Sắc có thể ứng 
hợp đó là sắc của vô cùng. Lại nghĩa diệu quả hiển 
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nói là hiện nói là phi, Dẫn Kinh: Nguyện các 
chúng sinh Diệt tật cả sắc nhập vào vô sắc Đại 
Niết- bàn". Lại chia ra hai cối có sắc, một cõi vô 
sắc. Lại vô sắc của cõi Tứ không là chẳng có sắc 
thô đó thôi. Ba cõi đêu có sắc biên dịch sinh tử, 
ngoài ba cõi thì không có sắc. Địa thứ sáu trở 
xuông, thân còn ở sinh tử phân đoạn cho nên có 
sắc, Địa thứ bảy trở lên thân ở ngoài ba cõi cho nên 
không có. Lại nói ĐỊa thứ bảy như giữa hai nước 
nên còn có Đóng dáng của sắc, Địa thứ tám trở lên 
thì không có sắc. Lại nói tâm kim cương còn có 
sắc, nên kinh nói: "Y sanh thân tuy không còn một 
lần thọ sinh, nhưng có niệm niệm sinh Diệt, gọi là 
biến dịch nên nói là Ý sanh thân. 

Thân, tức là còn có sắc vậy. Chỉ có Phật địa 
không có sắc thôi. Vô tác, là trước giai vị tâm kim 
cương đến có vô tác; chỉ có tâm kim cương là vô 
tâm và không có vô tác. Có người. hỏi về nghĩa này 
răng: "Nêu Niết- bản nhất định có sắc, thì phải có 
hình dáng đài ngăn, phải nương vào ăn uông, trụ 
xứ; nêu Niết-bàn nhât định không có sắc thi tâm 
không có chỗ nương, đầu thê có tâm mà không có 
sắc chăng? Nếu là ngoan sắc ngơ phải lìa tâm là 
chấp tướng, thì vì sao lại chắng lìa"? Như vậy 
những giải thích trên đêu là nói dối, giống như kẻ 
mù thọt, có thây Phật cũng là mù thọt. Vua nói với 
các quan răng trong kho báu của ta chăng có loại 
đao như thê, không nên hỏi vậy. 
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ĐẠI BÁT-NIÉT-BÀN KINH HUYÈN NGHĨA 
QUYÊN HẠ 


Xưa nay lại y cứ vào ba tánh để nói về thể của 
Niết-bàn. Cho răng Phật địa hoàn toàn là tánh 
thiện, hoàn toàn không có tánh ác, còn tánh vô ký 
thì cũng có cũng không v.v... Quang Trạch nói 
rằng: Quả Phật thường trụ có hai loại vô ký là Tri 
giải vô ký và Quả báo vô ký. Như đánh cờ, viết 
chữ, bắn cung, cỡi ngựa, Xiên-đề cũng có, cho nên 
chăng phải thiện; Phật địa cũng có, cho nên chăng 
phải ác, tức là tánh vô ký. Về quả báo, như quả bảo 
khổ sinh tử, vô thường, vốn chăng phải ác, chỉ là 
vô ký. Niết-bàn địa Thường, Lạc, Ngã, Tịnh cũng 
chắng phải thiện mà chỉ là vô ký. Khai Thiện Trang 
Nghiêm đều nói: "Phật không CÓ VÔ ký, chỉ có một 
tánh thiện". Về Tri giải vô ký thì có nhiêu giải 
thích. Trang Nghiêm cho răng đó là tánh thiện. 
Khai Thiện thì cho rằng có cả ba tánh vì ở Xiên-đê 
thì thuộc tánh ác, ở Phật thì thuộc tánh thiện, ở 
người thì thuộc vô ký. Nói quả báo là vì trong sinh 
tử có nhiêu thứ khác, khác nên. Quả báo có thê là 
vô ký, còn quả Phật vì sao lại vô ký? Quả Phật chỉ 
là một tập quả không còn pháp báo đâu thể xếp vào 
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vô ký? Vì tập thiện đã đây đủ bao gồm thành tựu 
tập quả. Ba tánh, hoặc có, hoặc không, đối với thể 
của Tục đề còn chăng phải chân thật, thì đầu được 
dùng, để giải thích thế của Niết-bàn. Đây đều là 
thuyết cực đoạn của học phái Số Luận, an lập thể 
của Phật, cũng như người nhà quê bày lưng trân để 
dâng hiến Đắng Chí Tôn v.v... 

Nay nói về thể của Niết- bàn, từ trên đến đâ 
giải thích về Danh, luận về Không có, không có tât 
cả phương tiện, giải thích về tuyệt, tuyệt dứt. Năng 
sở, thì Diệu lý ở danh đầu có thế nghĩ bàn! Đức 
Vương nói: "Đại Bát- niết-bàn chăng phải săc, 
chăng phải thanh” làm sao nói là thây nghe được? 
Xưa nay các xưa sao có thể dùng sắc làm thể của 
Niết-bàn? Kinh nói: "Phàm là Niết-bàn, chăng từ 
nhân sinh nên thể chăng phải là quả". Thê thì vì sao 
xưa nay các sư lại lại dùng quả Phật để giải thích 
thể của Niết-bàn. Thể của Niết-bản không nhất 
định, không có quả, thì vì sao xưa nay các sư lại 
cho răng thê của Niết- bàn nhất định là một pháp? 
Nên biệt răng thể ấy chăng phải sắc, chắng phải 
thanh, chăng phải nhân, chăng phải quả, chăng 
phải một chăng phải khác, chăng phải chỗ hiểu biết 
của Thanh văn, Duyên giác, cũng chăng phải Bồ- 
tát Thập trụ có thể rõ biết. Tuy nhiên chăng thể 
không nói cho nên gượng y cứ vào năm loại để chỉ 
bày: 

1) - Y cứ theo Tánh tịnh Niết-bàn. 
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2) - Y cứ theo đức Pháp thân. 

3) - Y cứ theo Nhất đề. 

4) - Y cứ theo bất sinh, bất sinh. 

5) - Y cứ theo chánh tánh. 

Nói theo Tánh tịnh là chỉ chung cho toàn bộ 
kinh. Nói theo Pháp thân là chỉ cho phẩm Ai Thán. 
Nói theo Nhất đề là chỉ cho phâm Thánh Hạnh. Nói 
theo Bất sinh là chỉ cho phẩm Đức Vương. Nói 
theo chánh tánh là chỉ cho các phâm Sư Tử Hồng, 
Ca-diếp, v.v..., chăng thể nêu ra đây đủ, chỉ lược 
nói mà thôi. 

Một là, Về Tánh tịnh, tịnh có ba là Phương tiện 
tịnh, Viên tịnh và Tánh tịnh. 

- Phương tiện tịnh tức là phương tiện khéo léo, 
quyên biến hòa hợp với vật, như trụ ở Thủ-lăng- 
nghiêm kiên lập nghĩa Đại, hoặc là một Diêm- -phù- 
đê, hoặc là một Tứ thiên hạ, hoặc là một thê giới 
đại thiên, hoặc cối nước mười phương, tùy theo cáo 
chúng sinh cần đáng được điêu phục mà thị hiện 
các loại ; không sinh mà sinh, nơi cung vua đi bảy 
bước; không diệt mà diệt tại Song thọ năm yên, cho 
đến sáng sớm phát ra ảnh sáng, xướng đại âm 
thanh, thông cáo cùng khắp. Đẳng Chánh Giác Thế 
Tôn, sắp nhập Niết-bàn, nếu còn điều gì nghi thì 
hôm nay nên hỏi, đó là lời hỏi cuỗi cùng. Cho nên 
ba cối rung, chuyền, tám bộ kêu gào, hiện cúng hoa 
trời đầy khắp hư không, máu và nước mặt chảy đây 
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mặt đất, cờ phướn che kín mặt trời, mặt tăng, lọng 
báu trùm phủ đại thiên thế gIỚI. Cho đến giáng hạ 
làm thần trong chín pháp giới, chẳng sinh mà hiện 
sinh, chăng diệt mà hiện diệt, chăng trước chăng 
sau, "nhất thời” đêu hiện. Thế nhưng ở tịch diệt, 
không hề tổn giảm, ở các đường sinh tử chắng 
nhiễm chắng lụy, cho nên gọi là Phương tiện tịnh 
Niết-bàn. 

- Viên tịnh, là nhân đầy quả đủ, rốt ráo thành 
tựu. Vốn khi mới phát tâm đã dùng tâm Đại Niết- 
bàn, thực hành hạnh Như Lai, giữ gìn giới sát, ủng 
hộ chánh pháp, tuyên bỗ rộng khắp, lợi ích chúng 
sinh, hôi hướng Đại thừa, mà cảm được thể kim 
cương vững chặc, pháp thân, thường thân đều đây 
đủ, đạt được Đại Niết-bàn. Vì tu đắc, nên an trụ 
trong Bí mật tạng, đồng thời tuyên bô rằng tất cả 
chúng sinh đều có Phật tánh, ban phát cho tất cả, 
đây đủ năm đức thường mệnh, thường sắc, lực 
dụng vô cùng, an ôn bất động và biện tài vô ngại. 
Tuy phá phiên não nhưng cũng không có gì phá, 
tuy trí tuệ viên mãn nhưng không có chủ thể viên 
mãn, tuy bố thí cho chúng sinh nhưng không thây 
có tướng chúng sinh vả tướng bồ thí, đó gọi là Viên 
tịnh Niêt-bàn. 

- Tánh tịnh, là chăng tu chăng đặc, chăng tạo 
nghiệp, chắng dứt nghiệp, vốn đã tự có, chăng phải 
nay mới thành. Vắng lặng sâu xa, chăng sinh chăng 
diệt, tuy ở trong chôn ô trược, nhưng ô trược chăng 
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làm mờ tỐi, như nhìn lên bầu trời trong suốt thấy 
vâng trăng văng vặc trên cao, chăng bị năm thứ che 
ngăn che. Tuy. bị trôi giạt trong vòng cay đắng 
nhưng mùi vị vân chân chánh, vân còn trên núi cao. 
Tuy ở dưới đây da, nhưng không bị máu mủ vây 
nhiễm, đó là tánh tịnh Niết-bàn. Ba thứ Niết-bàn 
này chăng thể lia nhau, tức ba mà một, chăng thể 
xen lẫn, tức một mà ba. Tuy là một, ba nhưng 
chăng phải là ba, một; tuy chắng phải một, ba 
nhưng lại là một, ba. Nhóm họp thi lại càng chia 
lia, chia lìa thì lại cảng nhóm họp, ngang thì lại 
càng cao, mà dọc thì càng rộng, nhiệm mâu khó 
lường chắng thể nghĩ bàn. Nay muôn phân biệt cho 
dễ hiểu nên gọi chung Niết-bàn là tên, lẫy Tánh 
tịnh làm thê, lấy Viên tịnh làm tông, phương tiện 
khéo léo là Dụng. Thực hiện sự phân biệt như thê, 
tức là giáo. Tuy có phân biệt nhưng cũng chỉ là một 
pháp, đó là Đại thừa Đại Bát- niễt-bàn. Nếu người 
đạt được ý này thì đâu cần phải nhiều lời. Như có 
người chưa hiểu thì phải nói thêm. 

Hai là, Pháp thân đức: Đức có ba thứ là đức 
Pháp thân, đức Bát- nhã và đức Giải thoát. 

- Pháp thân là thê kim cương vững chắc, chăng 
phải sắc mà tức sắC; chăng phải sắc, chăng phải 
chắng. sắc mà gọi là diệu sắc chân thiện. Vì chân 
cho nên chăng phải sắc, vì thiện cho nên là sắc, VÌ 
diệu cho nên chẳng phải sắc chắng phải chăng sắc; 
Chân tức Không, Thiện tức GIả, Diệu tức Trung. 


52 BỘ KINH SỚ ] 


Tất cả pháp cũng giống như thê. Vì có nghĩa ây nên 
gọi là Phật pháp, là Phật pháp giới, vì nhiếp tất cả 
pháp nên gọi là Pháp thân tạng, Pháp thần đức. 

- Đức Bát-nhã, tức Vô thượng Điều ngự, Nhất 
thiết chủng trí, gọi là Đại Niễt-bàn, là Gương minh 
tịnh (sáng sạch). Gương này đã chiếu thì tất cả đều 
chiếu, vì chiêu Trung cho nên gọi là Gương 
(gương), chiếu Chân nên gọi là Tịnh, chiêu tịnh 
nên gọi là Minh, vì sảng tỏ (minh) thì cảnh tượng 
rõ ràng (giả hiện), vì tịnh cho nên vọng hết (chân 
hiện), vì là gương cho nên Viên trung hiển hiện, ba 
trí đầy đủ trong một tâm nên gọI là gương sáng 
sạch. Vì gôm thâu tất cả pháp nên gọi là Điều ngự, 
là Phật Trí tạng, đó gọi là đức Bát-nhã. 

- Đức Giải thoát, tức Như Lai tự tại Giải thoát. 
Tánh â ây rộng lớn vô cùng, chắng có sự trói buộc, 
cũng chắng có Giải thoát, đó là nghĩa rộng lớn. Thể 
hội trói buộc tức Giải thoát, là nghĩa xa lìa. Điều 
phục chúng sinh, là nghĩa không có hai loại Tử, 
Giải thoát như thế, gôm thâu tất cả pháp, cho nên 
cũng gọi là tạng Giải thoát, cũng gọi là đức Giải 
thoát. Ba đức này, không thể xa lìa. Kinh nói: 
“Pháp thân chăng phải, cho đến Giải thoát cũng 
chẳng phải". Ba đức này không thể lẫn lộn. Văn 
nói: "Ba điêm đây đủ, không thiêu sót” nên biệt tuy 
một mà ba, tuy ba mà một; tuy là ba, một mà chắng 
phải ba, một; tuy chăng phải ba, một mà ba mà 
một, chắng thể nghĩ bàn, gồm thâu tất cả pháp, gồm 
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thâu tất cả người. Văn nói: "Ta và các đệ tử, gôm 
bốn bộ chúng đều vào Trung đạo vi diệu khó nghĩ 
suy". Vì thế nay muôn phân biệt để cho dễ hiểu nên 
đặt Bí tạng làm Danh, dùng Pháp thân øôm thâu tất 
cả pháp chẳng ngang chăng dọc làm Thể, dùng 
Bát-nhã nhiếp tất cả pháp như ba mắt trên khuôn 
mặt làm Tông; dùng Giải thoát gồm thâu tất cả 
pháp, như chữ Y ba điểm làm Dụng: giảng Dày như 
thế tức là Giáo. Như thế chăng những đã sáng tỏ ý 
nghĩa về Thể của kinh mà các nghĩa khác cũng hiển 
bày. 

Ba là, Nói về Nhất đề: 

Người thể gian hiểu về để thì hoặc là Cảnh, 
hoặc là Trí, hoặc là Giáo, thì đều có nghĩa này. Nay 
dùng Lý để giải thích rõ ràng. Nêu lý đúng thi Cảnh 
chánh, Cảnh đã chánh thì Trí và Giáo đêu chánh, 
dùng Lý giải thích để thì ý nghĩa rất chính xác; có 
bốn loại Tứ đề. 

1) - Sinh diệt Tứ đề: Tập là năng (chủ thê) sinh, 
khố là sở (đôi tượng bị) sinh, năng sinh sinh ra sở 
sinh, sở sinh trở lại sinh năng sinh, Khô tập xoay 
vân, sinh tử không dứt. Đạo là năng (chủ thể) hoại, 
Diệt là sở (đói tượng) hoại, sở hoại cũng hoại năng 
hoại, năng hoại cũng làm hoại sở hoại, thay nhau 
sinh diệt, thế nên gọi là Sinh diệt Tứ đề. Nếu nói 
về tướng trạng, thì chính là ép ngặt nhau để nuôi 
lớn, năng trừ, sở trừ v.v... như kinh đã nói. 

2) -Vô sinh Tứ đề: Suy tìm nguôn gốc của Khổ, 


54 BỘ KINH SỚ ] 


Tập thì nó vốn tự chắng sinh, chăng sinh thì không 
có Khô Tập, đã không có Sở bị hoại, cũng không 
có Năng hoại, nên gọi là Vô sinh tứ để. Nói về 
tướng thì biết khổ chăng phải khổ mà đạt chân đề; 
Tập, Diệt và Đạo đề cũng giỗng như thế, như kinh 
đã ghi. 

3)- Vô lượng Tứ đê: Phân biệt, so lường Khô, 
Tập, Diệt, Đạo có vô lượng tướng, đó chẳng phải 
điều mà các hàng Thanh văn, Duyên giác hiểu biết. 

4) - Nhất Thật Tứ đề: Biết Khổ chắng phải khổ 
thì đạt được chân thật, cho đến biết Diệt chắng phải 
diệt thì đạt được chân thật. Thật chăng phải đôi trị 
khổ (Khô), chăng phải nhân khổ (Tập). chăng phải 
khổ tận (Diệt), chăng phải khố (Đạo) mà là Nhất 
thật, cho đến Diệt cũng như thế. Đó gọi là Nhất thật 
tứ đê. Chắng thể lìa Sinh diệt Tứ đế mà có Nhất 
thật tứ đề. Tức là thoát khỏi sinh diệt mà được Nhật 
thật. Vô sinh Tứ đề và Vô lượng tứ đề cũng giống 
như thế. Trong một có vô lượng, trong vô lượng có 
một, chẳng thể nghĩ bản, chăng thể luận nói chỉ 
bày, vì muốn phân biệt, để cho dễ hiểu, nên gọi 
Nhất nhật Tứ để là Danh, Diệt để là Thể. Kinh 
Thắng Man ghi: "Một y tức là một Diệt đế"; Đạo 
đế dùng đó làm Tông, lấy cái mà Đạo để đỗi trị, 
tức là Khổ, Tập làm Dụng. Đắng Điều Ngự dùng 
tâm vui mừng giảng nói chân đê này tức là Cáo. 
Tuy nói có khác nhau nhưng chỉ một pháp không 
sai khác. 
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Bồn là, Nói về sinh, bất sinh: (Trong Hán tạng 
sót phân này) Năm là, Nói về chánh tánh: 

Tánh có năm thứ là chánh tánh, nhân tánh, nhân 
nhân tánh, quả tánh, và quả quả tánh. 

- Chánh tánh: Chăng phải nhân, chắng phải 
nhân của nhân, chăng phải quả, chắng phải quả của 
quả, tức là chánh tánh. 

- Nhân tánh, tức mười hai nhân duyên. 

- Nhân nhân tánh, tức là trí tuệ do mười hai 
nhân duyên sinh ra. 

- Quả tánh, tức Tam-miệu Tam-Bô-đề. 

- Quả quả tánh, tức Đại Bát-Niễt-bàn. 

Nay y cứ vào một việc để làm thí dụ luận bàn, 
như năm ấm tức sự mà lý, là chánh nhân Phật tánh. 
Năm âm là nhân tánh, quán năm âm sinh trí tuệ tức 
là nhân nhân tánh, trí tuệ này tăng trưởng và thành 
tựu quả tánh nảy, trí tuệ diệt là quả quả tánh. Đôi 
với năm ấm như thê, thì các pháp khác cũng như 
vậy. Nên biết năm tánh cũng chăng phải chia cách, 
ngay nơi năm mà một, ngay nơi một mà năm, một 
mà không lẫn lộn năm, năm mà chắng lìa một, 
chăng thê nghĩ bản, chăng thê chỉ bày, gượng phân 
biệt cho dễ hiều, nên øọI quả quả tánh là Danh, chỉ 
cho chánh tánh là Thể, chỉ cho nhân nhân tánh, quả 
tánh là Tông, chỉ cho nhân tánh là Dụng, thực hành 
sự phân biệt năm tánh này là Giáo. Tuy có phân 
biệt, nhưng chỉ là một pháp không hê khác nhau. 
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Nếu người hiểu được thì chăng những biết được 
Thể mà Danh, Tông, Dụng, Giáo, gặp sự đều tự rõ 
ràng. Vì người chưa hiểu cho nên phải nói thêm vê 
Tông. 

_HL. GIẢI THÍCH VÉ TÔNG CỦA NIẾT 
BAN: 

Có người cho răng Tông và Thể không khác 
nhau, nghĩa này không đúng. Vì sao? Vì nêu nói 
đến cùng lý thì hai tức chăng hai, chăng hai tức hai, 
đó là điêu đúng. Nhưng nêu nói vê Danh sự, thì 
chăng hai chắng thể là hai, hai chăng thê là chăng 
hai. Đã lập ra Tông và Thể, thì đâu được cho là 
giống nhau. Tông tức là cốt yếu. Giáo pháp cốt yêu 
của sự tu hành chăng ngoài nhân quả. Kinh này nói 
về nhân, lược nêu có ba thứ: 

1/ Phá chấp về vô thường đề tu thường: 

Như phẩm Ai Thán, Đức Thể Tôn dùng 
Thường, Lạc, Ngã trách cho các Tỳ kheo châp các 
pháp Vô thường, Khô, Vô ngã là giả dối chăng 
chân thật, cân phải xa lìa, nay sẽ là các ông ba pháp 
tu thù thắng, đó là phá Vô thường để tu Thường, 
thì sẽ đạt được quả thường mà hiển bày nơi chăng 
phải thường chăng phải vô thường. Phiên não là 
củi, trí tuệ là lửa, do nhân duyên này mà thành món 
ăn Niết- bản khiến cho các đệ tử đều được vị ngon. 
Ba pháp tu kém là củi, phiền não. Ba pháp tu thù 
thắng là lửa trí tuệ, chăng phải thường chăng phải 
vô thường là món ăn Niết-bàn, bốn chúng an trụ 
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trong tạng Bí mật, tức là hưởng vị ngon ngọt. Lại 
nói răng: "Như Lai thể hội được cho nên gọi là 
Thường". Thể tức là bước lên, bước lên mà đi. Vì 
pháp thường cho nên Phật cũng Thường, cũng là 
pháp chăng phải thường chăng phải vô thường cho 
nên Phật cũng chắng phải thường, chắng phải vô 
thường. 

Hỏi: Đầu tiên vì ông Thuân-đà, Đức Phật chỉ 
nói một chữ Thường, kế đó là nói về hai chữ 
Thường, trụ, rôi phá chấp cho các Tỳ-kheo mà 
giảng nói ba pháp tu sao siêu. Ý gì có sự tăng giảm 
như thế? 

Đáp: Đó đều là sự đôi đãi giữa xưa và nay. Xưa 
nói bôn phi thường gom vào vô thường, nay nói 
bốn đức gom vào thường, nêu thường để phá vô 
thường. Xưa nói sinh tử vô thường có lưu động, 
nay dùng thường để phá sinh tử, dùng trụ để phá 
lưu động. Đó là dùng hai chữ để phá hai chữ. Các 
Tỳ-kheo bỏ sự theo lý, chỉ tu ba thứ tưởng, nay nêu 
lý thù thắng để phá lý kém cỏi nên dùng ba pháp 
tu V.V... 

2/ Dùng tâm Đại Niết-bàn để tu tập từ cạn đến 
sâu, thứ lớp thực hiện như trong phâm Thánh 
Hạnh, chỉ bày chuyên hành năm hạnh, đầu tiên là 
thực hành Giới, Định, Tuệ, cho răng sông đời tại 
ø1a như lao ngục, phạm hạnh như hư không, quán 
từ đầu đến chân chỉ là tóc, móng, lông, răng, ruột, 
gan, tỳ vị v.v... quán tám khổ, năm âm v.v... Kê đó 
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lại biết khô không khô mà đạt được chân đề, rồi 
phân biệt so tính, Khô, Tập, Diệt, Đạo có vô lượng 
vô biên tướng trạng, cuôi cùng là quán chắng Khô 
chẳng Tập, chắng Diệt, chẳng Đạo mà đạt được 
Thật đề. Như kinh đã chỉ bày đây đủ. Tu hành các 
hạnh xong thì được hai mươi lăm thứ Tam-muội, 
trụ Đại Niết-bàn, được công đức hơn cả chư Phật, 
không thể nói hết. Nên biết từ cạn đến sâu, nhân 
thành quả được, hiển bày lý chăng phải nhân chăng 
phải quả. Trước sau đêu lây Thường làm Tông. 
Trong phẩm Đức Vương cũng nói như thê, đầu tiên 
là quán bốn đại như cái rương, năm âm như sự 
nguy hại, sáu trần như giặc cướp, ái như kẻ thù dỗi 
trả, phiên não như sông. Tám Chánh đạo như chiếc 
bè, vận động tay chân, xẻ dòng mà đi, được đến bờ 
kia. Giới, Định như động chân, trí tuệ như vận tay, 
Niết-bàn là bờ kia. Trong phẩm. Sư Tử Hồng cũng 
nói như thế. Đâu tiên là từ ít muốn biết đủ, cho đến 
trụ ở Đại Niết-bàn, lại khéo tu Giới, chăng thây có 
nhân giới, quả giới, một giới, hai gIỚI, v.V... đÓ gọi 
là khéo tu. Định, Tuệ cũng như thê, từ đầu đến cuỗi 
đều lây Thường trụ làm Tông. 

3/ Trong phẩm Thánh Hạnh ghi: "Lại có một 
hạnh là Như Lai hạnh" gọi là Đại thừa Đại Niết- 
bàn. Đại thừa là tu nhân, Niết-bàn là đắc quả. Đại 
thừa đã là nhân, thì chỗ nào mà không chuyền vận 
đến. Đại Bát Niết-bàn là quả thì chỗ nào mà chắng 
bao trùm: Tất cả đều không chướng ngại người tu 
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hành, con đường ra khỏi sinh tử không đường nào 
hơn đường này. Đại khái như thê rất dễ hiểu, không 
cần nói nhiêu. 

Trong luận này, nơi nào cũng đêu đề cập đến 
Hạnh, như tu mười tưởng, hoặc tr1 căn, tri dục v.V.. 
nhiêu thứ khác nhau, nhưng không ngoài ba loại: 
Đầu tiên phá vô thường tu thường, tức là dùng 
Viên tiếp thu Tiêu thừa và Thông giáo. Hai là dùng 
tâm Đại Niết-bản tu vô thường tôi tu thường, đây 
là ý của Biệt giáo, tức là từ Tiệm theo thứ lớp mà 
vào Đôn. Ba là ngay vô thường mà tu thường, tức 
là pháp tu của hàng Viên đốn. Tuy ba pháp chăng 
đồng nhưng đều lây nhân thường để quy về tông 
thường quả, trụ Đại Niết-bàản, tất cả đêu như nhau 
chăng khác. Cho nên kinh nói: "Nhân tuy vô 
thường mà quả là thường". Đây là ý nghĩa của lần 
giải thích thứ hai. Còn các thí dụ khác, theo đó 
cũng sẽ hiểu được. 

Hỏi: Một chương nói về Thê thì đạt được năm 
ý, chương nói về Tông có như thế chăng? 

Đáp: Tông có ba nghĩa là Tông bản, Tông yêu 
và Tông trợ. Tông bản, nghĩa là các hạnh đêu lây 
tông Đại Niết-bàn làm gốc, 

_ ĐỘC được lập thì đạo mới lớn lên, nếu không có 
giêng mối thì mắt lưới không thể lập được, không 
có da thì lông chắng có chỗ dựa. Vì dùng tâm Niết- 
bàn làm gôc cho nên Tông được lập. Tông yếu tức 
chủ yếu của Tông ở Thường, hạnh hội tụ ở 
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Thường, Tông yếu đã thường thì hạnh sẽ thường 
nên hiên bảy được chắng phải thường chăng phải 
vô thường; như chòm sao Thất diệu xoay tròn Ở 
phương Bắc, như ngàn sông đồ về biến Đông. 
Hạnh lây Thường làm chủ yêu cũng giông như thê. 
Tông trợ, trợ là khí lực. Tông Thường được thành 
là nhờ sự giúp đỡ, hoặc do người giúp đỡ, hoặc do 
giáo giúp đỡ, hoặc do hành giúp đỡ, hoặc do Đạo 
giúp đỡ. Do sự giúp đỡ mà có năng lực nên gọi là 
Tông trợ. Gom chung cả ba thì Tông là giải thích 
Danh; chỉ nói về Tông bản tức là ý giải thích thể; 
chỉ nói về Tông yêu tức là ý giải thích Tông, chỉ 
nói về Tông trợ tức là ý giải thích Dụng: thực hành 
sự phân biệt ba thứ này khác với các pháp môn 
khác gọi là ý giải thích giáo. 


IV. GIẢI THÍCH VẺ DỤNG CỦA NIẾT 
BÀN: 

Dụng gồm có ba là Bản dụng, Đương dụng và 
Tự tại khởi dụng. 

1/ Bản dụng: Trước là nêu lên các thuyết đã có: 

- Linh Vị Tiêu Lượng nói rằng: Trong sinh tử 
vốn có tánh chân thân, như vải rách gói tượng vàng 
ròng rớt xuông bùn sâu, người có thiên nhãn biết 
được nhặt lên rửa sạch và mở ra, tượng vàng ròng 
vẫn sáng rỡ như cũ. Phật thể chân thân gôm có 
muôn đức mà bị phiên não che lấp, nếu dứt trừ 
được hoặc chướng thì Phật thể tự hiện tiên. Các ví 
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dụ như hạt châu trên trán của lực sĩ; cô gái nghèo 
với kho báu; Dây báu trong giêng v.v... Bình, thau 
trong, ngôi nhà tôi cũng đều như thế, tật cả đều nêu 
lên công dụng sẵn có này. 

- Tân An: Thuật lại kiến Ø1ả1 của Tiểu Sơn Dao 
răng: Tâm thân của chúng sinh không cắt đứt 
chánh nhân Phật tánh nương vào đó, tuy chúng 
sinh chưa đầy đủ muôn đức, nhưng phải có lý 
thành Phật, như giữ lý sẽ thành Phật, ây chính là 
công dụng sẵn có. 

- Khai Thiện Trang Nghiêm nói: Chánh nhân 
Phật tánh là lý một pháp, không có hai, nhưng y cứ 
vào hai thời là bản hữu và thi hữu khác nhau. Nếu 
tâm thần bản hữu trợ giúp thì có lý đương quả, nếu 
có thể tu hành tâm kim cương đoạn, chủng giác 
hiện khởi, thì gỌI là thỉ hữu, lý thỉ hữu vôn đã có. 
Đề chứng minh nên đã dẫn các dụ trong phẩm. Như 
Lai Tánh như cô gái nghèo, hạt châu trên trán, và 
nhà tôi. Còn nói lên lý bản hữu thì dẫn việc "Trong 
sữa không có lạc" ở phẩm Ca-diếp và phẩm Sư Tử 
Hồng. Nhưng lạc từ sữa sinh ra, cho nên nói có lạc, 
lạc chắng phải bản hữu mà phải nhờ chưng nấu. 
Cũng như trồng mè, hợp lại nói là có dầu, nhưng 
dầu cân phải ép mới có. Dẫn phẩm Phật Tánh: 
"Chúng sinh trong ba thời thì vị lai sẽ có thân thanh 
tịnh trang nghiêm", để chứng minh cho lý sẽ có. Cả 
hai đoạn văn không khác với ý của Tiểu Sơn Dao. 
Lại dẫn các loại gỗ đá không có lý thành Phật, thì 
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chăng có lý dụng bản hữu. Chúng sinh ắt phải 
thành Phật, nhưng ngày nay còn là nhần Phật tánh, 
nhân là, bản hữu quả là thí hữu; bản hữu có lý thi 
hữu, tức là nghĩa công dụng. Có người hỏi về nghĩa 
của Linh Vị Tiểu Lượng răng: Nêu hỏi trong thân 
chúng sinh đã có quả Phật, thì trong nhân đã có quả 
rôi, trong thức ăn đã có phân, trong bé gái đã có hài 
nhi. Nếu vốn có quả, vì sao lại trụ trong phiên não 
mà không chịu ra? Vì sao không phóng quang làm 
rung chuyển đât trời? Cho nên trong kinh nói: "Nếu 
nói có, vì sao lại im lặng” chính là đề phả sự chấp 
trước này. Tiếp hỏi ý của Tiêu Sơn Dao rằng: "Lý 
thành Phật nêu thường là thường tương tục hay 
thường ngưng lặng”. Nếu là thường tương tục, vì 
sao lại cho răng vôn có lý quả Phật? Nếu thường 
ngưng lắng thì trong nhân đã có quả, giông như ý 
thứ nhất? Tiếp hỏi ý của Khai Thiện Trang Nghiêm 
răng: Nếu nói bản hữu có thỉ hữu, thì bản hữu 
thường trụ cũng có vô thường, nhưng bản hữu chỉ 
được Thường trụ mà không thê vô thường, cho nên 
bản hữu chỉ là bản hữu chớ đầu có thỉ hữu. Nêu 
bản hữu vốn có thỉ hữu, thì lẽ ra vô thường cũng 
phải có nơi thường mà vô thường thì chăng thê có 
ở Thường, cho nên bản hữu đâu thể có thi hữu? 
Nếu bản hữu có thỉ hữu thì liễu nhân có sinh nhân, 
liễu nhân rõ biết bản hữu là thường thì sinh nhân 
sinh thi hữu là vô thường, thì không được cùng có 
là bản hữu ngày nay, làm sao có thỉ hữu. Ngao, cò 
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giăng nhau lại tranh nhau đúng sai đã có từ xưa, 
nay sẽ nói rõ nghĩa này. Nếu chấp nhất định bản 
hữu và đương hữu (vốn có và sẽ có) thì chắng phải 
tông chỉ của tam tạng Thông giáo mà là ý của bỗn 
môn thuộc Biệt giáo và Viên giáo. Bản hữu là Hữu 
môn, Đương hữu là Không môn, cả hai đều lây là 
môn cũng. Có cũng không, cả hai đều dẹp bỏ là 
môn chăng phải có, chắng phải không. Biệt giáo 
thì y cứ một bên mà không dung thông, cho nên 
Môn và Lý đều mất, bị các nhà Viên giáo bác bỏ. 
Vì sao? Vì nếu chấp công dụng Bản hữu thì cũng 
như sử dụng cây gô, người thợ gỗ đẽo gọt, tùy đó 
sử dụng, nêu gặp gô cong thì làm kèo, thăng thì 
dùng làm đà ngang, đài thì làm giáo, ngăn thì làm 
tên. Công dụng của Bản hữu cũng giông như thê, 
Phật liên phá chấp này. Như thế cây côi còn sông 
thì không CÓ Các công dụng của kèo, tên, v.v..., đến 
khi người thợ đôn vệ, tủy theo nhân duyên mà có 
việc sử dụng. Nếu cắt cong làm thắng, thì cong sẽ 
không thể sử dụng làm kẻo, nêu uốn thắng thành 
cong, thì thăng không thê làm đà ngang, nếu cắt 
dài thành từng thẻ thì dài không thể làm . pIáO, nếu 
chẻ ngăn thành củi, thi ngăn không thể làm tên, 
như thể thì làm sao lại châp chặt cái dụng Bản Tê 
Kïnh nói: "Ba đời có pháp, thật không có việc này”. 

Thế thì sao lại cố chấp Bản hữu; Đương hữu, 
Đương và Bản không lập thì Dụng an ở đầu? Nêu 
chỉ nạn phá thì lại mât duyên thích hợp. Vì sao? Vì 
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lý chăng Bản, chắng Đương, chắng phải là Bản 
Đương, chăng phải không Bản, Đương. Lại có bốn 
lợi ích, hoặc nói Bản hữu là thường dụng, Đương 
hữu tức là vô thường dụng, hoặc nói vừa Bản vừa 
Đương là Thường dụng và Vô thường dụng, hoặc 
nói chắng Đương chăng Bản là chăng phải Dụng 
chắng phải chắng Dụng. Bản hữu thường dụng 
øôm thâu tất cả pháp, thì làm sao không có ba môn 
dụng? Ba môn cũng gồm thâu tất cả pháp, thì sao 
lại không có Bản hữu thường dụng. Kinh nói: "Đại 
Bát Niết-bàn là pháp giới của chư Phật" tức là 
nghĩa này. Đó là Viên giáo theo duyên mà nói về 
bôn dụng này, đạt được lợi ích lớn, không giông 
với các thuyết đã có. 

2/ Đương hữu dụng: 

Đầu tiên nêu lên những giải thích xưa, có ba: 

Một là: Lý ở ngoài các hoặc, nếu đứt được hoặc 
thì sẽ thấy được. Thí như cây trụ được bao phủ bởi 
mười lớp giấy, nếu lột bỏ chín lớp thì cũng chưa 
thây được Trụ, phải lột sạch mới thây được Trụ. 

Hai là: Dẫn kinh Tiệm Bị để nói về việc tất cả 
trí tuệ đều do dân dân mà được tròn đây, không thể 
một lúc mà ngộ được. 

Ba là: Chân để có thể dân dân rõ biết, quả Phật 
sẽ đôn ngộ. Vì sao? Vì ngay nơi tục là chân, lại 
chăng phải là vật khác, cho nên chân có thể biết 
từng phần. Quả Phật siêu xuất hoặc nghiệp vì 
chăng phải sinh tử cho nên chăng thê dần dân biết 


SỐ 1765 - ĐẠI BÁT NIẾT BÀN KINH HUYÊỀN NGHĨA, Quyền hạ 65 


được. 

Có người hỏi nghĩa thứ nhất răng, nêu lý chăng 
thê dần dân thầy được, thì hoặc nghiệp đâu thê dân 
dần dứt trừ, đã không nhận thây lý thì lây gì để dứt 
hoặc. Nếu nói lý có thế dần dân thấy, thì lý đã có 
phân đoạn, có thê chia ra từng phân để biết. Nêu lý 
đã Viên thông mà dân dân hiểu hoặc sơ kiến hợp 
với hậu kiến và ' không khác với hậu. kiến thì chẳng 
gọi là Tiệm kiến (thây dân dân), nếu sơ kiến đúc 
mới thấy) không hợp với hậu kiến thì chắng gọi là 
Đôn kiến. Nếu nói chân lý là tiệm ngộ, Phật là đồn 
ngộ, thì nghĩa này chắng đúng. Thích Luận ghl: 
"Nếu đúng như pháp mà quán Phật, Bát-nhã và 
Niết-bàn thì cả ba chỉ là một tướng". Kinh Hoa 
Nghiêm ghi: "Hư vọng phân biệt sinh tử và Niết- 
bản khác nhau mê hoặc pháp của Thánh Hiển, 
chăng biết đạo Vô thượng”. Chân đề và Niết-bàn 
chăng khác, thì sao lại nói chân đề là Tiệm tri, quả 
Phật là Đôn ngộ? Nay rõ biết, các thuyết trên thành 
chấp, công kích phản bác nhau, sóng nỗi dậy thì 
hạt châu bị che mờ. Rõ ràng lý không có xa gân thì 
trí tuệ nhận biết được lý ây cũng đâu có đôn tiệm, 
trí mà có đồn tiệm thì đâu xứng hợp với lý. Như gỗ 
vuông đặt vào lỗ tròn thì đâu thê khít nhau, phải 
đúng như lý mà hiểu và phải hiểu đúng như thật lý. 
Chăng thây tướng mà thấy, vô sở đặc mà đắc, vì có 
nhân duyên cho nên cũng có tiệm đồn. Trong đây 
thuận theo có bỗn câu là Tiệm tiệm, Tiệm đón, Đôn 
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tiệm và Đốn đôn. Tiệm tiệm còn chăng phải tiệm 
đốn, huông chi là Đồn tiệm. Tiệm đốn còn chắng 
phải. Đôn tiệm, huông chi là Đốn đốn. Pháp Hoa 
Huyền Nghĩa nói răng: "Đôn tiệm tức là khác nhau 
trong không khác nhau, Đôn đôn là không khác 
nhau trong khác nhau”. Ba loại tu, ba loại kiên là ý Ai 
trong phân nói về Tông. Tiệm, Đốn tu, Tiệm đón 
kiến là Bất định quán, Tiệm lại chắng giông nhau 
nên chia thành bốn câu là: Tiệm tu Tiệm kiến, 
Tiệm tu Đỗn kiên, Tiệm tu Đốn, Tiệm kiến và 
Tiệm tu phí Đồn, Tiệm kiến. Hiểu được một câu 
này thi ba câu kia cũng sẽ hiểu được. Bồn lần bôn 
là mười sáu câu chăng giống nhau. Nên biết hiển 
bày công dụng của Thê rât nhiều, đâu chỉ dùng 
một, hai loại để giải thích. Kinh nói: "Một người 
lực sĩ của nhà vua có thể địch một ngàn người, cho 
nên một người địch ngàn người”. Lại ghi: "Thí như 
cỏ cây trên mặt đất đều là vật được chúng sinh 
dùng đến, pháp của ta cũng giống như thê". Nên 
biết dụng, thì đồng cỏ cây, có thể sánh với đại lực 
sĩ. Cho nên dụng chắng phải một. Luận xưa nói về 
dụng chiếu cảnh không giống nhau. 

- Hỏi: Tục có ba đời chuyển biến, chắng có 
cảnh nào không đến đi. Nếu trí Phật chiếu soi? Thì 
theo cảnh đến đi sinh diệt vô thường hay không 
theo cảnh đên đi chăng tương xứng với cảnh. 

Do câu hỏi này mà có bảy câu giải thích khác 
nhau. 
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- Dã Thành Tung giải thích răng: “Trí Phật 
không có một thời kỳ tử diệt. Nếu nói vẫn còn có 
niệm niệm lưu động theo cảnh đến đi, thì người 
này khi sắp chết, lưỡi sẽ tan rã trong miệng, là báo 
ứng của lời nói câu thả này. 

- Dược Sư giải thích răng Thể của trí Phật là 
thường trụ, còn Dụng thì vô thường theo cảnh đến 
đi. Cách giải thích này cũng trái với kinh, vì kinh 
nói: "Nếu người có chánh kiến nên nói Như Lai 
nhất định là vô vi, đâu thể cho rắng Thể là vô vi, 
Dụng là hữu v1". 

Quang Trạch giải thích rằng: Nếu trí vô thường 
chiếu cảnh thường trụ mà chăng theo cảnh tức là 
thường, nay trí thường trụ chiếu cảnh vô thường, 
thì đâu thể chạy theo cảnh vô thường? Cách giải 
thích này cũng không thê được. 

- Giải thích theo nghĩa chín đời chiếu cảnh, 
cảnh này tuy ở vị lai, nhưng cũng có nghĩa đương 
hiện tại và đương quá khứ. Nay vị lai, hiện tại và 
quá khứ, ngã đều soi chiêu tất cả, cho nên không 
sinh diệt. Cách giải thích này chắng đúng, vì trước 
kia khi còn là vị lai giỗng như đương hiện tại mà 
chưa phải là đúng hiện tại, nay vị lai đã là hiện tại, 
tức là chánh hiện tại, thì đương chiếu đã diệt, há 
chăng phải là có sinh diệt hay sao? 

- Giải thích theo nghĩa nghịch chiếu: Như Lai 
nói răng khi mới thành Chánh Giác, thì một niệm 
đâu tiên đều nghịch chiếu muôn cảnh. Từ lúc mê 
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chân khởi vọng cho đến thành Phật đều có chiều 
soi và sau đó muôn cảnh tự đến đi, ta chăng cần 
phải chiếu soi nữa. Như khi vua mới lên ngôi, đã 
chế ra hình pháp. Nêu người sau trái phạm, thì y 
cứ theo tội nặng nhẹ mà trị, chăng cần phải chế lại. 
Cách giải thích này cũng chăng đúng. Vì trí Phật 
chiêu cảnh không hệ tạm thời ngừng dứt, mà cho 
răng đầu tiên thì có chiếu sau không chiếu. Dẫu 
được như thế cũng đâu tương xứng với cảnh. 

- Khai Thiện cho rằng lúc Đức Phật còn ở giai 
vị tu nhân mới phát tâm, đã có khả năng ngang thì 
chiếu mây cảnh, dọc thì chiếu mấy thời, kế đến 
nhập vào Sơ địa thì một niệm, ngang đã chiêu trăm 
pháp, dọc đã chiếu một trăm thời, khi nhập vào Nhị 
địa thì chiêu một ngàn pháp, cho đến Phật địa thì 
một niệm ngang chiêu muôn pháp, dọc chiêu muôn 
thời, như gương sáng trên đài cao. Cách giải thích 
này cũng không đúng. Vì gương chiếu soi, trước 
không mà sau có, thì không tránh khỏi lỗi vô 
thường. 

- Linh VỊ thì lại mượn hư không làm dụ, cho 
răng muôn pháp ở hư không, hư không chăng sinh 
diệt mà vật thì có đến đi. Thuyết này cũng chắng 
đúng, vì trí Phật linh tri đâu đồng ngoan không. 

Nay nói rõ vì Nhị đề trong tam tạng giáo không 
tương tức, nên hai trí mỗi trí tự chiêu do đó mới có 
nhiêu cách giải thích rườm rà như thê. Còn trong 
Thông giáo, hai để tương tức hai trí, hai mà chắng 
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phải hai, nên không còn sự tranh luận này, huỗng 
chi ba Đề tức một Đề, một Đề tức ba Đề, ba trí tức 
một trí, một trí tức ba trí, một chiếu thì tất cả đều 
chiêu, tất cả chiếu thì một chiếu, chẳng phải một, 
chăng phải tật cả. Chăng thể nghĩ bàn, đâu có sự 
hỏi đáp cạn cợt này. Lại theo sự giải thích của Khai 
Thiện, thì trí Phật chiêu chân cảnh và thầm hợp với 
chân cảnh, lại không khác với trí cảnh, nên trí thể 
và chân cảnh không khác. Nếu nói theo phân vị để 
phân biệt, thì phảm phu chăng thâm hợp và chăng 
hội, bậc Thánh đối với nhân hội mà chăng thầm 
hợp. Quả Phật vừa thâm hợp vừa hội. Thuyết thứ 
hai cho răng trí Phật là linh tri, Chân để là vô tri, 
hai thể đã khác thì đâu có hữu tri đồng VỚI VÔ T1. 
Nhưng thể hội đã cùng cực, thì gọi là thầm hợp, 
đâu có thâm hợp khác với hội chăng. Kinh Tuệ Án 
Tam-muội nói: "Thâm hợp chắng thầm hợp, văng 
lặng chăng vắng lặng". Triệu Luận cũng có từ ngữ 
"Dụng minh thê tịch”. 

Nay hỏi: Chân trí của Phật đã thầm hợp với 
chân, lại chắng khác chân, thì Tục trí của Phật cũng 
phải thầm hợp với tục và chắng khác tục phải 
không? 

Đáp: Phật tuy biết huyền nhưng chăng phải 
người huyễn, Phật tuy biết tục mà chăng thâm hợp 
với tục. Thâm hợp với chân nhưng chẳng đồng với 
chân. Chăng nên giải thích nghĩa thầm hợp với 
chân, thâm hợp với tục như thế. Nêu thầm hợp với 
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Chân thì chăng ngoải Nhị thừa, còn thầm hợp với 
Tục thì chăng ngoài chín cõi. Như vậy đâu thê cho 
là dụng của trí Phật. 

3/ Tự tại khởi dụng: Dụng củng khắp cả pháp 
giới. Kinh nói: "Như cây cỏ đầy khắp mặt đầt, là 
vật của chúng sinh sử dụng, pháp của ta cũng giống 
như thế". Nên biết trí Phật thù thắng có đại dụng 
vô lượng vô biên, nay y cứ theo ba loại là Dụng 
chăng thể nghĩ bàn, Dụng hai chĩm cùng bay và 
Dụng thiện ác tà chánh cùng gồm thâu để giải 
thích. 

- Dụng chăng thể nghĩ bàn: 

Xưa đã có bảy thuyết giải thích: 

- Một là: cho răng có thể khiến cho người khác 
thây được núi Tu- di nhét vào hạt cải, thật ra chắng 
nhét được, chỉ có người được độ mới thây. Cách 
giải này không đúng, vì chắng nhập vào hạt cải thì 
làm sao được gọi là thần thông. 

- Hai là: cho rằng thật có nhập, vì thần lực của 
Phật có công năng biến nhỏ thành lớn, chuyển lớn 
thành nhỏ. Thuyết này cũng chắng đúng, vì như thế 
thì dùng lớn chứa nhỏ, chứ đâu thê cho răng dùng 
nhỏ chứa lớn! 

- Ba là thì giải thích là chẳng cân biết nhập hay 
chăng chăng nhập, đã là chắng thê nghĩ bàn, thì đâu 
thể nhất định phán xét là nhập hay chăng nhập. 
Thuyết này cũng chắng đúng, vì quả Phật hay Bô- 
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tát Thập địa đều không thề nghĩ bàn, có thê không 
giải thích được, còn các phân vị khác thì có thê 
dùng lời nói diễn tả; còn nghĩa này, mà nói là chắng 
biết sao? 

- Bốn là: cho rằng nếu Có thì ngại nhau, nhưng 
vì lớn nhỏ đêu không, cho nên dung nhập được. 
Thuyết: này cũng không đúng, vì như thê thì đâu có 
øì đê nói là nhập cũng chăng có lớn nhỏ. 

- Năm là : cho răng trong lớn có tánh nhỏ, trong 
nhỏ có tánh lớn, dùng tánh lớn của hạt cải dụng 
chứa tánh nhỏ của núi Tu-dI, Điều này cũng chăng 
đúng, vì nếu chấp tánh nhất định thì đông với ngoại 
đạo, lại giống Ty-đàm chủ trương nghĩa lớn dung 
chứa nhỏ, đâu thê cho răng dùng nhỏ dung chứa 
lớn. 

- Sáu là: Địa Luận cho răng lớn mà không có 
tướng lớn, cũng chắng phải không có cái lớn vô 
tướng; nhỏ mà không có tướng nhỏ, cũng chắng 
phải không có cái nhỏ vô tướng, dùng cái nhỏ vô 
tướng dung chứa cái lớn vô tướng, rôi cái lớn vô 
tướng lại nhập vào cái nhỏ vô tướng. Thuyết này 
cũng không đúng, lớn nhỏ vốn đều là tướng, đã nói 
là vô tướng thì đầu có nói lớn nhỏ, nêu có lớn nhỏ 
thì thuộc về hữu tướng. Nếu nhất định là vô tướng 
thì đồng với Không. 

- Bảy là: Hưng Hoàng cho răng các pháp vốn 
không có lớn nhỏ, do nhân duyên giả danh đôi đãi 
nhau mà tạm nói lớn là nhỏ, tạm nói nhỏ là lớn, nói 
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lớn là nhỏ thì nhỏ là nhỏ của lớn, nói nhỏ là lớn thì 
lớn là lớn của nhỏ, cho nên dung hợp nhau được. 
Thuyết này cũng chẳng đúng, vì lớn chắng phải tự 
là lớn, mà do đôi với nhỏ cho nên lớn, nhỏ cũng 
chăng phải tự nhỏ, mà đối với lớn cho nên nhỏ, đó 
là rơi vào nghĩa "Tha tánh" (tùy thuộc vào một 
pháp khác). Tự tánh lớn nhỏ còn không thể dung 
hợp, thì tha tánh lớn nhỏ đâu thể dung hợp. Nay 
biệt rõ nhỏ chẳng phải tự có nhỏ. Cũng chăng phải 
do lớn mà có nhỏ, lớn cũng chăng phải tự lớn, cũng 
chẳng. phải do nhỏ mà có lớn, mà vì nhân duyên 
cho nên có lớn có nhỏ, cũng chăng lìa lớn lìa nhỏ 
mà có nhỏ, cũng chăng ở trong ở ngoài ở khoảng 
ø1ữa, cũng chăng thường tự có, chắng thế nghĩ bàn, 
lớn cũng giông như thế, thông đạt được lý này thì 
ngay nơi sự là chân, chỉ có người được độ mới thây 
sự to lớn chắng thể nghĩ bàn của núi Tu-di nhập 
vào cái nhỏ hẹp chẳng thể nghĩ bàn của hạt cải. Đó 
gọ! là dùng lớn chắng thê nghĩ bàn nhập vào nhỏ 
chăng thể nghĩ bàn. Nếu trụ trong Thủ-lăng- 
nghiêm thì có thể kiến lập nghĩa lớn như kinh đã 
nói rộng. 

Trên đã trình bày Dụng chăng thể nghĩ bàn hiển 
bày sau khi đắc đạo. Lý ấy thật thông suốt, cho đến 
thiện ác, tà chánh cũng giống như thế. Bốn đường 
là tà, nhân thiên là chánh, ba cõi là tà, Nhị thừa là 
chánh; Nhị thừa là tà, Bồ-tát là chánh v.v... Tà 
chánh đều là Dụng cùng khắp pháp giới. Bốn 


SỐ 1765 - ĐẠI BÁT NIẾT BÀN KINH HUYÊN NGHĨA, Quyền hạ 73 


đường là ác, Trời, Người là thiện, ba cõi là ác, Nhị 
thừa là thiện; Nhị thừa là ác, Bô-tát là thiện, Dụng 
nảy cũng trùm khắp pháp GIỚI. Ba cõi đều vô 
thường, Nhị thừa là ba vô vị thường, Nhị thừa là 
vô thường, Bô-tát là thường, hai dụng thường và 
vô thường cũng trùm khắp pháp giới. Như thê môn 
thì sơ lược mà nghĩa thì sâu rộng. 

Cả hai dụng thường và vô thường đều lìa hai 
bên, như phẩm Điều Dụ đã nói, tức là cùng một lúc 
mà có hai tác dụng. Trước sau chuyên đối là khác 
thời, dụng có thiên lệch. Nêu đồng thời thì dụng cả 
hai, nếu có trước sau tức là đơn dụng, không cân 
phải nói một thứ vì dụng tự tại, cho nên dụng cả 
thiện ác; như trong phẩm Ca-diếp nói "Thiện Tỉnh 
cực ác còn được nhiếp thọ cho xuất 1a, huống chì 
là người lành mà chăng được thâu giữ hay sao”, 
hoặc đồng thời cùng dụng, hoặc trước sau đơn 
dụng v.v... 

- Dụng tà chánh thiện ác đều được øôm thâu : 

Phẩm Kiêu-trần-như chi: "Tà là ngoại đạo, 
chánh là Kiêu-trần- như, mở mang chánh pháp sâu 
rộng. Tà là các ma, chánh là A-nan. Tất cả đêu bình 
đăng thâu giữ, khéo léo hiển bày diệu dụng, du hóa 
thế gian, làm lợi ích chúng sinh. Nếu ngộ được ý 
này, thì có dụng tự tại, được bốn Tủy khéo léo, ứng 
hợp căn cơ, trụ trong Thủ-lăng-nghiêm, thị hiện 
các tướng mà chắng làm lay động pháp tánh, giúp 
cho người thấy nghe đều lợi ích. Nghĩa này rất dễ 
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hiệu, chăng cân nói nhiêu. 

- Hỏi: Năm ý của chương này thế nào? 

- Đáp: Cũng như đoạn trước, nghĩa là nếu nói 
chung vê ba Dụng là ý nghĩa giải thích Danh, nêu 
chỉ nói về Bản dụng thì M nghĩa giải thích thể. 
Đương dụng là ý nghĩa giải thích Tông, Dụng Tự 
tại là ý nghĩa giải thích Dụng, nếu phân biệt ba 
Dụng là ý nghĩa giải thích Cáo. 


V. GIẢI THÍCH VẺ GIÁO TƯỚNG: 

Chia làm hai: 1/ Tăng số, 2/ Nhân duyên kinh 
nảy đến Trung Quốc 

1) Tăng số: Gôm có năm 

a) Một là Sữa (Nhũ) 
b) Hai là Chữ 

©) Ba là Tu 

d) Bồn là Giáo 

e) Năm là VỊ. 

a) Sữa: Danh từ sữa được sử dụng chung cho 
các Giáo, như ngôn giáo của ngoại đạo cũng gọi là 
Sữa. Kinh nói: "Lúc bấy ØIỜ VỊ thây thuốc khi xưa 
đã dùng sữa làm thuốc". Ngôn giáo của Nhị thừa 
cũng gọi là Sữa. Kinh A-hàm ghi: "Xá-lợi-phất là 
mẹ đẻ, Mục-kiên-liên là nhũ mẫu (mẹ nuôi), hai 
người nói pháp nuôi dưỡng bốn chúng." Đoạn sau 
cũng nói Phật tánh của Thanh văn, Duyên giác như 
Sữa, giáo hành của Bô-tát cũng gọi là Sữa. Cho nên 
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nói răng: Sữa hương sắc từ tay tuôn ra ban phát cho 
chúng sinh để họ được no đủ. Giáo hạnh của Phật 
cũng gọi là Sữa, cho nên Mục- kiên-liên nói răng: 
"Ví như bò con mới đẻ nêu không có sữa thì phải 
chết, không nghi ngờ gì: Lại nói: "Thây thuốc 
khám bệnh cho vua quyêt định phải cho uông sữa. " 
Danh từ sữa được dùng cho các giáo. Nếu phân 
biệt, thì thầy thuộc xưa trộm lây giáo pháp như 
trộm danh từ sữa mà chắng biết ý nghĩa, cứ mãi vui 
sướng, cứ chấp vô thường, tương tục là thường, 
chấp vui thú trời người là lạc, chấp năm ấm biên 
chuyển là ngã, chấp bốn đại dây da hôi thối này là 
tịnh, bị bốn điên đảo này làm mê hoặc, làm cho tâm 
bị thương tôn, đó là tà giáo. 

Sữa của Nhị thừa: Đức Phật dùng phương tiện 
hòa hợp ba thứ thuốc là mặn, đăng và ngọt cho Nhị 
thừa sử dụng, đề đôi trị loại sữa xấu (tà chấp) của 
bốn chúng, cũng như dùng nêm để tháo nêm. Đây 
là dùng sữa đặt tên cho bốn phi thường giáo. 

Sữa của Bồ-tát: Bô-tát dùng đại Từ bi tùy theo 
chúng sinh thích hợp với pháp nào được độ thoát, 
thì y theo đó chỉ dạy, hoặc nói pháp phương tiện, 
hoặc nói pháp chân thật, hoặc trị tà thường, hoặc 
trị vô thường, đều hợp với cơ duyên làm cho được 
no đủ, đó gọi là sữa giáo của Bô-tát. 

Sữa của Phật là sữa rốt ráo chân thật như kinh 
đã nói, con bò kia vì khéo điều phục, nên chăng 
còn hung hăng chạy nhảy, cũng chăng năm yên 
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không chịu đi, chẳng sông ở cao nguyên, cũng 
chắng ở bình nguyên, chẳng ă ăn bã rượu, lúa mạch, 
cỏ thường, không nhập bây đàn với những con bò 
khác. Cho nên sữa của nó có nhiều chất dinh 
dưỡng, vị ngon bậc nhất, đây là nói lên giáo nghĩa 
Niết-bàn là loại sữa đặc biệt ngon quý. Cáo nghĩa 
của ngoại đạo như sữa lửa, nâu vào sẽ thành phân 
bã, do giáo nghĩa này mà rơi vào ba đường ác, giáo 
của Nhị thừa như sữa dê hươu, nấu sẽ thành lạc, từ 
giáo pháp này mà ra khỏi sinh tử, giáo của Bồ-tát 
như sữa bò hạ phẩm nâu sẽ thành bơ. Từ giáo nghĩa 
này sẽ chuyển phàm thành Thánh. Cũng từ bậc 
Thánh mà thành đạo vô thượng, giáo của Phật thừa 
như sữa bò thượng phẩm, do giáo này mà được an 
trụ trong, tạng Bí mật, nên sữa giáo Niết-bàn là 
nhiệm mâu cùng tột. 

- Hỏi: Vì sao chỉ trong một loại sữa mà chia ra 
nhiều vị? 

- Đáp: Đó là ý của kinh này Như có một bài kệ 
"xưa có mà nay không" mà có bốn phẩm nêu ra để 
giải thích ý nghĩa, hoặc nói về đắc vô đắc, hoặc nói 
vê khác nhau, không. khác nhau v.v... Ví như có 
nêu lên thuyết này để ví dụ, cũng không ngại BÌ. 
Trong phẩm Đức Vương cũng có bôn câu kệ về bất 
văn văn, bất sinh sinh v.v... nay cũng như thế, sữa 
tà, tà gọi là sữa sữa nhũ, sữa của Nhị thừa gọi là 
sữa chắng phải Sữa, sữa của Bô-tát gọi là chăng 
phải Sữa mà sữa, sữa của Phật thừa gọi là chăng 
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phải Sữa chắng phải chăng Sữa, ý thì sâu xa, dụ thì 
cùng tận, ông có gì để nghi ngờ nữa? 

b) Chữ: Thể tục cũng có hai chữ, xuất thê cũng 
có hai chữ, thượng thượng xuất thế cũng có hai 
chữ, nay văn này cũng có hai chữ, hai chữ đã 
chung, nếu phân biệt thì hai chữ thê gian như kinh 
Thụy Ứng ghi: "Thái tử cưỡi xe đê, đến chỗ thầy 
học viết, thây dạy hai chữ Phạm là Khư Lâu, hai 
chữ này nói vê phép lễ, nhạc, y phương, kỹ nghệ, 
chánh trị của thê gian, nên gọi là hai chữ của thế 
gian. Lại nói chữ Phạm, phải như trong kinh Kim 
Quang Minh nói Luận Xuất Dục. Vì nói về việc tu 
phạm hạnh và khen ngợi quả báo của phạm hạnh 
nên gọi là Luận Xuất Dục. Chữ Khư, Lâu tương 
ưng như trong luận Vô Lượng Thắng, nói về mười 
pháp lành và khen ngợi quả báo của Đề Thích; vì 
Thiện có công năng phá ác, nên gọi là Thăng Luận. 
Tóm lại đó là hai chữ thế gian. Tạ Linh Vận cho 
răng: "Phạm Khư Lâu là tên người, chữ này có thê 
thâu gọn các chữ có nghĩa rộng trở thành giản lược, 
như ở Trung Quốc có lập ra loại Thương Nhã. Từ 
người mà đặt tên nên gọi là Phạm Khư lâu. Tuy có 
rộng và tóm tắt nhưng cũng là hai chữ thế gian". 

Hai chữ của xuất thế Ø1an, phẩm Anh Nhi Hạnh 
ghi: "Hai chữ Bà Hòa, chính là hai chữ hữu vi và 
vô vi". Nếu xuất thê gian và xuất thế thượng 
thượng cùng là hai chữ, thì Bản Mãn là hai chữ. 
Các kinh đều cho thời nói pháp ở vườn Nai là Bán 
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tự giáo, thuyết Ma-ha-diễn là Mãn tự, do Đại, Tiểu 
khác nhau đối đãi cộng thành hai chữ. Các sư giải 
thích chữ mãn này không giống nhau. Địa Nhân 
cho rằng sáu hạnh của kinh Niết-bàn đều rõ ràng là 
Mãn tự. Pháp Hoa là Đại thừa mà chăng phải Mãn 
tự, VÌ vô thường. Ở đây đêu chăng đúng, không cần 
phải giải thích v.v... Hưng Hoàng chê các sư tạo 
nghĩa năm mãn: Bán biên mãn, Thụ mãn, Tích túc 
mãn, Công mãn và Cụ túc mãn, ở đây cũng chăng 
cần bản nói. 

Về hai chữ Bán và Mãn, gồm có năm ý: Trực 
thị bán, Đối bán mãn, Đới bán mãn, Phế bán mãn 
và Khai bán mãn. Các kinh được nói ở Lộc Uyễn 
là giáo vô thường tức trực thị bán (chỉ là bán), 
không có Mãn. 

Các kinh Phương Đăng nói vô thường là đề dẫn 
dắt Tiêu thừa, chê Tiêu thừa khen Đại thừa, chính 
là đôi Bán nói rõ Mãn. Kinh Đại Phẩm nói rõ cả ba 
người cùng học chính là kèm Bán để rõ Mãn. Kinh 
Pháp Hoa dẹp bỏ phương tiện là phế bán lập mãn, 
cũng là bỏ quyên bày thật, tức là bỏ bản nói mãn. 
Kinh này bác bỏ chỗ kém mà hiện rõ cái hơn, tức 
là khê Bán để nêu lên mãn "Tất cả chúng sinh đều 
có Phật tánh". Tu-bạt-đà-la đắc quả A-la-hán đó là 
bỏ Bán lập Mãn, phá sinh tử lưu động, nói về hai 
chữ chữ Thường trụ, thường phá sinh tử, trụ trong 
phá lưu động, đây cũng là ý ÿ bỏ Bán nói Mãn. 

Trong tất cả các pháp đều có tánh an vui, cũng 
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là ý bỏ Bán nói Mãn, cho nên biết hai chữ gồm thâu 
tật cả, chăng phải chỉ riêng cho một ý nào, như thế 
biết được hai chữ Thường trụ là tôn quý, cao đẹp 
nhất trong tật cả các chữ. Tất cả có thể quy kết về 
bốn câu Nhị thừa vô thường là Bán chăng phải 
Mãn, Nhất thừa là Mãn chắng phải Bán. Nêu vừa 
bác bỏ Tiểu vừa, kèm theo Tiêu thừa là vừa Bán 
vừa Mãn. Thể gian thì chăng phải Bán, chăng phải 
Mãn. Ý nghĩa như thê có thể hiểu v.v.. 

c) Tam tu: Gồm có Tà tam tu, Liệt tam tu và 
Thăng tam tu. 

- Tà tam tu (ba phép tu tà vạy) là thê gian điện 
đảo, theo lời dạy của tà sư thấy tướng tương tự, nôi 
tiinii cho là Thường, thuận ý ưa thích cho là Lạc, 
vận động tạo tác cho là Ngã, bị ngu sĩ mê hoặc che 
ngăn như chấp điện chớp, như con tắm, cái kén, mà 
tìm kiễm không chán, như khát uống nước mặn 
thật không có ích lợi gì. Về chán ghét khổ thô 
chướng ở hạ địa mà tìm cầu Thắng, Diệu, Xuất ở 
Thượng địa nên gọi Tà tam tu. 

- Liệt tam tu (ba phép tu thập kém): Nương vào 
Bán giáo để phá tà chấp, dùng vị mặn vô thường 
phá chấp lạt, dùng. VỊ đẳng không vui phá chấp 
ngọt, dùng vị bơ vô ngã đê phá chấp cay. Ba cõi 
đêu vô thường, các hữu chắng có gì vui thú, tất cả 
đêu không, vô ngã, vô ngã sở nên phá trừ vô minh, 
điệu cử, mạn nghi của Dục nhiễm, Sắc nhiễm, Vô 
sắc nhiễm như trong các dấu chân thì dấu chân của 
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voi là lớn nhất, trong các tưởng thì vô thường là 
nhất đó, là Liệt tam tu như trong các kinh đã nói. 

- Thắng tam tu (ba phép tu thù thắng): Nương 
theo giáo pháp thù thăng của Phật mà phá Liệt tam 
tu. Nghĩa là tu tập ba pháp Thường Lạc Ngã, tức 
thân thường hăng không biên đối, dạo chơi nơi Hoa 
giác, thọ hưởng sự vuI vẻ an lạc, đây đủ và tự tại, 
không bao giờ dứt, người tu tập như thê nhập vào 
tạng bí mật thì gọi là Thắng tam tu. 

Ngoài Tà tu là chữ Y thê gian, liệt tu là chữ Y 
cũ, Thắng tu là Y mới, nhưng lý của Đại Niết-bàn 
là chữ Y chăng phải cũ, chăng phải mới. Nay kinh 
này nói lên giáo pháp Thăng tu rất tôn quý, rât cùng 
tột của chữ Y mới. 

d) Tứ giáo: 

Tứ giáo bao gồm một đời hoằng hóa của Đức 
Phật, như về danh tướng lý thú đêu có bản sớ giải 
thích riêng v.v... 

- Tam tạng giáo, tức là tạng Giới, Định, Tuệ: 
Như đứa trẻ kia theo thứ lớp ra khỏi khổ nạn, sự 
hành trình lâu xa nên dừng nghỉ tại hóa thành, đó 
là pháp Tiểu thừa, còn Bô-tát Viên giáo dùng tâm 
Đại Niết-bàn tu tập giáo này đề giúp đạo tức Thánh 
hạnh, như kinh nói phao nỗi, xương trắng, quán 
tám khô v.v... những văn nghĩa biểu thị Tam tạng 
giáo. 

- Thông giáo, hàng ba thừa cùng tu học, xa gần 
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đều thông suốt nếu tiễn lên phía trước thì cũng đạt 
được, đó là pháp Ma-ha- diễn. Bô-tát Viên giáo 
dùng tâm Đại Niết-bàn tu tập giáo này thì thành 
tựu thánh hạnh. Như kinh nói biết khô chắng phải 
là khổ thì đạt được chân đề, cho đến hiểu đạo là vô 
đạo mà được chân đề, đó tức là văn nghĩa. 

- Biệt giáo, chỉ dành riêng cho Bồ-tát mà chăng 
chung cho hàng Nhị thừa. Sự và lý được tu tập 
chăng phải là cảnh giới mà Nhị thừa biết được. Nếu 
Bồ-tát Viên giáo dùng tâm Đại Niết-bàn tu tập giáo 
nảy thì thành Thánh hạnh. Như kinh nói, khô có vô 
lượng tướng, phân biệt suy tính có vô lượng, Thanh 
văn, Duyên giác chắng thể biết được, cho đến Tập, 
Diệt, Đạo cũng giông như thế. Đó là văn nghĩa biêu 
thị cho Biệt giáo- Viên giáo. 

Ngay nơi sự là lý, một giáo là tất cả giáo, tật cả 
giáo là một giáo, chăng phải một chẳng phải tất cả, 
chăng thê nghĩ bàn, tùy theo ý Phật tức là cảnh giới 
Phật, hàng Nhị thừa và Bô-tát hạ địa chắng thể biết 
được. Như kinh nói: "Chắng phải khố, chắng phải 
Đề mà có chân thật, cho đến chăng phải Đạo, 
chăng phải Đề mà có chân thật, nên gọi là Nhất thật 
đế". Đây là văn nghĩa hiển bày Viên giáo. 

Tâm đại Niễt-bàn của Bô-tát tu tập tức là Viên 
tâm, Viên tâm là hạnh chính trong các hạnh, từ cạn 
đến sâu, đến cùng cực là dừng, như phóng kim 
cương đến mé thì dừng, nên biết một ý của Thánh 
hạnh tức là Giáo, tiệm đốn cũng gọi là Giáo tiệm 
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viên, đây là một pháp quán nói trong kinh. 

* Lại có một hạnh là hạnh Như Lai, còn gọi là 
Đại thừa Đại Bát Niết-bàn, tức là lúc mới phát tâm 
tu hành đã có đôn có viên, tất cả các pháp. đều nhập 
vào trong đó, các dòng đều có vị mặn, đều là tánh 
của biên, Tiệm viên và Đồn viên không khác nhau, 
nhưng vì trải qua thứ lớp cho nên gọi là Tiệm. Nay 
kinh nêu đủ hai văn; vì từ thắng diệu mà đặt tên 
nên gỌI là Giáo viên đốn, là giáo tôi tôn, tôi thượng 
trong các giáo. Nếu phân biệt theo tên chung và tên 
riêng thì gôm bốn tạng: Tam tạng giáo là Thanh 
văn tạng;, Thông giáo tức là Tạp tạng; Biệt giáo 
tức là Bô-tát tạng, Viên giáo tức là Phật tạng. Trên 
gôm thâu dưới, cho nên Phật tạng là bậc nhât. Nếu 
theo bốn câu thì Tam tạng là văn văn, Thông giáo 
là văn bất văn, Biệt giáo là bất văn văn, Viên giáo 
là bất văn bất văn, cho đến thí dụ về Sinh sinh cũng 
giông như thê. 

e) Ngũ vị: Tức là năm vị của sữa bò, dụ cho thứ 
lớp thời gian giảng nói giáo pháp, chứ không phải 
theo ý sâu cạn của giáo pháp, nếu cho răng trước 
cạn, sau sâu thì chắng đúng. K¡nh nói: "Thây thuốc 
xem bệnh cho vua, quyêt định cho uông thuốc 
sữa". Và còn ghi rằng: "Nếu được cháo sữa, thì 
không còn cân øì, tức chân Giải thoát, chân Giải 
thoát tức Đại Bát Niết-bàn, như thê há là cạn sao? 
Kinh lại ghi: "Như nước hòa lẫn VỚI Sữa, để đến 
một tháng vẫn chắng thành lạc, nếu nhỏ một giọt 
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nước của cây phả-cầu hòa vảo thì sữa liền biễn 
thành lạc. Phật tánh của chúng sinh cũng giông như 
thê, nếu vôn có vì sao phải đợi duyên, như thế dụ 
về lạc chắng thể nói là cạn được. Kinh nói: "Thí 
như vị bơ có tám vị, Đại Niết-bàn cũng giông như 
thê". Thế thì biết dụ về bơ nghĩa lý rất sâu xa. Kinh 
nói: "Này A-nan! Bích-chi- phật cũng như đề hô, 
chăng thể nói là sâu xa". Nếu ân định ý Ỳ nghĩa của 
vị đâu tiên là cạn, thì vị sau cũng có Ỹ nghĩa sâu, 
ngăn ngừa lỗi về văn, thì tôn hại đến ý nghĩa. Nêu 
giải thích theo ý nghĩa thứ lớp trước sau thì không 
có lỗi. 

Bò dụ cho Đức Phật, bậc Đại giác ngộ thành 
tựu tròn đây, rỗng suốt như từ máu biến thành sữa, 
vốn có đây đủ trong thân bò. Từ bò con cho ra sữa 
dụ cho thời nói pháp đầu tiên của Đức Phật. Ngay 
đạo tràng tịch diệt, từ thê của pháp giới lưu xuất ra 
pháp giới các pháp giáo hóa Bô-tát. Như mặt trời 
mới mọc đâu tiên là chiếu trên đỉnh núi cao, cho 
nên gọi là từ bò sinh ra sữa. Kế là từ Sữa biến thành 
Lạc, vì người căn cơ thấp kém chăng thể kham 
nhận, như câm như điếc, nên Như Lai â ân giâu thần 
đức vô biên, thị hiện thân trượng sáu, giâu kín Như 
Lai tạng, mà chỉ nói Tam tạng cho người nghèo ưa 
thích, tùy nghĩ phương tiện khiến phàm thành 
Thánh, cho nên sau thời Hoa Nghiêm Đại thừa lại 
nói Tam tạng Tiểu thừa như Sữa sinh Lạc. Kế đó 
từ Lạc ra Sinh tô như sau thời tam tạng lại dùng 


84 BỘ KINH SỚ ] 


Đại để chê trách Tiêu, phá bỏ cảnh giới họ đã 
chứng đắc và cho răng đó là hạt giống hư, rễ thôi 
vô dụng. Trước cho sau đoạt như uống lạc để được 
sinh tô kế đó từ sinh tô cho ra Thục tô, tức là sau 
thời Phương đẳng, được gửi găm gia nghiệp, nhận 
lãnh tài sản khiến các Thanh văn chuyên giáo, dạy 
Bồ-tát. Lại từ Thục tô sinh ra Đề hồ, như sau thời 
Bát-nhã, giao phó tài sản, xác định thiên tánh và 
thọ ký cho họ thành Phật, nên kinh Pháp Hoa nói 
tám ngàn vị Thanh văn được thọ ký thành Phật. 
Thây tánh Như Lai như mủa thu thâu hoạch, mùa 
đông cất chứa, không còn làm øì nữa tức là rốt ráo. 
Chúng sinh không thây được Phật tánh cho nên 
Đức Phật mới dùng hai trí chỉ bày cho họ, hoặc nói 
đại, hoặc nói tiểu, hoặc trách mắng, hoặc nói là 
giáo hóa, hoặc nói định thiên tánh, nêu chúng sinh 
đã thấy được Phật tánh thì Ngài liên diệt độ, nơi 
Song thọ sự chỉ bày đã xong, nói giáo đã dứt, hai 
dòng pháp đã cạn. Như cho ra sữa đến đề hỗ là 
cùng tột, chư Phật giảng nói giáo pháp đến thây 
tánh là cùng tột. Nay kinh này được nói vào thời 
sau cuối, dụ như đề hô, tất cả các vị thuốc đều chứa 
đựng trong đó, nên khen là ngang rộng, đối với bôn 
vị thì khen dọc cao, cho nên kinh này chỗ nào cũng 
đêu khen ngợi là giáo pháp không thể nghĩ bàn, 
chính là khen ngợi vị sữa ngon quý, khen ngợi hai 
chữ Thường trụ, cuối cùng là giáo viên cực và đề 
hô diệu vị. Tên tuy nhiêu nhưng pháp chỉ có một, 
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một pháp ấy là thầy chư Phật, là mẹ của Bỏ-tát, 
biện tài của chư Phật, Bôồ-tát chắng thể tuyên 
dương thì ngàn lưỡi của phàm phu đâu thể khen 
tặng, Nhị thừa đui mù đâu thể hớn hở đề xưng tán 
là nghĩa đó vậy? Nghĩa của năm vị đã được nói đây 
đủ trong Pháp Hoa Huyền Nghĩa. 

Tóm lại, tăng từ một đến năm, øom hết tật cả 
thuyết, tức là ý giải thích danh, nêu chỉ dùng nghĩa 
lý trình bày qua năm lân tức là giải thích Thể, nêu 
chỉ dùng nghĩa các hành tướng do nương vào lý 
sinh khởi được trình bày qua năm phen tức là giải 
thích Tông, nếu chỉ dùng nghĩa Viên để phá Thiên 
là giải thích Dụng, thực hiện phân biệt tướng trạng 
của các vị, tức là giải thích GI1áo, nếu y cứ theo các 
phân trước thì rất dễ hiểu, đâu cân phải nhiêu lời 
giải thích. 


2/ Nguyên nhân kinh truyền đến Trung Quốc: 

Gồm có hai phân, tức là Duyên Khởi kinh và 
sở Duyên Khởi. 

a) Duyên Khởi Kinh: 

Kinh gồm có bản hai quyền, bản sáu quyền và 
Đại bản. Bản hai quyền nói vê việc Đức Phật tám 
mươi tuôi nhập diệt mà không nói về thường trụ, 
thuộc Tam tạng giáo do tiểu duyên chiêu cảm. Bản 
sáu quyền và Đại bản đều nói vê Thường trụ do đại 
duyên chiêu cảm nhưng do cùng một hội mà nghe 
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khác, cũng như Đại tiêu phâm Bát-nhã. Tiêu bản là 
do ngài Pháp Hiến sao chép phần đầu ở Thiên 
Trúc, dịch thành sáu quyên, còn pho đâu của Đại 
bản là do ngài Đạo Mãnh mang VỆ. Nay chính là 
hai bản lược và đây đủ, người đời vẫn còn nghi ngờ 
việc này: Nếu cho răng nghe khác nhau thì vì sao 
các câu hỏi và yêu chỉ lời đáp của hai bản lại giống 
nhau? Nếu là sao chép thì lẽ ra chỉ là lược mà thôi, 
chứ đầu có lẫn lộn trước sau? Đại bản thì Như Lai 
nói về việc trộm chó, Đại bản thì kệ nói ba quy y, 
còn bản sáu quyên thì phân văn xuôi nói ba quy y. 
Ciải thích răng: Câu hỏi và yếu chỉ lời đáp trong 
hai bản nhiêu điểm khác nhau, ít điểm giống nhau. 
Xưa sao chép bản Phạm không có trước sau, khi 
truyền đến Trung Quốc phiên dịch bèn theo ý đối 
lại, nhưng hai nghĩa không trái nhau. Ngài Đạo 
Mãnh sang Thiên Trúc gian khổ, chỉ mang về năm 
phẩm là Thọ Mạng, Kim cương thân, Danh Tự 
Công Đức, Như Lai tánh và Đại Chúng Vấn. khi 
đến Kinh Châu, gặp lúc Thư Cừ Mông. Tốn chiếm 
cứ Lũng Tây, tự đôi hiệu nước là Huyền Thi, đến 
năm thứ ba Mông Tôn thỉnh ngài Đàm-Vô-Ìa- sám 
và Đạo Mãnh dịch năm phâm được hai mươi 
quyền. Sau Mông Tốn tiếc rẵng văn nghĩa chưa đủ 
nên lại sai sứ đến Tây thiên thỉnh về được tắm 
phẩm là Bệnh hạnh, Thánh hạnh, Phạm hạnh, Anh 
Nhi hạnh, Đức vương, Sư tử hông, Ca- diệp và 
Kiêu-Trằn-như, dịch được hai mươi quyền gồm 
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bốn mươi cuốn truyện bá ở phương Bắc đến niên 
hiệu Huyền thỉ năm thứ năm là xong. Bây Ø1Ờ CHaO 
Hưng (ghi lầm là Giao Trường) lại đối hiệu là 
Hong Thi. Niên hiệu Huyện. Thi thứ năm tức là 
niên hiệu Nguyên Hi thứ nhất đời vua Cung đề 
(viết lầm là Thái Đề) nhà Tân, kinh truyền đến nhà 
Tống đời Vũ đề Lưu Dụ, được bỗn năm thì sang 
đời Văn đế, Văn để rất tôn kính và ưa thích kinh 
nảy, cho nên ban sắc cho hai vị Cao tăng danh đức 
là Tuệ Quản ở chùa Đạo Tràng, Tuệ Nghiêm ở 
chùa Ô Y, và một vị cư sĩ nối tiêng thông hiểu các 
sách là Tạ Linh Vận, huyện lệnh Khang lạc, chứng 
nghĩa hiệu đính, và chia phẩm Thọ mạng thành các 
phẩm Tự, phẩm Thuân-đà và phẩm AI thán, chia 
phẩm Như Lai tánh thành phẩm Tứ tướng, Tứ y, 
Tà chánh, Tứ để, Tứ đảo, Văn tự, Điều dụ, Nguyệt 
dụ và Bô-tát, tổng cộng là mười hai phẩm, cộng 
VỚI mười ba phẩm đã có thành hai mươi lăm phẩm, 
ba mươi sáu quyên, hơn một muôn bài kệ. Ngài 
Đàm-vô-sâm nói răng: Nghĩa kinh đã đủ, nhưng 
văn kinh thì chưa hết, còn thiếu ba phẩm, đó là 
phẩm Phó chúc, Thiên Thân và Phân Xá-lợi, với 
hai muôn lời chưa đến Trung Quốc". Tiểu Lượng 
nói: "Các phẩm được phân chia là của La-thập”. Vì 
ở Quang Trung chưa có kinh Niết-bản truyện đến, 
nên e răng lời nói ây là sai lầm. Các kinh luật đều 
nói các phẩm ây là của Tạ Linh Vận v.v... là đáng 
tin cậy. 
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Đâu tiên ba VỊ muốn lược bỏ trăm câu kệ, 
nhưng đêm nằm mộng đều thây một người rất uy 
mãnh nghiêm khắc quở trách răng: „ Người dùng 
tâm phàm mà thay đôi ý Thánh, tội ây rât lớn, nêu 
không dừng ngay, ta sẽ dùng chày Kim cương đập 
nát ra như bụi". Do đó mà chăng dám lược bỏ, chỉ 
lược bỏ lời thô mà giữ lại ý đẹp, như câu "Khóc lóc 
mặt mũi sưng” đôi thành "Luyên mến tăng bi 
động”, câu "Lanh lợi miệng ta" đối thành "Như 
cách thương con" cho nên văn chương rất bóng bây 
trong sáng. 

K¡nh là từ ngữ gọi chung, như Pháp Hoa Sớ đã 
nói, phẩm Tựa thứ nhất cũng giỗng như Pháp Hoa 
Văn Cú. 

b) Duyên khởi sớ: Lúc tôi còn trẻ theo hâu ngài 
Tuệ Chứng ở Nhiếp tịnh, ngài Tuệ Chửng trao cho 
kinh Đại Niết-bàn tôi đã tụng được một nữa, tuy 
không lanh lợi thông minh nhưng vẫn nguyện 
muốn được nghe chỉ thú kinh này, bèn mang hành 
trang đến Thiên Thai, trong tâm vui mừng mong 
được nghĩa thù thăng. Vừa đến không lâu, lại gặp 
Đại sư xuất cốc không ngờ rằng ta đức mỏng mà 
được theo hâu Đại sư vệ triều đình. Đại sư đã 
truyền giới cho hai cung, soi sáng cho bảy chúng. 
Đạo tục đến tham thỉnh không bao giờ dứt. Ta tuy 
khao khát cam lô, như đợi nước sông Hoàng Hà 
trong mát nhưng há có được chăng? Từng diện 
kiến, thỉnh giảng kinh này, vua đã giáng chỉ cho 
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phép, nhưng tôi vì nghiệp nặng nên không có ngày 
được nghe. Đến khi nhà Tân sụp đồ, thây trò tản 
lạc. Sau được nhóm họp ở Khuông lĩnh, lại đến 
Kiên lưu (vùng biên giới Trung Quốc), rôi qua 
Giang lăng lại gặp chiến tranh. Sau vua Dạng để 
ban sắc thỉnh Đại sư đến Cang phố, còn ta bị bệnh 
nặng năm ở Dự chương, hết bệnh lại xuôi về Nam 
hô thì đã nghe Đại sư trở về Thiên Thai. Mùa thu 
đến Phật lũng, thì mùa đồng Đại sư đã nhập diệt. 
Ôi! Pháp chướng của ta sâu nặng, đâu thê nói hết 
được! Xưa, năm trăm người mù bảy lần đến chỗ 
Phật tìm Phật nhưng không gặp Phật, một con chó 
nghe hai chuông cùng đánh, chó chết giữa dòng mà 
chăng được ăn, vào núi ra hang, băng đôi Vượt 
suôi, hy vọng nghe được kinh này nhưng rốt cuộc 
không được mãn nguyện. Ôi! Mặt trời đã khuất núi 
mà mong có ánh sáng, rùa mù dưới đáy biên mà 
tưởng được bọng cây thì có thể tìm được sao? Tôi 
bèn đến tháp Đại sư quét dọn trông cây, tụng đọc 
kinh này, suy nghĩ biết răng do oan nghiệt đời 
trước mà dẫn đến chướng nạn hôm nay, muôn ân 
cư suốt đời, nhưng việc chăng như ý muốn, bị é 

ngặt không nghỉ ngơi được, đành phải gởới thư vê 
triều đình. Thuận việc tăng sai mà đi, việc xong trở 
về, ròng rã suốt tám năm. Rồi do cuộc tranh luận ở 
chùa Nhật Nghiêm nên phải trở lại Hành dương, 
nước dâng ở rừng Đảo lâm, chạy tránh cho nên mât 
bạn, lại bị gièềm xiêm vu cáo mà đày đến Bắc (U 
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kê), đi trên băng đề qua sông, thì lại bị sụp băng 
mà chết, may thay thân vân còn, nguy nạn như 
xuống vực sâu, như đi trên băng mỏng, sông mà 
bước trên đất chết, ách nạn nguy hiểm liên miên 
chắng thể kế xiỆt. Xưa mang hành lý, ngàn dặm đi 
vê Đông nam, rôi ba lần bị vu cáo mang tội, bị đày 
nơi Tây Bắc, do đó mà việc nghe và học không 
thành tựu. Nhưng, tâm mến pháp chắng mất, bèn 
tìm những bản sớ xưa, đối chiêu với văn kinh, 
nhưng lại thây chăng hợp. Điều đó khiến cho tôi 
suốt ngày buôn bực, tựa như thân bị bệnh, cho nên 
bắt chước kẻ mù rờ voi, học theo kẻ năm mộng mà 
bàn về đạo. Vào ngày 10 tháng 10 niên hiệu Đại 
Nghiệp thứ mười, tôi tạm ngụ ở phía Nam Thiên 
thai, dùng trí hiểu biết hời hợt cạn cợt của mình đối 
với ý nghĩa của Đại sư Trí Cả, mà giải thích văn 
kinh. Nhưng gặp lúc nhà Tủy suy VI giặc giã Cướp 
bóc nôi lên khắp nƠI, đến nôi rừng núi náo động, 
sông biển nỗi sóng cuÔng, không đâu có thể dùng 
làm nơi soạn sớ. Tôi bèn ấn tránh đến Ốc châu, lây 
bóng cây rừng làm màn, trúc làm chiêu, nghiên tâm 
nghĩa lý của bậc Thánh. Nhưng y phục đã rách nát, 
thức ăn đã cạn, nên việc biên soạn lẫn lộn trước 
sau, đành phải ôm giữ chí bé nhỏ mà gởi thân nơi 
an vui. Bản thảo tạm xong buông bút nghỉ dưỡng 
bệnh. Lúc bấy ø1ờ, quan huyện lệnh họ Đặng, thỉnh 
giảng kinh Duy-ma, tôi liên đáp ứng. 

Vì không thể thực hiện cả hai, nên phải giữ bản 
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thảo tại dinh của huyện lệnh, bỗng nhà bị chảy 
sạch, may thay bản thảo được bậc Thánh hộ trì nên 
chắng hủy hoại. Sau lại gởi thân đến Sách thành. 
Thì bọn cướp biên đột nhiên đánh phá, vàng đá đều 
tan, nhưng nhờ Tiêu Lượng giúp đỡ, nên thân được 
an mả Sớ nguyên vẹn, vì thế cho răng lửa chăng đốt 
được, giặc chắng hại được. Lân nữa lại nhờ linh dỊ, 
nên tâm càng tín thành tĩnh tân. Sau đó, tôi lại trở 
về Toại An để sửa lại bản thảo. Nhưng lại gặp 
chiến tranh, ăn nghỉ chăng yên mới dời vê An châu. 
Nơi đây bốn phía là nước, sóng gợn lăn tăn không 
có dâu vết của người và vật, cảnh trí thanh văng u 
nhàn, lại có hai ngọn Vĩ và Quản chập chùng liên 
nhau rất đẹp. Bên trái có dòng suối, nước lăng 
trong như gương để soi tâm, bên phải có hồ sen hoa 
nở hông xem thật vui mắt, gió luôn qua bụi trúc 
còn mát hơn cả quạt bằng ngà voi, cỏ tốt làm tòa 
còn hơn cả chỗ ngôi của họ Đới. Lại thêm mây 
trăng ráng hồng vẽ lên cây tùng cành quê, tạo thành 
bức tranh năm màu tuyệt đẹp. Rồi vượn hú, chim 
kêu hòa âm cùng tiếng ve tiếng ếch, như tám âm 
điệu phát ra từ tiếng trúc tiếng tơ, thật là tự nhiên 
mà thanh thoát u nhàn, chắng phải cảnh nhân gian, 
nhưng hãng ngày sảng tối vẫn siêng năng trông lúa 
đốn củi nuôi dưỡng sắc thân. 

Từ khi bắt đầu soạn sớ đến nay đã được năm 
năm. Trong thời gian này, không năm nào chắng 
øặp chiến tranh, không tháng nào chăng có đánh 
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nhau. Rau rừng làm thức ăn, nước suỗi làm thức 
uống, băng lạnh làm giường, tuyết làm mền chiều, 
một mình một cõi, mộng sợ hãi đã hết mà mối lo 
lắng vẫn còn. Từ ngữ đã có mùi hoang dã ý ý nghĩa 
thì chăng hợp văn kinh, bộ Huyền Nghĩa này một 
quyên, giải thích văn mười hai quyên, dùng bảy 
trăm trang giấy (có bờ thì dễ mất, biến rộng thì khó 
cùng), như cái biết nghiêng lệch của người mù rờ 
vol, của kẻ mộng nói được đao, thì đầu dám tự cho 
là tròn đầy? Chỉ vì không phụ bản hoài, vì sợ vô 
thường chợt đến như đập đá nháng lửa nên chắng 
đám đợi lâu. Bôn ba tìm kinh này là trả thân 
nghiệp, khen ngợi pháp môn Giải thoát là tạ ơn 
khẩu nghiệp và 7 nghiệp. Vì dẹp sạch cỏ dại và 
thuốc độc để nuôi dưỡng Dược vương, chớ loài bò 
ngựa, cua càng này đâu dám chỗng cự với xe, lửa 
đom đóm này đâu dám sánh với mặt trời. 


-oQO- 
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BÀI TỰA 


Niết-bàn không có nơi chốn, Phật tánh không 
có thật thể, mà Bô-tát thấy đó cho là Cả, Nhị thừa 
thấy đó cho là Không, còn phàm phu hàng ngày 
vân sử dụng nhưng chăng biết. Cho nên đạo của 
Như Lai thật hiểm có. Xưa, Đức Đại Giác Năng 
Nhân thương xót các loài chúng sinh chưa giác 
ngộ, nên trên thì quán xét lý diệu, dưới thì lập bày 
danh hiệu, do đó mà kinh liễu nghĩa Viên thường 
xuất hiện. Kinh ây Thể thì nói thấy tâm, được thỏ 
quên lưới, chắng biết giềng mối cùng cực. Đến thời 
kỳ cách xa bậc Thánh, căn cơ chúng sinh có đốn 
có tiệm, nên Đại sĩ Tứ Y soạn Sớ. Nhưng có một 
sô người quá mê muội chắng hiểu yêu chỉ nảy, cho 
nên bậc Đại sư mới soạn lời ký, khiến cho nhờ ký 
mà rõ được sớ; từ sớ hiểu được kinh, từ kinh thấu 
được lý, lý từ đây mà được, vậy thế nào là kinh, 
thế nào là sớ, thế nào là ký, nếu hòa lẫn thành một 
thì đạo của Như Lai phục hôi chăng xa. Nếu xét 
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công lao thì ký có công khải phát, cho nên người 
câm bút lập ngôn, thật là khó khăn. Tôi đã từng thử 
nói vê điều này. Hễ muốn giải mối nghi của người 
trước, mở chỗ ngăn lập của kẻ sau, thì phải có trí, 
có học, có tài. Nêu chắng trí thì đâu thấu được viên 
lý mà dứt trừ thị phi; nêu không có học thì đầu hiểu 
lời của bậc Thánh mà thông được lý luận; nêu 
chăng có tài thì nói không có văn chương, hành 
chăng được cao xa; cả ba phải đầy đủ, mới gọi là 
Bút tước. 

Bộ Huyễn sớ này, Đại sư Chương An đã dùng 
nghĩa thú của Đại sư Trí Giả giảng bày tông chỉ 
của ngài Long Thọ hâu làm rõ M kinh. Theo người 
xưa mà soạn thì chắng có gì gọi là lớn lao, Viên tôi 
hèn kém, trí thì mê, học thì ít, tài thì sơ, cho nên 
chẳng phải là người lập ngôn. Nhưng thâm nghĩ, 
bản văn này đã thất truyền, cho nên mới biện lý 
giải phân mà soạn Bút ký cho Huyền Sớ, nên có 
Huyện Ký hai quyên, Sớ ký hai mươi quyền, 
nhưng văn thì đơn giản, nghĩa lý thi sâu xa, người 
học không thể nắm bắt được ý thú, về sau có người 
thông đạt như Kinh Khê thuở trước nhận ra được 
chỗ lâm lẫn của tôi, mới cầm bút chỉ bày những 
điều hay đẹp khiến cho kinh này, sớ này được 
truyền bá rộng khắp ở đời, mà dần dắt nhiều thứ 
căn cơ vào tạng Bí mật. Đó chăng phải là tôi có 
chút công đức hay sao? 

Tên kinh là nêu lên lý Đại, văn kinh thì phân 
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tích các nghĩa, các nghĩa do lý Đại mà có. Thí như 
thây nguôn thì biết nhánh của nó nhiêu, hợp các 
nhánh lại thì biết nguồn của nó chỉ là một. Cho nên, 
năm nghĩa của Huyễn, năm môn của Sớ, đại khái 
cũng đêu làm rõ ý này, khiến cho lý Đại và các 
nghĩa, chung và riêng quan hệ nhau mà không vượt 
ngoài ba đức. Ba đức là sở chứng của Phật, vốn 
đây đủ trong chúng sinh. Chúng sinh và Phật 
không hai, đông trở về tâm. Nếu như thế thì cái 
chung của tên kinh, cái riêng của phẩm quyên đều 
ở trong tâm ta mà chăng phải vật khác. Tôi có soạn 
Sở ký, dùng chỉ quy làm tên, đó là vì giúp cho từ 
riêng mà biết chung. Bản này dùng phát nguyện 
làm tên là khiến cho từ chung mà biết TIỆng. Đó 
cũng là khen ngợi yêu chỉ nhiệm mâu của sớ chủ, 
như thê đâu phải là do tôi tự soạn ra chăng? Vả lại, 
Huyễn nghĩa này dùng lời kinh để tạo thành văn 
chương, nhưng dẫn đủ thì văn dài dòng, lược bỏ thì 
nghĩa lại thiêu, cho nên mới thô thiễn trích dẫn văn 
kinh, hâu bố sung cho đại nghĩa, đặt tên cơ yếu. 
Người thông đạt được tông tôi, nêu chăng cho đây 
là những lời phân biệt ngông cuông để định tội tôi, 
thì có lẽ có chỗ đáng xem qua mà không giâu giêm. 
Đời Tống năm thứ ba, Thiên tử tại vị năm thứ 
mười bảy, niên hiệu Đại Trung Tường Phù thứ bảy, 
ngày mười lăm tháng giêng năm Giáp. Dân. Sa- 
môn Thích Trí Viên, tự Vô Ngoại ở Tiên đường, 
soạn lời tựa tại phương trượng chùa Sùng pháp, ở 
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núi Đại từ. 


NIÉT-BÀN HUYÊN NGHĨA PHÁT 
NGUYÊN CƠ YÊU 


QUYÊN 1 


Huyễn nghĩa này là bản cũ của ngài Chương 
An, văn nghĩa đã đến chỗ cùng tột rôi, cho nên \ ngải 
Kính Khê không cần phải sửa đối nữa. Có chỗ cho 
rằng; đoạn văn sau có câu "một chương đã sót”, tức 
biết đã được tu chỉnh. Nay thì cho răng chăng phải 
như thế, câu nói ấy là do người sau thêm vào, là 
viết lâm. Vì đó là những lời hẹp lậu thông thường, 
đâu thể lấy đó làm chứng cứ để cho răng do ngài 
Kính Khê đã sửa đồi. Nếu có sửa đối thì phải viết: 
"Bốn, là nói về Bất sinh, và bất sinh" dưới có ghi 
chú chữ "khuyết" giông như họ Lương san định ba 
chương lớn của Chỉ Quán đều có ghi chú chữ 
Khuyết. Nay dùng bảy nghĩa để xem xét rằng phải 
do ngài Kinh Khê sửa đối. 

L) Nếu sớ văn đã được sửa đối thì đê mục chung 
phải lược bỏ hai chữ "Đại Bát" mà bản này lại đầy 
đủ nên biết không qua sửa đổi. 

2) Dưới đề mục không có tên hiệu của người 
sửa đối. 
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3) Có chỗ cho răng khuyết danh, nhưng dầu có 
khuyết danh thì không hợp, vì tên của sớ chủ đã 
viết rõ. Như vậy so sánh trong sớ này thì thích hợp 
nhất là nói Pháp sư Quán Đảnh soạn. Nay đã hiểu 
rõ tên húy của sớ chủ, cho nên biết chăng phải có 
tu chỉnh. 

4) Trong văn hoàn toàn không có lời tự xưng 
cho nên biết không có sửa đối. 

5) Y cứ theo bộ Tịnh Danh thì ngài Kinh Khê 
chỉ san lược sở văn, mà không sửa đôi Huyền 
nghĩa, cho nên biết chắng có sửa đối. 

6) Văn sớ bản cũ và bản sửa lại cả hai đều phải 
còn, mà Huyễn nghĩa chỉ có một bản. 

7) Y cứ vào văn sớ, nếu phần giải thích nghĩa 
có thiểu sót thì ngài Kinh Khê thêm vào. Nay đều 
đã có sửa đôi, vì sao chương Bât sinh thiêu sót 
không có giải thích? 

Nhưng ý nghĩa chăng phải khó nhận thấy, 
nhưng sợ người sau xuyên tạc lâm lẫn, cho nên mới 
bình luận. 

A. GIẢI THÍCH ĐÈ MỤC: Gồm có hai phân: 

L Pháp: Đề là huyện nghĩa, vì năm chương giải 
thích đề, đã hiều rõ cùng tận yếu chỉ của kinh. 

II. Nói về người soạn sở: Sa-môn, Hán dịch là 
Cần tức, nghĩa là siêng năng dứt trừ phiền não. 
Kinh Thụy Ứng ghi: "Vì dứt bỏ vọng tâm mà được 
bản nguyên, nên gọi là Sa-môn". Nếu dứt trừ vọng 
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tâm kiến hoặc, tư hoặc đạt được bản nguyên Chân 
đề, đó gọi là Sa-môn Tạng thông; Nếu dứt bỏ vọng 
tâm trần sa hoặc được bản nguyên Tục đế, đó là 
Sa-môn Biệt giáo: Nếu dứt trừ vọng tâm vô minh 
đạt được bản nguyên Trung đạo, đó là Sa-môn 
Viên dung. Như theo thứ lớp dút trừ ba hoặc, đạt 
ba bản, là Sa-môn Biệt giáo; nếu trong một niệm 
tâm dứt được ba hoặc, là Sa-môn Viên giáo. Nhưng 
danh từ Sa-môn, trong các giáo lại chung với nhân 
quả. Nay nói theo sự tích của Sở chủ, thì ngài chính 
là Sa-môn trong nhân ở trước Thập trụ. 

Quán Đảnh tức là tên húy, Pháp vân địa thứ 
mười trong ngôi vị Thập địa của Hoa Nghiêm gọi 
là Bô-tát Quán đảnh vị. Kinh ghi: "Vì chư Phật rải 
nước trí tuệ lên đảnh của vị Bô-tát ấy, cho nên gọi 
là Quán đảnh; ngài tự là Pháp Vân, tiểu tự là Phi 
Phàm, nghĩa là bậc Thánh Thập địa chứ chắng phải 
phàm phu, Tam Hiền. Ngài vốn họ Ngô, quê ở 
Nghĩa Hưng thuộc Thường Châu, tổ tiên lánh sang 
Đông Âu nay là Chương An, Lâm Hải, không trở 
vê quê cũ nữa. Cha ngài mất Sớm, mẹ tự, nuôi con. 
Lúc mới sinh được ba tháng, ngài đã muốn đặt tên, 
mẹ ngài suy nghĩ đến các vật loại mà chưa biết đặt 
tên gì, cho nên hăng đêm thường niệm Phật, Pháp, 
Tăng, Ngài liên bắt chước đọc theo, âm thanh câu 
chữ thật rõ ràng, mẹ ngài kinh ngạc, thưa lại với 
Hòa thượng Tuệ Chứng chùa Nhiếp Tịnh. Hoà 
thượng nghe xong liên cười và nói: "Đứa bé này 
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thật phi phảm , liền dùng chữ nảy làm tự. Lên bảy 
tuổi, ngải vào làm đệ tử ngải Tuệ Chứng: tài trí 
ngày càng tiên, Nho Lão ngày càng thông. Đủ hai 
mươi tuổi được đăng đàn thọ giới Cụ túc. Sau khi 
Tuệ Chứng viên tịch, ngài đến Thiên Thai thọ học. 
Lúc bấy giờ là niên hiệu Chí Đức năm thứ nhất đời 
Trân, ngài hai mươi bảy tuôi. Đại sư Trí Giả có 
biện tài như nước chảy mây trôi, chỉ có mình ngài 
lãnh thọ được, có khả năng ghi nhớ. Cho nên, trong 
các Pháp hội của Đại sư hoặc lúc du phương; thì 
ngài đều là bậc Thượng thủ. Về sau, đến tháng 
mười, niên hiệu Đại Nghiệp thứ mười, đời Tùy, 
ngài dời đến phía Nam Thiên thai, soạn bộ sớ văn 
này. Trải qua năm năm bộ sớ hoàn thành ở An 
châu, tức là vào niên hiệu Vũ Đức thứ nhất đời 
Đường. Ngài thường giảng kinh này (Niết- bản) tại 
chùa Nhiếp. Tịnh, ở Chương An, một hôm bỗng 
bọn cướp biến đến cướp phá, Tăng tục đều bỏ chạy, 
ngài liên gióng chuông, vân giảng kinh, nét mặt 
không hề sợ hãi. Quân giặc từ xa phất cờ xông đến, 
bỗng thấy binh lính cờ xí rợp trời, người cao hơn 
trượng, kẻ câm cung, người mang kích, mạnh mẽ 
xông lên, quân giặc hoảng hốt kinh sợ trước thần 
thông cảm ứng như thế nên liền bỏ chạy. Sự tích 
này có ghi trong Khoa Tập Thiên của Đường Tục 
Cao Tăng truyện. Còn những thuận lợi của việc 
soạn sớ và những khô nạn vì pháp thì phần sau sẽ 
nói rõ. Ngày bảy tháng tám niên hiệu Trinh 
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Nguyên năm thứ mười đời Đường ngài thị tịch tại 
chùa Quộc Thanh thọ bảy mươi hai tuổi, mùi thơm 
lan tỏa đây thất. Ngài bảo đệ tử răng: "Kinh Di-lặc 
nói: Khi Phật vào thành, khói hương như mây, các 
con hãy đốt nhiêu hương, ta sắp đi đây". Có người 
bạn đồng học là Trí Hy, đệ tử Đại sư “Trí G1ả, lúc 
sắp thị tịch, vào niên hiệu Trinh Quán thứ nhất, nói 
răng: "Ta sinh ở cõi trời Đâu-suất, thấy trong hàng 
tòa báu của Tiên sư Trí Giả đêu có người, chỉ còn 
một chỗ trống, liên hỏi và biết răng sáu năm sau có 
Pháp sư Quán Đảnh lên tòa này niêm hương nói 
pháp. "Theo ý l này thì ngài là Bồ-tát Từ Thị thị hiện 
giáng sinh, còn tính theo năm, nói theo kỳ hạn thì 
lời của Trí Hy chăng dối. Như thê thì tên Quán 
Đảnh tự Pháp Vân, đâu có ngại gì chắng thật? 
Soạn là gom tập văn nghĩa để giải thích. 


B. BẢN VĂN: Gồm hai phân: 

L Tựa chung của huyền chỉ: gồm hai: 

1) Nêu tên kinh Đại Bát-Niết-bàn. 

Vì tựa này là tựa vương mở đê, cho nên lập 
riêng, như bài tựa Pháp Hoa Huyên Biệt Hành 
Kinh, cũng gọi là Tựa vương, nếu lược bỏ thì 
chăng đúng. 

2) Từ "Phàm Chánh v.v... trở xuống": Là phần 
chính của lời tựa, gôm có hai: 

a) Khen ngợi chung về tông quy của ba đức, 
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gôm hai phân: a1. Khen ngợi tông chỉ nghĩa lý sáng 
tỏ của kinh: Gồm có ba. al.1. Khen ngợi Lý và Sự: 
øôm có hai. 

a2.1.1. Khen ngợi Sự Lý dung tức: gồm có hai: 
Khen ngợi Lý tức sự - Sự tức Lý. 

Lý tức là lý Tam thiên Tam đề, chúng sinh và 
Phật nhất quán, nhân quả không khác; Sự tức sự 
tướng mười cõi mê ngộ, mới cũ khác nhau, đầu 
cuối khác nhau. Thế thì tức sự mà lý, như sóng tức 
là nước; ngay nơi lý mà sự, như nước tức là sóng. 
Cho nên lý và sự là chỗ giải thích sáng tỏ của kinh 
này, là chỗ cực trí của Giáo, cho nên ở đầu bản văn 
dùng để khen ngợi. 

+. Khen ngợi Lý tức Sự. 

Văn đâu, Chánh đạo, tức là Diệu lý, cả hai đan 
dệt nhau trong đoạn văn này. Chánh để phân biệt 
tả đạo, tức là nói theo năm thông. Nghĩa là lý Niết- 
bàn Phật tánh, không có hai bên mà trùm khắp tất 
cả, cho nên gọi là Chánh đạo. Diệu thì chăng ngang 
chẳng dọc, lý thì øôm thâu tất cả. Không có xao 
động đâu cuôi, cho nên gọi là văng lặng: không trệ 
ngại nơi cũ và mới, nên gọi là hư huyền. Lại văng 
lặng tức là Diệu lý vắng lặng, hư huyền tức Chánh 
đạo rảnh rang. Nói Chánh đạo vắng lặng bởi vì 
chánh đạo tức Diệu lý, nói Diệu lý hư huyền vì 
Diệu lý là tức Chánh đạo. Tuy hai tên gọi nhưng 
chăng có hai thể. Cho nên, theo Lý thì không có Sự 
khác nhau giữa mới và cũ, đầu và cuối; nhưng theo 
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sự thì rõ ràng có đầu cuôỗi, mới cũ. Nay nói Lý thật 
chẳng lia Sự, ngay nơi đầu cuối mà không có đầu 
cuôi, mới cũ mà không có mới cũ, giông như ngay 
nơi sóng tức là nước. 

+. Khen ngợi Sự tức Lý: 

Từ "vô thỉ v.v... là mới: Không đâu cuôi mà có 
đâu cuối, không có mới cũ mà có mới cũ, giông 
như nước tức là sóng. Sóng nước đã dung hợp 
thành một, thì lý sự đâu có phân ra. 

Vô minh sinh tử. v.v ... 

Vô minh đối với chủng trí mà nói có đầu cuối, 
sinh tử đối với Niễt-bàn mà nói có đầu cuối. 
Chuyền vô minh thành chủng trí, ngay nơi sinh tử 
tức Niết-bàn; vốn tự vì vô thỉ vốn đã mê; Tu nhân 
mới được là vì nhờ duyên liễu nhân mà được trí 
đoạn quả. 

a2.. Từ "câu kinh này v.v..." Là quy kết để dẫn 
đến nghĩa lý Bàu) tÔ của kinh. "Bắt đầu mà chăng 
phải bắt đầu v.v...": Trước thì nói vô minh sinh tử 
là khởi đâu, nay vì sao nói ba nhân Phật tảnh là 
khởi đầu? Vì thể của vô minh sinh tử tức là ba 
nhân. 

al.2. Từ "nêu nhân Phật, v.v..." Là giải thích 
theo phức và đơn, gồm có ba: 

- Xét theo định: Từ thế thì v.v... là giải thích 
nghĩa hai câu trên, “Như” tức là lý sự. Nhân lý tức 
quả lý, cho nên Phật tánh chăng phải nhân. "Quả 
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như v.v... là nói về việc vì quả lý tức nhân lý, cho 
nên Niết-bàn chăng phải quả. 

- "Nếu nhân v.v...": Là giải thích theo phức về 
đoạn văn trên. Nghĩa là đã hiểu lý nhân quả đồng 
thời, thì chăng những lý SỞ chứng cực quả chăng 
phải cũ chăng phải mới, mà lý vốn đây đủ ở phàm 
phu cũng chẳng mới chăng cũ. Trong văn lặp đi lặp 
lại nhiều lân đê giải thích. Cho nên nói: "Nhân như 
chăng khác quả như, quả như chắng khác nhân 
như". Đại khái là để hiểu lý nhân quả là một. Hỏi?: 
Y theo sự giải thích ở trước, Niết-bàn chăng. cũ, vì 
sao ở đây lại nói chăng phải mới? Đáp: Nếu nói 
theo nhân quả đôi đãi thì thật có chỗ trái ngược mà 
nay, tuy phân chia cầu để giải thích nghĩa, nhưng 
cũng hiểu được lý nhân quả đông thời và chăng 
mới chăng cũ. Cho nên đoạn văn dưới kết luận 
răng: "Thê thì cái Như của Phật tánh, Niết-bàn, 
nhân quả, đều chăng cũ chắng mới". 

- "Thê thì v.v...." là phân kết luận của đoạn văn 
trên. 

al.3. Từ lý chắng phải mới v.v... là phân kết 
luận quy về ba đức. Vì lý sự đôi nhau cho nên có 
một tánh hai tu, cộng thành ba đức. Một tánh nghĩa 
là phôi hợp với Pháp thân; tuy lý vẫn có ba, nhưng 
nay đối với tu nên thành một; hai tu nghĩa là sự, 
tuy trí, Đoạn nhưng để thâm hợp với lý; nay đối 
với tánh chỉ nói có hai; đó là hợp tánh thành một, 
hợp tu thành hai. Nếu y cứ theo Khai ( phân chia ) 
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thì Tu và Tánh mỗi thứ có ba. Lý tức có đủ ba Pháp 
thân, Trí là ba Bát-nhã, đoạn là ba Giải thoát. Khai 
ra tuy thành chín, nhưng chín chỉ là ba; ba và chín 
xoay vẫn dung nhiếp lần nhau, không ngại. Đoạn 
sau nói về Thẻ, Tông, Dụng, môi thứ đêu đây đủ 
trong nhau, tức là ý này. Ngay nơi lý thành giải gọi 
là chăng mới mà mới, ngay nơi lý thành hoặc, nên 
gọi là chăng phải cũ mà cũ. Đã là hoặc giải, tức lý 
cho nên chủng trí chăng phát, vô minh chẳng dứt 
mà dứt. Vì ngay nơi một mà ba, cho nên chăng phải 
chiêu dọc như ba châm thủy, ngay nơi ba mà một, 
cho nên chẳng phải ngang như bốn châm hỏa. 
Chăng dọc chăng ngang như chữ Y (...) mới. Nói 
vê Tu và Tánh thì tiên lùi chăng phải là một; trong 
Hiến Tánh Lục có nói đây đủ việc này. 

a2) Nói về điều làm nghĩa lý kinh sáng tỏ và 
nguyên do: 

Gồm hai phân: 

a2.]) Nêu chung căn cơ được hóa độ có căn 
tánh lanh lợi, căn tánh trì độn khác nhau. 

Tât cả chúng sinh đều có đủ ba đức, bình đắng 
không khác nhau. Nhưng do năng lực huân tập sâu 
cạn, mà kinh thành căn tánh lanh lợi và trì độn khác 
nhau. Hàng căn tánh lanh lợi, như trong hội Hoa 
Nghiêm liên ngộ được Viên Thường: Cho nên kinh 
Pháp Hoa nói: "Vừa thầy thân ta đêu tin nhận, mà 
nhập vào Như Lai tuệ”. Còn người căn tánh trì độn 
thì trong hội Hoa Nghiêm đêu như câm như điếc; 
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hoàn toàn còn như sữa sống: cho nên phải lần lượt 
trải qua ba vị thần thục, đến kinh này mới trở về Bí 
tạng. Kinh Pháp Hoa ghI: "Trừ những người trước 
đã tu tập Tiểu thừa, còn những người như thê, nay 
ta đều giúp cho họ được nghe kinh này mà được 
vào Phật tuệ”. Trong đó có căn tánh bắt định, thì 
đối với ba vị mà ngộ được Diệu lý. Đối với hạng 
trước thì gọi là trì độn, đối với hạng người sau thì 
gọi là lanh lợi. Do căn tánh chắng đồng như thê, 
nên có năm thời giáo khác nhau, mới có sự tùy 
duyên của bậc Đại Thánh. Đồn tức Hoa Nghiêm, 
Tiệm tức Ba vị. Thời Lộc Uyên là Tiệm Thi, thời 
Phương Đăng là Tiệm Trung, thời Bát-nhã là Tiệm 
Chung, thời Pháp Hoa Niễt-bàn xóa bỏ ba thời đôn 
tiệm mà trở về chăng đôn chăng tiệm. 

"Đốn thì như v.v..." trở xuống. Là phần nêu lên 
văn kinh để nói lên ý nghĩa đã giải thích. 

Có nhãn nhục, v.v ... trở xuống: Kinh Niết-bàn 
quyền hai mươi lăm ghỉ: "Ở núi Tuyết có một loại 
cỏ, tên là Nhẫn nhục, nếu bò ăn sẽ được vị đề hồ". 
Núi Tuyết dụ cho Phật, nhẫn nhục dụ cho giáo, bò 
dụ cho căn cơ, ăn dụ cho sự tu hành, được đề hô dụ 
cho nhập vào ngôi VỊ. Hàng đốn căn câu xin Phật 
nói giáo Viên đôn, nghe giáo tu hành phát sinh kiến 
giải được nhập Trụ. Chứng ngộ như thê là căn tánh 
lanh lợi, trong hội Hoa Nghiêm ngộ được lý ba 
Đức, căn cơ này tuy gôm cả Biệt, nhưng đây là nói 
theo Viên. "Tiệm thì, v.v... trở xuông: Kinh Niết- 
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bàn quyền mười ba ghi: " Từ bò sinh ra sữa, giỗng 
như từ Phật mà có ra mười hai thể loại kinh, tức là 
thời Hoa Nghiêm; Từ sữa biến thành lạc, từ mười 
hai thể loại còn chín thể loại, tức là thời A-hàm; Từ 
lạc biến thành bơ, như từ chín thể loại có ra Phương 
Đắng: Từ bơ sống biến thành bơ chín, như từ 
Phương Đăng có bơ chín, biên thành đề hô, như từ 
Bát nhã mà có ra Đại Niết- bản”. „Nghĩa "Khai 
Hiển" của Pháp Hoa và Niết-bàn giống nhau, cho 
nên trong kinh tạm lược bỏ. Đây là sự chứng ngộ 
của người căn tánh trì độn, như trong hội Hoa 
Nghiêm: "Hoàn toàn như sữa" phải lần lượt trải 
qua ba vị theo thứ lớp thành thục, đến kinh này mới 
tròn đây ba đức, cho nên gọi là "thứ lớp tròn đây”. 

"Vị như, v.v..." trở xuống: Kinh Niếễt-bàn quyên 
hai mươi bảy ghỉ: "Hòa thuốc độc vào sữa, thì sẽ 
giết người. Lạc và hai vị bơ (bơ sông, bơ chín) hòa 
với thuộc độc cũng như thế". Xưa chứa nhóm liễu 
nhân gọi là hòa thuốc vào sữa, nhờ hôm nay nghe 
giáO pháp, thuốc độc bộc phát khác nhau. Như lúc 
xưa, hai vị bơ gieo trồng giông Viên thừa, nay lại 
được nghe giáo pháp thì vô minh liên diệt, nên gỌI 
là giết người, sự chứng ngộ này là căn tánh bất 
định, mỗi vị đều được vảo. "Tât cả đêu là V.V...' tỞ 
xuống là đoạn tổng kết. "Năng Nhân là tiếng Trung 
Quốc dịch của danh từ Thích-ca. Diệu cùng khắp 
quyên thật. Năm thời tăng hoặc giảm cũng không 
ngoài bốn giáo. Sở thuyên của mỗi giáo đâu lìa 
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mười CÕI, Tạng Thông thì nói sáu cõi; Biệt Viên 
thì nói mười cõi. Từ tức và chăng tức mà chia thành 
bốn giáo khác nhau. Nay bậc Năng Nhân rôt ráo 
hiểu lý, mười cõi chỉ ở nơi tâm, chín quyền một 
thật, Lý quyên thật bình đăng. Cho nên gọi là Diệu 
cùng. "Xảo phó” v.v... trở xuống nghĩa là cũng do 
chúng sinh đây đủ lý quyền thật nên mới cảm đến 
Như Lai bày ra giáo quyên thật. Quyên thật tuy 
khác mà lý thường bình đăng. Cho nên luận Bất 
Nhị Môn ghi: "Do chúng sinh có đây đủ lý chăng 
quyên chăng thật đó là cơ quyên thật, Phật cũng có 
quả chăng quyên chăng thật, đó là ứng quyên thật. 
Khánh là tận, Sảng là mất. 

a2.2 ) "Nay kinh này v.v..." là phần nêu riêng ý 
kinh. 

Kinh này khai thông vãng tích v.v... là khai các 
môn quyên thừa, hiển bày nghĩa thật ngày nay. Cho 
nên kinh Pháp Hoa ghi: "Mở cửa phương tiện, chỉ 
rõ tướng chân thật”. Mật nghĩa, tức là Phật không 
chỉ bày thì hàng Tiêu cơ chăng biết. Ngoài ra, trước 
đã lập bày phương tiện, mà Mật nghĩa ở tại Viên 
giáo, nay lại nói về nghĩa này, cho nên mới gọi là 
hiểu rõ phương tiện Mật nghĩa của Như Lai. Như 
Lai rột ráo chăng nhập Niết-bàn, nghĩa là hàng căn 
cơ Tiểu thừa cho răng Phật là Viên đốn, nguội thân 
bặt trí, biết Phật thường trụ. 


b) Tựa riêng của năm chương Huyền Nghĩa: 
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"Từ kinh này v.v..." trở xuống là gôm: 

b1) Tựa: có lội: 

b1.1) Giải thích tên gọi các tựa: Gồm có hai: 

b1.2) Phiên dịch danh và thích nghĩa: gồm có 
haI: 

b3.1) Giải thích theo ba đức: Gồm có hai: 

b4.1) Nêu chung tiếng Phạm. 

b4.2) Tùy văn phiên dịch: Gồm có hai: 

b4.2) Giải thích tên riêng: Gồm có ba: 

b4.2.1.1) Phiên đối khai chương. 

b4.2.1.2) Y chương chánh thích. 

Hai thứ phiền não sinh tử, tức là kiến hoặc và 
tư hoặc thuộc giới nội, chiêu cảm sinh tử phân 
đoạn, vô minh phiên não thuộc giới ngoại, chiêu 
cảm sinh tử biến dịch. Xa lìa nhân quả trói buộc, 
nhân tức phiên não, quả là sinh tử. Từ giải thích 
theo nghĩa chung v.v... là phân giải thích chữ Đại, 
rộng lớn bao trùm gọi là Đại. Vì ba đức bao gøôm 
trăm cõi, nên đủ để thọ nhận tên gọi Đại. Vì Viên 
dung, vì không lưu động ở hai bên, cho nên văng 
lặng, tròn đây dung nhiếp, vì vượt khỏi dòng thác 
sinh tử, nên đều rốt ráo. 

b4.2.1.3) Từ "nghĩa chung và nghĩa riêng 
v.v..." trở xuông là kết luận ý nghĩa: 

Hiển bày đề mục là quả vô thượng chí cực, 
nghĩa là y cứ theo Niết-bàn do rốt ráo hiển bày để 
lập đê. 
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b4.2.2) Thông danh là tên chung của Thánh 
giáo, vì Đại, Tiêu, Thiên, Viên đều gọi là Kinh. 
Giải thích riêng về việc có phiên dịch hay không 
phiên dịch. 

Như trong Pháp Hoa Huyền Nghĩa, Vy CỨ vào 
Hữu phiên và Vô phiên mà chia ra môi thứ đều có 
năm nghĩa. Năm nghĩa về vô phiên (không phiên 
dịch): Vì tiếng Phạm bao gôm, còn tiếng Trung 
Quốc đơn và cạn, không dùng đề phiên dịch, nên 
phải giữ nguyên âm. Đã không phiên dịch thì øôm 
năm nghĩa: Pháp bản, VI phát (hiển thị), Dũng 
tuyên, Thăng hăc và Kết phát. Năm nghĩa của Hữu 
phiên là: Kinh, Khé, Pháp bản, Tuyến, Thiện ngữ 
giáo. Thuở xưa, khi Phật pháp mới truyền đến 
Trung, Quốc, Phạm và Hán chưa đối chiếu rõ ràng, 
cho nên có thuyết Vô Phiên, đó là các học thuyêt 
do vùng Hà Tây truyền, và người xưa thường sử 
dụng. Các nhà chủ trương Hữu phiên, tuy có năm 
nghĩa, nhưng chỉ dùng nghĩa kinh làm chánh, vì ở 
Trung Quốc thì lời của bậc Thánh đều gọi là Kinh, 
cho nên lời Phật nói cũng được gọi là Kinh, đó là 
phiên dịch theo nghĩa. Vì thế trong tam tạng chỉ 
gọI là Tạng kinh, trong mười hai bộ chỉ có Kinh 
bộ. 

b3.2) "Nếu có v.v..." trở xuống là giải thích 
theo ba Đề: 

Ba đức và ba Đề đông thể mà khác tên. Trước 
y cứ theo ba Đức, kê là y cứ theo ba Đề, Văn chia 
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làm hai phân: 

- Phiên dịch lại tên riêng 

- GIải thích lại ba chữ 

* Y cứ theo Chân, Tục, Trung để giải thích Đại. 

+ Nói về Chân đề: Vì chấp trước vào tướng 
rỗng rang cho nên có Đại, vì thê nói là lớn như hư 
không. 

+ Y cứ theo nghĩa Tục đề: Vì Thể có đủ ba ngàn 
nên gọi là Đại, vì thế mà nói răng, táảnh nó rộng 
lớn. 

+ Y cứ theo nghĩa Trung đạo để: Vì ngăn che 
và chiêu soi không hai, cho nên là Đại, vì thế ØỌI 
là không nghĩ bàn, chắng do tiếng nhỏ: 

Nghĩa là hư không dứt bặt đối đãi, chăng phải 
đối với nhỏ mà gọi là lớn. 

* Ÿ cứ theo Chân, Tục, Trung đều gọi là Diệt: 

+ Y cứ theo Chân để tự lợi mà gọi là Diệt: 

Vì diệt sinh tử của phàm phu nên gọi là Diệt. 
Vì diệt hai mươi lăm hữu chứng Niết-bản Nhị thừa, 
nên gọi là vật luống dối. 

+ Y cứ theo Tục để hóa tha để nói Diệt: Vì đã 
diệt ba hoặc, tùy loại hiện thân, nên nói được hai 
mươi lăm Tam-muội, như phẩm Thánh Hạnh đã 
giải thích. 

+ Y cứ theo Trung đạo để nói về Diệt: Vì diệt 
chân diệt tục, nên nói sinh diệt đã diệt, sinh tức tục, 
diệt tức chân; hai bên đều Diệt, nên gọI là đã diệt, 
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vì thê Trung đạo để øọI1 là Tịch diệt lạc. 

* Ÿ cứ theo Chân, Tục, Trung đề nói về Độ. 

Độ nghĩa là vượt qua, không chấp trước ba Đề, 
nên gọi là vượt qua, còn gọi là Đắc độ. 

Chắng chấp Tục đề nên gọI là Độ nơi chắng độ; 
chăng châp trước chân, nên gọi là Độ nơi độ: 

Qua bờ kia của kia đây, v.v... là y cứ theo Trung 
đạo đề để nói về Độ. Chẳng chấp sự đông chiếu soi 
nên gọi là Độ; bờ kia của kia đây là chăng chấp 
trước việc cùng ngăn che, cho nên cũng gọi là Độ 
chẳng kia chăng đây. Đây tức là sinh tử tục, kia tức 
là Niêt-bàn Chân. "Thân Quy”, Trung Hoa xưa nay 
chú thích linh quy răng: Huyền văn năm màu là 
tinh của thần quy, trên hưng long phép trời, dưới 
thì bình định phép tặc của cõi nước, thây được sự 
còn mất, rõ được sự lành đữ, đi được trên đất liên 
và dưới nước. Trung đạo vượt qua hai bên: Nước 
dụ cho sinh tử; Đất dụ cho Niết-bàn. 

b2.2) Tổng kết luận quy về ba pháp, v.v... 

Phẩm AI Thán ghi: “Vì sao gọi là Tạng bí mật, 
vì giống như ba chấm của chữ Y (...) nêu ngang 
băng thì không thành chữ Y, nếu đứng một hàng 
dọc cũng chắng thành chữ Y; như ba mắt trên mặt 
của trời Ma-hê-thủ-la, mới thành chữ Y, ta cũng 
giống như thế, pháp Giải thoát cũng chẳng phải 
Niết-bàn. Thân Như Lai cũng chăng phải Niệt-bàn, 
Ma-ha Bát-nhã cũng chăng phải Niết-bàn, ba pháp 
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đêu khác nhau, cũng chăng phải Niết-bàn". Cho 
nên biết ngay nơi một là ba, ngay nơi ba là một mới 
gọi là Niết-bàn. 

bl1.2) Lược tựa, "từ Kim cương, v.v..." trở 
xuống: 

Có bốn pháp nhưng phân giải thích Danh đã nói 
chung ba pháp: Thẻ, Tông và Dụng, và nÓI riêng 
ba pháp. Chung đã bao gôm riêng, riêng chẳng lia 
chung: vì riêng chắng lìa chung, cho nên Thể tức 
là Đại, Tông tức là Độ, Dụng tức là Diệt, giáo 
tướng là phân biệt chung và riêng về ba pháp. Kinh 
Kim Cương Bảo Tạng quyền hai mươi mốt ghi: 
"Như kho báu có đủ các thứ châu báu. Kho tàng 
sâu kín của Phật cũng giống như thê, đầy đủ không 
thiêu sót những vật kỳ lạ, nên gọi là Đại Niết-bàn". 
Vì chăng hoại hai bên, nên gọi là Kim Cương: vì 
gôm thâu Tam thiên cho nên gọi là Bảo Tạng; vì 
không có sự đổi dời của hai thứ tử cho nên gọi là 
thường an, không bị ba hoặc thiêu đốt nên gọi là 
mát mẽ, chăng già chăng chết là thường trụ bất 
biến. Bỏ chất độc vào Phạt tánh, chất độc dụ cho 
Phật tánh, Năm vị dụ cho năm đường. Kinh Niết- 
bản quyên hai mươi bảy ghi: "Thí như có người 
hòa thuốc độc vào sữa, cho đến đề hồ cũng đều có 
chât độc, tên gọi tuy có thay đối, nhưng độc tánh 
vẫn không mật, nếu uống đề hồ thì cũng sẽ chết. 
Phật tánh của chúng sinh cũng giống như thê, tuy 
sông trong năm đường thọ thân hình khác nhau, mà 
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Phật tánh vẫn thường nhất không thay đôi. Dùng 
thây tánh để phá hoặc thì gọi là giết người, tức là 
Đại lực dụng của kinh này. Đoạn trước dẫn "trí 
độc" dụ cho năm thời giáo, ở đây dẫn "trí độc" dụ 
cho căn cơ năm đường khác nhau. Dẫn một đoạn 
văn mà dụng ý ý có khác. Trông độc, như kinh Niết- 
bản quyên chín đã nói, thí như có người thoa chất 
độc vào mặt trồng, rÔi đánh lên giữa đại chúng, tuy 
người không có tâm muốn nghe, nhưng khi nghe 
đêu chết, chỉ trừ người không phải chêt đột ngột 
(hoạnh tử). Kinh này cũng như thế, trong đại chúng 
có người nghe âm thanh kinh, nếu có ba độc thì 
cũng được diệt hết; tuy răng không có tâm nghĩ 
đến, nhưng do năng lực của kinh, phiền não cũng 
tiêu tan, phạm tội trọng, năm tội nghịch nghe xong 
cũng gieo được nhân duyên Bỏ-đề, dân dân dứt 
phiên : não. Trừ hạng người chắng chết đột ngột tức 
là Nhất-xiến-đề. Tám tự tại ngã gồm: 

1. Một nhiều: chỉ bày một thân là nhiều thân, 
số thân lớn nhỏ nhiêu như cát bụi, đây khắp mười 
phương. Thân Như Lai thật chắng phải bụi, nhưng 
do năng lực tự tại nên hiện thành nhiều thân như 
bụi. 

2. Lớn nhỏ, chỉ để bày một trân thân đây khắp 
thế giới đại thiên. 

3. Nặng nhẹ, dùng thân hình đây cõi Tam thiên 
này nhẹ nhàng bay lên hư không, mà thật không có 
nặng nhẹ. 
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4. Sắc tâm: Như Lai nhất tâm an trụ bất động, 
có khả năng thị hiện biến hóa thành vô lượng hình 
loại. 

5. Căn: Sáu căn sử dụng lẫn nhau. 

6. Đắc: Đắc tất cả pháp mà không có tướng đặc. 

đg Thuyết: Giảng nói một bài kệ, dẫu trải qua 
vô lượng kiếp, nghĩa cũng chăng cùng tận. 

$. Kiến: Như Lai ở cùng khắp tất cả mọi nơi, 
như hư không chăng thể thấy được. Tất cả được 
ghi trong kinh Niết-bàn quyên mười hai. 

Hai chữ Thường Trụ: Phẩm Thọ Mạng øhI: 
"Thường nên chuyên tâm tu tập hai chữ này: Phật 
là thường trụ, nêu tu hai chữ này, thì nên biết người 
ây tu theo hạnh của ta, mà đến được chỗ ta đến". 
Phẩm Tứ Đề ghi: "Hoặc nghe âm thanh hai chữ 
Thường trụ, dù chỉ một lân thôi, liên được sinh lên 

cõi trời, là Vô thượng đê hô. 

Kinh ghi: "Từ bơ chín sinh ra đề hồ, như từ Ma- 
ha Bát-nhã sinh ra Đại Niễt-bàn. 

b2) Quy về tướng của cực giáo: Từ câu "tên thì 
bao gồm, v.v..." trở xuông. 

Lời của bậc Thánh chỉ dạy kẻ dưới gọi là Cáo, 
phân biệt đồng đị gọi là Tướng. Nghĩa là phân biệt 
kinh này nói vê Ba đức Viên dung khác với ngang 
đọc nghiêng lệch của Tiêu thừa. Ngoài ra nêu sO 
với các Bộ trước nói về viên tuy có đồng, nhưng 
"Kiêm đăng" thì khác, nay tuy có lập bày lại là 
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cũng đồng biết Phật tánh, nhưng ý nghĩa không bao 
giờ giống với "Kiêm đăng". 

Năm xứ thuộc Thiên Trúc chắng giống nhau. 

Nghĩa là năm nước đều gọi là Thiên Trúc, mà 
ngôn ngữ âm vận khác nhau. Thiên-trúc, có chỗ 
địch là Thân Độc, hoặc dịch là Hiền Đậu thì đều 
sai lâm. Gọi đúng là Ản-Độ; Ẩn-Độ là tên của mặt 
trăng, mặt trăng có một ngàn tên, đây chỉ là một 
trong các tên đó. Bởi khai ngộ chúng sinh chiếu SOI 
như mặt trăng, do đó mà có tên là Ản-Độ. Xa gân 
hơi khác: Nghĩa là âm điệu phân lớn khác nhau, chỉ 
có xa gần hơi khác, như ở vùng trung ương thì nói 
là Ma-ha, còn vùng Đông nam thì gọi là Ma-hê. 
Như Sở Hạ ở đây nói. 

Nghĩa là ở xứ này phát âm khác nhau, như 
Trung Quốc thì nói là Bát-niết, Tây Bắc thì nói là 
Niết-Lệ; Hoài Nam thì gọi là Sở, Trung Nguyên thì 
nói là Hạ, Sở thì gọi là Man-di. Tiếng Trung 
Nguyên chính xác, giông như vùng Trung Thiên 
Trúc kia, tiếng Hoài Sở là sai, giỗng như vùng Tây 
bắc xứ kia. Xuân Thu Hậu Ngữ ghi: "Con cháu của 
Tiên Quý Liên nước Sở là Chúc Hùng, con của 
Quý Liên là bê tôi của Văn Vương, mất sớm, có 
con là Hùng Nhậm, Nhậm sinh ra Hùng Đạo, vua 
Thành Vương khen là người có tài võ, nên phong 
cho đất Sở Man". Không An Quốc ghỉ: "Nước Sở 
gọi là Hạ”. Hai quyên nghĩa là vôn có hai kinh, một 
bản gọi là kinh Phật Bát-Nê-hoàản, hai quyền, do 
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Đức Phật nói tại Thứu Sơn trong thành Vương xả, 
do Bạch Pháp Tô dịch vào đời Tây Tân, một bản 
gọi là kinh Đại Bát-Niết-bàn, hai quyền, do Đức 
Phật nói tại giảng đường Trùng Các, ở Đại Lâm 
nước Tỳ-xá-ly, được ngài Pháp Hiến dịch vào đời 
Tây Tân. Hai bản này thuộc hệ kinh Niết-bàn của 
Tiêu thừa. Bản sáu quyền gọi là kinh Đại Bát-Nê- 
hoàn, cũng do ngài Pháp Hiến dịch. Đại Bản thì do 
Đàm-vô-sâm dịch, gôm sáu quyền, là phân đầu của 
Đại Bản hiện nay. "Nghĩa này chắng đúng v.v... là 
nói lên việc bác bỏ, cho người xưa là saI. "Triệu 
Luận v.v...": Luận Niễết-bàn Vô Danh ghi: "Nê- 
hoàn, Nê-viết, Niết-bàn, ba danh từ này trước sau 
xuất hiện khác nhau, bởi vì Sở Hạ khác nhau. 
Trong đó Niết-bàn là đúng nhất" cho nên nói là 
chánh âm của nước kia. "Như nói Đại v.v...", là 
dùng chữ Đại nhiêu nghĩa của Trung Quốc để dụ 
cho Niết-bàn. Từ câu "Chăng nên dịch nghiêng về 
bên nảo" cho đến câu "ở đây", đoạn này chỉ cho 
Niết- bàn. Đại Phẩm ghi: "Trong tật cả các pháp thí, 
Niết-bàn là bậc nhất". Lại chữ Đại v.v.... phẩm 
Danh Tự Công Đức ghi: "Nói là Đại, tức là 
Thường." "Về Thân thông, kinh Anh Lạc ghi: 
"Thân gọi là Thiên tâm, gọi chung là Tuệ tánh”. 
Thiên tâm, Tuệ tánh rốt ráo khai ngộ, đó gọi là Đại, 
cho nên nói là Cực hiệu. “Thường lạc v.v...', bao 
øôm bốn đức cho nên gọi là Đại, là tên chung. Vì 
vậy chăng thể phiên dịch. Về Niết-bàn bao gồm 
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nhiều nghĩa nên giữ nguyên âm tiếng Phạm. Là 
pháp sắc thanh, vì tay việt cho nên thuộc về sắc, 
miệng tụng nên thuộc về thanh. Không thế VIỆT 
chông lên sắc, nói lặp lại là thanh, nghĩa là đã viết 
tên tiếng Phạm, thì không thê viết thêm tiêng Hoa; 
Vả lại một tiếng Phạm bao gồm nhiêu nghĩa, không 
thể nói nhiêu tên được. Do đó mà chắng phiên dịch, 
nghĩa há chắng có nhiêu hay sao? Các vị này không 
chấp nhận một tên mà nhiều nghĩa. Nhưng chỉ một 
tên v.v... Chính là phần nói lên ý kiến của mình (Sớ 
Chủ), lại dẫn chữ Tức của Trung Quốc để thí dụ. 
Hỏi: Nhiều cách giải thích và nhiều nghĩa, há 
chăng đồng hay sao? Đáp: Chẳng đồng. Như khi 
giải thích là Tử tức (con), thì chỉ có một nghĩa là 
Tử tức, cho nên danh từ Tử tức không có nhiêu 
nghĩa, đó là do tình kiên của cha con, thây trò mà 
có như thế, chăng phải dùng chung cho tất cả. Hoặc 
như giải thích là Trưởng tức, nghĩa là dùng sự sinh 
trưởng để giải thích Tức. Tạm thời tiêu tức (tạm 
thời nghỉ ngơi), đây tức là dùng sự nghỉ ngơi để 
giải thích tiêu tức. Báo thị tin tức (báo tin) nghĩa là 
dùng âm thanh hoặc tín hiệu để báo tin tức. "Một 
tên mà có bốn nghĩa như một tên là Tiên-đà-bà, mà 
nói lên bốn việc là muối, đô vật, nước và ngựa; VỊ 
Đại thân thông minh khéo hiểu. Phẩm Bồ-tát ghi: 
"Bốn việc như thế cùng có một tên, vị quan thông 
minh khéo biết danh từ này: Nêu khi vua tắm, mà 
gọi Tiên-đả-bà, thì quan hâu liền dâng nước, khi 
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vua muốn uỗng nước, gọi Tiên-đà-bả, liền dâng 
chén, khi vua muốn đi, gọi Tiên-đà-bà, thì quan 
hâu liên dâng ngựa". Kinh dùng việc này để dụ cho 
mật ngữ của Như Lai, chỉ người có trí tuệ Đại thừa 
mới hiểu ý. "Tứ đắng" (bốn pháp) tức là bốn tâm 
vô lượng Từ, BI, Hỉ, Xả. Vô lượng từ cảnh, bốn 
đăng từ tâm, cảnh dù vô lượng mà tâm ta thường 
bình đăng". Đã dùng khinh thay trọng” tức là dùng 
Trí tuệ đề dịch Bát-nhã. "Chân-đan", hoặc là Chấn- 
đán, Chiên-đan, Chỉ-na, Chỉ- nan đều là phiên âm 
tiếng Phạm. Nêu y cứ theo Hoa Nghiêm thì dịch là 
Hán Địa. Còn luận Tỳ-bà-sa có ghi hai âm: Một là 
Chỉ-na, Hán dịch là nước Văn vật, lỗi khen tặng 
cối này là một nơi có áo mão văn vật. Một gọi là 
Chỉ-nan, Hán dịch là Biên Địa, tức xem thường 
nước này chăng phải là trung tâm. Tây vực ký dịch 
Ma-ha Chi-na là Đại Hán Quốc; có lẽ cho rắng mặt 
trời mọc ở phương Đông, có màu đỏ, nên gọi là 
Chân-đán; còn gọi Chân-đan có lẽ là lầm. "Trúc 
Đạo Sinh", Trúc là họ, Đạo Sinh là tên. Sư vốn họ 
Ngụy, người ở Cự lộc, thuở nhỏ đã thông minh, 
lanh lợi, sau gặp Sa-môn Trúc Pháp Thải, bèn xuất 
gia tu học, do đó mà đối thành họ Trúc. Gọi là 
Thánh giả kinh Niết-bàn", đầu tiên ngài Đạo Sinh 
đến Trường An, theo ngài la- thập học giáo pháp ở 
Quan trung, được Tăng chúng cho là thân ngộ. Sau 
sư trở về Kiến khang trụ chùa Thanh viên, chùa 
xây dựng trên vườn tre của Cung Tư Hoàng hậu họ 
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Trữ đời Tân, nên có tên như trên. Vì kinh Nê-hoàn 
sáu quyền truyền đến kinh đô, sư bèn phân tích 
nghiên cứu nghĩa lý, bỗng nhiên thâm nhập được 
yêu chỉ, bèn tuyên bố: "Xiến-đề cũng được thành 
Phật", và soạn ra mười bốn khoa, trong đó khoa thứ 
mười gọi là “nghĩa chúng sinh đêu có Phật tánh", 

khoa này cho răng: "Kinh nói Xiến-đề không có 
Phật tánh", là để răn dạy người ác, chứ chắng phải 
thật không có Phật tánh. Vì để cho họ thấy ác, nói 
không, là không có ác, như thê sẽ có sự kỳ diệu 
khen chê đề dẫn dắt chúng sinh đương thời, há thể 
châp văn tự hay sao?" Lúc bây giờ, Đại Bản chưa 
truyền đến, một mình sư đầu tiên chủ trương nghĩa 
này, trái với học thuyết xưa nay, nên các nhà cựu 
học cho là tà thuyết, tức giận phản đôi đưa ra đại 
chúng quở trách và đuổi đi. Sư ra trước đại chúng, 
nghiêm sắc mặt thê rằng: "Nếu thuyết của tôi trái 
với nghĩa kinh, thì xin hiện đời sẽ bị bệnh hủi, còn 
nếu không trái với Thật tướng, thì nguyện lúc qua 
đời sẽ được ngôi tòa Sư tử". Nói xong phât tay áo 
bước ra. Đâu tiên đến núi Hồ khâu ở đất Ngô, chỉ 
trong vòng mười ngảy mà người theo học hơn mây 
trăm. Hạ năm ây, sét đánh xuống điện Phật chùa 
Thanh viên, rồng bay lên trời, ánh sáng chói lòa ở 
vách tường phía Tây bắc. Do đó nên chùa đôi tên 
là Song Quang. Bây giờ, mọi người than răng: 
"Rồng đã đi, thì Đạo Sinh cũng sẽ đi". Không bao 
lâu, Đạo Sinh đến ấn cư ở Lô Sơn, giấu thân trong 
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hang núi; Tăng chúng đều kính phục. Sau, kinh 
Niết- bàn Đại Bản truyên đến Nam kinh, thật có nói 
Xiến-đề đều có Phật tánh, rất khế hợp với thuyết 
của Sư nói lúc trước. Sư tìm được kinh này, liên 
lên tòa giảng nói. Vào ngày Canh Tý, tháng mười 
một mùa Đông niên hiệu Nguyên GIa thứ mười 
một đời Tổng, sư lên tòa ở Lô sơn, với thân sắc 
sảng rỡ, âm thanh rõ ràng, uy nghiêm, sư luận nghị 
mây phen, diệu lý tột cùng, khiến người thấy nghe 
đêu được lãnh hội, tâm được an vui. Lúc SẤP, kết 
thúc pháp hội, bỗng phất trần tự nhiên rơi xuông, 
Sư ngôi thắng, nét mặt nghiêm trang thâu thân 
nhập diệt, sắt mặt Sư vẫn không thay đối, giống 
như đang nhập định. Lúc bấy giờ, chư Tăng vùng 
Kinh Ấp trong lòng cảm thấy hồ thẹn, vội vàng 
truy tìm mà kính phục, những người ây xem xét 
thây hiện điềm lành như thế. Sư có soạn Niết-bàn 
Ký, sự tích có ghi đây đủ trong Lương Cao Tăng 
truyện quyền chín. Sư đối với kinh Niết-bàn có 
kiên giải đầu tiên độc đáo như thế, cho nên người 
đương thời tôn xưng Sư là Niết-bàn Thánh. "Dẫn 
v.v..." tức là dẫn văn kinh "Nói diệt chóng diệt”, 
nghĩa là người dịch đã dịch Niết-bàn là Diệt. 
"Thuyết trước v.v..." trở xuông: Đây là lời phán 
của Sư (Quản Đánh). Thuyết trước, nhà phiên dịch 
được nêu lên trước là chỉ cho Đạo Sinh, nhà phiên 
dịch được nêu lên sau là chỉ cho Trang Nghiêm; 
tuyên bô diệt nên chóng diệt là y cứ vào Sinh thân, 
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cho nên nói là chỉ diệt. Nói sinh là diệt, diệt cũng 
diệt đó là Niễt-bàn, hai bên đều diệt nên gọi là tịch 
diệt. Nói sinh lại diệt, diệt â ấy cũng diệt, là Niết- 
bàn. Hai bên đều diệt, nên gọi là tịch diệt. Bạch Mã 
ÁI dẫn Niết- bản quyền hai, Trường Can Ảnh dẫn 
Niệt- bản quyền mười lăm, Định Lâm dẫn kinh 
Niết-bàn quyền năm, Ung bướu là dụ cho hai thứ 
tử (chết). Lương Võ dẫn kinh Niết-bàn quyền hai 
mươi ba, trong nhân dụng trí gọi là đoạn, trong quả 
dứt hoặc gọi là bắt sinh v.v..." "Sự Tăng Duệ v.v.. 
trở xuống là sư Tăng Duệ dẫn bài tựa Thích Luận 
của Tăng Duệ. "Tiêng. Tân v.v..." Tân thì có Vong 
Tân, Phù Tần, Dao Tân, Phục Tần. Nay nói Tân 
tức chỉ cho Dao Tân, còn gọi là Đức Tân; Phù Tân 
là Tiên Tân. Tăng Duệ là đệ tử ngài La-thập, tức 
vào thời Dao Tân. Phương sách tức chỉ cho kinh 
điển ở nước này. Bài Trung Dung trong Lễ Ký ghi: 
"Chánh trị của Văn Vũ được ghi chép trong 
phương sách". Trịnh Huyền chú rằng: Phương là 
tắm ván, Sách là thẻ tre. Có chỗ gọi một thẻ là giản, 
viết trên nhiêu thẻ liên tiếp gọi là sách. Cho nên bài 
tựa của Tả Truyện có ghi: "Những việc lớn thì ghi 
trên sách, việc nhỏ thì phi trên thẻ". "Âm Phạm" 
không thể biến, tức là âm Phạm không thể phiên 
dịch. Pháp sư Tam Tạng đời Đường khi nói vê 
chăng thể phiên dịch, có nêu năm thí dụ: 
- Bí mật, như Đà-la-n1. 
- Bao gôm nhiêu nghĩa, như Bạc-già-phạm 
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- Cõi nước này không có, như cây Diêm-phù. 

- Thuận theo cô: Như A-nậu-bô-đề. 

- Sinh thiện, như Bát-nhã. 

Nay chữ Niết- bản không phiên dịch tức nhằm 
vào hai dụ là bao gồm và Sinh thiện; cũng có nghĩa 
kinh thư này, cùng nghĩa là thành tựu nhiêu nghĩa. 
Tượng nghĩa là thây, chỉ cho ngài La-thập. Thọ là 
đệ tử, chỉ cho người ghi chép. Cân nghĩa là kính 
cần. "Chữ Đại v.v..." vì h, cứ vào lý sở thuyên 
chăng thế nghĩ bàn, cho nên văn Hoa Phạm, chắng 
dịch cũng chăng thê chắng dịch. Vì lý khó nghĩ bàn 
cho nên chăng thể dịch; lại vì Ma-ha có thể dịch là 
Đại, cho nên chẳng thể chắng dịch. 

“Diệt là y cứ theo pháp v.v...”, trở xuống: Pháp 
nói ở đây tức năm âm, nhân (người) tức giả danh. 
"Sinh tử v.v...' nghĩa là diệt pháp sinh tử giả dối, 
chứng pháp Niết- bàn chân thật, chuyền người của 
nhân phàm phu trở thành người của quả Thánh, 
đây là dùng từ chuyển để giải thích nghĩa Độ. Diệt 
gọi là vô, Mục là đê mục, nghĩa là dùng diệt để gọi 
đề mục là vô, dùng độ gọi đê mục là hữu. Thật pháp 
tức là Đệ nhất nghĩa đề, giả nhân năm âm đều 
chăng thể sánh băng, cho nên nói răng đều diệt; 
tương tục tức là Thê để. Từ nhân đến quả, chuyên 
phảm thành Thánh. Đêu độ ba, v.v..." trở xuống là 
khổ do nương vào thân mà có, nên gọi là hữu dư, 
thân trí đều diệt nên gọi là Võ dư. Nhưng chăng 
phải xa lìa hắn, nghĩa là tử rôi lại sinh cho nên chỉ 
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gọi là diệt. Phật chăng thọ sinh trong ba cõi, mới 
được gọi là Độ. "Quản Đảnh Sư v.v..." trở xuống 
là vặn hỏi về Khai Thiện; người sinh tử nương vào 
đầu mà được độ, vả lại người và pháp há lìa nhau 
sao; do năm âm thật pháp mà có chúng sinh giả 
nhân, như nắm tay thành quyên, cho nên không, thể 
khác, pháp đã Diệt trước rôi, thì người ấy chắng 
nương vào đâu để được độ? Đây là hỏi văn nghĩa 
Diệt của Khai Thiện. Nếu sinh tử v.v..." nghĩa là 
người đã có thê chuyền, biết được như thế, thì pháp 
cũng có thế chuyền, vì người và pháp không khác 
thê thì đâu thê nói là diệt pháp sinh tử? Đây là hỏi 
vặn nghĩa Độ của Khai Thiện. "Nay nghiên cứu 
v.v...", trở xuống là nay Sư dùng bôn giáo để so 
sánh, theo thứ lớp phá bốn cách giải thích của Khai 
Thiện. Ba quả đâu, sinh tử chưa diệt hết, nghĩa là 
Sơ quả tuy đã diệt bốn đường, sinh tử, nhưng còn 
Dảy lần sinh lên cõi trời và cõi người; quả thứ hai 
còn một lần sinh; quả thứ ba tuy không còn sinh tử 
ở cõi Dục, nhưng còn sinh tử ở cõi Sắc và Vô sắc, 
cho nên nói ba quả trước chưa diệt hết. "Từ pháp 
v.V..." trở xuống là y cứ vào sự Giải thoát hữu dư 
để vặn hỏi. Hạt giống trói buộc đã dứt gọi là nhân 
diệt; khổ nương vào thân mà tôn tại nên gọi là quả 
chưa diệt. "Nêu thân hoại trí diệt v.v... trở xuống là 
y cứ theo vô dư để vặn hỏi. Pháp Giả đều văng 
lặng, nghĩa là người giả, pháp báu. Tịch thì bất luận 
là độ; người đã tịch diệt thì y cứ vào ai để nói về 


SỐ 1766 - NIẾT BÀN HUYỄÊN NGHĨA PHÁT NGUYÊN CƠ YÊU, Quyển — 127 


độ. "Lại chắng được v.v..." trở xuống là giáo Tiểu 
nghĩa thừa nói rằng hàng Nhị thừa chứng đặc Vô 
dư, không có nghĩa Phật, vì Bồ-tát Tạng giáo chăng 
dứt hoặc, bắt luận Diệt và chăng Diệt, Độ và chắng 
Độ, xưa vốn chắng tự sinh cho nên nay chăng diệt, 
vì pháp Và người đều như huyễn hóa. "Chăng 
những, v.v... trở xuống là đoạn diệt pháp giả dối. 
Vì ở giai vị Thập trụ diệt pháp chân thật, ở giai vị 
Thập hạnh diệt pháp giả dối, nên gọi là Diệt, vì 
phàm phu diệt, Niêt-bàn cho nên Độ. Lời bậc 
Thánh không quan hệ đến pháp chân thật, các Sư 
kia giải thích Diệt chỉ là pháp sinh tử. "Lời diệt 
chăng, V.V...' trỞ xuông là giải thích Độ. Chỉ nói là 
người sinh tử chuyền, nên nói rắng "chắng quan hệ 
đên chân, chắng luận về Thánh". Diệt và Độ chắng 
ngang chăng dọc; Diệt tức ba Giải thoát, Độ tức ba 
Bát-nhã, thê đồng mà tên khác; ba và một tức nhau 
chẳng dọc chăng ngang. "Đã chẳng. phải v.v...” trở 
xuông: Tiểu tức tam tạng giáo, cộng tức Thông 
giáo, Bồ-tát tức Biệt giáo, Phật tức Viên giáo. Pháp 
của bậc Thánh xưa cho răng chỉ có bốn ĐIảO này, 
nay họ đều cho là không đúng, cho nên chăng dám 
nói. 

Nhận có không thì còn là khô v.v..." là lãnh thọ 
hai kiến cho nên bị ép ngặt đó là Khổ, chập vào đó 
mà khởi hoặc nên thành Tập, tu hành đối trị là Đạo, 
đoạn thường đều lìa là Diệt; đây là phá nghĩa Có, 
Không của Khai Thiện, hoàn toàn đông với nghĩa 
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đoạn, thường. Nói vẫn còn là Diệt để nghĩa là dẫu 
cho diệt đoạn thường cũng chưa ra khỏi tam tạng 
giáo của Tiểu thừa, tức chưa thậm nhập Đại thừa, 
cho nên nói còn là Chân đề của Diệt đề. Đoạn kế 
là chỉ rõ những điều Khai Thiện nói, còn chưa phải 
là nghĩa Diệt của Tiểu thừa, thì đâu thê dùng đó để 
giải thích Niết-bàn viên đốn. "Nếu dùng V.V...` trỞ 
xuông: Gọi có là lặp lại nghĩa trên. Nếu cả â hai 
v.v..." trở xuông là xét theo cả hai mà gọi tên sinh 
tử, nghĩa là dùng Diệt độ y cứ vào Sinh và Tử để 
nói. "Sinh tử vốn tự v.v..." trở xuống là phân văn 
hỏi. "Thì không có pháp độ v.v..." trở xuông: Pháp 
thật đã không, người giả cũng không, cho nên nói 
không có người độ (Độ giả). "Đã chăng thế" v.v.. 

trở xuống vì sinh vôn không, như huyễn hóa. "Vì 
SaO HÓI V.V... trỞ xuống: Sinh tử còn chăng thật có, 
huống chi là Niết-bàn. "Vưu Chué, phân thuyết văn 
chi: "Vưu Chuê, mụt nhỏ gọi là Vưu, mụt lớn gọi 
là chuê". Thích Danh ghi: Vưu tức là nôi lên, vì nỗi 
lên trên da như đất nôi, gò nồng: nay dùng nghĩa 
Diệt độ như Vưu Chuê kia, chung với lý chân, dụ 
như hư không. Nếu dùng v.v..." trở xuống tức y cứ 
theo Biệt giáo để phá, lại dùng Trung đạo của Sơ 
địa làm Niết- bàn. Trong chánh văn thì trước nói tà, 
kế nói Tiểu. Theo hai bên lần lượt đả phá. Dù 
chăng phải tà châp thì cũng là nghĩa Tiểu thừa, dẫu 
chăng phải nghĩa Tiểu thừa, thì cũng là Giáo đạo, 
hai bên nhất định chẳng phải Trung đạo. "Niết-bàn 
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dùng danh mà triệu pháp v.v...", nghĩa là dùng 
danh từ Diệt độ đề câu triệu pháp hữu vô, lại dùng 
pháp hữu vô ứng hợp với danh từ Diệt độ. Danh 
vật vẫn còn, vật tức là pháp. Năng thông thì hạn 
hẹp, vì Nhị thừa tam tạng giáo tùy phân tích để phá 
sắc, nên gọi là hạn hẹp (chuyêt). Sở thông thì hư 
giả, VÌ SỞ chứng nghiêng về chân, chăng phải chân 
thật nên gọi là Ngụy (giả dối). Kẻ nghèo trụ ở Hóa 
thành, thiêu của báu tài vật Đại thừa, giống như 
người con nghèo khổ chỉ thích sông ở lêu tranh, sợ 
Phật đạo lâu dài xa xôi, giống như những người 
khách buôn mỏi mệt, tạm thời nghỉ tại Hóa thành. 
Kinh Pháp Hoa, ý mở Dày phá bỏ sự trệ ngại về nhà 
tranh, dứt chấp trước về giáo Hóa thành, cho nên 
nói là lâu ngày bị bỏ rơi. "Vì sao v.v..." trở xuống 
nghĩa là đâu thê dùng nghĩa "đã bị bỏ TƠI ffOngĐ 
Pháp Hoa mà giải thích danh từ Viên thường của 
kinh này". Nghiêng chấp hai bên, vì xem giáo hiện 
tại là lý Đán Trung, hai bên sẽ là nghiêng về tà. 
Hữu chăng liên quan đến vô v.v..." trở xuống: Hữu 
vô chắng dung nhiếp, nên chẳng. phải nghĩa viên. 
"Dọc ngang lẫn lộn v.v..." trở xuông: Vì mỗi pháp 
đều tự có thể riêng, nên gọi là Dọc, cả hai cùng 
được cho nên gọi là Ngang. Tức là trộm trâu: Kinh 
ví dụ ngoại đạo trộm danh từ Thường, Lạc của 
Phật, cũng như kẻ trộm trâu, nay bác bỏ Khai 
Thiện chỉ được gọi là Diệt độ, như ăn trộm trâu; 
mà không biết nghĩa của nó, giống như chắng biết 
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chăn dắt trâu, cho nên sữa tam tạng giáo còn không 
được, huông chi là bơ sống, bơ chín, Thông giáo, 
Biệt giáo, cho đến đề hồ Viên giáo! Lại Diệt độ vô 
minh cũng chăng phải rốt ráo, vì phá vô minh mới 
diệt được một phân chân. Diệt độ rốt ráo, phá hoặc 
rôt ráo chỉ là Diệu giác. Chữ Diệt độ ở trên hai chữ 
"mới được” là do văn viết lầm. Dùng nghĩa sau 
V.V...' trỞ xuống: Sau là Diệu giác, trước là Phần 
chân. "Lần thứ hai, lần thứ ba” hai từ này văn cũng 
viết sai, mà phải VIỆT là thứ ba thứ hai. Thứ ba là y 
cứ vào Vô minh trần sa, thứ hai là y cứ theo Tứ trụ 
trần sa; lần thứ nhất thì Hữu dư và Vô dư còn chắng 
được dùng phân phá của lần thứ tư mà giải thích 
Niết-bản, huông chị là dùng lần thứ ba, lần thứ hai; 
lần thứ ba lần thứ hai còn chắng thật có, huông chỉ 
là dùng nghĩa Tiểu thừa của lân thứ nhất để giải 
thích quả Niết-bàn Viên đôn? Cũng chính là phảm 
phu từ nơi nảy đến nơi kia, nên gọi là Độ, y cứ vào 
sự lập nghĩa của Khai Thiện, thì Độ tức là thoát 
khỏi hăn, chẳng nói từ đây đến kia, ví dụ này chăng 
đúng, đã được dùng "lây hữu trở về vô" để giải 
thích Diệt, thì lẽ ra phải dùng nghĩa phàm phu chết 
đây sinh kia để giải thích Độ. Trong văn, đầu tiên 
là y cứ vào phàm phu để vặn hỏi, xoay vân giải 
thích, ý cho răng đã chấp nhận là Diệt thì phải nhận 
là Độ; nếu chăng phải Độ, thì lẽ ra cũng chăng phải 
Diệt, đâu được cho là Diệt, là chung cho cach phu, 
độ chỉ có bậc Thánh, như bậc Thánh v.v..." Kế đến 


SỐ 1766 - NIẾT BÀN HUYỄN NGHĨA PHÁT NGUYÊN CƠ YÉU, QuyểềnIl — 131 


là y cứ vào bậc Thánh để vặn hỏi, đã chấp nhận 
nghĩa Diệt, đông với phảm phu, thì lẽ ra nghĩa Độ 
cũng đồng, cho nên . nói bậc Thánh từ đây đến 
kia. "Nếu đồng V.V...' tỞ xuống là kết luận phần 
vặn hỏi; Nếu đồng với Tiểu thừa, Phàm Thánh thì 
gân đồng với Tiểu quả, mà chắng phải chỗ chí cao 
cùng cực; hẹp, là chỉ cho sáu đường chứ chăng bao 
gôm mười cõi. "Nêu khác v.v..." trở xuống: Nếu 
khác Tiểu thừa, phảm Thánh, cũng chỉ là Thông 
giáo, Biệt giáo, cho nên cũng không cao rộng. Vì 
sao? Vì kết luận phân bác bỏ thì phải mười sáu lần 
giải thích câu hỏi, lời giải thích thứ ba thứ tư, lẽ ra 
cũng nên nêu ra hai lời giải trước, theo bốn giáo để 
vặn hỏi, thành mười sáu lần nay đã lược bớt. Hai 
lỜI p1ải thích trước, nêu y cứ theo bỗn giáo để vặn 
hỏi, thì gôm tám lần, hai lời giải thích sau đêu hợp 
thành một, tông cộng thành mười lần; nhưng văn 
của hai lần giải thích sau, tuy chỉ một nghĩa, nhưng 
mỗi pháp lại bao gôm bốn nghĩa. Lần thứ ba y cứ 
theo Hữu dư, Vô dư cho đến ba hoặc thì đã bao 
øôm bốn giáo. Thứ tư thì y cứ theo hạn hẹp, chăng 
phải cao rộng để bác bỏ, thì cao rộng thuộc viên, 
cạn hẹp gôm thâu ba nghĩa mà mỗi pháp gồm bôn 
giáo, yêu chỉ đã rõ rằng như thê. "Minh triết V.V.. 

trở xuống là Biểu thị ý nghĩa lược bỏ bót; triết tức 
là trí. "Người thời bây giờ v.v..." trở xuống là biểu 
thị ý nghĩa nghiên cứu câu hỏi. Vì nghĩa là viễn 
(xa). Như đã giải thích ở trên, tức là như trước, vẫn 
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y cứ vào danh từ do Khai Thiện phiên dịch. "Giải 
thích nghĩa chữ Đại v.v... trở xuống là y cứ theo 
phiên dịch mà giải thích ý nghĩa, trong đó có hai 
phân, một là dựa vào sự phân biệt rõ ràng, để giải 
thích nghĩa; hai là chính thức y cứ theo Viên dung, 
vì để hiển rõ lý. Nếu trước chăng có sự phân biệt 
rõ ràng, thì chăng biết lây gì để sau hiển bày Viên 
dung; chẳng có cái Viên dung sau thì sẽ không 
cách øì biết sự phân biệt rõ rằng, cho nên biết Viên 
dung không còn có pháp nào khác, mà chỉ là đạt 
được ba, chín ở trước gôm thâu lẫn nhau. Lại trong 
hai đoạn văn, đêu đưa ra thuyết về Bí tạng trong 
phẩm AI Thán đề hiến bày nghĩa â ây. Trong thứ lớp 
có dẫn pháp thuyết văn, dùng để quy kết ba thân, 
cho nên nói bí mật tạng là Đại Niết-bàn. Như ba 
châm của chữ Y, như ba mắt trên mặt của trời Ma- 
hê-thủ-la, chỉ là thí dụ, lại dụ cho ba đức, cho nên 
không có đường khác. Nay theo nghĩa thì chấm là 
thuộc văn tự, nên quy. về đức Giải thoát. Mắt chiếu 
soi, thì nên quy kết về đức Bát-nhã, còn giải thích 
Viên dung là tông hợp các văn thí dụ để kết luận 
nghĩa ây, cho nên nói Pháp thân cũng chăng phải 
v.v..." Vì thê thuyết bí tạng mà có trong phẩm Ai 
Thán là pháp dụ và hợp, ba nghĩa không có ý thú 
khác. Đã dùng pháp dụ để chứng minh cho sự phân 
biệt rõ ràng, hợp văn đề chứng minh Viên dung, thì 
biết rằng hai đoạn văn này bài đều quy về một 
đường. "Chăng thê thây v.v..." trở xuống tức là bác 
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bỏ đó chưa phải ý ý của kinh này, nên liên bỏ sự phân 
biệt rõ ràng mà tìm Viên dung. Nếu được ý này 
V.V...' trỞ xuông là giải thích kinh, tức là dùng Biệt 
dùng Viên, chỗ nào cũng đêu như thế. Tú xuất, tú 
cũng là xuất, cũng là tươi tốt. Trí và cảnh chiếu 
phát ra sự tương ứng, dùng trí chiêu cảnh, do cảnh 
mà trí phát, cảnh lớn thì trí lớn, cho nên gọi là 
tương ưng. Cảnh tức Pháp thân, Trí tức Báo thân. 

Ứng thân tự tại, tức là ứng hiện khắp pháp giới như 
ương hiện Đóng, hình ảnh đôi cảnh tượng mà hiển 
hiện, cho nên nói là không thể tuyệt dứt. Chắng 
sinh chắng khởi tức trước sinh tức là nhân, sau khởi 
tức là quả. "Chiếu vô v.v..." trở xuông là dùng 
nghĩa củng khắp và nghĩa đủ để giải thích nghĩa 
Viên. Chiêu soi cùng khắp là vì Viên diệt cùng 
khắp, chiếu soi ba Đề; tánh diệt phát ra đây đủ khắp 
nơi; phát huy đây đủ ba trí, tuy cảnh và trí cùng 
nêu, nhưng chính là hiến bày Báo trí Viên diệt. 

Chiếu soi cùng khắp, nên rốt ráo sáng tỏ, phát huy 
đây đủ, nên cùng tột các cảnh. Tạm dừng tật sẽ hội 
nhập, nghĩa là, dùng pháp bốn giáo để tạm dừng 
các căn cơ quyên thật, tùy mình tùy người mà hiện 
sinh hiện diệt, xướng cơ chăng trái nên gọi là sẽ 
hội hợp. Giữ gìn thì ứng hợp, ÿ nghĩa cũng như cầu 
trên, khắc tức là được hơn. "Là thầy của chư Phật", 

chư Phật tức là trí, thây tức cảnh, cảnh có thê khai 
phát ra trí cho nên gọi là thầy của chư Phật. Chăng 
phải là bỗn, tức là bờ này; chẳng phải rốt ráo là bờ 
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kia, chăng phải trong phân chân, lưu xuất ra; chắng 
thể khế hợp với trí, chắng thể khế lý, không có 
nhân bắt đâu, không có quả chung cuộc, thật tướng 
dứt bặt đôi đãi, cho nên tất cả đều chăng đúng, cho 
nên nói: "Gọi là Thật tướng độ", thầy của Phật đã 
độ, chư Phật cũng được độ, nghĩa là cảnh đã dứt 
bặt đôi đãi cho nên trí cũng dứt bặt đối đãi, vì cảnh 
và trí không hai. Đoạn nảy tuy nói vệ trí, nhưng 
chính là nói về cảnh. "Luận ghi v.v...", trở xuống 
tức là kệ tán Bát-nhã trong Thích luận. Cảnh phát 
sinh trí tuệ nên gọi là "Phật thiện lai” (Phật khéo 
đến). Trí chiếu cảnh cho nên nói "Phật cùng để" 

(Phật biết tận cùng). "Trí như như v.v..." nghĩa là 
toàn cảnh như là trí như, cho nên nói là trí như như; 
toàn trí như là cảnh như, cho nên gọi là cảnh như 
như. "Phật vô ngại" tức là nghĩa Đại. Độ mình, độ 
người, là tự mình ra khỏi hai loại tử; cũng khiến 
cho người ra khỏi hai loại tử (chết) đó; Vì độ người 
cho nên chúng sinh được lợi ích, vì tự độ mình cho 
nên bản thân được lợi ích. Tất cả đêu thành tựu, 
băng với mười cõi kia, cho nên gọi là xong xuôi. 

Sâu cạn khác nhau, trong ba lần, mỗi lân đều có 
sâu cạn, Pháp thân thì sâu, hai thân kia thì cạn, tánh 
tịnh Niết-bàn, Nhất thiết chủng trí thì sâu, hai tịnh 
hai trí kia thì cạn. Thân trí và Giải thoát chăng đồng 
cho nên có khác nhau. Chưa phải là chánh ý của 
kinh này, vì ý kinh vốn Viên dung mà nói có thứ 
lớp, nay y cứ vào chỗ luận thuyết, cho nên nói 
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chăng phải y kinh. Ý tức là v.v... trở xuống, là 
chính thức nói về ba pháp Viên dung. Ba trí tức là 
ba pháp, nghĩa là ba pháp thân. Vì lý trí dụng đều 
có thể dùng chung một phép tắc, cho nên cũng có 
tên là Pháp. Ba trí tức ba Bát-nhã, ba châm tức ba 
Giải thoát, pháp thân tức Nhất thiết chủng trí tảnh 
tịnh Niết-bàn; Báo thân tức trí nhất thiết viên tịnh 
Niết- bản; Ứng thân tức trí Đạo chủng phương tiện 
tịnh Niết-bàn. "Ba pháp v.v..." trở xuông là hai lần 
dung và tức, đầu tiên là ng ba tương tức, kế đó 
là ba, một tương tức, vì chín chỉ là ba, ba chỉ là 
một. Ba pháp tức chín pháp, vì thân, trí và Giải 
thoát mỗi pháp có ba. Chín pháp tức ba pháp, vì 
hợp ba thân thành ba Pháp thân, hợp ba trí thành 
Bát-nhã, hợp ba Giải thoát thành Giải thoát. Chắng 
ba mà là ba, nói về ba, một tương dung. Chăng là 
như, vì ngay nơi ba là một. Không được lẫn lộn 
nhau, vì ngay nơi một mà ba. Danh từ Niết-bàn 
củng khắp tật cả mọi nơi, Niết-bàn là pháp an vui, 
tất cả mọi nơi tức mười pháp giỚI, đây là vì y cứ 
vào Sự để giải thích, cho nên có mười cõi sâu cạn 
khác nhau. "Di hâu" (vượn), kinh Mao Thị Thảo 
Trùng shi: "Nhu là Di hầu (vượn), người nước Sở 
gọi nó là mộc hầu". Nhảy nhót leo trèo, Hậu Hán 
Vương, Diên Thọ Vương Tôn Phú nói: "“Leo cây 
cao trăm trượng, vịn theo cành lá dài". Hà Bá, tức 
thủy thần tên là Thiên Ngô. Kinh Sơn Hải ghi: 
"Thiên Ngô có tám đầu, mười tám đuôi", cũng gọi 
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là Thủy bá, Viên Thần Khê nói: "Hà là bá chủ sông 
nước, trên ứng với sông Thiên Hán, loài, cá vễnh 
môi lên phát ra âm thanh chứng nghiệm; dưới thì 
loài trâu bò rất ư hung DạO, Thuyết Văn ghl: "Hiện 
trên miệng của loài Gá_. Hoài Nam Tử nói: "Trời 
mưa, loài cá đớp môi". Tu- la đánh nhau với trời Đề 
Thích, thua chạy, sợ hãi trôn vào cọng sen, tức là 
được chỗ an ôn. Quả báo cõi Dục tức sự no đủ ở 
cõi Dục là an vui, là báo pháp. Dứt kết sử của cõi 
dục, văn kinh Niết-bản quyền hai mươi mốt thường 
nói về nhân lành, nói vê dứt kết sử là tại cõi người 
mà ngâm phát sinh định của hai cõi trên, nên gọi là 
nhân lành. "Nếu ba v.v..." trở xuống là lời văn 
trong phẩm Anh Nhi Hạnh. Tám muôn v.v... trở 
xuông: chứng Sơ quả phải trải qua tắm muôn kiếp 
mới thành Bô-đề, sáu muôn, bốn muôn, hai muôn 
và một muôn, cũng giống như thế, tương ứng với 
quả thứ hai, quả thứ ba, quả thứ tư, và Bích-chI- 
Phật; vì số lần sinh nhiều ít ở cảnh giới bên trong 
mà việc thành Bồ-đề có mau chậm khác nhau. 
Kinh có ba đoạn văn, ở quyên thứ mười nói là 
thành Bồ-đẻ, thứ mười chín nói là đến Đại Niết- 
bàn, thứ hai mươi nói là đắc tâm A-nậu Bô-đẻ, đã 
giải thích như trong sở ký. 

"Thích Luận v.v...", trở xuống là các văn nói về 
pháp giới Bô-tát, phần nhiều nói về Bồ-tát Tam 
giáo, hoặc chỉ giảng nói Biệt giáo, nay ở đây dùng 
Viên giáo phần chân gọi là giới Bô-tát; cho nên 
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biết, vì từ mới phát tâm tức chỉ cho Sơ trụ, cho nên 
dẫn văn kinh nói Bô-tát Thập trụ chỗ thấy chưa 
thâu suốt, đê chứng minh cho nghĩa trên và chỉ giữ 
lây cực quả làm Phật giới. Hỏi: Bồ-tát Tam giáo và 
trước Viên trụ, vì sao chăng nói đến? Đáp: Vì 
muốn hiển bày cực quả trụ Đại Niết-bàn là ý chính 
của kinh, vả lại, dùng nhân chân chánh làm giới 
Bỏ-tát, còn tất cả các giai vị khác đều có thê y cứ 
theo đó mà biết, mỗi pháp đều có nghĩa Niết-bàn. 
Tủy tình huồng, tùy SỰ VIỆC, MưỜI CỐI mMÔI vIỆc đều 
khác nhau, mỗi việc đều cho là Niết-bàn. Trung 
Quốc dịch là Pháp Thăng, cũng gọi là Pháp 
Thượng, tức là một vị A-la-hán, sau khi Phật diệt 
độ tám trăm năm, vị này trích riêng ba trăm câu kệ 
trong Bà-sa đề làm một bộ riêng, gỌI là Tạp A-ty- 
đàm, lại soạn Tăng Nhất Tập đê giải thích hai thứ 
Niết-bàn; Đều trước lập nghĩa, sau dẫn chứng văn 
trong quyền hai mươi môt của kinh này. Diệt phiền 
não tức là dứt trừ hạt giống trói buộc, lìa các hữu 
tức dứt trừ phược. Đêu là hữu dư, Nhị thừa tuy dứt 
quả trói buộc, nhưng vô minh vẫn còn, cho nên đôi 
với Phật vẫn là hữu dư; vì thế dẫn kinh Thăng Man 
để chứng minh cho ý nghĩa â ây. "Xưa diệt v.v.. 

Xưa, giáo Tiểu thừa cho tan thân dứt trí là Niết- 
bàn, cho nên nói là Tận; nay kinh Đại thừa này, lây 
Thường trụ làm Niết- bản, cho nên nói chăng phải 
tận. Nếu y cứ theo nghĩa riêng để phản bác thì xưa 
nay đôi đãi nhau, xưa Tiểu nay Đại đều có Niết- 
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bàn, chính là nghĩa chung, chăng phải hiển bảy 
riêng Niết-bàn viên cực của kinh này. "Nếu phân 
tích kỹ v.v..." trở xuống là y cứ theo nghĩa riêng đề 
chia chẻ phân tích; cho nên gọi là "chăng phải như 
thế". Cơ tức là bắp thịt, lý tức thớ thịt. Tây Lương 
Phú của Trường Bình Tử ghi: "Phô chợ luận bản, 
phân biệt thiện ác; phân tích mảy may, chia chẻ tỉ 
mỉ. Chú thích răng: Ý nói người này phân tích 
thiện ác, thì cho dù trong khoảng mảy may, cũng 
có thể chia chẻ phân biệt được. "VÌ sao v.v..." trở 
xuống lặp lại lập nghĩa của Uất-đa; Sở diệt thì 
khác, thuyết ây lây việc diệt phiền não làm hữu dư, 
diệt sinh tử làm Vô dư. "Nếu Nhị thừa ấy v.v..." trở 
xuống: Nay Sư chính thức vặn hỏi, Pháp 'Thượng 
đã cho răng Tiểu thừa lây việc dứt Kiên sư tử 
phược làm hữu dư, dứt sinh tử quả phược làm Vô 
dư, như Đại thừa lễ ra cũng phải lây việc phá vô 
minh căn bản làm hữu dư, phá sinh tử biên dịch 
làm Vô dư, cho nên Đại thừa, Tiểu thừa, hai ĐIỚI 
đều có hai thứ Niết-bàn cao thập khác nhau, Tiểu 
đã chưa phả vô minh, thì đâu thể dùng hai loại sở 
đặc nhỏ hẹp làm Niết-bàn Hữu dư của Đại thừa ư? 
Nay ông đã cho hai thứ Niết- bản của Tiểu thừa là 
Đại thừa Hữu dư; thì lề ra Tiêu thừa đã phá vô 
minh, nhập vào g1al vị Bỏ- tát rồi. Cho nên mới nói: 
Nếu như thê v.v..." trở xuống, là đồng với Phật 
nhập Niết-bản Vô dự. 

"Việc øl v.v..." Đã như Nhị thừa phá vô minh, 
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nhập vào ngôi vị Bồ-tát, vì sao lại bị chê là chắng 
phải Đại thừa? Cho nên nói: BỊ chê là chắng đúng. 
"Chăng đoạn v.v..." trỞ xuống: Đưa ra đoạn văn có 
ý quở trách Tiểu thừa, vì chăng dứt vô minh căn 
bản, vì chăng. đến bờ kia. Ba đức, vì đó là am tranh 
ngoài cửa, chăng phải ở trong nhà của Trưởng giả. 
"Vị sao?:" Kết luận lời quở trách, ở đây nêu y cứ 
theo nghĩa Biệt giáo, thì hai thứ Niết-bàn của Đại 
thừa, chỉ có Phật mới chứng đặc, cho nên chăng 
được đối với Phật mà nói Tiêu là hữu dư. “Lại nêu 
như v.v..." trở xuống là theo nghĩa chung để thí dụ 
bác bỏ, chung thì chín cõi lẽ ra đối với Phật cũng 
được gọi là hữu dư, vì sao chỉ nói Nhị thừa? Đêu 
chăng đúng: nhiên tức là đúng, nghĩa là đêu chăng 
phải là Đại thừa hữu dư. Há chăng phải Phật tánh 
cùng khắp hay sao? Tánh an vui tức Phật tánh; 
đoạn trước nói về Niết-bàn, là đã y cứ theo sự, nên 
chung cả mười cõi, như nói ở địa ngục lạnh gặp 
nóng là an vuI, v.V..." . Nay nói về Phật tánh, theo lý 
lẽ ra cũng chung cả mười cõi. Vì muốn giải thích 
nghĩa chung, cho nên nêu ra để giải đáp. 


-oQO- 


NIÉT-BÀN HUYÊN NGHĨA PHÁT 
NGUYÊN CƠ YÊU 


QUYÊN 2 


Văn nói, v.v... trở xuông là văn trong phẩm 
Như Lai Tánh. Hai mươi lăm hữu được chia thành 
sáu đường, gôm bốn châu, bôn đường ác, trời Vô 
tưởng, trời Na-hàm, sáu tâng trời cõi Dục, Phạm 
thiên, bốn Thiên cõi Sắc và bốn Không thiên của 
cõi Vô Sắc. Vì trong hai mươi lăm hữu, sinh tử 
không bao giờ mất, cho nên gọi là hữu ngã. Chân 
ngã cũng là Phật tánh phải chăng? Đây là câu hỏi 
của Ca-diếp; Đáp răng tức là Đức Phật trả lời: "Tất 
cả chúng sinh đêu có Phật tánh, tức là nghĩa của 
Ngã". Vê Ngụ ngôn (lời nói mớ), Văn Tuyền ghl: 
"Nụ ngôn, Mạc Dư Ưng chú thích răng: "Năm mà 
nói". Nêu theo văn thì phải đọc nghệ 

, tức ngủ mà nói. Phẩm Như Lai Tánh ghi: "Ví 
như có hai người bạn rât thân nhau, một người là 
Vương tử, một người là kẻ ngho hèn, người nghèo 
thây Vương tử có mang một cây đao quý, tâm sinh 
tham đăm. Sau đó vị Vương tử mang đao báu đến 
một nước khác, còn người nghèo kia tạm trú tại 
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một ngôi nhà kia, ban đêm năm ngủ thường mớ, la 
“đao đao”, người bên cạnh nghe được, dẫn đến chỗ 
VUA V.V.. " Bồ-tát cũng giông như thế, ngài xuất 
hiện ở thế gian nói tướng chân ngã, nói xong liên 
bỏ, giống như vỊị Vương tử mang đao đến nước 
khác; còn phàm phu nói tất cả đêu có ngã, cũng 
như kẻ nghèo tạm trú ở ngôi nhà kia, ban đêm ngủ 
mớ nói "đao đao”. "Cho đến thông xanh, lá vàng, 
V.V.... tFỞ xuông là lời trong phẩm Anh Nhi Hạnh, 
vì muốn dỗ cho đứa trẻ nín khóc, cho nên dùng lá 
thông vàng giả làm vàng bạc; dùng người gô, ngựa 
gô đêu đề làm cho đứa trẻ nín khóc. Ví dụ này nói 

vê Thường, Lạc, Ngã, Tịnh luỗng dối của cõi trời 
ba mươi ba. Lời sớ phi: "Lá vàng dụ cho Vọng 
thường, vàng bạc dụ cho vọng Tình, người dụ cho 
vọng Ngã, ngựa dụ cho vọng Lạc. Sáu đường lây 
việc an thân thuận tánh làm vui sướng, v.v..." như 
trong địa ngục lạnh, thì cho nóng là vui sướng. tật 
cả các đường khác cũng y theo đó mà biết được. 
Đôi với Phật là thông, nghĩa là chưa đạt đến rốt 
ráo, vì còn cách nhau bởi sinh tử biên dịch. Chăng 
chung chắng riêng, vì đây thành bốn câu, cho nên 
thuộc về song phi (hai lần phi). Nêu nói tóm gọn 
thì chỉ là chung riêng, chín cõi là chung, cõi Phật 
là riêng, câu đâu là nói về Bô-tát nên đôi với Phật 
là chung. Cốc là vắt sữa bò, chỗ nào cũng chảy ra, 
phẩm Như Lai Tánh ghi: "Ví như trên núi Tuyết có 
một vị thuốc tên là Lạc vị, đo Luân Vương chế ra, 
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cho nên chỗ nào cũng làm chiếc ông bằng gỗ để 
nhận loại thuốc này. VỊ của thuốc chân chánh. Sau 
khi Luân Vương chết, thì thuốc này, hoặc có vị 
rượu, hoặc là mặn, hoặc là ngọt, cay, đăng, lạt, 
v.v..." như thế chỉ có một vị, mà tùy chỗ đến có 
khác nhau. VỊ chân chánh của thuốc này vẫn giữ 
tại núi Tuyết; giống. như mặt trăng tròn v. v...' Bí 
tạng cũng giông thế, vì phiền não cho nên biến 
thành nhiêu vị, có cái gọi là năm đường, bốn tánh, 
đã giải thích như trong sớ ký. Dứt bỏ bệnh này, đảo 
tức là thổ (nhả ra, vứt bỏ). “Kinh ghi v.v...` trở 
xuống: Tức dẫn văn trong phẩm Kiêu-trân- như. Ba 
thứ bệnh tức tham, sân, si; ba thứ thuộc tức Bất 
tịnh, từ tâm, nhân duyên. Vì sự lý chắng dung hợp 
vào nhau, cho nên thuốc và bệnh không liên hệ 
nhau. Vua lại bị bệnh, tức là dụ cho khách y trong 
phẩm A1 Thán. Vua bị bệnh, tức là hàng căn cơ nhỏ 
(Tiểu) chấp vô thường là bệnh. Vừa là thuốc vừa 
là bệnh: Trị tà thường cho nên gọi là thuốc, chướng 
ngại chân thường cho nên gọi là bệnh. Ba pháp tu 
cao quý này tức là Thường, Lạc, Ngã,. Ngang dọc 
của chữ Y cũ dụ cho ba pháp tu thấp kém, là vô 
thường, khố, vô ngã. Lại chữ Y mới v.v..." trở 
xuông vì đoạn trước đối trị hai bên, cho nên Giáo, 
Hạnh, Lý của Trung đạo đều có tên song phi (hai 
lần chắng phải), nay lại dùng Giáo, Hạnh đối với 
Lý, thì (giáo, Hạnh của Viên y có thể đôi trị hai 
bên; cho nên gọi là thuốc (dược). Lý tròn đầy dứt 
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bặt hai bên cho nên thuộc về song phi, vì thế nói là 
chánh pháp chánh tánh v.v... "Chỉ có thường tịnh 
v.v...", đầy là y cứ theo Bán và Bán đoạt nhau, tức 
là cho hai đề đoạt hai; nêu hoàn toàn đoạt, thì bốn 
đức đều không, như Sớ ký đã nói. "Là tập khí", 
nghĩa là Tam bảo khác nhau tức là tâm vô minh, 
vô minh tức tập hết, thì hoa còn dính thân", đây là 
vô vi duyên với tập khí, chăng phải tập khí nơi 
cảnh giới bên trong. Dọc vượt khỏi chín cõi, đây là 
theo tự hành (tự tu) phá chín cối để hiển Dày CỐI 
Phật, nên gọi là Thụ XuẤt; nhưng chỉ phá vê Sự có 
chín chớ chăng phải phá Tánh có chín. Ngang gôm 
thâu tất cả, ngang thì cùng khắp chín cõi, không 
bờ, không đáy cho nên là Thường, ngang gôm thâu 
cho nên nói vô biên, dọc vượt ra cho nên không 
đáy. Do đạt được chỗ không bờ, không đáy nên gọI 
là Đại trượng phu. Đã là Trượng phu, lại có Điều 
phục trượng phu, nên gọi là năng hóa độ tất cả, tự 
tha dung nhiêp; cho nên chẳng thể nghĩ bản. "Dứt 
khô v.v..." Cũng dùng bốn câu để giải thích Lạc. 
Hai cầu đầu y cứ theo Đoạn, hai câu sau y cứ theo 
Trí. Trong hai câu đầu thì một nói về Dụng của dứt, 
nói dứt khổ lạc, cho nên lạc tức là dứt khô sinh tử 
và vui Niết-bàn mà được Trung đạo an vui hoàn 
toàn, câu sau là nói về Thể của dứt, nên gọi là Đại 
tịch, vì vậy lạc tức là Trung đạo vắng lặng hoàn 
toàn, lìa hai bên, nên gọi là Đại tịch. Trong hai cầu 
sau, thì câu thứ nhất luận về Trí Dụng, nói vì (tất 
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cả đêu rõ biết) Nhất thiết trí nên Lạc, tức là Trung 
đạo sol chiêu. cả hai bên, nên gọi là Nhất thiết trí; 

câu sau nói về trí thể. Nói thân thường nên an vui, 

tức rõ ràng thường biết. Nghiệp tịnh, cho nên 
chung. “Thân tịnh v.v..." tức ba nghiệp đêu thanh 
tịnh; gồm thân và miệng, nhưng chỉ nêu thân tịnh, 

tức là muôn nói sắc tâm không hai, bao gồm 
không, giả trung; nên đều gọi là Tịnh. "Cho nên 
V.V..."” trỞ xuông là phân tông kết, nhưng trong 
đoạn văn này nói về Thường và Lạc, môi thứ đều 
có bôn câu; nói về Ngã chỉ có một câu, còn nói về 
Tịnh có ba câu, mỗi câu đều tùy theo lời nói, mà 
không có ý gì khác. "Theo như văn trước thì lễ ra 
y cứ vào ly, v.v...' tức là đoạn văn Chánh pháp 
Chánh tánh chẳng thuốc chăng bệnh, hiển bày lẫn 
nhau... ở trước đã theo Lý để nói cái chăng phải 
nay lại y theo Sự để nói cái chăng phải, dùng văn 
trước đê so sánh văn sau, dùng văn sau đê so với 
văn trước, cho nên gọi là hiển bày lẫn nhau. Từ địa 
ngục trở lên mà phân biệt, tức là trong đoạn văn về 
chung riêng có nói: Sảu đường lây an thân và thuận 
tánh làm an vui. “Từ ngoại đạo trở lên, tức là trong 
đoạn văn về thuốc bệnh nói về Trưởng giả, chết rôi 
liên trộm bầy bò. “Nhị thừa trở lên” tức trong đoạn 
văn về Đại, Tiểu có nói Tiểu là Nhị thừa. "Bốn Tât- 
đàn", danh từ này xuất xứ từ Trí luận, Tât là từ ngữ 
Trung Quôc, Đàn là tiêng Phạm, Tât là cùng khắp, 
Đàn là bồ thí, tức là dùng bỗn pháp vui mừng, sinh 
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thiện, phá ác và nhập chánh lý mà ban bố khắp cho 
loài hữu tình nên gọi là Tât- đàn, Trung Quôc dịch 
là Thành tựu, Luận ghi: Tất-đàn cũng là Tât-đàm 
(thành tựu). Xét hai chữ này, đều là âm Phạm, cho 
nên các nhà Tông học khác có vị cho răng các nhà 
Thiên Thai không giỏi tiếng Phạm và Hoa, lại xưa 
nay cũng đều cho răng hai chữ này đều là tiếng 
Phạm, đâu chỉ có đời Đường mới biết? Cho nên 
Tình Danh Huyền Nghĩa #1: "Tât-đàn là tiếng 
nước ngoài, các Pháp sư giải thích đều khác nhau, 
có vị nói là không dịch, vì tiếng nước ngoài bao 
gôm nhiều nghĩa, ví như Tu-đa-la gồm năm nghĩa, 
nên ở xứ này không dịch, hoặc dịch là Tông Thừa, 
Mặc ấn, Thật, Thành tựu, rốt ráo; phiên dịch khác 
nhau như thế chẳng phải một nghĩa, thật khó xét 
định. Ngài Nam Nhạc nói răng: "Ví như Đại Niết- 
bàn là một từ ghép chung Phạm Hán". Ngài Nam 
Nhạc đã thân chứng thì không thể dùng lầm lẫn. 
Cho nên ngài Trí Giả tông Thiên Thai y cứ vào đó 
để giải thích nghĩa. Vả lại như tử Long Thọ, các 
nhà phiên dịch xưa đều cho răng hai từ này là tiếng 
Hoa, tức Long là sinh Pháp thân, Thọ là sinh sinh 
thân; nhưng đến đời Đường thì có thuyết cho răng 
Long là tiếng Hoa, còn Thọ là âm Phạm. Phạm là 
Na-già- -thọ-na, Trung Quốc dịch là Long Mãnh; 
nên biết Long Mãnh là do nhân duyên cha mẹ câu 
xin cây (thọ), lại lạm dụng âm Thọ-na, cho nên dẫn 
đến giải thích khác nhau mà dùng ví dụ cho Tất- 
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đàn; Tất là giải thích "biến" là âm Phạm, lẽ ra cũng 
không sai lầm, như dịch Rốt ráo cũng là cùng khắp. 
"Nói lên Đệ nhất nghĩa khi xưa", xưa là Nhân 
Thiên giáo và Tiểu thừa giáo, mỗi giáo đều cho 
Niết-bàn của tự giáo là Đệ nhất nghĩa. Dẫn ' 'SỰ 
không có lẫn nhau" đề chứng minh, tức kinh Niết- 
bàn quyền ba mươi lăm ghi: "Chỗ của bò thì không 
có ngựa, chỗ ngựa thì không có bò, nên gọi là 
không có lẫn nhau. Niết-bàn chân đề, cũng giông 
với thuyết của nhà đầu tiên, cho Niết-bàn là tục đê; 
nghĩa là cho răng Niết-bàn do tu mà được, nên 
thuộc. về Tục đế, dẫn Triệu Luận để chứng minh, 
cho răng Niết-bàn tục đề vô danh vô tướng. Ngài 
Tăng Triệu có soạn bốn bộ luận, đó là Vật Bất 
Thiên, Bất Chân Không, Bát-nhã Vô Trí và Niết- 
bàn Vô Danh. Nay dẫn văn trong Vật Bắt Thiên: 
Nước sông đến lúc không chảy, nghĩa là sóng sau 
sóng, trước tuy nối nhau, mà không đến nhau; tánh 
nó đêu thường trụ, tuy trôi mà chắng chảy. Mặt 
trời, mặt trăng soi khắp bầu trời mà chăng chuyền. 
Nghĩa là mặt trời, mặt trăng soi sáng bầu trời ngày 
đêm chăng dứt, vì tánh của nó môi pháp thường 
trụ, cho nên chẳng khắp. Hả có v.v..." trở xuông 
là kết luận để hiển bày Niết-bàn vô danh vô tướng, 
nghĩa là các vật như núi sông, trăng sao... cho đến 
Niết- bản đêu là Tục đề. Còn là nhị giả là tục và đãi. 
Vì ngâm hợp với chân, vì vô minh đã hết, chăng 
phải do thành mà có cái giả, nỗi nhau duyên với 
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chân, có cái giả đối đãi mê ngộ; vì có hai giả tức là 
Tục để cho nên gọI là chân. Chấp trước chân có 
tên, nghĩa là tục vôn không có danh, do nương vào 
chân mà lập tên, như bậc Thánh vào thời kiếp sơ, 
đã y cứ theo chân lý của pháp để tạm lập ra danh 
từ Tục đê, chân lý năng thông gọi là đường sá, chân 
lý bất động gọi là núi non. Sở thông chắng phải có, 
vì bốn môn sở thông, đều là thiên chân, chỉ có Lân 
hư gọi là Hữu môn, phân tích phá bỏ Lân hư thì gọi 
là không môn, cả hai cũng chắng đúng, y cứ theo 
nghĩa cũng biết được. "Chỉ ba đường là v.v..." trở 
xuống là dùng dụ để kết luận ý bác bỏ. Ba đường 
là tên ba ngọn núi Thái Hành, Hoàn Viên và Hào 
Mẫn. Tả Truyện ghi: "Ba non bốn núi, chín châu 
rất hiểm trở". Có chỗ gọi là Hoang đô: Là do người 
Sau vọng sửa đối. Đó là dụ cho việc dùng Tiểu để 
giải thích Đại, giông như cho sự nguy hiểm của ba 
non là đất bằng phắng của kho châu báu. Mắt loài 
cá dụ cho Tiêu, minh châu dụ cho Đại, yếu chỉ này 
rất dễ hiệu. "Hỏi: Xưa nay v.v..." trở xuống là khen 
ngợi sự vi điệu chân thật của luận mà lập ba câu 
hỏi: Câu hỏi thứ nhất là lời khen ngợi thứ nhất, là 
đạo thây trò bàng thừa cao siêu. "Hai là ngài Tăng 
Triệu soạn v.v..." trở xuống là khen ngợi lời soạn 
thuật cao tột. 

"Ba là người đời v.v... trở xuông là khen ngợi 
Xưa nay cùng chấp nhận. "Ý như thế nào? v.v... trở 
xuống là câu hỏi thứ nhất, tuy có đây đủ ý nghĩa 
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của ba điều hay đẹp được trình bày nhưng SO VỚI 
các nhà hiện nay, thì ai hơn aI kém, cho nên nói: Ỹ 
như thế nào? Về Mệnh thê, thì Văn Tuyến, Lý 
Lăng Thư ghi: "Đều tin vào tài của Mệnh thé, bao 
gồm. văn võ”. Chú thích: "Mệnh tức là danh tiếng, 
ý nói là tên tuổi vang danh thời đại". Mạnh Tử nói: 
"Năm trăm năm ắt có vua làm hưng thịnh, trong đó 
có bậc vang danh ở đời". Chú thích: Danh Thế là 
người tài giỏi dưới bậc Thánh, người đến có thê 
dạy dỗ. Nhất thê tức là: Sinh đồng thời với bậc 
Thánh. Thăng đường nhập thất, đạo hạnh còn cạn 
thập là thăng đường, đạo hạnh cao sâu gọi là Nhập 
thât. Luận Ngữ chép: "Không Tử nói: Tử Do cũng 
thăng đường nhưng chưa nhập thất". Chỉ một mình 
Triệu mà thôi, môn hạ của ngài La-thập có mười 
Triết, tám Tuấn và bốn Thánh, thì Tăng Triệu được 
xếp vào trong đó. Đạo Sinh, Tăng Triệu, Đạo Dung 
và Tăng Duệ được tôn xưng là bốn vị Thánh, lại 
thêm Ảnh, Nghiễm, Phùng, Quán thành tám Tuấn, 
cộng với Đạo Thường, Đạo Tiêu là mười Triết. 
Tăng Truyện ghi: "Thông tình thì Đạo Sinh, Đạo 
Dung là thượng thủ, thấu rõ sự lý thì Tăng Triệu, 
Tuệ Quán là bậc nhất. Lưu Di Dân khi đọc những 
thiên luận của Tăng Triệu có khen ngợi răng: "Đâu 
ngờ trong hàng xuât gia lại có Bình Thúc". "Dương 
Dương, v.v... trở xuống: Nghĩa là văn từ Triệu luận 
mênh mông, dào dạt, làm thỏa mãn người nghe. 
Luận Ngữ ghi: "Sư Chí lúc mới ra làm quan, tâu 
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khúc loạn của Thiên quan, nghe thật là dào dạt rất 
hay". 

Sách không rời tay: Thích là buông ra. Trong 
lời đáp, đầu tiên là tự khiêm nhường, chỉ chung cho 
mặt trời, mặt trăng ở trong lòng, là dụ cho sự sáng 
tỏ thông đạt. "Đã chắng v.v...", trở xuống là lời tự 
trách, đã chăng thân thọ từ ngài Tăng Triệu, nên 
yếu chỉ sâu xa khó thể biết được. "Toản ngưỡng 
v.v...". trở xuống tuy không đích thân thọ luận này 
từ ngài Tăng Triệu, nhưng đã tìm câu chỉ thú của 
ngài nên cũng có biết được. Toản ngưỡng, Nhan 
Uyên khen Trọng Ni răng: "Dùi vào thì biết nó 
cứng, ngửa lên nhìn thì biết nó cao”. Quản Khuy, 
Trang Tử nói răng: "Dùng ống nhìn trời cao, lây 
dùi chỉ xuông đất". Kế đó trong lời đáp là dùng bốn 
câu để phán xét văn luận, tức là từ cầu luận này... 
Luận gôm có chín Tích và mười Diễn, tổng cộng 
gôm mười chín thiên, Tây những điều bác bỏ đều 
năm trong bài biểu và phần Khai tông thứ nhất, 
phân Hạnh Thê thứ hai. Những lời nói, câu văn 
nhiệm mẫu cốt yêu trong đó đều không ngoài bốn 
câu, cho nên dẫn trích xen lẫn không thành thứ lớp. 
Nay đầu tiên chỉ rõ văn, sau giải thích ý nghĩa. 

Chỉ rõ văn ở phân nào: 

* Trong "câu có (hữu cú), thì đâu tiên là văn 
trong phần Khai tông, còn câu nếu không v.v..." là 
văn trong bài Biểu. 


* Trong "câu không" (vô cú) thì hai cầu đâu, là 
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văn trong phân Khai tông, tức câu: Tôi có thử nói 
về điêu đó, đạo Niết-bàn thì văng lặng rỗng rang. 
Câu chắng lẽ có v.v... trở xuống là lời văn trong bài 
Biểu, ghi đầy đủ tức là câu: "Đã gọi là Niết-bàn, há 
lại có tên trong đó sao?" 

* Trong "câu hai lần cũng", thì câu "Mờ mờ mịt 
mịt, trong đó có điểm sáng tỏ” thuộc văn trong bài 
Biểu, còn những câu khác thuộc về văn trong phần 
Khai tông. 

* Câu hai lần phi (song phi Su cũng là văn 
trong phân Khai tông. Mà muốn v.v..." trở xuống: 
Nói đủ là: _Đây là cảnh giới khi muôn vật chưa 
sinh, là quê hương của mâu nhiệm, "mà muốn" 
dùng hữu vô đặt tên, hầu chỉ bày nơi chốn; dùng 
lời nói để diễn tả đạo thân diệu, thì chắng phải là 
càng xa hay sao!" 

- Giải thích nghĩa: Xuất xử... đến giả danh, hữu 
dư trụ thế gọi là Xuất, Vô dư nhập diệt gọi là Xử, 
đầy là do ứng cơ mà thị hiện có sinh diệt, không có 
thật thể, cho nên đều gọi là giả danh. "Nếu không 
v.v..." trở xuống đây là lời trong thư của vua Tân, 
bác N: các nhà thông hiểu Đệ nhất nghĩa đế, cho 
răng tất cả đêu rỗng rang văng lặng, chẳng có bậc 
Thánh, cho nên ngài Tăng Triệu nêu ra: "Nêu chân 
đề Tổng rang không có gì gọi là bậc Thánh thì ai 
biết bậc Thánh đây? Đã có người biết, thì nghiệm 
biết có bậc Thánh". Cho nên luận nói: Thật biết 
được đây là bài chiếu sáng suốt. Nêu không v.v..." 
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trở xuống là Ngài Tăng Triệu làm sáng tỏ ý của vua 
Tân, bậc Thánh bặt ý quên lời, động tịnh đều hợp 
với đạo, cho nên nói vui chơi với đạo. Tức là câu 
Hữu, đã có người biết, và vui với đạo, há chăng 
phải hữu cú tức vô cú hay sao? Đã không có hình 
tướng không có tên gỌI, lại chắng có tâm biết, thì 
đó há chăng phải là vô cú hay sao? Cho nên chăng 
thể cho là có, đây là câu cũng không, chăng thê cho 
là không, đây là câu cũng có. Hoảng là Hữu, hốt là 
vô, yêu tức mờ mịt, minh là tối. Nghĩa là hữu vô 
bất định, mờ mịt khó lường, nhưng trong đó lại có 
điểm sáng tỏ, cho nên nói "có tinh”, mờ mỊt là cũng 
không, có tinh là cũng có, năm ấm diệt hắn, nên 
gọi là "cũng vô", u linh chăng dứt, nên gọi là cũng 
hữu. Hữu vi dứt bặt ở trong, vì hòa lẫn mà không 
thay: đối; chăng thể cho là Hữu cho nên bặt Hữu; 
có công năng còn mãi cho nên bặt vô. "Danh nghĩa 
v.v..." tức nói thê của Niết-bàn, bên trong thì bặt 
Hữu VÔ, pên ngoài thì không có danh nghĩa. "Xem 
nghe v.v..." trở xuông là giải thích hai cầu trên; do 
bên ngoài dứt bặt danh nghĩa, cho nên chỗ thấy 
nghe của hai cõi chăng thể đến được; do bên trong 
dứt Hữu vô cho nên định Tứ không của CỐI sắc 
chăng thê rõ biết. Viết lên bảng nghĩa là tên gọi; 
phương hướng bờ cối là Thể của Lý, chăng phải là 
xa lắm sao? Nếu chấp có chấp không thì cách đạo 
TẤt Xa. "Nhưng v.v..." trở xuông: Đoạn này dùng 
bốn giáo để phán định ý nghĩa của luận. "Luận 
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v.v..." trở xuông nghĩa là trong phân Khai tông ghl: 
"Diệt độ, là Đại hoạn dứt hắn, vượt qua bốn dòng". 
Chắng quan hệ đến cảnh giới bên ngoài, vượt qua 
bốn dòng là vô minh, hữu, kiên và dục ở cảnh giới 
bên trong. Chăng diệt cái họa hoạn ở Niếễt-bàn, chỉ 
cho thân năm âm là đại hoạn. "Cho nên phân nói 
về sai lầm v.v..." trở xuống: Đã nói luận kia là Đại, 
lại chắng phải Biệt Viên, nay tìm văn trong Biện 
sai, thì biết thuộc về Thông giáo; Biện sai tức là 
thiên thứ chín, vô vi chỉ là một, luận ghi: Vì đều ra 
_ sinh tử, nên đều gọi là vô vi. "Đây là dùng, 
.. TỞ xuống là kia nói các đạo ba Thừa, đêu do 
vô vi mà có khác nhau, ba này là ba vô vi, chứ 
chăng phải vô vi có ba. "Như Lai v.v..." trở xuông 
là kinh Phóng Quang chép: "Niết- bản có sai biệt 
chăng? Đáp răng, không sai biệt, chỉ vì Như Lai 
kết sử và tập khí đã dứt hết, còn Thanh văn thì kết 
sử và tập khí chưa trừ hết mà thôi; nay xin dùng thí 
dụ gân gũi đây để chỉ bày ý chỉ sâu xa, như người 
chặt cây, chặt một thước thì cây ngăn một thước, 
chặt một tắc thì ngăn một tắc, như ngắn tại thước 
tậc chăng phải tại không có thuốc. Lời do Sư dẫn 
ở đây hoặc có thay đối. Có bản ghi rằng Thanh văn 
- sử đã dứt hết, nhưng tập khí chăng dứt. "Kết, 
. trở xuống là phân nhiêu hết chữ. Tại thước 
" chẳng tại không có. Thước tắc dụ cho ba thừa 
có cạn sâu, không có dụ cho Niết-bàn lý nhất. “uy 
đều v.v..." trở xuống là Niết-bàn bên bờ kia, lên 
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xuống tức ba thừa. Dùng đường không nói năng, 
tức là Đại phẩm và Bát-nhã. "Sản nhiên" , Thượng 
Thư ghi: "Phương cưu Sản công", Không An Quốc 
phi răng: "Cưu là nhóm họp, Sản là hiện rõ” 

"Phàm Thông giáo v.v..." trở xuống, đoạn này Sự 
bác bỏ bốn điều lỗi của Tăng Triệu, thứ lớp như 
văn đã ghi. Dưới thi nâng đỡ ngọn ngành, Triệu 
Luận ghi: "Trên thì theo gốc huyền, dưới thì cứu 
vớt kẻ chìm đăm", câu đâu là trên câu, câu sau là 
dưới hóa. Lý là gốc đạo cho nên gọi là gốc huyền, 
đứa bé mất quê xưa, cho nên gọi là chìm đăm, 
phương tiện khéo léo gọi là trẻ thơ, vốn đã tự có 
chân như cho nên gọi là quê cũ. Nay xét ý này cho 
nên nói đó là: Chính là, ấy là dứt bặt vui buôn... 

hàng Thông giáo hiển bày huyễn. hóa tức không, 
cho nên vui buôn... đêu dứt bặt. Đông với sáng tỐi, 
trí thì sáng, hoặc thì tối. Chắng tạo ra các việc lớn 
nhỏ. Sở giải thích răng: "Anh nhi của Biệt giáo: 
Chắng gầy năm tội nghịch, gọi là chăng làm việc 
lớn; chăng khởi tâm Nhị thừa, gọi là chắng làm 
việc nhỏ. Dùng trẻ thơ làm dụ, đây là y cứ theo ý 
của phân sau, chỉ là hòa quang đồng trân lợi lạc 
chúng sinh, khiến cho chúng sinh thây biết. Bồ-tát 
đồng với chúng sinh lúc mới tu học, cho nên gọi là 
hạnh trẻ thơ, thê thì hiện đồng với trời người, Tam 
giáo cùng với trước Thập trụ của Viên giáo đều gọi 
là trẻ thơ. Nay xét Triệu Luận, chỉ là Anh Nhi 
Thông giáo. Dùng ba con thú qua sông để làm thí 
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dụ, dùng ba thừa đều chứng Niết- bản, mà trí tuệ có 
sâu cạn để dụ. Văn này xuất xứ từ Đại Phẩm và 
kinh Niết-bàn quyền hai mươi mốt, tức Thanh văn 
dụ như thỏ qua sông, Duyên giác dụ như ngựa, Bồ- 
tát dụ như voi qua sông. Dụ về nguội thân bặt trí, 
thì trích trong luận Trí Độ, tức Thanh văn dứt 
chánh kết sử như đốt gỗ thành than, Duyên giác 
dứt tập khí như đốt than thành tro, Bô-tát tro than 
đều chăng còn. Tông chỉ ở kinh khác, thê pháp của 
Thông giáo chăng phải là pháp Viên đốn nay. "Tất 
cả Bô-tát v.v..." trở xuống: Bồ-tát thuộc ba giáo: 
La-hán, Tạng, Thông, đều xé rách lưới nghĩ đồng 
thành Phật đạo. "Phật khai mở v. v..." trở xuông là 
khai mở Thông giáo tức Viên giáo. Vì sao lại lập 
nghĩa Thông giáo? Về người câm điếc, trong kinh 
Pháp Hoa, các chúng sinh chưa được Giải thoát thì 
bị mắng là câm điếc, nay được khai ngộ đều được 
thông minh lanh lợi. Hội tức là điếc. Bày cũ hiển 
mới, cũ tức là ba pháp tu kém, mới tức là ba pháp 
tu cao siêu. "Sóng nôi lên, v.v... trở xuông. là dụ 
cho đánh rơi hạt châu dưới hồ nói trong phẩm Ai 
Thán, gạch ngói dụ cho lý Tiểu thừa, mặt trăng tức 
hạt châu, dụ cho lý Viên giáo; đã giải thích ở Sớ 
ký. Ngài Tăng Triệu dùng lý Sở chứng của ba thừa 
Tích giáo, để giải thích Niết-bàn Viên dung của 
kinh này, đâu khác gÌ nhặt sỏi tưởng là châu. Tức 
giêng môi, tức là sợi dây lớn ở mép tâm lưới, nếu 
giêng mối ngay thắng thì mắt lưới ngay ngắn, nêu 
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giềng mỗi thiểu sót thì mắt lưới bị hư đứt lệch lạc, 
không ngay ngăn; nghĩa Đại của Niết-bàn dụ cho 
giêng môi; chín, mười chín phân phân tích, mười 
phân diễn bày (Diễn) là chỉ cho mắt lưới. Nếu 
nghĩa Niết-bàn hoại diệt thì còn dùng sự phân tích 
hay diễn bày để làm gì? Cho nên nói là đâu có chỗ 
gá nương (an ký). "Châp Phật v.v..." trở xuông: 
Tích giáo phương tiện, trong kinh Pháp Hoa, Niết- 
bàn, Đức Phật đã quở trách Quyên giáo, cho nên 
nói là vất bỏ. Mười phân diễn bày, nghĩa là luận có 
mười chín thiên, gôm chín phân phân tích mười 
phân diễn bảy (Diễn): Chiết là vặn hỏi, Diễn là lời 
đáp. giải thích. Mười chín thiên tức là: 1. Khai 
Tông, 2. Hạch Thẻ, 3. Vị Thể, 4. Trưng Xuất, 5. 
Siêu Cảnh, 6. Sưu 

Huyễn, 7. Diệu Tôn, 8. Nạn Sai, 9. Biện Sai, 
10. Trách DỊ, 11. Hội DỊ, 

12. Cật Tiệm, 13. Minh Tiệm, I4. Cơ Động, l5. 
Động Tịch, ló. Cùng Nguyên, I7. Thông Cô, l8. 
Khảo Đắc, 19. Huyền Đắc; trong đó thiên một, ba, 
năm, bảy, chín, mười một, mười ba, mười lăm, 
mười bảy, mười chín là phân Diễn, chín thiên còn 
lại là phân phân tích. "Chăng phải ba đức”; bàn 
luận của mười Diễn chỉ là làm rõ Niết-bàn của "Tích 
giáo, chăng phải là ba đức viên thường. Nay nói 
V.V...' tTỞ xuông là Sư chính luận bàn về nghĩa 
Niết- -bàn vô danh, xIn tìm xem văn mà xét rõ yêu 
chỉ; so sánh với ngài Tăng Triệu, mặc dù cách xa 
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Đồ hán; lớn nhỏ khác nhau, nhưng không thê sánh 
được; hơn kém rõ ràng, biết rõ như lòng bản tay, 
chẳng phải vì cảm tình riêng. Đầu tiên Sư nêu ra 
ba đức đề giải thích Niết-bàn, kế đó lại lìa chín cõi 
để giải thích vô danh, sáu đường và Ba thừa của 
giáo hợp thành chín cõi. Từ "sở ly v.v..." trở xuông: 
Sở ly tức chín cõi, năng ly (chủ thể xa lìa) tức cõi 
Phật, vì không có tên Niết-bàn của chín cõi, nên 
gọI1 là Vô danh, mà có tên ba đức của cõi Phật; cho 
nên biết trong bốn chữ Niết-bàn Vô danh, thì hai 
chữ hiển bày năng ly, hai chữ sau nói rõ sở ly, vì y 
cứ theo năng sở đôi đãi cho nên thuộc về Hữu môn. 
“Tức các danh là vô danh” ; nghĩa là vì chín cõi hữu 
danh, Phật giới vô danh, nên gọi là Niết-bản. Đây 
là y cứ theo sự dứt bặt đối đãi cho nên thuộc về 
Không môn. Niết-bàn chắng có bốn, nghĩa là ba và 
một dung nhiếp nhau, đâu còn có bốn tướng? Nên 
biết bốn môn vẫn là ba quán, vì tức không cho nên 
gọi là tức vô danh; tức Giả cho nên chăng lìa tên 
chín cõi; tức Trung, song chiếu là hai cũng (cũng... 

cũng), song giả là cầu phi (chăng... chăng). Nên 
biết răng mười giới, nhất tâm, ba quán dung nhiễp 
yếu chỉ Niết-bàn vô danh, chăng lìa tâm mà hiễn 
bày rõ ràng trước mắt, há lại nhờ vào chín Chiết 
mười Diễn quanh co đề luận bàn hay sao? Cho nên 
øọI là vô duyên, nghĩa là không duyên theo hai bên. 
"Nay cũng v.v...", là không có tên gọi sáu đường, 
tức Không duyên với chúng sinh, không có tên bôn 
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Thánh nên không duyên với Pháp, có tên Bí tạng 
tức duyên với Như Lai. Huồng chỉ hạ địa và phảm 
phu v.v...", mặt Phật, tai Phật còn không thê thây 
nghe, huống chi bốn loại mắt, bốn loại tai khác mà 
nghe thây được sao? Hỏi: Mặt Phật, tai Phật mà 
chắng thây nghe được sao? Đáp: Thây mà không 
có tướng thầy, nghe mà không có tướng nghe, cho 
nên nói không có thây nghe. 

Đại bi phương tiện, tức là thuận theo bốn Tât- 
đàn mà lập giả danh. Cây lay động và g1ơ quạt dụ 
cho danh tướng, mặt trăng dụ cho thật lý. “Văn ghi 
v.v... tức là lời trong kinh Niết- bản quyền hai 
mươi ¡ mốt. Chi- la-bà-di sớ ghi rằng: "Chim sẻ này 
một âm mà hai tên". "Trí Độ v.v..." trở xuông 
quyền bốn mươi sáu, lại lập năm ấm v.v..." Vì phân 
tích tâm nên thành năm âm, phân tích sắc nên có 
mười hai nhập, sắc tâm cùng phân tích nên thành 
mười tắm giới, vì thê ba khoa này không lìa phạm 
vi của sắc tâm. "Có chỗ lại gọi là v.v...", đoạn này 
nói các danh từ đã nêu ghi rải rác trong các văn 
kinh. Chỗ mà bốn dòng là dục, hữu, kiến, và vô 
minh, không thể nhiễm đến được. gọi là châu, côn, 
bãi. Nhĩ Nhã ghi: "Chỗ đất nồi lên giữa sông mà 
sinh sông được gọi là côn, châu nhỏ gọi là bãi". 
Ngăn chặn được mưa gió phiền não, nghiệp ác gọi 
là hang động nhà cửa. "Viên pháp cùng khắp cho 
nên có người tu viên. Như ăn cháo sữa, không có 
øì hơn, là bậc nhất, vì thế dụ như đề hô, vì giúp cho 
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hàng xiên-đề khởi thâu tín tâm viên dung, cho nên 
dụ như cây gậy, kinh Niết-bàn quyền ba mươi bốn 
ph: "Kinh này có thể là một cây gậy của hàng 
nhất-xiên-đê". Giống như người yêu, có thê nhờ 
vào gậy mà đứng dậy, SOI rõ kẻ phá ĐIỚI giống như 
ương sáng, Cho nên Kinh nói: "Kinh này là 
gương sáng, giống như gương thế gian SOI bÓng 
các sắc tượng, vì thế gọi là "gương sáng phá ĐIỚI”. 

Có bản ghi sau chữ vị thêm chữ nhất là sai. "Không 
thể v.v... trở xuống. là giải thích ý nghĩa dụ như hư 
không. Tức là, vì rông rang cho nên nói là như hư 
không chăng thật có; vì cùng khắp, cho nên nói là 
như hư không chẳng chướng ngại. "Đại Luận ghì 
v.v.... trở xuông: Chúng sinh là giả danh, năm âm 
là thật pháp, đều là tên gọi trong nhân, đã chung 
cho cực quả, thì có thể biết tên gọi quả Niết-bàn, 
cũng chung trong nhân, cho nên mười cõi đều nói 
là an lạc. Chắng ở '†rong v.V... ." "chắng Ở trong. tức 
chăng, không, chăng ở ngoài tức chăng có. Trung 
gian tức cả hai. Cũng. THƯỜNG tự có” tức chăng có 
chăng không. Chữ "này" chắng trụ, tức bốn tánh 
không thật có nên gọi là tánh không. Cũng chăng 
phải chắng trụ, là không này cũng không, nên gọi 
là Tướng không, Niết-bàn cũng như thê. Chư Phật 
và Bồ-tát là người Năng trụ, Niết-bàn là pháp Sở 
trụ. Người đã hai không thì Pháp há chăng phải như 
thế? Người pháp không hai, thể tánh chăng khác, 
Hợp lại tìm câu cũng chăng thật có, nghĩa là đây 
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đủ ba đức cũng chăng phải Niết-bàn. Đây là nói về 
ba đức, hoặc đây đủ, hay riêng biệt, đều không có 
tướng nhất định, cho nên riêng biệt hay hợp lại để 
tìm đều không thật có, mới gọi là Niết-bàn. "Cho 
nên trÍ v.V..." trở xuống là dẫn kệ tán thán Bát-nhã 
trong Đại Luận để nói lên kiên và chăng kiến, riêng 
cầu hay hợp câu, đều trói buộc hay đều giải thoát, 
là những lời nói lên Niết- bàn chắng có nơi chốn, là 
chẳng kiến thoát. "Nếu có người thây V.V..." tTỞ 
xuống là đối với pháp sinh khởi sự thây, thì gọi là 
kiến bị phược, mê chấp pháp tướng gọi là chăng 
kiến phược, xứng pháp sinh khởi cái thây gọi là 
kiến đắc, lìa tướng thây và chăng thấy øỌI1 là chẳng 
kiến thoát. Pháp thân, Giải thoát, môi pháp đều làm 
bốn câu giông như Bát-nhã, cho nên nói cũng 
giống như thê. "Thí như vật huyền hóa v.v... Vì 
huyền thê vốn luống dôi cho Tiên chẳng thể thấy, 
mà có sắc tướng, cho nên nói "mà thấy" chăng thể 
thây mà thấy dụ cho kiến thoát thấy mà chăng thây 
dụ cho chăng kiên thoát. Nhưng nhờ vào tên gọi để 
dẫn dắt chúng sinh, tức là giả lập tên ba đức bí tạng 
để cho chúng sinh ngộ được lý ân chứa trong tên 
gọi, mà thông suốt được danh tức chắng phải danh, 
đó là Đại bi phương tiện như cây lay, động, g1ơ 
quạt... "Thí như năm tay v.v..." trở xuông là theo 
thứ tự lần lượt phối hợp với bến Tât-đàn. Dùng chữ 
Y mới để làm cho họ ưa thích, hàng căn cơ Đại 
thừa sinh tâm ưa thích, liên được lợi ích vui mừng, 
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dẫn tiên tức dân chúng sinh đến điều thiện lớn; phá 
bỏ tức phá tiêu ác xưa, ngộ được tiểu tức là Đại. 
Không có thì chăng dứt bặt, nơi không mà khởi 
chấp thì không hề dứt bặt, còn chăng phải nghĩa 
của Tiểu thừa, Nhị thừa Thông giáo tức hữu mả đạt 
không, chứng Niết-bàn. "Voi đầu đàn v.v..." là văn 
trong phẩm Ai Thán. Trói cột ràng rịt, buộc dàm ở 
đầu ngựa gọi là ky. Thích Danh ghi: Ky tức là 
kiểm. Sở dĩ nói kiểm là để giữ øìn chế phục loài 
ngựa. Một mảy may động niệm, là nhỏ nhặt yêu ớt. 
Phân Hệ từ rong Chu Dịch ghi: "Buôn khổ, hồi 
hận, tiếc nuối còn trong giới tâm (tâm yếu ớt)" "Đã 
chăng dứt bặt v.v..." âm là gốc của lời nói. Dương 
Tử pháp ngôn ghi: "Ngôn ngữ là âm thanh của tâm, 
chữ việt là bức họa của tâm”. Đây chính là tu tập 
đường ngôn ngữ dứt v.v...' tức đạo Phương tiện 
của Tiểu thừa và nội phàm. Khô nhẫn minh phát 
tức là khổ pháp nhẫn, khổ pháp trí đầu tiên trong 
mười sảu tâm của kiến đạo. Lược nêu ý nghĩa của 
Kiến đạo bao gồm Tu đạo, vì hai đạo này đều là 
chân thật chứng ngộ. "Khi Thế đề tử diệt", tức chỗ 
Kiến hoặc và Tư hoặc bị phá trừ gọi là Thế để tử. 
"Chỉ cho việc này v.v...", trở xuống là nêu lên chỗ 
kém để so sánh với chỗ hơn. Tam tạng thua kém 
đã bặt nhân pháp sáu đường, huống chỉ là ba giáo 
khác của Đại thừa cao siêu hơn. 

"Nhưng khi vào v.v..." trở xuống là khi sắp nói 
về nghĩa Thông giáo, trước bác bỏ tam tạng. Vì 
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chân tục khác nhau, vì Tam Tạng giáo Sự Lý cách 
biệt, vì nhập quản hợp với chân cho nên dứt bặt, 
xuất quán thì nhập vào tục, cho nên chăng dút bặt, 
không như Thông giáo, Sự Lý tức nhau, xuất quán 
hay nhập quán đêu khế hợp dứt bặt. "Như thê thì 
đạo xa lắm ư v.v..." trở xuông là chính thức bày 
nghĩa Thông giáo. Hai câu đầu là văn trong Triệu 
Luận, vì các giáo mà Triệu Luận nói chỉ ở tại 
Thông giáo mà thôi. Xa là sao? Ý nói chăng xa. 
Câu đầu nói về Pháp thì ngay nơi tục là chân, cho 
nên nói đạo chăng xa, câu kế nói về TƯỜI , thì 
ngay nơi phàm là Thánh, cho nên nói răng bậc 
Thánh chăng xa. Không dứt bặt chăng phải không 
dứt bặt, vì đều như huyễn hóa nên không có hai 
tướng, đạo phương tiện tức là Tánh địa. Không và 
Tuệ tương ưng: Kiến địa trở lên đều gọi là tương 
ưng. "Kinh Tịnh Danh ghi v.v..." trở xuống: Tức 
Thiên nữ trách măng Thân tử. Vô minh chưa nhở 
được. Theo phẩm Ai Thán ghi: “Hàng Nhị thừa 
bạch Phật răng, khi xưa con bị tình sắc làm say mê, 
trôi lăn trong sinh tử, như người say kia năm ở chỗ 
dơ uế, nay Như Lai ban cho con pháp lạc, khiến 
cho con nhồ ra được rượu ác phiên não, nhưng con 
vẫn chưa tỉnh ngộ hoàn toàn, mà sao lại buông bỏ? 
"Mặt trời, mặt trăng xoay chuyên", Kinh ghi: "Như 
người say rượu kia nhìn thây mặt trăng trên hư 
không, vốn không xoay chuyển mà nghĩ là xoay 
chuyên. Chúng sinh cũng giông như thê, vì bị vô 


162 BỘ KINH SỚ ] 


minh phiên não che lập, sinh tâm điên đảo, ngã 
chấp là vô ngã, cho đến vui thú chấp là khổ, như 
người say, không hệ có chuyền động mà nghĩ là có 
chuyển động". "Như người bị bệnh sốt rét", là Kinh 
shi: "Như người bị bệnh sốt rét được gặp thây 
thuốc, sự đau đớn được hết, con cũng giống như 
thể, bị bệnh tà mạng thiêu đốt, tuy được gặp Như 
Lai, nhưng bệnh chưa được dứt hết, chưa được an 
ồn thường lạc vô thượng. "Đối với cảnh giới v.v.. 
trở xuông là kết luận ý kinh. Hoặc, nghiệp chung ở Ở 
cảnh giới bên trong tuy dứt hết, nhưng hoặc nghiệp 
riêng ở cảnh giới bên ngoải vẫn còn, cho nên nói 
kết sử và phiền não tập khí chưa dứt, vô minh chưa 
hết... Dùng tâm Đại Niết-bàn tu hành, là hiểu đãn 
trung thứ lớp tu tập năm hạnh, đây đủ mười đức. 
Nhưng nói năm hạnh phân biệt rõ ràng là y cứ theo 
tu, mười đức là y cứ theo chứng, cũng là tu và 
chứng thông nhau. Nay hãy nói theo sự giáo đạo 
trước Thập địa, thì cả hai đều ở nơi hạnh tu tập. tức 
là chỉ vì chuyên tâm, một bề cầu Sơ địa, chân 
chứng Đại Niêt-bàn mà tu các hạnh trước Thập địa. 
"Không còn tâm ở bên trong cõi v.v..." trở xuống: 
Tâm bên trong còn tức là trí phân tích thể. 

Nói về bên trong cõi tức Tạng giáo, Thông giáo 
Phương tiện như thế, tức ba mươi tâm của Biệt 
giáo. Mà chưa phải là thầm hợp Trung đạo, là vì 
Sơ địa phân chứng là thâm hợp Trung đạo. Chỗ 
xưa chăng được; xưa nơi phàm phu vị chưa chứng 
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được trí Trung đạo, nay nghe Trưng đạo trí chăng 
dứt bặt vô minh. Nay dứt vô minh: "mà khi tu thì 
có thứ bậc v.v..." trở xuông là từ quả mà đối với 
nhân thì bị quở là theo thứ lớp cấp bậc, như người 
leo lên từng nâc thang. Lìa hai bên mà tìm Trung 
đạo, như dòng sông quanh co uốn lượn. Kinh Niết- 
bản quyền mười ghi: "Tất cả sông rạch đêu có chỗ 
quanh co”. Phát tâm chăng cùng khắp pháp. ĐIỚI, 
tin tánh bản hữu cho đến quả mới phát, cho nên lân 
lượt diệt chín cối mà hiện ra cõi Phật, chẳng thê đạt 
được chín tức Phật, gọi là chăng khắp. Chăng phải 
phương tiện vô thượng, là ba mươi tâm của Biệt 
giáo chưa phải viên dung, chỉ là phương tiện tương 
tự . Trên phương tiện lại có phương tiện, là trên 
phương tiện Biệt giáo lại có phương tiện nội phàm 
của Viên giáo. 

"Nêu ¡ phát tâm viên mãn v.v..." trở xuống là nói 
chung về Viên tuyệt. Trong văn nói vệ Lý, Hạnh, 
Giáo đều dứt bặt (tuyệt)đầu tiên nói về lý dứt bặt. 
Nói các tâm pháp giới, các tâm tức là tâm của chín 
cõi, đạt được vọng tâm của chín cõi tức chân lý của 
ba Đề. Cho nên nói pháp giới lại không có pháp 
giới, nửa là như quán tâm địa ngục, tức đây đủ lý 
ba quán Đề, đây đủ ba ngàn, bao gôm tật cả, không 
đâu chăng cùng khắp, lia tâm này thì không có 
pháp nào khác, quán chín cõi khác, khởi tâm gồm 
thâu cùng khắp, cũng đều như thê. Cho nên nói chỉ 
một pháp giới. "Lại như kinh v.v..." trở xuống là 
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nói lại có một hạnh, đoạn này nói về hạnh tuyệt. 
“Lại như kinh nói trực tiếp xả bỏ phương tiện 
v.v..." trở xuống: Đoạn này nói về giáo tuyệt. Câu- 
da-n1 li là dụ cho giáo, nói sự tức lý như đi thăng 
vào biến, kinh quyền mười ghi: "Ở trong thế giới 
đại thiên này có một châu tên là Câu-da-nI, chầu 
này có dòng sông chảy thắng không quanh co, tên 
là Ta-bà-da, giông như sợi dây giăng thắng đến 
biển Tây. "Tuyệt phương tiện v.v..." trở xuông là 
giải thích phương tiện, đâu tiên là: nói dứt Thiên, 
để hiển Viên. Có bản ghi dưới chữ tuyệt phương 
tiện lại thêm chữ bà nữa, là sai. "Như kinh nói 
dứt bặt tật cả v. Y., " là y cứ vào kinh để lập chung 
Tam Tạng giáo”.... là, y cứ vào giáo để chỉ Dày, 
Tất cả lưới nghi, tức là chỗ nghi ngờ nghiêng về 
một bên của ba giáo. Đâu khởi lưới nghi, Ninh là 
lời nguyện, vì nghi là bên bờ của sự hiểu biết, 
chắng khởi tâm nghĩ, thì đâu thể hiểu được? Cho 
nên phẩm Ca-diếp ghi: "Nêu có người đối với việc 
này khởi tâm nghị, thì sẽ phá được phiền não lớn 
như núi Tu-di. Cho nên biết, nếu chấp Tiểu thừa, 
là quyết định thì không cách gì vào được Viên. 
Phương tiện Trung đạo, tức là quán hành tương tự. 
"Viên này v.v..." trở xuống là kết thành bốn môn. 
Môn cũng có cũng không; một tức ba là cũng có, 
ba tức một là cũng không. Chắng thế nghĩ bàn, tức 
là chăng phải ba chẳng va một, là môn song phi. 
"Nêu cho rằng v.v..." trở xuông là Khai, Thị, 
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Ngộ, Nhập chân đạo, tức bốn mươi nhân vị chân 
thật. Kim bê (dao mỗ băng vàng) dụ cho giáo pháp 
của Niết- bàn, màng mắt dụ cho vô minh, ba dụ cho 
ba Đề. Đó gọi là rôt ra dứt bặt, là đôi với nhân chân 
thật của tiên phương tiện mà được một phân hiển 
hiện, gọi chung là rôt ráo, chăng phải chỉ riêng cho 
quả Diệu giác. Mà chắng có một lời, lời nói do tâm 
biến hiện, tức lời nói là tâm, tâm không thì lời nói 
cũng không, cho nên đây khắp cả pháp giới mà 
không có một lời để được. Tâm cùng khắp cũng 
như thế, tâm không có tướng nhất định, chỉ tùy 
duyên mà biên khởi. Nếu tùy theo duyên nhiễm thì 
khởi tâm chín cõi, tùy theo duyên tịnh thì khởi tâm 
cõi Phật, nhiễm tịnh tuy khác, nhưng, tâm chỉ là 
một, vì tâm tánh vắng bặt cho nên chắng có một 
niệm. 

"Nhưng các kinh v.v..." trở xuống là dẫn kinh 
để chứng minh. "Các Bồ- tát nói mà có lời v.V.. 
trở xuống là ba mươi hai vị Bồ-tát mỗi vị đều trình 
bày pháp môn không hai tức là nói đối với giáo 
thuyên lý, cho nên gọi là nói mà có lời ngài Tịnh 
Danh 1m lặng nói lên tuyệt lý. Ngài Văn-thù khen. 
Ngài Tịnh Danh răng: "Vắng lặng không có lời đây 
mới chính là vào không hai", tức là dùng lời nói ở 
nơi lý không lời chăng tuyệt chăng phải chăng 
tuyết. Như bốn môn của Biệt giáo, là chăng phải 
các tuyệt của Tạng, Thông, chăng phải bất tuyệt 
của sáu đường. Cây tiền hỏa là que gỗ để lây lửa, 
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cỏ dụ cho sở tuyệt, que gỗ dụ cho năng tuyệt. 

Kế đến là tổng kết chương Thích danh v.v.. 
trở xuông là chỉ rõ năm lớp trước đều y cứ vào kinh 
đề lập nghĩa, chăng phải tự đặt ra, cho nên nêu văn 
kinh để hiển bày môn tiết, gôm thâu năm nghĩa, 
trong văn có thê thấy được. Đông Danh tức là tên 
chung. Bốn tức là môn, Niết-bàn là lý sở nhập, bôn 
thuyêt là môn năng nhập. 

"Như Thiên để v.v... trở xuống: Thiên để dụ 
cho lý, ngàn tên dụ cho môn. Niết-bàn là tên, cũng 
do người dùng thể định làm tên, vì hiển đức mà lập 
chữ. Chăng thể trở lại không: ý nói Niết-bàn là diệu 
hữu. Có hai giả là tương tục và tương đãi, như 
trước đã trình bày. Chính là nghĩa tức chân; vì tức 
chân cho nên không hoàn toàn giống với Thế đề. 
Chắng thâm hợp với chân: Vì chẳng thâm hợp với 
chân, cho nên chắng hoàn toàn đồng với chân đê, 
vì thê không giông VỚI cách lập nghĩa của ba Sư 
trước. "Có người hỏi” trở xuông, tức lần lượt phá 
bỏ lập luận của bốn Sư trước. Đâu tiên là phá lập 
luận của Trang Nghiêm. Hai là từ nếu bị v. V...' Ở 
xuống là phá nghĩa của Khai Thiện; ba là, nêu Phật 
v.V...' trở xuông là cinI nghĩa của Trị Thành; "Bốn 
là, nếu Phật v.v..." trở xuống là phá nghĩa Net 
Quang. Đây là các sư thuộc luận Thành Thật... 
các vị này đêu y cứ vào luận Thành Thật để lập 
nghĩa, cho rắng quả Phật là vô vi, cho đến Thích 
nghĩa, dịch tên đêu ở tại hữu vi, khiến cho người 
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không phục, gặp bốn lập luận trên đêu bác bỏ: Mâu 
thuẫn, mâu là một loại binh khí, thuẫn là một tâm 
chắn, Trang Tử nói răng: "Nước Sở có một người 
bán mâu và thuẫn, cho răng cả hai đều rất tuyệt, 
người mua bèn hỏi răng. nêu dùng cái mâu của ông, 
đâm vào cái thuẫn của ông thì thế nào? Người bán 
không đáp được". Phàm nói ý nghĩa trải nhau thì 
đêu dùng mâu thuẫn để dụ. Khiếp tức là phục. 

“Triệu Luận, v.v..." trở xuống là lý Niết-bàn, vì 
chắng phải sắc tướng, nên chắng thể dùng hình 
tướng, tên gọi mà được; chắng phải là duyên lự, 
nên chắng thể dùng hữu tâm mà biết, vôn không 
nói năng, cho nên mất đi cái chân thật; vốn chăng 
thể biết mà gượng khởi SUY nghĩ để biết, cho nên 
trái lại trở thành ngu chập, cho nên nếu cho là hữu 
thì trái với thể phi hữu, nếu cho là không thì tốn 
thương đến thân chăng không, đó là do Niết-bàn 
chắng có chắng không". "Y cứ theo ý của ngài 
Tăng Triệu mà suy, v.v..." trở xuông là nêu lên chủ 
ý của ngài Tăng Triệu. Rơi vào bốn kiến chấp, tức 
là dùng bốn câu để suy nghĩ, luận bản, vì cho là 
hữu hay cho là vô đêu là tà kiến, cho nên nói rằng 
không thê dùng tên gọi mà được. Nhưng ngài Tăng 
Triệu lập nghĩa tuy là lia tà chấp và lìa bỗn môn 
của Tiêu thừa, nhưng ý chính là ở Thông giáo, như 
đã trình bày đầy đủ ở phân trên. 

"Kinh ghi v.v..." trở xuống là dẫn thí dụ trong 
phẩm Ai Thán để phá lập thuyết của các sư. Dùng 
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bốn kiến đề giải thích đại Niết-bàn, như nhặt sỏi đá 
cho là ngọc lưu ly, mặt trời mùa xuân dụ cho cảnh 
say đăm trân dục, cưỡi thuyền dụ cho đang mang 
nghiệp, du hý dụ cho quả ưa thích, mất châu dụ cho 
VIỆC không thể hiểu biết. Vì buông lung cho nên 
tuỆ giải mê mờ, gọi là mật. Liền cùng nhau nhảy 
xuống nước, tin ngôn giáo như vào nước: Cho răng 
quả Phật là hai đê v.v...: Như tranh nhau nhặt sỏi 
đá cho là đã được châu nên vui mừng. Dùng việc 
này để chỉ cho người nhặt sỏi đá lên, cho đó là lý 
sâu xa của Niết-bàn, cũng như cho rằng đây là ngọc 
lưu ly, như thế đều trái với viên thường đều chăng 
phải thê chân thật. Vì chăng phải thể của bốn chấp 
cho nên nói là nước lặng yên trong suốt. Vì giáo 
được chỉ bày, người không: thể hiểu được, nên nói 
ở trong nước cùng khắp tất cả, như nhìn lên hư 
không bao la tròn đây, không thiểu sót như mặt 
trăng kia; chắng phải cái mà mọi người năm bắt 
được. Kết luận ý nghĩa bác bỏ các sư; như nhặt sỏi 
đá cho là châu, dụ cho việc bác bỏ ba cách tu của 
Tiểu thừa, nay lại mượn ý này, để bác bỏ những 
kiến giải khác. Về người mù xúc chạm: Người mù 
tranh nhau sờ đuôi, ngà v.v..." mà không thây được 
toàn thể con voi, dụ cho các sư. Tụ sắc cũng có 
cũng không, tức là vừa có chân thường diệu sắc, 
vừa không có vô thường sắc thô. "Kinh nói sắc 
v.v..."trở xuông: Các sư này giải thích, sợ bị người 
khác vặn hỏi rằng: Quả Phật nếu chỉ có tâm, vì sao 
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kinh lại nói đạt được thường sắc, cho nên mới dùng 
hai nghĩa, Chân ứng để giải thích. Một là Ứng hợp 
với đông phương loại, cho nên có sắc, hai là nghĩa 
chân quả Dày thây được, vì thê mới dụ là "vì sắc 
cho nên nói là sắc". Dưới chữ Vi không có chữ Phị, 
hoặc là dưới chữ Vì thiếu ba chữ "Sắc Kỳ Thật” Lễ 
ra phải nói là "nói là sắc thật ra chăng phải sắc" 

Hai cõi có Sắc, tức là cõi Dục và cõi Sắc. Không 
có thô sắc, Xá-lợi-phất Ty-đàm ghi: "Vô sắc hữu 
sắc". Kinh này lại ph: "Sắc ở cõi vô sắc thì hàng 
Thanh Văn không thể biết được". Cho nên các sư 
này mới nhất định cho răng ba cõi đều có sắc. Địa 
thứ sáu trở xuống, tức địa thứ sáu của Thông giáo, 
là ba quả trước vân còn sinh, cho nên nói thân còn 
phân đoạn, Địa thứ bảy trở lên v.v..." là Tư hoặc 
còn sót lại cũng đã trừ hết, cho nên sinh vào bên 
ngoài cõi; Ở giữa hai cõi: hai cõi là phân đoạn và 
biến dịch, cũng là hai cõi Phàm Thánh đồng cư và 
Phương tiện. Kim tâm tức là tâm Kim cương, chỉ 
cho Đăng giác. Tùy ý sinh thân, trong kinh Lăng- 
già, Bồ-tát Đại Tuệ bạch Phật răng: Thế nào gọi là 
Ý sinh thân? Phật nói: "Ví như ý đi rất nhanh 
SP bị ngăn ngại", luận y cứ vào dụ này, dùng 
hai nghĩa của kinh ây mà giải thích tên chung. Thứ 
nhất nói như ngoài mười muôn do- tuân, nhớ những 
øì thấy trước liền khởi niệm niệm nối nhau, nhanh 
chóng sinh về nơi ấy. Thứ hai nhờ năng lực Tam- 
muội như huyễn, vì nhớ bản nguyện, cho nên sinh 
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vào hàng Thánh, hai nghĩa đều là do ý nhớ nghĩ 
sinh, mà có ba loại ý sinh, như sớ ký đã nói; Đều 
có vô tác tức là đều có tụ thứ ba. Vì sao chẳng la, 
đã lìa vọng sắc thì cũng phải lìa vọng tâm, nếu cho 
răng có chân tâm thì đâu ngại gì có chân sắc! 

"Như thế v.v..." trở xuống, nay Sư bài bác các 
nhà giải thích trước, lập hoặc phá đều là nói dối. 
"Không có loại dao như thế", như đã giải thích sơ 
lược ở đoạn sớ ký trước, còn giải thích đầy đủ ở 
đoạn kinh sau. Nay dùng các việc như người nghèo 
hèn hoặc lời nói mớ đê dụ cho sự lập luận, giải 
thích của các Sư. 

Tánh vô ký cũng có cũng không, vô ký có bốn 
thứ: "DỊ thục, Oai nghi lộ, Công xảo xứ và Thông 
quả, quả báo năm âm của ba cõi năm đường đều là 
Thời dị thục, Biến dị thục, Dị loại thục, vì đã có đủ 
ba nghĩa này nên gọi là DỊ thục. "Oai nghi lộ, có 
hai loại: Một là, oai ghi sự, nghĩa là bốn oai nghi 
đi, đứng, năm, ngôi lây bốn trần làm tánh; Hai là 
oal nghi tâm, tức ý thức mạnh mẽ, có công năng 
dẫn phát oai nghi, còn năm thức trước, tự tánh yếu 
kém, tuy có duyên với oai nghi, nhưng không thể 
dẫn khởi oai nghĩ, Thức thứ bảy là Mạt-na, tuy 
chấp Lại-da làm nội ngã, đã chăng duyên bốn trần 
là sắc, thanh nên cũng không phát ra oai nghĩ. Thức 
thứ tám A-lại-da tuy có duyên các trần như sắc.. 
Nhưng tánh cũng yêu kém nên chăng thê dẫn phát 
oal nghi, nói lộ nghĩa là oai nghi hiện hành như đi 
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trên đường. "Về Công xảo, cũng gồm hai loại: Một 
là công xảo sự, nghĩa là vẽ họa điêu khắc màu sắc 
tô điểm, lấy năm trân làm thê. Hai là công xảo tâm, 

tức là ý thức và mắt tai,..., Chăng phải là oai nghị, 

y cứ theo trước đã giải thích. Thông quả, còn gỌI 
là Biến hóa vô ký. Nghĩa là chứng quả có lực dụng 
nơi thân thông, cũng gôm hai loại: Là biến hóa sự, 

tức là thay đối hình chât, không mà thành có, Tiêu 
thừa thi dùng năm trân làm tánh, Đại thừa thì dùng 
năm ấm làm tánh; biến hóa tâm, tức là ý thức. "Nay 
nói vừa có tức là quả Phật cũng có Công xảo và DỊ 
thục; vừa không tức quả Phật không có oaI nghi lộ 
và Thông quả, như văn sau Văn Trạch đã phân biệt 
hai loại. Nghĩa là tự rõ ràng, cho nên nghi chú là 
vần vân. Một là tri giải tức là công xảo, hai là quả 
báo tức là DỊ thục. Nhưng ở đây lăng bỏ, đều là do 
tính châp của người, không đúng chánh lý thì 
không thể vặn hỏi, tật cả như những lời luận phả ở 
văn sau. Như nên tảng v.v... trở xuông là giải thích 
Phật địa có tri giải vô ký. Có nhiêu cách giải thích, 
nên nói là có hai cách giải thích mà không nên nói 
nhiều về Tánh thiện này, nghĩa là như sự hiểu biết 
(trí giải) về đánh cờ, viết chữ... điều chăng phải vô 
ký, vì quả Phật có, cho nên nói là Tánh Thiện. 

Những người khác..." trở xuống. là trừ Phật và 
xiến-đê, còn phàm phu cho đến Bồ- tát đều gọi là 
những người khác, nghĩa là đánh cờ, viết chữ... đối 
với những khác đêu được gọi là tri giải, vô ký, còn 
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đối với Phật địa gọi là thiện, mà chăng phải là vô 
ký. "Nói về quả v.v... trở xuống là giải thích quả 
Phật không có quả báo, vô ký. Phân nhiêu là dị cụ, 
cụ đáng lẽ phải viết là thục, do văn viết lâm. Lại 
không có pháp báo, nghĩa là Phật không có chấp 
DỊ thục trong sinh tử, đoạn này nói Phật chỉ có tập 
nhân, tập quả. "Phàm ba tánh v.v..." trở xuống là 
bác bỏ chung. Còn chắng phải chân thật, là ba tánh 
còn chăng phải thiên chân của Tiểu thừa, Niết-bàn 
thiên chân không có ba tánh này. 

"Đâu thể v.v... trở xuông là còn chăng phải 
Thiên chân, làm sao có thể dùng nó để giải thích 
Đại Niết-bàn cực quả Trung đạo? Như người nông 
dân bày lưng trần v.v..." Liệt Tử nói: "Chỗ an vui 
của người quê mùa, chỗ tốt đẹp của người quê 
mùa”. Nghĩa là trong thiên hạ không có a1 hơn. 
Nước Tông có người nông phu thường mặc áo vải 
gai để qua mùa đông lạnh, khi xuân sang thì tự phơi 
mình trần dưới ánh mặt trời. Vì không biết rằng 
trong thiên hạ có biết bao nhiêu người nhà cao cửa 
rộng, lụa là, áo lông cừu..., cho nên nói với người 
vợ răng, nay đã nhờ nắng ấm của mặt trời mà chăng 
ai biết được, ta hãy hiên cái áo này cho vua, sẽ 
được trọng thưởng. Có một người giàu trong làng 
nói với anh nông phu răng: "Xưa, có người có các 
loại đậu xanh, đậu nành, mía, rau cân, v.v..." cho 
là ngon, bèn đem đến biếu cho một người giàu, 
người này bèn nếm thử, cảm thây miệng đắng, 
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Dụng lại đau, mọi người tức giận quở trách, người 
ây cảm thấy rât xâu hồ, ông cũng giống như thế", 
các Sư dụ cho người quê mùa, ba tánh dụ cho phơi 
lưng trần, Niễt-bàn dụ cho Đẳng Chí Tôn, việc Sư 
nay bác bỏ, dụ cho người giàu có trong làng. Chia 
làm năm loại để luận bàn, năm tên tuy khác mà thể 
chăng khác nhau. Tánh tịnh tức Pháp thân, cho đến 
tức là chánh nhân, chánh nhân tức là Bất sinh, cho 
đến bất sinh tức tánh tịnh, tật cả các nghĩa khác đều 
như thế. Nêu lên một tức năm, năm tức một. Chỉ 
chung một bộ tức hai mươi lăm phẩm được gọi 
chung là Niết- bàn cho nên từ đoạn phương tiện 
thanh tịnh trở xuông, đâu tiên là phân chánh giải 
thích về Tướng, có ba: 

1) Trong văn nói về phương tiện tịnh thì đầu 
tiên giải thích nghĩa T tiện: kê là từ "câu 
nhưng nơi văng lặng v.v..." là phần giải thích nghĩa 
Niết-bàn. 

* Cải thích phương tiện tức là hiện thần trong 
mười cõi. Có hai phân: 

- Nói về năng (chủ thể) hiện, do trụ Thủ-lăng- 
nghiêm, cho nên có thê hiện ra sắc tượng. Âu-hòa, 
Hán dịch là Đạo chúng trí. "Kiến lập trên Đại 
nghĩa", kiên là lập nên. 

- Nói VỆ SỞ (đối tượng) hiện, hoặc bốn thiên hạ, 
trước nói về nơi chỗn, từ hẹp đến rộng, từ một cõi 
Diêm-phù- -đề cho đến cuối cùng là mười phương. 

* "Nói về hiện thân tùy theo các chúng sinh..." 
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trở xuống: Đâu tiên là nói về việc hiện thân ở cõi 
Phật, thị hiện sinh diệt, trong văn thị hiện sinh, thì 
nói là đi bảy bước, phẩm Tứ Tướng, nói đi về 
hướng Đông Dảy bước, là đối với Tiểu cơ, còn 
hướng về mười phương mỗi phương đều đi bảy 
bước là đối với đại cơ, trong văn thị hiện diệt độ 
thì nói là năm nghiêng, tức sau khi Như Lai đáp ba 
mươi bôn câu hỏi của ngài Ca- diệp xong, liên năm 
nghiêng như đứa trẻ kia và người thường bị bệnh, 
như phâm Hiện Bịnh phân đầu đã nÓI, VÌ thê v.v.. 
tức là nói về việc phát khởi tướng năm nghiêng thị 
hiện diệt độ trong phẩm Tựa. Tịch Dũng, Tịch là 
tâm đau xót, Dũng là hớn hở. Ê tức là ân, ngăn 
ngại. 

"Cho đến v.v..." trở xuống là thị hiện thân chín 
cõi. Trở xuống tức chỉ cho sở cảm của các căn cơ 
yếu kém, chỉ thấy thân ở địa ngục cho đến thân Bỏ- 
tát mà thôi. Vả lại, y cứ theo việc thây thân thì cho 
là căn cơ thấp kém, nêu nói theo nghe pháp thì mỗi 
giới đều nói bốn giáo. Nếu như thế thì Thắng thân 
nó! là Liệt thân, Liệt thân nói là Thắng. Còn nói về 
ngộ giải thì thắng liệt tự phân biệt lây. Nay y cứ 
theo hiện thân, thì cho răng thấy thân Phật là 
Thăng, thây thân chín cõi là liệt, chăng trước chăng 
sau là phân tông kết mười cõi sinh diệt, tùy căn cơ, 
lợi ích mà thấy thân, chăng ngăn ngại lẫn nhau, cho 
nên nói tức thời đều hiện. 

* Giải thích về nghĩa Niết-bàn, từ câu những 
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nơi vắng lặng v.v..." trở xuống: Tuy mười cõi xao 
động, nhưng không làm giảm bớt, phá hoại sự văng 
lặng, do khê hợp với văng lặng, cho nên nơi sinh 
thì không nhiễm, nơi tử thì chắng bị phiền lụy. 
Nghĩa Niết-bàn đều ở tại đó. 

"Cho nên gọi v.v..." là đoạn văn tổng kết. 


2) Viên tịnh: Gôm có hai phân, trước nói 
chung, sau bàn riêng. 

a. Trong phân giải thích chung có ghi nhân tròn 
quả đủ, tức là nhân phân. chân thì tròn đây, quả diệu 
giác thì gồm đủ. Vôn mới phát tâm, phải giải thích 
riêng. Trước nói về nhân, kế nói về quả. Trong ba 
đoạn văn đều có ý tự độ mình và giáo hóa người. 
cc đoạn đâu, tức là câu vốn khi mới phát tâm 

" cho đến chánh pháp, là phần tư mình trong 
nh đầu tiên từ danh tự đạt tánh mà thành tựu tu 
tập. Cho nên gọi là sơ cơ. Năm hạnh dung nhiếp 
nhau gọi là hạnh Như Lai. 

"Trì giới v.v..." trở xuống là nói riêng về giới 
của Thánh hạnh. Bắt sát đều là Trung đạo, đến đây 
thì lý sự, tự tha không hai, gọi là hộ trì chánh pháp, 
tuyên bô cùng khắp v.v..." trở xuông là nói vê phần 
giáo hóa người, mở mang chánh pháp, cho nên gọi 
là Quảng tuyên, khiến cho người nghe được chứng 
ngộ, nên gọi là lợi ích, chuyên sự đến lý, xoay nhân 
vệ quả, nên gọi là hồi hướng Đại thừa, tự tha ở đây; 
đâu tiên đều từ danh tự, cuối cùng đạt về Đăng 


176 BỘ KINH SỚ ] 


giác, cho nên đều gọi là trong nhân. “Cảm được thế 
Km cương tâm v.v..." trở xuống là nói về phân tự 
độ trên quả, cảm tức nhân năng cảm, Đắc tức là 
quả Sơ đắc, tức cực quả Diệu giác. 

“Km cương v.v... trở xuống là chính thức hiển 
bày quả Sơ đắc chăng thể bị phá hoại, cho nên dụ 
như kim cương, lý có thê làm quy tắc cho nên gọi 
là Pháp thân, lý không bao giờ thay đôi nên gọi là 
Thường thân. Ba tên này đêu là tên khác của Pháp 
thân, tuy ba thân mà không hat, vả lại đó là nói theo 
Thăng thân. Vì nhờ tu đạo mà được, nêu nhân đề 
hiển bày quả, do tu nhân thường mà được quả 
thường này. 

"Đông thời tuyên bố rằng V.V...' trỞ xuÔng, 
đoạn này nói về giáo hóa người. Tắt c cả đều có Phật 
tánh, nêu có một niệm tâm thì đây đủ ba ngản, 
không phân biệt xiên-đề và định tánh, cho nên nói 
là đều có, y báo chánh báo đều do tâm; chắng trừ 
cây cỏ, cho nên nói là đêu có. "Ban cho tất cả v.v.. 
trở xuống: Đây là nói về Thuân-đà hiến cúng lần 
cuối cùng, Phật â ân chứng cho được quả thường. 
Chữ Thường nây xuyên suốt đến các chữ mạng, 
sắc, lực..., ý nói năm pháp đều thường. Đầu tiên là 
thường giữ gìn nối nhau cho nên gọi là Mạng, 
thường mạng thì vô thí vô chung mà không dứt 
mất, dùng phi sắc làm sắc, nay Ta, thân này chính 
là Pháp thân; tác dụng là lực, cùng khắp tất cả mọi 
nơi, sử dụng vô cùng tận; bất động gọi là an, tuy 
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có lực dụng mà thường an tịnh chăng động, đối với 
các căn cơ được giáo hóa đều hiển bày biện tài vô 
ngại, dùng vô duyên từ bị ban pháp lạc cho tất cả 
chúng sinh. “Tuy phá, phiên não V.V...' trỞ xuống 
là giải thích nghĩa Niết- bàn. Đâu tiên y cứ vào tự 
hành đề nói về sự vắng lặng: kế đến, từ câu tuy ban 
cho chúng sinh v.v..." trở xuông là y cứ theo việc 
giáo hóa người để nói về sự vắng lặng. Không có 
chỗ phá, vì phiên não tức trí tuệ; cũng không có 
năng viên, vì trí tuệ tức phiền não. Không có các 
tướng chúng sinh và tướng bố thí, vì Phật cũng 
như, chúng sinh cũng như, như một không hai. Đó 
là Niết-bàn tròn đây thanh tịnh, tổng kết về phân 
nói về tròn đây thanh tịnh. 

3) Tánh tịnh: Văn gồm có hai phân: Đâu tiên là 
giải thích về tánh tịnh, "Trong lặng v.v..." trở 
xuống là giải thích về Niết-bàn. 

"Đâu tiên văn ghi Phi tu phi đắc v.v..." trở 
xuống nghĩa là ba ngàn ba Đề xưa nay vốn đây đủ, 
chẳng có tu nhân, chăng có đắc quả, chắng có tạo 
nghiệp, chăng có dữ nghiệp; chữ Tác lẽ ra phải viết 
là chữ Chánh, chữ Dữ phải viết là chữ Kỳ. Vì 
chăng phải ý ý nghiệp, cho nên nói chắng phải chánh 
nghiệp; và chăng phải do thân miệng nên chăng 
phải kỳ nghiệp. Kinh Niết-bàn quyền ba mươi bốn 
chi: "Chánh nghiệp là ý nghiệp; kỳ nghiệp là 
nghiệp thân miệng". Sớ giải thích răng: Ý là thể 
của nghiệp. Vì thân miệng tự nhiên phù hợp mà có, 


178 BỘ KINH SỞ 1 


như đến kỳ hạn khế hợp, nên gọi là kỳ nghiệp. 

"Vốn tự... trở xuông đã chăng phải nhân quả 
cho đến ba nghiệp, nên biết xưa nay tự đây đủ, 
chắng phải hôm nay mới tu thành, chứng quả mới 
có. "Vừa mới trong lặng v.v..." trở Xuông là giải 
thích nghĩa vắng lặng. Bât sinh bất diệt, vì tánh vôn 
văng lặng, nên gọi tánh này là Niết-bàn. "Tuy ở 
trong sóng nước dơ uề v.v..." trở xuống là nêu lên 
dụ ao nước mùa xuân để giải thích, như trước đã 
shi. Năm ế tức là khói, mây, bụi, sương, móc, tay 
của Tu-la, để dụ cho năm trụ phiên. não không làm 
nhiễm ô tánh tịnh; giống như năm ê chăng che lấp 
mặt trăng. Ở đây nói mặt trăng tức chỉ cho hạt châu 
ở dưới ao nước, năm ê chắng thể làm cho ấn khuất. 
"Theo dòng v.v..." trở xuông: Như đã ghỉ ở đoạn 
trước. "Tuy ở dưới lớp da v.v..." trở xuông: Phẩm 
Như Lai Tánh ghi: "Ví như nhà vua có một đại lực 
sĩ, giữa hai đâu chân mày có một hạt kim Cương, 
khi đấu vật với các lực sĩ khác vừa chạm đến, hạt 
châu bỗng nhiên lặn xuông dưới da, mà không biết 
hạt châu ở đâu. Chỗ hạt châu lặn xuống lại biến 
thành ung nhọt, bèn mời thây thuốc đến chữa trị. 
Thây thuộc giỏi xem bệnh cho thuốc, nên biết ung 
nhọt này là do hạt châu gây ra, hạt châu lặn xuống 
dưới lớp da liền dừng lại", chi tiết đầy đủ như kinh 
đã nói. Nay dụ hạt châu cho lý tảnh tịnh, vì xưa nay 
vắng lặng cho nên nói lẫn trong máu mủ mà chắng 
nhiễm ô. 
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"Ba thứ Niết-bàn này v.v..." trở xuông là nói về 
sự dung hợp lẫn nhau của ba thứ Niết-bản; chắng 
được lìa nhau, vì thê tánh dung nhiếp nhau, cho nên 
chỉ có duy nhất một pháp; chắng thê xen lẫn, vì thể 
dụng đã phân, nên tự thành ra ba loại. Hợp lại thì 
càng chia lìa vì tức một mà ba, chia ra thì càng hợp 
lại, vì ngay ba là một, ngang tức dọc cho nên càng 
cao, dọc tức ngang cho nên cảng rộng; lại phải nói 
thêm tức là lại y cứ theo Pháp thân đê giải thích về 
nghĩa Niết-bàn. 


-oQO- 


NIÉT-BÀN HUYÊN NGHĨA PHÁT 
NGUYÊN CƠ YÊU 


QUYÊN 3 


Đức có ba thứ, nhưng ở đây giải thích Thể là y 
cứ theo Pháp thân, vì ba đức dung hợp nhau cho 
nên phải nêu đây đủ, mà ở đây cả ba đức đều tự có 
đủ ba, nghĩa là ba thân, ba trí, ba Giải thoát chia ra 
thì thành chín, hợp lại thì thành ba. Ba, chín tuy 
khác nhưng cùng quy về một thể. Một còn không 
có một, há lại có chín và ba? Tuy không có chín, 
ba mà chín, ba vẫn rõ ràng. Quả Phật đã như thế 
thì sinh nhân cũng giông như thê. Nên biết Thẻ, 
Tông, Dụng, cả ba XOay vân nương nhau mà thành 
tựu, chỉ trong một niệm của ta, nêu biết được yếu 
chỉ này thì trước sau dễ dàng phân biệt. "Pháp thân 
là v.v..." trở xuông là giải thích tướng ba đức, mỗi 
đức tướng đều có đủ ba tướng, dễ dàng thây trong 
văn. Đoạn giải thích vê Đức pháp thân có ghi: 
"Chẳng phải sắc tức Báo thân, tức sắc là Ứng thân, 
chăng phải sắc chẳng. tức sắc là Pháp thân, vì ba 
thân dung hợp nhau nên gọi là diệu sắc chân thiện. 
"Chân tức là không V.V..." trỞ xuống là y cứ theo 
Ba quán để giải thích nhân tu ba quán, quả chứng 
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ba thân. "Ví dụ như tất cả pháp V.V.. . Cũng tức là 
nói tâm chân, thiện, diệu âm; nhập, giới, chân, 
thiện, diệu v.v... cho đến căn trần chia chẻ, phàm 
thánh căn tánh lanh lợi hay trì độn đêu có. thể thêm 
vào ba chữ Chân Thiện Diệu, đề nói lên răng tật cả 
các pháp đều trở về ba. "Ví như tất cả pháp v.v.. 
trở xuông là dùng ba chữ Chân Thiện Diệu để gom 
nhiếp tất cả ba pháp. "Pháp thân tạng v.v..." trở 
xuông: Vì bao gôm ba, nên gọi là Tạng đều có ó đầy 
đủ Thường, v.v... "Gọi là Đức v.v... trở xuống quy 
kết cả hai nên nói Tạng đức, cũng giống như thế. 

_ Phân giải thích đức Bát-nhã có ghi Nhất thiết 
chủng trí, Đại Luận: "Nhất tướng tịch diệt tướng, 
các thứ hành loại tướng mạo đêu biệt gọi là Nhât 
thiết chủng trí, Nhất tướng tịch diệt tức là Trung 
đạo cùng ngăn che, biết rõ các thứ tướng mạo là 
Trung đạo cùng chiếu soi, cho nên biết ba trí viên 
dung gọI là Nhất thiết chủng trí, vì thế văn sau kết 
luận răng: Ba trí đạt được trong một tâm, chiêu 
Trung tức Nhất thiết chủng trí, chiếu Chân tức 
Nhất thiết trí, chiêu tục tức Đạo chủng trí. "Ba GIải 
thoát: Tự tại giải thoát v.v..., Tự tại tức phương tiện 
giải thoát; giải thoát tức Thật tuệ giải thoát, tánh 
của nó rộng lớn tức là thật tướng giải thoát. "Không 
trói buộc v.v.... trở xuông là lần lượt giải thích ba 
nghĩa của thoát. Thể phược tức là thoát; thể tức là 
đạt được, thể hội, tức thật tuệ thấu đạt được sự trói 
buộc của kết nghiệp, là Giải thoát. Đây là giải thích 
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hai chữ Giải thoát nêu trên. Điều phục chúng sinh 
một cách vô ngại tự tại, tức là phương tiện Giải 
thoát. Đây là giải thích hai chữ Tự tại ở trên. Khiến 
cho chúng sinh kia xa lìa hai loại chết khố, gọi là 
ung nhọt. Ba đoạn văn được dẫn chứng đều là lời 
trong một trăm câu nói về Giải thoát của kinh này. 
"Gồm thâu tất cả pháp, gôm thâu tất cả người, 
vì pháp thật và người giả của mười cõi, đều ở trong 
một niệm tức ba đức. "Nhập vào Trung đạo", nghĩa 
là ta rốt ráo nhập Trung, các ông một phần nhập 
Trung. "Các nghĩa khác cũng đều hiển Dày, nghĩa 
là bôn chương khác. "Thế gian hiểu vê Đề V.V., 
như Sở ghi: "Xưa hoặc cho cảnh là Bồn Đóé, hoặc 
cho trí là bốn Đề, nghĩa là phảm phu vô trí thì chỉ 
có ở cảnh, cho nên Kinh ghi: "Có khổ thì không có 
đề, hoặc ghi: Khô, Tập, Diệt, Đạo, đều là đôi cảnh 
mà nói trí, trí tức là Đề, cảnh phát ra trí, trí chắng 
thật có, trí có thể chiêu cảnh, rõ cảnh vốn không. 
Cảnh trí thành tựu cho nhau nên nói bốn Đề. Sớ 
thiếu phân y cứ vào giáo để giải thích nghĩa của 
Đề, lẽ ra cũng nÊn nói răng ngôn giáo phân biệt rõ 
ràng là nghĩa "Đề" chính xác. Kinh ghi: "Tâm vui 
mừng nói chân đề, thuyết tức là Giáo". Mỗi giáo 
đêu có một đường, cho nên nói răng: Đêu là nghĩa 
nảy, nay dùng lý giải thích đề, đây là dùng nghĩa 
của Hưng Hoàng, cho nên sớ ghi "Hưng Hoàng nói 
Đề là chỉ cho Phật tánh Niết-bàn, chăng phải cảnh, 
chăng phải trí, chăng phải hữu lậu, chăng phải vô 
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lậu, chăng phải nhân, chăng phải quả, chăng phải 
thế gian xuất thế gian, cho nên gọi là Thánh đê. 
Đây là y cứ theo lý mà giải thích”. Nhưng nay y cứ 
theo nhât lý mà tùy cơ, nên có bôn thứ Tứ đê khác 
nhau, thì nghĩa của Hưng Hoàng chưa rốt ráo. 
"Đương tức cảnh chánh", vì cảnh là sự, sự lại 
nương vào lý. Cảnh chánh thì trí giáo đêu chánh, 
vì nương vào cảnh mà phát ra trí, nương vào trí mà 
nóI g1áo. Dùng lý giải thích đê v. hi \ Lý là gốc của 
cảnh, trí và giáo. Vì nêu lên gốc là gôm thâu cả 
ngọn, cho nên dùng lý giải thích nghĩa Đề, thì mới 
đây đủ và thích hợp. Năng sinh sinh ra sở sinh, Tập 
nhân, chiêu cảm quả khố. Sở sinh lại sinh ra năng 
sinh, nơi quả khô lại khởi lên Tập nhân, nhân lại 
chiêu cảm quả cho nên nói Khô, Tập xoay vân. 
"Đạo là năng hoại”, giới định tuệ có công năng đối 
trị Khổ Tập. Diệt là sở hoại", cảnh giới Khô, Tập 
đã dứt trừ gọi là Diệt đề. Lại cùng nhau sinh diệt, 
năng hoại sinh thì sở hoại diệt, đó là bậc Thánh. Sở 
hoại sinh thì năng hoại diệt tức là phảm phu. Ép 
ngặt sinh ra và lớn lên... cũng như đối với Tứ đề kế 
đó. Như kinh, là ba đoạn văn sau đêu y cứ vào phân 
nói về Tuệ Tứ Đề của phâm Tứ Đề và phẩm Thánh 
hạnh, cho nên cuối cùng đều có nói "như kinh", tức 
chỉ cho hai phẩm này. Có vô lượng tướng là vì y 
cứ theo mười cõi mà nói về Tứ đề. Rõ biết được 
khố, thì chăng có khô, âm nhập đều như, nên không 
có khổ để dứt bỏ, phiền não tức Bỏ-đê, cho nên 
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không có Tập để dứt, tà kiên hai bên đều là Trung 
đạo, cho nên không có đạo để tu, sinh tử tức Niết- 
bàn, cho nên không có Diệt để chứng, cho đến liễu 
được diệt thì không có diệt, vì đều tức Một tâm ba 
Đề, cho nên nói "mà đạt được thật". Nhân khổ tức 
là Tập, Khô hết tức là Diệt; đôi trị khô tức là Đạo. 
Trong một có vô lượng, một tức là một thật Tứ đề, 
vô lượng tức là ba loại bốn để kia. Lây chỗ đối trị 
của đạo đề làm dụng, nghĩa dụng hiển bày chính là 
chỗ khô và tập đã dứt hêt. "Đâng Điều Ngự tâm vui 
mừng V.V... trỞ xuống là lời hỏi của ngài Ca- diếp; 
hỏi vì sao các Đắng Điều Ngự với tâm vui mừng 
nói chân đề, nên Phật đáp băng phẩm Tứ đê. Chỉ là 
một không khác nhau, trước y cứ theo lý để giải 
thích về Đệ, thì nhiệm mâu ở ý này. "Ở đây đã thiếu 
một chương, đây chẳng phải là chánh văn, vì nói 
lên bản cổ đã bị mất một chương nói về nghĩa Bất 
sinh bất sinh, và do người sau hiệu đính ghi chú, ở 
quyền thượng hoặc là chú thích ở bên ngoài bản, 
người viết không hiểu lại đưa vào chánh văn, cùng 
như trong sớ đầu tiên dưới chữ "Như thị" có hai 
chữ "Trùng điểm", cũng là lặp lại trong chánh văn; 
lại chữ "Như thị" trong chánh văn đã thiếu, người 
đời sau khi phát hiện đã ghi chú. Mà nay hai chữ 
Trùng điểm dưới chữ Như thị, người viết không 
hiểu cũng đưa vào văn, câu "chim oanh vũ học nói" 

xem xét thật đúng. Nhưng nghĩa bất sinh bất sinh, 
nếu muốn nói thì như trong phẩm Đức Vương nói 
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bốn câu là sinh sinh, sinh bất sinh, bất sinh sinh, 
bắt sinh bắt sinh; Sinh sinh là vô minh sinh tử, sinh 
bất sinh là Đoạn đức Giải thoát, bất sinh sinh là Trí 
đức Bát-nhã, bất sinh bất sinh là lý thể Pháp thân, 
bốn câu này là ngay nơi một mà bốn, ngay nơi bốn 
mà một, vì muốn cho dễ hiểu, nên gọi chung là bốn 
câu, tức gọi bất sinh bất sinh là Thể, bất sinh sinh 
là Tông, sinh bất sinh làm Dụng, luận thuyết như 
thê tức là Giáo, thế thì chắng những nghĩa thê của 
kinh được hiển bảy mà các nghĩa khác cũng dễ thâu 
rõ. 

"Tánh có năm v.v..." trở xuông: Trong đó 
chánh nhân được y cứ theo lý, bốn thứ khác thì y 
cứ theo sự. Vì y cứ theo lý, cho nên tuy chăng phải 
nhân quả mà thể cùng khắp trong nhân quả, và 
cảnh nhân duyên sinh ra trí tuệ đã làm nhân thì trí 
tuệ đối với quả, cũng lại là nhân, cho nên gọi là 
Nhân nhân. Tánh của quả quả, là trí đức Bô-đề đã 
là quả, lại được quả Niêt-bàn đoạn đức cho nên gọi 
là Quả quả. Nay hãy v.v... tức là y cứ vào năm âm 
để trình bày về cảnh năm âm thường hiện tiên, cho 
nên pháp chỉ quản, đâu tiên là quán chín pháp như 
âm, phiên não v.v...", và đợi có phát khởi mới 
quán. Nay vì theo nghĩa chủ yếu, cho nên y cứ vào 
năm âm để trình bày năm tánh. "Năm ấm ... sở dĩ 
cũng là nghĩa lý, vì năm âm là sự, Phật tánh là lý, 
sự do lý thay đối, sự này tức lý, nên gọi là sở đĩ, 
năm âm là nhân lại sinh ra nhân trí tuệ, cho nên ØỌI 
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là Nhân nhân. Hỏi: Năm ấm là quả, sao gọi là 
Nhân? Đáp: Phàm phu, hướng về quả, hướng về 
Phật vân là nhân. "Trí tuệ tăng thành”, là trí tuệ 
tăng trưởng mà thành, phân chứng hay rốt ráo 
chứng ngộ đêu gọi là trí tuệ tăng thành. "Sở diệt” 
tức vô minh, chỗ vô minh diệt tức quả Niếễt-bàn. 
"Những pháp khác v.v..." tức chỉ cho giới, nhập 
%.Vu.” 

Tánh của quả Quả làm tên v.v..." trở xuông là 
vì tên kinh là Đại Niết-bàn, Chánh tánh là thê". Vì 
chánh tánh là Diệu lý. Nhân nhân tánh và quả tảnh 
làm tông, vì lấy nhân quả làm tông. Hỏi: Đã dùng 
nhân làm tông vì sao không gồm chung Niết-bàn 
đoạn quả? Đáp: Thật ra thì gồm cả, nhưng đề kinh 
chỉ y cứ theo quả quả mà lập nghĩa, đã vừa thuận 
tiện lại vừa đúng tên. Nếu y cứ theo nghĩa vừa nêu 
để lập, cũng nên gom nhiếp cả năm tánh để làm 
tên. “Nhân tánh làm Dụng”, mười hai nhân duyên 
làm sở phá, dùng sở để hiển năng, thì nghĩa của 
Dụng đã rõ. "Hai tức chắng hai", hai là nhân quả, 
chắng hai tức lý Thẻ, vì sự lý dung nhiếp làm một 
cho nên cùng tương tức bất nhị. "Chắng thể là hai" 
v.v... vì danh và sự phân riêng, thì thê bât nhị chăng 
thể làm tông nhân quả, cho nên nói là "Không thê 
là hai". Câu sau cũng giống như thế. 

"Đã lập tông thê v.v..." chính là y cứ phân biệt 
danh và sự mà lập năm chương, Cốt yếu của việc 
tu hành, như cô họng của thân, như cô của chiếc 
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áo, cho nên nói là Yếu. Không pháp nào hơn pháp 
nhân quả, vì nhân gôm thâu muôn điêu thiện, quả 
thâu nhiếp muôn đức. "Cho nên lược nêu lên ba 
loại, tức là ba tu, năm hạnh, một hạnh, vì lần lượt 
giải thích nên không nêu lên trước; 

Hỏi. Tịnh Danh Huyền Nghĩa ghi: "Niết-bàn 
chăng phải không có nhân của năm hạnh, mà quả 
chánh nhân lại phụ lây quả làm tông. Vả lại ở trên 
nói chăng có gì hơn nhân quả, vì sao lại dẫn ba 
đoạn văn nói vê nhân để giải thích nghĩa Tông? 
Đáp: “Tuy dẫn văn nói về nhân, nhưng nói nhân thì 
phải có quả, cho nên phù hợp với câu trên; kinh 
phân biệt chỉ bảy thì đồng với nghĩa của Tịnh Danh 
Huyện Nghĩa. Trong văn nói về ba tu có nói rắng: 
"Đạt được quả. Thường thành Niết-bàn thực". 
Trong văn nói về năm hạnh thì ghi: "Tu hạnh này 
rôi thì đạt được hai mươi lăm Tam-muội, trụ Đại 
Niết-bàn". Bờ kia rộng lớn là nói trong phẩm Đức 
Vương, trụ Đại Niết-bàn là nói trong phẩm Sư Tử 
Hồng và Đại thừa Đại Niết-bàn nói trong phẩm 
Nhật Hạnh, đều là quả đạt được. Cho nên biệt nói 
vệ nhân mà ý là ở quả. Thế thì ý y của kinh là nói rõ 
về Tông, vì trong kinh chủ yêu là nói quả là sở 
chứng của người tu hành. Bác bỏ các Ty-kheo, 
dùng Viên đề bác bỏ Tiểu thừa. Giảng nói về chăng 
phải thường, chăng phải vô thường, tức là thể do 
nhân quả hiến bày. Ba pháp tu kém hơn, tức là vô 
thường, sở phá. "Là củi phiền não", vì hàng Nhị 
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thừa, vô minh hoàn toản vẫn còn; Ba pháp tu cao 
tu tức là nhân quả hiện tại. Niết-bàn thực tức là lý 
sở chứng, phân lý hay cực lý đều gọi là thực (thức 
ăn). Bốn chúng tức là bỗn mươi nhân chân thật. 
Tức vị ngọt ưa thích, vì trí năng chứng lý cho nên 
dụ cho cam thị (món ngọ. Thực tế tu hành, tức 
thật chứng tánh thể ấy mà tu nhân đến quả. Pháp 
thường v.v... tức là cảnh sở chứng, Phật là trí năng 
chứng”. Vì sao có thêm bớt? Tăng thì đến hai, ba 
giảm thì hai còn một. Bỏ sự theo lý, là các T-kheo 
bỏ các hạnh Tiêu thừa mà đôi với Phật xưng tán lý 
quán ba tu khổ, vô thường, vô ngã của giáo khi 
xưa, cho nên kinh nói: "Thí như trong các dâu chân 
thì dâu chân voi là lớn nhất. Tưởng Vô thường này 
cũng như thế. Nêu lên lý cao siêu để phá lý kém 
hơn, khổ, vô thường v.v..." là lý kém sút, Thường, 
Lạc, Ngã là lý cao siêu. Hỏi: Vì sao chỉ nói ba tu? 
Đáp: Không muốn lạm bàn đến quả chứng ngộ, vả 
lại nay chỉ nói về nghĩa tu cho nên không nói thêm, 
nhưng đã có thêm bớt do căn cơ nên lẽ ra tăng đến 
bồn". 

Hai là v.v... trở xuống là y cứ theo thứ lớp năm 
hạnh để nói về nhân tu tập. Đâu tiên gọi là giới định 
tuệ”, vì trong năm hạnh, thì Thánh hạnh đứng đầu 
cho nên gọi là Sơ Thánh hạnh không ngoài ba thứ, 
cho nên nêu lên giới, định, tuệ. “Nhà như lao ngục 
V.V..." trỞ xuông: Đoạn này lần lượt giải thích, 
NET văn đầu tiên là nói về Giới Thánh hạnh, tức 
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kinh ghi: “Tại gia không có gì vui sướng, chỉ như 
lao ngục, xuất gia an nhàn như hư không xa rộng 
vô cùng”. Văn nói Phạm hạnh không phải chỉ cho 
bốn loại phạm hạnh, mà chỉ cho xuât gia là phạm 
hạnh, vì lia những nhiễm ô của trần thế. Đây là nói 
vê Ciới Thánh hạnh. "Từ đâu đến chân v.v..." là 
nói về Định Thánh hạnh, đây là thiền định đặc biệt 
thủ thắng, văn dẫn tuy tóm lược mà đây đủ nghĩa 
có tu có chứng. “Từ đầu đến chân là chỉ cho tu; từ 

"chỉ có v.v.." trở xuống là chỉ cho chứng. Chứng 
loại thiên đặc biệt này khai mở thân bốn đại này, 
mà thấy thân mình có đủ ba mươi sảu vật. Quán sát 
trở xuông, là nói về Tuệ Thánh hạnh. Có bốn thứ 
tuệ hạnh, đầu tiên là quán tám khô... là sinh diệt, 
kế đến, là vô sinh, rồi vô lượng và cuối cùng là vô 
tác, đều có thê nhận thây trong văn. "Như kinh”, là 
chỉ cho quyền mười một kinh này. "Đặc hai mươi 
lăm Tam-muội, tức quả tuệ hạnh đạt được là do tu 
tuệ hạnh, nghĩa là ở giai vị Vô úy đạt được hai 
mươi lăm Tam-muội, tùy cơ lợi ích chúng sinh. 
"Phần chứng ba đức gọi là trụ Đại Niết-bàn, huông 
chi đạt được công đức như Phật”, là nêu lên phân 
chứng quả để so sánh với cực quả. Từ cạn đến sâu, 
nhân là cạn mà quả là sâu. Nói lên chắng phải nhân, 
chắng phải quả, dùng sự của nhân quả đề hiển bảy 
lý song phi (hai lớp phủ định). "Đức Vương, v.v... 
trở xuông là nói vê năm hạnh, là y cứ theo tu hành, 
còn mười đức thì dùng để làm rõ về chứng. Cho 
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nên phẩm kia có ghi: "Bồ-tát tu hành Đại Bát-niết- 
bàn, chứng mười thứ công đức" ; nhưng năm hạnh 
cũng gôm cả chứng, mười đức cũng gôm cả tu, bỏ 
phụ giữ chánh, phân biệt thành hai trong sở ký đã 
nói; "Bốn đại như cái rương, Đại như rắn độc, thân 
như hòm rương, bốn đại thành thân như răn độc 
trong rương". "Năm ấm như sự nguy hại", kinh ghi: 
"Năm kẻ Chiên-đà-la vung đao đi theo”. Văn kinh 
nói rất rộng không thể ghi hết. "Cắt dòng, dòng 
dụ cho phiên não sinh tử. Từ nhân gọi là sông phiên 
não, từ quả thì nói là dòng sinh tử. Trong kinh có 
nói về sáu con sông là: Phiên não, sinh tử, nghiệp 
thiện, nghiệp á ác, Phật tánh và Niết-bàn. 

"Đâu tiên từ thiểu dục tri túc ... tức quyền hai 
mươi lăm kinh này lần lượt nêu ra mười việc là ít 
muốn, biết đủ, tịch diệt, tính tân, chánh niệm, 
chánh định, chánh tuệ, giải thoát, khen ngợi giải 
thoát và dùng Niết-bàn hóa độ chúng sinh. Nay chỉ 
lược nêu một, hai và mười, nên gọi là cho đến. "Lại 
siêng năng tu tập giới hạnh v.v..." là văn trích dẫn 
trong quyên: thứ hai mươi chín kinh này. Kinh ghI: 
"Nếu thây có gIỚI, gIỚI tướng, gIỚI nhân, giới quả, 
gIỚI thượng, giIỚI hạ, gIỚI tụ, BIỚI nhất, giới nhị, thử 
gIỚI, bỉ giới, giới diệt, giới đẳng, ĐIỚI fU, BIỚI g1ả, 
giới Ba- la-mật, Nếu có người thấy như thế, thì 
chăng phải là tu giới". Giải thích răng: "Thấy có 
giới thê, có giới tướng là phòng phi chỉ ác, khi tu 
gọi là nhân, khi thành gọi là quả, Thánh là bậc 
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thượng, phàm phu là bậc hạ, nhiều giới gọi là tụ, 
chung là một, riêng là hai, mình là đây, người là 
kia, dứt trừ lỗi lầm gọi là diệt, những điều thiện 
khác gọi là đăng, tu tập bảy môn trên gọi là giới tu, 
người tu gọi là tu giả, giới có công năng đưa đến 
quả gọi là Ba-la-mật. Người thấy các tướng như 
thê gọi là chăng tu giới. VÌ văn này hiển bày tướng 
tu, cho nên nói chăng thấy. Định tuệ v.v... cũng 
như thế, nghĩa là định, định tướng, định nhân, định 
quả V.V...", Cũng giải thích như giới. Từ đâu đến 
CuÔI, đầu là nhân, cuôi là quả. Chỗ nào chắng vận 
chuyển, chỗ nào chăng gồm thâu được, nhân lớn 
quả lớn thì nơi nảo chắng gôm thâu, cho nên nói 
nhân chuyên chở muôn điêu lành, quả thì bao gồm 
muôn đức. Nhân quả dung thông, tức sự mà lý. 
"Tật cả v.v... nhân tròn, quả đủ, đây khắp dung 
nhiếp tất cả, gọi là người vô ngại, chúng sinh và 
Phật không khác, gọi là nhất đạo, tu chứng như thế 
thoát khỏi hai thứ tử. Hoặc tu mười tưởng, cho đến 
tri dục là lời trong quyền. ba mươi bốn kinh này, 
shi răng: "Nếu Bô-tát, bốn chúng tu hành mười 
tưởng, thì nên biết những người này sẽ đạt được 
Niết-bản, mười tưởng là tưởng vô thường cho đến 
tưởng vô ái". Tri căn tri dục, kinh ghi: "Bồ-tát đối 
với ba mươi bảy phẩm mà biết căn, biết nhân, biết 
nhiếp, biết tăng, biết chủ, biết đạo, biết thăng, biết 
thật, biết rốt ráo, thì được øọI là thanh tịnh phạm 
hạnh", Kinh lại ghi: "Ba mươi bảy phẩm, chủ yêu 
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là nhân của dục, gọi là minh xúc v.v..."". Vì thế, 
nay văn nảy gọi ) căn Tri dục. "Tiếp Tiểu thừa, 
tiếp Thông giáo", Tiểu tức Tam tạng giáo, dùng 
pháp viên thường đề dt dẫn hai giáo Ba thừa. Đây 
là y cứ vào chung để dẫn dắt, cho nên nói là "Tiếp 
tiêu" , Tiếu nói tiệp cả ba thì chắng chung với sáu độ 
của Bồ. tát thừa và hai giáo Nhị thừa, việc này có 
nói rõ trong sớ ký. "Từ Tiệm vào Đốn" là trước 
Thập địa là Tiệm, nhập vào Sơ địa trở lên là Đồn. 
"Cho nên kinh nói v.v...". trở xuống là dẫn văn 
kinh trong phẩm Ca-Diếp để chứng minh cho ý 
Biệt giáo; sốc đã lập thì đạo phát sinh, gốc Niết- 
bàn đã lập, thì các hạnh lại sinh. Vậy Niêt-bàn chỉ 
là gốc của các hành thôi sao? "Như không CÓ V.V.. 
trở xuông là như không có giêng mối thì mắt lưới 
không thê lập được. Giêng môi và da dụ cho Niết- 
bàn; mắt lưới và lông dụ cho các hành; mĩ nghĩa là 
không quan trọng là ở thường, tuy phá nghiêng 
chấp lần lượt viên dung ba hạnh khác nhau, mà quả 
thường không khác nhau. Cho nên văn kinh trước 
eh1: “Tuy cả ba khác nhau, nhưng đều lây Thường 
làm Tông". "Các hành đều hội về thường, hành tức 
là nhân, thường tức là quả. Có thể hiển bày, lý được 
hiển bày từ quả, tức là nghĩa của Tông bản đã nêu 
ở trước, cho nên biết gốc của Tông là y cứ theo lý, 
còn Tông chủ yêu y cứ theo trí, hồ trợ Tông thì y 
cứ theo hành, do đây mà tìm văn nghĩa thì không 
điều gì chắng sáng tỏ. Thất diệu tức là mặt trời mặt 
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trắng và năm sao. "Bắc thân", Kinh Châu Tĩnh 
Chiêm ghi: "Bắc thần gọi là Thiên quan, là Bắc 
cực, Bắc cực tức là Thiên tọa của Tử cung (cung 
điện màu tím)". Luận Ngữ ghi: "Trị dân phải dùng 
đức, thí như chỗ của Bắc thân chiêm, thì các sao 
khác vây quanh". Giống như muôn sông... Thượng 
Thư ghi: "Sông Giang, sông Hán đều đồ ra biên 
Đông". Thất diệu muôn sông dụ cho hành, Bắc 
thân, Đông hải dụ cho Trí. 

"Hoặc người v.v... trở xuống là nhân, Lý, Giáo, 
Hạnh đều giúp đỡ, khiến cho phân chân, cực quả 
thường trí được khai phát. Tức là nương vào người 
mà nghe giáo, nương vào giáo để tu hành, nhờ 
hành mà khế hợp với lý; từ bôn pháp này mà chứng 
đặc phân chân cho đên cực quả. Cho nên nói do 
giúp đỡ mà có được sức lực. Hoặc do đạo giúp đỡ, 
Đạo tức là lý, cũng là dùng Thiên nhân, thiên Giáo 
v.v... đỀ giúp đỡ, như trong phân đối tr trợ khai 
của chỉ quán có nói. "Như vải thô xấu..." tức là dụ 
trong kinh Như Lai Tạng, K¡nh ghi: "Như CÓ người 
mang tượng vàng ròng đến một nước khác, dùng 
vải dơ uê, thô xâu bọc lại nềm ngoài đông, người 
có Thiên nhãn nhìn thấy bảo mọi người bỏ vải dơ 
hiện ra tượng vàng ròng, tất cả đều vui mừng. 
Thiên nhãn của Ta cũng giống như thê, thây chúng 
sinh kia bị nghiệp ác phiền não trói buột chịu nhiều 
đau khô, sinh tử, lại thấy chúng sinh kia ở trong vô 
minh bụi nhơ, mà tánh Như Lai vẫn bất động, 
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không hề bị hủy hoại". "Hạt châu trên trán lực sĩ... 

là dụ cho kinh này. Hạt châu trên trán thì như kinh 
đã dẫn ở đoạn trước. Phẩm Như Lai Tánh trong 
kinh Bảo Tạng g1: "Tất cả chúng sinh đều có Phật 
tánh từ trước đến nay thường bị phiền não che lấp, 
cho nên chúng sinh không thể thấy được; như cô 
gái nghèo trong nhà có kho vàng ròng, kẻ lớn 
người nhỏ trong nhà, chăng ai biết được". "Trong 
giêng V.V..." trỞ xuống: Kinh ghi: "Như trong ngôi 
nhà tôi có giếng nước và vô sô châu báu, mọi người 
đều biết là có, nhưng vì tối cho nên không thây, có 
người khéo léo thắp đuốc chiêu sáng ngôi nhà, nên 
mới thây được. Người này chắc chắn sẽ không nghĩ 
rắng nước vả hạt châu xưa nay không có, Niêt-bàn 
cũng như thế, vốn tự có, chăng phải nay mới có. 

Các đức Đại trí Như Lai dùng phương tiện khéo 
léo, thắp đèn trí tuệ, khiến các Bô-tát thấy được 
Niết-bàn". Chánh nhân Phật tánh nương vào chúng 
sinh này, vì tâm thân không đoạn diệt. Nhưng y cứ 
theo.... nghĩa là lý ấy vốn chỉ có một, nhưng y cứ 
theo thời gian thì có hai, cho nên nói: "Việc trong 
hai thời", chữ DỊ mà viết chữ Nhược là sai. "Vốn 
có v.v..." trở xuông: Lúc khởi đầu tuy chưa có việc 
đương quả, nhưng có lý đương quả, Thời mà viết 
là Trợ (giúp đỡ) là sai. Kim tâm tức Đăng Giác, 

Chủng Giác tức Diệu Giác. Nói trong sữa dụ kho 
chúng sinh, lạc dụ cho Phật tánh, đun khuấy dụ cho 
sự tu hành. Chữ Dao (rượu) lẽ ra phải viết chữ Lao 
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(khuấy), nghĩa là muôn trở thành lạc phải khuây 
sữa. Ứng Pháp sư ghi: "Nên viết là Kiểu, là lên men 
rượu". Văn kinh phần nhiêu đọc chữ Dao (rượu) là 
Lao. Tam Thương thuyết văn đều cho là rượu có 
cặn (rượu đục), Dao chăng phải tự thể; mè dụ cho 
chúng sinh, dầu dụ cho Phật tánh, ép dầu dụ cho tu 
hành. Xét hai đoạn văn này, tức là đoạn văn trong 
phẩm Như Lai Tánh nói vê chứng bản hữu, và đoạn 
này trong Sư Tử Hồng và phẩm Ca- diễp. nói về 
chứng Đương Hữu. "Lại dẫn các loại gỗ đá..." 

phẩm Ca-diếp ghi: "Chăng phải Phật tánh nói là 
Phật tánh, chăng phải Phật tánh tức là tường vách 
gạch ngÓI.. Các vị Sư này chỉ biết lược bỏ văn nói 
vê gồ đá, mà đâu biết lý y chánh dung nhiếp lẫn 
nhau. Nên biết gỗ đá, bụi cõi đều do tâm biến hiện, 
đương thể tức tâm, tâm ta thành Phật thì sát trần 
đêu thành Phật. "Đâu có cây gỐ nào ở riêng ngoải 
tâm, cho nên, chắng có các dụng bản hữu" nghĩa là 
chỉ biết chúng sinh, có các dụng bản hữu, còn gỗ 
đá thì không, mà đâu biết răng trong nhân đã có lý 
y báo chánh báo dung nhiếp nhau, trên quả đã có 
các sự y báo, chánh báo dung nhiếp nhau. Trong 
nhân đã có quả, bác bỏ sự giải thích kia, cũng đồng 
như ngoại đạo. Nêu tương tục thường, vì nhân nôi 
nhau mà đạt đến quả. Lễ ra cũng vô thường, vì 
người kia không biết yếu chỉ hai chim cùng bay, 
nên mới có câu hỏi này, nêu đạt được yêu chỉ "hai 
chim cùng bay", thì thường và vô thường đều là lý 
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săn có. "Liễu nhân rõ bản hữu v.v..." Liễu nhân là 
trí chiếu tánh bản hữu, như đèn chiếu vật, sinh nhân 
là phước từ nhân đến quả, như đất nặn thành bình. 
"Ngao cò V.V..." trở xuống: Nay Sư bác bỏ hai nhà 
giải thích trên. Bên chuyên chấp, thì không chập 
nhận chuyên phả, bên chuyên phá, thì không chấp 
nhận chuyên chấp; cả hai tranh cãi nhau như ngao 
cò, đều bị Sư là ngư ông bắt sống. Phần Hậu Ngữ 
thứ mười trong kinh Xuân Thu ghi: "Nước Triệu 
sắp đánh nước Yên, Tô Đại vì nước Yên đến bàn 
với Triệu vương răng: Thân từ xa đến đây, lúc đi 
ngang qua một dòng sông nhỏ, thấy một con ngao 
vừa há miệng ra, thì bị một con cò mô vào thịt của 
nøao, ngao liên khép VỎ kẹp mỏ cò, cò nói: Ngày 
nay không mưa, ngảy mai không mưa sẽ thây ngao 
chết khô, ngao thây vậy cũng bảo cò răng: "Hôm 
nay không mở, ngày mai không mở thì cò sẽ chết". 

Cả hai chăng ai chịu thả ai, ngư ông thấy vậy bắt 
sông cả hai. Nay Triệu đánh Yên, Yên Triệu giao 
tranh, dân chúng cực khô, binh lính mỏi mệt, thân 
e răng có một ngư ông là nước Tân cường thịnh 
đang chờ bắt. Vì thê, xin Đại vương xét kỹ". Vua 
Triệu nghe thế bèn không đánh Yên. 

"Nay nên v.v..." trở xuống là bác bỏ cả hai nhà. 
Đầu tiên y cứ theo lý chăng phải ba thời để bác bỏ 
thuyết chuyên chấp, kế đến y cứ theo bốn thuyết 
về hợp duyên để bác bỏ thuyết chuyên phá. Trong 
đoạn văn đầu tiên nói chắng phải yêu chỉ của Tam 
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tạng giáo và Thông giáo, đó là vì tên gọi Phật tánh 
chăng thuận với hai phái này. Người thợ mộc giỏi 
tính toán thì mặc tình mà sử dụng, quỹ tức là độ 
(so lường, tính toán). Tả Truyện ghi: "Núi có cây, 
người thợ mộc đo đạc tính toán". Dưới ba chữ 
"Hữu mộc nhậm" thiếu chữ Dụng. "Sác dụng", Ty 
Thương ghi: "Giáo dài một trượng tám thước”, 

hoặc gọi là Sóc, chữ thường dụng. "Phật liên phá 
bỏ”, đầy là đoạn văn phá định tảnh trong phẩm Sư 
Tử Hồng. Thân trực vi khúc, viết Thần là lầm, lẽ 
ra phải viết là ủy (uôn ép). Sớ Trần-như Phẩm ghi: 
“Lúc trước đoạn cây cong thi làm khung cửi, nay 
uốn thắng để làm giường, lúc trước đoạn cây thăng 
thì làm giường, nay uôn cong làm khung cửi. Nêu 
chuyên v.v..." trở xuống là y cứ theo bốn thuyết 
hợp duyên để bác bỏ các nhà chuyên phá. Là pháp 
giới chư Phật, pháp giới củng thập bôn môn dung 
nhiếp nhau. Các nghĩa xưa v.V..." trở xuống: Nay 
bốn câu dung nhiếp khác nhau, các cựu Sư môi vị 
đều có sở chấp, tại ; cứ theo lý, nếu chăng phải bốn 
câu thì khác với các nhà chuyên chấp, mà tùy cơ 
nói bốn câu thì không đồng với các nhà chuyên 
phá. Cả hai nhà này đêu bị phá. Nên dứt hết hoặc 
nghiệp, Hoặc cân phải dân trừ, lý thì nên đốn ngộ. 
"Chẳng thể cùng lúc v.v..." trở xuống: đo trí dần 
dân đây đủ cho nên lý dần dân được thây rõ. Ba là 
v.v..." trở xuống: Các Sư này cho răng quả Phật ở 
ngoài Nhị đề, cho nên lý (chân) có thể dân biết, quả 
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nên đôn chứng. Đã thây chăng phải lý v.v..." vì dứt 
hoặc là do thây được lý. "Lý đã thông suốt”: vì lý 
thê viên thông như hư không chăng. thể phân chia 
để biết. "Nêu đâu tiên v.v..." trở xuống: đoạn này 
lặp đi lặp lại để vặn hỏi. Đầu tiên đã có thê xứng 
hợp với sau cùng, tức là Đồn kiên, thì chắng phải 
là sau mới Hy "Đầu tiên chăng xứng hợp với sau 
cùng V.V...' trỞ xuống nghĩa là đầu tiên thì cạn, sau 
cùng thì sâu. Vì đã có sâu cạn thì chăng phải là Đôn 
kiến. Nhưng các Sư thứ hai chỉ chấp Tiệm kiến, e 
răng họ bị nạn phả mà chuyền sang chập Đồn. Cho 
nên mới có sự ngăn chặn này. Đúng như pháp quán 
Phật, Phật tức là quả Phật, Niết-bàn tức là chân đề, 
không, giỗng với các Sư ở trước chấp Niết-bàn là 
Tục đề. Phật và Niễt-bàn đã là một tướng, chăng lẽ 
Chân lại Tiệm kiến, mà Phật lại đốn chứng hay 
sao? Dẫn kinh Hoa Nghiêm, kinh Hoa Nghiêm cho 
rằng ngay nơi Tục là Chân cho nên có thể phân 
biết, quả ở ngoài Hoặc, chăng tức sinh tử cho nên 
chăng thể Tiệm chứng. Đã chăng phải tức sinh tử, 
thì há chăng phải là hư vọng phân biệt sinh tử khác 
Niết-bàn hay sao? Vì quả Phật không, có chứng 
ngộ, chỉ có chứng Niết- bàn thôi. Chân và Niếễt-bàn, 
vì quả Phật và Niết-bàn được chứng ngộ tức là 
chân đề. Y cứ theo đây có thể biết răng các thuyết 
chấp quả Phật này không ngoài các Sư Nhị đề văn 
hỏi, như dùng thuyết của Sư để hội thông thì tật cả 
đều là nghĩa Thông giáo, nêu y cứ theo Đương giáo 


SỐ 1766 - NIẾT BÀN HUYỄÊN NGHĨA PHÁT NGUYÊN CƠ YẾU, Quyển 3 199 


thì chăng ra ngoài nhị để, nêu căn cứ theo bị tiếp 
kiên Trung, thì vượt ngoài Nhị đê. 

Nay nói về các nhà giải thích v.v..." trở xuông 
là sắp nói nghĩa chính, trước phá các ' thuyết của 
cựu Sư chống đối nhau. Cho nên nói là theo đuôi 
nhau, do sự tranh luận này mà nước xao động, hạt 
châu diệu lý bị che lập. "Nhưng lý thì v.v...” trở 
xuống: đoạn văn có thê chia làm hai phân, đầu tiên 
là nói về lý không có Đốn Tiệm. Kế đó Hữu nhân 
duyên” trở xuông, là nói về Tiệm Đốn tùy cơ, y 
theo lý thì không giống với các nhà chuyên chấp, 
theo cơ thì không giông với các nhà chuyên nạn 
phá. “Đâu có xứng với lý”, vì như lý mà hiểu mới 
gọi là trí, cho nên trí chăng xứng lý thì đều là tà 
chấp. "Như vuông đặt vào tròn v.v..." trở xuống, 
như đục vuông lắp vào cán tròn, nên nói là không 
tương ứng. "Không thây v.v..." trở xuông: Không 
thây là y cứ theo lý, không chứng đặc là y cứ theo 
trí, đều chăng phải Tiệm Đốn, vì năng sở như một 
nên chăng thấy, chắng đắc mà lại là thây, là đắc. Ý 
nghĩa trong đoạn nói về Tông, tức là đoạn văn 
trước nói: "Đầu tiên phả vô thường mả tu thường, 
tức là dùng Viên giáo đề tiếp Tiểu, tiếp Thông 
giáo, kế đó là dùng tâm Đại Niễt-bàn tu Vô thường, 
TÔI tu Thường, tức đầu tiên là tu theo thứ lớp Biệt 
giáo, sau cùng tức vô thường mà tu Thường, đó là 
hàng căn cơ viên đôn. Tuy có ba thứ khác nhau, 
nhưng đều lây thường làm Tông, cùng quy về quả 
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thường, hai giáo trước là Đỗn Tiệm, một Ø1áO Sau 
là Đôn đốn. Tạng Thông được Tiếp và thứ lớp biệt 
giáo đã hội quy, thì hiên bày được giáo trước là 
Tiệm của Đốn; Đôn không có khác nhau, Tiệm thì 
có khác nhau cho nên xưa nói “khác nhau trong 
không khác nhau”; vì giải và hành đêu Đôn nên gọi 
là Đồn đồn. Là quán bất định, gồm hai câu trước 
và sau là Tiệm tiệm,... tức là ba thứ chỉ quán. 
"Tiệm lại v.v... trở xuông, nghĩa là y cứ vào câu 
Tiệm tiệm mà chia làm bôn câu, văn trước chỉ nói 
ba câu, ở đoạn này lại chia nhỏ thành Tiệm tiệm, 
cho nên văn trước bị thiêu. Ở đây chia nhỏ, vẫn còn 
thiêu ba câu, trước sau quan hệ, nêu lên được bốn 
câu đây đủ. Tiệm tu tiệm kiến, tức là hàng đương 
giáo Tạng Thông, tu hành thây chân; Tiệm tu đốn 
kiến là Bô tát trước Thập địa của Biệt giáo, tiệm tu 
lên Sơ địa là Đôn kiến. Tiệm tu Đôn tiệm kiên, là 
Biệt giáo tiếp Thông giáo, tiếp quy về Địa tiên trở 
thành Tiệm kiên, tiêp quy Đăng địa thì gọi là Đồn 
Kiến. Tiệm tu chắng phải Đốn tiệm kiến, tức Viên 
giáo tiếp Thông giáo, Biệt giáo, vì khác với ba giáo 
trước, nên chắng phải Đôn Tiệm. Ba câu kia cũng 
có thể hiểu được nghĩa là Tiệm đôn, Đồn tiệm, Đỗn 
đốn mỗi thứ đều chia làm bốn câu, có thê y cứ theo 
sự phối hợp giải thích về Tiệm mà hiểu được. Nay 
nói vê bốn nghĩa trong Đôn đôn đề chỉ bày cho hậu 
học. Đốn đốn tu mà tiệm kiến, tức là tu viên đốn 
mà chứng cảnh giới Ba thừa Tạng Thông. Đôn đôn 
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tu mà Đốn kiến, nghĩa là viên tu viên thành, Đốn 
đốn tu Đôn Tiệm kiến, nghĩa là tu viên đốn, chứng 
đặc cảnh giới Bô-tát Biệt giáo, Đôn đốn tu phi đôn 
tiệm kiến, nghĩa là vì y cứ theo lý cho nên cả hai 
đêu chẳng đúng; cũng là phát sinh cảnh phiên não. 
Tác dụng chiêu cảnh, tức là trên tác dụng của 
Đương hữu đã có công năng chiếu cảnh. Sự tích 
lưỡi bị nát bấy trong miệng đã có nói trong sớ ký. 
Nên nói Như Lai chắc chắn là vô VI, Thể dụng đều 
là vô vi. "Đâu thể v.v..." trở xuống là quở trách 
St của Dược Sư trái với kinh. Quang Trạch 
.. trở xuống: Trí vô thường là trí của phàm phu, 
cảnh thường trụ là cảnh Phật, nghĩa là trí phàm phu 
quán Phật chăng tùy theo cảnh Phật là thường trụ, 
thì nay Phật trí quán. phàm phu há lại duyên theo 
cảnh phàm phu là vô thường hay sao? Đây cũng 
chăng đúng. Đại Luận ghi: "Nêu như pháp quán 
Phật, Bát-nhã và Niết-bàn thì cả ba chỉ là một 
tướng, há chẳng phải trí phàm theo cảnh Phật là 
thường hay sao? Nêu đúng, thì trái lại trí Phật chạy 
theo tục cảnh là vô thường. Lập nghĩa chín đời 
chiêu cảnh, quá, hiện, vị lai mỗi đời đều chia làm 
ba. Muôn biệt trí Phật không thay đôi, hãy y cứ 
theo ba đời vị lai mà nói. Lại có nghĩa đương hiện 
tại: đương tức là vị laI. 
"Nay chạy theo vị lai v.v..." nghĩa là khi đến vị 
lai, thì vị lai thành hiện tại, còn hôm nay thành quá 
khứ cho nên nói là quá khứ. Ví như hôm nay nhìn 
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về ngày mai thì ngày mai là vị lai, khi đã đến ngày 
mai, thì hôm nay đã thành quá khứ, nêu hôm nay 
lại biết việc ngày mai thì gọi là "biết tất cả việc 
trong ba thời” vì hôm nay là hiện tại, ngày mai là 
VỊ lai, VÌ ngày mai nhìn lại hôm nay là quá. khứ. Đã 
trong một niệm chiếu soi cùng khắp, cho nên chắng 
nên duyên theo cảnh sinh diệt. Cách giải thích này 
cũng không đúng, nay bác bỏ. Chiếu Đương trí đã 
dứt, vì nay chiêu tức là chánh hiện tại. Hướng tức 
là Đương hiện tại trí đã dứt. "Chẳng sinh diệt hay 
sao?" Chiêu đương trí đã diệt, chiêu hiện trí mới 
sinh đó chính là vô thường. Trong văn nói chiếu 
đương trí, nếu viết Tri là sai. "Nghịch chiếu", quán 
ngược về quá khứ gọi là nghịch chiếu. Nhà lập 
nghĩa chín đời ở trên y cứ theo ba thời của vỊ lai là 
thuận chiếu Từ đâu tiên lưu chuyển đến, Lưu 
chuyên đến là khởi đầu của việc mê chân khởi 
vọng. Nhà vua lên ngôi, Dịch Vĩ ghi: “Thiên tử, là 
hiệu của Đâng Chí Tôn, kế thừa trời mà cai trị 
muôn vật, sửa đối chính trị, thông nhất một mối, 
mỗi vị vua đều có khuôn phép thay trời làm cha, 
thay đất làm mẹ để nuôi dưỡng con người. Rốt 
cuộc không hợp với cảnh, cảnh thế thường chiếu, 
trí thế cũng như thê, nếu sau mà chắng chiếu thì 
đâu thê hợp với cảnh. 

"Khi Phật còn ở nhân vị v.v..." trở xuống: Ở 
Địa tiên là lúc tu nhân. Đạo phát sơ tâm: Tức dẫn 
dắt, khai phát chúng sinh mới phát tâm, lúc bây giờ 
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tâm Ngài chiếu suốt ngang dọc, nhưng lực dụng 
còn yêu kém chưa thể cùng khắp, cho nên nói sô 
cảnh, sô thời, SỐ tức là ba, bốn, năm nếu y cứ vào 
đoạn sau nói rằng trăm ngàn muôn xoay vần mà 
tăng tiến, thì số hợp với mười cảnh, nghĩa là mười 
phương, cho nên gọi là Ngang, thời là ba thời cho 
nên gọi là Dọc. Treo gương trên đài cao. Lương 
Nguyên Đề Giảng Học Bi ghi: "Xem rõ gương treo 
trên nhà cao kia, bưng chén đứng ở ngã tư, đợi 
rượu". Hoặc viết Đường thành Đài là sai. "Muôn 
vật ở tại không”, muôn vật dụ cho cảnh, hư Ngư: 
dụ cho trí Phật. Huống chi ba Đề tức nhất đề... 
và Trí tức ba tức một, đã là tương tức, thì NẠP SỞ 
chiếu là tục cảnh, năng chiêu là tục trí, là vô thường 
hay sao? Bậc thánh trong nhân vị là Bô-tát Sơ địa 
trở lên. Vừa thâm hợp vừa khế hội. Minh là y cứ 
theo thê nhất, Hội là y theo khế hợp. Minh và Hội 
ý nghĩa khác nhau. Thứ hai v.v... trở xuống giải 
thích răng: Các Sư lập nghĩa, phá nghĩa thầm hợp 
nhật của Khai Thiện. Hai thể đã khác, trí Phật có 
biết, chân để không biết, biết và không biết khác 
nhau, cho nên nói là Thể khác nhau. "Há có thê 
V.V...' trỞ xuống là trách Khai Thiện. "Chỉ hiểu, 
.. trở xuống là biểu thị nghĩa của mình lập; hội 
đã cùng tột thì thành thầm hợp. Không dùng thể 
nhất làm thầm hợp. Tuệ Ấn v.v... dẫn chứng nghĩa 
Hội cực là thầm hợp, tịch diệt cũng thâm hợp. 
Triệu Luận v.v... trở xuông: Đây là văn trích trong 
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thiên Bát-nhã vô tri của Triệu Luận. Cho nên Luận 
ây ghi: "Dụng tức Tịch, Tịch tức Dụng, Dụng và 
Tịch là một thê. "Đức Phật tuy biết huyền”, là như 
trong kinh, có vị Trưởng giả hỏi Phật răng: "Cù- 
đàm biết huyền thì lẽ ra là người huyền mới phải?” 
Đức Phật hỏi lại rắng: "Ông biết Chiên- đà-la, vậy 
ông có phải là Chiên-đả-la hay không? Nêu không 
thì Như Lai biết huyễn, cũng đầu phải là người 
huyền". Nêu thế thì v.v..." trở xuông y kinh đề bày 
nghĩa, phải biết trí trung đạo chiêu cả hai (song 
chiếu), đương thể ngăn cả hai (song giá), cho nên 
biết Tục mà chăng thầm hợp Tục, biết Chân mà 
chăng đông chân. Thứ ba là Đương hữu khởi dụng. 

Chánh văn phân trước sắp xếp chương cú, thì 
chi tự tại khởi dụng, ở đây lại mm Đương hữu, 
nghĩa là phân thứ ba dựa nhau thê cũng làm sáng 
tỏ nghĩa nên gọi là Đương hữu khởi dụng. Xem lại 
chương trước, ghỉ là “hiện thành cho nhau trong 
Sớ, loại ví dụ này rất nhiêu, hoặc sửa đối văn, 
Đương hữu ghi là tự tại là sai. "Vả lại, y cứ theo ba 
loại v.V... trỞ xuông tức là Ba luân trong việc giáo 
hóa. Chăng thể nghĩ bàn tức là núi Tu-di nhét vào 
hạt cải, đây là Thần luân hiện thần thông, hai chim 
bay lượn là song chiêu; Thường và vô thường, tức 
là tâm luân. Soi xét cơ tà chánh, thiện ác là song 
nhiêp, nghĩa là Thánh giáo V.V... mang đến đã đây 
đủ, tức là khâu luân nói pháp. Về dụng Bắt tư nghị. 
Trong phân nói về thân mật, phẩm Tứ Tướng, kinh 
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Niết-bàn có ghi: "Này người Thiện nam! Đại Niết- 
bàn này có lập nghĩa Đại, các ông phải nên dốc 
lòng lóng nghe: Ta sẽ giải thích đây đủ, chớ nên 
nghĩ sợ. Nếu có vị Đại Bô-tát trụ đại Niễt-bàn, thì 
có thể nhét núi chúa Tu-di to lớn như thế vào trong 
hạt cải. Các chúng sinh cư trú trên núi chúa Tu-di 
cũng không cảm ì thây bị chật chội, cũng không thây 
tướng qua lại, vẫn như cũ không khác, chỉ có người 
được độ, thấy Bồ-tát nhét núi Tu-di vào trong hạt 
cải rồi trả về chỗ cũ. Đó gọi là Dụng Bất khả tư 
nghị, như thế xưa nay có bảy nhà giải thích khác 
nhau. "Một, giải thích rằng, v.v... trở xuống là lần 
lượt nêu ra nghĩa của bảy nhà. Sao lại cho là thân 
thông? Nếu chúng sinh thây được thì đâu thê bàn 
nói thần thông của Bô-tát, huỗng chi kinh đã dạy: 
"Cao lớn như thể, mà đặt vào hạt cải", mà các Sư 
này lại nói răng: "Thật sự chắng có vào", thật trái 
với lời Phật. Ba giải thích là v.v..." trở xuống đây 
là các Sư tông Thành Thật lập nghĩa giải thích, 
dưới là phần sớ văn giải thích phẩm Tứ Tướng, để 
phá nghĩa của các Luận sư này là: "Phương tiện 
khéo léo của bậc Thánh, phàm phu không thể biết 
được", cho nên họ nói: "Đã không thể nghĩ bàn. 
"Ngoài ra.." trở xuống: Những điều khác, lời kinh 
nói, đêu là cảnh giới của bậc Thánh, mà đã có thể 
giải thích nghĩa thì có thể nghiệm biết được, đâu 
có thể đối với phương tiện khéo léo, mà nói là 
không thể biết? Tiểu Đại đều không, nghĩa của 
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Trường, Sa giống với nghĩa này, tụng rằng: "Tu-di 
vôn chăng thật có, hạt cải xưa nay không, đặt 
không vảo chắng có, chỗ nào chắng dung nhau'. 

"Nếu là đúng v... " trở xuống, là phân nạn phá 
nghĩa trên. Đại tiểu dung nhập vào nhau chính là 
nói về sự dụng, thì chắng nên dùng lý giải Không 
để giải thích. "Trong lớn có tánh nhỏ", Tu-di có 
tánh hạt cải nên có thể nhỏ. "Trong nhỏ có tánh 
lớn”, hạt cải có tánh Tu-di nên có thê lớn. Thuyết 
này cũng. V.V... trỞ xuống là phá thuyết này, có ba 
điêu saI lâm: Một là giông ngoại đạo, hai là giộng 
Tiêu thừa, vì chấp tánh nhất định nên dù cho chăng 
phải ngoại đạo thì cũng đông với nghĩa của Tiểu 
thừa hữu môn, cho nên nói tựa như Tỳ- đàm; ba là 
không thành diệu dụng, cho nên nói: lại là Đại 
dung Tiểu nghĩa của các Sư Địa Luận lại giống với 
nghĩa của các Sư thứ tư. Hưng Hoàng cho là pháp 
tánh vốn không, dứt bặt các tướng Đại Tiểu, cho 
nên nói vôn không có Đại Tiêu, Thế đề đối đãi giả 
dối, mà nói có Đại Tiểu, thật ra Thế vẫn không 
khác, chỉ là một pháp hữu vI. Tiểu là tiểu của đại, 
hạt cải là tướng Tiêu của Tu-di. Đại là Đại của 
Tiểu, Tu-di là tướng Đại của hạt cải, ở trong một 
pháp hữu vi mà có hai tướng này, thì đầu ngại gì 
không dung nhập nhau, cho nên nói răng "được 
tương dung. "Lớn chăng tự là lớn,..." nghĩa là Tu- 
đi tự nó không có tướng Đại, phải đợi có tướng nhỏ 
của hạt cải mới thành tướng Đại; Nhỏ chăng phải 
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tự là nhỏ... hạt cải tự chăng phải tướng nhỏ, đợi có 
tướng lớn của Tu-di mới có tướng nhỏ, vì thế rơi 
vào chấp trước Tha tánh của ngoại đạo. 

"Tự tánh" trở xuống là nêu lên thuyết của Sư 
thứ năm để so sánh bác bỏ Hưng Hoàng. Sư thứ 
năm giải thích rằng trong lớn có tánh nhỏ, trong 
nhỏ có tánh lớn, tức là tự tánh lớn nhỏ, nghĩa Á ầy rât 
khéo, còn bị ta phá, huông chi nghĩa này thuận 
chấp tha tánh, ý J nghĩa rất kém? Nay nÓI TỐ V.V.. 
trở xuống là nói về hai nghĩa của Sư, một là y lý 
khởi dụng, hai là dụng cùng khắp pháp gIỚI, vì 
phân chứng Diệu lý, cho nên có Đại dụng mà tự tại 
ứng cơ, cùng khắp mười cõi; Văn được chia làm 
hai: Đoạn một cũng chia làm hai, đầu tiên nói về 
lý dứt bặt bốn chấp, vì tướng nhỏ của hạt cải, tướng 
lớn của Tu di cả hai đều là Sự, mả Sự tức Lý, và 
dứt bặt bốn tánh, há lại giống, VỚI các Sư kia hay 
sao? Trong văn, đâu tiên nói về Tiệu, kế đến dùng 
Đại làm dụ, trong đoạn nói về Tiêu, câu đầu nói 
chắng phải tự sinh. "Cũng không v.v... trở xuống 
là nói chăng phải tha sinh. Đại chăng phải v.v.. 
trở xuông hai cầu này thuộc về suy Đại, nhưng do 
tương đôi mà có nên dùng đoạn này để suy luận 
tiêu, đến đoạn sau nói "Đại cũng như thê” mới 
chính là nói về Đại. Vì nhân duyên cho nên có Đại 
tiêu, nói về không cộng sinh, nên biết hai chữ cũng 
không ở cầu trên thông xuông ý dưới. Cũng chắng 
v.v..." trở xuống nói chắng phải không có nhân 
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sinh. Chăng Ở V.V...' trỞ xuông là dẫn kinh để 
chứng minh răng ý dứt bặt bốn chấp, bên trong 
thuộc mình, bên ngoài thuộc về người tha; ở giữa 
và hai bên thuộc cộng sinh, thường tự có thuộc, 
không nhân sinh do diệu lý này vôn dứt bặt bốn 
chấp, cho nên chắng thê dùng tâm để suy nghĩ luận 
bàn. "Đại cũng v.v..." trở xuông là nói đại nêu tiểu 
có thể biết được, cho nên nói cũng như thế: "Thông 
đạt v.v..." trở xuông là nói về việc y cứ vào lý khởi 
dụng. Thông đạt được lý này, tức thông đạt được 
lý dứt bặt bôn châp nói ở trước; "Tức sự mà chân”, 
đạt được Sự đại tiểu, tức là lý thật tướng. Chỉ ứng 
hợp với người được độ, tức là người năng cảm, 
thây không thế nghĩ bàn, tức là sự năng ứng, do 
đường cảm ứng giao nhau mà thấy được. Lớn nhỏ 
đều nói chẳng thể nghĩ bàn, vì Tu-di lớn, hạt cải 
nhỏ, đều do tâm biên hiện, đêu do tâm tánh, mà 
tâm tánh này vốn đây đủ, y vào chánh vậy, tâm 
tánh đã một thì cùng tương nhập đầu có gì nghi 
ngờ? Chỉ do mê thì không có Dụng bên ngoài, lý 
này hiển bảy thì dụng xoay chuyên VÔ cùng, trong 
thì quả trụ Lăng-nghiêm, ngoài thì lập ra đại nghĩa. 
"Như kinh đã HỘI, tức phâm Tứ Tướng, "Đã một 
lần nói về v.v..." trở xuống là nói về Dụng khắp 
pháp giới. Dụng ở Đạo hậu v.v..." trở xuông chỉ 
hiện biến ở cõi Phật. Lý ấy thật thông đạt, nghĩa là 
cùng khắp mười cõi, cho đến hiện thân ở địa ngục 
V.V.... 
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"Cho đến v.v..." trở xuống là dùng ví dụ các 
dụng thiện ác v.v..." uỗng cũng khắp cả Bồ-tát 
mười cõi. Là chánh, v.v..." trở xuống tức nói về tà 
chánh của chín cõi đều là cõi Phật. “Thuộc chắng 
phải tà, chắng phải chánh v.v..." trở xuông là nội 
vệ thiện ác, ý nghĩa so sánh như thê. "Ba cõi v.v.. 
trở xuông là nêu lên dụng hai chìm cùng bay, cũng 
cùng khắp mười pháp giới. Ba vô vi thường này, 
nghĩa là Hư không, Trạch diệt và Phi trạch diệt, 
nêu chung là ba, thật ra chỉ là chứng Trạch diệt vô 
vi, như sớ ký dùng Chân không dụ cho sinh tử, cho 
nên chân không gọi là thường. 

"Lại Nhị thừa v.v...", trở xuông là Bồ-tát phá 
Không xuất Giả, Không đã được phá, cho nên nói 
Nhị thừa vô thường, Bô-tát là thường. Dụng của 
thường và vô thường, đầu câu nên có chữ nhị (hai) 
tức là phân phân chương ở trước gọi là hai, là Dụng 
của hai chim cùng bay. Đều mất hai bên, thể của 
trí Trung, chẳng thường chắng vô thường, cho nên 
nói đều mất, ngay nơi mật mà chiếu, hai bên đều 
Dụng, mà Dụng lại có hai khác, một đồng, như 
phẩm Điều Dụ dùng đôi uyên ương cùng bay, cùng 
nghỉ, để dụ cho hai Dụng của Niết-bàn đông thời. 
“Trước sau v.v..." trở xuông là hai đơn Dụng, như 
đoạn trước dùng vô thường. phá tà thường. Nay 
kinh dùng chân thường phá vô thường và dùng việc 
chữa lành bệnh để thí dụ. "Thích nghi một v.v..." 
trở xuống là kết luận nêu hai ý, tức khi dụng tuy là 
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một nhưng đỗi với ý Phật thì cả hai cùng lúc, cho 
nên đơn Dụng chăng mất nghĩa hai chìm cùng bay 
(song du). Vì Dụng tự tại, Đơn và Đông thời lại 
thích hợp. "Thiện ác..." ví dụ việc nhiếp thiện hay 
nhiếp ác cũng là Song du, đâu ngại gì có Đơn, Kép 
khác nhau, cho nên nói hoặc Song dụng hoặc tiên 
hậu. 

“Và tức ngoại đạo..." đầu phẩm Kiêu-trân-như, 
Đức Phật mới dạy Tỳ-kheo Kiêu-trân-như nói năm 
âm thường trụ, quy kết về hạnh chánh quán, xả ĐỎ 
sắc vô thường mà đạt được sắc thường trụ v.v.. 
nếu biết được như thẻ, thì gọi là Sa-môn, là Bà- la- 
môn, phá bỏ ngoại đạo luống dối tự xưng, đều 
chăng thực hành. Ngoại đạo nghe lời Thê Tôn dạy 
tâm sinh sân hận, bèn vặn hỏi luận nghị, có mười 
ngoại đạo, ngoại đạo thứ mười là Hoàng Quảng. 
Vì là người phương tiện, cho nên thuộc về chánh; 
kinh ghi: "VỊ Bà-la-môn này, đã phát tâm Bồ-đề 
vào thời Phật Phô Quang Minh ở kiếp quá khứ, đã 
thông đạt rõ biết tướng các pháp, vì hóa độ chúng 
sinh nên thị hiện sông theo ngoại đạo”. “Tà tức là 
các ma v.v..." Kinh ghi: "Thế Tôn biết rồi, liên hỏi 
Kiêu-trần- như răng: Tỳ-kheo A-nan bây giờ ở đâu? 
Đáp Tỳ-kheo A-nan đang ở trong rừng Ta-la, cách 
đây khoảng hơn mười hai do- tuân, bị sáu mươi bôn 
ngàn ức ma làm não". Đều bình đăng nhiếp phục, 
nghĩa là không chỉ nhiếp phục Trằần-như mà A-nan 
cũng được nhiếp hóa, các ma và ngoại đạo cũng 


SỐ 1766 - NIẾT BÀN HUYỄN NGHĨA PHÁT NGUYÊN CƠ YÊU, Quyển3  2II 


được Như Lai nhiếp hÒa trở về trong Bí tạng. "Nếu 
a1 thấy được ý này... › nghĩa là thấy ba ý là không 
thể nghĩ bàn. "Đây đủ ba ý này ' là có đủ Dụng tự 
tại. "Tứ tùy”, Thiên kinh gọi là Tùy, Đại luận gọi 
là Tất, nghĩa là tùy lạc dục, tùy tiện nghi, tùy đối 
trị và tùy đệ nhất nghĩa. “Trụ Thủ-lăng-nghiêm tức 
là phân trụ và rốt ráo trụ, đều có thê khởi dụng Ở 
mười cõi, cho nên nói thị hiện các thứ tuy suốt 
ngày thị hiện mà chăng lìa Lăng- -_nghiêm, nên gọi 
là pháp tánh Bất động. Những người thây nghe, 
những người thây hình tướng hoặc nghe âm thanh 
đêu được bốn lợi ích. "Nếu chỉ nói bản dụng, tức là 
thể", vì bản dụng là tại lý cho nên thuộc vê Thể. 
Đương Dụng, là ở tại quả, cho nên thuộc về Tông. 
Tự tại hóa độ. cho nên thuộc vê Dụng. "Tay tuôn ra 
sữa hương sắc", đây là lời văn trong kinh Quán 
Âm, nay y cứ theo quán đề giải thích thì hai tay 
biểu thị cho hai trí, tuôn sữa biểu thị cho việc giảng 
nói giáo pháp, khiến cho chúng sinh được no đủ 
pháp vị; Người thây thuốc xưa trộm giáo pháp, tức 
chỉ cho ngoại đạo trộm giáo pháp của Phật, dùng 
danh từ Thường, Lạc của Phật, cho nên nó! là trộm 
lây danh từ sữa; Không hiểu nghĩa này là không 
hiểu chân nghĩa của bốn đức. "Mà bị..." trở xuống 
là: Do không, hiểu bốn đức, nên khởi bến điên đảo, 
vọng chấp niệm niệm nối nhau là Thường, vọng 
chấp nhận sự vui thú ở cõi trời, cõi người là Lạc; 
vọng chấp nhận sự chuyển động tự do là Ngã, vọng 
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chấp nhận thân dơ uễ được da dẻ bao bọc này là 
Tịnh, do bốn việc này mê hoặc mà sinh ra bốn điên 
đảo. "Độc loạn” là bôn điên đảo là sữa độc làm loạn 
chân tâm, mà thương tôn pháp thân, nguy hại đến 
tuệ mạng. 

"Mặn, đắng và ngọt" là dụ cho ba tu. Dùng nêm 
tháo nêm, về Tiết thì thuyết văn nói Tiết tức là Tâm 
(tứ lâm thiệÐ tức là dùng cái nêm "sữa chánh" để 
tháo nêm "sữa tà” hoặc nói là phương tiện, dùng vô 
thường của Tiểu thừa để trị tà thường, hoặc nói 
pháp chân thật, tức là dùng viên thường trị vô 
thường. Đây tức là Thập Hạnh của Biệt giáo, tùy 
cơ lợi ích chúng sinh. 

"Như kinh" tức văn trong phẩm Ai Thán. 
"Nghé" dụ cho Phật, đạt được lý Trung đạo nhu 
hòa, khéo léo thuận theo chúng sinh, cho nên gọi 
là Điều ngự khéo. Chắng theo không, chắng trụ có, 
chắng ở Niễt-bàn cao nguyên, chắng cùng với sinh 
tử dưới thấp, chắng nhiễm Tam- -muội Chân đế, như 
chẳng uông rượu; chăng dính mắc Tam-muội Tục 
đề như chăng ă ăn hèm bả, trí Nê-hoàn dễ được như 
cỏ tươi, trí phân biệt khó sinh như lúa mạch, trâu 
đực không có sữa ví như không có từ bị. Cho nên 
để nói răng Phật có tâm từ bi Bất cộng. 

Chuyên phảm thành Thánh, đây là theo Biệt 
giáo, chuyên đối hạnh phàm phu trước Thập địa, 
(Địa tiên) thành bậc thánh Đăng địa cũng chuyển 
bậc Thánh thành vô thượng đạo, chuyển bậc Thánh 
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Thập Địa thành Diệu giác vô thượng đạo. "Phật 
giáo như sữa bò thượng diệu nghĩa là viên tín, viên 
tu, đầu và cuỗi chăng hai, cho nên nói là được an 
trụ trong tạng Bí mật. Nêu kệ Tứ xuất để chứng 
minh cho nghĩa trên tức là bài kệ nói về xưa không 
mà nay có. Nhân Sư gọi là kệ Tử xuất, kệ Tứ trụ 
tức Niết- bàn như căn nhà, bốn xuất như bốn trụ, 
nhất xuất là phâm Bỏ-tát, nhị xuất là phẩm Phạm 
Hạnh, tam xuất là phẩm thứ hai mươi lăm, tứ xuất 
là quyền hai mươi sáu, cả bốn vỆ đại ý thì đồng mà 
duyên thì khác. Một, phẩm Bồ-tát thì giải thích 
khác nhau, không khác nhau; hai giải thích đắc và 
vô đắc; ba giải thích hữu bắt định, hữu vô bất định 
VÔ; bến, là phá thuyết định tánh, vô định tánh. Cho 
nên nói là luận vê không khác nhau, khác nhau .. 
y CỨ vảo đây mà nói thi không có lỗi, y cứ vào tứ 
xuất này mà nói sữa có nhiêu loại. Sữa tà ác gọi là 
sữa sữa, sinh tử dụ cho sữa, Niết-bàn dụ cho chăng 
phải sữa, nhân quả của phảm phu là câu sinh cho 
nên gọi là sữa sữa. Vì sao ông còn nghi ngờ? Lời 
kết luận trách cứ người vặn hỏi, “Tử” là từ tôn 
trọng khen tặng người nam. Theo thây học VIỆT 
chữ, thời xưa ở nơi này, khi con trai được sáu tuổi 
thì dạy cho SỐ đếm và tên các phương hướng, mười 
tuôi thì vào tiểu học, dạy cho các việc như Lục giáp 
viết chữ và tính toán, gọi là văn học. 

"Luận xuất dục", là bộ luận nói về Phạm thiên 
xa lìa cõi Dục. 
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Thích thiên tức là trời Đao-lợi. 

Các loại Thương Nhã, Thương và Nhã có tất 
nhiêu loại. Thương có thương Hiệt thiên, Bãi 
thương, Tam thương. Nhã thì có Quảng nhã, Bát- 
nhã, Tiểu nhã. Thương là tên người. Đề Vương 
Thê Kỷ ghi: “Hoàng đê rủ xiêm áo, Thương Hiệt 
đặt ra văn”. Nhã chăng phải tên người; Nhĩ tức là 
gân. Thây nghe rộng có thể gần gũi mà học được 
đến chân chánh, nên gọi Nhĩ Nhã. Tạ Linh Vận 
chánh dẫn Thương Hiệt để chứng minh cho từ 
Phạm Khư-lâu là tên người, còn Nhã thì kèm theo 
mà có. 

"Lại là hai chữ thế gian này", ví như hai bộ 
sách, Thương và Nhã ở xứ này đều nói nghĩa văn 
tự hỗ huấn, gọi là hai chữ, cho nên Phạm là một 
người, Khư-lâu là một người. "Bả-hòa, là tiếng của 
đứa bé Tập. nói, dụ cho Tiểu giáo phương tiện. Gọi 
là hữu vi vô vi, tức Khô Tập là hữu vị, Diệt đạo là 
vô vi, ở đây gọi hai đề sinh diệt là hai chữ. 

"Bán Mãn là hai chữ", Hữu vị vô v1 nói ở trước 
hợp lại thành chữ Bán, đối với Đại thừa là chữ 
Mãn. 

"Sáu hạnh đều biết rõ" là hơn kém mỗi thứ đều 
có ba fu. 

"Là Đại mà chăng phải Mãn", nghĩa là ở giáo 
Niết-bàn hơn kém đều nói, thì Đại Tiểu gôm đủ, 
cho nên gọi là Mãn; Pháp Hoa phế bỏ Tiểu thừa, 
nên chỉ là Đại mà chẳng phải Mãn. 
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" Do là vô thường", chữ Do nên viết là Du 
(giống, như), nghĩa là nói thường trụ tức chỉ ở Niết- 
bàn. "Các nghĩa này đều chắng đúng”, là giáo pháp 
kinh Pháp Hoa khai quyên hiên thật vượt hơn các 
giáo đã nói, đang nói và sẽ nói, là cao siêu bậc nhất, 
mà lại cho là chăng phải Mãn. Tướng thê gian 
Thường trụ, biết các pháp thường vô tánh, rõ ràng 
là đã nói Thường trụ, mà lại cho là Vô thường, thật 
là trải ý Thánh, ngược với văn kinh, quá điên loạn, 
thật không thể nói được, cho nên văn nói là chắng 
cần vặn hỏi. Hưng Hoàng nêu lên năm thứ Mãn, đã 
nói lược ở sở ký. Chê Tiểu thừa, khen Đại thừa, 
chê Tam tạng giáo, khen ba giáo sau (Thông, Biệt, 
Viên). 

Đới bán, là đới Nhị thừa (kèm theo Nhị thừa). 

Phê bỏ Bán tự giáo để hiển bày Mãn tự giáo, 
nếu nói theo Bốn giáo, thì ba giáo sau đều được tên 
gọi là Mãn. Nếu ở Pháp Hoa, Niết-bàn, thì ba giáo 
trước gọi là Bán, chỉ có Viên mới được gọi là Mãn. 

"Xóa bỏ bán để hiên bày Mãn": nói phế là y cứ 
theo đối đãi, nói khai là để y cứ theo tuyệt dứt đôi 
đãi, cho nên biết hai chữ Bán và Mãn, tên thì dùng 
chung, nhưng nghĩa thi khác nhau. 

Tu-bạt, Hán dịch là Thiện Hiền, phẩm Kiêu- 
trần-như chi: "ngoài rừng Ta-la, có một vị Phạm 
chí, tên là Tu-bạt-đà, một trăm hai mươi tuổi, được 
định Phi tưởng, nghĩ là mình đã được Niết-bàn, 
Đức Phật bảo A-nan gọi đến nói cho Tu-bạt nghe 
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về Đệ nhất nghĩa đề, Tu-bạt liên chứng quả A-la- 
hán”. 

Tu-bạt nghe giáo Viên thường mà chứng Tiểu 
quả, vì Tiểu bán tức là Đại mãn. 

Nói rõ về hai chữ Thường Trụ, như phẩm Ai 
Thán đã ghi, lại y cứ vào năm thời để quy về bốn 
câu, đó là Lộc Uyên, Pháp Hoa, Niết-bàn, và hai vị 
nhân thiên giáo trước Lộc Uyền. 

"Tà tam tu" là thế gian điên đảo, theo tà tu chỉ 
dạy thây các tướng nối nhau, nỗi nhau cho là 
Thường, cảm thây thân tâm ưa thích cho là lạc, 
chấp cái chuyên động vận hành cho là Ngã, đầu 
tiên y cứ theo tà tuệ để giải thích, kế đó y cứ theo 
tà thiên để giải thích, như chập điện chớp chống 
diệt, dụ cho vọng tưởng chăng trụ lâu, phủ du lao 
vào đèn dụ cho vọng lạc, chỉ là khổ, tăm tự trói 
mình dụ cho vọng ngã chăng được tự tại. 

"Truy cầu không chán, như khát mà uống nước 
mặn, nước đường, thật không ích gi, do khởi tà 
chấp mà tìm câu năm trân". Cũng là 

.. trở xuống chán lìa khô thô chướng ở cõi dưới 
mà tìm câu thăng diệu siêu xuất ở cõi trên, tức y cứ 
theo tà thiên để giải thích, tức là sáu hạnh quán. 
Các ngoại đạo với chi giác quán ở Sơ thiên, thì 
nhàm lìa giác quán, cho Sơ thiên là khổ thô 
chướng. Vì hai pháp giác quán làm tán loạn tâm 
định cho nên gọi là khố, từ hai pháp này sinh hỷ 
lạc nên gọi là thô, hai pháp làm ngăn ngại tâm định 
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ở cõi trên nên gọi là chướng. Nhị thiên không 
giông với cảnh giới này nên gọi là Thăng Diệu 
Xuất, tu tập Ba thiền trên và bỗn không cũng giỗng 
như thế. Vì nhàm chán ba pháp, ưa thích ba pháp 
nên gọi là Tà tam tu. 

Có công năng phá được vô minh, điệu cử, mạn, 
nghi và tham của cõi Dục, cõi Sắc và Vô sắc. 

Nói về Ba tu có công năng phá hoặc nhiễm tức 
là tham. Dạo chơi nơi giác hoa, bảy giác như hoa 
nên gọi là giác hoa. 

"Tà-tu v.v..." trở xuống là văn trong phẩm Ai 
thán chữ Y thế gian, liệt tu là chữ Y xưa, thăng tu 
là chữ y mới, lý Đại Bát-niết-bàn là chữ y chắng cũ 
chăng mới. Đây là văn trong phẩm Ai Thán chỉ có 
hai chữ Y là cũ và mới. Nay theo nghĩa lập lại thêm 
chữ Y thê gian và chữ Y chắng cũ chắng mới, cũng 
như y cứ theo văn trước chỉ có sữa mà chia ra nhiêu 
loại. Luận Trí Độ nói về bốn y, Bồ-tát y theo nghĩa 
mà đặt tên, tên là pháp thí, đây là một thí dụ. 
Nhưng kinh dùng chữ Y cũ dụ cho ngoại đạo, nay 
vì y cứ theo nghĩa lập thêm chữ Y thế gian cho nên 
dùng chữ y cũ dụ cho Nhị thừa. 

"Có bản sớ riêng", là chia Tịnh Danh Huyện Sớ 
thành ba bộ, đó là Tứ Tất bốn quyền, Tứ giáo bôn 
quyền, Tam quán lưỡng quán. Nay chỉ cho Tứ 
giáo. 

"Đó là tạng gIỚI, định, tuệ", Luật tạng nói về 
giới, Kinh tạng nói về định và Lưản tạng nói về tuệ. 


Art 
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Tạng có ba thứ riêng cho nên gọi là Tam tạng, đây 
là hợp chữ để giải thích. Trong bốn Niệm xứ cho 
răng có Thanh văn, Duyên giác, Bồ-tát nên nói ba 
là, Kinh Luật Luận. "Cho nên gọi là Tam tạng; 
Đây là giải thích riêng từng chữ. 

Là những trẻ thơ kia v.v... Ba thừa đều gọi là 
trẻ thơ, lần lượt tu hành ba học như bước lên từng 
bậc thang. 

"Sợ phải lâu dài", chắng thê đi xa năm trăm do- 
tuân. 

"Dùng nghỉ ở hóa thành”. Đây chỉ là y cứ theo 
Nhị thừa, nếu là Bô-tát, trong nhân thì không nhập, 
đến quả mới nhập. 

Bồ-tát dùng tâm đại Niết- bàn tu hành thì thành 
Thánh hạnh, đây là chỉ cho Bỏ-tát Viên đồn, tu ba 
học của Tiểu thừa để giúp đạo, cũng là người tu 
hành theo thứ lớp chỉ quán. Đoạn sau nói vê Thông 
giáo và BiỆt giáo cũng giông như thế. Thân dụ cho 
tiêu ĐIớI, Xương trắng dụ cho tiểu định, tám khổ dụ 
cho tiêu tuệ. Xa gần đều thông suốt, hàng độn căn 
là gần thì thông với thiên chân, lợi căn là xa thì 
thông với Trung đạo, tức là căn cơ thọ tiếp. 

"Nếu tiên lên phía trước thì sẽ đạt được”, là nhờ 
vào lời văn bỏ Tiêu bày Đại của kinh Pháp. Hoa, để 
tạo thành ý nghĩa hàng Thông giáo được tiếp nhận. 

"Sự lý được thực hiện”, sự tức trải qua nhiều 
kiếp tu hành, nhập Không ra Giả, lý thì mới phát 
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tâm đã biết Trung đạo đăng địa, chăng phải là điều 
mà hàng Ba thừa của hai giáo biết được, vì chân lý 
chứng ngộ của Bồ- tát hai giáo vốn không đã đông 
với Nhị thừa, thì ắt thuộc vê Nhị thừa. Cho nên văn 
trước nói: Không chung với Nhị thừa. 

Chắng phải là điêu mà hàng Nhị thừa và Hạ địa 
biết được, là giáo pháp viên dung ba Đê, chăng 
phải là nhị thừa Tạng Thông giáo và Hạ địa của 
Biệt giáo biết được. Hạ địa tức là trước Thập địa, 
chứng đạo đồng với Viên giáo thì sẽ biết được từng 
phân. "Từ cạn đến sâu", là ba giáo đêu có sâu cạn, 
Viên giáo chỉ có sâu mà thôi. Bô-tát tu đủ bốn giáo, 
cho nên nói là từ cạn đến sâu. 

"Tức là giáo Tiệm đốn" là trải qua thiên Tiệm 
mà của ba giáo cho đên Viên Đôn. Cho nên gọi là 
Tiệm Đồn, Tiệm Viên. "Đây là một pháp quán ghi 
trong văn”, tức là theo thứ lớp tu tập năm hạnh từ 
Tiệm đến viên, trong ba thứ chỉ quán thì thuộc về 
Thứ đệ chỉ quán. 

"Lại có một hạnh là hạnh Như Lai": Một hạnh 
tức chắng theo thứ lớp năm hạnh, trong ba loại Chỉ 
quán tức thuộc về Viên đôn chỉ quán. "Xe mới khởi 
hành”: Văn Tuyền ghi: "Phát chân thanh lạc nhuÊê”. 
chú thích: "Chấn là xe cộ (xa), nghĩa là đánh xe 
đến Lạc dương. Nay dùng xe khởi hành để dụ cho 
người mới tu học. 

"Lại chăng có gì khác nhau", pháp Viên giáo 
không khác nhau nhưng vì từ Tiệm mà vào, nên 
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gọi là Tiệm viên, chăng phải cho rằng Viên có 
Tiệm có Đôn khác nhau. 

Thông giáo là Tạp tạng", vì đương giáo hóa ba 
thừa và hàng căn cơ được tiếp nhận chăng giống 
nhau, nên gọi là Tạp. 

"Chính là thí dụ dùng để nói lên thứ lớp thuyết 
giáo của Đức Thích Tôn", là dùng việc bò đầu tiên 
cho ra sữa, dụ cho việc Phật ra đời, đầu tiên nói 
Hoa Nghiêm, cho đến cuôi cùng sữa thành Đề hồ 
dụ cho Đức Phật, cuỗi cùng nói Pháp Hoa, Niết- 
bàn như trong quyền mười ba có nói. 

"Chắng nên dùng ý sâu xa để hiểu", chăng nên 
cho răng sữa nhất định là kém dở (cạn) thì cho Hoa 
Nghiêm là kém, đề hồ nhất định là tuyệt (sâu), thì 
cho Niết-bàn là cao siêu. Nên biết vì y cứ theo thứ 
lớp sinh nhau, cho nên có năm, mà trong các vị đều 
có hị viên dung, cho nên không có hơn kém, Lộc 
uyên hiển bày vô, Bí mật cũng nói hữu, đây cũng 
chăng y cứ theo khai hay chắng khai, để phân biệt 
hơn kém. 

"Nếu cho rằng đâu Hồn là cạn sau củng là sâu, 
nghĩa là chắng đúng v.v..." trở xuông là nên giải 
thích theo thứ lớp thì không phạm lỗi, đoạn này 
dẫn văn kinh để phá định chấp. Về kiến chấp sâu 
cạn được dụ, nếu bốn vị cạn hẹp thì chắng nên dụ 
là sâu xa, nếu đề hô sâu xa, thì chẳng nên dụ cho 
cạn hẹp. 

"Thây thuốc khám bệnh cho vua, v.v..." Thây 
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thuốc dụ cho Phật, vua dụ cho chúng sinh, bệnh dụ 
cho chấp vô thường, sữa dụ cho kinh này, tức là 
dùng Thường, Lạc để phá vô thường. 

Tô (bơ) ngọt có tám vị, khi còn là sữa lạc thì có 
vị lạt, khi thành đề hô thì vị đậm, tô ở khoảng giữa 
nên có đủ tám vị. Đó là vị sông, vị chín, vị tô, vị 
tương, vị sữa, vị ngọt, vỊ lạt, vị béo; kinh dùng vị 
này dụ cho Niết-bàn có đủ tám đức là thường lạc, 
ngã, tịnh, hăng an Ổn, không nhiễm nhơ, mát mẻ, 
không già không chết. 

So ra nó rất sâu rộng, huông là so sánh, chắng 
thể nói là sâu, đã dụ cho Nhị thừa, pháp ấy là cạn. 

Như máu biến thành sữa, vô minh tức là minh, 
như máu biến thành sữa, từ thể của pháp giới lưu 
xuất ra pháp giới, tức nương vào Lý Viên đôn mà 
nói Giáo Viên đồn. 


-oQO- 


NIÉT-BÀN HUYÊN NGHĨA PHÁT 
NGUYÊN CƠ YÊU 


QUYÊN 4 


"Như mặt trời v.v... "` trở xuống: Mặt trời dụ cho 
thê của pháp giới, chiếu dụ cho pháp giới, núi cao 
dụ cho Bô-tát. 

"Như điếc v.v..." trở xuống, dụ cho hàng Tiểu 
CƠ Ở trong hội Hoa Nghiêm, không đạt được lợi ích 
lớn, vì điếc cho nên không thể nghe nhiêu, vì câm 
cho nên không thể nói được. 

"Ân vô lượng thân đức, thị hiện thân một 
trượng sáu, ngăn che Như Lai Tạng : Đầu tiên là y 
cứ theo ấn thân, kế là y cứ theo ấn pháp, câu đầu 
thân đức là thân Xá-na; một trượng sáu, là thân 
Đức Thích-ca; ngăn che Như Lai tạng là nói về ấn 
pháp. 

Như Lai tạng, tức là pháp Viên đôn giúp cho 
chúng sinh phàm phu có thể chuyển thành bậc 
Thánh. 

"Vô sinh vô dụng”: hạt giông hư thì không thể 
sinh gốc rễ, hư thối thì vô dụng. 

Trước cho sau đoạt, ban cho pháp Tiểu tức Lộc 
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Uyến, đoạt Tiêu tức Phương đăng. 

“Trao gửi gia nghiệp, nhận lãnh tài sản”, đây là 
dùng, thí dụ Cùng tử trong kinh Pháp Hoa, dụ này 
nói về việc Thế Tôn giao phó gia nghiệp Đại thừa, 
để giáo hóa Bô-tát, như các bộ Bát-nhã phân nhiêu 
do Không Sinh, Thân Tử, Mãn Nguyện đối đáp. 

Trao tài sản định thiên tánh, tức là cha con gặp 
nhau, xác định thiên tánh, như kinh ghi: "Đây thật 
là con ta, ta chính là cha nó”, để dụ cho kinh Pháp 
Hoa bỏ quyên Nhị thừa, tất cả đều được thành Phật. 

Cho nên kinh ghi: "Iám ngàn vị Thanh văn 
trong hội Pháp Hoa, được thọ ký thành Phật, thấy 
Như Lai tánh giỗng như mùa Thu thì thâu hoạch, 
qua mùa đông thì cất giữ, không còn làm gì nữa, 
không còn làm gì nữa tức là rôt ráo. Đây là văn 
trong quyền chín nói về tám ngàn vị Thanh văn 
trong kinh Pháp Hoa. Cho nên biết răng việc khai 
hội của Pháp Hoa, Niết-bàn, đều được gọi là đề hô. 
Nhưng ý nghĩa kia phế bỏ, đây lập bày có ít khác 
nhau, đó là bản hoài đối với Pháp Hoa đã xong, đến 
thời giáo này bèn nhập Niết-bàn. 

"Chúng sinh chắng thấy Phật tánh nên dang 
cánh tay hai trí để chỉ bày", là nêu chung ý nghĩa 
của việc giáo hóa, chúng sinh vốn đầy đủ, không 
khác với Phật, hàng ngày thường sử dụng mà 
chẳng biết, đăm chìm trong sinh tử, cho nên Phật 
ra đời, dùng cánh tay nhị trí để cảnh tỉnh đường 
mê, chỉ bày bản tánh, vừa mới hiển bày lại nghĩ 
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đến việc chê bai chánh pháp, căn cơ khác nhau, nên 
có năm thời giáo hóa. Hoa Nghiễm Lộc uyền, 
Phương đăng, Bát- nhã, "một thuở nọ' ' thuần thục, 
bèn đặt ra khai quyên, Pháp Hoa, Niết-bàn do đây 
hưng khởi. 

Hoặc nói Đại, hoặc nói Tiểu, hoặc quở trách, 
hoặc nói giáo, hoặc nói là định thiên tánh. Nói về 
năm thời thì Hoa Nghiêm, chỉ nói Biệt Viên, cho 
nên thuộc về Đại; Lộc uyên chỉ nói Ba tạng, cho 
nên thuộc về Tiểu; Phương đăng quở trách Thiên 
tiểu, khen ngợi Viên đại, ý muôn cho chúng sinh 
phét Tiểu ưa Đại; Bát-nhã giao phó Đại pháp, dẫn 
dắt hàng Bồ- tắt dần dân trở thành thông thái; Pháp 
Hoa khai quyền gọi là định Thiên tánh. 

"Nêu chúng sinh v.v..." trở xuống: Vì ở hội 
Pháp Hoa đã thây được Phật tánh, cho nên ở kinh 
này vào Niết-bàn. Như vậy, nghĩa thây tánh của hai 
kinh là một. 

"Phật Niết-bàn giữa hai cây Ta-la", tức là kinh 
hi: "Năm theo tư thế nghiêng về hông phải”, nói 
lên một đời giáo hóa đã xong, nội trí dẫn dắt đã 
dứt. 

"Lời dạy đã dứt, hai sông đã cạn", kinh ghi: 
"Vặng lặng không có âm thanh", là giáo đã hết; hai 
con sông thì sông Bạt-đề lớn ở phía Nam thành và 
sông Hy-liên nhỏ ở phía Bắc thành, hai sông cách 
nhau một trăm dặm, Phật nhập Niết-bản dưới bôn 
cặp tám cây Ta-la ở khoảng giữa hai con sông này. 
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chư Phật nói giáo, tột cùng là nói thấy tánh, còn 
kinh này là lời sau cùng dụ như đề hô, tât cả các vị 
đều gôm đủ trong đó, Đức Phật Đăng Minh Ca- 
diệp xuất hiện ở tịnh độ, giảng nói kinh Pháp Hoa, 
TÔI liền Niết-bàn. day Đức Thích Tôn xuất hiện ở 
cõi uê cho nên cân phải phò luật để thu thập các 
căn cơ. Hai kinh tuy khác nhau, nhưng nghĩa thây 
tánh không khác. Nêu theo phò luật đề nói về Niết- 
bàn thì chỉ có ở cõi uỄ. Cho nên, nếu y cứ theo 
Thường để nói về Niết-bàn thì tịnh uễ đều IIP 

"Chỉ là thầy của chư Phật, mẹ của Bỏ-tát", 
có khả năng khai phát trí rốt ráo, cho nên gọi là 
thây chư Phật, vì năng sinh trí phần chân cho nên 
gọi là mẹ của Bồ-tát. 

"Chỗ khác nhau giữa Phật và Bô-tát thì chắng 
thể nói được, dù phàm phu có ngàn lưỡi cũng đâu 
thê khen ngợi được, Nhị thừa đui mù thì đâu thể 
dùng tay múa may xưng tán được. Đoạn này là nêu 
lên sự cao quý của Phật, Bô-tát để so sánh với sự 
thập kém của phảm phu; ngàn lưỡi trắm mũi, ý nói 
là dùng ngôn ngữ rất nhiều cũng đâu thê được; tay 
múa may, theo bài tựa Mao Thị ghi: "Khen ngợi 
không đủ, cho nên ca vịnh, ca vịnh không đủ cho 
nên tay múa, chân nhảy nhót”. 

"Nếu chỉ dùng năm sở dĩ làm ý của Thế", lý 
được năm lần trình bày gọi là sở dĩ, nghĩa là từ chữ 
Mãn sữa thượng phẩm cho đến thăng tu Viên giáo 
sở thuyên đề hồ đêu là chánh thê của kinh này. Lập 
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các danh tướng, lẽ ra phải viết là hành tướng, vì 
nương vào lý khởi hành là ý của Tông. 

"Ý đôi phá", là trong năm phen đều có dùng 
Viên để phá Thiên. 

Đêu nói là nếu chuyên, chuyên tức là một mình, 
nghĩa là trong năm phen đều bao gôm các nghĩa, 
nay nêu chỉ dùng một ý thì thành Thể, Tông, Dụng 
v.v... khác nhau. 

Bản hai quyên, bản sáu quyền, Đại bản như 
quyền thượng đã nói Đại bản. tuy có hai bản Nam, 
Bắc khác nhau, nhưng đêu lây tên là Đại, bản sáu 
quyền gọi là Tiểu bản. 

"Cùng trong một hội mà nghe khác nhau", cần 
nghe rộng thì ở Đại bản, tóm lược thì ở tiêu bản. 

"Ví như Đại Tiêu phẩm", kinh Bát-nhã cũng có 
Đại phẩm và Tiểu phẩm nên lây. làm thí dụ. Y cứ 
theo mục lục các kinh, thì Đại phẩm Bát- nhã được 
dịch xong vào ngày hai mươi ba tháng tư niên hiệu 
Hoăng Thỉ năm thứ năm đời Tân, gôm hai mươi 
bảy quyền. Trúc Pháp Hộ dịch pho đầu vào niên 
hiệu Đại Khương năm thứ nhất đời Tân lây tên là 
Quang Tán Bát-nhã. Sau ngài La-thập dịch lại gôm 
mười quyền, gọi là Tiểu phẩm, Tiểu phẩm này 
cũng lược sao chép lại phân trước của Đại phẩm. 
Nếu như thế, thì thuyết kế nói là đúng, bản sáu 
quyền chỉ hết phẩm Bồ-tát. 

"Nay có hai bản quảng và lược”; là bản sáu 
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quyền thì lược nêu ở phần trước, Đại bản thì rộng 
øôm cả phân sau. 

"Mọi người còn nghi ngờ”, hoặc cho là nghe 
khác, hoặc cho là có quảng và lược, khó có thể xác 
định, cho nên mọi người còn ngh1 ngờ. 

"Như Lai nói trộm chó”, Bản sáu quyền, Ca- 
diệp hỏi về trộm chó. Đại bản thì ba quy y nÓI Ở 
phân kệ, bản sáu quyền thì ba quy y nÓI Ở văn XUÔI. 
Giải thích, lời hỏi ý đáp, giông thì ít, khác thì 
nhiều, v.v..." 

Hai kinh này, trước sau khác nhau. Như Lai nói 
thì xếp ở sau, Ca- diếp nói thì đặt phía trước. Thâu 
nghĩa là trộm cắp, dụ cho ma kiến, chó dụ cho ma 
Ái, như phẩm Tứ y nói ba quy y trong phẩm Như 
Lai Tánh. 

Người đời Tân dịch là bản sáu quyên, được 
dịch vào đời Đông Tân, là Đại bản, bản dịch vào 
đời Bắc Lương, đêu chăng phải dịch vào đời Tân, 
nói người đời Tân thì chỉ có bản dịch vào đời Dao 
Tân rất thạnh hành, cho nên cáo nhà Nghĩa học kế 
thừa nhau sử dụng. "Hè hỗ giả"; Hè tức là thay đôi, 
viết là Hè không có bộ thủ là lầm. "Xưa, Đạo Mãnh 
quên thân mà mang được năm phẩm kinh từ Thiên- 
Trúc trở về, xét Dịch Kinh Đồ Kỷ và Tăng Truyện 
đêu ghi là Đàm-vô-sắm đến Cô Tang vào năm 
Nhâm Tý, tức là niên hiệu Huyễn Thỉ thứ nhất đời 
Tân, có mang mười quyền trước của kinh Niết-bàn, 
ở một nhà thế tục. Mông Tôn nghe danh ngài Vô- 
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sâm nên thỉnh dịch kinh. Khởi dịch vào niên hiệu 
Huyền thí năm thứ ba, tức năm GIáp dân, đến niên 
hiệu Huyền Thỉi năm thứ mười, Tân Dậu, đã dịch 
được hai mươi ba bộ kinh luận, tổng cộng øồm một 
trăm bốn mươi tám quyên, có Tuệ Tung ghi chép. 
Ngoài ra bài tựa Nam Sơn Niết- bàn Hoăng Truyên 
có ghi: "Vào niên hiệu Huyền Thi thứ ba đời Thư 
Cừ, thuộc Bắc Lương có vị Tam tạng Pháp sư 
người Thiên-trúc là Đàm-vô- sâm, Hán dịch là 
Pháp Phong, mang mười quyền thuộc phần đầu 
bản Phạm kinh Niêt-bàn đến Cô Tang, được Ngụy 
chúa Mông Tốn ban thưởng tiếp đãi long trọng, 
mời ở lại trong cung Nhàn Dự ở kinh thành nhà 
Lương, lần lượt trải qua ba lần, phiên dịch được 
bốn mươi quyền, hoàn thành vào niên hiệu Vĩnh 
Sơ năm thứ hai đời Tống Vũ Đề thời Nam Bắc 
Triêu. Y cứ vảo những lời văn trên thì chắc chắn 
kinh này, phân đâu là do Đàm- -VÔ- sâm mang đến, 
chẳng nên nói Đạo Mãnh mang, về. " Thư Cừ Mông 
Tốn", vốn là người Hồ, làm đến chức Tả Thư Cừ 
của Hung Nô, cho nên lấy chức quan làm họ. Mông 
Tốn làu thông kinh sử, giỏi về thiên văn; giết Đoàn 
Nghiệp rôi tự xưng là Lương Châu Mục, sau lại 
phá được Nộc Thiện ở Cùng Tuyên, thừa thắng vào 
Cô Tang, tiêm vị, xưng là Tây Hà Vương. Lũng 
Hữu tức Lũng Tây, viết là Hữu hoặc Hậu đều 
không đúng. 

"Tự lấy niên hiệu là Huyền Thỉ", là đôi niên 
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hiệu là Huyền Thí. Lúc bấy giờ Dao Trường lại lây 
niên hiệu là Hoằng Thi, chắng phải là Huyền Thi. 
Từ niên hiệu Huyền Thi thứ năm, tức niên hiệu 
Nguyên Hy thứ nhất đời Thái Đề nhà Tấn, rôi 
truyền đến Tống Lưu Dụ được bốn năm, đến Tống 
Văn Đé, Văn Đề ưa thích kinh này bèn sắc chỉ cho 
sư Tuệ Quán chùa Đạo Tràng; Tuệ Nghiêm chùa 
Ô Y là hai bậc Cao tăng thạc đức, cùng với Tạ Linh 
Vận, huyện lệnh Khương Lạc, nỗi tiêng ở đời, cùng 
nhau sửa chữa, hiệu đính kinh này. 

Đây là duyên khởi của kinh Niết-bàn bản Nam. 
Kinh đã từ Bắc Lương vào Giang Nam, sau được 
hiệu đính, cho nên khác với phẩm quyền của bản 
cũ, bèn có tên là Nam Bản Niết-bàn. Dao Trường 
giết Phù Kiên, đối Trường An thành kinh đô 
Thường An, đối niên hiệu là Bạch Tước, sau là 
Kiến Nguyên; Dao Trường mất, con là Dao Hưng 
kế vị, đôi niên hiệu là Hoàng Sơ, sau đối Hoằng 
Thi là lâm; phải nói là Dao Hưng. Hoăng Thi, chắng 
phải Huyện Thi, để phân biệt niên hiệu hai nước. 

Niên hiệu Huyền Thỉ năm thứ năm tức là niên 
hiệu Nguyên Hi thứ nhất đời Tân Cung Đề, Cung 
Đề tức là vị vua thứ mười một của nhà Đông Tân, 
đóng đô ở Kiên Khang, làm vua được một năm thì 
nhường ngôi cho Lưu Dụ, là Tống Vũ Đề, cho nên 
văn gọi là "kế truyền đến Tông Lưu Dụ". 

Niên hiệu Nguyên Hi thứ nhất đời vua Cung Đề 
nhà Tân, tức là niên hiệu Vĩnh sơ thứ nhất đời vua 
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Vũ Đề nhà Tổng, vì cùng năm ấy đối tên niên hiệu 
Tống Vũ Đề Lưu húy Dụ, tự là Đức Dư. Được bốn 
năm, nghĩa là Tống Vũ Đề làm vua ba năm thì 
băng, Trưởng tử là Nghĩa Phù kế vị, tức Thiệu Đề, 
Thiêu Đê hôn loạn bị Thái hậu phê làm Vĩnh 
Dương Vương, chỉ làm vua hai năm. Em thứ ba 
của Vũ Đề húy là Nghĩa Long lên ngôi, tức Văn 
Đề. Thiếu Đề lên ngôi vào năm thứ ba đời Vũ Đề, 
làm vua hai năm, đến niên hiệu Nguyên Ga thứ 
nhất đời vua Văn Đề là bôn năm, đây là năm mà 
kinh Niễt-bàn Đại bản mới đến Nam Triêu, cho nên 
trong Khai Hoàng Lục ghi: "Niên hiệu Nguyên Gia 
thứ nhất đời vua Văn Đề nhà Tống thời Nam Bắc 
Triều mới đến Kiến Khang, lúc bây giờ là niên hiệu 
Huyền Thỉ thứ chín. 

Đây là hai vị Cao minh, lời tôn xưng người có 
đạo đức cao, trí tuệ sáng tỏ, sự tích như Lương Cao 
Tăng Truyện quyền bảy đã ghi. 

Huyện lịnh Khương Lạc: Nam sử quyền mười 
tám ghi: "Fạ Linh Vận, thuở nhỏ rất hiểu học, 
thông hiểu các sách, giỏi văn chương, cùng với 
Nhan Diên Chị được xem là bậc nhất ở vùng Giang 
Tả, ngang đọc sôi nôi thì hơn Diên Chi, nhưng sâu 
kín thì không băng. Được tập phong là Khương 
Lạc Công. Nay văn ghi là Huyện Lệnh, e là sa. 

"Kháng thể dật quân”: Là vượt trên tất cả, 
kháng là nêu tất cả toàn bộ, dật quân là siêu xuất, 
vượt hơn. Nam sử ghi: "Dùng tước Quốc công 
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phong cho viên ngoại Tân Ky Thị Lang, không 
nhận mà làm Tham quân cho Lang Da Vương Đại 
tư mã. Xe ngựa phục sức đẹp đế, y vật rất nhiêu, 
sửa đối đặt định lại hình thức luật lệ; mọi người 
đều tôn sùng ông và gọi là Tạ Khương Lạc. "Khai 
Hoàng Tam Bảo Lục ghi”: Tạ Linh Vận, là Xử Sỉ 
đất Trân, là người trị định. Tạ Linh Vận tự xưng là 
Xử ST, Linh Vận người ở Dương Hạ, quận Trần, 
từng làm Thái thú Vĩnh Ga, nơi đây có núi non 
đẹp đẽ, ông rât ưa thích, bèn thỏa chí nøao du; cáo 
bệnh từ quan, đến huyện Thỉ Ninh tạo lập dinh thự, 
sông lượn bên núi, cảnh trí thật đẹp, thuận lợi cho 
việc nhàn cư. Nhân đó làm bài Phú Sơn Cư; mỗi 
khi ông lên núi thường mang đôi guốc gỗ, khi lên 
thì tháo bỏ đề trước, khi xuống thì bỏ để sau. Lúc 
bấy giờ, Thái thú Cối Kê là Mạnh khởi kính tin 
Phật Pháp, Linh Vận đến nói răng: "Đặc đạo thì 
nên tu tuệ nghiệp, nêu sinh cõi trời thì Ngài trước 
tôi, nhưng thành Phật thì sau tôi". Mạnh Khởi nghe 
vậy rất tức giận. Nay cách thành Phú Châu về phía 
Đông nam bốn dặm có đài dịch kinh; Nhan Lỗ 
Công đời Đường soạn văn bia g1: "Khương Lạc 
Hầu đời Nam Tống là Tạ Công, vào niên hiệu 
Nguyên Gia thứ nhất, đã dịch kinh Niếễt-bàn tại 
đây, do đó mà lây tên là phiên kinh đài". 

Hỏi: Tạ Công chỉ sửa sang bản cũ, đâu thê gọi 
là phiên dịch? Đáp: Dịch kinh thì có người dịch 
ngữ, ghi chép, sửa văn, chứng nghĩa, nhuận sắc, tất 
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cả đều gọi là dịch giả, nay Tạ Công làm chức trị 
định tức là chứng nghĩa và nhuận sắc. Vì thê gọi 
Tạ Linh Vận dịch kinh. 

"Chia phẩm Thọ Mạng v.v..." trở xuống: Chia 
phẩm Thọ Mạng thành bốn phân và đổi tên là 
Trường Thọ, chia phẩm Như Lai Tánh thành mười 
phân. Gồm mười hai phẩm, là số phẩm mới được 
chia thành mười hai phẩm và hai phẩm cũ là Thọ 
Mạng và Như Lai Tánh, tổng cộng là mười bốn 
phẩm, đó đều là y cứ theo tên phẩm trong bản sáu 
quyên mà phân chia. Cho nên, Tam Bảo Lục ghi: 
"Linh Vận v.v..." cho rằng phẩm mục trong bản 
dịch kinh Niết- bản của Đàm-vô-sâm quá giản lược, 
người mới học khó có thể hiểu được, bèn y cứ vào 
chánh bản kinh Nê-hoàn cựu dịch mà thêm vào. 
Văn có khúc mặc thì được sửa chữa. Còn với 
những phân đã có trước, tức là cộng với các phẩm 
như Đại Chúng Vẫn v. v...' Bản Băc chỉ có mười 
ba phẩm bốn mươi quyền, Nam bản hai mươi lăm 
phâm ba mươi sáu quyên, cho nên Sư Tuệ Viễn ở 
phương Bắc gọi bản Bắc là kinh quyền nhiêu phẩm 
ít, gọi kinh bản Nam là quyền ít phẩm nhiêu. 

Còn ba phẩm, đến niên hiệu Lân Đức đời 
Đường thì phân sau của kinh có nói, cho nên còn 
thiêu phẩm Phần Xá-lợi. Trong phân sau lập phẩm 
khác với ý của Đảm-vô-sâm, giông như sớ ký 
quyền hai mươi có nói. "Xưa nay Quan Trung 
v.v..." trở xuống: Quan Trung là đất Tân, ngài La- 
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thập trụ ở đây, chưa thây Đại bản, cho nên biết các 
phâm chia ra không phải của ngài La-thập. 

"Kinh lục cho răng v.v..." tức là Bảo Xướng 
Lục đời Lương và Khai Hoàng Tam Bảo Lục 
quyền mười ba đời Tủy phi: "Sa-môn Phạm Tuệ 
Nghiêm ở Thanh Hà và Xử Sĩ Trân Quận là Tạ 
Linh Vận thêm phẩm mục và hiệu đính", cho nên 
nay cũng y cứ theo đó mà biết là ý của Tiểu lượng 
chăng phải. 

"Lúc đầu ba vị v.v..." đó là nói về sự tích, 
không giống VỚI Lương Cao Tăng Truyện và Khai 
Hoàng Lục, e răng có truyền thuyết khác. Nhưng 
cả hai bản đều cho răng có ba mươi sáu quyên, lúc 
đầu mới lưu hành được mấy bản, chưa được rộng 
khắp, thì một hôm Tuệ Nghiêm năm mộng, thây VỊ 
thân rất cao lớn, nghiêm giọng nói răng: "Niễt-bàn 
là một bộ kinh tôn quý vì sao các ngươi dám khinh 
thường mà thêm bớt”. Tuệ Nghiêm giật mình thức 
giâc, trong tâm lo sợ. Đến sáng bèn nhóm hợp 
chúng Tăng, muốn thâu lại các bản đã lưu hành, 
lúc bây giờ có người biết được liên can ngăn rằng: 
Đây là muốn khuyên răn người sau thôi! Nếu kinh 
này trái lý, kệ sao không tức thời cảm mộng mà bây 
giờ mới có”. Tuệ Nghiêm cho là đúng, lát sau lại 
năm mộng thấy vị thân đên bảo: "Các ngươi vì dốc 
sức siêng năng truyền bá kinh này, mai sau sẽ thấy 
Phật". 

"Nhưng Pháp Hoa Sớ đã nói", tức Pháp Hoa 
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Huyễn Nghĩa quyền tám, nói về phiên và không 
phiên, mỗi trường hợp đều có năm nghĩa. "Cũng 
như bản kia”, tức là như văn cú, vì Huyền Nghĩa 
và Văn Cú đều giải thích kinh, nên gọi chung là sớ. 
Giải thích nghĩa phẩm Tựa chỉ cho văn cú, nên sớ 
văn sau chỉ giải thích thăng vào năm việc của lời 
Tựa. Lại sớ văn sau, đầu tiên là lời văn nêu chung 
năm chương. Vì thế đầu tiên không ghi hai chữ 
"nhằm Tựa": như Pháp Hoa Sớ, đâu tiên là giải 
thích phẩm Tựa cho nên phi "Tựa là tường tựa", do 
đó đâu sớ ghi hai chữ ' phẩm Tựa". Nêu phỏng theo 
Pháp Hoa Văn Cú mà đâu sớ này thêm hai chữ 
phâm Tựa", là không đúng, như Tịnh Danh Sở 

đầu tiên cũng không ghi hai chữ ' 'phẩm. Tựa” dụng 
ý mỗi bên đêu khác nhau thì đâu thể lấy làm tiêu 
chuẩn được, vả lại sớ văn đã qua hiệu đính, tiêu đề 
đã được tỉnh lược, cho nên bỏ hai chữ Đại Bát, chỉ 
đề là Niết-bàn Sớ, đây là ý của ngài Kinh Khê, nếu 
có thêm hai chữ Đại Bát cũng không đúng, chính 
danh Tuyên Ni khuyên bảo hàng hậu học nên khéo 
suy nghĩ chọn lựa. "NhỊ sở v.v..." trở xuống là thứ 
hai phân duyên khởi của sớ có hai phân: 

1) Nêu chung 

2) Nguyên do: Gôm hai phân: 

a. Nguyên nhân xa soạn sở: Có hai 

- Học kinh ở Nhiếp Tịnh. 

Duyên khởi: Lý do gọi là duyên, hưng phát gọi 
là khởi. Dư tức là ngã (ta), Đồng niên là tuổi còn 
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thơ. Nhiếp Tịnh là tên một ngôi chùa ở Chương 
An, trụ trì là ngài Tuệ Chương. Truyện ghi răng: 
"Bảy tuôi vào làm đệ tử Chứng Công, có phi chép 
đây đủ ở quyên thượng. Sư nói: "Tôi có đọc Cao 
Tăng truyện, biết các cao đức danh tiếng xưa nay 
ít có người không đọc kinh này, không ngờ cô 
mệnh của Đẳng "Pháp Vương, di chúc của Từ phụ, 
lẽ ra phận làm tôi hiên con thảo phải vâng thờ, thê 
mà gân đây giảng tòa lại vắng vẻ không người, 
chánh pháp dân dân chìm mất, có thể nghiệm biết 
Ở điều này. Tôi làm việc khâu vá lại những giêng 
mối đã đứt, dựng lại cờ hiệu đã đô ngã, để cùng 
thây nghe, cùng thực hành mà găng sức làm cho 
lưu thông, như thể mới xứng đáng là trung thần 
hiểu tử. 

- Câu yếu chỉ ở Thiên Thai: Từ câu "tôi trung 
kém cõi v.v..." trở xuống gồm hai ý: 

b. Nêu riêng duyên khác nhau có hai: 

- Nói về tám chướng ngại không được nghe 
pháp, gôm có hai: Thây hiện còn mà không được 
nghe có hai: 

* Nói về tám chướng: 

Nói "Tâu" hoặc "Bộc" hoặc "Mông" đều là lời 
khiêm nhường. Đông Kinh Phú ghi: "Tâu tuy 
chăng thông minh mà khéo đạt" Chú ghi: "Tấâu là 
người bị sai khiến"; đây là lời công tử khiêm 
nhường tự cho rằng mình không bén nhạy thông 
đạt. Mong nghe chỉ thú, nghĩa là đã tụng đọc văn, 


236 BỘ KINH SỞ I 


nay nguyện nghe được ý thú. 

Mang hành trang đến Thiên thai, cấp tức là hòm 
đựng sách vở. Sử Ký ghi: "Tô Chương đời Hậu 
Hán, tự là Sĩ Thành, người ở Bắc Hải, mang hòm 
sách theo thây bất kế ngàn dặm xa xôi". Thiên Thai 
tức là nơi Đại sư Trí Giả cư ngụ. Đào Ấn Cư Chân 
Cáo ghi: ” Cao một muôn tám ngàn trượng, chu vĩ 
tám trăm dặm, núi có tảm lớp, bôn mặt bằng nhau, 
đúng vào địa phận của Đầu Ngưu, trên thì ứng với 
sao Thai nên gọi là Thiên Thai". Dư địa chí ghi: 
"Núi Thiên Thai còn gọi là Đồng Bá, là ngọn núi 
đẹp nhất ở vùng nảy". 

"Tâm ưa thích lam nhiễm", Lưu Tử ghi: Mẫu 
xanh có ra từ mâu lam, thì xanh ở nơi lam; nhiễm 
tức là nhuộm, ở đây dùng nghĩa nhuộm để dụ cho 
việc theo thây cầu học, không được thăng nghĩa. 

Mới lên núi, phủ tức là PIẾI, ý nói chưa bao lâu. 

“Lại gặp thây xuất cốc" › BẤP lúc Đại sư Trí Giả 
vâng chiêu Trần Hậu chúa xuống núi. Truyện của 
sớ chủ có ghi: "Vào niên hiệu Chí Đức thứ nhất đời 
Trần, theo thây đến kinh đô trụ chùa Quang Trạch. 

"Chắng những v. V.... trỞ xuống là lời tự khiêm, 
nghĩa là không ngờ rằng mình đức mỏng mà được 
hâu hạ thây, theo thây vê triêu đình diện kiến hoàng 
để. Dịch Vĩ ghi: "Đề là hiệu của trời, đức sánh với 
trời đất, vị không có riêng tư, gọi là Đế". Hương 
đồ tam cung (truyền giới cho ba cung) có chỗ nói 
là sáu cung, đêu do văn này khi xưa chăng ai ghi 
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chú, giảng đọc, cũng không có người, nên việc 
truyền chép sai lâm khiến cho ngư thành Lỗ, nay 
cho răng ba cung chắc chăn là chăng phải hai cung 
hoặc sáu cung thì thông dụng hơn, có thuyết lại cho 
răng ba cung, vì đó là địa danh, dẫn truyện Sớ chủ 
trong Đường Cao Tăng truyện: ` 'Ba cung tức là Lô 
Phụ (Lê SƠn), Cửu Hướng và Hành Phong, nơi nảo 
cũng gần gũI hâu hạ". Tham phỏng di tích cố SỰ, 
điều này chắng phải như thế, vì nay đang nói về 
Đại sư ở tại kinh đô Kim Lăng, chăng phải ở ba 
cung như kế trên, nay xét ba cung tức Đông Nhạc 
Thái Sơn, cho nên Mao Quân Nội truyện phi: 
Hang động ở núi Đại Tông (Thái sơn) chu vi trên 
ba ngàn dặm, gọi là "vùng trời Tam cung không 
động”. Nói nhị cung, Văn Tuyến ghi: "Hai cung 
luyên mộ, điện các bôi hồi", hai cung chỉ cho cung 
của Đề và Thái tử. Cho nên phân Đại Sư Biệt 
Truyện ghi: "Trần chúa thân hành đến chùa xả thân 
đại thí". Lại ghi: "Từ Hoàng Thái tử trở xuông đều 
nương tựa quy y, tôn làm bậc giới phạm". Vì thế 
nên nói hai cung, trong Tục Cao Tăng Truyện cũng 
chỉ cung của Đề và cung của Thái tử là hai cung: 
đã thọ nhận giới pháp nên gọi là Đô nương. Kinh 
nói: "Thường dùng gIỚI hương xoa vóc sảng”, hoặc 
cho răng Đại sư là giới sư của hai vua Tùy và Trần, 
tức hai cung, Điều này chăng đúng, vì ở đây chính 
là đang nói về việc Trần chúa tôn phụng. Văn sau 
ghi: "Đất Kim Lăng sụp đồ mới trở về nước Tùy", 
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chăng lẽ đang ở đời Trần mà nói trước về đời Tùy? 
Không như thê thì không trái. Có chỗ cho rằng sáu 
cung, tức đặc biệt chỉ cho thiên tử, nghĩa này cũng 
có thê thông. Sáu cung, theo Châu Lễ: "Thiên tử 
và Hoàng hậu lập sáu cung øôm tam phu nhân, chín 
tân, hai mươi bảy thế phụ, tám mươi mốt ngự thê". 
Trịnh Huyễn chú ghi: "Sáu cung thì vua một cung, 
sau năm cung là: Hoàng hậu một cung, ba phu nhân 
một cung, chín phi tần một cung, hai mươi bảy thê 
phụ một cung, tám mươi mốt ngự thê một cung, tất 
cả một trăm hai mươi vị. Hoàng hậu ở tại cung 
chánh, lễ nghi đông với vua" 

Bảy chúng, là Ty-kheo, 199ilgö-ni: Thức-xoa- 
ma-na, Sa-di, Sa-di-ni, Ưu-bà-tắc, Ưu-bà-di. Sáu 
chúng thì phiên danh và thích nghĩa như sớ văn đã 
chi, còn Thức-xoa-ma-na, Hán dịch là Học pháp 
nữ, không học thì không đắc giới, trước tiên học 
sáu pháp để luyện tâm, đó là thọ duyên. Luật Tứ 
Phân gÌ: "Người nữ mười tám tuôi nên học giới 
hai năm”. Lại ghi: "Tuổi còn nhỏ đã hứa hôn, mười 
tuổi nên trao cho sáu pháp". Luật Thập Tụng øh1: 
"Sáu pháp là luyện tâm, để thử xem đại giới thọ 
duyên trong hai năm là luyện thân, để biết có thai 
hay không". Thức-xoa-ma-na phải học đủ ba pháp: 

- Học căn bản tức là giữ bốn giới trọng. 

- Học sáu pháp là: Có nhiễm tâm xúc chạm 
nhau, trộm của người bốn đông tiên, cắt đứt mạng 
sông súc sinh, nói dối, ăn phi thời và uống rượu. 
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- Học hành pháp, phải học tất cả các giới hạnh 
của Ty-kheo-nI. (SoI sáng bảy chúng), nghĩa là 
dùng hương giới xông ướp cho hai 

cung, dùng ánh sáng đạo chiêu soi bảy chúng. 

- "Đạo tục tham thỉnh": Đạo là năm chúng xuất 
ø1a, tục là hai chúng tại g1a. 

"Chen nhau", người tham vấn huyện chỉ, thưa 
hỏi pháp yếu, qua lại không dứt. 

"Tuy vua v.v..." trở xuống: Cam lộ dụ cho chỉ 
thú kinh Niết-bàn. Thụy Ứng Đô ghi; "Lộ mâu cam 
đậm nên gọi là cam lộ. Vua ban cho ân tuệ thì có 
cam lộ rơi xuống thấm nhuần cây cỏ, cam lộ tức 
nhuân thấm lòng nhân, còn gọi là Thiên tửu. 

Như đợi nước Hoàng Hà trong, nghĩa là đợi Đại 
sư Trí GIả giảng kinh này, như đợi nước sông 
Hoàng Hà trong, thật là khó được, Thập Di Ký của 
Vương Tử Niên phi: "Đan Khâu một ngàn năm 
cháy một lần, Hoàng Hà một ngàn năm trong xanh 
một lần, Vua và các bậc Thánh đều cho đó là điềm 
lành lớn, vả lại nước Hoàng Hà trong thì có bậc 
Thánh xuất hiện. Tả Truyện ghi: "Tử Tứ nói châu 
thi có câu: Đợi nước sông Hoàng Hà trong thì 
người thọ đến bao nhiêu?" Đỗ Dự chú thích: 
"Nghĩa là tuôi thọ con người ngăn ngủi mà thời 
gian đợi nước Hoàng Hà trong thì quá dài". 

"Có hẹn mà chăng có ngày": Nghĩa là tuy có 
hứa giảng nói, nhưng tôi bị nhiều chướng nạn, nên 
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rốt cuộc chăng có ngày được nghe. Đãi tức là đến, 
Kim Lăng là địa danh. Ngô, Tân, Tống, Tê, Trân, 
Lương đêu đóng đô ở đây và gọi là Giang Nam, 
Kiên Khang Thật Lục ghi: "Vôn là âp Kim Lăng 
của Sở, nhà Tân đối thành Mạt Lăng, Ngô đối 
thành Kiến Nghiệp, Mẫn Đề nhà Tân húy là 
Nghiệp nên đối thành Kiên Khang. Nguyên Đê lên 
ngôi thì gọi là cung Kiến Khang. 

Thổ Băng (đất lở); vào niên hiệu Khai Hoàng 
thứ tám, vua Văn Đề nhà Tùy, sai Tấn vương 
Dương Quảng, Thanh Hà Công Dương Tố lãnh 
năm mươi vạn quân. chính phạt nhà Trần, đoàn 
quân hùng mạnh cờ xí rợp trời, trồng chiên dậy đất, 
bỗng chốc bình định Giang Đông, câm tù chúa nhà 
Trần. Nhà Trân thoặt đã tiêu tan, dụ như đất lở. 
Văn Tuyến, Trần Lâm Hịch ghi: "Sẽ đất lở ngói 
tan, chắng đợi máu đỗ". Thây trò tan tác: Nước 
Trân đã bị phá, pháp hội liên đình chỉ, thầy trò lìa 
nhau như mưa phân tán. Luận Tuyệt G1ao ghi: 
"Lạc dịch tung hoành khói bay mưa tuôn”. Đại sư 
di chúc: "Sáng đồng vân tập, chiêu như mưa phân 
tán". Viết chữ Lưỡng là sai. Sau gặp ở Khuông 
Lĩnh, Khuông Lĩnh tức Lô Sơn, Lô Sơn ký ghi: 
“Vào thời Châu Ủy vương có người tên là Khuông 
Tục, lúc còn sống đã có thân thông linh nghiệm, 
thích cảnh vắng vẻ nên đến cư trú nơi núi này, 
người đời gọi là Lô quân, cho nên núi có tên như 
thế". Đại Sư Biệt Truyện ghi: "Kim Lăng đã bại, 
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nên quay về Kinh Tương, khi đến Ích Thành, thì 
mộng thấy một vị tăng nói: "Đào Khảm hiện điềm 
lành cung kính bảo vệ, Viễn Công thâm thỉnh". Vì 
thế, Đại sư trụ ở Lô Sơn. Bỗng nhiên, Tầm Dương 
xảy ra chiến tranh loạn lạc, chùa miều bị đốt phá, 
chỉ có núi này không bị xâm hại. 

Lại thuộc Kiên Lưu, Tả Truyện ghi: "Kiền Lưu 
thuộc vùng biên giới Trung Quốc". Đỗ Dự ghi: 
"Kiền Lưu đều bị giết" tức là gặp lúc Tâm Dương 
chiến tranh loạn lạc. Giang Lăng tức là Kinh Châu. 

Nhưng gặp sương mộc, tức là vẫn gặp binh lửa; 
Bao Phác Tử phi: "Sương trắng, bao vậy bốn mặt 
thành, không quá một trăm ngày sẽ có đại binh 
đến". Tam Quốc Danh Thân Tán ghi: "Trần vụ 
nghĩa là sỉ nhục”. 

"Dạng Đề ban sắc v.v..." trở xuống: Giang Phố 
tức Giang Đô, nay là Dương Châu, cũng gọi là Lạc 
Phố. Văn Tuyến ghi: "Trở về Lạc phố". Chú thích 
phi: Dương Châu là Lạc Dương của nhà Lương. 
Ban sắc, khi Dạng Đề chưa lên ngôi, trấn thủ ở 
Giang Hoài, hai lần thỉnh Đại sư Trí Giả. Lân đầu 
thỉnh đến Giang Đô xin truyền giới pháp, tức là vào 
niên hiệu Khai Hoàng năm thứ mười một, việc 
xong Đại sư trở về lập chùa Ngọc Tuyên ở Giang 
Lăng. Lân thứ hai thỉnh đến Giang Đô soạn Tịnh 
Danh Sớ. Ở đây nói là khi Đại sư lại ra Giang Độ, 
thì sớ chủ (Quán Đảnh) bị bệnh phải ở lại Hồng 
Châu, còn lần đầu thì được theo hâu. Truyện của 
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sở chủ ghi: "Vào niên hiệu Khai Hoàng thứ mười, 
khi Tấn Vương trấn thủ Dương Việt, tôi có theo 
hâu Đại sư Trí Giả đến trụ ở Bang Cấu". Theo chế 
độ nhà Hán thì lời thiên tử ban xuống gọi là Sắc, 
Thái tử thì gọi là Lịnh, các vương thì gọi là Ciáo. 
Khi Dạng Đề trân thủ Dương Việt thì là Vương, 
Sau lên ngôi nên mới gọi là sắc trưng. Cho nên Biệt 
Truyện chép: "Vâng sắc soạn Tịnh Danh Sớ". 
Đảnh bị bệnh phải ở lại Dự Chương, Đảnh là lời sở 
chủ tự xưng, đầu tiên gọI là Dư, kế đó xưng là Tâu, 
bây giờ xưng tên, đó là sự thay đôi theo văn thể mà 
thôi. Dự Chương là tên quận, nay là Hồng Châu. 
Đại sư một lân nữa đến Ciang Đô mà sớ chủ bị 
bệnh phải ở tạm tại Hông Châu, không được theo 
hâu, cho nên đã xa cách Thánh sư, đâu thể nghe 
được kinh này. 

"Mới giương buôm đến Nam Hồ", Nam Hồ tức 
Hồ Cung Đình, cũng gọi là Cũng đình, nghĩa là khi 
bệnh đã bớt liên xuôi thuyên về Nam Hồ. 

Vội đến Cang Đô để gặp Đại sư, nhưng lại gặp 
Tùy Văn Đề tuân thú về Đông, Tân Vương vào 
triêu. Do đó, Đại sư phải quay vê Đông đến Thiên 
ThaI, nên không có thời gian để giảng kinh và hâu 
hạ Đại sư về Đông. Đây là lần cuôi cùng Đại sư trở 
về Thiên Thai, lúc bây giờ là mùa xuân niên hiệu 
Khai Hoàng năm thứ mười sáu. 

"Đông toàn” là trở về Đông, mùa Thu đến Phật 
Lũng, Thân Áp Thiên Thai Sơn ký ghi: "Từ chùa 
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Tu Thiên đi về hướng Nam hai trăm bước gặp một 
tảng đá băng phăng dường như có người đẽo gọt 
thành, người xưa truyền rằng, Đức Phật thường 
phát ra ánh sáng ở đây, cho nên gọi là Phật Lũng”". 
Mùa xuân rời GIang Đô, mùa thu mới đến đây, là 
vì phải tùy nơi giáo hóa lợi sinh, cho nên hành trình 
có chậm. Mùa đông thì nhập tịch, tức là vào giờ 
mùi ngày hai mươi bốn tháng mười một cùng năm, 
Đại sư ngôi kiết già trước tượng Phật Di-lặc ở chùa 
Thạch Thành cửa Tây Thiên Thai mà thị tịch. Ôi! 
Pháp chướng của ta, "y” tức "duy" là phát ngữ từ, 
dư tức là ngã. Pháp chướng, tức là muốn nghe pháp 
nghĩa của kinh này mà rốt cuộc chăng được, do tám 
việc trước mà thành chướng. Đó là: Gặp Đại sư rời 
cốc, người tham học thưa hỏi quả đông, Kim Lăng 
sụp đô, Kiên Lưu phản loạn, Ciang Lăng chiến 
tranh, bệnh ở lại Dự Chương, đi vê phía đông đến 
Thiên Thai, thì Đại sư nhập diệt. Do tắm chướng 
này mà ta không được nghe pháp, nên gọi là pháp 
chướng. Nếu chắng ra khỏi côc thì đã được nghe; 
tuy ở Đề Kinh, nhưng nếu ít người thưa hỏi thì chắc 
sẽ được nghe; người thưa hỏi nhiều, nhưng Kim 
Lăng nêu được an ôn lâu dài thì sẽ được nghe; cho 
đến nếu Đại sư không nhập diệt, dù có pháp 
chướng đời trước thì cuôi cùng vẫn được nghe. 
Cho nên, chướng gặp Đại sư nhập diệt thật là sâu 
nặng, vì thế ở đưới than rắng "mặt trời đã khuất 
núi, mà rùa mù còn ở dưới đáy biến" 
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Đâu thể nói nên lời! Hè tức là Hà (đâu), tức là 
pháp chướng quá nhiều đâu thể dùng lời mà nói 
hết. 

* Dẫn sự cảm thương: Từ "xưa năm trăm v.v..." 
trở xuống có hai: 

SP Dẫn việc để so sánh chính mình: Kinh Hiền 
Negu quyền sáu phi: "Ở nước Tỳ-xá-Ìy có năm trăm 
người mù, xin ăn để tự sông, một hôm nghe người 
nói, có Đức Như Lai ra đời, những người mù này 
liền bàn răng: Nêu chúng ta gặp Như Lai sẽ được 
Ngài cứu giúp; bèn hỏi răng: Hiện giờ Như Lai Ờ 
đâu? Người kia đáp: "Phật đang ở nước Xá-vệ” 
năm trăm người nảy mỗi người góp một đồng tiên 
vàng, nhờ người dẫn đường. Người này lây tiên, 
liên dẫn năm trăm người mù đến nước Ma- kiệt bỏ 
ở đầm lây. Những người mù không biết đây là đâu 
bèn dắt nhau đi, băng qua đồng ruộng làm hư nát 
lúa mạ của người. VỊ Trưởng giả đi thăm đồng thây 
ruộng lúa bị dẫm nát, rất tức giận la mắng, những 
người mù xIn thương xót, kê lại việc đã xảy ra. 
Trưởng giả liền sai người dẫn năm trăm kẻ mù đến 
nước Xá-vệ, khi đến nước Xá-vệ thì nghe Đức Thế 
Tôn đã đến nước Ma-kiệt-đà, năm trăm người mù 
này đến nước Ma-kiệt-đà thì Thế Tôn đã trở về Xá- 
vệ, như thế trải qua bảy lần, Phật biết năm trăm 
người mù lòng tin đã thuần thục nên ở lại Xá-vệ 
đợi họ. Họ được gặp Phật, nhờ ảnh sảng Phật mà 
mắt họ được sáng trở lại, Phật lại nói pháp cho 
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nghe, nghe xong họ đều chứng quả A-la-hán. 

"Kỳ hoàn v.v..." Kinh Thí Dụ quyền ba ghi: 
"Xưa có một người làm hai nghề, cưới hai người 
vợ, khi đến người vợ nhỏ, thì người vợ này nói 
răng: "Tôi trẻ còn ông già, tôi không thích ông ở 
đây, ông hãy đến VỚI người vợ lớn; người chông 
bèn nhồ hết tóc bạc rồi đến chỗ người vợ lớn, vừa 
đến thì người vợ lớn liền nói: "Tôi đã giả, tóc đã 
bạc, còn ông thì đâu tóc đen thê kia, vậy nên đi đi; 
người chông bèn nhồ tóc đen rồi đến chỗ người VỢ 
nhỏ; cứ như thế ít lâu sau trên đầu không còn tóc, 
hai người vợ đều ghét và bỏ đi, người chồng buôn 
bã mà chết. Người này vào thời quá khứ, là một 
con chó trong một ngôi chùa kia, ở bờ đông của 
con sông có một ngôi chùa, khi chó nghe tiếng 
kiên- chủy thì đến và được thức ăn. Hôm sau, hai 
chùa đồng lúc đánh kiên-chùy, chó bơi qua sông, 
muốn qua chùa Tây thì sợ chùa Đông có thức ăn 
ngon, khi muôn qua chùa Đông thì sợ chùa Tây có 
thức ăn ngon, chó cứ ở giữa dòng như thế mà chết 
chìm. Kỳ-hoàn là tên gọi chung các chùa, chứ 
chăng phải chỉ cho chủa Kỳ-hoàn. 

"Chỉ đến chỗ Phật mà không gặp Phật, chó chết 
giữa dòng mà không được ăn” là tông kết hai việc 
trước, tức là năm trăm người mù tìm tới cõi nước 
kia mà chăng gặp Phật, cho nên nói là "Duy cương 
vô kiến": chó nghe tiếng kiên chủy của hai chùa 
mà chết giữa dòng, rốt cuộc chắng được ăn, cho 
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nên nói là "Duy trầm vô đắc". 

+ Vào núi v.v..." trở xuống là dùng việc của 
mình để so sánh với việc kia: Bản thân nhiều 
chướng nạn, như những người mù, như con chó 
kia, vào núi ra cốc, gôm có tám chướng: trong đó 
vào núi có hai chướng thứ bảy và tám, ra cốc có 
sáu chướng trước. 

- "Băng đôi vượt suôi", là giải thích câu trước 
răng: "Phù đọa" là sai, phải viết là "thừa lăng. 
(Băng đôi), nghĩa là vào núi thì băng đôi, ra cốc thì 
VƯỢT SUÔI, phải chịu nhiêu gian khô mà chắng được 
nghe kinh này. Bắc chinh phú trong: Văn Tuyền 
phi" Thừa lăng cương để đăng giảng, giải thích: 
"Lăng cương đều chỉ cho đôi núi". Tả Truyện øh1: 
"Ngô đem tât cả Tô giang (sông ngòi) nhập vào đât 
Trịnh”. Nhĩ Nhã gh: "Ngược dòng thì gọi là Tố 
hôi, xuôi dòng thì gọi là Tô du". Tự Lâm ghi: Xuôi 
dòng gọi là Duyên, ngược dòng gọi là Tô". 

"Mặt trời đã v.v..." trở xuống là nêu dụ, than 
thở vì Đại sư đã nhập diệt, mặt trời dụ cho kiến giải 
của thây tròn sáng, khuất núi dụ cho thầy đã nhập 
diệt. Nhai là núi. Hoàn Nam Tử ghi: "Mặt trời đã 
khuất sau ngọn Yêm tử", chú thích: "Cũng gọi là 
núi Lạc Thường". Rùa mù dụ cho mình không có 
mắt trí tuệ, đáy biển dụ cho sự sĩ mê lâu dài. Tạp 
A-hàm quyên mười sáu ghi: "Phật bảo các Tỷ kheo 
răng: Như dưới đáy biển có một con rùa mù sông 
đã vô lượng kiếp, cứ một trăm năm nồi lên một lần, 
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lại có một bọng cây nôi trên mặt biên, tùy sóng gió 
mà trôi dạt đông tây. Rủa mù một trăm năm nôi 
lên, muốn gặp được Dbọng cây này, nhưng rùa bơi 
vệ phía Đông thì bọng cây trôi vê phía Tây, xoay 
vân như thế, hoặc cách xa nhau, hoặc được gặp 
nhau. Phàm phu trôi nỗi trong biên lớn năm đường, 
lại được thân người cũng khó như thế". Nay mượn 
văn này đề dụ cho việc rất khó gặp được sư. 

"Nhờ ánh sáng. tưởng bọng cây, tức là đêm 
khuya mà có người còn mong câu ảnh sáng mặt 
trời để soi rõ vật, rùa ở đáy, biển mà tưởng gặp được 
bọng cây để an thân, điêu ây thật không thê có, cho 
nên nói "Há được hay sao?" 

Thây thị tịch, suy nghĩ lại nghiệp chướng của 
mình. "Tôi bèn v.v..." trở xuông là Đại sư đã nhập 
diệt, không được nghe chỉ thú kinh này, mới suy 
xét lại tội lỗi đời trước, vì thế mà phát tâm sáng tôi 
giữ gìn tháp miếu. tụng đọc văn kinh cầu mong đời 
vị lai được gặp thây nghe pháp; quét tháp là nguyện 
gặp thây, tụng kệ là mong nghe pháp. Ẩn-độ gọi là 
Tháp-bà, Trung Quốc gọi là phân mộ. Quét dọn 
tháp mộ trông các loại cây, về mộ phải có cây cho 
nên gồm nêu. Gia ghi: "Phần mộ của vua, cao ba 
nhận trồng cây bách, phần mộ Chư hâu cao 1.5 
nhận, trồng cây tùng, phần mộ của hàng đại phu 
cao tám thước, trông cây hòe, thứ dân không xây 
phân tháp, trồng cây dương liễu. 

"Canh phục khôi trường" là thay đối tịnh y. 
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"Kính thờ tháp miễu" nghĩa là thường thay y sạch 
Sẽ, tụng kinh trước tháp. Pháp Hoa ghi: "Mặc y 
phục mới, sạch sẽ, trong ngoài đều thanh tịnh". Đất 
Xà-duy của Như Lai gọi là khôi trường, nay nơi an 
táng Đại sư cũng được gọi là khôi trường là mô 
phỏng theo sự tích xưa; bài tựa Pháp Hoa Sớ ghi: 
"Trở về Thiên Thai, vẫn gặp Hạc Lâm". Hạc Lâm 
là khôi trường. Thạch kệ là kinh Niết- bản, như 
trong phẩm Thánh Hạnh ghi: “Đại sĩ Tuyết Sơn đã 
được nửa bài kệ bèn viết trên cây, cỏ, đá, vách đề 
chỉ cho người sau”. Nên gọi kinh này là Thạch kệ. 
Sớ chủ khi còn nhỏ đã tụng nữa bộ kinh này, cho 
nên biết răng lần này tụng toàn bộ, chăng phải chỉ 
một bài kệ. 

"Xét nghiệp đời trước, mà ấn cư suốt đời", 
nghĩa là suy nghĩ do tội lỗi kiếp trước mà gây nên 
chướng nạn hôm nay. Bèn dùng thần này quét tháp, 
miệng tụng văn kinh, ân cư cầu chí, mong răng đên 
hết đời này, nên gọi là "suốt đời". 

Nói vê năm nạn không thành tựu được ý 
nguyện: 

L) Sự việc không theo ý muốn của mình, vì việc 
tăng sai muốn ân cư hết đời mà phải cùng Trí Tảo 
vê kinh đô, cho nên nói việc chăng theo ý muốn. 
Vì bị việc này Cp ngặt, cho nên nói là không thê 
nghỉ ngơi, tật cả được chép đầy đủ trong Quốc 
Thanh Bách Lục. 

"Mang chiêu chỉ, biểu, điệp"; Điệp, biểu, sắc 
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đều dùng rương để cất giữ. Bách Lục ghi: "Một 
hòm sách vàng cho chúng Tăng ở Thiên Thai”. 

“Tây khảo khuyết đình" (hướng về tây đến 
khuyêt đình) Khảo phải viết là Triều (hướng về), 
khuyết là song khuyết, làm bằng đá, trên đó có tạc 
chìm các hình dạng chim thú kỳ lạ, đặt hai bên 
đường ngoài công, còn gọi là tượng khuyết, ngụy 
khuyết. Theo Châu Lễ, Thái Tế vào tháng giêng 
treo pháp Lý Tượng ở Tượng Ngụy để cho muôn 
dân xem biết. Theo Tả Truyện: "Đời Ai Công, năm 
thứ ba, mùa hạ, mệnh thư của Hoàng tử đặt Ờ 
Tượng Ngụy ghi: “Cựu chương chăng thể quên”. 
Thôi Báo Cổ Km chủ gi: "Khuyết tức là quán. 
Xưa ở trước công thường dựng hai công để tượng 
trưng cho cung môn, trên đó có thể ở được, vì từ 
đây có thê nhìn thấy những cảnh vật ở xa, cho nên 
gọi là quản; các quan chức trước khi vào châu, khi 
đến đây thường xét nét các khuyết điểm của mình, 
nên gọi là Khuyết. Nơi nhà vua cư ngụ gọi là 
Khuyết Đình, nhà Tùy đóng đô ở Trường An. 

Vì việc riêng mà đi, vì việc công mà về, tức là 
thuận với tăng sai mà đi, vâng sắc chỉ mà trở về. 
Hoặc độ tăng tạo tượng, hoặc xây dựng đạo tràng, 
tất cả đều được ghi đầy đủ trong Bách Lục. Bách 
Lục ghi: "Nay khiến Đại đô đốc Đoàn Trí Hưng, 
tiễn sư về chùa". Vì thê nói "Tư khứ công hoản". 

"Trải qua v.v..." trở xuống là đi và về vì công 
việc tăng sai suốt tám năm. 
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2) Vì tranh luận phải đi: 

Chùa Nhật Nghiêm, tuy không phải tăng sai 
nhưng vì tranh luận, mà một lần nữa phải vào đề 
kinh. Nhật Nghiêm là tên một ngôi chùa, Đường 
Cao Tăng Truyện ghi: "Lúc bây giờ, Dạng Đề còn 
làm Tấn vương, đã xây dựng phủ đệ và chùa Nhật 
Nghiêm tại Khúc Trì ở kinh đô, Hàn Dương tức 
Trường An nay là quận Vĩnh Hưng. Việc tranh 
luận mà không truyền bá, không ghi chép là khuyết 
điểm của việc sưu tầm mô phỏng truyện ký. 

3) "Ban đêm gặp nước lụt phải chạy tránh”: 

Núi Đào Lâm gặp nước dâng phải chạy tránh, 
chính là câu: "Thả trâu ở Đào Lâm” ghi trong 
Thượng Thư. Tả Truyện: "Tân Hầu khiên Chiêm 
Gia, Xử Hà đến giữ ải Đào Lâm". Đỗ Dự chú: "Đào 
Lâm thuộc huyện Hoa Âm ở Hoằng Nông. Ở đây 
nói khi đên Đào Lâm, ban đêm nước ngập tràn phải 
mau chạy tránh, cho nên thất lạc bạn đồng hành. 

4) Do sàm tấu ở đây: Lại bị sàm tâu là dôi gạt 
người, khi đến kinh đô gặp phải những lời gièm 
siêm, cho răng ta làm mê hoặc người, Dạng, Đề tin 
những lời này và đày ta đến Hà Bắc. U và Kê là hai 
châu ở Hà Bắc. 

5) ĐI qua băng mỏng ngựa bị sụp: Mùa đông 
qua sông cho nên đạp trên băng mỏng để qua bờ 
Bắc, vì thế ngựa sụp băng mà chết, may thay thân 
mạng vẫn còn. 
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Gặp ách nạn đi trên băng mỏng, Thơ ghi: "Run 
tây nhự đi bên bờ vực thăm, như đi trên băng 
mỏng". Sớ chủ muốn nói: Xưa, nghe lời thơ làm 
Dụ để tự răn nhắc, mà nay thân đang gặp thực tế 
như thê, cho nên câu sau ghi: "Sống mà đi trên đất 
chết". Đâu thê nói hết, là ách nạn như thê đâu thê 
nói hết được. 

Tổng kết tất cả đều mất: 

"Xưa mang hành trang v.v..." trở xuống là 
mang lương thực, hành trang về Đông Nam, tức 
chỉ cho câu: "Hành trang đến Thiên thai" đã nói ở 
đoạn trước vào núi ra cốc, đên đi vùng Dương Việt, 
đầu chăng hơn ngàn dặm. Văn Tuyên ghi: "Hành 
trang muôn dặm, đội nón trúc lợp băng lá; sử ký 
ghi: Ngu Khanh mang giây gai, tay kẹp nón lá". 
Đoạn văn trước là nói vua... Hiểu Thành nhà Triệu 
vừa được ban cho một trăm dật vàng, văn sau là 
nói được phong làm Thượng Khanh. 

"Mang tội đến Tây Bắc", tức là chỉ cho đoạn 
văn: "Lại bị sàm tâu là dối gạt", Ba lần bị gièm 
siêm, ba công tử con của Tông Hiến Công đêu bị 
Ly Cơ gièm siêm, cho nên nói là Tam Xiêm. Sớ 
chủ muốn lấy đó để dụ cho bản thân mình. Ba vị 
công tử là Thái tử Thân Sinh, Trùng Nhĩ, và Di 
Ngô. Tả Truyện quyên năm ghi: "Lúc đâu, Tấn 
Hiến Công muôn lập Ly Cơ làm Phu nhân, khi bói 
mai rùa thì không tốt, khi bói cỏ thi thì tốt; Công 
bèn theo cách bói cỏ thi, người bói mai rùa nói 
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răng: "Thệ thì ngắn, bốc thì lâu dài, chăng bằng 
theo sự lâu dải thì hơn”. Công không nghe theo và 
vẫn cho Ly Cơ làm phu nhân, sinh được Hè Tê, em 
gái Ly cơ sinh Trác tử. Vì muốn lập Hề Tê nên 
cùng Trung Đại Phu bày mưu, Ly Cơ bảo Thái tử: 
"Vua mộng thây Tê Khương, vậy phải mau sắm vật 
tế lễ". Thái tử bèn tế lễ ở Khúc Yêu, rôi đem thịt 
về dâng cho Hiến Công, Hiến Công đi săn, nên Ly 
Cơ để ở cung, sáu ngày sau, Hiễn Công trở về, Ly 
Cơ bèn bỏ thuốc độc vào và dâng lên, Hiến Công 
sinh nghi nên ném xuông đất thì thấy sủi bọt, cho 
chó ăn thì chó chết. Ly Cơ khóc lóc nói răng: "Thái 
tử chính là giặc!" Thái tử nghe được liên chạy đến 
Tân Thành. Hiên Công giết thây của Thái tử. Đỗ 
Nguyên Hy bảo Thái tử răng: “Thái tử trình bày thì 
vua sẽ hiểu được". Thái tử nói: "Vua mà không có 
Ly Cơ, thì ăn không ngon ngủ không yên, nêu ta 
trình bày ra thì Ly Cơ sẽ có tội; mà vua già rôi, nễu 
làm như thế thì ta chăng vui thích gì? Nguyên Hy 
nói: "Thái tử có chạy trồn không. ? Thái tử đáp: 
"Dẫu vua thật chắng xét tội âY, nhưng đã bị mang 
tiếng như thê, nếu có đi thì ai dung nạp ta?" Do đó, 
Thái tử không đi mà tự ải ở Tân Thành vào tháng 
mười hai năm Mậu Thân. Ly Cơ lại sàm tâu hai vị 
Công tử kia răng: "Cả hai người kia đều đồng 
mưu". Do đó, Trùng Nhĩ chạy đến đất Bồ; Di Ngô 
chạy ra đất Quật. Nói Đông nam, Tây bắc, nghĩa là 
kinh đô ở giữa, thì Dương Việt ở Đông nam, U kê 
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ở Tây bắc. 

Nghe và suy xét, lúc trước mong được nghe 
kinh, mới mang hành trang về Đông nam, vì gặp 
tám chướng nên không được nghe kinh, sau muốn 
suốt đời suy xét tội lỗi ngày trước, nhưng do bôn 
tâu lên Tây Bắc Sấp, năm nạn, cho nên không thể 
suy nghĩ được, vì thế nói cả hai đường đêu không 
thành tựu. 

Lý do soạn SỞ: 

Lòng mêễn pháp vẫn không dứt, về sau tuy được 
sống còn trở về Thiên thai, tuy xưa hai duyên nghe 
và suy nghĩ đêu mất, nhưng tâm mến pháp vẫn 
không luI sụt, vì thế mới tìm những bản sở khác để 
xem xét yêu chỉ của kinh, thì biết nghĩa đã trái ý 
kinh, do đó mới phát tâm soạn sớ. Các bản sớ xưa 
tức là các bản sớ nghĩa của Quang Trạch ở Hà tây, 
v.v..." đến nay vẫn còn. 

Chẳng đúng với văn kinh, tức trái văn kinh, sai 
yếu chỉ, ương ương là buôn bực; "bệnh chư" tức là 
"bệnh chi", nghĩa là thấy nghĩa trong các bản sở 
chăng đúng, thì thân như bị bệnh ở đây là nguyên 
nhân gân đề soạn sớ. 

?Thời gian và nơi chốn soạn sớ: Gồm có hai: 

? "Bắt chước kẻ mù v.v..." gồm có hai phân: Tự 
khiêm kém cỏi, nói lại bản hoài: 

Kinh Niết-bàn quyền ba mươi ghi: "Thí như 
vua bảo Đại thần răng: "Ông nên dắt đến đây một 


254 BỘ KINH SỚ I 


con voi, và bảo cho các người mù biết, lúc bây giờ 
những người mù kia, đều dùng tay sờ voi, người sờ 
trúng ngà voi, thì cho rằng voi giỗng như rễ cây lai 
phục, người sờ trúng tai voI thì cho Tăng VOI giống 
như cái ky v.v..." "cuối cùng kinh tổng kết lại rằng 
vua dụ cho Như Lai, thần dụ cho kinh Phương 
Đắng Đại Niết-bàn, voi dụ cho Phật tánh, những 
người mù dụ cho chúng sinh vô minh”. 

Trong mộng nói đạo, như kinh Niết-bàn quyền 
mười tắm ghi, đã nói lược ở trên. Đạo dụ cho Phật 
tánh, lời nói luông dối lúc năm mơ, chẳng phải thật 
được đạo, đều là sớ chủ tự khiêm cho răng tâm suy 
nghĩ yếu chỉ kinh như người mù sờ voi, đầu biệt 
được toàn thê; miệng đọc văn kinh như năm mộng 
nó1 Đạo, chẳng phải thật có. 

Nói về thời xứ: Ngày mười tháng mười niên 
hiệu Đại Nghiệp thứ mười v.v... gôm có hai: 

a. Thời gian, nơi chôn: Gồm có hai: 

- Thời gian và nơi chốn bắt đâu soạn: 

Đại Nghiệp là niên hiệu của vua Vạn Đề đời 
Tùy, năm thứ mười tức năm Giáp Tuất. 

Ngụ ở phía Nam Thiên Thai, Tiểu Nhĩ Nhã ghi: 
"Lô là tạm cư ngụ, cũng là nhà riêng. Hoàng Đề 
làm Lô (biệt xá) để tránh nóng bức, giá rét, xuân 
thu thì đi nơi khác, đông hạ thì ngụ ở đây. Vì thế 
nên gọi là ký chỉ (tạm cư ngụ). Thân ấp, Thiên Thai 
Tạp Ký ghi: "Xích Thành là cửa Nam, Thập Thành 
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là cửa Tây”, nay nói Nam Thiên Thai, tức là ở Xích 
Thành. 

Nương vào ý của thầy mà biên soạn. 

Dùng trí cạn hẹp đề hiểu nghĩa ý của Đại sư Trí 
GIả, Trang Tử nói: "Nhin trời qua ông nhỏ, nghĩa 
là pháp môn của ngài Trí GIả cao rộng vô cùng, 
còn sự hiểu biệt suy tìm của mình như dùng ông 
mà nhìn trời. Ý nghĩa, nghĩa tức là năm thời bốn 
giáo, ý tức là ba Quán, sáu Tức. Y cứ theo nghĩa ý 
này mà giải thích chỉ thú kinh Tây. Thượng Thư 
ghi: "Vâng chiêu soạn năm mươi chín thiên truyện. 
Đại Nghiệp là nói thời gian soạn sớ; Nam Thiên 
Thai là chỉ cho nơi soạn sớ. Noi theo Trí Giả, nghĩa 
là nêu? lên tông chỉ đã học. 

Nạn duyên: 

Gôm hai phân: 

- Lánh nạn: Bồn lân di chuyền, hai lần gặp được 
điều linh dị. Vào niên hiệu Đại Nghiệp thứ mười 
hai, có chim lớn như đại Dảng bay vào nội điện, 
vào phòng vua đến sáng mới bay đi. Tháng chín, 
vua tuân du Giang đô, để thay vua là Hữu Lưu giữ 
Tây đô, vua nước Triệu là Đồng Lưu giữ Đông đô; 
khi đến Giang đô, Dạng Đề đam mê tửu sắc. 

Tháng năm sao rơi biến thành đá ở quận Ngô, 
đom đóm xuất hiện nhiều đến mây hộc, ban đêm 
dạo núi ánh sáng chiếu khắp hang động, sao Vũ 
Lâm xuất hiện lớn như cái đâu; lầu Vương Lương 
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âm thanh đạo phát ra như tường đố; Uống thi xuất 
hiện Ở Bắc Đầu; mỗi hộc gạo tám, chín muôn đồng 
tiên, lại dùng loại tiền Tích hoàn nhỏ như sợi chỉ. 
Tháng mười Lý Mật dây binh ở vùng Lương Sở, 
Âu Kiến Đức, Lư Minh Nguyệt V.V..." tự xưng 
hiệu. Trộm Cướp giặc giã khắp cả châu huyện, lại 
có các đảng giặc như sư Mạnh Hải Công, Từ Hiện 
Lãng, Châu Xán, Lưu Vũ Dụng, Tiết Cử, Tiêu 
Tiên, Lý Tử Thông, Thâm Pháp Hưng v.v..." dẫn 
quân đánh phá cướp bóc, nhiều thì đến mấy ImƯƠI 
vạn, ít thì vài ba vạn thuộc hạ. Trong nước không 
có nơi nảo an ôn. Vì thế nên nói trộm CưỚp tung 
hoành. Lúc bầy giờ, Thiên thai thuộc sự kiểm soát 
của Thâm Pháp Hưng. Tạp ký ghi: "Niên hiệu Đại 
Nghiệp thứ mười bốn, Thâm Pháp Hưng chiếm cứ 
Hải Châu"; đối huyện Lâm Hải thành Hải Châu. 

- Ân náu tại Ôc châu, nặc tức là ân, Ôc Châu là 
tên một ngọn núi Ở đất Diệm, là nơi ngài Chi Độn 
ân cư. Xích thành đã loạn lạc lại phải ấn lánh, tránh 
nạn giặc cướp nên đến núi Ôc châu. Bóng cây làm 
màn, trúc làm chiếu, vì ân tránh nơi núi rừng hoang 
văng, nên không có phòng nhà, chỉ có bóng cây 
rừng làm màn trướng, tre trúc lót làm giường, cũng 
giông như người xưa trải chiếu gai mà ngồi. Loại 
Tiêu Trúc chỉ sống ở vùng Côi kê. Nhĩ Nhã ghi: 
"Cái đẹp ở vùng Đông nam chỉ có Tiểu Trúc ở Cối 
kê thôi". Y phục và lương thực đã hết. 

Đơn là hết, nghĩa là lãnh nạn ở nơi núi sâu hang 
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cùng, y phục đã rách nát, lương thực đã hết sạch, 
cho nên việc biên soạn lẫn lộn trước sau. 

"Bấy giờ v.v..." trở xuống là nói về thiếu duyên 
biên soạn, lại đến nơi khác xin ấn náu. Bỉ chí (chí 
bé nhỏ thấp hèn) là lời tự khiêm nhường. 

"Gởi thân nơi an ôn", tức là tạm nương náu nơi 
chỗ an ôn. Toại An là một huyện nay thuộc Mục 
châu, quan huyện lệnh họ Đặng, tức Toại An lệnh. 

"Liên nhận lời mời giảng kinh Duy-ma". 
Chẳng thể thực hiện cả hai, tức là đã lo việc giảng 
kinh nên dừng soạn sở. Do đó g1ữ bản thảo tại dinh 
huyện lệnh, thầm g1ữ bản này nghĩa là Hiền Thánh 
thầm giữ gìn, cho nên nhà cháy mà bản sớ vẫn còn. 
Vì thê nói là chăng thành tro, "Dương Dương" tức 
gió thôi làm cho bay đi. 

"Lại gởi đến Sách Thành": Giảng kinh xong. lại 
ĐỞI đến Sách Thành, với \W muốn sửa lại bản thảo, 
Sách Thành không biết là nơi nào, nay ở huyện 
Tiên cư có Sách Ngọc Bảo, có lẽ là nơi này. 

"Ngọc đá đều hết": Ngọc đá dụ cho sang hèn, 
hiển ngu. Giặc biển cướp phá sang hèn đều tiêu, 
cho nên nói là "đều hết". Thượng Thư ghi: "Lửa 
cháy Côn Lôn, ngọc đá đều bị thiêu hết". Tiêu 
Lượng là tướng soái đương thời. 

"Lại được bảo tôn", tức thân được bình an, sớ 
được giữ gìn. 

"Đốt chắng cháy", tức đoạn trước nói, ngầm 
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giữ bản này tránh khỏi bị cháy thành tro, giặc 
không làm gì được; tức giặc Cướp Sách Thành, 
ngọc đá đêu hết, mà chỉ có sở này vân còn. Lại nhờ 
Linh dị, lần đâu thì lửa chăng đôt cháy, lần sau thì 
giặc không cướp được. Lệ là cô găng thành tâm. 
Thực là ăn uông ngủ nghỉ không lúc nảo an ôn. 
Cảnh trí vắng vẻ, hợp với lòng mong cầu, nên 
siêng năng sửa chữa, gôm có hai phần: Cảnh trí u 
nhàn hợp với lòng mong câu: Lễ Ký ghi Dùng mai 
rùa là bôc, bói cỏ thì gọi là vu, người xưa môi khi 
đời nơi ở thường thực hành bốc, cho nên kinh Ly 
Tao có pháp Bốc cư ". Tả Truyện ghi: "Phi trạch là 
bốc, duy lân là bốc". Nay sớ chủ gọi di cư là bốc 
cư. An Châu thuộc huyện Lạc An, nay là huyện 
Tiên Cư. Tăng Truyện chi: "Vùng núi non phía 
Nam Lạc An gọi là An Châu. Nhưng danh từ An 
Châu mới có từ thời Sớ chủ mà thôi. Thai Châu Đồ 
kinh ghi: "Núi Quản trúc cách huyện về phía Đông 
nam năm dặm, cao hai mươi trượng, chu vi hai 
dặm, dưới chân núi có một cái đầm, vào niên hiệu 
Vũ Đức thứ hai đời Đường, người dân ở vùng này 
thỉnh Tôn giả Quán Đảnh chùa Quốc thanh đến 
chùa Quang minh giảng kinh, lúc bấy ĐIỜ cá trong 
đâm này đang bị nhiều người đến đánh bắt, Tôn giả 
liên dẫn Tăng tục đến bên đầm giảng kinh Kim 
Quang Minh, khuyến dụ ngư phủ thôi đánh bắt cá. 
Một đêm, trời bỗng nối cơn mưa to gió lớn, sảng 
ra đầm này biến thành đất liên (châu); vì đầm này 
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ở huyện Lạc an, nên gọi là An châu. 

Về Vi Lan, Lạn, Nhĩ Nhã chi: "Nước sông 
trong sóng gợn lăn tăn, sóng lớn gọi là lạn, sóng 
nhỏ gọi là dật”. 

"Không dâu chân người và thú" là vì núi cao, 
khe sâu cách trở, người và thú không đến được. 

Núi non liên tiếp, Phong tức núi Vĩ Mỹ, Quát 
là núi Quát Thương, Đào Hăng Cảnh, Ngọc Hội 
phi: "Cách Tây nam núi Quát Thương trên một 
trăm dặm, có núi Vĩ Mỹ giống như cung vua, có 
nhiêu điềm linh dị, rất hùng vĩ và đẹp lạ". Hoàng 
Triêu Tân Tu Đồ Kinh ghi: "Núi Đại Quát Thương 
ở về phía Tây huyện một trăm tám mươi dặm". 

Gồm đủ cái đẹp của hai núi này, nghĩa là cảnh 
tượng An Châu có cả hai cái đẹp của hai ngọn núi 
này. 

"Thủy cảnh", nghĩa là khe suôi trong vắt, mặt 
nước yên lặng, soI sáng như gương. Cứ trì là ao có 
hoa sen nở. Nhĩ Nhã ghi: "Sen chính là phù cù”, 
Quách Phát chú: "Sen tên khác là phù dung, vùng 
Giang Đông gọi là Hà; Hồng ba là hoa màu hông. 

VỀ "quạt ngà voi", luật Thiện Kiến ghi: "Ưu- 
ba-ly lên tòa cầm quạt được làm bắng ngà voi, 
trước khi kết tập Luật tạng". 

Thê thiến tức là cỏ tươi, gia cũng là hơn. 

Tòa họ Đới, Đông Quán Hán Ký: "Đới Phùng 
tự là Thứ Trọng, được phong làm Thị Trung, một 
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hôm vào triều, vua hội tất cả các quan bảo rằng: 
các vị hãy luận bản kinh sử và cùng nhau thưa hỏi 
về nghĩa lý, nếu ai trả lời không thông thì bị chiếm 
chỗ ngôi, nhờ luận rất thông nên Đới Phùng đoạt 
luôn trên năm mươi chỗ. Nay sở chủ được gió 
luôn qua khe trúc, có tòa ngồi bằng cỏ xanh, còn 
hơn cả quạt của Ưu- ba- ly, hơn cả trà của họ Đới. 
Vì đó là do làm ra mới có, còn đây chỉ là tự nhiên 
chân, điều đó thật sự hơn hắn mà chăng phải có ý 
khoa trương. Văn sau nói mâu sắc tạo thành bức 
họa, âm thanh phát ra từ tiếng tơ tiếng trúc cũng 
giông như thê, mây trắng ráng hông vẽ trên thông 
xanh quê sấm, thêu dệt xen lẫn tạo thành những 
đường nét với năm mâu sắc khiến cho bức tranh có 
mẫu sắc rực rỡ của hội hoa. Vượn hú chương 
ngâm, ve ca ếch kêu, hòa nhau tạo thành âm thanh 
giông như nhạc Bát âm, trúc huyện Phiên Linh trở 
thành âm thanh dở. Chiêu Án Thi của Tả Thái 
Xung øh1: "Chăng phải chỉ có đàn và sáo trúc, mà 
núi sông cũng có âm thanh trong trẻo” Chương 
cũng thuộc loài nai. Về tám âm, Ngũ Kinh Thông 
Nghĩa ghI: „ VÀNG, đá, tơ, trúc, tiếng bâu, tiếng đa, 
tiêng gô, tiêng đât”, tiếng vàng là chuông, tiếng đá 
thuộc khánh, tiếng tơ là đàn, tiếng trúc là tiêu sáo, 
tiếng bầu thuộc sênh, tiếng đật thuộc vận, tiếng da 
thuộc trống, tiêng gỗ thuộc về chúc ngữ. 

Thật là từ tự nhiên mà được, g1ó qua rừng trúc, 
cỏ tốt làm tòa, cảnh trí như bức tranh, âm thanh của 
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vật loại như nhạc bát âm, đều là tự nhiên, nên ØỌI 
là cao trí. 

Thanh thoát u nhàn, minh là u nhàn vắng vẻ, 
luân là người; cảnh tự nhiên này thật là thanh thoát 
văng vẻ không người, đều trở về nơi ta. Hoặc gọi 
Luân là ân cư nơi núi rừng. 

Nhưng vẫn v.v... trở xuống là nói về Tư duyên 
cần khô, "Thì" tức là gieo trông, cấy lúa để đủ ăn, 
nhặt củi đề đun nấu. 

"Ký nhiễm v.v..." trở xuông là đến khi bắt đầu 
soạn sớ, nói về việc khiêm nhường mả cảm thương 
chính mình. Gồm có hai phân: 

* Cảm thương gặp nhiêu hoạn nạn: Ký tức là 
chí (đến khi), từ lúc soạn xong tính đến lúc bắt đầu 
soạn là năm năm. Tức là niên hiệu Vũ Đức thứ nhất 
đời Đường Cao Tổ là năm Mậu Dần, soạn xong. 
Tùy Dạng Đề lên ngôi đôi niên hiệu là Đại Nghiệp, 
làm vua mười ba năm, năm thứ mười hai dời đên 
Giang Đông, cũng năm thứ mười ba Đường Tông 
khởi nghĩa đóng quân, ở Thái nguyên, phá Tổng 
Lão Sinh ở Hoắc âp, câm chân địch ở tại chỗ, vào 
Trường An Tôn Dạng Đề làm Thái Thượng Hoàng, 
đưa Hưựu là con của Thái tử Văn Đức, cháu của 
Dạng Đề lên ngôi lấy hiệu là Cung Đề, đối tên 
nước là Nghĩa Ninh. Niên hiệu Nghĩa Ninh thứ hai 
nhường ngôi cho Đường Công, đôi tên nước là Vũ 
Đức. Đã nói trải qua năm năm, tức là biết niên hiệu 
Vũ Đức thứ nhất là soạn xong. Năm năm này sáu 
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lần dời chỗ ở, đầu tiên ở phía nam Thiên Thai, thứ 
hai đến Ôc Châu, thứ ba Đến Toại An, thứ tư đến 
Sách Thành, thứ năm lại về Toại An, thứ sáu ở An 
Châu, cùng với tắm chướng đã gặp từ trước và năm 
nạn thành mười chín nạn duyên. Trong sáu lân sau, 
nếu kế thêm hai lần _øặp hỏa hoạn và giặc cướp thì 
thành hai mươi mốt nạn. Năm nạn là Tăng sai, 
tranh luận, gặp nước dâng, bỊ vu cáo, và ngựa sụp 
băng; Tám chướng năm nạn thuộc về lý do xa để 
soạn sớ. Tìm sớ cũ là lý do sân, sáu lần sau thuộc 
về các chướng duyên trong lúc soạn sớ. 

Hỏi: Tám việc trước là chướng, vì sao gọi là 
nhân duyên xa?. 

Đáp: Vì không được nghe pháp cho nên tự soạn 
sớ, nêu có nghe thì sở là do thây giảng nói, đâu 
được cho là tự soạn sớ. Tám việc trước làm chướng 
ngại, khiến không được nghe pháp, sáu việc sau 
tuy gian khô, nhưng rốt cuộc cũng thành tựu được 
sở. Than ôi! Chánh pháp khó được nghe, chánh đạo 
khó hành trì, việc ây thật như thê. 

- "Can qua v.v..." trở xuống: Không An Quốc 
chi: "Can là thuẫn, qua là kích". Luận Ngữ ghi: 
"Mưu dây động can qua, trong nước". "Rau rừng 
nước trong” là nói đời sông đạm bạc. "Băng làm 
giường, tuyết làm chăn" là nói về cái khổ chịu 
đựng, giá rét. Những kẻ kia có đủ tăng tướng, đâu 
tròn áo vuông, ăn no mặc âm, lại nghe được những 
lời di giáo, sặp được lúc đất nước thái bình, nhưng 
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miệng chắng bàn đến lời xuất thế, tâm chắng nghĩ 
đến đạo chí chân, tự chịu tỗi tăm, trái lại còn xem 
nhẹ tông học, ta biết những kẻ đó sẽ vời lấy nghiệp 
ba đường, sớ chủ là bậc Thánh há chăng buôn hay 
sao? 

Mộng bỏ nghĩ ất, ât phải viết là nhất, lời tựa 
Chiêu Minh Văn Tuyền chép: "Tâm chánh trực đã 
phục hồi, lòng lo nghĩ chưa dứt". Nay cho rằng bị 
binh lửa làm kinh hoàng, bị chiến tranh làm sợ hãi, 
nhưng mộng kinh hãi đã hết, mà lo lăng vẫn còn. 
Từ ngữ đượm mùi hoang đã. 

* Nói về việc tự khiêm mà nhắc đến bản hoài. 
Về Dã chất, Luận Ngữ ghi: "Chất thì hay, văn thì 
mộc mạc”, ý nói văn từ thì thô sơ, ý nghĩa thì km 

cối. "Há hiệu văn ư”? Nghĩa là ý nghĩa lập ra rất 
cạn cợt, đâu thê khê hợp với lời văn viên đón của 
kinh này, ở đây nói nghĩa thì tôi, lời thì vụng, đều 
là lời tự khiêm. 

"Có bờ dễ nguy khốn", Nhĩ Nhã ghi: "Trùng 
Nhai ngạn.. Chú thích: "Hai bên vách đá gọi là 
ngạn". Đãi là nguy hiểm, nghĩa là nếu có thân thì 
chóng diệt như đất bên bờ dễ lở. 

"Biển rộng khó cùng”, rộng lớn như biến xanh, 
bao la thật khó cùng khắp, cho nên chăng thể dùng 
thân dễ mất này mà thấu được nghĩa mâu khó cùng 
tận kia. 

Như cái biết nghiêng lệch v.v... trở xuống như 
người mù sờ vol, như năm mộng nói được đao, 
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hoặc chỉ biết được một phân ý nghĩa mà dám cho 
là thông hiểu toàn bộ viên lý sao? "Chỉ vì v.v.. 
trở xuống là nói về ý soạn sớ. Đã nghiêng lệch s vì 
sao lại soạn ra sớ, cho nên mới nói: "Chỉ vì không 
phụ bản hoài”, nói bản hoài, đâu tiên vì muốn hiểu 
kinh này mà gần gũi Đại sư Trí Giả. Tức là đoạn 
chi: “Tôi tuy không thông minh nhưng cũng mong 
nghe được chỉ thú này” , do đó mà hành lý đến 
Thiên thai, tâm vui mừng được nghe yêu chỉ. 

Vô thường như đập đá nháng lửa, Hoài Nam 
Tử ghi: " Người sống trong trời đất này, như đập 
đá nháng lửa, như ánh chớp lóc qua khe cửa”. Sớ 
chủ tự cho rằng vô thường chợt đên như tia lửa tóe 
ra do đập đá, không thê mãi nghiên cứu nghĩa kinh 
được, cho nên mới chóng mau hoàn thành lời sớ. 

"Co duỗi v.v..." trở xuống là tự khen ngợi, câu 
đâu "Tìm kiếm quyền kinh thường trụ, là đều trả 
cho thân nghiệp", là nói về việc đi đây đó tìm kinh; 
câu hai là khen ngợi pháp môn Giải thoát, là đáp tạ 
cho khẩu nghiệp, khen ngợi việc soạn sớ, tức do 
tâm suy nghĩ mà miệng luận bàn, xưng dương. 

"Thô vân Độc thảo": Thô là viết lầm, phải viết 
là Tiêu côn tức là làm cỏ, vun xới lúa. Tả Truyện 
phi: "Thí như người nông phu làm cỏ lúa và vun 
xới lúa”. Nhưng câu: "Độc thảo dược vương" xuất 
hiện ở kinh này, phâm Như Lai Tánh ghi: "Thí như 
Ở nÚI Tuyết có nhiêu loại cỏ thuốc mọc, nhưng 
cũng có nhiêu cỏ độc, thân chúng sinh cũng giống 
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như thê, tuy có bốn đại như răn độc, nhưng trong 
đó cũng có thuốc hay, người thợ giỏi gọi là Phật 
tánh". Hoặc chấp chữ sai liền tìm hươu nai là 
duyên xới cỏ, thi đầu khác gì thây ba con thú lội 
qua sông lại cho rằng heo đi trên mặt nước. Cao 
Tăng Truyện, ngài Đạo Phi bình luận về việc sa 
thải Tăng răng: "Những vị Tăng thanh cao không 
muốn lộ cho người biết, còn những hạng Tăng xâu 
ác thì đi khắp nơi”, như thế việc chánh là muôn dọn 
sạch cỏ mà e răng cỏ và lan đều bị cắt bỏ, như việc 
gạn lọc _vàng theo cát bùn mà trôi sạch, đoạn này 
dùng tiêu côn mà nghĩa đồng với Sớ. Nay sở chỉ 
bác bỏ nghĩa sai lầm của các vị sư, giỗng như việc 
cày bỏ cỏ độc, mà hiển bày chánh lý Phật tánh như 
chăm bón thuốc hay. Cho nên đoạn văn trước ghi: 
"Dùng sớ nghiệm kinh thì sớ không hợp văn kinh, 
nên trong tâm suốt ngày buôn bực, như bị bệnh". 
Càng bọ ngựa, ánh Sáng đom đóm, loài bọ ngựa 
tánh hay tức giận, môi lần gặp vật gì thì glương hai 
cảng để chồng cự. Trang Tử nói: "Bọ ngựa nôi giận 
Ø1ương càng, chống chọi lại với xe, đầu tránh khỏi 
bị bánh xe nghiên nát". Văn Tuyến ghi: "Muôn 
dùng búa bọ ngựa mà chặn đoàn xe lớn”? Chú thích 
“Hai chân trước của bọ ngựa đưa lên giống như hai 
cây búa". Thôi Báo Cổ Kim Chú ghi: "Lửa đom 
đóm còn gọi là Huy dạ, cảnh thiên, tập tập, lân, đơn 
lương, đơn ô, dạ quang, tiêu chúc, đều chắng thể 
chống cự với xe, sánh với mặt trời, Quảng Nhã ghi: 
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"Mặt trời còn gọi là Diệu linh”, nghĩa là bọ ngựa 
không thế chống Cự VỚI xe, ảnh sáng đom đóm đầu 
thê sánh bằng. mặt trời. Đây là sớ chủ tự khiêm 
nhường cho răng kiến giải của mình thấp kém, 
không thê sánh băng các Đại sư. 

Sự tích về bậc Thánh Tổ Tông ta vì chí cầu 
pháp mà chịu nhiêu gian khố, đều phi trong bản 
văn này. Người truyên tông này chăng Suy nghĩ 
đến hay sao? Kinh Thi ghi: "Chặt cây, chặt cây, 
điều đó chăng. Xa, chắng lẽ không găng sức hay 
sao?" Hoặc cuỗi quyên sớ có nửa trang phê bình, 
đó lá do người sau lâm chép vào. 


-oQO- 
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Đời Tùy, Pháp sự Chương An Quán Đảnh soạn. Đời 
Đường Sa-môn Trạm Nhiên, 
tông Thiên Thai hiệu đính. 


QUYÊN 1 


BÀI TỰA KINH NIÊT-BÀN BẢN NAM 

Đời Nguyên, Viện Sùng Thánh Sa-môn Sư 
Chánh thuộc tông Thiên Thai soạn thuật. 

Đức Phật của chúng ta là bậc Đại Thánh trong 
hội Song lâm cuỗi cùng giảng nói kinh này cho các 
Ty-kheo đời mạt pháp và các chúng sinh trên khắp 
mặt đất rõ tâm thây tánh, đây đủ giới luật, mở rộng 
tông Thường, Ma-ha Chỉ Quán nương theo đó mà 
phò luật bản Thường. Dụ cho chuộc mạng băng 
châu báu, nên kinh nói: Nếu kinh này còn thì Phật 
pháp còn, nếu kinh này diệt thì Phật pháp diệt, 
mạng mạch của Phật pháp còn mất đều lệ thuộc 
vào đó. Bắt đâu từ việc Thư Cừ Mông Tốn thỉnh 
Pháp sư Đàm-vô- sâm và Pháp sư Mãnh hai lần 
phiên dịch, gôm mười ba quyên, thành bốn mươi 
pho, lưu hành vê phương Bắc. Đến đời Tống Văn 
Đề ban sắc cho hai sư Nghiêm và Quán, đồng cảm 
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tạ Khang Lạc, lại cùng nhau trị định, chia thành hai 
mươi lăm phẩm, rút ngăn thành ba mươi sáu pho, 
lưu hành về Giang Nam. Trong thời gian đó, người 
nói, nghe, lãnh ngộ rất đông, các tác phẩm được 
SOạn ra cũng nhiêu, như Tăng truyện có ghi. Cách 
Thánh càng xa, thần căn chuyền hành trì độn. Tổ 
của tôi là Tôn giả Chương An dựa theo Tông chỉ 
của Long Thọ và dùng nghĩa môn Thiên Thai soạn 
sở chia kinh rât phù hợp với ý Phật, ngài Kinh Khê 
san bố, đạo pháp thêm sáng. Sau khi ngài Từ Vân 
ở Tứ Minh giảng Cô Sơn Tác Ký thì thưa thớt ít 
người nghe. Vì sao? Vì văn kinh mênh mông, 
nghĩa sở sâu kín, thêm vào đó khoa chưa nhập 
kinh, khó bê tìm kiếm. Ngài Sư Chánh khắc chí 
sách này có lúc hoàn thành. Vào năm Nhâm thân 
đời Tông, Pháp sư Ngụ Cô Nguyên làm Thượng 
thủ dưới trướng ngải Vĩnh Thanh Luân, bèn mô 
phỏng theo thê lệ của kinh Pháp Hoa và Quang 
Minh dùng khoa cú của sớ phân nêu trong kinh. 
Những gì sớ không nhắc lại là đều khó quyết định, 
cùng các bạn phân tích qua lại. Phương trượng chủ 
quyết định thì phải quy về đây. Mỗi đêm nhóm họp 
dưới mái Mạo Phong, chuyên nhau nghe đọc kinh 
khoa sở ký. Việc dự định nhóm họp này là do Đại 
Từ Hoài Tổng, Báo Từ Đại Thành, Đại Vân Cư 
Giản, Thọ Tinh Văn Thắng, Long Hoa Thanh 
Chính, Viên Hoa Hoài Thản, Thiên Trúc Pháp 
Hàng. Bắt đâu từ tháng tám mùa Thu này và kêt 
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thúc vào cuỗi mùa Xuân năm sau, Vô Cực Đông 
Đường đảng độ, được hiệu đính lại. Tăng Lục Đạo 
An ở Bạch Vân Cô Sơn xem xét lưu thông, nguyện 
cùng người sau thọ trì đọc tụng, đúng như lời dạy 
tu hành. Trên không cô phụ Phật Tổ, dưới không 
quên bỏ tánh linh của mình. 

Chúc thọ một người mà công đức thấm nhuần 
chín cõi. Soạn lời tựa vào ngày Thánh chễ, năm 
Nhâm Ngọ, niên hiệu Chí Nguyên. 


Phẩm 1: TỰA (PHÁN ĐẦU) 

Từ xưa đã chủ trương việc y văn giải thích ý 
nghĩa, còn chia chương đoạn bắt đầu phát khởi từ 
Tiểu Sơn Dao, Quan Nội Phùng v.v... Do đây 
thành phép tắc. Nên văn cú của kinh này kéo dải 
ra, rút ngăn lại chăng phải một mà có đến hai, ba, 
bốn, năm, bảy, tám loại. Như Lương Vũ Đề chỉ lập 
trung tiên, trung hậu; Khai Thiện chỉ lập phân Tựa 
và Chánh tông; Quang Trạch lại thêm phân Lưu 
thông; Linh VỊ thì hỏi có duyên khởi, đáp thì có dư 
thê; Hà Tây lập ra năm môn; Bà- tấu. nêu bảy phân; 
Hưng Hoàng lập tám môn. Tuy mỗi môn đều có 
điểm đặc sắc Tiếng mà đều cho kinh ngăn che, luận 
khai mở, như "mục nữ thêm nước" là ngăn che, 
"làm cạn chỗ sâu, chia bớt gánh nặng" là khai mở. 

Nay kinh này được chia làm năm môn, qua bảy 
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phân giải thích: I.- Nêu chương. 

2.- Chỉ chỗ. 

3.- GIải thích tên gọi. 

4.- Sinh khởi. 

5.- Chung riêng. 

6.- Dẫn chứng. 

7.- Giải thích khác. 

1/ Nêu chương: gồm có năm: 

- Triệu thỉnh chúng Niết-bàn. 

- Khai diễn thiết lập Niết-bàn. 

- Thị hiện hạnh Niễt-bàn. 

- Hỏi đáp nghĩa Niết-bàn. 

- Chiết phục nhiếp thọ dụng Niết-bàn v.v... 

2/ Chỉ chỗ văn: 

Đầu tiên từ "như thị" cho đến "máu chảy ướt 
đât" là triệu thỉnh, từ phẩm Thuân-đà đến phẩm 
Đại Chúng Vấn là thiết lập; từ phẩm Hiện Bệnh 
đến phẩm Đức Vương là hạnh; toàn phẩm Sư tử là 
nói nghĩa; từ phẩm Ca-diệp đến hết kinh là dụng. 

3/ Giải thích tên gọi: 

Đạo chắng thể một mình vận hành phải có đủ 
thời, xứ và bạn. Nay thời Niêt-bàn đã đên nên ở 
miệng phát ra ánh sáng, tủy loại phát ra âm thanh 
làm tỉnh ngộ, giúp tật cả đều cảm được mà nhóm 
họp đến rừng Câu-thi-na này. Do duyên dẫn đến 
gọi là Triệu, mời gọi đến là Thỉnh. Đại chúng thì 
có Quyên và Thật, Quyên thì triệu, Thật thì thỉnh, 
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năm mươi hai chúng ở mười phương: đêu nhóm 
họp đến là vì việc hiển phát Đại Bát-Niết-bàn. Cho 
nên gọi là triệu thỉnh chúng Niết-bàn. 

Từ vô lượng a-tăng-kỳ kiếp, Đức Phật đã nhóm 
họp tạng đại Niết- bàn khó được này, vốn không có 
øì bí mật sẻn tiếc, nhưng do người không thế lãnh 
thọ hết, cho nên đầu tiên bôi thuốc độc, sau đó tây 
rửa; trước thì đồng, sau thì khác, mà đợi tìm thời 
cơ. Như do Thuân-đà hiễn cúng mà thiết lập sắc, 
lực thường; nhân Tỳ-kheo thỉnh trụ mà bài bác hư 
dối nói chân thật, hết lòng khuyên hỏi, Ca- -điệp 
lãnh thọ chỉ thú, tùy câu hỏi mà thí cho, khiên tât 
cả không còn ngăn trệ, vì mưa pháp tràn đầy khắp 
thành Câu-thi này, nên gọi là khai giảng thiết lập 
Niết-bàn. 

Nhưng tạng Bí mật sâu lắng, nêu chắng thực 
hành thì chăng thể đến, nên Đức Phật dùng phương 
tiện khéo léo thị hiện giúp chúng sinh tu tập, trước 
đạt được ba đức bí tạng, cho nên Đức Thê Tôn năm 
nghiêng hông bên phải im lặng không nói, không 
chỉ bảy, thị hiện hạnh bệnh, đên khi ngài Ca- diệp 
thưa hỏi thì ngôi kiết già, nói ba chỉ cho một, Bồ- 
tát vâng thực hành năm hạnh, mười đức, cho nên 
gọi là thị hiện hạnh Niếễt-bàn. 

Nhưng vì nghĩa Niết-bàn rộng lớn vô tận, muỗn 
nêu lên một thì bao øôm nhiều, như nói mặn mà 
luận về biển. Cho nên liên tục sáu lần chỉ hỏi về 
Phật tánh, Đức Phật trả lời đầy đủ từng vấn đề một, 
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nhưng thể của Phật tánh chăng phải thiện, chăng 
phải ác, thiện ác đều dụng, cùng khắp không bên 
bờ. Vả lại, dùng rộng lớn bao gôm sơ lược, dùng 
sơ lược để thâu gôm rộng lớn. Nếu dùng thiện thì 
La-vân được nhiếp thọ, dùng ác thì Thiện Tịnh bị 
thâu phục. Hai người đã như thế thì những người 
khác đều có thể y theo đó mà biết. Vả lại, thê chắng 
phải tà chánh mà tà chánh song dụng, như dùng 
chánh thì đầu tiên nhiếp thọ năm anh em Trần như, 
dùng tà thì cuối cùng thâu phục tà đô và mười 
ngoại đạo. Đâu tiên và cuối cùng đã như thế thì 
khoảng giữa cũng như thê, nên gọi là dụng Niết- 
bàn. 

4/ Sinh khởi: 

Do có chúng nên mới có thí pháp, do thí nên 
lập ra hạnh, do hạnh mà thấy nghĩa, chứng nghĩa 
thì có dụng, cũng có thê nói dụng do nghĩa, nghĩa 
do hạnh, hạnh do thí, thí do có chúng nhóm họp, 
nghịch thuận làm nguyện do cho nhau, nên thành 
ra thứ lớp. Chắng có bắt đầu mà bắt đầu, nên có 
triệu thỉnh, chăng chung cuộc mà chung cuộc, nên 
có đại dụng. Ác hết thì tà tiêu, thiện dứt thì chánh 
cũng bặt. Việc chiết phục, nhiếp thọ đã xong thì rốt 
ráo vắng lặng, nhập vào Niết-bàn. 

Si Chung riêng: 

Đầu tiên, khoảng giữa và sau cùng, tất cả đều 
vì đôi với chúng mà giảng nói, nếu không có chúng 
thì chỉ là nói suông mà không có ai lãnh thọ, nên 
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nói chung là tất cả chúng, còn nói riêng là các 
chúng nhóm họp đầu tiên, nên gọ! là triệu thỉnh. 
Nói chung thì một lời một việc đều thí cho tất cả 
chúng sinh, nói riêng là đối với người thưa hỏi, do 
người cầu mà ban cho, câu văn đã nhiều thì sự việc 
ây cũng rõ, nên gọi là . giảng nói thí Niết-bàn. Nói 
chung thì việc dạy dỗ chúng sinh đêu có khuôn 
phép đều gọi chung là hạnh, nhưng nói riêng là 
năm hạnh mười đức; văn rõ thì việc hiển, nên ØỌI 
là hạnh Niễt-bàn. 

Kinh này trước sau đêu nói về Phật tánh, Phật 
tánh là chung thì không nơi nào chắng luận, còn 
riêng thì một phen hỏi đáp chỉ nói về Phật tánh, văn 
nhiều thì sự hiển, nên øọI1 là nghĩa Niết-bàn. 

Nói chung thì cả một bộ đều dẫn dắt, làm lợi 
ích chúng sinh, như cỏ thuốc trên mặt đất này dùng 
chung cho tất cả chúng sinh, pháp ta cũng như thê, 
nên gọi là Chung. Nếu nói riêng thì chỉ gôm thâu 
tà ác, văn nhiêu thì ý hiển, nên nói riêng về Dụng. 

6/ Dẫn chứng: 

Đầu tiên là dẫn nhiều văn, kê đó là dẫn một nơi. 
Dẫn nhiêu văn: Như phát ra âm thanh, phát ra ánh 
sáng thông cáo cùng khắp, khiến mọi người mau 
đến chỗ ở của Phật, vì câu hỏi cuối cùng, há chăng 
phải là triệu đến ư? Phẩm Sư Tử Hồng ghi: "Phát 
ra tiếng rồng sư tử, triệu thỉnh các Đại Bô-tát trong 
mười phương đến rừng Sa-la." 

Phẩm Thuân-đà ghi: "Nay ta ban cho ngươi 
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thường mệnh, sắc, lực." Phẩm Đức Vương ghi: 
Nay ô ông muốn đến tận biến Đại Niết-bàn, gặp ta 
có nhiều năng lực ban cho tuệ thí." Phẩm Thánh 
Hạnh ghi: "Bô-tát đôi với Đại Niết-bàn, phải 
chuyên tâm tu tập năm hạnh." Lại ghi: "Tu Đại 
Niết- bàn được mười công đức." Jrong phẩm Sư 
Tử Hồng thì dùng sáu câu hỏi về Phật tánh như: 
"VÌ sao gọi là Phật tánh?" Như Lai trả lời đây đủ, 
Phật tánh là nghĩa của Đại Niết-bàn. Phẩm Ca- diệp 
ghi: "Tâm từ đi khắp thế gian, thế gian chăng ngoài 
thiện ác, tà chánh." Chuyên mười tiên ngoại đạo, 
nhiếp một kẻ ác, tức là dụng Niếễt-bàn. 

Dẫn văn một nơi, phẩm Sư Tử Hồng ghi: "Phật 
tảnh cũng gọi là Tam-muội Thủ-lăng- _nghiêm, 
cũng gọi là Tam-muội Sư tử hồng, cũng gọI là Phật 
tánh", nhưng Phật tánh chăng phải một, vì sao lại 
nói có năm? Vì dùng năm tên gọi, khiến cho hiểu 
chăng phải năm. Chúng được triệu thỉnh đều là 
đồng hạnh tri thức của Như Lai. Nếu từ gốc đức thì 
đều trụ nơi Lăng-nghiêm, nếu từ thị hiện thì đó là 
năm mươi hai chúng, cho nên dùng tên gọi Thủ- 
lăng-nghiêm đề chứng minh cho chúng được triệu 
thỉnh. Nay nói thêm răng năm mươi hai chúng tức 
là eồm ba chúng như Tỳ-kheo v.v... một chúng Bồ- 
tát là một, từ hai hãng hà sa đến ngàn ức hẳng hà 
sa, Tăng số chúng có hai mươi mốt, chúng đồng SỐ 
có tám, vô sô chúng là một, chúng trung gian có 
bôn: Chư thiên sáu tâng trời cõi Dục, Phạm thiên, 
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Tu-la, Trời Ma, trời Đại tự tại, Tứ phương có bốn; 
hợp chung có năm mươi hai. Đức Vô Thượng Điều 
Ngự dùng Nhất thiết chủng trí, chiếu soi cùng khắp 
các cơ và lý không mảy may khác nhau, khai mở 
chân thường, hiển bày thật tánh, khai mở Các tạng 
để ban phát cho chúng hội đương thời. Nếu từ trí 
Phật thì gọi là Bát-nhã, nếu từ việc lập giác thì gọi 
là Niết-bàn thí, Nên biết tên gọi Bát-nhã vì sao 
dùng để chứng minh cho Niết-bàn thí? Đó gọi là 
năm mươi mốt hạnh chân chánh nhu hòa chất trực, 
chăng thể nghiêng động, mà có khả năng đập nát 
phiền não kết hoặc; nếu từ việc tu tập thì gọi là 
Hạnh, nếu từ thí dụ thì dụ như Kim cương, nên biết 
Tam-muội Kim cương có thê dùng để chứng minh 
cho hạnh Niết-bản. Nghĩa tức là chỉ thú của danh, 
cho nên ân dưới danh từ Niết- bàn đã có chỉ thú của 
Phật tánh, Phật tánh là nghĩa Niết- -bàn. Nghĩa này 
tự tại, quyết định, không sợ sệt. Nếu từ chủ thể thí 
dụ thì dụ như sư tử hông, nêu từ đối tượng để thí 
dụ tức là nghĩa Phật tánh. Nên biết tên gọi Sư tử 
hồng có thê chứng minh cho nghĩa Niết-bản. Thể 
Dụng tức là nhau thì trong tất cả pháp đều có tánh 
an lạc đêu là Phật tánh; Tức thể mà Dụng thì năng 
du hóa thế gian, nhiệp ác nhiếp tà đều trở về chân 
thiện. Nên biết tên øọI Phật tánh có thể chứng minh 
cho dụng của Niết-bàn. 

Nay đã y theo kinh chia chương, văn nghĩa có 
nơi y cứ, chứ chăng phải phân biệt suông. 
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7/ Nêu giải thích khác: 

Lương Vũ Đề lập Trung tiền, Trung hậu là y cứ 
theo thời gian để chia văn kinh. Nếu thê theo sáng 
sớm và buổi chiêu thì có thể được, còn hoàng hôn 
và nửa đêm thì lại xếp vào văn nào. Kinh Cư Sĩ 
Thỉnh Tăng ghi: "Nói pháp này trải qua một vòng, 
đó là Trung tiền, Trung hậu của năm nào?" Nay tùy 
theo pháp mà chia chương thì chăng có lỗi này. 

Khai Thiện lập hai phân là Tựa và Chánh. Tựa 
là triệu thỉnh, Chánh là bốn chương. Quang Trạch 
có cả phần Lưu thông, nhưng ít chia chương. Linh 
VỊ lập hai phân là: Về hỏi có duyên khởi, về đáp 
có dư thế, vậy chỗ nào cũng đều có hỏi đáp, vậy 
chỗ Tào cũng có dư thê. Như Hà Tây dùng hai 
quyền đầu làm môn Hữu duyên dẫn dắt xưa nay, 
thì được thật mà mất quyên, còn ở đây lập ra môn 
Triệu thỉnh là bao gồm quyên thật. Lây quyền thứ 
ba đến phẩm Đại Chúng Vẫn làm môn Rộng lược, 
đó là chỉ y cứ theo văn từ nhiêu Ít, ở đây lập môn 
Khai diễn Niếễt-bàn thí thì gồm cả lược và rộng, 
dùng năm hạnh làm môn Niết- bàn hạnh, mười 
công đức làm môn Công đức Bô-tát, hạnh và công 
đức đều ở trong nhân, nên ở đây hợp thành chương 
hạnh thì văn không dài dòng. Từ phẩm Sư Tử đến 
hết kinh lây làm môn Phật tánh Trung đạo chăng 
thể nghĩ bàn, thế thì lẫn lộn khó hiểu, nay chia ra 
nghĩa và dụng thì dễ hiểu văn ý hơn. 

Các sư Địa Luận lấy quyền thứ nhất làm phần 
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Thần thông phản thị, thì được quyền mà mất thật, 
ở đây lập triệu thỉnh thì không bị nghiêng lệch; kia 
lây quyên thứ hai làm phân Chúng tánh phá nghỉ 
dứt chấp, từ quyền thứ ba Đến phẩm Đại Chúng 
Vấn là phân Chánh pháp thật nghĩa, ở đây lập 
chương Niêt-bàn thí là gôm đủ hai phân trên. Kia 
lây năm hạnh mười công đức làm phân Phương 
tiện tu thành, lây phẩm Sư Tử Hồng làm phần Bất 
phóng dật chứng nhập; nhưng phân tu thành ở 
trước đã là chứng nhập, chứng lại nhập chứng, 
chăng phải là phiền phức trùng lặp sao? Ở đây hợp 
thành chương Nghĩa. Kia lây phâm Ca-diếp làm 
phân Từ bị trụ trì, phẩm Kiêu-trần-như làm phân 
Hiển tướng; ở đây lây các việc dứt ác hướng thiện, 
hiển tà về chánh, hợp thành chương Dụng. Như 
Hưng Hoàng thì đầu tiên trích dẫn môn Kim tích 
hữu duyên là dùng ý của ngài Pháp Lãng; thứ hai 
là môn Phá nghi trừ chấp là dùng ý ý của các sư Địa 
Luận, thứ ba là Lược quảng môn, thứ tứ là môn 
Hạnh, thứ năm là môn VỊ, môn thứ sáu là môn 
Hành Trung đạo đều dùng ý của Pháp Lãng; môn 
Phương tiện dụng, môn Tà chánh không hai thì có 
khai hợp, khác với thuyết của Hà Tây, nhưng danh 
nghĩa chăng khác. 

Giải thích riêng: 

Chương Triệu Thỉnh là do các nhà chú giải kinh 
lập ra, xưa gọi là Tựa chung, Tựa riêng. Vì ba đời 
đêu nói đông nhau nên gọi là Tựa chung, vì căn cơ 
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chủng loại của giáo môn khác nhau, nên gọi là Tựa 
riêng. Vả lại, đôi với các giáo Đại, Tiêu, Biệt, Viên 
mà Đức Phật đã nói ra trong một đời giáo hóa đều 
có đặt “Như thị”, nên gọi là Chung, nhân duyên của 
mỗi kinh đều khác nhau, nên gọi là Riêng. Lại các 
kinh, đầu tiên đều có hai chữ "Như thị", tức đồng 
là từ ngữ "khuyến tin". Trong phần Tựa chung có 
năm hoặc sáu việc, tùy theo chủ và xứ chia hay 
hợp: Như thị là lý được truyện; tôi nghe là người 
truyền; một thời là năng truyền và sở truyền, là thời 
hợp cơ hợp lý; Phật là chủ được tôn thờ; Trụ là nơi 
được nghe; chúng tức là bạn trực tiếp thọ nhận, tất 
cả Xoay vân chứng minh khuyên tin lẫn nhau, 
chăng phải luỗng dối, muốn cho mai sau thuận theo 
mà chăng nghi ngờ. 

Hơn nữa, các kinh Đại Tiểu thừa, đầu kinh đều 
có lời khuyên tin, tin Đại thừa, tin Tiểu thừa, thì 
Đại Tiểu khác nhau. Nếu chắng khác thì không có 
Tiểu, Đại, Biệt, Viên khác nhau. Nếu có khác nhau 
thì làm sao phân biệt được? Nay lược giải thích, 
nếu nói năng truyền Và SỞ truyền tương tựa nhau là 
Như, năng truyền và sở truyền chăng trái là Thị, thì 
đó là tin theo ý của Tam Tạng giáo, nêu nói giải 
hợp với chân là Như, thân tàn trí diệt là Thị, thì đó 
là tin theo ý của Thông giáo. Nếu nói xứng cơ là 
Như, sự nghịch lý thuận là Thị, thì đó là tin theo ý 
của BiỆt giáo; nếu nói cõi ma tức cõi Phật là Như, 
một sắc một hương đều Trung đạo là Thị, thì đây 
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là Tin theo ý của Viên giáo. Như thị đã thê thì tôi 
nghe v.v... là so sánh cũng rất dễ hiểu. Cho nên 
ngài Long Thọ nói nếu tin thì nói việc ây như thị, 
nêu chăng tin thì nói việc ây chắng như thị. 

Ba nghĩa tin đầu là tin của Phương tiện quyền 
như thị, một tín sau là tín của Viên dung nhật thật 
như thị. Tựa chung riêng này các Sư đêu Sử dụng, 
thế gian thường được nghe, chăng cần phải nói 
nhiêu, đã giải thích đây đủ trong Pháp Hoa Sớ. Ở 
đây chỉ y cứ theo một nghĩa giáo, vì các nghĩa kia 
đều y cứ vào đó. 

Nay nói năm câu của Tựa chung, cũng có thể 
nói là Tựa đôi với năm chương. Trong đó, "Như 
thị” là tựa thỉnh, "tôi nghe” là tựa thí, "một thời" là 
tựa hạnh, "trụ xứ” là tựa nghĩa, "cùng nghe” là tựa 
dụng. Như thị là tựa Niết- bàn chúng, chăng khác 
là Như, không trái là Thị, nếu chắng được Như thị 
hoặc khác thì nhất định là khác, trái thì nhất định 
là trái. Người đạt được ý này, biết khác chắng phải 
khác, trái chăng phải trái. Đầu tiên từ loài trùng 
kiên trở lên đều là khác loài khác hình, quả báo rối 
rắm, cho đến chư Thiên, Phạm thế, lọng báu che 
khắp tam thiên lớn nhỏ, tĩnh thô khuynh đoạt lẫn 
nhau, nếu dùng mắt trâu dê mà nhìn thì đều thây 
trái nhau, đầu được “như thị" ư? Người đạt được 
Như thị biết Pháp thân Đại sĩ, trong Thủ-lăng- 
nghiêm, thị hiện các thân hình, biết khác chắng 
phải khác, vì thê gọi là Như, biết trái chăng phải 
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trái nên nói là Thị, nên biết "Như thị" là tựa triệu 
thỉnh chúng. 

"Tôi nghe" là tựa thí Niết-bàn: Ta xưa chăng 
nghe mà nay lại được nghe, thấy tám hộc lương 
thực ban phát khắp cả đại chúng, nghe về quả báo 
của hai thời bố thí bình đăng không khác nhau, chữ 
mới, bốn đức Niết-bàn, Phật tánh bí mật. Tất cả các 
pháp vị chưa được nghe thì được nghe, cho nên 
biết "tôi nghe" là tựa Niễt-bàn thí. 

"Một thời" là tựa hạnh Niễt-bàn: Hạnh "một 
thời" chăng phải hạnh có thứ lớp, chứng "một thời" 
chẳng phải là chứng có trước sau. Văn kinh ghi: 
"Lại có một hạnh là hạnh Như Lai, chăng phải là 
hạnh thứ đệ", trong một niệm đêu đây đủ, hiện thân 
trong năm đường, cùng lúc chứng đắc, nên biết 
"một thời" là tựa hạnh Niễt-bàn. 

"Chỗ ở" (trụ xứ) là tựa nghĩa Niếễt-bàn: Xứ là 
nơi thân trở về nghỉ ngơi, nói lên Phật tánh là chỗ 
rốt ráo của tông, xua tà dẫn ác hướng về Câu- thĩ- 
la, chắng khô chăng tươi mà ở khoảng giữa văng 
lặng, tự tha đến chỗ cùng tột thì đêu dứt bặt. Cho 
nên biết "nơi chỗn" là tựa nghĩa Niết-bàn. 

"Cùng nghe" là tựa dụng Niết-bàn: Các thần 
núi, rừng, sông, biên; các loại bò đê, sâu bọ, răn rết 
đều là chúng cùng nghe; tức cùng dạy. dỗ ba người 
con, cùng làm ba thứ ruộng, thiện ác đều gôm. thâu, 
tà chánh đều hóa độ, cho nên biết chúng "cùng 
nghe" là tựa dụng Niết-bàn. 


SỐ 1767 - ĐẠI BÁT NIẾT BÀN KINH SỚ, Quyền I1 283 


Đã phôi hợp riêng năm tựa và năm chương, Dây 
ø1ờ lại nói một tựa có tựa của năm chương. Nói về 
chúng thì chăng ngoài tám Phật, tám Phật và Phật 
hiện tại chăng khác là Như, chăng trái với Phật là 
Thị, hai thời thí không khác nhau nên gọi là Như, 
đồng vào bí mật nên gọi là Thị; là hạnh của Như 
Lai nên gọi là Như, một hạnh gôm thâu tất cả hạnh 
gọi là Thị; cùng một Phật tánh là Như, nghĩa và thể 
chăng hai là Thị. 

Tà ác chắng hai là Như, không lỗi là Thị. Cho 
nên biết Như thị là tựa chung cho cả năm chương. 
Tôi nghe cũng như thế, xưa nghe bốn chúng chắng 
phải là tám Phật, nay nghe tám Phật tức bốn chúng, 
xưa con nghe nói trước sau có hơn kém, năm quả 
đối dời, nay con nghe được hai thời bố thí bình 
đăng không khác nhau đều là Thường, Lạc. Xưa 
được nghe sông suối quanh co, chăng chảy thăng 
ra biến, nay được nghe sông Cầu- da-mi (sông Kim 
sa) như sợi dây thăng tắp đồ ra biển, xưa nghe nói 
mắt thịt còn chắng thây không, huông chi thấy 
tánh, nay nghe nói người tu học Đại thừa tuy có 
mắt thịt mà gọi là mặt Phật, mắt Phật thây tánh rõ 
ràng thâu suốt. Xưa nghe thiện ác như sông VỊ 
trong, như sông Kinh đục, tà chánh khác đường, 
nay nghe nói cá Đề-nhĩ và thân rùa đều cùng ở dưới 
nước. Đó là "tôi nghe” là tựa chung của năm 
chương. 

"Một thời", tức "một thời" phát ra ảnh sáng, 
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phát ra âm thanh triệu thỉnh, "một thời" nhóm họp 
đến rừng Ta-la, "một thời" hiển tạng bí mật của 
Như Lai, "một thời" nghe thí Niết-bàn n. 
"một thời" nghe cung kính vâng làm, "một thời" a 

trụ trong tạng bí mật, nhập vào nghĩa Niết-bàn, 
"một thời" đã nghe hai chữ Thường Trụ, khai phát 
cha mẹ thân thích bảy đời và các chúng sinh oán 
thân, thiện ác. Cho nên "một thời” là tựa chung của 
cả năm chương. 

"Nơi chỗn", phát ra ánh sáng và phát ra âm 
thanh đồng triệu thỉnh đến chỗ Phật, Đức Phật 
dùng nơi chôn của Phật để ban phát cho chúng hội 
đương thời; từ nơi chôn của Phật mà khởi hạnh 
Niết-bàn, thấy nơi chốn của Phật chính là thấy 
nghĩa, vì nơi chôn của Phật dẫn dắt kẻ tà ác, cho 
nên "nơi chốn" là tựa chung của năm chương. 

Đông thây nghe âm thanh và ánh sáng thường 
trụ, là Như, chứ chăng nghe các phương tiện khác, 
cho nên đồng nghe sự hỏi đáp cuôi cùng: về thường 
mệnh, sắc, lực, an ổn, vô ngại biện; cùng nghe 
hạnh trực nhập như sông Câu-da, cùng nghe nghĩa 
bí tạng như biến Tây, "cùng nghe" tà ác có dụng 
của Phật tánh. Vì thế chúng cùng nghe là tựa chung 
của năm chương. 

Năm tựa, mỗi tựa đối với ba điểm thì "Như thị" 
là tựa chung của ba điểm, chăng dọc chăng ngang, 
chẳng chung chắng riêng, nên gọi là Như thị; "Tôi 
nghe” là tựa Bát-nhã; "Một thời" là tựa Giải thoát; 
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"Nơi chỗn" là tựa pháp thân; Cùng nghe là tựa ba 
điểm chắng luông dối. Năm tựa là tựa của bốn đức, 
trong đó "Như thị" là tựa chung của bốn đức, "tôi 
nghe" là tựa Lạc, "một thời" là tựa Tịnh, "nơi chôn" 
là tựa Thường, ˆ cùng nghe” là tựa Ngã, dùng năm 
tựa để nêu lên nghĩa chính của tựa kinh. Tất cả đều 
y cứ vào đây, chăng cần phải nói nhiêu, các nghĩa 
khác tự suy nghĩ cũng dễ hiểu. 

Ngã văn (Tôi nghe): Có ba loại "Tôi nghe”: Tôi 
tôi tôi, không tôi không tôi tôi, chăng phải tôi 
chăng phải không có tôi; nghe nghe nghe, chăng 
nghe chăng nghe nghe, chắng nghe chăng phải 
chắng nghe (Ngã ngã ngã, vô ngã vô ngã ngã, phi 
ngã phi vô ngã, văn văn văn, bât văn bât văn văn, 
bât văn phi bất văn), là nghĩa phương tiện đã được 
nghe từ xưa, còn viên nói vê “Tôi nghe” là chăng 
phải tôi chắng phải không tôi, chăng nghe, chắng 
phải chăng nghe, là ý chánh của kinh này. 

Nhất thời (một thời): Cho một (nhất) là số, là 
nghĩa của thê gian, Không là một là nghĩa của Nhị 
thừa, chân tục hợp thành một là nghĩa của Bỏ-tát; 
một tức tật cả, tất cả tức một, chăng phải một chắng 
phải tật cả mà một và tât cả chính là ý "một thời" 
của kinh này. 

"Phật" gồm có ba thân bốn nghĩa, nghĩa sau 
cùng là ý kinh này, y cứ theo trước cũng có thể biết. 

"Trụ xứ" (Nơi chỗn): Âm Phạm gọi đủ là Câu- 
thi-na-kiệt, Hán không dịch, hoặc dịch là Giác 
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thành, vì có ba góc. Kinh Hoa Nghiêm chép: "Phía 
Nam Giác thành," tức là chỉ cho thành này, hoặc 
gọi là thành Thoa thảo hay thành Mao, vì ngôi 
thành này lợp băng tranh nên gọi như thế. Hoặc gọi 
là thành Tiên nhân, vì khi xưa có một vị tiên 
Trường Thọ ở đây, vì tôn kính vị tiên này nên dùng 
tên tiên đặt tên trụ xứ, cũng đặt tên cho một nước, 
nên gọi là nước Câu-thI. 

Lực sĩ sinh địa, tức là hàng lực sĩ trong nhân 
gian có sức mạnh địch lại muôn người, nhóm họp 
khoảng ba mươi vạn người cùng sông tại một nơi, 
không lập ra vua quan, mà cùng nhau tự sông theo 
luật pháp, cũng không bao giờ có bạo loạn, tức là 
kẻ sĩ, nên gọi là sinh địa. 

-A-di-la-bat- để" tức là sông Kim sa, rộng hai 
mươi trượng, năm ở phía Nam của thành này, hoặc 
có nơi cho là rộng bôn mươi trượng. 

"“Ta-la song thọ", Hán dịch Ta-la là kiên cố, 
mỗi phía hai cây, bốn phía tám cây, đều cao năm 
trượng, bốn cây khô, bốn cây xanh tốt; phía dưới 
thì rễ liên nhau, phía trên thì cành lá hợp nhau, hợp 
nhau tựa như liền nhau, khô tươi tựa như giao 
nhau; cành lá sum suê, hoa lớn như bánh xe, quả 
lớn như chiếc bình, ngọt như mật, có đủ sắc, 
hương, vị; nhân đó lây tên tám cây này đặt tên cho 
rừng là rừng Kiên Cô. 

Chỉ một ngôi thành này mà thấy khác nhau, nếu 
thây đất đá thì đó là trụ xứ của người, thuộc về 
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nghĩa thế gian, nếu thấy vô thường, khô, không, 
hưng phé, thì đó là nghĩa trụ xứ của Nhị thừa; nêu 
thây là nơi phát tâm Bô-đề, là nơi gặp Phật ở quá 
khứ, là nơi nguyện, nơi tu thiền định, v.v... thì đó 
là trụ xứ của Bô-tát; nêu thấy bốn đức tròn đây, rôt 
ráo đây đủ, từ bi xót thương thì chỉ cho người, Mao 
thành biểu thị cho Thường, lực sĩ biểu thị cho Ngã, 
sông Kim sa biểu thị cho Tịnh, giữa hai cây Sa-la 
biểu thị cho Lạc. Lại mỗi việc đều biểu thị cho bốn 
đức như ngôi thành chăng hư hoại biểu thị cho 
Thường, dôi dào biểu thị cho Lạc, ngăn địch biểu 
thị cho Ngã, không có các mạn biểu thị cho Tịnh; 
lực sĩ không có thân biêu thị cho Thường, tâm an 
biểu thị cho Lạc, mạnh khỏe biểu thị cho Ngã; 
dung mạo vui hòa biểu thị cho Tịnh. Sông thường 
chảy biểu thị cho Thường, cát vàng biểu thị cho 
Tịnh, trong mát biểu thị cho Lạc, phước lành biểu 
thị cho Ngã: Cây Ta-la như văn sau ghl: "Hai cây 
phía Đông biểu thị cho Thường, hai cây phía Nam 
biểu thị cho Lạc, hai cây phía Tây biểu thị cho Ngã, 
hai cây phía Bắc biểu thị cho Tịnh". Lại hai cây 
tươi tốt biểu thị cho Thường, bóng mát biểu thị cho 
Ngã, hoa biểu thị cho Tịnh, quả biểu thị cho Lạc. 
Nêu biết được bốn đức chung riêng này thì đó là 
trụ xứ của chư Phật. 

Nếu cho răng chúng cùng nghe là người sinh 
tử, thì đó là chỗ thấy của phàm phu, thây là bậc 
Thánh thì đó là chỗ thây của Nhị thừa, thấy là Bô- 
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tát Sơ địa trở lên thì đó là chỗ thấy của Bồ-tát, thấy 
là tám Phật trong chín Phật thì đó là chỗ thây của 
chư Phật. Nêu đạt được ý này, thì các câu sau hãy 
y cứ theo đây mà giải thích. 

VỀ chúng cùng nghe được chia thành hai: 
Chúng nhóm họp và chúng oal ngh1. 

1/ Chúng nhóm họp: 

Nay luận thêm rằng:- Nếu y cứ theo một nhà 
thì phải lẫy năm mươi hai chúng làm chúng cùng 
nghe. Cho nên cùng nghe bao gôm năm mươi hai. 
Nay nêu Tỳ-kheo đầu tiên nên nói là cùng nghe. 
Cùng nghe có năm là dữ, thán, loại, chúng và SỐ. 
Nay văn Ít các nghĩa hợp nhau mà có. Nói dữ tức 
là cùng. Thích Luận dùng bảy điều nhật để giải 
thích "cùng" là nhất xứ, nhất thời, nhất giới, nhất 
tâm, nhất kiến, nhất đạo và nhất giải thoát. Các Tỳ- 
kheo có chung bảy ‹ điểm này với Phật, cho nên nói 
"đồng với Phật". Nêu theo ý y của Tam Tạng giáo thì 
Phật với thân trượng sảu củng với các Tỳ-kheo trụ 
tại xứ Câu-thi, vào thời Niết-bàn, đồng một giới 
luật nghĩ, đồng một tâm thiên định, đông cái thây 
vô lậu, đồng một đạo Niết-bàn, đông là Giải thoát 
hữu dư. Cả bảy thứ đều đồng với Phật, cho nên nói 
là cùng. Nếu theo nghĩa của Thông giáo thì có năm 
đồng và hai biệt. Vì sao? Vì trí tuệ thế hội các pháp, 
ngay nơi sắc thấy không chăng phải sắc diệt rôi 
mới không, cái thấy này chăng đông với đạo Ma- 
ha-diễn, chắng đông với Tam Tạng giáo, vì đạo 
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chăng đồng, nên biết đó là hai khác. Nếu theo 
nghĩa của Biệt giáo, thì Đức Phật với thần đặc thù 
tôn kính đối với hai điểm như thời, xứ v.v..., thì hai 
hạng Tỳ-kheo trước chăng thế thấy, như đốt đuôc 
cho người mù, đâu có ích lợi gì, vì họ mắt mù. Đôi 
với giới, tâm, kiến, đạo, giải thoát thì hai hạng 1= 
kheo trước chắng thê nghe, như tấu nhạc cho người 
điếc, đâu có ích gì, vì tai họ điễc. Đức Phật này 
chăng chung với hai hạng Tỳ-kheo ở trước; Tỳ- 
kheo trong đây còn chắng cùng chung với hai Đức 
Phật trước huông chị là hai Ty-kheo kia. Nếu theo 
nghĩa của Viên giáo thì bảy điều Nhật của Phật đều 
là cảnh giới Phật, chỉ đông với Bô-tát Viên giáo trụ 
trong Thủ-lăng- nghiêm, thị hiện tướng Ty-kheo, 
đã chăng chung với ba Phật trước, huông chỉ là 
đồng với ba hạng Tỳ-kheo kia. 

Nay nói "chung" tức đều là đại quyên và khai 
hiển đã xong. Đại tức là lời khen đức. Thích Luận 
ghi: "Ma-ha, Hán dịch là Đại, đa, thắng". Vì được 
Thiên vương và các bậc Đại nhân cung kính nên 
nói là Đại, làu thông bốn Phệ-đà và Tam Tạng nên 
nói là Đa, vượt hơn chín mươi lăm loại ngoại đạo 
nên gọi là Thăng, đây là giải thích theo Tam Tạng 
giáo. Được bậc Hiên thánh kính ngưỡng nên gọi là 
Đại, thông đạt các pháp môn Tích và Thể nên gọi 
là Đa, vượt hơn hai loại giải thoát tâm và tuệ nên 
gọi là Thăng, đây là giải thích theo Thông giáo. 
Được bậc Hữu học và Vô học cung kính nên nói là 
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Đại, thông đạt các pháp môn Đại Tiêu nên nói là 
Đa, vượt hơn Thanh văn, Bích-chi-Phật nên gọi là 
Thắng, đây là giải thích theo Biệt giáo. Được hàng 
Thất phương tiện cung kính, nên nói là Đại, thông 
đạt các pháp môn Quyên, Thật nên gọi là Đa, là 
bậc Thượng thủ trong chúng Tất định nên gọi là 
Thăng, đây là giải thích theo Viên giáo. Đại quyên 
và khai hiển như trước đã nói. 

Tỳ-kheo tức là khí loại, gồm có ba nghĩa nên 
gọi là 1y-kheo: 

1) Khất sĩ: Tức chăng thực hành ngưỡng khẩu 
thực, hạ khẩu thực, phương khẩu thực, duy khẩu 
thực, mà theo thứ lớp khất thực, thực hành thanh 
tịnh để nuôi mạng sông. 

2) Phá ác: tức thực hành bảy chị giới cắm và 
thiên định để khóa chặt tâm khi vượn, làm cho lang 
SÓI VÔ thường sợ hãi, chế phục mọi phiên não. 

3) Bồ ma: Tức tu ba pháp này thì Thiên ma 
buôn khô, lo lăng họ sẽ được ra khỏi cảnh ma, lại 
sợ độ người khác. Đó là nghĩa của Tam Tạng giáo. 

Nếu thể đạt các pháp, chẳng thực hành ngưỡng, 
hạ, phương, duy khẩu thực để nuôi lớn tuệ mạng: 
đó là nghĩa Khất sĩ. Biết ác chăng phải ác, cũng 
chắng có người biết, đó là nghĩa Phá ác; chẳng 
được làm cho sợ hãi, vui mừng, chăng kinh SỢ VUI 
mừng gọi là Bố ma. Đó là giải thích nghĩa Tỳ-kheo 
theo Thông giáo. 
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Tu tập từ cạn đến sâu, theo thứ lớp trải qua ba 
Đé, câu pháp hỷ Trung đạo gọi là Khât thực; theo 
thứ lớp phá năm trụ gọi là Phá ác; vì phiên n não đã 
bồ thì nghiệp bó, nghiệp đã bị bố thì Á âm bô, âm đã 
bị bố thì thiên ma bố, đó là nghĩa Bố ma. Đây là 
giải thích nghĩa Tỳ-kheo theo Biệt giáo. 

Trong tất cả pháp đêu có tánh an lạc, gọi là cháo 
sữa chân thật, dùng đó để nuôi lớn; là nghĩa khất 
thực trong tánh an lạc thuân là Phật pháp, không 
có ác để phá nên gọi là Phá ác; ma cũng Như, Phật 
cũng Như, gọi là Bố ma: Đó là giải thích nghĩa T- 
kheo theo Viên giáo. 

Y cứ theo các kinh đều có chữ "Chúng", bốn 
người trở lên sông hòa hợp gọi là Chúng. Thích 
Luận có nêu bốn hạng Tăng: Phá giới, Á dương, 
Hữu tu và Chân thật. Hai hạng sau hợp với Bách 
Nhất yết-ma, còn hai hạng trước thì chắng thể chấp 
nhận. Noãn v.v... là Hữu tu, (có khổ thẹn) bôn quả 
là chân thật, đầy là nghĩa Chúng của Tam Tạng 
giáo. Càn tuệ tánh địa là hữu tu, địa thứ tám trở lên 
là Chân thật, là nghĩa Chúng của Thông giáo. Ba 
mươi tâm là Hữu tu, mười địa là Chân thật, là nghĩa 
Chúng của Biệt giáo. Thập tín là Hữu tu, bốn mươi 
mốt địa là Chân thật, tức nghĩa Chúng của Viên 
giáo. Còn hai hạng Tỳ-kheo kia, các giáo đều nói 
về ác đồng nhau, không khác nên chăng nói riêng. 
Hữu tu và chân thật lại có bốn nghĩa: Phát khởi, 
ảnh hưởng, đương cơ và kết duyên; hợp lại để làm 
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rõ nên nói là Chúng. 

Số tám mươi ức trăm ngàn, đó là chỉ SỐ người, 
hoặc sô nhân pháp không, hoặc số pháp môn, hoặc 
số thật tướng, V.V.. 

2/ Nói vê TT sau vây quanh, tức oal nghI. 

Hoặc dùng ba nghiệp cung kính phát động, 
hoặc dùng bốn môn nhập Không phát động, hoặc 
dùng bốn môn nhập giả phát động, hoặc dùng bốn 
môn nhập bàn đạo phát động. 

Từ câu "ngày rằm tháng hai..." trở xuống là Tựa 
riêng thứ hai, tức là văn triệu thỉnh, có ba phân: 
Nói về năng triệu, sở triệu và kết triệu. 

Năng triệu lại có ba ý: Dùng âm thanh triệu 
thỉnh, dùng ánh sáng triệu thỉnh và chân động triệu 
thỉnh. 

Trong phân âm thanh triệu thỉnh lại có sáu ý: 
Thời gian phát âm thanh biểu thị cho pháp; thời 
gian phát âm thanh ứng hợp với căn cơ; bản mạt 
của âm thanh; ngang dọc của âm thanh; âm thanh 
có cảm ứng; trong âm thanh có khen ngợi và thông 
cáo. 

Từ câu "ngày răm tháng hai v.v..." trở xuông là 
nói về thời gian phát ra âm thanh biêu thị cho pháp. 

Tháng hai là khoảng thời gian giữa mùa xuân, 
biểu thị cho Trung đạo. Ngày răm là thời gian mặt 
trăng tròn đây, biêu thị cho Viên thường, cho nên 
lây ngày trăng tròn tháng hai biểu thị cho pháp 
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Trung đạo tròn sáng. 

Từ câu "sắp Niết-bàn v.v..." trở xuống là nói về 
thời gian phát âm thanh xứng cơ. 

Đạo cơ bấy giờ đã thuần thục, đúng thời chắng 
sớm chắng trễ, đến dự hội, cho nên văn kinh sau 
phi: "Các vị Tiên ở Hương sơn, các lực sĩ ở Câu- 
thi, Thuân- đà, Tu-bạt, gộc lành đã thuân thục, nên 
tuyên bô Niết-bàn, khiến đều được vào tạng bí 
mật". Kinh Pháp Hoa ghi: "Nêu có người đáng 
dùng diệt độ để độ thoát, thì thị hiện diệt độ để độ 
thoát cho họ”, chính là nghĩa này. 

Từ câu "Đức Phật v.v..." trở xuống là nói về 
sốc ngọn của âm thanh. 

Thân lực là gốc, âm thanh là ngọn, từ gốc (bản) 
phát khởi ra tích, khiến cho tất cả ngộ được chắng 
gôc chăng ngọn. Vả lại Không tuệ là gôc, Chủng 
trí là gôc, Thật tướng là gôc. 

Từ câu "âm thanh ấy v.v..." trở xuống là nói về 
sự ngang dọc của âm thanh. 

Vang khắp là lan theo chiều ngang, thâu đến 
Hữu đảnh là chiều dọc. Có người giải thích Hữu 
đảnh chỉ là cho trời Phạm thể, tức trời Ni- trá, 
không có sắc, không có thân, chăng thể nghe â ầm 
thanh, nên chăng phải Hữu đảnh. Có người lại dẫn 
kinh Nhân Vương răng: "Năng lực của định Vô sắc 
có thể biến hóa ra mây hương hoa, V.V.. . để cúng 
dường Phật," vì sao chăng thể biến hóa thành thân, 
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nghĩa này cũng chăng thể vặn hỏi. 

Nay lập ba phen ngang dọc: 1/ Ngang thi phủ 
cả sáu đường, dọc thì thâu ba cõi; 2/ Ngang thì 
trùm cả bốn. loài sinh, dọc thì suốt cả Ba thừa; 3/ 
Ngang thì gôm cả mười cõi, dọc thì cho đến Đăng 
giác. Vậy nên biết không chỉ trời Ni-trá là Hữu 
đảnh. Nêu lây đảnh của ba cõi tức là cõi Phi Tưởng. 
Hơn nữa, đảnh của ba hữu tức Vô học, lại có một 
đảnh là Diệu giác. Hai đánh được triệu, một đảnh 
được thỉnh. Ý này rất rộng, đâu thể dùng Phạm thê 
để so sánh. 

Từ câu "tùy theo v.v..." trở xuống là nói về sự 
cảm ứng của âm thanh. 

Tùy loại thì cảm chăng phải một, bảo khắp thì 
ứng chắng phải là hai. Vì dùng âm thanh chăng hai 
mà ứng chỗ cảm chắng phải một, thật là chắng thể 
suy nghĩ, bàn luận. 

Từ "ngày hôm nay v.v..." trở xuống là nói về 
khen ngợi và thông cáo trong âm thanh. Gồm có 
hai là khen ngợi và thông cáo. Khen ngợi khiến 
mọi người tôn kính, thông cáo làm cho mọi người 
buôn thương quyền luyễn. Phân khen ngợi lại có 
hai ý: Khen ngợi hai đức và tông kết hai đức. 

Đầu tiên là khen ngợi nội đức, kê đến là khen 
ngợi ngoại đức. Sau đây là văn thứ nhất. 

Nội đức vô lượng mà chỉ khen ngợi ba hiệu là 
vì muốn nói về ba việc: 
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1/ Khen ngợi Như Lai, tức thành tín chư Phật, 
khiến sinh tâm tôn trọng, kính mến, là bậc cha lành 
của thê gian. 

2/ Ứng cúng là ruộng phước tôi thượng, khiến 
sinh nghiệp lành, đứng đầu thế gian. 

3/ Chánh biến tri, tức năng phá trừ nghi trệ, 
phát sinh trí hiểu biết, là thây của thế gian. Cho nên 
văn kinh ở sau ghi: ”"Fừử nay chúng ta không có 
người đứng đâu, không còn người thân thích, 
không còn nơi tôn kính". 

Nói về ngoại đức. Ngoại đức có vô lượng 
nhưng chỉ nêu bốn đăng, là muôn nói bản phụ sư, 
quân; bản thời thệ nguyện đều đủ bốn đẳng: ở đây 
sẽ lấy việc lợi ích cứu khô ban vui làm chính yếu. 
Thương là đại Từ, xót là đại B1, che chở là đại Hỷ, 
bình đăng là đại Xả. 

Tổng kết về khen ngợi. 

Gồm hai ý: Đầu tiên nói làm nơi nương tựa là 
kết luận ba hiệu, kế là nói làm ngôi nhà cho thê 
gian là kết luận bốn đăng. 

Từ câu "Đâng Đại Giác v.v..." trở xuống là 
thông cáo. 

Cáo tức là bảo, đầu tiên là bảo khiến dứt _nIgh1, 
kế đến là bảo nên hỏi. Đẳng Đại Giác Biến Trĩ 
năng đoạn nghi ở trước, bốn Đăng. từ bi, V.V... ắt 
cho phép hỏi sau, hỏi sau thì dạy dỗ giảng nói đạt 
được Niết-bàn thí, dứt nghi trừ ngụy được chân, 
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chữ Ý mới hiên bày. Dùng âm thanh báo khắp là 
tựa lập giáo, ý này đã rõ. Trước chỉ khen ngợi ba 
hiệu, nay chỉ bảo là Đại giác, Đại giác chính là 
Biến tri, tức nói thây là chủ là cha, chẳng cần phải 
nói nhiêu. Vả lại, Như Lai là hiệu đầu tiên, Đại giác 
là hiệu sau cùng, khen trước bảo sau, đắp đối nhau 
chỉ nêu một bên mà ý thì đủ khắp. Nếu y cứ theo 
trước mà phân biệt thì mỗi đoạn nói về bốn nghĩa 
đã đạt được, ý tự hiển bày, nên chắng cân nói lại 
nữa. 

Kế đến từ câu "lúc bấy ĐIỜ V.V...' là nói về dùng 
ánh sảng triệu thỉnh. Có bốn ý: Thời gian phát ra 
ánh sảng; nơi phát ra ánh sáng: ánh sáng chiếu soi 
và ánh sáng làm lợi ích. Sau đây là văn đâu tiên. 

Sáng tôi giao nhau là lúc bình minh, biểu thị 
cho trí sáng sinh ra, các hoặc tối tăm tiêu diệt, là 
năng lực của Niễt-bàn. Vì duyên này thích hợp nên 
chọn lúc bình minh mà phát ảnh sáng. 

Kế đến là nơi phát ra ánh sáng. 

Diện môn tức là miệng, miệng chắng có sáu 
màu mà sảu mảu ở miệng, đó là nói lên Phật tánh 
chắng phải sáu pháp, chăng lia sáu pháp. Lại xanh, 
vàng, trăng, đỏ là màu sắc cô định, nói lên tùy tự 
ý; pha lê, mã não chắng phải màu sắc cô định, tùy 
theo vật mà thay đối, nói lên tùy tha ý. Vả lại, biển 
Đại Niết-bàn là nơi cư ngụ của các loài chúng sinh 
có thân lớn, như các loài rùa, cá, các loại châu báu; 
phát ra các thứ ánh sáng, chính là nói lên cho ý này. 
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Hơn nữa vì cứu vớt sáu đường, thanh tịnh sáu căn, 
nên phát ra ánh sáng có sáu màu. 

Từ "ánh sáng chiếu khắp v.v..." trở xuống là nói 
về chỗ chiếu soi. 

Chiêu tam thiên Đại thiên cho đến mười 
phương là chiêu theo chiêu ngang, nếu so sánh với 
âm thanh thì lễ ra cũng phải có chiêu theo chiều 
dọc, nhưng chăng chiếu là vì cao rộng đồng hiện. 

Từ câu "trong đó v.v..." trở xuống là nói về lợi 
ích của ánh sáng. Có người ở đầy cho là chúng mới 
đến; đã có từ "trong đó" thì đâu cân nói là mới. Lại 
nói ba nghiệp v.v... thì có thê biết. Nay văn này 
øôm có hai: 

l/ Dứt trừ ba chướng: Chúng sinh nơi sáu 
đường là báo chướng, tội câu là nghiệp chướng, 
phiên não chướng thì như trong văn. 

2/ Từ câu “những chúng sinh này v.v...' trở 
xuống là nói về ba nghiệp quyên luyên sinh ra ¡ điều 
thiện, theo văn có thê dê thây. Chướng trừ thì thiện 
sinh, mau được thấy Phật. Chỉ nơi phân Tựa dùng 
ánh sáng triệu thỉnh, thì ý nghĩa hạnh Niết-bàn đã 
hiểu rõ. 

Từ câu "bây giờ mặt đất v.v..." trở xuống là nói 
về việc mặt đất rung chuyên triệu thỉnh. 

Đắt rung chuyến thì nước rung chuyền, đât 
nước nương nhau, nên đều rung chuyền, biểu thị 
cho vô minh và ái kiên nương nhau; có duyên sĩ ái 
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cho nên dùng đất rung chuyền để biểu thị. Lại nói 
chấn tức là khởi rung động mạnh thuộc về hình, 
chấn động từ tiếng rông để giật tỉnh là thuộc về âm 
thanh chân động. Nói rộng ra thì có sáu loại, mười 
tám loại chân động v.v... Nhưng âm thanh hay ánh 
sáng chấn động thì hoặc trước, hoặc sau, hoặc đồng 
thời, do cảm thây khác nhau, đâu thể chấp nhât 
định được. 

Từ câu "lúc ấy các chúng sinh v.v..." trở xuống 
là nói về người được triệu thỉnh, theo văn øôm CÓ 
hai, đầu tiên là nói chung. về người được triệu 
thỉnh, tức chúng sinh lúc bấy gIỜ. Kế đến từ câu 
"bây giờ có v.v..." trở xuống là nói riêng về người 
được triệu thỉnh, tức là tùy loại mà nêu riêng. Triệu 
thỉnh chung gôm có bốn: Nén đau khô, khuyên 
thỉnh, giải thích sự khuyến thỉnh và giải thích về 
sự đau khô. Sau đây là văn thứ nhất. 

Nghe nói bậc Thây giỏi, đẳng cha lành nhập 
diệt, làm sao chắng khổ được. Nhưng khổ thì chìm 
đăm trong biến sâu bị, không có lợi ích gì cho mình 
và người, nên nói phải nén bớt lại. 

Thứ hai, từ câu "nên cùng v.v..." là khuyên 
thỉnh. 

Nếu nén đau khô mà yên trụ trong đó thì cũng 
vô ích, cân phải cầu xin, cho nên mới nói "nên đến 
trụ xứ của Phật". Nói một kiếp hay chưa đến một 
kiếp, nếu xin một đại kiếp thì ngại gặp Phật sau, 
nên chỉ xin một Tiểu kiếp. Con người từ tuôi thọ 
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tám mươi bốn ngàn tuôi, dân dân giảm xuông chỉ 
còn mười tuôi là một Tiêu kiếp. 

3/ Từ câu "cùng chắp tay v.v..." trở xuống là 
văn giải thích vì sao khuyên thỉnh, có ba ý: Phát 
khởi; chánh giải thích; và kết luận. 

Chắp tay chỉ là đầu mỗi phát khởi cầu xIn sự 
xót thương. Kế là: Từ câu "lại nói lời rằng v.v.. 
trở xuống là giải thích ý khuyên thỉnh. 

Phàm Như Lai tức là cưỡi trên Như mà đến thì 
thê gian sẽ có Phật, nếu Như Lai đi thì thê gian SẼ 
không có Phật, nên nói thê gian trồng văng, muôn 
câu cha lành Như Lai. Phật là Bậc Ứng Cúng, nếu 
cúng dường Ngài thì được phước vô cùng, nêu 
không có Bậc Ứng Cúng thì nghiệp lành sẽ khô 
cạn, nên nói chúng sinh hết phước, muốn thỉnh cầu 
Bậc Ứng Cúng Chủ. Trí biên tri ngăn che điều ác, 
mở Dày điều lành, nếu không có Biên tri, thì không 
có người dẫn dắt chỉ dạy, nên nói là pháp bắt thiện 
thêm lớn, muỗn thỉnh câu Chánh Biến Tri Sư. Ý 
của việc thỉnh cầu như thế, nên liên đến chỗ Phật, 
chăng nên chậm trễ. 

Thứ ba, là kết luận việc câu thỉnh, tức là "liền 
đến chỗ Phật". Thứ tư, từ câu "nói như thế v.v..." 
trở xuống là giải thích về khô. 

Tâm từ bi trùm khắp thế gian, gặp người khổ 
thì cứu giúp, gặp người nghèo thì ban vui. Nay 
đâng Từ Bi đã lìa bỏ thê gian, th nghèo khô trói 
buộc. Hai lần nói "trỗng văng" không ai cứu, 
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không a1 gIÚp, không còn ai để tôn thờ là giải thích 
về nỗi khổ không có chủ. Nói nghèo cùng cô độc, 
một mai xa lỉa đâng Thê Tôn vô thượng, là giải 
thích nỗi khô không có thân thích. Nói dẫn có điều 
nghi, sẽ biết hỏi ai? Là giải thích nỗi khổ không có 
thây. Cứ như thế lần lượt giải thích thành nghĩa sâu 
khô. 

Kế đến từ câu "lúc bấy giờ, có vô lượng v.v..." 
trở xuống là nói về triệu thỉnh riêng. Theo văn có 
hai ý: Triệu thỉnh người ở cõi này; triệu thỉnh 
người ở cõi khác. Thỉnh người ở cõi này gồm ba ý: 
Triệu thỉnh chúng ở cõi Diêm-phù; triệu thỉnh 
chúng ở cõi trung gian; triệu thỉnh chúng ở cõi trên. 
Thỉnh chúng cõi Diêm-phủ lại có ba là triệu thỉnh 
chúng Thanh văn, chúng Bôồ-tát và các chúng khác. 
Thích luận nói Bô-tát thực hành Trung đạo nên y 
CỨ Ở khoảng giữa của đâu và cuỗi, như Pháp Hoa 
Sở có nói đây đủ, có sự thì có biểu thị. Có người 
phân trước chia làm hai ý là tăng số liệt và giảm số 
liệt, ở ý thứ nhất lại chia làm hai chúng là đạo và 
tục. Ở đây thì y theo ý trước. Đầu tiên là chúng 
Thanh văn, lại có hai là tăng và m1. Tăng lại được 
chia làm hai là chúng ở bên Phật và chúng từ nơi 
khác đến. 

Hỏi: Gần bên Phật đâu cần phải triệu thỉnh? 

Đáp: Tuy chắng triệu thỉnh đến, nhưng sợ sau 
hỏi, hơn nữa theo số nhiều, cho nên cũng nói là 
triệu thỉnh. Chúng gần Phật có ba ý: Sở triệu, 
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phụng triệu và thuận triệu. 

Đâu tiên là nói "bây gIỜ, có vô lượng”, trên đã 
có sô nhất định mà ở đây nói vô lượng là vì ở trên 
nêu lên các vị đứng đâu, còn ở đây là gọi chung 
quyến thuộc nên nói là vô lượng. Nói đại đệ tử tức 
như em như con, lây kính nhường hai bên đều đây 
đủ mà gọi một người. Nói Tôn giả tức những người 
tu phạm hạnh kính trọng lẫn nhau, gọi là Tôn giả. 
Như kinh A-hàm nói: "Các Ty-kheo từ nay gọi bậc 
lớn là Đại đức, người nhỏ là Trưởng lão, vì khen 
ngợi đức nghiệp nên tôn xưng là Trưởng lão”. 

Ca-chiên-diên, Hán dịch là Phiên Thăng. Bạc- 
câu-la dịch là Thiện Dung. Uu-ba-nan-đà dịch là 
Đại Hỷ, hoặc là Trùng hý, ngài có thân tướng khôi 
ngô nên cha mẹ đặt tên là Đại Hỷ, nếu tại gia ngài 
sẽ làm Luân vương, rôi xả thân làm Ma VƯƠng, 
Đức Phật biết trước việc này, nên hiện mười tám 
thứ thân biến mà bảo răng: "Ông nên xuất gia, sẽ 
được như thế", cha mẹ ngài nghe được liền chứng 
được ba Minh, sáu Thông, nên đặt tên là Trùng Hỷ. 

Kế là thấy ánh sáng Phật tức nói về phụng triệu. 

Lễ ra phải nói thây ánh sáng và thấy mặt đất 
rung chuyên. Ở đây lược nêu một việc mà gôm cả 
hai điều. 

Thứ ba, thân rung động là thuận triệu. 

Ở trên nói thây ánh sáng thì ba chướng tiêu trừ, 
phát sinh ba điêu lành, nay lược bỏ không nêu ba 
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chướng, chỉ nói các điều lành, như văn đã ghi. 

Hỏi: Bậc La-hán thì tâm buôn khổ đã dứt, vì 
sao lại đến như thế? 

Đáp: Đó là tập khí còn sót lại, chăng phải là 
chánh sử. Vả lại, làm phép tắc khiến chúng sinh 
kính mến. Lại hoặc riêng chưa dứt, chứ chăng phải 
hoặc chung. Nói ưu bị tức là pháp giới Phật gôm 
thâu tât cả pháp, cho nên văn sau nói có lo lắng hay 
không có lo lãng cũng đều là cảnh giới Như Lại. 
Nếu y cứ theo bôn giáo để phân biệt thì chăng cân 
nói nhiêu. 

Kế đến từ câu "lúc bây giờ, có tám mươi trăm 
ngản v.v..." là nói về việc triệu thỉnh chúng từ bên 
ngoài, có hai ý là sở triệu và phụng triệu. Sở triệu 
có bốn là số, loại, thán và kết. Thứ nhất là nói về 

số rất dễ hiểu. 

Kế là nói Tỳy-kheo là nêu chủng loại, như trước 
đã giải thích. 

Thứ ba, từ câu "đều là bậc A-la-hán v.v..." trở 
xuống là trước tán thán đức tự hành. 

La-hán là gia1 vị Vô học, tâm được tự tại là bậc 
Câu Giải thoát, đây là khen ngợi đức bất sinh. Việc 
làm đã xong là khen ngợi trí Vô học và đức Ứng 
cúng. Lìa bỏ phiền não, điều phục các căn, căn HH 
là giặc, kinh DI Giáo nói "năm căn này là giặc”; 
đây là khen ngợi đức giết giặc. 

Kế đến, từ câu "như Đại long vương v.v..." trở 
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xuống là khen ngợi đức hóa độ người. 

Đã nói có oai đức lớn thì chăng cân tự ra oai, 
biết là lợi ích chúng sinh, được người tôn kính. Voi 
là loài có sức mạnh nhất trên đất liên, dụ cho tuệ: 
rồng là loài có sức mạnh nhất ở dưới nước, dụ cho 
định. Hoặc chỉ nói voi là rồng voi, như voi báu Bà- 
la của trời Đề Thích, đi trong hư không, nháy mắt 
đã vượt qua muôn dặm, hóa thân có ba mươi hai 
cái ngà, mỗi ngà có bảy cái ao, mỗi _ao có bảy hoa 
sen, môi hoa sen có Dảy ngọc nữ, mỗi ngọc nữ đều 
tâu nhạc làm vui cõi trời Tam thập tam. Nếu lây 
rồng voi, làm dụ thì chỉ thuận với đức hóa độ 
người. Chiên-đàn dụ cho giới làm lợi ích chúng 
sinh; sư tử dụ cho tuệ làm lợi ích chúng sinh. Dùng 
hai pháp này khéo léo thành tựu cho người, lại 
được các chúng thanh tịnh vây quanh. 

Thứ tư, từ câu "vô lượng công đức như thế 
v.v..." trở xuống là kết luận. 

Đã nói vô lượng, thì biết là kết luận hai đức tự 
tha. Nói đệ tử chân thật của Phật thì Tích là Phật tử 
Tiểu thừa chân thật, Bản là Phật tử Đại thừa chân 
thật. Dùng Phật tử Đại thừa chân thật để kết luận 
công đức tự tha. 

Kế đến là nói về phụng triệu, gồm có ba là phát 
ra ánh sáng, phát ra âm thanh và chân động. Đâu 
tiên phát ra ánh sáng triệu thỉnh, có hai ý: từ câu 
"sáng sớm khi mặt trời vừa mọc v.v..." trở xuống 
là vây quanh triệu thỉnh. 
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Sáng sớm là mới sáng, đánh răng nói lên việc 
làm đầu tiên trong ngày, là nói lên việc phát động 
hiển bày thắng hạnh, đầu tiên thấy ánh sáng Phật; 
kế đến từ câu "đông nói với nhau v.v..." trở xuống 
là thuận vây quanh triệu thỉnh. 

SO VỚI trước cũng không có văn nói dứt ba 
chướng chỉ có văn nói về ba nghiệp lành. Đông nói 
với nhau là khâu nghiệp lành, toàn thân nối gai Ốc 
là thân nghiệp lành, sinh đau khô vô cùng là ý 
nghiệp lành. Ba-la-xa là tên một loại cây, lá màu 
xanh, hoa có ba màu, khi mặt trời chưa soi đến thì 
có mâu đen, mặt trời chiếu đến thì hoa biến thành 
màu đỏ, các gân đỏ đều hiện; khi mặt trời lặn thì 
hoa biến thành màu vàng, nói lên việc chưa phụng 
triệu, tức nghiệp chăng sinh như mâu đen, đã 
phụng triệu đau buôn như màu đỏ, không có Phật 
như màu vàng. 

Từ câu "muốn lợi ích v.v..." trở xuông là phân 
biệt ý thuận triệu thỉnh. 

Lợi ích chúng sinh thì phân biệt chăng phải 
hạnh tự lợi, thành tựu Đại thừa phân biệt chắng 
phải Tiểu thừa, hạnh bậc nhất không phân biệt, 
chăng phải cạn cợt. Đó mới hợp với văn nói về đệ 
tử chân thật của Phật. 

Kế đến, từ câu "hiển phát Như Lai v.v..." trở 
xuống là phụng âm thanh triệu thỉnh. 

Cũng có hai phần: Phát ra âm thanh lớn bảo 
khắp, nên hỏi lần cuối cùng. Nay vâng phụng lệnh 
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triệu thỉnh này, đề nói lên pháp giáo bí mật phương 
tiện của Như Lai, mở thường tông, hỏi về chỗ rôt 
Táo, khiến hưng khởi giáo, sau cùng; từ câu "vì 
chẳng cắt đứt v.v..." trở xuông là nói về thuận âm 
thanh triệu thỉnh. Nếu thuận theo thanh giáo của 
Phật thì nói pháp chăng dứt. 

“Thứ ba, từ câu ”vì các chúng sinh v.v..." trở 
xuống, là nói về vâng theo địa động triệu thỉnh, 
cũng có hai ý: l/ Núi biển rung chuyên là lật đồ tà 
kiến, thấy được Phật tảnh. Nay vâng theo sự triệu 
thỉnh này. Kế đến vì nhân duyên điều phục, mau 
đến chỗ Phật trụ, tức là vâng theo sự chân động 
triệu thỉnh. Triệu và được triệu cùng nhau lãnh 
ngộ. Đây chính là trí hay biết trí. 

Thứ hai, nêu chúng n1. Có hai ý: Là nêu chúng 
và phát tích. Nêu chúng lại có hai là sở phụng và 
sở triệu. Sở triệu có bốn là danh, số, vị, thán. 

Trong phân nêu lên thì nêu ba vị Thượng thủ. 
Câu-đà-la chưa thây lịch. Ni, di, nữ, là từ gọi chung 
người nữ ở hai phương. Nếu nói riêng thì tại tục 
gia gọi là nữ, thọ năm giới gọi là Di, xuất gia gọi 
là Ni. Nhưng trong luật cũng gọi là "a-dI", "a-dI" 
lây pháp làm người thân. 

Như thế có thể biết được giai vị của họ. 

Trong phân khen ngợi ở trước, khen ngợi tự 
hành, như trên đã nói; kê đên từ câu "như loài rông 
lớn v.v..." trở xuống là khen ngợi đức hóa tha, cũng 
như trên đã giải thích. 
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Kế đến, từ câu "cũng vào lúc sáng sớm v.v..." 
là nói về phụng thuận ba thứ triệu thỉnh, như trên 
đã giải thích. 

Từ câu "trong chúng Tỳ-kheo-nl” v.v... trở 
xuông là phân phát tích. Có hai ý: Nói về Tích và 
bản; giải thích để thành tựu. Đầu tiên là nói các Ty- 
kheo ni là nêu Tích, kế đến đều là Bô-tát là nói bản. 
Trước nêu vị chung nên nói "đều là" , kế đến từ câu 

"giai VỊ V.V..." tỞ xuống là nói riêng về giai vị cao. 
Nêu Bô-tát chỉ là nói chung mà chưa phân biệt cao 
thập. Vì thê giải thích Bản thì cao, Tích thì rộng. 

Đầu tiên nói là rông trong loài người, mới chỉ 
là trong thê gian, như rông thì chăng có gì lạ, mà 
chính là rồng trong các bậc Hiên thánh. 

Kế là nói gia1 vị Thập địa là giải thích Bản cao; 
thị hiện làm thân nữ là nói về Tích rộng. Vì sao nói 
Tích rộng? Vì tu bốn Tâm vô lượng. Vì sao nói 
Bản cao? Vì đạt được định tự tại. Làm Phật còn 
được, huống chi các hình tượng trong chín cõi kia 
mà chắng làm được ư? Có người chia đoạn này ra 
làm hai đôi là Bản tích và Nhân quả, nhưng nhân 
quả thật khó thấy. 

Kế là nói vê chúng Bỏ-tát. Cũng gôm hai ý như 
trên. Đầu tiên là sở triệu, lại có sáu ý: Số, loại, vị, 
danh, khen ngợi và kết luận. 

Thứ nhất, văn chi "một hăng hà sa” tức là nêu 
sô lượng. 
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Các kinh phân lớn dùng hăng hà sa làm số 
lượng là có bôn nghĩa: 1. Vì nhiêu người biết đến; 
S Xuông tăm dưới sông Hăng thì được phước; 3. 
Lớn nhất trong tám con sông: 4. Là nơi Đức Phật 
đản sinh, là quê hương của bậc Thánh, cho nên 
được dùng đến, đó chính là ý của bốn Tât-đàn. 

Bồ-tát, Hán dịch là Đạo tâm, Đại đạo tâm. 
Thích Luận giải thích mười nghĩa của Bô-tát: 


l 


® ¬l O—A CC: + C2) 


. Giáo hóa tật cả chúng sinh. 

. Cúng dường tất cả chư Phật. 

. Làm thanh tịnh tt cả cõi Phật. 

. Giữ gìn tất cả Phật pháp. 

. Làm cho không dứt tất cả hạt giống Phật. 
. Phân biệt rõ tật cả cõi Phật. 

. Biết rõ tật cả chúng đệ tử của Phật. 

. Phân biệt rõ tâm tất cả chúng sinh. 

ni 


Biết dứt tất cả phiền não cho chúng sinh. 


10. Biết rõ căn cơ của tất cả chúng sinh. 

Mười môn này đứng đầu, còn có vô lượng a- 
tăng-kỳ các môn khác. Vì thê gọi là Bồ-tát ma-ha- 
tát, trong kinh Đại Phẩm, Đức Phật cũng tự nói 
mười nghĩa của Ma-ha-tát, đó là: 


1. 
2Ã 
Đi 
4. 


Đại trang nghiêm trong vô lượng sinh tử. 
Xả bỏ tất cả những gì mình có. 

Có tâm bình đắng đối với tất cả chúng sinh. 
Dùng Ba thừa mà độ thoát tất cả. 
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5. Độ tất cả, độ tất cả rôi liền quên công đức 
cứu độ kia. 

6. Biết rõ tất cả pháp mà chăng sinh tướng các 
pháp. 

7. Chỉ dùng tâm Nhất thiết trí thực hành sáu độ. 

8. Nên học trí tuệ, rõ biết tật cả pháp. 

9. Rõ biết các pháp là Nhất tướng. 

10. Rõ biết vô lượng tướng. 

Mười môn này đứng đầu nên gọi là Ma-ha-tát, 
ngài Long Thọ giải thích mười nghĩa này như sau: 

1. Đại trang nghiêm tức chắng tính ngày tháng 
năm, trong vô lượng trăm ngàn muôn ức kiếp sinh 
tử, làm lợi ích, độ thoát tất cả chúng sinh. 

2. Xả bỏ tật cả những øì mình có, tức xả bỏ tất 
cả sang hèn ở trong ngoài mà không hôi tiếc. 

3. Bình đăng đôi với tất cả chúng sinh, tức đối 
với yêu ghét, thân sơ, oán thân đều bình đăng. 

4. Dùng ba Thừa độ thoát, tức thuận theo khả 
năng chịu đựng của mỗi người mà giúp cho đều 
đến được Niếễt-bàn. 

5. Quên công đức tức chăng sinh tâm kia đây, 
cũng chắng thây người độ và người được độ. 

6. Biết chăng sinh, là biết tất cả pháp chăng 
sinh. 

7. Thực hành sáu Độ là dùng tâm thanh tịnh, 
không tạp nhiễm đề thực hành sáu Độ, hồi hướng 
Nhất thiết trí. 
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8. Rõ biết tất cả pháp, là tất cả việc làm của thế 
gian đều biết rõ. 

9. Môn nhất tướng là rốt ráo không, tướng Niết- 
bàn xa lìa ý tưởng phân biệt. 

10. Vô lượng môn là các tăng số pháp môn một, 
hai, ba, bỗn v.v... mười môn này là đầu, nhưng còn 
vô lượng môn khác, vì thê gọi là Ma- ha-tát. Trong 
đó phải nói về bốn hàng Bô-tát, như trong văn Biệt 
ký, phân nhiều khen ngợi về đức của các Bô-tát 
Viên giáo. 


-oQO- 


ĐẠI BÁT-NIÊT-BÀN KINH SỚ 
QUYÊN 2 


Phẩm 1: TỰA (PHÁN CUỎI) 

Thứ ba, từ câu "là rồng trong loải người v.v..." 
trở xuống là nói về vị. 

Rông trong loài người là nêu ra địa vị phương 
tiện, đạt địa vị Thập địa là trụ ngôi vị chân thật, an 
trụ bất động là bản tế thường vắng lặng; phương 
tiện hiện thân tức là đến khắp các địa dưới và pháp 
giới để giáo hóa làm lợi ích. 

Thứ tư, từ câu "Tên các vị v.v..." trở xuống là 
nêu tên. 

Một hăng sa chúng, nhưng chỉ nêu hai vị. Hải 
Đức tức là Bồ-tát Hải Tuệ nói trong kinh Đại Tập; 
cũng như văn sau nói tám thứ không nghĩ bàn của 
biển Đại Niễt-bàn, từ đó mà đặt tên là Hải Đức 
v.v... Vô Tận Y, trong kinh Đại Tập nói vị Bồ-tát 
này tự nói về tên mình, nêu lên tám mươi pháp môn 
để giải thích về Vô Tận Ý. 

Thứ năm, từ câu “Tâm các vỊ v.v..." trở xuống 
là văn khen ngợi đức, øôm có ba: 

- Trước chỉ khen trên cầu Phật đạo. 
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- Y cứ bốn hoằng thệ, gồm dưới hóa chúng 
sinh. 

- Kết luận việc trên cầu Phật đạo đưới hóa độ 
chúng sinh. 

Đầu tiên nói kính trọng, tức y theo lý mà luận, 
như văn sau ghi: "Thầy của chư Phật chính là 
Pháp." Kinh Đại Phẩm nói lúc Đức Phật mới thành 
đạo, Ngài quán sát rằng ai có thê kính trọng Thật 
tướng Bát- nhã, thì ta sẽ kính trọng người đó, chính 
là nghĩa này. Nói an trụ, ở đây là y cứ theo chứng 
mà luận, như văn sau ghi: "Tất cả chúng sinh cho 
đến chư Phật đều an trụ trong tạng bí mật”, tức là 
nghĩa này; hiểu sâu xa, là y cứ theo trí mà luận, như 
văn sau ghi: "Làm phát sinh trí tuệ sâu rộng của 
Bồ-tát, như rương lớn thì nắp lớn, giếng sâu thì dây 
øàu đài", tức là nghĩa này. Ưa thích tức y cứ theo 
sự hạnh mà luận, như văn sau ghi: "Tám chữ ở núi 
Tuyết chăng lấy làm khó, ngày cắt ba lạng thịt trên 
thân không hề than khổ", tức là nghĩa này. Nói giữ 
øìn tức là nói theo giáo, như văn sau ghi: "Vua Tiên 
Dự thực hành tru lục, Giác đức phá trận”, chính là 
nghĩa này. Tầm trên cầu Phật đạo của các Bô-tát 
đên đây như biên, lược nêu năm nghĩa đê hiên bày 
tướng trạng mà thôi. 

Kế đến từ câu "khéo hay thuận theo v.v..." trở 
xuống là khen ngợi đức dưới hóa chúng sinh, đầu 
tiên là khen ngợi chung bốn thệ nguyện rộng lớn, 
kế đến là khen ngợi riêng. 
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Bồ-tát đã được ngôi vị Thập địa, an trụ chăng 
động, chắng chứng Niết-bàn, lẽ nảo lại vào sinh tử. 
Nhưng vì nhớ đến bản nguyện đã lập nên thuận 
theo thế gian, dùng tâm đại bi thuận theo khởi hai 
thệ nguyện rộng lớn, dùng tâm đại từ thuận theo 
khởi hai thệ nguyện rộng lớn. Đây là ý khen ngợi 
chung. 

Kế đến, từ câu "phát thệ nguyện v.v..." trở 
xuống là khen ngợi riêng. 

Chưa được độ, sẽ độ là khen ngợi riêng lời thệ 
nguyện đầu tiên. Nói "đã trì giới ở quá khứ", giới 
là đối trị của tội cầu, vì đối trị cho nên thoát khỏi 
tội cầu trói buộc. Nói "chỉ dạy cho những người 
chưa biết" là khen ngợi riêng lời nguyện thứ hai. 
Tiếp nối hạt giỗng Phật tức là pháp môn vô lượng, 
là khen ngợi lời nguyện thứ ba. Nêu nói khắc tượng 
gố chiên-đàn, đúc tượng báu, biên chép Tu-đa-la, 
cạo tóc, nhuộm y, đó chỉ là tướng trong sự theo 
Tam bảo chăng dứt. Nếu phát tâm Bôồ-đề thì gọi là 
Phật bảo; thể ngộ đạo Đại thừa gọi là Pháp bảo; sự 
lý dung hòa gọi là Tăng bảo. Đây là lý tánh Tam 
bảo chăng dứt. Kinh Tiêu Bát-nhã ghi: Quyền kinh 
ở chỗ nào thì chỗ đó có Phật và Tăng bảo. Văn kinh 
sau ghi "Nếu biết Thường trụ, nên biết nhà này có 
Phật". Từ đây mà suy thì Tam bảo chăng dứt, tức 
vô lượng pháp môn. Từ câu "Xoay bánh xe pháp ở 
đời vị lai" tức thệ nguyện thành tựu Phật đạo vô 
thượng, đây là khen riêng lời thệ nguyện thứ tư. 
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Thứ ba, từ câu "Dùng đại trang nghiêm v.v..." 
trở xuống là tổng kết bốn thệ nguyện rộng lớn. 

Đây cũng là gồm kết luận trên cầu Phật đạo 
dưới hóa độ chúng sinh, nên nói đại trang nghiêm. 
Nếu kết luận riêng bốn thệ nguyện rộng lớn thì nói 
vị lai thành Phật dùng tướng tốt trang nghiêm thân, 
dùng mười lực, bốn vô úy để trang nghiêm tâm là 
đại trang nghiêm. Kinh Đại Phẩm thường dùng sáu 
Độ, ba mươi bảy phẩm để trang nghiêm. Trong 
kinh Tiểu Bát-nhã thì dùng ' không. trang nghiêm 
mà trang nghiêm. Còn kinh này văn sau nói dùng 
phước đức của sáu Độ, trí tuệ của mười Địa làm 
hai trang nghiêm. 

Thứ sáu, từ câu "thành tựu v.v...” trở xuống là 
kết luận, trước là nói chung, sau nói riêng. 

Đầu tiên là kết luận chung trên cầu Phật đạo 
dưới hóa độ chúng sinh, là phước đức trí tuệ, kế đó 
là nói "bình đăng quán chúng sinh xem như con 
một, v.v..." tức là kết luận riêng về bốn thệ nguyện 
rộng lớn là dưới hóa độ chúng sinh. 

Kế đến, từ câu "cũng vào lúc sáng sớm v.v..." 
trở xuống là nói về vâng phụng ánh sáng triệu 
thỉnh. 

Từ câu "khắp mình nôi gai Ốc, v.v..." trở xuống 
là nói thuận theo ánh sáng triệu thỉnh. 

Chỉ nêu thân và ý, lược bỏ không nêu khâu 
nghiệp lành và ba chướng. 
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Từ câu "hiến phát v.v..." trở xuống là nói về 
việc vâng phụng và thuận theo đất rung chuyển 
triệu thỉnh. Như đã giải thích ở trên. 

Thứ ba, từ câu "hai hăng hà sa v.v..." trở xuống 
là nêu các chúng khác, có ba: Hai mươi mốt chúng 
tăng số; tám chúng đồng số; một chúng vô sô. 

Đầu tiên từ câu "hai hăng hà sa v.v..." trở xuông 
là nói chúng tăng số, có ba: Thứ nhất là sở triệu, 
cũng có năm ý là: Số, loại, danh, khen ngợi và kết 
luận. 

Đầu tiên nói hai hăng hà sa là số. 

Vì chăng phải số lượng mà thế gian biết được, 
nên dùng hăng hà sa để làm dụ. 

Từ câu "Ưu-bà-tắc v.v..." trở xuống là nói về 
loại. 

Luận Xá-lợiphất Tỳ-đàm nói, người nam 
người nữ lìa dục; luận Chánh Pháp Hoa gọi đó là 
Thanh tín sĩ nữ; kinh Đại AI gọi đó là Huân sĩ, 
Huân nữ, hoặc gọi là Thiện túc nam nữ. Tuy có 
nhiêu tên gọi nhưng đều chỉ chung cho hai chúng 
tại gia. Nếu nói riêng thì thân tuy là thê tục, nhưng 
chưa lập gia đình, thường theo hâu Như Lai, đây là 
hai chúng lìa dục. Nếu đã kết hôn, nay thọ trì năm 
giới, dứt hắn pháp thế tục, có công đối với Phật 
pháp nên gọi là Huân sĩ. Nếu không thiếu pháp thế 
tục, thọ trì năm giới, lại g1ữ tám trai giới thì gọi là 
Thiện túc nam nữ. Nếu chỉ thọ ba quy y thì gọi là 
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vô phân Ưu-bà-tắc, nêu lãnh thọ một hoặc hai gIỚI 
thì gọi là Thiểu phân, nếu thọ ba hoặc bốn giới thì 
gọi là Đa phân, nêu thọ đủ năm giới thì gọi là Mãn 
phân; kinh BỌI, Cụ túc tức Mãn phân. Lại thọ trì 
năm giới chỉ câu quả báo trời người thì gọi là Võ 
phân. Nếu sợ khô sinh tử mà chí câu Niêt-bàn thì 
gọi là Thiêu phân, nêu vì chúng sinh gọi là Đa 
phân, nếu biết giới là pháp giới gồm thâu tất cả, chỉ 
vì Phật đạo, thì gọi là Mãn phân. 

Nói đây đủ oai nghi tức có oai nghi luôn thường 
đi chung với lễ, thường đi chung với giới, thường 
đi chung với vô thường, thường đi chung với từ bị, 
thường đi chung với thật tướng, thường ở trong 
định Thủ-lăng- _nghiêm, năng thị hiện các loại thần 
hình, thị hiện khắp mười cõi, giở chân đặt chân đều 
là Phật pháp. Nhà dân quán rượu đều là chánh đạo, 
trụ trong oal nghĩ Phật, đó mới gọi là đây đủ. Nên 
biết năm ĐIỚI Và OaI nghĩ lại có Bản và Tích; năng 
ở nơi bản bất động mà hiện tích cùng khắp, gọi là 
đây đủ giới và oai nghi. 

Hỏi: Nghĩa của Ưu-bà-tắc như thế, còn Thanh 
văn, Bô-tát và Phật thì thê nào? 

Đáp: Theo nghĩa lý thì tật nhiên là có, nhưng 
chưa thấy danh giáo. Hoặc có người chắng tin, nay 
thử nói xem. Hàng bốn thiện căn là Vô phân, Sơ 
quả Thanh văn là Thiều phân, quả thứ hai, thứ ba 
là Đa phân; hàng Vô học là Mãn phân. Lại bốn 
phân này nếu đối với Đại thừa, đều gọi là Vô phân; 
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còn đã dứt trần sa hoặc gọi là Thiêu phân, nếu dứt 
một, hai phẩm vô minh gọi là Đa phân; nêu dứt hết 
vô minh gọi là Mãn phân. Nên kinh Pháp Hoa ghi: 
"Như chúng con ngày hôm nay mới thật là Thanh 
văn, dùng âm thanh Phật đạo, khiên cho tất cả đều 
được nghe”, đó là Đa phân Thanh văn. Còn Tuệ 
tánh địa gọi là Vô phân Bỏ-tát. Nêu Sơ địa đến Lục 
địa dứt hoặc đồng với A-la-hán, thì gọi là Thiêu 
phân; Thất địa tu phương tiện đạo gọi là Đa phân; 
Bát địa, thì đạo và quán song tu là Mãn phân. Lại 
ba mươi tâm là vô phân; Sơ địa và Nhị địa là Thiểu 
phân, Tam địa đến Cửu địa là Đa phân; Thập địa 
là Mãn phân. Lại Thập tín là Vô phân; Thập trụ là 
Thiêu phần, Thập Hạnh Thập hôi hướng là Đa 
phân, Thập Địa là Mãn phân. Lại Thập địa của 
Thông giáo, ba mươi tâm của Biệt giáo là Võ phân; 
Thập Địa của Biệt giáo và Thập trụ của Viên giáo 
là Thiêu phân; Thập hạnh, Thập Hỏi Hướng, của 
Viên giáo là Đa phân; Thập Địa của Viên giáo là 
Mãn phân. Tất cả chúng sinh đều có Phật tánh mà 
không thấy, không tác dụng được gọi là Vô phân 
Phật. Sơ trụ; Sơ địa có thể làm Phật ở trăm cõi nước 
tức là Thiếu phân Phật; Nhị trụ, Nhị địa trở lên là 
Đa phân Phật; Diệu giác là Mãn phân Phật. Từ 
nghĩa này mà biết trong mỗi pháp môn đều có 
quyên thật, bản tích, tức là nghĩa này. 

Hỏi: Còn về nghĩa sâu bọ, răn rết thì thế nào? 

Đáp: Một pháp lành có bốn phân, một pháp ác 
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cũng giống như thế, nhưng chưa thấy danh giáo, 
nên gác qua chắng nói. Vả lại, nếu nói theo quyền 
thì việc làm của tiêu Bô-tát là Vô phân rắn rẾt; việc 
làm của Sơ địa, Sơ trụ là Thiêu phân; cho đến việc 
làm của Thập trụ Thập địa là Đa phân, việc làm 
của Như Lai là Mãn phân, cho nên có đủ chúng 
quyên thật; thật thi triệu, quyên thì thỉnh, nên gọi 
là Triệu thỉnh. 

Từ câu "đó là v.v..." trở xuống là nêu tên, chỉ 
nêu hai vị, Vô Cầu Xưng Vương hoặc gọi là Duy- 
ma-la-cật, là người đã quở trách tám ngàn Bồ-tát, 
năm trăm La-hán; Thiện Đức là vị đã lập đại hội 
bồ thí ở nhà của cha mẹ. Hai vị này thường là bậc 
Thượng thủ. 

Từ câu "thích quán xét v.v..." trở xuông là ý thứ 
tư, khen ngợi đức. Đâu tiên là khen ngợi, sau là kết 
luận. Trong phân khen ngợi thì có khen ngợi trên 
cầu và khen ngợi dưới hóa. Từ đoạn "mười ba đối 
trị môn v.v..." trở xuống là khen ngợi trên câu. 

Xưa nói lấy khố làm thuốc để trị bệnh lạc, 
thường, vô thường cũng như thế. Nay nói đó là 
giáo lúc đầu chứ chăng phải là ý kinh này. Xưa lại 
nói các môn đã trị này là sáu hành quản, nên dẫn 
văn sau: "Vô thường là sinh tử, thường là đại Niết- 
bàn; vô ngã là Thanh văn, Duyên giác; ngã là Pháp 
thân Như Lai; khô là tất cả ngoại đạo; lạc là đại 
Niết-bàn; bất tịnh là các pháp hữu vĩ; tịnh là chánh 
pháp của chư Phật, Bồ-tát", để phân biệt, nhưng 
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sáu quán hạnh này từ trước đến đây chưa nói, đến 
quyên. hai mới trình bày. Vả lại trong phẩm Điều 
Dụ mới nói về "song du” (đồng hành), vì thê chắng 
nên dùng đó để khen ngợi đức của Ưu-bà-tặc. Đây 
là các nhà giải thích kinh dùng ý sau mà khen ngợi 
việc trước, như Hưng Hoàng, v.v... Các vị Tỳ-kheo 
lúc mới đến chưa phải là bậc La-hán, mà các nhà 
giảng kinh lại dùng đức của bậc Vô học mai sau 
mới ngộ mà khen ngợi ở đây. Ty-kheo còn chắn 
được như thế, thì chúng thế tục đâu được như thê 
ư? Nên biết đó là những vị đồng hạnh với Phật, đã 
thông đạt pháp quán này từ lâu, cho nên mới khen 
ngợi. 

Nay xin phân biệt: Một, là thuốc bệnh nương 
nhau làm chủ, có thể là đối trị, sáu hạnh đông hành 
song du há có thể là đối trị ư? Giải thích răng: 
Thuốc bệnh làm chủ lẫn nhau, bệnh đã hết mà còn 
giữ thuốc là thiên đối trị. Sáu hạnh và (sự đôn 
hành) song du đắp đối nhau là thuốc bệnh, bệnh hêt 
thuốc bỏ là đối trị viên mãn. Nếu thế thì người 
đồng hạnh Phật đã thông đạt sáu quán từ lâu, được 
khen ngợi thì chăng nghĩ ngờ gì, còn các thật hạnh 
khác thì sao? Từ quyên dẫn đến thật thì cũng có ý 
như thế, như văn sau ghi: Người thọ nhận giáo 
pháp trước kia thì dùng thuốc vô thường trị bệnh 
thường, bệnh thường đã dứt lại chấp vô thường, 
nehe thuốc thường trụ phá bệnh vô thường là giáo 
hôm nay sử dụng; như văn sau nói dùng ba tu hơn 
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phá ba tu kém, tức là nghĩa nảy. Hai, là vỗn chắng 
thọ nhận giáo pháp trước kia, mà tu tập thứ lớp 
pháp đại Niết-bàn, trước tu Vô thường đối trị 
Thường, kế đó tu Thường đối trị Vô thường, phá 
hai mươi lăm hữu được hai mươi lăm Tam-muội, 
trụ trong đại Niễt-bàn, đó là hiển bày đại Niết-bàn 
dân dân chuyền thành sâu; cho nên đây đủ hai thứ 
đối trị. Vì sao lại suy ra có một là giáo trước kia, 
một là giáo hiện nay? Ba là lại có một hạnh là hạnh 
Như Lai, đây đủ Thường, Vô thường, vừa thường 
vừa vô thường, chắng thường chắng vô thường: 
viên tu sáu quản, gồm đối trị thường và vô thường, 
lại bệnh thuôc tương quan, bệnh hết thì thuốc cũng 
bỏ, bệnh và trị đều lia, như thê gọi là môn đối trị. 
Nếu nói một hạnh là tật cả hạnh, như phẩm Thánh 
Hạnh đã nói, nếu nói theo sự đồng hành (song du) 
thì như phẩm Điều dụ đã nói. Ưu-bà-tắc đây đủ các 
đức hạnh này, nhưng hai ý trước cạn, một ý sau là 
sâu xa. Như văn sau ghi: "Quán sát sâu xa các môn 
đối trị", là khen ngợi ý thứ ba. 

Năm mươi hai chúng có căn tảnh khác nhau, 
nhưng chăng ngoài ba loại; quyên tức là đồng thật 
dẫn đến Nit-bàn, được vào Niếễt-bàn thì một loại 
còn không có, huống chi có ba. Thế thì nghĩa của 
môn đôi trị chân thật cũng hiển phát ý nghĩa giáo 
pháp phương tiện bí mật của Như Lai. Trong văn 
chính là khen ngợi quyên dẫn đến thật. Nếu không 
có thật hạnh thì quyên đâu có gì để dẫn, nếu không 
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có quyên thì thật chắng có chỗ để làm khuôn phép. 
Đã khen ngợi quyên, cũng phụ khen ngợi thật, thê 
thì đâu thể phán định ở giáo trước, giáo sau. Nếu 
xét qua các câu để phân biệt thì nên nói dính mắc 
tục là khô, đắm nơi chân là lạc; đăm nơi chân là 
khổ, phân biệt là Lạc, Thường, Ngã, Tịnh cũng 
giông như thế. Vả lại, đắm nơi không là khô, đại 
Niết-bàn là lạc; đắm nơi Không là lạc, đại Niết-bàn 
là khổ; cho đến tăng thượng chắng tăng thượng 
cũng giỗng như thê. 

Hỏi: Hằng và Thường có gì khác nhau? 

Đáp: Chắng thuận theo nhân duyên là Thường, 
trước sau chắng khác là Hăng, cả hai đều thuộc 
bệnh hai bên. Cả hai đông làm thuốc, bệnh, gọi đó 
là môn thông vào Trung đạo, chăng phải thuốc 
chăng phải bệnh, lìa hai bên lìa chính giữa. 

Nói "thích nghe” tức là ý kính trọng Đại thừa 
nói ở trước, như biến chứa trăm sông, như hư 
không dung chứa sắc. Nói cho người nghe, tức trí 
biết ở nơi thuyết, trí khéo léo hiểu sâu xa, cũng 
gôm cả dưới hóa độ chúng sinh. Ở đây đông lấy lý 
làm ý Đại thừa, kính ngưỡng Đại thừa tức là ý an 
trụ nói ở trên; làm đầy đủ cho những người kính 
ngưỡng, tức gồm cả ý dưới hóa độ chúng sinh. 
Khéo léo gìn giữ tức ý sâu xa đã nói ở trước; ưa 
thích tức như trên y cứ theo Sự; bảo vệ g1ữ gìn tức 
như trên y cứ theo Giáo. 

Khen ngợi chung bốn thệ nguyện rộng lớn, như 
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trên đã nói đủ. 

Từ câu "dùng đại trang nghiêm v.v..." trở 
xuống là văn kết luận việc khen ngợi, như trên đã 
nói. 

Từ câu "thảy đều v.v..." trở xuông là đoạn thứ 
năm, kết luận, như văn kinh đã ghi. 

Từ câu "cũng vảo lúc v.v..." trở xuống là vâng 
phụng ánh sáng triệu thỉnh. 

Chỉ nói về thời gian vâng phụng sự triệu thỉnh, 
tức là ba triệu thây, nøhe và biết. 

Từ câu "vì muôn trà-tỳ v.v..." trở xuống là nói 
về thuận triệu thỉnh. 

Vì sao văn trên nói là hiển phát giáo bí mật, còn 
ở đây lại nói trà-tỳ, như thế thì làm Sao dung hội 
lời hiển phát nói thắng cho chúng xuất gia ở trên. 
Đây là nói vê nghĩa do Sự mà hiển Lý, nhờ nơi tài 
vật mà thông suốt được pháp cho chúng tại gia. 
Trà- -ÿ tức là hỏa thiêu. Sắp đặt gỗ thơm tức là nhờ 
vào việc thiêu để hiển bày lý chăng thiêu, nhờ vào 
diệt để nói về chắng diệt, và nói lên chăng diệt 
chẳng phải chăng diệt. Sắp đặt thức ăn cúng dường 
là nhờ vào ăn để nói chăng phải ăn, nói lên chăng 
phải ăn chắng phải không ăn, cho nên phương tiện 
được mở, giáo bí mật được hiển Dày, Đó là vâng 
phụng âm thanh triệu thỉnh. Nói gô thơm có trang 
nghiêm đủ các thứ báu là do diệt mà nói chẳng diệt, 
hiển thị chắng diệt chăng phải chăng diệt, đây đủ 
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các pháp mâu. Món ăn có ba đức, sáu vị, lọng báu, 
tòa báu, đều được trang nghiêm đẹp đề, là nói lên 
trong lý từ bi cứu độ tât cả chúng sinh cũng có đủ 
các pháp môn. 

Từ câu "các Ưu-bà-tắc v.v..." trở xuống là nói 
về thuận đất chân động triệu thỉnh. 

Ở trên nói làm nhân duyên điều phục chúng 
sinh, ở đây lại nói gôm thâu chúng sinh khiến họ 
được điêu phục, thì ý nghĩa cũng giông. 

Từ câu "Các Ưu-bà-tắc này đều đã v.v..." trở 
xuống là nói về thuận theo ánh sáng triệu thỉnh. 

Nên trừ ba chướng; ở đây chỉ nói sinh ba 
nghiệp lành đều như văn đã gh1. 

Từ câu "mỗi người đêu mang vật cúng đường 
V.V..." trỞ xuống là nói về việc hiên cúng, cũng là 
văn nói về thuận triệu thỉnh. 

Từ câu "Ba hằng hà sa chúng v.v..." trở xuống 
øôm có ba đoạn. Trong đó về người được triệu 
thỉnh có bốn ý là: Số lượng, chủng loại, danh hiệu, 
và khen ngợi. 

Đầu tiên nói ba hăng hà sa là nêu số lượng. 

Từ câu "các Ưu-bà-di v.v..." trở xuống là nói 
về chủng loại, như đã giải thích ở trên. 

Thứ ba, từ câu "thọ đức v.v..." trở xuống là nêu 
tên ba vỊ. 

Lây thọ mệnh làm đức, tức là thường, v.v... Có 
người cho răng Đức Man là Thăng-Man, nhưng 
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Thăng-Man là vợ vua, chăng nên dùng so sánh ở 
đây. Xá-khư là người mẹ sinh ba mươi hai trứng. 

Từ câu "đều có khả năng chịu đựng v.v..." trở 
xuống là khen ngợi đức. Văn khen ngợi gồm có hai 
phân: một, là sơ lược khen ngợi sự trên cầu Phật 
đạo dưới hóa độ chúng sinh; hai, là khen rộng về 
việc trên cầu Phật đạo dưới hóa độ chúng sinh. 

Đầu tiên nói có khả năng hộ trì là khen đức trên 
câu Phật đạo. Hộ tức là hộ trì giáo chánh pháp, như 
thủ hộ Đại thừa nói trên. Trì tức giữ gìn sự lý chánh 
pháp, như kính trọng cho đến ưa thích Đại thừa nói 
trên. Nói vì độ trăm ngàn tức là nói nguyên do của 
thệ nguyện; hiện thân nữ tức là việc làm của thệ 
nguyện, cho nên nói đây là đoạn văn khen ngợi sơ 
lược. 

Kế đến, từ câu "chê trách gia pháp V.V...` trỞ 
xuống là khen ngợi rộng về đức trên câu Phật đạo 
dưới hóa độ chúng sinh, lại nói rộng thêm ý hộ trì. 
Trong phân khen ngợi rộng có ba ý: Một, là khen 
ngợi trên câu Phật đạo; hai, là khen ngợi dưới hóa 
chúng sinh; ba, là kết luận chung hai đức. 

Văn khen ngợi trên cầu có hai ý: Một là nói về 
sự quán, hai là tổng kết thành tựu công đức. Văn 
sự quán có hai: Một, là nêu cảnh sự; hai, là nêu 
năm môn. 

Đầu tiên quở trách gia pháp, tức là quán cảnh 
nếu chỉ dùng đức và hạnh của người phụ nữ như 
quét dọn, v.v... làm gia pháp thì quá cục hạn. Nếu 
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lây ba cõi luân hôi làm gia pháp thì quá xa vời. Nay 

chỉ dùng năm âm làm gia pháp. Các quả báo hạn 

cuộc, nhỏ hẹp trói buộc mà phàm phu lại cô nuôi 
dưỡng, còn bậc Hiền thánh thì xả bỏ, cho nên nói 
là chê trách. 

Kế đến từ câu "tự quán thân này v.v..." trở xuống: 
Đầu tiên là quán khô, bốn đại tàn hại lẫn nhau, 
các loài trùng độc cắn rút thân thể. Bốn đại tàn 

hại lẫn nhau là nói thân là nơi nhóm họp các khô. 
Nói thân này dơ uế, tức là quán bất tịnh, là năm 

thứ bất tịnh. Nói bị lao ngục tham dục trói buộc, 

tức cho răng có lớp da mỏng phủ lên trên gọi đó 
là tịnh; trói buộc mãi mãi cho nên gọi là lao ngục 

trói buộc. Nói chó chết tức rốt ráo bất tịnh, nói 
chín nơi bài tiết tức tự tướng bất tịnh; từ câu "như 
thành trì v.v..." trở xuống là không quán. Bùn, gỒ. 
đất, đá do giả duyên lập thành, ác qui ba độc sông 

ở trong đó. Bên ngoài thì luống dỗi, bên trong thì 
tà vạy, vì thê gọi là Không. Nói thân này chăng 
bên chắc là quán vô ngã, thân nảy vô thường là 

quán vô thường: hai quán thô tê như văn đã ghi. 
Kế đến, từ câu "đâu thể dùng dâu chân trâu 

V.V..." tTỞ xuống là kết luận công đức, kết luận sự 

quán, có bảy ý: Thứ nhất, nêu thí dụ kết luận sự 

quán, tức quán biết thân này khô não, hoạn lụy rất 
nhiêu. 

Thứ hai nêu ba Tam-muội đề kết luận sự quán, 
là đạo lý sâu xa mâu nhiệm. 
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Nhân duyên, là sự quán, tức trong ngoài Suy 
cầu kiểm nghiệm chăng thật có, cho nên là không. 
Không tức là chăng có tướng các âm, cũng chắng 
có tướng không. Vì không tướng nên chăng tạo tác. 
Thích Luận 8l: "Nhị thừa duyên với chân, quán 
ba Tam-muội, Bô- tái duyên với Thật tướng quán 
ba Tam-muội v.v..." 

Thứ ba, là nêu Đại thừa kết luận sự quán hợp 
với kh kinh. 

Thứ tư, là nêu năng thuyết để kết luận việc trên 
cầu Phật đạo mà chắng bỏ việc dưới hóa độ chúng 
sinh. Sự quán tức là pháp chỉ dạy người. 

Thứ năm, từ câu "hộ trì v.v..." trở xuông là nêu 
hộ trì để kết luận Sự quán tức Lý quán, chăng động 
bản địa. 

Thứ sáu, từ câu "xem thường thân nữ v.v..." trở 
xuống là nêu lời chê trách Sự tích, tức dùng Bản 
của Bô-tát để kết luận Sự quán là việc làm của 
nguyện lực. 

Thứ bảy, là kết luận sự quán tức chánh quán, 
phá hoại được sinh tử. 

Theo văn rất dễ hiểu, các ÿ này cũng là môn đối 
trỊ nói ở chương Ưu-bà-tắc. Tánh người nam ngay 
thăng, nên chỉ nói đối trị, tánh người nữ ái nhiễm, 
nên nói đủ năm môn. Năm môn đều duyên thật 
tướng, nøay nơi sự mà lý là diệu trong chương Bôồ- 
tát, còn ưa thích Đại thừa, thủ hộ Đại thừa thì như 
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trên đã giải thích. Nói tuy hiện thân nữ mà thật là 
Bỏ-tát, tức là ý nghĩa an trụ Đại thừa nói trên. 

Kế đến, từ câu "khéo hay thuận theo v.v..." trở 
xuống là khen ngợi đức dưới hóa độ chúng sinh, 
như trên đã giải thích. 

Từ câu dùng đại trang nghiêm v.v... trở xuống 
là gøôm kết luận việc trên cầu Phật đạo dưới hóa độ 
chúng sinh, cũng giải thích như trên. 

Câu "cũng vào lúc sáng sớm", là nói về vâng 
triệu thỉnh. 

Từ câu "mọi người bảo nhau rằng v.v..." trở 
xuống, là nói về thuận triệu thỉnh. 

Nói "nên đến", tức là nên thuận theo ba sự triệu 
thỉnh, hiến cúng và phép tặc cung kính. 

Từ đoạn "bốn hăng hà sa chúng v.v..." trở 
xuống có hai ý: một, nói về người được triệu thỉnh, 
có bồn ý là: số lượng, chủng loại, khen ngợi và tên 
øọI. Đâu tiên nói bôn hăng hà sa chúng là nêu sô 
lượng. 

Kế đến nói "Tỳ-xá-ly v.v..." là nêu chủng loại. 

Ty-xá-ly, Hán dịch là Hảo đạo; ngài Tăng Triệu 
dịch là Quảng nghiêm, ngài La- thập dịch là Quảng 
bác, đều y cứ theo sự phôn hoa của nước ấy mà đặt 
tên. Ly-xa còn gọi là Lê-xương, Di-ly đều do phiên 
âm khác nhau mà thôi, dịch ý là Biên địa chủ hoặc 
Truyền Tập Quốc Chánh. Ngài Quán Đảnh nói 
răng nước ây có năm trăm vị Trưởng giả thay nhau 
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làm vua, nên gọi là Truyên tập quốc chánh. Khi 
thôi làm Quốc chánh thì ra bên ngoài làm Biên địa 
chủ v.v... Nói quyến thuộc của vua tức các Ly-xa 
này đều từng là vua, có thân thích với hoàng tộc, 
thuộc về chủng tánh vua chúa. 

Từ câu "vì cầu pháp v.v..." trở xuống là khen 
ngợi đức, có hai ý: Khen ngợi và kết luận. 

Khen ngợi có hai: 

1/ Vì cầu pháp, chỉ có câu nói về trên câu. 

2/ Nêu ba cặp nói về việc dưới hóa độ chúng 
sinh. Cặp thứ nhât là nói vê giới thí. Hai là nói vê 
chiết phục nhiếp thọ. Ba, là nghe và nói như văn. 
Văn tương tợ nói về việc dưới hóa độ chúng sinh, 
nhưng lại øôm cả sự trên câu Phật đạo. Kê đến, từ 
câu "đều thành tựu v.v..." trở xuống là kết luận, 
như văn kinh đã ghi. 

Nêu tên gọi: Như văn kinh đã ghi. 

Từ câu "họ bảo nhau răng v.v..." trở xuống, là 
nói về thuận triệu thỉnh. 

Nêu không vâng phụng triệu thỉnh thì đâu có 
thuận theo, nêu lên thuận, thì biết là đã có phụng 
và thuận triệu thỉnh, nhưng chỉ nói thuận đất chân 
động triệu thỉnh thì các ý khác cũng rất dễ hiểu. 

Kế đến là nói về hiến cúng. 

Phép tặc cung kính như văn đã ghi: Nói bảy cây 
Đa-la, tức là nói tánh khí vua cao ngạo, chắng chịu 
ở dưới các loài, nhờ thân lực của Phật giúp đỡ nên 
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bay lên cao bảy cây Đa-la. Có chỗ cho răng tùy 
nghi như thê. 

Kế đến, là từ câu "năm hăng hà sa đại thân 
V.V...` {TỞ xuống, có hai ý: l1/ Người được triệu 
thỉnh; 2/ Thuận theo triệu thỉnh. Người được triệu 
thỉnh, có bốn ý: Số lượng, chủng loại, khen ngợi, 
danh hiệu. Số lượng và chủng loại thì như văn đã 
øh1. 

Trong phân khen ngợi, có trên cầu Phật đạo và 
dưới hóa độ chúng sinh. Như văn đã ghi. 

Từ câu "sắm sửa phẩm vật cúng dường v.v..." 
trở xuống là nói về thuận triệu thỉnh. 

Sắm sửa phẩm vật cúng dường, do món ăn mà 
khai mở pháp thường, là thuận theo âm thanh triệu 
thỉnh. Đên rừng Ta-la là thuận đất chân động triệu 
thỉnh. Tâm vô cùng buôn khổ là thuận theo ánh 
sáng triệu thỉnh. 

Kế là nêu thành Tỳ-xá- ly. Đã nói nhiều hơn sáu 
lần, lẽ ra nên nói là sáu hằng hà sa, nhưng sỐ lượng 
của vua có thể tính, chỉ trừ một người lả À-xà, còn 
những người khác không tính hăng hà sa cho nên 
không nói về số lượng. Theo văn có ba ý: Một là, 
người được triệu thỉnh; hai, là vâng triệu thỉnh; ba, 
là thuận theo triệu thỉnh. Ý thứ nhất có hai là chủng 
loại và tên gọi. Trong các chủng loại, trừ vua Xà- 
thế là vì vị vua này được nói ở văn sau. 

Nêu tên gọi thì như văn đã ghi. 
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Từ câu "Dẫn theo bôn thứ binh v.v..." trở xuỗng 
là phần thuận theo triệu thỉnh. 

Từ câu "các vị vua này v.v..." trở xuống là phần 
khen đức. 

Khen ngợi đây đủ cả đức trên câu Phật đạo dưới 
hóa độ chúng sinh, mà chăng theo thứ lớp là vì để 
hiển bày nghĩa không nhất định. 

Kế đến từ câu "cũng vào lúc sáng sớm v.v..." 
trở xuống là nói về triệu thỉnh. 

Nói "mang các món ăn ngon v.v..." là văn thuận 
theo triệu thỉnh. 

Kế đến nói bảy hăng hà sa phu nhân, trên là nêu 
các phu nhân của vua đương đời, ở đây là nêu các 
phu nhân, phi tân của tiên vương. Văn có hai là 
người được triệu thỉnh và thuận theo triệu thỉnh. 
Đoạn thứ nhất được triệu thỉnh có bốn: Số lượng, 
chủng loại, nêu tên và khen ngợi. 

Về chủng loại thì phân biệt với các vua ở thê 
gian. Lại nêu lên Bản gồm ba Tam-muội, Tích là 
thân nữ, đó đều là chủng loại thuộc về quyền hóa. 

Về tên gọi thì như văn kinh đã nêu. 

Khen ngợi đức trên cầu Phật đạo dưới hóa độ 
chúng sinh, như văn đã ghi: "Mỗi người đều nói 
với nhau” là thuận theo triệu thỉnh, như văn đã ghi. 

Kế đến là nói tám hăng hà sa Thiên nữ. Theo 
văn gôm có ba: Đầu tiên là nói chúng được triệu 
thỉnh, có bốn ý: Số lượng, chủng loại, nêu tên và 
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khen ngợi. 1. Về số lượng thì như văn kinh đã ghi. 
2. Nói Thiên nữ là nêu chúng loại. 3. Nêu tên, như 
văn đã gh1. 4. Từ câu "nói răng v.v..." trở xuống là 
khen đức, có ba ý: Khen ngợi quả "báo được gái 
thây của mắt trời. Từ câu "các thiên nữ này v.v.. 
trở xuống là khen ngợi trên cầu Phật đạo. Từ câu 
"khéo năng thuận theo v.v..." trở xuống là khen 
ngợi dưới hóa chúng sinh, ý thứ nhất như văn kinh 
øh1. 

Kê đến, trong phân khen ngợi trên cầu Phật đạo 
thì nói "muốn nghe Đại thừa" là hiểu sâu xa Đại 
thừa; nói “oal nghi đây đủ” là an trụ Đại thừa, 
những ý khác thì như văn kinh đã ghi. 

Là từ câu "khéo năng thuận theo v.v..." trở 
xuống là khen ngợi dưới hóa, như trước đã giải 
thích. 

"Cũng vào lúc sáng sớm" là nói về vâng triệu 
thỉnh. 

Kế đến, đoạn nói "chín hằng hà sa chúng Long 
vương, có ba ý: Thứ nhất là nói về chúng được 
triệu thỉnh, có ba: Là số lượng, chủng loại và tên 
ĐỌI. 

Vâng triệu như văn đã ghi. Từ câu "săm sửa các 
phẩm Vật v.V..." trở xuống là nói về thuận theo triệu 
thỉnh. Như văn kinh đã gh1. 

Kế là nói "mười hằng hà sa chúng qui thân 
vương", văn có hai: Thứ nhất là nói về chúng được 
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triệu thỉnh, có ba ý là SỐ lượng, chủng loại và tên 
ĐỌI. 

Ở đây là nêu tên chung, còn tên nêu ở văn sau 
chính là bốn vị Thiên vương. 

Từ câu "này các Nhân giả, hãy mau đến v.v..." 
trở xuống là thuận theo triệu thỉnh. 

Về phẩm vật cúng dường thì như văn đã ghi. 

Kế là từ hai mươi hãng hà sa các loài chim đầu 
đàn tăng sô đến một ngàn ức hằng hà sa qui thân, 
cho đến Bạch Thấp VƯƠng, chỉ lược nêu sô lượng, 
chủng loại và tên gọi mà thôi. 

Các vị vua này đã xa lìa tâm ác, không còn ăn 
thịt mọi người, đối với kẻ oán phét mà sinh tâm Từ 
bi. Dung mạo các vị vua này rất xâu, nhưng nhờ 
thần lực Phật mà đều được xinh đẹp. 

Trong các chủng loại kế trên hoặc có khen ngợi 
đức độ đêu rât dễ hiểu. Đây là hai mươi mỗt chúng 
trong tăng số thứ nhất. Văn sau lại có ghi mười vạn 
ức hăng hà sa các thiên tử, Phong thân, Vũ thân. 
Ba chúng này có số lượng đông nhau. 

Từ hai mươi hằng hà sa Tượng vương cho đến 
hai mươi hằng hà sa vị Tiên, gôm năm chúng đều 
có sô lượng băng nhau. 

Năm chúng đông số lượng đã kể xong, tật cả 
loài ong chúa ở cõi Diêm-phù-đê là chúng vô số. 

Thứ hai là nêu chúng trung gian. Khoảng giữa 
Diêm-phù-đề và vô lượng thế giới gọi là Trung 
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gian, có hai ý: Một là, kết đoạn trước, nêu đoạn 
sau; hai là, gôm buôn thương, xa thì triệu thỉnh. 

Kết đoạn trước tức là tổng kết ba mươi bốn 
chúng nêu ở trước. Phân biệt hai chúng thì có sự 
có hiên. Sự tức là ngài Ca- diệp nhập định diệt tận, 
vì ở trong định cho nên chắng đến được; còn ngài 
A-nan bị ma trói buộc cho nên cũng chăng đên. 
Hiển, nghĩa là ngài Ca- diệp vì hiển bảy việc chăng 
bỏ giới nhỏ, ngài Ca-diếp là Trưởng tử mới giữ gìn 
được Phật pháp. Khi Phật sắp nhập diệt thì nên bỏ 
các giới nhỏ, bèn bảo À- nan: "Sau khi ta diệt độ, 
những giới nhỏ nhặt, nêu gIỚI nào giữ được thì giữ, 
nêu giới nào không cần giữ thì được phép bỏ". Về 
sau ngài Ca-diễp hỏi thê nào là giới nhỏ nhặt, thì 
A-nan lại không biết, ngài Ca- diếp quở A-nan 
răng: Ngài Ở gần Phật, nhận lãnh Thánh chỉ của 
Phật, mà nay nói không biết, vậy nay làm sao biết 
giới nào nên bỏ, giới nào không nên bỏ? Vả lại sợ 
bị ngoại đạo chê bai là các giới do thây đặt ra, sau 
khi thây điệt độ thì bỏ, vì thê chăng nên xả bỏ. Nêu 
ngài Ca-diệp đến thì đâu thê châp chánh việc này. 
Ngài A-nan vì muốn nêu lên sự khen ngợi, phó 
chúc, năng lực thần chú của Phật lúc cuỗi cùng. 
Nếu ngài A-nan đến thì chắng thê hỏi được, cũng 
chăng khen ngợi, cũng chăng khiến cho ngài Văn- 
thù mang thân chú đề giải nạn. Ý nghĩa hai chúng 
không đến là như thế. 

Hỏi: Đức Phật bảo bỏ các giới nhỏ nhặt mà ngài 
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Ca-diễp chăng vâng theo, thì thầy trò trái nhau, vì 
sao như thế? 

Đáp: Không đúng, Đức Phật vì hàng lợi căn, 
thuận theo lợi ích của họ mà nói, còn ngài Ca-diếp 
là hàng độn căn, thì lại bảo phải giữ như cũ, cho 
nên chắng có chống trái. 

Kế đến là nêu đoạn sau, øôm có ba: một, là nói 
VỀ trỜI, người; hai, là nói về sơn thân; ba, là nói về 
thân sông biến. 

Tức là trời, người ở trên và dưới bốn thiên hạ, 
kinh nói trung gian, trung gian thì nơi nảo chăng 
thâu, tuy văn chăng nói ba thiên hạ và trăm ức thiên 
hạ, nhưng theo nghĩa mà suy cũng rất dễ hiểu. Vì 
sao ở thê giới xa khác còn đến được, mà Đông 
phật, Tây cù thì chắng đến được? Mười phương 
còn đến được, vì sao trăm ức Tứ thiên chăng đên 
được? Nếu theo lời văn của trung gian, thì rất nhiều 
chúng, chỉ có thể dùng ý xét biết, chắng thê chép 
ra văn, v.V... 

Kế là các thân núi trở xuông v.v... ở đây cho 
răng hình núi hình thân chưa hắn như thế, như thân 
cây hiện hình người bán thân mà chăng có hình cây 
côi; thân núi không hắn phải là hình quả núi, mà là 
VỊ thần nương gá vào núi mà thôi. Trước nêu các 
núi, kê là nói vê tướng, sau nói đến chỗ Phật. Thân 
biển cũng như thế. Như văn, Hi liên, tương truyền 
chỉ Bạt Đề là Hy-liên. Ở đây nói chắng đúng, vì 
sông Bạt-đề lớn, sông Hy-Liên nhỏ, có người cho 
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răng sông rộng bốn trượng, tám trượng ở phía Bắc 
thành, còn sông Bạt-đề ở phía Nam thành, hai sông 
cách nhau một trăm dặm. Đức Phật trụ ở giữa mà 
Niết-bàn, rải hoa có thê đến được. Hy-Liên chưa 
được phiên dịch. Kê đên, từ câu Từng, cây biến 
thành mâu trăng v.v..." trở xuống là nói gần thì 
buôn thương, xa thì triệu thính. Đã lập họp tức là 
thương, chưa tập hợp thì triệu thỉnh. Lại chia làm 
hai: Thứ nhất gần thì thương có ba tướng ba tướng. 

Ta- la, như trước đã giải thích. Khu rừng này rất 
xanh tôt, bông nhiên biên thành màu trắng như 
lông hạc trắng. Trong rừng có loài hạc trăng, lúc 
rừng biến thành màu trăng thì không thể phân biệt 
được hạc. Đây là nói lên nếu tươi là nhất định thì 
chắng thể bỗng nhiên thay đồi. Nếu nhất định là 
khô thì chăng thế như hạc trắng. Khô đã như hạc 
thì khô chăng phải khô; tươi bỗng nhiên thay đôi 
thì tươi chăng phải tưƠI. Chắng khô, chắng tươi mà 
ở khoảng giữa vào Niết-bản, tức là nói lên chăng 
sinh, chăng diệt mà hiện sinh diệt. Rừng Ta-la chỉ 
là một loại biến đôi, tùy cơ hiểu khác nhau. Hàng 
thượng căn thì đạt được Bản, hàng hạ căn thì buồn 
thương ở Tích, hàng trung căn thì ở khoảng giữa 
đạt và buôn. Phẩm Hiện Bệnh chép: "Hàng phàm 
phu thấp kém thây thì cho là chắc chăn Niết-bàn, 
chỉ có các Bô-tát như ngài Văn-thù-sư- lợi, v.v.. 
thì biết Như Lai thường trụ bất biên", tức là nghĩa 
này. 
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Kế đến, nói nhà cửa lâu đài trên hư không được 
trang hoàng đẹp đề. 

Đây là nói lên thân tướng Phật là bậc nhất trong 
trời, người. Nay thân duyên đã cùng tận, trí tuệ vô 
thượng không còn ngự trị, bậc hạ sĩ phải buôn 
thương. Nhà là nương dưới đất, mà nay lại ở trên 
hư không, thì hư không có nhà, lại được điêu khắc, 
chạm trồ TÕ ràng, chăng lay động, chăng rơi rớt, có 
các thứ mâu nhiệm trang nghiêm, đó là nói lên hư 
không có cất giữ đây đủ không thiếu, là điều mà 
hàng trung căn ưa chuộng. Vả lại, nhà cửa đẹp đế 
trang nghiêm, lợi ích, nên gọi là có. Ở trên hư 
không cao xa, chăng có người thọ dụng, gỌI, là 
Không. Nếu việc Có, Không này chắng còn, gôm 
thâu Không và có này trở về chăng không chắng 
có, đó là chỗ thông đạt của bậc Đại sĩ. Kẻ hạ căn 
thì buôn, bậc thượng căn thì thông đạt, còn người 
trung căn thì ở khoảng giữa của buôn và thông đạt, 
giữa đâu và cuỗi. 

Dưới các tòa nhà có suôi nước, ao tắm. Đây là 
nói lên thân miệng của Phật, vi ứng phó chúng sinh 
mà lưu xuất ra các ngôn giáo, giông như ao tăm có 
hai công năng là rửa sạch câu uê và xua tan nóng 
bức, nói lên lời Phật dạy có công năng dứt sạch 
khách trân bên ngoài, vô minh bên trong. Có hoa 
sen là nói lên tôn kính lời Phật dạy, tức là tu nhân. 
Nhân đó mà dạo khắp thế giới, cho nên lây hai nơi 
làm dụ. Hóa duyên sắp hết như nhà làm trên cao, 


336 BỘ KINH SỚ ] 


nêu ngôn giáo ban bố thâm nhuân, như suối trong 
chảy vào ao tăm. Nói về bản thể của nó, thì chẳng 
đi chăng lưu giữ. Nói về lợi ích thì nên nói có đi và 
lưu giữ. Văn kinh ghi: "Đều thấy tướng Niết-bàn 
của Như Lai", nếu xem qua chỉ có chỗ thây của kẻ 
hạ căn, nêu nói đủ thì lại có ý thượng căn thông 
đạt, hạ căn buôn khô như trước đã nói. Tuy ba 
tướng này trước sau khác nhau, nhưng ý thì đồng 
với trước. Trước dùng âm thanh lớn khuyên hỏi, 
hỏi thì giáo bí mật hiển bày, như ở đầy nói dưới tòa 
nhà có dòng suôi trong mát chảy khắp làm lợi ích 
cho nhiêu người. Trước nói từ miệng phát ra ánh 
sáng năm màu chiếu soi, dứt trừ ba chướng, sinh 
ba điêu lành, khiến người lập hạnh đề thăng tiến, 
như nay nói nhà cao bỗng hiện trên hư không trang 
hoàng đẹp đẽ. Trước nói nước và đất rung chuyền, 
biểu thị cho phá tà đảo thây tánh thường. Nay nói 
rừng cây. biến thành màu trắng, như lông hạc trắng 
khiên chắng ngại nơi khô tươi mà trở về Trung đạo, 
thê hội được chỗ cùng tột. Nhưng chúng sinh 
chắng ngộ được thì lại hiển bày các tướng vỗ tay, 
gân thì buồn thương, xa thì triệu thỉnh, tướng tuy 
khác nhau mà ý nghĩa thì đông như trước, chỉ là 
một lần nữa làm cho chúng sinh được khai ngộ mà 
thôi. 

Từ câu "bốn vị Thiên vương v.v..." trở xuống 
là nói triệu thỉnh chúng ở xa. Nêu chia đoạn tử văn 
trước thì đây là đoạn ba, triệu thỉnh chúng thượng 
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giới gồm có năm chương. Đầu tiên là thỉnh các vị 
trời cõi Dục, trước thỉnh bốn vị Thiên vương. 

Đây là nêu chủng loại. "Mỗi người đều bảo 
nhau” là vâng triệu thỉnh. 

Do nghe âm thanh và thấy ánh sáng nên dùng 
mắt trời quán xét thây người cúng dường. 

Tự sắm sửa phẩm vật đến trụ xứ của Phật cúng 
dường, là nói vê thuận theo triệu thỉnh. 

Nói về trời Đề Thích, chỉ có hai phân là chúng 
triệu thỉnh và thuận triệu. 

Nói cho đến các vị trời ở tâng trời thứ sáu tức 
là lược bỏ không nêu ba tâng trời ở giữa. 

Nói trên đến trời Hữu đảnh tức là Sắc đảnh, lại 
nêu thêm Phạm thiên, như văn đã phân biệt ba 
đảnh, v.v... trước nói về thần lực của Phật thì nên 
hiểu chung cho ba đảnh, ở đây nói về vật cúng thì 
chỉ nói về Sắc đảnh. 

Kế đến là nêu vua Tu-la. Thân chánh báo Xá- 
chi-phụ kém hơn cõi trời, vì sao lại nói là ánh sáng 
của thân rực rỡ hơn, vì đó đều là ánh sáng của bậc 
Đại Bô-tát nên nói là rực rỡ. 

Kế đến là nói về Ma chúng. Ma; Hán dịch là 
Sát giả. Ba-tuần gọi là ác trong ác, trụ ở tầng trời 
thứ sáu, là đứng đầu cõi Dục. Theo văn có ba: Thứ 
nhật, nêu loại và số. Thứ hai là khai ân xá trở 
xuống. Thứ ba, là sắm sửa phẩm vật cúng dường. 

Hiến cúng có hai là hiên thân chú và hiễn phâm 
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vật. 

Đức Phật chỉ nhận câu thân chủ mà chăng nhận 
vật cúng dường. Hỏi: Ma đã xấu ác thì đâu thê có 
thân chú thiện được? 

Đáp: Thân chú này của Đức Phật quá khứ, tình 
cờ Ma vương có được. Như người dân trong nước 
tình cờ bắt gặp được vật báu đem về dâng lên vua. 
Có người giải thích răng: "Một, thân chú là tên qui 
thân, nghe tên thì chắng được làm hại. Như người 
ăn trộm rình rập tài vật của người, người chủ biết 
tên, hô hoán tên này lên, thì kẻ ăn trộm chăng dám 
hành động. Hai, chú là tên của các vua qui thân, 
nếu gọi tên người chủ thì chủ sẽ bảo thuộc hạ 
chăng được làm hại. Ba, chú như sâm sét, qui thần 
sợ uy lực nên không dám hại. Bốn, chú là lời bí 
mật, như hiệu lệnh trong quân, tương ứng, thì tha, 
không tương ứng thì trị. Quỷ thân cũng giống như 
thê, thuận thân chú thì che chở, không thuận thân 
chú thì phá. Năm, chú là sắc chỉ của Phật, chăng ai 
dám chống trái. Có người vặn hỏi răng: "Chú là 
chú minh, là chú đại minh, là chú vô đăng đăng, 
nếu là tên của qui thân, thì làm sao khiến cho người 
giác ngộ được đạo quả. Ở đây giải thích chăng 
đúng như thế. Nếu một bê giải thích theo sự thì 
chăng khế hợp với đạo, nên lập ra pháp môn để giải 
thích, như thế các phiền não là tên của qui, vô minh 
là tên của qui Vương; thiện phá được ác, giỗng như 
sâm sét, ngay nơi sự mà thật là mật ngữ. Đệ nhất 
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nghĩa để là sắc chỉ của Phật, y cứ theo pháp môn 
này sẽ được đắc đạo. Hơn nữa, đây là ý bôn Tất- 
đàn chung và riêng, trong đó bốn ý % trước là riêng, 
một ý sau là chung, y theo cách giải này thì chăng 
ngại. 

Kế đến, trời Đại Tự Tại tức là trời Ma-hê-thủ- 
la trụ trên đỉnh cõi Sắc, là người đứng đầu thê giới 
đại thiên. Bồ-tát Thập địa cũng hiện tích nơi đây. 
Như kinh Pháp Hoa nói "Thế giới chủ Phạm 
vương", ý này thế nào? 

Như nói người đứng đâu thê giới Ta-bà thì 
ERbNg là chỉ cho Thủ- la. Nếu nói Thi-khí Đại phạm 

. Tức là chỉ cho Nhị thiền gồm thâu Phạm 
vương của Tam thiên và Tứ thiền. Nếu nói là thế 
gIỚI chủ, thì thật ra chỉ có quản lãnh một Tiểu thiên 
giới mà thôi; các nhà kết tập kinh muốn khen nên 
nói là thế giới chủ. Nay xin nói thêm răng: Đây là 
trung tâm của thê giới đại thiên nên được gọi là 
người đứng đâu thế giới đại thiên, nêu nói thấp hơn 
thì chăng đúng". 

Y theo văn có hai: 

1/ Cùng với quyến thuộc là chúng được triệu 
thỉnh. 2/ Nói về hiễn cúng là thuận theo triệu thỉnh. 

Đức Phật biết thời, nên im lặng không thọ nhận, 
chắng thỏa mãn được ước nguyện, các trời Tự tại 
Và các vỊị trời võ cùng buôn khô ngôi về một phía. 

Kế đến từ câu "bấy giờ, ở phương Đông v.v..." 
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trở  xuông, là triệu thỉnh chúng ở phương khác. Có 
chỗ cho răng âm thanh và ánh sáng không đến đó 
được, Đức Phật cõi ây tự bảo các chúng đến cõi 
này. Nếu y theo văn trước nói ánh sáng chiếu khắp 
thệ giới Tam thiên, cho đến mười phương cũng 
giống như thế, thì đâu chắng phải là do ánh sảng 
triệu thỉnh mà lại nói là Đức Phật cõi ấy sai bảo. 
Theo văn thì có đủ ba ý triệu thỉnh: 1/ Dùng cơm 
thơm dâng hiễn Phật là ánh sáng triệu thỉnh; 2/ Đến 
cõi kia lễ kính là chân động triệu thỉnh; 3/ Cầu xin 
giải nghi là âm thanh triệu thỉnh. 

Y theo văn có hai đoạn: 1/ Nói về một phương: 
2/ Nêu ba phương. Phương Đông có ba cặp: 1/ Đức 
Phật cõi kia nói về Đức Phật cõi này, chúng CỐI này 
thây chúng ở cõi kia; 2/ Đại chúng cõi này dùng 
không nghĩ bàn chắng thây mà thây để thây được 
Bô-tát Vô Biên Thân cõi kia, Bồ-tát Vô Biên Thân 
dùng không nghĩ bàn chăng đến mà đến đề đến cõi 
này; 3/ Dùng vật cúng của Đức Phật kia cúng 
dường Đức Phật cõi này, Đức Phật cõi này không 
thọ nhận vật cúng của Đức Phật cõi kia. Ba hình 
ảnh ây là ba điềm lành ở đầu kinh. Trong đó, Đức 
Phật cõi kia nói về Đức Phật cõi này, đại chúng cối 
này thây đại chúng ở cõi kia là điêm lành phát ra 
âm thanh. Đại chúng CÕI này thây đại chúng ở CỐI 
kia, đại chúng ở cõi kia thấy đại chúng ở cõi này là 
điềm lành mặt đất rung chuyên. Đức Phật cõi kia 
cúng dường Đức Phật cõi này, Đức Phật cõi này, 
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không thọ nhận, tức là điềm lành phát ra ánh sáng. 

Trong cặp đâu trước tiên là Đức Phật cõi kia 
nói vê Đức Phật cõi này, văn kinh có bốn ý: 1. Nói 
về gân xa, 2. Đức Phật cõi kia nói về Đức Phật cõi 
này. 3. ĐI đến; 4. Hiện điểm lành như trong văn 
kinh. Thứ đến. Đại chúng cõi này thây đại chúng 
cõi kia cũng có bốn: 1. Sợ hãi; 2. An ồn; 3. Thây 
đại chúng cõi kia; 4. Than khổ. 

Đại chúng thây Phật lẽ ra sinh vui mừng, VÌ SaO 
lại than khổ? Vì nghe Đức Phật cõi kia nói Đức 
Phật cõi này sắp nhập Niết-bàn. Đây là điềm lành 
phát âm thanh nêu ở trước. Biết mặt đất rung 
chuyền, run sợ kinh hãi là điềm đất rung chuyển 
nêu ở trước. Thấy như ánh sảng của gương là điềm 
lành phát ra ánh sáng đã nêu ở trước. Nghe thây 
như thế rôi, Đức Phật cõi kia vì cõi này mà làm ra 
tướng Niết-bàn. Vì thế than lời khô. 

Hỏi: Đại chúng ở cõi này đều là người đồng 
hạnh với Phật, vì sao lại kinh sợ? 

Đáp: Nay nói về thật, nên ý chăng ở nơi quyên. 
Và lại, ngôi vị Thập địa có thượng hạ phẩm. Việc 
Bồ-tát thượng phẩm làm, hạ phẩm chăng biết. Việc 
do Phật lực tạo ra, nêu Phật mượn năng lực thân 
thông thì hàng côn trùng đều biết, nếu không mượn 
thần lực thì không thể biết. Cho nên chăng thê biết 
được Bô-tát Vô Biên Thân nương vào thân lực của 
Phật mà hiện điểm lành này. Thủ-la kinh sợ thì có 
øì phải ngh1. 
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Kế đến là cặp thứ hai, từ cầu "đại chúng thây 
mỗi lỗ chân lông của Bồ- tát Vô Biên Thân” trở 
xuống v.v... là nói về vị Bô-tát này hiển bày không 
nghĩ bàn chăng thấy mà thây. 

Nói một lỗ chân lông tức là thấy nhỏ, mà dung 
chứa bảy mươi tám ngàn ngôi thành có các vật 
trang nghiêm đẹp đẽ tức là thây lớn. Nhưng thân 
lượng đồng. như hư không, hư không chăng có lớn 
nhỏ, đâu thể nói hết, mà lại chẳng ngại từ kia đến 
đầy. Lớn nhỏ dung nạp nhau, lỗ chân lông chắng 
rộng ra, ngôi thành chăng tóp nhỏ lại. Lại nghe â âm 
thanh vui vẻ thọ hưởng an vui, lại nghe nói: "Khô 
thay, khổ thay". Lại nghe â âm thanh Đại thừa. Đó là 
nói chăng khô chăng vui, không chướng ngại nhau. 
Cho nên Bô-tát hiện các tướng này, là đê nói lên 
hôm nay Đức Phật nhập Niết-bản, là việc không 
nghĩ bàn. 

Kế đó, từ câu "bây giờ, Bồ- tát Vô Biên Thân 
và vô lượng Bồ-tát v.v..." trở xuống là nói các Bô- 
tát cõi kia hiện không nghĩ bản chăng đến mà đến. 

Cặp thứ ba, đâu tiên là nói về cúng dường Phật; 
chăng thọ nhận, như văn kinh ghi; nói về ba 
phương khác; đều như văn kinh đã ghi. 

Hỏi: Thân đã vô biên, thì cõi kia, cõi này đều ở 
trên đầu sợi lông, mà lại nói từ cõi kia đến cõi kia, 
thê thì từ biên kia đên biên này; trong đó đại chúng 
thây từ cõi kia đên, tức là ở biên này thây biên kia, 
sao lại nói là vô biên? 
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Xưa giải thích rằng có ít phân vô biên nên có 
đến đi. Ở đây chăng phải như thế. Đã nói rộng lớn 
như hư không, hư không đâu có ít phần nhiều phân 
ư? Đã nói ít phân tức là chăng đồng với hư không. 
Nay nói sắc không nghĩ bàn của Bô-tát tức biên và 
vô biên, vô biên tức biên, chắng phải biên chăng 
phải vô biên. Biên tức vô biên, rộng lớn như hư 
không. Vô biên tức biên thì từ kia đến đây, đây 
thấy kia đến. Tuy biên vô biên, chăng phải biên 
chắng phải vô biên mà năng hiện ra biên vô biên, 
nên gọi là không nghĩ bản. Nêu có nhất định thì 
chắng phải không nghĩ bàn. Như thân Phật Thích- 
ca chỉ cao một trượng sáu mà Phạm thiên ở trên cõi 
Sắc chắng thây được đánh tướng, chăng thây chắng 
phải không thây, mà thấy và chắng thấy. Thí như 
đặt gương bên thân, thân hiện bóng trong gương, Ở 
trong mà chắng phải ở trong, chẳng ở trong mà ở 
trong. Như mặt trời chắng bay xuông ao nước, ao 
nước chăng bay lên trời mà bóng mặt trời hiện trên 
mặt nước. Sắc vô ngại còn khó nghĩ bàn, huông chỉ 
dùng tình chấp mà suy biết không nghĩ bàn được 
ư? 

Kế đến từ câu "Ta-la-song-thọ v.v..." trở xuông 
là đoạn thứ ba, kết luận triệu thỉnh, có hai ý: 1/ Kết 
luận chúng nhóm họp; 2/ Kết luận các tướng tốt đã 
hiện. Hiện điểm lành là để nhóm chúng, chúng đã 
nhóm tôi, thì điềm lành cũng phải biên mắt, cho 
nên phải kết luận cả hai. Đầu tiên kết luận về nhóm 
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chúng, có ba ý: 1/ Nói về nơi chôn không nghĩ bản; 
2/ Người không thể nghĩ bàn; 3/ Lặp lại vê nơi 
chốn không thê nghĩ bàn. Thứ nhất, ba mươi hai 
do-tuân dung chứa năm mươi hai chúng với cờ 
phướn lọng báu mà người không bị chướng ngại, 
vật cúng không bị tốn hại. Lại hạt bụi hoặc đâu mũi 
kim dung nạp Bồ-tát "Vô Biên Thân và biết bao 
quyền thuộc với vô số vật cúng, mả người chăng 
chướng ngại, vật cúng chắng hư hoại. Đó là nơi 
chốn không nghĩ bàn. Kê đến là nói về người, có 
ba ý: 1/ từ câu "Mười phương như bụi cát v.v..." 
trở xuống là kết luận chúng cõi khác nhóm họp trên 
đầu mũi kim, và Diêm-phù là kết luận chúng cõi 
này nhóm họp tại Ta-la song thọ. Đây là nói về 
người không nghĩ bản. 2. Phần biệt nên nhóm họp 
mà chăng nhóm họp, chăng nên nhóm họp mà 
nhóm họp. Đáng nhóm họp đến là hai chúng Ca- 
diễp và A-nan, chắng nên đến là ba chúng răn độc, 
ác nhân và ác qui. Nhưng ở đây nói đến hay chắng 
đến đều không nghĩ bàn. 3. Nói về lợi ích của 
chúng nhóm họp đến. 

Các chúng đến hay không đến đều khởi tâm từ, 
đến hay chắng đến đều bình đăng đôi xử trang 
nghiêm thanh tịnh. Thân La-na-bà là thuộc chúng 
đã nhóm họp đến, chúng sinh trong cõi tam thiên 
đại thiên là chúng chăng được đến. Lại phân biệt 
từ bi và chắng từ bi bi; chắng từ bi là nhât-xiến-đè, 
vì chăng sinh tâm từ. Nhưng từ và chắng từ đều 
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không nghĩ bàn. 

Từ câu "lúc bây giờ cõi tam thiên nhờ thân lực 
Phật v.v..." trở xuống là lặp lại nơi chốn không 
nghĩ bàn. 

Tam thiên là cõi của các chúng nhóm họp, thê 
giới mười phương là cõi của các chúng chắng 
nhóm họp, tất cả đêu trang nghiêm thanh tịnh như 
cõi Cực lạc, nên nói mười phương cũng giống như 
thế. Vì chúng nhóm họp đến, nên đạt đến lợi ích 
này. Cõi chăng có chúng nhóm họp, chúng chắng 
nhóm họp chăng phát tâm còn không nghĩ bàn, 
huống chi Như Lai thị hiện sinh diệt, đâu thể nghĩ 
bàn được. Kết luận chúng nhóm họp đã xong. 

Kế đến, từ câu "từ miệng của Như Lai v.v..." 
trở xuống là kết luận hiện tướng lành. 

Từ trên đến đây đã kê chín điềm lành, gom về 
ba ý nhưng chỉ thâu về một. Vì sao? Vì âm thanh, 
ánh sáng và gió đêu từ miệng phát ra, nếu thâu 
được ánh sáng vào miệng thì âm thanh và gió cũng 
giông như thê. Thâu âm thanh là dứt giáo, có nghi 
thì hỏi ai, đây là nói lên việc thây đã ra đi; thâu ánh 
sáng là bặt chiêu soi, thì ba chướng ngăn che đạo 
pháp, ba nghiệp lành chăng sinh, đây là nói lên chủ 
đã ra đi; thâu gió là dứt thần biến, thì biết lây gì mà 
chuyên điên đảo; đây là nói lên người thân đã ra đi. 

Đại chúng thấy một việc mà hiểu được ba ý: 
Thấy thâu âm thanh vào miệng thì biết sắp mắt bậc 
thầy, nên than khóc, nói chắng nhận trời, người 
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cúng dường. Đây là lỗi của khóc. Do sâu thương, 
không có pháp thực. Thây thâu ánh sáng vào 
miệng, biết sắp mất chủ, cho nên khóc nói mặt trời 
Thánh tuệ từ nay tắt hăn, ba chướng ai dứt, ba thiện 
a1 phát khởi. Thây thâu gió vào miệng, tức biết sắp 
mât người thân, vì thế than khóc nói thuyền pháp 
chìm đăm, ai phá vô minh bờ này để sang đên bờ 
Niết-bàn bên kia. Ba lần khóc là khóc thây, khóc 
chủ và khóc người thân. 

Than thở là ý cảm động, kêu gào than khóc là 
miệng xót thương, tay chân run rây là thân khổ, ba 
nghiệp buôn tiếc đến như thê. 


-oQO- 


ĐẠI BÁT-NIÊT-BÀN KINH SỚ 
QUYÊN 3 


Phẩm 2: THUẢN-ĐÀ (PHÁN ĐẦU) 

Phẩm này được chia thành ba phần để giải 
thích: 

- Nói về sơ mật. 

- Nói về đức hạnh. 

- Giải thích tên gọi. 

1/ Nói về sơ mật: 

Theo bản tiếng Phạm thì còn thuộc về phẩm 
Thọ Mạng, nói vê nghĩa khai phá xưa nay, thường 
vô thường. Cho nên đối với nghĩa thì sâu kín, đôi 
với văn thì sơ lược. Tạ Linh Vận y cứ theo người, 
theo việc mà để là phẩm Thuân-đà thì đôi văn đã 
sâu kín, đối với nghĩa lại sơ lược. Nay nói về 
chương Niết-bàn thí, đối với hai văn Phạm Hán 
đêu không bị lỗi lầm, tùy người ở trước mà bồ thí 
mạng thường, thuận việc sau mà bỗ thí thường tu, 
V.V... 

2/ Nói về đức hạnh: 

Thuân-đà thuộc về số chúng, hai hăng hà sa vì 
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sao lập riêng một phâm? Lược nêu mười điểm đê 
giải thích: 1/ Chúng đương thời cúng dường trước, 
sau mới thỉnh, còn Thuân-đà trước thưa thỉnh, sau 
mới cúng dường; 2/ Đại chúng ba lần thỉnh mà Thê 
Tôn vẫn im lặng không nhận, Thuân-đà một lần 
thỉnh mà Như Lai đã thọ nhận; 3/ Do đó mà thọ của 
đại chúng hội; 4/ Do nơi thọ thực mà khai pháp 
thường: 5/ Tự thỉnh an trụ; 6/ Đại chúng thỉnh; 7/ 
Miệng vàng khen ngợi; S/ Đại chúng khen ngợi; 9/ 
Đại chúng hỏi đáp; 10/ Thệ nguyện vào thời quá 
khứ. 

Vì thế đại chúng chăng phải một mà chăng lập 
phẩm. 

Hỏi: Mười điều của Thuân-đà hơn cả đại 
chúng, vì sao chăng cúng trước mà lại dâng cúng 
dường sau cùng? 

Đáp: Cúng dường sau là nhường cho đức của 
người khác. Xưa nói năm điêu kính nhường là 
nghèo nhường giàu, phàm nhường Thánh, thô 
nhường điệu, ít nhường nhiêu, gần nhường xa. Nay 
y cứ theo văn nêu mười nhường: 1/ Tục nhường 
đạo: Tức nhượng chúng Tăng m1; 2/ Phàm nhường 
Thánh: Là bậc Học và Vô học; 3/ Cạn nhường sâu 
là các Bồ- tát; 4/ Hèn nhường sang là vua chúa, đại 
thân; 5/ Hiền nhường minh tức trời rông qui thân; 
6/ Ít và thô nhường nhiều và diệu là các trời người; 
7/ Tài vật nhường pháp tức ma chúng: 8/ Đông loại 
nhường dị loại tức sư tử, chim, trùng, v.v...; 9/ Gần 
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nhường xa là các Bồ-tát ở mười phương; 10/ Vì ở 
bên thành mả nhường người ân lánh là Tiên nhẫn 
nhục. Năm điều nhượng chắng gồm thâu văn, còn 
mười ý thì bao gôm tất cả. 

Hỏi: Vì sao? Xưa im lặng nay cũng 1m lặng, mà 
có thọ và chắng thọ khác nhau? 

Đáp: Y Phật khó biết. Nay y theo chung riêng 
mà giải thích. Hai sự im lặng xưa và nay đều là bốn 
Tât-đàn, Thế giới và Vị nhân im lặng có thọ và 
chắng thọ, Đức Phật thuận theo thế giới, cho nên 
có hai sự Im lặng thọ và chắng thọ khác nhau, hoặc 
nên 1m lặng mà thọ nhận, nên im lặng mà không 
thọ nhận. Hai, đều vì sinh ra điều lành, vì muốn 
phát sinh cội lành cho người, nên có hai sự im lặng, 
phá á ác đạt đạo cũng như thê. Bậc Thánh không bao 
ØI1Ờ nÓI suông, phàm phu chăng thê biết được. Giải 
thích riêng, chúng đương thời chắng có chỗ nương 
tựa, duyên kém thì chăng thể cảm, nên khiến truy 
tìm duyên khi xưa, đó gọI là thê giới im lặng chắng 
thọ nhận. Nếu đầu tiên mà nói ngay chắng thọ nhận 
thì các chúng cúng dường sau không phát tâm, 
nhưng chúng cúng dường đêu đã nhóm họp, cân 
phải thọ nhận bình đẳng, đó gọi là VỊ nhần im lặng 
chăng thọ. Im lặng chăng thọ tức chê trách kia 
chắng thể do thọ thực để nói về chắng thọ thực, trừ 
vô thường hiển thường, không có năng lực mạnh 
mẽ đôi trị; đó gọi là Đôi trị im lặng chắng thọ. Nếu 
là thân thọ thực thì có thể im lặng thọ thực, còn 
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pháp thân thường thì chăng thực chăng thọ, đó là 
Đệ nhất nghĩa I im lặng chăng. thọ. Im lặng chăng 
thọ là cảnh giới Phật, nghĩa chăng thê cùng tận, chỉ 
lược nói bỗn nghĩa mà thôi. 

3/ GIải thích tên gọi: 

Thuân-đà là tên người. Quyền sáu ghi: "Họ 
Hoa, tên Tử", Thuần tử và Thuân-đà hai văn nêu ra 
lẫn nhau. Bản xưa ghi: "Vốn tên là Thuân-đà, sau 
đại chúng tôn xưng đức hiệu làm Diệu Nghĩa. Nay 
nói chắng phải như thê, Thuân- đà là âm Phạm, 
Diệu nghĩa là tiếng Trung Quốc, trước lập hiệu là 
dự báo cho việc sau cùng, vì thế đại chúng khen 
ngợi, chắng nên phân chia danh và đức khác nhau. 
Giống như Thiện Cát và Không Sinh. Nhưng Diệu 
nghĩa sâu xa rộng lớn, chăng thể nói hết, nay lược 
nêu mười nghĩa là: Nghĩa điệu, giải diệu, đàn diệu, 
vị diệu, đức diệu, cảm diệu, thông diệu, thuyết 
diệu, điền diệu, ích diệu. 

Nghĩa diệu tức ba điểm bốn đức, chắng dọc 
chăng ngang, chắng chung chăng riêng, Phật và 
chúng sinh đều an trụ trong tạng bí mật. Văn ghi: 
"Cảnh giới Phật không thê nghĩa bàn, đôi với tật cả 
pháp đêu có tánh an vuI." 

Giải diệu, tức hiểu thâu đại Niết-bàn, trí tuệ 
nhiệm mâu, chiêu soi đến cùng tận lý tánh, động 
thì hợp với cơ nghi, phát tâm rốt ráo, bình đẳng 
không khác nhau. Văn kinh ghi: "Thuẫn- đà gọi là 
giải diệu nghĩa, tuy làm thân người, nhưng tâm là 
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tâm Phật." 

Đàn diệu. tức tám hộc bốn đẫu mà đây đủ tất cả 
đại chúng. Văn kinh ghi: "Khiến ông đây đủ Đàn 
Ba-la-mật. " 

Vị diệu, tức tuy là cư sĩ mà bao trùm cả hàng 
Vô học, làm người thợ thấp hèn mà Thích, Phạm 
đều quy kính, như ánh sáng của trăng rằm che mờ 
các vì sao, là vì Vương tử của chúng Ưu-bà-tặc. 
Văn kinh ghi: "Như còn nhỏ xuất gia mà nhập vảo 
số Đại tăng." 

Đức diệu, như mười điêu khác nhau, mười việc 
phải nhường đã nói ở trước, được Phật và đại 
chúng khen ngợi. Văn kinh ghi: "Nam-mô Thuân- 
đà, Nam-mô Thuân-đà!" Được chúng tôi kính mến. 

Cảm diệu, như Đức Phật phương Đông dẫu 
hiện thân thông rộng lớn, trời người vội vã mang 
cơm thơm củng dường mà chẳng thọ, chín phương 
kia cũng giông như thế, huỗng chi trời người. Thê 
mà Thuân-đà chỉ một lần thỉnh thì Đức Phật xót 
thương nạp thọ. Cho nên biết phẩm vật diệu mà 
chăng điệu, món ăn thô mà chăng thô, chăng diệu 
chăng thô. Văn kinh đã ghl: "Vị tất cả chúng hội, 
xót thương thọ nhận lần cúng dường sau cùng của 
Thuân-đà". 

Thân thông diệu, đầu tiên là săm sửa vật cúng, 
mặt đất khởi sáu thứ rung chuyên, khi chính thức 
dâng cúng thì nói một trăm ba mươi mốt câu kệ, 
như kinh đã gh1. 
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Thuyết diệu, tức khéo nêu năm câu hỏi, khéo 
đáp năm hữu vi, như kinh đã gh1. 

Điền diệu, tức là sau cùng nhập diệt, là thửa 
ruộng tốt. Kinh ghi: "Ông vì chúng sinh mà làm 
ruộng phước tốt." 

Ích diệu, do nhận Thuân-đà cúng dường mà 
nhận của đại chúng hội, tài thí làm lợi ích tât cả. 
Do thọ thực mà khai mở pháp thường, tức pháp thí 
làm lợi ích tất cả, như kinh đã nói. 

Đại sĩ Thuần-đà đầy đủ mười diệu và vô lượng 
các diệu khác, nên đặt tên là phẩm Thuân- đà. Nêu 
y cứ theo tên kinh thì nên gọi là Thập đại, nếu theo 
tên người thì gọi là Thập diệu, Diệu và Đại hơi 
khác nhau. 

Từ đây đến hết phân chúng hỏi là Niết bàn thí, 
văn kinh phân làm ba. Phẩm này năm quả thường 
trụ đặt định cho chúng tạp loại ở cõi này. Phẩm Ai 
Thán trình bày ba pháp tu cao quý đặt định cho 
chúng Thanh văn ở cõi này. Phẩm Trường thọ trở 
đi là tùy theo điều được hỏi mà trình bày để đặt 
định cho chúng Bồ-tát ở cõi này v.v... Hỏi: Có văn 
kinh nào nói về sự đặt định, do chúng phương khác 
chăng? Đáp: Từ Phẩm Hiện Bệnh trở đi là nói rõ 
năm hạnh mười đức; ; phẩm Sư Tử Hồng, Vẫn Tánh 
và Ca-Diếp, Kiêu-trân-như đều đặt định cho các 
Bỏ-tát ở phương khác. Nhưng Đức Phật bình đăng 
nói pháp, như mưa nhuân thâm tất cả, đâu để cho 
phân cách; nhưng từ xưa chia văn là để hiển bày 
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chỗ khởi đầu và kết luận, trong chỗ không khác 
nhau mà nói khác nhau. 

Hỏi: Nếu thê thì từ đầu đến cuối chỉ là một 
chương Niết-bàn thí, không có chương khác ư? 

Đáp: Ở trước nói ý chung, nên được giải thích 
như thê. Phẩm này có bốn phân: 

1/ Nhân cúng dường thức ăn mà nói về chăng 
thọ thực, chăng thọ thực tức là dùng Thường phá 
Vô thường, mở bày nghĩa chăng phải thường 
chăng phải vô thường. 

2/ Do thỉnh trụ mà dùng chăng trụ phá trụ, mở 
bày nghĩa chăng trụ chắng phải không trụ. 

3/ Do luận nghĩa mà dẹp bỏ hữu vi vô v1, khai 
mở nghĩa chắng phải hữu vi chăng phải vô vi. 

4/ Do thôi thúc cúng dường mà nói vì diệt cần 
thọ thực, không diệt chắng thọ thực để mở ra nghĩa 
chăng diệt chắng phải không diệt. 

Bốn đoạn này có thể tìm thấy trong văn kinh. 

Nói sinh khởi, tức là đại chúng được triệu thỉnh 
đến với mục đích mở bày chỗ bí mật, cho nên do 
thọ thực mà nói về thường, thì nên trụ; do thường 
mà thỉnh trụ, thì trụ chăng phải tròn đây rốt ráo. Vì 
thế ngăn trụ, mà dùng vô trụ phả trụ, trụ và vô trụ 
đều trở thành nghĩa được mất, nên hữu vi vô vi đều 
phải bỏ. Nếu bỏ chăng đúng mà tìm đúng, thì phải 
cũng thành chăng phải, nên tức chẳng phải mà 
phải. Vì thế, văn kinh ghi: "Phương tiện Niễt-bàn 


354 BỘ KINH SỚ I 


tức phải mà chăng phải", cho nên thôi thúc nay 
cúng dường là đúng lúc; lần thứ hai, thứ ba cũng 
giông như thế. Đúng, chăng đúng đêu chắng phải, 
văng lặng là an vui, sự cùng lý tận. Cho nên cúi 
đâu, nuốt lệ mà săm sửa vật cúng. 

Nói về chung riêng, tuy có chia làm bốn đoạn 
nhưng chắng phải một bê. Vì sao? Vì tròn đây 
nhiệm mâu, chăng thể nói hết được ý nghĩa, tùy âm 
thanh của mỗi loài mà mỗi loài đều hiểu khác nhau, 
chăng thê hiểu giới hạn pháp nơi viên đốn. Nay 
dùng ba ý để so sánh: 1/ Nêu riêng Thường phá Vô 
thường. Văn ghi: "Nay ta ban cho ông thường 
mệnh, sắc, lực, an ôn, vô ngại biện”. Lại nói riêng 
về Ngã, vì có Ngã nên mới nói ngã trụ, ngã quán. 
Nếu không có Ngã thì a1 trụ, aI quán. Văn kinh ghi: 
"Nay ông nên quán". Nói riêng về Tịnh, hữu vi thì 
bắt tịnh, vô vi là Tịnh. Văn kinh g1: “Khéo che lập 
tướng hữu vI của Như Lai." Nói riêng về Lạc, Lạc 
tức Niết-bàn, tất cả chư Phật đêu đến nơi này. văn 
kinh ghi: "Sinh đã chăng trụ, văng lặng là vui." 

Nêu một bê theo ý riêng thì thành đối trị, mất 
yếu chỉ Viên giáo, nghĩa này rât dễ hiểu. 

VỆ nói chung, nay nói Thường, chắng nói 
Thường khác với ngã, mà Thường tức là Ngã, cũng 
tức là Tịnh, Lạc. Ngã tức là Thường, tức là Tịnh, 
tức là Lạc; Tịnh và Lạc cũng giông như thê. Văn 
kinh ghi: "Pháp Thường này là pháp giới của chư 
Phật". Nếu chỉ là thường thì thường đã thiếu, 
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không đủ bốn đức, thế thì đâu được gọi là Pháp 
giới ân? Cả ba rõ ràng, chăng chung chắng riêng, 
rốt ráo thanh tịnh. Vì sao? Nếu chỉ là thường phá 
vô thường, thì đó là pháp đối đãi, là điều mà kinh 
luận dứt bỏ. Thích Luận chép: "Vô thường là pháp 
đối trị, chăng phải Đệ nhất nghĩa, dùng thường đôi 
trị vô thường cũng giông như thế". Trung Luận ghi: 
"Nêu pháp do đôi đãi mà thành thì pháp Ấy, lại 
thành pháp đối đãi". Nay nói thường tức chăng 
phải thường chẳng phải vô thường, nên chẳng có 
chung và riêng. Nêu là chung thì chung do đỗi với 
riêng, riêng đã chăng phải thì chung há là phải ư? 
Nên biết thường chăng phải chung, chăng phải 
riêng. Văn kinh ghi: "Quả báo của hai lần bô thí 
đêu bình đắng không khác nhau": ; Không chung 
không riêng gọi là bình đẳng. Ngã. cũng giông như 
thê, chăng phải ngã chắng phải vô ngã. Văn kinh 
gÌ: "Nay ông nên quán cảnh giới của Phật.” Cảnh 
giới Phật tức không phải ngã không phải vô ngã. 
Tịnh cũng giông như thê, chắng phải tịnh, chăng 
phải bắt tịnh. Văn kinh phi: "Hữu vị vô vị đều xa 
lia", bỏ hữu bỏ vô, tức chăng phải tịnh, chăng phải 
bất tịnh. Lạc cũng giông như thê, chăng phải lạc 
chẳng phải không lạc, gọi là tịch diệt lạc. y kinh 
ghi: "Chăng nên suy nghĩ tuôi thọ dài ngăn", không 
đài không ngắn tức chẳng phải lạc chăng phải 
không lạc. Ba ý như thê cũng chăng thê nhât định 
là ba, chăng ngang chắng dọc, chắng chung chẳng 
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riêng, tức chung mả riêng, tức chăng chung riêng, 
chắng phải một, hai, ba mà là một, ha1, ba. Nên biệt 
viên diệu là hiểu được Thường. Vả lại, bốn đoạn 
văn này đồng thành tựu cho ý trước phát khởi ý 
sau. Thành tựu ý trước, tức trước phát ra âm thanh 
lớn thông báo khắp tât cả nên hỏi lần cuối cùng. Vì 
muôn hiên Dày giáo bí mật phương tiện, nay lại thật 
vì khai phát giáo nghĩa đồng chắng phải (song phì). 
Ở trước nói từ miệng phát ra ánh sảng, dứt chướng 
sinh thiện tất cả đều muốn thành tựu hạnh Đệ nhât 
nghĩa không. Nay thật muốn khuyên quán cảnh 
giới của chư Phật. Ở trước nÓI đất rung chuyên, 
phá đồ tám đảo, đều trở về chỗ Phật. Nay thật 
muốn chỉ rõ hữu vi vô vi nên đứt bỏ, muốn câu 
chánh pháp nên tu học như thê. Tu học như thể rôi 
thì vắng lặng là vui, đồng với chỗ đến của Như Lai. 
Nên Niết-bàn thí thành tựu các nghĩa triệu thỉnh 
nói ở trước, phát khởi ý sau, chỉ dạy quán cảnh giới 
Phật tức là đức Bát-nhã, muôn cầu chánh pháp nên 
học như thê, hãy dứt bỏ hữu vị vô vị, tức là đức 
Giải Thoát; vắng lặng là an vui, là nơi Phật đạt đến, 
tức là đức Pháp thân. Chia văn như thế tức là hiển 
rõ nghĩa "Phật nói trước, giữa và sau đều tốt đẹp", 
không luống uông VIỆC phân chia chương. đoạn. 
Văn nói về việc hiến cúng gồm bốn đoạn: 
Thỉnh, thọ, hỏi, đáp. Văn thỉnh có hai: l/ Các nhà 
kết tập kinh nói vệ đức; 2/ Phát lời trần thỉnh. Nói 
về đức lại có hai là nói về đức và oai nghi cung 
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kính. Trước nói về đức kính nhường, sau là nói về 
đức làm việc. 

Trong phân nói về đức kính nhường gồm mười 
ý. Ưu-bà-tắc thì như trước đã giải thích, trong ý 
này gøôm có ba điều nhường là tục nhường đạo, 
phàm nhượng Thánh và cạn nhượng sâu. Thành 
Câu-thi, như đã giải thích ở trước, ở đây là có hai 
nhường là gân nhường xa, bên thành nhường ân 
lánh. Con của người thợ, gôm hai nghĩa, nêu là con 
của người thợ tâm thường thì thấp hèn, chưa biết 
thuộc nghĩa nào? Nhưng đã chỉ rõ hèn nhượng 
sang, thô nhường diệu. Nói mười lãm người đồng 
bạn, có bản ghi năm mươi; bản hai quyên ghi năm 
trăm người. Nói mười lăm là y cứ theo người đứng 
đâu, nói năm mươi là theo người gần gũi, nói năm 
trăm là y cứ theo đô chúng. Hoặc một câu này gôm 
ý đồng loại nhượng dị loại, hiện bày nhường ân 
mật, ít nhường nhiêu. Nay nói về ý nghĩa thì người 
này chính thức thỉnh Phật thọ nhận cúng dường, 
tức là dùng tài nhường pháp. Y cứ theo văn để 
chứng minh cho nghĩa, thì nghĩa tự đây đủ. Kế là 
từ câu "vì khiến thế gian được quả lành" là nói về 
đức làm việc. 

Quả lành có nhiều nghĩa, nhưng chỉ nêu bốn 
quả sau: vừa ý, vô lậu, tùy phân và rốt ráo. Quả 
Vừa ý, thì Hiên Thánh chê trách, văn kinh ghi: 
"Nay ta ở nơi đây chăng câu thân trời, người". Quả 
Vô lậu tức là quả nguội thân bặt trí của Nhị thừa 
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mà các nhà kết tập kinh khen ngỢI, chăng phải là 
quả tự điều tự phục. Quả tùy phân tức là quả báo 
của ba Hiền, mười Thánh, trụ phân quả báo chứ 
chắng phải cùng cực; như văn kinh ghi: "Hôm nay 
con cúng dường vật thực, nguyện được quả báo vô 
thượng", nên chăng phải phân quả, nói "vì muốn 
làm cho chúng sinh được Phật bô-đề" là nói quả 
Rốt ráo. 

Kế đến từ câu "bỏ oai nghi của thân v.v..." trở 
xuống là nói về oai nghi cung kính khác nhau. 

Oai nghi có nhiều phép khác nhau như Tục oai 
nghị, Đạo oal nghi, pháp môn oal nghị, Phật oali 
nghi. Như khi vua Ba-tư-nặc đôi trước Đức Phật, 
bỏ năm oal nghĩ là mũ, kiếm, ngọc bội, giảy, xe cộ; 
những người khác tuy không có năm vật nà 
hả. cũng cởi bỏ khăn bịt đầu, đai, đi bộ đến 
v.V.... tất cả đêu là oai nghi thê tục. Đạo oai nghĩ 
tức các phép tặc, quy cũ như bày vai phải, đắp ba 
y, đội mũ trời, đắp y trời v.v... Pháp môn oai nghị, 
tức các pháp môn Sinh nhẫn, Pháp nhẫn. Phật oai 
nghI là các Pháp tướng Đại nhân, vẻ đẹp phụ, mười 
Lực, bôn Vô úy, mười sáu pháp Bất cộng... Hoặc 
có thể xả bỏ y phục thê tục, đắp mặc y phục của 
đạo, hoặc xả y phục sự mà nhận y phục pháp môn; 
hoặc ngay y phục thê tục là mười Lực, bốn Vô úy, 
v.v... Nói "vén y bày vai phải” thì có Tục kiên, Đạo 
kiên, Quyên kiên, Thật kiên. Tục kiên, như trong 
Tả truyện nói bày vai tạ tội. Đạo kiên, như đệ tử 
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phục dịch thầy thì phải bày vai phải, phủ vai trái để 
dễ làm việc. Quyên kiên, tức quyên hóa để dễ hành 
đạo, cho nên Dảy quyên che thật. Cách giải thích 
này để đối với kinh khác, chăng phải ý của giáo 
này. Nay nói mở thật che quyên tức là che quyên 
vô thường mà lộ bày thật đồng chắng phải (song 
ph¡), chính là khê hợp căn cơ, lợi ích vạn vật, thuận 
tiện dễ được, nên nói "vén y bày vai phải". Gối phải 
chạm đất, mặt trời di chuyển theo chiều bên phải 
là thuận theo thê gian, dùng gôi chân phải chạm đất 
tức Thê giới Tất-đàn; mặt trời là thuần dương, biểu 
thị cho trí dẫn dắt hạnh, đây là Vị nhân tât-đàn; 
kinh Văn-thủ ghi: "Bên phải là chánh đạo, bên trái 
là tà đạo" ; dùng chánh dẹp tà, đây là Đôi trị Tất- 
đàn. Đầu gôi biêu thị cho hạnh, đất biêu thị cho lý, 
vì hạnh khế hợp với lý, nên nói đâu gối chạm đât, 
tức là Đệ nhất nghĩa Tât-đàn. Ý này có thể dùng 
chung để giải thích các kinh khác. Nếu y cứ theo 
kinh này thì đầu gối biểu thị cho hạnh thường, đật 
là lý thường dùng hạnh đạt đến lý, nên gọi là gôi 
phải chấm đất, đây là Đệ nhất nghĩa. Chẳng giải 
thích chắp tay, Giải thích thêm răng: Nếu giải thích 
theo Sự thì rât dễ hiểu, như người thế gian chắp tay 
nói lên sự cung kính. Nếu nói theo pháp được biểu 
thị thì có hai biểu thị, là hai lý quyên thật. Các giáo, 
các vị đều có hai lý này. Nay kinh này hợp, không 
ngoài Lý quyên thật. 

Nói buôn thương, buôn tức là buôn cho người, 
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cảm là cảm Phật. Hạnh của người khác nhau, thì bị 
chắng phải một. Không nhận các vật cúng thì 
phước đức chăng sinh, nên sinh ra buôn, chăng 
nhận vật cúng thì chăng thể do cúng dường mà khai 
mở giáo Thường, cho nên buôn. Thường đã chăng 
mở ra, đồng chắng phải (song phi) chắng hiển bày 
nên buôn. Nếu Đức Phật thọ nhận vật cúng dường, 
Đàn ba-la-mật cuối cùng thành tựu thì các nguyện 
của mình và đồng bạn được tròn đây, vì thế dùng 
bi (buôn) để trợ g1IÚp đại chúng, dùng cảm để câu 
thỉnh Phật, không giải thích "lễ chân Phật". Giải 
thích thêm răng: "Chạm đâu mình vảo chân Phật, 
nên quả của các giáo đêu trở về nhân của Viên". 

Kê đến từ câu "bạch Phật răng V.V...` tYỞ xuống 
là nói về trần thỉnh, văn có ba: 1/ Nêu thỉnh; 2/ 
Chánh thỉnh; 3/ Kết thỉnh. Nêu thỉnh lại có hai: 1/ 
Nêu thuyền Tam bảo; 2/ Nêu tự tha câu được độ. 

Đầu tiên là nêu Thế Tôn và Tỳ-kheo tăng, tức 
là hai ngôi báu; Phật và Tỳ-kheo đã đây đủ trí và 
đoạn tức là pháp bảo. Xót thương tức là pháp môn 
Từ bị, chỉ một chữ này tức là Pháp bảo. Tam bảo 
như thể tức là chúng vô cúng làm ruộng phước cho 
chúng hữu cúng. Nêu chăng có chúng vô cúng thì 
vật cúng không có nơi để cúng. Nếu cúng mà 
chăng có người thọ nhận, thì cúng chăng biết đâu 
mà cúng, cho nên cần mm thỉnh. 

Nói "của chúng con” tức là Của những người 
đồng nghiệp. Nói "lần cuối cùng", tức là từ đầu tiên 
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cho đến chung cuộc, khi Như Lai ra đời là làm lợi 
ích lần đầu tiên, hôm nay nhập vào Niết-bàn là làm 
lợi ích lần cuỗi cùng cho chúng sinh. Như Lai 
không còn lân nào để thọ nhận nữa, chúng con 
cũng không còn lúc nào để cúng dường nữa, cho 
nên nói là cuỗi cùng. Nói "vì độ vô lượng. là nêu 
đại chúng. Như thế người và ta đều muốn nương 
vào chiếc thuyên, thỉnh cầu được độ thoát. 

Từ câu "Thế Tôn v.v..." trở xuống là phần 
chánh thỉnh, có ba ý: Là pháp, dụ và hợp. Pháp 
thuyết có hai: l/ Vì mất cho nên thỉnh; 2/ Vì mong 
câu nên thỉnh. Vì mất lại có hai ý: 1/ Nêu lên điều 
mất; 2/ Giải thích điều mất. Một, là nói về điều 
mắt. Tức mất ba ngôi báu. Nói không có chủ tức là 
mật Phật, không có người thân tức là mất Pháp, 
không ai cứu tức là mất Tăng. 

Từ câu "không có gì để hộ trì v.v..." trở xuống 
là giải thích điều mất. Không còn chúa thì tôi trung 
không còn ai để che chở, không còn người thân thì 
con hiệu không nơi nương tựa, không còn thây thì 
học trò không CÓ nƠI hướng đến. Đã chắng có chúa 
để phò giúp thì không còn vinh hoa không còn lợi 
lộc, nên nói là nghẻo. Không còn người thân để 
nương tựa, tức người thân đi chăng về thì không 
còn sinh trưởng, không còn Đóng mát che chở nên 
nói là nghèo cùng. Không có thây: để quy hướng, 
tức là thầy chắng chỉ dẫn đường lỗi thì không có 
sự dạy bảo, không có sự thành tựu, nên nói là khốn 
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khô. 

Giải thích điều mất, ý M Ê đã rõ. Kế đến, từ 
câu "muôn từ Như Lai v.v..." trở xuống là nói về 
sở câu cho nên thỉnh. Theo văn có hai ý: 1/ Nói về 
điều mong câu; 2/ Giải thích điều mong câu. 

Câu. Phật, nhất thể mà được ba lợi ích. thật là 
ruộng tốt tức từ trên mà câu lộc, nên nói cầu "món 
ăn ở tương lai", vì Phật làm cho pháp thân tuệ 
mạng lớn lên, tức là từ người thân cầu sinh, Phật 
có khả năng chỉ dạy, khiến được chánh đạo, tức là 
từ thầy câu thành tựu. Nếu từ Như Lai thì gồm đủ 
ba nghĩa nêu trên. 

Kế đến, từ câu _"guyện xin v.v..." trở xuống là 
giải thích điều mong câu. 

Kê đến, từ câu "Bạch Đức Thế Tôn, như Sát- 
lợi v.v..." trở xuống là dụ thuyết, có hai: 1/ Dụ cho 
nghèo cùng, tức là dụ cho việc đã mất, không chủ, 
không còn người thân mà cầu thỉnh nói trên. Vì 
không chủ nên nghèo, không người thân nên cùng. 
2/ Dụ dùng sức làm ruộng, dụ cho điều cầu thỉnh, 
tức cầu món ăn tương lai mà thỉnh nêu trên. 

Trong dụ nghèo cùng nêu lên bốn chủng tánh 
xưa gọi là bốn tộc tánh. Nghĩa này chắng đúng. Vì 
hiện thây bốn tộc họ này đều được vinh hiển một 
phương, chưa bị suy tàn. Nay nói bốn tộc tánh này 
có cao thấp khác nhau, nên biết nghĩa ây chăng 
đúng. Nay nói bốn chủng tánh. 
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1/ Sát-lợi: Hán dịch là Điền chủ, tức là các vị 
vua chúa yêu dân trỊ nước. 

2/ Bà-la-môn: Hán dịch là Tịnh hạnh, là những 
người học rộng, thông đạt. 

3/ Tỳ-xá: Chưa thấy dịch, có lẽ là những người 
bình dân như làm ruộng, buôn bán. 

4/ Thủ-đà-la: Cũng chưa thấy dịch, có lẽ là 
người làm các nghệ thâp hèn như hốt phân, khiêng 
thây chết.. 

Xưa dụ bốn chủng tánh này với bốn loài sinh, 
dụ cho sáu đường. Nghĩa này chăng đúng. Nếu dụ 
cho bốn loài sáu đường thì quá cạn thấp. Không 
øôm thâu hết ý nghĩa, nay dụ cho căn tánh của chín 
pháp giới; gom chín thành bốn loại: Căn tánh của 
Bồ- tát phương tiện đã có khả năng giáo hóa người, 
gôm chung muôn loải, nên muôn cho dòng Sát- đề- 
lợi; hàng Thanh văn, Duyên giác đồng được Niết- 
bàn. Thanh tịnh vô lậu dụ cho Bà-la-môn; hai cõi 
trời, người là đường lành, dụ cho Tỳ-xá; bốn 
đường ác là địa ngục, ngạ qui v.v... dụ cho Thủ-đả- 
la. Vì sao? Vì tật cả chúng sinh đều đồng một Phật 
tánh, vị ấy chân chánh, Nhất thể Tam bảo, bình 
đăng không khác nhau, nhưng bị phiên não che lấp, 
trôi lăn trong sáu đường, làm các thân hình, nên 
các cõi phân cách, vị lẫn lộn, hoặc ngọt hoặc mặn, 
hoặc đăng hoặc lạt; không có chủ, không người 
thân, mật nhà, mất nước, Nhất thê Tam bảo ân kín 
không hiển bày được. Bên ngoài thì xa la Tam 
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bảo, đánh mất pháp lành nên nói ' nghèo cùng”. 
Thiện ác cách nhau nên nói "đi xa đến". Chăng 
phải "cội nguôn của mình nên nói là nước khác". 
Phẩm Tánh s1: "Tất cả chúng sinh dù có Phật 
tánh, nhưng đều chắng thây được, là do bị ba độc 
che lấp, nên đọa vào địa ngục, nøạ qui, súc sinh, 
hay sinh vào nhà Sát-lợi v.v..." tức là nghĩa này. 
Nêu dụ quán khai thì bốn chủng tảnh như Sảt-lợi 
v.v... dụ cho căn tánh của bốn hạng người, là hợp 
nghĩa. Như xét theo lời trong phần Hợp Dụ ghl: 
"Như người có bốn tánh nghèo đó là thân con”, có 
thê dụ cho một người có đủ bốn căn tánh, thì nghĩa 
thích hợp. Mà văn lại ghi: "Cứu vớt vô lượng khô 
não cho chúng sinh,” thì dường như y cứ theo 
nhiêu người để lập dụ. Nhưng lập dụ đã có hai văn, 
chẳng thể cứ một bê, nêu đạt được ý này thì biết 
một người đã như thế, nhiều người cũng như thế, 
cho nên một người có hai dụng không ngại nhau. 
Nhưng tông chỉ kinh này nói về thường, luận 
về tánh, xét theo phân pháp thuyết ở trên thì mất 
ba tánh, ba tánh chăng hiển bày thì nghĩa thuyết lại 
không có. Chánh tánh chăng hiến bày nên nói 
không có người thân. Duyên tánh chắng hiển bày 
nên nói không có chủ. Liễu tánh chắng hiển bảy 
nên nói không câu. Nêu chung ba điều mất, để làm 
đâu mối thỉnh câu. Trong phân nói về điều câu 
thỉnh trong pháp thuyết có nói: "Chỉ từ Như Lai 
cầu xin món ăn tương lai", tức chỉ từ chủ mà cầu 
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lộc, đó là câu duyên nhân. Duyên tánh giúp cho 
liễu tánh, liễu tánh giúp hiển bày chánh tánh. Đây 
là nêu một việc để thỉnh cầu. 

Trong phân nói về điều mất của dụ thuyết có 
nêu nghĩa thỉnh riêng ba tánh, tức nói chúng sinh 
đều có tánh chánh nhân, nhất thể Tam bảo, bình 
đăng không khác nhau, nhưng bị hoặc nghiệp che 
lấp, làm các thân hình, có bốn chủng tánh khác 
nhau, đây là nêu khác để cầu chăng khác, riêng 
thỉnh Như Lai hiển bày chánh tánh. "Vì ngho 
cùng nên phải đi xa, đến nước khác", không có chủ 
là nghèo, không có thân thích là cùng, không thây 
là khốn khó. Đây là nêu nghèo câu giáo, thỉnh riêng 
Như Lai hiển bày tánh duyên nhân. Ra sức làm 
ruộng cho đến dứt sạch cỏ và vật dơ, là nói đâu tiên 
từ trời, người cho đến Bỏ-tát, chỉ dứt phiền não, chỉ 
được ít phân, còn sốc lành vô thượng chưa đâm 
chôi, chỉ mong câu trời mưa, trời rưới một trận 
mưa thì liên đâm chôi, đây là thỉnh riêng Như Lai 
hiển bày tánh liễu nhân. Nhưng ba Phật tánh chẳng 
chung chăng riêng, chỉ thuận theo căn duyên mà có 
hai lân thỉnh cầu chung riêng. Còn các văn khác 
như kinh đã nói. Đoạn Như Lai thọ nhận ở sau có 
hai ý: Như nói "nay ta sẽ dứt trừ sự nghèo cùng cho 
ông", là hứa chịu làm người đứng đâu, hiển bày 
tánh duyên nhân. Nói "ban mưa pháp vô thượng. 
là hứa chu làm thây, hiển Dây tánh liễu nhân; nói 

"mưa xuống ruộng thân ông, làm cho nấy chôi 
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pháp", là hứa chịu làm người thân, hiển bày tánh 
chánh nhân. Đây là hứa riêng ba nhân Phật tánh. 
Từ câu "Vi sao? Này Thuân-đà! Thí thực có hai 
quả bảo không khác nhau, vì sao không khác nhau? 
Vì nếu nhận làm chủ tức đã làm người thân, làm 
thây, nếu đã làm thây, làm người thân tức là làm 
chủ. Ba việc này là một bình đăng không khác 
nhau. Nếu hiển bày duyên nhân, tức hiển bày liễu 
nhân; liễu nhân chánh nhân đã hiến bày tức là hiển 
bày duyên nhân. Ba tảnh nảy hiển bảy một cách 
bình đăng không khác nhau. Đây là hứa chung ba 
nhân Phật tánh. Có người nói răng: Ở đó chưa nói 
về Phật tánh, làm sao có cách giải thích này? Đáp: 
Kinh nói Phật tánh, đó là chánh tông. Nếu đầu tiên 
chắng khai mở, thì sau lây Bì, để nương theo. Bởi 
thê đâu tiên thỉnh cầu một thể Phật làm chủ, làm 
người thân, làm thây. Thân nhất thể ban cho 
thường mệnh, sắc lực. Chủ nhất thể ban cho 
thường an, sư nhất thể sư ban cho thường vô ngại 
biện; khiến cho Nhất thể Tam bảo, ba Phật tánh 
trong tự thân hiển bày, tự tha trong ngoài đều bình 
đẳng không khác nhau. Bậc thượng căn lợi trí đã 
đồng với Thuân-đà, còn người chưa hiểu thì đến 
phẩm Ai Thán mở tạng bí mật, an trí các người con, 
sẽ thâm nhập vào đó. Phẩm Trường Thọ, phẩm 
Kim Cương thứ lớp theo nhau, cho đến phẩm Ca- 
diệp, Sư Tử Hỗng v.v... hiển bày Phật tánh. Nếu 
đâu tiên khai tông mà chắng nói về Phật tánh thì 
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khai nghĩa gì? Lây nghĩa 'øì làm tông? Sợ răng theo 
văn giải thích sẽ rời rạc lẫn lộn. Cho nên ngâm nêu 
ra ý này. 

Kê đến, từ câu "ra sức làm ruộng v.v..." là lập 
dụ cho điều mong câu nói trên. 

Dụ này lược nêu các pháp lành trời, người, Nhị 
thừa phương tiện, Bô-tát, đều là ít phân duyên 
nhân, cho nên nêu lên để câu thỉnh. Nói "ra sức" 
tức là nói nhàm chán đường ác và cảnh ngheo 
cùng, ưa thích pháp lành trời người; nên nói "ra sức 
làm ruộng”. Câu "khéo điều phục trâu cày: „ CÓ hai 

ý: 1/Nếu trâu dụ cho thân lành thí dụ nảy còn thuộc 
tờ người; 2/ Nếu điều phục trâu dụ cho Dảy 
nghiệp của thân và miệng, thì dụ này thuộc về ĐIỚI; 
ruộng tốt dụ cho định, băng phẳng dụ cho tuệ; cắt 
cỏ hoang dụ cho dứt phiên não. Ở đây cũng có hai 

Ý: |/ Nếu trừ bốn trụ là dụ cho pháp lành của Nhị 
tư, nếu dứt trần sa là dụ cho Bồ-tát của ba giáo 
Thông, Biệt, Viên. "Chỉ cầu mưa pháp V.V... là 
chánh thức câu liễu nhân; chỉ mong cầu Như Lai là 
cầu chủ, cầu người thân; câu mưa pháp là câu thây. 
Nếu có đủ ba điều mong câu thì như nghèo được 
chủ, cùng được người thân, như kẻ mới học được 
thây. Cho nên Phật tánh hiển bày, yếu chỉ của việc 
mong câu là ở đây. Đức Phật tùy theo điều mong 
cầu, đáp ứng theo lời thỉnh mà ban cho. Ban 
thường mệnh, sắc, lực là chấp nhận làm người 
thân, hiển bày chánh tánh; ban cho thường an là 
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chấp nhận làm chủ, hiên bày duyên tánh; ban cho 
thường vô ngại biện là châp nhận làm thây, hiển 
bày liễu tánh. Trước sau chăng trái nhau, mới biết 
được chỉ thú của văn. 

Thứ 3, từ câu "nói điều phục trâu v.v..." trở 
xuống là hợp dụ. Trước hợp với nghĩa "ra sức làm 
ruộng”, sau hợp với nghĩa nghèo cùng”. Văn 
chắng theo thứ lớp, vì nói nghèo và làm việc chăng 
cần phải nhất định trước sau. Chỉ vì nghẻo nên làm 
việc, phải làm việc vì nghèo. Đầu tiên từ trời, 
người cho đến Bô-tát của ba giáo đều là nghẻo, tuy 
có khác nhau một ít, nhưng đều nghèo tài bảo vô 
thượng của Như Lai. Chăng theo thứ lớp hợp 
thuyết là do ý này. 

Kế là hợp với nghĩa ra sức làm ruộng, có hai ý: 
1/ Hợp với các pháp; 2/ Hợp với nhất thể. 

Trong phân hợp với các pháp thì không hợp với 
trời người, là do văn kinh lược bỏ không nêu. Bảy 
chi nghiệp của thân, miệng là dùng giới để giữ gìn, 
ngăn ngừa, hợp với điều phục trâu. Định trợ giúp 
cho tuệ nên hợp với ruộng tốt, tuệ không còn khác 
nhau nên hợp với bằng phẳng: trừ bốn trụ hoặc hợp 
với trừ dơ uê, trừ hoặc trần sa là dụ cho trừ sỏi đá, 
đất bạc màu. 

Kế đến, từ câu "Bạch Đức Thế Tôn! Nay thân 
con đã có trâu điều phục, ruộng tốt, dẹp bỏ các vật 
dơ bản, chỉ cầu mưa pháp cam lộ của Như Lai. 

Thân đã có giới nên hợp với trâu đã điều phục, 
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định hợp với ruộng tốt, tuệ hợp với trừ uê. Tuy có 
đủ duyên lành, nhưng chưa thê hiển ,bày chánh 
tánh. Từ câu “chỉ mong v.v..." trở xuông, là hợp 
cầu ngôn giáo liễu nhân, từ câu "nghèo bốn tánh 
v.v..." trở xuông là hợp với nghĩa nghèo cùng ở 
trên. 

Ở trên y cứ theo bốn tánh, nay y cứ theo một 
thể, đã giải thích ở trước. Từ câu “cứu vớt v.v.. 
trở xuông là hợp với ý bốn tánh riêng biệt nêu trên. 

Thứ ba, từ câu "vật cúng của chúng con v.v..." 
trở xuống là song kết, gôm có ba: 

1/ Kết luận sự thỉnh câu trong phân pháp dụ ở 
trên. 

Phân Pháp Thuyết có nói "Thọ nhận phẩm vật 
Ít ỏi này của chúng con, rồi vào Niết-bàn": ; dường 
như chỉ thỉnh Phật, nay kết luận dụ thuyết lại nói 

"mong đây đủ cho Như Lai và đại chúng ; kết luận 
thì không chỉ riêng cho Phật mà còn đầy đủ cho 
năm mươi hai chúng. Vả lại, đó là để nói lên việc 
có thể dùng một bữa ăn mà ban phát khắp cho đại 
chúng. Chúng thì nhiêu mà cúng đây đủ, vật cúng 
ít mà khắp đủ cho nhiều chúng. Tức là dùng vật 
cúng không nghĩ bàn cúng dường chúng không 
nghĩ bàn. 

2/ Từ câu "chúng con hôm nay không có chủ 
v.v..." trở xuống, là kết luận điều mất trong phân 
pháp và dụ thuyết nói trên. 
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3/ Như "La-hầu-la' là kết luận nghĩa cầu mất 
trong phân pháp dụ ở trên. 

Phật là kim luân tức là chủ của La-hâu-la, và là 
người thân, là thầy. Con và tất cả chúng sinh cũng 
giông như thê, ba việc như một, cùng được như La- 
hâu-la. 

Từ câu "bây giờ Đức Thê Tôn v.v..." trở xuống 
là phân thứ hai, là thọ nhận cúng dường. Văn có 
ba: 1/ Hứa thọ nhận vật cúng; 2/ Chánh thức thọ 
cúng; 3/ Giải thích cúng dường. Phần hứa nhận lại 
có hai: 1/ Nói về hứa nhận; 2/ Đức Phật tự hứa 
nhận. 

Đầu tiên các nhà kết tập kinh nêu ba hiệu, Phật 
đã chấp nhận lời thỉnh cầu của Thuân-đà, cho nên 
nêu ba hiệu để đôi nhận. Nói Thế Tôn hứa là chủ, 
nêu Chủng Trí tức hứa làm thây, nêu Điêu Ngự tức 
hứa là người thân. Đã hứa làm chủ tức là dứt 
nghèo, đã hứa làm người thân tức là dứt sự cùng, 
đã hứa làm thây tức là diệt khôn khó. Ba điều mất 
trở lại được, ba điều mong câu lại thành tựu. Thê 
Tôn là bậc được tật cả các loài kính ngưỡng, như ở 
thế gian con hiếu kính thờ cha mẹ như Bà-la- môn 
thờ lửa, như các vị trời thờ phụng Đề Thích. Phụng 
thờ cha là nghĩa thần, phụng thờ lửa là nghĩa thây, 
phụng sự Đế-thích là nghĩa chủ. Vả lại, nói Thế 
Tôn như mặt trời Phật mà các vì sao Hữu học Vô 
học kính ngưỡng, như núi báu Tu-di Phật được bốn 
biến Bô-tát vây quanh, như các dụ rừng chiên-đàn, 
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sư tử, v.v... dụ cho giới định tuệ, được thể ø1an kính 
ngưỡng, nên gọi là Thế Tôn. 

Nói trí Nhất thiết chủng trí, hoặc dùng sắc thân 
tướng tốt đôi với tất cả, tất cả đêu hiểu nên gọi là 
trí Nhất thiết chủng trí. Vì sao? Vi chúng sinh thê 
gian thờ tám mươi vị thần, mỗi vị thân là một vẻ 
đẹp, tùy theo chỗ thây của họ mà thấy được vị thân 
mình thờ phụng, trên một thân Như Lai có đủ khắp 
tật cả, khiến họ hiểu được, nên gọi là trí nhất thiết 
chủng. Vả lại, chắng lấy sắc thân làm Phật mà lây 
trí Nhất thiết chủng làm Phật, Nhất thiết chủng trí 
nương vào sắc thần này mà thấy tướng trang 
nghiêm, nên biết vì đầy đủ trí tuệ nên gọi là trí Nhất 
thiết chủng. Điều ngự hợp với cơ duyên, hễ sinh, 
liên diệt ứng với thọ bất thọ, đều vì điều phục chế 
ngự tất cả chúng sinh. Các kinh khác ghi là Điều 
Ngự và Trượng Phu thành hai hiệu, kinh này hợp 
thành một hiệu. Văn ghi: “Tự đã là trượng phu, lại 
còn điều phục Trượng phu." Nói "lành thay: Lành 
thay!" ấn chứng cho hai lân thỉnh ở Pháp và Dụ. 

Từ câu "nay ta dứt trừ v.v..." trở xuông là nói 
về việc Đức Phật tự nói lời chấp nhận. 

Dứt nghèo là nhận làm chính, mưa pháp là nhận 
làm thây, khiến sinh mầm pháp là nhận làm người 
thân. 

Từ câu "nay ông muốn v.v..." trở xuống là 
chánh thức thọ nhận. 

Nói "hôm nay muôn câu thường mạng, sắc lực" 
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là lặp lại lời cầu được cha, "cầu an vui" là thuật lại 
lời cầu được chủ; "câu biện tài vô ngại" là nói lại 
lời cầu được thây. Nói " Tay ta sẽ ban cho ông”, tức 
là chấp nhận ba việc nêu trên. Xưa nói thể chánh 
của kinh Niết-bàn là dùng Thường đối trị Vô 
thường, cho nên lời tựa về năm thời ghi: "Bát- nhã 
tuy nói về Phật Tôn-đặc mà lại thành nghĩa vô sinh, 
Lăng-nghiêm tuy nói bảy trăm tăng-kỳ nhưng đầu 
băng Vô Lượng Thọ của Pháp Hoa. Vô lượng thọ 
của Pháp Hoa còn vô thường, đến giáo Niết-bàn thì 
mới nói về thường, lạc. Xa thì bác bỏ vườn Nai, 
gân thì phá Pháp Hoa, đồng trở về Niết-bàn viên 
thường, là thuyêt cùng nguôn tận tánh. Người nói 
như thế chỉ là trích một câu đối duyên của các kinh 
mà lập nghĩa Vô thường, chỉ lây một nghĩa Thường 
phá bệnh của Niết-bàn làm thể chánh, cả hai đường 
đêu chăng đúng. Vì sao? Vì Bát-nhã là mẹ sinh ra 
chư Phật, Niết-bàn là thây dạy bảo chư Phật, kinh 
Lăng-nghiêm nói ba thân Phật, Niết- bàn nói ba 
điểm, Pháp Hoa nói Nhất thừa, Niết- bàn nói Phật 
tánh. Nhất thừa tức là Phật tánh, tất cả chúng sinh 
đêu là Nhất thừa. Như thê sao lại dùng Nhất thừa 
phá Nhất thừa, pháp thân sao lại phá pháp Phật, 
thây Phật sao lại phá mẹ Phật. Cho nên biết nêu mê 
phương tiện, lầm các bộ giáo, cùng lập đúng saI, 
thì mất đi chỉ thú chân chánh, nên ở đây chăng sử 
dụng. 

Sư Địa luận tuy chăng chấp năm thời, nhưng 
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dùng đương hiện thường phả nghĩa vô thường, cho 
nên ý nghĩa cũng tương tựa, đông như thuyết xưa. 
Hưng Hoàng giải thích răng: "Thường và Vô 
thường, tức thuốc bệnh đối trị nhau, Vô thường trị 
Thường. Nếu biết Vô thường là phương tiện trị 
Thường, thì bệnh hết, thuốc cũng nên bỏ. Nếu 
chẳng biết mà chấp giữ thuốc, thì thành bệnh, bệnh 
tức là đoạn kiên. Cho nên nói "vua hôm nay bị 
bệnh nặng”. Thường trị Vô thường cũng là phương 
tiện, bệnh lành thì thuốc cũng bỏ. Nếu chăng biệt 
lại châp giữ thì thành chấp thường. Biết cả hai chỉ 
là phương tiện để dứt, dứt đoạn thường thì chăng 
rơi vào đoạn thường. Cho nên biết nếu thấy pháp 
sinh thì dứt chấp đoạn, nếu thấy pháp diệt tức là 
diệt châp Thường. Nếu chăng biệt thì lại rơi vào 
hai kiến. Nay nói cách giải thích ở đây chắng đồng 
như thuyết xưa; nếu đạt được ý này thì không có 
chỗ để phân cách; nếu theo lời mà sinh ra tưởng, 
thì đều đồng với bệnh trước. Vì sao? Vì bác bỏ 
Thường và Võ thường mà nói cả hai là phương tiện 
cho nhau, lại chăng phải thường chắng Vô thường 
làm chánh thẻ, thì như tránh không tìm không, cách 
không càng xa hơn. Vì sao? Vì Đức Phật nói "quả 
báo của hai lần thí đêu bình đăng, không khác 
nhau"; nêu xưa nói năm quả Vô thường, nay nói 
Thường, thì đó là khác nhau, nêu Thường, Vô 
thường đêu chắng phải thường chăng phải vô 
thường, mới được gọi là bình đắng không khác 
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nhau. Cũng gọi là hiển phát giáo bí mật phương 
tiện. Nếu đạt được ý này thì Bát-nhã và Lăng- 
nghiêm đêu là bí mật. Nhưng nghĩ Thường ở đây 
là chỗ cốt yêu của giáo này, là trọng tâm của các 
kinh, là ngôi nhà của các Thánh, là pháp giới chăng 
thê nghĩ bàn của chư Phật, là trí tuệ chăng thê nói 
hết của Như Lai. Như ngưng nhiên thường, như 
đương hiện thường, như phá bệnh thường, đầu hợp 
với viên lý? Nay thử nói xem. chư Phật ra đời là vì 
việc nhân duyên lớn. Việc Nhân duyên lớn là 
Thường trụ. Pháp Thường bao gồm dung nhiếp tật 
cả nên nói là Đại, thường kiến lập các pháp nên nói 
là Sự; hăng CƠ, hăng cảm nên gọi là Nhân duyên. 
Thường không khác nhau mà khác nhau nói là 
thường. Văn kinh ở sau ghi: "Nơi chư Phật y cứ là 
pháp, pháp Thường nên chư Phật cũng Thường." 
chư Phật ba đời đều nương sự thường này, thường 
không có sư đệ mà sư đệ đêu thường." Phân biệt 
như thê gọi là thế giới Thường. 

Các văn như: "Nay ta dứt trừ nghèo cùng cho 
ông, tuôn mưa pháp lên ruộng thân của ông, làm 
cho, mâm pháp sinh khởi", hoặc câu Nay ông 
muốn câu thọ mạng, sắc, lực, an Ôn, vô ngại biện ở 
ta, ta sẽ ban cho ông thường mệnh, sắc, lực, an ôn, 
vô ngại biện”, hoặc là nói: "Nay ta thương xót ông 
và tật cả, vì thể đêm nay ta sẽ nhập Niết-bàn, nêu 
trời người cúng dường hôm nay, cúng dường cho 
ta lần cuối cùng, thì sẽ được quả bảo bất động”; tật 
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cả đêu nói pháp thường phát sinh thiện thường, đó 
gọi là VỊ nhân thường. Nói: "Nêu muốn lìa bỏ bốn 
điên đảo thì nên biết Thường, Lạc, Ngã, Tịnh. Ngã 
là nghĩa Phật, Thường là nghĩa pháp thân, Lạc là 
nghĩa Niết-bàn, Tịnh là nghĩa chánh pháp." Dùng 
bôn pháp này để phá bỗn điên đảo. 

Kinh lại ghi: "Trước tu tập tướng mạo bốn pháp 
đều là điên đảo"; muốn được tu tập chân thật các 
tưởng, như người trí kia khéo tu Ngã tưởng, 
Thường tưởng, Lạc tưởng, Tịnh tưởng: Như người 
thây thuốc giỏi, trước dùng vị mặn, đắng trị gốc 
bệnh, gốc bệnh đã dứt, nhưng còn lo ngại mặn, 
đăng nên sau đó dùng sữa thanh tịnh để trị mặn, 
đăng. Đức Phật cũng giống như thê, trước dùng Vô 
thường trị bệnh Thường, bệnh Thường đã dứt thì 
lại còn bệnh Võ thường. Nay dùng Chân thường 
phá bệnh vô thường xưa. Nên nói: ”Fa làm bậc Y 
VƯƠnG, muốn chế phục ngoại đạo, vì thế mới nói 
vô ngã vô nhân”, do nhân duyên này mà nói có ngã. 
Về Thường phá Vô thường cũng giống như thê. Lại 
hai cây ở phương Đông là nói Thường phá Vô 
thường. Dụ hai chim cùng bay là nói Như Lai 
không hai mà có hai dụng. Các văn như thê là nói 
về dùng pháp Thường phá Vô thường. Thích Luận 
cũng nói Thường và Vô thường đều là pháp: Đôi 
trị, chăng phải là Đệ nhất nghĩa, đó gọi là đối trị 
Thường. Đệ nhất nghĩa thì chắng phải Thường, 
chăng phải Vô thường. Nay kinh này cũng nói quả 
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báo của hai lần bố thí bình đắng không khác nhau. 
Nếu dùng Thường phá Vô thường, thì Vô thường 
khác Thường, vậy thành khác nhau, chắng phải Đệ 
nhất nghĩa. Đệ nhất nghĩa, tức chăng phải thường 
chăng phải vô thường, cho nên chắng khác nhau. 
Nếu dụ hai chim cùng bay là nói về hai dụng, hai 
chim đêu dừng là song tịch thi ngay nơi dụng là 
tịch, văng lặng là an vui, là đại Niêt-bàn. Những 
văn như thế đêu nói về Đệ nhất nghĩa thường. Nên 
biết thường này là bốn Tât-đàn vô ngại, tức là 
thường cũng phân cách việc nhân duyên lớn, 
thường cũng là diệu lý rốt ráo vắng lặng, thường 
cũng sinh ra kiến lập các pháp, thường cũng đối trị, 
phá các hoặc điện đảo. Tự tại như thê, vì sao chỉ y 
cứ theo thuốc bệnh đối trị để nói, mất đi yếu chỉ 
viên thường, trái với kinh luận. Vả lại, Đại Niết- 
bàn vốn tự có, chăng phải đến nay mới có. Hơn nữa 
hai mươi lăm hữu đêu có ngã, ngã tức là nghĩa Phật 
tánh, Phật tánh tức là Thường. Phật tánh mạnh mẽ 
không thể hủy hoại. Luận nhiều văn nghĩa là nói 
vê hiện Thường. Lại nói: "Người có tâm, đều sẽ 
thành Phật, vị lai sẽ được Thường, Lạc, Ngã, 
Tịnh". Các văn như thế là nói về đương Thường. 
Lại nói: "Ba đời đều có pháp, thì không CÓ VIỆC 
này. Đã không có ba đời, vì sao lại có hiện Thường, 
đương Thường”. Kinh Tịnh Danh ghi: “Chỉ dùng 
văn tự thê tục mà nói có ba đời, chứ chắng phải 
Bô-đề có quá khứ, vị lai, hiện tại". Nêu cô chấp 
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đương” và "hiện", vẫn y cứ vào ba đời, chăng hiệu 
được ý ta, đâu thể hiểu được lời kệ". Thường này 
hiển phát được giáo pháp phương tiện bí mật của 
Như Lai. Xưa, che lấp thường, nay khai mở nói về 
thường không có khác, nhưng Thường hôm nay 
khác với Võ thường khi xưa, vô Thường xưa tức là 
thường hôm nay. 

Nội “hôm nay ta sẽ dứt trừ nghèo cùng cho 
ông”. Nếu trừ bỗn đường nghèo cùng, tức là trừ các 
điều ác Vô thường mà hiển Dảy Thường. Văn kinh 
sau có ghi: "Sám hối bốn giới trọng, trừ tâm hủy 
báng pháp, dứt trừ năm tội nghịch, diệt Nhất-xiến- 
đề", tức là nghĩa này. Nếu dứt nghèo cùng Trời 
người tức là dứt các điêu lành Vô thường mà hiển 
bày ra Thường; văn kinh ghi: "Hôm nay, ở đầy con 
chăng cầu thân trời người, dẫu có được thì tâm 
cũng chăng ưa thích". Lại nói: "Do diệt sắc này mà 
được sắc Thường", tức là nghĩa này. Nếu dứt 
nghèo cùng Nhị thừa, tức trừ vô lậu vô thường mà 
hiển Dày Thường; như kinh ghi: "Vì hàng Thanh 
văn mà khai phát tuệ nhãn”, tức là nghĩa này. Nêu 
dứt phương tiện nghèo cùng của Bồ-tát tức dứt trừ 
sáu Độ vô thường của Thông, Biệt mà hiển bày 
Thường. Văn kinh ghi: "Khiến cho các Bô-tát thây 
rõ được Phật tánh", lại nói: "Từ đây về trước, 
chúng ta đều là người tà kiến". Tóm lại, dứt bỏ hữu 
sư thì có vô sư, dứt các kinh chẳng liễu nghĩa, thây 
đêu là liễu nghĩa. Đó gọi là hiển bày giáo bí mật 
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phương tiện của Như Lai, đều được đặt trong Tạng 
bí mật ba điểm, bốn đức. Hơn nữa, Thường này tức 
là Phật tánh, Phật tánh tức Thường. Đã khai mở 
Thường, tức là khai mở Phật tánh. Đã vì các ông 
làm người thân mà hiển bảy chánh nhân, làm chủ 
hiển bày duyên nhân, làm thầy hiển bảy liễu nhân. 
Dứt trừ nghèo cùng mở tánh cảnh giới. Nói: "Đều 
sẽ được quả báo bất động, tức là mở Dày tánh quả. 
Nếu y cứ theo nghĩa này thì người nào, g1áo nào, 
hạnh nào, vị nào, dụng nào mà chắng phải là 
Thường. Pháp nào chăng phải là phi Thường phi 
vô thường. Há lại có các tánh Ba thừa, thiện ác 
khác nhau. Rốt ráo đều là đại Bát-niết-bàn không 
nghĩ bàn, đường ngôn ngữ dứt, cảnh tâm hành bặt; 
dọc thì sâu, ngang thì rộng, không bờ không đáy, 
năng lập ra nghĩa đại, đây khắp pháp giới, chăng 
thể cùng tận. Đâu được ấn định là lăng trong, phá 
bệnh đương thường và hiện thường. Nghĩa thường 
như thế giỗng như hư không, lược đôi với bốn nhà 
mà nêu lên đại ý. 

Kế đến tên của năm quả trong phân chánh thức 
thọ nhận, văn không giải thích. 

Nay luận thêm rằng: Năm quả này gôm thân 
muôn đức của nhân quả, nên trước giải thích tên, 
kế đến đối luận với pháp. Năm pháp đã thường cho 
nên đâu tiên nói về Thường. Vận động giữ gìn gọi 
là mạng; thường mạng tức vô thi vô chung, không 
bao giờ đoạn dứt. Vì chắng phải sắc là sắc, nên 
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hôm nay thân ta là Pháp thân. Tác dụng là lực, cùng 
khắp tất cả mọi nơi, dụng vô cùng vô tận. Bất động 
là an, tuy đây đủ lực dụng, nhưng vững chắc bất 
động. Đối với các thứ căn cơ đều có biện tài vô 
ngại, dùng vô duyên từ bị ban khắp tất cả. Kế là 
đôi luận với pháp. Đây là ba mật, trong đó mạng 
tức là ý mật, sắc lực và an ốn là thân mật, vô ngại 
biện tức khâu mật; cũng gọi là bốn đức, trong đó ý 
là Thường đức; thân là Lạc đức, Ngã đức; miệng 
là Tịnh đức. Nếu đạt được ý này thì biết tất cả các 
pháp đều là năm quả. Phật có đủ năm quả này để 
ban cho người, năm quả đều là thường, nên ban 
phát cũng vô tận. Nói vô tận tức năm quả. 


-oQO- 


ĐẠI BÁT-NIÊT-BÀN KINH SỚ 
QUYÊN 4 


Phẩm 2: THUẢN-ĐÀ (PHÁN GIỮA) 

Từ câu "vì sao? v.v..." trở xuống là giải thích 
về thí. 

Giải thích phân đầu và phân sau thì khoảng 
giữa có thể hiểu được. Ý này chắng phải ở giáo sau 
khai nghĩa thường, mà đầu tiên cũng đã như thê. 
Đã nêu các giáo thì sẽ so sánh biết được hành VỊ 
chứng nhập cũng như thê. Ân pháp Thường ấn 
chứng tất cả, không gì chăng Thường. Trước, sau 
cúng dường là Hạnh thường. Trước, sau pháp thí 
là Giáo thường. Hai thí trước sau ắt có người là 
Nhân thường; quả báo trước, sau là Chứng thường, 
chứng thì có vị là VỊ thường; bình đăng không khác 
nhau tức là Pháp thường. Lại nói: "Bình đăng 
không khác nhau” , nêu theo văn kinh trả lời thì có 
nhiêu nghĩa, hoặc trước sau đều thọ, đều thật, đều 
chăng thật, hoặc trước sau đều được năm quả; hoặc 
trước sau đều thấy Phật tánh đêu dứt phiền não, 
đều năng nói pháp. Nếu theo kinh Lãng- nghiêm thì 
trước sau đều như không. Nêu y cứ theo Thích 
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Luận thì trước sau đều là thật tướng các pháp. Nếu 
theo ý kinh này thì trước sau đều là thường. 
Thường tức là Thường của chẳng Thường, chẳng 
Vô thường. Nếu đạt được ý chắng thường chăng 
Vô thường, thì đối với tất cả pháp, Giáo, Hạnh, VỊ, 
Nhân đều bình đăng, không khác nhau. 

Hỏi: Tất cả chúng sinh thường là Hiện thường 
hay Đương thường? 

Đáp: Như trên đã nói ba đời đều Thường. 

Hỏi: Nếu Hiện thường thì có phải chúng sinh 
tức là Phật hay không? 

Đáp: Như con trong thai, đâu chăng đồng với 
họ của cha. Nếu đồng họ với cha, thì đầu ngại gì 
1à trẻ. 

Gôm có sáu tức: 1/ Tât cả chúng sinh là Lý tức 
Thường: 2/ Nghe đại Niết-bàn, thâu hiểu được Phật 
tánh là Danh tự tức Thường: 3/ Biết tánh khởi tu là 
Quán hạnh tức Thường; 4/ Như ban đêm thấy gốc 
cây là Tương tự tức Thường; 5/ Dao vàng mô mắt, 
ba quán rõ ràng là Phần chân tức thường: 6/ Đến 
Đại giác vô thượng là Cứu cánh tức Thường. Các 
Thường như thế thì ân định là thường gì. 

A-nậu-bô-đê, thì phiên dịch tên, giải thích 
nghĩa như chúng ta thường thây. Nói "thọ nhận 
cúng dường lần cuối cùng" tức là việc làm trong 
một đời đã xong, lợi ích của pháp đã đây đủ, ôn 
nghe thây hôm nay, nên theo đó mà thực hành bô 
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thí, thì Đàn ba-la-mật đây đủ. 

- Thuân-đà vặn hỏi, gồm hai ý: 

L/ Bác bỏ chung chăng đúng. 2/ Văn hỏi riêng. 
Trị Thánh nêu bốn ý, Khai Thiện nêu năm ý, tên 
gọi khác nhau. Ở đây nói năm ý: 

l/ Có trí đoạn và không có trí đoạn. 2/ Có 
Thánh hiệu, không Thánh hiệu. 3/ Đây đủ bốn thân 
năm thân. 

4/ Đầy đủ các Độ và nhãn, chưa đây đủ các Độ 
và nhãn. 5/ Được năm quả, không được năm quả. 

Câu vặn hỏi thứ nhất có nói đủ mình và người, 
bốn câu sau chỉ nói về mình. Những câu vặn hỏi 
này vôn nói về người thọ, còn tạo phước cho người 
thì đã nêu ở trước, đến đây sợ văn dài dòng, nên 
lược bỏ chăng nêu. Nhưng năm câu vặn hỏi này 
thật trúc trắc khó hiểu. Vì sao? Vì chí lý vắng lặng, 
chẳng đại chăng tiêu, nếu hiện Tích giáo hóa thì 
duyên có lợi và độn, Ứng có hơn và kém. Tiểu 
duyên thây thì đầu cuối đêu kém, đại duyên thấy 
thì trước sau đêu hơn. Nếu đâu tiên nơi cội cây 
nhận bát sữa từ mục nữ, thọ xong thì mười phương 
đêu đây đủ. Đây là chỗ thấy kém, hạn hẹp của hàng 
Tiểu duyên. Như đâu tiên ngôi trên đài sen, các Bồ- 
tát quyên thuộc đêu ngồi trên các cánh sen, chư 
Phật mười phương đều phát ra ánh sáng từ giữa hai 
đâu chân mày, nhập vào đỉnh của đài hoa; quyền 
thuộc của chư Phật cũng phát ra ánh sáng từ giữa 
hai đầu chân mày, rôi vào đỉnh cánh hoa. Bồ-tát ở 
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đài hoa nhập Tam-muội, thọ chức thành bảo Phật; 
Bồ-tát ở cánh hoa thành ứng Phật. Đây là chỗ thây 
cao quý của người có duyên lớn. Nên biết mục nữ 
và chư Phật khác nhau, sữa và ảnh sáng cũng khác 
hăn nhau. Đây là hai Phật Đại Tiểu thọ thí lân đầu 
tiên. Nếu thấy Phật tự khất thực đến nhà Thuân-đà, 
thọ món canh nâm chiên-đàn, nửa đêm nhập diệt, 
đồng đến Song lâm, trà-tỳ thân Phật, thì đó là chỗ 
thấy. hạn hẹp của hàng Tiểu duyên. Nếu thấy 
Thuân-đà buôn thương, chỉ cúng tám hộc bốn đấu, 
trở thành cúng dường không nghĩ bàn, đây đủ cho 
tật cả đại chúng, thấy các Đức Phật mười phương 
đều sai các đại đệ tử mang đây cơm thơm, đến dâng 
cúng Phật sắp Niết-bản, thì đó là chỗ thây cao quý 
của người có duyên lớn. Nên biết khất thực và 
được người đến dâng cúng khác nhau, cơm thơm 
và canh nâm hăn là khác nhau. Đó là tướng trạng 
của hai Phật đại tiêu thọ thí lần cuối cùng. Như thê, 
nếu so sánh với trí đoạn cho đên năm quả, thì mỗi 
mỗi cũng khác nhau. Thuân-đà trúc trắc đem đại 
duyên ở sau và tiêu duyên lúc đầu đề tạo thành các 
câu vặn hỏi khác nhau. Đức Phật đã dùng chỗ thây 
khác nhau giữa đầu tiên và sau cùng của hàng đại 
duyên để trả lời, thì trong đục rõ rảng, trước sau 
không hai, nay lại dẫn kinh để phân biệt. Trong 
kinh Thăng Thiên Vương, lúc đầu tiên Đức Phật 
ngôi dưới cội cây, có bốn tướng, hoặc là thây ngôi 
trên tòa cỏ cát tường, hoặc trên thiên y, hoặc thây 
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ngôi trên tòa bảy báu, hoặc trên hư không. Kinh 
Tượng Pháp Quyết Nghi nói Đức Phật nhập Niết- 
bàn cũng có bôn tướng, hoặc thây nơi rừng cây đất 
đá ở Câu-thi, hoặc thấy đó là bảy báu trang nghiêm, 
hoặc thây đó là chỗ đi của chư Phật Bô-tát ba đời, 
hoặc thây đó là cảnh giới chân như thật tướng 
thuân là Phật. Trước sau đã hiện bôn tướng khác 
nhau, như thế so sánh với trí đoạn cho đến năm 
quả, thì biết mỗi thứ cũng khác nhau. 

Nay đổi với giáo chủ mà nói lược. Như Phật 
của Tam Tạng giáo, đâu tiên thọ cháo sữa, chưa có 
trí đoạn, chăng thể giáo hóa người được trí đoạn; 
pháp phàm chưa lìa thì chắng có hiệu Thánh. Thân 
thê khô hạnh gây yếu, cần phải tạp thực, trí vô lậu 
chưa phát, bên trong còn phiên não; quả phược vẫn 
còn, là thân hậu biên, sẽ trở vê diệt tận. Đó là thân 
Vô thường, tuy có thực hành Bồ thí, nhưng chưa 
được lý Ba-la-mật. Đàn độ chưa đây đủ, cho đến 
Bát-nhã cũng giông như thê, đó là thân do cha mẹ 
sinh ra, chỉ có mắt thịt, chưa có Thiên nhãn thông 
và Thiên nhãn minh, nên chưa có bốn thứ mắt. Nêu 
đã thọ thực rôi thì mình đã được năm lợi ích lại làm 
cho người được năm lợi ích này. Xét lời của 
Thuân-đà, thì Thuần-đà đã chỉ dẫn Phật của Tam 
Tạng giáo lúc mới thành đạo để vặn hỏi. Nêu Phật 
của Thông giáo thì khi tu đạo Bỏ-tát đã dứt trừ 
chánh sử, vô lậu đã hiện tiên, mình đã được trí 
đoạn, cũng dạy cho người được, đã bỏ pháp phàm, 
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vào Thánh vị, thệ nguyện nhờ tập khí trợ giúp mà 
ngôi đạo tràng, thị hiện thân có thọ thực, mà không 
còn bôn trụ, chỉ có tập khí. Đó gọi là thân Vô 
thường, thân hậu biên, chắng phải là thân Vô 
thường, thân hậu biên còn chánh sử, đã bặt ba luân; 
Đàn Ba- la-mật cho đến Bát- nhã đã đây đủ, đã 
được bốn thứ mắt mà chưa được mắt Phật. Thị hiện 
thọ suy thực, để tạo phước. lợi cho người, làm cho 
người được năm quả. Thuân-đà vặn hỏi chưa đạt 
đên nghĩa này. Nêu là Phật của Biệt giáo, Viên 
giáo, thì lúc mới thọ nhận vật cúng như Phật đã 
nói: "Từ khi ta thành Phật đến nay đã vô lượng a- 
tăng-kỳ kiếp, đã có đủ trí đoạn, sẽ làm cho người 
được trí đoạn; cho đến chắng ăn, chăng tiêu, không 
có năm sự quả, mà thị hiện mới thành đạo, mới thọ 
nhận, sau cùng, diệt độ, sau cùng thọ nhận." Đâu 
thể dùng cái thấy thấp kém ở đầu mà vặn hỏi chỗ 
thấy cao siêu lúc sau cùng ư? Hai quả đâu và cuỗi 
cùng không khác nhau, ý nghĩa đã hiễn rõ. 

Thứ tư, Đức Phật đáp, gồm hai ý: 1/ Chánh thức 
trả lời năm câu hỏi; 2/ Thọ nhận vật cúng của cả 
chúng hội. Đầu tiên là đáp câu hỏi thứ ba về bốn 
thân, năm thân. 

Về thân có lập ly và hợp nên có bốn loại năm 
loại. Thường là chủ của giáo này, nên phải trả lời 
trước. Nhưng Thuân-đà trước nêu Phật của Tam 
Tạng giáo lúc khởi đâu đề vặn hỏi. Phật thuộc Tam 
Tạng giáo sáu năm khổ hạnh, khí lực suy giảm khô 
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cạn, phải dùng cháo sữa đề nuôi dưỡng, khiến thân 
lực sung mãn, thì đó là thân ăn uông, thân ăn uống 
thì từ nghiệp duyên mà sinh, nên đó là thân phiên 
não. Nhưng ba mươi bốn tâm đã dứt, tử phược đã 
hết, chỉ còn quả phược, nên đó là thân hậu biên, vì 
rốt cuộc sẽ nhập diệt, nên đó là thân Vô thường. Vì 
thê mà nêu lên đề vặn hỏi Phật. Nay dùng năm thân 
phá bốn thân, chính là nói hậu biên đồng với Vô 
thường, nên hợp chung là thân Võ thường. Ông 
nêu bôn thân là chô thầy của người có duyên nhỏ, 
chỗ thấy của người có duyên lớn thì không có bốn 
thân này. Vì sao? Vì ánh sáng tức trí tuệ, trí tuệ tức 
là thường trụ, thân thường trụ thì chăng phải thân 
ăn uông. Vả lại, ảnh sáng tức là trí tuệ, ánh sảng trí 
tuệ phá phiền não tối tăm, thì chẳng phải thân phiên 
não. Nêu đâu tiên đã dứt phiên não, còn có quả 
phược thân hậu biên. Nay chắng phải là mới dứt 
nên chắng phải là thân hậu biên. Bốn đại quả 
phược có thê là Vô thường, còn trí tuệ thường trụ 
thì như Kim cương cho nên chắng phải Vô thường. 
Chỗ thây của người có duyên lớn chỉ có ba, mà 
không phải là bốn, huông chi Như Lai đã từ vô 
lượng a-tăng-kỳ kiếp không có bốn thân này. Đại 
Tiêu đều chăng phải; bốn hay ba thân đều dút, tức 
chăng ăn, chăng phải chăng ăn, chắng. thường 
chăng phải Vô thường, chăng phiên não chăng phải 
không phiên não; chăng phải pháp, chắng phải phi 
pháp, chắng phải biên chăng phải vô biên, chăng 
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phải Kim cương chắng phải không phải Kim 
cương, hay ứng hợp các duyên mà tạo bôn thân ba 
thân, nhưng đôi với Như Lai chắng có bốn chăng 
có ba. Sâu xa lại càng sâu xa, vì thế ý nghĩa hai quả 
báo của hai lần cúng dường không khác nhau đã 
TỐ. 

Kế đến, từ câu "này người thiện nam, người 
chưa thấy Phật tánh v.v..." trở xuống là trả lời câu 
hỏi thứ nhất có trí đoạn hay không có trí đoạn. 

Thuân-đà nêu Đức Phật của Tam Tạng giáo khi 
còn tu hạnh Bồ-tát, đã cưới vợ, sinh con, bỏ nước, 
bỏ vương vị, ngôi trên tòa có dưới cội Bồ-đề, rời 
tòa tăm gội, thọ thực; lúc ấy chưa dứt mảy may 
phiên não, chưa thể giáo hóa chúng sinh. Thuân-đà 
đã y cứ theo đây mà vặn hỏi. Đức Phật lại y cứ theo 
chỗ thây của người có duyên lớn, mà đáp phá hai 
duyên thành Phật của Tạng và Thông. Vì sao? Vì 
chỗ thấy của hai duyên không chỉ đối với Tam 
Tạng giáo, khi chưa thọ thực chăng thấy được Phật 
tánh, khi thọ thực rồi thành Phật cũng chăng thây: 
Phật Thông giáo cũng giông như thê. Nên biết 
chưa thấy Phật tánh thì phá cả hai giáo. Nêu Bô-tát 
ở đài hoa khi thọ Phật chức, nhập định Kim cương, 
chứng vị Phật, được Tam-bô-đè, thây suốt được 
Phật tánh, đạt được thân thường, Pháp thân, thân 
Km cương thì gọi là trí mà không có bồn loại thân; 
tức là đoạn, cũng khiến cho người khác đây đủ trí 
đoạn. Vả lại, nhập Tam-muội Kim cương, tức là 
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thành thân Kim cương phá thần Vô thường, đó là 
một phen trí đoạn, được Tam-bô-đê tức Pháp thân 
phá thân phiên não, là một phen trí đoạn, rốt ráo 
thây tánh tức là thân Thường phá thân ăn uống, lại 
là một phen trí đoạn, cũng có thể khiến cho người 
đây đủ trí đoạn. Vì thế quả báo của hai lần cúng 
dường không khác nhau. Trí đoạn chắng khác nhau 
nên có thê gọi là thời khác nhau. 

Thứ ba, từ câu "lúc bấy giờ, Bồ-tát phá hoại 
bốn ma v.v..." trở xuống là đáp câu hỏi thứ hai có 
tôn hiệu, không có tôn hiệu. 

Thuân-đà y cứ vào ngày Bô-tát thuộc Tạng giáo 
còn tại Ø1a, có tướng Luân vương là trời trong loài 
người, từ khi xuất gia đến khi thọ thực, chưa đắc 
đạo, còn là Liệt sinh thiên (sinh vào cõi trời thấp 
kém), đâu thể được tôn hiệu. Cũng chăng phải sinh 
lên cõi trời trong loài trời, cho đến không được sinh 
lên cõi trời trong các tâng trời thanh tịnh, nên nói 
vẫn là chúng sinh. Đức Phật nay chẳng dùng Tam 
Tạng giáo đê trả lời, mà là dùng chỗ thây của người 
có duyên lớn, là Bô-tát ngự trên đài hoa để phá bốn 
ma, cho nên Thích Luận ghi: "Được đạo Bồ-tát, 
phá ma phiên não, được thân _ pháp tảnh phá ma 
chết, năm âm, được Tam- muội Bất động phá ma 
Thiên tử". Kinh này cũng giỗng như thế, nói nhập 
định Kim cương, thành thân Kim cương phá ma 
Thiên tử, liên sinh lên cõi trời, được Tam bô-đẻ, 
tức Pháp thân phá ma phiền não, ma âm, được thây 
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Phật tánh, tức là thân thường phá ma chết. Công 
đức như thế há chăng phải sinh lên cõi trời, CỐI trỜI 
thanh tịnh, là trời trong trời ư? Nay nhập Niết-bàn 
cũng phá ma bốn đảo là Vô thường v.v.. , không 
có bốn đảo tức phá ma phiên não; không có ma 
phiên não, ma âm, chết ma chết, thì không có ma 
trời. Mới thành đạo, sau diệt độ đều phá bốn ma, 
đêu chắng phải chúng sinh, đều có tôn hiệu là 
Thiên trung thiên v.v... không khác nhau. 

Từ câu "bây giờ, Bô-tát v.v..." trở xuống là trả 
lời câu hỏi thứ tư về sáu Độ, năm mắt. Thuân-đà y 
cứ vào Phật Tam Tạng giáo nên chỉ thấy bỏ nước 
Và ngÔi vua, chẳng thây nói pháp, chỉ thây xả bỏ 
tài vật, chăng thấy lý Đàn độ, nên nói là chưa đủ 
Đàn ba-la-mật cho đến Bát- nhã, chỉ thây chướng 
bên trong, nên nói chỉ có mắt thịt, không có mắt 
Phật cho đến mắt tuệ. Nay Đức Phật y cứ vào chỗ 
thấy biết của người có duyên lớn trên đải hoa, tuy 
chăng nói pháp, nhưng trước đã thông đạt tài pháp, 
Sự lý Đàn Ba-la-mật cho đến Bát-nhã đều đây đủ, 
vượt hơn cả chỗ thấy biết của Trời, Người, Nh] 
thừa và Bôồ-tát. Vả lại, nay Đức Phật chỉ nói về 
pháp thí, thì các Độ khác và năm mắt, y cứ theo 
đây cũng sẽ biết được, nên lược bỏ không đáp. 
Trước đã thông đạt, nay lại vì chúng sinh mà hiên 
bày rộng sự thông đạt ây, nên hai thí dụ đều không 
khác nhau. 

Từ câu "Này Thiện nam! Thân Như Lai v.v..." 
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trở xuống là trả lời câu thứ năm, về có năm quả, 
không có năm quả. 

Thuân-đà y cứ theo năm công đức của thí thực 
trong Tam Tạng giáo là mạng, sắc, lực, an và biện 
để nói thí chủ sẽ được năm quả báo. Nay nghe Đức 
Phật nói: "Ta thật chắng thọ thực, thí chủ cũng 
không có năm sự quả”. Phật đã dùng Bản địa và Sơ 
thành để trả lời: "Ta từ vô lượng kiếp đến nay đã 
chắng thọ, chăng thực, rốt ráo thanh tịnh", người 
có duyên nhỏ lúc đầu thấy miệng có dùng cháo sữa, 
người có duyên lớn lúc đầu thây đảnh thọ phát ra 
ảnh sáng. Nhưng đối với Pháp thân chăng thật, 
chẳng phải chăng thật. Người có duyên nhỏ về sau 
thây có thọ canh nắm, người có duyên lớn thây thọ 
nhận khắp chúng hội. Nhưng đối với Như Lai thật 
không có khât thực, không có thọ nhận. Vì thế, hai 
lần thí đầu và cuối có đồng quả báo không khác 
nhau. 

Kế là, nói Như Lai thọ nhận phẩm vật của đại 
chúng, từ câu "hôm nay ta v.v..." trở xuông là nói 
nhận đại chúng cúng dường. 

Kế đến là thỉnh Phật trụ lại thế gian. Văn có bốn 
phân là nhân thỉnh, đẳng thỉnh, già thỉnh và trùng 
thỉnh. Trước nói về sinh khởi bốn ý; chúng đều 
hiễn cúng thỉnh Phật an trụ thế gian, vật cúng đã 
chăng thọ, thỉnh trụ lại chưa trình bày, Đức Phật 
do Thuần-đà mà nhận vật của đại chúng cúng 
dường, đại chúng do Thuân-đà lại thỉnh Phật trụ 
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thê, Thuần-đả vâng theo, làm vui tâm đại chúng, 
Đức Phật thọ nhận đại chúng cúng dường, mở rộng 
pháp thường. Pháp thường thì chăng trụ, cho nên 
chăng nên thỉnh trụ. Pháp thường sâu xa, đại chúng 
chưa đạt đến, vì tâm chúng quá thiết tha, ân cân 
nên lại thỉnh Phật an trụ. Hưng Hoàng, giải thích 
răng: "Đại chúng cùng nghe tiếng nói răng không 
bao lâu Như Lai sẽ diệt độ, lại nghe trả lời răng 
Pháp thân là thân thường hằng. tức là đầu tiên nghe 
nói diệt, cho răng như đèn tắt, nghe nói thường thì 
cho là thường trụ thê. Như Lai tức không đi không 
trụ, không phải như kia thây trụ thây diệt. Diệt tức 
là trụ, trụ là diệt, chắng khởi văng lặng mà hiện 
thân ở các hội khác. Tướng diệt rõ ràng mà thường 
nơi tướng trụ, chắng diệt mà thường diệt, như thê 
Như Lai diệt hay trụ đầu có ích lợi gì cho chúng 
sinh". Nay giải thích răng Phật không có diệt hay 
trụ, vì duyên khác nhau, nên lược chia bốn ý: 1/ 
Hoặc có người thây Phật diệt liền sinh tâm vui 
mừng mà nói răng vô lượng chúng sinh ở trước 
hoặc sau Phật ra đời, còn nay ta may mãn thây 
được sự ra đời và nhập diệt của Ngài, nên tự an ủ1 
là được, đây là Thế giới nhân duyên thây diệt; 2/ 
Có người khóc than sâu não, bứt tóc đâm ngực, ba 
nghiệp đêu hiện khởi sự tiếc thương, thì đó là VỊ 
nhân nhân duyên thây diệt; 3/ Có người thây diệt 
liền phá được vô lượng ác, cho răng Như Lai còn 
diệt độ vì sao ta lại còn chấp trước, đó là Đối trị 
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nhân duyên thấy diệt; 4/ Có người thấy diệt liên 
vào tạng bí mật, đến chỗ Phật đã đến, đã rõ ràn 
thây tánh, đồng với Pháp vương Tử, đó là Đệ nhât 
nghĩa nhân duyên thây diệt. Hoặc có thể một người 
có đủ bốn việc, hoặc ba việc, hoặc hai việc như 
trên, hoặc bốn người mỗi người đều được một việc, 
có nhiêu loại khác nhau, nhưng đối với Như Lai thì 
không có diệt hay trụ. Hãy nêu việc của Thuân-đà, 
hoặc có lúc buồn khô, có lúc vui mừng, hoặc nói 
"Như Lai chăng vào Niễt-bàn, con chăng thê ôm 
lòng sâu khô", hoặc có lúc tự nói: "Hôm nay, con 
và Pháp vương Tử Văn-thù-sư-lợi v.v..., nêu đại 
chúng không có duyên thì Thuân-đà đâu ‹ có duyên, 
nên biết nếu Thuân- đà chăng như thê thì hắn là 
Thuân-đà có duyên". Đối với một câu diệt độ mà 
có bôn duyên khác nhau, thì ba câu khác là trụ, vừa 
diệt vừa trụ, chắng diệt chăng trụ y cứ theo đó rất 
dễ hiểu. 

Trong văn nhân thỉnh có ba đoạn là vui mừng 
khen ngợi và thỉnh. Lúc đâu, Đức Phật không thọ 
nhận, nên buôn khô, nay nghe Đức Phật thọ nhận 
tật cả, nên đều vui mừng, vui mừng là do Thuân- 
đà, cho nên khen ngợi, muỗn toại nguyện tâm 
mình, vì thế mới tiến thỉnh. 

Văn trong phần vui mừng có hai là phân văn 
xuôi và kệ tụng. 

Phần văn xuôi lại có hai là sơ lược và đầy đủ. 

Lược nêu bốn ý khen ngợi, đó là danh, lợi, đức, 
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nguyện. Danh là tiếng tăm, tức trước lập Diệu 
nghĩa, sau đó nêu tên, lại dùng sau mà xét tên trước 
thì biết chăng phải luỗng suông, nên đông lên tiếng 
khen răng: "Ít có thay Thuân-đà". Nói nghĩa Đại 
tức là rộng lớn không bến bờ, nói nghĩa diệu tức là 
sâu thắm không đáy. Lại Thường, Vô thường là 
nghĩa sâu xa; một thường tất cả đều thường, tức là 
nghĩa Đại, chăng thường chăng Vô thường tức là 
nghĩa. Diệu, như trước đã nói. 

Kế đến, từ câu "Hôm nay, ông v.v... ' trở xuông 
là nói về Lợi. Tức nơi đất phước tốt lành, tật cả 
đồng nhóm họp, mười phương đều nhóm họp, cờ 
phướn treo cao đên Phạm thê, lọng báu che phủ cả 
Tam thiên, nhưng Như Lại vẫn im lặng, không mảy 
may nạp thọ. Thuân-đà câu xin sau cùng, Đức Phật 
thọ nhận tất cả vật đã dâng củng ở trước. Thanh 
danh như thể thật trùm khắp thế gian, chắng ai sánh 
băng. Cho nên đại chúng khen răng: "Ông ở hiện 
đời đã được danh lợi lớn". 

Nói về Đức, một chữ Đức này tức là chữ đức 
đứng sau mười điều nhường và đứng trước năm 
quả. Một người chỉ dùng tám hộc phẩm vật ít ỏi mà 
đây đủ cả Đàn độ, đó tức là Đức. Nói vê Nguyện 
là ba chữ như nguyện v.v... đầy đủ, trong đó bốn 
chữ đây đủ chung cho cả bốn việc ở trên là Danh, 
Lợi, Đức. Và đôi với Phật quá khứ lập thệ, đối với 
Phật hiện tại nguyện đã xong, cho nên nói là 
Nguyện đây đủ. 
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Từ câu "Lạ thay! Thuằn-đà, v. V...' tỞ xuông là 
rộng khen ngợi. Từ sau hướng về trước để khen 
ngợi bốn đức. Đâu tiên lại nêu sáu điêu khó để rộng 
khen nguyện thứ tư viên mãn. 

Khi một vị trời sắp qua đời thì có năm tướng 
suy hiện ra, các vị trời khác chúc nguyện răng: 
"Nguyện được sinh về cõi lành, nguyện được lợi 
ích tt đẹp", được lợi ích sông nơi cõi người là do 
trì giới. Văn sau nói: "Đất ở mười phương cõi nước 
rất nhiêu, đất dính trong móng tay thì rất ít, bỏ thân 
trời, người làm thân trong ba đường ác thì nhiều, 
bỏ thân ở cõi trời, cõi người được thân trời, người 
thì rất ít cũng giống như thê; bỏ thân cõi trời được 
thân cối trời, các vị trời chẳng vui mừng; bỏ thân 
cõi trời được thân người là điều mong muốn của 
các vị trời. Như hai người ở hai bên núi Tu-di, một 
người cầm một cây kim, người kia muốn nhờ gIÓ 
đê phóng sợi chỉ xuyên qua lỗ kim, việc này rất 
khó. Nếu sinh trong loài người mà trì giới được thì 
cũng khó như thế. Dưới đáy biên có một con rùa 
mù, một ngàn năm mới nôi lên một lần, gặp bộng 
cây nối mà chui vào trong đó, việc nảy cũng rất 
khó. Nếu ở trong cõi người gặp thời có Phật thì 
càng khó hơn việc này. Đặt cây kim trên mặt đất, 
đứng từ cung trời Phạm thiên thả một hạt cải cho 
găm vào đầu kim, việc ây thật là khó; gặp Phật sinh 
tín tâm lại càng khó hơn, sinh tín nghe pháp còn 
khó hơn nữa. Thỉnh Phật thọ nhận lần cúng dường 
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cuối củng lại càng khó hơn. Sảu việc này đối với 
người khác thì khó, nhưng đối với Thuân-đà thì dễ, 
nên đại chúng khen răng: "Lạ thay Thuân-đà! Ông 
đã được lợi ích vô thượng khó được, như hoa Uu- 
đàm". Hoa biểu thị cho Luân vương. Nếu cúng 
dường Phật lần cuối cùng, đạt được năm quả thì sẽ 
được làm Pháp vương. Đại chúng đã thọ ký cho 
Thuân-đà. Phần khen ngợi rộng về nguyện mãn đã 
XONE. 

Kế đó, từ câu "Nam-mô v.v..." trở xuống là 
khen ngợi rộng về đức. 

Nam-mô hoặc dịch là Cứu ngã, hoặc dịch là 
Quy mạng, là quỳ gôi, nghĩa là quỳ hai gôi. Có đủ 
đức của mười nhường, năm quả và Đàn độ nên 
được khen ngợi. Nam-mô có ba nghĩa: l/ Miệng 
niệm là khẩu nghiệp; 2/ Quỳ gối là thân nghiệp; 3/ 
Quy mạng là ý nghiệp. 

Từ câu "giống như trăng thu v.v..." trở xuống 
là khen ngợi lợi ích. 

Thu là mùa âm, trăng là tính của âm, đến thời 
thì rất thạnh, ánh sảng phát ra che lấp các vì sao, 
trăng thu văng. vặc sáng rỡ cả bầu trời, chiếu soi 
khắp mặt đất, tật cả đều nhìn thấy. Thuân-đà cũng 
giông như thế, đã có lợi ích mâu nhiệm và thời gian 
tốt đẹp hội hợp, lập bày diệu nghĩa, hơn hết trong 
chúng, đối với Phật khai mở nghĩa Thường, mong 
được Phật thọ nhận tật cả vật cúng của chúng hội. 
Nên được tất cả đại chúng dùng ba nghiệp quy 
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mệnh. 

Từ câu "Nam-mô Thuâần-đà, tâm như tâm Phật 
v.v..." trở xuống là khen ngợi danh hiệu. 

Ở trên nói là giải nghĩa diệu, tức Danh và Pháp 
hợp, nói "tâm như tâm Phật" là Danh và Phật hợp, 
nói "thật là Phật tử” là Danh và Tăng hợp. Hợp với 
Tam bảo, tức nói lên thân â ây là nhật thê Tam bảo, 
chày là năm quả, ba điểm, bốn đức, năm Phật tánh 

.. là tất cả pháp giới, như trước đã nói. Khen 
Thuân-đà là chủ, tức tâm như tâm Phật; khen 
ngợi là thây gọi là giải nghĩa diệu, khen ngợi là 
người gọi là có thân như La-hâu-]a. 

Kế đến là phần Kệ Tụng khen ngợi, có hai 
phân: 1/ Một câu kệ tụng khen ngợi; 2/ Ba câu kệ 
thỉnh. 

Đầu tiên là văn ghi là "ông" tức chỉ cho Thuân- 
đà, đây là khen ngợi danh hiệu nêu trên. Sinh trong 
loài người tức là một trong sáu nạn, là khen ngợi 
về nguyện đây đủ. Nói vượt hơn tâng trời thứ sáu 
là băng Phạm thiên vương. Thỉnh Phật mở pháp 
thường là khen ngợi đức. Nói "ta và tất cả chúng” 
là khen ngợi thanh danh. Ở trên ghi: "Đông cất 
tiếng khen răng ta và tất cả", tựa như có người làm 
chủ xướng. Nêu xét theo văn sau thì dường như 
ngài Văn-thù làm chủ thỉnh câu. 

Kế đến, là kệ thỉnh, có hai: 1/ Gôm tám câu là 
nói vì chúng mà thỉnh. 
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Đây là nói vì tất cả chúng, kế đến bốn câu là 
yêu câu thỉnh. Dùng mạng mà yêu câu, tức là nếu 
Phật chắng trụ thế gian, thì chăng thọ nhận được 
cam lộ, Pháp thân tuệ mạng chăng thê giữ vẹn. 

Kế đến là phân nêu lời thỉnh câu, Văn có hai: 
1/ Phần văn xuôi là lời các nhà kết tập kinh tự nêu; 
2/ Kệ tụng là lời thỉnh của Thuân-đà. 

Phân văn xuôi. 

Đã chết là nói lược, lẽ ra phải nói là chết chủ, 
cha mẹ và thây. Trước kia vâng theo âm thanh và 
ánh sáng, đại chúng nhóm họp, buôn khô khóc 
than, máu đỗ thấm đất, nên nay nói là đã chết. 
Mong được ban cho thường mệnh, sắc, lực, an, vô 
ngại biện, trùm khắp pháp giới, hứa nhận làm chủ, 
cha mẹ, thây, nên nay nói bỗng nhiên sống lại. Đại 
chúng vui mừng trước, Thuần-đả vui vẻ sau là một 
điều kính nhường. 

Phân kệ, øôm bảy mươi bốn câu được chia 
thành hai: 1/ Gồm bốn mươi sáu câu là nêu lời 
chúng khen ngợi: 2/ Gồm hai mươi tám câu, nêu 
lời chúng thỉnh câu. Văn đâu tiên lược nêu ba điều 
khen ngợi: 1/ Gồm chín hàng nêu lời khen ngợi về 
nguyện lành, trong đó trước nêu sáu điều khó, sau 
từ câu "giống như v.v..." trở xuông gôm mười câu 
là nêu thí dụ đề kết luận): 

Đầu tiên nói "đạt tự lợi" là khen ngợi được 
thiện lợi là khó, được thân người ở cõi lành là khó. 
Nói "dứt trừ” là nêu những việc xa lìa khi đạt được 
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thiện lợi. Nói "kho vàng báu” là nói gặp Phật ra đời 
là khó. Nói "chắng sợ v.v..." tức là nói về "chỗ xa 
lìa". Hoa Uu-đàm là khen ngợi sinh tín tâm là khó. 
Như hạt cải ghim vào đầu mũi kim là nói được 
cúng Phật lần cuỗi cùng là khó. Từ câu “Phật chăng 
nhiễm pháp thê gian v.v..." trở xuông là nói nghe 
được pháp là khó. 

Từ câu "nay con dâng phẩm vật v.v..." trở 
xuống là khen ngợi đức. 

Nhân nơi cúng mà phát nguyện, nguyện được 
quả Vô thượng, chắng nguyện được thân các Hữu. 

Kế là lập dụ đề kết luận, trong đó từ câu "như 
hoa Y-lan tỏa mùi thơm chiên-đàn v.v..." trở xuông 
là nói việc cúng vật nhỏ bé mà đây đủ cho đại 
chúng; do thọ thực mà nói lên chăng thọ thực, 
chắng thọ thực chăng phải chăng thọ thực. Mùi 
đạo, gió đức đã khai phát, tất cả đều chắng phải 
thường, chăng phải không Vô thường. 

Từ câu "nay con được hiện báo v.v..." trở 
xuống là khen ngợi lợi ích như văn đã ghi. 

Từ câu "tật cả các thế gian v.v..." trở xuông là 
chánh thức nêu lời chúng thỉnh, có ba: 1/Gồm tám 
câu nói về buồn khổ; 2/ Gồm mười hai câu nói về 
lợi ích thỉnh trụ; 3/ tiên tám câu là kết luận hai ý 
trên. 

Văn ghi: "Thế gian không Điều ngự" tức là 
không có chủ, cha mẹ và thây, nên sinh ra khô não. 
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Kế đó, từ câu “Như Lai ở trước chúng Tăng. về 
sau là nói chung về lợi ích của Tam bảo; nói như 
núi Tu-di là nói riêng về lợi ích của thây. Núi ảnh 
sắc nước, nước đồng màu núi. Thây nói pháp, như 
pháp hành trì, đó là lợi ích của thầy. Hai câu "trí 
Phật khéo dứt v.v..." là nói lợi ích của Trí độ. Như 
mây che mát mẻ, là nói lợi ích của phương tiện 
khéo léo. Hai ý này nói về lợi ích của người thân. 
Từ câu "Như Lai khéo dứt trừ" v.v... trở xuông là 
nói lợi ích của chủ. CIặc cướp phiên não nhiều loạn 
người tu hành; mặt trời Phật chiếu soi sự nhiễu 
loạn, đưa về chân chánh, nên nói đó là lợi ích của 
chủ. 

Kết luận. 

Nếu mất ba lợi ích ở trên thì buôn khổ xúc động 
là kết luận ý khổ não ở trên. Nếu được ba lợi ích 
thì tín tâm thêm lớn là kết luận ý thỉnh trụ ở trên. 

Từ câu "Đức Phật bảo Thuần-đà v.v..." trở 
xuống là đoạn thứ ba ngăn chặn sự thỉnh cầu. Cũng 
gôm văn xuôi và kệ tụng. Văn xuôi có hai: 1/ Khen 
ngợi các điều khó; 2/ Dùng điêu khó để ngăn chặn 
sự thỉnh cầu. Sau đây là đoạn một. 

- Sáu điều khó được này xoay vẫn nương nhau, 
trong đó có ba điều khó vào thời không có Phật, ba 
nạn vào thời có Phật. Nay chỉ nói ba điều khó vào 
thời Phật ra đời, những điêu khó khác cũng dễ hiều. 

- Kế là, dùng các việc khó được đề ngăn chặn 
sự thỉnh cầu, gôm có ba: 1/ Dùng việc khó để ngăn 
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chặn; 2/ Dùng cảnh giới Phật đề ngăn chặn; 3/ 
Dùng hai dụng để ngăn chặn. 

1/ Dùng các điêu khó để ngăn chặn. Ông nêu 
lời khen ngợi của bốn chúng, tự vuI với sáu điều 
khó. Sáu điều khó và bốn chúng khen ngợi là do ta 
Niết-bàn, ban cho ông các công đức như thường 
mạng V.V.. . cho đến ban cho tất cả. Nếu ta trụ lâu ở 
thê gian thì sẽ không có lần cúng dường cuối cùng, 
chăng thỏa mãn thệ nguyện, bốn chúng không 
khen ngợi, danh cũng luỗng dối, mất đi tự lợi, lại 
chướng ngại cho người. Vậy sao đã có sự vuI thích 
được cúng dường lân cuôi, mà còn thỉnh an trụ lâu 
dài. Nếu trụ lâu thì không có hậu cúng, nếu có hậu 
cúng thì không có trụ lâu. Ông đã tự mâu thuẫn, 
cho nên Đức Phật nói "chắng nên" là ý này. 

2/ Từ câu "nay ông v.v..." trở xuống là nêu cảnh 
giới Phật để ngăn lời thỉnh. 

Cảnh giới Phật chỉ có Phật mới biết, các địa 
dưới chăng thể biết được, là cảnh mà đường ngôn 
ngữ dứt, chỗ tâm hành bặt. Cực còn thì mât, cực 
mất thì còn, chăng còn chăng mất tức là trụ mà 
chăng trụ, chăng trụ tức trụ, chăng trụ chăng phải 
không trụ. Cảnh gIỚI như thê, nếu nóÓI VỆ nói thì 
ngậm miệng, năm giữ nó thì lại mất, dứt bặt suy 
lường, cho nên mới ngăn răng "chăng nên". 

Hỏi: Thuân-đà ở g1a1 vị Thập trụ, đầu thể ngăn 
chặn đồng như phàm phu chắng biết gì? 

Đáp: Biết có sáu thứ v.v... cũng như vì nơi thập 
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mà ức chế nơi cao, cao còn chắng có, thì thấp tự 
dứt, chăng thể so sánh. 

3/ Từ câu "đều là Vô thường v.v..." trở xuống, 
là nêu hai dụng để ngăn lời thỉnh. 

Nhưng cảnh Phật huyện điệu và dụng cao quý 
của Phật, ông chăng biệt. Thường và Vô thường 
như hai con chim cùng Day, đi hay ở đều thích hợp, 
tùy cơ ấn hiện. Hoặc có lúc dùng Trụ, hoặc có lúc 
dùng chắng trụ. Vì chăng trụ tức trụ, cũng là chăng 
phải trụ chắng phải không trụ. Xưa dùng Võ 
thường thí được năm quả, thì tật cả các hạnh đều 
Vô thường. Nếu chắc chắn là Vô thường, thì nay 
đầu được chỉ dạy Thường thí được năm quả, khắp 
tất cả pháp đều mở bày nghĩa Thường. Nên biệt 
chăng phải thường, chăng phải Vô thường mà là 
Thường, là Vô thường. Lại xưa dùng Vô thường 
nói vê năm quán môn, là cảnh giới của người, nay 
dạy dùng thường để nói về năm quán môn tức là 
cảnh giới của mình. Thê thì đâu thê định là tự hay 
tha mà nói tự tha như thế. Nên biết, đó đều là dụng 
cao siêu của Phật. Nếu dụng đã Thường thì đâu cần 
nhọc thỉnh; nếu dụng là Vô thường, cũng chăng 
cần thỉnh. Tế] nêu hai dụng mà ngăn chặn nói là 

"chăng nên". 

Kê đến bốn mươi sáu câu, chia làm hai: 1/ Gỗm 
bốn mươi hai câu nói về dụng Vô thường: 2/ Gồm 
bốn câu nói về dụng thường. Đoạn đâu lại chia làm 
hai: 1/ Ba mươi sáu câu nói chung về các hành Vô 
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thường; 2/ Gồm sáu câu nói về dụng Vô thường. 
[Đâu tiên lại chia làm năm: Gồm mười bốn câu nói 
vê quán Võ thường. Bốn câu nói về quán khô. Bốn 
câu nói vê quán không. Tám câu nói vê quán vô 
ngã. Sáu câu nói về quán bất tịnh. 

Hỏi: Các vị trời là do hóa sinh, lại là bất tịnh ư? 

Đáp: Tuy không hôi hám, nhưng bậc Hiền 
Thánh nhàm chán, nên cũng nói là bất tịnh. 

Kê đến, từ câu "các dục v.v..." trở xuống là nói 
về dụng Vô thường. 

Kinh Thụy Ứng ghI: "Dạo chơi bốn cửa thành, 
khởi tâm nhàm chán, nên chẳng tham đắm. Lìa dục 
suy nghĩ, tức sáu năm khổ hạnh, chứng pháp chân 
thật, liên đạt được ba mươi bốn tâm, phát sinh tuệ 
vô lậu. Hôm nay sẽ Niết-bàn tức là lần cuối cùng, 
không còn gì nữa. 

Kế đến, bốn câu, từ câu "ta vượt đến bờ kia 
v.v..." trở xuống là nói về dụng thường. 

Nói vượt, tức là vượt đến bờ kia của kia đây, 
cũng vượt đến bờ kia của chăng phải kia chăng 
phải đây, được tự tại đối với kia đầy. Cho nên, 
không chỉ ta thoát khỏi tất cả khô, mà còn vượt ra 
tật cả lạc, và không khô không lạc vì thế gọi là Đại 
lạc. Ngã và Tịnh cũng giông như thế. Có người 
phán định răng ba mươi tám câu trước là nói vê 
Phật đồng với hạnh Thường, Vô thường, cũng là 
nghĩa chân chắng chân. Tám câu sau là nói về các 
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hành đồng với nghĩa "Vô thường mà Thường, 
chăng chân mà chân" của Như Lai. Thường và Vô 
thường này đã hiển bày được pháp chân thật chăng 
Thường chắng Vô thường. Nay cho răng, nếu như 
thê thì Thường và Vô thường là hai phương tiện, 
nhờ hai phương tiện mà hiên bày được chân thật, 
cũng như kinh Anh Lạc dùng hai quán phương tiện 
mà vào Trung đạo Đệ nhất nghĩa đê. Đó chính là ý 
sâu cạn của ba Đề. Cảnh giới của Bô-tát làm sao 
đồng với cảnh gIỚI Phật? Văn kinh lại có nói răng: 
"Nên quản cảnh giới Phật”, cảnh giới Phật tức ba 
Đề là một Đề, một Đề tức là ba Đề, chăng phải một 
Đề, chẳng phải ba Đề mà lại là ba Đề, một Đề. Một 
không tật cả không, thì ba Đề đều không; một giả 
tật cả giả thì ba Đê đều giả; một trung tât cả trung 
thì ba Đề đều trung. Trung là tục chân, tục chân tức 
là trung, không hai không khác. Như thế mới gọi 
là cảnh giới chư Phật. Vì thê dùng cảnh giới Phật 
để ngăn lời cầu thỉnh. Như một không tật cả không, 
thì sao lại phải thỉnh trụ thê? Cho đến một trung tât 
cả trung, thì sao lại phải thỉnh trụ thê. Ý nghĩa ngăn 
chặn lời thỉnh là ở đây, vì sao lại phải dùng cảnh 
giới Bô-tát để giải thích cảnh giới Phật. Nếu chỉ y 
theo văn thì khó thấy nghĩa này, nay lại y cứ theo 
kệ tụng để giải thích. Ba mươi tám câu trước là nói 
một không tật cả không. Một bài kệ lia dục (bốn 
câu) là nói một giả tất cả giả, một bài kệ “ta vượt 
đến bờ kia v.v..." là nói một trung tất cả trung. 
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Trong phân kệ nêu rộng và giải thích ý nghĩa cảnh 
giới Phật trong phân văn xuôi. Hãy dừng ý này ở 
đây, sau sẽ giải thích thêm. 

Tiếp là thỉnh lại, hoặc nói chăng phải thỉnh lại, 
vì Phật chăng trả lời lần nữa. Cho nên phải nói hai 
mặt, nếu so với trước thì gọ! là thỉnh lại, nếu sánh 
với ở sau thì gọi là khởi đâu mỗi tranh luận. Trong 
đó có ba ý: l/ Lãnh ý chỉ; 2/ Khiêm nhường cảm 
tạ; 3/ Chánh thỉnh. 

- Nhận lãnh ý chỉ, từ việc dùng các điêu khó đề 
ngăn chặn lời thỉnh phát sinh, vì sáu điều khó do 
Phật nói, thật đúng như lời Phật dạy. 

- Khiêm nhường và cảm tạ từ cảnh giới Phật 
phát sinh. Cảnh giới chư Phật rộng lớn không bến 
bờ, sâu không đáy, loài muỗi mòng đâu thê biết 
được? Đó là nói lên phân Tri chứ chắng phải Cứu 
cánh tri. Trì tức là khiêm nhường: cảm tạ tức là từ 
nơi dụng sinh, mong được Đức Phật thọ cúng để 
thành tựu Đàn độ lân cuối cùng, lậu hoặc xan tham 
bỏ dứt v.v... là do Bồ-tát Văn-thù mong Đức Phật 
thọ, cúng để thành tựu Trí độ. Vì đều là bậc Đại 
Bôồ-tát, cho nên nêu loài rồng voi để dụ cho trí 
đoạn. Vả lại nêu người tuổi nhỏ để dụ cho mình, 
lây việc mới thọ giới để dụ cho việc mới thành tựu. 
Lìa nơi sâu xa mà vượt lên trụ trên cao, là nhờ ân 
đức của Phật Bô-tát, nên phải tạ ân, tức là cảm tạ 
dụng Vô thường của Phật. 

- Chánh thỉnh dụng thường trụ, làm sinh khởi 
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pháp lành cho chúng sinh. Đại chúng hết lòng thưa 
thỉnh, mà Như Lai chưa hứa nhận, cho nên lại cầu 
thỉnh. Có ba thứ là pháp, dụ và hợp. Pháp thuyết 
như văn kinh. 

Nói người đói khát, øôm có hai cách gIẢI: 1/ 
Đại chúng kính mến dù chịu đói khát câu xin Như 
Lai trụ thê, tâm cũng không bao giờ thay đối. Đó 
là lập dụ vì chúng sinh; 2/ Vì Phật lập dụ, Đức Phật 
suy nghĩ đến các loại chúng sinh, cũng như kẻ đói 
khát, nguyện xin Phật trụ thế, cũng không thay đối. 
Cho nên hợp dụ rằng: Nguyện xin Đức Thê Tôn 
cũng giống như thế", nên biết vì Phật mà lập dụ. 
Lời Thánh sâu kín khéo léo, không thể chấp 
nghiêng về một bên. 

Tiếp là phụ luận, thể nào là phụ luận? 

Trước giải thích tên gọi, kế là y theo văn để giải 
thích tên gọi. Lại chia làm ba: 1/ Giải thích tên gọ1; 
2/ Nêu ý; 3/ Phân biệt. 

Giải thích tên gọi: Nói phụ luận, vì trước nói 
hiển cúng là chánh, nói hữu vi vô vi là phụ. Lại 
chúng đương thời là người phụ, vì chúng đương 
thời chưa hiệu là phụ, nên phải nói rõ. Vả lại, trong 
hai người thì thật tuệ là chánh, phương tiện là phụ, 
phát khởi câu hỏi đáp này, đó là quyên xảo, nên gọi 
là phụ luận. Lại cảnh giới Như Lai là chánh, hai 
dụng là phụ. Nay đều được gọi là nói về sở luận, 
cho nên đối với hai dụng gọi là phụ luận. Đây là 
dùng ý bốn Tất-đàn để luận nghị. 
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Nêu h; nghĩa: Vì sao phải phụ luận? Do hiến 
cúng mà Đức Phật dùng pháp Thường phá Vô 
thường. Nói "hai lần thí đều bình đẳng không khác 
nhau", thì người căn tánh lanh lợi hiểu được chắng 
phải Thường chăng phải Vô thường, còn người mê 
thì sinh kiến chấp có hơn kém, chê Vô thường mà 
ưa thích thường. Như Lai lại do việc thỉnh trụ mà 
dùng chăng trụ phá trụ. Lại nói "cảnh giới Phật 
không thể nghĩ bản" thì người căn tánh lanh lợi liên 
hiểu chăng trụ chăng phải không trụ, còn người mê 
thì cho răng chăng trụ cao quý hơn trụ, lầm lần tự 
mê không thể hiểu được. Vì thể, ngài Văn-thù dùng 
Vô thường và chẳng trụ quở trách việc thỉnh trụ. 
Thuân-đà lại dùng thường trụ vặn hỏi Vô thường 
chăng trụ, đôi kháng qua lại để hiển bày điều phi 
lý. Cho nên nói "hữu vi vô vi đều bỏ". Đó là thầm 
chỉ Như Lai sẽ nói rõ ở văn sau. 

Nêu đúng để hiểu sai, rõ ràng rất dễ hiểu. Vì 
nghĩa này cho nên phải phụ luận. Vả lại, ở trên 
Thuân-đà nói đồng với Pháp vương tử Văn-thù-sư- 
lợi v.v... thì chúng bấy giờ nghi ngờ cho răng ngải 
Văn-thủ là cô Phật, hạnh đã cao xa, giải ngộ đã sâu 
săc, khéo hỏi khéo đáp, còn Thuân-đà là người mới 
phát tâm, vị còn thập, ø1ả1 còn cạn cọt, trên tay đã 
thây hỏi mà chưa nghe đáp, vì sao gọi là bằng 
được, cho nên phải phụ luận. Ngài Văn-thù giải 
ngộ sâu xa mà thua, Thuân-đà giải ngộ cạn hẹp mà 
thăng. Cạn hẹp là thăng hay chăng thắng, sâu kín 
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là thua hay chăng thua. Chăng phải thắng mới hiển 
được nghĩa bằng nhau. Y cứ vào sự lý này thì rõ 
được ý nghĩa của việc phụ luận. Sơ lược như thê 
rất dễ thấy, chăng cân phải luận nhiêu đề phân biệt 
chọn lựa. 

Hỏi: Ngài Văn-thù nói về Tam-muội không là 
chánh pháp, lẽ ra là vô vi; Thuần-đà đối với hữu 
mà nói về vô, vô đối với hữu, lẽ ra là hữu, vậy vì 
sao lại nói ngài Văn-thù chấp hữu, Thuần-đà chấp 
không? 

Đáp: Ngài Văn-thù phò trợ Không của giáo 
xưa, so với Đại thừa là hữu, Thuân-đà phò trợ giáo 
nay, đôi với Hữu mà nói vô, Hữu diệt chắng có Vô, 
lại được gọi là Vô. 

Hỏi: Thuân-đà lại mới đầy đủ Đàn độ, thì hạnh 
cạn mỏng, chăng nên nói là hơn; ngải Văn-thù là 
cô Phật thì giải đã sâu xa, chăng nên nói là thua. 
Đáp răng: Vì thích hợp với cơ nghi của chúng sinh 
mà hai vị đắp đối nhau làm chùy làm châm, chứ 
chắng nhất định có thăng. thua. Chắng bại mà bại 
nhưng chăng tôn giảm chỗ sâu xa, chắng thăng mà 
thăng nhưng chăng thêm chỗ cạn hẹp. Vả lại, nếu 
Văn-thù cùng bỏ thì thăng thua đều bỏ, nếu Văn- 
thù chấp xưa, theo xưa là đúng, thì so với nay là 
sai. Thuần-đà chấp giáo hôm nay, theo nay là đúng, 
so với xưa là sai. Nêu lập ra bốn câu, môi cầu châp 
hai dụng hiển thể thì đêu đúng, mỗi câu chấp hai 
dụng tôn thương đến thể thì đêu sai. Mỗi câu đều 
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nói về thể dụng, thì mỗi câu có một đúng một sai. 
Ngay nơi thể là dụng thì đều chắng đúng chắng sai. 
Toàn văn có hai: 1/ Phụ luận; 2/ Nói vê tông. 

Trong phân phụ luận lại có ba: 1/ Ngài Văn-thù 
quở trách khuyến hóa; 2/ Thuân-đà quở trách 
khuyên hóa; 3/ Ngài Văn-thủ khen ngợi. Thứ nhất, 
lại có hai ý: 1/ Quở trách; 2/ Khuyến hóa. 

Sau đây là văn Khuyến hóa. 

Nêu lại lời câu thỉnh, ông chăng nên nói thế 

v... là quở trách, "ông nên quán và học như thế" 
là lời khuyên bảo. 

Kế đến nói về Thuân-đà bác bỏ và khuyên học. 
Có hai ý: 1/ Bác bỏ cả hai ý là thuyết và quán; 2/ 
Khuyên hai ý là thuyết và quán. Một, bác bỏ cả hai 
ý, lại có hai đoạn: l/ Bác bỏ thuyết và quán Sa1; 2/ 
Kết luận thuyết và quán sai. Về thuyết và quán Sa1 
lại có hai ý: 1/ Bác bỏ thuyết; 2/ Bác bỏ quán. Bác 
bỏ thuyết có ba ý: 1/ Chăng nên nêu hiệu thắng 
động với hiệu kém; 2/ Chăng nên nói pháp kém 
đồng với pháp cao quý; 3/ Kêt luận là sai và hủy 
nhục thứ nhất. 

Như Lai là hiệu cùng tột của chư Phật, xưa nay 
chẳng khác nên nói là Như Lai, đâu thê dùng hiệu 
rất tôn quý mà sánh đồng với các hành? Các hành 
là tên của sinh tử thập kém, là phiên não của chúng 
sinh tâm thường thô lậu. Nếu so sánh Như Lai đồng 
với các hành, tức là phá thường trụ thành biến diệt, 
đặt Niết-bàn làm sinh tử, đâu thê như thê được. 
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Kê đến, từ câu "thí như bọt nước v.v..." trở 
xuống, là nêu ba thây, một nghe để nói chắng nên 
dùng pháp kém so đông với pháp cao quý. 

Pháp cao quý tức bốn đức, pháp kém thấp tức 
bốn đảo. Bọt nước dụ cho Vô thường, bánh xe dụ 
cho khô. "Tôi nghe nói tuôi thọ của các vị trời rất 
đài”, vị trời có tuổi thọ rất đài là vị trời ở cõi trời 
Phi tưởng, Phi phi tưởng không có hình sắc để 
thấy, vì vậy nói là "tôi nghe". Cho nên dải đối với 
ngăn, ngăn tức là thọ thai, đây là nói về bất tịnh. 

Hỏi: Vô sắc vì sao lại bất tịnh? 

Đáp: Tuy chắng phải sắc bất thiện, nhưng bậc 
Hiển thánh nhàm chán, nên cũng gọi là bắt tịnh. 
Như chủ một ngôi làng mất thế lực là dụ cho vô 
ngã. Cho nên biết, chăng được nói bốn đảo đồng 
với bôn đức. 

Tiếp đến từ câu "Đức Thế Tôn cũng giống như 
thê v.v..." trở xuống là nói về mất và hủy nhục. 

Nếu so hơn đồng với kém thì mất đi tôn hiệu 
Thiên Trung Thiên, cũng mất đi thắng pháp bốn 
đức. Nêu nêu kém đông với hơn thì hủy nhục danh 
hiệu cao quý của Phật Thế Tôn, cũng hủy nhục các 
thăng pháp như Thường v.v... TỪ câu "vì thê v.v.. 
trở xuông là bác bỏ quán. Cũng có ba: 

1/ Chăng nên quán danh hiệu cao quý đông với 
danh hiệu kém. 

Tức văn kinh ghi: "Chớ nên quán Như Lai đồng 
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với các hành." 2/ Chăng nên quán pháp cao quý 
đồng với pháp thấp kém. 

Văn kinh ghi: "Vì biết mà nói hay không biết 
mà nói", tức là nêu biết Như Lai chăng phải là các 
hành mà gượng nói là đồng tức là mê hoặc pháp 
trên, lẫn lộn pháp dưới. 

3/ Nói về mắt và hủy nhục. 

Nếu Như Lai đồng với các hành thì chăng được 
gọi là Thiên Trung Thiên, thế thì mất tên gọi tôn 
quý cao siêu, và pháp tôn quý, cao siêu. Nếu khiến 
cho các hành pháp đông với Như Lai thì đó là hủy 
nhục danh hiệu và pháp tôn quý cao siêu, v.v... 

Kế là từ câu "thí như vị vua v.v..." trở xuống là 
lập hai dụ để kết luận quán và thuyết sai lầm. Dụ 
thứ nhất là kết luận quán sai lầm; dụ thứ hai là kết 
luận thuyết sai lâm. Văn thứ nhất có hai phân là dụ 
và hợp. 

Trong dụ thứ nhất nói vua là dụ cho chúng sinh, 
lực sĩ dụ cho Phật. Lực sĩ vì vua lập công, Phật vì 
chúng sinh mà giáo hóa. Vua thây lực sĩ có nhiêu 
tài năng nên ban thưởng tước cao lộc hậu. Chúng 
sinh nhận được ân sâu của Phật nên bày ra bốn thứ 
cúng dường cần dùng, lực sĩ dùng tài nghệ chế 
phục, chứ chăng dùng uy lực; Như Lai chỉ dùng 
thân thông trí tuệ giáo hóa, chứ chăng dùng sức 
mạnh Na-la-diên. 

Phật có đây đủ các công đức, vì sao hôm nay 
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ngài lại suy đoán phân biệt, quán Như Lai đông VỚI 
các hành. Đây há chăng phải là kết luận về quán 
sai lâm hay sao? Kế là dụ tuôi thọ ngắn ngủi để kết 
thúc luận thuyết sai lầm, cũng có hai là dụ và hợp. 

Trong dụ này, cha mẹ dụ cho chúng sinh, người 
con dụ cho Phật, thây tướng dụ cho ngài Văn-thù, 
chúng sinh cảm đến Phật thí như cha mẹ, Phật tùy 
cơ mà ứng thí như sinh con. 

Phật chân thật trường thọ mà ngài Văn-thù nói 
đoản thọ, há chăng phải là quở trách lỗi của thuyết 
ư? Xét văn này sẽ rõ. 

Kế đó từ câu “Thí như cô gái nghẻo v.v..." trỞ 
xuống là khuyên thuyết và quán. Xưa nói rằng cô 
gái nghèo dụ cho sinh giải, trượng phu dụ cho hộ 
pháp. Khai Thiện nói răng: Cô gái nghèo dụ cho 
sinh giải, trượng phu dụ cho xả mê. Trị Thành cho 
răng cô gái nghèo dụ cho hộ giải, trượng phu dụ 
cho hồ thẹn. Chiêu-đề cho răng cô gái nghèo dụ 
cho thuyết Phật là vô vi, trượng phu dụ cho sự ngăn 
che tướng hữu vi của Phật. Nay nói cô gái nghèo 
dụ cho Từ, sinh con dụ cho Thuyết, trượng phu dụ 
cho Cương, đi xa dụ cho Quán, văn dụ đã hiện rõ. 
Vả lại, ôm thâu từ trên đến đây chăng phải là nói 
suông, chỉ vì đối với Thánh mà dạy phàm, nhờ vào 
bậc trên mà khuyên bảo kẻ dưới, chứ chăng phải là 
bác bỏ lời khuyên bảo của ngài Văn-thù. Hơn nữa, 
khuyên hàng Bát địa cũng vô ích, vì bậc Thánh rốt 
ráo chăng cân phải khuyên, vì chắng phải trên 
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chăng phải dưới. Từ giai vị Sơ phát tâm trở lên, 
chưa viên mãn trở xuống, thì cần phải quở trách và 
khuyên bảo. Văn dụ đã hiển bảy. TỐ. 

Đầu tiên về dụ khuyên thuyết có khai và hợp. 
Khai thì có sáu, "từ" là từ "Lý từ" cho đến "Cứu 
cánh từ". Đoạn "cô gái nghèo v.v... lại thêm khô 
bệnh" là dụ cho Lý từ. 

Nghèo dụ cho vô trí, bệnh là vô đoạn, không có 
nhà cửa dụ cho không có năm quả thường trụ, 
không có người cứu giúp dụ cho không có chủ, 
không có người thân. Cô gái tuy nghèo bệnh, vẫn 
có nghĩa sinh con, lý không có trí đoạn mà vẫn có 
nghĩa giải thích. Văn sau ghi: "Từ là gốc của tất cả 
pháp. 

Câu "bị đói khát ép ngặt phải đi khắp nơi khất 
thực”, là dụ cho danh tự từ. 

Không có trí là đói, không có định là khát, bị sĩ 
tán ép ngặt muôn câu trí tuệ thanh tịnh thì tơ trắng 
dễ nhuộm, biết sơ lược về danh số, hiểu một ít về 
nơi chốn, đó là Danh tự từ. 

"Dùng nghỉ ở khách xá”" là dụ cho Hành từ. 

Quán năm ấm như khách trọ chiều hợp sáng 
tan; quán sáu nhập như người tham tìm vật trong 
ngôi làng hoang văng, quán sáu trân như Điặc ác 
ngu SI, chăng biết tránh lửa đốt, thương xót tất cả 
bọn họ, há chăng phải là quản Hành từ ư? Củng VỚI 
từ này hợp, nên gọi chung là giải thích, giải thích 
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chưa hiển bày như người nữ tuy có khả năng sinh, 
nhưng đứa con chưa sinh ra, có thê dụ như mang 
thaI. 

"Nương náu mà sinh một đứa con" là nói về 
Tương tự tức từ. 

Đoạn trên nói quán ngôi nhà năm ấm sinh ra sự 
hiểu biết thanh tịnh, dụ như nương gá để sinh con. 
Đoạn này nói về tâm Từ đã rõ (từ thuyết), dụ như 
đứa trẻ đã sinh ra. Nói chung cho phân từ thuyết ở 
trước đêu có chướng nạn, khi đến lương tự thì từ 
đêu đã chế phục, lại có mạnh và yêu, cho nên ở vị 
này nói các chướng nạn thông đên phân từ thuyết 
ở trước. Chủ của ngôi khách xá xua đuôi là dụ cho 
báo chướng, làm chướng ngại nghĩa tuệ giải, cho 
nên nói là đuôi đi. Từ và giải đông nghĩa dụ như 
bê con, đến thành Niết-bàn dụ cho đến nước khác. 
Sau Danh tự từ và trước Chân từ, khoảng giữa hai 
từ này dụ cho nửa đường. Gặp mưa gió lớn dụ cho 
nghiệp chướng bên trong, chí rận căn hút dụ cho 
nghiệp chướng bên ngoài, lội qua sông Hãng. dụ 
cho phiền não chướng, bồng đứa bé lội qua sông 
dụ cho nghĩa dầu ở trong ba chướng mà không bỏ 
chánh thuyết, tức là thuyết âm, giới, nhập chăng 
phải thường chăng phải Võ thường, nói các nghiệp 
ác chăng buộc chăng tho- át, nói các phiên não 
chăng sáng chắng tôi. Từ Tương tự từ đến Tương 
tự giải, chướng mả chăng thê chướng cho nên nói 
là lội qua sông. Nước chảy xiết dụ cho năng lực 
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của ba chướng rất mạnh xâm đoạt Từ thuyết. Thế 
của Từ thuyết mâu nhiệm chăng bị ba chướng 
khuất phục, cho nên nói chắng Duông bỏ. Nói mẹ 
con đều chết đuối là dụ cho từ và giải quán đều từ 
nơi tương tự chuyển nhập. Phần chân, cho nên nói 
răng đều chết đuôi. 

Kinh ghi "do công đức của tâm từ này mà cô 
gái ấy sinh lên cõi Phạm thiên". Thiên là dụ chỉ 
chung cho quán Phân chân từ và Cứu cánh từ. Văn 
sau là hợp và dụ, nghĩa ấy tự hiện bày. Từ câu 
"Thưa ngài Văn-thù v.v..." trở xuống là phần hợp 
dụ. Trước hợp chung bốn từ, sau hợp chung hai từ. 
Nói chung thì từ phân nói về Lý từ Ở trước đến đây 
thì không nên giải thích nghiêng về một bên, kiến 
giải nghiêng về một bên, nói nghiêng về một bên. 
Văn thứ nhât có ba ý: 

1/ Chân chánh bảo vệ chăng được nói nghiêng 
về một bên. 2/ Dẫn lỗi chăng được nói nghiêng về 
một bên. 

3/ Vì trái lý nên chắng được nói nghiêng về một 
bên. 

Nói nghiêng về một bên chăng phải chân chánh 
hộ trì, chân chánh hộ trì chắng phải thiên thuyết. 
Thiên thuyết chăng có mắt tuệ, mắt tuệ thì chăng 
thiên thuyết. Thiên thuyết thì trái chánh lý, chánh 
lý đâu có thiên thuyết. Ba văn đều có chỗ phá bỏ. 

Từ câu "nếu người có chánh kiến v.v..." trở 
xuống là hợp hai từ ở sau, hợp với Viên thuyết ở 
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trước không cho Thiên thuyết, hợp với khai Thiên 
thuyết ở sau, chắng. cho Viên thuyết. Nếu nói 
chung thì trước sau đều có thiên viên hiển bảy lẫn 
nhau, tức trước chưa dùng cơ lý nên chỉ cho nói 
Viên mà ngăn Thiên, nên văn kinh ghi: "Tự trách 
mình ngu si." Sau thây cơ lý, nên cho lập Thiên 
thuyết, huỗng chi là Viên. Cho nên văn kinh ghi: 
Người có chánh kiến" tức là Viên kiến. Nếu thấy 
hữu vô thì chắng gọi là Vô vi. Không có hữu vô, 
mới gọi là Viên. Văn có bốn đoạn: 1/ Khai thiên 
thuyết; 2/ Giải thích thây cơ; 3/ Nêu dụ hợp với 
chết; 4/ Hợp với chứng. Thứ nhất là Khai thiên 
thuyết, như văn kinh. 

Hai, Giải thích thây cơ. Hay vi chúng sinh là 
thấy ‹ cơ Thế giới (Thê giới tất- đàn), sinh pháp lành 
là thây cơ Vĩ nhân (Vĩ nhân tật- đàn), cũng là cơ Đệ 
nhất nghĩa (Đệ nhất nghĩa tất-đàn), sinh tâm 
thương xót là thây cơ Đối trị (Đôi trị tât-đàn). 

Thứ ba, thứ tư như văn kinh đã nêu. 

Kế là, từ câu "như người đi xa v.v..." trở xuông 
là khuyên quán. Có dụ và hợp. Trong phân dụ lại 
có hai: 1/ Chánh khuyên; 2/ Trùng khuyên. Văn 
thứ nhất, bản sáu quyên gọi là dụ Trượng phu. 

Ở đây mở ra sảu nghĩa quán, tức là từ Lý quán 
cho đến Cứu cánh quán. Đi xa dụ cho Lý quán, 
cách giai vị cuôi củng rất xa nên gọi là xa; lý văng 
lặng mà chiếu soi nên gọi là đi, giữa đường dụ cho 
Danh tự quán. Khoảng giữa của đâu và cuôi gọi là 
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Trung. Mệt mỏi tức dụ cho phiên não mệt nhọc, 
sinh tử trói buộc, khiêm nhường thưa hỏi. Nghỉ tạm 
tại ngôi nhà kia dụ cho Quán hạnh tức, ba cõi 
huyễn cư, giống như tạm nghỉ; năm dục chăng phải 
mình, chỉ vì người mà tạm nương gá âm nhập như 
ngôi nhà, bị vô minh che lấp dụ như năm; mê mờ 
chăng tỉnh dụ cho ngủ; bỗng nhiên lửa cháy, lửa là 
Vô thường, đến không có đường tắt, nên nói là phát 
khởi, phát khởi Vô thường tức là báo chướng. Trên 
đã nói đầy đủ về ba chướng, ở đây chỉ nêu một. 
Liên tỉnh giấc dụ cho tương tự quán, xưa chưa 
được mà nay được, gọi là giật mình; Tương tự giải 
gân với chân gọi là tỉnh thức. Nói nhất định phải 
chết là biết tướng hoặc bị loại trừ, hoặc tuy mạnh 
nhưng không lâu sẽ bị dứt trừ, như ra biên được 
bình an, cho nên nói "chắc chăn sẽ chết". Tuy biết 
chắc chăn phải chết mà vẫn chưa chết, tức là chưa 
được nhập vào Thánh vị là do bạch pháp, cho nên 
hồ thẹn. Y phục quấn thân, y phục dụ cho quán, 
thân dụ cho cảnh. Nêu Thiên quán, thì chiêu cảnh 
chăng khắp, như thê thật đáng hồ thẹn. Viên quán 
thì chiêu khắp các cảnh, cho nên không hồ thẹn. Vì 
thê nói là quân thân liên chết đi; có người cho răng 
bị vặn hỏi mà khuất phục là chết, nhưng bị vặn hỏi 
chết thì người chết phải vô lượng kiếp sinh lên cõi 
Phạm thiên, nhưng đã chăng thể sinh, thì biết nghĩa 
ây chẳng đúng. Nay nói chết, là tương tự quản dân 
dân chuyển dứt. Sinh lên cõi trời Đao-lợi dụ cho 
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phân chân quán phát khởi dụ này, sẽ thành hai 
nghĩa, nếu y theo ba mươi hai vị quan tức là nghĩa 
phân chân, nếu y theo một chủ là nghĩa rốt ráo. 
Nhưng nói Luân vương và Phạm vương là thuộc 
Cứu cảnh quán. Nói chăng đọa vào ba đường v.v... 
là dụ cho chỗ xa lìa. 

Từ câu "người thiện nam v.v..." là lại khuyên 
chớ nên quán. 

Từ câu “Thưa ngài Văn-thủ! Như Lai chân thật 

v..." trở xuống là hợp dụ. 

Chỉ hợp với câu trên "liên qua đời" tức là từ 
phân chứng quán trở đi. Từ câu "nêu quán Như Lai 
được như thế v.v..." trở xuống là hợp VỚI trời Đao- 
lợi ở trên. Có người dùng ba mươi hai tướng của 
văn này hợp với chủ chứ chẳng phải hợp với quan. 
Nếu thế thì tám mươi kiếp hợp với tắm mươi vẻ 
đẹp phụ, Luân VƯƠng vô địch hợp VỚI mười tắm 
pháp bất cộng. Nay nói tám mươi vẻ đẹp phụ cũng 
chắng chung với pháp khác, cho nên chỉ hợp với 
rỐt ráo. 


-oQOo- 
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Phẩm 2: THUẢN-ĐÀ (PHÁN CUÓI) 

Từ câu "ngài Văn-thù khen rằng v.v..." trở 
xuống là đoạn ba, nói về ngài Văn-thù khen ngợi, 
có bốn ý: 1. Lãnh thọ lời của Thuân-đà; 

2. Khen ngôn hạnh tương ưng; 3. Khen hợp với 
Phật chỉ; 4. Nhận lời khuyến. Vả lại, khuyên lãnh 
thọ hai lời khuyên trước và hai lần chê trách. Ý một 
như văn đã ghi. Từ câu „ Này người thiện nam 
v.v... trở Xuông là nói về ngôn hạnh tương ưng. 
Nói nhân duyên sống lâu tức là chánh kiên, chánh 
trí, chánh hộ, chánh thuyết, là nhân duyên thường 
trụ. Đây là lãnh thọ ý Tương tự giải trong phân Hợp 
dụ ở trước, nên nói là nhân duyên. Nói "khéo biệt 
Như Lai là pháp Thường trụ” đây là lãnh thọ ý 
phân chân giải ở trước. Nói "khéo che lấp tướng 
hữu vi của Như Lai" là lãnh thọ ý tựa giải trong 
phân hợp dụ ở sau. Nói "thường an vui" là lãnh thọ 
ý phân chân giải trong hợp dụ ở sau. Nếu lãnh thọ 
hai giải chân và tự, tức là gôm lãnh thọ ý sáu vị. 
Nhưng ngài Văn-thù chỉ dùng một lời mà có quở 
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trách khuyên bảo, còn Thuân-đà thì dùng bao 
nhiêu lời như thế để quở trách khuyên bảo. Ngài 
Văn-thù lại chăng bác bỏ mà lại khen ngợi, đó là 
do Thuân-đảà nói hợp với giáo, hợp với cơ. Bậc 
Thánh chỉ nói về pháp mình được, chứ chắng nói 
pháp của người. Cho nên biết Thuẫn- đà thuộc giai 
vị Phân chứng, vì thể ngài Văn-thùủ dùng phân 
chứng đề khen ngợi ngôn hạnh của Thuân-đà, tức 
là phát khởi Tích năm giới, hiển Bản phân chân của 
Thuân-đà. 

Nay nói thêm rằng: "Nên biết mười nhường là 
nói theo Tích. Lại dùng Tiêu. lúc đầu mà vặn hỏi 
Đại sau củng, cũng là vỉ ngại rằng chúng hội đương 
thời và đời vỊ lai chập Tiểu lúc đâu vặn hỏi Đại sau 
cùng, làm trở ngại Đại sau cùng là dùng để phá 
Tiểu lúc đâu. Nói chúng đương thời tức là chúng 
mới. Vì sao? Vì giáo môn trong một đời là nhăm 
phá bỏ, đảo thải để hội về chút điều lành, đâu thế 
chập Như Lai chắc chắn là nhập Niết-bàn đồng với 
Tiêu thừa lúc đâu tiên ư? Chánh là vì hàng độn căn 
Tiểu thừa ở đời sau chấp Tiêu, cho nên kinh Pháp 
Hoa ghi: "Trừ sau khi Phật diệt độ", nêu chăng như 
thế thì đâu có việc Trời, Người, Bỗ- tát, Thanh văn 
dâng cúng phâm vật thượng diệu, cờ phướn, lọng 
báu đẹp lạ, đều. im lặng chăng thọ nhận, lại thọ 
nhận phẩm vật tâm thường Ít ỏI của một người thợ 
trong thành, rôi nhân việc này mà lãnh thọ vật cúng 
của tất cả chúng hội; lại khéo vặn hỏi Phật, được 
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Phật khen ngợi, luận nghị với ngài Văn-thù. Cho 
nên biết c0 đà chắng phải người như thê. 

Từ câu "sau này Như Lai v.v..." trở xuống là 
khen ngợi ngầm hợp ý chỉ của Phật. Tức chỉ cho 
các phâm Ai thán, v.v... sẽ nói rộng. 

Từ câu "ta và ông v.v..." trở xuống là nói về thọ 
nhận lời khuyên. Ông khuyên ta che đậy hữu vi, ta 
cũng khuyên ông che đậy vô vi. Tuy suốt ngày nói 
Hữu mà chăng thể biết hết được dụng của Hữu, 
suốt ngày nói Vô mà chăng thể đên được chỗ cùng 
cực của Vô. Lời nói chăng thể đến được, dứt bặt 
mà xa la. 

Nói xa lia tức chỉ cho rộng mà lìa bỏ sơ lược, 
tức là Thế giới xa lìa, chánh thê của Niết-bàn chăng 
phải thể chăng phải dụng, chẳng phải hữu vị, vô v1. 
Đã chẳng phải chánh thê thì có thê xa lìa, đó là Đệ 
nhất nghĩa xa lìa. Ông khuyên ta che đậy Hữu, ta 
khuyên ông che đậy Vô, đúng sai đều có, chăng 
biết đâu là chánh, đó là Đối trị xa lìa. Hữu vi vô vi 
là phụ luận. Nay chính là dùng hiến cúng làm tông, 
lia bỏ phụ luận mà giữ tông, cho nên nói hãy xa lia. 
Đây là vị nhân xa lìa. Kê là từ câu "ông hãy mau 
cúng dường Đức Thế Tôn cho đúng lúc. Cúng 
dường như thế là bậc nhất trong các pháp cúng 
dường". 

Như lúc mới đi, lúc mới đến, lúc bệnh, lúc vật 
mới thành thục, nay cúng dường lần cuối là thời 
Ø1an mới ổi. 
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Tiếp là khuyên nên mau chóng. Như phép tắc 
của Phật xưa thi quá gIỜ nøỌ không được thọ thực. 
Nay đã gần đến thời gian này. Khuyên hãy cúng 
Phật và Tăng. Chính là lần cúng dường cuỗi cùng, 
khi Phật Niết-bàn. 

Từ câu "Thuân-đà v.v..." trở xuống là chê trách, 
có ba: 1. Chắng biết thời; 2. Chắng biết nhanh; 3. 
Chắng biết Phật. 

- Bảo đúng thời: Ngài bảo tôi cúng dường đúng 
thời, thì đối với Phật có thê là đúng thời, còn tất cả 
đại chúng đều chăng Niết-bàn, nên đó là phi thời, 
phi thời mà đòi hỏi cúng dường, theo lý là thuộc về 
tham. 

- Chắng biết nhanh: Sáu năm Đức Phật tu khổ 
hạnh, ngày chỉ ăn một hạt mè, một hạt gạo, huống 
chi hôm nay chỉ trong giây lát mà bảo nhanh. 

- Chăng biết Phật. Ngài cho rằng Như Lai cân 
ăn ,uông hay sao? Ngài Văn-thù đồng VỚI SỰ thấy 
biết của người khác, cho rằng cân phải ăn uông. 
Thuân-đà đã biết ăn tức là chắng ăn, nên chê trách 
ngài Văn- thù rơi vào ba điều chăng biết. 

Kế đến từ câu "Phật bảo v.v..." trở xuống là nói 
về Phật ân khả khen ngợi đề thành tựu ý trước phát 
khởi ý sau. Ấn chứng cho lời chê trách, tức thành 
tựu cho ý trước, khen ngợi đạo trí là phát khởi văn 
sau. 

Từ câu "ngài Văn-thù bảo Thuân-đà v.v..." trở 
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xuông là nói về vui vẻ hứa khả, có năm ý: 1/ Vui 
vẻ chấp nhận; 2/ Phá VUI VẺ chấp nhận; 3/ Đông 
VUI VẺ chập nhận; 4/ Hiểu vui vẻ chấp nhận; 5/ Dứt 
vui vẻ chấp nhận. 

Bây giờ, đại chúng cho rằng Thuân-đà hạnh 
còn cạn cợt, cho nên Đức Phật ân khả lời nói của 
ông ấy đề phá tình chấp đương thời. 

I. Ngài Văn-thù do sự nghiêng lệch này mà 
chúc mừng răng: Ông nói vô vi, được Phật vui lòng 
chấp nhận". 

2. Thuân-đà dùng viên mãn phá thiên lệch. 
Chắng phải chỉ vui vẻ chấp nhận tôi, mà còn vui 
lòng đối với tật cả. Đầu tiên là ân định. 

3. Ngài Văn-thù lập hai phen, đồng thời trước 
quyết định. Nêu nhất định vui lòng chấp nhận tất 
cả chúng sinh, thì ta nói hữu vi cũng nên vui vẻ 
chập nhận. Nếu chăng vuI lòng chấp nhận ta thì cái 
vui viên mãn bị phá, tật cả nghĩa chăng thành, lại 
thành cái vui thiên lệch, thế thì thành ra Phật có 
yêu ghét ư? Đó là lập chế phục. 

4. Ngài Thuân-đà biết đó là chế phục, nên lập 
ra hai phen giải thích: Không có vui lòng chấp 
nhận nghiêng lệch nhiễm ô; Có vui lòng chấp nhận 
thanh tịnh cùng khắp. 

Không nghiêng lệch, có ba: 

a) Bác bỏ, không vui vẻ chấp nhận nghiêng 
lệch. 
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b) Giải thích ý không nghiêng lệch. 

c) Nêu dụ đề hiển bày, như văn ghi. 

Từ câu "bình đăng đối với tất cả v.v..." trở 
xuông là nói về vui lòng chấp nhận thanh tịnh đối 
VỚI tât cả. Tức là cảnh giới Như Lai, chúng ta 
chăng thê biết được. 

5. Từ ' 'quốc VƯƠng v.V..." trở xuông là nói về 
dứt bặt cả vui lòng chấp nhận. Chẳng nên nói 
nghiêng lệch suy lường khắp cả. Văn trên ngài 
Văn-thù nói hữu vi vô vi đêu xa lìa, tức là bặt lời, 
chăng thể nói là vui lòng, nay nói có vui lòng, 
không vui lòng đều là cảnh giới Phật, chăng thê 
suy lường, tức là bặt suy nghĩ về vui lòng chấp 
nhận. Đầu tiên là dụ cho phân trí chăng bằng rôt 
ráo. Vua cưỡi xe bốn ngựa là dụ cho trí rốt ráo, các 
quan cưỡi xe lừa dụ cho phân chân trí, sau dụ cho 
phân đoạn chăng bằng rôt ráo. Rùa, rông ở nước 
dụ cho vô minh, còn thực hành hạnh Bô-tát, cho 
nên chắng thấy rõ ràng. Chim cánh vàng bay trên 
cao dụ cho vô minh đã hết, Phật chắng thực hành 
nên thây được rõ ràng. 

Khai Thiện cho răng dụ trước là nói g1a1 vị thập 
chăng biết giai vị cao; dụ sau là giai vị cao rõ bIỆt 
giai VỊ thập. Trị Thành cho rằng cả hai dụ đều nói 
giai vị thâp chăng thê biết giai VỊ CaO, đâu tiên 
chắng biết thượng trí, sau chắng biết thượng cảnh. 
Linh VỊ cho răng dụ đâu tiên là nói chăng biết Pháp 
thân, dụ sau nói chắng biết Ứng thân. 
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Từ câu "Văn-thù v.v..." trở xuông là khen ngợi 
phát dương. 

Khen ngợi lời nói của Thuân-đà nên nói là 
"đúng thế, đúng thế". Vì ông đã rõ biết được cảnh 
giới Phật không thể suy lường, nên khen tặng. Phát 
tức đẹp bỏ nghĩa nghiêng về một bên của ta. Vì ông 
thử, ta thử thì chắng phải thật, cho nên nói hữu vi 
chăng phải hữu vi; ông suy chưa rõ, cho nên nói vô 
vi chăng phải vô vi. Trước ngài Văn-thù nói "hãy 
xa lìa" tức đường ngôn ngữ dứt, nay Thuân-đả nói 
"là cảnh giới Phật, ta chắng thể biết" tức cảnh tâm 
hành bặt. Xét hỏi đến chỗ nhỏ nhiệm thì bặt lời, 
nghiên cứu đến chỗ tột cùng thì suy nghĩ dứt, cho 
nên thuyết và quán đều dứt bặt. 

Từ câu "lúc bây giờ, từ miệng v.v..." trở xuống 
là phần thứ tư thúc giục cúng, Văn có bốn: 1. Thúc 
giục dâng cúng; 2. Thỉnh trụ; 3. Lãnh giải; 4. Bày 
biện vật cúng. 

l1. Thúc giục dâng cúng: 

Từ trên đến đây, các điềm lành đều có hiên bày, 
cho nên biết ánh sáng này chính là để thúc giục 
cúng dường. Trước đây, ngài Văn-thù khuyên 
Thuân-đà nên đúng thời cúng dường thì bị vặn hỏi 
quở trách, nay Đức Phật đích thân thúc giục, thì 
chăng dám từ chôi như trước. Văn có hai ý: Phát ra 
ánh sáng thúc giục; Phát ra âm thanh thúc giục. [l. 
Phát ra ảnh sáng thúc giục có hai: a) Thúc giục; b) 
Im lặng. [a) Đâu tiên thúc giục lại có ba ý: 1. Phát 
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ra ánh sáng: 2. Hiệu ánh sáng; 3. Thuận theo ảnh 
sáng. 

Chiếu trên thân ngài Văn-thù, tức là trên Đức 
Phật đã ân chứng lời nói của Thuân-đà hợp với 
giáo hợp cơ, nay phát ra ánh sáng chiêu trên thân 
ngài Văn-thù cũng là để nâng đỡ người trên, giáo 
hóa kẻ dưới. Hai người luận biện đêu do thân lực 
Phật. 

Kế đến, nói "tức biết việc này" là hiểu được 
duyên do. 

Có một vài người cho răng thấy sắc biết tâm, 
ngài Văn-thù thấy ánh sáng thì hiểu được ý Phật. 

Thứ ba là thuận theo ánh sáng, thôi thúc cúng 
dường. 

b) Buôn râu im lặng, vì thúc giục cúng dường 
nên buôn rầu, chưa chịu im lặng. 

2. Phát ra âm thanh thúc giục, cũng có hai ý: a) 
ba lân thúc giục. 

b) Buôn bã khóc than. 

2. Thiỉnh trụ: 

Từ câu "Lại bạch đại chúng răng v.v..." trở 
xuống là phân thỉnh trụ, theo văn gôm có hai ý: a) 
Bảo chúng cùng thỉnh; b) Trùng thỉnh. [a) Bảo 
chúng cùng thỉnh có hai: 1/ Bảo chúng cùng thỉnh; 
2/ Phật đáp. Thứ nhất, như văn kinh đã ghi. Kê là, 
thứ hai Phật đáp. có hai: 1/ Phật ngăn sự khóc than; 
2/ Thuyết năm môn quán. 


426 BỘ KINH SỚ ] 


Về quán có hai ý: 1/ Quán; 2/ Kết luận. 

Sáu dụ đầu tiên là nói về không, ba dụ kế tiếp 
là vô thường, ba dụ kế là bất tịnh, hai dụ kế là vô 
ngã. Thứ ba là kết luận. 

Vì sao lại nói năm môn? Vì ông thỉnh ta trụ thế, 
vốn là vì khai đạo, nếu thường quán năm môn này 
thì chẳng khác gì ta trụ thê. Nếu chăng quán được, 
ta trụ thê có ích lợi g1? Kinh Di Giáo nói nêu g1ữ 
gìn giới cắm, thì chăng khác gì Phật trụ thế", chính 
là nghĩa này. 

b) Trùng thỉnh: cũng có hai là hỏi và đáp. Về 
thỉnh như văn kinh ghi. 

Trùng đáp, có hai: l/ Đáp; 2/ Giải thích. Thứ 
nhất như văn đã ghi. Ông cho rằng trụ ở thế gian là 
thương xót, ta cho răng nhập Niếễt-bàn là thương 
XÓTI V.V... 

Trong phân giải thích có hai là văn xuôi và kệ 
tụng. Phân văn xuôi như văn đã gh1. 

Văn kệ và hai bài kệ ở sau đồng một ý. 

Trong phân kệ nói ở sau, có hai: 1/ Kệ, 2/ Văn 
XUÔI. 

3. Lãnh giải: 

Từ câu "bấy giờ Thuân-đà v.v..." trở xuống là 
nói về lãnh giải. 

Văn øôm có hai: a) Lãnh giảI; b) Thuật lại đề 
thành tựu 

Lãnh giải: Tuy biết chắng diệt mà chắng thể 
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chăng buôn, chắng thê chăng câu thỉnh, tuy biết 
Như Lai diệt mà chăng diệt, nên chắng thê chắng 
mừng, chắng thể chăng vui. 

Thuật lại đề thành tựu, văn có hai ý: l/ Thuật 
lại việc chẳng thê chẳng vui; 2/ Dứt tâm chăng thể 
chăng buôn, Đâu tiên là việc vui: Ông đã biết được 
Như Lai phương tiện, cũng phải biết Như Lại chân 
thật, cho nên nêu hai chim để dụ cho quyên thật 
không thê lìa nhau. Mùa xuân dụ cho cơ nghĩ hội 
đủ; ao Vô phiên nhiệt dụ cho Niết-bàn tự tại vô Úy. 
chư Phật cùng dùng hai pháp hợp duyên vô ngại tự 
tại, không ngăn ngại. Ông có thể hiểu được như 
thê, lành thay! Lành thay! 

Kế là, từ câu "Thuân-đà, ông chăng nên v.v..." 
trở xuông là nêu bốn nghĩa để ngăn chặn tâm chắng 
thê  chắng buôn: Một là, nêu cảnh giới của Như Lai 
chăng thê nghĩ bàn. Hay dở, tốt xâu đêu như huyễn 
hóa, huyễn trường, huyền đoản, chăng trường 
chăng đoản, đâu có gì đáng buôn khô. Hai là biết 
Như Lai phương tiện. Đôi với hay dở, tốt xâu mà 
Như Lai không đắm nhiễm thì đâu có gì phải buôn 
khổ? Ba là biết Như Lai Niết-bàn: Thành tựu nhân 
Đàn độ cho ông, được quả bất động, nhân quả đây 
đủ, có gì đáng buồn khô. Bốn ta là ruộng tốt, thành 
tựu nhân quả cho ông. Ông đạt được nhân quả tức 
tự đã là ruộng tốt, lại có thê làm cho người khác có 
đủ nhân quả. Tự lợi lợi tha đây đủ, đâu có gì buồn 
khố. Theo văn rất dễ hiểu. 
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4. Bày biện vật cúng: Từ "bấy giờ Thuần-đà 
v.v..." trở xuông là bày biện vật cúng, có hai ý: a) 
Tự khiêm nhường: b) Bày biện vật cúng. 

Văn đầu tiên nói Niết-bàn và chăng Niết-bàn, 
là nghĩa trong dụ hai chim cùng bay. Tức là cảnh 
giới của Như Lai thì các giai vị dưới chăng thể biết. 

Kế đến, trong phân Dày biện vật cúng, nói 

củng ngài Văn-thù”, câu này có hai ý: ]/ Cho răng 
ngài Văn-thù rõ biết lần cúng dường cuối cùng nên 
cùng với pháp lữ bảy biện; 2/ Bản sáu quyên cho 
răng đốt hương, rải hoa, hết lòng cúng dường Phật 
và ngài Văn-thù, mà chắng nói là đồng. 


Phẩm 3: AI THÁN (PHÁN ĐẤU) 

Nỗi khô chất chứa trong lòng gọi là Ai, buôn 
cảm nói thành lời gọi là Thản. Lược theo việc lập 
danh nên gọi là phầm Ai Thán. 

Nếu nói rộng thì bên trong mất đạo pháp là AI, 
bên ngoài mất bóng từ che chở là Thán. Văn kinh 
sả: "Mất bóng mát và pháp vị, như trâu nghé mất 

' đó là Thê giới Tất-đàn. Đã sinh thiện mà bị 
lầm cho nên Ai; chưa sinh thiện mà bị che lấp, cho 
nên Thán: Văn Kinh ghi: "Nuôi nắng các con mà 
giao cho Chiên-đà-la, già trẻ bệnh khô mà đi trên 
con đường nguy hiểm", đó là sinh thiện. Vả lại việc 
ác hiện đời chưa dứt cho nên Ai, ác ma say sắp 
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khởi cho nên Thán. Văn kinh ghi: "Như người bị 
bệnh nặng ăn những món không ăn được", đó là 
đối trị. Vả lại, lẽ ra đạt được bí mật mà không đạt 
được nên A1; lễ ra chẳng mất bí mật mà lại mắt cho 
nên Thán; Văn kinh ghi: "Chỉ dùng pháp bí mật 
dạy cho một mình ngài Văn-thùủ, bỏ rơi chúng con”, 

đầy là Đệ nhất nghĩa. “Nhưng bốn căn duyên cảm 
đến Phật, thì Phật xuất hiện thế gian, nêu bốn cơ 
hết thì Phật tuyên bố nhập diệt. Cho nên y cứ vảo 
bốn Tất- đàn để giải thích phẩm Ai Thán: Trong 
bản Phạm thì văn này còn thuộc phẩm Trường Thọ, 
Tạ Linh Vận chia làm hai, lược nêu mười điểm 
khác nhau: 1/Phẩm trước y cứ theo người, phẩm 
sau y cứ theo việc; 2/ Phẩm trước đôi với Tục, 
phâm này đối với Đạo; 3/ Phẩm trước nói về cúng, 
phẩm này không có cúng; 4/ Phẩm trước song 
thỉnh; 5/ Phẩm trước y cứ theo người, phẩm này y 
cứ theo minh; 6/ Phâm trước nói lược Phật tánh 
thường trụ; phẩm. này nói đủ ba điểm, bốn đức; 7/ 
Phẩm trước nói về giáo hôm nay, phẩm này nói đủ 
hai giáo xưa nay; 8/ Phẩm trước đôi với hai căn cơ; 
phẩm này chỉ đối với Phật mà nói; 9/ Phẩm trước 
khởi chập sinh nghi; phẩm này phá chấp dứt nghĩ; 
10/ Phẩm trước nghe pháp ức chế bi thương, phẩm 
này thây đất rung chuyên mả buôn thương. Nhưng 
lo nghĩ này lại có chung và riêng. Nay nêu một bên 
để phân biệt điểm khác nhau. Hưng Hoàng giải 
thích phẩm này có bảy là ba lần thỉnh, ba lần đáp 
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và kết hợp. Đâu tiên, phát khởi rằng: "Đức Phật 
nhập vào Niết-bàn chúng sinh cô độc, cho nên cầu 
thỉnh trụ thế". Đức Phật đối răng: "Ông vốn vì hiến 
cúng và nghe pháp. Nay ta đã thọ nhận, phát sinh 
phước đức cho ông; nói pháp chữ Y, phát khởi trí 
tuệ cho ông. Nếu chăng thọ học thì trụ lại thế gian, 
có lợi ích gì?" Kê là cầu thỉnh, Như Lai khi xưa 
dạy vô thường, năm mươi năm mới được thành 
tựu. Nay nói chữ Y mới, Thường, Lạc, Ngã, Tịnh, 
nên phải trụ lâu để dạy bảo. Nêu nhập Niết- bàn, 
chắng bằng trở lại tu theo pháp xưa? Nêu dâu vết 
của voi, mùa thu cảy cấy, sợ chỉ dạy mà chăng thọ 
nhận, Đức Phật đối luận: "Chăng phải hoàn toàn 
không chỉ dạy, cuỗi cùng cũng giúp ông hiểu được 
chữ Y mới. Cho nên kinh ghi: "An trí các con vảo 
tạng bí mật, ta cũng trụ trong đó, gọi là nhập Niết- 
bàn”. Trước dùng tâm buôn khổ mà thỉnh câu, 
nhưng Phật đã chăng hứa sẽ trụ lại thế gian, cần 
phải thay lời chê trách, dùng thân mạng để yêu 
sách thỉnh cầu trụ thế. Như Lai nêu đã đây đủ 
Thường, Lạc, Nga, Tịnh, đã xa lìa bốn điên đảo, thì 
được tự tại trụ nữa, đã xa lìa bốn điên đảo, lời nói 
thường lạc hóa thành nói suông. Nếu Thế Tôn 
chẳng trụ thế, thì chúng ta chưa dứt trừ vô minh 
nên chẳng thê trụ lâu Ở thế gian, cũng nên cùng với 
Như Lai nhập vào Niết-bàn. Đức Phật liền đáp lại 
răng: Việc trụ hay diệt của ta như hai con chim 
cùng bay, hăng trụ như thế, đâu cân phải thỉnh trụ. 
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Trụ mà hãng diệt, thì cũng đâu cầu thỉnh. Ông 
chắng hiểu ý nghĩa này, thì đâu được đồng VỚI f{a 
mà nhập Niết-bản. Ba lân thỉnh mà chăng đồng ý Š 
tình không chỗ đáp ứng mà sinh nghĩ, nêu vô 
thường chắng phải giáo xưa, nay chăng nên nói 
thường lạc; nêu đúng là giáo xưa, vì sao chăng nói 
sớm? Thế thì Như Lai phạm lỗi căn cơ khác nhau. 
Phật liên biết mà giải thích rằng: Xưa nói vô 
thường là phá bệnh thường của ông, nay ông lại 
chấp vô thường, lại là bệnh, nên ta nói là thường. 
Bệnh của ông có trước sau, nên giáo có hưng phê: 
Ông gượng cho là lập giáo có sớm muộn xa gân, 
Như Lai lại muốn thuận theo, như thế đâu phải 
Như Lai sai lầm căn cơ? Thật ra sớm muộn là do 
ông! Lại đô lỗi cho Như Lai? Sinh khởi các nghĩa 
như thế rất dễ nhận thấy. Lại ba lần thỉnh ở trước, 
ba lân Như Lai trả lời ở sau, một đoạn ở giữa, mỗi 
chỗ đều có quan hệ nhau. Đó là bảy ý huyện đàm 
của Hưng Hoàng. Nếu muốn y theo văn giải thích 
thì sinh ra trái nghịch. 

Nay nói răng phẩm này đối với các Tỳ-kheo mà 
nói về pháp chữ Y mới tu ba pháp cao quý, theo 
văn có thê chia làm bốn đoạn: 

- Đại chúng thỉnh. 

- Như Lai đáp 

- Tỳ-kheo nghi chấp. 

- Phật phá trừ các ngh1. 
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Đại chúng thỉnh, có hai phân: 1, Duyên thỉnh; 
2, Chánh thỉnh. Duyên tức là đất rụng chuyền, biết 
Như Lai sẽ Niễt-bàn, cho nên buôn khô thỉnh trụ 
lâu ở thế gian. 

Hỏi: Ai làm đất rung chuyên để tạo duyên? 

Đáp: Pháp chăng ở nhân, cũng chăng ở duyên, 
cũng chăng lia nhân duyên. Đã tự nhân duyên thì 
đầu có người làm ra, tuy không có người làm ra, 
nhưng cũng do Phật dùng thân thông làm rung 
chuyên mặt đất, khiến cho người râu buôn kính 
mên, đặt những người có duyên vào trong Cải 
thoát; cũng là do trí lực của Phật nói pháp, vui 
mừng đặt người có duyên vào Bát-nhã; cũng do thể 
lực của Phật chắng buôn chắng vui, đặt người có 
duyên vào Pháp thân. Cũng là trí lực của Thuân-đà 
và Bỏ-tát Văn-thù khiến cho chúng sinh khai ngộ, 
nhập vào Bát- nhã; cũng là năng lực thân thông của 
hai người làm cho khi diệt độ mặt đất rung chuyền, 
khiến cho chúng sinh kính tiếc nhập vào GIải thoát; 
cũng là năng lực Đệ nhất nghĩa của hai người khiến 
chúng sinh chăng buôn chắng vui, nhập vào pháp 
thân. Cũng là đại chúng chiêu cảm năng lực đôi trị; 
nghe pháp vui mừng chiêu cảm năng lực VỊ nhân, 
đât rung chuyên buôn khô cảm Đệ nhât nghĩa; 
chăng buôn chăng vui dẫn đến đất rung chuyên; 
Nghĩa của duyên có vô lượng, như kinh Tịnh Danh 
phi: "Hoặc sinh ra sợ hãi, hoặc vui mừng, hoặc xa 
lia, hoặc dứt nghĩ; đó là thần lực pháp bât cộng” y 
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cứ theo đất rung chuyên lại chia làm bốn ý: Thời 
Ø1an, nơi chỗn, tướng trạng, lý do. Thứ nhất nói về 
thời gian. 

Đức Phật dùng bốn việc để ngăn sự buôn khổ 
ở thành Hoa Thị: Thuân-đà thì nín lặng hơi cô tỉnh, 
cúi đầu nuốt lệ. Đại chúng nghe pháp thì tâm buồn 
thương tạm dứt. Bây giờ, hai vị đã đi, pháp âm đã 
bặt, lại muôn tăng thêm pháp lành buồn thương, 
nên sau khi đi chưa lâu, làm cho mặt đất rung 
chuyền. 

Nói về nơi chôn, mặt đất là nói về nơi chốn theo 
chiêu ngang, Phạm thiên là nói nơi chôn theo chiêu 
dọc. Hoặc cho Sơ thiền là Phạm thế, hoặc chỉ 
chung cho bốn Thiên đều là Phạm thế. Tuy chăng 
phải đất liên, nhưng lại có cung điện báu nên cũng 
đều rung chuyển, tức là việc này. 

Hỏi: Ở trên nói âm thanh và ánh sáng thâu đên 
cõi Phi tưởng là cõi Hữu đảnh. Nay nói đất rung 
chuyền đâu chỉ đến Phạm Cung? 

Đáp: Ở trên nói Hữu đảnh, thì văn kinh nói Hữu 
đảnh rât rộng để giải thích xa hơn; ở đây nói Phạm 
thê, thì đồng với văn mà thôi. Nếu y cứ theo văn 
sau thì khi rung chuyên có thê làm cho người động 
tâm. Nói khắp mặt đất rung chuyền thì bốn tâm ở 
cõi Vô sắc cũng bị động, tức là việc này. 

Nói về tướng trạng, có ba ý: L/ Tướng động lớn 
nhỏ; 2/ Tướng sáu thứ rung chuyển; 3/ Tướng của 
ba mươi tám thứ rung chuyền. Ba tướng này đều 
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lấy hình và thanh làm gốc, hình thi có động, giật 
và khởi; thanh thì có chân, giác và rông. Nêu chỉ 
có hình hoặc thanh thì gọi là Tiêu động; nếu hình 
thanh đồng thời động thì gọi là Đại động. Hình 
thanh môi thứ đều có ba, tất cả thành sáu; trong 
mỗi thứ lại có ba thứ khác là động, biến động và 
đẳng biến động; như thế thành mười tám động. 
Nếu phân biệt cõi Diêm-phù-đề, một Tứ thiên hạ, 
Tiểu thiên giới, rung thiên giới, Đại thiên giới, 
mười phương, môi loại thứ lớp kế nhau để so sánh 
thì có Tiểu động, Đại động và Đại đại động. Có 
người cho răng kinh này nói sáu động, kinh Hoa 
Nghiêm nói mười tám động, nghĩa này đúng như 
thê? Đó là đặc biệt lược nêu một loại động trong 
hình, trong âm thanh trong một loại chân mà thôi. 
Vả lại, văn kinh có ghI: "Đại động" và "khiên tâm 
chúng sinh động”; nên biết như thế, thì ý nghĩa 
gøôm cả mười tám thứ rung chuyên, khác với nhân 
tình. 

Nói về nguyên do, y cứ theo đây cũng có Tiểu 
do, Đại do, Đại đại do. Nếu Luân vương sinh hoặc 
chết, cõi nước có chủ, mất chủ thì vui hoặc buôn 
mà rung chuyền, đó gọi là Tiểu động. Như vui hoặc 
buôn do Bích-chi, La-hán ra đời, hoặc nhập diệt 
khiến cõi nước có bậc Ứng Cúng hoặc không có 
bậc Ứng cúng mà đât rung chuyền, gọI là Đại động. 
Như thân đất, thần núi và các trời rồng v.v... vui 
hoặc buôn đo Phật ra đời hay nhập diệt khiến được 
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hay mất Đẳng Ứng Cúng mà rung chuyên, đó gọi 
là Đại đại động. Nay kinh này nói vê tám tướng 
của Như Lai, chỉ thiêu lên cõi trời và hàng ma, vì 
văn lược bỏ không ghi. Trong tám tướng thì tướng 
Như Lai nhập diệt, mặt đất rung chuyền là nói 
riêng về lý do. Nếu nói chung như trước đã giải 
thích, Thuân-đà và đại chúng đều là nhân duyên 
của rung chuyển. Xưa đã phân biệt từ ngữ mặt đất 
rung chuyền là lời của các nhà kết tập kinh, hoặc 
nói là Phật thuyết. Các sư Trung Quán cho răng 
chăng phải như thế vì đương thời nghe nói như thê, 
há là của nhà kết tập kinh? Văn lại không có lời 
Phật bảo, làm sao biệt là của Phật nói? Thê thì đúng 
là đất có rung chuyên nên mới có lời này. 

Kế đến, từ câu: "Bấy giờ, các Trời Rông V.V.. 
trở xuông là phần chánh thỉnh. Văn có ba ý: 1/ 
Gồm phân văn Xuôi và bốn mươi sáu câu kệ là 
phân a1 "buôn khổ" cầu thỉnh; 2/ Hai hàng kế là 
phân câu thỉnh; 3/ Gồm văn xuôi và năm dụ là cơ 
thỉnh. Thứ nhất, văn xuôi là lời thuật. 

Lây việc toàn thân nôi gai óc, khóc than buôn 
khô đê làm tướng thỉnh câu. 

Kế là mười một hàng rưỡi kệ, được chia làm 
ba: 1/ Gồm hai hàng một câu lược thỉnh; 2/ Bảy 
hàng một câu thỉnh suông: 3/ Hai hàng là kết thỉnh. 

Đầu tiên nói Điều Ngự Sư, vị tiên và trâu mẹ, 
tức là lược nêu ba việc, để làm đầu môi Ai Thỉnh, 
theo văn rất dễ hiểu. 
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Kế đến, từ câu: "giỗng như người bệnh nặng 
v.v..." trở xuông là dụ mất thây. 

Từ câu: "Như nước không có chúa v.v..." trở 
xuống là dụ cho mất chủ. 

Từ câu: "Thí như con Trưởng giả v.v..." trở 
xuống là dụ cho mất cha mẹ. 

Vừa mất cả cha mẹ. 

Từ câu: "Như Lai nhập vào Niết-bàn v.v..." trở 
xuống, có tám câu, là kết luận Ai thỉnh. 

Văn trên đầu tiên nói trâu nghé mắt mẹ, nay kết 
luận lại nói: 

"Chúng con và chúng sinh, đều không ai cứu 
giúp", chữ giúp là kết luận không còn chủ, chữ cứu 
là kết luận không còn thây. 

Kê đến từ câu: "Như mặt trời mới mọc v.v..." 
trở xuống, có tám câu là nêu hai dụ mặt trời và núi 
để câu thỉnh. 

Chỉ khen ngợi Phật mà đây đủ ba lợi ích. Mặt 
trời có ba nghĩa: 

1. Ở trên cao, tròn đây và sáng tỏ dụ cho sự lợi 
ích về chủ; 2. Có công năng giúp muôn vật sinh ra 
và lớn lên, dụ cho sự lợi ích về người thân; 

3. Chiêu soi xua tan tôi tăm, dụ cho sự lợi ích 
về thầy. Văn dụ nói về chiêu soi, văn hợp nói về 
dứt tối, tức nói về nghĩa thầy là chính, phụ thêm 
hai khả năng kia, núi cũng có ba nghĩa: l/ Vòi vọi 
đứng giữa biến khơi, dụ cho lợi ích về chủ; 2/ Sâu 
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đến tận đáy biến dụ cho lợi ích về người thân; 3/ 
Sắc nước cùng mâu núi dụ cho lợi ích về thầy. Đức 
của thầy như núi sừng sững giữa các biên hay phát 
ra tuệ mâu, chiêu soi hàng sĩ mê tăm tôi; ở đây lời 
tuy sơ lược nhưng ý thì chứa đựng. 

Xưa giải thích câu: "Mặt trời lại tự chiêu", có 
nhiêu ý, tranh luận khác nhau. Trang nghiêm Ở 
Khai Thiện cho răng Phật có trí tự chiêu; Quang 
Trạch cho răng quả Phật không có trí tự phản 
chiếu. Các sư Trung quán vặn hỏi Quang Trạch 
răng: "Phật không có trí phản chiếu, thì lẽ ra không 
tự biết thành Phật và chăng thành Phật?" Quang 
Trạch giải thích răng: Phật tuy không có trí nhưng 
biết làm và chăng làm; nếu khi muốn biết thì nhờ 
vào trí của chư Phật, vi Phật đồng nhau. Nay lại 
hỏi răng: "Phật đã đông, thì chư Phật đều không có 
trí, vậy đầu thể nhờ được? Lại nếu chỉ có thể biết 
người mà không có trí tự biết, thì lẽ ra chỉ là giác 
tha mà không được gọi là Tự giác. Đó là một trong 
bốn lỗi của Quang Trạch. Bốn lỗi là: Cho chân ở 
ngoài trục, trục ở ngoài chân; cho đất vốn bất tịnh, 
giả thành tịnh, như rải phân bò lên làm cho đất 
thanh tịnh; cho răng đến giai vị Diệu giác không có 
trí phản chiếu tức người chỉ thây ngón chân mà 
không biết gì khác; cho răng trí của Như Lai là 
bạch tịnh vô ký. 

- Kế là hỏi Trang nghiêm ở Khai Thiện răng: 
"Ong cho răng trí phản chiêu đê chiêu Nhật thiệt 
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chủng trí, thì dùng trí HÀ để chiếu Trí phản chiếu? 
Cho nên thật vô cùng”. Các sư Trung quán tự nói 
răng: "Phật không có riêng trí phản chiếu, mà chỉ 
là trí tự hữu trí, năng phản chiêu. Nói như thể thì 
phá cả hai nhà. Nay nói Phật có một trí mà ba trí, 
ba trí mà một trí, chăng phải ba trí, chắng phải một 
trí, mà ba trí một trí. Một là đại chủng trí phá tối 
tăm bên ngoài; hai là trí nhất thiết năng phản chiếu; 
ba là Nhất thiết chủng trí, chăng trong chắng ngoài, 
chắng tự chẳng tha, ngay nơi một mà ba, để vặn 
hỏi Quang Trạch; ngay nơi ba mà một để vặn hỏi 
Khai Thiện; ba và một khó nghĩ bàn có thể nạn phá 
các sư Trung quản. Hai bài kệ trên cũng gọi là phân 
cầu thỉnh. Như Lai ở tại thê gian làm lợi ích như 
thê, cầu mong Đức Phật lưu lại thê gian phát ra ánh 
sáng chiêu soi, làm lợi ích cho chúng con, cho nên 
nói là cầu thỉnh. 

Từ đoạn văn xuôi về sau là phân thứ ba nói về 
căn cơ câu thỉnh. Trình bảy lại sự giải thích của các 
Sớ xưa; có năm dụ: 1/ Dụ có trước không có sau; 
2/ Dụ sợ hãi; 3/ Dụ trái với bản thệ; 4/ Dụ bất bình 
đăng: 5/ Dụ không từ bi. Dụ thứ nhất có ba phân là 
khai, hợp và kết. 

Vua dụ cho Phật, các Vương tử dụ cho bốn 
chúng. Nói học nghệ văn võ tức đầu tiên từ vườn 
Nai cho đến cuối cùng là Pháp Hoa, các kinh được 
nói ra, có những chướng ngại rất lớn. Nay thì 
không phải như thê, vì kêt hợp với pháp nhị thừa 
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thì sẽ thấy được. Nói đoạn chánh tức chánh kiến; 
nhớ nghĩ yêu thương dụ cho thiền định; nghệ 
nghiệp dụ cho thân thông; Chiên-đà-la dụ cho vô 
minh, tập khí. Đầu tiên là dạy cho Ba học, dường 
như có bắt đầu (hữu thủy); chắng hết các hoặc còn 
dư nên nói là vô chung. 

Về dụ sợ hãi, cũng gôm ba ý. 

Xưa nói các luận dụ cho thông đạt các kinh. 
Nay giải thích chắng phải như thế, dụ này là phá 
bốn ma; nhưng chắng trụ thế gian là vì sợ ma chết. 

Dụ cho trái với thệ nguyện, thì không có phần 
kết thỉnh. 

Người dụ cho Phật, nghề nghiệp dụ cho thệ 
nguyện xưa độ hết chúng sinh, việc quan là dụ cho 
Khởi ứng thân, vào tù dụ cho vào sinh tử; người 
hỏi, xưa dụ cho chư Phật mười phương, hoặc dụ 
cho thật trí hỏi quyên trí; hoặc cho răng ø1ả lập câu 
hỏi này. Nay dùng CƠ dụ cho người bên cạnh, cơ 
hết thì xong VIỆC, xong việc như ra khỏi ngục tù, 
cho nên nói là an vui. Nhà Hạ gọi nhà tù là Đài, 
nhà Ân gọi là Đủ lý, nhà Chu gọi là linh ngữ; Bạch 
Hồ Thông nói linh là khiến, làm cho; Cử tức là nêu 
lên; tức khiến cho người nghĩ đến lỗi lầm mà nêu 
lên tội trạng, v.v... 

Phương thuốc tức mười hai thể loại kinh, 
phương thuốc bí truyền tức là giáo bí mật; ngài 
Văn-thù dụ cho các Bô-tát, chăng dạy cho người 
ngoài là dụ Nhị thừa. 
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Dụ cho không từ b1, có ba, theo văn rất dễ hiệu. 

Xưa giải thích cơ thỉnh, chỉ là thỉnh đối với thây 
mà không có hai nghĩa chủ và người thân. Nay thử 
giải thích, thí dụ thứ nhất chê trách (cơ) người thân 
của pháp; hai là dụ kế tiếp chê trách chủ của pháp: 
hai là dụ sau cũng chê trách thầy của pháp. Nói về 
dụ thứ nhất chê trách người thân của pháp, hễ nói 
về thân là lẫy niệm từ làm gốc, lúc mới sinh thì dạy 
bảo tựa như cha mẹ nghiêm từ, sau giao phó cho 
Chiên-đà- la thì liên trái với cốt nhục, pháp gần gũi 
cũng giống như thế, từ miệng Phật sinh tức là 
dưỡng dục, được phân Phật pháp tức là xinh đẹp, 
người học dụ cho tư duy, hàng Vô học dụ cho tập 
khí. Theo ý của Đại thừa thì có vô minh, đó đều là 
vô minh độc, làm hại pháp thân; lia bỏ con mà đi 
tức là giao phó cho Chiên-đà-]a. 

Kế là nói về hai dụ kê tiếp, chê trách vị Pháp 
chủ, nói đên Chủ là dùng oai lực chế phục kẻ địch, 
dùng ân đức là dạy nuôi người dân. Dụ trước uy vũ 
chưa lớn, dụ sau ân huệ chưa đủ. Thông đạt các 
luận như đối trước kẻ địch mà sợ hãi. Nay sợ luận 
này giống như bị địch khinh khi. Đắng Pháp 
Vương cũng giống như thế, dứt sự sợ hãi cho 
chúng sinh. Chúng sinh chưa tránh khỏi, nên Phật 
có sự sợ hãi. Người mới học nghề dụ cho người 
dân có kế sinh nhai, bắt vào ngục dụ cho dân không 
nương nhờ vào đâu mà sinh sông; bỏ phê sự nghiệp 
dụ cho không có trí tuệ, đóng ngục dụ cho không 
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có ân. Đăng Pháp Vương cũng giống như thê, đầu 
tiên là chỉ dạy cho người Học, Vô học tu tập nghiệp 
đạo phẩm, nhưng còn trong lao ngục suy nghĩ, tập 
khí, vô minh; trăm họ có tội là do một mình ta; 
chúng sinh còn nhân khổ não, vì sao Như Lai muốn 
được an vu1? 

Kế là nói hai dụ để chê bai Pháp sư, thây thì 
phải có đức dạy bảo. Dụ trước là chê trách thây, 
bên trong tham tiếc phương thuốc quý, dụ sau chê 
trách thây bên ngoài không chỉ cho con đường an 
lành. Xét các dụ đều có ý sâu xa, mà ngay dụ này 
cốt yêu là nói về việc so sánh với ngài Văn-thù 
được chỉ dạy riêng, mà mình thì hồ thẹn đi trong 
đường hiểm. Đó há chăng phải là chê trách thây ư? 

Tiếp đáp lời thỉnh cầu, đâu tiên là đáp lời bi ai 
thỉnh câu, gôm có phân văn xuôi và kệ tụng. Thứ 
nhất là phân văn xuôi. 

Đầu tiên là ngăn sự bi thương bên ngoài, 
khuyên tu quán tâm bên trong. Phàm phu thì có tám 
gió được mất, vui buôn; Đạo và tục trái nhau, lên 
xuông khác nhau. Vì sao? Vì mất chăng thể dùng 
sâu não mả thu hoạch. Văn sau nói: "Nếu thường 
sầu não thì sâu tăng trưởng, nào có ích lợi gì? 
Chắng bằng siêng năng ngăn chận hai thứ ác, làm 
sinh khởi hai điêu lành; ác là gốc của buôn vui, 
thiện thì không có buồn vui, chỉ nên thanh tịnh”. 
Cho nên siêng năng tinh tân, ngăn dứt khổ não. 
Vắng lặng vô vi gọi là chánh niệm. Chánh niệm là 
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gì? Tức là vô niệm. Nêu vô niệm thì ai là người 
thân, là chủ, là thây; a1 là tôi, là con, là trò; aI đi, ai 
trụ; ai độ, ai chăng độ; ai là người sâu, sâu vì điều 
gì? Vắng lặng không hiện điềm gì; do đó trời, 
người đạt được đường chánh; ngừng dứt chắng 
khóc than. Vả lại, dùng dụ để hiển bày rõ Phật là 
duyên sinh ra điều lành, được điều lành như được 
con yêu, mất điều lành như con chết. Nay nghe Cận 
Tuệ chắng lo mất điều lành, cho nên nói chôn cất 
đã xong, v.v... 

Kế đến là phân kệ tụng, có hai: l/ Gôm bốn câu 
nói về ngăn buôn khổ; 2/ Gồm bốn câu khuyên 
quán; nhưng cả hai lại có ý nghĩa đắp đổi nhau, 
chẳng nên suy nghĩ một bẻ. 

Đầu tiên là nói khai ý tức là mở ý tinh tấn, còn 
chắng lo buôn huồng chi là khai mở định tuệ. Và 
lại, nói khai tức khai ý thật tướng. Sinh tử Niết- 
bàn, hai bên đều văng lặng. Kệ ghi: "Vì thế nên im 
lặng". Lại nói khai mở tức rõ biết hai dụng đều là 
phương tiện, cho nên nói pháp của chư Phật như 
thê. 

Ưa thích chắng buông lung là khuyên chánh 
niệm tuệ, giữ tâm là khuyên học định, xa lia là 
khuyên tĩnh tân; tự vui là kết luận chớ nên buôn 
khổ ở trước; thọ an vui tức là giữ niệm tuệ nảy, ông 
nên chánh niệm tu tâm, chăng nên như phàm phu, 
than khóc có ích gì. Nhưng các Tỳ-kheo đều được 
quả vị cao, đâu đông với phàm phu; đây chỉ là đối 
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với Thánh mà quở trách phàm, là chánh đáp phân 
bị ai câu thỉnh. 

Từ câu: "Tỳ-kheo trở xuống v.v..." là đáp lại lời 
cầu thỉnh và khen thỉnh. 

Các thây tôn xưng Phật như mặt trời, như núi, 
có các lợi ích chiêu soi, gìn giữ, v.v... Pháp thân 
thường trụ chăng mọc chăng lặn, thuận theo căn cơ 
mà có hai dụng, lúc ấn lúc hiện. Mặt trời tuy chiếu 
khắp thê gian, nhưng chỉ có ngưỜI mắt sáng mới 
nhìn thấy. Núi tuy chót vót giữa: biển khơi, nhưng 
chỉ có người đi biển mới nhìn thây được. Các thây 
đồng với kẻ đui mù, không ra biên lớn, thì có ích 
øì? Nêu nói là có ích thì nay ta khuyên các thây 
hỏi, nêu chẳng hỏi được, thì ta sẽ khai mở đâu mỗi 
cho các thây, nếu như hỏi được thì ta sẽ nói pháp 
cam lộ, rôi mới nhập Niết-bàn. Đã chăng thể hỏi 
thì câu trụ thế có lợi ích gì? Đây là Đức Thê Tôn 
chê Thuân-đà chăng đạt, để ngăn lời cầu thỉnh, và 
hiểu. cả Đức của Bôồ-tát. Chánh đáp lời khen thỉnh 
và câu thỉnh, xưa giải thích có mười lăm cặp, đều 
y cứ theo giáo đâu tiên, lập nghĩa. thuốc và bệnh. 
Trong đó nghĩa Không dụ cho thuốc, nghĩa chắng 
không dụ cho bệnh, cho đến hai và chăng hai cũng 
đêu như thế. Có người chỉ y cứ theo giáo hôm nay 
cho răng nghĩa Không là sinh tử, nghĩa Chăng 
không là Niết- bàn, cho đên hai và chắng hai cũng 
như thế. Nếu có hỏi thì giảng, nói pháp môn cam 
lộ, có ích cho các thây, nêu chăng hỏi, thì thỉnh trụ 
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có ích gì? Hưng Hoàng nói văn sau có đủ các ý 
này. Văn sau chính là y cứ theo ý trước sau, trong 
đó nghĩa không là giáo xưa, nghĩa chăng không là 
giáo nay, cho đến hai và chăng hai cũng giống như 
thê. 

Nay nói nghĩa này rất rộng, gồm cả việc khai 
mở lời thỉnh câu của đại chúng, cho nên văn ghi: 
"Trong các pháp như thê, ta sẽ thuận theo dứt ghi". 
Các kinh giải thích không có lỗi, nhưng nay lại y 
cứ vào ba thứ là không bất không, chăng không 
chăng bất không, cho đên hai chắng phải hai, chăng 
hai chắng phải không hai cũng giông như thê. Lại 
y cứ theo bốn loại là: Không Bật không, vừa 
Không vừa Bất không, chăng phải Không chắng 
phải Bất không, cho đên hai và chăng hai cũng như 
thế. Giáo xưa, giáo nay đêu dùng ba loại, bốn loại 
này để phân biệt rộng tức là ba môn, bốn môn của 
Ø1áo xưa và giáo nay. 

Từ câu: "Này các Ty-kheo, chư Phật ra đời rât 
khó, v.v..." trở xuống là đáp lời cơ thỉnh. Hưng 
Hoàng cho răng đây là tám bậc, là lời giải thích của 
các Sư kia: 1/ Khen năm điêu khó; 2/ Khen ngợi 
lia tắm nạn; 3/ Nêu nhân xưa của Phật và nêu quả 
Phật ngày nay; 4/ Đoạt nói quả ấy chăng thật; 5/ 
Đoạt nói nhân ấy chăng thật; 6ó/ Hiến bày chân 
pháp tánh và khuyên tu tập; 7/ Khuyên xả bỏ xưa 
và nương vào nay; S/ Chánh thức chỉ bày chữ Y 
TỚI. 
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Đâu tiên là khen ngợi, có hai: 1/ Khen ngợi; 2/ 
Chỉ bày. Trước đoạt sau ban cho, tạo thành thứ lớp. 
Đầu tiên là nói năm điều khó này, đối với _TEƯỜI 
khác thì là khó, nhưng đối với các thây là dễ. Tám 
nạn thì thật khó xa lia, mà xa lia được, cho nên 
khen ngợi. Đã khen ngợi xa lìa các nạn; được quả 
A-la-hán, tức là đôi với đầu tiên; vừa khiến cho các 
thây được vào tạng Bí mật là đôi với sau cùng, vì 
sao lại nói lộ có trước, không có sau? Lại nói "để 
luông uống", tức đôi với Tiểu là đúng, đối với Đại 
là sai, cho nên nói "luông uống". Lại nêu nhân xưa 
thành quả ngày nay, chính là đáp lời câu thỉnh, tức 
nói Như Lai từ nhiều kiếp lâu xa, đã bỏ đâu, mắt, 
tủy, não để câu đại Niết-bàn, chỉ vì lợi ích chúng 
sinh, đâu thê sợ hãi ư? Vì thế bác bỏ quả ấy răng: 
"Quả của các thầy nói thật luỗng dối, chăng phải 
Pháp bảo chân chánh; không có giới, định, tuệ; 
chắng thê trang nghiêm thành báu chánh pháp”. 
Người g1ữ thành báu, chứng Niết-bản là viên, tông, 
bao gôm, cho nên chăng thể phiên dịch. Hưng 
Hoàng cho răng: "Niết- bàn chăng chung, chắng 
riêng mà tên gọi bao gôm chung riêng”. Dùn 
nghĩa này mà đáp nghĩa chăng đạt bản thệ. Vì thê 
bác bỏ nhân kia răng: "Phát tâm Bô-đê, gọi là Xuất 
gia. Thầy chắng phát tâm Bô-đê, chắng gọi là Xuất 
gia. Ca-sa chỉ là y nhuộm mà thôi, ông chẳng 
nhuộm chánh pháp, nên chăng phải Y Đại thừa. 
Tuy ông có cạo tóc mà chăng phải vì chánh pháp, 
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dứt các kết sử. Vì thê khuyên bảo, chỉ dạy pháp 
tánh chân thật. Tiểu thừa xưa là hữu giả, Đại thừa 
nay là chân thật. Xưa lây vô vi làm pháp tánh, nay 
lây diệu hữu làm pháp tánh, pháp tánh không hề là 
hữu, không hề là vô, vì nhân duyên cho nên nói 
hữu nói vô. Biết xưa vô vi là pháp tánh, như Ca- 
diệp nói: “Thân là thân pháp tánh, vì sao còn thân, 
nêu còn thân thì chẳng phải pháp tánh". Nên biết 
khi xưa lây Vô vi làm pháp tánh, thì Như Lai liên 
phá bỏ. Diệt chăng phải pháp tánh, pháp tánh 
chăng phải là pháp diệt, lây đây mà trả lời nghĩa 
bất bình đắng. Các thây chấp lây diệt độ mà bác 
bỏ, cho ta không bình đăng, vì thê bỏ xưa theo nay, 
đây là chánh thức giải thích. Nghĩ răng: "Khiến cho 
con bỏ xưa theo nay”, xưa sao chăng nói?" Đức 
Phật giải thích răng: "Thí như mặt đất, pháp ta cũng 
như thê, trị bệnh cho chúng sinh, đầu tiên là nói vô 
thường, để trị bệnh cho các thây, nay nói Thường 
cũng đề trị bệnh cho các thầy". Trước sau đều vì trị 
bệnh. Cho nên nói chữ Y mới là vì đã khuyên bỏ 
xưa theo nay, nên phải cân chữ Y bí mật, khiến các 
thây trụ nơi đó, chẳng phải bỏ các thây, không chỉ 
con đường băng phắng, chắng phải không có từ 
tâm, trước sau trả lời năm câu cơ thỉnh. 

Ở đây cho răng không đúng, được năm điều 
khó, lìa tám nạn chỉ một ý, đầu thể chia làm hai? 
Chỉ y cứ theo lời bác bỏ mà đáp năm câu cơ thỉnh, 
văn nghĩa đây đủ, đâu nhọc dùng tám giai đoạn để 
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cùng đáp, vì thể chăng cân. Y cứ theo văn để chia 
làm ba: 1/ Khen ngợi ban cho; 2/ Bác bỏ thâu đạt; 
3/ Khuyến khích khen ngợi. Hễ muốn đoạt thì 
trước phải cho. Cơ thỉnh đã quá thiết tha thì nay 
bác bỏ, thâu đoạt cũng phải sâu nặng, đã bác bỏ đó 
là luống dối, thì cần chỉ bày chân thật, như thế cho, 
đoạt, chê, khen tự thành thứ lớp. Trong ba ý trên 
thì øôm ba cặp: 1/ Khen ngợi ban cho, tức được và 
lia, cho nên khen ngợi; 2/ Bác bỏ và thâu đạt, tức 
chăng được chăng lìa, chăng được chân thật, chăng 
lia luông dối, nên cần phải bác bỏ; 3/ Khuyên bảo 
cô găng, tức nên lìa nên được giáo xưa, phải lìa chữ 
Y mới được, vì thê cân phải khuyên. 

Từ câu: "Đức Phật ra đời là khó v.v..." trở 
xuống là phân khen ngợi ban cho, được và ha. Lại 
øôm ba là giải thích, dụ, kết luận. 

Đầu tiên văn kinh nêu lên năm điều khó, đoạn 
này so với đoạn trên, có việc có vIỆcC không. Đoạn 
trên vì người thê tục chắng khen ngợi cắt ái xuất 
1a, chăng khen ngợi A-la-hản khó được. Ở đây vì 
người xuât g1a, chăng khen ngợi được cúng dường 
lần sau cũng là khó, chăng khen ngợi nghe pháp là 
khó, còn các điều khác đêu giỗng nhau. 

Lìa tắm nạn là được thân người, lìa ba đường; 
được gặp Phật, không sinh trước sau Phật, lìa trời 
Trường Thọ, Uât-đơn-việt, biên địa, được xuất gia 
các căn không thiểu; được quả A-la-hán, lìa Thê trí 
biện thông. 
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Kế đến, nêu cát vàng và hoa Ưu-đàm-bát đê dụ. 
Từ câu: "Xa la v.v..." trở xuống là kết luận. 

Kế đến, từ câu: "Các ngươi gặp ta v.v..." trở 
xuông là bác bỏ thâu đoạt, chăng thể chăng lìa. Nay 
điểm qua ý này để trả lời năm câu cơ thỉnh. Nói 
"Các thây gặp ta, đầu tiên ta bảo các thầy nêu được 
năm điều khó, lìa tám nạn là ta khéo dạy lúc đầu, 
nay ta lại dạy bảo các thầy chắng nên để luôn 
uông, là ta khéo chỉ dạy lúc sau cùng; vậy đâu thê 
cho là ta có trước mà không có sau? Như dùng ý 
để giải thích các câu văn trên, như: "Sinh dưỡng 
các người con, hình dáng xinh đẹp", là Phật đầu 
tiên có dạy, "giao phó cho Chiên-đà-la" là cuối 
cùng Phật không chỉ dạy. Nếu lây theo y Phật thì 
chăng nên nhận người thân là Phật, vì sao? Vì 
chăng biết Phật không phải Vương tử; chăng biết 
thành báu hình dáng chăng đẹp đẽ, vô minh che lập 
tức Chiên-đả-la, đầu cân tráo phó? Đó là vô thỉ vô 
chung, chuyên lỗi trở về các Tỳ-kheo. 

Từ câu: "Khi xưa ta v.v..." trở xuống là đáp 
nghĩa trái với bản thệ. Khô hạnh khó làm chăng 
phải chỉ một đường; Ta xem điều ây như vị ngọt 
thơm, lập ra phương tiện vô thượng, môn ây chăng 
phải Tiêu, mà ta không hề tham tiếc. Chỉ vì các 
thây buông lung, chẳng tin nhận, chăng hành trì, 
đối với pháp Đại thừa chăng chịu tu học, chứ chăng 
phải ta không ban ân huệ. Thân mạng, aI1 lại không 
xem trọng, nhưng ta lại xem nhẹ sinh, xem nhẹ tử, 
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trải qua vô lượng kiếp xương chất cao như núi, tủy 
não đây biến đây sông, huống chi là vợ con, quôc 
thành, xả bỏ vô số. Ân đức to lớn như thế, chỉ vì 
các thây buông lung, không biết hồ thẹn, ở mãi 
trong lao ngục, không được ra khỏi, chứ chăng 
phải ta không ban ân đức. Đây là do lỗi không biệt 
hồ thẹn, không thọ học đề chuyển lỗi về các Tỳy- 
kheo. 

Từ câu: "Tỳ-kheo các thầy làm thế nào trang 
nghiêm v.v..." trở xuống là thứ hai nói về nghĩa sợ 
hãi. Thành báu chánh pháp của ta có đây đủ công 
đức, trong đó giới là tường thành cao vót, nguy 
hiểm, các ma và giặc cướp không thể dòm ngó 
được; Định là các hào nước sâu rộng không bờ 
không đáy, có sóng lớn nguy hiểm, năm trần, sáu 
giặc đêu bị chìm đắm. Tuệ là đải quan sát, chiếu 
soi từng vật nhỏ, thông đạt tất cả xưa nay, rõ rảng 
đây đủ. Ngôi thành của ta như thê, thật là uy vũ, có 
gì phải sợ? Chỉ vì các thây không có thành, không 
có ngăn ngừa, mà có sợ có hãi; cho nên trả sự sợ 
hãi về các Tỳ-kheo. 

Từ câu: "Nay các thầy Đặp V.V...' trỞ xuống là 
trả lời cơ thỉnh bất bình đăng. Trong ngoài ngôi 
thành chánh pháp đều được trang nghiêm bằng các 
thứ ngọc báu, huy hoảng rực rỡ, chắng những 
không cùng mà còn không ngăn ngại. Những 
người thương buôn nhặt lên thì cho là đá sỏi, đó là 
do người lây có tâm hạn hẹp, chứ chăng phải ngôi 
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thành không bình đăng. Đây là dùng lỗi nghiêng 
chấp trả về cho các Tỳ-kheo. 

Từ câu: "Tỳ-kheo các thây v.v..." trở xuống là 
trả lời câu cơ thỉnh thứ năm, nói không có Từ bị 
không chỉ cho con đường bằng phẳng. Tâm các 
thây thấp kém đã tự cho là đủ nên chắng nhàm chán 
đường nhỏ; chăng tham câu Đại thừa, tức chăng 
thích đường bằng phăng: đắp ca-sa là chắng nhàm 
chán xóm nghèo; chăng cầu pháp thực là chăng 
thích vị thượng diệu; cạo bỏ râu tóc là chăng nhàm 
chán trí nhỏ. Chắng vì chánh pháp tức chăng thích 
ánh sáng Đại thừa. Các thây chăng nhàm chán, thì 
tâm Bi chắng thê cứu giúp; các thây chắng ưa thích 
thì tâm từ chăng thể ban cho. Quân quanh trong 
đường hiểm, quay lưng lại với con đường bằng 
phẳng. Đây là dùng lỗi không ưa thích nhàm chán 
để chuyên lỗi về cho các Ty-kheo. Đã đối trả trước 
năm câu cơ thỉnh bây giờ đến y văn giải thích. Từ 
câu: "Các thây Đặp fa V.V...' trỞ xuống là ý thứ hai 
nói về một cặp chắng được chăng lìa. Văn có hai 
đoạn: l/ Nói sơ lược; 2/ Giải thích rộng. 

"Các thây gặp ta" là nói lược vê điều chăng 
được, "chăng nên đề luông uống" là lược nói chắng 
xa lìa Ngã (Ta) tức là chân Phật, Phật này cũng là 
Thường, là Lạc, là Ngã, là Tịnh; là thân Kim 
cương, chăng phải thân hậu biên, chăng phải thân 
tạp thực. Chân Phật này các thầy chăng thể biết 
được, chỉ biết ứng hóa, ứng hóa chăng phải chân, 
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chăng phải người nói pháp. Kinh Tịnh Danh ghi: 

"Thây chăng gặp Phật, chăng nghe pháp, chăng dự 
vào hàng tăng, đồng như sáu vị giáo chủ ngoại 
đạo". Đây là nói chăng biết chân Phật, tức là chê 
trách chăng được; "chăng nên để luông uông" tức 
là đoạt, nói kia chăng lia. Thế nào là chăng lìa? Tức 
tuy là tắm nạn mà chắng được không nạn, tuy được 
bốn quả mà chắng được chân quả. Quả đã chăng 
chân, thì nạn cũng chăng lìa, cho nên nói là luống 
uống, tức là đoạt nói, kia chẳng được. 

Kế đến, từ câu: "Ta đã từ lầu xa v.v...” trở 
xuống là giải thích rộng về chăng được; có hai ý: 
1/ Chê trách chắng được Tam bảo chân thật; 2/Chỉ 
bày rõ về Tam bảo chân thật. Văn chê trách lại có 
ba: l/ Giải thích rộng về chân Phật; 2/ Giải thích 
rộng về chân Pháp, 3/ Giải thích rộng về chân 
Tăng. Giải thích rộng về ba nghĩa này để nêu rõ 
việc chăng được. Đâu tiên giải thích chân Phật, có 
haI: 

Đầu tiên là nêu phương tiện trước khi đạt đạo, 
cho nên nói: "Ta đã từ lâu xa về trước": kế là nêu 
phương tiện sau khi chứng đạo, cho nên nói: "Nay 
được vô thượng”. So sánh sau với trước thì đều là 
vô thượng. Phương tiện vô thượng, nếu đôi với 
trước khi chứng đạo thì đó là viên nhân, nên văn 
sau ghi: "Lại có một hạnh là hạnh Như LaI"; nêu 
đối với sau khi chứng đạo thì đó là viên dụng: nên 
văn sau ghi: "Hai con chim cùng bay”. Nêu phương 
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tiện vô thượng trước và sau khi chứng đạo, để giải 
thích thành nghĩa Thường, Lạc, Ngã, Tịnh của 
chân Phật, nhưng các thầy chăng thể biết, các thây 
chỉ biết đó là thân tâm trí diệt nhập vào Niết-bàn, 
cho nên không có viên dụng sau khi chứng đạo. 
Tuy cũng có nhân trước khi chứng đạo, nhưng 
chăng phải Viên nhân. Đây là chê trách các Tỳ- 
kheo chắng biết chân Phật. 

Từ câu: "Này các Tỳ-kheo! Thế nào là trang 
nghiêm v.v..." trở xuống, là giải thích rộng chăng 
thây Chân Pháp. 

Chân pháp tức Diệu sắc chân thiện sinh ra diệu 
thiện, cam lộ tròn đây, đây đủ không thiếu, cũng 
gọi là đề hỗ; tất cả các pháp đều ở trong đó; tất cả 
công đức của ba học ngang dọc, cao rộng đầy khắp 
trong đó, cũng giông như tường thành, hào rộng, 
tháp canh, đó gọi là chân Pháp. Các thây quán 
"không" để dứt các hoặc, hoặc hết thì quán cũng 
mât, lây thân trí làm Niêt-bàn hữu dư; nêu vào vô 
dư tức trí chân thật dứt, đồng với hư không, mãi 
mãi vắng lặng, đó gỌI là nghèo pháp lạc. Nhiệp 
luận gọi đó là người thấp kém, Pháp Hoa gọi đó là 
việc hèn kém, kinh này gọi là đá sỏi luông dỗi. Đó 
là chê trách chăng được chân Pháp. 

Từ câu: "Tỳ-kheo các thây v.v..." trở xuống là 
chê trách chăng phải Tăng chân chánh; có hai: Đầu 
tiên là chê trách chung là dùng tâm kém cỏi, chăng 
kính mên mà câu pháp Đại thừa. Kế đó chỉ riêng y 
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cứ theo công đức của nhân quả để chê trách. Vốn 
lấy công đức nhân quả gọi là Tăng. Nhân quả của 
các thầy chắng phải chân Tăng thì tuy đắp ca-sa 
mà chưa phá bỏ năm trụ ác, chăng làm cho ma 
trong và ngoài sợ hãi; tuy hành khất thực trải qua 
nhiêu nơi, mà chăng phải Khất sĩ Ứng cúng; tuy 
cạo bỏ râu tóc nhưng chắng phải Sát tặc, Bất sinh. 
Thê thì chắng phải chân Tăng . Ở trên nêu chân 
Phật chân Pháp để bác bỏ ngụy Phật ngụy Pháp. 
Nay bác bỏ ngụy Tăng cũng chẳng ngoài tướng của 
chân tăng. Trước sau đắp đối nhau hiển bảy ý 
nghĩa. Đó cũng là nêu chân chánh thì biết giả dối, 
ngay nơi giả dỗi tức biết chân chánh. 

Từ câu: "Tỳ-kheo các thây! Nay ta chân thật 
v.v..." trở xuống là chỉ rõ chân Tam bảo. Y theo 
văn có hai: 1/ Nêu lên, tức là câu: "Nay ta chân 
thật". Chân chánh đối đãi với giả dỗi khi xưa, sự 
thật đôi đãi với hư vọng khi xưa. 

Tiếp đến là chánh thức chỉ bày. 

Nói Ngã (ta) là Phật bảo, đại chúng là Tăng 
bảo, pháp tảnh Như Lai là Pháp bảo. Trong Pháp 
bảo lại có ba điểm: Như Lai là Bát-nhã; pháp tánh 
là Pháp thân, chăng điên đảo là Giải thoát. Ba điểm 
này gọi là kho tàng chứa tật cả pháp. Phật và Tăng 
cũng giống như thế. 

Từ câu: "Vì thế các thây v.v..." trở xuống là nói 
nên lìa nên được. Gồm có hai: Một là khuyên lìa 
bỏ luông di; hai là khuyên tu chân thật. 
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Phàm thể luông dỗi chính là do vô minh; vô 
minh chưa dứt chắng thê tránh khỏi sự luống dối, 
cho nên khuyên lìa bỏ vô minh. 

Từ câu: "Này các Tỳ-kheol Thí như v.v..." trở 
xuống là khuyên tu chân thật; øôm bốn ý: l/ Dụ 
thuyết tạng bí mật; 2/ Pháp thuyết tạng bí mật; 3/ 
Giải thích tạng bí mật; 4/ Kết luận tạng bí mật; Dụ 
thuyết tạng bí mật: Phân dụ thuyết lại có ba: a) Dụ 
đại địa; b) Dụ cỏ thuốc ở các núi; 

c) Dụ vì chúng sinh thọ dụng. 

Nói mặt đất, mặt đất chắng những có công năng 
chuyên chở tất cả; mà còn chăng sinh mà sinh là 
sinh cây thuốc; cũng không sử dụng mà sử dụng, 
vì sự sử dụng của chúng sinh. Vậy cây thuốc được 
sinh chắng lìa mặt đất năng sinh, tức được sinh là 
vì chúng sinh sử dụng. Chúng sinh tuy được lây 
dùng, nhưng cũng chính do nghiệp của họ chiêu 
cảm nên mặt đật, phước đức chiêu cảm cây thuốc. 
Cả ba xoay vần nương nhau, chăng thể xa lìa. 
Chủng loại chăng phải một, một đây đủ ba, có thê 
dụ cho Bí; ba tức là một, có thể dụ cho Mật; đây 
đủ tật cả có thể dụ cho Tạng. Cho nên nêu việc này 
dụ cho tạng Bí mật. 

Pháp thuyết tạng bí mật: 

Pháp thân như mặt đất, mặt đất như Pháp thân, 
nên nói "Cũng như thế". Nêu ba thứ Pháp thân hợp 
với ba nghĩa của mặt đất. Ở đây nói "Sinh ra pháp 
vị cam lộ mâu nhiệm”, là nêu ba Bát-nhã hợp với 
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ba nghĩa của cây thuốc trên các núi. "Vì chúng sinh 
sử dụng" là nêu ba Giải thoát để hợp với ba nghĩa 
của dụng. 

"Nay ta sẽ khiến cho các chúng sinh vảo trong 
tạng bí mật", tức là siêu hợp với dụng: "bỗn bộ 
chúng nhập tạng Bí mật”, tức là siêu hợp cỏ thuốc. 
"Ta cũng vảo trong đó" là siêu hợp với mặt đất. 
Nếu khô bệnh đã hết thì công dụng của thuốc và 
mặt đất cũng dứt. An trụ nơi văng lặng, chúng sinh 
được lợi ích, công đức Bát-nhã bặt thì dụng của 
pháp thân cũng dứt, đồng trở về Tạng Bí mật vắng 
lặng. "Tất cả chúng sinh": Là chỉ cho người mới 
phát tâm sắp bước lên địa vị Sơ trụ; bốn chúng là 
hàng trung tâm ấy có bỗôn mươi giai vị; Phật là bậc 
Hậu tâm ây đã qua giai vị Diệu giác. Đông vào 
Tạng bí mật tức đông thấy Phật tánh. 

Hỏi: Chúng sinh vào bí tạng có đông với chư 
Phật hay không? Đáp: Có sáu vị phân biệt v.v... 


-oQOo- 
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Phẩm 3: AI THÁN (PHÁN CUÓỎ]) 

Lại nữa, theo văn trên thì mặt đất dụ cho Phật 
bảo, cỏ thuốc trên núi cao dụ cho Pháp bảo, đề 
chúng sinh sử dụng là dụ cho Tăng bảo. Kế là hợp 
văn. Nói: "Pháp ta cũng như thế" là Phật; "sinh ra 
cam lộ” là pháp; "vì chúng sinh” là Tăng. 

- Giải thích tạng bí mật: 

Từ câu: "Thế nào gọi là v.v..." trở xuống là giải 
thích khác, kế đó y văn giải thích. 

Các sư Địa luận cho rằng thức A-lạI-da còn ở 
trong vọng hoặc gọi là tạng Bí mật. Các sư Thành 
Thật cho răng quả Phật đương lai ở bên ngoài 
chúng sinh, tất cả chúng sinh đêu được quả Phật; 
lý này thuộc về người, cũng là ở bên trong; tức thời 
chưa có thì cũng có ở bên ngoài, vì ở ngoài cho nên 
chắng phải ở trong, vì ở trong nên chăng phải ở 
ngoài, đó là tạng Bí mật. Về Niêt-bàn bản hữu, luận 
răng trong thân chúng sinh có Phật cũng chắng 
phải thân mật có ở bên ngoài, chăng phải trong 
thân, chăng phải ngoài thân mà có, đều chắng phải 
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là mật; mà chúng sinh tức Phật mới gọi là Mật. 
Luận này phá hai thuyết ở trước. Như giáo xưa 
thuyết thì ân tức là bí mật, ngăn che gọi nghĩa là 
Tạng, vô thường ngăn che thường, hữu tướng ngăn 
che vô tướng, chắng hiểu che lấp hiểu, khiến 
thường v.v... ân, danh là Bí mật tạng. Như người 
thân hình tàn phé, như ngoại đạo luận, v.v... các 
loại thí dụ mà văn sau sẽ giải thích rộng, đó là tạng 
Bí mật của giáo khi xưa. Nay kinh này khai mở, 
giông như mặt trăng văng vặc trong sáng trên hư 
không, chăng như giáo xưa. Nhưng vì chánh pháp 
mâu nhiệm chăng thể nghĩ bàn, bặt danh lìa tướng, 
chúng sinh chăng thê hiểu được, nên gọi là Bí mật. 
Pháp giới bao trùm, gom giữ tất cả pháp, chăng - thể 
sử dụng hết, nên gọi là Tạng. Văn sau ghi: "Chăng 
dọc chăng ngang, chắng chung chăng riêng là 
nghĩa của Bí mật. Ba nghĩa này đây đủ không thiếu 
là nghĩa của Tạng. Văn nghĩa thật rõ ràng, đầu như 
các lời giải thích khác. Nên nói Niết-bàn để phá 
các Sư, nêu kinh Niết-bàn để phá giáo phương tiện; 
Gió lớn thôi cuỗn mây mù, thì bâu trời lồng lộng 
trên cao. 

Nay giải thích Bí tạng. Văn có ba: 1) Dụ ba 
điểm; 2) Dụ ba mắt; 

3) Hợp với ba đức. Ba văn này luận chung là từ 
sự nhập lý, ba điểm là Văn tự, đó là y cứ theo ngôn 
giáo. Ba mắt là thiên nhãn. Đây là y cứ theo hạnh 
tu; ba đức là thây của Phật, tức y cứ theo lý. Lại ân 
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của Phật ân chứng giáo hạnh. Hễ có ngôn thuyết 
tương ưng với đó thì gọi là giáo Bí mật, tu tập 
tương ưng với ân Phật thì gọi là hạnh Bí mật, 
chứng đắc tương ưng thì gọi là lý Bí mật. Cho nên 
y cứ vào ba loại để giải thích Lý, Giáo, Hạnh. 

1/ Dụ ba điểm: 

Trong ba điểm của chữ Y có nói: "Thê nảo là 
chữ Y mới?" Ở Ẩn- Độ có chia ra chữ Y mới và 
chữ Y cũ. Chữ Y cũ thì ngang dọc lia nhau. Mượn 
đây để so sánh, trong đó ngang giống như bốn 
chấm Hỏa, dọc giông như chấm thủy, mỗi châm 
không nối liên nhau. Chăng phải ngang thì chăng 
giông chấm hỏa, chăng phải dọc thì chắng giông 
chấm thủy, phải như tướng trạng của chữ Thô chữ 
Thảo trở xuông rất nhỏ nhiệm. Ở nước này vạch 
nhỏ nôi liên nhau, đó là tướng của chữ Y mới. Chữ 
Y cũ dụ cho ba đức của giáo xưa, Pháp thân vốn 
có, Bát-nhã tu thành, vào vô dư rôi mới là Giải 
thoát, không, còn thân trí; như ba chấm thủy theo 
chiêu dọc mà lìa nhau; nêu y cứ theo thân và trí để 
phân biệt thì được hữu dư Giải thoát; một thời được 
ba pháp; mỗi pháp khác nhau như các chấm hỏa 
năm ngang, không quan hệ nhau. Còn chữ Y mới 
là dụ cho ba đức của giáo nay, Pháp thân tức là 
chiếu, cũng là tự tại, tên là một mà ba, ba mà thê 
không khác nhau; cho nên chắng. phải ngang, 
chăng phải trước, chẳng phải sau, nên chắng phải 
đọc. Một tức ba như điểm lớn, ba tức một như vạch 
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nhỏ; ngay nơi ba là một; ngay nơi một là ba; chắng 
thể dùng một, ba để nói năng; chắng thê dùng ba, 
một để suy nghĩ, nên gọi là không thể nghĩ bản, 
không thể nghĩ bàn là chăng phải ba chăng phải 
một, đó gọi là tạng bí mật, như chữ Y thế gian. Câu 
nảy là căn bản của kinh, vì hiển bày nghĩa â ầy, nên 
mở rộng. sự hỏi đáp, lập thành hai mươi lãm phẩm, 
mênh mông vô tận. Nêu không đạt được ý này, thì 
mê lầm căn bản, lẫy gì làm chỗ trở về. 

2/ Y cứ theo ba mắt để giải thích. 

Ma-hê-thủ-la trụ trên đỉnh cõi Sắc, thông lãnh 
cõi Đại thiên. Một mặt có ba mặt, ba mắt trên một 
mặt, chăng thể nói riêng là một là ba, ngang, đọc, 
chung, riêng; làm trang nghiêm dung mạo của Ma- 
hê, đứng đâu thê giới, chiêu suốt cả Tam thiên. Nếu 
chẳng ngang đọc thì thành tựu việc trang nghiêm, 
chủ thế giới, chiếu suốt Tam thiên. Ba đức cũng 
như thế, nêu là ngang dọc, chung riêng thì chắng 
thành bí mật. Chăng ngang chăng dọc thì bí mật 
mới thành. 

3/ Y cứ theo ba đức để giải thích Tạng bí mật: 

Quả địa có rất nhiêu đức, nhưng chỉ nêu ba đức 
là vì nói lược gôm rộng; thân của Pháp thân chăng 
phải sắc chăng phải vô sắc. Vì chăng phải sắc, nên 
chắng thế thấy theo hình tướng; vì chăng phải Vô 
sắc nên chăng thể dùng tâm suy lường đê biết. Dù 
chăng phải săc nhưng hiện sắc khắp mười phương, 
lớn nhỏ dung nhập, chắng rộng chăng hẹp. Vì 
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chắng phải không phải sắc, nên cũng có thể tìm 
câu; làm phát khởi trí tuệ sâu rộng của chúng sinh. 
Nên biết: "Sắc của Như Lai vô tận". Đó là đức 
Pháp thân. Bát-nhã chăng phải sự hiểu biết, chăng 
phải văn tự. Vì chắng phải sự hiểu biết, nên chăng 
thể suy nghĩ, phân biệt; vì chăng phải văn tự, nên 
chăng thê nói năng, viết chép. Lại cũng chăng phải 
chăng hiểu biết, chẳng phải chăng có văn tự. Vì 
chắng phải chắng hiểu biết, nên chắng đồng VỚI 
nguội thân bặt trí; vì chắng phải không có văn tự, 
nên chăng đồng với nghiêng về không. Tuy chăng 
hiểu biết, nhưng không đâu chăng thiếu, ba để cùng 
khắp là cảnh giới Phật, phảm thánh đều rõ ràng. 
Tuy chăng phải văn tự mà đây đủ Bán, Mãn, thâu 
suôt các văn tự thê gian, xuất thế gian, thượng 
thượng xuất thế gian, lưu trú khắp thế giới như 
sông dài biên rộng, không thể cùng tận. Kinh Tịnh 
Danh ghi: "Chỉ dùng một âm giảng nói pháp, 
chúng sinh tùy loại đêu hiểu được, đêu cho răng 
Đức Thê TÔ dùng tiếng mình, đó là thần lực pháp 
Bất cộng", tức là đức Bát-nhã. Giải thoát, tức 
chăng động chẳng tịnh, chăng buộc chăng thoát. Vì 
chắng buộc nên năm trụ chẳng. trói được, vì chắng 
thoát, nên mười trí chắng thể làm rồng không. 
Chăng thoát mà thoát, hai bên chăng thể gò bó; như 
thuyết trong một trăm câu Giải thoát. Chăng buộc 
mà buộc, tức là bị những kẻ ngu si, tà chấp, Nhất- 
xiến-đề, ngoại đạo trói buộc. Nên hiện ra hạnh 
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bệnh, hạnh trẻ thơ, trụ nơi Thủ-lăng-nghiêm, thị 
hiện thiện ác, tùy nơi chúng sinh được điều phục, 
dù có thô lậu nhưng cũng đều lập bày để độ thoát; 
như thây thuốc trị bệnh, như hoa sen trong nước, 
không nhiễm đắm. Đó là đức Giải thoát. 

Thân nghiệp của Phật không thể nghĩ bàn tức 
Pháp thân, khẩu nghiệp của Phật không thể nghĩ 
bàn tức Bát-nhã, ý nghiệp của Phật không thê nghĩ 
bàn tức Giải thoát. Cho nên biết ba đức gôm thâu 
tật cả đức. Kinh Đại Phẩm nói sắc tịnh là Bát-nhã 
tịnh; thọ, tưởng, hành, thức tịnh là Bát-nhã tịnh. 
Kinh Pháp Hoa ghi là Như Lai trang nghiêm, lại 
nói là sảu căn thanh tịnh. Các kinh đêu nói khác 
nhau, nhưng đều được ba đức gồm thâu, bao gồm 
chung, riêng, gom chung sự lý. Dùng sơ lược gôm 
thâu rộng nhiêu, nhưng chăng vượt ngoài ba đức. 
Nếu chỉ chấp nghiêng về ngang, dọc, chung, riêng, 
một khác thì đều chắng phải tạng bí mật. Văn kinh 
ghi: "Pháp thân cũng chăng phải, Bát-nhã cũng 
chăng phải, Giải thoát cũng chăng phải; chăng đọc, 
chắng ngang, chăng chung, chắng riêng, ba và một 
tức nhau, một trong vô lượng, vô lượng trong một, 
chăng phải một chăng phải vô lượng, đó gọi là tạng 
Bí mật. 

Kết luận tạng bí mật: 

Từ câu: "Nay ta an trụ v.v..." trở xuống là ý thứ 
tư, kết luận về tạng Bí mật. 

An trụ trong ba pháp tức là kết luận ba đức. 
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Nhập Đại Niếễt-bàn là kết luận Tạng bí mật; như 
chữ Y thế gian là kết luận ba điểm. Văn lược qua 
không nói về ba mắt. Nhưng Phật thường an trụ 
trong ba pháp, mà nói răng: “Nay ta v.v..." là thuận 
theo cơ duyên, cho nên nói: "Vì chúng. sinh, nên 
gọi là nhập vào Niết-bàn", tức là ý này. 

Từ câu: "Bây giờ, các Tỳ-kheo v.V..." trở xuông 
là chương nói về nghi chấp. Văn có ba ý: 1/ Chấp; 
2/ Thỉnh; 3/ Nghị. Trước Đức Phật đã bác bỏ và 
thâu đoạt, đoạt là chỗ chứng ngộ, chưa thể xả bỏ 
ngay, vì thế nên còn chấp. Phật nói chữ Y mới, vừa 
nghe chưa thể hiệu được, nếu muôn học thì phải 
thưa thỉnh; hai giáo xưa nay đều do Đức Phật nói 
vì sao một là giả dối một là chân thật, vì thê có 
ngh1. 

Văn nói về chấp có hai: a) Các Tỳ-kheo buôn 
khổ; b) Chinh thức nói về điều chấp. Sau đây là 
văn thứ nhất. 

Nghe Đức Phật an trụ trong ba pháp gọi là nhập 
vào Niết-bàn, rõ biết nghĩa an trụ không thế nghĩ 
bàn, mà sinh ra kiến giải bỏ đây trụ kia, cho nên 
buôn khô. 

Kế đến, từ câu: "Thế Tôn! Ngài đã khéo nói về 
v.v..." trở xuống là điều chấp. Có người cho răng 
thuật lại pháp đã nghe ở trên, nhưng ở trên chưa 
từng nói, chỉ là chấp giáo xưa. Văn chấp lại có hai: 
1) Chấp; 

2) Khen ngợi. Trong phân thứ nhất lại có ba: 
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Theo giáo chấp lý: Theo hạnh chấp lý; Chánh chấp 
lý. 

Nói "Hãy khéo nói" là vì chấp giáo xưa là hay 
đúng, cho nên nói là khéo; tức giáo ấy đúng, thật 
có thê giảng nói nghĩa lý. 

Dụ như dấu chân voi, tức châp hạnh xưa, là 
hạnh cao nhất trong đường hướng đến, cho nên lấy 
dâu chân lớn dễ trụ. Hạnh có trí và đoạn. Tưởng là 
môn đầu tiên của trí, cho nên øọI là đầu tiên của 
các môn. Từ câu: "Tinh tân v.v..." trở xuống là 
chấp đoạn, dứt tư, nên biết cũng dứt tà kiến; vì thế 
nói sau mà chăng nói trước. Nói: "Cho đến vô 
thường tưởng”, tức hoặc đã dứt thì trí cũng bặt. 

Từ câu: "Bạch Đức Thê Tôn! Nếu lìa vô thường 
v.v..." trở xuông, là nói về chấp lý. 

Trong lý này chính là nói chăng lìa chăng phải 
chẳng lỉa; nêu lỉa vô thường thì lẽ ra chăng nhập 
Niết-bàn, nếu chắng lìa vô thường thì còn có các 
hoặc. Vì chăng lìa chăng phải chăng lìa, nên có thể 
dứt các hoặc; thầm hợp với lý, hội ngộ với chân, 
há có hơn pháp này sao, mà bác bỏ cho là ngụy 
tạo? Có người giải thích lia thì giáo xưa chăng 
đúng, nêu chăng lìa thì giáo xưa là đúng. Ý này xét 
theo văn thật khó lường được. 

Từ câu: "Bạch Đức Thế Tôn! Thí như v.v..." 
trở xuông là khen ngợi. Tự khen ngợi ba điều chập 
ở trên. Mùa thu cày xới đúng pháp thì có hai điều 
lợi: 1/ Cỏ chăng thê mọc; 2/ Đất màu mỡ, đây là 
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khen ngợi giáo. Cỏ chết là khen ngợi đoạn; màu 
mỡ là khen ngợi hạnh; vô thường là khen ngợi lý. 

Văn nói về Thỉnh: 

Từ câu: "Bạch Đức Thế Tôn! Như vị Đề vương 
v.v..." trở xuông là thưa hỏi về giáo chữ Y mới 
được nghe ở trước. Vì ưa thích tu học, nêu Như Lai 
diệt độ thì sẽ thọ giáo với a1? Do đó mà thưa hỏi. 
Trong phân cơ thỉnh ở trên, phân nhiêu lập dụ 
người thân, Đức Phật chê trách, chăng cho là chân 
thật. Nay chăng dám lập dụ người thân, chỉ lập dụ 
chủ và thây, đó chính là chỉ dạy chung, ý nghĩa rất 
rộng. Gồm có năm dụ: Đầu tiên là Dụ thỉnh chủ; 
bốn dụ sau là thưa hỏi thây. Xem văn hợp dụ thì đó 
là thưa hỏi học tập chữ Y mới. Vì sao? Vì vị A-la- 
hán đã phá bốn trụ, nhưng vô tri vô minh chưa dứt; 
đã nêu hoặc riêng, biết là thưa thỉnh giáo chữ Y 
mới. Đầu tiên nói về ân xá, tức chung cho hàng 
Thanh văn chưa dứt hai hoặc thưa hỏi. Kê là dụ về 
Chú sư, cũng chỉ chung cho các Thanh văn chưa 
dứt vô minh thưa hỏi; dụ hương tượng là nói riêng 
về hàng Hữu học chưa dứt tư hoặc thưa hỏi; dụ 
bệnh sốt rét là nói riêng về hàng Vô học chưa dứt 
một bên thưa hỏi; dụ người say là nói chung tất cả 
phàm Thánh thưa hỏi. Hai dụ trước như văn đã gh1. 
Thứ ba là dụ hương tượng, trước là dụ, sau là hợp. 

Trong phân hợp có nói năm, mười, bảy phiên 
não. Ở đây giải thích có ba loại: Nói năm tức là 
năm cái, mười là mười truyên, bảy là bảy lậu. Các 
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sư Sớ luận nói bốn độn sử ở cõi Dục là tham, sân, 
si, mạn, đều mê năm hạnh, năm hạnh là Kiến đề có 
bốn, Tư duy có một, năm hạnh trên mỗi hạnh lại 
có bốn, thành hai mươi hạnh; hai cõi trên mỗi cõi 
dứt một sân; thì năm hạnh của cõi dưới mỗi cõi lại 
còn ba, thành mười lăm, hai cõi thành ba mươi, 
cộng với cõi Dục có hai mươi thành năm mươi và 
bảy sử chung cho các tâm, tức bảy lậu là căn bản. 
Các sư luận Thành Thật cho răng: Kiến đề có mười 
sử đều mê bốn Đề, thành bốn mươi, Tư duy có bốn 
sử mê bốn Đề thành mười sáu, hợp với Kiên đề là 
năm mươi sáu, cộng với vô minh thành năm mươi 
Dảy, Hưng Hoàng cho răng năm môn quán, mỗi 
môn có ba điên đảo, là tưởng, kiến và tâm, tông 
cộng là mười lăm, nhân với ba cõi thành bốn mươi 
lăm; bỗn đề mỗi đề có ba điên đảo, là mười hai điên 
đảo, cộng với bôn mươi lăm thành năm mươi bảy. 

Trong dụ người say thực hành ba nghiệp ác, DỊ 
quả báo là hợp với uỗng thuốc và mửa ra các hoặc, 
V.V... 

- Văn nói về Nghi: 

Từ câu: "Bạch Đức Thể Tôn! Thí như cây 
chuối v.v..." trở xuống là Nghi giáo. Nếu giáo xưa 
chăng đúng thì Phật chăng nên nói; nếu giáo xưa 
là đúng thì chăng nên phá bỏ. Nêu giáo nay là đúng 
thì sao chăng nói sớm; giáo nay nếu chăng đúng vì 
sao khen ngợi là thật; vì thế mà sinh nghi. Văn có 
ba: 1) Nói về vô ngã; 2) Dẫn chứng; 3) Nói về 
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dụng. 

- Nói cây chuỗi là y cứ theo hành âm, nói nước 
cặn dơ là y cứ theo sắc âm, hoa Thất diệp là y cứ 
theo ba âm. 

- Dẫn lời Phật nói: "Tất cả pháp không có ngã, 
ngã sở”. 

- Từ câu: "Như dâu chân chim trong v.v..." trở 
xuống là nói về dụng vô ngã. 

Giáo xưa năng dứt Kiến, Tư hoặc. Sở dĩ nói vô 
ngã là vì giáo xưa của Phật nói về vô ngã, dùng ngã 
tu vô ngã. Nếu có ngã thì thật không. có việc ây. Vì 
sao nay nói có ngã, cho nên nêu vô ngã làm đầu 
mỗi nghi giáo. 

Từ câu: "Bây giờ, Đức Thế Tôn khen các Tỳ- 
kheo v.v..." trở xuống là phá chấp trừ nghĩ, văn có 
hai: 1/ Khen ngợi vô ngã; 2/ Phá chấp. Văn thứ 
nhất, trên có ba ý Ÿ vì sao chỉ khen Vô ngã? Vì Vô 
ngã là gốc của các nghi chập v.v... Vì sao lại khen 
người hỏi? Vì đó là pháp giải đáp của thế gian như 
thê! 

Đầu tiên dùng Vô ngã phá tà, lại có thể sử dụng 
để sinh ra điều lành. Vả lại, muốn đoạt thì trước 
phải ban cho. Chấp đăm pháp thâp kém mà cảm 
được pháp cao SIÊU, đó là lý bỗn Tât-đàn. 

Kế đến nói về phá, có ba ý: 1/ Phá lý nghiêng 
về một bên, văn sau ghi: "Ba pháp tu này không có 
thật nghĩa", tức là phá bỏ. Hai, là phá hạnh nghiêng 
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về một bên, văn sau ghi: "Các hạnh tu tập đâu tiên, 
đêu là điên đảo". Ba là phá giáo nghiêng về một 
bên văn sau ghi: "Sữa được đoạn ở trước, lời này 
chăng thật". Ba ý này mỗi ý có hai là nêu chấp và 
đáp phá. Đâu tiên là phá lý nghiêng về một bên. 
Trước nêu lên, kế đó là đáp phá. Trước nêu ra, gồm 
có ba: 1/ Tiếp lời Phật khen ngợi mà nêu lời nắp, 
2/ Lập dụ; 3/ Từ câu: "Đức Thế Tôn v.v..." trở 
xuông là kết luận. 

Say có hai lỗi là điên đảo mệ loạn và trái với 
pháp lành. Kết luận khen ngợi, gồm có hai: 

1/ Kết luận lỗi của say và chăng tu. 

2/ Khen ngợi không lời và tu điều lành. 

Kế đến là Phật phá, tức là dùng lời đáp để phá. 
Có hai ý: l/ Phá ở MÃ không điên đảo là điện đảo, 
xoay người say trở vê; 2/ Phá khéo tu thành chẳng 
khéo tu, xoay sự chẳng khéo tu trở về. Phá điên 
đảo, có bốn ý: 1/ Khuyên nghe nhắc lại; 2/ Nói về 
việc điên đảo của các Ty- kheo; 3/ Nêu việc không 
điên đảo; 4/ Kết luận sai lâm để trở về. 

Trong phân khuyên nghe nói nhắc lại là nêu lại 
sở chấp của các Tỳ-kheo; "chỉ biết văn tự, chắng 
biết ý nghĩa", thì Văn là ngôn ngữ, nghĩa là lý thú. 
Ngay nơi người say cũng nghe được lời nói, mà 
chăng hiệu được ý nghĩa lời nói; cũng nói được mà 
không có thật nghĩa. Các thây cũng giống như thế! 
Nghe nói kia trôi lăn hay chăng trôi lăn, tự cho là 
khéo tu, thật ra chăng phải khéo tu. 
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Trong ý nói về điên đảo có nêu ra mặt trời, mặt 
trăng là đề phả dụ điên đảo. Nói chúng sinh, có 
người cho răng: "Mượn Tỳ-kheo để chỉ cho chúng 
sinh”, ở đây nói chăng phải như thế, đã nói chuyển 
cái say trở về thì biết Tỳ-kheo là chúng sinh. Nói 
Ngã chập vô ngã là phá điện đảo, cũng là phá chấp 
cho răng vô thường, vô ngã là đúng. Các thây cho 
răng vô thường, vô ngã là đúng, đúng này chắng 
phải thật, chăng phải vô ngã mà gượng chập, là vô 
ngã. Như người say kia, vật không xoay chuyên mà 
nghĩ rẵng có xoay chuyến. 

Từ câu: "Ngã tức là v.v..." trở xuống là nêu 
chẳng điên đảo, là Thường, Lạc, Ngã, Tịnh. 

Điều các thây cho là đúng thì chăng đúng, tức 
bác bỏ điều đúng của họ. Phật nghĩa là Các, vì 
được tự tại nên gọi là Ngã; Thường là Pháp thân vì 
Pháp thân chắng từ duyên sinh, cho nên nói 
Thường. Lạc tức Niết-bàn, vì Niết-bàn không có 
thọ, nên gọi là Đại Lạc. Tịnh tức là pháp, vì pháp 
vô nhiễm. Điều mà các thây cho là sai thì nay là 
đúng. Các thầy chăng biết nghĩa này là do Say. 

Từ câu: _1ỷ-kheo các thây v.v..." trở xuống là 
chuyên cái say trở vệ V.V.. 

Tỳ-kheo cho răng thường là điên đảo, vô 
thường chắng điên đảo, Phật lại nói vô thường là 
điện đảo, thường chăng phải điên đảo. Như mặt 
trời, mặt trăng vôn chăng xoay chuyên, người say 
thây cứ xoay chuyền. Trời, Trăng đâu có say mà là 
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lỗi của người say. Thường, Lạc, Ngã, Tịnh, thật 
chắng vô thường mà gượng chấp là vô thường, đó 
là lỗi của người điên đảo. 

Kế đến, từ câu: "Nếu các thây nói v.v..." trở 
xuống, là phá cho răng khéo tu, thật ra chẳng khéo 
tu. Có bốn ý: 1/ Nêu hai pháp tu; 2/ Gồm nói về 
tám điện đảo; 3/ Chuyên lỗi vê các Tỳ-kheo; 4/ Chỉ 
nêu pháp tu cao quý. 

Đầu tiên là nói: "Nếu các thây nói v.v..." là nêu 
pháp khéo tu của các Ty-kheo. Nói ' 'không có thật 
nghĩa" là bác bỏ khéo tu mà cho là chắng khéo tu, 
như lời nói của người say không chân thật. Hai 
pháp đôi đãi nhau, ý nghĩa có rộng và lược, hoặc 
có mười môn, tám đảo, sáu hạnh khác nhau, nay 
chỉ lược đối với ba pháp mà thôi. 

Kế là, từ câu: "Khổ mà chấp là lạc v.v..." trở 
xuống là gôm nói tám điên đảo. Các thầy íu tám 
điên đảo như thế, vì sao tự cho là khéo tu, văn kinh 
eh1: "Người này chắng biết thật tu các pháp." 

Từ câu: "Các thầy đối VỚI V.V..." tỞ xuông là 
øôm chuyền tám đảo trở về. Văn gồm chuyển tám 
đảo trở về các Ty-kheo. Văn có hai: l/ Chuyên bốn 
điên đảo Thường, Lạc v.v... về các Tỳ-kheo; 2I 
Chuyên bốn điên đảo Vô thường, Vô ngã V.V... VỀ 
các Tỳ-kheo. Văn thứ nhất lại có hai ý: 1/ Chánh 
thức chuyển các điên đảo; 2/ Ba phen phân biệt. 
Thứ nhất, như Văn ghI. 

Kế là ba phen thế, xuất thế, đảo chẳng đảo, có 
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chăng có. Đầu tiên là nói về thê xuất thế. 

Phàm lý cùng tột thì như hư không, chắng phải 
thê gian xuât thê gian. Người mê hoặc thành điên 
đảo gọi là thế gian; người ngộ được thì thành tựu 
các đức gọi là xuất thê gian. Vô minh che lấp các 
thây nên chỉ là điên đảo mà chăng phải đức. Như 
có người hỏi rằng: Nếu là điên đảo, vì sao gọi là 
Thường, Lạc, Ngã, Tình? 

Kế là, từ câu: "Pháp thế gian v.v..." trở xuống 
là nói về có và không có. 

Cho nên đối với thế gian phân biệt chữ và 
nghĩa. Nghĩa thì như văn sau nói: "Chỉ có tên”, vì 
thế chắng phải đức mà lo có nghĩa ấy. 

Từ câu: ”VÌì sao? v.v..." trở xuống là nói có đảo 
và không có đảo. Cho nên n chỉ có bốn điên đảo, ba 
điên đảo, để hiểu rõ thế gian không có nghĩa. Xưa 
nói: "Ba điên đảo, thì tâm không có điên đảo mà 
thức tâm là điên đảo”. Lại nói, thức tâm không điên 
đảo, ba điên đảo là: tưởng đảo thuộc về tưởng, tâm 
đảo thuộc về thọ, kiến đảo thuộc về hành. Vả lại, 
có chung và có riêng. Ba điên đảo chung ở bốn 
tâm, nêu phân biệt thì thức tâm có tâm đảo, tưởng 
và thọ có tưởng đảo, hành tâm thì có kiến đảo. Vả 
lại, hễ có tâm duyên cảnh tức là tâm điên đảo 
chung, tưởng tượng tức là tưởng điên đảo chung, 
năng phân biệt là kiến đảo. Vả lại, sơ tâm khởi 
vọng chấp đắm tức là tâm điên đảo, tâm duyên 
thành tưởng là tưởng điên đảo; tưởng thành chấp 
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chặt là Kiến điên đảo. Kiến điên đảo ở phàm phu; 
tâm điên đảo tưởng điên đảo thì thuộc vê Hữu học, 
còn Vô học thì không có điên đảo. 

Nay cho răng vì sao lại trả điên đảo về cho các 
Tỳ-kheo, vì các Tỳ-kheo này cho rằng vọng tâm 
thì diệt hết, tâm thật thì chăng hết, mà thành ba điên 
đảo là tâm vô lậu, không tưởng và kiến chấp thiên 
lệch. Mỗi điên đảo gồm có bốn điên đảo, thành 
mười hai điên đảo, cho nên kết lỗi về các Tỳ-kheo. 

Hỏi: "Thế gian cũng có Thường, Lạc, Ngã, 
Tịnh, xuất thế gian cũng giông như thế" thì lẽ ra 
nên nói: "Thế gian có vô thường, vô ngã, thì xuất 
thế gian cũng giống như thế!" 

Đáp: Dụ vô thường, vô ngã của Nhị thừa tức là 
thế gian, vô thường vô ngã là phương tiện vô 
thượng của Phật, tức là xuât thế g1an. Hỏi thì có 
danh mà không có nghĩa, v.v... thê gian, xuất thê 
gian, điên đảo và đức, chắng điên đảo và đức, tu 
cao quý và tu thập kém, đều ứng hợp với bốn câu 
phân biệt. Lại thê gian chỉ là đảo, không có đức. 
Xuất thế gian chỉ là đức, không có đảo; ngay nơi 
đảo mà chẳng đảo là đức của thê gian điện đảo; 
khởi dụng phương tiện là đức xuất thê gian, lệ với 
tật cả các nghĩa khác cũng đêu như thế. Xưa nói 
răng: Vô thường vô ngã là pháp tu thấp kém, 
Thường, Lạc, Ngã, Tịnh là pháp tu cao quý. Lại 
nói: Đơn tu tức là kém, song tu là hơn. Lại chắng 
phải Thiên viên tu là hơn. Nay hỏi các pháp tu này 
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phối hợp với căn cơ nào? Đơn thắng tu thuộc về 
người thứ lớp, song thăng tu thuộc về người Bất 
định; chắng Thiên chắng Viên tu thuộc về người 
đốn tu, v.v.. 

Từ câu: "thế nào là nghĩa, v.v..." trở xuống là 
chỉ nói về pháp tu cao quý, theo văn có hai: 1/ Đối 
với kém mà nói hơn; 2I Khuyên tu pháp cao quÝ. 

Nếu nói chung về tu kém, thì có rất nhiêu lỗi, 
nhưng chỉ phá những lỗi nặng nhất mà thôi. Sinh 
tử có trói buộc nên Vô ngã; Thanh văn có nơi 
hướng đến, nên vô thường: ngoại đạo dùng khô dứt 
khô, nên khổ; pháp hữu vi nhiễm ô nên bất tịnh 
v.v... Chỉ nêu hơn phá kém như kinh đã ghi. Nay 
nêu ý cho răng: Văn đầu tiên nói: "Ngã tức Như 
Lai" là chỉ nêu Tam bảo mà gôm ‹ chung tất cả pháp. 
Nói: _Lhường là Pháp thân” là nêu ba điểm để gôm 
thâu tất cả pháp; nói: "Lạc tức Niết-bản" là nêu bốn 
đức gôm thâu tất cả pháp; nói: “Tịnh tức vô vĩ" là 
nêu pháp gIớI gôm thâu tất cả pháp. Nhưng các 
nghĩa này chăng dọc, chăng ngang, chăng một, 
chăng khác, chắng thể nghĩ bản. Cho nên nói là 
"ngh1a", gọi là "cao quý”. 

Kế là, từ câu: "Nếu muốn v.v..." trở xuống, là 
khuyên tu, như văn kinh gh1. 

Kế la từ câu: "Bây giờ, các Iy-kheo v.v... trở 
xuống là phá hạnh nghiêng về một bên, cũng gọi là 
đáp lời thỉnh. Văn có hai: 1/ Nêu lời thỉnh; 2/ Đáp 
lời thỉnh. Đầu tiên lại có ba ý: 1/ Lãnh thọ ý chỉ 
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khen ngợi Phật; 2/ Nhân khen ngợi mà thưa hỏi; 3/ 
Dùng thân mạng đề yêu sách, kết thỉnh. Tât cả như 
văn kinh đã ghi. 

Từ câu: "Bấy giờ, Đức Phật bảo các Tỳ-kheo 
v.v..." trở xuống là phân đáp lời hỏi. Văn có hai ý: 
1/ Quở trách chăng nên; 2/ Chánh thức đáp. 

Đầu tiên là quở trách, Như Lai diệt độ hay an 
trụ đều chăng phải cảnh giới của các thầy. Các thây 
đã chắng phải là sự diệt để có thể an trụ của Như 
Lai thì làm sao có thể thuận diệt theo được? 

Kế là, phân chánh đáp, có hai: 1, Y cứ theo 
người. mà đáp; 2, Y cứ theo pháp mà đáp. Lúc trước 
các thây thỉnh trụ, chính là muốn học pháp, nay lưu 
lại người và pháp, đối với việc tu học đã đây đủ 
rôi, lại cần gì phải thưa hỏi nữa. Đoạn thứ nhât lại 
có ba: 1/ Phó chúc cho người; 2/ Khen ngợi người 
đông Như Lai; 3/ Giải thích khen ngợi. 

Ý thứ nhất và thứ hai như kinh đã ghi. 

Ý trong phân giải thích là vua giao phó lại cho 
vị Đại thần. Tuần tức là đi. Đức Phật muốn cho 
truyền bá đến phương khác, nên giao phó lại cho 
ngài Ca-diếp. 

Từ câu: "Các thây nên biết v.v..." trở xuống là 
y cứ vào pháp để đáp lời hỏi, có hai ý: 1/ Đáp lời 
hỏi; 2/ Phá hạnh nghiêng lệch. Trong ý thứ nhất lại 
có pháp, dụ và hợp. Trong dụ, từ cầu: "Như mùa 
xuân v.v..." trở xuông là dụ cho hạnh nghiêng lệch. 
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Xưa nói là Văn, Tư, Tu tuệ, xét văn thì chăng hợp. 
Nay y cứ theo Hà Tây Đạo Lãng chia làm hai: 1/ 
Khởi hoặc mất lý; 2/ Tu học cầu lý. Một câu đâu là 
nói về khởi hoặc. "Mùa xuân", thì muôn vật mới 
sinh trưởng dụ cho đâu tiên hoặc khởi. Vả lại nhân 
hoặc mà sinh hiểu, nên nói là mùa xuân. Hai câu 
kế: "Có những người v.v..." trở xuống là nói về nơi 
mất hạt châu. Xưa nói ao lớn là giáo vô thường, 
Đạo Lãng nói là biến sinh tử. Chữ Dục (tăm), có 
nơi viết là chiều (cái ao) nhưng phân nhiêu viết là 
Dục. Ba câu, từ: "Bơi thuyên dạo chơi, v.v..." trở 
xuống là nói về nhân duyên mất hạt châu. Xưa nói 
Văn tuệ kiến giải cạn hẹp nên gọi là dạo chơi. Hà 
Tây nói tâm sân hận ngã mạn dụ cho bơi thuyên, 
năm dục lạc như dạo chơi; mật châu báu lưu ly dụ 
cho mất Phật tánh. Xưa nói mất lý, hoặc mắt kiên 
giải là "chìm sâu vào nước”. Đây chỉ là chìm mất 
chứ không phải mất hăn. Xưa nói Viên lý ân nơi 
giáo Vô thường, nên nói là chìm sâu trong nước. 
Lại lý Phật tánh bị sân nhuế, ngã mạn, sinh tử nhận 
chìm, không thể hiện hiện được. 

Kế là từ câu: "Bây giờ, CáC người V.V..."” trỞ 
xuống tức là tu tập giải ngộ cầu được lý, có hai ý: 
lL/ Y cứ vào giải xưa mà thiên tu tức là ngụy tu; 2/ 
Nói y cứ giáo nay mà Viên tu tức tu tập thù thắng. 
Xưa nói: "tranh nhau nhặt lấy" là Thiên tu quán vô 
thường, khô, mà tập học. Ngói đá tức làm thương 
tốn dụ cho khô, cỏ cây giả đôi dụ cho Vô ngã, cát 
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đá dưới đáy ao phân tán dụ cho Vô thường; "mỗi 
người đều cho dã đã được lý”. Từ câu: "Vui mừng 
đem lên v.v..." trở xuống là dụ cho Viên tu giáo 
hôm nay. Xưa cũng nói là ba tuệ, nay cho răng ý 
chăng phải như thê, còn gọi là giải đoạn cuôi của 
Thiên tu, vì nói về lý chưa được cùng tận. Cho nên 
Văn ghi: "Biết chẳng phải thật"; xét qua có bốn ý: 
1/ Biết giáo xưa chăng chân; 2/ Do năng lực của 
Phật tánh, nên chúng sinh ngộ được; 3/ Nói về tin 
hiểu; 4/ Nói về tuệ kiến tức là được lý. Văn đâu 
tiên tức nói giáo nay đã khởi thì mới biết được giáo 
xưa chắng chân. Hai nhà giải thích xưa cho răng từ 
"vui mừng, ' là thuộc về câu trước, "nhặt đem lên” 
là thuộc vê câu sau. Trang nghiêm cho răng: Từ 
"Vụi mừng nhặt lây" là thuộc về câu trước; "đem 
lên” là câu sau, ở đây nói chỉ là một câu mà thôi. 

Kế là: "Bấy giờ, hạt châu quý v.V..." trở xuống 
là nói do năng lực Phật tánh mà rõ được chân tu. 
Đó là do nghe được giáo hôm nay nói về Phật tánh, 
nhờ vào năng lực Phật tánh khiến chúng sinh 
chứng ngộ. Nói "Còn ở trong nước”, tức là Phật 
tánh chăng ở đâu xa, chỉ ở trong thân năm âm sinh 
tử. "Nước lăng trong" là dụ cho việc nhờ vào năng 
lực Phật tánh mà chúng sinh ngộ. 

Từ câu: "Bây Ø1Ờ mỌI người. V.V... tỞ xuống 
là nói về tin hiểu, dụ cho việc đã thấy biết mà chưa 
năm bắt được. Nói "như mặt trăng" là dụ cho Viên 
lý Trung đạo, rốt ráo không thiếu sót. 


476 BỘ KINH SỚ ] 


Từ câu: "Bẫy ĐIỜ, V.V...' tỞ xuống. là nói về 
Tuệ kiến. Nói "Bình thản” là dụ cho việc ở trong 
sinh tử như ở trong Niết-bàn. 

Kế là, từ câu: "Tỳ-kheo các thây chăng nên, 
v.v..." trở xuống là phân hợp dụ, lại có bốn ý: 1/ 
Hợp với Thiên tu; 2/ Hợp với Viên tu; 3/ Từ câu: 
"Nên biết v.v..." trở xuống là hợp với Thiên tu; 4/ 
Từ câu: "Muốn được hạt châu thật, v.v..." trở 
xuống là hợp lại với Viên tu. Đoạn kinh này là chỗ 
đáng để tâm, nên phải dẫn các lời giải thích xưa, 
xIn người đọc chớ ngại dài dòng. Nay giải thích 
chương này: Các T-kheo tuy đã nghe nói giáo chữ 
Y mới, nhưng chưa dứt được : chấp xưa, cho răng 
Phật vô thường, vì vậy nên vẫn thỉnh trụ thế. Tuy 
tin pháp thường mà chưa tin Phật thường; miệng 
tuy xin nghe giáo mới mà tâm còn g1ữ giáo xưa. 
Nên Phật chê trách họ vẫn cứ chấp Ø1áo Xưa, nên 
ngài nói: "Các thây chăng nên nói như thế!" Đức 
Phật đáp lại lời cầu thỉnh giáo mới, cho nên nói: 
"Chánh pháp của ta, hôm nay phó chúc cho Ca- 
diệp." Duyên trụ thế của Như Lai đã hết, cho nên 
diệt độ; căn cơ giáo hóa của Ca- diệp đã hưng khởi, 
nên được trao phó. Trong thì đồng với đức của 
Phật, ngoài thì nhận làm Đại thân, nắm giữ giáo 
chánh pháp; viết chữ Y mới tròn đây, làm nơi 
nương tựa. Đáp lời cầu thỉnh, trong đó vì người học 
chữ Y mới, cho nên nói phó pháp cho Ca- diệp. Văn 
sau vì hàng chăng học chữ Y mới, nên nói: Ca-diệp 
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vô thường, chăng thế kham nhận sự phó chúc, mỗi 
pháp đêu nói theo nhân duyên. 

Dùng pháp trả lời sự thưa hỏi, có hai: l/ Dùng 
pháp: thuyết phá; 2/ Lập dụ thuyết phá. Pháp 
thuyết: Các thây muốn học chữ Y mới phải bỏ mê 
sinh tín, nêu còn vọng chấp thì chăng hiểu được 
chân pháp. Cho nên nói: "Vô thường tưởng và khô 
tưởng mà các thây tu tập trước kia, chăng chân 
thật" 

Trong dụ thuyết, lại có hai dụ và hợp. Thứ nhất 
là nêu dụ, từ câu: "như vào mùa xuân, v.v..." trỞ 
xuống, tức là nêu dụ vì buông lung mà đánh mất 
vật báu. Kế là lập dụ cầu được và chăng được, cũng 
øọI1 là dụ có phương tiện, dụ không có phương tiện. 

Mùa xuân là thời gian mà muôn vật đều đôi 
mới, ưa thích, dụ cho năm trân sáu dục là cảnh làm 
cho người đắm say. "Mọi người” là dụ chỉ chưng 
cho những kẻ Duông lung. "Xuông ao lớn tăm rửa", 
ao lớn dụ cho sông sinh tử, tắm dụ cho sân nhuế, 
ngã mạn, yêu, ghét. Bơi thuyền dụ cho cỡi trên các 
nghiệp. Dạo chơi là dụ cho tham đăm quả đáng 
yêu. Đánh rơi hạt châu lưu ly là dụ cho không có 
giải ngộ, do đó mà buông lung; Tuệ giải bị che mờ, 
nên gọi là “đánh rơi mật". Cho nên chương này phá 
hạnh mất làm chánh, chăng phải nói trước có giải 
mà sau bị mật. Vì chấp đăm dục lạc mà che mờ tuệ 
giải nên nói là đánh mất; "chìm sâu đáy nước" là 
dụ cho bị sinh tử che lấp. 
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Từ cậu: "Bấy giờ, mọi người, v.v..." trở 'xuông 
là nói về dụ không có phương tiện thì cầu giải 
chăng được. 

"Mọi người là chỉ chung cho các chúng sinh 
mê lầm, dập riêng cho họ ba trụ. “Cùng nhau lặn 
xuống hô", là đồng tin giáo nghĩa đầu tiên, giống 
như lặn xuống hồ; "Tìm hạt châu này”, là dụ cho 
việc lập ba pháp tu kém; “Tranh nhau nhặt ngói, 
đá” là dụ cho chứng ba pháp tu đó là chân thật. “Tự 
cho đã được" tức nói đã được diệt độ. "Vui mừng 
đem lên" là dụ cho ý khen ngợi dâu chân voi. Thứ 
nhất là khéo tu nội chập Vô ngã. Bên trong vận còn 
chấp trước, nên nói là vui mừng, hướng về Phật 
khen ngợi nên nói là "đem lên”; cũng là dụ cho ý 
chấp chặt sinh nghi. 

Từ câu: "Mới biết chắng thật" v.v... trở xuống 
là dụ cho nghĩa có phương tiện câu giải thì được. 

Dụ cho việc nghe giáo hôm nay phá lý hạnh của 
giáo xưa, chăng phải thật, mới biệt khô, vô thường 
là giả dối đồng như đá gạch. Cho nên nói: "Mới 
biết chăng chân thật”. Tât cả từ trên đến đây gồm 
sáu ý cùng giải thích văn "câu được giải". Phàm 
hạt châu quý, thì châu là vôn có, chăng phải đến 
hôm nay mới có, nhưng chúng sinh tham đắm dục 
lạc, chìm sâu dưới đáy nước; vọng quán xét tìm 
câu, rột cuộc chăng thể được, đó là lý tức châu báu; 
vì nghe giáo hôm nay, biết việc trước chắng thật, 
biết chữ nghĩa mới từ bộ kinh này, đó là danh tự 
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tức châu báu. Nương vào giáo quán lý, lý là sở 
thuyên, nên nói còn ở dưới đáy nước. Năng thuyên 
như sở thuyên, sở thuyên như năng thuyên, nên nói 
là nhờ năng lực hạt châu nên nước lắng trong. Bấy 
ØIỜ, mỌI người mới thây hạt châu báu, vẫn còn ở 
dưới đáy nước, giỗng như ngửa nhìn mặt trăng trên 
hư không là tương tự tức châu báu. Ngửa nhìn mặt 
trăng pháng, phát như hạt châu là tự giải đã gân VỚI 
chân, nên nói là thấy; thế thì vị tương tự đã nói: Hư 
không dụ cho tương tự thường, trăng tròn dụ cho 
Tương tự lạc, ảnh sáng trăng dụ cho Tương tự tịnh, 
chắng trên chẳng dưới, so sánh trên với dưới tự tại 
vô ngại là tương tự ngã v.v... Lúc â ây, CÓ người trí 
là dụ cho phần chứng tức châu báu; dùng một đặt 
cho người; người đạt được môn, nên gọi là một 
người. Năng lực phương tiện dụ cho Viên tu trước 
chứng đạo. Bình thản, tức an ồn trong sinh tử, lập 
tuệ giải Niết-bàn, chánh quán nhiệm mâu, xét nét 
tường tận, chăng mê mờ nước giáo, chăng xao 
động sóng tâm, tương ưng với lý, là phân chứng 
châu báu. Đây là y cứ vào sáu vị để hiên bày nghĩa 
người có phương tiện thắng tu, còn cầu được châu 
báu thì y cứ theo hạnh thì ý nghĩa thuận tiện hơn. 

Từ câu: "Tỳ-kheo các thầy v.v..." trở xuống là 
sự hợp nhất của hai dụ được và mất, có hai ý gom 
vào hai phen hợp, phen thứ nhất hợp với được mất 
của ba tu, phen thứ hai hợp với được mất của bốn 
íu. 
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Như ứng dụng ý này vào khắp các pháp, đều có 
hai pháp tu là hơn và kém. Cho nên văn kinh ghi: 
"Mọi nơi mọi lúc nên tu tập Ngã tướng, Thường, 
Lạc, Tịnh tưởng”. Đâu chỉ kinh này, đầu chỉ một 
cảnh, nơi nào cũng đều thành quán, hãy suy xét 
điều này. 

Từ câu: "Bây giờ, các Tỳ-kheo v.v..." trở xuống 
là chương phá nghi về giáo. Văn có hai: 1/ Nêu lên; 
2/ Phá. 

Đầu tiên là nêu đủ Giáo, Hạnh, Dụng và Lý khi 
xưa. "Như Phật nói khi xưa", là Giáo; mà "tu học” 
là Hạnh; "xa lia ngã mạn" là Dụng; "Nhập Niết- 
bàn" là Lý. Hạnh là Lý đã phá xong, lời nói đã 
thành, ý chính ở giáo, vậy giáo xưa là đúng thì nay 
chắng nên bác bỏ, nếu giáo nay là đúng, vì sao 
chẳng nói sớm hơn? 

Kế là phá, có hai ý: 1/ Khen ngợi lời hỏi. 

Kế là lời đáp, có hai: 1/ Dụ; 2/ Hợp. Trong dụ 
có bốn: 1/ Dụ bệnh bốn điên đảo; 2/ Dụ cho thuộc 
ba tu; 3/ Dụ cho bệnh ba tu; 4/ Dụ cho thuốc bốn 
đức. Dụ thứ nhất lại có sáu ý: 1/ Một là nói về 
người bệnh, tức chỉ cho vua. Bên trong mê lầm 
thường tịnh, bên ngoài hiện oai của Ngã, tham dục 
dẫn đên chấp đắm lạc, đó gọi là bệnh. 

Hai là, dùng cái thây điên đảo, tức là ngoại đạo. 

Ba, là tin nhận tà đảo. Ban bồng lộc nhiều thì 
tin tà thuật. 
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Bốn là chỉ dùng toàn là thuốc sữa tức là thuốc 
tà đảo. Màu trắng là thường, vị ngọt là lạc, chất béo 
là ngã, nói thuốc là tịnh, đây là thuốc tà. 

Năm, là câu "cũng lại chắng biết", dụ cho Tự 
kỷ là tà. 

Sáu là từ câu: "Vị vua này" v.v... trở xuống là 
nói về chăng tự biết bệnh. 

Vua chắng phân biệt tức người bệnh chẳng biết, 
đây là bệnh điên đảo. Đã lược giải thích xong, sau 
đây lại y văn giải thích. Vua lấy thủ lãnh làm nghĩa; 
người được giáo hóa cũng có đồ chúng, dụ như 
vua, vô minh dụ cho mê lâm, tham đăm dục lạc là 
ngu độn, có thế trí tức trí nhỏ hẹp, thây thuốc dụ 
cho ngoại đạo, thật chẳng thể trị bệnh cho người, 
nhưng cũng muốn được chúng sinh mời thỉnh. 
Truyện Xuân Thu gh: “Tâm chăng thây rõ được 
nghĩa của đức thì gọi là ngoan, miệng chăng nói lời 
trung tín là hiểu". Ngoại đạo cũng giông như thê, 
bên trong không có chân giải, bên ngoài không có 
lời khéo léo. Bồng lộc tức là chúng sinh được giáo 
hóa cúng dường ngoại đạo. Nói "chỉ dùng thuốc 
sữa" ý nói là thuốc thì ít mà bệnh thì nhiêu. "Chăng 
biết thuốc và bệnh, lại chắng biết nguôn gốc của 
bệnh phát khởi” tức là ba độc tám đảo của chúng 
sinh đều do chấp tướng, chập tướng là do duyên vô 
minh, nhưng họ chẳng biết bệnh. Tuy biết thuốc 
sữa mà thật chăng biết thuốc. Phật giả thuyết mà ta 
lại gượng chấp là tức là lìa, rỗi nói là xanh, vàng, 
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trăng, đen, v.v... Các bệnh gió, lạnh, nóng tức là 
dùng thuốc chẳng đúng bệnh. GIó dụ cho sân, lạnh 
dụ cho sĩ, nóng dụ cho ái. Điều mà vị Vua này 
chăng biết, chăng những không biết thuốc mà còn 
chăng biết bệnh. 

Từ câu: "lại có một thây thuốc giỏi, v.v..." trở 
xuống là dụ cho thuốc ba tu. Có ba ý: 1/ Nói về 
thây thuốc; 2/ Nhân duyên trị bệnh; 3/ Chính thức 
trị bệnh. 

Từ câu: "Thây thuốc của, v.v..." trở xuông là 
nói về duyên trị bệnh, có hai: 1/ Nói về đồng: 2/ 
Nói về khác. Về đồng lại gồm có ba: L/ Đồng sinh 
nghiệp; 2/ Đông học nghiệp; 3/ Đồng duyên giáo 
hóa. Thứ nhất là đồng sinh nghiệp. 

Tức nói Như Lai gá sinh vào cung vua, Cưới Vợ 
sinh con, mà chúng sinh chắng biết học hỏi, lại ngã 
mạn công cao. 

Kế là, đồng học nghiệp. 

Cưỡi xe dê đến thây học tập, thí võ ở vườn sau, 
cưỡi ngựa vượt thành, cởi bỏ mũ báu, đến A-la-la, 
sáu năm khô hạnh, v.v... Bốn mươi tám năm: Kinh 
A hàm nói: "Theo ngoại đạo tu học, trước phải làm 
người hâu hạ bôn mươi tám năm, sau đó mới dạy 
phép tặc". Pháp Sư Tăng Tông nói rằng: "Hễ Phật 
ra đời là năm mươi năm, từ Pháp Hoa đên Niêt-bàn 
mới nói vê nghĩa bản địa lầu xa, ba thời giáo trước 
chỉ nói thân này thành Phật, không có thân bản địa 
nảo khác. Nhưng vì kính thây, cho nên tự nói suốt 
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đời còn là đệ tử của ngoại đạo, nên nói bỗôn mươi 
tám năm; chỉ còn lại hai năm từ thời Pháp Hoa đến 
Niết-bàn, thì có thân bản địa riêng, nên chăng phải 
đệ tử”. Cách giải thích này quá sai lầm. Khai Thiện 
nói: Bốn mươi năm tức bôn Thiên, tám năm tức 
tám Định. Kinh Niết-bàn bản sáu quyền nói bốn 
mươi tảm năm. Trị Thành nói: Trong tám thiền mỗi 
thiên có sáu hạnh, tức xa lìa khô, thô, chướng của 
cối dưới mà duyên theo thắng, diệu, xuất của cõi 
trên, hợp thành bốn mươi tám. Theo Thiên Thai 
Chỉ Quán thì lấy bốn kiến làm sốc, mỗi kiến có ba 
giả, mÔI g1ả có bốn câu, tức mỗi kiến có mười hai 
câu, bốn kiến thành bốn mươi tám câu, tức bốn 
mươi tám năm dụ cho bốn mươi tám năm tà pháp. 

Thứ ba, "Cùng vào ra mắt Vua" là nói đồng một 
duyên giáo hóa. 

Nhưng ngoại đạo thật không có trí quán xét căn 
cơ, chỉ là tà giáo hóa, vì thế nêu lên trước mà nói 
là đồng. 

Kế là từ câu: "Bấy giờ thây thuốc giỏi, v.v..." 
trở xuống là nói về khác nhau; có hai ý: 1/ Hơi 
khác; 2/ Hoàn toàn khác nhau. 

Đầu tiên Văn ghi: "Y phương", nghĩa là như 
Đê-vị nói năm giới, vì Văn Lân trao ba quy y, nói 
kỹ nghệ tức là thân thông, như trong Kinh Thụy 
Ứng nói. Trị quốc, chữa bệnh tức chỉ ba quy Y; phá 
tà nhập chánh thí như trị quốc. Năm giới đối trị 
năm ác thí như trị bệnh. Vả lại, quy y và giới đêu 
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là pháp phá tà trị ác. "Bấy giờ, vua nghe xong" liền 
trở về chánh, "đuôi ra khỏi nước" tức bỏ tà theo 
đúng. 

Từ câu: "Bây giờ thây thuốc giỏi, v.v..." trở 
xuống là nói hoàn toàn khác nhau, có hai ý: 1l/ 
Quán căn cơ hoàn toàn khác nhau; 2/ Lập giáo 
hoàn toàn khác nhau. 

Trong phân quán căn cơ thì có hỏi có đáp, 
nhưng thật ra chăng hiển rõ sự đối đáp của hai 
người. Đầu tiên là xin một ước nguyện chỉ là quán 
căn cơ đâu tiên, kế đó Vua liên đáp, tức là căn 
duyên đã thâm hợp. Nói cánh tay phải và các phân 
của thân; tay phải vận động thuận tiện dụ cho vô 
thường, khổ của giáo xưa, còn các phân khác của 
thân dụ cho cơ và giáo sau đêu là thuận theo, tức 
đã có ý nghĩa của đại cơ. Lại giải thích tay phải dụ 
cho ngã kiến, các phần khác dụ cho các hoặc. Cách 
giải thích này chỉ đúng với giáo đâu tiên. Vị thây 
thuốc giỏi nói răng: Tôi chăng dám mong câu 
nhiêu, là quán lại các căn cơ, nhưng chỉ cần một 
căn cơ của giáo lúc đâu. Nói làm thương tốn nhiều 
người, tức là từ ngã kiến sinh hoặc, có hại rất lớn. 
Nếu nghe chánh giáo mà còn chấp Ngã, thì sẽ dứt 
mất cội lành. Nói chết ngang trái là dùng để dứt trừ 
hoặc, đó gọi là qua đời, còn hoặc chướng ngại giải 
øọI1 là chêt ngang trái. Từ câu: "Bấy giờ, vua đáp 
v.v... trở xuông là nói chúng sinh được hóa độ, lại 
truyền nhau điêu chưa được nghe, thì hàng căn cơ 
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thượng, trung, hạ đều được ngộ. 

Từ câu: "Bây giờ, vị thầy thuốc giỏi v.v..." trở 
xuống là chánh thức lập giáo. 

Ở đây nêu lên năm vị tức là năm quán môn, cay 
dụ cho bất tịnh, đăng dụ cho vô ngã; mặn dụ cho 
Vô thường, ngọt dụ cho không, lạt dụ cho khổ. 

Từ câu: "Sau đó không lâu v.v..." trở xuống là 
chính thức trị bệnh. 

Chúng sinh lại khởi bệnh vô thường; trước phá 
tà thường nên nói giáo nghĩa vô thường, chúng 
sinh chắng biết, lại khởi chấp nhất định tât cả đều 
vô thường, cho nên thành bệnh. Thí như có người 
s¡ mê cho nai là ngựa, người hiểu biết nói Tăng đó 
là nai chứ chăng phải ngựa. Tuy biết nai chăng phải 
ngựa mà lại chấp "không" là ngựa, nơi nào lại có 
"không" là ngựa? Cho nên không có ngựa là bệnh. 
Khởi điên đảo vô thường, lại có nhiều thứ: 1/ Cho 
quả Phật là vô thường, bệnh này dễ thấy; 2/ Cho 
sinh tử là vô thường, bệnh này khó thây, vì sao? Vì 
sinh tử là Phật tánh chân thường, đã cho là vô 
thường há chăng phải bệnh ư? Văn kinh ghi: "Vua 
lại bị bệnh” tức là chúng sinh bệnh. Văn có hai: 1/ 
Chánh thức khởi bệnh; 2/ Căn duyên hợp với Phật. 
Đầu tiên là như văn kinh ghi. 

"Liên bảo thầy thuốc này rằng, v.v..." trở xuống 
là căn duyên hợp với Phật, như sai người đến nói 
với thây thuốc. Bản xưa ghi: "Nay ta bị bệnh nặng 
sắp chết". 
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Thứ tư, từ câu: "Thây thuốc xem bệnh cho vua 
V.V..." Ở xuống là nói về thuốc chân thường có 
bốn đức ngày nay. Văn có bốn: 1/ Giảng nÓI; 2/ 
Chúng sinh chăng thọ nhận; 3/ Như Lai nói lại; 4/ 
Chúng sinh mới tin nhận. Văn thứ nhất lại có bến 

ý: 1/ Chánh thức nói; 2/ Bỏ quyên; 3/ Bày thật; 4/ 
Thuốc bệnh trị lẫn list Đầu tiên là Như Lai chánh 
thức nói về thường. 

Kế là, từ câu: "Trước kia tôi nói, v.v..." trở 
xuống là bỏ quyên. 

Bản xưa ghỉ: "Nói bỏ thuốc sữa là nói dối 
nghiêm trọng”, nay kinh này đã được hiệu đính thì 
chỉ nói: "Chăng phải lời chân thật”, tức nói giáo 
xưa chỉ vì quyên nghi mà nói, chứ chẳng phải rốt 
ráo. 

Từ câu: "Nếu uống vào v.v..." trở xuống là hiển 
bày thật. Tức chỉ dạy giáo thường, lạc v.v... ngày 
nay. 

Từ câu: "Hôm nay vua bị nóng bức v.v..." trở 
xuống là nói thuốc bệnh trị nhau. 

Vô thường dụ như lửa, có thể đốt cháy thế gian, 
nên nói là nóng bức. Nay thuốc viên thường giống 
như sữa, trị được bệnh nóng. 

Từ câu: Bây giờ, vua bảo thầy thuốc, v.v.. 
trở xuống là nói chúng sinh chăng chịu nhận. Tức 
các Ty-kheo nghi chấp ở trước chăng chịu tin nhận 
lời nói thường trụ. Văn có bôn là hai ý kinh sợ và 
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hai ý chê trách, tức châm biêm Như Lai khen ngợi 
ngoại đạo. 

Từ câu: "Trước kia thây nói v.v..." trở xuống là 
nêu hai ý chê trách. 

"Trước thây nói là độc vì sao nay lại bảo 
dùng?" Tức là dùng giáo xưa để chê giáo nay; nay 
đã bảo dùng sao trước kia lại nói là độc? Tức là 
dùng giáo này để chê giáo xưa. Xoay vân hai lời 
này thì thành hai ý chê trách. Nói: "Muôn lừa dôi 
ta ư?” Là hoàn thành ý trên. 

Thứ tư, là từ câu: "Như lời thầy nói v.v..." trở 
xuống là khen ngợi ngoại đạo, như trong văn. 

Thứ ba, từ câu: "Bây giờ vị thầy thuốc giỏi 
v.v..." trở xuông là Như Lai nói lại. Tức phá chấp 
giải nghi. Văn có bốn ý: 1/ Ngăn chặn lời nói của 
Vua; 2/ Chánh thức giải nghĩ; 3/ Hỏi lại; 4/ Đáp. 
Đây là văn thứ nhất, tức ngăn chặn lời nói của vua. 

Từ câu: "Như sâu ăn lá cây, v.v..." trở xuống là 
chánh thức giải thích, có hai ý là dụ và hợp. 

Trong đó, Thế chung là dụ, nay lại vì dụ lập đề 
nói vê Ngã mà ngoại đạo gượng, chấp, tình cờ đông 
VỚI ngã của ta ở đây, nhưng chắng thê hiểu nghĩa, 
như sâu ăn lá cây. 

Kế là từ câu: Đại vương nên biết v.v..." trở 
xuống, là hợp dụ, như văn kinh. 

Từ câu: "Bây giờ vua hỏi, v.v..." trở xuống là 
hỏi lại. 
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Từ câu: "Thầy thuốc đáp, v.v..." trở xuống là 
trả lời. Văn có hai: 1/ Nêu lên hai môn; 2/ Giải 
thích hai môn. 

Nêu hai chương môn. Một, là môn thuốc độc tà 
thường; hai là môn cam lộ chân thường. 

Kế là, từ câu: "Vì sao v.v..." trở xuống là giải 
thích hai môn, có hai: l/ Giải thích rộng về cam lộ; 
2/ Lược giải thích thuốc độc. Sở dĩ như thể là vì đã 
giải thích rộng về cam lộ, thì trái lại với cam lộ là 
thuốc độc, đâu cân nói nhiều. Giải thích cam lộ có 
ba ý là nêu lên, giải thích và kết luận. Đâu tiên là 
nêu lên, rất dễ hiều. 

Xưa giải thích bảy việc: Việc thứ nhất. Vốn nói 
sữa mà lại nói là bò, vì muốn nói sữa từ bò sinh ra, 
dụ cho giáo do Đức Phật nói. Ở đây nói bò tức là 
bò nghé, bây giờ chăng cho ăn bã rượu v.v... Về 
sau trở thành bò lớn, thì cho sữa rất tốt, dụ cho lúc 
còn làm Bồ-tát chăng khởi đoạn thường, quả 
thường chứng được. Các Pháp sư nói bã rượu khiến 
người mÊ say, dụ cho ái của năm dục; cỏ trơn, trơn 
là sắc bén dụ cho lợi sử; trấu cám thì thô nhám dụ 
cho độn sử. Hưng Hoàng nói rượu là vị chân thật, 
dụ cho gượng nói câu chân, thi không được vị chân 
thật. Lại nói rượu trong nỗi bên trên, cặn bã lăng 
phía dưới, dụ cho đoạn thường, cao thấp. Cỏ trơn 
láng dụ cho dục tham, trâu cám dụ cho sân nhuế. 

Từ câu: "Bò nghệ điều phục, v.V..." trở xuống 
là việc thứ hai, nói vê có quyên thuộc tốt. 
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Nơi chăn thả là việc thứ ba, là nói về cảnh giới 
hình thành chắng cao chắng thập. Hoặc giải thích 
tâm ngã mạn là cao, tâm ái là thập; hoặc cho rằng 
Nhị thừa là cao, phàm phu dụ cho thấp. 

Uống nước trong sạch, v.v... trở xuống là việc 
thứ tư, nói chỉ có nước trong sạch Bát-nhã. 

Không đùa giỡn chạy nhảy, không chung bẩy 
với bò đực, là việc thứ năm, ngoài dụ bò đực là loài 
bò không thê cho sữa, trong hợp với tri thức xấu ác 
là người đoạn thường, không thể nào lãnh thọ được 
giáo pháp Trung đạo viên thường, đó là loại bò 
đực. 

Ăn uống điều hòa là việc thứ sáu, xưa nói nước 
thiền định dụ cho uống, tư lương trí tuệ dụ như ăn, 
tức là nói định tuệ đều thích hợp. Lại nói dùng tuệ 
phương tiện tự nuôi lớn, chắng đề mất, nên nói là 
điều hòa. 

ĐI đứng đúng pháp đúng nơi, là việc thứ bảy. 
Xưa nói tinh tấn siêng năng là đi, lây bỏ thích hợp 
øọI là đứng. Lại nói thường trụ trong Trung đạo 
bình chánh, nên nói đi đứng đúng pháp. 

Kế là từ câu: "Trừ loài sữa này, v.v..." trở 
xuống là giải thích môn thuốc độc. 

Nay cho răng nghĩa trên chăng đúng, vì sao? Vì 
đã nêu cam lộ phá sữa độc, thì lễ ra phải nói nghĩa 
Thường phá Vô thường, đâu cân dùng hai sử lợi và 
độn để giải thích? Lại dùng cỏ trơn, trâu cám để 
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khoe mình mà chê người; lại cao nguyên và vùng 
thập đâu khác gì Thanh văn dứt hoặc kiến tư, đậu 
khác gì với Vô ngã và Ngã sở của Nhị thừa? Đều 
là vô thường, như thê làm sao phá bệnh. Nay chăng 
dùng nghĩa ấy mà giải thích bảy việc như sau: 

Bò dụ cho Giáo chủ là dụ cho Pháp thân, 
thường thân, thân Lô- xá-na tôn-đặc, khác với thân 
vô thường một trượng sáu. Sữa dụ cho giáo 
thường, sữa này cũng gọi là Đề hỗ. Văn sau nói: 
"Bò này ăn cỏ nhẫn nhục, cho ra đề hô, tức là nghĩa 
này. Bã rượu, rượu trong dụ cho định vô vi, cặn dụ 
cho định hữu vi. Phật chăng đăm nhiễm Tam-muội 
của chân để như chắng uông rượu trong, chắng 
chấp trước Tam- -muội tục đề nên nói chăng ä ăn bã 
rượu. Cỏ trơn trâu cám, trí Nê-hoàn để được như 
cỏ trơn, trí phân biệt khó sinh như trâu nhám. Trí 
Phật chắng phải Nhất thiết trí, chăng phải Đạo 
chủng trí. Bò nghé điều phục thì được lý Trung 
đạo, nhu hòa, thuần thiện. Chăng ở cao nguyên, 
chắng ở nơi thấp, tức chẳng chứng Niếễt-bàn, chẳng 
sông trong sinh tử. Uống nước trong sạch thì chăng 
phải bùn lây năm dục, chắng phải cặn đục vô minh, 
xa lìa hai bên này tức là nước trong sạch Phật tánh; 
chắng theo không chân; chăng đến tục giả. Chắng 
cùng bây với bò đực, bò đực chắng cho sữa, dụ cho 
không có từ bi để nói Phật có từ bi bất cộng. Ăn 
uống điều hòa, vào không thì đói, ra giả thì no, 
Trung đạo thì chắng vào, tức chăng đói chắng no. 
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ĐI đứng đúng phép, đúng nơi, tức trụ trong tạng bí 
mật là đứng đúng nơi, hai chim cùng Day là đi đúng 
phép. Giải thích như thế là phù hợp với kinh, với 
nghĩa. Thường phá vô thường, văn lý đều hợp, đâu 
thê đông với cách giải thích khác? 

Từ câu: "Bây giờ Đại vương v.v..." trở xuống 
là nói chúng sinh được giáo hóa, có bốn ý: 1/ Thọ 
nhận giáo hóa là truyền bá; 2/ Những người khác 
chăng tin nhận; 3/ Nói lại; 4/ Mới tin nhận. 

Văn kinh, đầu tiên là nói tự mình tin nhận, sau 
là truyền cho mọi người, tức là người thượng căn 
đã được tuệ giải thì truyền trao hóa độ hàng trung 
căn hạ căn, khiến cho đều được ngộ. 

Kế là, từ câu: "Người trong nước nghe, v.v..." 
trở xuống là nói hàng trung hạ chắng tin nhận. 

Từ câu: "Vua nói, v.v..." trở xuông là một lần 
nữa truyền trao hóa độ. 

Từ câu: "Bây giờ vua, v.v..." trở xuống là nói 
hàng thượng, trung, hạ căn đồng thời lãnh ngộ. 

Kế là từ câu: "Tỳ-kheo các thầy v.v..." trở 
xuống là hợp dụ hai thuốc hai bệnh vốn có nói ở 
trên. Trong phân hợp thuyết này chỉ hợp với hai 
thứ thuốc, chăng hợp hai thứ bệnh. Vì sao? Vì vốn 
nghĩ kinh giáo có thuyết và không, thuyết. Tức nếu 
giáo xưa chắng đúng thì chăng cần nói; nêu giáo 
nay đúng thì sao chăng nói sớm hơn? Nay dùng ÀJ 
này đề dứt nghi. Vì tà thường nên chắng được nói 
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sớm, nay dùng Thường phá bệnh tà thường, cho 
nên chỉ được nói xưa không vô thường nay hợp 
thắng, khiến hiểu được giáo môn, cho nên chắng 
nói bệnh. 

Văn Kinh, đâu tiên là hợp với thuốc vô thường, 
sau là hợp VỚI thuốc chân thường. Trong ví dụ trên, 
trước nói về đầu tiên thì đồng, sau nói vê cuôi cùng 
khác nhau. Nay cũng hợp đây đủ hai ý, cho nên 
trước hợp với đồng. 

Ở đây nói Như Lai là Đại y vương, là hợp với 
thây thuốc giỏi ở trước, hiểu rõ tám thuật. Xuât 
hiện ở thế gian là hợp với từ phương xa mà đến. 

Kế là, từ câu: "Hàng phục tất Cả, V.V..." trỞ 
xuông là hợp với sự khác nhau. Đầu tiên là hợp VỚI 
dân dân khác nhau, tức là hợp với các lời: "Cùng 
vào ra mắt vua, nói các phương thuốc, các nghê 
nghiệp trị nước, chữa bệnh v.v..." ở đoạn trên. 

Kế là, từ câu: "Muốn hàng phục ngoại đạo" 

v... trở xuống là hợp với đốn khác nhau, tức là ý 
của g1áo này. 

Vô ngã, vô thường hợp với các vị thuốc cay, 
đăng, mặn, ngọt, lạt hòa hợp với nhau. 

Kế là, từ câu: "Các Tỳy-kheo nên biết, v.v..." trở 
xuống là hợp với ý của giáo này, tức kết luận lỗi 
của ngoại đạo nêu ở trước. 

Kết luận giáo nay là đúng. 

Vì điều phục chúng sinh, vì đúng thời cho nên 
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Một câu "Vô ngã như thế", gôm có hai cách giải 
thích: 1/ Lời này thuộc về ý sau; 2/ Lời nảy còn 
thuộc về ý trước, vì là giáo chân thường nên hợp 
VỚI Ø1áo sau. Văn có ba: 

Một là, chánh thuyết. 

Hai là, phân biệt lỗi của ngoại đạo. Ba là, nói 
sự chân thật của Như LuaI. 


-oQOo- 


ĐẠI BÁT-NIÊT-BÀN KINH SỚ 
QUYÊN 7 


Phẩm TRƯỜNG THỌ (PHÁN ĐẤU) 

Ba phẩm trên do ngài Tuệ Nghiêm, Tuệ Quán 
đặt tên, phẩm này giữ lại tên của bản cũ; chỉ đôi 
chữ Mạng thành chữ Trường, chuyền chữ Thọ ra 
phía sau. Từ ngữ của Thiên Trúc thì trái ngược, 
nhưng chắng chuyên được. Người dịch có thay đối 
chút ít mà ý chăng khác. E răng đây là y cứ theo 
câu: "Như Lai tức là trường thọ", hoặc y cứ theo 
kệ tụng: "Vì sao được trường thọ (sống lâu) ?" 
Trường tức là thường, vì sao chăng dùng thường 
làm tên? Chính là muôn nói từ Thường, Lạc, Ngă, 
Tịnh mà được Trường thọ. Từ sở đắc mà đặt tên. 

Nay giải thích Trường thọ có bốn ý: 

1) Đồng chư Phật: Tất cả pháp thân, trí tuệ, thọ 
mạng đều đồng với chư Phật, nên gọi là Trường 
thọ. 

2) Vì chúng sinh thích trường ghét đoản, mà 
dẫn lập gốc lành. 

3) Phá bỏ cách tu thiên chấp vô thường hạn hẹp, 
chỉ bày Thường của pháp tu viên mãn tối thăng. 
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4) Trường đoản (dải ngắn) hình thành nhau, là 
pháp môn đối trị; ở đây hợp với trường của chăng 
phải trường đoản, cho nên nói là Trường thọ. 

Đây là phân tùy chúng Bô-tát thưa hỏi là phân 
Niêt-bàn bô thí ở đoạn thứ ba. Trong phân hỏi đáp 
của mười bốn phẩm, thì ý nghĩa Trường thọ đứng 
đâu. Từ phẩm này trở đi, các phâm khác đều tùy 
nghĩa mà lập các tên gọi khác. 

Văn có hai là: Khuyên hỏi và chánh thức hỏi. 
Đầu tiên khuyên các Tỳ-kheo, kế là khuyên đại 
chúng. Khuyên c các Tỷ-kheo có ba ý; vì phép tắc 
đều nói ba lân, để nói lên ý ý Phật tha thiết; cho nên 
đâu tiên khuyên dứt nghi, kế đó khuyên thọ ký, sau 
là khuyên lợi ích chúng sinh. Ở trên điều nghĩ đã 
dứt, nên lần đầu tiên khuyên thì im lặng; chẳng 
nhận sự phó chúc, kế là khuyên người lại từ chối; 
đã không có năng lực giáo hóa nên sau cùng 
khuyên thì chuyền đổi. 

Vì sao chỉ khuyên hỏi về giới luật? Hà Tây cho 
răng Phật pháp có hai là Kinh và Luật, trên đã hỏi 
vê Kinh rôi, thì nay khuyên hỏi về Luật. Nghĩa này 
chắng đúng vì kinh thi sâu xa, Luật thì cạn mỏng, 
đã có thể hỏi kinh, há chăng hỏi Luật mà phải đợi 
khuyên bảo? Các sư Trung Quán nói rằng Luật là 
gôc của Thanh văn; là tông của kinh này, như 
chăng sát sinh là nhân để được quả sông lâu vì thê 
chỉ khuyên hỏi về Luật. Nghĩa này cũng chắng 
đúng. Nay xét theo Kinh nói: "Đối với các giới 
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luật”, cho nên luật nghị, định, đạo đều øọI là gIới. 
Các lời nói chăng phải một, đâu chỉ đề cập đến luật 
nghi? Vả lại, nêu theo văn sau mà nghiệm văn 
trước thì biết chắng những khuyên hỏi về luật. Vì 
không là tuệ, tịch là định. Nên biết Thế Tôn khuyên 
các Tỳ-kheo hỏi về giới, định, tuệ. Có người giải 
thích theo hai Đề, cũng chắng đúng, vì văn hai Đề 
quá ân, văn ba Đề thì rõ ràng. Vì sao? Vì giới định 
tuệ là thêm thang để vào chân, tức khuyên hỏi về 
Chân; nói bản tánh vắng lặng tức khuyên hỏi về 
Trung; Thông đạt rõ ràng tức chiêu cả hai đề, là 
khuyên hỏi về Tục. Lại văn kinh ghi: "Chớ nên cho 
Như Lai chỉ tu vắng lặng", tức là nói Như Lai 
chăng những tu chân tục, là khuyên hỏi về đệ nhất 
nghĩa đê chăng chân chẳng tục. 

Tiếp là khuyên lại lần nữa, gôm có khuyên và 
từ chối. 

Đến đây khuyên hỏi về giới luật, chỉ lược bảo, 
còn nói đủ thì như văn trên; lại theo ý văn dưới thì 
Đức Phật muốn phó chúc, cho nên lấy giới luật làm 
đâu mỗi khuyên bảo. 

Kế là từ chối, đối với giới luật đã không thể hỏi, 
tức là từ chỗi chăng kham nhận. Văn có pháp, dụ 
và hợp. Pháp thuyết lại có ba: 1/ Chánh thức từ 
chối; 2/ Giải thích; 3/ Kết luận. 

Từ chối, vì không có trí tuệ mà từ chối, chắng 
thể hỏi han đối với ba hiệu, như Văn đã ghi. 

Kế là giải thích sự từ chối, giải thích ba hiệu 
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đều chăng thê nghĩ bàn. 

Cảnh giới Như Lai là pháp sâu xa, đồng chư 
Phật nên có hiệu là Như Lai. Nói: "Chúng con 
chăng thê hỏi" là từ chối bản tánh văng lặng nói 
trên. Nói: "Tất cả thiên định chăng thê nghĩ bàn" 
tức đạt đến cùng tận rốt ráo sâu xa mâu nhiệm; có 
thể làm ruộng phước cho tật cả nên gọi là Ứng 
cúng, "Con chắng thể hỏi" là từ chối sự thông đạt 
rõ ràng nói trên; giảng nói giáo hóa chăng thế nghĩ 
bàn", tức đạt đến cùng tận bờ mé ngôn thuyết, dẫn 
dắt chúng sinh thế nào là đạo thế nào là phi đạo, 
nên gọi là Chánh Biến T1. Chúng con chăng thế 
hỏi", tức từ chối lời nói về giới luật ở trên. Mệ lại, 
giải thích từ chối chăng thể hỏi về chân; nói "giảng 
nói giáo hóa", tức chắng thể hỏi về tục. 

Tiếp đến là kết luận. 

Nói "không trí tuệ”, tức không có ba trí. 

Kế là nói về dụ, có bỗn: 1/ Thanh văn chắng 
kham nhận sự gửi găm; 2/ Như Lai chăng nên gửi 
øăm; 3/ Thanh văn gượng thọ nhận sự gửi găm; 4/ 
Như Lai mắt vật đã gửi găm. 

- Nói về chắng kham nhận. 

Nói người già tức là nói số năm quả báo ở cõi 
Diêm- -phù- -đề sắp hết, dụ cho Thanh văn. Mười hai 
duyên quản, môi chi của mười hai chi từ quá khứ 
đến hiện tại, nên nói một trăm hai mươi. Quá khứ 
hiện tại đã diệt nên già chết diệt, vô minh diệt cho 
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đến già chết diệt, sắp vào Niết-bàn. Thân thể gây 
ốm, bệnh hoạn kéo dài, chánh sử tuy diệt hết mà 
tập khí vẫn còn. Hơn nữa Vô minh biệt hoặc chưa 
bị xâm tốn mảy may, nên nói là bệnh hoạn kéo dải. 
Nói ' 'năm mãi trên giường” tức chỉm không trệ 
lặng, mất cả thân thông du hý. Nói ' 'chắng thê đi 
đứng ; trong đó ' 'chắng thể vào Hữu” tức là nói 

"chắng thể đứng dậy › : chăng thể nào nỗi tiếp giòng 
giông Tam bảo là nói "chăng thể đi". "Khí lực suy 
yêu ' là nói không có mệnh, thường trụ như không 
có khí, không có mười lực mạnh mẽ, như không có 
lực; thiếu chân thật, cho nên nói suy, chăng phải 
thắng tu nên nói là yếu. Mạng sông chẳng còn bao 
lâu dụ cho sắp vào cảnh thân diệt trí đoạn. 

- Kê là, từ câu: "Có một nhà giàu có v.v..." trở 
xuống là dụ cho việc Như Lai chắng nên phó chúc 
(gửi găm). 

Trí và đoạn đã viên mãn nên nói là giàu có. "Vì 
duyên sự muốn đi" việc giáo hóa cân cầu nên nói 
là duyên sự; từ Như mà ứng nên nói là muôn đi. 
Trăm cân vàng tức trăm câu Giải thoát, Hán thư 
nói một muôn là một cân vàng, đã có một trăm cần 
vàng tức có một trăm muôn. Một câu Giải thoát đã 
có một muôn Giải thoát làm quyền thuộc, một trăm 
cầu Giải thoát thì có một trăm muôn Giải thoát làm 
quyền thuộc, Nói "Hoặc trải qua mười năm, hai 
mươi năm” có ba cách giải thích: 1/ Nói là mười 
kiếp, hai mươi kiếp; 2/ Trong cõi người có mười, 
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cõi trời có hai mươi; 3/ Chánh pháp là mười, tượng 
pháp là hai mươi. Nghĩa này chăng đúng, vì nêu 
như thê, đến mai sau trở về thì thê nào? Nay nói 
hoặc chung là mười, hoặc riêng là hai mươi, tùy 
duyên dứt trừ hoặc chung, hoặc riêng cho chúng 
sinh, gọi là giao phó việc nhà. Nhận sự gửi øăm, 
tức là dứt các hoặc chung riêng, cảm tạ trở về. Nói 
"Khi trở về thì trao lại cho ta" xưa có hai cách giải 
thích: Một là Chi cho Đức Thích-ca ứng hóa ở các 
cõi khác đã hết, mà cảm đến cõi này đã phát khởi; 
mai sau trở về còn thấy được pháp báu của ta khi 
xưa. Hai, là Ngài Di-lặc hạ sinh còn thây được 
Pháp báu của Đức Thích-ca. Vì pháp thân chăng 
khác nên nói: '”Irao lại cho ta". Nay giải thích răng 
hoặc chung riêng đã dứt hết tức là nói: "Khi trở về 
thì trao lại cho ta”, nghĩa này tạm đúng. 

- Từ câu: "Người già bệnh, v.v..." là nói hàng 
Thanh văn dối thọ nhận. 

Nói "không có người thừa kế", xưa có hai cách 
giải thích: l/ Tức không có con trai tâm lành và 
con gái tâm từ bị; 2/ Không CÓ quyền thuộc đề thọ 
nhận sự giáo hóa nối nhau đến mai sau. Nay giải 
thích đó là không có tín tâm thường trụ. Bệnh nặng 
rôi chết dụ cho thân diệt trí dứt. 

Tư, "người tài chủ này trở về, v.v..." là nói Như 
Lai đã bị mất vật gửi găm, tức pháp báu đã mắt. 

Nói người ngu s1, có hai cách giải thích: 1l/ Nói 
người được gửi là ngu si, vì chăng biết định liệu 
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sức mình, vọng nhận vật của người gửi, 2/ Nói 
người gửi là người ngu s1. Theo lời Mây, ví như gửi 
cho Thanh văn thì đó là người si, nêu chăng gửi thì 
đó chăng phải là người ngu sĩ. 

Kế đến, từ câu: "Bạch Đức Thế Tôn v.v..." trở 
xuông là hợp dụ, nhưng chỉ hợp VỚI VỌng nhận làm 
mất, chứ không hợp với hai ý trước. Hợp với hai ý 
sau, đâu tiên là hợp với ý thứ ba. 

Kế đến, từ câu: "Hôm nay con v.v..." trở xuông 
là hợp với ý thứ tư. 

Từ câu: "Đức Phật bảo v.v..." trở xuống là phần 
thứ ba, khuyên lợi ích chúng sinh; gồm có ba: lL/ 
Khuyên; 2/ Suy ra công đức; 3/ Khen ngợi. Thứ 
nhất là như văn ghi. 

Thứ hai là phân suy ra công đức. Có hai ý: 1/ 
Dụ; 2/ Hợp. Dụ lại có bốn: 

1/ Dụ khen ngợi Bô-tát. 

Hai mươi lăm là dụ cho hai mươi lăm Tam- 
muội; mạnh khỏe, xinh đẹp là dụ cho các Tam- 
muội đứng đâu; có nhiêu tài bảo tức là nói tất cả 
Tam-muội đều nhập. vào đó; nói cha mẹ trong đó 
có ba Đề tức nhất Đề là mẹ, nhất Đề tức ba Đề là 
cha; pháp hý là vợ, tâm lành là con, đạo phẩm là 
quyến thuộc, tôn thân là chư Phật mười phương. 

2/ Từ câu: "Bấy giờ, có người v.v..." trở xuống 
là dụ cho việc đáng phó chúc, giống như giải thích 
ở trên. 
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3/ Từ câu: "Người trai tráng v.v..." trở xuống là 
dụ cho việc nhận lời gửi gắm. 

4/ Từ câu: "Người này bị bệnh v.v..." trở xuống 
là dụ cho chắng mắt chánh pháp. 

Thứ ba từ câu: "Thế Tôn, v.v..." trở xuống là 
hợp với dụ chắng nên phó chúc. 

Kế là hợp với ý nên gửi. 

Từ câu: "Bấy giờ, Đức Phật khen, v.v..." trở 
xuống là lời khen ngợi. 

Tâm vô lậu, tâm A-la-hán tức là quên lời mà 
suy ra công đức. Hai là duyên tức Thanh văn chăng 
có khả năng, Bô-tát có khả năng: hoặc khéo có khả 
năng hỏi đáp; hoặc pháp bảo trụ lâu dài, làm lợi ích 
cho tất cả chúng sinh, đều xuất phát từ văn trên. 

Từ câu: "Lúc bấy giờ, Đức Phật v.v..." trở 
xuống là phân thứ hai khuyên chung đại chúng nên 
thưa hỏi. 

Đức Phật đã có tâm bình đẳng rộng khắp, nêu 
được người hỏi thì có lợi ích rộng khắp. Vả lại, đôi 
VỚI khuyên riêng mà lập khuyên khắp. Trước 
khuyên riêng, sau là khuyên khắp, để nói riêng hay 
khắp đều bất định, nói lên chăng riêng chăng khắp. 

Hỏi: Tỳ-kheo thiếu đức nên hết lòng ba phen 
khuyên thưa hỏi, Bô-tát thì không phải như thế, vì 
sao lại khuyên hai, ba lần? 

Đáp: Phật như sư tử giết voi và thỏ, đêu ra SỨC 
chứ rôt cuộc không có hơn kém, cho nên đêu 
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khuyên bảo ba lân. 

Hỏi: Nếu thế, Bô-tát cũng không có nghi, sao 
lại có lời từ chối? 

Đáp: Tỳ-kheo đều không có, Bô-tát đều có. Vì 
có hỏi nên biết có TEHI. Vì thế, Bồ-tát có thể nhận 
sự phó chúc; vì có từ tâm, nên có thể làm lợi ích 
chúng sinh. Vả lại đồng nói là không, nhưng ý thì 
khác, tức Bồ-tát giải ngộ đã lâu, nêu không còn 
nghi thì tự khiêm nhường thoái lui, khen ngợi Phật, 
Bô-tát tức là suy ra công đức. 

Hỏi: Vì sao nói theo mệnh thì chắng thể tính 
lường, còn nói theo luận biện thì chắng thể tận, 
hoặc giới, hoặc quy mà khuyên hỏi. 

Đáp: Có quan hệ rất nhiêu, lược nêu bốn ý: 

1/ Như Lai là một đại thí chủ rất giàu có, tùy 
người câu xin mả ban cho đây đủ, nêu hỏi về mệnh, 
thì khai mở các nghĩa. Sống lâu, Thân kim cương, 
Mật thân. Như hỏi về luận biện là khai mở các 
nghĩa Bát- nhã, Bốn tướng, Khẩu mật; như hỏi về 
quy về và giữ giới tức khai mở Thiện nghiệp; Thủ- 
lăng- nghiêm có thê kiến lập nghĩa lớn trăm câu và 
các nghĩa giải thoát, mật ý v.v... cho đến khai mở 
các nghĩa Tà chánh, Bốn đảo, Bốn Đề, Như Lai 
tánh, Văn tự, Nguyệt dụ, Điều dụ. Niết-bàn thí 
được hiển bày: 

2/ Như Lai là một vị đại thí chủ có vô lượng 
phương tiện, nếu hỏi về mệnh là khai mở Thiên 
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hạnh, nếu hỏi về biện tài là khai mở Phạm hạnh, 
nếu hỏi về quy giới là mở Thánh hạnh, hạnh Anh 
nhi; nói về sự ngăn ngừa của quy giới là khai mở 
Bệnh hạnh. Nêu năm hạnh được lập, thì mười đức 
tự hiển bày, hạnh Niết-bàn tự rõ; 

3/ Như Lai là thí chủ có thành báu chánh pháp 
trang nghiêm vô lượng. Như Lai có thê hỏi mà 
không có chỗ đề hỏi, có thê đáp mà không có người 
năng hỏi. Trăm ngản châu báu, tìm chỗ gửi găm, 
mong được người năng hỏi. Nếu hỏi mệnh tức là 
thường trang nghiêm, hỏi biện tài là thích trang 
nghiêm, hỏi giới là thanh tịnh trang nghiêm, hỏi ba 
quy y là Ngã trang nghiêm. Hỏi được đáp được đủ 
hai trang nghiêm, thì nghĩa Niết-bàn ở song thọ 
được hiên. 

4/ Như Lai là thí chủ có vô lượng từ DI, xót 
thương nhớ nghĩ đến những kẻ tà ác, nếu hỏi về 
quy đức dùng thường biện tài để nhiếp, tà, nêu hỏi 
vỆ giới, tức dùng thường mệnh để nhiếp ác, dụng 
của Niết-bàn được hiến bày. Vì các nghĩa này cho 
nên nêu lên ba việc đề làm đầu mỗi thưa hỏi. 

Hỏi: Đầu môi thưa hỏi thông suốt về sau, hay 
thông đến ý trước? 

Đáp: Hỏi về mệnh tức là thường tu, hỏi về biện 
tài là lạc tu, hỏi về ba quy y tức Ngã tu; hỏi về 
mệnh tức là đức thường của Pháp thân. Hỏi về biện 
tài tức là lạc, thuộc đức Bát-nhã; hỏi về quy giới 
tức là tịnh Ngã thuộc đức Giải thoát, lại hỏi vê 


504 BỘ KINH SÓ 1 


mệnh tức là thường mệnh, thường sắc, thường lực; 
hỏi về biện tài là thường ngữ; hỏi về quy giới tức 
là Thường an. Văn kinh ghi: "Nếu hỏi được như 
thế, thì sẽ lợi ích cho tật cả chúng sinh”, tức chung 
cả trước sau. Đâu mỗi thưa hỏi rộng lớn bao trùm 
như thê. 

Đoạn chánh hỏi thứ hai có bốn ý: 1/ Muôn hỏi; 
2/ Cho hỏi; 3/ Khiêm hỏi; 4/ Chánh thức hỏi. Thứ 
nhất là muốn hỏi, lại có hai ý: 1/ Người kiết tập 
kinh tự thuật; 2/ Tự xin phép hỏi; lại trong đoạn tự 
thuật có bốn phân: 1/ Nói về bản vị; 2/ Nói về Tích 
và lông; 3/ Nói về cảm; 4/ Nói về oai nghi. Thứ 
nhất nói về bản vị. 

VỊ có chung và có riêng, Bô-tát là vị chung, 
Đông tử là vị riêng. Luận ghi: "Mới mười hai tuôi 
mà có thể hỏi", có bốn ý: 1/ Chánh pháp chăng phải 
sắc, nên chẳng thể cho là người còn nhỏ mà bỏ 
pháp, vì trọng pháp nên trọng TƯỜI; 2/ Phát sinh 
pháp lành cho các Tỳ-kheo: đối với đạo Bôồ-tát có 
lòng tin tưởng vững chắc; 3/ Chiết phục người CÓ 
tâm công cao; 4/ Nói Phật lực rộng lớn. Nêu y cứ 
theo Thập trụ, thì thuộc Cửu trụ. Nếu so sánh với 
Đông tử Văn-thù, tức là Thập địa đảnh, Thánh vị 
thật khó biết. Hãy dùng Thập địa mà giải thích 
Đồng tử. 

Thứ hai nói về Tích và Tông. 

Nói Bà-la-môn, tức thùy tích gá vào dòng họ 
tôn quý; nói Đại Ca- diếp là thác sinh vào nhà quý 
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tộc, đây là dòng họ đứng đầu. 

Thứ ba, "nhờ oai thân của Phật": tức là cảm. 

Làm Thượng thủ của chúng quyết định, cảm 
thần lực của Phật che chở mà làm chủ thưa thỉnh 
hỏi đáp, khiến năm mươi hai chúng đồng uỗng 
được cam lộ. Chẳng phải bậc đại căn khí này thì ai 
kham nhận được? 

Thứ tư, từ câu: "đứng dậy khỏi chỗ ngôi v.v..." 
trở xuống là nói về oai nghi. 

Từ câu: "Bạch Phật v.v..." trở xuống là phát 
khởi thưa hỏi. 

Tuy Đức Phật đã khuyên chung, nhưng có cho 
phép hỏi hay chưa, vì thê phải xin phép hỏi. 

Kế là từ câu: "Đức Phật bảo v.v..." trở xuống là 
Phật cho phép. 

Từ câu: "Bây giờ, Ca-diếp v.v..." trở xuống là 
phẩm khiêm nhường thưa hỏi. Văn có ba cặp: l/ 
Đại tiểu; 2/ Cao rộng; 3/ Nhờ giúp. Thứ nhất như 
văn ghI. 

Nói Như Lai xót thương tức Đại từ bị, là đại 
trong đại; nói con như loài muỗi mòng là Tiểu trí, 
Tiểu trong tiểu. Dùng Tiêu mà hỏi Đại, đâu thê 
tương xứng được ư? 

Cặp kế tiếp. Đức của Phật cao vòi vọi, tức là 
nói uy lực của Phật rất cao; sư tử khó điều phục tức 
là nói chúng đông nhiêu; thân Như Lai giông Kim 
cương là nói sắc thân Phật rộng lớn, trí tuệ cũng 
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rộng lớn; biến trí vây quanh thì trí của chúng hội 
cũng lớn. Phật và Đại chúng rộng lớn như thế, con 
như muỗi mòng, thì đâu thê hỏi được. 

Cặp thứ ba. Nếu nói về lớn nhỏ, thì chăng nói 
cũng đủ cách bặt. Nay lại nhờ vào oai thần của Phật 
giúp sức cho trí tuệ, nhờ gốc lành của đại chúng 
thêm vào biện tài của con, nên mới thưa hỏi được. 

Từ câu "liên ở trước Phật v.v..." trở xuông là 
phân chánh thức hỏi. Xưa nói có ba thứ khác nhau: 
1/ Phân kệ; 2/ Số câu hỏi; 3/ Lý do khởi hỏi. 

Nói về phân kệ khác nhau: Hà Tây nói bảy 
mươi sáu câu đầu là hỏi, mười sáu câu sau là xin 
đáp; có Sư cho răng tám mươi bốn câu đâu là hỏi, 
tám câu sau là tự khiêm, có Sư lại cho rẵng từ đầu 
đến cuôi đêu là lời hỏi; có sư cho răng hỏi và xin 
đáp đều có. Mười sáu câu sau cũng là lời hỏi, mà 
đó chính là dư lực về sự thưa hỏi khéo léo của ngài 
Ca-diếp, là nhân sinh khởi các phẩm. Lại cũng có 
thể là lời hỏi về hạnh sâu xa, hỏi về năm hạnh mười 
đức, tánh an vui, là hỏi về Sư tử hồng, Ca-diếp, 
V.V... 

Thứ hai là số câu hỏi khác nhau, Lương Võ Đề 
nói có ba mươi hai câu hỏi; Hà Tây nói ba mươi 
bốn câu hỏi, Linh Vị Lượng, Trị Thành Tô, Trang 
Nghiêm Mân đều y theo thuyết trên, Trung Tự An 
nói ba mươi lăm câu hỏi, Khai Thiện nói ba mươi 
sáu câu hỏi, Quang Trạch nói ba mươi bảy câu hỏi. 

Nhân sinh khởi khác nhau; Khai Thiện nói mỗi 
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câu hỏi đều từ phẩm Thuân- đà và Ai Thán phát 
sinh. Thái Xương Tông cho răng tất cả đêu ngay 
đó thưa hỏi, chứ chăng phải sinh ra từ văn trước. 
Linh Căn Linh Chánh có người cho rằng từ văn 
trước sinh, có người cho răng chăng từ văn trước 
sinh, đâu thê nhật định một bên, . Từ văn trước sinh 
thì kinh ghi: "Làm sao được sông lâu"; từ phẩm 
Thuân-đà sinh, thì kinh ghi: "Như Lai tức Trường 
thọ"; hỏi về thân Kim cương tức là từ pháp thân, 
thân thường, thần Kim cương sinh ra; "xin Phật chỉ 
bày pháp bí mật mâu nhiệm", từ phẩm Ai Thán, 
tạng Bí mật mà sinh; làm sao rộng lớn được”, từ 
Ca- diệp làm nơi nương tựa cho đại chúng sinh. 
Nếu có quan thuộc từ văn trước sinh, nêu không có 
quan thuộc thì chăng phải từ trước phát sinh. Hưng 
Hoàng cho răng các câu hỏi này chăng nên nói từ 
phẩm, mà nói chung về giáo một đời của Đức 
Thích-ca Như Lai, tức đâu tiên hạ sinh nơi cung 
vua, đến cuối cùng là Ta-la song thọ. Vì sao? Vì 
văn kinh ghi: "Trong biến lớn sinh tử, làm sao làm 
bậc thây lái thuyền?" Tức là hỏi về đầu tiên, là việc 
mới thành đạo; lại hỏi: "Làm sao bỏ sinh tử như 
rắn thay da?" Đây là hỏi về cuôi củng, là việc sau 
cùng Niết-bàn; khoảng thời gian Ở giữa, pháp môn 
giáo hóa chăng phải một mà còn hiên phát giáo bí 
mật phương tiện của Như Lai, các thứ thị hiện, hễ 
đến liên đi; ý này rât rộng lớn bao la, đạo đại giác 
đại minh trùm khắp xưa nay. 
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Nay xét chín mươi hai câu kệ, thì bảy mươi sáu 
câu trước tuy là lời hỏi, mà trong hỏi lại có thỉnh 
câu: "Cúi mong Đại tiên chỉ dạy”. Mười sáu câu kệ 
sau tuy là lời thỉnh câu, nhưng trong đó lại có lời 
hỏi về tánh an vui, các hạnh v.v... Tất cả đều có 
khai hợp khác nhau. Như bốn câu kệ đầu tiên hợp 
thành hai câu hỏi, nêu chia ra thì thành bốn câu. 
Nói một câu kệ: "làm sao biết ma trời?" Nêu hợp 
thì một câu hỏi, nếu khai thì thành hai câu. Nếu 
tính thăng theo từ "Làm sao" thì có ba mươi hai 
câu, nêu tính số kệ hợp thì cũng chỉ có ba mươi hai 
câu hỏi; nêu tính số kệ khai thì có ba mươi bỗn câu 
hỏi; Nếu tính ba lời hỏi trong số bài kệ thỉnh mà 
cộng với các kệ hợp thì lại có ba mươi lăm câu hỏi; 
nêu tính ba bài kệ trong lời thỉnh, cộng VỚI Các lời 
"làm sao” thì cùng có ba mươi lãm câu hỏi. Nêu 
tính ba bài kệ trong lời thỉnh cộng với số kệ khai 
thì có ba mươi bảy câu hỏi. Mỗi câu có lấy bỏ khác 
nhau, dải ngắn khác nhau, ý nghĩa là ở đây. Số 
thêm bớt là do người, chăng cân phải nhọc tranh 
luận. 

Nay y cứ theo Hà Tây tính theo số bài kệ khai, 
chăng tính theo số bài kệ hợp, thì có ba mươi bốn 
câu hỏi, đáp đây đủ trong phẩm Đại Chúng Vấn. 

Nói về lý do khởi câu hỏi có xa gân: Nếu cho 
răng các câu hỏi do văn các phâm trước sinh khởi, 
thì hàng Thanh văn không hê nghe nói về Thường, 
khi mới nghe sẽ sinh nghi. Còn Bồ-tát đã được 
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nghe từ lâu, vì sao lại sinh nghĩ? Vả lại, hàng 
Thanh văn nghe nói thì đã dứt được nghi chấp, còn 
Bồ- tát là người lợi căn vì sao chưa hiểu? Giải thích 
răng: Vì duyên cho nên có nghi. 

Nếu thế thì các câu hỏi chăng do văn trên. Lại 
nói Bô-tát đã biết Phật ứng thuyết pháp này, nương 
theo thần lực của Phật, dự làm người thưa hỏi, thì 
Phật lực không đâu chắng đến, vì sao chắng đến 
gân hai phẩm? Lại nói là hỏi về một đời giáo hóa 
trước sau của Phật, thi đã khác với kinh, hoàn toàn 
chắng tương ưng. Kinh hỏi về nhân sông lâu thì 
kinh cũng trả lời răng: Khi xưa Phật dốc lòng nghe 
pháp. trì giới không sát sinh, đó là nhần sông lâu, 
nay lại y cứ theo một đời giáo hóa, từ cung vua đến 
nay, thì Phật nghe pháp nơi nảo, thọ giới từ aI, thọ 
giới øì? Nếu không có các việc ây thì nói một đời 
giáo hóa, chăng thê thành lời luận bàn rốt ráo của 
Sư kia. 

Nay cho răng chăng hội với văn, cho nên chắng 
phải là lời rốt ráo. Lại thử nêu ra ý nghĩa ấy xem: 
Kinh nói: "Làm sao được sông lâu?" Đây là hỏi về 
nhân gốc của quả Thường. Phật đáp: "Nếu nghiệp 
là nhân của Bỏ-đê", thì độc lòng nghe nhận, nghe 
rôi giảng nói cho người khác nghe, Ta tu nghiệp 
này mà được Tam-bô-đê". Nay vì người nói rộng 
nghĩa này. Nhân như thế thì bao trùm chứ chăng 
phải một đời. Như trong kinh Pháp Hoa nói sô kiếp 
như bụi nhỏ còn chăng thể biết. Nay chính là hỏi 
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về nhân lâu xa ây. Nếu xưa là thường, thì thường 
chắng thể tu, nhưng chưa biết nhân của quả thường 
sông lâu như thê nào? Nếu hỏi nghĩa này thì nhậm 
vận hiển được nhân thường chắng thường chắng 
vô thường, dẫn đến được quả thường chăng thường 
chẳng vô thường, muôn đức của quả đều là nhân 
đông chăng phải dẫn đến quả đông chăng phải. Tùy 
nghĩa có vô biên, nhưng tóm lại chỉ là hỏi về các 
pháp môn nhân quả, hành vỊ, thệ nguyện, công đức, 
trí tuệ, đạo phẩm, sáu Độ v.v... của bản sơ ở quá 
khứ. Nếu hỏi: "Vì sao kinh này, rốt ráo đến bờ 
kia?" Đây là hỏi đầu và cuối của một đời giáo hóa 
và hiện tại tùy duyên lập bày các giáo, Vì sao? Vì 
nếu không có đâu tiên thì không. CÓ Cuôi cùng. Nay 
đã hỏi vỀ sau cùng, lại nhậm vận hỏi vệ đâu tiên, 
đã hỏi về đâu tiên và cuối cùng thì khoảng giữa tự 
biết. Nếu biết một đời giáo hóa, từ trước đến sau 
đều đối với vô lượng cơ duyên mà lập ngôn giáo, 
chăng thể nói cùng tận. đuy chăng thê nói hết, 
nhưng tóm lại chỉ là hỏi vê vô lượng pháp môn tùy 
tự, tùy tha, tùy tự tha ở hiện đời. 

Nếu hỏi: "Làm sao được rộng lớn, làm nơi 
chúng y chỉ?", là hỏi về phương tiện được lập bày 
ở đời sau, về tông chỉ dẫn dắt chúng sinh, quốc sư, 
đạo sĩ, nho gia, trụ trong Thủ-lăng- nghiêm, hiện 
các thứ thân hình; tuy có vô lượng vô biên mả tóm 
lại chỉ là hỏi về các pháp môn quyền thật, phương 
tiện khéo léo, dẫn dắt, gánh vác, độ thoát chúng 
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sinh ở đời vị lai. Đó là lược nêu ba câu đề hiến bày 
ý câu hỏi này chăng ngoài ba cõi. Cho nên Văn 
kinh ghi: "Cảnh giới chư Phật sâu xa như thê, đây 
đủ lợi mình lợi người, vô lượng pháp môn đâu 
ngoài ba cõi?" Nếu tìm về xa xưa thì vời vợi chăng 
cùng; nếu tìm hiện tại thì mênh mông chẳng thây 
bờ mé, nêu tìm đến vị lai thì xa xôi chăng tận. Vì 
thê nên bao gôm xưa nay, Đạo đại minh đại giác 
có thể gọi là cảnh giới của chư Phật, đâu chỉ là nhân 
gân của hai phẩm, lại cũng chắng phải là xa do một 
đời giáo hóa. 

Nay nói ý thưa hỏi Tộng lớn như thế, còn sợ 
chưa hiểu được văn nói vê cảnh giới chư Phật, 
huống chi các Sư nói, đâu hợp với ý chỉ của Phật. 
Hưng Hoàng châm biếm người răng: "Chăng biết 
sừng thỏ có hay không mà lại vọng tranh cãi nhau 
là dài, là ngăn, chăng biết nghĩa các lời mà tranh 
nhau về số lượng nhiêu ít, đâu có ích gì? 

Nay y cứ theo ý của Hà Tây gồm hai mươi ba 
bài hệ, chia làm hai: 1/ Mười chín bài kệ đầu là 
chính thức nêu ba mươi bôn câu hỏi; 2/ Bồn bài kệ 
sau là xin đáp. Thứ nhất, bỗn câu kệ đâu là hỏi về 
nhân quả của Phật, Phật tu nhân được quả; chắng 
thể nói là hiện tại, vị lai, ĐØượng có thể chỉ là quá 
khứ! 

Bốn câu kê, từ câu: "Vì đôi với nơi kinh này 
v.v..." trở xuống là hỏi về giáo hôm Tay. Cáo hôm 
nay \ vì hợp cơ mà nói, chăng thể nói là quá khứ, vị 
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lai nên gượng nói là hiện tại. 

Từ câu: "Làm sao được rộng lớn v.v..." trở 
xuống gồm sáu mươi tám câu, tùy nghĩa chung cả 
ba đời, mà trên đã nói thuộc hai đời rôi, nên ở đây 
sượng có thê nói là vị lai. 

Vì sao nói là gượng? Vì Đại Niết-bản chăng 
thuộc ba đời, chắng nên cho Bôồ-đề có quá khứ, vị 
lai, hiện tại. Đó đêu là dùng văn tự thể gian mà 
ĐƯỢNE nÓI. 

Kế là mười sáu câu xin đáp ba ý trước. Đầu tiên 
là bốn câu nguyện xm vì các Bô-tát mà nói các 
hạnh mâu nhiệm. 

Trước hỏi về quả sống lâu, quả phải có nhân, 
nhân tức là hạnh. 

Cho nên biết bốn câu kệ này xin đáp pháp môn 
ở quá khứ. 

Kế là bốn câu, xin đáp về hiện tại. 

Trước hỏi: "Làm sao mở bí mật?", ở đây xin 
đáp tánh an vui xưa nay chưa khởi; cho nên biết 
xin đáp về hiện tại. 

Kế đến, tám câu kệ sau cùng xin đáp về vị lai. 

Trên hỏi về chỗ y chỉ rộng lớn, ở đây xin đáp 
về pháp môn vị lai, tự có thể rõ bày. Đã nêu về số 
câu hỏi và văn kết luận xin đáp đã xong, kế đến là 
nêu chỗ văn trả lời. Hỏi: "Làm sao được sống 
lâu?", gôm có bốn câu hỏi sẽ trả lời ở văn sau của 
phẩm này, và phẩm Kim Cương Thân. Câu: "Vì 
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sao hỏi kinh này, rốt ráo đến bờ kia?" Là trả lời ở 
phẩm Danh Tự Công Đức. [Câu "Xin Phật mở bí 
mật", là đáp trong phẩm Tứ Tướng. 

Câu: "Làm sao được rộng lớn, làm y chỉ cho 
chúng?": câu: "Thật chắng phải La-hán v.v..." là 
trả lời ở phẩm Tứ Y. 

Câu: "làm sao biết ma trời", gồm có hai câu hỏi 
được trả lời trong phẩm Tà Chánh. 

Câu: "Làm sao các Điều ngự, vui mừng nói 
chân đé?", là đáp ở phần Tứ Đê. [Câu: "Giảng nói 
bốn điên đảo" là đáp trong phẩm Tứ Đảo. 

Câu: "Làm sao tạo nghiệp lành?", "thấy được 
tánh khó thây", đều được trả lời ở phẩm Như Lai 
Tánh. 

Câu: "Làm sao hiểu rõ Mãn tự", là đáp trong 
phẩm Văn Tự. Câu: "Làm sao cùng chung hạnh 
Thánh" là đáp ở phẩm Điều Dụ. 

Câu: "Làm sao như Nhật Nguyệt, Thái bạch và 
Tuế tỉnh" là đáp ở phẩm Nguyệt Dụ. (Đã hết mười 
lăm câu hỏi). 

Câu: "Vì sao chưa phát tâm", trở xuống có 
mười hai câu hỏi đều trả lời ở phẩm Bô-tát. 

Câu: "VÌ sao chưa phát tâm?” Đáp là: "Mộng 
thây La-sát ép ngặt, khiến cho phát tâm?". 

Câu: "Làm sao ở trước đại chúng, mà được 
không sợ hãi?", thì dùng mười hai bài kệ để đáp. 

Câu: "Làm sao ở đời trược?”, là dùng dụ bốn 
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hoa đề đáp. 

Câu: "Làm sao sông phiên não", "như thầy 
thuốc chữa bệnh", v.v... là dùng mười bốn dụ để 
trả lời. Câu: "Trong biến lớn sinh tử, làm sao lái 
thuyên giỏi?", là dùng bốn dụ về Phong Vương để 
đáp. 

Câu: "Làm sao xả sinh tử, như rắn thay da cũ?", 
là dùng hai dụ thợ vàng đề đáp. (Rồng có thê thoát 
cốt, nên có thê dụ cho Niết-bàn). 

Câu "Làm sao quán Tam bảo" được trả lời băng 
việc cây Am-la Diêm-phù. Câu: "Nếu Ba thừa vô 
tánh" được trả lời băng bài kệ ngài Văn-thù dùng 
bài kệ về bản vô để đáp. Câu: "Vì sao các Bô-tát, 
được chúng bất hoại", nêu nhân duyên hộ pháp để 
trả lời. 

Câu: "Làm sao vì người mù, mà làm người dẫn 
đường" là dùng ý "miệng người chăng biết được 
sáu vị" đề đáp. [Câu: "Làm sao hiện nhiều đâu", là 
trả lời băng câu: "Vì chúng sinh làm cha mẹ". Câu: 
"Sao là người nói pháp, thêm lớn như trăng mọc?" 
Là trả lời băng câu: "Như người có con mới sinh 
được sáu tháng”. 

Câu: "Làm sao lại thị hiện, rốt ráo nhập Niết- 
bàn", là gồm có bảy câu hỏi được trả lời trong 
phẩm Đại Chúng Vấn. Trong đó, câu: "Làm sao lại 
thị hiện, rốt ráo nhập Niết-bàn" là đáp băng các 
việc phát ra ánh sáng và cúng dường. Câu: "làm 
sao làm người dũng, thị hiện người, trời, ma”, là 


SỐ 1767 - ĐẠI BÁT NIẾT BÀN KINH SỚ, Quyền 7 515 


đáp bằng các câu: "Nếu có Tỳ-kheo dùng thệ 
nguyện của Như Lai, mà phát thệ nguyện rằng, đối 
với thê gian tôi thăng chăng thể quán thường là 
Chiên-đả-la". Câu: "Làm sao biết pháp tảnh, mà 
thọ nhận pháp lạc?" Được trả lời băng tám mươi 
bốn câu kệ. 

Câu: "Làm sao các Bô-tát, dứt hết tất cả bệnh?" 
Được trả lời bằng việc ba người bệnh. [Câu: "Làm 
Sao VÌ chúng sinh, giảng nói pháp bí mật”, được trả 
lời băng các câu kệ giải thích rộng về hữu dư và vô 
dư. 

Câu: "Làm sao nói rốt ráo, và nói không rôt 
ráo?" Được đáp _bằng các câu: "Thế nào gọi là 
nghĩa vô dư? Thế nào là Nhất thiết nghĩa? Chỉ trừ 
các pháp lành, trợ đạo Thường, Lạc, Ngã, Tịnh, 
còn tất cả xa lìa các bệnh ở trên. 

Trên là dùng câu ba người bệnh được diệt tội; 
sao nói gôm đạo Vô thượng, cũng được đáp bằng 
câu này. Như có người bệnh, nêu gặp hay chẳng 
ĐặpP đêu được khỏi, đây là rất gần với Phật; nêu gặp 
liên hết bệnh, nếu chăng gặp thì chẳng hết là hơi 
sân Phật; nếu gặp hay chăng gặp đêu chắng hết, 
đây là cách xa Phật. Lại nói dùng câu: "Đại chúng 
phát tâm, Như Lai thọ ký", để đáp câu hỏi này. Nay 
dẫn mười điểm đề chứng minh cho việc đáp lời hỏi 
đã hết: 

L/ Trong kệ khởi phát lời hỏi theo thứ lớp mà 
có, trong phân văn xuôi cũng theo thứ lớp mà đáp, 
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nên biết hỏi đáp đã hết. 

2/ Trong phân kệ khi đặt các câu hỏi xong, lại 
tự khiêm nói răng: "Iánh an vui, sâu xa mầu 
nhiệm, chúng con chẳng thể biết được, cầu xin 
Như Lai vì các Bồ-tát mà giảng nói"; như từ ý này 
thì biết hỏi đáp đã hết. 

3/ Nêu lời đáp chắng hết thì chăng nên cảm tạ 
ân đức; khi đáp đã hết thì chúng được lợi ích, đảnh 
lễ, đốt hương, rải hoa cúng dường, cho nên biết hỏi 
đáp đã hết. 

4/ Từ trên đến đây là nhóm họp đại chúng hết 
lòng khuyên bảo hỏi đáp; nếu chưa xong, thì đầu 
được năm đề Niết-bàn, đã năm nghiêng bên hông 
phải, im lặng chăng nói, tức là biết hỏi đáp đã hết. 

5/ Năm mà phó chúc cho ngÀI, Văn-thù; Đại 
chúng lại thỉnh, đã thọ lãnh, rồi ngôi kiết g1à, sắc 
mặt vui hòa mà nói về năm hạnh, cho nên biết hỏi 
đáp đã hết. 

6/ Đã đến gân Đức Vương làm chúng đối cáo; 
khách chủ đã khác, nên biết hỏi đáp đã hết. 

7/ Sư tử đã hỏi, người hỏi đã khác, nên biết hỏi 
đáp đã hết. 

$/ Văn kinh ghi: "Khi Như Lai mời khai kinh 
Niết-bàn thì có nói về ba hạng người, nói ba hạng 
người là việc cuối cùng của các lời đáp, thật chăng 
phải đầu tiên của lúc mới nói kinh, nay nói lúc mới 
khai, chính là mới khai của lân nói sau, chắng phải 
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mới khai của lúc mới nói kinh; đã có nói trước và 
nói sau khác nhau, nên biết hỏi đáp đã hết. 

9/ Trước hỏi nhiêu thì số quyên đáp Ít, sau sỐ 
câu hỏi ít thì số quyên trả lời chăng thê nhiều, nên 
biết lời đáp đã hết. 

10/ Hà Tây xem bản Phạm mà miệng đọc lời 
dịch, Đàm-vô-sâm tha thiết chỉ bảo, tự nói bảy 
mươi sáu câu kệ, mười sảu câu kệ sau cũng chăng 
phải là lời hỏi. Nếu không tin người này thì tin 
được a1? 

Từ câu: "Lúc bấy giờ, Đức Phật khen, v.v...” 
trở xuông là phân thứ ba Đức Phật đáp, có hai ý: L/ 
Khen lời hỏi; 2/ Đáp lời hỏi. Phần khen lời hỏi lại 
có hai: 1/ Khen; 2/ Tự khiêm, lại trong phân khen 
có hai ý: 1/ Khen chung; 2/ Khen riêng để đáp lại 
hai lời thỉnh riêng và chung ở trên; ba mươi bốn 
câu hỏi là phần thưa hỏi riêng các pháp, sau đó là 
phẩm hỏi chung. Đầu tiên là đáp lại phần hỏi 
chung, nên nói "lành thay! lành thay!” 

Sở đĩ có lời khen này, là vì sự hỏi đáp qua lại ở 
thê gian phải có lời khen nhau. Đức Phật chăng trái 
với thê pháp, nên trước khen ngợi; người chỉ thây 
tuổi nhỏ, chắng mong răng có trí sâu, nay nghe hỏi 
nghĩa sâu mâu, mới biết trí chẳng cạn hẹp. Vả lại 
thây Phật khen ngợi, thì đều phát tâm cho là đặc 
biệt. Vì thế cần phải khen ngợi. Các chúng Ở CỐI 
khác đến, thây các Bồ-tát nhỏ mà hỏi các việc mâu 
nhiệm lớn lao, thì sẽ sinh tâm kính phục, cho nên 
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phải khen ngợi. Vả lại, mỗi câu hỏi đều hợp với lý, 
nên cần phải khen ngợi, tật cả đều có chỗ đặt định. 
Kế là khen riêng, tức khen riêng câu hỏi về ba đời. 
Đầu tiên là khen hỏi về pháp môn quá khứ. 

Gồm có ba nghĩa: 1/ Nêu quả khen nhân, nói 
thây chưa được chắng phải là hoàn toàn không 
được, tức là phân chứng trong nhân, chắng phải là 
quả địa rốt ráo, vì thê chưa được. 2/ Là nêu tạng 
sâu xa bí mật đề khen lời hỏi; tức thây hỏi về sông 
lâu, Phật lây nhất thiết chủng trí làm mệnh; mệnh 
trí này là quả địa chứng đặc, nên nói là ta đã được; 
đã được, chăng phải là mới được. Vì đã viên mãn, 
chỉ có Phật và Phật mới đạt đến củng tận, nên nói 
là Tạng sâu xa bí mật mà thây có thê hỏi được, vì 
thê khen ngợi pháp mà thầy đã hỏi. 3/ Là khen 
được che chở, ở trên thưa hỏi răng: Nương thân 
lực Phật”, nay vì che chở mà khen ngợi, nên nói 
băng nhau không khác. 

Trên hỏi: "Vì sao đôi với kinh này, rốt ráo đến 
bờ kia?" Đức Phật nêu ba nghĩa để khen ngợi: l/ 
Nêu việc đâu tiên để thành tựu cho sau cùng, khen 
ngợi Ca- diệp khéo hỏi, bao gôm cả đầu Cuôi của 
một đời giáo hóa, nên nói: "Lúc ta ngôi nơi đạo 
tràng, mới thành Chánh giác." Hai, là khen một 
người mà công băng đại chúng, nên nói: "Các Bồ- 
tát cũng có hỏi ta vê nghĩa sâu xa". Ba, là khen các 
Ca- diệp hiện được đại chúng giúp đỡ. Ở trên thưa 
hỏi răng: "Nhờ năng lực gôc lành của chúng”, nay 
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nói công đức của câu nghĩa chắng khác, là khen lời 
hỏi về pháp môn hiện tại. 

Từ câu: "Hỏi như thế, v.v..." trở xuống là khen 
ngợi hỏi về pháp môn vị lai. 

Ở trên đã hỏi: Làm sao được rộng lớn, làm chỗ 
nương cho chúng sinh?” Đây là nói về lợi ích, rất 
đê hiệu v.v... Xưa giải thích cầu: "Khi ngôi tại Đạo 
tràng", cũng có người hỏi rằng có chỗ cho đó là câu 
hỏi trong kinh Hoa Nghiêm, kinh dịch chưa hết, 
văn đó chưa đến nước này; hoặc cho là giáo Thiên 
phương bất định, văn cũng chưa đến nước này; 
hoặc cho là thuộc về giáo Bí mật, chăng phải giáo 
hiển bày, tất cả các nghĩa này đều chăng đúng. Nay 
nói đạo tràng chính là nói ngôi lúc đầu tiên viên 
mãn, chứ chăng phải là đạo tràng phương tiện. 
Quyền thứ hai ghi: “La đã thành Phật từ vô lượng 
kiếp lâu xa". Như kinh Pháp Hoa nói: "Từ khi ta 
thành Phật đến nay thật là lâu xa". "Xưa các Bô-tát 
có hỏi nghĩa này, như nay không khác”, chính là 
đối với lời hỏi ở quá khứ, chẳng phải là khởi đầu 
của một đời giáo hóa. Chắng nên y cứ vào đạo 
tràng tịch diệt và Thiên phương hay bí mật. 

Từ câu: "Bấy giờ Ca-diếp, v.v..." trở xuông là 
phân thứ hai nói vê tự khiêm. Trước Phật khen Ca- 
diệp ở trên thì đồng với Như Lai, dưới thì đồng với 
Bỏ-tát, nên tự khiêm cũng có hai ý: 1/ Khiêm 
nhường cho răng điều mình hỏi, ngang dọc chăng 
băng ai; 2/ Nguyện nghe pháp lãnh thọ, tăng thêm 
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tu trì. Văn thứ nhất: 

Chăng thể bay qua biến lớn, tức nói theo chiều 
ngang chăng băng ai; "chăng thể vòng khắp hư 
không" là nói theo chiều dọc chẳng bằng ai. 

Văn nói: "Cung kính vâng lãnh” tức cao sâu, 
"ra sức giữ gìn" tức là rộng lớn. Vì sao biết được? 
Vì kế là giải thích: "Nguyện cho con được trí tuệ 
sâu xa.” 

Từ câu: "Phật bảo Ca-diếp, V.V... `" tFỞ xuống là 
phân thứ hai chánh pháp, được chia thành hai: 1/ 
Theo thứ lớp đáp ba mươi bốn câu hỏi; 2/ Đại 
chúng cúng dường. 

Thứ nhất là đáp: Đầu tiên, hết phẩm này là trả 
lời về sông lâu. Lại được chia thành hai: L/ Nếu có 
nhân quả thì rơi vào nghĩa Thường, nêu không có 
nhân quả thì rơi vào nghĩa Đoạn, nếu mở bí mật 
của nhân quả, nêu nói nhân quả, thì đây là thù 
thắng chút ít; nêu vì hiển Niết-bàn mà nói cả nhân 
quả thì lời này mới rất thù thắng. Vì Niết-bàn 
không phải nhân quả, vì phương tiện mà nói nhân 
quả. Ung dung xem xét, hiển bày chánh pháp nên 
gọi là nhân quả. Nay nói nếu nhân tự là nhân, quả 
tự là quả thì rơi vào tự tánh; 2/ Nếu nói do nhân mà 
có quả, do quả mà có nhân thì rơi vào tha tánh; 
nhân quả do nhân duyên mà có nhân, nhân quả do 
nhân duyên mà có quả thì rơi vào cộng tánh. Vì 
chăng phải nhân chắng phải quả nên có nhân quả 
thì rơi vào vô nhân tánh. Tât cả đều rơi vào đoạn 
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thường. Chỉ dùng bốn tất-đàn đề nói nhân quả, hiển 
bày phi nhân quả. Cho nên nói là nhân quả. Văn 
trước chăng phải không nói quả, văn sau chăng 
phải không nói nhân. Từ nhiêu, từ chánh mà chia 
làm hai môn. Đâu tiên trả lời về nhân, có ba ý" 1/ 
Khuyên nghe; 2/ Chánh đáp; 3/ Luận nghĩa. Đầu 
tiên là khuyên nghe. 

Sắp nói thuốc mâu cam lộ sống lâu, nếu bịt tai 
chăng nghe thì tư tu đều mất, nên cần phải khuyên 
bảo tất cả. Thích Luận nói: “Chuyên chú nghe 
pháp, như người khát nước, nhất tâm vào ngữ 
nghĩa". 

Từ câu: "Nghiệp sống lâu mà Như Lai, v.v..." 
trở xuống là chánh đáp. Văn có năm cặp: 1/ nêu 
người quả và người nhân, để chỉ ra nghiệp; 2/ Nêu 
pháp quả và pháp nhân để khuyến nghiệp; 3/ Nói 
tự hành và hóa tha để chứng nghiệp; 4/ Khai dụ và 
hợp, dụ để so sánh với nghiệp; 5/ Nêu quả báo và 
hoa báo để kết luận vệ nghiệp. 

Đầu tiên là nói về người, người chứng quả tức 
Như Lai, người ở nhân tức Bồ- tát. Nêu không có 
nghiệp này thì không gọi là Bồ-tát, Phật không có 
nghiệp này thì không gọi là Như Lai. Nghiệp này 
thành nhân thì nhân gọi là Bồ- tát, nghiệp này thành 
quả, thì quả gọi là Như Lai. Nêu nghiệp chắc chăn 
là nhân thì chăng được làm quả nếu nghiệp chắc 
chắn là quả thì chăng được làm nhân. Nếu biết 
nghiệp này chắng phải nhân chăng phải quả, có khả 
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năng làm nhân, làm quả thi dù có khả năng làm 
nhân quả, mà nhân quả đều không thật có, đường 
ngôn ngữ dứt, cảnh tâm hành bặt; là cảnh Øiông 
như không thê nghĩ bàn, các Bỏ-tát tinh tân (Tạng, 
Thông) chăng thể biết được, huống chi là hàng 
phàm tình tâm trí tôi tăm mà mong suy lường được 
ư? Tôi chắng dùng ý mình để lập, mà chỉ nói lại 
điều nghe được mà thôi. 

Quả pháp đức Bỏ-đề, nhân pháp tức ba tuệ, 
nghe là Văn tuệ, nhận là Tư tuệ, chuyên nói lại cho 
người nghe là Tu tuệ. Nêu Bô-đê không có nghiệp 
này thì chăng thành quả, ba tuệ không có nghiệp 
này thì chăng thành nhân. Cao tột chẳng có đỉnh, 
rộng lớn chăng có bờ, đạt được nhiêu thành tựu. 
Tưởng ấy như thế nào? Nếu nghiệp phá được 
nghiệp thì đó là phá nghiệp, từ nghiệp mà trụ lập 
tât cả pháp gọi là Lập nghiệp. Chắng phá chăng lập 
mà năng phá năng lập, mới là chánh nghiệp. Chánh 
nghiệp này chẳng thể nói ba, chắng thê nói một. 
Nói là một thì mật dụng, nói là ba thì tốn thương 
đến Thể. Ngay nơi Thê mà Dụng, tức Dụng mà 
Thể. Tức Thể mà Dụng, cho nên nói "nghiệp này 
năng làm nhân cho Bô-đê", đạt đến quả Bồ-đê tức 
Thể Dụng trước chứng đạo: "lại thường giảng nói 
cho người nghe”, tức Thể Dụng sau chứng đạo. 
Ngay nơi Dụng là Thẻ, chẳng phải nhân, chắng 
phải quả, chăng phải tự, chắng phải tha. Cho nên 
văn ở trên ghi: "Do năng lực của hạt châu khiến 
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nước trong lăng", đó há chăng phải ngay nơi Thê 
là Dụng ư? Văn sau ghi: "Đại từ, đại bi gọi là Phật 
tánh", há chắng phải ngay nơi Dụng là Thể ư? 

Thứ ba, từ câu: Này người thiện nam]! v.v..." trở 
xuống là nói tự hành hóa tha để chứng thật cho 
nghiệp. 

"Ta tu tập nghiệp này nên được Bôồ-đề", tức là 
Thể Dụng trước chứng đạo, nay nói cho người 
nehe pháp là Thể Dụng sau chứng đạo. Nhưng quả 
của ta đã thành từ lâu xa, là nghiệp trước khi chứng 
đạo, chăng phải đến nay mới có, cho nên biết, đó 
là nói vê pháp môn quá khứ, là trả lời câu hỏi thứ 
nhất. 

Thứ tư, là lập dụ, gồm có dụ và hợp. 

Thí như Vương tử là dụ như trước chứng đạo. 
Vương tử dụ cho chúng sinh; phạm tội dụ cho khởi 
nhân ác, hạ ngục dụ cho chịu quả ác; thương xót 
dụ cho thiên tánh liên quan nhau; nhớ nghĩ dụ cho 
nhồ trừ nhân khố; đích thân ngự đến ngục thất dụ 
cho nhồ sạch quả khổ. Vương tử thuộc giòng Sát- 
lợi, phạm tội bị hạ ngục, thì mọi người cũng thế, 
đồng một Phật tánh, bị tội nghiệp trói buộc, trôi lăn 
trong sinh tử, cũng có Phật tánh, cũng không có 
Phật tánh, như Vương tử là người tù, người tù là 
Vương tử. Vì nghĩa này, cho nên có Từ ban vui, Bì 
nhồ gôc khô. 

Từ câu: "Bô-tát cũng giống như thê v.v..." trở 
xuống là hợp dụ. 
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Nêu lên ba pháp để hợp với dụ: 1/ Nêu con một 
đề hợp với Đông thể đại Bi, so sánh với ngay nơi 
thê là dụng: 2/ Nêu bốn tâm vô lượng là nhồ nhân 
khổ, là ban nhân lành, là nhồ quả khổ, là ban quả 
vui; đại Hỷ là vui mừng, đại Xả là bình đăng dụ 
cho ý ý nghĩa Dụng chăng lìa Thể, ngay nơi Dụng là 
Thể; 3/ Nêu bốn thệ nguyện rộng lớn, nếu y cứ theo 
bốn Đề thì Khổ để không chỉ chung cho bốn 
đường, Tập đề không chỉ chung cho mười điều ác, 
Đạo đề không chỉ là khuyên thiện, Diệt để không 
chỉ là thân diệt trí đoạn. Cảnh của hoằng thệ bao 
gôm cùng khắp, cho nên dùng ba pháp để hợp dụ 
mà so sánh với nghiệp. 

Thứ năm, là nêu hai báo để kết luận. 

Bậc Thánh lây tuệ làm mạng, trí tuệ tự tại, nên 
tuổi thọ dài lâu, tức là dụ cho quả báo; sinh về cõi 
trời hưởng thọ an vui là dụ cho hoa báo, v.v... 

Từ câu: "Bấy giờ v.v..." trở xuống là phân luận 
nghĩa, có bốn phen hỏi đáp: 1/ Trước hỏi sau đáp. 
Hỏi có ba ý: 1/ Thuật lại điều chưa hiểu; 2/ Cho 
răng chăng nên; 3/ Chánh thức hỏi. Thứ nhất nói 
chưa hiểu. 

Lãnh nhận nghiệp sông lâu chắng có nhân, 
chắng có quả, chăng có tự chăng có tha, nên nói là 
sâu xa, kín đáo. 

Kế đến cho răng chắng nên. 

Cảnh giới con một là đồng thê đại từ, thê đã 
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không có yêu ghét, vì sao nói là tưởng như con 
một, nếu đồng như nghĩ đến con một, thì ái khởi, 
á1 đã khởi thì sao nói là đồng thê? Đông thể làm 
sao nói là khởi ái? Vì thê nói là "chăng nên". 

Thứ ba, là vặn hỏi. Những người phá gIỚI, gây 
ra năm tội nghịch cần phải trị phạt, trái với từ bị, 
làm sao xem là bình đăng được? Bình đăng thì 
không trị phạt, vì sao nói là trị, trị thì trái với từ, 
thể của từ và trị trái nhau, cả hai xoay vân chướng 
ngại nhau, ý vặn hỏi từ đây sinh ra. 

Đức Phật dùng một lời mà đáp cả ba ý. 

Nói "Ta xem chúng sinh đồng như La-hâu-la" 
tức là đồng thể từ, tâm từ này thanh tịnh, nhiệm 
mâu bậc nhất; đó chăng phải là từ ái nhiễm. Tâm 
từ này sâu xa kín đáo, chăng những khó hiểu mà 

còn khó nói, ngay nơi thê là dụng, chăng trở ngại, 

bình đăng xem như La- hâu-la. Đã ngay nơi thê là 
dụng thì Từ cũng giỗng như thế, một lời mà đáp cả 
ba việc, ý nghĩa ở tại đây. Nhưng ngài Ca-diếp hỏi 
Bồ-tát tu tâm Từ, là hỏi việc trước chứng đạo; Đức 
Phật dùng quả từ sau khi chứng đạo để đáp răng: 

“Ta xem chúng sinh đồng như con một, là nêu việc 
sau để trả lời việc trước, nhưng trước sau chắng 
khác. " 

Kế là, từ câu: "Ca-diếp lại bạch, v.v..." trở 
xuống là lần hỏi đáp thứ hai. Trước là hỏi, sau là 
đáp. Trong phân hỏi lại nêu việc xưa để hỏi về 
nghĩa nay. 
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Lực sĩ không có tâm Từ, đập nát đồng tử lén 
nghe thuyết ĐIỚI, đồng tử bị dứt mạng căn, tức là 
việc khi xưa. Nếu nói thừa lực của Phật, tức là Như 
Lai sai khiến giết hại, tốn thương tâm Từ, trái với 
ý nghĩa thương con một, tức là hỏi vặn nghĩa hôm 
nay. 

Kế là Phật đáp, nói về tâm từ ba đời, có ba ý: 
1/ Nói về đồng tử, là việc xưa, nếu trả lời việc này, 
tức là định tâm Từ quá khứ. 

2/ Đông tử và Kim cương đêu là người huyễn 
hóa. Dùng chảy như huyễn giết hại mạng huyền, 
há là thật ư? 

3/ Lập quyên để trừng trị ác, chính là dùng đại 
Bi nhồ trừ nhân khô, chánh là dùng đại Từ ban cho 
quả vui. Rất từ bi, rất khéo léo, chăng phải là ý 
nghĩa con một, thì là gì? 

4/ Có người giải thích vì giúp cho thấy cơ mà 
còn hại năm trăm vị Bà-la-môn, còn thật có việc 
hại. Nếu dùng ý này mà giải thích thì không có việc 
tôn hại. 

Kế đến, từ câu: "Ca-diệp v.v..." trở xuống là nói 
về tâm từ hiện tại. Vỗn chỉ cho hạnh từ của ba 
nghiệp, văn có ba ý: 

- Tâm Như Lai đôi với tât cả chúng sinh xem 
như con một, dù đó là kẻ hủy báng chánh pháp, 
Nhất-xiến-đề, tà kiến, hủy giới, đều xem như con 
một, huông chi người khác? Tâm thường bình đắng 
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tức là ý từ. 

- Từ câu: "Thí như Quốc vương v.v..." trở 
xuống là nói về khẩu từ. 

Có ba: 1/ Nói về quốc pháp; 2/ Nói về Phật 
pháp; 3/ Kết luận trị tội. 

Đầu tiên nêu hình phạt nghiêm khắc của một 
nước, lây sự bạo ác làm gốc. Hai là nêu giêng môi 
chánh pháp của Phật lây Từ làm Tông. Nêu điều 
sai để hiển Dảy điều đúng. Trong lây Từ làm Tông, 
nêu điêu sai để hiển bảy điều đúng. Trong Phật 
pháp có ba: Nếu đuổi hăn ra khỏi chúng, nêu bốn 
Yết-ma thì chẳng đuổi ra khỏi chúng, chỉ không 
được làm chủ Yết-ma, mười bốn tri sự. Nay gỌI 
chung là Yết- -ma, nhưng trong đó khinh trọng. Đầu 
tiên là nói Yết- -ma khu khiến, tức trong luật gọi là 
Yết-ma khu xuất, xưa có hai Tỳ-kheo là Mã Sư và 
Mãn Túc ở trong một xóm nọ làm ô uế nhà người, 
phạm hạnh xâu ác, Đức Phật bảo làm pháp Yêt-ma 
đuổi hai vị 1ỷ-kheo này ra khỏi xóm ây. Yết-ma 
quở trách, tức luật nói Yết-ma khô thiết. Có hai Tỳ- 
kheo là Bàn- đô và Lô-xá ưa thích tranh cãi, luôn 
cầu kết thành hai bên để tranh cãi với người, khi 
vào đến thành, dùng lời lễ tố cáo, buộc mở dây y 
lẫn nhau, nhiêu lần như thế, Đức Phật biết được 
bảo làm yết-ma khổ thiết, khiến khô não ép ngặt. 
Yết-ma trí, tức là Yết-ma y chỉ, xưa có Tỳ-kheo Trí 
Việt bị người xem thường, mây lần phạm tội, mây 
lần não loạn chúng tăng, Đức Phật biết được bảo 
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làm Yết- ma y chỉ, khiến y chỉ một vị ngay thăng 
có đức độ, quản thúc dạy dỗ để khỏi phạm nữa. 
Yết-ma cử tội, tức luật gọi là Yết- ma Hạ Ý; Tỳ- 
kheo Uất-đa-la thường được cư sĩ Chât-đa là tự chủ 
chùa Am-la cúng dường thức ăn ngon. Sau Cư sĩ 
øặp ngài Uu-bà-tư-na, bèn thỉnh về nhà cúng 
dường mà không báo cho Tự chủ biết, Uất-đa-la 
giận dữ nói rằng: "Thức ăn thức uỗng tuy ngon, 
nhưng không có bánh mè hoan hỷ”. Vì vỊ cư sĩ này 
khi còn niên thiếu, nhà nghèo thường làm nghề 
này, vì thê Uất-đa-la mới châm biếm. Cư sĩ do đó 
cũng lập dụ răng: "Như gà và chim cùng sinh một 
con, thì con âp hoặc kêu tiếng gà, hoặc kêu têng 
chim. Nếu Ngài hoặc nói lời lành, hoặc nói lời ác” 

Vì cư sĩ biết cha mẹ của 1y-kheo này là người của 
hai nước khác nhau, nên mới dùng dụ đó để châm 
biếm. Đức Phật biết được, bảo làm pháp Yết-ma 
hạ ý, tức bảo một vị trong Tăng dẫn Tỳ-kheo này 
đến nhà cư sĩ hạ mình sám hồi. YẾt- -ma Bất khả 
kiên, tức là nói về ba tấn trong tám Yết- -ma, ba tấn: 
Bất kiên tân, bât sám tần và ác tà bắt trừ tân. Trong 
kinh này không nêu tên gọi Bất sám, mà nêu Diệt 
tân, đó chỉ là một việc, mà kinh giáo nêu khác 
nhau. Nay nói Bất khả kiến tức Bất kiến tân, xưa 
có Tỳ-kheo Xa-nặc nhiều lần phạm tội, các Ty- 
kheo khác khuyên sám hối, Xa-nặc nói rằng: “Tôi 
chẳng thấy tội", Đức Phật liên bảo làm Yết- ma Bất 
kiến tấn. Yết-ma Bất sám, lại Xa-nặc mây lân 
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phạm tội, các Ty-kheo khác khuyên, liền đáp rằng: 
"Tuy tôi đã thầy tội, nhưng không thê sám hôi”, 
Đức Phật bảo làm Yết-ma Bất sám. Diệt là Yết-ma 
diệt tân, Vị xả ác kiến tức là trừ tân; nhân duyên 
sinh khởi việc này là do Lợi-tra nói: "Dục chắng 
chướng ngại đạo pháp", ba lần khuyên ngăn mà 
chẳng chịu bỏ, nên Phật bảo làm Yết-ma ác tà bất 
trừ tân. 

Từ câu: Này người thiện nam! Như Lai, v.v...” 
trở xuống là kết luận trị tội. 

Khiến cho họ không gây ra nhân ác, không có 
quả ác, tức là Đại từ ban cho sự Vô úy. 

Từ: "Này người thiện nam! Nay thây nên biết, 
v.v..." trở xuông là nói về thân hành từ. 

Xưa nói chiêu cõi người là một, chiêu cõi trời 
là hai, chiếu năm đường là năm, lại nói Thường 
quang là một, phi thường quang là haI, ở miệng là 
ba, giữa hai đầu chân mày là bốn, toàn thân là năm. 

Từ câu: Này người thiện nam! Thầy chưa thây 
pháp, v.v..." trở xuống là nói hành từ ở đời vị lai. 
Nhưng nói Ty-kheo trị Phật tức là Ty- kheo Hộ 
pháp. Toàn văn có bốn: 1/ Nêu đời vị lai; 2/ Nói về 
trì giới và hủy giới; 3/ Lập dụ; 4/ Kết. 

Văn thứ hai và ba rất dễ hiều. 

Trong dụ có nói bạo ác là dụ cho người phá 
giới, bỊ bệnh nặng là tội đã lộ, vua nước láng giêng 
đem binh là dụ cho người trì giới trị phạt, vua bệnh 
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không còn thê lực là dụ cho người phá giới đã dứt 
điều ác; Sợ hãi tu điều lành là nói về lợi ích. Trong 
dụ nói về ba loại, ba loại nảy có gì khác nhau? Đâu 
tiên có mỗi trụ Tiêng biệt, mỗi học hạnh phi pháp, 
nên dùng người trẻ tuổi tóc bạc đề làm dụ. Và lại, 
giải dứt bốn trụ hoặc, trị nhau như vua láng giêng; 
dứt hoặc trần sa hoặc, trừ câu uê trên thân thê như 
dẹp trừ cây độc. Dứt vô minh ác hoặc đồng thể như 
nhồ bỏ tóc bạc. 

Từ câu: "Thiện Tỳ-kheo v.v..." trở xuống là kết 
luận. 

Đây là phần biệt chân ngụy. Không trị phạt 
người phá hủy giới câm, loạn Phật pháp, là giặc 
trong Phật pháp, không có lòng từ, dôi trá làm 
người thân, là giặc của người ấy. Nếu trị phạt tức 
là hàng Thanh văn hộ pháp, là đệ tử của ta. Vì dứt 
ác cho họ tức là người thân của họ. 

Từ câu: "Ca-diễp bạch Phật v.v..." trở xuống là 
phen hỏi đáp thứ ba. Trước hỏi sau đáp. Trong 
phân hỏi có hai ý ý: l/ Ca- diệp bác bỏ ý chỉ của Phật; 
2/ Nêu sự việc đề vặn hỏi. Đoạn thứ nhất. 

Trước nói người có thê quở trách mới chính là 
đệ tử ta; người chăng thể xua đuổi là kẻ giặc trong 
Phật pháp; đây là nêu một đúng một sai; tức là nếu 
có yêu ghét lấy bỏ thì chắng phải là tâm bình đăng, 
xem chúng sinh như con một. Lên xuống khác 
nhau cho nên cung kính bác bỏ. 

Như một người thoa hương, một người dùng 


SỐ 1767 - ĐẠI BÁT NIẾT BÀN KINH SỚ, Quyền 7 531 


đao chém mà đối xử bình đắng, không sinh tâm 
yêu ghét, thế thì một giữ một phạm thì cũng chắng 
có thưởng phạt. Đã có khen thưởng người giữ gìn, 
thì có trách phạt người phạm, lẽ ra phải trị người 
chém, thưởng người thoa. Chém thoa đã bình đăng, 
thì giữ và phạm lẽ ra cũng bình đẳng. Nếu có kẻ 
phạm giới cắm, thì lời này có lỗi. Nếu chắng trị kẻ 
dùng dao chém thì lời kia luông dỗi. Dùng hai 
đường tiên lùi để kết luận câu vặn hỏi. 

Kê đến là Phật đáp. có ba là khai dụ, hợp dụ và 
so sánh để hiển bày. Khai dụ có bốn: 1/ Sinh các 
con; 2/ Phó chúc cho nghiêm sư; 3/ Dặn dò dạy dỗ; 
4/ Được phước không có |ỘI. 

Vua quan là dụ cho Phật, Bồ-tát; sinh dưỡng 
các người con là dụ cho sinh tín, sinh tín khác 
nhau, nên mới nói "các người”; dung mạo xinh đẹp 
là dụ cho giới ngăn ngừa sắc; thông minh dụ cho 
định tuệ phòng hộ thân. Nói hai, ba, bốn có người 
cho rắng một, hai là hai chúng xuất gia; nói ba, bốn 
là hai chúng tại gia. Nghĩa này chăng đúng. Xưa 
nói hai Tiểu, Đại; ba là ba căn; bốn là bỗn bộ; nghĩa 
này cũng chẳng đúng: lại nói một là Nhất thừa; hai 
là Tiêu thừa. Nêu thế, một con nhiều con chỗ nào 
cũng chấp đắm, vì nơi nơi đều có, cho nên thành 
quá loạn. Nay nói lấy tín tâm làm con, vì sinh tín 
khác nhau, nên lược nêu bốn loại là Tạng, Thông, 
Biệt, Viên; mỗi giáo đều có ba học, tật cả đêu được 
nói là xinh đẹp thông minh. Y cứ theo văn hợp ở 
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dưới, lẫy người phá hoại chánh pháp làm con, thì 
chăng trái nhau. Ba thứ tín nghiêng vê một bên thì 
phá hoại pháp tánh, tức là lấy bi làm con; nêu y cứ 
theo chánh tín thì lấy Từ làm con. 

Kế là giao phó cho nghiêm sư. 

Xưa nói bốn ý là Sư y cứ theo văn hợp ở sau, 
lây nhà vua và bốn bộ chúng làm Sư. Đây là những 
người nắm giữ chánh pháp, người năm giữ chánh 
pháp thì lây pháp làm thây. Văn sau nói: "Thây chư 
Phật chính là Pháp". Pháp có nghiêm và chắng 
nghiêm, chắng nghiêm có ba thứ, nghiêm tức là 
Viên pháp. 

Từ câu: "Mà nói rằng v.v..." trở xuông là dặn 
dò nghiêm khắc chỉ dạy. 

Nói: "Có thể dạy dỗ" tức là chỉ dạy từ Thiên 
nhập Viên. Nói oai nghi lễ tiết là dụ cho giới Viên 
giáo; nghề nghiệp dụ cho Định Viên giáo, thư số 
dụ cho Tuệ Viên giáo. Học Viên giáo mau thành 
tựu thì chăng cân khổ trị, nêu chắng mau thành tựu 
thì phải khổ trị. Gậy dụ cho trí, do gậy nên ba người 
con chết, do trí nên Thiên bị phá. Thiên bị phá cho 
nên ba đứa con chết, Viên được lập nên con một 
thành tựu. Nói phá thiên, chắng phải chỉ trị hủy 
phạm, mà sự giữ gìn hay hủy phạm của lạng, 
Thông, Biệt, cũng đều khô trị. Vì sao? Vì đôi với 
ba Tạng giáo là giữ gìn mà đôi với Viên giáo là 
phạm; Thông, Biệt cũng giống như thế. Cho nên 
tuy nói chêt ba đứa con, ta rôt cuộc cũng chăng 
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tiệc. Đứa con Viên giáo tin thường, nên chắng bị 
chết, chỉ vì chưa đạt đến giai vị rôt ráo, nên phải 
chịu khô trị. Xưa cho bốn bộ là bốn người con, gây 
giết bộ nào? Bộ nảo không chết, nghĩa hợp chăng 
thành, chăng đúng với Văn kinh, nên nay chắng 
dùng. 

Kế là trong phân hợp dụ thì Như Lai hợp với 
vua, quan; xem người hủy pháp hợp với các người 
con; vua và bốn bộ chúng TợP VỚI thầy dạy, ba 
phẩm pháp hợp với lễ tiết v.v...; cần phải khô trị 
hợp với dùng gây đánh chết; nói ¡ "không có tội" là 
hợp với nghĩa "chỉ có phước mà không có tội", 
V.V... 

Từ câu: Này người thiện nam v.v..." trở xuông, 
là so sánh đề hiểu rỡ. 

Vua và thầy chỉ nghĩ đến con mình, còn chăng 
phải con thì chăng nghĩ nhớ, chỉ thành tựu cho con 
mà không thành tựu cho người khác, nghĩ nhớ 
nghiêng về một bên, khố trị nghiêng về một bên 
mà còn không có tội, huồng chi Như Lai tâm từ 
bình đăng, thành tựu bình đăng. Vua và thầy nghĩ 
nhớ riêng, chỉ dạy riêng mả còn được phước vô 
lượng, huông chi là Như Lai bình đắng nghĩ nhớ, 
bình đăng chỉ dạy mà chắng đạt được phước ư? Vì 
thế nêu công đức của ba thời, trong đó khéo tu là 
hiện đời, sông lâu là vị lai, biết đời trước là quá 
khứ. 
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Phẩm 4: TRƯỜNG THỌ (PHẦN CUÔI) 

Từ câu: "Ca-diễp bạch Phật, v.v...” trở xuống 
là phen hỏi đáp thứ tư. Trước hỏi, sau đáp. Hỏi có 
ba ý: 1/ Bác bỏ lời Phật chỉ dạy; 2/ Lập dụ để giải 
thích ý bác bỏ; 3/ Hợp dụ kết luận nêu lỗi. 

Ý thứ nhất. Trên nói tu tâm binh đăng được 
phước ba đời, Ca-diếp cho răng nghĩa này chắng 
đúng. 

Từ câu: "Vì sao? v.v..." trở xuống là ý thứ hai 
lập dụ, có ba: 

a) Như người biết pháp chỉ có lời nói. 

b) Từ câu: "Về nhà v.v..." trở xuống là nói 
không có hạnh hiếu thuận. 

c) Câu: "Người biết pháp này, v.v..." là kết luận 
về ngôn hạnh trái nhau. 

Ý thứ ba/ Hợp dụ, kết luận lỗi, có ba. Nói tu tập 
tâm bình đắng là hợp với biết pháp nói ở trên. 

Từ câu: "Nay Đức Thê Tôn v.v..." trở xuông là 
hợp với ý không có hạnh ở trên. 
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Từ câu: "Như Lai v.v..." trở xuống là hợp với 
ngôn hạnh trải nhau nói ở trên. 

Nếu nói thực hành tâm Từ sẽ được sông lâu. 
vậy đoản thọ thì do tâm ác. Đây là kết luận ý hạnh 
trái nhau. Chăng sát sinh thì tuôi thọ dải lâu, nhưng 
nay lại có tuổi thọ ngăn ngủi, giết bao nhiêu chúng 
sinh? Đây là kết luận thân hạnh trái nhau. Về 
miệng và hạnh trái nhau, như trên đã nói. 

Hưng Hoàng nói lại lời giải thích của người 
khác răng: "Ca-diếp thường châp Tích đề vặn hỏi, 
Đức Phật thường dùng Bản để đáp": rồi phá như 
sau: "Như thế thì hỏi đáp không bao giờ liên quan 
nhau ư? Nếu chỉ y cứ vào thân trượng sáu, người 
nghi không đạt thì nói là Vô thường: người hiểu 
đạt thì biết đó là Thường. Nếu Thường mà khác, là 
chăng phải Thường”. Cách giải thích này chưa 
được rõ. Thường có nhiêu nghĩa: 

1. Phật dùng Thường để đáp? Lại vô thường 
cũng có rât nhiêu nghĩa, Ca-diệp châp vô thường 
nào? Kế là Phật đáp, có hai ý: a) Chê trách Ca- diệp 
dùng lời thô; b) Nói về thường thọ bậc nhất. 

a) Nói lời thô, tức là thầy dùng quả mà suy ra 
nhân, mới nói răng Như Lai có tâm oán, và giết hại 
chúng sinh. Sao thầy chăng dùng nhân để suy ra 
quả, mà nói tuổi thọ Như Lai dài lâu, sẽ không có 
nhân ác; mà cho rắng có, nên gọi là lời thô. 

b) Nói "là bậc nhất trong các pháp thường" tức 
là đôi với thường nào mà nói là bậc nhất? Vì có 
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loại thể gian nối nhau chăng dứt gọi là Thường: lại 
có ba vô vi thường: trong đó, do dứt phiền não mà 
được thường của Như Lai. Thường của Như Lai 
tức hiện hữu, nên nói là Đệ nhất. Đây là nghĩa của 
Tam tạng giáo. Vả lại, thường của Chân đề là đôi 
VỚI sinh tử luỗng dối mà lập, nghĩa là chân thường 
này đã không có sinh tử, cũng không có chân, cũng 
không có chiều ứng. Thường của Như Lai vôn tự 
có. Không có đối đãi, thường thật chiếu soi, nên 
gọi là Đệ nhất. Đây là nghĩa của Thông giáo. Lại 
nói Thường nảy lưu xuất Thường và Vô thường, 
tức Phi thường phi vô thường, là chỉ Chân thường 
mà thôi; đây là nghĩa của Biệt giáo. Thường của 
Như Lai ngay nơi biên là Trung, đây đủ ba điểm, 
chăng dọc chăng ngang, vì thế nghĩa Thường này 
là bậc nhất, đây là nghĩa của Viên giáo. 

2. Từ câu: "Bạch Đức Thê Tôn v.v..." trở 
xuống, là nghĩa thứ hai, Phật đáp về quả sống lâu. 
Có hai đoạn: l/ Nói về Phật bảo là thường; 2/ Nói 
về Tam bảo là thường. 

Phật bảo là thường lại có hai ý: 

a) Lược hỏi đáp; b) Luận nghĩa. 

Đầu tiên là hỏi, như văn kinh. Kế là Phật đáp, 
có bốn dụ: 1/ Dụ nói về các thọ nhập thường thọ; 
thường thọ là bậc nhất; 2/ Thường thọ lưu xuất ra 
các thọ, thường thọ là bậc nhất; 3/ Dụ thường thọ 
chăng phải thường chăng phải vô thường, nên 
thường thọ là bậc nhất; 4. Dụ cho thường thọ năng 
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xuất năng nhập, nên thường thọ là bậc nhất, cũng 
là nói sông thọ mạng sinh tử chảy vào sông Niết- 
bàn; sông Niết-bàn lưu xuất ra sông sinh tử, chắng 
phải sinh tử, chăng phải Niễt-bàn, mà năng sinh tử, 
năng Niết-bàn. Sau đây là dụ thứ nhất. Xưa giải 
thích tám con sông dụ cho bốn loài sinh, mỗi loài 
đêu có nhân quả. Vả lại bốn loài sinh là bốn, trời, 
người, mặt đât, trời người hư không, tổng cộng là 
tám. Nay cho rằng trong loài người, trong CỐI trỜI, 
nơi mặt đất và trong hư không đều có tuôi thọ Sinh 
âm và Trung â âm, đó là tảm con sông. Nếu luận theo 
xuất nhập thì tất cả tuổi thọ dài ngăn của Sinh â âm, 
trung ấm đều sẽ thành tuôi thọ của quả Phật, như 
tám sông lớn sẽ đồ vào biên cả; tật cả các tuổi thọ 
đêu quy về thường mạng, đó là nghĩa nhập. 

Dụ thứ hai nói nghĩa xuất. Sông đại Niễt-bàn 
thường mệnh là gốc lưu xuất ra tuôi thọ dài ngăn 
của các loài người, trời, trên mặt đất, trong hư 
không: như hỗ A-nậu chảy ra bốn con sông lớn. 
Kinh Đại Phẩm ghi: "Từ Bát-nhã xuất sinh ra Sát- 
lợi, Bà-la-môn v.v...", kinh Tịnh Danh nói: "Từ 
sốc vô trụ mà lập tất cả pháp". Đó là nghĩa xuất. 

Dụ thứ ba, chăng phải xuât nhập. Nếu nhất định 
chập là xuất nhập, thì làm sao xuất nhập được; nên 
chăng phải là xuất nhập, nên nêu lời khen ngợi hư 
không. 

_ Dụ thứ tư: Năng xuất nhập là nêu lời khen ngợi 
đê hô. 
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b) Phân luận nghĩa. Văn có ba: 1/ Nhiễp chung 
câu hỏi; 2/ Hỏi về tánh thê gian; 3/ Hỏi vê pháp 
tánh. 1. Nói về nhiếp tông, đâu tiên là lời hỏi, như 
văn kinh ghi. 

Kế là đáp, có bốn: 1/ Chăng phải; 2/ So sánh; 
3/ Kết luận; 4/ Khuyên, rất dễ hiểu. 

Y cứ theo tánh thê gian để hỏi. Có hai: Một là 
xướng hai môn thế gian và xuất thê gian. Hai là 
vặn hỏi. Có hai ý: Vặn hỏi về hai giáo không khác 
nhau và vặn hỏi về hai lý chắng khác. 

Kế là Phật đáp, đều là trả lời về khác nhau. Đầu 
tiên là đáp về giáo. Trước Phật nói về giáo thường, 
ngoại đạo trộm giáo thường. Trộm và chăng trộm 
khác nhau, sao nói chắng khác. Đáp các : này Có 
bốn: 1/ Phật bị trộm; 2/ Phật nhận trở vệ; 3/ Kết 
luận nêu chánh giác; 4/ Khuyên tu. Thứ nhất lại có 
khai và hợp. 

Nói Trưởng giả là dụ cho Phật; đàn bò dụ cho 
thuyết giáo; các mâu sắc dụ cho căn cơ khác nhau; 
nói cùng một bây đàn là nói lý bình đẳng, ø1ao cho 
người chăn thả là dụ cho người truyền kinh, cho ăn 
cỏ uông nước tức là tùy cơ giáo hóa làm lợi ích, chỉ 
vì đề hỗ là dụ cho câu qhường trụ, chắng mong 
được sữa lạc tức chẳng câu Nhị thừa và trời, người 
vô thường, vắt sữa tự uống là dụ cho người truyền 
kinh được lợi ích; Trưởng giả qua đời là Phật diệt 
độ, giặc cướp đàn bò là dụ cho giáo của Phật bị 
trộm; không có phụ nữ là nói không có tâm từ; tự 
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vắt sữa uống là dụ cho lợi ích đạt được. Từ câu: 
"bảo nhau” trở xuống là dụ cho việc kính mến lý 
sâu xa. Nói: "Chúng ta không có vật chứa", tức 
chăng đúng căn tánh. Nói: "Dẫu có được sữa, cũng 
không có nơi chứa” tức dẫu có giữ giới cũng chăng 
phải là gốc thường trụ. Nói: "Chỉ có túi da”, tức 
cảm báo cõi trời, cõi người, dẫu có trì giới thì cũng 
thành nghiệp của các Hữu. Chăng biết cách làm là 
không có phương tiện định tuệ. Lạc dụ cho pháp 
lành trời, người; lạc đầu tiên dụ cho tương tự đạo, 
đề hồ sau củng dụ cho chân đạo; đỗ thêm nước là 
dụ cho việc khởi tri kiến ngã nhân. Nói tất cả đều 
mất là dụ cho khởi kiến thì rơi vào đường ác, pháp 
lành, trời, người đều mất. 

Từ câu: "Phàm phu cũng thế, v.v..." trở đi là 
phân hợp, văn có hai là lược nêu và giải thích rộng. 

Pháp lành của phàm phu là trộm pháp thừa của 
Phật. Nói Thừa tức là thời Tượng pháp và Mạt 
pháp, trộm cắp sinh khởi, còn vào thời chánh pháp 
thì chắng sinh khởi được. 

Sau khi nhập Niết-bàn là hợp với việc Trưởng 
giả qua đời; nói tuy được là hợp với việc chắng biết 
làm cách nào; vì Giải thoát là hợp với thêm nước 
vào sữa; có ít phạm hạnh là hợp với việc vắt sữa tự 
uống: thật chắng biết do tu ít phạm hạnh mà được 
sinh Phạm thiên là hợp với việc không có phụ nữ. 
Tuy tu hành sinh lên cõi trời mà thật chắng biết nhờ 
vào Phật pháp. 
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Từ câu: "Vì thế, sau khi, v.v..." trở xuống là nói 
về nay Phật nhận trở về. Văn có ba là pháp, dụ và 
hợp. Pháp như văn đã ghi. 

Nói Luân vương là dụ cho Phật hôm nay. Quân 
cướp tan rã tức là xua đuôi ngoại đạo khắp sáu ngôi 
thành lớn. Đàn bò không tốn hại là nhận đây đủ 
Thường, Lạc, v.v... trở vê. Giao cho người chăn tức 
phó chúc cho người mở mang truyên bá. Liên được 
đề hô, tức tự tha đều khế hợp pháp tánh thường trụ. 

Từ câu: "Pháp Luân vương, v.v..." trở xuông là 
hợp với Phật hôm nay ra đời. Nói phàm phu không 
thê là hợp với việc xua đuối ngoại đạo; từ câu: "Các 
Bồ-tát, v.v..." trở xuống là hợp với người chăn dắt. 

Từ câu: "Này người Thiện nam v.v..." là kết 
luận nêu chánh pháp. 

Nói chẳng phải, v.v... rất dễ hiểu. 

Từ câu: "Ca-diếp nên biết v.v..." trở xuống là 
phân khuyên tu, gồm có hai: Khuyên tu; Phân biệt 
tu. Ý khuyên tu lại có hai: Khuyên ngài Ca-diếp: 
và khuyên chung. 

Phân biệt tu: Là chọn lọc điều xưa mà trình bày 
điều nay. 

Nếu có người tu hai chữ làm tướng diệt, tức là 
pháp tánh thân diệt trí đoạn của giáo xưa; nếu tu 
hai chữ Thường Trụ, tức là pháp tánh của giáo nay. 

3. Hỏi đáp về pháp tánh. Hỏi có bốn ý: 1/ Nêu 
câu hỏi, xin đáp; 2/ Nêu việc xưa để vặn hỏi việc 
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hôm nay; 3/ Dùng việc hôm nay để vặn hỏi việc 
khi xưa; 4/ Kết luận. 

Ý thứ nhật rât dễ hiều. 

Ý thứ hai. Xưa dạy thân trí đều xả, nay hỏi pháp 
tánh tức là xả thân mà chắng nói xả trí. Các Sư Số 
Luận cho răng trí có hai thứ là trí Hữu lậu diệt tức 
là Niết-bàn; trí Vô lậu diệt tức là phi số duyên, 
chắng châp là Niết-bàn. Đã có phải và chăng phải, 
nên chăng nói xả trí. Luận sư nói răng hai trí diệt 
đêu là Niêt-bàn mà có hai nghĩa: Nếu nói đạo năng 
dẫn đến diệt, thì bên này chắng phải là Niết- bàn, 
nếu nói là quả củng tận, thì bên này là Niết-bàn, đã 
có phải và chăng phải, nên chăng nói xả trí. Quán 
Sử cho răng chăng phải như thế, đó là do văn kinh 
lược bớt. Nói "Võ sở hữu" là lời vặn hỏi, cho nên 
dùng pháp tánh để vặn hỏi về thân Thường trụ. 

Từ câu: "Nếu thân là có v.v..." trở xuống là ý 
thứ ba dùng việc hôm nay đề vặn hỏi việc khi xưa. 

"Nếu thân là có", tức là dùng thân để vặn hỏi 
về pháp tánh. Pháp tánh thì không, thân thì có, có 
không ngại nhau, dùng đó đề vặn hỏi. 

Câu: "Thân có pháp tánh, v.v..." trở xuống là ý 
thứ tư kết luận điều chăng hiểu. 

Phật đáp, có hai: 1, Bác bỏ; 2, Lập dụ. 

- Bác bỏ: Ta không hê nói diệt thân, diệt trí gọi 
là pháp tánh. Đó là xưa nói, còn nay thì chăng phải 
như thê, cho nên bác bỏ. 
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- Lập dụ dụ, có hai: Dụ; và Hợp. Trong Dụ lại 
có hai: 1/ Chánh dụ; 2/ Lập dụ để bác bỏ. 

Đầu tiên là nói trời Vô tưởng, các sư Số Luận 
nói: "Về Vô tưởng, niệm đầu tiên còn có tâm khởi, 
từ đó sinh ra ái kết mà thành Vô tưởng lạc. Dẫu 
cho tâm diệt thì lại có Phi sắc Phi tâm thay thế vào 
chỗ có tâm". Các Luận sư nói: "Tâm chăng thể diệt 
mà nói Vô tưởng, là vì lúc bây giờ tâm rât sâu kín 
như trùng trong thân vi trùng, như cá trong băng, 
dường như không có tâm sâu kín. Còn nói không 
CÓ sắc tưởng, tức không duyên với sắc thê. 

Kế đến, từ câu: "Chắng nên hỏi, v.v..." trở 
xuống là thí dụ để bác bỏ. 

Ở đây nói về năm âm, nói làm sao trụ tức là sắc 
âm, vui vẻ thọ lạc tức thọ âm, làm sao hành tưởng 
là hai âm kế tiếp, thấy nghe là thức â âm. Có người 
giải thích răng chỉ nói bôn âm, sau nói nếu là thực 
hành trong tâm tưởng thì chăng nên nói riêng là 
hành âm. 

Kế đến, từ: Này người thiện nam v.v..." trở 
xuống là hợp dụ. 

Có hai: 1/ Chánh hợp dụ; 2/ Hợp với dụ bác bỏ. 

Đầu tiên là hợp với trời Vô tưởng thành tựu sắc 
âm mà không có sắc tưởng. Pháp tánh của Như Lai 
thành tựu vắng lặng, bắt luận là diệt hay chắng diệt. 

Kế là, từ câu: "nay thây chắng nên, v.v..." trở 
xuống là hợp với lời quở trách. 
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Từ câu: Này người thiện nam v.v..." trở xuống 
là phần hai, nói chung về Tam bảo nhất thể là quy 
y thường. Văn kinh có hai ý: 1/ Nói về Tam bảo là 
thường; 2/ Luận nghĩa. Thứ nhất lại có ba ý: 1. 
Khuyên tu thường; 2. Nói về được mất; 3. Chánh 
thức nói về quy y. 

Đầu tiên khuyên quán tưởng là thường, sau nói 
không có tưởng vô thường. 

Kế là, từ câu: "Nêu đối với ba pháp, v.v..." trở 
xuống là nói về được mắt. 

Nêu điều mất đề răn, nêu điều được đề khuyên. 
Như khi xưa bốn thời đều chăng được, nói ba pháp 
quán tưởng dị, mà chắng đắc giới, vì sao? Vì đó là 
Biệt thê quy Y. Cho nên Khai Thiện ghi: "Trước đã 
đặc đạo đắc giới. Nếu chắng đắc, thì khi giáo hôm 
nay khởi, vì sao chăng thọ? Đã chăng thọ nên biết 
là đã đắc. Nếu thấy hôm nay giáo nhât thể khởi mà 
còn chấp Biệt khi xưa, chắng nương vào Viên hôm 
nay, tức chăng tin, nên nói không có giới. Văn nói: 
"Nếu có thể đối với không nghĩ bàn này" là lời 
khuyên. 

Thứ ba, từ: này người "Thiện nam v.v..." trở 
xuống là chánh thức nói về quy y. Văn có ba là 
khai, dụ và hợp và nêu điều sai khác đều đúng. 

Từ: "Ca-diễp, v.v..." trở xuống là phân luận 
nghĩa, có hai: l/ Hỏi đáp; 2/ Lãnh hội khen ngợi. 

Đêu có thể tự hiểu, v.v... Hưng Hoàng cho răng 
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Cây dụ cho thường trụ, ảnh dụ cho Như Lai, làm 
chỗ quy y cho chúng sinh. Ngài Ca- diệp vặn hỏi 
cây trong chỗ tôi không có bóng, là dụ cho Như 
Lai sau khi diệt độ không còn làm chỗ quy y cho 
chúng sinh. Đức Phật đáp trong, chỗ tôi cây vẫn có 
bóng, nhưng mắt thịt không thây được, là dụ cho 
nghĩa Như Lai vẫn thường làm chỗ nương, mả 
người. phước mỏng không thây, nên nói rằng không 
có chỗ nương. 


Phẩm 5: KIM CƯƠNG THÂN 

Km cương là vật năng dụ, thân là pháp được 
dụ. Kim cương có bôn nghĩa: 1/ Là loại vàng tía, 
làm nên móng của thế giới; 2/ Thê của nó rất bên 
chắc không gì phá hoại được; 3/ Dụng của nó rất 
cứng chắc, sắc bén không gì hơn; 4/ Màu sắc chắng 
nhất định, chói sáng, khó nhìn. Vàng tía dụ cho 
Pháp thân chí cực, gôm thâu tật cả pháp, Thê bên 
chắc dụ cho thường trụ bất động, lia trăm lỗi, bặt 
bốn câu; sắc bén dụ cho vắng lặng chiếu soi, đại 
giác đại minh; chăng nhất định thí dụ cho năng lực 
vô ngại tự tại, biên hiện cùng khắp tất cả mọi nơi. 
Nhưng Pháp thân đây, đủ vô lượng công đức, ở đây 
chính là muốn nói về nghĩa lia trăm lỗi, bặt bốn 
câu, bên chắc thường trụ, để đáp lời hỏi về thân 
Kim cương ở phẩm trên. Nếu nói theo vật dụ thì 
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gọi là phâm Kim cương thân, nếu y cứ theo pháp 
được dụ thì gọi là phẩm Pháp thân. Đây là dùng 
pháp và dụ đề đặt tên, nên gọi là phẩm Kim Cương 
Thân. 

Vả lại, ở trên tuy nêu ba mươi bốn câu hỏi, 
nhưng chỉ gồm vào một ý, tức là ! sông lâu. Trong 
đó, thân Kim cương là năng lực bên chắc chăng thê 
hủy hoại, đó là Pháp thân, Thường thân, chăng phải 
thân tạp thực. Viên và Thông chăng cách biệt, nêu 
biết được sông lâu sẽ biết được thân Kim cương, 
cho đến thông đạt được tất cả các câu hỏi. Nếu 
chúng sinh hiêu được sông lâu, thì cũng hiểu được 
thân Kim cương, cho đến các câu; vì người chẳng 
hiểu, nên lại phải phân biệt giải thích. Nêu dùng 
chung mà đặt tên, thì chăng phải không có nghĩa 
riêng: nếu dùng biệt mà đặt tên, thì chăng phải 
không có nghĩa thông. Chung chắng được đặt tên, 
thì chung chăng phải chung; riêng chăng được đặt 
tên, thì riêng chăng phải riêng; chăng phải chung 
chẳng phải riêng mà là chung là riêng. Nay từ ý 
biệt mà nói về thân Kim cương, trả lời câu hỏi thứ 
hai. Có người giải thích răng sông lâu là pháp, pháp 
này tùy thuộc vảo người; Kim cương là người, 
người này có tuổi thọ, sức bên chắc là Dụng. Đây 
là dùng nĐưỜi, pháp, thể, dụng khác nhau đê phán 
xét về chung riêng. Nay nói tât cả muốn phân biệt, 
vì sao không theo văn kinh. Văn trước gh1: "Nay ta 
ban cho các thây thường mệnh, sắc, lực, an, vô ngại 
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biện." Trước đã nói lược, ở đây giải thích rộng 
thêm. Nói sống lâu tức là thường mệnh, thân Kim 
cương tức là thường sắc, bên chắc tức thường lực, 
danh tự công đức tức thường an, nói bốn tướng tức 
thường vô ngại biện. Về sau trả lời các câu hỏi 
cũng chăng lia năm quả thường trụ này. Nói năm 
quả, cho nên gọi là riêng, nói thường trụ nên gọi là 
chung. Như chung, riêng, tụ, tán mà chăng phải 
chung, riêng, tụ, tán, tự tại vô ngại. Nói về một ý 
chung riêng mà bao gôm tất cả nghĩa lý, suy ra tự 
biết, chắng cân phải nói nhiêu. 

Lại có người cho răng sông lâu, chết yêu, có thể 
hoại không thê hoại, thường hay vô thường, thì mỗi 
thứ tự có hai bên, chăng quan hệ nhau; tức chăng 
trường chẳng đoản, chăng hoại chắng phải chẳng 
hoại, chăng thường chăng phải vô thường đều ở 
ngoài hai bên. Đó là ngang dọc, chung riêng, là một 
nghĩa khác, chứ chẳng phải là ý chính của kinh 
này. Ở đây giải thích chắng phải như thế mà cho 
răng ngay nơi trường, là đoản, nên nhập diệt rừng 
cây khô; ngay nơi đoản là trường, nên nhập diệt 
nơi rừng cây tươi. Hai cây ở phương Đông nói lên 
nghĩa phá vô thường mà nói thường, tức chắng 
trường chăng đoản. GIữa hai cây là nói lên chăng 
tươi chăng khô; Trung đạo pháp tánh Đệ nhất 
nghĩa để, một trung tất cả trung: tươi tức là một 
chân tât cả chân, khô tức một tục tật cả tục. Ba Đề 
tức một Đề, một Đề tức ba Đề, khác nhau mà 
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không khác nhau, không khác nhau mà khác nhau, 
mà khác nhau mà không khác nhau. Cảnh giới chư 
Phật đây đủ như thé, chăng thể nghĩ bàn, chăng thê 
phá hoại, nên gọi là phẩm Kim Cương Thân. Y cứ 
vào văn có hai: 1/ Nói về quả Pháp thân; 2/ Nói về 
nhân Pháp thân. Trong phân hỏi ở trên gôm có hai 
ý, nay đáp thành hai chương. Đâu tiên là nói về quả 
Pháp thân; lại có hai: a/ Nói về Pháp thân; b Luận 
nghĩa. 

Lược nêu năm thân để nói về nghĩa Pháp thân. 
Xưa nói Pháp thân, Thường thân là ngay nơi thể 
mà đặt tên; nói thân bất hoại, thân chắng phải do 
tạp thực là từ lìa lỗi mà đặt tên, nói thân Kim cương 
là từ dụ đặt tên. Lại nói bốn thân tương quan lẫn 
nhau mà thành. Thường thân, cho nên chắng hoại; 
vì chăng hoại, nên đó là Thường thân; vì chăng tạp 
thực, cho nên dùng Kim cương để dụ. Nay nói bốn 
câu đêu là đương thê, đều là lìa lỗi, đều là pháp, 
đều là dụ, cũng, thành tựu cho nhau. Vì sao? Vì 
Kim cương có bốn năng lực để hiển bày Pháp thân, 
Pháp thân có bốn đức để thành ý của dụ. Kim 
cương lập thế giới là dụ cho Pháp thân, Thể cứng 
chắc dụ cho thường thân, sắc bén dụ cho thân bất 
hoại, bất định dụ cho thân chẳng do tạp thực. Kinh 
chính là ý này để đặt tên phẩm, đâu có cách giải 
thích ư? 

Từ câu: "Ca-diễp bạch Phật, v.v...” trở xuống 
là ý thứ hai, luận nghĩa, có ba là: hỏi, đáp và lãnh 
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ngộ. Thứ nhất là hỏi, đầu tiên hỏi kế đến là giải 
thích. Sau đây là văn hỏi: 

Nêu những điều thấy biết để vặn hỏi về những 
điều không thây. Đã nhập diệt, là thân vô thường: 
bị khổ bệnh làm hại, là thân hư hoại; đã bị nát thành 
xá-lợi, là thân bụi đất; thọ Thuân- đà cúng dường, 
là thân tạp thực. Đã chăng thấy bốn thân, cũng 
chăng thây thân Kim cương. 

Kế đến, từ câu: "Vì sao v.v..." trở xuống là giải 
thích thân vô thường đâu tiên, các thân sau so sánh 
cũng có thê tự hiểu. 

Từ: "Phật bảo v.v..." trở xuống là lời đáp. Có 
ba ý: 1/ Bác bỏ lời hỏi; 2/ Chánh đáp; 3/ Kết luận 
khuyên tu. Ý một như văn kinh ghi. 

Trong phần chánh đáp có đủ một trăm điều 
chăng phải, nhưng một trăm điều chăng phải này, 
nếu tính theo SỐ đơn thì có một trăm sảu mươi câu, 
nếu tính theo số phức thì có một trăm câu. Đã nói 
một trăm điều chăng phải theo lý thì nên nói là 
phức SỐ, nhưng trong một trăm điều chăng phải 
này, hoặc có câu đồng chẳng phải đều xã bỏ, hoặc 
một còn một mất; tuy chăng phải thường trụ, 
nhưng chăng phải cả niệm và niệm diệt, đó là ý 
đồng chăng phải; nêu Như Lai nói "chắng phải 
thân là thân”, tức là một còn một mắt. Nhưng tương 
truyền xưa nay chăng giải hết một trăm điều chăng 
phải chỉ giải thích một câu "chắng phải thân là 
thân". Nay nêu bảy nhà: Một cho răng chắng phải 
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thân, tức chăng phải thân thọ thực; là thân, tức 
Pháp thân; hai, cho chắng phải thân, tức chằng phải 
thân thọ sinh, là thân tức Pháp thân. Ba, cho chắng 
phải thân tức chắng phải thân trước định Kim 
cương dụ, là thần tức thân sau định Kim cương dụ. 
Ba nhà này đều cho Tục là chắng đúng, Chân là 
đúng. Bốn, cho chắng phải thân là Pháp thân ngầm 
hợp với Như, thân này ứng hiện mười phương; 
năm, cho chắng phải thân là Chân đé, thân này tức 
Tục đề. Hai nhà này cho Chân là sai, cho Tục là 
đúng. Sáu, cho chăng phải thân tức chắng phải 
chân thân, là thân tức thân có tướng tốt. Một nhà 
này mơ hô, chăng biết thân nào là sai, thân nảo là 
đúng, tuy mơ hỗ nhưng rôt cuộc lại có sai và đúng. 
Bảy, Hưng Hoàng cho răng Pháp thân chăng phải 
là đúng là sai, đúng chắng phải đúng, sai chăng 
phải sal, bặt một trăm sal, dứt một trăm đúng, 
không có đúng, không có sai mà năng đúng năng 
sai. Cho nên nói thân này chăng phải thân. Quán 
Sư nói răng: "Là thân, chăng phải thân đều do nhân 
duyên mà thành tựu cho nhau, Pháp thần chăng 
phải thân, nhưng không ngại là thân. Suốt ngày là 
thân mà lại chăng phải thân, suốt ngày là chắng 
phải thân mà lại là thần. Văn lại ghi: "Là không, là 
lia không, tuy chăng thường trụ mà chăng phải 
niệm và niệm diệt". Hai nhà này một ý: Nay chưa 
rõ biết chỉ thú của các nhà, chỉ chép ra đây mà thôi. 
Đại sư Thiên Thai nói ba loại bốn câu là đơn, phức 
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và cụ túc. 

Bồn câu đơn: tức là đúng sai, vừa đúng vừa sai, 
chăng đúng chăng sai. 

Bồn câu phức: là đúng là sai, chăng phải đúng 
chăng phải sai, cũng là đúng sai, cũng chăng phải 
là đúng sai, chăng phải là đúng sai, chắng phải 
chắng đúng sai. 

Là đúng chăng phải đúng đúng, vừa đúng vừa 
chăng phải đúng đúng; chăng phải đúng sai chăng 
phải đúng đúng. Bốn câu trước y cứ theo sai, bốn 
câu sau y cứ theo đúng. Cũng là nói trước là đơn, 
sau là phức. 

Nói cụ túc, là đúng đúng, là đúng chăng phải là 
đúng đúng, là đúng đúng cũng là đúng đúng cũng 
chăng là đúng đúng, là đúng chăng phải đúng 
đúng, chăng phải chăng phải là đúng đúng, đây là 
câu hữu cụ túc. Chăng phải đúng chăng phải chăng 
phải đúng, chăng phải vừa đúng cũng chăng phải 
đúng, chăng phải đúng đúng chắng phải không 
đúng, chắng phải đúng đúng chăng phải chăng phải 
đúng đúng, chắng phải vừa đúng đúng cũng chăng 
phải đúng đúng, chắng phải chăng phải đúng đúng, 
chăng phải chăng phải chăng đúng đúng. Đây là 
câu vô cụ túc, các câu cụ túc khác so sánh cũng có 
thể tự hiểu, chắng cần phải nói. Nhưng y cứ theo 
ba loại bôn câu trong Ma-ha Chỉ Quán của Đại sư 
Thiên Thai thì dê thây được. 

Luận thêm răng: Đã nói chỉ y cứ theo văn chỉ 
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quán thì dễ : thấy, nay so sánh với văn Ấy xem. SaI 
và đúng mỗi trường hợp có ba thứ bốn câu: 

Trước y cứ theo đúng, đúng chăng phải đúng, 
vừa đúng vừa chăng đúng, chăng phải đúng chăng 
phải chăng phải đúng, đó là câu đơn. 

Thị thị, thị bất thị; bất thị thị, bất thị bắt thị; vừa 
thị vừa bất thị thị, vừa thị vừa bắt thị bất thị; phi thị 
thị bất thị thị, phi thị phi bất thị bất thị. Đó là câu 
phức. 

Thị thị là bất thị, thị vừa thị vừa bất thị, Thị thị 
là phi bắt thị, bất thị là bất thị bất thị, bất thị vừa 
thị vừa bất thị; bất thị chăng thị chăng bắt thị, vừa 
thị vừa bất thị thị, vừa thị vừa bất thị bất thị, vừa 
thị vừa bất thị vừa thị vừa bắt thị, vừa thị vừa bất 
thị, phi thị phi bắt thị, phi thị phi bắt thị thị, phi thị 
phi bất thị bất thị, phi thị phi bất thị vừa thị vừa bất 
thị, phi thị phí bắt thị phi thị phi bất thị. 

Các cầu vê phi: cũng có ba thứ bốn câu: phi, 
bất phi, vừa phi vừa bất phi, chăng phi chắng bất 
phi, đó là câu đơn. Chăng phải phi chăng phải bất 
phi, chắng phải phi phi chăng phi chăng phi, cũng 
phi cũng chăng phải phi phi, cũng phi cũng bất phi 
bất phi, phi phi phi bắt phi phi, phi phi phi bất phi 
bất phi, đây là câu phức, phi phi, phi bất phi, phi 
vừa phi vừa bất phi, phi phi chăng phải phi bắt phi, 
bất phi chắng phải bất phí bất phi, bất phi vừa phi 
vừa bất phì, bât phi phi chắng phải phi bất phi, vừa 
phi vừa bất phi phi, vừa phi vừa bất phi bất phi, 
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vừa phi vừa chăng phi vừa phi vừa bất phi, vừa phi 
vừa bất phi phi chăng phải phi bất phi, phi phi 
chẳng phải bât phi phi, phi phì chăng phải bất phi 
bất phi, phi phi chẳng phải bất phi, vừa phi vừa bất 
phi, phi phi chăng phải bất phl, phì phi chăng phải 
chăng bất phi. Trên là vẫn giữ nguyên. sự giải thích 
của Đại sư Chương An trước kia mà chẳng dám 
thay đôi. Tuy đúng và sai mỗi mỗi có các câu riêng, 
nhưng đều nói chăng đúng tức là sai, chăng saI tức 
là đúng mà thành ba loại bốn câu, cho nên có đôi 
đãi nhau. Nếu so sánh ba loại bốn câu này với "sai" 
của các sự giải thích ở trước, thì bỗn câu nào là sai, 
bốn câu nảo là chăng sai? Các loại bốn câu này Sa, 
các Sư kia chỉ nêu ra kiến giải bỗn câu, mà chưa 
nêu ra chỗ thây bặt ngôn ngữ, như thế mà kết là 
Pháp thân ư? Nay nói chẳng phải thân, tức chăng 
phải thân tạp thực, chăng phải thân cát bụi mà các 
kiên đã chấp, cho nên nói chắng phải thân. Ngay 
nơi sai là đúng, là Pháp thân, thường thân, Kim 
cương thân; nhưng thân Phật chăng đúng chăng 
saI, mà hay vì chúng sinh hiện chắng phải thân, là 
thân. Lại giải thích "trừ nhất pháp tướng. tức chăng 
hai, thân Như Lai thật là song phi mà nói Pháp thân 
là vì duyên, nên nói "trừ nhất pháp tướng”. Kinh 
Đại phẩm nói: "Trừ tâm Nhất thiết trí". Xưa nay, 
chắng những không giải thích một điều chăng phải, 
mà còn không nêu ra ý nghĩa, vì sao nêu một trăm 
để làm phi, đó là y cứ vào đâu? Nay thử nói xem! 
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Thân Như Lai lìa một điêu chăng phải, như văn sau 
øh1: "Đây đủ một trăm phước thành một tướng, 
như thê xoay vân tạo thành ba mươi hai tướng". 
Nói một trăm phước, tức là giữ giới chăng sát sinh 
có năm tâm là hạ, trung, thượng, thượng thượng, 
thượng trung thượng, cho đến chánh kiến cũng 
giông như thế. Năm mươi tâm này gọi là Sơ phát 
tâm quyết định thành tựu. Năm mươi tâm này gọi 
là một trăm phước. Như thế một trăm phước thành 
một tướng. Lại nói một pháp lành có đủ mười điều 
lành là một trăm phước. Thích Luận nói: Người 
trong cả Đại thiên mất nhãn mật mạng, nêu có 
người cứu được nhãn và mạng ây, thì được một 
phước, như thê một trăm lân gọi là một trăm phước 
đức". Đối với một trăm phước mà nói về một trăm 
điều ác, thì trăm điêu ác là "sai". Từ một trăm ác 
mà vời lấy thân tạp thực, thân cát bụi, thân vô 
thường trong bốn đường, đó là "chắng phải thân". 
Từ một trăm phước mà cảm được thân Như Lai đây 
đủ các tướng quý và đẹp, đó là Pháp thân, thường 
thân, thân Kim cương. Được ba vô vi gọi là thường 
thân, tám mươi ức ma chăng thể phá hoại nên gọi 
là thân Kim cương, nên gọi "là Thân”. Đây là thân 
Phật theo Tam tạng giáo lìa một trăm điêu chẳng 
phảiI. 

Và lại, thân thanh tịnh đây đủ ba mươi hai 
tướng do một trăm phước chiêu cảm đều là hữu vị, 
quả báo hữu vi thì các Hiền thánh nhàm chán. 
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Thích Luận ghi: “Vật độc chăng nên chứa thức ăn; 
nếu chứa thức ăn vào sẽ chết người". Có tâm hành 
thì tu hành chăng đạt đến đạo; cho nên biết chánh 
ý vặn hỏi của Ca-diếp là ở đây, "Nay con chỉ thây 
thân tạp thực, vô thường, cát bụi". Cho nên một 
trăm phước là "sa1I", tánh của phước là không, cho 
nên "đúng". Vì thế nói: "Hễ cái gì có tướng thì đêu 
là luông dôi, nếu thấy các tướng chăng phải tướng, 
tức là thấy Như Lai". Đó là lây pháp không làm 
thân, không mà bất đắc không là thân Kim cương. 
Đó là thân Phật Thông giáo lìa một điều chăng 
phảiI. 

Lại trong "không" chắng có pháp, chăng phải, 
chắng quấy, cũng chăng có thân, thì đầu thê lây 
không làm “đúng”, nêu chắng phải “đúng”, thì là 

"sai". Nhị thừa được không, vì sao chắng được gọi 
là "đúng”? Nhị thừa chắng thể hiện, chỉ vì đó là 
nghiêng về không; phi thời thủ chứng, nên gọi là 
thân tạp thực. Không này phá hoại được, tức là 
thân vô thường, không này cần phải bỏ, tức là thân 
cát bụi. Cho nên không tức ' chăng phải thân”. chư 
Phật chứng đắc "không" mà hiện thân, vì đó là 
Trung đạo không. Trung đạo là Pháp thân, Thường 
thân, thân Kim cương. Đó là thân Phật theo Biệt 
giáo lìa một trăm điều chăng phải. 

Và lại, bặt đứt một trăm điều ác, vào một trăm 
phước, lìa một trăm phước vào một trăm không, bỏ 
một trăm Không vào một trăm Trung, theo thứ lớp 
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từ cạn đến sâu, ngang dọc, chung riêng đều bặt dứt. 
Theo thứ lớp thủ chứng là thân tạp thực, trước sau 
hơn kém là thân vô thường, ngăn ngại khác nhau 
là thân cát bụi, cho nên phân biệt bác bỏ. 

Thân Phật tròn đây, mâu nhiệm, không có bất 
cứ một chướng ngại gì. Vô lượng trong một, một 
trong vô lượng, chắng phải một chăng phải vô 
lượng, chăng phải một chăng phải khác, đây đủ 
không thiếu, gọi là đại Niết- bàn. Ác tức Trung đạo, 
không hai không khác, tật cả các pháp đêu là tánh 
an vui. Trăm ác còn Trung, huống chi một trăm 
phước không, mà chắng "Tức Trung" ư? Pháp 
"Tức Trung” là Pháp thân, Thường thân, thần Kim 
cương, đó mới được gọi là "đúng", là thân Phật 
theo Viên giáo lìa một điều chăng phải. 

Lầa một điều chăng phải trước gọi là thân Phật, 
thì đó là ý của các kinh khác. "Tức chắng phải" của 
giáo thứ tư là ý chính của kinh này. Xưa nay các 
Sư không phân biệt, nên tuy có nêu một điều chắng 
phải mà chắng biết nghĩa nào là "sai"? Nói Pháp 
thân mà chưa biết thân nào là "đúng". Đó là giải 
thích đại ý, có thể thây được cảnh giới chư Phật 
mâu nhiệm khó lường, nghiên tâm lại cảng khó 
hơn. Lại có người giải thích răng một câu nói về 
trời, người đầu tiên có đầy đủ công đức của chín 
mươi chín câu, một câu nói về Niết-bàn. Sau cùng 
cũng đây đủ công đức của chín mươi chín câu 
trước; các câu ở giữa cũng giỗng như thế. Vì sao? 
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Vì một câu đã là Pháp thân, thì đầy đủ các công 
đức. Y cứ theo văn kinh thì có ba phen: ba câu 
trước là một phen, nói về chắng phải thân trời 
người, dường như phi tục nhập chân. 

Ý vào chân, ngay nơi tục là chân đều chăng 
đúng, cả hai đều xả bỏ, như phóng Kim cương đến 
tận mẻ Kim cương luân là dừng! 

Kế đó tám mươi câu là một phen nói về chăng 
phải thân, là thân, dường như phi chân xuất tục. 

Như Lai độ thoát tất cả chúng sinh, mà không 
có độ thoát; làm cho chúng sinh hiểu biết, vì không 
có aI làm cho được hiểu biết, làm cho chúng sinh 
giác ngộ, vì không cÓ ai giác ngộ cho họ; hay chư 
Phật nói pháp, vì không hai; chăng thể suy lường, 
vì không øì sánh bằng: bình đăng như hư không, 
không có hình mạo đông với tánh vô sinh, chắng 
đoạn chăng thường, thường thực hành nhất thường, 
chúng sinh thây là ba, chăng lui sụt, chăng đời 
chuyên, dứt tất cả kết sử chẳng run sợ, chắng xúc 
chạm, chẳng phải tánh mà trụ trong tánh, chắng 
hợp chắng tan, chẳng đài chẳng ngăn, chăng tròn 
chăng vuông, chắng phải âm nhập giới, mà là â âm 
nhập giới, chăng thêm chăng bớt, chăng hơn chắng 
thua; thân Như Lai thành tựu vô lượng công đức 
như thê. 

Ý xuất tục, tức không tức trung, một xuất thì tất 
cả xuất, tùy theo người được độ, đều sẽ thây nghe. 

Mười bảy câu sau là một phen nói không ai 
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biết, không ai chắng biết, dường như đồng chắng 
phải hai bên. 

Tức biên nhập trung có bên nhập vào trung tâm 
một sắc một hương đêu là Trung đạo. Tuy phân 
biệt như thể, nhưng chẳng nên chấp một bê, nêu 
chấp một bê, thì chăng thành mâu nhiệm. Mâu 
nhiệm thì tức nhập (vào) tức xuất (ra) tức trung (ở 
trung tâm). Lại tức xuât tức nhập tức trung, tức 
trung tức nhập tức xuất, chăng phải là một, hai, ba 
hay là một, haI, ba. 

Từ: "Như Lai v.v..." trở xuống là kết luận 
khuyên tu, có hai ý: l/ Kết luận, như thế mới gọi là 
Pháp thân mâu nhiệm đây. đủ các công đức, bốn 
thân khác cũng kết như thế. Như nói Thanh văn, 
Duyên giác biết được là kết thành thân thường; Nhị 
thừa biệt Vô thường chăng thể biết Thường. Nói: 
"Chắng nuôi lớn" là kết thành thân chăng do tạp 
thực; chân thân chăng đồng như vật dễ hư hoại là 
kết thành thân chăng hoại. 

Kết thành thân Kim cương thì như văn đã ghi: 
"Thị hiện khô bệnh, vì điêu phục chúng sinh", tức 
thị hiện thân hư hoại. Nếu theo văn này thì cũng 
nên nói thị hiện thân ngựa, nai chăng phải Pháp 
thân; lại cũng nên thị hiện các thân vô thường sáng 
sinh chiêu diệt; lại cũng nên nói thị hiện thân tạp 
thực làm thợ săn, ăn thịt các loài thú, v.v... lại cũng 
nên thị hiện các thân chắng phải Kim cương như 
cây chuỗi, bọt nước, v.v... nói về năm câu Pháp 


SỐ 1767 - ĐẠI BÁT NIẾT BÀN KINH SỚ, Quyền 8 559 


thân, tức nhập vào cái chăng phải thân. Lại thị hiện 
ở thân phi pháp, tức là ý xuât ra thân này. Tức nhập 
tức xuât, tức xuât tức nhập, tức là công đức mầu 
nhiệm. Chăng nhập chắng xuất là ý nghĩa chăng 
thế giảng nói. Y cứ vào nghĩa nhập năm thân, thì 
thân đầy đủ một trăm câu, tức năm trăm câu; y vào 
nghĩa xuất năm thân, mỗi thân đều có một trăm 
câu, tức năm trăm câu, tổng cộng có một ngàn câu. 
Lại tức nhập tức xuất, tức xuất tức nhập là hai ngàn 
câu; phi tức nhập chăng phải tức xuất, chắng phải 
tức xuất chắng phải tức nhập là hai ngàn câu, tổng 
cộng gôm năm ngàn câu. Văn kinh ghi: "Vô lượng 
công đức mâu nhiệm như thế", đâu chỉ có năm 
ngàn câu ư? Đó là y cứ theo văn kinh này mà lập 
năm ngàn câu! 

Kế đến, từ: "Ngày hôm nay thây, v.v..." trở 
xuống, là khuyên tu. Khuyên tự hành hóa tha, như 
văn ghI. 

Từ: "Bạch Phật, v.v..." là lãnh ngộ. Nhận lãnh 
hai lời khuyên ở trên. 

Từ câu: "Dạ vâng, v.v..." trở xuống là phần thứ 
hai đáp về nhân Pháp thân. Nhân có năng lực dẫn 
đến đắc quả, khả năng này gọi là lực, tức là đáp câu 
hỏi "Được năng lực đại kiên cô." 

Trước ngài Ca-diệp nghi là vô thường chóng hư 
hoại, nay nghe Phật nói một điều chắng phải, chắng 
phải các thân tạp thực, cát bụi, v.v... sau đó mới 
hiển bày Thường thân thường còn chắng hoại, Ca- 
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diệp ngộ giải được, rất vui mừng, nhưng chưa biết 
nhân thành tựu Pháp thân này, nên lại nêu thắc 
mặc. Nói thân Kim cương là nêu ý trước, nói "Do 
nhân gì?" là khởi ý sau. 

Đức Phật đáp, có ba ý: 1/ Chánh đáp; 2/ Lãnh 
hội; 3/ Khuyên tu. Thứ nhất lại có nói lược và nói 
rộng. Nói sơ lược có hai ý: l/ Nói về hộ pháp; 2/ 
Dẫn chứng. Văn thứ nhất: 

Hộ pháp chắng thể bị hủy hoại, nên hôm nay 
được thân thường trụ chắng hoại. Đây là dùng nhân 
Tương tự mà trả lời. 

Kế là từ câu: "Ta nhờ nhân, v.v..." trở xuông là 
lược dẫn chứng. 

Từ câu: Này người Thiện nam v.v..." trở 
xuống là trả lời rộng; có hai: l/ Nói rộng ` về hộ 
pháp; 2/ Dẫn chứng đây đủ. Đâu tiên lại có hai: 1/ 
Xuât gia; 2/ Tại gia. 

Tại gia hộ pháp, chỉ giữ lấy việc làm nơi bản 
tâm, bỏ sự theo lý, giúp đỡ mở rộng Đại giáo. Cho 
nên nói hộ trì chánh pháp. Vì chắng câu nệ tiêu tiết, 
nên nói chăng tu tập oai nghĩ, hộ pháp có bốn câu: 
1/ Xuất gia, tại gia đều chăng thể hộ trì, tức là hàng 
Ty-kheo không có danh và hạnh, và người thê tục 
không có thê lực; 2/ Xuất gia, tại gia riêng chăng 
thể hộ trì, lại có hai loại, môi loại đêu chẳng có khả 
năng: 3/ Xuất gia, tại gia riêng có thể hộ trì như 
Phật và Tiên dự; 4/ Xuất gia, tại gia đều có khả 
năng hộ trì như kinh này. 
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Xưa đúng thì nay saI, nay sai thì xưa đúng; nay 
và xưa đều sai, nay và xưa đều đúng. Khi xưa thời 
bình, pháp lại hưng thịnh, chỉ nên giữ giới, chăng 
nên câm đao gậy; ngày nay gặp thời thế nhiều hiểm 
nạn, pháp lại suy đôi, thì nên câm đao gây, chăng 
nên giữ gIỚI. Nay và xưa đều là thời hiểm nạn đều 
cần phải câm gậy; nay xưa đều thái bình thì nên 
giữ giới. Giữ hay bỏ đêu tùy nghi, chắng nên chấp 
một bê. 

Kế là, từ câu: "Ca-diếp bạch Phật, v.v..." trở 
xuống là nói xuất gia hộ pháp; gồm có hai là hỏi 
và đáp. 

Trong phân hỏi lây việc bỏ lý giữ sự đề vặn hỏi. 
Trong lời đáp bỏ sự g1ữ lý, như văn đã gh1. 

Từ câu: Này người thiện nam! v.v..." trở xuống 
là dẫn chứng rộng các văn. Có bốn ý: 1/ Bản duyên 
hộ pháp: 2/ Từ câu: "Lúc bây gIỜ, V.V...' trở Xuông 
là nói vê hạng hộ pháp; 3/ Từ câu: "Liền qua đời, 
V.V..." trỞ xuông là nói về quả báo của việc hộ 
pháp; 4/ Từ câu: "Bây giờ v.v..." trở xuống là kết 
hợp. Hai văn trước như kinh đã ghi. 

Nói về A-súc, kinh Đạo Hạnh dịch là Vô Nộ, 
kinh Phóng Quang dịch là Diệu Lạc. Vô Nộ và 
Diệu lạc hai hiệu này chứng minh thành tựu cho 
nhau. Kinh Tịnh Danh nói là Vô Động. Tiên sinh 
của vua là Tỳ-kheo thứ nhất, hậu sinh của vua là 
Tỳ-kheo thứ hai. Lại y cứ theo bốn y thì vua là Sơ 
y, Tỳ-kheo thứ nhất là y thứ hai. Nói Thanh văn, 
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nhưng chăng phải Tiêu thừa mà chính là Đại thừa 
Thanh văn. Ở đây nêu hai hạng người, nhưng định 
người vào làm chứng, hoặc lây cả hai làm chứng 
minh. 

Ý thứ tư như văn kinh. 

Kế là câu: "Ca-diễp bạch Phật, v.v..." trở xuống 
là nói về lãnh ngộ. 

Ta dùng sự hiểu biết thường hăng để hiểu thân 
thường của Phật, thì rõ ràng chăng mât khăc chạm 
trên đá. 

Từ câu: "Vì nhân duyên Tây, v.V..." trở xuông 
là phân khuyến tu. Có hai ý: 1/ Nêu chung nhân 
quả đề khuyên bốn chúng. 2l | Khuyên riêng hàng 
tại gia, cho phép câm đao gậy. Văn có hai: 1/ 
Khuyên, chia làm bốn: 1/ Hỏi; 2/ Đáp, 3/ Lãnh thọ; 
4/ Thuật. Hỏi, có hai ý: 1/ Hỏi có thây hay không 
có thây; 2/ Hỏi về trì hay phạm giới. Một là hỏi Tỳ- 
kheo có người câm dao gậy hộ trì, là có đức của 
thầy hay không có đức của thây. 

Theo lời Phật đáp lại có hai: 1/ Chánh đáp; 2/ 
Kết luận khen ngợi. Trong phân chánh đáp có hai 
ý: 1/ Đáp có hay không có giới; 2/ Đáp có thầy hay 
không. 

Chánh đáp: Văn thứ nhất lại có hai ý. 

Người không có giới luật này theo người hộ 
pháp mà làm người hộ pháp, thì chăng phải người 
không có giới. 
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Kế là hỏi về việc đã tự giữ giới thì làm sao giáo 
hóa người. Phật đáp cho phép người hộ pháp, như 
văn kinh ghi. 

Từ câu: "Người hộ pháp v.v..." trở xuống là lời 
đáp thứ hai về có thây hay không, trước nói lược, 
sau giải thích rộng. 

Trong phân nói lược có ba ý: 1/ Trì kinh; 2/ Trì 
luật; 3/ Phá dẹp kẻ phá giới. Có đủ ba đức này, mới 
đáng gọi là thầy. Chánh kiến là sự giải ngộ bên 
trong, giải ngộ kinh luật, gặp duyên hóa đạo phá 
đẹp kẻ ác gọi là dụng bên ngoài. 

Từ: "Này Ca-diệp! Nếu có Tỳ-kheo, v.v..." trở 
xuống là trả lời rộng ba ý trước, nhưng không theo 
thứ lớp. Đâu tiên là đáp rộng về phá dẹp. Thứ hai, 
nêu chung ba chúng nói về thây trò phá hoại chúng. 
Thứ ba, là nói về chúng thanh tịnh để phá hoại hai 
chúng trước. 

Từ: "Người giỏi giữ giới, v.v..." trở xuống là 
nói trì luật thì sẽ phá dẹp được hai chúng trước. 

Trong luật có nói sáu thứ năm pháp: 1/ Hàng 
hữu học, hàng vô học, ở đây là nói về năm pháp 
thần giải, được lìa y chỉ, có khả năng làm thây. 
Trong đó bốn việc so với luật thì hỏi đáp có hơi 
khác nhau, còn một việc thì khác với luật. Luật gọi 
là Tụng Mộc-xoa, ở đây gọi là tùy thời giáo hóa. 
Năm pháp Thân giải là: 1/ Điều phục chúng sinh; 
2/ Biệt giới khinh; 3/ Biết giới trọng: 4/ Là luật thì 
chứng biết; 5/ Chẳng phải luật thì không chứng 
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biết. Vì sao? Vì khi điều phục chúng sinh, không 
được chọn lựa thời tiết, nơi chốn, lại không được 
một bê điều phục. Khi chưa quán xét căn cơ. Biết 
giới trọng có thê tự hiểu. Biết giới khinh, tức mười 
ba hữu dư, chín việc trước vừa phạm là thành tội, 
không cần can ngăn; bốn tội sau có can ngăn, hai 
lần can ngăn mà không nghe, thì cũng chưa đủ 
phương tiện kết tội; đến ba lần can ngăn mà không 
bỏ mới kết thành chánh tỘI. Chăng phải luật nghi 
thì chắng chứng, tức biết người kia phạm luật, nên 
chăng chứng trí cho; thí như có người nói Phật vào 
trong hàng phàm phu thọ hưởng năm dục, mà tự 
quên mình là bậc Thánh. Sau gặp Thiện tri thức nói 
răng: "Thây là bậc Thánh, sao làm việc này ?” "Mới 
tự biết mình là bậc Thánh. Lại Phật vào địa ngục 
thay chúng sinh chịu khố, thật có bị sự đau khô do 
cắt thịt chẻ xương, v.v... Những lời như thế, thây 
chăng nên chứng biết cho. Vì bậc Thánh đâu có 
như thế? Lại nói: "Di-lặc ứng hóa đến năm trăm 
thân, ta là một trong các thân đó”, những lời này 
đêu chắng nên chứng biết. Khéo biết một chữ, tức 
là chữ Luật. Phải y cứ theo chữ Luật đề giải thích 
năm tên gọi, như chỉ Quán đã nói, v.v... 

Từ câu: "Khéo trì Khê kinh, v.v..." trở xuống là 
nói rộng về trì kinh. 

Nói cũng như thê, tức so sánh với luật có năm 
việc: 1/ Tùy thời giáo hóa; 2/ Biết hữu dư; 3/ Biết 
vô dư; 4/ Chăng phải kinh thì chăng chứng: 5/ Là 
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kinh thì nên chứng. 

- Kết luận khen ngợi: 

Câu: "Phật pháp vô lượng" là kết luận khen 
ngợi. 

Từ câu: "Bôồ-tát Ca-diếp v.v..." trở xuống là 
phân lãnh ngộ. 

Từ câu: "Phật khen ngợi, v.v...” trở xuống là 
nói lại để chứng minh thành tựu. 

Năm pháp của hàng Hữu học là Tín, Giới, 
Định, Tuệ và Học rộng, từ năm vị dừng tâm cho 
đến A-na-hàm. Năm pháp của hàng Vô học, tức là 
năm phân Pháp thân, đông với quả thứ tư. Năm 
pháp thân giải như trước đã nói. Năm pháp chứa 
nuôi đệ tử là: 1/ Đủ mười hạ. Vì đủ mười hạ là bậc 
Trưởng túc, có khả năng nuôi đệ tử; 2/ Nghiêm trì 
giới luật, không trải phạm máy may; hôm nay 
chắng phạm thiên thứ nhất thì gọi là chăng phạm; 
các thiên sau có thể cho sám hồi; 3/ Học rộng: Đại 
Tiểu thừa, nội ngoại điển đêu tỉnh thông, nêu chắng 
đủ Tam tạng, thì phải thông một tạng, nếu không 
có gì, thì chẳng được nuôi đệ tử. 4/ Có khả năng 
dứt trừ được các nghi ngờ hồi hận cho đệ tử; nếu 
có đệ tử xả giới hoàn tục, thì nên nói cho nghe về 
sự khổ đau ép ngặt; 5/ Có khả năng dứt trừ những 
tà ác của đệ tử; đệ tử đã không có y phục, âm thực, 
thế lực, liên muốn bỏ đạo, thì phải dứt trừ niệm tà 
ác này cho họ ngay, Hai thứ năm pháp kia thì 
không nói. 
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Phẩm 6: DANH TỰ CÔNG ĐỨC 


Danh tự thê gian thì có khác có đông, nói đồng 
thì đó là tên gọi về mặt Thẻ, nói khác thì đó là dùng 
danh để gọi Thẻ. Tự là dùng để khen ngợi đức. Phật 
pháp cũng giông như thế, thuận theo thê Ølan mà 
gượng chia ra đồng khác. Như lây đại Niết-bàn làm 
danh, còn tất cả các lời khen ngợi khác như không 
hy nghĩ bàn, cảnh giới chư Phật, chánh pháp. môn, 

.. đều là Tự. Nhưng Danh và Tự này đều có 
bày đức. Ở đây đâu tiên là phân biệt công đức của 
Danh. Văn kinh nêu bảy thiện bảy dụ để giải thích 
danh của kinh này; đó là: Ngữ thiện, Nghĩa thiện, 
Văn thiện, tinh thuân đây đủ là Độc nhất thiện, 
thanh tịnh là Hạnh thiện, phạm hạnh là Từ thiện, 
Kñm cương bảo tạng là BỊ cụ thiện. Dung thành y 
cứ vào Thượng, Trung, Hạ mà lập ra mười thiện, 
Khai Thiện hợp thành tám thiện. Nay y cứ vào bảy 
thiện lành, nên chăng cân kê hai thuyết kia. Dụ thứ 
nhất nói về Đại là nghĩa rộng, đó là tám con sông 
đêu đồ về biến; là nghĩa sâu: là nói một phương 
thuốc sâu xa bí mật; là nghĩa cực: là nói sự mong 
cầu dứt hăn; là Đệ nhất nghĩa tức nói dâu chân voi 
là bậc nhất; là nghĩa thăng tức là nói mùa thu cày 
cấy là tốt nhất; là nghĩa tịch, tức là nói khéo trị loạn 
tâm; là nghĩa cụ túc, tức nói tắm vị đây đủ. Mỗi 
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nghĩa đều gọi đó là Đại Bát-niễt-bàn. Đây là công 
đức của Danh. 

Kế là khen ngợi công đức của Tự: Công đức có 
ba: 1/ Thầy của chư Phật, văn kinh ghi: "Là pháp 
tu tập của vô lượng vô biên chư Phật Thế Tôn". 2/ 
Môn của các Bô-tát, văn kinh ghi: "Bồ-tát tu tập 
Đại Niết-bản này, đạt được chánh pháp môn, có thế 
làm lương y. 3/ Lấp bôn đường ác cho chúng sinh, 
văn kinh ghi: "Chúng sinh nghe danh hiệu kinh này 
S đọa vào bốn đường, thì không bao giờ có việc 

”. Nhưng công đức của Niết-bàn thật vô lượng 
vô biên, chăng thể nghĩ bàn, chỉ lược nêu ba điều 
mà thôi. Giải thích công đức của Tự, kinh Niết-bàn 
bản sáu quyên ghi là phẩm Thọ Trì, đây là từ người 
năng trì mà đặt tên, kinh này theo pháp được trì mà 
đặt tên, mỗi bản cho nêu một bên. Phâm này trong 
lời đáp câu hỏi: "Vì sao đối với kinh này, rốt ráo 
đến bờ kia?” Trong văn nói chư Phật tu tập đã đến 
bờ kia, Bồ-tát được nghe thì đến giữa dòng, chúng 
sinh nghe tên thì bắt đầu đi ở bờ này. Nhưng sông 
Niết-bản chăng có bờ này, bờ kia hay giữa dòng 
mà hiện bờ này, bờ kia và giữa dòng. Theo văn có 
thể chia làm bốn đoạn: 1/ Khuyên trì; 2/ Hỏi; 3/ 
Đáp; 4/ Lãnh ngộ, 

Khuyên, lại có hai: 1/ Khuyên trì, 2/ Thọ trì. 

Thọ trì công đức chẳng rơi vào bôn đường. Xưa 
nói răng: "Nghe kinh, tu hành, đạt đến Thánh địa 
thì chắng đọa", Vì tạo duyên xa, khởi ác thì đọa, 
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nhưng nhờ duyên này nên sau có thê phản tỉnh hồi 
tâm”. Lại nói khi nghe kinh này thì lý giải và văn 
tuệ tương ưng, theo lý thì chắng đọa. Hưng Hoàng 
ó1: "Nghe tên kinh”, vì văn sau ghi: "Vì danh tức 
vô danh cho nên nghe tức chăng nghe”, vì vậy mà 
biết đây là nói nghe tên, thì chánh giải vô sinh còn 
vượt ngoài trời người, huông chi là bốn đường? 
Nên biêt công đức vượt được giòng Hữu, là cảnh 
gIỚI Phật, Nhị thừa chắng biết được". Nay chắng 
giải thích như thế. Vì nghe kinh thì danh giải ngộ, 
công đức của sự giải ngộ tự sinh, đầu liên quan gì 
đến công đức nghe kinh, đó chắng nói gì đến tương 
ưng. Vì chỉ giữ năm giới, năm giới chỉ có một Ít 
điều lành mà còn chăng đọa vào đường ác, huống 
chỉ là tu hành. Đại Niết-bản là tên gọi sâu rộng, cao 
siêu bậc nhất, văng lặng đây đủ, tin điều này là thọ, 
chăng để quên sót là trì, nghe tên được như thế, thì 
chắng đọa vào đường á ác, chăng đợi hiểu sâu. 

Từ câu: "Bôồ-tát Ca- diệp v.v..." trở xuông là 
phân hỏi, có hai ý ý: a/ Hỏi vê công đức của tên gỌI. 
b/ Hỏi về vâng giữ công đức. 

Trước nghe khuyên trì, cho đến nghe danh, 
nhưng vẫn chưa hiêu, cho nên mới hỏi lại. 

Phật đáp hai câu hỏi ở trên, cũng có hai chương. 
Trước trả lời về danh, lại có ba: 1/ Định danh; 2/ 
Nói về bảy thiện; 3./ Nêu bảy dụ. Văn thứ nhất rất 
dễ hiểu. Văn thứ ba nêu bảy thiện. 

Xưa giải thích răng ba phần Tựa, Chánh và Lưu 
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thông tức đâu, giữa và sau đều thiện. Chiêu-đề nói 
muôn đức là sơ thiện; quả và thiện khác nhau, 
thuyết này chăng nên dùng. Kinh y cứ theo hành 
thí làm sơ thiện, g1ữ giới làm trung thiện, được quả 
báo làm hậu thiện, v.v... 

Văn thứ ba, là nói về bảy dụ. 

Có người giải thích chỉ có sáu dụ, lược giảng 
thí dụ lớn sau cùng giải thích về Đại Bát-niết-bàn. 
Nay hãy xét văn kinh, thi dụ đầu tiên giải thích về 
Đại, sáu dụ sau giải thích Bát-niết-bàn. Nhưng nói 
chung là giải thích tên gọi mà chắng phân biệt. 

Hỏi: Trong đây dùng Thường, vì chăng khác 
nhau phải không? 

Đáp: Xem qua thì tên khác mà ý thì đồng. Vì 
chăng phải Thường chẳng phải Vô thường, nên gọi 
là Thường, vì chăng Tiểu chắng Đại, nên nói là 
Đại, vì thê lẫy sự tương quan nhau mà giải thích. 
Nói "hàng phục các kiết" tức ma phiên não; ma 
tánh tức ma trời, buông bỏ thân mạng tức ma ấm 
và ma chết. Còn năm dụ khác rất dễ hiệu. Một dụ 
sau cùng nói tám vỊ là dụ cho bốn đức. Khai thường 
mà CÓ ra Hằng, vì chăng phải duyên sinh nên là 
thường, chăng vì duyên mà diệt nên gọi là Hằng. 
Khai lạc ra ngoài an, vì bên ngoài không thể phá 
hoại là an, bên trong không có thọ dụng điều gì là 
lạc; vô cầu và mát mẻ đều thuộc về Tịnh, chắng giả 
chẳng chết đêu thuộc về Ngã. Hỏi: "Vì sao tám vị 
của bơ có người dùng làm nước tám công đức? 
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Đáp: Ở đây chăng phải như thế, nước và sữa có thể 
khác nhau, chăng quan hệ, v.V.. . nhuyễn, mịn thuộc 
về xúc, chăng hôi thuộc về hương, khi uống vào thì 
chắng CÓ VỊ đắng, mà điều hòa vui sướng, đó là 
công năng, sao đều cho là vị? Có người chỉ nói sáu 

vị? Đáp: Ở đây cũng chăng phải vì đăng, cay, mặn, 
lạt, ngọt, vừa, không bao giờ đối nhau, nghĩa ý 
chăng hợp, sô lượng lại chắng đủ. 

Nay cho rắng khi còn là sữa và lạc thì vị loãng, 
lại không có đủ các vị, khi thành đề hồ thì lại quá 
đặc, vị đã thuần nhất, chỉ một chất bơ ở khoảng 
ø1ữa mới øôm đủ các vị, mới làm dụ được. Bơ thì 
có sinh vị, thục vị, hai vị lạc và tương, sữa là vị 
sốc, tất cả là năm vị, thêm ngọt, lạt, và béo thành 
tám vỊ. 

Thứ hai, từ: Này người thiện nam v.v..." trở 
xuống là đáp câu hỏi vâng giữ. 

Trên trả lời về sinh thì rộng, nay đáp vâng giữ 
vì sao lại sơ lược? Vì đã thông đạt danh tự rôi, thị 
thọ trì công đức cũng chăng phải ít, cho nên chắng 
nói nhiêu. 

4) Lãnh ngộ: Từ "Bạch Phật, v.v..." trở xuống 
là lãnh hiểu. Thứ nhất là lãnh, đâu tiên là lãnh nhận 
danh hiệu. sau là lãnh nhận thọ trì. 


-oQOo- 
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Phẩm 7: BÓN TƯỚNG (PHÁN ĐẦU) 


Bồn là số lượng, Tướng thì như kinh dùng bốn 
tướng để chỉ bày phân biệt. Đại Bát-Niết-bàn, rõ 
ràng nhìn thấy được là lập danh. Các câu hỏi đáp ở 
trước đều bao gồm ba đức, nhưng ý nghĩa chỉ sơ 
lược, chưa hiển bảy; đến phẩm này Đức Phật trả 
lời câu hỏi: "Xin Phật mở bí mật đề giải thích Pháp 
thân, nói về một trăm câu để giải thích Giải thoát. 
Nay giải thích Bát-nhã từ đây mà đặt tên, nên gọi 
là Bốn tướng. Hỏi: Xin Phật mở bí mật, lại nói là 
giảng nói bí mật, vậy khai mở, giảng nói cái gì? 
Xưa nói răng: "Khi xưa nói Pháp thần và Báảt-nhã 
mà chưa nói Giải thoát, nay khai mở bí mật, vậy 
khai mở cái gì? Nay khai mở Niết- bàn đây đủ ba 
đức”. Đó chỉ là mới giải thích về khai mở mà chưa 
nói về giảng nói. Khai Thiện nói: "Bốn tướng là 
đáp về khai mở bí mật, Hiện Bệnh là đáp về thuyết 
bí mật". Đây chỉ là nêu hai văn, mà chưa định chỗ 
khác nhau. Hưng Hoàng nói: "Nói theo chiêu dọc 
là khai, nói theo chiêu ngang là thuyết. Xưa dùng 
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vô thường che lấp thường, nay dùng thường che 
lập vô thường, cả hai che lấp nhau; xưa và nay che 
lấp nhau, thì Ca-diệp thỉnh khai, Phật nói hai 
thuyết xưa và nay là hai dụng phương tiện của 
Niết-bàn, đông hiên bày chắng phải thường chăng 
phải vô thường. Lại, xưa nói ba điểm vô thường, 
nay khai thường: giáo xưa nói thăng vảo tự độ và 
độ tha là bỗn tướng, nay khai thành Bát-nhã; xưa 
nói thân này cưới vợ sinh con, nay khai thành Pháp 
thân; xưa nói hữu vi Giải thoát, tức là ý địa năng 
duyên trong trí, nay khai thành Giải thoát. Ba đức 
đều thường, đều là phương tiện của Niết-bản. Đây 
là y cứ theo chiêu dọc để nói về việc khai tướng bí 
mật mâu nhiệm. Nêu . cứ theo chiều ngang, xưa 
muốn nói thường mà chắng được nói, là vì tà 
thường, nay mới nói thường có đủ hai dụng. Văn 
sau ghl: "Xưa nói hữu dư, như sông chảy quanh co, 
nay nói vô dư, sông chăng chảy quanh co. Xưa nay 
thành tựu cho nhau, cùng hiển Dày một đạo. Đây là 
y cứ theo chiêu ngang mà nói vê tướng bí mật mâu 
nhiệm”. Nghĩa này chẳng đúng, vì thường, vô 
thường, vừa thường vừa vô thường, chẳng thường 
chẳng vô thường, bốn câu này đều che lâp chánh 
lý. Cho nên, Thích Luận ghi: "Bát-nhã ba-la-mật, 
bốn bên chắng thể chấp, lửa Tà kiến thiêu đốt". Vả 
lại bỗn câu đêu là pháp môn phương tiện, thí như 
mật ngữ của vua, vị đại thần thông minh mới hiểu 
được. Bốn câu này cũng đêu là chánh lý, cho nên 
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ói: "Tất cả các pháp đều có tánh an vui". Nếu thê, 
Tị cả đều bị che phủ, đâu chỉ nói thường và vô 
thường che lấp lấn. nhau, mà không nói về hai pháp 
khác? Nếu nói về phương tiện thì đâu chỉ nói 
thường và vô thường chỉ là hai dụng, còn hai câu 
khác chăng phải phương tiện? Nếu nói theo khai 
mật thì lẽ nào chỉ riêng nói khai mở điêu chắng 
phải thường chăng phải vô thường mà chăng khai 
mở ba câu kia? Ở nơi xa xôi hẻo lánh tự hoại, trong 
đó chăc chăn có thê suy nghĩ mà biết được. 

Nay nói bốn câu che lập lẫn nhau là chung cho 
bí mật; bốn câu đối trị lẫn nhau là chung cho 
phương tiện; bốn câu tức lý đều được khai mở bí 
mật, đêu gọi là Niết-bàn, ngộ giải như thế gọi là 
khai mở bí mật. Lại dùng bốn câu để phân biệt lại, 
mà tự có khai chăng có thuyết, có thuyết chăng có 
khai, vừa khai vừa thuyết, chăng có khai chắng có 
thuyết. Nếu theo tự hành là Khai, nêu theo hóa tha 
là Thuyết; Tự tha đều nói là vừa khai vừa thuyết; 
chẳng Tự chăng tha thì chăng có khai chắng có 
thuyết. Bốn câu hôm nay bao gồm phảm Thánh, 
chẳng riêng cho Phật. Lại mỗi câu đêu có khai và 
thuyêt; trong đó Tự hành giảng lý là Khai, tự thuyết 
sự chứng ngộ của mình là Thuyết. Trong thuyết lại 
có hai, phân biệt pháp thường là khai bí mật; giảng 
nói tất cả gọi là Thuyết; Hưng Hoàng chỉ có một 
câu này. Tự hành hóa tha lại có hai: khiến người 
đông được quả sở đắc như mình là Khai, trao pháp 
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của mình cho người gọi là Thuyết; chăng tự chăng 
tha cũng có hai, đến được nơi chăng đến là Khai, 
thường không giảng nói là Thuyết. Phân biệt khai 
mở, thuyết bí mật như thê mà tướng khác nhau 
cũng không khác nhau. Xưa nói phẩm này chỉ nói 
vê Ba mật, chắng nói về Ba đức. Cũng CÓ người 
nói phẩm này nói về Ba đức, chăng nói về Ba mật. 
Lại có người nói chỉ nói về Ba mật tức khai Ba đức. 
Khai khâu mật tức Bát-nhã, khai thân mật tức Pháp 
thân, khai ý mật là Cải thoát. Nhà thứ ba y cứ theo 
nghĩa khác nhau mà chia làm ba chương. Nay dùng 
ba chương này để giải thích văn. Nhưng nói ba mật 
cũng có trong nhau, mà từ sô nhiêu đề sắp đặt thành 
ba mật. Y cứ theo bốn tướng để khai Bát-nhã: 1/ 
Phá Thiên; 2/ Hiển Viên. Vì sao xưa nói Bát-nhã 
vô tướng lìa tướng, nay nói Bát-nhã tức tướng vô 
tướng? Chỉ vì Bát-nhã là bốn tướng, bốn tướng là 
Bát-nhã, tức tướng vô tướng mà chắng câu vô 
tướng. Niết-bàn văng lặng còn không phải Niết- 
bản, mà đây đủ bốn tướng. Tuy khai làm bốn 
tướng, mà bốn tướng, tức nhất tướng là Đại Niết- 
bàn. Từ Niết-bàn khai ra bốn tướng tức Tục đề. 
Bốn tướng, tức nhất tướng, là Chân đế. Một tướng 
tức bôn tướng, nên chăng phải một, bốn tướng tức 
nhất tướng, nên chăng phải bốn. Chắng phải một, 
chăng phải bốn gọi là Đại Niết-bàn, chăng chung 
chăng riêng, chăng ngang chăng dọc mới hiển bày 
được ý viên. 
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Nếu y cứ theo thân trong mười cõi để khai mở 
Pháp thân, thì cũng phá Thiên hiển Viên. Xưa nói 
Pháp thần vô ngã, ví như Bát-nhã, v.v... Y cứ theo 
một trăm câu đề khai mở Giải thoát, tức cũng phá 
Thiên hiển Viên. Xưa lìa một điều chắng phải, bặt 
bốn câu là Giải thoát, nay nói CIải thoát tức là một 
trăm câu, một trăm câu tức Giải thoát, Giải thoát 
tức (chăng phải) phí tức Giải thoát, ví như trước 
giải thích, v.v... Y cứ theo khẩu mật, thì có hai ý: 
1/ Chinh thức nói khẩu mật; 2/ Nói cả hai mật thân 
và ý. Đầu tiên là nói khẩu mật, văn có hai: 1/ Nói 
về bôn tướng; 2/ Phân biệt Niết-bàn. Trong đoạn 
một lại có hai: 1/ Nói một tướng tức bốn tướng; 2/ 
Nói bốn tướng tức một tướng. 

Đầu tiên lại có ba: Một là nêu chung. Hai là liệt 
kê. Thứ ba là giải thích, có bốn, nhưng Tự chánh 
và khéo hiểu là tự hành; chánh tha và hỏi đáp là 
hóa tha. Trong tự hành có ý hóa tha; theo số nhiều 
thì thuộc Tự hành, hóa tha cũng như thế. Trong 
khẩu mật, có cả thân mật và ý mật mà phân nhiêu 
thuộc về khẩu; thân và ý cũng như thê. Nêu Đại 
Niết-bàn là một, mà chỉ bày phân biệt có bốn. Y cứ 
theo Tự Chánh, văn có hai: 1/ Nói về Tự Chánh 
của Phật; 2/ Dụ cho Tự chánh của Tỳ-kheo. 

Đầu tiên là nói "Nếu Phật Như Lai", tức là 
người chánh; "thây" là trí chánh; "các nhân duyên" 
tức chính duyên ở cảnh; "mà có sở thuyết" tức là 
chánh giáo. Trong phân nói về người chánh có nêu 
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lên hai hiệu, trong đó nêu Phật là Chánh giác; Như 
Lai và Phật, ÀÍ nghĩa chăng khác. Nghĩa Tự Chánh 
của hai hiệu này hợp thuyết, nên nói "nêu Phật Như 
Lai". Nói "thấy" tức dụng, là mắt Phật chiếu cảnh 
nhân duyên. Thật tướng chắng phải nhân nên 
chẳng phải Tự; cũng chắng phải ở duyên cho nên 
chăng phải Tha, chăng cộng, chắng phải không 
nhân, biết rõ thật tướng gọi đó là "thây". Vì thây 
"chánh" nên sở thuyết cũng chánh. 

Kế là dụ Ty-kheo. Cảnh Phật khó hiêu, nêu cạn 
so sánh với sâu để cho dễ hiểu. Lại có ba: 1/ Thây 
lửa; 2/ Thệ nguyện; 3/ Kết luận. 

Thấy đồng lửa, lửa từ duyên sinh, xét đông lửa 
này thì lửa là tự sinh, hay từ củi sinh, hay từ củi lửa 
sinh, hay lỉa củi và lửa mà sinh? Nếu khi lửa diệt 
thì lửa đến phương Đông, hay đến Nam, Tây, Bắc? 
Sinh đã không có nơi, thì diệt cũng chẳng có chỗ 
đến. Nhân duyên của đồng lửa này, chăng thể chấp 
lấy bốn câu, nếu chấp sẽ bị lửa tà kiến đốt cháy, 
quán thân cũng giông như thê; chăng phải có chăng 
phải không, chăng phải vừa có vừa không, chăng 
phải chẳng có chăng không, đều chắng thê gọi là 
chánh kiến. 

Kế đến, từ câu: "Nói răng, v.v..." trở xuống là 
vì thây nên lập thệ: Thà răng tôi ôm đồng lửa chảy 
rực, chứ chẳng bao giờ dám khởi tà kiên. Như có, 
không, cho đến chẳng có chăng không, cũng chăng 
khởi tà thuyết đôi với Phật, Pháp, Tăng và mười 
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hai thê loại kinh. 

Thà ôm đồng lửa lớn đốt thân: tức là thê chăng 
khởi tà kiến. Dao bén cắt lưỡi: Tức là thê chẳng 
khởi tà thuyết. Nêu nghe người nói cũng chăng tin 
nhận là nói chánh kiến của mình chắng bị làm 
nghiêng động. Đối với người này sinh tâm thương 
xót, là nói thệ nguyện của mình chăng bị tà hạnh 
làm dứt mất. Tỳ-kheo chánh kiến cho đến chánh 
thuyết mà còn như thế, huông chi là Như Lai. 

Từ câu: "Nên thọ trì, v.v..." trở xuống là kết 
luận. 

Như quán đống lửa, phá định chấp thân kiến, 
để kết thành Tự chánh. Xưa có người hỏi răng: 
Thây khai mở Niết-bàn ra thành bốn tướng, mà Tự 
chánh và Chánh tha là hai tướng, thì cũng nên khai 
nhất bảo thành Tam bảo, tự giác và giác tha khai 
thành hai Bảo; Bảo chăng thê khai thành hai, thì 
Tự chánh và Chánh tha đầu được nói hai tướng ư? 

Đáp: Giáo môn thì khác nhau, đầu thê nói hết, 
chỉ vì duyên mà có các thuyết khác nhau. Nay nêu 
nói đến thì Tự giác và Giác tha đồng y cứ vào trí 
Phật, chỉ là một bảo, còn Tự chánh và Chánh tha 
thì y cứ vào tướng Tự tha; tướng tha chăng phải 
Tự, chăng được nói một. Trí tự giác giác tha tuy là 
trí Phật, nhưng chăng được nói là hai, v.v... 

Y cứ theo văn Chánh tha thì có bỗn đoạn: 1/ 
Dùng hoan hỉ Chánh tha; 2/ Dùng Vô ngã Chánh 
tha; 3/ Dùng thường lạc Chánh tha; 4/ Dùng Đệ 
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nhất nghĩa Chánh tha. 

Đoạn một, biết mà cô hỏi khiến cho thây VUI 
mừng, há chăng phải là thê giới ư? Dùng vô ngã, 
vô thường điều phục Hiện thánh, khiến phát sinh 
gốc lành, há chăng phải vị nhân ư? Dùng thường 
lạc xuất thế gian, há chăng phải đối trị ư? Nêu 
muốn đi xa, thì tài bảo giao phó cho người tốt, đó 
là Đệ nhất nghĩa. Theo văn đề hội nghĩa, thì lý thật 
TỐ ràng. 

Nuôi trẻ mới sinh, chỉ nên dùng chất bơ, nếu 
dùng thức ăn mềm hoặc cứng đều chẳng được; 
Chánh tha cũng giông như thế, đầu tiên phải từ từ 
sửa đối những lỗi nhỏ nhặt. Người nữ sinh con dụ 
cho nghe pháp tự nuôi lớn, mớm chất bơ dụ cho 
việc khen ngợi, vui mừng, quá nhiều thì thành 
bệnh. Cho nên nói: "Cho mớm nhiều chất bơ, có 
yếu thọ chăng?" Bơ còn chăng cho dùng nhiêu, 
huống chi là các thức ăn mềm hay cứng. Quá vui 
mừng thì chướng ngại cho đạo, huồng chi sinh điều 
lành và đối trị. Nói "Cân phải liều lượng mà cho 
dùng chất bơ là dụ cho Thế giới Tât-đàn. Cho nên 
văn kinh ghi: "Như Lai thật nói khiến cho người 
vui mừng”. Vả lại nói người nữ tâm nghi răng cho 
dùng chât bơ quá nhiều, tức nghe mình chăng được 
nghe pháp, Đức Phật giải thích khiến cho được 
chuyên tâm, đó là tướng Chánh tha. Vả lại, trẻ mới 
sinh dần dân lớn, thì giảm sữa mà cho dùng thức 
ăn, đó là dụ cho việc khuyên tiến tu, sinh ra công 
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đức, tức là Vị nhân Tất-đàn. Văn kinh ghi: "Cũng 
nói Vô thường, Khổ không, Vô ngã". Đến khi đứa 
trẻ đã lớn, bây giờ cho dùng những thức ăn cứng 
còn tiêu, huống chỉ là sữa, dụ cho công đức đã lớn, 
có thể chịu đựng được sự quở trách bác bỏ, đó là 
Đôi trị Tất-đàn. Đến khi đứa trẻ lớn lên thành 
người, có thê trao cho gia nghiệp, chỉ cho vật báu, 
đây là dụ cho sinh thiện phá ác đã xong, lại trở về 
tông yêu, hội nhập chỗ rốt ráo Đệ nhất nghĩa Tất- 
đàn. Cho nên văn kinh ghi: "Nên giao phó kho báu 
cho người tốt". Suy xét văn kinh này, cần phải lập 
bốn Tất-đàn. 

Văn dùng vui mừng để chánh tha gôm năm 
đoạn: 1/ Người nữ 1m lặng. 

2/ Như Lai cô hỏi. 

3/ Người nữ khen ngợi Đức Phật. 4/ Cầu chỉ 
dạy pháp nhiêu ít. 

5/ Kết luận khiến vui mừng. 

Xưa có bốn cách giải thích: 1/ Cho là khi đang 
nói pháp, người nữ đến; 2/ Cho rằng chăng phải 
như thê, bây giờ Phật đã tám mươi tuổi, gọi người 
nữ là chị, há lại có bà lão mà lại sinh con ư? Đây 
là dẫn việc xưa mà thôi; 3/ Cho răng Đức Phật giáo 
hóa đồng tử ở trước; 4/ Chẳng phải là người nữ, chỉ 
là giả lập, ngụ ngôn mà thôi. 

Từ câu: "Thế Tôn, v.v..." trở xuống là dùng 
sinh thiện để Chánh tha. Xưa dùng lời này để hợp 
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với dụ ở trên. Lại nói người nữ gọi Phật là Thê Tôn, 
hoặc Phật tự xưng là Thế Tôn, nay dùng đoạn văn 
này đề ấn thành cho ý trước, phát khởi văn sau, nói 
"tiêu hay chăng tiêu" là chứng thành cho ý trước; 
nói Vô thường, v.v... là phát khởi văn sau. Đoạn 
này lại có ba: 

1/ Chứng thành sự vui mừng ở trước. 

2/ Từ câu: "Cũng nói, v.v..." trở xuống là sinh 
thiện. 

3/ Từ câu: "Nếu Phật Thế Tôn v.v..." trở xuống 
là phân biệt với người chăng phân biệt đối trị... 

Từ câu: "Phật lại bảo người nữ, v.v..." trở 
xuống là dùng đôi trị để chánh tha. Văn có hai: Nêu 
chăng có khả năng nhận lãnh và nói về đối trị. 

Dùng ba vị xuất thế đối phá ba vị thê gian. 
Nhưng ba vị mặn, chua, đắng là vị báo của phàm 
phu; vô thường, khổ, vô ngã là đạo vị của Hiện 
thánh; cả hai gọi chung gọi là thế gian tam-muội. 
Ngọt, cay, lạt cũng là vị báo của phàm phu; thường 
lạc, ngã là Đạo vị xuất thế, cả hai hợp lại gọi Xin: 
là Xuất thê Tam-muội. Đây là có ý riêng, v. V.. 

Từ câu: "lại bảo người nữ, v.v..." trở xuống là 
dùng Đệ nhất nghĩa để chánh tha. 

Văn chia làm hai: 1/ Tất-đàn dụ cho đứa con 
ác; chăng trao cho kho báu; 2/ Đệ nhất nghĩa dụ 
cho đứa con hiền, trao cho kho báu. Chăng trao phó 
cho Thanh văn, nên chắng dùng chân đề làm Đệ 
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nhật nghĩa. Lại lấy Thanh văn làm sinh thiện, là 
chăng phải chỉ cho Đại thừa. Đây là Đại Tiểu củng 
chung làm bốn Tất đàn. Nói "nên biết nhà này có 
Phật”, Phật là nghĩa thường, là nghĩa giác. CIác là 
nghĩa biết rõ, người này hiểu được thường, nên nhà 
ầy có Phật. 

Tiếp là nói hay tùy hỏi mà đáp. Văn có hai: 1/ 
Chánh thức giải thích về hỏi đáp; 2/ Nói về không 
ăn thịt. 

Đầu tiên Phật nêu câu hỏi vô phương (tức câu 
hỏi vượt qua phép tắc), nên dùng lời đáp vô 
phương. Chỉ y cứ vào pháp thí làm đâu, những VIỆC 
khác lệ theo đây. Nêu chăng hành thí mà được gọi 
là thí, thì không g1ữ giới lẽ ra cũng được gọi là Thi- 
la, cho đến Vô trí được gọI là Bát- nhã. 

Lời đáp có năm câu ví dụ, có hai cách giải 
thích: 1/ Đâu tiên chăng biết kia chẳng ă ăn các thịt, 
nên thí cho cá thịt, vì người kia chăng thọ nhận, 
nên ta chăng hao tốn mà thành đại thí chủ. 2/ Cho 
răng, trước đã biết người chăng ä ăn các thứ thịt, vì 
muôn nói lên cho người biết đức ấy, nên thí cả thịt, 
người ấy chẳng nhận, ta không hao tốn, mà người 
kia lại nỗi tiếng. Vả lại, thấy làm phước thì tùy hỷ 
mà không ngăn chặn, cũng gọi là đại thí. Lại thấy 
người khổ, dùng phương tiện cứu giúp, đã không 
hao tốn mảy may mà được gọi là đại thí. 

Từ câu: "Ca-diễp bạch Phật, v.v...” trở xuống 
là đoạn thứ hai, chế giới câm dùng cá thịt. Gồm sáu 
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lần hỏi đáp: 

I1) Nêu không được ăn thịt. Có Sư nêu mười 
nghĩa để giải thích việc không nên ăn thịt: 1/ Đều 
có Phật tánh, cuỗi cùng rôi sẽ thành Phật; 2/ Chư 
Phật Bồ- tắt biến hóa vô cùng; 3/ Quyến thuộc luân 
hôi; 4/ Đông là bốn đại, năm âm; 5/ Tịnh huyệt bất 
tịnh; 6/ Mình chẳng có khả năng, mà lại muôn ăn 
thịt kẻ khác; 7/ Vôn tự không oán cừu, mà lại làm 
hại một cách ngang trái; 8/ Trái ngược với sự hóa 
đạo của Bô-tát; 9/ Ăn ít mà tội nhiêu; đã chăng dứt 
việc ăn thịt mà còn mong có phân ‹ ở mười phương. 
10/ Oán đôi thật vô cùng, nêu giết một mạng thì 
đên năm trăm mạng. Cho nên chăng, được ăn thịt. 

Nói như ăn thịt con, vì cha con đồng một thê từ 
thiên nhiên, rơi lệ mà nuốt, chứ chắng tham đắm 
mùi vị. l/ Có một sự tích: Xưa có một vị vua trên 
đường đi, vì đói khát đã ăn thịt con, để vượt qua 
đoạn đường nguy hiểm; 2/ Người con cắt thịt mình 
dâng cho cha mẹ; 3/ Nêu dụ như ăn thịt con; 4/ 
Chắng những chỉ ăn thịt mới tưởng như ăn thịt con, 
mà hề khi thọ nhận rau, quả, v.v... đều là một phân 
mạng sống của chúng sinh, nên tưởng như ăn thịt 
con. 

2) Nói dứt hạt giống đại Từ, có ba cách giải 
thích: 1/ Phật là Đại từ; 2/ Sơ địa là đại Từ; 3/ Hàng 
Tánh địa là đại Từ. Đại Từ thì phải nhờ vào Tiểu 
Từ làm hạt giống: Nếu ăn thịt, thì không còn tiêu 
từ; nên nói dứt hạt giống, lại nói: Chúng sinh là hạt 
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giông đại từ, chắc chắn sẽ thành Phật; kinh Hoa 
Nghiêm nói các chúng sinh là con Phật, ăn thịt là 
làm dứt mất hạt giống Phật. 

3) Nói ba thứ tịnh nhục tức chăng thây, chăng 
nghe, chăng nghĩ. Có hai cách giải thích: 1/ Chẳng 
thấy vì ta mà giết, chẳng nghe chăng nghi cũng 
giỗng như thế. 2/ Nếu chăng thây, chắng nghe 
nhưng lại nghị, thì việc giết này bất luận là vì ta 
hay không, nêu chăng nghi thì nên nói là vì ta, liên 
thành bất tịnh. 

4) Nói về mười thứ bất tịnh nhục. Trong phẩm 
Phạm Hạnh nói: "Người, rắn, voi, ngựa, heo, chó, 
gà, chôn, sư tử, khi, trong đó khỉ giông người, rắn 
giông rông vol, ngựa là con vật cứu nước, heo, chó, 
chồn là các vật “thấp hèn, sư tử đứng đầu các loài 
thú, người là đồng loại của mình. Chín thứ thanh 
tịnh là: tức ba loại thấy, nghe, nghĩ, mỗi loại có tiền 
phương tiện, hậu phương tiện và căn bản thành 
chín. 

5) Nói về món ăn ngon: Nếu thuận theo lời của 
người, thì nói là món ăn ngon, nêu theo ý mình thì 
chăng nên nói là ngon. 

6) Nói năm vị sữa bò, cho đến các vật chứa 
băng vàng bạc đều chăng nên dùng. 

Phật đáp có tám: 

L) Quở trách chắng đồng với Ni-kiên Tử. Ni- 
kiền là ngoại đạo lõa hình, tự nhị đói, một thái 
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quá một bất cập. Ở đây nên dung hòa. Như nói các 
vật báu đêu làm cho khởi tâm tham, nên chắng cho 
cất chứa. Như năm vị chắng phải phân chánh của 
thân, nên cho thọ dụng: chắng phải như Ni-kiên tử 
một bê chế định? 

2) Nên biết, Như Lai khai mở ba, ngăn che 
mười. Đâu thể đồng như ngoại đạo kia? Cho răng 
chúng sinh chăng thể dứt bỏ ngay, trước là dứt bỏ 
ba thứ tướng, ba thứ ngoài; kê đến là dứt mười loại, 
kế đến dứt mười thứ ngoài; dứt tưởng tham, nên 
dứt tất cả. 

3) Câm ngay các đệ tử không được ăn tất cả các 
thứ thịt. Trong giới Bô-tát, từ lâu đã chế định các 
tội khinh câu; vì độ chúng sinh, tuy hiện có ăn thịt 
mà thật chăng ăn. 

4) Nói về việc ăn thịt thì gây oán thù mãi mãi. 
Hóa đạo chắng thể thực hành, cách bặt với chúng 
sinh. 

5) Nói về việc chấp Tiểu thừa ăn thịt, hủy báng 
Đại thừa dứt ngay, tranh luận sai lâm. 

6) Nói ăn thịt sinh ra nhiều việc ác. 

7) Trừ năm đói kém và bát bị ô uế. 

8) Kết chế, như văn kinh đã ghi. 

Từ câu: "Làm thế nào hiệu rõ được nghĩa nhân 
duyên, v.v..." trở xuống là tướng thứ tư. Nêu nói 
chung thì định các kinh điển đều là giáo nhân 
duyên giả danh. Nếu nói riêng thì sự tướng của ba 
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Tạng giáo là giáo nhần duyên. Nay văn này chỉ nói 
riêng vệ giới luật, vì muôn chế giới, trước phải có 
duyên khởi, kế đó nói về gIỚI thể, sau cùng mới 
nêu giới tướng. Cho nên gọi là nhân duyên. Hai 
tạng kinh luận thì ít nói đến, chăng nhiêu như ở 
đây, nên chăng nói riêng. Văn có hai phen hỏi đáp: 
1/ Giả lập nhân để hỏi, một là hỏi vì sao chắng nói 
ngay, 2/ Hỏi về đọa, 3/ Hỏi về luật, 4/ Hỏi về mộc- 
xoa. Câu hỏi thứ nhất là hỏi chung, ba câu sau là 
hỏi riêng. 

Vì sao Như Lai chăng nói sớm cho các đệ tử 
nghe năm thiên bảy tụ, đê họ tu hành, mà đợi đến 
khi phạm mới đặt ra? Vua Ba-tư-nặc, Hán dịch là 
Hòa Duyệt, vua rất nhân từ; nếu khi chăng say thì 
thường giữ niệm ái, khi uống rượu thì lẽ ra tội chết 
lại cho sông v.v... Phật ngự ở nước này, muốn chế 
giới không trộm cắp, bèn hỏi vua theo phép nước 
thì trộm bao nhiêu thì bị tội nặng? Vua trả lời là 
năm quan, Phật liên y cứ theo phép nước. Đức Phật 
có việc chế giới, phân nhiêu hỏi vị vua này, cho 
nên nay nêu lên vua này, Ý nghĩa là như thê, Nghĩa 
sâu mâu, tức là vì sao chăng nói sớm về các thiên 
tụ giới luật? Giới là Thường, Lạc, Ngã, Tịnh của 
Đại thừa nên nói sâu mâu. Câu hỏi thứ hai là câu 
hỏi về giới và Tỳ-ni tụng, vì nghĩa có bao gồm. 
Mộc-xoa gọi là Giải thoát. Iỳ-nmi là diệt, diệt bao 
gøôm cả Giải thoát. Hỏi Mộc-xoa gôm cả Tỳ-ni. 
Luật có hai nghĩa: Nói về lý khinh trọng; 2. Già 
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chế. Nay y theo nghĩa già chế (ngăn cảm) gôm 
thêm nghĩa giới. Giới là ngăn dút, luật là gôm thâu. 
Biên chép thành văn gọi là Luật, miệng thâm đọc 
øọI1 là Tụng, một thể mà hai tên ØỌI. 

Tiếp là Phật đáp bốn câu hỏi, lại đáp thêm về 
Mộc-xoa. Xưa cho đây là năm câu hỏi, v.v... Theo 
lời đáp thì chăng. có thứ lớp. Đầu tiên đáp về Mộc- 
xoa, kế là đáp về nghĩa đọa, thứ ba là đáp lại về 
nghĩa Mộc-xoa, thứ tư là đáp về luật, thứ năm là 
đáp câu hỏi chung. 

Đầu tiên trả lời Mộc-xoa. Tri túc, tịnh mạng là 
nghĩa của Mộc- xoa. Kế là trả lời nghĩa đọa. Đọa 
có khinh và trọng. Nếu phạm năm thiên thì đọa bôn 
đường ác, nghĩa đọa này là chung. Lại nghĩa đọa 
chỉ riêng cho phạm tội trọng v.v... Đọa còn có 
nghĩa là nuôi lớn thì chỉ ở phạm tội khinh. Khinh 
đọa thì ở hai đường, trọng đọa thì ở địa ngục. 

Từ câu: "Ba-la-đê, v.v..." trở xuống là đáp lại 
về Mộc-xoa. Từ câu: "Luật, v.v..." là trả lời về 
Luật. 

Một câu nói đầu mới thuận vào ba tạng, vào 
giới Oal nghi tức T- ni tạng, vào kinh sâu xa tức 
Tu-đa-la tạng, nghĩa hay là Ty-đàm tạng. Thập 
tụng chỉ nêu chín mươi, Di-sa-tắc nêu chín mươi 
hai, trong đó một là có giới m chăng bệnh chăng 
được đến nói pháp, hai là lây vật của tăng về mình. 
Ở đây nói chín mươi mốt là vì giáo môn có rộng 
và lược. 
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Từ câu: "Hoặc có người, v.v..." trở xuống là 
đáp câu hỏi chung: "Vì sao không nói ngay." 

Sở dĩ chắng chế ngay năm thiên là sợ người 
đồng phá, nên chế ngay năm thiên e rằng người 
chăng giữ hết được. Vì thế chế định dân dân từ 
khinh đến trọng. Nói đây đủ tức đầy đủ tất cả điêu 
ác. Tận tất cả tướng tức tất cả điều lành. Nói không 
có nhân duyên, thì không có nhân duyên Phật 
pháp. cũng có nghĩa là bác bỏ nhân duyên. 

Từ câu: "Bấy giờ, có người thiện nam v.v..." trở 
xuống là phen thứ hai, giả lập hỏi Như Lai vì sao 
không nói trước. Văn có hai: Trước hỏi vì sao 
chăng nói trước? 

Kế là hỏi: "Muốn rơi vào", như văn kinh đã nói 
rât dễ hiều. 

Đức Phật đáp: Có hai. Trước là đáp câu hỏi về 
rơi vào. Sau là đáp ý vì sao chăng nói trước, văn có 
dụ và hợp. Trong dụ có dụ Luân vương. Dụ có ba 
ý: Đầu tiên nói mười điêu lành dụ cho đôn giáo. 

- Kế nói người làm ác dần dần dứt trừ, dụ cho 
Tiệm giáo. 

- Thứ ba, hành pháp của Thánh VƯƠng, tức là 
bỏ ngôi vị, xuất gia dụ cho hội Tiệm trở về Đồn. 

Văn hợp cũng như thê, có hai ý: 1/ Chánh hợp, 
2/ Nêu bánh xe báu để nóI về ý khai hợp. 1. "Tuy 
có nói” là hợp VỚI ý Đốn giáo. "Phải do Tỳ-kheo" 
là hợp với ý Tiệm giáo. Nói "Thây Pháp thân Như 
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Lai" là hợp hội ý đỗn giáo. 

Nêu bánh xe báu để dụ cho Tam bảo không thể 
nghĩ bàn, hiển thị đốn tiệm khai hợp của Như Lai. 

Dù trước có nói hay chắng nói, thì chúng sinh 
đêu chắng thể suy lường được, nên gọi là không 
thế nghĩ bàn. Từ câu: "lại nữa, Tự chánh, v.v..." trở 
xuống là phân thứ hai nói về bỗôn tướng nhật tướng. 
Trước phân biệt hiển bày Đại Niết-bàn, nên nói 
một tướng bốn tướng. Nếu nhất định là một là bỗôn 
thì đâu được là một là bốn. Cho nên biết chắng phải 
một chăng phải bốn, mới được nói là một, là bốn. 
Có người dùng Nhị thế Nhất thê Tam bảo thuộc về 
Tiểu thừa, chăng thể thuộc về dụ ở đây. Một bốn, 
bốn một, đêu là ý Đại thừa. Nhất thê Tam bảo, Tam 
bảo nhất thê thì sẽ so sánh được, như văn trên gọi 
chung là Niết-bàn, gọi riêng là ba đức v.v... Đoạn 
văn này có hai ý: 1/ Chánh thức nói về bôn và một; 
2/ Hỏi lại giải thích nghi. Thứ nhất là nói về bôn 
tướng tức một tướng. 

Chứng gọi là Tự Chánh. Thường phá vô thường 
là Chánh tha. Nhân hỏi mà đáp đây đủ gọi là tùy 
hỏi đáp. Phân biệt ba điểm là nhân duyên. Tên gọi 
khác mà thể đồng: chăng phải là pháp khác, nên 
nói là một tướng. Văn trên dùng Pháp thân làm 
riêng, tạng Bí mật làm chung. Vì thê khác nhau. 
Nhưng hiên thì gọi là Pháp thân, ân thì gọi là Tạng; 
hoặc có lúc là chung, có lúc là riêng, Giải thoát và 
Bát-nhã đã bình đăng không khác nhau, ví dụ cũng 
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như thê. 

Kế là hỏi ngược lại, trong đó có nghi và chất 
vân, có đáp và giải thích, y theo văn rất dễ hiểu. 

Hỏi: Bốn tướng tức một tướng có phải là bốn 
tât-đàn hay chăng? Đáp: Theo nghĩa thì gồm 
thông, xem văn cũng có thê so sánh lập bốn tất- 
đàn. Trong đó, Đại Bát-niết-bàn là Đệ nhất nghĩa, 
vì Thanh văn mà nói, thường là đối trị, nhân nơi 
hỏi mà đáp rõ là Vị nhân, ba điểm thành thế giới 
V.V... 

Từ câu: "Phật bảo Ca-diệp V.V... trỞ xuống là 
phân thứ hai phân biệt. Nêu Niêt-bàn tức bôn 
tướng bằng nhau không khác nhau, vì sao lại phân 
biệt Niết-bản mà chắng phân biệt bốn tướng. Tên 
bốn tướng thì khác với xưa, tên Niết-bàn thì động 
với trước. Xưa dứt duyên trói buộc, chăng V, chăng 
chánh gọi là Niết-bàn, cho nên dứt phiên não rôi 
thì có pháp thường trụ. Xưa, Niết-bàn diệt các 
Hữu, nay Niết-bàn có Diệu hữu; xưa Niết-bàn 
không có y báo chánh báo, nay Niết-bàn có pháp 
làm thây. Xưa Niết-bàn không có chánh báo, nay 
Niết-bàn có Như Lai. Nếu chăng phân biệt thì 
không thê biết được sự khác nhau. 

Văn kinh có bốn ý: 1/ Phật phân biệt; 2/ Ca- 
diệp luận nghĩa; 3/ Lãnh giải; 4/ Thuật lại để chứng 
thành. Thứ nhất, là Phật phân biệt lại có hai, đầu 
tiên giả lập năm câu hỏi: 

1. Nói về dứt hoặc. 
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2. Nói về diệt các hữu. 

3. Nói về diệt y. 

4. Nói về diệt chánh. 

5. Diệt chung các hữu, đều dẫn giáo xưa y cứ 
theo ý Phật, theo văn rât dễ hiều. 

Kế là từ câu: "Này Ca-diếp, v.v..." trở xuống là 
lời Phật đáp, có ba: 1/ Quở trách; 2/ Trả lời; 3/ Kết 
luận nêu khác nhau. Thứ nhất là quở trách, có 
chung và riêng. Quở trách chung là Tà. 

Dùng Thiên để vặn hỏi về Viên, nên nói là Tà. 

Kế là từ câu: "Thây chăng nên, v.v..." trở xuống 
là quở trách Ca-diếp. 

Nói chắng nên tức chăng nên cho danh đồng 
nhau mà lẫn lộn đó là Vô thường. Nên nói chăng 
nên sinh khởi ý tưởng. 

Kế là lời đáp, có ba: 1/ Đáp diệt hoặc và đáp 
diệt y. 

Văn kinh ghi: Diệt phiền não giả, giả tức là chủ, 
đã không còn người chủ của phiên não thì y báo 
không có chỗ lệ thuộc, nên chăng gọi là Vật. Nếu 
y cứ theo nghĩa xưa, thì lây không vật làm Niết- 
bàn. Nêu theo nghĩa nay thì chỉ cho chỗ xa lìa. Rốt 
ráo thanh tịnh, văng lặng là lạc, vô thường là ngã, 
thường thì như văn đã ghi, Niết-bàn hôm nay là 
chỗ xa lìa, chỗ đạt được nên khác với giáo xưa. 

Kế là từ câu: "Diệt hết các hữu, v.v..." trở 
xuống là trả lời hai câu hỏi diệt hữu, diệt chánh. 
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Tướng tức là Hữu, chỉ cho cả chánh báo. Nếu 
y cứ theo nghĩa xưa, thi quả diệt của diệt hữu là 
Niết-bản. Nêu y cứ theo nghĩa nay thì chỉ cho chỗ 
xa lìa. "Không còn gì” tức là Lạc, trong sạch là 
Tịnh, thường trụ là thường, bất thoái là ngã, v.v... 

Thứ ba, từ câu: "Nói năng các đóm lửa” v.v... 
trở xuống là đáp câu hỏi chung thứ năm. 

Các đóm lửa tức phiên não, diệt tức Niết-bàn 
hữu dư, văng ra liên tắt không trụ trong năm đường 
tức Niết- bàn vô dư. Nếu y cứ theo giáo xưa thì gọi 
là Niết-bàn. Nếu y cứ theo nghĩa nay thì chỉ cho 
chỗ xa la: "đều là thường trụ, không thay đối" tức 
nói đến về sở đặc, khác với xưa. 

Từ câu: "Lại nữa, này Ca-diễp, v.v..." trở xuống 
là kết thành sự khác nhau. 

Xưa đối với Niết-bàn không có người chánh 
báo, nay trong Niết-bàn có chư Phật. Xưa Niết-bàn 
không có y báo, nay Niết-bàn có Diệu hữu. Nói 
cung kính tức Niễt-bàn của giáo xưa dứt phiên não, 
không còn pháp hữu; nay trong Niết-bàn có pháp 
thường trụ. Nói "Vì pháp thường nên chư Phật 
cũng thường", đây là nói tắt, nêu nói đủ thì là: "Vì 
pháp Lạc, Ngã, Tịnh, Thường cho nên chư Phật 
cũng giông như thế". 

Kế là từ câu: "Ca- diễp lại bạch Phật, v.v..." trở 
xuống là luận nghĩa. Gồm hai phen hỏi đáp. Phen 
thứ nhất, trước hỏi sau đáp. Trong lời hỏi có hai, 
dường như lập ba câu hỏi, dường như y cứ theo 
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nghiệp hữu phiên não. 

Đầu tiên nói: "Lửa phiền não tắt, Như Lai cũng 
diệt", nghĩa là do phiền não, nên có người, phiên 
não đã diệt, thì đâu thể còn người? Mà nói là Như 
Lai thường còn không thay đôi. 

Kế là ý nói "Mạt sắt đỏ tắt, không biết được nó 
sẽ đi về đâu", đó là do nghiệp vận chuyên, nếu 
nghiệp diệt thì chăng thê có được chỗ đến; vì sao 
lại nói là thường, lạc, ngã, tịnh? Văn sau nói: "Mạt 
sắt nóng đỏ, tắt rồi thì không thể đỏ lại", vì có hoặc 
nghiệp nên được "hữu", nghiệp phiền não hữu đã 
diệt, thì đâu thê điệt hữu được? 

Phật đáp. Nói sắt là dụ cho phàm phu, Như Lai 
chăng phải như thê. Nay nói phàm phu gôm có hai 
nghĩa: 1/ Ngoại đạo và hàng Thê trí đã dứt hoặc 
rôi, hoặc lại sinh, là phàm phu; 2/ Hàng Nhị thừa 
dứt hoặc chung rồi thì lại sinh hoặc riêng, nên cũng 
gọi là phàm phu vô thường. Như Lai chắng phải 
như thế, chăng đông với hai bên, nên nói là 
Thường. 

Từ câu: "Ca-diệp! v.v..." trở xuống là phen hỏi 
đáp thứ hai, câu hỏi này lại gồm thâu hai ý trên. 
Trước hỏi, sau đáp. Thứ nhất là hỏi. 

Phàm phu diệt hoặc rôi, thì hoặc lại sinh, cho 
nên vô thường, Như Lai đã diệt hoặc thì lẽ ra cũng 
là sinh, cũng là vô thường. 

Kế là Phật đáp, có hai: 1/ Quở trách điều sai; 2/ 
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Chuyên dụ. Thứ nhất quở trách, bảo chăng nên. 

Vì sao? Vì Phật chắng phải hai thứ phảm phu 
nêu trên, ngài đã dứt trừ hoặc chung riêng từ lâu, 
vì thế bảo: "Chắng nên” 

Kế là chuyên dụ để đáp. 

Thể của phàm phu nóng như sắt khó chảy, trí 
Phật hừng hực như lửa cháy số, gỗ cháy hết còn lại 
tro, điệt phiền não rôi thì còn Niết-bàn. Như áo 
rách, chặt đâu, bình vỡ, vật hư nát trước, rôi mới 
có tên. Phiền não dứt rồi thì đạt được Niết-bàn, 
chắng đồng với câu hỏi của các thây. 

Từ câu: "Ca-diếp, v.v..." là lãnh giải. Tiếp là 
thuật lại để chứng minh thành tựu. 

Cung ở phía sau là cảnh giáo hóa thông trị dụ 
cho Diêm-phù-đề, Vườn ở phía sau là nơi thưởng 
ngoạn, dụ cho Thường, Lạc, Ngã, Tịnh. 

Từ câu: "Ca-diếp lại hỏi, v.v..." trở xuống là 
phân thứ hai, khai rộng về thân mật. Sáu đường 
hình thể khác nhau, nói đêu là chỗ làm của bậc 
Thánh, những người khác chăng như thê. Nay mở 
bày bí mật của Pháp thân. Trước khai mở Bát-nhã 
thành bốn tướng, hợp bốn tướng thành Niết-bàn. 
Niết-bàn là Pháp thân Giải thoát. Đây là dùng một 
vòng khai mở khẩu mật rồi, nay lại khai mở Pháp 
thân thành các thân, hợp với các thân thành Niết- 
bàn. Bát-nhã và Giải thoát. Có người cho rắng một 
vật che lập một vật khai mở đều hiền bày, không 
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hề tương quan nhau, chăng lẽ lý tất nhiên như thế 
ư? Chỉ là che lâp nơi khai mở, khai mở nơi bị ngăn 
che. Các Sư luận Thành Thật cho rằng đây là quyên 
xảo đôi với các phảm phu chưa hiểu. Nay nói nếu 
điều này chăng hiểu, thì các điều khác làm sao hiểu 
được? Các Sư Địa Luận cho răng đó là dụng của 
pháp giới, nay nói răng lìa thể mà có dụng ư? Có 
người nói lớn nhỏ dung chưa nhau là thuật của bậc 
Thánh, nay nói răng có một thuật nào chăng phải 
là nhân duyên, nhân duyên tức không, tức giả, tức 
trung, chỉ ứng với người được độ mới thây được, 
há chắng phải là nhân duyên ư? Nhân duyên diệu 
tuệ có thê dùng một hạt bụi dung nạp vô lượng, 
dùng vô lượng dung chứa một hạt bụi. Dài ngăn, 
quá khứ, hiện tại, dẫn kia đến đây, ném đây đến 
kia, đều tự tại vô ngại. [rang Chu đạt thể hóa thành 
bươm bướm, lại biết trong mộng đã đi đến chân 
trời nơi mờ mịt còn như thế, huông chỉ là bậc chí 
đức ư? 

Theo văn là khai mở thân mật và luận nghĩa. 
Đầu tiên là khai mật, gồm có hỏi và đáp. Trong 
phân : hỏi lại có bốn: 1/ Lãnh chỉ; 2/ Chánh thức hỏi; 
3/ Kết vặn hỏi; 4/ Thỉnh đáp. Thứ nhất như văn 
kinh. 

Kế là thưa hỏi. 

Da-du, Hán dịch là Văn, La-hầu dịch là Cung 
sinh, v.v... Thư ba và thứ tư như văn kinh. 

Lời đáp, có ba: l/ Bác bỏ chung; 2/ Khuyên 
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lắng nghe; 3/ Chánh đáp. Phần đâu như văn kinh 
øh1. 

Từ câu: "Niết-bàn" trở xuống là khuyên nghe. 

Từ câu: "Nếu có Bồ-tát v.v..." trở xuống là 
phân chánh đáp, có hai: 1. Nêu chưng các Bô-tát 
trụ Đại Niết-bàn, có tám lần "lại có"; 2/ Nêu riêng 
đức Thích-ca. Phần một được chia làm hai: l/ Bảy 
lần Tại có” trước là chánh giải thích; 2/ Một lần 
"lại có" sau là tổng kết. 

Trong đoạn đâu, xưa giải thích Bô-tát trụ Đại 
Niết-bàn, có ba: 1/ Phật ứng làm Bô-tát, thị hiện 
làm người thân; vì năng trụ quả, nên gọi là trụ Đại 
Niết-bàn; 2/ Cho rằng chẳng phải như thế, nếu là 
Phật thì nói Phật trụ Niết-bản, vì sao phải nói Bồ- 
tát trụ Đại Niết-bàn? Trụ có hai là Tín trụ và Chân 
tu. Đã là người nhân thì chỉ là Tín trụ. Có người 
vặn hỏi hai cách giải thích này rằng: "Nêu là Phật 
ứng làm Bô-tát, thì đây là Phật trụ Đại Niết-bàn, 
chăng liên quan gì đến Bô-tát; còn nếu là Tín trụ 
thì đâu thể làm các việc lớn như thế? Thê lực của 
Niết-bàn xa lìa nhân quả, tuy chăng phải nhân quả 
mà năng làm nhân quả. Nếu dùng người thân để 
đôi với Niết-bàn, thì cho Niết-bàn là nhân, vì có 
người còn ở nhân trụ nơi đó. Nếu dùng người đã 
chứng quả đối với Niếễt-bàn, thì cho Niết-bàn là 
quả, vì có người đã chứng quả trụ nơi đó. Ví như 
chánh tánh chắng phải nhân chăng phải quả, mà 
năng là nhân là quả, v.v... 
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Nay nói răng Bỏ-tát Viên giáo từ lúc mới phát 
tâm thường quán Niết-bàn hành đạo. Nên văn trên 
ghi: "Tất cả chúng sinh đều an trụ trong tạng bí 
mật”, vậy vì sao Bồ-tát Viên Ø1áO chắng trụ trong 
Đại Niết-bàn? Cho nên nói Bô-tát là vì nêu nhân 
để hiển bày quả. Nhân còn như thế, huống chỉ là 
quả, nghĩa này tự nhiên thành tựu. Vì sao lại nói là 
Phật ứng làm Bô-tát? Vì sao lại nói Bồ-tát chẳng 
thê biểu hiện các việc như thế? Văn sau ghi: "Bồ- 
tát trụ trong Đại Niết-bản tu tập các hạnh”, vậy sao 
chăng thể trụ trong Đại Niết-bàn hiện các thứ thân 
biến? Vì thế chăng dùng các cách giải thích trên. 
Bảy lân "lại có" này là từ ít đền nhiều, đầu tiên nêu 
một núi Tu-di nhét vào hạt cải cho đến mười 
phương nhét vào trong một hạt bụi, dân dần chuyển 
so sánh càng rộng lớn hơn, nhiệm mâu chắng thê 
nghĩ bàn. 

Kế là tổng kết, rất dễ hiểu. 

Từ câu: Này người thiện nam! Ta từ lâu đã trụ, 
v.V...' trở xuông là nêu riêng về đức Thích-ca. Văn 
có ba: 1/ Nói lược về pháp hóa đạo; 2/ Nói rộng về 
xứ phương tiện; 3/ Tổng kết. Thứ nhất, như văn 
kinh. 

Thứ hai, từ câu: "Ở cõi Tam thiên, v.v..." trở 
xuống là nói rộng về cả phương tiện. Lại có ba: ll 
Nói chung vệ việc thí hóa ở cõi Tam thiên; 2/ Nói 
riêng về thí hóa ở Diêm-phù-đề; 3/ Tổng kết các 
phương tiện. 
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Riêng y cứ theo Diêm- phù- -đễ, văn lại có bốn: 
L/ Nói về ứng hiện ở đời này; 2/ Nói về ứng hiện Ở 
các đời khác; 3/ Nói lại về đời này; 4/ Lặp lại về 
các đời khác. 

Trong đoạn đầu nói về ứng hiện ở đời này. Nói 
Ma-da, kinh Hiền Kiếp dịch là Cực Diệu, kinh 
Thụy Ứng dịch là Nhật Diệu, lại dịch là Đại Trí 
Mẫu. Hướng về mười phương, mỗi ' phương đều đi 
bảy bước, về việc này Hà Tây cho răng loài voi đầu 
đàn lúc mới sinh thì đi bảy bước, Như Lai thị hiện 
đồng hạnh với tượng VƯƠng, Trị Thành cho răng 
thị hiện vượt ngoài sáu đường, nên đi bảy bước. 
Kinh Đại Thiện Quyên nói: "Mỗi phương đều đi 
Dảy bước và ứng với bảy GIác phân, giác và chưa 
giác. Đi về phía Nam là nói làm ruộng phước vô 
thượng, Hà Tây giải răng: "Ân Độ vốn lấy phương 
Nam làm bên phải, bên phải là thuận tay, đê dụ cho 
Phật pháp dùng tịnh giới làm chính yếu, nên gọi là 
ruộng phước vô thượng”. Khai Thiện nói: "Phương 
Nam thuộc về dương, sinh ra vạn vật, nên nói là 
ruộng phước". 

Hà Tây nói: "Phương Tây là phía sau, nên nói 
là sinh đã hết, là thân cuỗi cùng. Khai Thiện cho 
rằng: “Tây là phương của mùa Thu, nghĩa là nói về 
đât chết". Vê phương Bắc, Hà Tây nói: "Tiếng 
Phạm vốn là Thăng, nên nói "đã vượt sinh tử”. 
Phương Đông đứng đầu trong các phương, bao 
gôm nghĩa nuôi lớn. 
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Từ câu: "Ở cõi Diêm-phù- -đề v.v..." trở xuống 
là phân thứ hai, nói về các đời khác. 

Nếu y cứ theo một phương thị hiện xuất gia, tức 
ngay đời này thành Phật, nay nói bốn quả tức là nói 
vệ đời khác. Vả lại, do chúng sinh cảm thây khác 
nhau, nêu nói đời này thì cũng được. Như hàng Nhị 
thừa đêu nói Như Lai là A-la-hán. Thích Luận nói: 
"Trong pháp Thanh văn, thì quả A-la-hán gọi là 
quả Phật." 

Thâu-đâu-đàn, Duyệt-đầu-đàn, Hán dịch là 
Bạch Tịnh, cũng dịch là Tịnh Phạn, v.v...; Cù-đảm, 
Thiện Kiến Tỳ-bà-sa dịch là Diệt Ác, À- hàm dịch 
là Thuần Thục. 

Từ câu: "Thị hiện v.v..." trở xuống là phân thứ 
tư, nói lại về việc ứng hiện ở các đời khác. 

Từ câu: "Ca- diệp lại bạch, v.v..." trở xuống là 
phân thứ hai, nói về nghĩa, gồm có hỏi và đáp. 

Trong đây luận nghĩa lại nêu lên dụ đèn tắt ở 
trên. Diệt thì không bao giờ sinh, đầu được nói 
Lăng-nghiêm thị hiện vô cùng! Đó là dùng ý trước 
để vặn hỏi ý sau. 

Văn đáp có ba, thứ nhất là quở trách lời hỏi. 

Thứ hai là nêu dụ để đáp. Thứ ba, là trách 
ngược lại. 

Ca-diếp vâng đáp, nhân đó mà vặn hỏi. 

Đức Phật đáp; gôm bốn ý: 1/ Trách lời hỏi; 2/ 
Định Tông chỉ; 3/ Hợp dụ; 4/ Phân biệt. 
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Thứ nhất và thứ hai như văn kinh ghi. 

Thứ ba, hợp với dụ đèn tắt, nói Niết-bản của A- 
la-hán diệt hăn chăng sinh, Niết-bàn của Như Lai 
thì diệt mà chăng diệt, vô sinh mà sinh. 

Từ câu: "Nếu thọ thân v.v..." trở xuống là thứ 
tư, phân biệt. Nói Na-hàm chăng thọ sinh, là chắng 
thọ sinh vào cối Dục. Na-hàm Đại thừa thì chắng 
thọ sinh vào hai bên. 


Phẩm 7: TỨ TƯỚNG (PHÁN CUÓỎ]) 

Từ đâu quyên này là phân thứ ba khai mở ý mật 
đề nói. về đức Giải thoát. Toàn văn gôm có hai: 1/ 
Nói về khai mật; 2/ Nói về Giải thoát. Có người 
nói là khai mở ý mật, Hưng Hoàng nói là khai mở 
thân mật. Cả hai nói chưa hết ý. Nay nói khai 
chung ba mật của ba nghiệp. Văn ghi: "Lời Như 
Lai khai phát hiển bày", há chăng phải là khai mở 
khẩu mật ư? Văn kinh ghi: "Tâm Như Lai không 
bón sẻn", đó chăng phải là khai mở ý mật hay sao? 
Văn kinh phi: "Pháp thân Như Lai đây đủ không 
thiêu sót", há chắng phải là khai mở thân mật hay 
sao? Nơi Kinh có văn chung, không thể nói 
nghiêng về bên nào. Vì sao? Vì Đức Phật thị hiện 
thành tướng phàm phu, nói pháp Bán tự, thuận theo 
cơ nghi, dùng ba nghiệp phương tiện ngăn hiểu 
được, bèn cho đó là ân tàng, nay khai phương tiện 
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là chân thật. Người trí rõ biết chắng có gì ân tàng. 
Đó là Đi cứ theo ba nghiệp khai mật. Lại y cứ theo 
bốn câu khai mật, đó là: người khai mật của Phật, 
Phật khai mật của người, Phật khai mật của Phật, 
người khai mật cho người. Người khai mật của 
Phật: Đâu phẩm ngài Ca- diệp nói: "Phật pháp 
chẳng như thê, tất cả đều giúp cho chúng sinh được 
sự hiệu biết": tri là khai ý mật, kiến là khai mở thân 
mật khẩu mật v.v.. 

- Phật khai mật cho người: Chỉ bày cho chúng 
sinh các kho báu giác ngộ, chỉ bày hạt châu trên 
trán, đặt trong tạng bí mật. Đó là khai mật cho 
nØƯỜi. 

- Phật khai Phật mật: Từ khi ta đắc đạo thường 
nói Bát-nhã, Pháp thân, Giải thoát. Nay thân của ta 
và các sắc tượng tức là Pháp thân. Nếu con khôn 
lớn đã có năng lực chịu đựng, còn Như Lai thì 
không có tâm bỏn sẻn. Đó là Phật khai nghĩa mật 
của Phật. 

Người khai nghĩa mật cho người: Như Đức 
Vương nói: "Ta hiểu một câu, nửa câu, vì hiểu một 
câu nửa câu, cho nên thấy đôi chút Phật tảnh. Như 
lời Phật dạy, con cũng sẽ được đạo Niết-bản". Và 
lại, có mười hai câu khai mật, tức là bốn câu, mỗi 
câu khai mở cả ba nghiệp, tức thành mười hai câu 
khai mật. Lại không khai không che, không hiển 
không mật, vì sao? Vì lý Phật tánh không hề có 
khai mở thì cái gì là ngăn che? Đã không có khai 
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mở và ngăn che thì đâu có hiển và mật. Một câu 
chăng được thì chẳng có nhiêu câu. Vì chúng sinh 
nghe mà chẳng hiểu, nên gọi là Mật; người trí hiểu 
rõ thì không có hiên mật. Vì không có hiển mật nên 
gọi là Khai. Không khai mà khai như trước đã giải 
thích. 

Vấn Thích Luận ghi: "Bát-nhã là hiển bày, 
Pháp Hoa là bí mật", xưa giải thích răng: "Bát-nhã 
là đạo Đại thừa, nói vô trụ là hiển bày, Pháp Hoa 
bác bỏ Tiểu là Bí mật. Bí mật thì chắng liễu, hiễn 
bày thì liễu. Nghĩa này chăng đúng, vì pháp tảnh 
chăng hiển chăng mật, do duyên mà có hiển mật. 
Các kinh đêu nói như thê, đâu chỉ có thể dùng Ÿ 
riêng của ngài Long Thọ để giải thích, làm mật ý 
các kinh ư? Kinh này cũng dùng Vô thường phá 
Thường, đầu chẳng phải là liễu ư? Cho nên ở trước 
khai mật, ở đây nói vê Giải thoát, hai nghĩa tương 
quan nhau. Vì sao? Nêu chắc chắn là có khai mở, 
có che lập thì bị khai mở che lấp làm cục hạn, 
chẳng thể được Giải thoát. Chăng khai mở, chăng 
che lấp, mà khai mở mà che lập, khai mở che lấp 
đêu tự tại, mới gọi là Giải thoát. Cho nên hai văn 
này đều thuộc vê đức Giải thoát. Văn khai có hai: 
lL/ Khai mật; 2/ Luận nghĩa. Khai mật lại có ba ý: 
"1/ Hỏi; 2/ Đáp; 3/ Lãnh giải, Về hỏi lại có ba câu: 
L/ Chẳng phải mật tạng là nói không; 2/ Là mật ngữ 
là nói có; 3/ Kết luận. 

Tạng tức là lý. Lý không có khai mở hay che 
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lấp, vì sao nói là mật, nên gọi là không. 

Kế đến, từ câu: "Vì sao? v.v..." trở xuông là nói 
vì có lời cho nên có. Lời tức là giáo, giáo vốn do 
duyên, duyên thì có khai mở và che lâp, nên có mật 
ngữ, ví như có thân mật, ý mật. Văn nói về mật ngữ 
có pháp, dụ và hợp. Thứ nhất là pháp, như văn kinh 
øh1. 

Trong dụ nói về nhà ảo thuật và người máy, lẽ 
ra là hai việc. Ảo thuật có hai: Một là năng lực ảo 
thuật kém, chắng cho người thây; Hai là sợ người 
bắt chước theo, nên chăng cho thấy. Người máy 
cũng như thê. Hai việc đã đông, nên cùng chung 
một dụ. 

Hợp dụ đề kết luận, như văn kinh đã ghi. 

Thứ hai, là Phật đáp, có hai: 1/ Khen lời hỏi để 
đáp câu không có tạng bí mật. 

Kế là nêu chín ví dụ đề trả lời câu hỏi "chỉ có 
mật ngữ”. Nhưng trong các dụ, hoặc thuận hoặc 
nghịch. Mùa thu dụ cho thuận; gom chứa vàng bạc 
là dụ cho nghịch, y theo văn rất dễ hiểu. 

Trong chín dụ được chia làm ba: 1/ Bảy dụ đầu 
là bác bỏ ba nghiệp mật; 2/ Trưởng giả dạy con là 
giải thích nhân duyên khai mật; 3/ Dụ Long vương 
là nói về nhân duyên không có khai mật. Thí dụ 
thứ nhất. 

Mùa Thu là mùa âm, trăng là tính của âm, tinh 
của âm gặp mùa Thu thì càng rực sáng. Trăng dụ 
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cho Phật có khả năng ứng hiện; Thu dụ cho cơ 
năng cảm. Cảm và ứng hợp nhau, thì chỉ có khai 
mở, mà không có mật. 

Dụ thứ tư nói: "Tuy nợ pháp xuất thê", Hà Tây 
giải thích răng: "Bản thệ của Phật là độ tất đi chúng 
sinh, chúng sinh chưa củng tận, mà Phật nhập vào 
Niết-bàn, nên nói là nợ. Hưng Hoàng nói: "Khi 
Phật đặc quả là vì chúng sinh, đâu chỉ có hành nhân 
mà vì chúng sinh thôi ư? Nhưng đắc quả mà chúng 
sinh chưa cùng tận, nên nói là nợ". Các nghĩa này 
đêu chắng khác với Hà Tây. Nay có hai cách giải 
thích: 1, Sơ tâm là tiểu phú, đắc quả là đại phú, 
năng độ chúng sinh, chúng sinh chăng chịu độ, 
giông như người nghèo chăng chịu gặp chủ nợ xin 
các vật, thì chủ biết cho ai? Nghĩa nói là nợ, thật ra 
chắng có nợ. Văn sau nêu dụ Long Vương là hiển 
cả ý này. 2/ Vả lại, lúc Phật mới phát tâm, nguyện 
làm cho chúng sinh nhàm chán, xả bỏ các Hữu, đó 
gọi là chắng nợ thê pháp, thệ nguyện làm cho 
chúng sinh tu tập pháp xuất thế, gánh vác việc này, 
như mặt đất giữ gìn muôn vật, trước sau chăng đôi, 
nên nói: "Tuy "phụ" pháp xuất thế", đây là nói việc 
gánh vác, chắng phải là nợ. 

Kế là nói về dụ Trưởng giả dạy con, có hai ý: 
1/ Vì bí mật mà lập dụ; 2/ Vì khai mở mà lập dụ. 
Thứ nhất lại có khai và hợp. Phân khai lại có bốn: 
1/ Muốn dạy pháp Đại thừa; 2/ Vì cơ duyên chắng 
có khả năng nhận lãnh, nên lại nói Tiểu thừa; 3/ 
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Chăắng nói Đại; 4/ Kết luận không che dấu. Thứ 
nhật và thứ hai như văn kinh. 

Trong phân chăng nói Đại có chép luận Tỳ-già- 
la, Hán dịch là Luận Tự bản, Hà Tây cho đây là 
một bộ luận nói về âm thanh, là bộ sách căn bản 
của văn tự thế gian, giải thích chung về bôn biện, 
chê bai thê gian, khen ngợi pháp xuât thế gian, lời 
lẽ thanh nhã, nghĩa lý sâu xa. 

Tuy là một bộ luận của ngoại giáo, nhưng 
không có tà pháp. Há chắng phải là những điều 
phải làm của bậc Đại sĩ phương tiện ư? Văn hỏi 
đáp rất dễ hiểu. 

Thứ tư, là kết luận, như văn kinh ghi. 

Từ câu: “Đức Phật nói v.v..." trở xuống là hợp 
dụ thứ nhất. Đầu tiên là khen ngợi, chính là hợp 
với ý muốn nói Đại thừa. 

Từ câu: "Vì các Thanh văn, v.v..." trở xuống là 
hợp với ý Tiểu thừa. 

Thứ ba, từ câu: "Mà chăng nói v.v..." trở xuống 
là hợp với ý chăng nói Đại thừa. 

Thứ tư, từ câu: "Như vị Trưởng giả kia, v.v..." 
trở xuống là hợp với câu không có bí tạng. 

Kế là từ câu: "Như vị Trưởng giả kia, v.v..." trở 
xuống là vì khai mật mà lập dụ. 

Kế là từ câu: "Đó chính là, v.v..." trở xuông là 
phân hợp, như kinh ghi. 

Xưa dẫn văn này để chứng minh cho nghĩa vô 
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thường là Tiểu, Thường là Đại. Hưng Hoàng văn 
hỏi nghĩa này răng: "Đại phâm cũng nói vô thường, 
là Tiêu thừa ư?” Giải thích răng: "Vô thường chung 
cho Đại và Tiểu, đồng thời nói Bán tự Mãn tự cũng 
giông như thế." Nay nói răng vô thường là giáo 
Tam tạng, Thường mà vô thường là Thông giáo, 

Thường là Biệt giáo, tức thường tức vô thường mà 
chăng thường chẳng vô thường là Viên giáo. Nên 
dùng bôn ý Ạ đó đề phân biệt các kinh, đâu thê theo 
một bề mà khởi lên tranh luận. 3, từ câu: "Lại nữa, 
v.v..." trở xuống là lập dụ vì không có nhân duyên 
mật. 

Nói chăng øleo hạt thì không có duyên mật, 
chăng nây mâm thì không có duyên khai mở, như 
văn đã gh1. 

Thứ ba, từ câu: "Ca-diếp lại nói v.v..." trở 
xuống là phân thọ lãnh, hiểu rõ. 

Từ câu: "Như lời Phật nói, v.v...” trở xuống là 
phân luận nghĩa. Có hai: 1/ Luận nghĩa; 2/ Lãnh 
giải. Phần luận nghĩa lại có hai phen hỏi đáp. Đầu 
tiên là hỏi, có ba ý: 

1/ Lãnh ý chỉ Thường của giáo nay. 2/ Dẫn vô 
thường của giáo xưa. 

3/ Hỏi vì sao? 

Phật đáp, có hai ý: 1/ Nói về xưa quyên; 2/Nó1 
về nay thật. Trong phân nói về xưa quyên có nêu 
vua Ba-tư-nặc, Kinh Ương-quật dịch là Hòa 
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Duyệt, kinh A-hàm dịch là Tô Mẫu Dưỡng. 

Kế đến, từ câu: "Nay ta, v.v..." trở xuống là nói 
về nay thật. 

Lưỡi rớt, vì thường mà nói vô thường, nên vời 
lây tội này. Xưa có Pháp sư Tung ở chùa Bành 
Thành nói răng: "Trí Phật lưu động”, khi vị pháp 
Sư này sắp qua đời thì lưỡi nát bấy trong miệng, 
đến lúc này vẫn chắng thay đối tâm chấp! 

Từ câu: "Ca- diễp lại nói, v.v..." trở xuống là 
phen hỏi đáp thứ hai. 

Câu hỏi này là từ ý Như Lai thường còn không 
thay đối mà sinh. 

Lời kệ chỉ có ba câu hỏi mà văn xuôi có bốn 
câu hỏi. 

Phật trả lời câu hỏi thứ nhất, có ba ý: nói không 
chứa nhóm, tức là nêu chứa nhóm để nói chứa 
nhóm, không chứa nhóm. Nói Tăng cũng giống 
như thế là nói không chứa nhóm mà chứa nhóm. 
Bô-tát thực hành trong vô tác, nên gọi là không 
chứa nhóm. 

Kế là, từ câu: "Cũng được gọi là v.v..." trở 
xuống là trả lời câu hỏi thứ hai. 

Từ câu: "Cũng khó tìm v.v..." trở xuống là trả 
lời cầu hỏi thứ ba. Câu: “Ta nói người này” là đáp 
câu hỏi thứ tư. 

Nay nói Đức Phật đáp câu hỏi thứ tư, là hiển 
bày rộng về thường trụ. Không chứa nhóm là tịnh, 
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biết đủ là lạc, khó tìm là Ngã, không có chỗ đến là 
Thường. Lại không chứa nhóm là không còn Tập, 
biết đủ là không còn khô, khó tìm là có đạo, không 
có chỗ đến là có diệt. Vì có diệt nên chắng có khổ, 
vì có Đạo nên chắng còn Tập. Đạo và Diệt đều là 
nghĩa Thường, Lạc, Ngã, Tịnh, đã rõ ràng. 

Kế là, từ câu: "Ca-diếp lại nói v.v..." trở xuống 
là lãnh giải. 

Từ câu: “Đức Phật bảo Ca- diệp" trở xuống là 
phân thứ ba, chính thức nói về Giải Tàn Có người 
dùng đoạn này để chứng thành cho Ca- diễp. Toàn 
văn có ba: 1/ Nói lược về Giải thoát; 2/ Nói rộng 
về Giải thoát; 3/ Tông kết Giải thoát. 

Trong phân nói lược Giải thoát có hai phân: 1/ 
Lược nói; 2/ Luận nghĩa. Lược nói có ba ý: 1/ Nêu 
sự Tộng lớn; 2/ Nói không có ung nhọt; 3/ nói về 
nơi chôn Giải thoát. Vì bao trùm tật cả không SÓt 
vật gì, không thể tìm cầu được bờ mé, nên gọi là 
rộng lớn; Dâm nộ sĩ đã trừ hết, hoạn lụy đã dứt hắn, 
nên nói là không còn ung nhọt; cảnh trí tương ưng 
nên nói là nơi chôn. Đó là nói lược ba điểm chắng 
lia nhau, cũng là Thể Dụng thành tựu, cũng là tự 
tha đầy đủ. Ba ý tuy sơ lược mà nghĩa lý lại trùm 
khắp. Văn rộng lớn có pháp và dụ. 

"Nói Đại, nghĩa là tánh ây rộng lớn" ; đây là 
thuận theo danh mà giải thích nghĩa, chẳng: nên cho 
răng Đại là đối với Tiêu. Vì sao? Vì văn trên đã 
dùng nghĩa thường để giải thích Đại, ở đây dùng 
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nghĩa rộng đê giải thích Đại, văn sau lại dùng nghĩa 
không nghĩ bàn, bặt dứt đôi đãi. 

Trong dụ có hai ý là dọc và ngang. Người tuy 
có nhiều đức, nhưng quan trọng là tuôi thọ. Tuôi 
thọ vô lượng tức là ý dọc của dụ, hợp với hạnh bên 
trong. Hạnh có nhiều đường, nhưng quý nhất là 
chánh pháp. Cho nên nói là bậc siêu xuât trong loài 
người. Từ câu: "Như Ta dạy, v.v..." trở xuống là 
nói một người có tám, có nhiêu công năng, tức là 
ý ngang của dụ, nói về các đức. Đối chiếu dụ này 
với pháp thì có đủ ngang dọc để giải thích nghĩa 
Đại. 

Từ câu: "Nói Niễt-bàn v.v..." trở xuống là nói 
không nây sinh ung nhọt. Có người dẫn nghĩa này 
để phiên dịch từ Niết-bàn là Vô Lụy, vô lụy là 
không nấy ung nhọt. Hưng Hoàng giải thích: 
"Niết-bàn là từ gọi chung của Ấn Độ, còn Giải 
thoát, là từ gọi riêng của Trung Quốc. Theo lý, lẽ 
ra phải dùng từ chung này để phiên dịch từ chung 
kia; dùng từ riêng này đê phiên dịch từ riêng kia. 
Vì sao lại dùng từ riêng Giải thoát đề dịch từ gọi 
chung của nước kia, mà dịch Niết-bàn là Giải 
thoát?" Ở đây chăng dịch từ chung mà dịch theo từ 
gọi riêng là không ung nhọt, chính là nói chung bao 
gôm cả riêng, riêng thì có nghĩa không ung nhọt. 
Cho nên dùng riêng giải thích chung, như cách 
dịch danh từ này, đâu thê lẫn lộn. 

Pháp thuyết nói vỀ tự không bị bệnh ung nhọt, 
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để dụ nói trị bệnh ung nhọt cho người. Hai ý này 
đặp đối nhau hiển bày. 
Từ câu: "Giải thoát xứ" v.v... trở xuống có hai 
phân: 1/ Tự Giải thoát; 2/ Điều phục người khác. 
Nói Xứ (nơi chốn), là dùng Đệ nhất nghĩa đề 
làm nơi chốn, chắng hiểu được nơi chốn này thì 
chăng được Giải thoát. Tự mình đã an trụ ở nơi 
chốn này lại điều phục người khác. Phố Hiên Quán 
chi: "Xứ được Thường Ba-la-mật thâu nhiếp mà 
thành”, tức văn này nói răng: "Đó là nghĩa xứ sâu 
xa chân thật": nên biết dùng Đệ nhất nghĩa đề làm 
xứ đã hiển bày TỐ. 
Kê đến, từ câu: "Tùy nơi có, v.v..." trở xuống 
là hóa tha xứ. 
Chắng những hiên bày Viên giáo mà còn bác bỏ 
Tiểu giáo. Pháp thân và Bát-nhã khi xưa, tuy độ 
được chúng sinh mà không có Giải tho- át, cho 
nên vừa nhập diệt thì diệt hắn. Tự chăng thê ở nơi 
một nơi chỗn để độ người, huông chỉ nói đến 
khắp các nơi chốn. Nay Giải thoát, thì tùy các loại 
chúng sinh được điều phục Ởở mười CỐI, sáu 
đường, bốn loài sinh đêu vào khắp các nơi mà 
điều phục chúng. Tuy ở địa ngục mà thân tâm 
chăng khổ, tuy ở loài súc sinh mà không sợ hãi; 
tuy ở nơi ngạ qui mà thường không đói khát; tuy 
ở cõi trời cõi người mà không dính mắc việc của 
trời người; tuy ở tại Nhị thừa mà dùng âm thanh 
Phật đạo, đại b1 giáo hóa tất cả mọi nơi, không có 
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các phiên lụy ung nhọt, đắm nhiễm. Vì nghĩa này 
nên gọi là Giải thoát xứ, chăng phải chỉ có nơi 
chốn đang xúc chạm mới không nhiễm, lại có 
Bát-nhã chiêu sáng pháp thân tự tại, chỉ có GIải 
thoát xứ, đây, đủ ba điểm. Như thể thì bác bỏ giáo 
xưa, để hiển bày nghĩa hôm nay đã rõ ràng. 

Thứ hai, từ câu: "Ca- diệp bạch v.v..." trở xuống 
là phận nói về nghĩa. Trên nói ba nghĩa, ở đây chỉ 
nói vệ hai nghĩa. Đâu tiên là nêu hai phen hỏi đáp, 
nói về nghĩa không có ung nhọt. Như văn đã ghI. 

Sau đó là ba phen hỏi đáp, nói về Giải thoát xứ. 
Phen thứ nhất như văn kinh ghi. 

Phen hỏi đáp thứ hai, có hai: 1/ Hỏi hai việc, 2/ 
Trả lời, có hai, là giải thích hai nghĩa và kết luận 
hai việc. 

Các Sư xưa giải thích quả Phật thường trụ có 
sắc thì dẫn lời văn này. Lại có Sư cho răng quả Phật 
Vô Sắc mà nói là Săc, vì đó là diệu tuệ hiển bày, 
nên gọi là Sắc. Có sư cho răng vì ứng hiện làm săc. 
Có sư lại cho rằng trong ba nhóm thì hai nhóm 
chăng phải sắc, một nhóm là sắc. Dùng sắc tự hiển 
bày dụ cho sự Giải thoát của quả, Phật. Hưng 
Hoàng cho Tăng: Nếu nhất định có sắc, có vô sắc 
thì lẽ ra chẳng có đạt chữ "hoặc". Nói hoặc tức là 
vì duyên mà làm sắc hay vô sắc, hoặc là vô sắc tức 
vô sắc mà sắc. Vì nghĩa này nên Nhị thừa chắng 
thể hiểu được, chúng sinh là cảnh giới của họ. 

Nói Thanh văn vô sắc, vì hàng Nhị thừa sợ hãi 
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sắc giỗng như sợ gông cùm, nên Phật mới nói Vô 
sắc. Bô-tát thê hội được sắc tức vô sắc, nên nói sắc 
mâu nhiệm lặng trong. Nay giải thích đều chắng 
phải như thê. Thế của Giải thoát không hề là sắc và 
vô sắc. Văn sau ghi: Chăng thể nói sắc mà chăng 
phải sắc; chăng thể nói không mà chẳng không; vì 
hai duyên này nên nói sắc, vô sắc, chăng phải sắc 
cũng là sắc, sắc cũng chăng phải sắc, chăng phải 
sắc chắng phải chẳng phải sắc, chắng thể nghĩ bàn. 

Phen hỏi đáp thứ ba chính là đề hiển rõ ý nghĩa 
này. Đó là cảnh giới của chư Phật, hàng Thanh văn, 
Duyên giác chăng thể biết được, chính là ở nghĩa 
này. 

Từ câu: "Bây giờ Ca-diếp, v.v..." trở xuống là 
nói rộng về Giải thoát. Có hỏi và đáp. 

Lời hỏi có hai ý: Hỏi về hạnh Niết-bản, là hỏi 
về nhân và hỏi về nghĩa Giải thoát là hỏi về quả. 
Các sư Trung Quán cho răng chăng cần phân biệt 
nhân và quả, mà chính là hỏi thăng vào hạnh đức 
của Giải thoát này; hạnh đức tức là hành. Nay, cho 
răng chăng phải như thế, đã xin nói rộng vê ba 
nghĩa trên. Hành, nghĩa là thực hành giảng nói 
khiến cho ý nghĩa mở rộng thêm. Xin mở rộng ý 
nghĩa rộng lớn ở trên; nói GIải thoát, tức xin mở 
rộng Ý nghĩa không có ung nhọt nói trên. Nói 
nghĩa, là xin mở rộng về Giải thoát xứ ở trên. Ở 
trên đã lược nêu ba nghĩa, thì ở đây xin giải thích 
rộng, đâu có cách giải thích nào khác. 
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Kế là trong phân đáp, tương truyền có một trăm 
câu. Chiêu-Đê cho răng nêu tính theo chữ "Giải 
thoát" ở đầu câu thì chỉ có tám mươi bốn câu, nếu 
hợp các câu lớn nhỏ thì có chín mươi bảy câu. Nếu 
chia chỉ tiết thì trên một trăm câu, vì một trăm câu 
là số tròn, nên nói một trăm câu, ví như nói một 
trăm Ba-la-mật trong Đại phẩm, nhưng chỉ có chín 
mươi câu, v.v... 

Xưa nay chưa thấy ai giải thích một trăm câu 
này. Chỉ có một quyên Nghĩa ký của Chân Đế, 
nhưng sơ lược chăng thê hiểu. Xưa trong một lần 
an cư ở chùa Linh Thạch, Đại sư Thiên Thai đã giải 
thích một trăm câu Giải thoát này. Trong mỗi câu 
lại có một trăm câu. Có trăm vạn pháp môn, người 
học trước đã tự đây đủ mà không ghi chép, để đến 
nay thất truyện, thật tiếc thay! Cho người sau 
chăng được nghe! 

Trên đã nêu ba nghĩa, lược giải thích về Giải 
thoát, sau nói một trăm câu giải thích rộng. Trong 
mỗi câu đều có ngang đọc, thây có ung nhọt, cho 
đến giải thích xứ, điêu phục chúng sinh. Các câu 
đều như thế! Vì sao? Vì ba điểm tức nhau, đầy đủ 
không thiếu, ba nghĩa được đây đủ. Chỉ có thể âm 
thâm chiếu soi, đâu thể bày tỏ ở ngôn từ. Nếu muốn 
nói rộng thêm, mà trí lực chắng đủ, thì hãy cô gắng, 
chuyên tâm nghiên cứu chắng lùi mà chia văn giải 
thích. 

Đầu tiên từ câu: "Gọi là xa lìa" cho đến câu: 
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"Chăng sinh một niệm lành", là giải thích rộng về 
nghĩa Giải thoát xứ. Từ câu: "Thí như đồng lúa”, 
V.V.. . đến câu: "Thí như vật huyễn hóa" là giải thích 
rộng về nghĩa tánh rộng lớn. Lại từ câu: "Không có 
thân thể, v.v..." đến câu: "Cứu giúp những người 
sợ hãi” là nói lại nghĩa không, ung nhọt ở trên. Từ 
câu: "Tức là quy xứ, v.v..." đến câu: "Tăm rửa rôi 
trở về nhà, v.v..." là nói lại nghĩa Giải thoát xứ. Từ 
câu: "Không tạo tác lạc, v.v..." đến câu: "Dứt tất cả 
tham, tất cả tướng" là nói lại nghĩa không ung nhọt. 
Trong đây đã là văn giải thích rộng, nên giải thích 
lại không có lỗi. 

Các Sư Trung Quán chỉ giải thích một câu kép 
cho răng Giải thoát chăng như thế tuy không có bờ 
này mà có bờ kia, nghĩa là kia đây đối đãi nhau. 
Nêu bác bỏ cả hai thì chăng có đây kia. Bờ này bờ 
kia đã lia, sau đó dùng chăng đây chẳng kia để kết 
luận, ví như bặt đối đãi, chăng lớn chăng nhỏ để 
kết luận là Đại; dùng chẳng phải bờ này chăng phải 
bờ kia để kết luận là bờ kia. Vả lại, giải thích đối 
đãi nhau cũng như nói ác thì đọa mà lành thì thăng. 
Dùng chăng phải để hiện bảy điều phải, thì bờ này 
là sinh tử, bờ kia là Niễt-bàn. Vì muốn chê bai pháp 
thập kém mà tôn trọng pháp tối thắng, nên mới nói: 
"Tuy không có bờ này mà có bờ kia". 

Nói Giải thoát là giết chết bốn răn độc, là lẫy 
bốn độn sử làm bốn rắn độc tức: tham, sân, si, mạn. 
Cũng chính là nói về bôn thứ, chung cho kiến hoặc, 
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tư hoặc, làm thương tôn Pháp thân tuệ mạng. 

Hỏi: Dứt hoặc là nhân, Giải thoát là quả, vì sao 
lại nói Giải thoát là dứt trừ bôn răn độc? 

Khai Thiện dẫn kinh cho răng năng lực của vô 
minh rất lớn, trí Bỗ- đề của Phật mới dứt trừ được. 
Quả thì có Đắng giác, Diệu giác. Đắng giác là 
Đoạn. Trang Nghiêm dẫn kinh cho răng: "Thượng 
sĩ thì đoạn, vô thượng thì chẳng đoạn". Các sư 
Trung Quản nói: "Quả dứt chăng dứt, chăng phải 
chắng dứt, duyên hợp chăng dứt, như Trang 
Nghiêm". Nay nói nêu y cứ theo bốn giáo: Ba tạng 
giáo dứt quả chăng dứt nhân; Thông giáo khi ở giai 
vị tu nhân thì dứt bỏ chánh sử, khi đạt được quả thì 
dứt bỏ tập khí; Biệt giáo đoạn nhiêu phân nhân và 
một phân quả. Viên giáo thì từ nhân đến quả đều 
xứng hợp trí Phật, chắng dứt, chăng phải chăng 
dứt; chăng dứt mà dứt, dứt tức chăng dứt, mà dứt 
tật cả các hữu, tức xa lìa các sinh tử ở ngoài lý; sinh 
ra các pháp lành vô lậu, đó tức là y cứ theo Niết- 
bản trong lý. Cắt đứt các đường tức là đoạn các 
đường có sớ đặc. Như bốn câu ngã, vô ngã đều dứt 
mà chăng dứt ngã kiến, tức chẳng trừ ngã trong lý. 
Nay nói dứt tật cả Hữu tức là phá ø1ả, nói sinh ra 
vô lậu là vào không: đoạn dứt các đường là dứt bỏ 
cả hai bên; nói chắng dứt ngã kiến tức là vào 
Trung, gọi là Giải thoát. Nghĩa này thông suốt hơn 
nghĩa của các sư, rất dễ thây. 

Từ câu: "Ba bước nhảy vọt và ba quy y, v.v..." 
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trở xuống là tông kết Giải thoát, có hai: 1/ Tổng 
kết; 2/ Luận nghĩa. 

Phần tổng kết nói ba lần nhảy vọt, tránh được 
sợ hãi là tông kết ý không có ung nhọt ở trên; nói 
ba quy y là tông kết ý Giải thoát xứ ở trên, nói ngay 
nơi một mà ba là ngang rộng, nói ngay nơi ba là 
một là dọc sâu, đê tông kêt vê nghĩa tánh rộng lớn 
nêu trên. Có người giải thích rằng vì sợ thợ săn cho 
nên ba lân vọt nhảy, vì sợ ma ngoại đạo nên thọ ba 
quy y. Lần nhảy thứ nhất là dụ cho quy y Tăng, 
tránh được thợ săn, nhưng còn gân; lân nhảy thứ 
hai dụ cho quy y Pháp; lần nhảy thứ ba dụ cho quy 
y Phật, mới được an ôn. Cho nên văn sau sẽ nói vê 
việc chim bồ câu núp vảo Đóng ngài Xá-lợi-phất 
vẫn còn run sợ, chưa được an ôn. Lại y cứ theo thứ 
lớp Tam bảo, lần nhảy thứ nhất dụ cho quy y Phật, 
lần nhảy thứ hai dụ cho quy y pháp, lần nhảy thứ 
ba dụ cho quy y Tăng. Đây đủ ba bảo mới không 
còn sợ hãi. Có người cho răng trước là nói Biệt thê 
Tam quy, sau mới là Nhất thê Tam quy. Nay cho 
răng chăng phải như thê, trong đây chỉ có Nhất thể 
Tam quy, do đại chúng thời bây giờ chưa liễu ngộ, 
nên ngài Ca- diệp hỏi tiếp được Phật chỉ dạy một 
lần nữa. 

Từ câu: "Ca-diếp bạch Phật, v.v..." trở xuống 
là nêu ba việc đã luận nghĩa: l/ Nói về ê ba quy; 2/ 
Hỏi về sự vui vô tác; 3/ Hỏi về chăng sinh chắng 
diệt. Trăm câu đã rộng nhiều, ở đây lược nêu ba 
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câu hỏi. 

Nói thêm răng: Sau các câu nói về Giải thoát 
lập ba câu hỏi này, tin rằng ba câu hỏi này gồm 
thâu vạn pháp môn. 

Câu hỏi thứ nhất về ba quy y. 

Đã nói Giải thoát, Như Lai, Niết-bàn, chỉ là một 
pháp lẽ ra là một thể một quy, vì sao lại nói ba quy. 
Đây là nêu ba vặn hỏi một. 

Phật đáp có bốn ý: l/ Vì thể diệu cho nên có ba; 
2/ Vì phân biệt danh nghĩa nên có ba; 3/ Vì dẫn 
chứng cho nên có ba; 4/ Vì tự tại cho nên có ba. 
Sau đây là ý thứ nhất. 

Nếu Giải thoát, Niết-bàn chắc chăn là một thê 
chăng được nói ba, thì chăng phải diệu, chăng phải 
là bảo, chắng đáng nương tựa. Ngay nơi ba là một, 
ngay nơi một là ba mới thật là diệu bảo, mới đảng 
nương tựa. Văn kinh ghi: "Vì sợ sinh tử cho nên 
câu ba quy y, cho nên biết Niễt-bàn là một". Chính 
là nghĩa này. 

Ý thứ hai: Giải thoát, Như Lai và Niết-bàn đêu 
là thường, cho nên tên gọi thì đồng mà nghĩa thì 
khác. Từ đồng cho nên nói một, từ khác cho nên 
nói ba. Danh thì một nghĩa thì khác còn được nói 
ba, thì danh nghĩa đều khác đâu chăng thể nói ba? 

Ý thứ ba, vì dẫn chứng nên có ba. 

Đối với giáo xưa trên Biệt thể Tăng còn có Tam 
bảo, huông chi nay trên Nhất thê Phật mà chăng đủ 
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ba hay sao? 

Ý thứ tư, vì tự tại bât định cho nên nói ba. 

Giáo xưa vì phá tà cho nên nói một là ba, ba 
chăng trái một. Nay vì phá Biệt nên nói ba là một. 
Một chăng trái ba, ba và một như thế là cảnh giới 
của Phật, chúng sinh chăng thể biết được. 

Từ câu: "Ca- diệp bạch Phật v.v..." trở xuông là 
hỏi về niềm vui vô tác, có hai ý: Thứ nhất là lãnh 
nhận ý chỉ. 

Thứ hai từ câu: "Vì sao?, v.v..." trở xuống là 
vặn hỏi. 

Ý hỏi nếu rốt ráo an vui øọI là Niết-bàn, tức vô 
sở hữu, vậy a1 thọ nhận sự an vu1? 

Đức Phật đáp có ba là Dụ, hợp, kết. 

Vì mệt Dụng cho nên mửa ra, đã mửa ra thì 
không còn gì, mới được gọi là an vui, niêm vui vô 
thọ của Phật cũng giông như thê. 

Từ câu: "Ca-diếp nói, v.v..." trở xuống là hỏi 
về chắng sinh diệt. 

Có bảy lần hỏi đáp. Bốn phen hỏi đáp trước như 
văn kinh đã ghi. 

Phen hỏi đáp thứ năm. Vì sao Như Lai lại nói 
hai thuyết? Câu hỏi này từ đâu phát khởi? Ở trên 
hoặc dùng hư không dụ cho Pháp thân, hoặc chắng 
dùng; hoặc dùng mây sâm dụ cho Pháp thân, hoặc 
chăng dùng; hoặc nói một mà ba, hoặc nói ba mà 
một, chập lấy đó đề vặn hỏi là: "Nói hai thuyết". 
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Đức Phật dùng hai dụ đề trả lời. Hại Phật và hại 
mẹ tuy chắng làm hoại thân, nhưng tội nghịch đã 
thành, đều chắng thê nói nhất định. Nếu nói thân 
đã chết nhưng thân chưa chết. Nếu nói không tội 
thật ra là phạm tội. Như Lai biết đúng thời, nên 
hoặc có lúc nói thuyết bất định, dùng bốn Tất-đàn 
đêu chắng luống dôi. 

Thứ ba từ câu "Ca-diếp bạch Phật, v.v... cũng 
là nói về nhận lãnh hiểu rõ. 

Thứ tư, từ câu "Đức Phật khen v.v..." trở xuống 
là thuật lại để thành tựu. 


-oQO- 
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Phẩm §: TỪ Y (BÓN CHỎ NƯƠNG TỰA) 

Bồn là số lượng, y là nương tựa. Nghĩa là tất cả 
thế gian đều nương vào đó mà được lợi ích. Nói 
bốn y thì có hai loại: 

Một, nương vào tự pháp giữ lây lợi ích, nếu chỉ 
nương vào pháp, mà chăng nương người thì chăng 
gọi là y. Nếu nương vào người thì gồm được cả 
pháp. Văn ghi: "Có bốn hạng người ra đời giữ gìn, 
xây dựng, làm lợi ích, nghĩa là mạnh mẽ nên lập ra 
bốn v" đề trả lời câu hỏi "làm sao được rộng lớn, 
làm chỗ nương tựa cho chúng" ở trước. 

Hỏi: Rộng lớn tức là pháp, được là thuộc về 
người, vậy nói thắng rộng lớn cũng có thể nương 
tựa, không cần phải có người. Nêu được pháp là 
người thì phải có pháp? 

Đáp: Ở trên hỏi về người được pháp, nay phải 
đáp về người được pháp. Cho nên biết từ người mà 
đặt tên là bốn y. Vả lại, xưa thì người có lẫn lộn 
chân ngụy. Nay pháp lẫn lộn đại tiêu, nên nương 
vào người mà bỏ pháp, khiến nương vào người 
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chân chánh để giữ lây chánh pháp. Vì thế nương 
vào bốn hạng người đề lập pháp bốn Y. 

Xưa nương vào pháp bỏ người, thì người không 
có pháp, pháp chắng cùng khắp. Như bỏ đây theo 
kia để tìm kiếm hư không. Nay nói người là người 
năm giữ pháp chăng bỏ đây theo kia, nên từ bốn 
hạng người mà lập phẩm Tứ Y. Đó là dùng ý bỗn 
Tât-đàn để giải thích phẩm. 

Hỏi: Như Lai là Bậc chánh nhân, vì sao chắng 
tạo lập hình tượng Như Lai? Bốn quả chăng phải 
là chánh nhân, thì đâu thê lập hình tượng bốn quả? 

,Dáp: Phật tuy là chánh nhân, nhưng tượng Phật 
xuât hiện sau khi Phật diệt độ, nên chăng được tạo 
tượng Như Lai. Bốn quả tuy chăng phải chánh 
nhân, nhưng bốn quả là ruộng phước chân thật, dễ 
thực hành việc hóa đạo, nên tạo tượng này. 

Hỏi: Nếu nói các hình tượng khác khó làm. Vì 
sao kinh Thủ-lăng- nghiêm nói Bô-tát thị hiện các 
thứ thần hình giáo hóa chúng sinh? 

Đáp: Nếu nói chung thì có tạo tác tất cả thân, 
nếu nói riêng thì chỉ có bốn quả, tự có Như Lai là 
Như Lai, Như Lai là Tứ y, Tứ y là Như Lai, bốn y 
là bốn Y, bốn Y là bốn Quả, bôn Quả là bôn Quả, 
bốn Quả chăng thê là bốn Y; tuy có các nghĩa như 
thê, nhưng nay chỉ lây một nghĩa là bốn Y đề làm 
hình tượng bốn quả. 

Hỏi: Như Lai là bôn Y, có thể nói bôn Y là một 
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Y chăng? 

Đáp: Ở trên đã khai thác tướng thành bốn 
tướng, hợp bốn tướng thành một tướng. Khai thác 
có một trăm Giải thoát, hợp thì chỉ có Như Lai 
Niết-bàn. Nay từ Niết-bàn khai lập bốn y, nêu hợp 
thì trở lại Phật là bỗn y. 

Hỏi: Vì sao đâu tiên bảo nương vào Pháp, sau 
lại bảo nương vào Người? 

Đáp: Khi Đức Phật mới ra đời thì có rất nhiều 
kẻ tà, nên bảo nương vào chánh pháp, bỏ người tả, 
vê sau không có người tà, chỉ có pháp Tiêu, nên 
bảo nương vào người chân chánh, mà bỏ pháp 
Tiểu. Cũng là nói lúc đầu vì người lợi căn, cho nên 
bảo nương vào pháp, nay phân nhiêu là người độn 
căn nên bảo nương vào Người. Nếu nói một cách 
rốt ráo thì người pháp đêu phải nương tựa. Văn 
kinh ghi: "Nương vào pháp là pháp tảnh, pháp tánh 
tức Như Lai". Xưa nói vê hành vị của bôn y đêu 
khác nhau. Các sư Địa luận nói trước ba mươi tâm 
là giai vị đệ tử, ba mươi tâm là gia1 vị sư, Sơ địa 
trở lên là y thứ hai, cũng thuộc về Ø1a1 VỊ sư. Các 
sư Thành Thật cho răng sáu tâm của Thập trụ trở 
xuống là giai vị đệ tử, Thất trụ trở lên là y thứ nhất 
thuộc về ø1a1 VỊ Sư. Lại nói trước mười hai tâm là 
vị đệ tử, tâm thứ mười ba là y thứ nhất thuộc về sư. 
Các sư kia thấy Hoa Nghiêm nói mười ba tâm là 
chính, là Đạo, là Tôn, là Thăng. Lại mười bảy tâm 
trở lên là gia vị đệ tử, tâm thứ mười tắm trở xuống 
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là y thứ nhất thuộc giai VỊ Sư. Lại nói mười chín 
tâm trở xuống là giai vị đệ tử, hai mươi tâm trở lên 
đến đạo chăng chung tâm là y thứ nhất, thuộc về 
g1a1 VỊ sư. Các sư Trung luận cho răng Thập tín đều 
chăng phải là gia1 vị sư. Từ sơ tâm của Thập trụ 
đến lục trụ là y thứ nhất thuộc giai vị sư, từ thất trụ 
đến thất địa là y thứ hai, Bát địa, Cửu địa là y thứ 
ba. Thập địa là y thứ tư. Nói theo sự khác nhau thì 
đầu tiên có phiên não không có Niết- bàn, sau cùng 
có Niết-bàn không có phiên não. Nếu nói theo 
không sai khác thì đâu và cuối đều có phiền não, 
đêu có Niết-bản. Nhưng các sư Địa luận trong 
nghĩa Biệt luận nghĩa Viên; còn luận Thành Thật 
ba mươi tâm chắng dứt biệt hoặc, mà trong đó lại 
lập y, nên nghĩa Biệt, Viên đều chẳng thành tựu. 
Nay y cứ theo giai vị trước Thập địa chưa dứt Biệt 
hoặc là Sơ y, thập địa đã dứt biệt hoặc là ba y còn 
lại, đầy là nghĩa của Biệt giáo; nếu y cứ theo Thập 
tín là sơ y, ba mươi tâm và Thập địa đã dứt biệt 
hoặc là ba y Sau, đây là nghĩa của Viên giáo. Nghĩa 
Viên lại có chung và riêng. Chung thì bốn mươi 
tâm thành lập bốn y. Riêng thì Thập tín là y thứ 
nhất, Sơ trụ đến lục trụ là y thứ hai, trụ thứ bảy đến 
trụ thứ chín là y thứ ba, thập trụ là y thứ tư. Những 
nghĩa khác cũng giống như thế. Các sư kia nói y 
thứ nhất có g1a1 vị sư và đệ tử. Nay chăng phải như 
thê, bốn y đều là giai vị sư, vì có khả năng làm chỗ 
nương cho tất cả thê gian; cũng đều là tử vị, vì mở 
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mang truyên bá Phật pháp. Nêu nói riêng thì y thứ 
nhất là ø1a1 vị đệ tử, một y sau chỉ là gia1 vỊ sư, hai 
Vy giữa có cả giai vị sư và đệ tử... 

Toàn phẩm này được chia làm tám chương: I. 
Nêu danh tướng: 

2. Nói về lợi ích: 3. Nói về thời gian xuất hiện: 
4. Nói về gieo nhân: 5. Phán tội phước: 6. Khuyên 
cúng dường; 7. Phân biệt chân ngụy: 8. Hợp xưa 
nay. 

Chương thứ nhất lại có ba: một, nêu chương 
khen ngợi; hai, là nêu số khen ngợi; ba, là bày 
tướng khen ngợi. 

Phân nêu chương. Trong Đại Niết-bàn có bốn 
hạng người, bốn hạng này đều đắc pháp Niết-bàn, 
nên gọi là người trong Niết-bàn. Nêu đã đắc pháp 
VÌ Sao nói sơ y có tảnh phiên não? Nay nói đặc pháp 
có rất nhiêu loại. Sơ y là tướng tự đắc pháp, ba y 
sau là phần chân đắc pháp. Chân và tự hợp luận 
đều ở trong Niết-bàn. Trong đó khen ngợi chung 
đức tự hành hóa tha của bốn hạng người. Nơi có 
Phật pháp thì chắng khiến cho duyên khác nhiễu 
loạn, nên nói là năng hộ. Đối với nơi không có Phật 
pháp thì hưng khởi, nên gọi là kiến lập. Hai là nơi 
có và không đều có khả năng trụ trì, nên nói là nhớ 
nghĩ. Ba câu này là đức tự hành. Nơi không có Phật 
pháp thì làm cho chúng sinh được nghe được thây, 
nên nói là thương xót. Ở chỗ có Phật pháp thì làm 
cho thêm hưng thạnh, nên nói là nhiêu lợi ích. Ở 
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cả hai nơi có và không đều có khả năng làm nơi 
nương tựa. Các câu này đều khen ngợi đức hóa tha. 

Từ câu "những øì là bốn..." Trở xuống là phần 
nêu số lượng khen ngợi. 

Có tánh phiên não, nếu y cứ theo Biệt giáo thì 
đó là giai vỊ ba mươi tâm, theo Viên giáo thì định 
là mười tánh. Hai giai VỊ này đêu đã dứt trừ hoặc 
chung, chăng được nói là có sự phiên não; vì đã 
chế phục hoặc riêng, nên sự chẳng khởi nhưng còn 
tánh. Cho nên nói là có tảnh phiên não. Nói hai quả 
đâu là y thứ hai, nếu theo Biệt giáo thì đó là từ Sơ 
trụ đến lục trụ, nêu y theo Viên giáo, thì chỉ một 
đường phán định là từ Sơ trụ đến Lục trụ. Nếu ycứ 
theo Thông cộng thửa thi định đó là từ Kiến địa 
đến Bạc địa, chưa lìa dục. Nêu y theo Đại thừa thì 
đó là Thất địa, cũng chưa lìa nhục thân. Nói quả 
thứ ba là y thứ ba. Theo Biệt giáo thì xếp đó vào 
Bát địa và Cửu địa; nêu theo Viên giáo thì định đó 
là Bát trụ. Theo Tiểu thừa thì định đó là quả Bất 
hoàn ở cõi dục. Nếu theo Đại thừa thì định đó là 
Thất địa chăng trở lại ba cõi. Quả thứ tư thì có thế 
tự biết. Nêu muốn ,phân biệt kỹ thì nên y cứ theo 
Viên giáo để sắp xếp. 

Từ câu "vì sao, v.v..." trở xuống là phân chỉ bày 
tướng và khen ngợi. Có hai: một, là nêu tướng của 
bốn hạng người; hai, là khen ngợi chung các đức. 
Văn thứ nhật lại có bốn. Thứ nhất là người có thời 
gian. Lại có ba: Một là tướng phục đạo; hai là 
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tướng tu hành; ba, là tướng CỦa VỊ. 
Tướng phục đạo: Phiền não chưa dứt nên gọi là 
"còn" › "gay nơi sự đã bị chế phục, nhưng thê của 
hoặc vẫn còn, nên gọi là Tánh. Vì thế gọi là phục 
đạo. 

Nói về tướng tu hành. Các hạnh chế phục hoặc, 
chăng ngoài Tự và Tha. Tự hành thì chăng ngoài 
Giới học và Tuệ học; hóa tha chăng ngoài sinh 
thiện và phá ác. Tóm lại thì chắng ngoài hai trí 
Quyên Thật. Khéo biết phương tiện là Quyên trí, 
pháp bí mật là Thật trí, xem văn rất dễ hiểu. Tám 
điều giác ngộ của bậc Đại nhân là xuất xứ từ kinh 
Di Giáo. Đó là: Ít muốn, biết đủ, xa lìa, tính tấn, 
chánh niệm, chánh định, chánh tuệ, chẳng nói 
suông. Tức là từ ít muốn là đạo cho đến chắng nói 
suông là đạo, nói suông là chăng phải đạo. 

Nói về tướng của các vị: Có ba: Một, là dùng 
phàm để phân biệt Thánh; Hai, là dùng Thánh phân 
biệt phàm; Ba, là dùng nhân phân biệt quả để định 
ĐØ1a1 VỊ. 

Đầu tiên nói là phảm chăng phải Thánh, tức là 
Bồ-tát chăng phải Phật, chăng phải người thứ tám 
tức là dùng Cộng địa để giải thích. Người thứ tám 
là đoạn đạo, sơ y là phục đạo, nên chắng phải là 
người thứ tám. Vả lại, nêu từ sau so sánh với trước 
thì Bát nhân địa là thứ tám, cho nên nói chăng phải 
người thứ tâm. 

Y thứ hai về tướng cũng có ba: một, là chứng 
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tướng: hai, là hành tướng: ba, là vị tướng. 

Trong chứng tướng có nói "nếu được chánh 
pháp" tức là đoạn đạo chứng; Biệt hoặc đã dứt thì 
Phật tánh mới hiển Dày tương ưng với pháp. Nhờ 
tu đạo mà đắc nên nói là đắc pháp. 

Về hành tướng, nói thọ trì chánh pháp tức là từ 
chân khởi hạnh; ví như hạnh Tiểu thừa tu đạo cũng 
chăng ngoài tự hành, hóa tha. Nhưng hạnh chứng 
đạo thì tâm hạnh thuần là pháp, chắng có phi pháp. 
Nên nói là vật bất tịnh, thật chắng có việc này. 

Thứ ba từ câu "đó gọi là, v.v..." trở xuông là 
nói về giai vị thấp nhỏ đề thưa hỏi. 

Các sư xưa nói chưa được định sắc, vô sắc. Nếu 
thuận theo bốn nhẫn, thì đó là được phục và thuận 
nhẫn, chưa được Vô sinh vắng lặng. Nay nếu y cứ 
theo các hạng trước thì như thế. Vì dùng trước để 
phân biệt sau thì gọi là người thứ hai, dùng sau để 
phân biệt trước thì chưa được trụ xứ thứ hai và thứ 
ba. Theo Tiểu thừa thì Phật là bậc nhất, Thân Tử là 
hạng nhì, A-nan hạng ba. Trong đó vì dùng ý ý nghĩa 
trước sau đông nhau để phân biệt, cho nên Phật là 
bậc nhất, y thứ tư là bậc thứ hai, y thứ ba là bậc thứ 
ba, người này chưa được trụ xứ thứ hai thứ ba, gọi 
là Bô-tát chăc chắn đã được thọ ký ở nhân vị, chắc 
chắn sẽ được quả. Người này đã dứt trừ vô minh, 
thây được Phật tánh, duyên đã thành thục, được 
tám tướng thành đạo, nên gọi là "đã được thọ ký”. 

Xưa có ba cách giải thích, đều không thê hiểu. 
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Hà Tây cho rằng người sau là từ người trước mả 
đặt tên, như thứ tư là từ thứ ba, thứ ba là từ thứ hai, 
thứ hai là từ thứ nhất, tức gọi là người thứ nhất. 
Cho nên chưa được trụ xứ thứ hai thứ ba, các sư 
Trung Quán giải thích răng: "Hợp Thánh phàm 
cùng thuộc một, nhưng chỉ là y thứ nhất chưa được 
trụ xứ thứ hai thứ ba. Y và Tăng nhất tập thì quả 
thứ nhất, thứ hai, thứ ba là người y thứ hai, sơ quả 
chưa được y thứ hai, quả thứ hai chưa được y thứ 
ba. Rõ ràng là hai quả này đều chưa được đồng có 
công dụng, cho nên thuộc một Y- Cách giải thích 
này dễ thây, chăng giống như các sư kia. 

Nay giải thích này nêu y cứ theo người y thứ 
nhất của Viên giáo đã dứt trừ hoặc chung xa lìa hắn 
ba cõi, há có việc y thứ hai chưa được trụ xứ cối 
sắc, Vô sắc ư? Nếu y cứ theo y thứ nhất là trước 
thập địa của Biệt giáo cũng đã dứt hoặc chung, sớm 
xa lìa ba cõi thì chăng nên dùng Sắc, Vô săc làm 
trụ xứ thứ hai thứ ba, cũng chăng nên dùng Sơ quả 
làm trụ xứ thứ nhất, Tư-đà-hàm làm trụ xứ thứ hai. 

Người thứ ba cũng có ba ý: một, là chứng 
tướng: hai, là hành tướng: ba, là vị tướng. 

Chứng tướng rất nhiêu chỉ lược nêu ba nghiệp 
thanh tịnh. Từ câu: "Chăng phi báng chánh pháp. 
V. V... tỞ xuống là nói khâu tịnh; từ câu "và bị 
khách trân v.v..." trở xuống là nói về ý tịnh. Từ câu 
"Chắng che giấu xá-lợi v.v..." trở xuống là thân 
tịnh. Xương thịt che phủ, pháp thân ân tàng, nên 
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gọ! là Như Lai tạng. Nay pháp thân đã hiển, xá-lợi 
chăng ân tàng tức là thanh tịnh. Chăng luận nói ngã 
tức lặp lại về khâu tịnh; thọ thân không có trùng là 
lặp lại thân tịnh; khi chết chắng sợ hãi là lặp lại ý 
tịnh. 

Kế là từ câu: "A-na-hàm v.v..." trở xuống là nói 
về hành tướng. 

Gọi là Bất hoàn như trên đã nói, tức là nói ở 
quyền bốn, chăng trở lại cõi Dục cho đến ba cõi, 
tức là vãng hạnh. Hay vào cõi Dục mà chăng bị hai 
mươi lăm hữu làm nhiễm ô phạm hạnh. Qua lại đều 
lợi ích cho chúng sinh cho nên gọi là chu toàn. 

Thứ ba, từ câu "ngôi là Bô-tát v.v..." trở xuống 
là Pháp tướng vị. Tướng của y thứ tư cũng có ba: 
một, là chứng tướng: hai, là vị tướng; ba, là hành 
tướng. Tuy chắng theo thứ lớp như trước, nhưng 
ba nghĩa đồng nhau. 

Nói dứt phiên não tức giết chết hai tên giặc 
chung, riêng, là nói về nhân đã mất, xả bỏ gánh 
nặng, tức chăng thọ hai thân phân đoạn và biến 
dịch, là nói về quả tiểu. Lợi mình đã thành là được 
điều chư Phật đã được; việc làm đã xong tức đã 
đến Thập Địa, học hạnh đã cùng tận tròn đây, cũng 
gọi là Ứng Cúng. 

Nói: "Trụ ở Thập Địa" tức là sắp xếp Ø11 VỊ, đề 
nêu lên nơi chốn. 

Thứ ba từ câu "được trí tự tại v.v..." trở xuống 
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là nói về hành tướng. 

Được trí tự tại là tự hành tướng; thuận theo sự 
ưa muôn của chúng sinh tức là hành tướng hóa tha, 
muốn thành Phật thì liền thành, là kết luận về trí tự 
tại. 

Từ câu "đó gọi là, v.v..." trở xuống là phân thứ 
hai, khen ngợi chung công đức tự hành và hóa tha 
của bốn hạng người. 

Từ câu "Ca-diếp bạch v.v..." trở xuống là phần 
thứ hai nói về lợi ích của sự nương tựa, bên ngoài 
thì phá dẹp tà ma, bên trong thì dứt sạch kết nghiệp. 
Công thì cùng, dụng thì diệu làm lợi ích thê gian. 
Theo văn có hai ý: một, là giáo hóa Thanh văn 
hàng phục; hai, là chắng hóa Bồ-tát hàng phục. 
Phen thứ nhất hỏi và đáp. Hỏi có ba câu: một, là 
nói chăng phải y; hai, là giải thích chăng phải y; 
ba, là kết luận. Nói chắng phải y, nên văn kinh ghi 
răng: 

Cù-sư-la, Hán dịch là Mỹ Âm. 

Đức Phật đáp, có hai ý: I) Cho phép hỏi và 
quán xét; 2) Chánh thức hàng ma. 

Phật là duyên bên ngoài, bên trong phải rõ tín 
và trí. Trí thì chiếu phá tà nghĩ, tin thì thọ trì chánh 
pháp. Đối với Phật còn cân tín và trí, huông chỉ 
những người khác. 

Chánh hàng ma có hai: một, là dụ; hai, là hợp. 

Trong dụ có ba: một, là dụ ma đến, hai, là dụ 
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ma bị hàng phục; ba, là dụ ma thoái lu1. 

Chó trộm dụ cho ma, ngôi nhà dụ cho Phật 
pháp. Ban đêm vào nhà dụ cho chánh pháp suy vì, 
đệ tử sinh khởi vô minh là dụ cho ban đêm. Kinh 
Niết-bàn bản sáu quyên nói là chó giặc. 

Kế đến từ câu "Nô tỳ v.v..." trở xuống là dụ 
hàng ma. 

Trong ba thừa thì Thanh văn là thập nhất, dụ 
cho nô tỳ; giết chết là dùng năm sợi dây (ngũ hệ) 
mà trói buộc, khiến ma ngụy chăng đi được, ý 
nghĩa cũng như giết chết. 

Thứ ba từ câu "con chỏ trộm v.v..." trở xuống 
là dụ ma lui tan. Từ câu "các thây v.v..." trở xuống 
là hàng phục ma Ba-tuân. 

Về ngũ hệ, có hai cách giải thích: một, năm 
thây bị trói buộc; hai, trói buộc ở năm chỗ. 

Năm thây chết dụ cho năm thứ bất tịnh, dùng 
để quán hàng phục ma ái, năm sự trói buộc dụ cho 
năm môn quán hàng phục ma kiến. Ma kiến là 
trộm, ma ái là chó. 

Từ câu "Ca-diếp bạch Phật v.v..." trở xuống là 
đoạn thứ hai, chăng dạy Bồ-tát hàng ma. Chương 
này có hỏi và đáp. Trong lời hỏi có hai: một, nói 
vê việc nương vào pháp cũng tự đây đủ. 

Thứ hai, nói vào việc đâu cần nương vào người. 

Phật đáp, có ba ý: Một là cho phép; hai, là 
chánh đáp; ba, là khen ngợi. Cho phép như văn 
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kinh øh1. 

Kế đến là chánh pháp, có ba: Một là pháp; hai 
là dụ; ba là quy kết thành. Pháp thuyết lại có hai: 
Một là nêu hai chương. 

Hai là giải thích Đại và Tiểu. 

Hàng Thanh văn tuy có mắt trời mà lại là mắt 
thịt, vì chăng thâu suốt được lý nên bị ma ngăn 
ngại, VÌ thế phải chỉ dạy. Bỏ-tát tuy là mắt thịt mà 
lại là mắt Phật, chiêu soi cùng khắp, cõi ma tức cõi 
Phật. Vì thế không chỉ dạy. 

Dụ thứ hai có ba: Một, dụ Phật dạy Thanh văn; 
hai, dụ Phật chăng dạy Bô-tát; ba, dụ Bồ-tát chỉ dạy 
Thanh văn. Thứ nhất lại có khai và hợp. Khai dụ 
lại có ba, là dạy phương tiện, dạy khởi niệm và dạy 
phá địch. 

Đầu tiên dạy phương tiện, nói mạnh mẽ là dụ 
cho Phật tánh, yêu đuôi dụ cho Thanh văn. Hàng 
Thanh văn thường nương vào Phật. Bốn niệm xứ 
là cung, năm niệm căn như tên, thần thông như 
giáo, năm niệm hệ như dây. 

Kế là từ câu "Lại bảo v.v..." trở xuống là chỉ 
dạy ba niệm cao quý. 

Chăng sợ là dạy về giới, thây người trời là dạy 
về định, mạnh mẽ là dạy về tuệ. 

Từ câu "bây giờ, có người, v.v..." trở xuống là 
dạy phá địch, gồm có ba: ma đến, ma bị hàng phục 
và ma bỏ đi. 
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Ma không có trí tuệ nên nói là không có năng 
lực mạnh mẽ, biến thành thân tướng tốt đẹp, giả 
tạo thân tướng mạnh mẽ. Tà định là cung, tà tuệ là 
đao, nghê nghiệp thế gian là khí giới, vào trận la 
hét dụ cho năm đề, sáu âm, mười chín giới, mười 
ba nhập, v.v... 

Từ câu "Đôi với kẻ này v.v..." trở xuống là 
chánh thức hàng phục. 

Từ câu Những kẻ ấy v.v..." trở cảng là nói 
ma lui tan. Từ câu “Này người thiện nam..." Trở 
xuống là hợp dụ. 

Chỉ hợp với hai ý sau, chăng hợp với ý thứ nhất. 
Siêng năng bên chắc là hợp với ý chỉ dạy ba niệm 
cao quý ở trên. 

Từ câu "Này người thiện nam v.v..." trở xuống 
là phân thứ hai, chăng dạy Bô-tát hàng ma, có ba: 
một, là chắng dạy hàng ma; hai, là giải thích chăng 
hàng ma; ba, là lập dụ để hiến bày. 

Nói nghe kinh sâu xa, tức là nghe ma giới tức 
Phật giới. Vì nghĩa này cho nên chăng dạy hàng 
phục. 

Bên trong chuyên chở Đại thừa, bên ngoài 
nương vảo Phật lực, các ma và giặc cướp như đom 
đóm gặp mặt trời, mất hết ánh sáng trên thân. Đó 
là giải thích ý nghĩa chắng hàng phục. 

Lập dụ đề hiển bày nghĩa, tự rất dễ hiểu. 

Từ câu "Này người thiện nam v.v..." trở xuống 
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là dụ cho Bô-tát dạy Thanh văn. Có dụ và hợp. Dụ 
có bôn: 1) Ma nhiếp hóa Thanh văn; 

2) Thanh văn bị nhiếp hóa; 3) Dùng bốn y để 
hàng ma; 4) Thanh văn trở về tánh cũ, lại phát tâm. 
Ma dùng năng lực thân thông, biến hóa giống như 
rông dữ, không có tâm từ bị. Ác ma này nhiếp hóa 
các Thanh văn giỗng như muốn hại người thì nhìn 
vào người ấy, là dụ cho thần thông, phun khí độc 
là dụ cho tả thuyết. 

Kế đến, từ "vì thế v.v..." trở xuống là hàng 
Thanh văn chịu sự giáo hóa. 

Thây hình là thấy biến hóa, nghe tiếng là nghe 
sự biện thuyết, chạm thân là bị mê hoặc bởi thuật 
biến hóa kia, đều chết tức là mật gốc lành. 

Từ câu "có thân chú thiện v.v..." trở xuống là ý 
thứ tư, nói về bốn y hàng ma. 

Người giỏi thần chú tức là pháp lực trung đạo 
Đại thừa Niết-bàn. 

Từ "các loài thú, v.v..." trở xuống là nói về 
Thanh văn trở về tánh cũ và phát tâm. 

Từ cầu "Thanh văn, Duyên giác, v.v..." trở 
xuống là hợp dụ, hợp đủ bốn dụ. Trước hợp v với dụ 
Thanh văn để nhiếp hóa. 

Kế là hợp với ma giáo hóa Thanh văn. 

Từ "Người học Đại thừa v.v..." trở xuống là 
hợp với dụ bốn y hàng ma. 

Từ "Thanh văn v.v..." trở xuống là hợp với dụ 
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trở về tánh cũ và phát tâm. 

Từ "Lại nữa, này người thiện nam v.v...” trở 
xuống là phân thứ ba kết thành, có ba: 

1) Kết luận về Thanh văn có giáo hóa. 

2) Kết luận chăng giáo hóa Bô-tát, 

3) Kết luận cả hai ý. 

Từ "Đại Niết-bàn, v.v..." trở xuống là phân 
khen ngợi, khen người và pháp của Bô-tát. Đầu 
tiên khen ngợi người và pháp ở hiện tại. Khen ngợi 
người và pháp ở vỊ laI. 

Từ câu: "Bây giờ, Đức Phật bảo v.v..." trở 
xuống là đoạn thứ ba nói về thời gian xuất hiện bốn 
y. Đúng thời là có ích, phi thời là vô ích. Nêu Phật 
còn tại thê, chánh pháp vân hưng thạnh, đức còn 
hưng thạnh thì đạo đâu cần trợ giúp để mở mang 
truyền bá. Như sau khi Phật diệt độ, chánh pháp 
suy tàn, không thây chẳng thuốc. Vì cần phải cứu 
chữa, nên mới giả lập bôn y. Văn có ba: Một là, 
Đức Phật nói thời gian chung; hai là, Ca- diệp hỏi 
riêng; ba là, Ca- diệp phân biệt. Sau đây là ý thứ 
nhất, nói về thời gian chung. 

Thời gian sau khi Đức Phật Niết-bàn là chỉ cho 
ba thời chánh, tượng, mạt. Đó là nói chung về thời 
ø1an. 

Kế là, từ câu "“Ca- diệp bạch v.v..." trở xuống là 
Ca-diếp hỏi về thời gian riêng. Gồm có hỏi và đáp. 
Lời hỏi có hai: Một là, sau khi diệt độ bao lâu thì 
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chăng đúng như pháp. 

Hai, là thời g1an sau khi diệt độ bao lầu thì đúng 
như pháp mà cứu vớt. 

Kế là từ câu "Phật bảo, v.v..." trở xuống là Phật 
trả lời hai câu hỏi. 

Bốn mươi năm sau, thời kỳ chánh pháp gôm 
tám mươi năm được chia làm trước và sau, đây là 
nói bốn mươi năm sau. Về các thời kỳ chánh, 
tượng, pháp, các kinh nói khác nhau. Có kinh nói 
chánh và tượng pháp mỗi thời kỳ đều một ngàn 
năm; có kinh nói mỗi thời kỳ chỉ năm trăm năm; 
có kinh nói chánh pháp chỉ có năm trăm năm, 
tượng pháp một ngàn năm; có chỗ nói chánh pháp 
một trăm năm, hoặc nói tám mươi năm. Do duyên 
có đậm nhạt mà nói có dải ngăn. Nếu bốn mươi 
năm trước cách Phật còn gần, người đúng như pháp 
còn nhiêu, bốn mươi năm sau cách Phật hơi xa, 
Ôn Ướ còn có người thấy Phật. Như Thích Luận 

¡: Uu-ba-cúc-đa thây một vị Tỳ-kheo-ni một 
Tả hai mươi tuôi, bèn hỏi về sắc tướng của Phật, 
OaI1 nghĩ của các Tỷ-kheo. Nên biết bốn mươi năm 
Sau còn có người thây Phật. Sợ rằng thời gian phi 
pháp khởi lên, nhiêu người phỉ báng chánh pháp, 
cho nên giải thích răng: Chánh pháp năm trắm năm 
trừ bốn trăm hai mươi năm, chỉ lây tám mươi năm 
mà chia làm trước sau. Bốn mươi năm đầu kinh 
này lưu thông cùng khắp, bôn mươi năm ấn mất 
trong đất. 
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Có thuyết nói rằng chăng đúng như thế. Sau khi 
Phật diệt độ một trắm mười sáu năm, vua lập đại 
hội, các bộ phái khác nhau sinh khởi chập, trước, 
Ưu- ba-cúc-đa chăng thế dung hội được. Bấy giờ, 
Phật pháp đã suy v1 dân, đâu đợi đến bốn trăm sáu 
mươi năm sau mới ân vào trong đất. Nên biết Ca- 
diệp và A-nan giữ gìn chánh pháp bốn mươi năm 
không khác với lúc Phật còn tại thế, bồn mươi năm 
sau thì cách Phật đã xa, chánh pháp dân suy vi. 
Nhưng văn sau, Ca-diếp hỏi Phật cách bốn mươi 
năm sau chánh pháp ân mất vào lòng đất, bao giờ 
thì xuất hiện trở lại. Phật đáp chánh pháp diệt, còn 
tám mươi năm, bốn mươi năm. đâu còn lại xuất 
hiện, qua thời gian này thì ẩn mắt, tức là đúng VỚI 
lời này. Đó là việc hưng phế của chánh đạo của bốn 
trăm hai mươi năm sau. 

Có một cách giải thích rằng: Ba mươi tuổi Phật 
thành đạo, nêu nói có người mười tuôi ngộ đạo, 
đến khi Phật diệt độ thì người ây sáu mươi tuôi, 
trước sau đêu thây Phật, có thể dung hội Đại Tiểu. 
Sau khi Phật diệt độ bốn mươi năm, thì việc giáo 
hóa giông như thời Phật không khác; sau thời gian 
này trở đi thì người không thây Phật; chăng thể 
theo đúng chánh lý, sinh chập, đoạn chấp thường, 
cho nên nói ân mất vào lòng đât, nhưng chăng nói 
một trăm ba mươi năm là vì nêu tuổi cao các căn 
không lanh lợi nên không thể giữ gìn chánh pháp, 
do đó không nói. 
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Hỏi: Người mười tuôi thấy Phật mới thành đạo, 
vậy Ca-diệp, A- nan sinh vào ngày Phật đắc đạo, 
đó cũng là chăng thấy lúc đâu, làm sao giữ gìn 
được chánh pháp giống như thời Phật còn tại thế? 

Đáp: Hai vị này thì Ca-diệp là Trưởng tử, A- 
nan được Tam-muội Phật giác, chắng nên so sánh 
với những người khác. 

Từ câu "Này người thiện nam v.v..." trở xuống 
là Phật trả lời người đúng pháp có khả năng cứu 
giúp. Văn có hai ý là chánh đáp và khen ngợi. 

Phần chánh đáp lại có hai: một, là khen chê Đại 
Tiểu; hai, là nói về cứu giúp. Về khen chê thì có dụ 
và hợp. Dụ có bốn, một là thí dụ về Đại thừa, hai, 
là thí dụ về Tiểu thừa; ba, là kết luận chê trách; 
bốn, là kết luận khen ngợi.. 

Gạo thơm ngon dụ cho thường, mía ngọt dụ cho 
lạc, đường phén dụ cho ngã, đê hô dụ cho tịnh, gạo 
xấu dụ cho vô thường, v.v.. 

Hợp dụ như văn đã ch 

Từ "Người Thiện nam v.v..." trở xuống là nói 
về bốn y cứu giúp. Trước dụ sau hợp. Trong dụ lại 
có ba: một, là nói về Tiêu thừa giáo hóa; hai, là nói 
về Đại thừa giáo hóa; ba, là nói về Tiêu thừa được 
sự giáo hóa của Đại thừa. Thứ nhất như văn kinh 
øh1. 

Hàng Tiểu thừa mỗi người đêu có quyến thuộc, 
có người thông lãnh, nên nói là như vua. Sự giáo 
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hóa của Tiêu thừa là hạnh nhỏ nghiêng về một bên, 
thí như núi sâu, vào hâm vô vi, nên nói là nơi hiểm 
ác. Tuy có mía ngọt nhưng tham tiếc chắng muốn 
ăn, sợ hết là dụ cho sự giáo hóa của Tiểu thừa, 
chuyên thực hành hạnh nhỏ hẹp, ngăn ngại đạo lớn. 
Tuy có giáo Đại thừa, nhưng dùng tâm hữu vi suy 
cầu mà thọ trì tụng đọc là dụ cho tham tiếc, có sở 
đắc là dụ cho sợ lương thực hết. 

Từ câu "Có vua nước khác, v.v..." trở xuống là 
bốn y cứu giúp. 

Dùng đạo pháp thông lãnh cai trị nên gọi là vua; 
Xe chở, theo sự mà giải thích thì xe chở kinh luận 
Đại thừa ban cho. Lại nói dùng năng lực thân thông 
giáo hóa, khiến cho Đại thừa mở mang truyện bá 
rộng lớn là dụ cho xe chở. Lại dùng trí phương tiện 
chỉ dạy khiến họ được Giải thoát. Hưng Hoàng nói 
răng dùng thân hoăng đạo thí như xe chở. Nay nói 
dùng hạnh Đại thừa giáo hóa nên nói là xe chở. 

Kế là, từ câu "Bốn hạng người, v.v..." trở xuống 
là hợp dụ. 

Chỉ hợp với hai ý sau, hợp năm lỗi với ý tham 
tiếc, gom chứa ở trên. Nói vì lợi dưỡng là nhân địa 
ngục, vì danh dự là nhân ngạ qui, vì giải pháp tăng 
trưởng tâm ngã mạn là A-tu-la, vì y chỉ là nhân súc 
sinh, vì mua bán là nhân thế trí biện thông, nghiệp 
của ngoại đạo. 

Kế là từ câu "Này thiện nam v.v..." trở xuống 
là khen ngợi và khuyên bảo. Đầu tiên khen ngợi 
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kinh, sau là khuyên người. 

Vua vào núi sâu khiến núi sâu được bình an, dụ 
như kinh này. đối với những người có sự thây biết 
nhỏ hẹp, khiến cho họ thấy. cong là ngay, đất tức 
Kim cương dụ cho bỏ lý Tiểu thừa, liên có lý Đại 
thừa. 

Người tức Kim cương là bỏ Tiểu thừa liên có 
Đại Bô-tát. 

Từ câu, "Ca-diếp bạch răng, v.v..." trở xuống là 
phân biệt thời gian, gồm có hỏi và đáp. 

Ý hỏi là sau khi Phật diệt độ bỗn mươi năm 
kinh sẽ ấn mật vào lòng đất, là mất hăn hay lại 
hưng khởi. Kế là, Phật đáp tám mươi năm còn lại, 
có thuyết cho rằng thời chánh pháp còn tám mươi 
năm, thì bôn mươi năm đâu kinh lại hưng khởi, qua 
bốn mươi năm sau thì kinh lại â ân mất. Có thuyết 
cho răng thời chánh pháp có một ngàn năm trăm 
năm, còn tám mươi năm, thì bỗn mươi năm đầu 
kinh lại xuất hiện, đến bổn mươi năm sau thì kinh 
ân mất. 

Từ câu "Ca- diệp bạch v.v..." trở xuông là đoạn 
thứ tư nói g1eO trồng sâu cạn để hiển bảy bốn y. 
Phần nghĩa vi diệu của kinh sâu xa, chắng dễ gì 
được nghe, huông chi mong được hiển bày phân 
tích chỗ sâu kín mâu nhiệm. Bốn y như chỉ nam 
giảng nói nghĩa mâu, mở ra thì trùm khắp pháp 
giới, thâu lại chắng có mảy may. Chăng phải điều 
mà những người hẹp lậu làm được. 
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Theo văn gồm có hai là hỏi và đáp. Phần hỏi lại 
có ba: 1) Nêu thời kỳ ác; 2) Tìm người tốt; 3) Thỉnh 
đáp. 

Thời kỳ ác có bốn câu: Chánh giới chánh giáo 
đều tiêu diệt, người ác pháp ác hưng thịnh. Bốn câu 
này hợp với thời có năm trược loạn. Vì sao? Vì khi 
chánh pháp diệt là kiến trược, chánh giới bị hủy là 
mạng trược, phi pháp thêm lớn là phiên não trược, 
không có chúng sinh đúng pháp là chúng sinh 
trược, thời gian là kiếp trược. 

Tìm câu người tốt có sáu câu: Tin gọi là nghe, 
chẳng quên sót là vâng giữ, xem văn là đọc, đọc 
thuộc lòng là tụng, truyền văn là biên chép, truyền 
nghĩa là giảng nói, đó là năm bậc Pháp sư. Lại ba 
nghiệp, trong đó thọ trì thuộc về ý, tụng đọc giảng 
nói thuộc về miệng, cúng dường biên chép thuộc 
về thân nghiệp. 

Nơi cối đời có năm trược ác, cũng có người ba 
nghiệp đúng như pháp, tức là xin trả lời về việc 
này. 

Lời đáp có ba ý: Một, là khen ngợi câu hỏi; hai, 
là chánh đáp; ba, là khuyên tu. Thứ nhất như văn 
øh1. 

Nói chín con sông, các sư xưa giải thích rằng: 
Gặp một vị Phật, phát một nguyện là tính một hạt 
cát. Tuy gặp nhiều Phật mà chắng phát nguyện thì 
chăng tính là một hạt cát. Tuy thấy một Phật, mà 
phát nhiều nguyện cũng chỉ tính một hạt cát; tuy 
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phát một nguyện mả thấy nhiều Phật, cũng chỉ tính 
một hạt cát. Cứ tính lường như thế đầy một sông 
Hắng, gọi là một Hăng hà sa. Sông Hy-liên và sông 
Hăng là hai sông khác nhau. Sông Hy-liên ở phía 
Bắc thành Câu-thi, còn gọi là Tiểu-bạt- đề, sông 
hăng thì đồ vào biến Đông là con sông lớn nhất 
trong bốn con sông ở Ân-độ, cho nên khác với sông 
Hy liên. 

Nếu y cứ theo hạnh thì Hy-liên chỉ dụ cho nghĩa 
mới nghe kinh, không phi báng chánh pháp; một 
Hằng hà thì thêm phân tin ưa; hai Hăng hà thì thêm 
đọc tụng, ba Hằng hà thì thêm giảng nói nghĩa cạn 
thập, bôn Hẳng hà thì nói một phân nghĩa; năm 
Hăng hà thì giảng nói thêm tám phân nghĩa; sáu 
Hăng hà thì thêm mười hai phân; bảy Hăng hà thì 
thêm mười bốn phân; tám Hăng hà thì đây đủ mười 
sáu phân nghĩa. Bốn Hăng hà là từ hoặc để IảI ngộ 
nên khó, năm Hãng hà là từ giải để ngộ nên dễ; từ 
sáu Hăng hà trở lên thì vào nơi sâu xa kín đáo là 
khó, như làm chức Thái ủy thì dễ, làm đến Thừa 
tướng thì khó. Nghĩa này còn khó hiểu, nói mười 
sáu phân, thí như thế gian cho mười sáu lượng là 
một cân. 

Tiên Tuệ nói Hy-liên dụ cho gia1 vị đệ tử, tám 
con sông Hăng dụ cho giai vị sư. Mỗi mỗi phối hợp 
với bỗn y, V.V... 

Khai Thiện, Tự Thành cho rằng chín Hằng hà 
đều là vị sơ y, trong đó Hy-liên đến hai Hăng hà là 
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sơ tâm tập chủng tánh, ba Hăng hà đến năm Hăng 
hà là trung tâm tánh chủng tảnh, sáu Hăng hà đến 
tám Hăng hà là hậu tâm đạo chủng tánh; cũng quá 
khó hiểu. Nêu toàn Phật pháp là dụ một cân, thì sơ 
y người đã cùng, Phật pháp đã hết, vậy đến y thứ 
ba, y thứ tư thì thế nào? Nếu nói sơ y là một cân, 
thì đó đã tự là pháp của sơ y, đâu liên quan gì đến 
Phật pháp. 

Nay nói Hy-liên đến ba Hằng sa là y thứ nhất; 
một phân đến tám phân là y thứ hai; mười hai phân, 
mười bôn phân là y thứ ba; mười sáu phân là y thứ 
tư. Cho nên đây đủ văn mà giải thích cũng rõ ràng 
ý VỊ. 

Thứ ba, là từ câu "Nếu có người phát tâm v.v..." 
trở xuống là khuyên. 

Trên nói chín Hăng hà gặp Phật dân dân đến 
chỗ sâu xa, sợ rằng chúng sinh bấy giờ không phát 
tâm, nên lại khuyên phát tâm, để mai sau giữ gìn 
được chánh pháp vô thượng. 

Từ cầu “Này người thiện nam v.v..." trở xuông 
là phân thứ năm nói về tội phước của hủy và tin. Ở 
trên nói từ Hy-liên trở lên chỉ có tin mà thôi. Nay 
nói từ Hy-liên trở xuống thì có tin và phi báng, có 
tội có. phước. Khuyên làm phước ngăn tội. Theo 
văn gôm có hai: một, là nói về nhân quả tội phước; 
hai, là khuyên tu phước quy kết về y. Văn thứ nhất 
lại có bốn: một, là nói về :. tướng phỉ báng. 

Phật là bậc thầy của tất cả chúng sinh, nay nhập 
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Niễt-bàn, trời người đều buôn bã đau khô, cho đến 
các loài trùng độc, người có lòng nhân đều quyên 
luyễn. Chỉ có một kẻ ác nói Như Lai diệt độ thật 
vui thích, đó là một điều ác. Ít muôn biết đủ, thọ trì 
giới câm, đây đủ oai nghi mới gọi là Tăng: người 
kia đã xả bỏ tức phạm. hai ác. Pháp Đại thừa là thây 
của Hiên thánh, chỉ có một kẻ chỗng trái chăng tin 
Tam bảo, tức là tướng phỉ báng. 

Từ câu "Này người thiện nam v.v..." trở xuống 
là nói về tướng tín. 

Tự hành thì sinh nghiệp lành ở ba cõi, hóa tha 
thì dứt ác ở hai đời, đông nêu một bên đề hiển bảy 
tướng tin nhận. 

Từ câu "Nếu có người chăng tin, v.v..." trở 
xuống là nói về quả báo của kẻ phỉ báng. 

Từ câu "hiện đời, v.v..." trở xuống là nói về 
hiện bảo. Từ cầu "Sau khi qua đời, Vv.V...." trỞ 
xuống là nói về sinh báo. Từ câu “Đời đời thường 
sinh, v.v..." trở xuống là nói về hậu báo. 

Từ câu 1 "Nếu có người, v.v..." trở xuông là thứ 
tư, nói về quả báo của người có tín tâm. 

Từ câu "Thân tướng vốn xâu xí, v.v..." trở 
xuống là nói về Tc báo chướng. Từ câu "Như 
có người xuất gia, v.v..." trở xuông là chuyên phiên 
não chướng. Lập dụ có nhiều loại, nếu lập dụ vê 
giới Đại thừa là dụ cho chân giải của Thập địa; nếu 
lập dụ theo mười giới, là dụ cho tương tự g1ải trước 
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Thập địa, như ý nói trong phẩm Thuần-đà. Ở đây 
lập dụ theo vô giới, đâu tiên là từ phàm phu phát 
tâm, là giai vị Thập trụ, tuy chưa dứt hoặc, nhưng 
trong nhân mà nói có quả tức là chuyền phiên não 
chướng. Ở trên nói người ác là Ài cứ theo ba báo mà 
nói theo chiêu ngang. Ở đây nói người lành là y cứ 
theo ba chướng, mà nói theo chiêu dọc. Lời văn 
đan dệt giảng bày lẫn nhau. 

Từ câu "Hoặc có chúng sinh, v.v...” trở xuống 
là khuyên tu phước, kết luận các ý. 

Văn này rât rộng, bất luận là đệ tử hay chắng 
phải đệ tử, do thiện hay do ác, chỉ cần phát tâm 
nghe thì đã gần Bồ-đề. Do tham, do sợ hãi, do lợi 
dưỡng là từ ba độc mà phát tâm, còn được như thế, 
huống chỉ đối với chín Hăng Sa ØI€O trồng các cội 
lành và bốn y. Tức có thể tin răng trước sau đều có 
chiếu soi nhân quả của người phi báng chánh pháp. 

Từ câu "Này người thiện nam v.v...” trở xuông 
là đoạn thứ sáu khuyên cúng dường. Văn có hai ý: 
một, là khuyên cúng dường; hai, là luận nghĩa. Thứ 
nhất lại chia làm hai: một, là khuyên cúng dường; 
hai, là hỏi đáp. Sau đây là văn thứ nhất. 

Phàm bốn y đem lại lợi ích rât lớn, tạo nhân nơi 
chín Hăng hà sa sâu dày, rất khó gặp được. Cho 
nên khuyên cúng dường. 

Đức Phật trả lời cũng có hai ý là chánh đáp và 
dẫn kệ. Thứ nhật như văn kinh. 
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Xây dựng chánh pháp là tướng ruộng phước. 
Hà Tây cho rằng phát giới, thọ trì Đại thừa, giải 
thích cho người nghe và hộ trì chánh pháp, thì đó 
là tướng ruộng phước. Nay văn kinh chỉ nói về hộ 
pháp, tức gôm các việc nên bỏ thân mạng là tướng 
cúng dường. Đó là dùng nặng đề đoạt nhẹ. 

Kế là phân kệ, đâu tiên là dẫn kệ thờ thây. Thứ 
hai là dẫn kệ thờ chủ. 

Nếu người biết pháp này Hoặc già, hoặc còn trẻ 
Thì phải nên cúng dường Cung kính và lễ bái Cũng 
như các vị trời 

Thờ phụng trời Đề Thích. 

Thứ hai từ câu "Ca-diệp bạch v.v..." trở xuống 
là phân luận nghĩa. 

Trước hỏi sau đáp. Hỏi có lãnh chỉ và trình bày 
điều nghi xin đáp. 

Kế là trình bày lời nghi, có ba: một, là nêu ba 
định; hai, là nói ba nạn; ba, là nói ba kết. 

Từ câu "Những người xuất gia, v.v..." trở 
xuống là ba nạn. 

Nếu theo giáo xưa, thì chăng nên lễ kính. Nếu 
theo nghĩa nay thì nên cúng dường. Hai ý trải nhau 
nên lập ra câu hỏi. 

Từ "Như lời Phật nói v.v..." trở xuống là kết 
luận. Như văn kinh øh1. 

Hoặc nói ba kết, trong đó lấy câu ”“T-kheo giữ 
giới cũng có phạm" là kết luận câu "Người xuất gia 
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không lễ kính người tại gia". 

Từ câu "Đức Phật bảo v.v..." trở xuống là phần 
đáp. Có hai là lược đáp và giải thích rộng. 

Phần đáp lược thì văn gọn mà ý rất rộng. Vì 
sao? Vì ta vì hàng Bô-tát mà nói kệ ấy, chứ chăng 
phải vì hàng Thanh văn, thì trừ cả ba nghĩ ở ba 
việc. Phân trả lời rộng văn rất nhiều, mà chỉ nói vê 
giữ lễ đối với kẻ phá giới, mà chắng nói có tội, cho 
nên ý nghĩa cạn hẹp. Nhưng trả lời một điều này 
thì hai điều kia có thể y theo đó mà trừ diệt. 

Thứ hai, là trả lời rộng, văn có ba: một, là nêu 
thời gian; hai, là lập dụ; ba, là kết luận. Về thời 
gian, văn có bốn câu: 1. Thời uế trược; 

2. Cứu giúp uê trược; 3. Hòa với uê trược; 4. 
Nói về vô tội. 

Nói "Như ta đã dạy ở trước” là chỉ cho đoạn 
văn ở trước, văn trước là Ca-diếp hỏi được Đức 
Phật ấn chứng thì thành Phật nói. Chánh pháp diệt 
là kiến trược, phá hủy chánh giới là mạng trược, 
phi pháp tăng trưởng là phiên não trược, tất cả Hiền 
thánh ân mất chẳng xuât hiện là chúng sinh trược, 
cất chứa các vật bất tịnh là kiếp trược. 

Kế là, từ cầu "Bốn hạng người này, v.V..." trỞ 
xuống là nói về cứu uế trược, tức là người có 5 khả 
năng cứu thoát sự uê trược. 

Người này xuất thế dẹp loạn trược, làm hưng 
thịnh lại chánh pháp, khiến người biết trược và 
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chăng trược. 

Thứ ba, thây các Tỳ-kheo tức là chỉ cho các bọn 
trược ác, không trị phạt mà còn hòa quang là vì cơ 
duyên chưa thành thục. 

Thứ tư, từ câu “Này thiện nam v.v..." trở xuống 
là kết luận vô tội. 

Người phá giới như thế, dù tuôi nhỏ hay tại gia, 
ta đều phải cung kính cúng dường. 

Từ câu "Này thiện nam v.v..." là lập dụ, gồm 
có hai là dụ và hợp. Văn dụ có ba: một, vì thời mà 
lập dụ; hai, vì đồng mà lập dụ; ba, vì xét tội mà lập 
dụ. Trong đó có giải thích trì giới và hủy giới, lại 
chia ra Đại và Tiểu thừa, cho nên phải dùng việc 
ây đề giải thích văn. 

Nắm giữ ngôi pháp chỉ dụ như vua, duyên hết 
lia thế gian dụ cho vua băng hà, Thái tử dụ cho đệ 
tử truyện trao hóa độ. Gieo trông gốc lành đối với 
chư Phật bằng số cát sông Hy-liên và một sông 
Hãng thí, vì gôc lành còn cạn mỏng, cho nên nói là 
còn nhỏ. Đây là dụ cho thời kỳ chánh pháp bị hủy 
diệt. Chiên-đà-la là hạt giỗng phá hoại pháp thân 
tuệ mạng; giàu là dụ cho nghiệp ác thêm lớn; có 
nhiêu quyền thuộc là dụ cho bè đảng phá giới; soán 
ngôi vua là dụ cho kẻ phá giới thông trị, đây là dụ 
cho thời kỳ phá giới thêm lớn. Cư sĩ, Bà-la-môn 
trong nước dụ cho ba hạng người giữ gIỚI. Trong 
đó, hàng thượng phẩm thì xa lìa, chăng giông nhau, 
nên dụ cho việc chăng muốn gặp vua; hạ phẩm 


648 BỘ KINH SỚ ] 


chăng thê tự xa la, nên nói như cây côi. Lại cây 
côi dụ cho thượng phẩm, như đông tử chăng xa lìa 
mà có khả năng giữ gìn chánh pháp: đây là dụ cho 
thời kỳ tất cả Hiên thánh ân mật không xuất hiện. 

"Ngăn chặn các con đường” là nói việc ra uy 
làm phước. Trong đó "ngăn chặn các con đường” 
là dụ cho Tỳ-kheo ác lập ra cắm chê phép : tặc, ngăn 
chặn con đường trì giới. Bảy ngày nỗi trống là thí 
dụ lập ra phép tắc, mở cửa buông lung. Quán đảnh 
sư, ở Ấn Độ ngày xưa khi vua lên ngôi, thì sai một 
vị bà-la-môn bảy đời vinh hiển, cao quý, dùng bình 
báu chứa đây nước bốn biển rưới lên đỉnh đâu vua, 
vị này gọi là Quốc sư. Bấy giờ muốn trao cho ân 
thiên tử mà xưng để hiệu. Việc này dụ cho trong 
chúng Tỷ-kheo tội ác, cầu yết-ma sư vấn hòa tăng 
ba lần xướng: "Việc này nên giữ gìn như thê". Chia 
cho nửa nước, nghĩa là như Ô- hồi giỗng như Tăng 
chánh ở nước này, Đạt-lợi-tra giông như Tăng đô 
ở nước nảy, cả hai đồng yết-ma lẫn nhau mà thông 
lãnh đồ chúng. Nói "không aI đến" là dụ cho việc 
người giữ giới hồ thẹn khi vào chúng Tỳ- kheo tội 
ác, chăng cùng hành sự. Từ câu "mà nói rằng v.v..." 
trở xuống là ra oai tạo phước, phi pháp càng lừng 
lẫy. Nói "Nếu chắng có ai làm Quán đảnh sư" tức 
là nêu người phá giới làm chủ. Thuốc cam lộ bất 
tử, tức là nói tiếng tăm lợi dưỡng, các vật an thân 
đêu đông nhau, là dụ cho thời kỳ phi pháp hưng 
thịnh. 
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Thứ hai, từ câu "bây giờ v.v..." trở xuống là dụ 
cho hòa đồng. Văn có bốn: một, là đồng tử nhận 
lãnh; hai, là vua vui mừng: ba, là mọi người giận 
dữ kinh sợ; bốn, là cùng làm việc lâu dài. 

Bà-la-môn là tịnh hạnh; nói đồng tử là dụ cho 
nhân vị; nhược quán là hai mươi tuôi, là thời kỳ 
cường tráng, dụ cho hai trí sáng tỏ; hạnh thanh tịnh 
dụ cho giới; tóc dài dụ cho Từ; giỏi chú thuật trí 
tuệ khéo léo, ta xưa là đồng SỰ. 

Kế đến vua vui mừng vì việc giáo hóa ác không 
bị ngưng ti. 

Các Bà-la-môn giận dữ, tức là những người trì 
giới mà không biết cơ duyên sinh hiểm khích. 

Thứ ba, từ câu "Bây giờ, đồng tử v.v..." trở 
xuống là vì xét tội mà lập dụ. Gồm có hai: Một, là 
trị ác; hai, là lập thiện. Trong văn trị ác lại có bốn: 
Một, cùng nhau tu định; hai, cùng g1ữ gìn đại pháp; 
ba, mở mang truyền bá Đại thừa; bốn, là chính thức 
tân xuất. 

Một là tu định. Ta xả bỏ phép nhà, là trì giới 
Đại thừa; đến làm thây vua tức là làm chúng sinh 
phá giới; dạy cho vua mật chú tức là muốn làm cho 
vào Đại thừa, nhưng ý này chưa hiển bày nên nói 
là sâu kín. 

Hai, từ "Đông tử đáp v.v..." trở xuống là nói về 
câu pháp. 

Thuốc bắt tử, tức lý Phật tánh thường trụ ấn nơi 
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kẻ phá giới. Nói chăng biết tức là điều ác ngăn che 
lý mâu. Nói "mang đi" là chẳng tiếc chúng phá 
giới, tùy Ý người khai hóa. 

Ba Từ câu "Bấy giờ v.v..." trở xuống là nhiếp 
phục Đại thừa để giáo hóa. 

Mời các đại thân là dụ cho người đến học; các 
đại thân tâu vua là dụ cho người mê đã được khai 
ngộ, lại truyền hóa cho người. Vua nói với Đại sư 
là dụ cho sinh tín tâm, câu giải ngộ. 

Bốn. là bấy giờ Đồng tử lại cho các thứ thuốc 
khác, tức là y luật nghiêm khác trị phạt quở trách. 
Vua đã uống tức là chịu trị phạt khuất phục; thuốc 
phát tác làm mê man tức là suy tìm sự lý, phát sinh 
buôn khổ hồi hận, mới tự biết là thây chết trong 
biển Phật. Trước là đại thần tâu với vua là hàng 
Thượng căn đã ngộ; vua hỏi xin được thuốc là hàng 
Trung căn ngộ; mê man là dụ cho hàng hạ căn ngộ. 

Kế đến, từ câu "Lúc ây v.v..." là lập người lành. 
Văn có bốn: một, là lập thiện; hai, là đuôi ác; ba, là 
không phạm); bốn, là phụ khen ngợi. 

Nói lập Thái tử con vua trước là dụ cho bản thê 
Đại thừa trở lại địa vị thống soái. Tòa sư tử của vua 
chăng được ngôi, là dụ cho kẻ phá gIỚI chăng 
tương ưng với Đệ nhất nghĩa không. Trị quốc chăn 
dân tức kẻ phá giới làm loạn đạo Thường, nhiễu 
loạn người dân lành. 

Từ câu "Giải độc, v.v..." trở xuống là nói về 
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pháp thật tướng sám hôi. Đuôi ra khỏi nước là phế 
bỏ giới hạn quy định trì phạm được sự phân biệt 
quyết định của Tiểu thừa. 

Thứ ba, thứ tư như văn kinh. 

Kế là từ câu "Này thiện nam v.v..." trở xuống 
là hợp dụ. Chỉ hợp với hai, chẳng hợp với thời kỳ. 
Thứ nhất là hợp với nghĩa hòa đông. 

Dùng "năng lực phương tiện” là hợp với câu 
"Ta xả bỏ phép nhà” ở trên. Cùng với các vị Tăng 
phá gIỚI chung làm việc, là hợp với cầu "làm thầy 
của vua". Thích luận nêu lên bốn thứ Tăng, trong 
Phá giới tăng đồng với Tạp tăng, tức là loại Tăng 
cất chứa vật bất tịnh; hữu tu tăng tức là Giả danh 
Tăng. 

Từ câu "Bấy giờ, Bô-tát v.v..." trở xuống là hợp 
VỚI Xét trị kẻ phá giới. 

Tám việc bất tịnh là cât chứa vàng bạc, tôi tớ, 
trâu dê, kho tàng, mua bán, cày cây, tự tay làm thức 
ăn, chẳng thọ nhận mà ăn. Vì tám việc này làm 
nhiễm ô chánh đạo, mất oai nghi, tốn hoại nhiều 
nên gọi là Bắt tịnh. 

Từ câu "Bây giờ v.v..." trở xuống là kết thành. 
Lại có hai: một, là kết luận có tội hay không; hai, 
là kết luận chỉ vì Bô-tát, chắng vì Thanh văn. 

Từ câu “Tuy có cung kính, v.v..." trở xuông là 
nói người g1ữ giới cung kính người phạm giới mà 
không có tội; thọ nhận bất cứ vật bất tịnh nào cũng 
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không có tội. "Vì sao v.v...?" trở xuống là giải thích 
nghĩa không tỘI. 

Từ câu "Vì nhân duyên nảy, v.v..." trở xuông là 
nói người giữ giới được người hủy giới cúng 
dường cũng không có tội như văn gh1. 

Kế là nói về việc nếu trái với lời này thì có tội, 
trái với tâm này là có tội. 

Từ câu "Này thiện nam v.v..." trở xuống là kết 
luận về Bô-tát. Có hai ý: một, là trước dẫn kệ; hai, 
là phán định. 

Từ câu "Ca-diếp bạch Phật v.v..." trở xuống là 
đoạn thứ bảy phân biệt. Có ba phần: một, là hỏi 
đáp; hai, là y cứ theo pháp để phân biệt; ba, là nhận 
lãnh hiểu rõ. Thứ nhất lại có hỏi đáp. 

Hỏi có hai l là có hoãn chăng và còn hay mắt. 
Lẽ ra là một câu, nhưng Phật trả lời hai câu nên 
biết có hai ý. 

Từ câu "Đức Phật nói v.v..." trở xuống là lời 
đáp. Trước đáp mất hay chắng mất, kê đó đáp hoãn 
hay không. Thứ nhất lại có pháp dụ. 

Trong Luật giải thích răng: "Nếu là người phá 
giới thì giới sẽ mất". Các sư sô Luận cho rằng giới 
thê vẫn còn, chỉ giới DỊ Ô nhiễm mà thôi. Văn sau 
s1: "Mất hay chăng mắt đều là nói suông, chăng 
hiểu được ý Phật". Nay kinh này nói bốn y hiển 
bày đông với phá giới cho nên không mắt. 

Dụ có hai ý: một, là không sửa thì nước chảy 
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ra, sửa thì nước không chảy ra. Phạm mà sám hỗi 
thì chắng có lỗi, không sám hối thì có lỗi. 

Kế là hợp hai dụ rất dễ hiểu. 

Kế là từ câu "Đối với thừa, v.v..." trở xuống là 
đáp câu hỏi thứ hai. 

Xưa nói hàng Thanh văn đối với giới thì gập, 
đối với thừa thì hoãn. Có người nói Thừa như giêng 
mép lưới, giới như mắt, được gốc Trung đạo thì 
giới tự tròn đây. Nay nói thì chăng như thê, kinh 
chỉ nêu Bô-tát gấp thừa, mả hoãn gIỚI. Nếu nói đủ 
thì Thanh văn, Bô-tát mỗi bậc đều có bôn câu, như 
Biệt ký. 

Kế là y cứ theo pháp để phân biệt, gồm có ba 
ý: một, là y cứ theo ruộng phước để phân biệt; hai, 
là y cứ theo trí để phân biệt; ba, là y cứ theo mắt 
trời để phân biệt. Thứ nhất, là y cứ theo ruộng 
phước lại có ba là pháp, dụ và hợp. 

Hỏi: Phẩm Phạm Hạnh ở sau có khiến bình 
đăng bồ thí, tại sao trái với ý này? 

Đáp: có ý nghĩa riêng của đoạn ấy. Ở đây nói 
bốn y nên phân biệt chân ngụy; phạm hạnh nói về 
tâm từ bình đăng, nên chăng phân biệt, ở đây 
khuyên làm ruộng phước, Phẩm Phạm Hạnh 
khuyên làm thí chủ, v.v... 

Thứ hai, từ câu "Như ca-la v.v..." trở xuống là 
dùng trí để phân biệt. Đầu tiên là dụ, sau là hợp. 

Kinh Niết-bàn bản sáu quyền ghi là Ca-lưu-trị- 
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mâu, đều không thây dịch. Chỉ biết được đây là hai 
thứ quả một độc một lành, dụ cho người g1ữ giới 
và phạm giới. Người nữ dụ cho phàm ngu chấp SỰ; 
đứa trẻ dụ cho thí chủ vô trí. Hỏi được quả này nơi 
nào là tìm thấy cội gốc. Cười mà bỏ đi dụ cho việc 
đã biết luông dối thì xả bỏ. 

Từ câu "Trong đại chúng, v.v..." trở xuống là 
hợp dụ. 

Thọ tám bất tịnh là "hợp với ca-la-ca; chăng thọ 
tám bắt tịnh là hợp với trân-đầu-ca. Người trì giới 
và kẻ phá giới cùng trụ là hợp với hai loại cùng 
trong một khu rừng. Có Ưu-bà-tắc y cứ vào giáo 
mà hỏi, kế đó là dẫn việc ở Kỳ hoàn làm chứng, kế 
đó nói chăng cùng ở chung, v.v... Là hợp với người 
trí hỏi người nữ. 

Từ câu" Nếu có người thọ, v.v...” trở xuống là 
tự khinh hủy người si mê, hợp với chê cười mà bỏ 
đi. 

Thứ ba là từ câu "Thí như phố chợ, v.v..." trở 
xuống là y cứ theo trời, người để phân biệt. Gồm 
có hai phân là dụ và hợp. 

Núi Tuyết dụ cho diệu lý Niễt-bàn thường trụ. 
Thuốc là dụ cho hạnh thanh tịnh y cứ vào Niễt-bàn 
lập ra. Người bán thuốc dụ cho kẻ gian xảo làm 
việc. VỊ thuốc khác dụ cho người hủy giới chắng 
phân biệt. Người không phân biệt được thuốc dụ 
cho thí chủ vô trí. 
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Từ câu "Ca-diếp v.v..." trở xuống là hợp. 

Giả danh tăng hợp với vị thuốc khác; chân thật 
tăng hợp với thuốc cam lộ: Mắt thịt hợp VỚI người 
không biết phân biệt; Mắt trời hợp, với người khéo 
phân biệt. Mắt trời không chỉ có thê phân biệt được 
nhân luông dối, không nên lễ bái cúng dường mà 
còn thấy được quả chăng nên lễ bái cúng dường. 

Thứ ba, từ cầu "Ca- -diệp bạch răng, v.v..." trở 
xuống là phân lãnh giải. Đâu tiên là khen ngợi, kế 
là vâng lãnh. 

Từ câu "Như lời Thê Tôn nói v.v..." trở xuống 
là đoạn thứ tám, hội thông pháp bốn y của giáo xưa 
và người bôn y của giáo nay. Văn có hỏi và đáp. 
Trong phân hỏi lại có hai phần nêu y của giáo xưa 
và xIn hội thông. 

Đầu tiên là nêu y của giáo xưa. Nhưng A-hàm 
nêu ra thứ lớp của bốn y như sau: Y pháp chăng y 
ngưỜI, y. liễu nghĩa chăng y chắng liễu nghĩa, y 
nghĩa chăng y ngữ, y trí chăng y thức. Thứ lớp này 
đôi với ngài Ca- diệp nêu ở đây có khác nhau. 
Lương Vũ Đề cho răng. "Văn này là nhất định". 
Các Pháp sư khác nói: "Kinh này nêu lên các y của 
giáo xưa nên A-hàm là nhất định; hoặc cho răng 
người dịch kinh lầm, hoặc cho răng đối với giáo 
xưa tuy là liễu, nhưng đối với giáo này thì chắng 
liễu, nêu y liễu nghĩa đặt ở sau." 

Nay ta lẫy giải thích về thứ lớp của A-hàm, 
người của giáo nghĩa xưa là vô thường, nên chăng 
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thê nương tựa; còn pháp Thường là pháp đáng 
được nương theo. Pháp có Đại và Tiểu, pháp Đại 
là liễu nghĩa vì thế đáng nương theo. Vì đôi với 
ngôn ngữ dễ sinh chấp trước, nên chăng đáng được 
nương theo; thâu suôt được nghĩa ân trong ngôn 
ngữ, thê của nghĩa không dính mặc, nên cân phải 
nương theo. Thức thì chấp trước, trí thì GIải thoát, 
vì thế nên nương theo trí. 

Từ câu "Bốn pháp như thế v.v..." trở xuống là 
chánh thỉnh hội thông. 

Từ câu "Đức Phật bảo răng, V.V... ` tTỞ xuống là 
lời đáp có hai: Trước là hội thông riêng, sau là hội 
thông chung. Sở dĩ hội thông chính là vì nói. Nay 
y người và xưa y pháp, hai lời trái nhau nên phải 
hội thông riêng. Văn có bốn: Một, là hội người và 
pháp, y pháp tức y người; hai, là nói xưa chắng y 
người, tức chăng y vào người không có pháp; ba, 
nói nay y người là y người có pháp; bôn, nêu người 
dưới để so sánh với người trên. 

Đầu tiên là nói y pháp tức y người, người và 
pháp chăng khác. Hưng Hoàng nói: Xưa lây pháp 
bỏ người, kết cuộc trở lại y trí; nay lấy người bỏ 
pháp, kết cuộc trở lại y người. Vậy người xưa đã 
phá, pháp xưa cũng dứt. Người nay đã tôn tại, pháp 
xưa cũng lấy. Người và pháp của giáo nay không 
hai. Người xưa tức là Thanh văn, Duyên giác, đầu 
thế Mã được. Pháp xưa tức là giáo phương tiện Bán 
tự, nêu chăng ngộ được thì cũng nên phá, nếu có 
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người liễu ngộ được thì chắng trừ pháp này. 

Kế là, từ câu "Lại có, v.v..." trở xướng là nói 
xưa chăng y theo người không có pháp. 

Từ câu "Như trên đã nói v.v..." trở xuống là nói 
nay y chỉ người có pháp: 

Thứ nhất là nói nên y chỉ. 

Thứ hai, là giải thích nên y chỉ. Thứ ba, là khen 
ngợi đức. 

Thứ tư, là giải thích lời khen. 

Từ câu "Nếu có người v.v..." trở xuông là nêu 
người dưới so sánh với người trên. 

Nói hàng ngoại đạo phảm phu biết Phật là 
thường trụ, lại chăng bị lợi dưỡng xoay chuyên, 
còn có thê y chỉ, huỗng chi bốn hạng người mà 
chăng y chỉ hay sao? 

Kềế đến, từ câu "Y pháp v.v..." trở xuống là hội 
chung bốn y. Có ba: một, là y theo giáo này mà 
hội; hai, là nêu xưa nay đôi đãi để hội; ba, là kết 
luận. Thứ nhất có hai là hội và kết luận. Đầu tiên 
là y cứ theo thứ lớp để hội. Văn có bốn đoạn: 

l/ Y pháp có ba cặp: một, là gồm nêu; hai, là 
gôm giải thích; ba, là gôm kết luận. 

Y pháp tức là pháp diệu hữu, chăng y hàng 
Thanh văn tức là gôm nêu. 

Pháp tảnh tức là Như Lai, Thanh văn tức là hữu 
vi là gồm giải thích. 

Gồm kết luận rất dễ hiểu. 
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Văn kế gồm có hai: Một là hội y nghĩa. 

Giác liễu tức Bát-nhã, chăng yêu kém là Pháp 
thân, đầy đủ là Giải thoát. Giáo xưa nêu đủ Giải 
thoát thì không có thân trí, thân trí còn thì Giải 
thoát chăng đây đủ, lại chăng được Tam bảo. 

2/ Từ câu "Chăng \ ngữ V.V...' trỞ xuống gôm 
có hai đoạn, trước nói vê ngữ không có lý, sau nói 
về ngữ loạn chánh, thứ nhất. 

Câu "Như lời Phật dạy tham cầu không thỏa 
mãn" v.v... trở xuống có hai cách giải thích: một, 
cho răng đây là Đức Phật dẫn lời trong kinh điển 
của ngoại đạo; hai, cho răng Đức Phật tự nói kinh, 
phàm phu chấp đăm sinh lỗi, chắng được y theo đó 
mà tu hành. 

Từ câu "Lại nói rằng v.v..." trở xuống là làm 
loạn chánh pháp. 3/ Giải thích y trí chắng y thức. 

Nếu biết Pháp thân là thường, tức là chân trí, 
nếu nói vô thường tức là thức. 

4/ Giải thích liễu nghĩa. Có ba phần: một, là nêu 
tông; haI, là đôi với các pháp; ba, là nói về tông. 

Đầu tiên là y cứ theo hai duyên của Đại thừa để 
so sánh với liễu nghĩa và chăng liễu nghĩa. 

Kế là, từ câu “Lại có Thanh văn v.v...' trở 
xuống là nói về các pháp. Có năm cặp đôi đãi là: 
một, đại tiểu thường vô thường, đại tiêu nói thật 
hay chắng thật, diệt hay chắng diệt, theo văn rất dễ 
hiệu. 
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Từ câu “Thanh văn thừa v.v...' trở xuống là 
phân nói về tông. Đầu tiên là nói về ` Tiểu thừa, sau 
nói về Đại thừa; mỗi thừa đều có trước nêu, kê là 
giải thích về sau là kết luận. 

Kế là, từ câu "Bốn y như thế v.v..." trở xuống 
là tông kết. 

Từ câu "Vả lại y nghĩa v.v..." trở xuông là phần 
thứ hai nói về xưa nay đối đãi hội thông, để giải 
thích hai ý trước. Văn cú liên quan với pháp và 
người chỉ có ba. Toàn đoạn có ba phân: một, là giải 
thích chung hai y; hai, là giải thích y thứ ba; ba, là 
giải thích y thứ tư. Thứ nhất là giải thích hai y, lại 
có ba ý: một, là giải thích y nghĩa gồm với y pháp; 
hai, là giải thích chắng y nhân; ba, là giải thích 
chăng y ngữ. 

Thứ nhất, chỉ nói về y nghĩa, kế đó về sau 
chẳng nói về ý ngữ, nhưng ngữ thế vẫn làm nhân 
cho nhau, nên vân nói đến chăng y người. Lại nói 
về y nghĩa tức là y pháp, vì thê không có văn y 
pháp riêng, nhưng có y nhân. Đây là thứ nhất chỉ 
nói về š nghĩa. Từ câu "Pháp gọi là thường v.v.. 
trở xuông là giải thích pháp, sau là kết luận hai ý ớ. 

Từ câu "Nếu có người nói v.v..." trở xuống là 
giải thích chăng y người. 

Từ câu "Nêu có người v.v..." trở xuông là giải 
thích chăng y ngữ. 

Từ câu "Y trí v.v..." trở xuống là thứ hai, giải 
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thích riêng về y thứ ba, y trí chắng y thức. 

Cái gọi là thức làm, thức thọ, không có hòa hợp 
tăng, nhưng chỉ có thức làm nhân, thọ thức của quả 
châp trước, đó đêu là sinh tử, chăng phải là Tăng 
thường trụ nhất thể. 

Thứ ba, từ câu "Y liễu nghĩa v.v..." trở xuống 
là giải thích riêng về y thứ tư, nói về liễu nghĩa và 
chăng liêu nghĩa. 

Nếu nói có chín duyên được nhận chứa tám vật 
bất tịnh, tức là liễu nghĩa: 

1. Không có đàn-việt cung cấp. 

2. Gặp thời đói kém. 

3. Xây dựng chánh pháp. 

4. Tịnh thi. 

- Có nhiều cách giải khác nhau: 

1. Có đủ bốn duyên mới được cất chứa. 

2. Hễ được một duyên nào đều được. 

3. Trong ba duyên trước mỗi duyên đều được 
cất chứa, nhưng phải tịnh thí. 

Một việc tịnh thí đã chăng thể không có, thế thì 
hai duyên đây đủ mới được cất chứa. 

Nếu nói đúng thời hay không đúng thời, đêu 
cho phép cât chứa thì chăng liêu nghĩa. Ba phân 
tức là ba tạng. 

Từ câu "Ta vì v.v..." trở xuống là thứ ba kết 
luận. 

Hoặc có lúc mắt thịt và mắt trời đối đãi nhau, 
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thì chướng ngại trong và ngoài; hoặc mắt pháp, mắt 
tuệ đôi đãi nhau thì nói về chiếu chân tục, khác với 
ở đây dùng mắt thịt và mắt tuệ đối đãi để nói về 
phàm Thánh khác nhau. 


-oQO- 


ĐẠI BÁT-NIÉÊT-BÀN KINH SỚ 
QUYẾN 11 


Phẩm 9: TÀ CHÁNH 

Tà là ma, chánh là Thánh. Tà ma có rât nhiêu 
loại như tà ác, tà dục, tà thiên, tà tiệm. Tà ác là hàng 
xiên-đề phi báng chánh pháp, phạm bốn tội trọng, 
năm tội nghịch, mười điều ác, chiêu cảm quả báo 
trong bốn đường. 

Kinh ghi: "Nói cho cất chứa các vật bất tịnh tức 
là phi báng chánh pháp; chấp chín thể loại kinh, 
cho răng không có Phương đăng tức là phi báng 
chánh pháp. Nêu muôn hành dầm thì nên cởi bỏ 
pháp phục, tức phạm bốn tội trọng, tât cả đều gọi 
là tà ác". Tà dục tức chỉ chung cho nhân quả của 
hai mươi lãm hữu là nhân duyên phiên não, nghiỆp, 
âm và ma trời. Kinh ghi: Nương vào ái dục của 
cha mẹ hòa hợp mà sinh ra, nuôi lớn thân này. ÁI 
là phiên não, thân này là ấm. Dùng thân hữu lậu 
làm thân vô lậu, tức ma trời. Xưa tu khổ hạnh là 
nghiệp”, tức là nghĩa này. 

Nói tà thiên tức là vô thường, khổ, không, Niết- 
bàn nghiêng về một bên của Thanh văn, Duyên 
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giác. Kinh ghi: "Như Lai vô thường thay đôi, giảng 
nói pháp vô ngã". Chính là nghĩa này. 

Nói tà tiệm tức là phân biệt khác nhau, xả bỏ 
hai bên, chỉ câu Trung đạo, đó cũng là Tam-muội 
ma, tâm Bồ-đê ma, v.v... Kinh ghi: "Như Lai đối 
với các tà luận của ngoại đạo không hiểu biết gì, 
đối với các phương thuốc thế gian cũng không biết. 
Vì không biết nên gọi là Như Lai. Đôi với kẻ dùng 
đạo giết hại hoặc người dùng hương xoa thân đều 
chẳng sinh yêu ghét, chỉ hay đối xử bình đăng. Vì 
thê gọi là Như Lai", chính là nghĩa này. 

Nói chánh tức là Thánh, Thánh chánh có nhiêu 
bậc, đó là châp chánh, thiện chánh, chân chánh, 
phương chánh. Bồn tà đã xuất phát từ văn kinh, thì 
trái với tà tức là chánh, nên chăng cân phải nói 
thêm. Bốn tà, bốn chánh này tức là bốn Tất-đản. 
Tà ác là nặng nhất, là gốc của các tà, tức thế giới 
Tât-đàn. Tà của tả dục, là vì người trong sạch, 
thanh cao mà đặt ra tên gọi này, nên đó tức là VỊ 
nhân Tất- đàn. Tà thiên là chỉ cho phá sinh tử mà 
nhập vào Niết-bàn, tức Đối trị Tât-đàn. Tà tiệm, 
chỗ đến của tà tiệm là thường trụ, từ môn thứ lớp 
mà đặt tên tà này, tức là Đệ nhất nghĩa Tất-đản. 

Chánh cũng như thê, chập chánh là ma, là chủ 
cõi Dục, chấp chánh cõi Dục tức Thế giới tật đàn. 
Thiện chánh là pháp thiện thế gian, vì thành tựu 
các pháp thiện nên gọi là Vị nhân Tất-đản. Chân 
chánh là pháp xuất thế, dùng để đối phá thế gian 
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mới gọi là Chánh, đó là thứ lớp của Đại thừa, luôn 
dẫn đến Thật tướng, Thật tướng là Đệ nhất nghĩa. 
Nói chung về tà chánh thì tướng trạng như thê. Nay 
kinh này nêu ra hai pháp hai hạng người, đó là kinh 
ma, luật ma, người trì kinh ma, người trì luật ma, 
đó là bốn ma. Y này rất rộng bao gôm các tà nói ở 
trước. Chánh cũng có bốn là kinh Phật, luật Phật, 
người trì kinh Phật, người trì luật Phật đó là bốn 
chánh. Bốn chánh này gom hết bốn chánh nói ở 
trước. Từ các nghĩa nảy đặt tên nên là phẩm Tà 
Chánh. 

Phẩm trả lời câu hỏi của ngài Ca-diễp nêu ở 
phân kệ trước "làm sao biết ma trời làm hoặc loạn 
đại chúng? Như Lai và ma nói thế nào phân biệt 
được?". Nhưng bốn y có đức rất lớn, có khả năng 
phân biệt tà chánh, tuy hai nghĩa giúp nhau thành 
tựu, nhưng. bốn y thì trả lời về rộng lớn, tà chánh 
thì trả lời về phân biệt. Hai phân tuy có đủ hai ngụy 
vọng hình và thanh, mà phâm trước phân nhiêu nói 
về hình loạn, phẩm này phân nhiều nói về thanh 
loạn. Văn có năm đoạn: 

1/ Nói lược về tà chánh. 2/ Nói rộng về tả 
chánh. 3/ Nói nghĩa. 

4/ Thọ lãnh, hiểu rõ. 

5/ Thuật lại để chứng thành. Trong đoạn một 
lại có hỏi và đáp. 

Hỏi thì nêu lại ý ở phẩm bốn Y, trả lời thì nêu 
tà Tam bảo. Trong đó, ma là tà Phật, pháp được nói 
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ra là tà pháp, người thọ trì là tà tăng. Như trong 
Bách Luận có nói về Ca-ty-la tự cho mình là Phật, 
CÓ SỞ thuyết (pháp) và đệ tử (tăng). Vì sự hoặc loạn 
này mà phải có bôn Y nêu trên. 

Từ câu "Ca-diếp bạch Phật, v.v..." trở xuống là 
nói rộng về tà chánh, có hỏi và đáp. 

Hỏi về Tam bảo tả chánh làm sao phân biệt, 
như văn có nói. Ở trên hỏi "làm sao biệt ma trời, 
hoặc loạn các đại chúng. là hỏi về hình ảnh loạn. 
Hỏi “Như Lai nói và Ba- tuân nói, thế nào mà phân 
biệt được" là hỏi về âm thanh loạn. Nay hỏi vê ma 
và những điều ma nói tức là hai câu hỏi trên. Nói 
làm theo hạnh ma tức là đông đảng tùy theo ma mà 
tạo ra hình ảnh loạn và âm thanh loạn. 

Trả lời rộng, có hai là trả lời về hình ảnh loạn 
và trả lời về âm thanh loạn. 

Nói bảy trăm năm, là vì chánh pháp vốn là một 
ngàn năm, vì độ người nữ nên bị giảm năm trăm 
năm. Năm sáu trăm đến bảy trăm là thời kỳ tượng 
pháp. Kinh Ma-da có nói: "Vào khoảng sáu trăm 
năm sau Phật Niết-bàn thì ngài Mã Minh ra đời, 
đến bảy trăm năm thì ngải Long ThÒ ra đời. Bây 
giờ ma hưng thạnh liền có bốn y". Ma có thân 
thông hữu lậu biến hóa thành bốn bộ, bốn quả và 
sắc thân Phật. Giống như thợ săn tuy: đặp y ca-sa 
mà có tâm giết hại. Ma cũng như thế, bên ngoài 
hiện hình tướng bậc Thánh, mà trong tâm luôn có 
mưu đồ bất chánh. Vô lậu thì ở tại tâm, chắng Ở 


666 BỘ KINH SỚ ] 


nơi sắc, vì sao nói tạo thân vô lậu, cũng là năm âm 
vô lậu, cho nên ma học theo. 
Từ câu "Khi ma Ba-tuân v.v..." trở xuống là 

phân thứ hai nói vê thanh loạn. Văn có năm đoạn: 

1. Loạn thân Phật. 

2. Loạn kiết giới. 

3. Loạn đức của Phật. 

4. Loạn kinh luật. 

5. Loạn tội phước. 

- Đầu tiên là nói về loạn thân Phật, lại có bốn: 

1. Loạn sinh. 

2. Loạn hạnh. 

3. Loạn khi vào miếu. 

4. Loạn nạp phi. 

Đâu tiên như văn kinh, nêu nói thật có sinh là 
ma nói, nếu nói chắng sinh mà sinh là Phật nói. 

“Nói về hạnh cũng nên nêu như thê, nhưng nay 

chăng nêu, là vì chăng phải hạnh là ma nói, là hạnh 
tức Phật nói. Vì sao? V1 ma tà ác muôn che đức 
của Phật, hiển bày lỗi của Phật, nên gọi là loạn 
hạnh Phật. 

Vào miếu cưới vợ, như văn kinh có nói. 

Từ câu "Nếu có kinh luận nói, v.v..." trở xuống 
là nói về loạn giới. Như văn kinh có nói. 

Nói sáu mươi bốn năng: Nghĩa là Phật có ba 
mươi hai tướng tốt, ngoại đạo muốn khoe hơn cả 
Phật nên nói là có sáu mươi bôn năng. Lại Phật có 
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ba mươi hai tướng đều là do nghiệp nhân quá khứ 
cảm được, ngoại đạo lại tin theo để đối câu, cho 
nên đặt ra sáu mươi bốn năng. 

Từ câu "Nếu có thuyết nói v.v..." trở xuống là 
làm loạn đức của Phật. 

Trong đây nói Phật chăng biết tốt xâu, chăng 
phân biệt oán thân, dao hại, hương thoa chăng ưa 
chăng ghét, như có người nói đâm mà mắt chăng 
nháy, đây là dùng tâm ngu s1 làm loạn đức của 
Phật. 

Từ câu "nếu có kinh nói v.v..." trở xuống là làm 
loạn kinh luật, øôm có hai đoạn: 

Y cứ thường, vô thường để làm loạn kinh luật. 

Y cứ chung kinh luật để làm loạn, như văn kinh 
CÓ nÓI. 

Từ "Có người nói, v.v..." trở xuông là làm loạn 
tội phước. Văn có ba phen: 

1. Lại nói về chánh. 

2. Nói về tà. 

3. Nói về chánh. 

Tỳ-kheo tự biết chăng phải bậc Thánh đáp vì 
chắng phải bậc Thánh thì không phạm tội, là nói 
về Chánh. 

Từ câu "lại có kinh luật nói v.v..." trở xuống là 
nói về tà. 

Từ câu "Như có chỗ nói, v.v..." trở xuống là lại 
nói về chánh. 
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Nói "Nếu nói quá một pháp" tức khi nói giới 
đầu tiên là hỏi "có thanh tịnh không?", ba lần như 
thế, nếu tất cả im lặng, tức là thành nói dối. Nói 
"Tất cả chúng sinh tuy có Phật tánh, nhưng phải trì 
giới", nghĩa là Phật tánh là chánh nhân, trì giới là 
duyên nhân. 

Từ câu "Ca-diếp bạch răng v.v..." trở xuống là 
phân thứ ba nói về nghĩa. Văn có ba phen: 

1. Nói về Phật tánh. 

2. Nói về người phạm lỗi. 

3. Nói về tỉnh mộng. 

Phen thứ nhất là trước hỏi sau đáp. 

Trong phân đáp "Như Lai nói ngã hoặc nói vô 
ngã đó là Trung đạo". Trung Luận chép răng "Đôi 
với thật tướng các pháp thì không có ngã, chắng 
phải không có ngã. Ngã, vô ngã đều là giả danh. 
Nói ngã là giả, nói vô ngã là thật, chắng phải ngã, 
chắng phải vô ngã là Trung đạo”. 

Phân thứ hai, là trước hỏi sau đáp. Trong phân 
đáp ở trước nói về phạm, kế là nói chăng phạm, sau 
lại nói về phạm. Như văn kinh có nói. 

Phen hỏi đáp thứ ba, trước hỏi sau đáp. Trong 
mộng thây hành 

dâm không có tội, nhưng khi tỉnh dậy phải ăn 
năn, nêu tỉnh dậy mà VuI sướng thì phạm tội. Trong 
kinh Đại Phẩm ý cũng nói như thế. 

Ma-ha Lăng-già, Hán dịch là Xích sắc (màu 


SỐ 1767 - ĐẠI BÁT NIẾT BÀN KINH SỚ, Quyền 11 669 


đỏ), trái với văn sau nói "đắp y màu đỏ", vậy giải 
thích thể nào? 

Giải răng: Văn sau là Phật nói khi chưa chế 
giới. Lại giải thích răng: Màu đỏ cũng có nhiêu 
loại: quá đỏ như trái càn-đà thì câm, đỏ nhạt ở đây 
chăng cấm. 

Từ câu "Ca-diếp bạch răng v.v..." trở xuống là 
phân thứ tư thọ lãnh ngộ. 

Thứ năm, là thuật lại để chứng thành. 


Phẩm 10: TỨ ĐỀ 

Phật nói phâm này để trả lời câu hỏi: "Vì sao 
các Đức Thế Tôn tâm ưa nói chân đế?" 

Các sư xưa cho răng lúc trước Đức Phật thuận 
theo chúng sinh, chỉ nói hữu lượng Tứ để, trong 
ba cõi, tâm bậc Thánh chưa được vu1 mừng. Nay y 
cứ theo thường trụ mà nói vô lượng Tứ đề, vượt 
ngoàải ba cõi nên tâm Phật vui mừng: cũng gọi là 
Tứ đề hữu vi vô vi, cũng gọi là Tứ để hữu tác, vô 
tác. Nay hỏi hữu lượng chỉ vượt phân đoạn; vô 
lượng cũng chắng vượt khỏi biến dịch. Nghĩa 
chăng vượt khỏi đã đồng nhau thì đều là hữu 
lượng; lượng và vô lượng là đối với hai duyên Tiểu 
Đại mà lập, đầu đáng để vui mừng. Lại hữu lượng 
là hữu vi, thì đâu thê nói ba là hữu vi, một là vô vi. 
Nếu thế thì nghĩa hữu vi chăng thành. Nếu vô 
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lượng là vô vi thì đâu còn sinh tử biến dịch. 

Cải rằng: vì chắng bị tác dụng phân đoạn của 
thân mạng nên gọi là vô vi, chứ chăng phải không 
có ba tướng. 

Nếu thế thì thật chắng có vô vi, vô vi chắng 
thành thì vô tác cũng hoại. Kinh Thăng Man tuy có 
danh giáo này, nhưng duyên thì khác nhau; chăng 
được dùng Tứ đề vô lượng của kinh kia. 

Các Sư xưa lại giải thích về năm thời Tứ đề. 
Cho răng thời thứ nhất là y cứ theo sự, như khổ là 
tướng, ép ngặt, v.v... Từ thời thứ hai đến thời thứ tư 
là y cứ theo lý, như năm thọ â âm là không, chắng có 
gì là nghĩa khô, nghĩa tức là lý. 

Giải thích răng: khi nhập quán thì bặt danh dứt 
tướng, không còn bốn việc này nhưng nhờ vào bốn 
phương tiện nên nói bôn Đề. Như đến vị Kiên để 
nhập chân, không còn tám nhẫn, tám trí, chỉ duyên 
theo diệt mà thôi. Nói nhẫn và trí là đặt tên theo 
phương tiện. Vì nghĩa này nên bốn thời chăng nói 
về Phật tánh, vì vậy tâm Phật không vui mừng. 
Thời thứ năm lây trí làm Đê. 

Văn ghi: Không có khỗ mà có chân thật, nên 
nói Phật tánh, vì thê tâm Phật vui mừng. 

Nay hỏi, nếu là hữu lượng vô lượng như trước, 
thì như trước đã vặn hỏi, nếu chăng phải hữu 
lượng, vô lượng thì Đề đâu có tên riêng, đã không 
có tên riêng thì đâu có lý riêng. Sao lại dùng nghĩa 
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này để giải thích kinh Niết-bàn ngày nay? 

Nay nói phẩm này Và phẩm Thánh Hạnh có 
đồng, có khác. Phẩm Thánh Hạnh có nói về bốn 
loại Tứ để. Văn này chỉ nói Nhất thật Tứ đề. Tướng 
trạng của nó như thê nào? Thật tướng của Phật tánh 
cùng khắp tậc cả mọi nơi, nêu đôi với bốn việc mà 
thâu suốt được thật tướng thì mới gọi là Đé. Nếu 
chăng thâu suốt thì chắng phải là để. Kinh đã có 
văn minh chứng, đầu nên nghi ngờ. Nghĩa là biết 
cảnh giới sâu xa, thường trụ bất biên, Pháp thân 
mâu nhiệm của Như Lai, gọi đó là Đề. Đây là nêu 
quả Phật làm khởi điểm, nhưng thật ra là chung cho 
cả địa ngục, súc sinh, âm giới nhập; tật cả đều thâu 
suốt Pháp thân thường trụ, chắng thay đối là Khổ 
Thánh đề; đôi với bất tịnh mà sinh chân trí, chăng 
hoại chánh . pháp, tức là Tập Thánh đề; trong đoạn 
diệt mà biết Như Lai tạng, là Diệt Thánh đề; biết 
rõ Tam bảo và chánh Giải thoát gọi là Đạo Thánh 
đề. Đề chăng phải là bốn, nhưng y cứ theo bốn Đề 
thâu suốt đề nên gọi là bốn Đề. 

Như Lai ra đời vốn là nói về nghĩa này, nhưng 
đã ngăn che tướng trạng, nay khai mở. Như xưa 
thoa thuốc vào vú, nay rửa sạch thuốc. Vì thế tâm 
vui mừng nói chân đề. 

Từ nghĩa này mà đặt tên nên gọi là phẩm Tứ 
Đề. 

Toàn văn có hai đoạn: một nói về Tứ đề; hai, là 
thọ lãnh hiểu rõ. Thứ nhất, nói về Tứ để, có bốn 
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chương. Mỗi chương có sáu câu, 

như theo thứ lớp và không theo thứ lớp khác 
nhau chương. Thứ nhất, là sáu câu nói về khổ: Nói 
mê hoặc; nói về quả mê hoặc; nói về Ø1ả1; nÓI về 
quả của giải; kết luận về ĐIả1; kết luận mê hoặc. 

Một tức là bốn, bốn tức là một, gọi là không 
nghĩ bàn, thê thì văn này đã rõ. Đâu tiên là nói về 
hoặc, có hai ý: Nói thăng vào khổ; vì chăng giải 
ngộ cho nên khổ. 

Văn sau nói khô có ba thứ: Khô chắng phải Đề, 
chăng phải thật; khô là Để mà chăng phải thật; 
chăng phải khô chắng phải Đề là thật. 

Từ câu "Nên biết v.v..." trở xuống là nói về quả 
hoặc. 

Từ câu "Nếu có người v.v..." trở xuống là nói 
về giải ngộ. 

Từ câu "Vừa lọt qua tai v.v...." trở xuống là nói 
về quả của giác ngộ. 

Từ câu "Nếu biết như thế v.v..." trở xuống là 
kết luận về giải ngộ. 

Từ câu "Nếu chắng biết v.v..." là kết luận mê 
hoặc. 

Kế là chương tập cũng có sáu, thứ lớp như 
trước. 

Đầu tiên nói về hoặc. 

Cho nên không biết v.v..." trở xuống là nói về 
quả của hoặc. 
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Từ câu "Nếu có trí v.v..." trở xuống là nói về 
g1ả1 ngộ. 

Từ câu "Vì nhân duyên v.v..." trở xuống là nói 
về quả của giải ngộ. 

Lại nhắc lại sự mê hoặc xưa, nêu điều sai để 
hiển bày điều đúng. 

Từ câu "Nếu biết v.v..." trở xuống là kết luận 
về giải ngộ. 

Thứ ba, chương Diệt đề, cũng có sáu, nhưng 
thứ lớp hơi khác, thứ nhất nói về hoặc. 

Nói "Tu nhiều về pháp không" thì một là Nhị 
thừa mê đắm Không, hai là ngoại đạo bác vô. 

Kế là, nói "Tu diệt khổ" là nói về giải ngộ. 

Lẽ ra cũng nói là ngược với pháp Thanh văn, 
nhưng chỉ nói ngoại đạo có hai nghĩa: 

Từ trên đến đây là quở trách Thanh văn. Hàng 
Thanh văn trái với lý tức là ngoại đạo. 

Từ câu "Nếu có người tu tập v.v..." trở xuống 
là nói về quả của hoặc. 

Từ câu "nêu có người chẳng v.v..." trở xuống 
là nói về quả giải ngộ. 

Từ câu "Nêu được như thế v.v..." trở xuống là 
kết luận về giải ngộ. 

Chương Đạo để cũng có sáu, thứ lớp lại như 
trước, nhưng phân kết luận ở sau hơi khác. Đầu 
tiên là nói vê hoặc. Trước chỗ bị hoặc, sau nói về 
mê hoặc. 
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Từ câu "vì nhân duyên này v.v..." trở xuống là 
nói về quả của hoặc. 

Từ câu "Nếu có phát tâm lớn v.v..." trở xuông 
là nói về giải ngộ. 

Từ câu "Nhờ một niệm này v.v..." trở xuống là 
nói về quả giải ngộ. 

Từ câu "Nếu có người v.v..." trở xuống là kết 
luận về hoặc. 

Từ câu "Nếu tu pháp này v.v..." trở xuống là 
kết luận về giải ngộ. 

Thật ra là kê nói về Đạo Diệt, nhưng nói bốn 
Đề là vì Đạo Diệt là phần cuỗi cùng của bốn Đề, là 
Đề thứ tư. 

Ca-diếp bạch Phật, v.v... trở xuống là nói về 
nhận lãnh, hiểu rõ. 


Phẩm 11: TỨ ĐẢO (bốn điên đảo) 

Đảo là hoặc, ở trên nói người say thì mê loạn, 
thây trời đất xoay chuyên là so sánh để hiển bảy 
hoặc nghiệp. Như sô lượng của Đảo chăng nhật 
định, hoặc một, hai, ba, bốn, tám cho đến rất nhiêu. 
Nói một tức chỉ nói vô minh luống dối bao phủ trói 
buộc. Nói hai tức là kiến đảo, tưởng đảo chập trước 
mà dẫn đến thương tốn. Nói ba gôm có s1 tâm là 

tâm đảo, cuông loạn là tưởng đảo và phân biệt là 
kiến đáo. Nói bốn tức Thường, Lạc, Ngã, Tịnh 
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luỗng dối chăng thật. Nói tám tức là không có 
Thường, Lạc, Ngã, Tịnh, là ngói đá chăng phải 
chân. Nói rất nhiêu tức chỉ cho Niết-bàn rốt ráo 
thanh tịnh, chăng phải đảo, chắng phải để. Trước 
là Phật ra đời, lập giáo phá các đảo, giáo pháp còn 
để lại thế g1an, đến khi cách xa bậc Thánh thì 
chúng sinh phân nhiêu chấp văn tự mà đánh mất 
chỉ thú, chăng biết thuốc phương tiện, thì thuốc trở 
thành chất độc, liên sinh khởi bốn đảo Thường, 
Lạc, Ngã, Tịnh. Vì thế, hôm nay Phật ra đời đã ban 
cho thuốc vô thường, khiến nôn ra hết các thuốc 
độc kia. Bệnh đã hết mà còn chấp gIỮ thuốc, đó là 
mê lâm phương tiện của Phật, khởi chấp vô thường 
v.v... Phật quán bệnh này nên dùng thường v.v.. 
đề chữa trị. Thường v.v.. . Ở đời mạt pháp là bệnh, 
phải truyện trao cho Phật sau (Phật Di-lặc) mới 
chữa trị được. 

Chung thì lẫn nhau trước sau đều gọi là bốn 
đảo. Nếu trị bệnh thường v.v... thì như giáo xưa. 
Nếu trị bệnh vô thường thì như phâm AI Thán, 
phẩm này chỉ nói về bệnh mê hoặc. Nếu biết bệnh 
là biết thuốc. Lìa đảo thi không có đề, nhưng theo 
duyên thì nên nói về bốn đảo. Văn nói có tám đảo, 
còn tên phẩm là bốn đảo, là do các nhà dịch kinh 
đã lược ghl, y theo hợp thuyết nên có bốn. Nay hợp 
đề là muôn đối với Tứ đế mà thành tựu cho nhau. 
Cho nên gần thì nói ba phâm thành tựu cho nhau, 
ma nói, Phật nói, nói chung về tà chánh. Tứ đề nói 
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riêng về chánh giải. Tứ đảo nói riêng về tà hoặc. 
Nếu chỉ biết để hay đảo, thì như chỉ biết chữ nhân 
hoặc chữ nhập, chỉ biết người hoặc đảo ngột (một 
loài thú đữ), chắng thê biết đây đủ, chẳng thể gọi 
là chánh thiện thành tựu đây đủ, chẳng thê tạo ra 
nghiệp lành. Nếu biết đủ các Tà, Chánh, Đảo, Đề 
gôm thông thì gọi là chánh thiện, thành tựu đây đủ, 
tạo ra nghiệp lành. Nghiệp tức là Như Lai tánh, thứ 
lớp thành tựu cho nhau, hợp thành bốn Đảo, nghĩa 
nảy hợp lý. Vì thế gọi là phẩm Tứ Đảo. 

Văn có hai đoạn, trước nói bốn đảo sau nói thọ 
lãnh, hiểu rõ. Phân đảo gồm bốn chương, chương 
thứ nhất có ba: 

1. Nêu cảnh khô. 

2. Nêu thê của khô. 

3. Kết luận. 

Nói quả Phật chăng phải khổ mà cho là khô, 
đầy là mê hoặc phải vời lây quả khố; bèn cho đó là 
hiểu, tức là trong khổ sinh ý tưởng là vul (lạc). Nói 
vô thường thay. đối, nghĩa là cho Phật có hành khổ; 
xả thân vào Niết-bàn cho Phật là hoại khô. Kia nói 
Như Lai là thường, tức là Đảo; vô thường tức là 
Đề. 

Từ câu "nếu ta nói v.v..." trở xuông là nói về 
Tâm đảo. 

Trong vui mà nghĩ là khổ. Vô thường mà nghĩ 
là thường, là đảo thứ hai. Trong cảnh đảo gôm nêu 
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hai tưởng, trong thể chỉ _piải thích một tưởng, vì ở 
trên đã gôm nêu, nên chăng muốn dài dòng. Nhưng 
trong văn kinh đâu tiên cũng có nêu ra cảnh đảo, 
sau đó nói thể đảo và kết luận, rất dễ thây. 

Nói chăng tu tức là tu Bát-nhã không tuệ. 

Hai điên đảo sau có thê tự thây trong văn kinh 
Ở Sau: 

Thứ hai, là thọ lãnh, hiểu rõ. Có hai: lãnh giải 
và nói về mình mê hoặc. 

Nói riêng nếu bỏ cho là bác không nhân quả thì 
gọi là tà kiến. 

Ca-diếp từ lâu đã không còn chập. x0) các 
tâm đảo là tà, nên Ca-diễp còn có tà kiến, v.v.. 


Phẩm 12: NHƯ LAI TÁNH 


Tên phẩm này không nêu Phật mà nói là Như 
Lai, là vì muôn đồng với ba đời. Chư Phật ba đời 
đều lây Như Lai làm hiệu đầu tiên, vả lại nêu hiệu 
đâu tiên đề hiển bày chín hiệu sau. Như tức chăng 
khác, phá các dị chấp. Như Lai tức là Phật, Phật 
tức là Như Lai. Nên gọi là phẩm Như Lai Tánh Tứ 
Tât-đàn. Như Lai là hiệu cao quý của cực quả, tánh 
là tên gốc của chí lý. Chắng phải cực quả mới gọi 
là Như Lai mà bản tánh của chúng sinh cũng được 
gọi là Như lai. Như Lai là định cho quả, tánh là 
thuộc về nhân. Tuy nhân quả đêu nêu, mà ý chính 


678 BỘ KINH SỚ ] 


ở nơi nhân, nên nói phẩm ' Như Lai Tánh. Lại tánh 
bản tánh của quả ân kín, rất khó luận bàn, cho nên 
nêu chỗ hiển bày để đặt tên cho chỗ ân kín, gọi là 
phẩm Như Lai tánh. Tánh lý chứa đựng, đây đủ các 
tánh thiện ác, ba thừa; nêu hơn bỏ kém, nền nói là 
Như Lai tánh. Như Lai là tên gọi chung, hễ có tánh 
thì đều là Như Lai ở vị lai. Theo Khai sĩ bốn Y 
giông như Như Lai. chư Phật mười phương đều gọi 
là Như Lai. Đôi với một vị Phật, thì hóa, ứng, báo 
và Pháp thân đêu øọ1 là Như Lai. Nhưng văn kinh 
chính thức nói về Như Lai của Như Lai tạng. Trong 
hai mươi lăm hữu đều có Ngã, đồng với Ngã nên 
gọi là Như. Dùng Như chỉ cho người nên gọi là 
Lai, thường hắng chẳng thể hủy hoại, nên gọi là 
Tánh, từ đó đặt tên phâm là Như Lai tánh. Nên biết 
Như Lai tạng này tức là Phật tánh. Các sư giải thích 
nghĩa tạng rât khác nhau. 

Các Luận sư cho rằng quả Phật ở tương laI, hiện 
thời chưa có, nên gọi là tạng. Lại có người nói Phật 
tánh là tâm thần của chúng sinh, tâm thần tự có 
năng lực tránh khô câu vui. Khai Thiện nói răn 
"Sáu pháp (năm â âm và thân ngã) là Phật tánh". Tất 
cả nghĩa này đều chẳng đúng. Phẩm này lây Như 
Lai làm tự tánh, chứ chăng lây tâm thân, chăng lây 
sáu pháp. Vả lại, Như Lai tạng thì ân kín, còn tâm 
thân và sáu pháp đêu hiển bày. Như Lai tạng là 
thường, tâm thân và sáu pháp là thay đối, vô 
thường hoàn toàn không tương quan đến tánh Như 
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Lai, nay đều chăng sử dụng. 

Các sư Địa Luận cho rằng: "Các hoặc che lấp 
lý nên gọi là Tạng”. 

Nghĩa này chăng đúng. 

Nay nói thêm rằng: "Chăng phải không nhưng 
đêu chăng hợp với tên phẩm nảy". 

Các sư Địa Luận cho hoặc và lý khác nhau, nên 
hoặc làm ngăn che lý. Nay y cứ theo văn kinh nói 
răng: "Trong tật cả pháp đều có tánh an vui", thê 
thì đầu có hoặc vô tánh ngăn che tánh vô hoặc. Vì 
chăng hợp với yêu. kinh, nên không sử dụng. 

Nay nói thêm răng: "Chắng những hoặc là tánh 
tương tức, mà còn gôm thâu tất cả, cho nên Niết- 
bàn là pháp gì mà không ở trong đó. Tất cả chúng 
sinh đều là tướng Niết-bàản, tất cả CỎI nước đều là 
tướng Niết-bàn". Các Luận sư cho rằng: "Ngay nơi 
quả là tánh tức ngoài thân, sáu pháp là tánh tức 
trong thân". Các sư Địa Luận cho răng: "Hoặc ngăn 
che A-lê-da”. Tâm tức bên trong. Hưng Hoàng cho 
răng: "Chắng trong chăng ngoài", đây là chỉ y cứ 
theo chánh tánh. Địa Luận chỉ y cứ theo Bản hữu. 
Các Luận sư chỉ y cứ theo duyên liễu. Lại y cứ theo 
đương quả, quả tánh và quả quả tánh, đều bị kinh 
này quở trách như người mù sờ voi, chăng hợp với 
yếu chỉ của kinh. 

Nay nói bốn câu đều bình đắng thanh tịnh 
không tranh cãi, nên gọi là Như, dùng bôn Tất-đàn 
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khéo léo chỉ bày cho chúng sinh, nên gọi là Lai. 
Thường hăng chắng thay đối nên gọi là Tánh, đâu 
chỉ có một pháp là Tạng tảnh ư? Lại có người chấp 
răng: "Như Lai tạng chăng thê chăng có". Nghĩa 
này không đúng, Phật tánh chăng phải có chẳng 
phải không, chăng phải vừa có vừa không, chăng 
phải chắng phải có chắng phải không, thì đâu được 
cho là có. Tuy chăng phải bốn câu này, nhưng khi 
có nhân duyên thì trong một môn nói đủ bốn Tất- 
đàn. Cho nên nói Như Lai tạng chắng thê không 
có. Dùng hữu để tiếp đoạn, dùng hữu để phá 
thường, dùng hữu để giúp cho ngộ. Khi ngộ Phật 
tánh thì Phật tảnh chăng thật có, ba môn khác cũng 
giống như thế". Vì sao chấp có mà hại ba môn kia? 
Như có người hỏi về nhân duyên chiếc câu, sinh ra 
tranh luận mà có ích gì. Ở đây nói Phật tánh, ý 
nghĩa như thế, nếu có ý nảy, thì cũng ở trong bản 
tánh, trung g1an và cực quả, vừa ân vừa hiền, vừa 
ở trong vừa ở ngoài, như kho vàng trong nhà, lớn 
nhỏ thê nào chăng biết, nên khéo đào lên chỉ rõ cho 
người, được người kính ngưỡng, tức là nghĩa này. 

Hỏi: Tạng, lý và tánh đông khác như thê nào? 

Đáp: Chỉ một nghĩa mà thôi. Nếu muốn phân 
biệt thì lý và hoặc nói chung gọi là Tạng, hoàn toàn 
chăng nói đến hoặc thì gọi là Lý, chắng thể thay 
đối thì gọi là Tánh. Có Sư phát khởi năm dụ: Đầu 
tiên hỏi trong hai mươi lăm hữu có Ngã chăng? 
Đức Phật đáp băng cách nêu cô gái nghèo có kho 
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báu, dụ cho có ngã nhưng ân kín, không hiển Dày, 
Hỏi: Nếu thế sao chăng nói sớm? Phật nêu việc 
thoa thuốc độc để dụ, tức do bệnh Thường chưa 
hết, nên chẳng được rửa vú. Hai, là bệnh trước và 
sau đo nói theo chúng sinh, ân hiển, thoa hay rửa, 
là nói theo lời dạy của Phật. Hỏi: Như thê chúng 
sinh đâu có sáu đường lên xuống khác nhau? Phật 
bèn nêu việc do đâu tranh mà làm mất hạt châu, 
sinh ra buồn vui khác nhau. Hỏi: Nếu thê thì sao 
lại đấu tranh? Phật lại nêu vị thuốc cam lô chân 
chánh còn ở trên núi cao, chỉ có một ít đức lưu 
chuyển, mà thành mặn lạt. Lại hỏi: Nếu thê thì 
chân vị chăng thay đối, ai làm tốn thương cho 
được? Nếu chăng làm tôn thương được thì không 
có tội giết hại. Đức Phật lại nêu cuốc, xẻng bén có 
thể xuyên qua sỏi đá, nhưng chẳng thể làm tôn hại 
kim cương, như Phật chăng thê bị làm hại, nêu khởi 
tâm hại Phật thì phạm tội nghịch. Tánh chăng thê 
bị hủy, nêu vọng khởi tâm làm tồn thương các âm 
thì phạm tội sát. Nhưng một lời đáp có thê hiểu, vì 
sao lại nói nhiêu lần? Đó là Phật tánh khó chỉ bày, 
phải bố vạn búa mới khai mở. Phát khởi năm dụ là 
sự suy nghĩ khéo léo của các Sư xưa, cho nên nay 
giữ lại. Nhưng một phẩm này đáp câu "Làm sao 
tạo nghiệp lành?" Và câu "thấy được tánh khó 
thây". Hai câu này thành tựu cho nhau, tức chỉ do 
nghiệp lành mà thây được tánh. Tánh do nghiệp 
lành, nghiệp là mở đâu, tánh là kết thúc, từ kết thúc 
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mà đề tên phâm. Nếu từ người mà giải thích thì 
nghĩa nghiệp lành tức hành nhân giả danh hay gây 
tạo thiện ác, làm lành tức tu luyện tâm thân đạt đến 
Chánh giác. Các sư Trung Luận hỏi răng: "Trong 
sinh tử có người gIả, người nảy có Phật tánh hay 
chăng?" Kia đáp: "Chắng có Phật tánh" tức đồng 
thời cũng chăng có ngã, đã chăng có ngã thì ai tạo 
nghiệp lành. Vả lại, ông nói giả tức chăng có tự tại, 
cả hai trái nghịch nhau. Các sư ĐỊa Luận cho răng 
thể của pháp giới có dụng thiện ác, thể dụng đây 
đủ trong vọng hoặc. Như đất che phủ vàng không 
làm hư hoại. Vọng hoặc đã như thê thì dụng hay 
vô dụng cũng đâu thê tạo nghiệp. Ở đây nói nghĩa 
này như đi qua kho vàng mà không thể thấy, bây 
ĐIỜ chăng thể tạo nghiệp lành, khi đã đào lên rôi 
thì đầu cân tu nghiệp lành. Nhồ sạch cỏ dại là dạy 
Tiểu thừa tạo tác, chăng phải là nghiệp lành. Hàng 
đị nhần dùng phương tiện chỉ kho vàng cho con, 
mà từ trong nhà đào tìm thấy, đó chính là nghĩa hay 
làm ra nghiệp lành. Nếu nói theo sáu vị, thì vị đầu 
tiên chắng thê tạo nghiệp lành, vị sau cùng chăng 
cần tạo nghiệp lành, bốn vị ở giữa là các vị tạo 
nghiệp lành. Nếu y cứ theo bôn câu, thì ân tức 
chăng thê, hiển thì chăng cần, vừa ân vừa hiện 
chính là năng tạo tác nghiệp lành. Trả lời về tạo 
nghiệp lành có hai ý: 
1. Phật tánh làm duyên cho nghiệp lành. 
2. Phật tánh chánh khởi nghiệp lành. 
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Thứ nhất lại có hai ý nói về nghiệp duyên và 
luận nghĩa. Trong phân nói nghiệp duyên có hỏi và 
đáp. 

Hỏi gồm từ bốn điên đảo mà sinh; tất cả thê 
g1an tuy nói có ngã mà chắng gọi là Phật tánh, còn 
chân ngã xuất thế gọi là Phật tánh, cho nên mới 
hỏi. [Trong hai mươi lãm hữu, nếu chắc chắn có 
ngã, thì có chăng phải có, nêu chăc chăn là không 
thì ai tạo nghiệp lành. Cho nên hỏi hai mươi lắm 
hữu có ngã hay chăng? 

Đức Phật dùng hai dụ để trả lời. Dụ thứ nhất là 
nói bản hữu chắng thầy được, dụ thứ hai là nói 
chăng được nói để giải thích nghi ngờ. Trong dụ 
thứ nhất thì có pháp, dụ và hợp. Pháp thuyết có hai: 
1/ Nói về bản hữu; 2/ Nói chắng thê thấy. 

Nhưng Phật tánh chắng phải bản hữu, chắng 
phải đương hữu, nhưng vì nhân duyên nên nói như 
thê. 

Dụ thứ hai, có bốn đoạn: Dụ bản hữu, dụ chắng 
thể thấy; dụ duyên cảm; dụ hiển thuyết. 

Đoạn thứ nhất có các ý như: Vì thiêu duyên, 
liễu cho nên nói là nghèo, có khả năng sinh khởi 
nên gọi là người nữ, nương vào năm âm nên nói là 
Nhà, có chánh Phật tánh nên nó! là Vàng, tảnh này 
chứa đựng nên nói là kho, tánh này rộng lớn nên 
nói là nhiêu. 

Nói: "Mọi người lớn nhỏ trong nhà”, các sư xưa 
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giải thích lả: "Bỗn quả thanh là Đại, ba cõi phảm 
phu là Tiêu", Nghĩa này chăng rõ. Các sư Trung 
Luận cho rằng: "Chỉ có Bô-tát là Đại, Thanh văn 
là Tiêu". Nghĩa này cũng chẳng rõ. Nay nói trời, 
người là dụ cho Tiểu, Nhị thừa phân tích đạt đến 
Không là dụ cho Đại. Nhị thừa phân tích đạt đến 
không là Tiểu, Nhị thừa không thê là Đại, Thanh 
văn hiểu (đãn) Không là Tiểu, Bồ- tát hiểu Không 
là Đại; Bô-tát hiểu Không là Tiểu, Bồ-tát xuất gia 
là Đại, đều chắng thể biết được. 

Từ cầu "bây ØIỜờ, có một người lạ v.v...” trở 
xuống là nói về duyên cảm. 

Trong phen hỏi đáp này, trước dùng đạo Tiểu 
thừa đề dẫn dắt nên nói là "nhồ sạch cỏ đại", vì 
chẳng hợp cơ duyên nên nói là ' 'chắng thể làm 
được": "nếu chỉ kho vàng cho con tôi” tức là nêu 
duyên, là năng lực giáo hóa muốn trước vì người, 
nói "tôi cũng muôn thấy", là sau mới vì mình. 

Từ câu "Người này liền v.v..." trở xuống là 
phân nói rõ. 

Thứ ba, là hợp dụ có hai, trước là hợp chung, 
sau là y văn mà hợp. 

Thứ nhất là hợp rất dễ thây. 

Dụ thứ hai cũng có hai là dụ và hợp. Dụ có bốn 
câu: 1/ Nói về khởi bệnh chấp hữu ngã. 

2/ Nói về thuốc vô ngã. 3/ Bệnh tà ngã dứt. 

4/ Phát khởi giáo chân ngã. 
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Ý nghĩa đồng VỚI phẩm AI Thán. Nhưng dụ ở 
phẩm kia thi hiên, dụ này thì ẩn. Có bốn sư xưa 
giải thích về người nữ và thầy thuốc. 

Nói người nữ dụ cho Pháp thân, thầy thuốc dụ 
cho Ứng thân. Nói người nữ dụ cho thật trí. 

Nói người nữ dụ cho Phật trước, thây thuốc dụ 
cho Phật sau. Nói người nữ dụ cho trí Phật, thầy 
thuốc dụ cho cơ duyên. 

Văn trên đã nói nghèo dụ cho chúng sinh. 
Người nữ này đã chăng nói nghèo dụ cho trí Phật 
ứng hiện cao siêu, sinh con dụ cho chúng sinh thọ 
học giáo pháp sinh giải ngộ, sức giải ngộ còn yếu 
kém nên nói là đứa trẻ, vì chấp tà thường nên nói 
là bị bệnh. 

Kế đến từ câu "Người nữ buôn râu, v.v..." trở 
xuống là dụ về thuốc vô ngã. Có ba ý: 

1. Dùng trí Phật quán cơ. 

2. Biết được cơ, lập ra giáo hóa. 

3. Dút tà ngã. 

Thứ nhất như văn kinh. 

Quyên trí khởi bi nên gọi là buôn râu, tìm căn 
cơ vô ngã nên nói là tìm thây thuốc. 

Ba loại thuốc là đụ cho ba tu vô thường. 

Thứ ba, từ câu "Rồi bảo người nữ v.v..." trở 
xuống là dứt trừ tà ngã. 

Ở đây sữa dụ cho chân ngã, chân ngã chưa đúng 
thời nên nói "Chớ cho nên", dùng vị đắng thoa lên 
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đầu vú là dụ cho dùng vô ngã ngăn che chân ngã. 
Như đắng và ngọt, tánh trái nhau, trước đã hòa hợp 
ba vị thuốc, vì sao trong đó lại có sữa? Ở đây cũng 
là vị đắng vô ngã, trái nghịch với thường. 

Thứ ba, từ câu "Đứa bé khát sữa v.v..." trở 
xuống là dụ cho bệnh tà ngã tiêu trừ. 

Trước nói về bệnh dứt, kế nói thuốc không cần 
nữa, duyên chân ngã đã phát khởi, nên nói là khát 
sữa; ngã và vô ngã trái nhau, cho nên nói là hơi 
độc. Vô ngã trị tà, tà tiêu rôi thì thuốc cũng bỏ, nên 
nói là thuôc tiêu. 

Thứ tư, người mẹ rửa vú là dụ cho giáo chân 
ngã hưng khởi. Có bốn ý: 

1. Nói cho nghe. 

2. Trái ý. 

3. Nói lại. 

4. Thọ hạnh dễ thây. 

Kế đến từ câu "Như Lai cũng như thê, v.v..." 
trở xuống là hợp dụ. 

Chỉ hợp với hai thứ thuốc, chăng hợp với hai 
thứ bệnh, vì vốn chỉ nghi ngã và vô ngã khác nhau. 
Vì thể nên hợp với thuốc trị, còn bệnh là phụ, nên 
chăng hợp. Phẩm Ai Thán cũng như thê. 

Hỏi: Ấn kín øọI là Như Lai tạng, ngã là Phật 
tánh. Vậy tất cả chúng sinh có tánh ngã chăng? 

Đáp: Tât cả chúng đều có tánh nhưng chưa 
thành Phật, vì thế có ngã mà chưa thành ngã đức. 
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Vì sao? Vì người thi riêng, pháp thì chung. Pháp 
chung nên có tánh có ngã, vì người riêng nên chăng 
phải Phật, chăng phải đức. 
Hỏi: Pháp là pháp của người, giáo xưa đã 
không có người riêng, vậy pháp là pháp của a1. 
Đáp: Pháp thuộc về pháp tánh. 

Tử câu "Ca-diệp bạch rằng v.v..." trở xuông là 
phân nói vệ nghĩa, có hỏi và đáp. Trong phân hỏi 
ở trước nói hai mươi lăm hữu có ngã, nay hỏi vê 
nghĩa này. Đâu tiên nói chung là vô. 

Kế là, từ câu "Vì sao, v.v..." trở xuống là lập 
riêng câu vặn hỏi, hợp thành bốn ý: 

1. Gồm có bốn câu y cứ theo quả. 

2. Gồm có hai câu y cứ theo nhân. 

3. Gồm có bốn câu y cứ theo quả. 

4. Gồm có hai câu hỏi về xứ sở. 

Thứ nhất øôm có hai cặp trước sinh sau diệt, 
thăng thua khác nhau rất dễ thấy. 

Thứ hai, y cứ theo nhân mà hỏi, gồm có hai: 

1. Nói mười ác là y cứ theo nhân ác. 

2. Từ câu "Sau khi uống rượu, v.v..." trở xuống 
là y cứ theo duyên ác. 

Thứ ba, lại y cứ theo quả, có bốn câu: 

1. Y cứ theo quả khổ. 

2. Y cứ theo duyên khổ. 

3. Theo sự quên lãng. 
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4. Theo sự nhớ nghĩ. 

Thứ tư, là hỏi về nơi chốn, có hai câu: 

1. Hỏi riêng ở nơi nào. 

2. Hỏi về cùng khắp nơi thân. 

Hoặc có thể chỉ lập sáu cặp mười hai câu, hoặc 
lập mười câu hỏi về hiện dụng và hỏi về nơi chỗn. 

Thứ hai, từ câu "Đức Phật bảo v.v..." trở xuống 
là lời đáp mười hai câu hỏi. Đâu tiên là nêu hai dụ 
để trả lời về việc tìm cầu dụng hiện tiên. Kê là lập 
thí dụ xẻng bén để trả lời về nơi chốn. Nói hiện 
dụng tức là Ca-diếp hỏi chân ngã nếu là thường thì 
lẽ ra không sinh diệt? Kiến là nói hơn kém khác 
nhau để vặn hỏi, ý Đức Phật đáp là có chân ngã, 
nhưng bị sân s1 che lập nên chẳng thể thấy. Vì thế 
có sau cùng diệt mất, lên xuông khác nhau. Dụ 
trước thì được mà mất, dụ sau thì mất mà được. 
Nhưng sự giải ngộ nhiệm màu nảy phàm phu chưa 
đạt được, thì đâu thê nói là mắt. Đây là lời đạo lý; 
vì được là chắng được, nên nói được mà lại mât; 
được chắng được riêng, mà được ở chỗ mắt, mất 
chắng có mất riêng, mà lại mất ở chỗ được. Được 
mà không có chỗ đề được, mật cũng chắng có gì 
để mất. 

Trong hai dụ đầu tiên, dụ thứ nhất có ba ý là 
dụ, hợp và kết. Dụ lại có bốn: 

1. Tánh lý vốn có. 

2. Gặp duyên khởi hoặc. 
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3. Căn duyên được tiếp hóa. 

4. Thánh ứng phá hoặc. 

Nói cung vua là dụ cho chỗ Phật thống lãnh, 
lực sĩ dụ cho chúng sinh, có năng lực hàng ma, chế 
phục ngoại đạo, nên nói là lực sĩ. Nói giữa hai đầu 
chân mày dụ cho Trung đạo. Hạt châu kim cương 
dụ cho lý, hoặc dụ cho giả1, hoặc nói lý và g1ả1 viên 
tịnh, không thể phá hoại như hạt ngọc kim cương. 

Kế là từ câu "Người này cùng với v.v..." trở 
xuống là gặp duyên khởi hoặc, mất đi lý sẵn có. Có 
hai lý: 

1. Khởi hoặc. 

2. Mật lý. 

Nói các lực sĩ khác là dụ cho ma trời, ngoại đạo 
và các tri thức ác. Đầu vật là dụ cho đoạn thường 
trải với chánh quán, chánh quán phá đoạn đường 
nên nói đầu vật với nhau. Đầu chạm với nhau là dụ 
cho dùng thân kiến xúc chạm Trung đạo giải. 

Kế là từ câu "Hạt châu trên trán v.v..." trở 
xuống là nói mất chánh lý. 

Chìm vào thân đoạn thường tà kiến. 

Thứ ba "Nơi ấy có vết thương" tức là cơ duyên 
chiêu cảm khô báo. 

Hai là kiến làm thương tôn chánh giải, nên nói 
là vết thương. Xưa nói chiêu cảm quả khổ sinh tử 
là vết thương. Mời thây thuốc là các căn cơ thỉnh 
Phật. Nói: "Bây giờ, có thầy thuốc giỏi", tức là 


690 BỘ KINH SỞ 1 


Thánh trí rõ biết mất lý thì vời lấy quả khô. "Liền 
dừng trụ nơi đó", tức nói mắt mà chăng mắt. 

Thứ tư, từ câu "Bây giờ thầy thuốc, v.v..." trở 
xuống là nói thuyết pháp phá hoặc. Gồm hai ý là 
dụ thiên thuyết, dụ viên thuyết. Thứ nhất là dụ 
Thiên thuyết. 

Vô ngã kiêm chế tả thường, như thây thuốc đến 
tìm châu. Lực sĩ kinh ngạc đáp, dụ cho việc thọ học 
giáo pháp mà quán vô ngã. Từ mê được giải ngộ, 
nên nói kinh ngạc trả lời "vô lẽ là huyền hóa" tức 
là quán vô ngã; ở nơi đâu? Là quán vô thường. 
Buôn râu khóc lóc là quán khổ. Đây là thuyết Thiên 
giáo. 

Kế là từ câu "Thây thuốc v.v..." trở xuông là dụ 
thuyết Viên giáo. 

Gồm có bốn ý: 

1. Nói cho nghe. 

2. Chăng nhận. 

3. Nói lại. 

4. Liên nhận. 

Ví dụ nói về Phật tánh, qua một lần thì chắng 
chịu nhận. 

Nói dưới da tức ấn nơi đoạn thường. Dạng của 
nó hiện bên ngoài. Các sư xưa nói: "Đương quả thì 
ở đương lai". Hưng Hoàng nói: "Trí Phật ngầm 
chiếu". Nay nói tánh lý rỗng không, cùng khắp mọi 
nơi, ảnh nó hiện ra bên ngoài. 
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Kế là đến câu "Bấy giờ, lực sĩ v.v..." trở xuông 
là nói chúng sinh chăng nhận. 

Xưa nói dưới đa là dụ cho hiện tại, dưới gân là 
dụ cho vị lai; nếu nói hiện tại, vì sao chẳng phá 
hoặc mà ra, nếu ở vị lai lẽ ra chăng thấy. Hưng 
Hoàng nói: "Nhẹ dụ cho da, nặng dụ cho gân”. 

Thứ ba từ câu "Bấy giờ, thầy thuốc v.v..." trở 
xuống là Như Lai nói lại. 

Gương dụ cho viên kinh chiếu soi mặt tín tâm. 
Văn rõ ràng, lý hiễn hiện, tín tâm chặc thật sáng tỏ. 

Thứ tư, từ câu "Lực sĩ thấy v.v..." trở xuống là 
tin nhận. 

Kế là, từ câu "Này người thiện nam! v.v..." trở 
xuống là hợp dụ. Nhưng chỉ hợp ba ý, chăng hợp 
với ý thứ nhật. Đầu tiên là hợp, thứ hai là gặp 
duyên khởi hoặc. 

Trong dụ có hai, nay chỉ việc khởi hợp với việc 
đánh vật. 

Kế là, từ câu "Cho nên rơi vào v.v..." trở xuông 
là hợp với ý thứ ba là vời lây khổ báo, cảm ứng đều 
mắt. 

Đoạn này đáp chung mười câu hỏi. 

Thứ ba, từ câu "Lực sĩ kia v.v..." Trở xuống là 
hợp với ý thứ tư là Thánh ứng nói pháp, đầu tiên là 
hợp với Thiên thuyết. Trước có Phật nói chúng 
sinh thực hành quán vô ngã, nay chỉ hợp với ý sau. 
Văn có hai: Đâu tiên thực hành quán tưởng, sau là 
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nói không biết. 

Trong đoạn này có nhắc lại dụ để chánh hợp. 

Từ câu "Thí như chẳng phải Thánh v.v..." Về 
sau là nói tuy quán vô ngã, nhưng chắng hiểu. Vì 
sao? Vì phải biệt chân ngã, thì mới biết vô ngã. Đã 
chăng biết ngã nên ngã chăng thành. Trước nêu dụ, 
sau là hợp. 

Kế là, từ câu "Như Lai nói rằng v.v..." trở 
xuống là Viên thuyết. Trước nêu dụ, có bốn, nhưng 
chỉ hợp với hai ý sau. Đâu tiên hợp với ý thứ ba, 
Như Lai nói lại. 

Từ câu "Các chúng sinh v.v..." trở xuống là hợp 
với ý thứ tư là tín nhận. Trước là hợp, sau là dụ y 
theo chánh ý. Trong hợp, trước nói khi có hoặc thì 
chăng tin. 

Sau là nói khi dứt hoặc thì tin nhận. 

Thứ ba là kết luận, khen ngợi không nghĩ bản. 

Từ câu "Lại nữa này Thiện nam! v.v..." trở 
xuống là dụ cho cỏ thuốc ở núi Tuyết. Xưa nói là 
giúp cho lời đáp câu hỏi trên. Các sư Trung Quản 
cho răng đây là dụ cho nghĩa mắt mà lại được. Gôm 
có khai dụ và hợp dụ. Khai dụ có bốn: 

1. Nói về mắt. 

2. Nói về được. 

3. Nói lại về mật. 

4. Nói lại về được. 

Thứ nhất nói về mất, gôm có hai ý là lý tánh và 


SỐ 1767 - ĐẠI BÁT NIẾT BÀN KINH SỚ, Quyền 11 693 


nói về mất. Văn thứ nhất. Núi Tuyết dụ cho thân 
chúng sinh. Một vị thuốc: Là dụ cho Trung đạo 
không hai cho nên gọi là một vị; lý này có dứt trừ 
được mê hoặc điên đảo cho nên, gọi là thuốc; gọi 
chung là vị thuốc. Vị rất ngọt, dụ cho giáo lý tương 
xứng. Tức giáo là thuốc, b là vị ngọt. 

Nói: "Ở trong rừng sâu" trở xuống là muốn nói 
phiên não che phủ, cho nên mất lý, phiên não sâu 
dày, mê hoặc điên đảo kết chặt nhau, khiến cho 
người. chắng thấy. 

Kế là từ câu "Có người nghe v.v..." trở xuống 
là ý thứ hai nói về được. Văn có hai: 

1. Được chút phân. 

2. Được đây đủ. 

Thứ nhất nói ngửi mùi, có người cho răng \ 
kinh mà tin hiểu biết rõ, nên gọi là ngửi mùi. Có 
người lại cho răng Bô-tát Thập trụ sự thây biết 
chưa được sáng tỏ, nên nói là ngửI mùi. 

Từ câu "vào thuở quá khứ v.v..." trở xuống là 
nói được đây đủ. Đức Phật trước đã chứng lý này. 
Làm các ông tre tức là nói giáo, dụ cho liễu nhân 
của hàng Thập địa. Dùng nhân mà tiếp lây quả, nên 
nói là tiệp lây thuốc. Nói khắp mọi nơi tức là dụ 
cho việc nhiều đời ở quá khứ tu nhân Thập địa. Nói 
từ đất chảy ra đô dôn vào các ống tre, là dụ cho 
nhân quả tương ứng, liễu nhân chăc chăn đã chân 
chánh nên nói là chảy ra. 
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Thứ ba, từ câu "Sau khi vua băng hà v.v..." trở 
xuống là nói lại về mất. Tức là Phật trước Niết- bàn 
đã lầu, chúng sinh buông lung, kết thành các phiền 
não, làm mất cả chánh lý. Sáu vị dụ cho sáu đường. 
Vị sắc thì chân chánh. Sau khi khởi hoặc trôi vào 
vào sáu đường, hoặc là chua, hoặc là mặn. VỊ chân 
thật của thuốc này vẫn còn giữ lại trên núi cao là 
dụ cho chánh tâm của thân chúng sinh chăng khác, 
nhưng tùy trôi lăn vào sáu đường mà có khác. Nói 
phàm phu phước mỏng dù khô công tu tập mà 
chắng được, là dụ cho người có tâm chấp trước, dù 
có khô công tu tập thiên tuệ, tìm câu chân lý thì 
cũng chắng đạt được. Cũng dụ cho các việc nghiên 
cứu, tìm cầu mà muốn thây lý tánh, thì chăng có 
liên quan gì. 

Thứ tư, từ câu "lại có Thánh vương v.v..." trở 
xuống là nói lại về được. 

Tức là Phật hiện tại Sa Điảo được lý này. 

Từ câu "Này thiện nam v.v...” trở xuông là hợp 
dụ, nhưng chỉ hợp với hai ý nói về mất, chăng hợp 
hai ý nói về được. Thứ nhật là hợp với nghĩa có lý 
mà mất. 

Trước nói "Ở trong rừng sâu v.v...", nay hợp 
với rừng phiên não che phủ. Ở trước, dụ thứ hai nói 
"Người không thây", nay hợp với chúng sinh 
chăng thây. 

Từ câu "Vì phiền não v.v..." trở xuống là hợp 
với ý thứ ba, nói lại về mắt. 
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Đó là nói hoặc chua, hoặc mặn, chính là trả lời 
câu hỏi về hơn kém, khác nhau ở trên. 

Từ câu "Phật tánh mạnh mẽ v.v..." trở xuống là 
trả lời hai câu sau trong mười hai câu ở trước, là 
câu hỏi trách tìm, sau là tìm xứ sở trong mười nơi 
chốn. Trước có hỏi về chung riêng, nay chính thức 
trả lời câu hỏi chung. Tuy y cứ theo năm âm mà 
nói có tánh này, nhưng thân có thể hủy hoại mà 
tảnh chăng thế hủy hoại. Thân là chỗ ở của tánh, 
tánh của thân là Phật tánh, thân của tánh chăng phải 
Phật tánh. Văn có hai đoạn là chánh thuyết và luận 
nghĩa. Phần chánh thuyết có ba: 

1. Nêu ý nghĩa chăng thê hoại. 

2. Nói rộng. 

3. Tổng kết. 

Từ câu "Ca-diếp bạch răng, v.v..." trở xuống là 
phân nói về nghĩa, có hỏi và đáp. Thứ nhất là hỏi. 

Trước nói Phật tánh mạnh mẽ chắng hoại, lẽ ra 
không có tội sát sinh. Kế là Phật đáp, trước nêu 
pháp, sau lập dụ. Pháp có bốn câu: một nói năm ấm 
sẽ bị sát hại nên thành việc ác. 

Nói "trụ trong năm ấm", là có người cho sáu 
pháp là Phật tánh, thì chăng hiểu văn này. Sáu pháp 
chỉ là năm âm, đâu có việc năm âm trụ trong năm 
âm, chúng sinh trụ trong chúng sinh. Nếu có tâm 
thân là Phật tánh, thì tâm là bốn âm, vậy tâm thần 
trụ trong tâm thân hay sao? Có người cho đương 
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quả là Phật tánh, vì đương quả thuộc chúng sinh. 
Như nói trụ trong năm âm, nêu đương quả là có, 
lại chăng phải đương quả. Nếu không có thì thuộc 
về nơi nào? 

Các sư ĐỊa luận dùng ý A-lê-da là Phật tánh bị 
hoặc che lập để giải thích văn này, đó lại hợp với 
câu hỏi: "Nếu có Phật tánh thì lúc mới sinh lễ ra 
biết ngay" ở trên. 

Nay y cứ theo văn sau để giải thích, Phật tánh 
chắng tức sáu pháp, chắng lia sáu pháp. Vì chăng 
tức nên chắng giông các sư kia, vì chăng lìa nên trụ 
trong năm âm. Nếu nói theo thật lý thì Phật tánh 
đầu có trụ và chăng, trụ. Vì chỉ duyên nên có các 
thuyết khác, nếu chắc chăn chấp điều ấy, thì trở 
nøạI, văn kinh trước sau rốt ráo thanh tịnh, đâu có 
nói trong ngoài, đương và hiện, trụ hay chắng trụ. 

Nay nói thêm răng: Lời này đã cùng tột, vả lại 
đối với năm ấm, nói theo năm âm thì có tánh này, 
chăng phải nói theo cỏ cây. 

Nay nói thêm răng: Giảng nói lời này vẫn còn 
øôm cả phương tiện. 

Kế là từ câu "Vì nghiệp nhân duyên v.v..." trở 
xuống là giải thích nghi ngờ. 

Nghi rằng: Hoặc cho là chỉ có sát sinh mới đọa 
vào địa ngục, chứ đầu được nói có hai mươi lăm 
hữu. Nay giải thích rằng do nghiệp duyên khác 
nhau, nên sinh ra các đường khác nhau. 
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Thứ ba, từ câu “Người chưa phải v.v..." trở 
xuống là phân biệt với các ngoại đạo. 

Tự cho đã được Thánh vị, chấp ngã có khác 
nhau. 

Thứ tư, từ câu "Ra khỏi tướng ngã thế gian 
v.v..." trở xuống là nói về tướng ngã. 

Từ câu "Này thiện nam! v.v..." trở xuống là nêu 
dụ. Trong đó có hai là dụ và hợp. Dụ lại có hai: 

Vì năm âm có thể hủy hoại mà lập dụ. Vì Phật 
tánh chắng hoại mà lập dụ. 

Trong dụ nói: "Biết rõ kho tảng giấu kín dưới 
lòng đất" là dụ cho người giết, xẻng sắc bén dụ cho 
dụng cụ giết, thường giết các tảng sỏi đá, v.v... 

Kế đến, từ câu "Đếm kim cương v.v..." trở 
xuống là vì Phật tánh nên lập dụ, theo văn rât dễ 
thây. 

Trong phân hợp chỉ hợp với ý chắng hoại. 

Từ câu "Kinh Phương Đắng v.v..." trở xuông là 
chương thứ hai, chính thức nói Phật tánh làm sinh 
khởi nghiệp lành. Văn có hai: 

1. Nói về tạo nghiệp lành. 

2. Nói về nghĩa. Văn thứ nhất. 

Có người cho răng Phật tánh năng khởi, là khởi 
chánh đạo, tạo tác nghiệp lành. Nay xem thí dụ 
trước thì Phật tánh chỉ là duyên của nghiệp lành. 
Lại văn nói dùng giáo pháp Phật tánh, gây ra các 
nghiệp thiện ác. Nên lập dụ để dụ cho nghĩa này. 
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Từ câu "Bô-tát Ca-diễếp v.v..." trở xuống là 
phân nói về nghĩa. 

Thứ nhất là lời hỏi về cam lộ và thuốc độc, như 
văn kinh. 

Kê là Đức Phật đáp. có ba: 

1. Nói về hai hạng người ngu và trí. 

2. Nói về Nhất thể Tam bảo. 

3. Nói về Viên quán Trung đạo. 

Diệu giải thứ lớp sinh nhau, do trí mà chăng mê 
hoặc, giáo biết nhất thể, Tam bảo diệu quán được 
thành nghiệp lành năng tác. Người ngu trái với 
điều này nên điều lành chăng thành. Thứ nhất là y 
cứ theo ngu trí, có ba ý: một, Đức Phật nêu câu hỏi. 

Thứ hai, ngài Ca-diếp trả lời. 

Thứ ba, Đức Phật giải thích, gôm ba mươi cầu 
kệ. Trong đó mười tắm câu đầu, nói về ngu trí; kế 
là mười hai câu sau chỉ nói về trí. Văn thứ nhất có 
hai dụ, hai hợp. Hai câu đâu nói đều được uống 
cam lộ mà kẻ chết yêu, người được sông lâu; kế là 
hai cầu nói đồng uông thuốc độc mà kẻ chết người 
sông. 

Xưa nay có ba thuyết: 

1. Cho rằng đồng học giáo pháp Đại thừa mà 
có được, có mất. Ví dụ ở sau nói đồng học Tiểu 
thừa mà có được, có mắt. 

2. Y cứ theo thây và trò, thầy nói giáo Đại thừa 
vô đặc, nếu có đệ tử hiểu là Đại thì sông, chấp Tiểu 
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giáo thì chết. 

3. Chỉ là một kinh Đại thừa, đôi với người thì 
được gọi là cam lộ, đối với người mất lý thì gọi là 
thuốc độc. 

Tức là nói về người thọ giáo có sống có chết, 
thành tựu qua lại lẫn nhau. 

Nay nói về mất, tức đủ cả hai tên cam lộ và 
thuốc độc. Yêu mến đắm nhiễm thì gọI là cam lộ, 
thương tôn phá hoại gọi là thuốc độc. Đây đủ hai 
nghĩa này thì gọi là giáo nghiệp lành. 

Dưới mỗi đoạn kệ đều có hợp dụ, xem kỹ sẽ 
thây. Thí như người bị bệnh hủi uống thuốc độc, 
bệnh hết rồi uông thuốc giải độc được tỉnh lại. Thí 
như người tu tập vô thường, khổ, không, dứt hoặc, 
biết đó chỉ là phương tiện, thì liên xả bỏ mà vào 
Đại thừa. 

Từ câu "Thanh văn và Duyên giác" trở xuống 
là chỉ nói về trí. 

Đoạn này đều nói theo người, đâu tiên y cứ theo 
Nhị thừa, kê đó y cứ theo Bồ-tát, sau cùng y cứ 
theo chúng sinh. Dường như y cứ theo ba Đê mà 
tạo nghiệp lành. Bồ-tát ngay nơi trung tinh tấn tu 
nghiệp lành; Nhị thừa ngay nơi không là trung để 
tu nghiệp lành; chúng sinh ngay nơi giả là trung 
làm các nghiệp lành. Cho nên nêu ba hạng người, 
có lẽ ý nghĩa như thế. 

Từ câu "Ca-diếp! Thây phải v.v..." trở xuống là 
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đoạn thứ hai, nói về Nhất thể Tam bảo. Nhưng giáo 
xưa nêu sai để rõ đúng, phá tà về chánh để nói về 
biệt thê Tam bảo. Nghĩa này dễ thấy, Trong phẩm 
Trường Thọ ở trước nói vê hộ pháp có nêu lên pháp 
quy, nương vào chư Phật mà thành Nhất thể Tam 
bảo, mà chăng cho quy y tự thể riêng, quy y tự thể 
riêng thì chăng đủ quy giới. Nay văn khuyên tu quy 
thân mình thì sẽ thành Nhất thể Tam bảo. Hiển bày 
nơi tự thể mà thành nghiệp lành, nên tránh khỏi bị 
ma trói buộc. Mỗi pháp đêu có chỗ y cứ. Văn có ba 
đoạn: 1. Khuyên. 2. Nói về nghĩa. 3. Thọ lãnh, hiểu 
TỐ. 

1. Khuyên: 

Văn thứ nhất nói "Phân biệt rõ" là khuyên phân 
biệt Nhất thể Tam bảo ở tự thân. Đâu tiên là 
khuyên, kế là giải thích. Thứ nhất, như văn HA ÐP" đã 
nêu. Kế là, từ câu "Nếu quán xét kỹ" v.v... là giải 
thích việc khuyên tu. 

"Được vào bí tạng là lý sinh thiện, tức nghĩa 
cam lộ. Nói „ NEưỜI này đã xuất thế" tức là phá ác. 
Hai nghĩa đều có, dùng nghĩa này chứng minh cho 
văn, khác với thê nghĩa nói là ba. Nói "Biết ngã" 
tức Phật bảo, "ngã sở” tức hai bảo Pháp và Tăng. 
Ba bảo tuy không khác thê, nhưng nói theo nghĩa 
thì có ba. Vả lại, Phật thì giác, Pháp thì bất giác, 
Tăng thì hòa hợp. Đôi với một Phật tánh mà nói có 
ba nghĩa này. 

2. Nói về nghĩa: 


SỐ 1767 - ĐẠI BÁT NIẾT BÀN KINH SỚ, Quyền 11 701 


Từ câu "Bấy giờ Ca-diếp, v.v..." trở xuống là 
phân nói về nghĩa, gôm có hai phen hỏi đáp: 

1. Đều chăng nhận. 

2. Đều quy y, Phật chăng chấp nhận. Phân hỏi 
có bôn câu, chia làm bỗn đoạn: 

1. Sáu câu đâu nói không biết. 

2. Tám câu kế hỏi về tự thể riêng của giáo xưa. 

3. Mười tám câu kế nói về Nhất thê của giáo 
nay. 

4. Tám câu cuối kết luận về hỏi và xin đáp. 

5. Thứ nhất, nói chung không biết. 

Nói vô thượng là không biết quy y Phật, nói vô 
úy là không biết quy Tăng. Thê nào là vô ngã? Là 
không biêt quy Pháp. 

Kế là từ câu "Thế nảo là quy Phật" trở xuống là 
tám câu nói về tự thể riêng. Lại gồm có ba: hai câu 
kệ thứ nhật hỏi vê Phật bảo. 

“Được an ồn": như trong phẩm Tứ Tướng đã 
giải thích. Kế là bốn câu hỏi vê pháp. 

Thứ ba là hai câu hỏi về Tăng. 

"Được lợi ích vô thượng” như trước nói Ba-xà- 
ba-đề cúng dường Tăng, đã được công đức Phật 
pháp, cho nên nói "Được lợi ích vô thượng”. 

Thứ ba, từ cầu "Thế nào thuyết chân thật" v.v.. 
trở xuông có hai mươi câu hỏi vê Nhất thể. Văn có 
bốn đoạn: một, øôm sáu câu là nêu pháp thuyết. 

Từ câu "nếu vị lai chăng thành" v.v... trở xuống 
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là nói trong thân mình có ấn tảng Tam bảo, vị lai 
sẽ thành thi hãy nên quy y. Nếu chăng thành thì có 
quy y được chăng? Chẳng giống như thứ lớp quy 
y tự thể riêng. "Chắng dự biết", không dự biết là y 
theo tự chiếu, thứ lớp là y cứ theo nØười. 

Kế là từ câu "Vì sao chưa có thai" v.v... trở 
xuống gôm bảy câu là dự thuyết. 

Có thai là dụ cho sự giải ngộ, mang thai phải 
mười tháng. Mười tháng dụ cho Thập địa. Nếu đã 
có giải thì tròn đây mười Địa sẽ được thành Phật. 
Nếu không có giải thì cho dù trải qua hằng muôn 
tháng cũng không thành Phật. 

Thứ ba, một câu “Nghiệp v.v..." là hợp dụ. 

Thứ tư, từ câu "Như lời Phật đã nói v.v..." trở 
xuống gôm bốn câu hỏi về Phật nói không nhất 
định. 

Hoặc khiến quy y hiện tại, hoặc bảo quy y vị 
lai, làm cho người ngu phải chịu khô luân hôi sinh 
tử. 

Từ câu "Ưu-bà-tắc giả danh" trở xuống v.v... 
gôm có tám câu, kết luận lời hỏi và xin đáp. Bốn 
câu đâu là nói mình không biết đề kết luận xin đáp. 
Bốn câu sau là nói Phật biết nên xin giải đáp. 

Từ câu "Ca-diếp thây nên biết v.v..." trở xuông 
là Phật trả lời bốn câu hỏi, theo thứ lớp từ sau vê 
trước. Thứ nhất gồm có bốn câu, Như Lai chấp 
nhận dứt nghi, đáp lại lời thỉnh cầu như văn kinh 
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øh1. 

Kế là bốn câu trả lời về Nhất thể. 

Trước nói có thai, tức là hỏi theo liễu nhân. Nay 
Phật dùng Trung đạo chánh nhân để đáp, để nói 
Bồ-tát và Phật chăng khác. Vì thế đâu dễ cho rằng 
"Không có bào thai thì Thập địa không thể quy y". 

Câu "Và các Bô-tát" xưa có ba cách giải thích: 

1. Cho là có chữ "và" nghĩa là thây và các Bồ- 
tát đều đồng với Đức Phật thứ bảy. 

2. Đôi chữ "đôi với" thành chữ "và", 

3. Chăắng cần đối vẫn biết các Bồ-tát đêu là 
Phật. 

Nếu theo một ngàn vị Phật ở kiếp Hiên thì 
thuộc vị Phật thứ tư. Nếu tính bảy vị Phật (từ Tỳ- 
bà-thi Phật quá khứ v.v...) thì thuộc vị Phật thứ 
bảy. Phật nghĩa là Giác, tức Phật tánh năng giác, 
đồng với nghĩa Phật. 

Thứ ba, là gồm tám câu trả lời về tự thê riêng. 

Bồ-tát nhập chánh nên phải quy y. Tà lây Thiên 
thần làm Phật bảo, theo phép giết lúc hạ đao, nói 
VỚI con dê rằng: - Hy là Bà-tấu giết ngươi, mà 
được sinh lên cõi trời" tức là Pháp bảo. Người giết 
là Tăng bảo. Phá bỏ ba tà này để trở về ba chánh. 

Hỏi: Giáo xưa dùng ba chánh phá bỏ ba tà, vì 
sao chăng dùng chánh ngã để bỏ ngã tà? Nếu dùng 
vô ngã phá ngã tà; vì sao chăng dùng không Tam 
bảo phá tà Tam bảo? 
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Đáp: Theo phép đối trị thì lược nêu hai thứ: 

1. Dùng hữu môn đề đối trị, tức là lập chánh để 
phá tà. 

2. Dùng không môn để đối trị tức dùng vô ngã 
để phá tà ngã. 

Mỗi pháp đêu có phương cách riêng. Tam bảo 
là cảnh quy y nương tựa, nên dùng hữu môn; tà ngã 
là tuệ bên trong, nên dùng không môn để phá. 

Thứ tư, từ câu "Quy y Tam bảo như thê" sồm 
hai câu, là đáp lời than chăng biết ở trước. 

Nay nói biết thì đạt được vô sở úy, chắng nên 
nói là không biết. 

Từ câu: "Ca- diệp bạch Phật rằng v.v..." trở 
xuống là lần hỏi đáp thứ hai. Trong lời hỏi là đồng 
muôn quy Y. Ba loại Tam bảo đều là do Phật nÓI, 
VÌ SaO CÓ lây và bỏ. Đâu tiên gồm có bốn câu, muốn 
quy y tự thể riêng Tam bảo của giáo xưa. 

Tự thể riêng đã phá tà, tức là đường chánh. 

Tám cầu kế là nói muốn quy y Nhất thể chăng 
phải tự â ân mật. Bốn câu sau là nói muốn quy y Nhất 
thê y tha hiển bày. 

Đã ra khỏi sinh tử, đã thành Chánh giác, nên 
nói các hữu không còn (vô sở hữu); lại cũng có thể 
nói: Các vị có đức có Phật hiện thành vô sở hữu 
đức không có hai mươi lăm hữu. 

Từ câu: "Bây giờ, Phật bảo v.v..." trở xuống là 
Đức Phật trả lời. Phật đáp Phật muốn phân biệt cho 
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Ca-diễp biết chăng nên quy y sai lầm. Văn có ba: 

1/ Tự thể riêng của giáo Xưa có y và chăng y. 
2/ Nhất thê khi hiên bảy thì có y và chẳng V, 

3/ Nhất thể khi ấn chính là điều cần khuyên, 
một bê nên quy ÿ. 

Văn thứ nhất nói về y và chắng Ÿ có hai: một, 
là nói nay chẳng cần quy Y; hai, là nói xưa thì cần 
quy y. Thứ nhất lại có hai ý: Tự thể riêng là giáo 
xưa, là vì duyên nên nay chắng nên quy y. 

Quy y của giáo xưa phá tà, thì xưa nên V. 

Kế là, từ câu: "Vì sao? v.v..." Trở xuống là giải 
thích nghĩa chăng y. 

"Trong Phật tánh có hai ngôi báu Pháp và 
Tăng”, tức không chỉ trong Phật đã thành mà Phật 
táảnh cũng có Pháp và Tăng, trong Phật sẽ thành 
cũng có hai tánh là Phật và Pháp, Pháp và Phật 
không hai tức là Tăng bảo. Nơi thân đã đủ ba thì 
đầu cân quy y tự thê riêng của Tam bảo. 

Kế đến nói nên y có hai ý: 

1, Từ câu "Vì muốn hóa độ, v.v..." trở xuống là 
nói khi xưa thì nên quy y. 

Kế là, từ câu "Nếu muốn v.v..." trở xuống là 
giải thích thêm nghĩa nên quy ÿ. 

Hưng Hoàng nói về bôn giả là Lý duyên, Tựu 
duyên, Đôi duyên và Nhân duyên, xưa là đối với tả 
mà nói rõ chánh, nên phải y. Nếu y cứ theo bốn 
Tât-đàn của ngài Long Thọ thì thuộc về đối trị. 
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Kế là từ câu "Bồ-tát nên v.v..." trở xuống. là nói 
Nhất thể khi hiển bày. Có hai ý là cÓ y và chắng Nề 
Văn nói về chăng y lại có hai, thứ nhất là nói chăng 
V. 

Văn ghi "Thân ta, nay nên quy y Phật”, tức từ 
đây quy y Phật trong thần mình, thì đâu cung kính 
Phật khác". 

Kế là từ câu "Vì sao?" là lại giải thích ý nghĩa 
chẳng y. 

Nhưng ta và Phật khác không khác nhau thì đầu 
cần quy y Phật khác. 

Kế là, từ câu "Nếu muốn tôn trọng, v.v..." trở 
xuống là nói về người quy y lại có nghĩa quy y. Vì 
tôn trọng lẫn nhau nên phải quy y. Văn có hai ý. 

1. Nói về người quy y. 

2. Giải thích. 

Pháp thân là bản địa, xá-lợi là Ứng thân. Muôn 
làm cho chúng sinh khởi lên ý cung kính ngã, tức 
là muốn chỉ dạy chúng sinh phát khởi nghiệp lành. 

Từ câu Cùng khiến cho chúng sinh v.v..." trở 
xuống là nói về phải một bê quy y Nhất thể Tăng 
bảo sâu kín mà hôm nay khuyên bảo. Văn có ba 
đoạn là pháp, dụ, hợp. Trong phân pháp thuyết lại 
có năm ý là: Một, là phân biệt Nhật thê Tam bảo. 
Trong đó, lại có ba ý: Đây là ý thứ nhất, nói về tự 
thân có Phật bảo. 

Từ câu "Tất cả chúng sinh" tức là nói tự thân 
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có Pháp bảo. 

Từ câu "lại có chúng sinh" v.v... trở xuống là 
nói trong thân mình có Tam bảo. 

Hỏi: Thân có Pháp và Tăng, nếu đúng như thế, 
vì sao lại có Phật? 

Đáp: Trong thân có Phật tánh, Phật tánh tức là 
Pháp thân Phật bảo, có khả năng nói pháp này, tức 
là Pháp bảo. Người thọ được pháp này tức là Tăng 
bảo. Người khác còn quy y Tam bảo nơi thân mình, 
huống chỉ ta chắng tự quy y ư? 

Hỏi: Hợp ba thừa vê một thừa, gọi là Nhất thừa. 
Vậy lễ ra cũng hợp Tam bảo thành Nhất bảo. Nếu 
hợp ba thừa về một thừa mà không có ba thừa khác 
nhau, thì hợp Tam bảo về một cũng không có gì 
khác nhau. 

Các sư luận Thành Thật, các sư Số Luận chẳng 
đám so sánh, còn các sư Trung Quốc thì có sự so 
sánh này. Hội Tam quy, nhất hợp Tam bảo về Nhất 
bảo. Về nghĩa nói ở trên thì Phật, Pháp, Tăng khác 
nhau, cũng như hội ba thừa thành một thừa, về 
nghĩa nói thì ba thừa cũng khác nhau. Cho nên kinh 
Pháp Hoa ghi: "Chân thật là Thanh văn, chân thật 
là A-la-hán." 

Từ câu "Nêu có phân biệt" v.v... trở xuống là 
đoạn thứ hai, nói vì người mà làm Nhất thể Tam 
bảo. 

Nêu thê là Phật, Phật là giác; nêu thê là Pháp, 
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pháp là bất giác; nêu thể là Tăng, giác và Bắt giác 
không trái nhau. 

Từ câu "Đôi với v.v..." trở xuống là ý thứ ba 
kết luận về tự thể riêng của Tam bảo. 

Vì những phàm phu đui mù bâm sinh mà phân 
biệt như thế. 

Từ câu "Ta lại vì" v.v... trở xuống là ý thứ tư 
kết luận về Nhất thê. 

Vì hàng Nhị thừa chứng đắc quả Thánh, ta sẽ 
nói trong thân ta có Nhất thể Tam bảo. 

Từ câu "Các Bồ-tát này v.v..." trở xuống là ý 
thứ năm, kết luận hai nghĩa. 

Vì chúng sinh ác mà làm Phật sự, là kết luận về 
tự thân nói đối với Biệt thể. Vì những người trí làm 
Phật sự cũng kết luận tự thân nói Nhất thê. 

Thứ hai là phần dụ thuyết, có ba dụ: Thứ nhất, 
là dụ Đại tướng: hai, là dụ Thái tử; ba, là dụ Đại 
thần. Cho nên nêu ba thí dụ, là vì dùng Đại tướng 
dụ cho Liễu nhân, Thái tử dụ cho Chánh nhân, Đại 
thần dụ cho Duyên nhân. Lại cũng thí dụ cho Tam 
bảo, trong đó Thái tử dụ cho Pháp bảo, Đại Tướng 
dụ cho Phật bảo, Đại thần dụ cho Tăng bảo. 

"Đại tướng suy nghĩ" có ba ý: Một là lâm trận 
đối địch, hai là nghĩ ta bậc nhất, ba là các binh sĩ 
nương tựa. Các binh sĩ nương tựa nơi ta dụ cho 
duyên nhân, hàng phục kẻ thù dụ cho liễu nhân, nói 
bậc nhất dụ cho chánh nhân. 
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Thái tử cũng giỗng như thế, kế thừa nghiệp bá 
vương dụ cho chánh nhân, chế phục các Vương tử 
dụ cho liễu nhân, các Vương tử khác quy y lại dụ 
cho Duyên nhân. 

Nói như vua, là Tiêu vương tức trở thành thí dụ 
thứ nhất, còn vương tử thì thuộc về thí dụ Đại thân. 

Thứ ba từ câu: "Bôồ-tát cũng giống như thế" 

v... trở xuống là hợp dụ, gôm có hai là chánh hợp 
và kết luận khuyên bảo. 

Thứ nhất. Nói ba việc và một thẻ, nghĩa là phân 
biệt nói ba là từ một thể, trên một thê về nghĩa nói 
có ba. Như trong Niết-bàn có ba điểm, nhưng thật 
ra chăng khác nhau. 

Kế là từ câu: "Như Lai v.v... trở xuống là kết 
luận khuyên bảo. Lại có hai: Một là, khuyên xả bỏ 
Biệt thê Tam bảo của giáo xưa; hai, khuyên giữ lây 
Nhất thể Tam bảo của giáo nay. Trong phân 
khuyên xả bỏ lại có hai: Một là, nêu Tam bảo của 
giáo xưa; hai là, khuyên xả bỏ. 

Trong tự thể riêng của giáo xưa thì nêu đầu dụ 
cho Phật bảo, đâu là trên hết; tay chân dụ cho Pháp 
bảo và Tăng bảo. Vì giáo hóa chúng sinh mà thị 
hiện có các thứ lớp này. 

Kế là từ câu: "Vì thê v.v..." trở xuông là khuyên 
xả bỏ. 

Kế là từ câu: "Đối với Đại thừa v.v..." trở 
xuống là kết luận khuyên giữ lấy Nhất thê trong 
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thân. 

Như Đại tướng, Đại thân, từ trong thân lập ý 
quyết định chăng giữ tự thê riêng và Phật đã thành. 

- Thọ lãnh, hiểu rõ: 

Từ câu: "Ca-diễp bạch Phật" v.v... trở xuống là 
phân thứ ba nhận lãnh hiểu rõ, văn có bốn đoạn: l/ 
Thọ lãnh hiểu rõ; 2/ Phật khuyên giữ gìn; 3/ Khen 
ngợi; 4/ Phật thuật lại để chứng minh thành tựu. 
Đoạn thứ nhất lại có ba ý: Phát khởi đầu mỗi; tự 
thọ lãnh hiểu rõ; thệ hóa độ chúng sinh. Theo văn 
rât dễ biết. 

Từ câu: "Vì nghĩa này, v.v..." trở xuống là thứ 
hai, Đức Phật khuyên giữ gìn. Chỉ khuyên tự hiểu 
rõ và hóa tha nói ở trước. Tự giải tức là cao thăng 
tạng bí; hóa tha tức dưới độ kẻ ngu mê. 

Từ câu: "Ca-diếp lại nói, v.v..." trở xuống là 
khen ngợi. Khen ngợi Phật tánh tức là Nhất thể khi 
ân, tướng tốt, v.v... là Nhất thể khi hiển bày. 

Từ câu: "Bấy giờ v.v..." Trở xuống là thứ tư, 
Đức Phật thuật để chứng minh thành tựu. 

Từ câu: "Nay ta v.v..." Trở xuống là phần thứ 
ba, nói về Viên quán Trung đạo. Văn có ba ý: 1/ 
Đức Phật hứa giảng nói; 2/ Chình thức nói; 3/ Khen 
ngợi giáo pháp. 

Nói: . Chứng nhập Như Lai tạng", chứng nhập 
là do quán, chăng quán thì không thê chứng nhập. 

Từ câu: "Nếu nói ngã trụ" v.v... trở xuống là 
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phân chinh thức nói. Văn có hai là lược nêu và giải 
thích rộng. Phân lược nêu lại có ba ý: một, là nêu 
Trung đạo; hai, là nói về hoặc trái lý Trung đạo; 
ba, là nói về pháp quán phá hoặc. 

Nêu Trung đạo tức là nói chắng phải có chăng 
phải không. Nói ngã trụ tức là nói chăng có ngã trụ 
trong thân, tức là pháp Thường không lia khô. 
Thường tức là ngã, thân tức là khổ. Đó là chăng 
phải Đạo. 

Nếu vô ngã là nói chắng phải vô, nêu chắc chăn 
là không, thì không có tu nhân đề đạt đến quả vỊ, 
cũng không có cha mẹ và các pháp lành thê gian. 
Không này chăng phải Đạo. Đã dùng có không đề 
hỏi thì chăng được nói có không, tức chăng phải có 
chăng phải không. Đó gọi là thuyết Trung đạo. 

Từ câu: "Nếu nói các pháp" v.v... trở xuống là 
nói về hoặc trái với lý Trung đạo. Văn có hai ý là 
nói về hoặc và kết luận. 

Nói về hoặc có sáu câu gom thành ba câu đôi 
đãi. Trong đó ba câu chấp Thường, ba câu châp 
Đoạn. Đối với sinh tử mà chấp đăm như thế thì 
chướng ngại, chắng thấu đạt được lý, nên gọi là 
Hoặc. Như Khai Thiện nói rằng: "Sinh tử chỉ một 
bê là khổ, không có vui". Quang Trạch nói: “Trong 
sinh tử có vui chân thật”. Trang Nghiêm nói: 
"Trong sinh tử có vui luống dối: Vui luông dối, 
chính là bị hành khổ ép ngặt, cho nên chăng phải 
là an vui chân thật". Nhưng lời của ba vị sư này 
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đều bị kinh quở trách. Trong đó Khai Thiện nói 
sinh tử là khổ, tức thuộc về đoạn kiến vừa nêu trên. 
Quang Trạch nói chỉ một bê là vui, tức thuộc về 
châp thường vừa nêu. Trang Nghiêm nói vui luông 
dối, lại bị hành khổ ép ngặt tức thuộc về vừa 
thường vừa đoạn nói ở đây. Lễ ra cũng có câu chấp 
thứ tư nhưng không biết là ai. 

Kế là từ câu: "Người tu tất cả, v.v..." trở xuông 
là kết luận. Văn có ba: pháp, dụ và hợp. 

Trong pháp thuyết nói: "Tu tất cả pháp là 
thường thì rơi vào chấp đoạn”, có hai ý: Một cho 
răng vôn tự chấp thường, người khác lại dùng 
Đoạn để vặn hỏi nghĩa thường, vì không lập được 
nghĩa của mình, cho nên lại chấp Đoạn. Vốn tự 
chấp Đoạn, người, khác lại dùng Thường đề vặn hỏi 
nghĩa Đoạn, vì chăng lập được nghĩa của mình, cho 
nên lại chấp Thường. Hai, là hai ¡ chấp làm nhân cho 
nhau, tức thây tu tập Đoạn là lỗi lầm, thì tự tu tập 
Thường, thây tu tập Thường là sai liền tự tu Đoạn. 
Từ câu: "Như loài trùng Bộ Khuất" v.v... trở xuống 
là dụ. 

Kinh Niết-bàn bản sáu quyến gọi trùng Bộ 
Khuất là Tích yêu trùng. Chu Dịch ghi: Loại trùng 
Xích hoạch này, trước phải co lại để mong duỗi 
thăng ra. Người đời cho là do. rễ dâu biến thành. 
Chưa hắn hoàn toàn như thế, rễ dâu biến thành ve, 
cỏ mục biến thành đom đóm, ở đây cũng giống như 
thể. Loại trùng này tức là yêu tích. 
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Câu: “Tu thường đoạn v.v..." là hợp dụ. 

Nói Đoạn là do Thường mà sinh, nói Thường 
là do Đoạn mà sinh, cho nên có thí dụ này. 

Từ câu: "Vì nghĩa này” v.v... trở xuống là phần 
thứ ba nói về phép quản phá hoặc. Văn có hai: một, 
là chính thức nói về quán; hai, là kết luận, giải ngộ. 

Đầu tiên cũng có ba cặp sáu câu. Đôi với vô 
ngã ở đoạn trên, ở đây lẽ ra phải nói Ngã, nhưng 
trong kinh lại nói là Thường; có hai cách giải thích: 
1/ Cho là viết lầm; 2/ Cho răng Thường là từ 
chung, còn ngã v.v... là từ riêng. Muôn đức của quả 
Phật gọi chung là Thường. Nói các pháp khác tức 
các pháp ngoài pháp Trung đạo Thường, Lạc, Ngã, 
Tịnh, tức chỉ cho Phật, Pháp, Tăng. Chánh Giải 
thoát và Bí tạng của Như Lai. Nên biết Trung đạo 
là chân pháp, hai bên là các pháp khác. 

Từ câu: "Nên biết v.v..." trở xuống là kết luận 
và giải thích. Có hai là Pháp và Dụ. 

Trong pháp ở đầu nói "người ngu không nghĩ", 
gồm có hai cách giải thích: 1/ Nghi là bến bờ của 
Ø1ả1 ngộ người ngu không giải ngộ, cho nên không 
nghĩ; 2/ Trung đạo rõ ràng dễ thây biết, người ngu 
còn chăng nghị, huông chi người trí. Y theo văn, 
dường như lời giải sau đúng hơn. 

Từ câu: "Như người gây ôm" v.v... trở xuống 
là dụ thuyết. 

Lại dụ về hai ý giải thích ở trước. Nếu y cứ theo 


714 BỘ KINH SỚ ] 


hoặc thì người ngu do phân biệt mà sinh các kiến 
chấp, như uông bơ thì được khỏe mạnh. Nếu y cứ 
theo sự giải thích ở sau thì bơ là một loại thuốc tốt, 
người khỏe mạnh uống vào thì vẫn khỏe tốt, người 
gây ôm uống vào thì khí lực đây đủ; dụ cho pháp 
Trung đạo, người ngu cũng hiểu biết. Bản sáu 
quyên hi: "Uống rôi thì mê man", tức chắng biết 
ý mê hoặc. 

Từ câu: "Pháp hữu vô v.v..." trở xuống là phần 
thứ hai nói về Trung đạo. Có hai ý: 1/ Y cứ theo 
pháp hữu vô đề hiểu Trung đạo; 2/ Y cứ theo các 
pháp không ha" đề hiển Dày Trung đạo. Đoạn thứ 
nhất nói: "Hữu vô" , chăng nên chấp lây nhật định. 
Như nói hữu là vô, nói vô là hữu, hữu là hữu của 
vô, vô là vô của hữu; đôi với vô mà nói hữu, hữu 
chăng nhất định là hữu; đối với hữu mà nói vô; vô 
chăng nhất định là vô; chăng hữu chăng vô tức là 
Trung đạo. 

Kế là nói về Bất nhị; vô nhị (không có hai) khác 
với bất nhị (chăng hai), không có cái chắng hai 
khác với hai, hai và chăng hai đều chăng nên chập 
lây. Cho nên chăng phải hai chăng phải chăng hai, 
tức Trung đạo. Văn nói về hữu vô gồm có pháp và 
dụ. 

Trong phần pháp thuyết, văn kinh quá ngắn 
gọn, chỉ có một câu nêu tánh của hữu vô bất định. 
Nếu như kia nói thì ba vô vi chắc chăn là vô, chắng 
thể là hữu, ba tụ chắc chắn là hữu, chăng thể là vô; 
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ở đây chăng phải bất định thì chắng gọi là Trung 
đạo. 

Từ câu: "Thí như tánh của bốn đại" v.v... trở 
xuống là nêu dụ. 

Trước là dụ, sau là hợp. 

Dụ thứ nhất là nói hữu vô (có không) định, như 
Phật tùy duyên. Nếu đối VỚI 1ĐƯỜI chập hữu thì nói 
chăng có pháp hữu, nêu gặp người châp vô thì nói 
chẳng có pháp vô. Bốn đại cũng giông như thê, như 
thây thuốc giỏi, biết rõ các bệnh. Nếu bệnh khởi 
thuộc thủy thì dùng thuốc có tánh hỏa để trị; nêu 
bệnh thuộc về hỏa, thì dùng thuốc có tánh thủy để 
trị; Địa, phong cũng giông như thế. Nếu thây thuốc 
tôi, chẳng biết triệu chứng của bệnh, thì luỗng dôi 
cho thuốc chắng đúng bệnh. 

Kế là từ câu: "Này thiện nam! v.v..." trở xuông 
là hợp dụ. Đâu tiên hợp chung, sau là hợp riêng. 
Văn thứ nhất rất dễ biết. 

Kế là, từ câu: "Nếu nói có, v.v..." trở xuống là 
hợp riêng. Gôm có hai ý: 1/ Nêu hữu, vô để hợp; 
2/Nêu thường, vô thường để so sánh với hợp. Văn 
thứ nhất có hai ý: 1/ Phá riêng hữu, vô; 2/ Tông kết 
để khuyên. 

Văn thứ nhất có ba câu: 1/ Trí chăng nhiễm ô, 
có hai cách giải thích: một, là cho răng người trí 
nghe Phật nói có Phật tánh thì chắng chấp đăm; còn 
người ngu thì hỏi về nơi hiện thọ dụng, hoặc là nói 
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trong sáu căn, hoặc là nói ở khắp trong thân. 2/ Nếu 
nghe nói Phật tánh là có thì nên biết ý Phật chăng 
chắc chắn ở nơi có, có là biểu thị cho không; câu 
thứ hai: "Không tức là nói dối", tức phá không: 
cũng có hai ý: 1/ Cho răng đạo lý chăng phải 
không, định là không thì trái đạo lý, nên gọi là nói 
dối; 2/ Cho rằng Phật tánh tuy có, nhưng chưa có 
dụng hiện tiền, nên nói là không. Thây là người 
hiểu biết chăng nên cho là vọng. Câu thứ ba: "Nếu 
nói là có”, vì tâm có quá nặng nên lại bác bỏ; nói 

"chắng : nên 1m lặng”, tức nếu có Phật tánh, thi nên 
hiện điềm lành, vì sao lại im lặng? Y thứ hai cho 
răng nếu chặc chăn là có, thì y cứ theo Ngài mà suy 
nghiệm, vì sao lại im lặng? 

Kế là từ câu: "Cũng chăng nên, v.v..." trở 
xuống là kết luận chắng cho tranh luận. 

Nói có nói không, cho đến nói cả bốn câu, cũng 
đêu là nói suông. 

Từ câu: "Nếu nói khổ, v.v..." trở xuống là đoạn 
thứ hai nêu khổ, vô thường v.v... đỀ so sánh hợp. 
Văn có năm ý: 1/ Y cứ theo khổ; 2/ Y cứ theo vô 
thường; 3/ Y cứ theo ngã và vô ngã; 4/ Y cứ theo 
văng lặng: 5/ Y cứ theo huyễn hóa. Tất cả đều vì 
giải hoặc mà đối luận. Y theo văn rất dễ hiểu. 

Kinh ghi: "Tuy có đến đi mà thường trụ bất 
biến", nghĩa là đến đi mà chăng đến đi, ngay nơi 
động mà tịch. 

Từ câu: "Nếu nói vô minh v.v..." trở xuống là 
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ý thứ hai, y cứ theo chắng hai chăng khác để nói 
về Trung đạo. Gôm có Pháp và Dụ. Pháp thuyết có 
ba: l/ Y cứ theo nhân duyên đề nói vê không hai; 
2/ Y cứ theo quán hạnh để nói về không hai; 3/ 
Tổng kết nói về không hai. Nhân duyên là cảnh, 
quán là trí chiêu. Tổng kết cảnh và trí này, đâu tiên 
nêu mười hai nhân duyên để nói về không hai. 
Gồm có ba ý: Thứ nhất là nêu vô minh. Thứ hai kê 
là nêu hành và thức. Thứ ba là nêu thiện ác. 

Các sư xưa nói vô minh là hoặc, minh là giải. 
Lại nói vô minh, hành là thuộc quá khứ, thức v.v.. 
thuộc hiện tại. Nêu phân biệt ba thời như thê thì 
chắng hợp ý kinh. Kinh nói minh và vô minh, hành 
và thức v.v... Khác nhau là pháp của người ngu, 
người trí rõ biết tánh của cìng không hai. 

Từ câu: "Nếu nói v.v..." trở xuống là ý thứ hai, 
y cứ theo quán hạnh để nói về không hai. Có ba 
câu: thứ nhất là nêu khô. Thứ hai là nêu vô thường. 
Thứ ba là nêu vô ngã. 

Từ câu: "Ngã và Vô ngã" v.v... trở xuống là 
đoạn thứ ba, tống kết về không hai, gôm có ba: 1/ 
Kết luận khen ngợi; 2/ Kết luận khuyên tụ; 3/ Kết 
luận và hợp. Thứ nhất gồm hai ý: 1/ Kết luật lời 
Phật khen ngợi. Sau cùng là kết luận đã nói xong. 

Kết luận khuyên bảo, gôm có hai: 1/ Khuyên 
giữ gìn pháp không hai. 2/ Khuyên trì kinh Bất nhị. 

Từ câu: "Như ta v.v..." trở xuống là kết và hợp. 
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Ngâm chỉ cho Bát-nhã. Xưa nói: Đây là dân ví 
dụ tim đèn trong phâm Thâm Áo": có chỗ cho Tăng 
Đại Phẩm độ chưa hết, kinh này tiếng. Phạm hăn đã 
có lời văn này. Hoặc cho răng Đại Phẩm tuy. chăng 
chính thức nói ra, nhưng nghĩa không hai chăng sai 
khác, lại nói: Có hai gọi là có sở đắc, không hai gọi 
là không sở đắc. Vả lại, nói hai là nhãn và thức, 
thức bên trong phân biệt rõ, nhãn bên ngoài thây 
sắc. Đây là hai, nhãn thức không hai, mới là người 
trí liễu đạt, các pháp cũng giông như thê. 

Từ câu: "Như từ sữa v.v..." trở xuống là dụ thứ 
hai để thành nghĩa nhân duyên không hai. Như 
năm vị sinh nhau, chăng phải tự tánh, tha tánh, tức 
là thuộc nhân duyên, nhân duyên là Trung đạo, Ý 
nghĩa đã rõ ràng. Văn có ba: I/ Nêu năm vị; 2/ Pháp 
tự và tha; 3/ Kết luận nghĩa nhân duyên. Đầu tiên 
là nêu năm vị. 

Năm vị sinh nhau đề thành tựu nghĩa không hai 
Ở trước. 

Kế là từ câu: "Tánh của lạc v.v..." trở xuống là 
phá tự tha. Trước là lập môn, sau là giải thích. Môn 
thứ nhất nói lạc từ sữa mà sinh, đó là chương môn, 
kế là so sánh bốn vị. Văn thứ nhất có hai ý: 1. Nói 
từ sữa sinh lạc tức chương môn này. 

Từ câu: “Là từ v.v...” trở xuống là môn Thị, 
Phi. 

Từ câu: "Nếu từ tha sinh v.v..." trở xuống là ý 
thứ hai, giải thích hai chương môn. Trước giải 
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thích môn Phi, kế là giải thích môn Thị. Trong môn 
phi, trước giải thích chăng từ tha sinh, kế là giải 
thích chăng từ tự sinh. Phá tha sinh có thê tự hiểu. 

Phá tự sinh có nói: "Chăng nên tương tự nỗi 
nhau” ; nghĩa là đã tự sinh thì chỉ có một pháp, vậy 
lây Bì, để có tương tự nỗi nhau. Nhưng nay lại thây 
sau kê sữa thì có lạc, tô, v.v... Cho nên biết chắng 
từ tự sinh. Tự sinh thì năm vị phải sinh đồng thời, 
nay đã có trước sau nỗi nhau, đâu phải đông thời. 

Từ câu: "Tuy chăng phải đông thời" v.v... trở 
xuống là giải thích môn Thị. 

Sau khi pháp tự tha, thì nhân duyên giả thuyết 
nói lạc từ sữa sinh ra, mà chăng phải tự, chăng phải 
tha. Nhưng nói là trước đã có, là vì do nhân duyên 
nhiêu chất ngọt. Nói chẳng tự biến đổi, tức là sữa 
có vị ngọt, lạc có vị chua. Trong phân nói về nghĩa 
sẽ hỏi về điều này. 

Từ câu: "Bò này ăn v.v..." trở xuống là ý thứ ba 
kết luận về nhân duyên. Trước là dụ, sau là hợp. 

Nói ăn cỏ uống nước là dụ cho việc lãnh thọ 
kinh giáo. Máu huyết chuyển biến thành sữa dụ 
cho việc chuyển ác thành thiện. Nói ăn cỏ ngọt là 
dụ cho việc lãnh thọ giáo pháp Đại thừa; ăn cỏ 
đăng là dụ cho việc lãnh thọ giáo Tiểu thừa. Núi 
Tuyết là dụ cho kinh này, cỏ phì nhị là dụ cho Phật 
tánh. Bò ăn vào dụ cho chúng sinh. Đề hỗ là dụ cho 
quả Phật. Nếu nương vảo kinh này mà tu hành thì 
được quả Phật vô thượng. Không có các mảu sắc 
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xanh, vàng, đỏ, trắng, đen là dụ cho việc nương vào 
giáo tu tập, thì không có các quả Thanh văn, trời 
người, chỉ thuần được đề hô, tức dụ cho quả Niết- 
bàn. Ở đây rõ ràng hiển bày sáu vị. 

Từ câu: "Các chúng sinh này v.V..." trở xuống 
là phân hợp dụ; có hai là hợp và nói về nghĩa. 
Trong phân hợp có hợp với hai và hợp với không 
hai. 

Nói vô minh chuyên biến thành minh, kinh 
khác nói răng: "Khi minh khởi thì diệt vô minh". 
Các sư xưa có ba cách giải thích: 

1. Cho rằng đoạn là biến, biến là đoạn, văn thì 
hai mà nghĩa chỉ một. 

2. Cho răng biến là nói theo thể, đoạn là y cứ 
theo dụng. Trong một tâm thể có hai nghĩa thiện, 
ác. Chỉ trong một tâm của ta, mà biến thiện thành 
ác, biến ác thành thiện, mà tâm chăng biến. Nếu y 
cứ theo tâm dụng, thì phải dứt vô minh mới được 
minh, chẳng dứt thì chăng được. Đây là nghĩa của 
Trang nghiêm. 

3. Khai Thiện chê Trang Nghiêm là thập kém, 
nên y cứ theo việc tu tập duyên nhân và liễu nhân 
để giải thích. 

Từ câu: "Ca-diếp v.v..." trở xuông là nói về 
nghĩa. Trước nói trong sữa, trước đã có tánh của 
lạc. Văn có hai: I. Thưa hỏi; 2. Trả lời. Trong phân 
vặn hỏi lại có hai ý: thứ nhất là ân định. 
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Thứ hai là vặn hỏi, trong đó có hai: 1/ Hỏi nhất 
định là có; 2/ Hỏi nhất định là không. Hỏi nhất định 
là có gôm có ba: một là chánh thức thưa hỏi. 

Trong sữa có lạc tức là đã có, vì sao nói là sinh? 
Phàm nghĩa sinh, phải thì trước không nay có mới 
øọI là Sinh. 

Hai là từ câu: "Nếu pháp vốn không v.v..." trở 
xuống là giải thích câu vặn hỏi. 

Ba là từ câu: "Nếu nói trong sữa, v.v..." trở 
xuống là vặn hỏi cả hai. 

Nếu sữa là nhân của lạc, thì cỏ cũng là nhân của 
sữa, v.v... Ngược lại, nêu cỏ là nhân của sữa, thì lẽ 
ra sữa là quả của cỏ; cỏ là nhân của sữa, trong cỏ 
có sữa, vậy sữa là quả của cỏ; trong sữa lễ ra cũn 
có cỏ. Nhân duyên sữa và lạc so sánh nhau như thê. 
Đây là hỏi cả hai, văn kinh chỉ nêu một bên mà 
thôi. 

Từ câu: "Nếu nói trong sữa v.v..." trở xuống là 
ý thứ hai, vặn hỏi chắc chắn là không. 

Chỉ nên hỏi về có, chẳng nên hỏi về không, SỢ 
răng Đức Phật chuyên biến so lường mà nhập 
không, cho nên ngăn chặn ngược lại mà vặn hỏi về 
không. 

Từ câu: "Thiện nam!" v.v... trở xuống là phần 
thứ hai, Đức Phật trả lời. Văn kinh có ba: 1/ Xét về 
dụ; 2/ Trùng hợp dụ; 3/ Kết luận ý ý của dụ. Thứ nhất 
lại có ba: 1/ Chăng phải định chấp; 2/ Dùng lý giải; 
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3/ Kết luận chăng phải định chấp. Trong phần 
chăng phải định chấp lập ba chương môn, sau đó 
theo thứ lớp giải thích và phá bỏ. 

1/ Môn Định hữu; 2/ Môn Định không; 3/ Môn 
Tha sinh. 

Giải thích ba môn: Đâu tiên là giải thích môn, 
chẳng được nhất định chấp có. 

Nói trong sữa có lạc, vì sao sữa trắng còn lạc 
thì vàng, sữa ngọt, lạc thì chua. Màu sắc và mùi vị 
khác nhau, vì sao nói chắc chắn là có. 

Kế là giải thích trong sữa, không nên chắc chăn 
là không có vị lạc. 

Kinh nói hòa chất độc vào sữa, lạc cũng có thể 
giết người; nghĩa là khi trước hòa chất độc vào sữa, 
sau đó sữa biến thành lạc. Người uống vị lạc này 
bị chất độc giết người, vậy đâu thê nói trong sữa 
chắc chắn không có lạc. 

Từ câu: "Bò này ăn cỏ v.v..." trở xuống là phần 
thứ hai, dùng lý để giải thích, gồm có hai: 

1. Nói sữa từ có sinh lại là nhân duyên giả 
thuyết. 

2. Nói lạc từ sữa sinh cũng là nhân duyên giả 
thuyết. 

Hai văn, mỗi văn có hai ý: Hai ý thứ nhất, đầu 
tiên là nói từ duyên mà có, sau kết luận là nhân 
duyên. 

Phước lực của chúng sinh, gồm có ba nghĩa: 
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1. Phước của bò mẹ, khi muốn cho con bú, thì 
máu biên thành sữa. 

2. Phước của bò nghé, khiến bò mẹ có sữa. 

3. Phước người chăn dắt, nếu người không có 
phước, thì không đủ sữa cho bò nghé, huống chỉ 
đây đủ cho người? 

Từ câu: "Sữa này diệt rôi v.v..." trở xuống là 
nói lạc từ sữa sinh. 

Có hai ý: 1/ Nói về do duyên sinh; 2/ Kết luận 
nói nhân duyên. 

Làm đông đặc tức dùng đũa khuấy cho đặc, 
Yên là khói lửa. Có bản viết chữ Lạc, mà bản này 
viết bộ Dậu và chữ Hòa (Tô), tức chắng phải dùng 
vật mà khuấy, cũng chắng phải tên của loại rượu, 
nếu tên của loại rượu thì lẽ ra phải viết chữ Dậu và 
chữ Hiểu, đó là do viết lâm. 

Từ câu: "Cho nên v.v..." trở xuống là ý thứ ba, 
kết luận chăng phải chấp nhất định. 

Từ câu: "Minh và vô minh v.v..." trở xuống là 
phân thứ hai, lại hợp dụ. 

Trong đây khai thành nghĩa chuyền, đoạn; như 
trước đã giải thích. 

Từ câu: "Vì nhân duyên này, v.v..." trở xuống 
là kết luận ý của dụ. 

Từ câu: "Này thiện nam! v.v..." trở xuống là 
đoạn thứ ba khen ngợi giáo, khuyên thọ trì. Có hai 
ý: 1/ Khen ngợi lý tánh Phật; 2/ Khen ngợi giáo. 
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Khen ngợi lý lại có hai, trước nêu cỏ nhẫn nhục, 
sau là nêu hai dụ. Trước là nêu, sau là hợp dụ. 

Từ câu: "Các chúng sinh v.v..." trở xuống là 
hợp hai dụ. 

Từ câu: "Thí như trong v.v..." trở xuống là khen 
ngợi giáo. Có hai ý: 1/ Khen ngợi kinh; 2/ Khuyên 
tin nhận. Văn thứ nhất có dụ và hợp. Hư không dụ 
cho Pháp thân; nỗi sâm là dụ cho việc nói pháp, 
mây giăng là dụ cho từ bị; ngà voi dụ cho chúng 
sinh; mắt võng dụ cho Phật tánh. Lại có ba cách 
giải thích: 

1. Có một loại cỏ tên là Tượng nha (ngà voI), 
khi sắm động thì có mắt võng. 

2. Cho răng đây là ngà voi có mắt võng, kinh 
shi: "Bốn loại voi là Ưu-bát-la... Khi nghe trời nỗi 
sâm, thì trên ngà có mắt võng Ưu-bát-la, v.v... 

3. Cho răng chắng phải trên ngà voi có mắt 
võng thật, mà các đường vân trên ngà voi nôi lên 
giông như hoa. 

Từ câu: "Phật tánh của chúng sinh v.v...” trở 
xuống là hợp dụ; có ba phen hợp. Có thể tự thây 
trong văn kinh sau. 

Từ câu: "Nếu có thiện nam v.v..." trở xuống là 
ý thứ hai, kết luận khuyên tin nhận. 

Từ câu: "Bôồ-tát Ca-diếp v.v..." Trở xuống là 
đoạn lớn thứ hai của phẩm này, trả lời về ý thấy 
được tánh khó thây. Văn kinh gôm có bốn lân hỏi 
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đáp; 1. Nói về hạnh sâu xa chứng kiến: 2. Nói về 
hạnh thấy nøhe cạn hẹp: 3. Thấy nghe đề thù đáp ý 
năng thây. 4. Chứng: kiến là thù đáp ÿ khó thấy. 
Trong phân chứng kiến lại có hai: Lân thứ nhất rất 
dễ thây; lần thứ hai, có hỏi và đáp. 

Phân đáp có nêu chung mười việc. 

Đâu tiên dùng một trăm người mù để dụ chung 
cho tât cả chúng sinh. Trăm là số tròn, giống như 
ở thê gian có rất nhiều họ mà nói là trăm họ. Câu 
thấy tánh, giống như trị bệnh đau mắt, đến chỗ thây 
thuốc, tức căn duyên cảm đến Phật, bấy giờ thầy 
thuốc dụ cho Phật thùy ứng. "Dao vàng v.v... " có 
bốn cách giải thích: 

1. Dụ cho kinh này, nói một ngón tay, ba ngón 
tay là dụ cho giáo ba thừa khi xưa; dao vàng dụ cho 
tuệ phương tiện của Phật, một ngón tay, ba ngón 
tay dụ cho căn duyên ngộ đạo; lột màng mắt là dụ 
cho việc dứt bỏ vô minh phiền não. 

2. Cho rằng ba ngón tay dụ cho ba tuệ. 

3. Cho răng thời giáo thứ nhất là dụ cho một 
ngón tay; thời Bát- nhã đến thời Pháp Hoa là dụ 
cho hai ngón tay, thời Niết-bàn dụ cho ba ngón tay. 

4. Dụ cho ba nhẫn là Tín nhẫn, Thuận nhẫn và 
Vô sinh nhẫn. 

Giải thích ba nhẫn có hai ý: 

1. Thập tín là Tín nhẫn, ba mươi tâm là Thuận 
nhãn, Thập địa là Vô Sinh nhẫn. 
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2. Sơ địa đến Tam địa là Tín nhẫn, Tứ địa đến 
Lục địa là Thuận nhẫn, Thất địa đến Thập địa là 
Vô sinh nhẫn. 

Nay giải thích chăng phải như thế. Kinh chỉ 
hợp với Phật tánh, thì đâu thể giải thích cách khác 
được. Đưa một ngón tay thì trả lời chẳng thây, là 
dụ cho việc đã nhập chân đề thì chăng thây Phật 
tánh. Hai ngón tay cũng chăng thây, là dụ cho hai 
đề không, g1ả cũng chăng thây tánh. Ba ngón tay 
mới thây chút phân, là dụ cho một để ba Đề tức 
Không, Cả, Trung là Phật tánh. Sơ trụ đến Sơ địa 
có thê thây chút phân. 

Từ câu: "Kinh Đại Niết-bàn v.v..." trở xuống là 
hợp dụ. Trước là chánh hợp, sau là so sánh với 
Thanh văn. Thứ nhất như văn kinh ghi. 

Nêu hợp theo văn, thì dao vàng dụ cho giáo 
Niết- bàn, ba ngón tay dụ cho Phật tánh, tức ba đức, 
ba Đề. Văn kinh ghi: Người bị vô ngã làm mê 
hoặc loạn, thì chăng liễu ngộ, Ø1áo xưa mê lầm nơi 
vô ngã, cho nên chăng thây tánh. Theo giáo nay, 
đạt được chân ngã mới thây Phật tánh. 

Kế là nêu chín dụ, rất dễ thây. 

Từ câu: "Ca-diếp bạch răng v.v..." trở xuống là 
phân thứ hai, có hai phen hỏi đáp nói về hạnh thấy 
nghe cạn thập. Phen hỏi thứ nhất, có thê tự thấy. 

Đức Phật đáp, có bốn phân: Dụ, hợp, khuyên 
và khen chê. 
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Nói trời Phi tưởng phi phi tưởng, là đỉnh của ba 
hữu bốn không, chắng có thân mà có thức, chăng 
có tưởng mà có tưởng. Việc này khó biết, Phật tánh 
cũng giông như thế, Nhị thừa chăng thê rõ biết. 

Thứ hai là hợp, khuyên và khen chê; theo kinh 
rất dễ thây. 

Từ câu: "Ca-diếp bạch răng: "Bạch Đức Thế 
Tôn! Hàng phàm phu chắng phải Thánh, có tánh 
chúng sinh đều nói có ngã". 

Nói phàm phu chắng phải Thánh, tức là ngoại 
đạo. Họ tự xưng là Thánh. Nếu phàm phu đôi với 
lý, tức là Thánh phàm phu. Nội đạo, ngoại đạo đều 
nói có ngã, và tánh có ngã, hai việc này thê nào? 

Phật nêu dụ hai người giàu và nghèo, có ba 
phân là dụ, hợp và kết. Lập dụ có ba: 1. Bô-tát giáo 
hóa; 2. Thanh văn giáo hóa; 3. Như Lai giáo hóa. 
Thứ nhất, Bô-tát giáo hóa lại có bốn: 1. Thuyết 
giáo; 2. Thọ giáo; 3. Xả ứng; 4. Khởi hoặc. 

Bạn thần nhau, tức con đường giáo hóa của 
năng hóa, sở hóa giao thông nhau. Vương tử rất 
giàu có tài vật, chân ngã hiển hiện nên nói là giàu. 
Chúng sinh chấp ngã trong thân, đây đủ các kiến, 
cho nên nói là nghèo. Qua lại giao du, là cảm ứng 
tương quan nhau. 

Câu: "Bấy giờ v.v..." trở xuống là ý thứ hai, 
chúng sinh thọ giáo. 

Thây đao của Vương tử, chăng phải chứng 
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kiên, chỉ nghe Bô-tát nói Phật tánh chân ngã. Đao 
quý dụ cho Trung đạo Phật tánh chân ngã. Tâm 
sinh tham đắm là ưa thích pháp này. 

Từ câu: "Sau đó v.v..." trở xuống là phân thứ 
ba, nói về Bô-tát xả ứng hóa. 

Ciữ gìn chân ngã nên nói là "mang đao”; việc 
cơ cảm rất sâu kinh nên nói "đi đến", lại giáo hóa 
ở nơi khác, nên nói là "nước khác”. 

Từ câu: "Người nghèo này v.v..." trở xuống là 
ý thứ tư, nói về phàm phu khởi hoặc. 

Từ câu: "Người bên cạnh v.v..." trở xuống là 
thứ hai, nói về Thanh văn giáo hóa. 

Lẽ ra nên nói đủ bốn quả, văn kinh lược không 
nêu vị Vương tử thứ ba. Vị vương tử thứ nhất dụ 
cho Sơ quả, ngâm cho là: "Các vương tử khác" có 
thể gôm hai, ba". 

Các sư xưa cho răng người bên cạnh là dụ cho 
căn cơ, căn cơ theo người này, là cảm Sơ quả cho 
nên nói là thâu. 

Hưng Hoàng nói: Người bên cạnh là dụ cho 
năm phương tiện tự giải, vua dụ cho Sơ quả chân 
giải. Tự chỉ là phục, chân mới dứt phá kiên chập 
kia đây. Nói dẫn đến chỗ vua, tức chúng sinh đôi 
VỚI SƠ quả, ý nghĩa cũng như vua tôi. Đoạn cắt dụ 
cho việc phân tích năm uấn tìm ngã chăng được. 
Vì có bầm thọ pháp này nên nói "vốn từng là bạn 
thân". Năng hóa, sở hóa chắng khác đường, nên nói 
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là "cùng ở một nơi". "Mắt nhìn thấy " là dụ cho Văn 
tuệ; tay chạm là dụ cho Tư tuệ; cầm lấy là dụ cho 
Tu tuệ, đều chăng được Tư tuệ, Tu tuệ nên nói là: 
"Chắng dám chạm tay vào, huông chi là dùng dao 
ư?". Sừng dê dụ cho tà kiến, chấp ngã. Vui cười dụ 
cho sự xót thương, kinh lạ; chưa muốn phá tà chấp 
này nên nói: “Tùy ý mà đi"; lập Vương tử khác tức 
là bôn quả thứ hai thí hóa. Vương tử thứ tư dụ cho 
quả thứ tư. 

Từ câu: "Sau đó một thời gian v.v..." trở xuống 
là đoạn thứ ba, nói về Như Lai giáo hóa. 

Chỉ nói Bô-tát là Vương tử trước kia, nay đã 
thành Phật. Một thời gian, là chỉ nói về vô ngã; 
chăng nói chân ngã là vì xem văn sau, trong phân 
hợp có nói về giáo của ngã. Hoa Uu-bát-la là kế 
thân Bà-la-môn màu trắng, sừng đê là thân Sát-lợi 
màu vàng, đồng lửa là thân Tỳ-xá màu đỏ, răn đen 
là thần Thủ-đà màu đen. 

Từ câu: "Này thiện nam" trở xuống là hợp với 
ba dụ. 

Dụ nói có một thanh đao quý là hợp với câu: 
"Nói chân tướng của ngã". Nói rôi liền xả bỏ". 

Từ câu: "Thanh văn, Duyên giác” v.v... trở 
xuống là hợp với bốn quả giáo hóa đã nói trong 
phân thứ hai ở trên. 

Từ câu: "Vì dứt trừ v.v..." trở xuống là hợp với 
ý thứ ba, Như Lai giáo hóa. Có hai: 1. Nói về vô 
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ngã giáo, là hợp với ý trước. 
Từ câu: Này thiện nam! v.v..." trở xuống là ý 
thứ hai, nói vê giáo pháp chân ngã. 
Trong dụ trước không phải chỉ có nghĩa này. 
- Từ câu: "Nếu có phàm phu v.v..." trở xuống là 
kêt luận thành ý nghĩa của lời đáp, trong văn kinh 
rât dê thây. 


-oQOo- 
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Phẩm 13: VĂN TỰ 

Phẩm này có bốn ý: 

1. Thứ lớp: Phẩm Như Lai Tánh ở trên nói về 
lý trong danh tự, phẩm này nói về danh tự trong lý 
để trả lời câu hỏi: Làm sao biết Bán tự và nghĩa của 
Mãn tự nêu trên. Phẩm Danh Tự Công Đức ở trước 
chính là nói về kinh này, chỉ nói về giáo pháp Mãn 
tự xuất thế vô thượng. Phẩm này nói chung về các 
giáo, như Bán tự giáo và Mãn tự giáo thê gian, xuất 
thế gian thượng thượng. 

2. Về khai mật: Có người giải thích Vô thường 
là Bán, Thường là Mãn. Hưng Hoàng bác bỏ răng: 
"Như hai mảnh Tra và Lê, là Mãn của Bán". Kia 
lại giải thích răng: "Xưa nói vô thường, chăng thê 
gọi là Mãn tự, giáo nay nói cả thường và vô 
thường, nên gọi là Mãn tự”. Hưng Hoàng lại bác 
bỏ răng: "Nếu lây Thường thêm vào Vô thường, 
thì một mảnh Lê thêm vào nửa mảnh Tra lẽ ra 
thành một quả; đây là Mãn đây đủ". Hưng Hoàng 
giải thích thể của Niết-bàn Phật tánh chăng phải 
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thường, chăng phải vô thường: mà thường và vô 
thường đây đủ, mới gọi là Mãn. 

Nay nói Hưng Hoàng quở trách các sư xưa, có 
lẽ là nghiêng về Bán, hoặc là Mãn đây đủ, tự nói 
chắng phải thường chăng phải vô thường mà 
thường và vô thường là Mãn, đây cũng bỗn mảnh 
tra, lê, thị, lật hợp thành một quả. Nay y cứ theo 
phẩm này, khai tất cả chữ đêu là Mãn tự. Kinh ghi: 
"Như LaI ra đời có khả năng diệt trừ giáo pháp Bán 
tự, vì thê nay các thây nên xa lìa giáo pháp Bán tự, 
mà thuận theo Mãn tự, đôi với tât cả pháp không 
ngăn ngại, không chấp đăm", vốn đối với Bán tự 
mà nói Mãn tự, đã không có Bán cũng không có 
Mãn. Nên biết tự chăng phải tự, vì không có tự tức 
là Mãn tự. Văn kinh lại ghi: "Chữ Bán là căn bản 
của văn chương trong kinh, sách, ký luận; chữ Bán 
là căn bản của ngôn luận về tất cả pháp lành. Tất 
cả văn tự trong các DỊ luận và chú thuật đều là Phật 
nói, chăng phải do ngoại đạo nói". Nên biết, pháp 
mà Phật nói đều là chánh pháp của nội đạo. Ở đây 
lây. chánh pháp làm giáo Mãn tự. Văn kinh lại ghi: 
"Nếu biết rõ văn tự, thì sẽ khiến cho chúng sinh 
thanh tịnh khâu nghiệp. Phật tánh cũng như thế, 
chẳng nhờ vào văn tự mới thanh tịnh, Phật tánh vốn 
tự thanh tịnh. Nên biết các tự đêu là Phật tánh, Phật 
tánh chắng phải tự, chẳng phải chăng phải tự, mà 
năng thành tự và chắng phải tự, nên gọi là Mãn tự. 
Tuy có ba nghĩa nhưng chớ nên có ba cách hiểu. 
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Vì ngay nơi tự không phải tự, không phải tự tức là 
tự, cũng tức chăng phải tự, chăng phải chẳng phải 
tự, đây đủ không thiếu sót, chăng dọc, chắng ngang 
mới chính là Mãn tự. Thí như các thứ vàng, bạc, 
đồng đưa vào lò để. chế tạo thành một vật, nhưng 
tật cả đêu chăng mất; đó cũng gọi là các loại, các 
loại là một, cũng chắng phải một, chăng phải các 
loại mà là một và các loại. Khai mỗi tự đều là Phật 
tánh, pháp tảnh pháp giới cũng lại như thế, bao 
øôm tât cả chữ, chăng phải một tự tất cả tự, mà đây 
đủ một tự tất cả tự. Như thê, há phân cách Bán tự 
mà cho chăng phải là Mãn tự? Đó là khai mở bí 
mật mà nói Mãn tự. Từ nghĩa này đặt tên nên gọi 
là phẩm Văn Tự. 

Văn có ba đoạn: 

1. Lược nêu gốc của Tự. 

2. Nói rộng về nghĩa của Tự. 

3. Thọ lãnh hiểu rõ và thuật thành. 

Văn thứ nhất, đầu tiên là nêu chung các DỊ luận 
và chú thuật đêu do Phật nói. Câu này có hai cách 
ĐIảI: 

1. Căn bản đều ở trong Phật pháp, như Tam 
bảo, Tứ đề, bốn đức Niết-bàn đều là danh giáo của 
Phật pháp. Khi Trưởng giả đi rồi, bọn Cướp Cướp 
đoạt đàn bò, tức là nói ngoại đạo trộm giáo của 
Phật mà đưa vào kinh sách của mình. 

2. Đây là Phật phương tiện giảng nói, như kinh 
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Thanh Tịnh Pháp Hạnh ghi: "Ca- diệp là Lão Tử, 
Nho Đồng là Nhan Hồi, Quang Tịnh là Không Tử. 
Nếu như cách giải thích trước thì Phật nhận trở về, 
theo cách giải thích sau thì Phật dùng phương tiện 
ban cho. Nếu triển khai tất cả văn tự đều là chánh 
pháp của Phật, thì chu nhận cũng chẳng cho. Từ 
câu: "Ca-diếp bạch v.v..." trở xuống là nói rộng về 
tự nghĩa. 

Có hai phen hỏi đáp. Đầu tiên là hỏi, như văn 
kinh sau ghi: 

Từ câu: "Phật nói v.v..." trở xuống là Như Lai 
đáp. Có ba: một, là nói về căn bản của văn lý. 

Từ câu: "Đề giữ gìn v.v..." trở xuống là ý thứ 
hai, nói về căn bản của văn tự. 

Từ câu: Hàng phảm phu v.v..." trở xuống là ý 
thứ ba, nói về việc tu học Bán tự mà ngộ Mãn tự. 

Từ câu: Ca-diếp lại bạch v.v..." trở xuống là 
phen hỏi đáp thứ hai. 

Lời hỏi, như văn kinh ở sau ghi: 

Từ câu: "Này người thiện nam v.v..." trở xuống 
là Như Lai đáp. Có ba đoạn: I. Nói chung VỆ Các 
tự; 2. Giải thích riêng về Bán tự và Mãn tự; 3. Kết 
luận nêu được và mất. Ở đây cũng nói về nghĩa 
không có Tự. 

Thứ nhất lại có bốn: 

L/ Lấy âm theo tự, tức là nói về âm. 2/ Lấẫy tự 
theo âm, tức là nói về tự. 3/ Nhân của âm và tự. 
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4/ Lợi ích của âm và tự. 

Đầu tiên là nói âm tùy theo tự, có mười bốn âm. 
Chính mười bốn âm này trở đi, xưa nay có sáu cách 
giải, gôm hai đường. Bốn cách giải trước là giải 
theo Thiên; hai cách giải sau là giải theo Phức. Sáu 
cách là: 

1/ Tông sư cho răng: Sách thiêu hai chữ, thầy 
chăng thông hiểu, nên chăng thây hai âm, chỉ có 
mười hai âm. 

2/ Chiêu-đề thêm vào hai chữ Tất-đàn. 

3/ Lương Vũ Đề thêm vào hai chữ Niết-bàn. 
Dẫn kinh răng: "Cái gọi là Tự tức là Niết-bàn". 

Khai Thiện cho rắng trong mười hai chữ, chỉ 
lây mười chữ, còn hai chữ Am, A là dư thanh, cho 
nên kinh giải thích âm Pháo nói: "là nghĩa rốt ráo 
trong mười bốn âm". Lại dùng thêm bốn âm Lỗ, 
Lưu, Lư, Lâu thành mười bốn âm, đặt bôn âm vào 
giữa mười hai âm. Đó là A, A, Y, Y, Ưu, Ưu, Lỗ, 
Lưu, Lư, Lâu, Yên, Ai, Ô, Pháo. 

Trang Nghiêm giải thích theo Phức, cho răng 
mười chữ đâu là sáu âm; hai mươi lăm chữ trong 
ba mươi bốn chữ, năm chữ thành một âm là có năm 
âm, chín chữ còn lại trong ba mươi bốn chữ chỉ lây 
bôn chữ Da, Ra, Hòa, Xa là một âm, cộng với năm 
âm trước thành sáu âm, cộng chung thành mười hai 
âm. Các chữ La, 5a, Ta, Ha, La thành một âm 
chậm, các chữ Lỗ, Lưu, Lư, Lâu thành một âm 
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nhanh, cộng chung thành mười bốn âm. 

Trị Thành cho rắng mười hai chữ đầu cứ hai 
chữ là một âm, thành sáu âm; hai mươi lăm chữ ké, 
năm chữ là một âm thì có năm âm; chín chữ sau, 
ba chữ là một âm thì có ba âm. Cộng chung thành 
mười bốn âm. 

Các Sư Trung Quán theo thứ lớp bác bỏ có sáu 
cách giải thích như sau: 

Nếu nói thiếu hai chữ, tức các ngoại đạo không 
biết hỏi lại thái tử, thái tử đã tự biết, nay thành Phật 
nói kinh Niết-bàn, há chắng thêm hai tự, mà nay 
còn nói sách chép thiếu. 

Phá Chiêu-đề: Tất-đàn là tên chung của mười 
bốn âm chữ Phạm, đâu thê đặt tên chung vào tên 
riêng. 

Bác bỏ Lương Vũ Đề, Niết-bàn cũng gọi là 
Bàn-lợi, Niễt-lệ, Bàn- na là sáu chữ, lại nói bát 
Niết-bàn-na là bốn chữ; vì sao chỉ lây hai chữ? 

Phản bác Khai Thiện: Trừ hai chữ Am, À thêm 
vào bốn chữ Lỗ, Lưu, Lư, Lâu. Nếu bốn chữ â ấy là 
âm, VÌ sao chẳng xếp theo thứ lớp của âm mà đặt 
sau các chữ. 

Phản bác Trang Nghiêm: Văn kinh hiện nói 
mười bốn âm, âm và chữ khác nhau đâu được xếp 
lẫn lộn. Nghĩa của Trang nghiêm chăng thành, thì 
nghĩa của Dung Thành cũng mất. Vả lại, Hà Tây 
cho mười hai chữ đầu là mười hai âm, bỗn chữ cuôi 
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hợp thành hai âm. Bản kinh xưa nói: "Lỗ, Lưu, Lư, 
Lâu" tức là bổn chữ thành hai âm, thêm mười hai 
âm trước thành mười bốn âm. Vả lại, bản Phạm chỉ 
nói chữ mà không nói âm. Nay mười hai chữ hoặc 
mười sáu chữ là thuận theo sự sử dụng của thế Ø1an. 

Lại có cách giải thích răng: Mười hai chữ đầu 
là âm, Ca, Khư trở xuống là chữ. Có người cho 
răng mười hai chữ đâu có ba việc là tự, ngữ và âm. 
Do Tự này làm đầu mỗi cho ngôn luận, sau đó mới 
đến các chữ khác, nên nói là Tự bản. Đầu tiên nói 
chữ Bán tức là pháp thế gian, Phật tánh là Mãn tự. 
Lại chín thê loại kinh là Bán tự. Kinh Đại thừa là 
Mãn tự, lại nói trong bản tiếng Phạm không có từ 
Bán, chỉ lẫy việc chưa thành tựu là Bán, đã thành 
tựu là Mãn. Hưng Hoàng chỉ nói các bên Bán cho 
mau đủ mà không có các nghĩa Mãn tự tại. Hà Tây 
cho rằng mười hai chữ đầu dụ như cơm, hai mươi 
lăm chữ sau dụ như canh, chín chữ sau gồm thâu 
tất cả câu, như người giữ cửa, cũng như anh lạc, 
chín chữ sau cùng vừa là chữ, vừa là âm, hai chữ 
Lư, Lâu thì người sơ cơ chăng thể học tập. 

Từ câu "Hít hơi v.v..." trở xuống là thứ ba, nói 
về nhân duyên của Tự. 

Đêu có khác nhau, cho nên Ca, Khư v.v... là âm 
thanh trong cuông lưỡi; Đa Tha là âm thanh trên 
lưỡi; Tra, Trá là âm thanh ở đầu lưỡi; Ba, Pha là 
âm thanh giữa hai môi; Già, Xa là âm thanh răng, 
cho nên nói đều do răng và lưỡi có khác nhau. 
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Từ câu "Nghĩa của chữ như thế v.v..." trở 
xuống là nói về lợi ích của chữ. 

Trước nêu ý nghĩa của chữ, sau nói về Phật tánh 
chăng phải như thế. 

Từ câu "lại bán tự v.v..." trở xuông là phân thứ 
hai giải thích riêng về bán tự và Mãn tự. Gồm có 
ba: pháp, dụ và hợp. 

Từ câu "Thế nào v.v..." trở xuống là đoạn thứ 
ba, nói về ý nghĩa không có tự. 

Phen hỏi đáp cuối cùng là lãnh giải và thuật 
thành, như văn kinh có ghi. 


Phẩm 14: ĐIÊU DỤ 

Hà Tây cho rằng phẩm Văn Tự, phẩm Điều Dụ 
và phẩm Nguyệt Dụ đều nói về Chân và Ứng, 
nhưng Bán Mãn của văn tự chỉ là thường vô 
thường của Điều Dụ, thường vô thường của Điều 
Dụ chỉ là ấn hiển của Nguyệt Dụ. Do văn tự mà 
hiểu lý, thông đạt thường vô thường, năng ân năng 
hiển. 

Nay lại theo thứ lớp giải thích thêm. Như Lai 
thường y cứ theo hai Đề, ba Đề đề nói pháp. Cho 
nên biết văn tự là lời Phật dạy. Tức từ văn tự mà 
đạt ba Đề, đây đủ một giáo tật cả giáo. VÌ muốn 
hiển bảy đây đủ Tu-đa-la nên tựa đê là phẩm Văn 
Tự, kề là phẩm Điều Dụ, tức y giáo lập hạnh tức là 
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hạnh song lưu, hai hạnh đồng quán. Một hạnh là 
tật cả hạnh. Văn kinh sau ghi: "Lại một hạnh là 
hạnh Như Lai". Sau phẩm Văn Tự là nói về hai 
chim cùng bay, cho nên thành thứ lớp. Cũng là y 
giáo sinh trí. Trí đôi với giáo thì giáo thành cảnh, 
do cảnh mà phát trí, do trí mà lập hạnh, giáo 
chuyền thành cảnh, trí chuyển thành hạnh. Từ đó 
lập thành thứ lớp. 

Phẩm này trả lời câu "làm sao cùng chung 
Thánh hạnh như Ta-la- ca-lân?" Đây là nêu chim 
để so sánh với hạnh để làm lời đáp. Năng dụ là Ta- 
la-Ca-lân-đề, sở dụ là song lưu cộng hành. Các sư 
xưa giải thích khác nhau, hoặc nói Ta-la là song, 
Ca-lân là chim; nhưng Ta-la dịch là vững chắc, đâu 
thê nói là song; hoặc dịch Ta-la là một, Lân- đề là 
một, như thế đây là hai loại, chăng thê gộp thành 
đôi. Ca-lân-đề là một cặp, dẫn văn kinh: "Chim có 
hai loại, mộ là Uyên ương: hai là Lân-đề". Đây là 
hai loại chim thành một cặp. Hoặc nói Ta-la dịch 
là Uyên ương. Trong câu hỏi là hỏi về Ta-la. Trong 
lời đáp là đáp vê Uyên ương. Vì loại thì khác mà 
nghĩa đồng, nên lấy Uyên ương thay cho Ta-la. 
Hoặc nói Lân-đề không dịch, hoặc dịch là Thiên 
hạc, lại dẫn văn của bản sáu quyên phi: "Nhạn, 
Hạc, Xá-lợi". Nhưng người, Trung Quốc chăng 
thông thạo tiếng Phạm, vì thê chỉ tăng thêm tranh 
luận. Ý chính chỉ là thí dụ so sánh, lây nghĩa trồng 
mái thường có nhau, bay hay đậu đều chắng xa lìa 
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nhau, đề dụ cho vô lượng trong một, một trong vô 
lượng, chắng một chắng vô lượng, mà là một mà là 
vô lượng. Gọi song lưu mới được gọi là cộng hành. 

Hỏi: Đây là phàm và phàm cùng hành, hay 
Thánh và Thánh cùng hành, hay Thánh và phàm 
cùng hành? Có người giải thích răng: 

- Quán sinh tử vô thường mà chăng biết Niết- 
bàn là thường; quán Niết-bàn thường mà chắng 
biết sinh tử vô thường. Hai cách giải thích trên 
chưa rõ, giống như chỉ biết vàng mả chắng biết 
thau (thau tựa như vàng) chỉ biết thau mà chăng 
biết vàng. Nếu biết rõ hai chất này mới gọi là song 
quán khô vui. Ngã và vô ngã cũng giỗng như thê. 
Thánh cũng thực hành như thê, phảm cũng giông 
như thế, nên gọi là cùng hành. Ở đây chăng phải 
như thế vì trái với dụ. Dụ nói hai chim cùng bay, 
còn như lời nói một chim ở sinh tử thập nhất, một 
chim ở Niết-bàn cao tột, thăng trầm khác nhau, thì 
ý cùng bay chắng hiển bày. Dù cho hai chim cùng 
bay dưới thấp, chắng cùng bay trên cao, cùng Day 
trên cao chăng cùng bay dưới thập, thì nghĩa cùng 
bay chăng thành. Các sư lại dẫn Bán, Mãn y cứ một 
pháp, " cùng bay" y cứ hai pháp. Vậy nếu cho sinh 
tử là vô thường, quả Phật là thường cùng là Mãn, 
thì hai vật khác nhau như quả lê quả nại, làm sao 
øọI là Mãn được. Song du là quán trong sinh tử có 
thường và vô thường, quán trong quả Phật cũng có 
thường và vô thường, lầy hai thường của sinh tử và 
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Niết-bàn làm một cặp Mãn; lây hai vô thường của 
sinh tử và Niết-bản làm một cặp Bán, tức hai pháp 
cùng khởi mới gọi là song du. 

Ở đây giải thích nghĩa này đều chắng phải r như 
thê, hai Thường đêu khởi tức là hai con trông đồng 
Day, hai vô thường đều khởi tức là hai con mái 
cùng bay, như thế thì trái Mộ thí dụ, nghĩa "cùng 
Dạy” chăng thành. Nay nói "cùng bay” tức sinh tử 
có cả thường và vô thường, Niêt-bàn cũng giông 
như thê. Dưới thấp, trên cao, cùng bay, cùng nghỉ, 
ngay nơi sự là lý, ngay nơi lý là sự, nhị để tức 
trung, trung tức nhị đê, chẳng phải nhị và trung mà 
năng nhị và trung, Thê thì nghĩa cùng bay thành 
tựu, trông mái củng thành. Ý nghĩa sự by đã thành 
thì danh tự quán hạnh cho đến rốt ráo "cùng bay" 
đêu thành, ngang dọc đây đủ không giảm ít. Trong 
đó có đủ phàm và phàm cộng hành, phàm Thánh 
đồng hành, phi phàm phi thánh cộng hành. Y theo 
người và pháp để phân biệt cũng thành. Vì nghĩa 
nảy nên gọi là phẩm điều dụ. 

Văn có hai đoạn là chung và riêng. Trong phân 
nói chung lại có hai: 

1. Sơ lược. 

2. Nói về nghĩa. 

Trong phân sơ lược, trước là dụ sau là hợp. 

Trong dụ có nêu hai con chìm là dụ cho 
Thường và Vô thường, nhưng văn hợp thì hợp với 
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ngã và vô ngã, đó là do văn kinh lược bớt. Nay nói 
thêm rằng: "Vì nghĩa hiển bày đồng nhau, nên thay 
nhau nêu lên, nếu nói đủ thì có sáu việc". 

Kế là nói về nghĩa, trước là hỏi. 

Kế là đáp, gồm có pháp và dụ. 

Nói dụ pháp là khô, là vui. Các sư xưa giải thích 
răng: "Sinh tử khác Niễt-bàn, Niết-bàn khác sinh 
tử, nên nói là khổ vui". Các sư Trung Quán cho 
răng lời trước phân nhiêu là bác bỏ các điên đảo, y 
cứ theo chiều dọc để nói về thường và vô thường. 
Nay phẩm này tạm thời nói thường và vô thường, 
tức chỉ trong sinh tử có pháp, khác mà nói là khô, 
có pháp khác mà nói là vui (lạc) cho đến ngã, vô 
ngã cũng giống như thế. 

Dụ sau nêu năm loại hạt, mỗi hạt khác nhau, để 
thành tựu cho ý thức. Trong phân dụ riêng ở sau có 
chi: "Hoa là Vô thường mà quả lại Thường”, tức 
chăng phải thường trụ nơi thường. Nói hoa là 
chăng nhất định nên quả vô thường đã định, vì thế 
nói là Thường. Nhờ đây để hiển bày vô thường 
thành thường. 

Từ câu "Các giống loại như thế v.v..." trở 
xuống là nói riêng về cộng hành. Có hai: 1. Nói 
riêng. 2. Nói về nghĩa. 

Thứ nhất lại có ba: Y cứ theo sinh tử để nói về 
vô thường, y theo Niết-bàn đề nói về vô ngã, y theo 
sinh tử và Niết-bàn để nói về khổ và vui. 
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Nhưng hai ý trước là nói theo chiều ngang, một 
ý sau là nói theo chiêu dọc. Theo lý nên luận đủ, 
nhưng văn kinh hiển bảy thay cho nhau. 

Văn thứ nhất, lại có hai: 

1. Chính thức nói về hai hạnh. 

2. Kết luận. 

Trong phân chính luận lại nêu lên năm dụ: dụ 
thứ nhất có dụ và hợp; trong dụ lại có ba là lập dụ, 
nói về nghĩa và thọ lãnh, hiệu rõ. 

Nói mâm là dụ cho vô thường trong sinh tử, khi 
hạt chín là dụ cho Thường trong sinh tử. 

Kế là nói về nghĩa, trước là hỏi sau là đáp. 

Trong phân đáp nói thường của sinh tử khác 
với thường của Như LaI. 

Thứ ba, từ câu "Ca-diễp v.v..." trở xuống là thọ 
lãnh, tin hiểu, sau 

là thuật thành theo văn rất dễ thây. 

Từ câu "Này thiện nam v.v..." trở xuống là hợp 
dụ. 

Chưa nghe kinh thì nói đều là vô thường, nghe 
rồi đêu nói là thường, đó há chắng phải là đủ 
thường, vô thường trong sinh tử ư? Nói các định 
trong khế kinh. Tu-đa-la dịch là Khê kinh, thuộc 
vê Định tạng nên nói là các định. Bốn dụ sau đều 
có hợp. 

Dụ kế có nói về quặng vàng, ngọc chưa mài 
giữa gọi là Phác, vàng chưa luyện lọc cũng gọi là 
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Phác. Đây là nói một bên có bộ mộc (?) một bên 
có bộ ngọc (?) khác nhau. Vàng chưa luyện gọi là 
quặng, quặng khác tên với vàng v.v... Chiêu-đê đọc 
là Phác, các Sư Trung Quán đọc là khoáng, nhưng 
chữ Phác (2) có hai cách đọc. 

Từ câu "Vì thê tôi nói v.v..." trở xuống là đoạn 
thứ hai, kết luận một chương. 

Chánh nên nói là thường và vô thường, mà lại 
kết luận là vô ngã, nghĩa là muốn nêu tất cả cũng 
đêu như thế. 

Từ câu "Ca-diếp bạch Phật" v.v... trở xuống là 
phân thứ hai, y cứ vào Niết-bàn đề nói về hai hành 
Vô ngã và Ngã. Không có ưu bi thì không có ngã, 
có ưu bị thì có ngã. Văn có hai: trước hỏi, sau đáp. 
Trong lời hỏi lại có chánh hỏi và kết luận câu hỏi. 

Vừa xem văn thì cho đó là cầu hỏi không có 
đầu mỗi. Nhưng Đức Phật nói kinh Niết-bản cũng 
CÓ VÔ thường, vô thường là hữu vi, hữu vi là ưu bi. 
Nay hỏi về ưu bị tức hỏi Niết-bàn có vô thường 
chăng. 

Đức Phật đáp, có bốn ý: 

1. Giải thích lời hỏi. 

2. Khen lý. 

3. Giải thích về lý một lân nữa. 

4. Lại khen ngợi lý. 

Văn thứ nhất lại có hai là dụ và hợp. Trong dụ 
có ba là chinh thức lập dụ; lại vì dụ mà lập dụ; lây 
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dụ hợp dụ. 

Đầu tiên là nói trời Vô tưởng là lập dụ. 

Kế là nêu dụ Thân cây để hiến bảy ví dụ trời 
Vô tưởng, tức vì dụ mà lập dụ. 

Từ câu "Phật pháp v.v..." trở xuống là dụ hợp 
dụ. 

Thứ hai, từ câu "trời Vô tưởng v.v..." trở xuống 
là khen lý sâu xa. 

Trước dụ, sau hợp. Lại nữa, này thiện nam! 

Như Lai thật không có ưu bị, nhưng trong 
không mà nói có. Chúng sinh có khô mà chưa thoát 
ra được nên khó thây Phật có khô. Đã có khô thì có 
ưu bi. Phật đã dứt trừ nhân khổ, được an vui bậc 
nhất, nên không có ưu bi. Có ưu thi không có Ngã, 
không có ưu thì có Ngã. Nêu ứng theo chúng sinh 
thì nói Như Lai có ưu, nhưng theo thật lý thì chắng 
có. Nay nói răng đã thị hiện có bị, lẽ ra phải có khô. 
Nếu tâm địa của Như Lai chăng nghĩ đến chúng 
sinh, thì lẽ ra chăng khổ. 

Hỏi: Như Lai thật không có ưu bị, vì sao thây 
nói Như Lai thật có hỷ? Ở đây cũng hỏi lại rắng: 
Phật không có ưu hỷ (lo buôn, vui mừng), vì sao 
nhất định nói Như Lai không có ưu? Ta nói Như 
Lai thật không có ưu hỷ, nói ưu hỷ là lời bất định. 

Thứ ba, là từ câu “Thí như hư không v.v... trở 
xuống là giải thích thêm về câu hỏi, có hai dụ. 
Trước nêu nhà trụ, sau đó nêu nhà ảo thuật. Hai dụ 
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hai: Một, là vì pháp lập dụ. 

Từ câu "Tâm cũng như thê v.v..." trở xuống là 
vì dụ lập dụ. Sau lại nêu tuôi thọ của trời Vô tưởng, 
cũng vì dụ lập dụ. 

Từ câu "Như Lai ưu bi v.v..." trở xuống là 
chinh thức hợp. 

Từ câu "Thí như nhà ảo thuật v.v..." trở xuống 
là dụ, có hai: trước dụ, sau hợp. 

Thứ tư, Từ câu "Như Lai có ưu v.v...' trở xuống 
là khen ngợi lại về lý. Có bốn là pháp, dụ, hợp và 
kết. Sau đây là pháp thuyết. 

Từ câu "Thí như v.v..." trở xuống là dụ thuyết. 

Nếu y cứ theo Tỳ-đàm thì có ba nghĩa độ: một, 
người độ; hai, căn độ; ba, địa độ. Quả vị thấp chắng 
biết quả VỊ cao, quả VỊ cao biết được quả vị thâp, 
đó là người độ. Người độn căn chăng biết hàng 
Trung căn, hàng trung thượng căn biết được hàng 
hạ căn, đây là căn độ. Sơ thiền chăng thê biết nhị, 
tam, tứ thiên; nhị, tam, tứ thiền biết được sơ thiên, 
đó là địa độ. Luận Thành Thật chăng cho như thế, 
mà nói về nghĩa biết lẫn nhau, nói vượn khi còn 
thây tâm Phật, há lại có việc người độn căn chắng 
biết người lợi căn hay sao? 

Nay cũng có biết một vài phân, cho nên cũng 
dược nói là biết; vì chưa được đầy đủ cho nên cũng 
có thê nói là Không. 
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Thứ ba là hợp dụ, thứ tư là kết luận, theo văn 
rât dễ hiều. 

Từ câu: Này thiện nam v.v..." trở xuống là phần 
thứ ba, y theo sinh tử và Niễt-bàn để nói về khô 
vui. Tức nói theo chiều dọc. Văn có hai đoạn là giải 
thích và luận nghĩa. Trong đoạn giải thích có ba là 
dụ, hợp và kết. Sau đây là phân dụ thuyết. 

Hai con chìm dụ cho Pháp thân; chìm con dụ 
cho chúng sinh; giữa mùa hè nước dâng ngập, dụ 
cho tâm sinh điên đảo; chọn nơi cao ráo dụ cho 
bệnh vô thường cần có thuốc thường, thường là nơi 
cao nguyên; bệnh thường tức vô thường là thuốc, 
vô thường là nôi cao nguyên, tức chắng phải 
thường chăng phải vô thường, thường vô thường 
đây đủ, mới là xa lìa các đảo. Nói vì nuôi dưỡng là 
dụ cho việc giúp cho chúng sinh hiểu được lý 
thường và vô thường: nói "sau đó mới trở về chôn 
cũ an ôn vui chơi", là dụ cho việc Như Lai độ 
chúng sinh đã xong, sau đó dạo chơi trong vườn 
hoa Chánh giác. 

Từ câu "Như Lai ra đời v.v..." trở xuống là 
phân hợp dụ. 

Từ câu "Đó gọi là v.v..." trở xuống là ý thứ ba, 
kết luận thành tựu ý nghĩa. 

Từ câu "Ca-diệp bạch răng v.v..." trở xuống là 
đoạn thứ hai, có ba phân hỏi đáp đêu là phân biệt 
sáu hành. Sau đây là phân : thứ nhất, trước hỏi sau 
đáp. Lời hỏi theo văn rất dễ hiễu. 
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Trong đoạn văn kinh ở trên có bao gôm cả 
nghĩa thường và vô thường, ngã vô ngã. 

Từ câu "Phật bảo v.v..." trở xuống là Như Lai 
đáp có bốn: Nêu hai bài kệ tám câu làm lời đáp: 

Văn xuôi để giải thích. 

Đoạn đầu lại có hai: bài kệ thứ nhất nói vệ hai 
quả là sinh tử và Niễt-bàn; bài kệ thứ hai nói về hai 
nhân duyên sinh tử và Niết-bàn. 

Hai câu đâu của bài kệ thứ nhất nói về quả Niết- 
bàn; hai câu sau nói về quả sinh tử. Bài kệ sau cũng 
giông như thê. 

Kế là phân văn xuôi, từ câu "Nói nếu buông 
lung, v.V...' trở xuống là giải thích hai bài kệ trên, 
y theo văn rất dễ hiểu. 

Thứ ba, là từ câu "Như người v.v..." trở xuống 
là nói về bậc thấp chắng biết được trên cao, để nói 
về khô, có hai là dụ và hợp. 

Nói chăng thây dâu chim là muốn nói rõ chim 
bay trong hư không thì không có vết tích như đi 
trên đất. Cũng có lông cánh, hơi thở, nơi đang bay 
cũng có dâu vết, chỉ vì chăng phải chỗ thấy của 
người đứng ở dưới mặt đất. 

Hợp dụ như văn kinh gh1. 

Từ câu "Siêng năng mạnh mẽ v.v..." trở xuống 
là nói bậc trên rõ biết người dưới để nói về lạc. Văn 
có hai: đầu tiên có hai bài kệ giải thích ý này. Bài 
kệ thứ nhất nói về người. 
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Bài kệ sau nói về pháp. 

Kế là đoạn văn xuôi ngắn, giải thích chung hai 
bài kệ. 

Từ câu "Ca-diếp bạch Phật v.v..." trở xuống là 
phân hỏi đáp thứ hai. Trước hỏi sau đáp. Trong lời 
hỏi có hai: một, là nói chăng phải Phật nói; hai, là 
vặn hỏi. 

Nghĩa là đã nói răng không còn ưu không còn 
hý, vì sao lại nói là lên đài trí tuệ? 

Đức Phật đáp "vì phàm phu có ưu nên nói Như 
Lai có ưu”, đây chính là nghĩa đối trị. Vả lại, vì nhớ 
nghĩ đến chúng sinh cho nên ưu. Như ngài Tịnh 
Danh nói: "Vì chúng sinh nên Bồ-tát bị bệnh". 

Phân thứ ba, trước hỏi sau đáp, y theo văn kinh 
rât dễ hiều. 


Phẩm 15: NGUYỆT DỤ 

Phẩm Điều Dụ ở trước nói "cùng bay" là nói 
theo chiêu ngang, tức đồng một thời. Nay phẩm 
Nguyệt Dụ nói ấn hiến là nói theo chiêu dọc, tức 
có trước sau. Trước ngang sau dọc, lập thành thứ 
lớp. Và nói cùng bay "tức tự hành", lập ấn hiển hợp 
thời tức "hóa tha”, lại cũng thành thứ lớp. 

Hà Tây cho răng ba phẩm đều nói một ý chân 
ứng, đó chỉ có một đường. Hỏi đáp đã có ba ý, làm 
sao nói là một được. Vốn có hai câu hỏi một câu 
đáp, một hỏi hai đáp, một hỏi một đáp. Hà Tây cho 
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là một câu. Hai câu kia xem văn rất dễ hiều. 

Nay nói lời hỏi đã khác, lời đáp cũng khác 
nhau. Phẩm trước hỏi về cộng hành, lây chim làm 
dụ để đáp. Nay đối với ba thứ ánh sáng mà lập ba 
câu hỏi. Đức Phật lây. mặt trăng làm dụ để đáp. 
Nhưng trong lời hỏi chắng những hỏi về mặt trăng 
mà còn hỏi đủ cả ba loại ánh sáng. Trong đó đối 
VỚI mặt trăng thì tưởng tròn khuyết, mặt trời thì 
tưởng dài ngăn, các vì sao thì tưởng lành dữ. Tuy 
có chút khác nhau mà đồng dụ cho ấn hiện. Vì 
trước là trả lời về mặt trăng, nên lây đó đặt tên 
phẩm. 

Nay nói thêm răng mặt trăng gồm thâu mặt trời 
và các vì sao nên lây làm tên phâm. Vả lại, tên thì 
khác mà nghĩa thì đồng, cho nên dùng nghĩa mặt 
trăng thuận tiện hơn. 

Lương Vũ Đề cho các học sĩ soạn nghĩa Thiên 
Địa, có ba phân: một, là tuyên dạ; hai, là châu bê: 
ba, là linh hiển. Nghĩa tuyên dạ đã phê bỏ từ lâu, 
không truyền bá, các học sĩ suy lý chắng tìm được. 
Chu Tản tức Chu Công hỏi Bàn Tê, nói về nghĩa 
Thiên địa như sau: HƠI như cái dù tròn, bốn bên 
thập mà ở giữa cao", đây là nghĩa trời phủ trùm, 
đây là nói mặt trời mặt trăng đi chuyên theo chiêu 
ngang đồng với Phật pháp. Linh hiền tức là nghĩa 
Hỗn thiên. Hỗn thiên đồ của văn xuôi có phi: "Mặt 
trời như con gà vàng, Thiên như con gà trắng. Mặt 
trời mọc ở phương Đông dân dân lặn ở phương 
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Tây. Lại từ đất xuất hiện rồi lại nhập vào đất, tức 
mọc ở phương Đông, nhiễu quanh bầu trời rồi 
chuyên nhập vào đất. Cho nên nói mặt trời mọc ở 
Phù tang, lặn ở Mông Phạm". Nói mặt trời, mặt 
trăng chuyên theo chiêu dọc. Kinh Trường A-hàm 
và kinh Lâu Thán ghi: "Quả báo của nhật, nguyệt, 
thiên tử đông với Tứ thiên vương, tuôi thọ là năm 
trăm năm". Các sư xưa nói hai trăm năm mươi tuôi. 
Mặt trời ngang dọc đều năm mươi do-tuân, mặt 
trăng ngang dọc bỗn mươi chín do- tuân; những vì 
sao nhỏ không dưới ba do-tuần, một trăm hai mươi 
dặm vuông, Thành của mặt trời do hai chất báu tạo 
thành, gôm có hai phân hỏa tinh, hai phần kim tĩnh. 
Mặt trăng cũng do hai chất báu tạo thành, gồm có 
hai phân lưu ly tinh, hai phân bạch ngân tinh nhiễu 
quanh. Núi Tu-di chiêu soi bôn thiên hạ. Kinh Lâu 
Thán quyên năm ghi: "Vào kiếp sơ chưa có ba thứ 
ánh sáng này, sau do phước lực của chúng sinh mà 
cảm được loạn phong. Loạn phong thối vào hỏa 
tính và vàng vòng tạo thành mặt trời, thành quách 
mà Nhật thiên tử cư ngụ gồm có bảy lớp, chiều từ 
đông sang tây dài hai ngàn dặm, Nam Bắc, cao 
thập cũng đồng như thế, chu vi chung là tám ngàn 
đặm. Loạn phong lại thôi gom lưu ly và bạc trăng 
tạo thành nơi cư ngụ của Nguyệt thiên tử, thành ây 
có Dảy lớp, từ Đông sang Tây dài một ngàn chín 
trăm sáu mươi dặm, từ Nam đên Bắc, từ trên xuống 
dưới cũng giông như thế, chu vi chung là bảy ngàn 
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tám trăm bôn mươi dặm. Loạn phong thôi thủy tĩnh 
gom thành nơi cư ngụ của Tĩnh thiên tử, tật cả đều 
do gió lớn giữ chặt, giỗng như mây nỗi di chuyền 
theo chiêu bên phải. Ngôi sao lớn nhất có chu vi 
bảy trăm hai mươi dặm, ngôi sao trung binh chu vi 
bốn trăm tám mươi dặm, ngôi sao nhỏ nhất chu vi 
một trăm hai mươi dặm. Mặt trăng do có ba việc 
mà giảm: một là di chuyền nghiêng lệch; hai là có 
hình phục thị thần, màu sắc như lưu ly, che trước 
mặt trăng; ba là do sáu mươi thứ ánh sảng mặt trời 
chiếu vào cho nên giảm. Lại có ba việc làm cho 
tăng: một là di chuyền ngay thắng: hai là trong hai 
mươi lăm ngày ở tại chánh điện chắng có thị thân 
che ở trước; ba là mặt trời có sáu mươi thứ ánh 
sáng chiều đến mà mặt trăng chăng thọ nhận. 
Phẩm này chính là đề trả lời câu: "Làm sao như 
trời, trăng, thái bạch và tuế tinh". Đã trả lời đầy đủ 
ba thứ ánh sáng, mà lẫy Nguyệt Dụ là tên, như 
trước đã giải thích: Một, là nguyệt Ở khoảng giữa, 
nên từ trung mà đặt tên, nguyệt có tròn có khuyết, 
dụ cho ấn hiện dễ thấy, văn kinh nói về nguyệt 
nhiêu, nên từ dễ, từ số nhiều để đặt tên phẩm. Xưa 
nay nói cuối phâm này từ câu: "Khi mặt trời mọc 
thì sương móc đều tan biến" đến hết phẩm là thuộc 
về văn phẩm của Bô-tát, nhưng do người dịch kinh 
xếp lầm, đó chỉ là văn khen ngợi lực dụng của kinh. 
Hưng Hoàng thì không nhât định, hoặc cho là 
thuộc phẩm trước, hoặc nói là của phẩm sau. Các 
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Sư Trung Quán thì cho là thuộc phẩm trước. 

Nay văn phẩm được chia làm hai là đáp vấn và 
kết luận khen ngợi kinh. Đầu tiên là y cứ theo ba 
thứ ánh sáng để chia làm ba đoạn dùng để trả lời 
ba câu hỏi: Một, là y cứ theo mặt trăng cÓ sảu ý: 
mọc lặn, khuyết tròn, lớn nhỏ, thiện ác, dài ngăn, 
ưa chán. Đầu tiên là nói về mọc lặn. Trước là dụ, 
sau là hợp như văn kinh ghi. 

Từ câu "Này thiện nam v.v..." trở xuống là nói 
về tròn khuyết, trước là dụ sau là hợp. 

Kinh Trường A-hàm ghi: ”Fừ ngày mười sáu 
trở đi, ngày đâu tiên một vị hắc y thị thần lên hâu, 
ngày thứ hai là thị thân lên hầu, cho đến ngày ba 
mươi thì các thân đều lên hết, cho nên mặt trăng 
dân dần khuyết”. Từ ngày mông một trở đi các thân 
dân dân xuông,. đến ngày rằm thì xuông hết, nên 
mặt trăng dân dân tròn. Hai, là cho răng nhật thiên 
tử phát ra sáu mươi thứ ánh sáng, được ánh sảng 
mặt trăng cho nên khuyết. Nêu Nguyệt thiên tử ở 
tại chánh điện sau do phát ra ánh sáng đôi diện 
Nhật thiên tử, cho nên mặt trăng tròn. Ba, là cho từ 
ngày mông một thì xuất hiện mặt ngân bạc, cho 
đên ngày mười lăm thì mặt ngân bạc hiện hoàn 
toàn, mặt lưu ly ân, từ ngày mười sáu mặt lưu ly 
bắt đầu xuất hiện, đến ngày ba mươi thì mặt lưu ly 
hoàn toàn hiện, mặt ngân bạc hoàn toàn ấn. 

Nói do núi Tu-dIi, nghĩa là do nắm ngọn gió thối 
tự nhiên vận chuyên. Năm ngọn gió gồm: Trì 
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phong, trụ phong, động phong, chuyên phong và 
hành phong. 

Thế gian nói sáu tháng là một lần xâm thực. 
Sách ghi: "Do sự vận hành mà gặp nhau. Sáu tháng 
là một chu ky, âm dương ngăn ngại nhau nên có sự 
xâm thực này”. Kinh nói là do 'Tu-la tạo ra. 

Thứ ba, Từ câu "Lại nữa, thí dụ v.v..." trở 
xuống là nói về lớn nhỏ. 

Trước là dụ sau là hợp. 

Thứ tư, là từ câu "Như La-hầu-la v.v..." trở 
xuống là nói về thiện ác và chế giới. Văn có ba: 

1. Ngăn câm. 

2. Khinh trọng. 

3. Như Lai dạy bảo. 

Tất cả đều có dụ và hợp. 

Thứ năm, từ câu "Như người thây mặt trăng, 
v.v..." trở xuông là nói về dài ngắn, cũng có dụ và 
hợp. 

Nói "Các vị trời trong chốc lát thấy nguyệt 
thực” đây là y cứ theo Tứ thiên vương đồng thấy 
mặt trăng này, còn trời Đao-lợi thì tự có ảnh sảng 
của thân, chắng cần mặt trời mặt trăng. 

Thứ sáu, Từ câu "Thí như v.v..." trở xuống là 
nói về ưa và chán. 

Trước là dụ, sau là hợp. 

Văn kinh nói "Nếu chúng sinh có tham sân si 
chẳng được gọi là nhạo kiến" vì chúng sinh này 
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chăng thích nhìn mặt trăng, hay vì mặt trăng chăng 
khiến người thích nhìn? Có hai cách giải thích: 
một, do ba độc nên chúng sinh chăng thích nhìn 
mặt trăng: hai, là cho răng mặt trăng là bất nhạo 
kiến, như kẻ trộm thì cho mặt trăng là bất nhạo kiến 
(chăng thích nhìn). 

Từ câu "Thí như mặt trời v.v..." trở xuống là 
đoạn thứ hai nêu mặt trời, trước dụ sau hợp. 

Nói "ba mùa khác nhau”. Một, là vì trong Phật 
pháp chăng nói đến mùa thu, nên chỉ nói ba mùa. 
Thuyết khác cho răng trong Phật pháp có nói về 
mùa thu. Như kinh øh: "Mùa thu cày cây là tốt 
nhất". Lại văn trên nói: “Qua mùa Hạ thì gọi là mùa 
Thu, mùa Thu thì mưa dâm". Kính Kim Quang 
hư ghi: "Nói ba vì ba đã gồm thâu đầy đủ bốn 
mùa". Trong luật nói ba mùa là để phân, biệt với tặc 
trụ. Nay trong kinh này nói ba mùa chăng phải để 
phân biệt tặc trụ, mà vì mùa xuân đồng nhau, nên 
chăng phân biệt. 

Hợp dụ có hai: một, dùng tuổi thọ của Như Lai 
đề hợp; hai, là dùng kinh giáo để hợp. Theo văn 
kinh rất dễ hiểu. 

Từ câu "Thí như các vì sao v.v..." trở xuống là 
đoạn thứ ba, nêu sao để dụ. Văn có ba ý: một, là 
nêu các vì sao; hai, là nêu Đóng tối; ba, là nêu sao 
Tuế. Mỗi trường hợp đều có dụ và hợp. Hai ý trước 
theo văn kinh rât dễ hiễu. 

Nói "nửa tháng không trăng" (hắc nguyệt), kinh 
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Ưu-Bà-tắc ghi: Ngày mười sảu đến ngày ba mươi 
gọi là hắc nguyệt". Kinh Niết-bàn bản sáu quyên 
ghi: Tuế tinh là chi đầu tịnh. Lương Vũ Đề dịch là 
ác tướng tính hoặc nói là tuê âm, hoặc gọi là nhung 
âm, hình dáng như cây chôi. Người thê gian gọi là 
điêu, hoặc gọi là ma, nghĩa là nó tạo ra sự lo sợ về 
thay cũ lập mới. Tức là như Bích-chi-Phật ra đời 
vào thời không có Phật. 

Từ câu "Thí như mặt trời v.v..." trở xuống là 
phần thứ hai, kết luận khen ngợi. Văn có ba đoạn: 
là khen ngợi, khuyên tin và kêt luận. Khen ngợi lại 
có hai: một, là khuyên diệt ác. 

Kế là khen ngợi nghĩa sâu xa. 

Từ câu "Vì nghĩa này v.v..." trở xuống là 
khuyên tin, gôm có hai: khuyên tin và khuyên học. 

Kết luận khen ngợi như văn kinh ghi. 

Nay dùng ba văn kết luận ba dụ về ánh sáng để 
khen ngợi giáo, hạnh, lý. Kết luận nhật dụ khen 
ngợi giáo thường trụ, kết luận nguyệt dụ khen ngợi 
lý thường trụ, kết luận hạnh dụ khen ngợi hạnh 
thường trụ. 


Phẩm 16: BỎ-TÁT 
Về thứ lớp của phẩm này, các phẩm trên đã trả 
lời mười ba hoặc mười lăm câu hỏi vê việc của 
Phật. Đức Phật đã trả lời xong. Từ phâm này trở 


SỐ Ti ĐẠI BÁT NIÉT BÀN KINH SỚ, Quyền 12 757 


xuống có mười chín câu hỏi về việc của Bồ-tát, 
Đức Phật cũng đều đã trả lời. Có sư cho răng phẩm 
này trả lời từ mười hai đến mười bảy câu hỏi. Nay 
nói đáp mười hai câu hỏi, nhưng chăng thể nêu hết 
tên mười hai câu hỏi. Từ đầu tiên đề đặt tên nên 
nói là Bồ-tát, giải thích nghĩa Bô-tát lược có bốn 
bậc. 

I. Bồ-tát Tam Tạng giáo: Từ khi gặp Phật 
Thích-ca, cúng dường ba việc thì gọi là sơ tâm; ba 
a-tăng-kỳ một trăm kiếp tu nhân tướng quý và vẻ 
đẹp làm Trung tâm; ngôi dưới cội Bô-đê là Hậu 
tầm. 

2. Bô-tát Thông giáo. Đầu tiên là tin suông các 
pháp như huyễn hóa, chưa thâm nhuân được dòng 
nước lý gọi là Càn tuệ địa; nước lý đã nhuân thâm 
tinh thân, hàng phục và dứt trừ kiến tư hoặc gọi là 
Trung tâm; du hý thân thông, làm thanh tịnh cõi 
nước, tập khí dư thừa như làn khói mờ nhạt, nghiệp 
chướng cạn mỏng, đó gọi là Hậu tâm. 

3. Bô-tát Biệt giáo: Từ Thập trí đến ba mươi 
tâm là Sơ tâm, hàng Thập địa là Trung tâm, Bồ-tát 
Đắng giác là Hậu tâm. Ba bậc Bồ-tát này nhiếp 
pháp không cùng tận, hễ thoái lui thì không gôm 
thâu được tất cả chúng sinh, còn tiễn đến thì chắng 
nhiếp phục được người có căn tánh Phật. 

4. Bô-tát Viên giáo: Đâu tiên là lý tánh Bô-tát, 
đến danh tự, quán hạnh, tương tự, phân chứng và 
rốt ráo Bô-tát. Đầu tiên nói lý tánh là chung cho tất 
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cả chúng sinh và cuối cùng là Diệu giác đều gọi là 
Bỏ-tát. Vì thế, Bồ- tát Ca- diệp hỏi: "Vì sao chưa 
phát tâm mà gọi là Bồ-tát". Cho nên biết chăng hỏi 
về ba bậc Bô-tát kia mà chính là hỏi Bồ-tát Viên 
giáo. Y cứ theo Bô-tát Viên giáo, nhưng chăng hỏi 
về năm vị sau, mà chỉ hỏi về Bô-tát lý tánh. Cho 
nên từ ý được hỏi mà lập tên, chính là dùng Bồ-tát 
lý tánh để nêu phẩm. Còn về lời đáp của Như Lai 
cũng tức là đáp vê lý tánh, tức chưa phát tâm mà 
gọi là Bồ-tát. Nhưng lý tánh này làm nhân, ánh 
sáng của giáo Niết-bản làm duyên, từ hủy báng mà 
tin thì chuyên thành danh tự. Danh tự tức là Bô-tát 
phát tâm, lý tánh tức là chưa phát tâm. Nghĩa của 
lời hỏi và đáp đã rõ ràng trong văn, đâu thê có cách 
giải thích khác mà hợp với tông chỉ của kinh? Từ 
đây mà đặt tên, nên gọi là phẩm Bồ-tát. Nhưng Hà 
Tây nói phẩm này trả lời bỗn câu hỏi đồng một ý. 
Nghĩa là người chưa phát tâm do kinh mà phát tâm, 
được thấy Phật tánh, vì thấy Phật tánh nên đỗi với 
chúng sinh không sợ sệt; cho đến vì thây Phật tánh 
như thây thuốc trị các bệnh, chăng bị bệnh ô 
nhiễm. 

“Nay ý viên đôn của kinh này, không nơi nào 
chắng thông suốt, vì sao chỉ nói trả lời bôn câu hỏi 
mà thôi, cho đến thây tánh, hay làm người lái 
thuyên giỏi, năng thoát khỏi lớp da cũ, như cây 
thiên ý, v.v... năng lực Phật tánh, không gì chăng 
làm được. Toản thân đều thông mà lại thiếu mi 
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mắt. Nay y cứ theo lời đáp mười hai câu hỏi mà 
chia thành hai đoạn là tự hành và lợi tha. Trong 
phân tự hành lại có hai là đáp sinh thiện và đáp diệt 
ác. Trong phân đáp sinh thiện, trước là nêu dụ khen 
ngợi kinh để phụ đáp câu hỏi trên, sau đó chính 
thức đáp câu hỏi. 

Thứ nhất khen ngợi kinh đề phụ đáp. Có hai ý: 
một, là phụ trả lời; hai, là phần biệt. 

Hưng Hoàng nói rằng nhờ năng lực của kinh 
Niết-bản, mà người chưa phát tâm phải phát tâm, 
lại ép ngặt khiên phát tâm, như mộng thây La-sát 
tức là nghĩa này, Nếu thế thì do nhân bên trong, 
duyên bên ngoài mà khiến phát tâm. Phát tâm mới 
gọi là Bô-tát, chứ chắng phải chưa phát tâm mà gọi 
là Bồ-tát. Lại luận biện thêm: trước đã nghe kinh, 
nhưng nửa chừng quên các niệm, nay lại được âm 
thanh, ánh sáng thâm nhập vào thân, mói chịu phát 
tâm. Vậy trước khi phát tâm đã là Bô-đề. Nay 
chăng y theo cách giải thích này. Vì sao? Vì trước 
khi nửa chừng quên, thì đã từng phát tâm, nếu chưa 
phát tâm thì làm sao gọi là nửa chứng quên mất. Vì 
sao lại cho là chưa phát tâm mà gọi là Bồ-tát? Ánh 
sáng Niết-bàn, có hai cách giải thích: một, là Đức 
Phật phát ra ánh sáng trong thân chiếu Vào Các lỗ 
chân lông của chúng sinh, Phật liên Niết- bàn, nên 
gọi là Niêt-bàn quang; hai, là vì giáo pháp Niết-bàn 
nói về lý rất rõ ràng dụ như ánh sáng, hạng Nhất- 
xiến-đề bất thiện, ánh sáng chắng chiếu vào tâm. 
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Bồn tội trọng, năm tội nghịch đây dãy, cội lành cạn 
mỏng nên gọi là lỗ chân lông. Ánh sáng dụ cho 
giáo, lỗ chân lông dụ cho trí. Khế kinh tức Tu-đa- 
la tạng, cho nên nêu ba tạng đề làm chỗ kém mà 
hiển bày Niết-bàn là cao quý. Vả lại, kinh này 
đương cơ cao quý hơn các kinh khác. 

Thứ hai là phần biệt, trước hỏi sau đáp. Trong 
phân hỏi, trước là thọ lãnh và khen ngợi yếu chỉ. 
Kế là cung kính bác bỏ, cuối cùng là vặn hỏi. Thứ 
nhất là lãnh nhận yếu chỉ. 

Trước là thọ lãnh lời khen sinh thiện, tức phân 
trước phẩm này. 

Kế là thọ lãnh lời khen diệt ác, tức là cuỗi phẩm 
trước. 

Kế là cung kính bác bỏ. 

Sau cùng là vặn hỏi, có ba ý: một, là hỏi về trì 
phạm bình đắng: hai, là hỏi về khen thiện trị ác 
chăng bình đăng; ba là hỏi về khó dễ. 

Đầu tiên, từ câu "Vì sao v.v..." trở xuống là vặn 
hỏi trì phạm bình đăng. 

Nếu ánh sáng nhập vào thân, thì đều sẽ phát 
tâm, vậy giữ giới phá giới, tu thiện làm ác đầu có 
øì khác nhau? 

Từ câu "Vì sao Như Lai v.v..." trở xuông là vặn 
hỏi về bất bình đăng. 

Bồn y xuất thế, chính là muôn để thưởng phạt. 
Nếu nhờ ánh sáng mà phát tâm thì đâu cân đến 
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thưởng phạt. 

Thứ ba, là từ câu "Bạch Đức Thê Tôn v.v..." trở 
xuống là hỏi về khó dễ. 

Trên nói "một Hy-liên cho đến ba Hăng hà còn 
chưa hiểu nghĩa", đây là nói về khó. Nay nói vừa 
qua tai liên dứt được phiền não, tức là nói về dễ. 
Đã chắng hiểu nghĩa, làm sao dứt được hoặc, dùng 
nghĩa khó này mà hỏi về nghĩa dễ. Nay nói Ca- điệp 
dùng Biệt mà hỏi về Viên. Y cứ theo Biệt để nói 
về nghĩa thì trì phạm, lên xuống, thưởng phạt tự đã 
khác nhau, làm sao nói là bình đăng? Nếu nói theo 
Viên thì tất cả đều là Phật tánh, sao lại chẳng bình 
đăng. Theo biệt mà luận thì chứa nhóm điều lành 
mới hiểu được kinh. Cho nên Đức Phật đáp: "Việc 
lớn đức lớn”. Tức là ý Viên giáo. 

Từ câu "Phật bảo v.v..." trở xuống là phần đáp, 
có hai là chánh đáp và giải thích lời đáp. Phân 
chánh đáp có hai: một, là nói về lấy bỏ; hai; là nói 
về chánh đáp. Trong phân lây bỏ có hai ý ý: một, là 
phân biệt, trừ Nhất-xiên-đê. 

Kế là nói tất cả còn lại đều sẽ phát tâm. 

Nhưng người phát tâm, chăng phải là tùy nghi 
mới gọi là người phước đức lớn nghe được việc 
lớn. 

Thứ hai là giải thích lời đáp. 

Phước lớn, việc lớn là bí tạng, là Như Lai Phật 
tánh, đây chăng phải phân biệt với hạng Nhất-xiễn- 
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đề, vì hạng Nhất-xiên-đề há chăng có bí tạng Phật 
tánh. Muốn nói danh tự Bồ-tát v. v... cho nên phân 
biệt Nhất- -xiÊn- -đề. Lây chung tất cả các căn cơ 
khác là muốn nói về Bô-tát lý tánh. Nếu không có 
nghĩa Biệt, Viên của Thiên Thai thì làm sao giải 
thích được kinh. 

Từ câu "Ca-diếp v.v..." trở xuông là phần thứ 
hai chánh đáp câu hỏi, trước hỏi sau đáp. 

Đâu tiên là hỏi, chính là nêu lại lời thỉnh ở trên, 
có gân và xa: Xa thì nêu mười hai câu hỏi ở phần 
kệ trước, gân thì lời nói Ở đầu phẩm. 

Từ câu v.v... trở xuống là phần đáp. Có hai là 
chánh đáp và phân biệt trừ Nhất-xiên-đề. Chánh 
đáp lại có hai: một, là nhờ kinh mà có mộng: hai là 
khen ngợi kinh. 

Nhờ kinh mà phát sinh điềm mộng, tức là trả 
lời bốn địa vị Bồ- tát, trừ một vị trước, bỏ một vị 
sau, chỉ đáp VỀ bốn vị ở giữa. Vì sao? Vì Ca- diệp 
hỏi về nhân Bôồ-đề, chính thức trả lời ý này, nên 
lược nêu bôn Ø1a1 VỊ, trong đó được nghe kinh Niết- 
bàn là Bô-tát danh tự, mộng thây La-sát tỉnh giác 
phát tâm là nói Bồ-tát quán hạnh, nói đại Bỏ- tát là 
Bồ-tát phần chứng. Giải thích văn như thế, rất dễ 
hiểu. 

Từ câu "Này người thiện nam v.v..." trở xuống 
là nêu mười dụ, để phân biệt trừ Nhất-xiến-đề. Văn 
có bôn: 
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1. Gồm một dụ mà song giản. 

2. Một dụ mà giản riêng. 

3. Bốn dụ mà song giản 

4. Bốn dụ mà giản riêng. 

Dụ thứ nhất trừ bỏ Nhât-xiến-đê, giữ lây gốc 
lành nên gọi là song giản. 

Hư không dụ cho pháp thân, mây dụ cho ứng 
thân, mưa chớp dụ 

cho ứng thân nói pháp. Mặt đất, ruộng thấp, ao 
hô dụ cho bốn giai vị Bôồ-tát. Cây khô, núi đá, cao 
nguyên, gò đôi là dụ cho Nhất-xiến-đề chăng tin 
nhận Phật pháp. 

Kế là một dụ, vì chỉ phân biệt Nhất xiên đề nên 
gọi là giản riêng. 

Thứ ba, gôm có bốn dụ. Dụ thứ nhất rất dễ hiểu. 

Trong dụ thứ hai nói hòa Dược Vương thọ vào 
sáu loại như sữa, lạc v.v... Xưa giải thích răng y 
theo kinh lập sáu quán hạnh. Nói thuốc bột là dụ 
cho văn xuôi nói rộng, thuốc viên dụ cho kệ tụng. 
Thoa lên vết thương là dụ cho văn tuệ, xông ướp là 
dụ cho tư tuệ, thoa mắt là dụ cho tu tuệ. Thấy dụ 
cho đọc, ngửi dụ cho tụng, rễ dụ cho nói thuyết, 
thân dụ cho lý, vỏ dụ cho văn từ, v.v... 

Khai Thiện nói chỉ có chín dụ, chăng lây một 
dụ kim cương sau củng. Trong dụ thứ sáu nói về 
kim cương có nêu sừng dê trăng, Thích luận nói 
sừng đê núi. 
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Từ câu "v.v..." trở xuống là đoạn hai của toàn 
phẩm. Nhưng trước trả lời về việc chưa phát tâm, 
tức là nói về nghĩa sinh thiện. Kế là trả lời ba câu 
hỏi, thuộc về nghĩa diệt ác. Sinh thiện diệt ác là con 
đường quan trọng của Bô-đề, là nhân gân để đắc 
quả Phật. Ngài Ca-diếp vì các chúng sinh đời sau 
mà khai mở tầm nhìn của mắt, cho nên có câu hỏi 
này. 

Về diệt ác, có ba câu hỏi, tức là diệt ba chướng. 
Đầu tiên là đáp câu "Làm sao ở trước đại chúng mà 
không sợ hãi" là diệt nghiệp chướng: kế là đáp câu 
"Làm sao ở trong đời trược, chắng nhiễm như hoa 
sen” là diệt báo chướng. Thứ ba là đáp cầu "Làm 
sao đối với phiên não chăng bị nhiễm ô" là diệt 
phiên não chướng. 

Nay nêu lên mười hai câu kệ để trả lời câu hỏi 
thứ nhất. Trong đó tám câu trước nói về sám hồi 
diệt tội chướng: bốn câu kệ sau là nói về hộ pháp 
diệt tội chướng. Đó là bỏ nghiệp ác, tu công đức, 
sửa lỗi lầm. 

Nói chung về sám hối, gồm có mười ý. Nghĩa 
là nghịch thuận mỗi trường hợp có mười ý. Như 
Biệt Ký đã ghi, trong đó sám hôi và hộ pháp là hai. 
Trong phân sám hồi có hai đoạn: một, là bài kệ đầu 
nêu điêu sai; hai, là bài kệ kê hiển bày việc đúng. 

Đầu tiên là y cứ vào việc ác để nói về sám hối. 
Trước là nêu kệ hỏi, kế giải thích lời kệ đề làm lời 
đáp. Theo kinh rât dê hiệu. 
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Nói "Việc này đáng sợ” tức là hủy báng chánh 
pháp; A1 đáng sợ hãi? Đó là người trí. Vì sao? Vì 
người phỉ báng chánh pháp, không có tâm lành và 
phương tiện. Đường nguy hiểm tức là các hành. 

Thứ hai, từ câu "Ca-diếp bạch v.v..." trở xuống 
là y cứ theo gốc lành để nói về sám hồi, trước cũng 
nêu kệ hỏi. 

Ý nghĩa bài kệ này thế nào? 

Kế là giải thích kệ làm lời đáp, có ba phân giải 
thích kệ. 

Thứ nhất nói thây việc làm tức là hiện tại, kiếp 
sinh tử tức quá khứ, đến nơi chắng đến tức vị lai. 
Nói sám hối tật cả nghiệp chướng trong ba đời. 

Kế là nêu điều lỗi, nói chăng thây việc đã làm 
tức là Nhât-xiên-đề. 

Từ câu "Nếu có Bô-tát v.v..." trở xuống là nêu 
điều đúng. 

Thứ hai, Từ câu "ác không phải là thọ, v.v..." 
trở xuống là bài kệ thứ ba nói về hộ pháp diệt 
nghiệp. Vì năng lực hộ pháp rất lớn, diệt được 
nghiệp chướng, lại cảm được quả sông lâu và 
quyền thuộc chăng chia lìa. 

Trước là nêu kệ hỏi, sau là đáp giải thích. 

Giải thích bài kệ này có bốn ý là nêu điêu sai, 
nói điêu phải, nêu lại điều sai, khen ngợi kinh. 

Hà Tây nói: Thời tiết ở Thiên Trúc nóng, sữa 
ngưng đọng trong thời gian rất ngắn thì thành lạc. 
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Văn kinh muốn nói người ác chăng thọ quả báo 
ngay, chăng như sữa chóng thành lạc. Văn chắng 
đặt chữ bất, nên chắng cân thêm vì chữ bất ở trên 
là chung cho đoạn sau. 

Kế là, Từ câu "thí như sứ vua v.v..." trở xuống 
nói về việc lấy hộ pháp để diệt tội chướng. Trước 
nêu dụ sau là hợp. 

Vua dụ cho Phật, sứ giả dụ cho bốn y, ø1ỏ1 bàn 
luận dụ, cho trí tuệ bên trong, khéo có phương tiện 
dụ cho bên ngoài giỏi nói pháp. Bên trong thì có 
thật trí, bên ngoài thì khéo nói pháp giáo hóa, 
người như thê có thể hộ pháp, làm lợi ích cho 
chúng sinh. Vâng mạng tức là truyền ý chỉ của 
Phật, đến nước khác là nhập vào sinh tử, dù mất 
mạng cũng không che giâu lời dạy tức khinh thân 
trọng pháp; bỏ thân để hoăng pháp. 

Hợp dụ rất dễ hiểu. 

Thứ ba, Từ câu "Này thiện nam v.v..." trở 
xuống là nêu lại điêu sai, lặp lại bài kệ ở trước. 

Thứ tư, là từ câu "Vì thế nên biết, v.v..." trở 
xuống là khen ngợi kinh. Trước khen ngợi diệt ác. 
Từ câu "Như hoa sen, v.v..." trở xuông là khen 
ngợi sinh điều thiện. Theo văn kinh rất dễ thây. 

Lại nữa, này người thiện nam! v.v..." trở 
xuống là đoạn ba của phẩm, trả lời cầu "Làm Sao 
trong đời ác, chắng nhiễm như hoa sen" là một báo 
chướng. Văn có hai: một, là nêu dụ hoa sen làm 
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chánh đáp; hai, là nêu dụ về gió đề trợ đáp. 

Đây là giải thích báo chướng, Vì sao lại nói hóa 
sinh nơi bùn lây, cho nên nói là sinh trong phiên 
não, ý chánh là ở bảo chướng, rất dễ thây. 

Từ câu "Thí như thầy thuốc, v.v..." trở xuống 
là đoạn thứ tư của phẩm, trả lời câu "Làm sao đối 
VỚI phiên não chăng bị phiên não nhiễu loạn?” tức 
là đáp cầu hỏi vê phiên não chướng, gôm có mười 
bốn dụ. Trong đó, mười hai dụ trước là dụ cho giáo 
được nói, hai dụ sau là dụ cho người nói. 

Một, dụ thứ nhất là dụ cho giáo xưa, trước là 
dụ sau là hợp. 

Dụ cho giáo xưa, nói tám thứ thuốc là dụ cho 
tám chánh, lại nói năm môn như vô thường, bất 
tịnh, khổ, vô ngã, văng lặng cộng với nhân duyên, 
từ bi, quán bất tịnh là tám môn. A-tát-xà không có 
phiên dịch, chỉ nói là bệnh không thể trị. 

Thây thuốc dụ cho giáo nay, rất dễ hiểu. Thứ 
ba, như văn kinh ghi ở sau. 

Dụ thứ tư nói về sinh thiện và diệt ác, øôm có 
ba: Một, là nêu dụ; hai, là hỏi đáp phân biệt; ba, là 
nêu dụ. 

Thứ nhất có dụ và hợp. 

Xưa giải thích thô là dụ cho sám hối tội hiện 
tại, hạ là dụ cho sám hối tội quá khứ. Chung cho 
sinh thiện và diệt ác là thuốc thoa thân; riêng trì 
giới diệt ác là thuốc nhỏ mũi; câu lý là xông ướp; 
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thọ trì văn kinh là thuốc tây; thọ trì kệ tụng là thuộc 
viên; thọ trì văn xuôi là thuốc tán. 

Hưng Hoàng chia thành tám câu. Bốn câu đâu 
dụ cho vô thường của giáo xưa. Thổ dụ cho khổ, 
Hạ dụ cho vô thường, thuốc thoa thân dụ cho vô 
ngã, thuốc nhỏ mũi dụ cho bất tịnh. Bốn câu sau 
dụ cho giáo nay. Đức thường dụ cho thuốc xông, 
đức tịnh dụ cho thuốc rửa, đức lạc dụ cho thuôc 
viên, đức ngã dụ cho thuốc bột. 

"Người ngu sĩ chắng chịu uống, thầy thuốc bèn 
dắt về nhà", xưa giải thích rằng: Chúng sinh điện 
đảo, không ưa thích giáo, chăng thọ nhận, nên nói 
chăng chịu dùng. Dắt về nhà là chỉ cho khô báo 
trong ba đường là nơi chốn Đây ra tội lỗi. Hưng 
Hoàng cho răng một lần nói chăng thọ nhận thì lại 
nói một lần nữa. Nay giải thích răng từ bi là ngôi 
nhà của bậc thánh, khởi từ tâm vì họ giảng nói, nên 
nói là dắt về nhà. [Nói "người nữ sinh sản", xưa 
cho răng người nữ dụ cho sinh ra điều lành; Xà- 
lâu, Hán dịch là nhu y; đứa trẻ (nh1) dụ cho thường, 
y dụ cho phiên não, phiên não khó dứt bỏ nên gọi 
là xà-lâu chăng ra. Hưng Hoàng nói người nữ dụ 
cho Bỏ-tát, sinh sản dụ cho chánh quán, y dụ cho 
hai giáo thường và vô thường. Lá nhau bao bọc đứa 
bé, như đứa bé ra, lá nhau cũng phải ra, nêu lá nhau 
chắng ra thì đó là đại hoạn. Giáo thường và VÔ 
thường vốn sinh ra Trung quán, nêu quán giải 
thành, thì giáo này phải dứt bỏ, nếu chắng bỏ thì 
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trở thành bệnh. 

Sau là hợp hai dụ, rất dễ hiểu. 

Kế là phân biệt. Trước hỏi, sau Đức Phật đáp 
rât đễ hiểu. 

Thứ ba, Từ câu "Như đứa trẻ kia v.v...” trở 
xuống là nêu thêm dụ để giải thích lại ý trước. 

Chánh quán dân dân thêm lớn dụ như đứa trẻ 
dân dân khôn lớn. Trước nhờ giáo sinh giải, nên 
nói là thầy thuốc rất giỏi. Thuốc và bệnh khác nhau 
nên nói là biết rõ. Khi chưa nghe kinh này, tất cả 
chúng sinh thường sông trong vô minh, cho nên 
nói là ta vốn khi còn ở trong thai. Nói ban thuốc 
cho mẹ ta, mẹ là dụ cho kinh giáo, thuốc dụ cho vô 
thường và thường đối trị lẫn nhau. Bệnh hết giải 
sinh nên nói là được an ôn. Tâm mê hoặc đã dứt, 
lại khen ngợi giáo, nên nói kỳ lạ thay. Mười tháng 
có hai cách giải, hoặc cho mười sử ngăn che, hoặc 
nói là thập địa tròn đầy. Nói nhường khô năm ướt, 
xưa nói mạn là khô, ái là ướt. Hưng Hoàng cho 
răng Nhị thừa là khô, phàm phu là ướt. Dọn dẹp 
chất bất tịnh, xưa nói là dứt vô minh. Hưng Hoàng 
nói là dẹp bỏ điên đảo đoạn thường, dung nạp 
Trung đạo, nên nói là nuôi dưỡng thân ta. 

Từ câu "Phạm bốn trọng cắm v.v..." trở xuống 
là hợp dụ, rất dễ hiểu. 

Từ câu "Thí như thây thuốc v.v..." trở xuống là 
dụ thứ năm. 
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Có nhiều cách giải thích khác nhau về đoạn văn 
này: một, là nói thây thuốc dụ cho Phật, con của 
thây thuốc dụ cho Bô-tát, thuốc dụ cho kinh giáo; 
hai, là nói thây thuốc dụ chung cho các giáo, con 
thây thuốc dụ cho giữ giới diệt tội, răn độc dụ cho 
phí báng chánh pháp, răn giống Tông, phí bảng 
chánh pháp tựa như Nhất-xiến-đề. Rông dụ cho 
năm tội nghịch, rít dụ cho bốn trọng câm; thuốc 
hay dụ cho lý, thoa trên giày dép dụ cho giáo, chạm 
thuốc độc dụ cho việc phá tâm phi báng pháp. Lại 
nói giày dép là vật thập kém dụ cho tâm bất thiện, 
bất thiện được điều phục thì phá được các áC độc. 

Từ câu "Thí như có người v.v..." trở xuống là 
dụ thứ sáu. 

Người dụ cho Phật, thuốc độc dụ cho giáo nay, 
thoa lên mặt trồng dụ cho giáo xưa. Lại nói người 
dụ cho kinh này tuy không có tâm muốn nghe, 
bỗng nhiên được nghe, sẽ dứt được hoặc. 

Từ câu "Thí như ban đêm v.v..." trở xuống là 
dụ thứ bảy. 

Giáo xưa như đêm tối, giáo nay dụ cho trời 
sáng. Từ câu "Giỗng như mưa lớn v.v..." trở xuống 
là dụ thứ tám. 

Nói tám mươi có ba cách giải: một, là nên nói 
tám ngàn, như trong phẩm Trì nói tám ngản vị 
được thọ ký, vì người dịch kinh lầm lẫn nên chỉ nói 
tám mươi; hai, là bản Phạm chỉ nói tám mươi 
người được thọ ký, văn kinh đó chưa truyền đến 
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Trung Quốc nên nói là không; ba, là đây chắng 
phải sô lượng tất cả mà chỉ tính số lượng các vị 
Thanh văn tuổi cao, gặp hội Pháp Hoa mới được 
tin hiểu. 

Hai cách giải thích sau chắng nên sử dụng. Vì 
nếu nhất định lấy tám mươi làm sô lượng thì sô này 
quá nhỏ, không bao gồm các vị được thọ ký. Nêu 
nhất định là các vị tuổi cao, thì cần øì nói có hơn 
có kém. Vì thê chăng nên sử dụng. 

Từ câu "Mùa thu thì thâu hoạch v.v...” trở 
xuống là dụ thứ chín. 

Tuy chẳng phải là dụ chính cho giáo, nhưng 
cũng cần dựa vào giáo mà được thâu giữ. 

Từ câu "Thí như thây thuốc, v.v..." trở xuống 
là dụ thứ mười. 

Thây thuốc dụ cho kinh này, Sứ dụ cho người 
mở mang, đây là chương cú nói về diệt tội sinh 
phước. Con của người khác, tức xưa là con Phật, 
vì gây ra bốn trọng câm, năm tội nghịch, nên thành 
con của người khác. BỊ phi nhân làm hại là dụ cho 
ngoại đạo dụ dẫn. Nếu người chậm trễ ta sẽ tự đi: 
là dụ cho người mở mang kinh chăng hợp duyên 
giáo hóa, Phật tự hành giáo hoá. Lại nói chậm trễ 
là dụ cho sai cơ, nếu đạt được lý là dụ cho tự ta đi 
đến. 

Từ câu "Thí như người điếc v.v..." trở xuống là 
dụ thứ mười một. Từ câu "thí như thây thuốc, 


772 BỘ KINH SỚ ] 


v.v..." trở xuống là dụ thứ mười hai. 

Vua dụ cho chúng sinh phạm tội, người sẽ chết 
dụ cho người TƠI VàO đường ác. Vua chăng tin dụ 
cho người chắng thọ giáo này, chăng thấy trong 
bụng là chăng thấy VỊ lai, thuốc xổ dụ cho sám hôi 
tỘI xưa, vua chăng chịu uỗng dụ cho chúng sinh 
chắng chịu sám hôi. Dùng chú thuật làm cho chỗ 
kín nôi ung nhọt là dụ cho năng lực của kinh này 
làm cho trong mộng thây đọa vào địa ngục. 

Từ câu "Này thiện nam v.v..." trở xuông gồm 
có hai dụ, là phân thứ nhất nói về người thuyết 
giáo, văn có hai: dụ trước nói chủ của giáo xưa, dụ 
sau nói chủ của giáo nay. 

Mười hai dụ ở trên cũng giống như thê, dụ thứ 
nhất là dụ cho các ø1áo xưa, mười một dụ còn lại 
là dụ cho giáo nay. Dụ giáo xưa nói tám thuật, giáo 
nay nói hơn tám thuật. Văn sau hợp dụ, đều dùng 
Phật và Bô-tát để hợp. Cho nên biết dụ cho giáo 
chủ của xưa và nay. 

Từ câu “Thí như thuyền lớn v.v..." trở xuống là 
phân thứ năm của phẩm, trả lời cầu "Làm Sao trong 
biến sinh tử, làm người lái thuyên giỏi" ở trước. 

Trước trả lời trừ chướng, chỉ tự cởi mở trói 
buộc, nay trả lời thuyền sư là cởi mở trói buộc cho 
người, trước khi tu nhân là nhờ vào kinh mà đạt 
được năng lực tự hành; nay là lúc đạt quả nhờ vào 
kinh mà có năng lực hóa tha. Trước là năng lực 
Pháp thân thiện tuệ, nay là năng lực Ứng thân ứng 
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hiện. Văn gồm bốn dụ; hai dụ trước là chánh đáp, 
hai dụ sau là khen ngợi kinh giúp đáp. 

Đầu tiên nói về thuyên, chưa nói đến thuyền SƯ, 
và những người được độ. Thuyên dụ cho Niếễt-bàn, 
thuyên sư dụ cho chủ giáo hóa, người được độ tức 
người được sự giáo hóa. 

Hai dụ về gió và gió lớn đều khen ngợi kinh 
nảy, theo văn rât dễ 

thây. 

Từ câu "Như rắn thay da v.v..." trở xuông là 
đáp câu hỏi thứ sáu 

là ứng hiện. 

Câu hỏi: Làm sao xả bỏ sinh tử như rắn thay 
da? Ở đây lại nêu dụ về răn làm câu trả lời. Có hai 
dụ: dụ thứ nhất là thí dụ rắn làm chánh đáp, thứ hai 
dụ thợ vàng là trợ đáp. 

Răn dụ cho một phương ứng hiện đến, thợ kim 
hoản là dụ cho nơi nơi ứng đến, chốn chôn thị hiện 
đi. 

Từ câu "cây Am-la, v.v...” trở xuống là đoạn 
thứ bảy của phẩm, trả lời câu "làm sao quán Tam 
bảo, giống như cây Thiện ý". Nay lại nêu lên loại 
cây ở nhân gian làm lời đáp. Cây cõi trời, tùy các 
vị trời muôn thấy hoa quả dài ngắn thì thuận theo 
ý của họ mà hiện, dụ cho việc Đức Phật ứng hợp 
cơ duyên, đáng hiện sinh nơi cung vua, đáng thị 
hiện diệt độ nơi Ta-la, v.v... cây ở cối người ba mùa 
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khô tươi khác nhau, lây đó làm dụ thì thuận tiện, 
nhưng cũng chăng nên chấp. Văn có năm đoạn: 

1. Nói về Phật có ba thân khác nhau. 

2. Nói về mật ngữ của Như Lai. 

3. Nói về hưng suy. 

4. Khuyên lập chí trượng phu. 

5. Nói về khởi diệt. 

Ba đoạn trước nói về Tam bảo, trong đó thân 
Phật là Phật bảo, mật ngữ là Pháp bảo, hưng suy là 
Tăng bảo. Nhưng Tam bảo lại có hai: một, nhất 
thể; hai, biệt thể, đều y cứ theo nhân quả. 

Phật là người đã chứng quả, Tăng là người còn 
ở nhân. Trong đó nói: "Tăng có hưng suy" tức là 
biệt thể. Đâu tiên dụ cho thân Phật có ba phân là 
dụ, hợp và lãnh giải. Theo văn rất dễ hiểu. 

Kế là, Từ câu "này người thiện nam, v.v..." trở 
xuống là nói về Pháp bảo. Văn có bốn là pháp, dụ, 
hợp và kết. 

Trang Nghiêm nói răng: "Mật ngữ là tên chung 
của Niết-bản, chắng thể dịch thành tên riêng. Như 
bốn phi thường từ Đại thừa mà nêu ra, một vô 
thường có đủ bôn nghĩa, mỗi nghĩa đều có ý riêng. 
Nay nhờ một việc mà nói về mật ngữ, tức Đức Phật 
chỉ nói một mà đây đủ bốn nghĩa. Như nói câu hữu, 
tức đủ các câu vô, vừa hữu vừa vô, chẳng phải hữu, 
chăng phải vô. Nếu chỉ biết câu hữu thì chăng gỌI 
là vị quan thông minh. Ở đây hợp với nghĩa bốn 
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giáo. Như Phật nói sinh diệt, tức chắng sinh diệt, 
tức vừa sinh diệt vừa chăng sinh diệt, tức chăng 
sinh diệt chăng phải chăng sinh diệt. Nếu chỉ hiểu 
sinh diệt của Ba tạng, thì chắng phải là vị quan 
thông minh. Lại hợp với bôn môn, từ hữu môn cho 
đến phi hữu phi vô môn v.v... cũng như thê. Kinh 
Niết-bản bản sáu quyên lập dụ khác với ở đây, 
trong đó nghĩa thứ ba là thanh kiêm, nghĩa thứ tư 
là thau dùng để tắm rửa. 

Thứ ba là hợp dụ, trước hợp với vô thường, sau 
hợp với Thường. Văn đầu tiên nói đủ bốn Vô 
thường, hợp với bốn câu. 

Từ câu "Vì nghĩa này v.v..." trở xuống là hợp 
VỚI ĐIảO thường. 

Cũng nói bốn pháp mà chắng đối đãi với đoạn 
trước. Đầu tiên nói về bất động, kế đến nói vô 
tướng, thứ ba nói thường trụ bất biến, thứ tư nói 
Phật tảnh, tuy nói có bốn pháp mà chỉ là một Niết- 
bàn, như bốn câu mà chỉ là một Tiên-đà-bà. 

Thứ tư, từ câu "Các Tỳ-kheo v.v..." trở xuống 
là phần tổng kết, y theo văn kinh rất dễ hiểu. 

Thứ ba, từ câu "Như cây Ba-la-xa v.v...” trở 
xuống là nói về tướng suy của hai ngôi báu. Có ba: 

Nói về kinh không có oai đức, tức Pháp Suy; 
Tỳy-kheo khởi lỗi lầm tức Tăng SUY. Chỉ dạy kỹ vê 
mở mang truyền bá kinh, tức là nói về hai ngôi báu. 

Văn thứ nhất trước là dụ, sau là hợp. 
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Cây thuốc gặp trời mưa mới có công năng chữa 
bệnh, nếu gặp lúc khô hạn cây thuốc sẽ chết, không 
cò công năng chữa bệnh. Chánh pháp cũng như 
thê, nếu có đệ tử tải trí mở mang truyền bá pháp 
này, phá dẹp các điên đảo; nêu gặp các Tỳ-kheo, 
tội ác thì chánh pháp sẽ diệt. 

Thứ hai, là từ câu "Chánh pháp của Như Lai 
v...." trở xuống là nói Tỳ-kheo sinh khởi lỗi lầm, 
tức Tăng suy. 

Do những người ác ở đời mạt pháp lười biếng, 
tạo nhiêu việc ác khiến cho Tăng suy. 

Thứ ba, từ câu "Thí như cô gái chăn bò v.v..." 
trở xuông là chỉ dạy kỹ về mở mang truyền bá kinh. 
Bảo người tốt hộ trì; do người sinh khởi lỗi lầm 
làm cho hủy hoại Pháp và Tăng. Trước là dụ, sau 
là hợp. 

Về dụ nảy, các sư xưa giải thích răng: Vốn chỉ 
có một đâu sữa, đầu tiên thêm hai phần nước, tức 
thêm hai phân đâu thành ba đấu, kế là thêm sáu đâu 
thành chín đâu, kế thêm hai phần nữa là mười tám 
đâu, thành hai mươi bảy đâu, lại thêm hai phân nữa 
thành tám hộc một đâu. Có người giải răng: Chắng 
phải như thế, vốn chỉ một đấu, đầu tiên hai phân là 
thành ba, thêm hai phần thành năm, thêm hai phân 
thành bảy, thêm hai phân thành chín. 

Hợp dụ có bảy câu, trước nói bốn lần thêm 
nước là dụ cho người dịch thêm vào, sau chính là 
dụ cho người mở mang chánh pháp; người nữ chăn 
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bò dụ cho người mở mang kinh; tánh người nữ tà 
vạy dụ cho việc người mở mang kinh chăng thê 
quên mất tâm vì pháp mà câu lợi lộc bất chánh, vì 
thê dụ như người nữ. Lần thứ hai thêm hai phân, 
lần thứ nhất là lược bỏ các lời sâu xa mâu nhiệm, 
thứ hai là thêm vào văn từ thê gian. Lần thêm hai 
phân thứ ba: thứ nhất là chép phần trước ra phía 
sau, thứ hai đem phía sau đặt ra phía trước. Lầm 
thêm hai phân thứ tư là đem đoạn trước, đoạn sau 
đặt vào giữa, đem đoạn giữa đặt phía trước, phía 
sau. 

Có người cho răng lần thứ tư thêm hai phân, 
một là nói chỗ ngăn che được khai mở, hai là chỗ 
khai mở thì ngăn che. 

Từ câu "Bây giờ có nhiêu người ác v.v..." trở 
xuống là hợp với lần thêm thứ ba. 

Từ câu “Các người ác có đọc tụng v.v..." trở 
xuống là hợp với lần thêm thứ tư. 

Dụ thứ năm nói thọ học tức là cầu pháp: nói vì 
con cưới vợ, đãi khách”. Các sư xưa giải thích 
răng: "Con" dụ cho kiến thường giải, "vợ” dụ cho 
cảnh thường, "khách" dụ cho các tri kiên khác. Lại 

"con" dụ cho thật trí Trung quán, "vợ" dụ cho thầy 
trò kế thừa khác nhau. Người thê gian vì muôn đời 
sau có người nối dòng nên cưới vợ, dụ cho việc 
muốn sự giáo hóa chăng dứt, nên thây truyền trao 
cho trò. Nói "Cần muôn gấp sữa này” là dụ cho 
người câu pháp, mong mau được tri giải. "Đến chợ 
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mua" dụ cho việc đến giảng đường cầu pháp. 
Người bán sữa" là dụ thứ sáu nói người mở mang 
kinh vì mong cầu lợi dưỡng. Dụ thứ bảy øh1: 
"Người này nói rằng" tức là dụ cho người nghe 
pháp phân biệt rõ được nghĩa sâu cạn. Nói “Ta gập 
đãi khách” là dụ cho việc TEƯỜI nghe pháp nói răng 
“Vì không nghe gì mà đến nơi TẠY., "Mua Tôi đem 
về nhà" là dụ cho việc nghe rồi khởi quán, biết tật 
cả đều không. Nói “Còn hơn ngản lần" là dụ cho 
việc tuy không được yếu chỉ sâu xa, nhưng cũng 
còn là Đại thừa, hơn kinh điển tiêu thừa gấp bội. 

Thứ hai, từ cầu "Này thiện nam! v.v..." trở 
xuống là hợp đủ với bảy ý trên. 

Đại sư Thiên Thai giải thích răng: Cô gái chăn 
bò dụ cho Phật, sữa nguyên chất dụ cho Pháp Niết- 
bàn. Đức Phật muôn nói pháp này nhưng pháp 
chăng. thể nói, muốn nói phải _y cứ theo đê, đó là 
Nhị đề, nên nói là thêm hai phân nước. Còn các cô 
gái chăn bò khác là dụ cho các Bồ-tát soạn luận 
giải kinh. Vì kinh khó hiểu nên soạn Ưu-ba-đề-xá 
để trình Dày giáo Nhị đề, đây là lần thứ hai thêm 
nước. Cô gái gân thành là dụ cho các sư truyền 
kinh, vì luận khó hiểu nên soạn nghĩa sớ để giải 
thích luận, đây là lần thêm thứ ba. Người nữ trong 
thành dụ cho người thọ học, vì sở khó hiểu nên 
soạn ký để giải thích sớ, là lần thêm nước thứ tư. 
Văn kinh lây nghĩa 1y-kheo đời ác trược sao lược 
chia thành nhiêu phần mà hợp với lần thêm nước 
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thứ nhất, chăng lây Như Lai vì duyên nói pháp; 
duyên thích sao lược là y cứ theo Nhị đề mà phân 
biệt. Phật hợp với sở duyên đây đủ; người trí hợp 
với năng duyên đây đủ thì cũng trái với kinh. Trong 
lần hợp thứ hai có nói: "Ấn giâu lời sâu xa bí mật" 
là dường như soạn luận giải thích kinh. 

Từ câu "Lại nữa, này thiện naml v.v..." trở 
xuống là đoạn thứ tư khuyên lập chí trượng phu, 
có hai: 

1. Khuyên. 

2. Thọ lãnh, hiểu rõ. 

- Phân đâu lại có hai: 

1. Khinh chê thân nữ. 

2. Xếp vào thân nam. 

Từ câu "Vì sao? v.v..." trở xuống là sắp xếp. 

Kinh nêu ra hai câu, nêu nói rộng sẽ thành bôn 
cầu. 

Từ câu "Như con v.v..." trở xuống là đoạn thứ 
năm nói về Đại pháp khởi diệt, kế là nói về khởi 
diệt, thứ nhất gôm có dụ và hợp. 

Vào đời ác trược thì nhiêu người ác, ít TREƯỜI 
mở mang truyện bá kinh này, như nước tiêu của 
con ve kia không cứu được khô hạn. 

Từ câu "Thí như hết mùa Hạ thì sang Thu 
v.v..." trở xuống là nói chung về khởi diệt. 

Từ câu "Bấy giờ, Văn-thù v.v..." trở xuống là 
phân thứ tám, trả lời câu hỏi "Nêu ba Thừa vô 


780 BỘ KINH SỚ ] 


tánh". Văn có hai: 

1. Giải thích kệ nghi, đông thời bác bỏ câu hỏi 
trên. 

2. Ca-diếp nói về nghĩa làm chánh đáp. 

- Văn thứ nhất có năm câu: 

1. Ngài Văn-thù nêu Thuân-đà có điều nghi. 

2. Như Lai đồng ý giải đáp. 

3. Ngài Văn-thù nêu ra điêu nghi. 

4. Như Lai giải thích. 

5. Ngài Văn-thù nhận lãnh hiểu rõ. 

Nhưng đây là trả lời câu hỏi, đâu thể bỗng 
nhiên nêu tâm nghi. Nghi tự mình còn chắng quyết 
định được hay sao mà lại bảo người khác nêu. Hà 
Tây cho răng Bồ-tát Văn-thù là bậc Đại sĩ du 
phương, thường giúp đỡ Đức Thích-ca, là bậc 
Thượng tọa trong chúng, thường làm chủ khải 
phát. Vì thế nêu lên nghi ngờ. Bậc Thánh thì không 
còn ta, người, chỉ vì lợi ích chúng sinh huồng chỉ 
là hai vị bạn thân, nên nêu nghi đâu có gì hại. 
Thuân-đà từ đâu mà sinh nghĩ? Trước lập năm câu 
hỏi, trong lời Đức Phật đáp rằng: Chưa thấy tánh 
là Vô thường, thấy tánh là Thường. Như Lai thọ 
trai xong nhập Tam-muội kim cương, cơm này tiêu 
rôi thì thấy Phật tánh, được Tam- Bô-đê. Như thê 
Thường này tức vốn không nay mới có, có rồi lại 
thành không, thì thành vô thường, nên biết Như Lai 
chăng phải Thường, vì sao lại nói là gồm đáp ngài 
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Ca-diếp hỏi: "Nếu Ba thừa vô tánh, làm sao có ba 
thừa khác nhau?" 

Nay nêu bài kệ để nói về khác nhau và không 
khác nhau, nên được nói là øôm đáp câu hỏi. Lời 
hỏi của ngài Ca-diễp ngầm hợp với lý. Nếu Ba thừa 
đông với tánh Nhất thừa, thì đâu thê nói là ba hạng 
khác nhau. Nếu nói Ba thừa hoàn toàn chưa có tánh 
Nhất thừa, thì sao lại nói là có. Nếu nêu kệ đáp thì 
SaI Và chăng sai đều dứt bỏ, đó là ý gồm đáp. 
Nhưng Thuân-đà và Phật nói về nghĩa chưa thây 
tánh là Vô thường, thây tánh là Thường. Bấy gi, 
có ba hạng căn cơ giải ngộ, bậc Thượng căn ngộ ở 
phẩm AI Thán; hàng Trung căn ngộ ở phẩm Ca- 
diệp Vấn; người hạ căn chưa được giải ngộ. Nay 
ngài Văn-thù lại vì những người này mà thưa hỏi. 

Bài kệ này có bốn lần nêu lên: 

1. Nêu ở phẩm này. 

2. Nêu ở phẩm Phạm hạnh. 

3. Nêu ở phẩm hai mươi lăm. 

4. Nêu ở phẩm hai mươi sáu. 

Đại ý ở bốn phân này đều đồng mà duyên thì 
khác. Trong phâm này là giải thích nghĩa khác 
nhau không khác nhau; trong phẩm Phạm Hạnh 
giải thích Sở đắc và Vô sở đắc; phẩm hai mươi lăm 
giải thích nghĩa Trung đạo hữu chắng nhất định là 
hữu, vô chăng nhất định vô, chăng phải hữu chắng 
phải vô. Phẩm hai mươi sáu giải thích nghĩa pháp 
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định tánh nói vô tánh. Bốn việc này cũng là ba căn 
cơ hạ phẩm. Các Luận sư Thành Thật nói rằng: 
Kñm cương tâm chưa phải là Thường. Hậu tâm mới 
là Thường. Vô thường thì xưa có nay không, 
thường thì xưa không nay có. Đây chính là giải 
thích điêu nghi của Thuân-đà, chăng liên quan đến 
ý bài kệ, vả lại giải thích xưa có là xưa có phiên 
não, đây là xưa của ngày xưa; nói nay không tức 
nay không có Bát-nhã, đây là nay của ngày xưa, 
đều là xưa có nay không của trước vị Kim cương 
tâm. Nói "Ba thời có pháp chăng có việc này", tức 
là y cứ theo quả Phật thường trụ sau Kim cương 
tâm, chắng thuộc ba đời, cho nên nói "chăng CÓ 
việc này”. Lại nói hai câu kệ trên chắng khác với 
trước, mà nói người ba thừa cùng vào Niết-bàn vô 
dư, cho nên nói "Ba đời có pháp là chăng có việc 
ây", 

Lại giải thích răng: Xưa có phiên não, nay 
không có phiên não, chẳng thuộc về ba đời; xưa 
không có Niết-bàn, nay có Niết-bàn, cũng chắng 
thuộc ba đời. Sự giải thích của các sư chăng thể dứt 
nghi tâm của Thuân-đà. Đó chỉ là vì xưa các thây 
đã vô thường nay cũng vô thường, xưa chưa được 
thường, nay mới được thường. Xưa không nay có, 
thì thuộc về ba đời. Mối nghi rõ ràng đâu có liên 
quan đến ý bài kệ. 

Các sư Địa luận cho rằng pháp Thường chăng 
phải mới được. Xưa nay đây đủ thê dụng, bị vọng 
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hoặc che lấp, về sau mới hiển. Nếu thế thì trước ân 
sau hiển, cũng có thể nói hiển TÔI lại â ân; cũng có 
thể nói đã hiên mà chăng ấn, thì ân cũng có thể 
chăng hiến. 

Tam tạng Pháp sư cho rắng sinh tử có không có 
bắt đầu nhưng có cuối cùng, Niết-bàn có bắt đầu 
mà không có cuối cùng. Hôm nay mới được cho 
nên nói có bắt đầu. Đã một lần được thì xong VIỆC 
hăn, nên nói không có cuối cùng. Người giải thích 
như thế lại đồng với các sư Địa luận. Tiểu thừa 
cũng có thể nói như thế, hoặc diệt đạo còn xưa 
không nay có, đều là vô thường. Người lập thuyết 
này y cứ theo các sư xưa, không tránh được lời vặn 
hỏi của Thuân-đà. 

Hưng Hoàng cho răng ý vặn hỏi của Ca-diếp là 
nói Ba thừa, mỗi thừa đều được Niết-bàn, vì sao lại 
đồng một Phật tánh, lẽ ra là cùng đồng một Phật 
thừa. Đức Phật trả lời Ba thừa chỉ một Phật tánh, 
xưa ngay nơi một mà ba, nay nói ba là một, đầu thể 
nói Ba thừa trước kia vô tánh, mà nay mới có tánh, 
chỉ tùy duyên mà nói có khác. Xưa chưa ngộ thì 
xưa có nay không. Nay mới ngộ thì xưa không nay 
có. Thí như Phật Đăng Vương Đa Bảo ở quá khứ, 
là xưa có nay không; Phật Di-lặc ở vị lai là xưa 
không nay có, đó cũng là hiện tại đến quá khứ, hiện 
tại đên vị lai. Dây cũng thuộc ý nửa trên của bài 
kệ. Đến khi nói về Phật tánh đâu có liên quan gì 
đến có không và nay xưa, tức là ý nửa sau bài kệ. 
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Lại chê trách các lời giải thích khác răng: Có ba để 
lập ba thì thành khác nhau, nếu không khác nhau 
thì mất đi sự khác nhau. Khai một thành ba thì mất 
đi một, hợp ba thành một thì mất đi ba. Nay nói 
chăng phải như thế mà vì xưa ba còn là một của 
nay, một của nay là ba của giáo xưa. Khai thành ba 
thì mất một, hợp thành một thì mất ba, là khác nhau 
tức không khác nhau, không khác nhau tức khác 
nhau. Nếu hiểu ý này thì câu "xưa có nay không, 
ba đời có pháp thì không có việc ấy" cũng có thê 
nói Xưa CÓ nay không, ba đời có pháp thì thật có 
việc ây". Vô thường và thường, cảnh trí chăng phải 
cảnh trí, nhân quả chăng phải nhân quả, cũng ví dụ 
như thế. Vả lại nói "Xưa có chỉ là có, nay không 
chỉ là không”. Lại nói nửa trên bài kệ là có, nửa 
dưới bài kệ là không. Câu "Chắng có việc này" là 
chắng phải có chắng phải không. Xưa không nay 
có cũng ví như thê. 

Nhưng Hưng Hoàng dùng Phật tánh đông nhất 
là xưa có, mới ngộ là nay không để giải thích. 
Dùng Phật tánh chăng nay chắng xưa để giải thích 
nửa bài kệ sau, rôi nói đây là nghĩa khác nhau, 
không khác nhau. Đây là chia văn thành hai dòng, 
nghĩa không quan hệ nhau. 

Nay chắng nói như thế, chỉ y cứ một câu mà nói 
khác nhau tức không khác nhau, không khác nhau 
tức khác nhau, một đề tức ba Đề, nên nói xưa có; 
Ba để nói một để nên nói nay không. Tức là ba, 
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một chăng phải ba, một. Nên nói "Ba đời có pháp 
thì không có việc ấy" như thế xoay vẫn nhau chăng 
la. Đó mới là khác nhau tức không khác nhau, 
không khác nhau tức khác nhau. Cho nên dứt hết 
các câu hỏi cho Ca-diếp, không còn dư thừa. Cũng 
là dùng thường tức vô thường, vô thường tức là 
thường, chắng phải thường chăng phải vô thường 
để giải thích mối nghi của Thuân-đà. Mây tạnh, 
băng tan, trí ngộ cũng như thế. Ngộ một tức ba là 
xưa có, ngộ ba tức một là nay không, ngộ ba, một 
chăng phải ba, một gọi là "không có việc ấy”, Như 
thê thì lời hỏi nào chăng dẹp, tâm nghi nào chăng 
dứt. Cho nên xưa có thì một có tật cả có, Là Thê 
ĐIỚI Tât- đàn; nay không là một không tật cả không 
là Đối trị Tât- đàn; tật cả vừa có vừa không tức là 
VỊ nhân Tât-đàn. "Ba đời có pháp, thì chẳng có 
việc ây" là Đệ nhất nghĩa Tất-đàn. Nay một Tất- 
đàn tức bốn Tât-đàn, mới dứt được câu hỏi giải 
thích mối nghi. 

Nói thêm răng: Nếu nghi nạn của hai người đều 
trừ dẹp, đêu giải thích, thê thì vật cơ dung hợp, thế 
hội được xưa có tức hữu cú hữu môn, nay không 
tức vô cú vô môn; Thanh văn, Duyên giác vừa khác 
nhau vừa không khác nhau, tức câu vừa hữu vừa 
vô, môn vừa hữu vừa vô. "Ba đời có pháp, thì 
không có việc ây" tức câu phi hữu phi vô, bôn và 
một tức nhau, đó mới là dứt vặn hỏi giải điều ngh1. 

Các Sư Trung Quán có ba lời giải thích: một, là 
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ba câu trên nêu ra những điều sai, trừ tánh hữu tảnh 
vô, một câu sau kết luận không CÓ VIỆC ấy. Hai, là 
xưa vốn có tức chẳng CÓ, CÓ này có thể khiến thành 
vô; xưa vô tức chăng vô, vô này có thê khiên thành 
hữu. Hữu này chăng phải hữu cho nên phí hữu, vô 
này chắng vô nên phi vô, phi hữu phi vô nên nói 
chăng thuộc ba đời. Ba, là cho răng hai câu đâu nói 
không khác nhau mà khác nhau, hai câu sau nói 
khác nhau mà không khác nhau. Giải thích điều 
này có hai nghĩa: một, là đương thể; hai, là vì 
duyên. Đương thể tức là pháp thân bản địa cho nên 
không khác nhau; vì duyên nên có ba thừa khác 
nhau. Lại giải thích xưa có nay không, tức là chắng 
có xưa của nay, xưa này chăng phải nay, tức là 
chăng phải xưa của nay. Xưa không có nay có tức 
chăng có nay của xưa, nay này chẳng phải xưa, tức 
là chăng phải nay của xưa. Cho nên chăng thuộc 
các đời. Đại ý cách giải thích này rất dê hiệu. 

Từ câu "Bồ-tát Ca-diếp v.v..." trở xuống là 
phân thứ hai chánh thức đáp câu hỏi trên. Có bốn: 

1. Nói không khác nhau. 

2. Nói có khác nhau. 

3. Lãnh thọ cả hai nghĩa. 

4. Nói lại về có khác nhau. 

Đầu tiên có hỏi và đáp, lời hỏi như văn kinh 
øh1. 

Lời đáp có hai dụ, dụ trước nói về nghe kinh tin 
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hiểu, dụ sau nói chứng biết. Trong dụ trước lại có 
hai là lập dụ và hợp dụ. Jrong lập dụ lại có ba: Đâu 
tiên dụ về chúng sinh đều có Phật tảnh, kế là dụ về 
đặt nghi ngờ, sau cùng là dụ về giải ngộ. 

Trưởng giả hoặc dụ cho Phật, hoặc dụ cho 
chúng sinh, đàn bò dụ cho sáu đường, màu lông 
khác dụ cho muôn loài chúng sinh khác nhau trong 
sáu đường. Một người chăn dắt dụ cho người có tín 
tâm, hoặc nói dụ cho Bồ-tát mở mang kinh điển 
giáo hóa chúng sinh. Vì việc cúng tê là dụ cho 
người mở rộng kinh điển báo ân Phật. Vặt hết sữa 
cho vào một cái thùng là dụ cho việc quán chúng 
sinh đồng một tánh Trung đạo. Màu trăng dụ cho 
lý tánh thanh tịnh. 

Từ câu "Liên kinh ngạc v.v..." trở xuống là dụ 
về nghi ngờ. 

Liên sinh kinh ngạc, v.v... trở xuống là trách 
câu hỏi của ngài Ca- diễp, chúng sinh đã khác, Phật 
tánh há là một hay sao? 

Thứ ba, từ câu "Người này nghĩ răng v.v..." trở 
xuống là thí dụ về giải ngộ. 

Do nghiệp báo của chúng sinh mà sữa chỉ có 
một màu, cho nên biết được tánh chân nhân của 
chúng sinh tức là một Trung đạo. 

Kế là hợp dụ, lại hợp với ba ý trên. Thứ nhất là 
hợp với ý đông một Phật tánh. 

Từ câu "Mà các chúng sinh" v.v... trở xuông là 
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hợp với ý nghĩa nghI ngờ. 

Từ câu "Các chúng sinh này v.V..." trở xuông 
là hợp VỚI giải ngộ. Kế dà từ câu "Này thiện nam 
v.v..." trở xuống là dụ về chứng biết. 

Trước là dụ sau là hợp, y theo văn rất dễ hiểu. 

Từ câu "Ca-diếp v.v..." là phần thứ hai nói về 
có khác nhau, có hai phen hỏi đáp. 

Đầu tiên là hỏi ba thừa đồng một Phật tánh, cho 
nên đồng với Niết-bàn thường trụ của Như Lai, lẽ 
ra chăng phải thân diệt trí đoạn, khiến cho cả ba 
khác nhau. Văn nói: "Chăng đồng với Niễt-bàn của 
Như 

Lai". Có bản ghi: "Chăng đồng với Niết-bàn 
của Như Lai mà chăng Bát-niễt-bàn". Hai câu này 
đồng nghĩa. Vì "bát" tức là đồng chứng thường trụ, 
chắng "bát" tức thường trụ bất biến, không hè 
chứng nhập. Y Phật đáp là người biếng nhác nên 
nói ba thừa, thật ra đồng nhất 

Bát-niễt-bàn với Như Lai. "Nêu thê gian không 
có Phật”, đây là lời giả thiết, chứ thật chắng phải 
như thế. Vì vậy thật không có Nhị thừa được Niết- 
bàn. Phật không ra đời thì có Nhị thừa được hai 
Niết-bàn, nêu Phật ra đời thì đồng với Như Lai, 
được một Niết-bàn. 

Phen hỏi đáp thứ hai, như văn kinh ghi. 

Từ câu "Ca-diếp nói v.v..." trở xuông là phần 
thứ ba thọ lãnh, tin hiểu. 
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Từ câu "Ca-diếp nói v.v..." trở xuống là đoạn 
thứ tư, nói lại về khác nhau. Có ba ý. 

Thứ nhất và thứ hai là hỏi đáp, đối với không 
khác nhau Phật vẫn đáp khác nhau. 

Thứ ba là từ câu "Ca-diếp lại hỏi v.v..." trở 
xuống là nêu ý thưa hỏi. 

Đã nói Phật tánh của Thanh văn cao siêu hơn, 
vì sao phàm phu được thọ ký thành Phật trước. 

Ý Phật trả lời là chăng phải do Phật tánh, nên 
trước phát nguyện mau thành, thì mau được thọ ký. 

Từ câu "Lại bạch v.v..." trở xuống là đoạn thứ 
chín trong phẩm, trả lời câu "Vì sao các Bô-tát 
chăng phá hoại đại chúng?" Là Ca-diếp lặp lại câu 
hỏi để xin đáp. 

Đức Phật nói việc hộ pháp để làm lời đáp. 

Từ câu "Ca-diếp bạch răng v.v..." trở xuống là 
đoạn thứ mười của phẩm, trả lời câu "Làm sao làm 
mắt sáng dẫn đường cho kẻ mù bẩm sinh" ở trên. 

Trước nêu môi miệng khô chảy, tức là nghĩa 
mù bầm sinh. Trước là Phật đáp về miệng, mất vị, 
kế là nói về mù bầm sinh. 

Nói miệng mất VỊ, tỨC chăng biết vị Tam bảo 
thường trụ. Miệng mất vị tức là mù bẩm sinh. Nếu 
chấp nhất định là có nhưng xem xét tìm kiếm thì 
tức là vô. 

Vì mù nên chắng biết, nói chăng biết tay chân 
là chăng biết Phật tánh trong thân. 
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Từ câu "Lại nữa, Như Lai v.v..." trở xuống là 
đoạn mười một của phẩm trả lời câu "làm sao hiện 
nhiêu đâu" ở trên. 

Phật đáp, Như Lai thị hiện các thần hình, tức là 
nhiêu đầu; nói các thứ pháp tức là nhiêu lưỡi, v.v... 

Từ câu "Như người sinh con, v.v..." là đoạn 
mười hai của phẩm, trả lời câu "Làm sao người nói 
pháp được tăng trưởng, như câu hỏi trăng mới 
mọc”. 

Trước nêu trăng mới mọc để hỏi, nay Đức Phật 
y cứ theo sinh con, đều có ý tăng trưởng để đáp. 
Kinh nói mười sáu tháng, có hai cách giải: Hoặc là 
nói mười lần sáu tháng, tức là năm tuôi, hoặc là 
một tuổi và bốn tháng. Theo văn rất dễ hiểu. 


-oQO- 
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Phẩm 17: NHẤT THIẾT ĐẠI CHÚNG SỞ 
VẤN 

Bản sáu quyền gọi là phẩm Tùy Hỷ, bản xưa 
gọi là phẩm Uu Bi Thán Tụng. Bản sáu quyền lây 
ý từ ngài Ca- diệp thấy Thuân-đà tu thành tựu đạo 
Bồ-tát, thì mình cũng tùy hý, để đặt tên phẩm. Bản 
xưa lây ý từ Đức Phật nhận sự cúng dường của 
Thuân-đà xong liên nhập Niết-bàn, khiến đại 
chúng lo buôn, than thở mà đặt tên phẩm. Vậy nay 
lây ý gì để đặt tên phẩm ở trên? Có hai cách giải 
thích: 

Trong văn kinh thấy không có lời đại chúng 
thưa hỏi nhau, cho nên việc đại chúng hỏi Phật, chỉ 
có hóa Phật thọ đại chúng cúng dường, đó là cảnh 
mà đại chúng thưa hỏi. 

Nay Như Lai thọ nhận cúng dường xong sẽ 
nhập Niết-bàn, chúng ta về sau sẽ cúng dường ai, 
đại chúng an ủi hỏi han lẫn nhau. 

Các Sư Trung Quán cho răng ngài Ca-diếp phát 
khởi lời hỏi là vì đại chúng. Phật là người được hỏi; 
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Người hỏi và người được hỏi, ý là ở phâm này, từ 
đó mà đặt tên, nên gọi là đại chúng sở vấn. 

Nay nói răng văn kinh chắng có ghi lời hỏi, chỉ 
y cứ theo lời đáp để hiển bày lời hỏi. Ở trên nói 
thường trụ bất biên, ở đây thị hiện tướng Niết-bàn, 
tướng và thuyết trái nhau, đại chúng sẽ hỏi về 
nghĩa này. Đức Phật dùng kệ đáp, rốt ráo thường 
trụ, chăng nhập Niết-bàn. Từ đáp mà hiển bày câu 
hỏi, nên gọi là phẩm Đại Chúng sở Vẫn. 

Toàn văn có hai đoạn lớn: 

1. Thứ lớp đáp các câu hỏi. 

2. Vui mừng lãnh ngộ. 

Trong đoạn thứ nhật, Hà Tây nói phẩm này đáp 
bảy câu hỏi, gôm có bôn chương. Chương thứ nhât 
đáp câu hỏi thị hiện tướng Niết-bàn và đáp câu hỏi 
thị hiện trời, người và đường ma. Thứ hai nói kệ 
xong và đáp câu hỏi về biết pháp tánh. Thứ ba giải 
thích bài kệ hữu sự. Chính thức trả lời về câu hỏi 
bí mật, gôm đáp câu hỏi xa lìa bệnh và đạo Vô 
thượng. Thứ tư là nói "vì sao gọi là nghĩa vô dư” 
và đáp câu hỏi về rốt ráo. 

- Chương thứ nhất có hai: 

1. Đại chúng phụng cúng. 

2. Như Lai thọ cúng. 

- Trong phần phụng cúng có hai ý: 

1. Duyên khởi. 

2. Dầng cúng. 
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- Duyên khởi lại có năm: 

1. Phát ra ánh sáng. 

2. Muốn dâng cúng. 

3. Trời người ngăn chặn. 

4. Lại phát ra ánh sáng. 

5. Dâng cúng. 

Lây lời này làm lời đáp để thị hiện tướng Niết- 
bàn, Hà Tây cho răng thị hiện Niêt-bàn có ba loại: 

1. Thị hiện băng lời nói. 

2. Thị hiện bằng thân thông. 

3. Thị hiện ngay nơi sự. 

Ngay nơi sự nghĩa là thọ thực lần cuỗi, rồi gỗ 
thơm, dâu thô; thân thông tức phát ra ánh sảng, 
hiện các điềm báo trước, lời nói tức là bảo Thuâần- 
đà rằng: "Các thầy muốn ta trụ lâu ở thê gian, thì 
hãy nhanh chóng hiên dâng cúng dường lần cuôi 
cùng”. Đó là ý trả lời. 

Từ câu "Bấy giờ trời, người, v.v..." trở xuống 
là ý thứ hai hiên cúng, có hai: 

1. Đại chúng cúng dường. 

2. Thuân-đà cúng dường. 

Thứ nhất lại có hai: một, là đại chúng cúng 
dường. Thứ hai, là Tỳ- kheo đắp y ôm bát. 

Thuân-đà dâng cúng, có bốn: một, là sắp bà 
vật cúng. Thứ hai, là thay đối cõi nước. Thứ ba, hết 
lòng câu thỉnh. Thứ tư, là khen ngợi. 

Từ câu "Bây giờ, Thế Tôn v.v..." trở xuống là 
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đoạn thứ hai, Như Lai thọ cúng. Có bốn: 

Một, là nhận đại chúng cúng dường. Thứ hai, 
là Thuần-đà dâng cúng. 

Thứ ba, là đại chúng khởi niệm, lớn nhỏ dung 
chứa lẫn nhau. Thứ tư, đại chúng buôn than. 

Cho nên đáp cả câu "Chỉ cho trời, người, ma, 
ngoại đạo". Hà Tây cho răng các việc như: Thê giới 
biến thành trang nghiêm thanh tịnh, vô lượng hóa 
Phật hiện trong một lỗ chân lông, Thuân-đà dâng 
ít mà cung câp cho tất cả đại chúng. Đây là những 
việc thù thăng ít có, làm cho cả chúng hội đương 
thời thây rõ. Cho nên đó là đáp cả câu hỏi "Chỉ cho 
trời, người và ngoại đạo”. 

Từ câu "Bấy giờ Đức Thế Tôn v.v..." trở xuống 
là câu thứ hai, trả lời câu "Biết pháp tánh, thọ pháp 
lạc”. 

Văn có hai: trước trả lời về biết pháp tánh, sau 
trả lời về biết pháp lạc. Thứ nhất có hai, trước dùng 
nghĩa biết pháp tánh, sau là văn xuôi nêu khen chê, 
được mất. Đâu tiên gồm bốn mươi tám câu kệ, chia 
làm ba phân: 

Gồm mười sáu câu, khuyên dứt buôn lo và lăng 
nghe. Năm mươi hai câu nói về pháp tánh. 

Gồm mười sáu câu kết luận khuyên tu tập. Thứ 
nhất gồm mười sáu câu. 

Kế là năm mươi hai câu, chia làm hai. Trong 
đó bốn mươi tám câu đâu gồm sáu cặp đối đãi, mỗi 
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cặp gồm tám câu, hiển bảy lý pháp tánh; bốn câu 
sau kết luận ngăn chặn sự buôn khổ, nhưng chính 
thức chỉ bốn mươi tám câu, mà văn sau ghi năm 
mươi hai câu là gom luôn phân kệ kết luận. 

Trong bốn câu đâu của cặp thứ nhất nói về chim 
cắt, hai loại chim này có thể ở chung một nơi, nếu 
là qua và cú mèo, thì chắng thể ở chung một nơi. 

Kế là cặp thứ hai rất dễ hiểu. 

Cặp thứ ba nói hoa thất diệp, là loại hoa rất hôi, 
còn hoa Bà-sư rất thơm, Ca-lưu là loại cây độc, còn 
cây Trân-đâầu là cây lành quả ngọt. 

Ba cặp khác y theo kinh rất dễ hiểu. 

Trong phân kết luận khuyên tu có nói: "Tam 
bảo đồng với chân đế". Khai Thiện giải thích rằng 
quả Phật thầm hợp với chân, chân đã thường bặt 
thì quả cũng thường bặt. Trang Nghiêm cho răng: 
"Quả Phật ở ngoài chân, chăng thuộc vê chân, đó 
là thường diệu tuyệt, đồng với chân, cho nên nói 
đồng với chân đê". Nghĩa của hai Sư giải thích còn 
thuộc thiên chân. Nói quả vượt ngoài chân, lại nói 
đồng với chân, đã đồng thì đâu thể vượt ngoài, đã 
vượt ngoài thì đâu thê là đồng. Nay nói Phật Tăng 
là người; để tức Trung đạo, pháp Trung đạo, Pháp 
tức là người, người tức là pháp, nên nói Tam bảo 
đồng với kệ chân đê. 

-_ Sau kệ là phân văn xuôi, nói về khen chê, được 
mât. 
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Trang Nghiêm cho răng văn này trả lời câu 
"Chỉ cho trời, người và đường ma, trong đó Chiên- 
đà-la là đường ma, A-la-hán dụ cho đường trời 
người". Có sư chăng dùng nghĩa này, A-la-hán 
chăng phải người, Chiên-đả-la chăng phải ma. Đây 
chỉ là kết luận ý được mất ở trước. Nói biết Tam 
bảo thường đáng thọ nhận cúng dường. Như A-la- 
hán đó gọi là được. Nếu chăng biết thường thì làm 
thương tốn pháp thân, như Chiên-đà-la đó tức là 
mắt. 

Kế là từ câu "Bấy giờ đại chúng trời, người, 
v.v..." trở xuống là nói về thọ pháp lạc, nhờ sự việc 
mà làm lời đáp. Trước nói về thọ pháp lạc, sau là 
sắp đặt cúng dường. 

Từ câu "Bấy giờ, Phật bảo, v.v..." trở xuống là 
đoạn thứ hai, lãnh thọ điểm lành và kết thành, có 
hai: 

1. Bảo Ca-diếp lãnh thọ. 

2. Bảo Thuân-đà lãnh thọ. 

Trong phân Ca-diếp thọ lãnh, văn kinh có ghi 
"Lại thây đại chúng nói mười ba bài kệ". Có thuyết 
cho rắng Phật và đại chúng mỗi vị đều nói mười ba 
bài kệ. Văn này là Phật nói, còn kệ do đại chúng 
nói thì chưa đến. Có thuyết cho răng lại "thây đại 
chúng" là thuộc về câu trên; "nói mười ba bài kệ" 
là thuộc Phật nói, không phải là đại chúng nÓI. 
Trong phân bảo Ca-diếp lãnh giải văn kinh gôm có 
bốn: Thứ nhất, (bảo mệnh lệnh). Thứ hai, nhận 
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lãnh. Thứ ba, suy công đức về Phật. Thứ tư, suy ra 
Bồ-tát có thể biết. 

Kế là bảo Thuân-đà, cũng có bốn: Thứ nhất, 
bảo. Thứ hai, vâng lãnh. Thứ ba, Phật kết luận. Thứ 
tư, Ca-diệp tùy hỷ. 

Từ câu "Bạch Thế Tôn v.v..." trở xuống là 
chương thứ ba trả lời câu hỏi "Làm sao vì chúng 
sinh giảng nói nơi bí mật?” ở trên. Lại đáp cả câu 
hỏi "lìa hắn tất cả bệnh, gân được đạo Vô thượng. " 
Nhưng bài kệ Hữu dư là lời ân kín, tủy duyên 
chẳng phải nghĩa bình đẳng hiển lý rốt ráo. Nay 
hiển bày chỗ ân kín làm cho bí mật được hiển Dảy, 
tức là đáp câu hỏi ở trước. Nhưng văn lại nói ba 
hạng người gây ra năm tội nghịch, bôn trọng câm, 
hủy bảng chánh pháp, tội được tiêu diệt, bệnh lành, 
tức là đáp cả câu "la hắn tật cả bệnh". Do bệnh 
lành tội diệt, nên gần đạo Vô thượng. Đáp cả hai 
câu hỏi, ý ở tại nơi đây. Toàn văn có hai: 

- Lược hỏi đáp. 

- Nêu bảy bài kệ. 

Đầu tiên là lược hỏi hữu dư, vô dư; kê là lược 
đáp hữu dư là chăng liễu tức mật, vô dư là liễu tức 
hiền. 

Kế là từ câu "Thuân-đà bạch răng v.v..." trở 
xuống là nêu rộng Dảy bài kệ; hỏi đáp có › bảy 
chương; bảy chương này có chỗ cho là Thuân-đà 
nêu, có chỗ cho là ngài Văn-thù nêu, hoặc là Đức 
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Thê Tôn tự nói. Chương một là Thuân-đà thưa hỏi, 
văn có sáu đoạn: 

1/ Phân biệt với Nhât-xiến-đê. 2/ Giữ lây ba 
hạng người có tội. 3/ Giải thích ý giữ lây 

4/ Giải thích ý phân biệt. 5/ Kết luận kệ. 

6/ Duyên khởi. 

Đầu tiên nêu kệ xin. Giải thích: Vì sao tất cả bố 
thí đều được khen ngợi, bô thí trì giới đều được 
khen ngợi, còn bố thí phá giới vì sao được khen 
ngợi? 

Trong lời Phật đáp là trừ bỏ Nhât-xiên-đề. Phen 
hỏi đáp thứ hai, thứ ba, rất dễ thây. 

Thứ tư, hỏi thế nào là Xiến-đề. Kế là trong lời 
Phật đáp, có ba phen. 

Đầu tiên nói chung bốn bộ đệ tử phí Dáng chánh 
pháp, không bao giờ sám hối, tuy sai mà cho là 
đúng thì cũng hướng về con đường Nhât- -xiên-đề. 

Phen thứ hai nêu lên bốn trọng câm và năm tội 
nghịch, nếu biết chắc chăn phạm việc nặng như 
thể, mà tâm không mảy may hồ thẹn sợ hãi, chăng 
chịu phát lô sám hồi, thì đôi với Phật pháp không 
bao giờ có tâm giữ gìn | kiên lập, lại hủy báng xem 
thường, nói nhiêu lời lỗi lâm, người như thê cũng 
hướng về con đường Nhất-xiên-đê. 

Trừ ba hạng người đã nêu trên, còn tất cả các 
bồ thí đều đáng được khen ngợi. 

Từ câu "Bấy giờ, Thuân-đà v.v..." trở xuống là 
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bốn trọng câm, v.v... có ba ý: 

1/ Hỏi đáp lược nêu ba tướng. 2/ Nói rộng về 
bốn tội trọng. 

3/ Nói riêng về nhân duyên phỉ báng. Thứ nhất 
như văn kinh nói. 

Kế là trong phân nói rộng, trước là hỏi, kế là 
trong lời đáp có ba ý: 

1/ Nói về pháp diệt ác. 

2/ Giải thích pháp diệt ác. 

3/ Nói về ác diệt. 

Thứ nhất, pháp diệt ác. 

Hà Tây nói có sáu thứ thuốc quý: 

1/ Phát tâm Bồ đề. 

2/ Hồ thẹn sám hỗi tội lỗi. 3/ Giữ gìn chánh 
pháp. 

4/ Cung kính người hộ pháp. 5/ Hiểu rõ tướng 
tỘI. 

6/ Thọ trì, giảng nói kinh điển Đại thừa. 

Sáu thứ thuốc quý này so với sáu duyên ở đây 
phân nhiều đồng nhau, chỉ có chút khác nhau: 

1/ Mặc pháp phục. 2/ Hỗ thẹn sửa đổi. 3/ Phát 
tâm hộ pháp. 

4/ Cúng dường người hộ pháp. 5/ Tự mình thọ 
trì đọc tụng. 

6/ Giảng nói cho người nghe. 
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Hà Tây nói phát tâm và hiểu rõ tướng tội, cũng 
có thê hiểu được lời này. 

Thứ hai, từ câu "Vì sao v.v..." trở xuông là giải 
thích gồm có dụ và hợp. 

Thứ ba, từ câu "Nếu có người hủy báng v.v..." 
trở xuống là nói về điều ác bị dứt trừ. 

Cân phải nói đủ như trước, mà đoạn văn này 
lược bớt, chỉ nói quy y chánh pháp và nêu điêu phải 
trái. Phạm năm tội nghịch tức là nói năm tội nghịch 
có thê dứt trừ, cũng nêu điêu đúng, điều sai. Ba tội 
ở đoạn này đều có thể dứt trừ, là trả lời cả câu hỏi 
"lla bỏ tất cả bệnh". Lại tội đã diệt tức là gần đạo 
Vô thượng. 

Từ câu "Này người thiện nam v.v..." trở xuống 
là ý thứ ba, giải thích ý giữ lấy ba hạng người có 
tội, gôm có pháp, dụ và hợp. 

Dụ có bốn: 

L/ Chưa sinh giải. 2/ Đã sinh giải. 

3/ Nói về hộ pháp. 4/ Được quả báo. 

Dụ thứ nhất, nói lúc tạo tội phá giới. 

Người nữ dụ cho Bồ-tát tu hành cạn hẹp, có bao 
gôm ý nghĩa sinh giải; nói như người nữ mang thai 
là giải chưa phát, còn ấn kín. Gặp thời loạn lạc là 
dụ cho chúng phá giới, con đường trì phạm bị cắt 
đứt, nên nói đên xứ khác. 

Thứ hai là nói vào miễu thờ trời là đụ cho sinh 
ĐiảI. 
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Miễu thờ trời dụ cho kinh này, y kinh mà sinh 
ĐI1ả1. Quê hương an ồn sung mãn, tức nghe công 
đức giữ giới mà được quả báo như thế. 

Thứ ba, từ câu "Nửa đường v.v..." trở xuống là 
dụ cho hộ pháp. 

Tà kiến đoạn thường dụ cho sông Hãng, tà biện 
cong vạy dụ cho nước sông chảy mạnh, thà mất 
báo thân chứ không lìa bỏ giải ngộ, nên nói là 
chăng thê một mình đến bờ kia. 

Thứ tư, từ câu "Sau khi qua đời, v.v..." trở 
xuống là được quả báo sinh lên cõi trời. 

Từ câu "Phạm bốn trọng cắm v.v..." trở xuống 
là hợp dụ. 

Từ câu "Thuân-đà lại nói v.v..." trở xuống là 
giải thích phân biệt Nhât-xiến-đề. Trước là hỏi, kê 
là đáp, gồm có pháp, dụ và hợp. 

Trong pháp thuyết ý nói: bố thí cho người này 
không được phước. 

Từ câu "Thí như có v.v..." trở xuống là dụ. 

Đã đập vỡ hạt mà đem trông, thì hạt không thể 
nây mâm là dụ cho Nhất-xiên-đê. Nhưng xiên-đề 
sửa đối thì chăng phải là Nhât-xiên-đề. Văn sau 
nói: Nhất-xiến-đê được thành Phật cũng gọi là phỉ 
báng Phật; nói Nhất xiên đề không được thành Phật 
cũng gọi là phi báng Phật, Nếu nói Nhất xiên đề 
sửa đôi thành Phật thì mới chăng phi báng Phật. 

Hợp dụ như văn kinh có gh1. 
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Thứ năm, từ câu "Vì nghĩa này v.v..." trở xuống 
là kết luận ý nghĩa các bài kệ. 

Trước nói tất cả bô thí đều được khen ngợi, tức 
là thuyết hữu dư. 

Ở đây nói có khác nhau tức là thuyết vô dư. 

Thứ sáu, từ câu "Thuằn-đà lại nói v.v..." trở 
xuống là nói về duyên khởi bài kệ. 

Từ câu "Lại nữa v.v..." trở xuống là chương 
hai, Đức Phật nói kệ, có ba: 

1. Đức Phật nêu kệ. 

2. Văn-thù nêu kệ hỏi lại Phật. 

3. Như Lai giải thích. Văn thứ nhất rất dễ thấy. 

Văn thứ hai trong lời hỏi lại của ngài Văn-thù 
có nói Phương Đắng A- hàm, A-hàm dịch là Pháp 
Quy, tức chỗ nhóm họp về của các pháp. A-hàm 
chung cho Đại thừa, Tiểu thừa. Tiểu chỉ nói là A- 
hàm, Đại thì thêm Phương Đăng. 

Văn thứ ba, từ câu "Đức Phật bảo v.v..." trở 
xuống là Đức Phật giải thích. 

Từ câu "Bấy giờ Văn-thù-sư-lợi v.v..." trở 
xuống là chương ba, ngài Văn-thủ lại vặn hỏi. Đầu 
tiên là lời vặn hỏi, kế là Phật dạy, sau là Phật đáp. 

Nói chín mươi lăm ngoại đạo hướng về đường 
ác; Thanh văn là chánh, tức là đường lành. Kinh 
Hoa Nghiêm nói chín mươi sáu thứ đêu là tà đạo, 
hai văn này làm sao hội thông? Giải rằng: Hoa 
Nghiêm chỉ cho thực hành Nhị thừa, nên chăng nói 
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là chánh. Cô Bách luận ghi "Thuận hóa Thanh văn 
đều là ngoại đạo". 

Kế là Đức Phật đáp. 

Từ câu "Bấy giờ Đức Thế Tôn v.v..." trở xuống 
là chương thứ tư, Đức Phật nêu kệ, có ba: 

1/ Đức Phật nói kệ. 

2/ Ngài Văn-thù nói kệ. 

3/ Phật ân chứng, khen ngợi. 

Từ câu "Bấy giờ ngài Văn-thù v.v..." là chương 
năm, ngài Văn- thù nói kệ. Lại có hai: 

1. Ngài Văn-thù nói kệ. 

2. Như Lai ân chứng. 

Nói tham ái và vô minh, các sư kia giải thích 
răng: Tâm tham là bên trong dụ như mẹ, vô minh 
là cảnh bên ngoài dụ như cha. Nhưng chỉ là tham 
á1 chăng lẽ lại đọa vào Võ gián ư? Do tham khởi tà 
kiên, cho nên đọa lạc, nghĩa này chăng đúng. Tham 
á1 và vô minh đều có trong người. Vô minh là gốc 
để thọ thân giỗng như cha, tham là cảnh lá phiền 
não giỗng như mẹ. Vả lại, cha là duyên xa như vô 
minh, mẹ là duyên gân như tham ái. 

Từ câu "Bây giờ, Như Lai v.v..." trở xuống là 
chương sáu. Như Lai nói kệ có ba: một, là Như Lai 
nói kệ; hai, ngài Văn-thủ vặn hỏi; ba, Như Lai giải 
thích. 

Chương bảy, ngài Văn-thù nêu kệ; có hai ý: 
Một, là ngài Văn-thù nêu kệ, hai là Như Lai giải 
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thích ngược lại. 

Từ câu "Bấy giờ, Ca-diếp v.v..." trở xuông là 
chương thứ tư, đáp câu hỏi "Thế nào olà hỏi rốt ráo 
và chăng rốt ráo?" Ở trên, gồm có hỏi và đáp. 

Trong phân đáp có nêu đủ ý trên. Võ dư tức là 
nghĩa rôt ráo, vì sao gọi Nhất thiết nghĩa chăng 
phải là rốt ráo. Phật trả lời hai câu hỏi, nói "chỉ trừ 
trợ đạo là nghĩa vô dư" đề đáp câu hỏi về rốt ráo; 
còn các pháp khác có cả hữu dư và vô dư, là đáp 
câu "Nhật thiết nghĩa chăng gọi là nghĩa rốt ráo" 

"Chỉ trừ các pháp trợ đạo là Thường, Lạc, Ngã, 
Tịnh", Hà Tây cho rằng: Trợ đạo là nhần, thường 
lạc là quả; Muôn hạnh là nhân, được muôn đức là 
quả. Nghĩa vô dư nảy là lời chân thật, nói cho 
người lợi căn. Vì không pháp nào chắng gồm thâu 
nên gọi là Nhất thiết, cũng gọi là Vô dư. Còn các 
pháp khác đều gọi là hữu dư; trong hữu dư cũng có 
vô dư. Như nói Tứ đề cho Thanh văn, nói mười hai 
nhân duyên cho Duyên giác. Vì xứng hợp căn khí 
mà nhận lây, nên gọi là Vô dư. 

Hưng Hoàng cho răng: Nói trợ đạo là nói chung 
chứ không phải riêng y cứ theo nhân. Nay lây 
thường làm quả, pháp thiện làm nhân. Nhân quả 
này đêu là trợ đạo, làm duyên phá các điên đảo. 
Chắng phải nhân chăng phải quả mới là chánh đạo, 
mới là nghĩa vô dư. 

Từ câu "Bô-tát Ca-diếp, v.v..." trở xuống là 
đoạn lớn thứ hai của phẩm nói về đại chúng vui 
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mừng thọ lãnh, tin hiểu. Đâu tiên chia làm hai 
chương: 

Theo thứ lớp trả lời các câu hỏi. Vui vẻ thọ 
lãnh, tin hiệu. 

Nay theo thứ lớp trả lời câu hỏi đã xong, kế là 
nói đại chúng vui mừng. Văn có hai: 

1/ Chính thức thọ lãnh, tin hiểu. 

2/ Hiện bệnh kết luận hoàn thành. 

- Văn thứ nhất lại có hai đoạn: 

1/ Ngài Ca-diệp thọ lãnh, tin hiểu. 2/ Đại chúng 
thọ lãnh, tin hiêu. 

Đoạn một có hai ý: 

L/ Lãnh giải, khen ngợi. 

2/ Ca-diệp lại hỏi về công đức. 

Từ câu "Bầy ĐIỜ, CáC VỊ trỜI, V.V...." tỞ xuống 
là đoạn hai, nói đại chúng lãnh giải. Văn có ba ý: 

1/ Đại chúng khen ngợi khuyên thỉnh. 

2/ Như Lai ngăn tâm lo buôn của đại chúng. 3/ 
Đại chúng cúng dường phát tâm. 

Ý đầu lại có bốn bài kệ. Chia làm ba: một, là 
øôm bốn câu nêu lời thỉnh. 

Thứ hai, là giải thích lý do. Nêu hai vị xuất gia 
và một vị tại g1a chưa đến thì chắng nên nhập diệt. 
Ý thứ hai, là bốn câu kết. 

Trong phân Như Lai dứt trừ tâm lo buôn làm 
lời đáp, có mười câu, chia làm hai: 

Gồm tám câu đáp lời hỏi. 
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Gồm hai câu, ngăn dứt tâm lo buôn. 

Câu “A-nan bậc học rộng, tự nhiên sẽ hiểu rõ, 
pháp thường và vô thường, bản sáu quyền lại ghi 
"Tự biết thường, vô thường". Khi Như Lai Niết- 
bàn thì một chân đen sậm, một chân sáng sạch; 
sảng sạch biểu thị cho pháp thân thường trụ, đen 
sậm biểu thị cho thân ứng tích vô thường. 

Ý thứ ba từ câu "Bấy giờ, đại chúng v.v..." trở 
xuống, đại chúng cúng dường phát tâm. Lại có ba: 
L/ Cúng dường. 2/ Phát tâm. 3. Đạt quả vỊ. 

Theo kinh rất dễ hiểu. 

Từ câu "Bây giờ, Đức Thê Tôn, v.v..." trở 
xuống là văn thứ hai, Như Lai kết luận hoàn thành, 
lại có ba ý: 

L/ Thọ ký. 2/ Phó chúc. 3/ Hiện bệnh. 

Xưa nói: Từ phó chúc trở xuống là phẩm Hiện 
Bệnh. Nay thì chăng như thế, hiện bệnh là kết 
thành ý đây không trở ngại trước là ở đây. 

Nói đau lưng là trích từ luận Đại Trí Độ: Khi 
xưa, Đức Thế Tôn còn làm một con nai đâu đàn 
chịu chết để đợi một con thỏ cuối cùng qua sông. 
Ngày nay, Đức Phật vì đợi Tu-đạt nên nói là đau 
lưng. 


Phẩm 18: HIỆN BỆNH. 
Trang Nghiêm gọi đây là vòng thứ hai, Lương 
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Vũ để øọI là Trung hậu (sau ngọ), Khai Thiện gọi 
đây là đáp câu hỏi lìa tật cả bệnh, Hưng Hoàng thì 
cho cả hai, tức trước tuy đã có đáp rôi nhưng đâu 
ngại gì lại nói; sau tuy lại nói nhưng đâu ngại gì 
đáp ở trước. Các Sư Trung Quán hai lần so sánh, 
so với trước là kết luận để thành tựu câu đáp trước, 
SO VỚI sau thì sinh khởi năm hạnh. Tuy có hai lần 
so sánh, nhưng so với trước là phụ, so với sau là 
chánh. 

Ở đây chắng phải như thế, từ phẩm này trở đi 
là nói vê hạnh Niết-bàn, thứ ba. Văn có hai: 

1/ Nói về tu tập năm hạnh. 2/ Nói về chứng 
mười đức. 

- Thứ nhất lại có năm: 1/ Hạnh Bệnh. 2/ Hạnh 
Thánh. 3/Hạnh Phạm. 

4/ Hạnh Trời. 5/ Hạnh Trẻ thơ. 

Nay nói về hạnh thứ nhất. Từ đây đặt tên nên 
gọi là phẩm Hiện Bệnh. Nhưng tên phẩm là Hiện 
Bệnh mà nội dung văn lại nói không bệnh. Nghĩa 
này thế nào? Do cuối phẩm trước khi thọ ký phó 
chúc xong, Phật liền nói: Bây Ø1Ờờ ta bị đau, toàn 
thân đau nhức, như đứa bé và những người thường 
bị bệnh kia". Cho nên ghi là phẩm Hiện Bệnh. Do 
hiện bệnh này mà dẫn đến có ba lần xem xét, ba 
thỉnh, nói Như Lai không bị bệnh. 

- Toàn phẩm được chia làm bốn: 1/ Nói về xem 
xét và thỉnh cầu 2/ Hiện tướng không bệnh. 
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3/ Đại chúng cúng dường. 

4. Nói rộng về không bệnh. 

- Đầu tiên có ba lần xem xét, ba lần thỉnh: 

1. Thỉnh nói pháp. 

2. Thỉnh dứt ác mạn. 3 Thỉnh cả hai việc. 

Ba lần xem xét: một, là Xét về tự hành; hai, là 
xét về hóa tha; ba, là xét về chứng quả. Giữa hai 
thứ ba tướng này đều trước là xem xét, kế là thỉnh, 
hợp thành ba đoạn, chia thành sáu chương. 

Đầu tiên là xem xét về tự hành: Đức Phật thì 
muôn hạnh tròn đây, các khô đã dứt, chắng lẽ lại 
bị bệnh ư? 

Kế là xem xét về hóa tha: Phật tự độ đã XONØ, 
công đức hóa tha đã đây đủ, dứt trừ được bệnh ba 
độc cho chúng sinh, há lại bị bệnh ư? 

Sau là xem xét về chứng quả: Phật địa đã tròn 
đây, chủng trí đã hiện tiền, văng lặng thường trụ, 
há lại bị bệnh khổ ư? 

Văn xét về tự hành có hai: 1/ Nói về nhân của 
vô bệnh. 2/ Nói là có nhân vô bệnh. 

Chỉ nói bốn phân là vì chung cho kiến hoặc, tư 
hoặc, còn năm kiến và nghi chỉ riêng ở Kiến đề. 
Các nhân của bệnh chung riêng, chư Phật chắc 
chăn không còn. 

Từ câu "Có hai duyên v.v..." trở xuông là xem 
xét biết có nhân vô bệnh. 

Thương xót thuộc về nội tâm, ban phát thuộc 
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về ngoại xả. Trong câu ngoài cứu vớt, dứt trừ các 
khô não, đó là nhân của vô bệnh. 

Kế là từ câu "Bạch Đức Thế Tôn v.v..." trở 
xuống là thỉnh nói pháp, có bốn ý: 

1/ Thỉnh chỉ dạy các đệ tử. 2/ Thỉnh nói pháp 
Đại thùa. 

3/ Thỉnh dạy pháp không lui sụt, tức là sinh 
điều lành. 4/ Thỉnh trị kẻ ác, tức là diệt ác. 

Theo văn rất dễ hiểu, đây cũng là ý bốn Tất- 
đàn. 

Kế là từ câu "Các Bồ-tát, v.v..." trở xuống là 
xem xét về hóa tha. 

Văn có hai: 

1/ Nói về hóa tha trừ ba chướng. 2/ Nói về hóa 
tha và phát nguyện. 

Đầu tiên lại nói chia làm ba: một, là nêu ba 
chướng; hai; là giải thích; ba, là kết luận, thứ nhất 
như văn kinh ghi. 

Giải thích có ba: 

1/ Giải thích chướng phiên não. 

Bốn câu phân biệt: lợi mà chăng sâu, vừa sâu 
vừa lợi; nếu thường khởi thì chướng hại cho việc 
tu đạo, là phiên não chướng. 

Sâu mà chăng lợi, chăng sâu chắng lợi, vì 
chăng thường sinh khởi, tuy là phiền não nhưng 
chăng gọi là chướng. 

Nói chung bốn câu thì đêu là phiên não chướng, 
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ở đây chỉ phân biệt riêng cho nên nói như thế. Bảy 
mạn như kinh ghi. Luận Thành Thật có nêu đại 
mạn thành tám mạn, văn kinh ở đây đã được ghi. 
Hà Tây lập chín mạn, tức là tiêu trung thượng, 
đăng trung đăng, đơn mạn, mỗi mạn được chia 
thành hai. Tiêu trung thượng: nghĩa là tự cậy mình 
hiểu biết hơn người, người thì ngu sĩ kém cỏi, luôn 
tự mạn đối với người kém hơn. Đắng trung đăng 
tức mình bằng người mà tự cho mình hơn người. 
Mạn mạn tức cho trí tuệ của mình hơn tât cả mọi 
người, không ai băng mình; Đại mạn tức đăng 
trung thượng và thượng trung đăng; Bất như mạn 
nghĩa là mình kém người rất xa mà cho Tầng chỉ 
kém một chút. Ngã mạn nghĩa là quán năm âm là 
ngã, chấp là nhần của ngã, tà mạn nghĩa là thật 
không có công đức mà cho là có công đức. 

Kế là giải thích nghiệp chướng. Quyết định 
nghiệp của bốn đường làm chướng ngại sơ quả; 
quyết định nghiệp cõi dục làm chướng ngại quả thứ 
ba; quyết định nghiệp cõi sắc, Vô Sắc chướng ngại 
quả thứ tư. Ở đây nói bệnh ác nặng là báo chướng. 
Vì sao lại giải thích là nghiệp? Xưa có hai cách giải 
thích: Một, là cho rằng bệnh nặng thật là báo 
chướng mà giải thích là nghiệp, vì đó là trong quả 
mà nói nhân; hai, cho răng năm nghiệp Vô gián 
giông như bệnh nặng, nên lẫy đó làm dụ. 

Thứ ba, là giải thích báo chướng có nói về 
người hủy báng chánh pháp và Nhât-xiến-đề có 
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liên quan øì đến báo chướng hay chăng? Có hai 
cách giải: một, cho răng sinh vào nhà phi báng 
chánh pháp và Nhất- -XIÊn- -đề, há chắng phải là báo 
chướng ư?; Hai, cho răng người ác có hai là nghiệp 
ác và báo ác, ví như chim sẻ nặng về dâm dục, răn 
nặng về sân đều do nghiệp quả của kiếp trước. 

Từ câu "Bạch Đức Thế Tôn v.v..." trở xuống là 
x1" trừ ác mạn. 

Văn có hai đoạn: một, xIn trừ ác mạn của nĐười 
ngu. 

Thây Phật hiện bệnh, khởi ý tưởng cho là sẽ 
chết, tức khởi niệm ác. 

Từ câu "Bạch Đức Thế Tôn v.v..." trở xuống là 
xem xét biết Phật đã chứng quả, năng lực của thân 
đây đủ mà lại bị bệnh hay sao? Văn có hai: 

1. Nói về năng lực của thân 

2. Nói về năng lực của trí. 

Trong phân nói về năng lực của thân vượt hơn 
tất cả các sức mạnh của các loài để so sánh. Voi 
Ưu-bát-la màu xanh, voi Phân-đà-lợi mẫu đỏ. Có 
thuyết cho răng khi loài voi này đi dưới chân có 
hoa Uu-bát-la, do đó mà đặt tên. Kinh Đại Noa ghi 
"Đi trên hoa sen là loài voi trăng", đây là lời minh 
chứng. Lại nói khi trời nối sâm chớp trên ngà loài 
voi này có nồi các mắt võng hoa Uu- bát-la nên lây 
đó đặt tên. Các loại voi khác cũng giông như thê. 
Bát-kiền-đề, Hán dịch là kiên cô; Na-la-diên dịch 
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là Kim cương. 

Từ câu "Nay Như Lai v.v..." trở xuống là phần 
thứ ba, gồm có thỉnh nói pháp và dứt ác. 

Sau là phân kệ, có hai mươi tám câu: Mười hai 
câu đầu là chánh thỉnh; mười hai câu kê là giải 
thích lời thỉnh; bốn câu cuối là lời thỉnh. Phân 
chánh thỉnh øôm có: một, bốn câu đầu là thỉnh nói 
pháp; hai, tám câu thỉnh dứt ác mạn. 

Ca-diếp là đệ tử Phật, vì sao đồng như ngoại 
đạo, gọi Phật là Củ- đàm? Giải răng: Gọi Cù-đàm 
chăng nên phân biệt kỹ, như người sân gọi và 
người vui mừng gọi, cũng đều gọi là Trương 
vương, huống chỉ lại nói là Cù-đàm thánh đức, há 
lại đồng VỚI ngoại đạo có tâm ngã mạn được ư? 

Kế là giải thích lời thỉnh, gồm có hai: Bốn câu 
đâu giải thích dứt ác. 

Kế là gồm tám câu giải thích thỉnh nói pháp. 
Sau cùng là kết luận, theo văn rất để hiểu. 

“Từ câu "Bấy giờ, Đức Thế Tôn v.v..." trở 
xuống là phân thứ hai, Phật hiện không có tướng 
bệnh. Văn có ba: 1/ Nói về ánh sáng làm lợi ích. 

2/ Hoa sen làm lợi ích. 3/ Hóa Phật làm lợi ích. 

Ba ý này đều có sự có lý. Về sự tức sắc bệnh 
thì tiều tụy, săc khỏe mạnh thì vui hòa. Nay phát ra 
ánh sáng rực rỡ không có tướng bệnh. Hoa sen là 
điềm lành chăng phải tướng bệnh. Hóa Phật là do 
Như Lai tạo ra, nêu là người bệnh thì chắng thê làm 
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được, nếu làm được thì chăng bị bệnh. Nói về lý, 
ánh sáng từ thân xuất hiện, biểu thị cho Pháp thân, 
hoa chứa đựng quả, biểu thị cho Cải thoát. Phật là 
giác tuệ, biểu thị cho Bát-nhã. Đây đủ ba đức mà 
lại bệnh ư? Ba chương mỗi chương đều có hai: 
trước phát ra ánh sáng, sau là lợi ích. 

Nói đại BI xông ướp vào tâm, đức của Phật vô 
lượng, đầu chỉ có đại BI. Văn trên nói: "chư Phật 
ba đời đêu lây đại b1 làm gốc, từ b¡ như thế, nay Ở 
đâu?" Nay để đáp lời này nên nói: "Đại bi xông 
ướp vào tâm”. Trước cũng có phát ra ánh sáng 
nhưng không nói hơn trăm ngàn mặt trời, chính là 
vì hiện bệnh, chăng phải thật bệnh mới có thể phát 
ra ảnh sáng xé rách lưới nghi, dùng đại Bi xông 
ướp vào thân. 

Từ câu "Tuệ thí cho chúng sinh v.v..." trở 
xuống là nói về lợi ích. Kế là, từ câu "Các tia sáng 
này v.v..." trở xuống là nói về lợi ích. Hoa làm lợi 
ích khắp cả ba đường. Như thế đã biết rõ hoa biểu 
thị cho Giải thoát. Tám địa ngục lạnh giá, thì bốn 
địa ngục trước Ỷ cứ theo âm thanh, bôn địa ngục 
sau y cứ theo màu sắc. Khi người tội mới đến, thây 
đâm hoa liên yêu thích mà vào, , đây là từ cảnh được 
thây mà đặt tên. Hoặc nói mâu sắc của địa ngục 
như bốn hoa. 

Từ câu "Mỗi đóa hoa này v.v..." trở xuông là 
nói hoa Phật làm lợi ích, cũng có hai đoạn như 
trước. 
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Từ câu "bây giờ tất cả, v.v..." trở xuông là đoạn 
ba nói về đại chúng cúng dường khuyến thỉnh. Y 
theo khuyên thỉnh, nghĩa là lúc trước thấy hiện 
bệnh năm, e rằng sẽ Niết-bàn. Bây giờ, thấy ánh 
sáng biết chưa nhập diệt, nên mới thỉnh nói pháp. 
Trước là cúng dường sau là thưa hỏi. 

Nói Kiên-đà, Hà Tây gọi là loài ma qui, thường 
khiến cho vai người bị đau. Ưu-ma-đà là loài qui 
làm cho người say. A-bà-a-la là loài qui khiến cho 
người cuông loạn. 

Thứ hai là nói kệ, khuyến thỉnh gồm ba mươi 
câu. Được chia làm hai: một, øôm có hai mươi tắm 
câu đâu, là phân chính thỉnh; hai, là gồm hai câu 
và phân văn xuôi và tự sự của nhà dịch kinh. 

- Văn thứ nhất có ba đoạn: 1/ Bốn câu là khởi 
thỉnh. 

2/ Gồm hai mươi câu, giải thích ý thỉnh câu. 3/ 
Gồm bốn câu là kết thỉnh. 

Đoạn thứ nhất, như văn kinh. 

Kế là hai mươi câu, chia làm năm: một, øôm 
bốn câu, nói vì bản thệ nên phải thỉnh. 

Kế đến vì sợ đọa đường ác cho nên thỉnh. 

Thứ ba, kẻ phàm phu ngu sĩ chăng biết cho nên 
thỉnh. Thứ tư, vì ban thí pháp cam lộ nên thỉnh. 

Thứ năm, vì trị bệnh cho nên thỉnh. Kết luận lời 
thỉnh, như văn gh1. 

Từ câu "Các đại chúng, v.v..." trở xuống là lời 
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tự sự của nhà dịch kinh. Gôm có hai: một, thỉnh rồi 
thì im lặng. 

Hai là nơi âm thanh vang đến. 

Nói đến trời Tịnh cư, trời Tịnh cư là tột đỉnh 
của cõi Sắc, có hình thể có nhĩ thức, còn cõi Vô sắc 
chăng như thế nên âm thanh chắng đến. Trong 
phẩm tựa nói Hữu đảnh, v.v... Thí như thể Ø1an 
Sinh thiên, Thiên tịnh thiên, lẽ ra nên nói Sinh bo 
cư, Vô lậu tịnh cư, Đệ nhất nghĩa tịnh cư, v. V.. 

Từ câu "Bây giờ, Phật bảo v.v..." trở xuống là 
phân thứ tư của phẩm nói rộng về vô ô bệnh, CÓ hai: 

1. Nói Như Lai không bị bệnh. 

2. Nêu hạnh Bệnh để giải thích. 

Văn thứ nhất có ba ý: một, là nói vô bệnh; hai, 
là nêu xưa để chứng cho nay; ba, nói hiện bệnh là 
phương tiện mật ngữ. 

Ở đây, đâu tiên là khen ngợi Ca-diếp. Ca-diệp 
là người đứng đâu về thưa hỏi nên khen ngợi. Khen 
"Lành thay!" Là khen chung, bốn câu kế là khen 
riêng, tức khen điều đã đạt được và điều đã xa lìa. 
Lìa tức xa lia duyên ác bên ngoài và nhân ác bên 
trong. Được tức là được nhân lành bên trong và 
duyên lành bên ngoài. 

Thứ hai, từ câu "Này thiện nam, v.v..." trở 
xuống là nói ta từ lâu đã không bị bệnh này. 

Quá khứ vô lượng là nêu việc xưa đề chứng 
minh cho việc nay. 
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Thứ ba, Từ câu "Như nói Như Lai v.v..." trở 
xuống là nói về việc hiện bệnh chính là phương 
tiện mật ngữ. Trong đó, nêu mười hai mật ngữ, 
mười một việc đâu là nêu loại. 

Một việc sau là hợp với vô bệnh. 

Từ câu "Ca- diệp! Thế gian có ba hạng người 
v.v..." trở xuống là đoạn thứ hai nêu bị bệnh đề đôi 
với vô bệnh, người như thê là bị bệnh, Phật chăng 
như thế há lại có bệnh ư? Văn có hai: trước là nói 
về ba hạng người, sau là nói về năm người bệnh, 
trong đó có ba người bệnh khác với người bệnh nêu 
ở trước. Ba người bệnh ở trước chăng chữa lành 
được. Nay ba người là chăng chữa lành, chăng lành 
và lành, đều chữa lành. 

Nói vì lợi dưỡng, vì xúc xiểm, vì dối người mà 
biên chép, thọ trì kinh này, ý nghĩa khác xa với văn 
trước, đâu thể không thọ không trì, không cho 
người phá giới đọc tụng. Đây là yêu chỉ cho và 
đoạt. Đầu tiên nêu ba hạng người không thê chữa 
trị là khai trừ ba; hàng, trị lành và chữa lành cũng 
tức là chưa nghe; nói đêu chữa lành tức chai ra sáu 
việc như vì sợ hãi, vì lợi dưỡng v.v... Y cứ theo 
năm Pháp sư hợp với ba mươi loại. Lại chia thành 
năm người bệnh, hợp thành ba mươi tám loại, v.v... 

Đã nói gặp duyên thì lành bệnh, không gặp 
duyên thì chết, tức là bôn quả Thanh văn và Duyên 
giác. Tất cả các vị này mang bệnh mà tu hành nên 
øọI1 là có bị bệnh mà tu hành. Bồ-tát còn ở nhân vị 
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cũng nên lệ theo đây. Như các hạng người này, có 
thể nói bị bệnh. Phật đã dứt trừ hết các hoặc tức là 
không còn bệnh. Sơ quả dứt ba kiết là ngã kiến, 
nghI và ,gIớI thủ. Bảy lân sinh vào trời người là nói 
lược, nêu nói rộng là gồm mười bốn, hai mươi tám 
lần. Văn ở đây ghi tắm muôn kiếp thành Bộ- đề, 
văn sau ghi tám muôn kiếp. mới phát tâm Bồ-đê, 
cần phải hội thông hai văn đều nói một vị. Quả thứ 
ba dứt trừ năm hạ phân. tức là phiên não ở cõi Dục 
gôm tham, sân, ngã kiến, nghi và giới thủ. Đây là 
năm kết ở hạ phân. Bậc A-la-hán ra đời gặp Phật 
hoặc không gặp Phật, nên chăng phải hạnh Độc 
nhất. Bích-chi-phật chắc chăn ra đời vào thời 
không có Phật, nên gọi là hạnh Độc nhất. 


Phẩm 19: THÁNH HẠNH (PHẢN 1) 

Phẩm này nói về bốn môn: thứ tự, thích danh, 
sốc ngọn và thuyết chắng thuyết. 

Thứ tự: Hà Tây cho răng trước là môn nói rộng 
lược về quả Niết-bàn, kế là năm hạnh nói về tu 
nhân Niết-bàn, sau là mười đức nhóm họp công 
đức khuyên thực hành nhân. Xưa cho Tăng: Năm 
hạnh là nói. về nhân, mười đức nói về quả. Khai 
Thiện cho rắng năm hạnh là nói về năm hạnh hữu, 
mười đức nói về hạnh không. Ở đây cho răng 
chăng phải ý nghĩa như thê. Hà Tây y cứ theo văn 
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"từ quả nói nhân" thuộc về nghĩa thừa nhiếp không 
liên quan. Vì sao? Vì trước nói về quả viên cực, 
còn năm hạnh thì nói nhân thứ bậc, vuông tròn 
chăng đông loại, nên nghĩa chăng hợp. Còn các sư 
xưa cho năm hạnh là nhân, lẽ ra chăng nên nói vIỆc 
làm của Phật là hạnh Thánh. Nếu nói mười đức là 
quả thì cũng chắng nên nói Bô-tát tu hành kinh đại 
Niết-bàn được mười công đức. Vả lại, năm hạnh 
chắng phải viên nhân, mười đức chăng phải cực 
quả nên chăng thành thứ tự. 

Khai Thiện nói năm hạnh là hữu cũng chăng 
đúng. Hạnh Thánh là khai đạo pháp không. Hạnh 
Phạm là tu mười một “không”, trụ trong øl1aI VỊ 
bình đẳng. Hạnh Trời là lý Đệ nhất nghĩa. Hạnh 
Trẻ thơ thì chắng đến chăng đi. Hạnh Bệnh là mật 
ngữ của Như Lai, như thế đâu chỉ là nghĩa của hạnh 
hữu. 

Nói mười đức là nghĩa "không" thì cũng chăng 
đúng. Mười là sỐ lượng của pháp. Xưa chăng được, 
chăng nghe, chăng biết, nay được nghe biết, đã 
nghe một câu, nửa câu thì thây được chút Phật 
tánh, đâu chỉ một bê y cứ theo hạnh "không". 

Ở đây nói thứ tự: nghĩa là trước do thọ thực mà 
nói chẳng thọ thực để giảng rộng về đại bát Niết- 
bàn thí rôi. Nay nhân nơi bệnh mà nói về chắng 
bệnh. Bệnh có ba thứ; một là chăng thể chữa trỊ; 
hai là phải chữa trị mới lành; ba là chắng cần trị. 
Chăng thể chữa trị hay chắng cần chữa trị đều 
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chăng cân phương thuật. 

Dùng cách trị bệnh có hai: một là theo thứ tự; 
hai là không theo thứ tự. Chữa trị theo phương 
pháp này thì gọi là tu hành. Vì có tu cho nên có 
chứng, có chứng nên có mười công đức, có côn 
đức cho nên không bệnh, không bệnh cho nên thê 
hiển Dây, thể hiển bày nên thấy tánh, thây tánh cho 
nên cùng khắp pháp giới, thâu nhiếp tà ác, thâu 
nhiếp tà ác xong thì phó chúc, thiêu thân, phần bố 
xá-lợi. Nêu theo nghĩa này thì khéo thành thứ lớp. 

Giải thích danh từ: văn kinh ghi: “Thánh là việc 
làm của chư Phật Bồ-tát, cho nên gọi là hạnh 
thánh”. Câu này có hai ý: một là việc làm của Bồ- 
tát tức là hạnh thứ lớp; hai là việc làm của chư Phật 
tức chăng phải thứ lớp. Đó là nói "có một hạnh tức 
hạnh Như Lạt", nay gọi chung là hạnh thánh. 
Nghĩa này chưa rõ cân phải phân biệt giải thích. Vì 
sao? Vì Thánh là chánh, còn việc làm của Bô-tát 
trước cạn sau sâu, chân chăng biết tục, tục chăng 
biết trung. Tức là thiên mà chắng phải chánh, 
nhưng gỌI chung là hạnh Thánh thì chưa phải là ý 
riêng. Như nói có một hạnh là hạnh Như Lai, thì 
một hạnh tức tất cả hạnh, một trí là tất cả trí. Cho 
nên biết viên hạnh øọ1 là Thánh, gọi là chánh. Vì 
thế trong văn kinh nói kinh Đại thừa này gọi là Phật 
thừa, Phật thừa này là tối thăng tối thượng, bậc căn 
tánh viên mãn tu hạnh Như Lai ở Phật thừa này. 

Kinh Pháp Hoa nói: "Phật tử hành đạo rôi, đời 
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sau thành Chánh giác” chính là nghĩa này. Văn 
kinh có hai đoạn là giải thích chung và giải thích 
riêng. Mọi người phần nhiêu theo cách giải thích 
chung mà không biết cách giải thích riêng. Nay từ 
ý riêng giải thích nên gọi là hạnh Thánh. 

Nói hạnh Phạm, Phạm tức là thanh tịnh, vào 
các hữu, đồng với trần tục, đây là y cứ theo công 
năng mà giải thích tên nên gọi là hạnh Phạm. Hạnh 
Trời là y cứ theo đề lý để đặt tên. Hạnh Trẻ thơ là 
y cứ theo dụ đề đặt tên. Hạnh Bệnh là y cứ theo đối 
trị mà đặt tên. Hạnh Như Lai là y cứ theo người cơ 
Viên đặt tên. 

Nếu nói chung về hạnh, thì chắng trụ gọi là 
hạnh, nghĩa là tự chứng ngộ chăng dính mắc, lại 
khiến người cũng chắng trụ nên gọi là Hạnh. Văn 
kinh nêu năm hạnh, một hạnh, mà Thánh hạnh là 
đâu tiên, nay y cứ theo đâu tiên mà đặt tên, nên gọi 
là hạnh Thánh. 

Cành gốc: Có người cho răng hạnh Bệnh là 
gốc, từ bệnh sinh ra bốn hạnh kia, nghĩa này không 
đúng. Người này thấy văn nói vê hạnh Bệnh ở 
trước mà cho là gôc. Đây chỉ là đọc văn, đâu liên 
quan øì đến suy nghĩa. Vì sao? Vì bệnh đồng với 
nghiệp ác của người, thuộc về cành lá, sao lại lây 
ngọn làm gốc? Văn kinh ghi: "Bô-tát trụ trong đại 
Niết- bàn chuyên tu tập năm hạnh, thê thì Niết-bàn 
là gốc. Nói Niết-bàn tức là hạnh Trời, duyên vào 
Niêt-bàn mà hóa tha thì gọi là hạnh Phạm. Lý Niết- 
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bàn đã hiền bày, nương vào lý tự tiến tu thì gọi là 
hạnh Trời; nương vào lý mà hóa tha đông với điều 
lành gọi là hạnh Trẻ thơ, đồng với ác thì gọi là hạnh 
Bệnh. Như thế thì chắng lây hạnh Trời làm gốc ư, 
mà lại bỏ theo ngọn? 

Có Sư cho răng năm hạnh đông là hạnh Bệnh, 
dẫn văn cho răng: 

"Năm hạng người này đều bị bệnh mà tu hành, 
chỉ có Phật mới vô bệnh", nghĩa này chắng đúng. 
Năm người bị bệnh tu tập hạnh thánh đề trừ bệnh 
của mình thì đâu thê nói là hạnh Bệnh, chỉ có Phật 
vô bệnh mới hiện được hạnh Bệnh. Nếu theo thứ 
lớp năm hạnh, thì hạnh Bệnh ở sau; nêu y cứ theo 
nghĩa một hạnh tức năm hạnh, thì một hạnh Bệnh 
có năm hạnh Bệnh. Ngài Ca-diếp suy về Phật, vì 
Phật vô bệnh tức là hạnh thánh, suy quả vô bệnh 
tức là hạnh Trời; đại bi huân kết vào tâm tức là 
hạnh Phạm; giông như đứa trẻ kia tức là hạnh Trẻ 
thơ; và như người thường bị bệnh tức hạnh Bệnh. 
Một đây đủ năm gọi là viên hạnh, là hạnh Như Lai, 
bốn hạnh kia cũng giông như thế. Nếu nói theo 
chung riêng thì cũng lây hạnh Trời làm chung, bôn 
hạnh kia là riêng. Tuy giải thích như thế nhưng 
chẳng trọn vẹn. 

Có người cho năm hạnh là nhân, một hạnh là 
quả, nghĩa này chắng đúng. Đã đều gọi là hạnh thì 
đầu thê phán định nghiêng về một bên. Có Sư cho 
răng năm hạnh là riêng, một hạnh là chung, một 
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chia thành năm, năm gom thành một, gom chia 
khác nhau, lý tuy như thế, mà hạnh chắng phải như 
thê. Cảnh giới chư Phật thì Nhị thừa và Bồ-tát 
chăng thê biết được. Trên thì có thể gom hoặc chia 
cảnh dưới, dưới chăng thể chia cảnh trên. 

Phẩm này nêu tên năm hạnh nhưng chỉ nói ba 
hạnh, không nói hai hạnh còn lại. Vì sao? Vì hạnh 
Trời là hạnh chung, là gốc của các Thánh, ý này có 
thể thấy cho nên xa chỉ tạp hoa. 

Nay nói thêm răng: "Vì trong Tạp hoa từ đâu 
đến cuôỗi chưa đây đủ các nghĩa sự lý, hạnh nguyện, 
nhân quả của Bồ-tát thiên viên, chăng băng chỉ cho 
kinh, khiến nhờ sự chỉ bày mà tìm về xưa, thấy văn 
rộng ấy chắng vượt khỏi nhất lý. Sơ trụ trở lên là 
hạnh của các vị trời nên gọi là hạnh Trời; hạnh tức 
là trời cho nên gọi là hạnh Trời; vì các vị trời tu 
hành cho nên gọi là hạnh Trời; nhân nơi trời mà 
hành tiễn tu nên øọI là hạnh Trời; xa chỉ cho trời 
nên gọi là hạnh Trời. Có chung có riêng, suy nghĩ 
sẽ tự biết. 

Hạnh Bệnh, thì trước đã hiện nói, sau khi chứng 
đạo tự hiện rõ, cho nên không nói hai hạnh ây, chỉ 
nói ba hạnh mà thôi. Nay nói thêm răng: "Đã chăng 
nói hai hạnh thì hoàn thành hiện phẩm chưa có" 
Nếu thế thì nên nói kết luận phẩm trước phát khởi 
phẩm sau. Bệnh và vô bệnh kết luận cho nhau. 
Trước nói thường là trả lời câu hỏi của ngài Ca- 
diệp, nói hành nhân quả tức là khởi phẩm sau. Nêu 
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chăng thế thì chỉ nói bốn hạnh, chắng nói một 
hạnh. 

Văn phẩm được chia làm ba: 

1/ Nêu cả năm và một. 2/ Giải thích cả năm và 
một. 3/ Kết luận về năm hạnh. 

- Trong phần một trước nêu hạnh thứ lớp. Gồm 
có bốn: 1/ Nêu người tức là Bô-tát. 

2/ Nêu pháp sở duyên, là đại Niết-bàn. 3/ Nêu 
tên tức thứ lớp năm hạnh. 

4/ Kết khuyên, nghĩa là có trị thì lành, không trị 
thì chắng lành, vì thê cho nên khuyên. 

Nêu hạnh chắng thứ lớp, gôm có ba: một, nêu 
tên hạnh tức là nói "lại có một hạnh." Hai, nêu 
người chắng theo thứ lớp, tức là Như Lai. Ba vì 
nhân hạnh của Như LaI, tức là người ở địa vị nhân. 

Đại thừa là viên nhân, Niết-bàn là viên quả, tức 
ngay nơi nhân là quả đầy đủ không thiếu, đó là một 
hạnh tức tất cả hạnh. Vì người này sẽ hết bệnh, cho 
nên không khuyên. 

Hỏi: Hai hạnh năm và một đều duyên Niết-bàn, 
nghĩa ấy thế nào? 

Đáp: Tuy đêu duyên Niết- bàn, nhưng lập hạnh 
có khác. Một là duyên. Niết- bản, nên lây Niết-bàn 
làm hạnh, mỗi hạnh đều là Niết-bàn, mà có thiên 
viên. Người chăng thấy nghĩa này mà vọng nói 
nhân quả, gom chia, thật là lầm lẫn. 
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ĐẠI BÁT-NIÊT-BÀN KINH SỚ 
QUYÊN 14 


Phẩm 19: THÁNH HẠNH (PHẢN 2) 

Từ câu "Ca-diệp thê nào là Bồ-tát v.v..." trở 
xuống là phần thứ hai gôm cả giải thích. Văn có 
ba: Là Thánh hạnh, Phạm hạnh và Anh nhi hạnh 
(hạnh trẻ thơ). 

Hạnh Thánh có hai ý: 

Giải thích cả hạnh thứ lớp và hạnh chắng thứ 
lớp. Kế là khen ngợi kinh. 

Đầu tiên là giải thích năm và một; trước giải 
thích hạnh Thánh, có ba: Một là giải thích Giới 
hạnh; hai là giải thích Định hạnh; ba là giải thích 
Tuệ hạnh. 

Đầu tiên giải thích GIới hạnh lại øôm có ba: 
Một là giải thích giới hạnh; hai là giải thích giới 
quả; ba là giải thích tên các hạnh. Giải thích về giới 
hạnh thì trước giải thích thứ lớp, sau giải thích 
chăng thứ lớp. 

Giải thích giới hạnh thứ lớp có hai: Một là lập 
tâm; hai là lập hạnh. 

Lập tâm có hai: Một là duyên gặp người; hai là 
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duyên gặp pháp. 

Sau đây là duyên gặp người. 

Nếu từ Thanh văn nghe là dụ cho việc Đặp 
người nuôi bệnh, gặp Như Lai là dụ cho thây thuốc, 
nghe kinh Đại Niễt-bàn là gặp thuốc hay, nghe rồi 
sinh tín là lập tâm ưa thích nhàm chán, cầu đạo Vô 
thượng tức là Bát-nhã, nói có đại chánh pháp tức 
là Pháp thân, nói chánh hạnh là Giải thoát. chư 
Phật là Phật bảo, đạo Vô thượng là Pháp bảo, đại 
chúng là Tăng bảo. Trong đó, chăng phải không có 
pháp duyên, vì từ số nhiêu mà đặt tên nên gọi là 
duyên gặp người, tức kiến lập tâm. 

Kế là nói về pháp duyên: "Lại có kinh Phương 
Đắng" tức là nói từ kinh này mà nghe được ba Đức, 
ba Bảo v.v... nói ưa thích tìm câu là sinh khởi tâm 
ưa thích, nếu xa lìa các yêu thích là khởi tâm nhàm 
chán. Được pháp làm duyên thì sẽ kiên lập tâm, đó 
là đối trị. Đã gặp được nhân duyên, ưa thích, nhàm 
chán rõ ràng, chân động khiến cho ma sâu não. 

Từ câu "bây gIỜ, Bồ-tát v.v..." trở xuống là 
phân thứ hai nói vê lập hạnh. Có hai ý là thọ giới 
và gIỮ BIỚI. Văn nói về thọ giới có hai là cầu thây 
và thọ giới, như văn kinh đã gh1. 

Từ câu "đã xuất gia v.v..." trở xuống là đoạn 
hai, nói về giữ giới, gôm có pháp và dụ. 

Dụ có hai là dụ và hợp. 

Dụ có năm tội: Bốn Trọng cấm, Tăng tản, 
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Thâu-lan-già, Ba-dật- đề và Cát-1a. 

Văn hợp lại có sáu, tức thiên thứ ba, chia làm 
hai là ba mươi Xả đọa và chín mươi Đọa để hợp 
với văn dụ. Hoặc có thể nói xả đọa được chia làm 
hai là kinh túc sám và đôi thú sám. La-sát có hai 
cách giải thích: Một là dụ cho ác tri thức bên ngoài, 
hai là dụ cho tâm điên đảo bên trong. Như trong 
phân thanh tịnh trì giới ghi ở chỉ quán bốn. 

Từ câu "nếu Bô-tát có thê, v.v..." trở xuống là 
đoạn hai nói về giới chăng thứ lớp. Gồm bốn: 

1/ Đầy đủ cành gốc. 2/ Đây đủ lý sự. 

3/ Đây đủ khinh trọng. 4/ Đầy đủ thệ nguyện. 

Nói căn bản tức là tánh trọng; quyến thuộc 
trước sau tức là phương tiện khởi sau khi đắc đạo: 
hai điều này thuộc về nhiếp luật nghĩ giới. Chắng 
phải các ác giác tức là phòng hộ ý căn, là Định 

cộng giới, hai giới này thuộc về Nhiếp thiện pháp 
BIỚI. Hỏi hướng Đại thừa tức nhiếp chúng sinh 
giới. Tánh trọng làm gốc lưu xuất ra các giới. 

Kế là từ câu "Này Ca-diếp v.v..." trở xuống là 
nói lại có hai thứ giới đầy đủ sự lý. 

Nói cành sốc ở trước đều thuộc về sự, nhiếp 
phàm phu năng hành, giới chánh pháp thì tương 
ưng với lý, là giới mà bậc Thánh thọ trì. 

Thứ ba, từ câu "lại có hai loại v.v... ` trở xuống 
là nói về có đủ giới khinh trọng. 

Các sự lý nói ở trước đêu là Trọng. Từ câu dứt 
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sự chê bai của thế gian về sau là khinh. Bồ-tát giữ 
gìn đây đủ bình đăng không khác nhau với tánh 
trọng giới. Tiếp tử, xưa gọi là tiếp tức chỉ cho các 
loại cây lê thị. Các sư Trung Quán âm là "đế", là 
tên của Quảng Thành Hầu đời Hán. Lễ ký lại ghỉ: 
"Vì kẻ sĩ hái dưa cắt ngang, chỉ bỏ rễ mà thôi". Ý 
nói các ông chắng được cất giữ. Nói hoàng mộc 
châm, có hai cách giải: một, cho răng đây là chiếc 
gối gỗ, bên trong rông như loại cô hoàng (trông); 
hai là đoạn làm gôi có các đường vân đẹp lông 
như hoa vàng. Ba-la-tái, Lương Vũ Đề gọi là song 
lục, loại này mới có vào thời gân đây. Khiên đạo 
tức ăn hai lần, bát đạo hạnh thành đều là các trò 
VUI. 

Thứ tư, từ câu “này người thiện nam v.v..." trở 
xuống là nói đây đủ thệ nguyện. CHIữ vững tâm là 
thệ; mong mỏi đạt đến là nguyện. Văn có hai là 
nguyện cho mình và nguyện cho người. Phân Tự 
thệ có mười hai câu: trong lời thệ chăng khởi tâm 
phá giới. 

Kế là có sáu thệ nguyện chăng thọ của tín thí 
bên ngoài. 

Thứ ba, có năm thệ nguyện, nói chẳng bị nội 
căn ngoại trần phá hoại. 

Từ câu "Bôồ-tát hộ trì, v.v..." trở xuông là 
nguyện cùng với người hộ trì. 

Văn kinh nêu mười loại giới. Chỉ một pháp hộ 
trì mà chung cho chín loại kia. GIới thanh tịnh và 
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giới thiện pháp thuộc về pháp nhiếp thiện. Bất 
khuyết, bất tích nếu thuộc vê giả câm là thuộc về 
luật nghi. Nêu thuộc về ly quá là thuộc về thiện 
pháp. Năm giới sau, Tiêu y theo ý vận chuyên rộng 
lớn thì đều thuộc về nhiếp chúng sinh. Bất thoái 
tức là và, quán rượu, cung vua không lui sụt giới 
đã thọ. Tùy thuận nghĩa là tương ứng với lý. Rốt 
ráo tức tất cả đều đây đủ. Ba-la-mật tức đây kia đều 
củng tột. Chỉ giữ tâm gIỚI tức đây đủ tất cả gIỚI, đó 
gọI là một giới tật cả IỚI. Giới là pháp giới, nhiệp 
tật cả pháp, đó là gIỚI hạnh tròn đây. 

Kế đến, từ câu "Bô- tát tu trì v.v..." trở xuống là 
nói về giới quả. Nếu nói theo báo nhân chiêu cảm 
quả báo, tức là gân thì cảm quả báo trời, người. 
Nếu nói theo tập nhân chiêu cảm tập quả, thì xa 
cảm pháp nhân thường trụ. Nay chăng phải gân, 
chẳng phải xa, mà chỉ lấy Bất động địa làm quả. 
Xưa có ba cách giải thích: một là cho địa thứ tắm 
làm Bất động địa; hai là cho Sơ địa thành tựu chân 
giải là Bất động địa; ba là y cứ theo kinh Thập Địa 
phối hợp Nhị địa và thi-la, ở đây nói bất động tức 
là Nhị địa. Ở đây cho là chăng phải. Vì trước đã 
gôm nói về hạnh thứ lớp như đã phân biệt ở trên, 
thì nay hợp luận về quả, thì phải y cứ theo chứng 
đạo. Nếu chứng đạo là đông xứ, thì đồng xứ tức Sơ 
địa. Nếu chỉ y cứ theo thứ lớp ba học để nói về quả, 
thì nhập lý gọi là Trụ, trụ là Bất động. Thập trụ là 
giới quả. Từ trụ sinh ra công đức gọi là Hạnh, hạnh 
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lây tự tại làm nghĩa, thì Thập hạnh là quả định. Đất 
bao hàm nghĩa năng sinh, chuyên chở muôn vật và 
vô sở úy, tức là tuệ quả. Đây là ý nghĩa hạnh thứ 
lớp. Nêu y cứ theo viên để nói về quả giới thì chính 
là Sơ trụ. Ý của văn kinh không đơn thích mà phải 
hợp luận, đó chính là dùng Sơ địa chứng đạo đồng 
xứ để nói về giới quả. Như thế rất hợp với nghĩa 
gôm nói về quả ở trên. Đến phân giải thích thì 
nghĩa này sẽ được hiến bảy. 

Văn có bốn là nêu, dụ, giải thích và kết luận. 
Nêu thì như văn kinh. 

Nói Bất động nghĩa là thường, nên bất động, vì 
lạc nên chăng đọa, vì ngã nên chắng thoái, vì tịnh 
nên chăng tan. 

Hỏi: Thích luận nói rằng tám gIÓ chăng làm lay 
động, nhưng gió Tủy-lam thối đên thì tan nát như 
cỏ mục. Vì sao ở đây nói gió tùy-lam bình thường 
chăng thể làm lay động? 

Đáp: Luận giải thích theo kiếp tận. 

Thứ ba, từ câu "Bô-tát v.v..." trở xuống là giải 
thích, øôm có ba: một, là y cứ theo ba Đê đề giải 
thích. 

Sắc, thanh, hương, vỊ là quả lành trong tục đề. 
Địa ngục là quả ác trong tục đề. Thanh văn, Bích- 
ch¡-Phật là người trong chân đề. Dị kiến, tả phong 
là pháp trong chân đề; sinh tử, thiện ác, Niết-bàn, 
nhân pháp đêu chăng thể làm lay động, không đọa 
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lạc, không thoái thất, không tan nát đó là nói lên 
thường, lạc, ngã, tịnh của glai vị giới quả thuộc 
trung đạo. 

Kế là, thứ hai y cứ theo ba chướng để hiễn bày 
ba thân. 

Ba độc là phiền não chướng. Bốn trọng, hủy 
báng chánh pháp là nghiệp chướng. Bỏ giới trở vê 
thê tục là báo chướng. Báo chướng diệt thì pháp 
thân hiển bày. Nghiệp chướng tiêu thì ứng thân 
hiển lộ. Phiền não chướng dứt thì báo thân hiện 
tiên. Nếu đạt đến Sơ địa ba thân hiện thì ba chướng 
diệt. 

Thứ ba y cứ theo bôn đức. 

Ma phiên não chăng làm lay động tức là đức 
tịnh. Chăng bị ma ấm làm đọa lạc tức là đức lạc. 
Chăng bị ma trời làm lui sụt là đức ngã. Chăng bị 
ma chết làm tan hoại là đức thường. Nói Sơ địa này 
có bôn đức thường, lạc, ngã, tịnh là giới quả thì hai 
nghĩa đều thích SỤP: 

Thứ tư, từ câu “này người thiện nam v.v..." trở 
xuống là kết luận về giới Thánh hạnh. 

Từ câu "Nây người thiện nam! Thế nào gọi là 
hạnh Thánh v.v..." trở xuông là phân thứ ba giải 
thích cả danh từ Thánh hạnh. Văn có ba: nêu lên, 
giải thích và kết luận. 

Phần giải thích có ba: một, nêu hai hạng người 
Thiên và Viên, để hiển bày giải thích cả hai. 
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Thứ hai, nêu riêng hai pháp định, tuệ đề thành 
tựu gIỚI. 

Thứ ba, nêu chung bảy Thánh tài, bảy GIác 
pháp để giải thích bậc Thánh. 

Bậc Thánh thực hành pháp Thánh, pháp Thánh 
thành tựu cho bậc Thánh nên gọi là hạnh Thánh. 
Nếu chứng đạo đông xứ thì nên dùng giai vị sở địa 
giới, định, tuệ có đủ bảy Thánh tài, bảy giác đạo đề 
giải thích bậc thánh. 

Thứ ba là kết luận như văn kinh ghi. 

Từ câu "Này thiện nam v.v..." trở xuống là 
đoạn hai nói về hạnh định tuệ. Văn có hai phân: 

Nói về định có thứ bậc. Nói về định tròn đây. 

Sau nói về quả, Khai Thiện dùng bốn Niệm xứ 
quán để giải thích hạnh định, các Sư đều thuận 
theo. Nghĩa này chăng đúng vì có hai điêu sai lầm 
trái với kinh, hại cho nghĩa. Nói trái kinh, văn kinh 
chi: "Thực hành pháp quán này thì được bốn niệm 
xứ, được bốn Niệm xứ tôi trụ trong Kham nhẫn 
địa". Nêu nhất định cho Thánh hạnh là bốn Niệm 
xứ, thì lẽ ra kế là vào giai vị Kham nhẫn. Nêu chưa 
được Kham nhãn thì làm sao được bốn Niệm xứ. 
Nói hại nghĩa, nay nói về định mà dùng bốn Niệm 
xứ là thuộc về tuệ. Sau nói về tuệ hạnh nên dùng 
tám định, vậy lẽ ra cũng nên nói giới hạnh là định 
hạnh, điều sai này chắng nhỏ. 

Ở đây chia ra mười sáu pháp đại thắng, tám bội 
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xả, chín tưởng, đã chắng phải là căn bản thì đều có 
quán tuệ biết được vô thường, vô ngã. Ngã là sốc 
của các điều ác, nên được đặc biệt nói đến. Các sư 
thây lập vô ngã quán thì liền cho là niệm xứ. 

Văn có hai: 

Nói pháp môn đặc biệt cao quý. Nói tám bội xả. 

Đầu tiên được chia thành hai là tu và chứng. 

Nói tu đức quán xét thần này từ đầu đến chân. 
Kế là nói về chứng, có hai: Một là nói về tướng 
chánh chứng, hai là từ câu "Bô-tát v.v..." trở xuông 
là nói về pháp chứng này và giải đều phát khởi. 

Đầu tiên là nói ba mươi sáu thứ như tóc, lông, 
móng, răng v.v... là chứng pháp đặc biệt cao quý 
này thì khai phát thây toàn thân từ bên trong, bên 
ngoài và khoảng giữa mỗi chỗ đều có mười hai thứ, 
tông cộng là ba mươi sáu thứ. Não là ở trên, hạch 
ở dưới chân, nêu chung trên dưới. 

Hà Tây và Chiêu-đề đều cho là hạt đào, vì trong 
não có xương nhỏ như hạt đào, hạt mai. Biển 
Thước chỗ có ba sợi lông ở ngón chân gọi là hạch, 
vì trong đó có hạch. 

Từ câu "Bô-tát chỉ nghĩ v.v..." trở xuông là nói 
trong định đặc biệt này cùng phát khởi với giải, 
chăng sinh đăm trước. 

Văn này đã lược, chỉ suy nói vô ngã, nêu nói đủ 
thì phải nói cả khổ, không, vô thường. 

Thứ hai, từ câu "trừ bỏ da thịt v.v..." trở xuống 
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là nói về tám bội xả quán. Văn có hai là tu và 
chứng. 

Đầu tiên là nói tu, nghĩa là quán trừ da thịt là 
tướng tu. Kế là, từ câu “chỉ quán xương trăng" 
V.V... Ở xuống là nói về tướng chứng. Có hai: một, 
là nói về tướng chứng. 

Từ câu "lại nghĩ rằng v.v..." trở xuông là nói về 
giải của tướng chứng, không sinh chấp đăm, tức đã 
dứt trừ tất cả sắc dục lại tăng, tân sự chứng ngộ, từ 
đoạn này trở xuống lại nói về bốn giới trọng. Nói 
"lại nghĩ răng" là nói duyên nơi chứng mà khởi 
quán. Đầu tiên là nói trừ ba dục, tức là tướng 
chứng, tựa như chứng chín tưởng mà chăng thấy 
văn nói về tu tập. Đó là tu bội xả mà chứng chín 
tưởng cũng có nghĩa này. 

Kế là "quán xương màu xanh thây mặt đất, 
v.v..." câu này dường như nói về quán thắng xứ, 
trong đó nói "khi quán xương màu xanh" là nói về 
tướng fu. 

Từ câu "khi Bô-tát quán như thế, v.v..." là nói 
về tướng tu bội xả; câu _g1ữa hai đầu chân mày 
phát ra ánh sáng mâu xanh, vàng, v.v..." là nói vê 
tướng chứng. Câu "thấy rôi tự hỏi, v.v..." là duyên 
chứng mà khởi nội quán, ngoại quán. Từ câu "nêu 
bị sỉ nhục" đến câu "ai chịu sự sỉ nhục" là kết luận 
về nội quán. 

Từ câu "Nếu ta chăng nhẫn, v.v..." trở xuống là 
kết luận về quán tuệ. Vì thế nêu khéo biết ngăn dứt 
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các chướng, nuôi lớn tâm định, chắng tạo nhân của 
pháp ác thì không có quả địa ngục. 

Tử câu "Bấy giờ, Bồ-tát v.v..." trở xuống là 
đoạn thứ hai nói vê quả định. Trong đó nói về 
hon câu Giải thoát, định tuệ sở tu song đụ, nên 

"quán như thế rồi, được bốn niệm xứ". Niệm 
xứ tên dứt trừ các kết sử để nhập vỊ, vị tức giai VỊ 
Kham nhẫn. Văn có hai phân là nêu lên và giải 
thích. 

Xưa nói về địa thứ năm thì Thiên Ba-la-mật 
tròn đầy. Nay nói chắng phải như thế, nếu mỗi y 
cứ theo biệt viên mà nói riêng về định quả thì như 
trước đã giải thích, nêu hợp luận thì Sơ địa nhẫn 
chịu tham dục cho đến đói khát là pháp nhẫn. Chịu 
đựng muỗi mòng cho đến khô sở là Sinh nhẫn. Nói 
thân tâm khô não là tông kết. 

Từ câu "Ca-diếp bạch Phật v.v..." trở xuống là 
nói về hạnh viên định. Có người nói răng phân biệt 
loại trừ phá giới lẽ ra là sau phân giới hạnh, nhưng 
lại nói ở đây. Có ba cách giải thích: một, cho rắn 
người dịch kinh lâm; hai, là muốn hợp hai địa đề 
không khác thê, trước gọi là Bất động, ở đây nói là 
Kham nhẫn, thật ra chỉ một địa; ba, cho rắng đến 
trì giới chưa thể thây cơ, chăng thể hành sát sinh, 
đến định thì thây cơ có thể làm các việc hủy gIỚI. 
Nghĩa này chắng đúng. Ở đây, chính là nói về ý 
nghĩa viên định. 

Hỏi: Văn kinh này nói: "Khi chưa lên Bất động 
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địa thì có được phá giới chăng? Sao lại nói là Viên 
định? 

Đáp: nếu chăng phải là viên giới thì sao được 
ngay nơi hủy là trì, đã đạt đến trì hủy tự tại thì định 
cũng như thế, ngay nơi tán là định. Chắng khởi 
viên định mà hành sát sinh mới là viên định. GIới 
có thể hiểu thì ngay nơi giới là định, chẳng cân phải 
ghi nhiều. Vì thê gỌI. văn này là hạnh viên định. 

Hỏi: Trước nói về viên giới rôi mới nói về quả 
viên giới, nay nói định quả rồi mới nói đến viên 
định, vì sao? 

Đáp: Trước sau chắng nhất định, chỉ cần hiển 
bày viên định. Văn có ba phân hỏi đáp: 

L/ Sơ lược. 2/ Nói rộng. 

3/ Ngài Văn-thù thuật. 

Sự trái, lý thuận thì lễ ra chắng chịu quả báo ác. 
Phật trả lời như văn kinh ghi. 

Từ câu "Lại có hạnh Thánh v.v..." trở xuống là 
đoạn ba, nói về hạnh thánh. Văn có hai: 

Nói về tuệ hạnh. Nói về tuệ quả. 

Nói về tuệ hạnh có hai: Một, là giải thích tuệ 
hạnh; hai, là giải thích tên tuệ hạnh. 

Đầu tiên, là giải thích tên tuệ hạnh lại chia làm 
hai: một là giải thích tuệ thứ lớp; hai là giải thích 
viên tuệ. 

Giải thích tuệ thứ lớp lại có ba: Một, giải thích 
tuệ tứ đề; giải thích tuệ nhị đề; ba, giải thích tuệ 
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nhất thật. 

Có người cho răng đầy là nghĩa khai hợp, trong 
rốt ráo không nói là Nhất đề. 

Kế là từ nhất để khai thành hai, lại khai hai 
thành bốn, cũng khai bốn thành mười sáu, cho đến 
vô lượng. Nêu hợp thì hợp vô lượng thành mười 
sáu, hợp mười sáu còn bốn, hợp bốn còn hai, hợp 
hai về một, hợp một về không. 

Nay nói tuy có hợp tan, khai hợp mà danh nghĩa 
lại khác, đối với duyên đều khác nhau, mà phân lớn 
lại có liên quan nhau. Nay lược với đối với duyên 
Tam tạng mà nói tuệ tứ để; đối với duyên Thông 
giáo mả nói tuệ Nhị đề; đối với duyên Biệt Đ1áo mà 
nói tuệ nhất thật đề, hoặc lây trí làm bốn để; hoặc 
cho khô, tập, diệt, đạo đều là cảnh. Đối với cảnh 
mà nói trí, trí tức là đế. Cảnh năng phát trí, khiến 
trí vô sở hữu, trí lại năng chiếu cảnh, biết rõ cảnh 
vốn không. Cảnh trí giúp nhau thành tựu nên nói là 
Tứ đề. 

Hưng Hoàng cho rằng: "Nói Thánh đề thì đó là 
Phật tánh Niết-bàn, chăng phải cảnh, chăng phải 
trí, chăng phải hữu lậu, chăng phải vô lậu, chăng 
phải nhân, chăng phải quả, chăng phải thê gian, 
chăng phải xuất thể gian, nên gọi là Thánh đề. Nếu 
y cứ theo các Sư, mỗi mỗi chấp một kiến đề giải 
thích văn thì chắng đúng, vì nghĩa Bồn đề rất rộng 
đâu thê giải thích theo một bẻ. 

Nay văn nêu lên ba loại Tứ đề: Nếu nói khô, có 
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tướng ép ngặt tức là hữu tác hữu đề; nêu nói: "biết 
khô không khổ mà có chân để, v.v..." thì đó là Vô 
Sinh tứ đê; từ câu "khô vô lượng tướng, v.v...” trở 
xuông là nói về Vô lượng Tử đề. Ba loại tứ đế này 
đêu là quán cảnh của Bô-tát. Bô-tát trụ trong Đại 
thừa đại bát Niết-bàn tức là tuệ Vô tác tứ đề. Vì 
năng sở hợp luân nên có bốn loại. 

Văn đâu tiên có ba lượt giải thích, giải thích 
rộng và kết luận. Lại chia thành sáu: Nêu lên, giải 
thích tên, giải thích dụng, giải thích thể, giải thích 
chế lập, giải thích rộng về thê. 

Thứ nhất như văn kinh. 

Kế là giải thích danh, tức dùng ép ngặt. để giải 
thích khô. Thân là gốc khổ, là nơi các khô nhóm 
họp nên gọi là ép ngặt. Tập năng sinh trưởng, đó là 
nhân năng sinh quả. Diệt là tướng vắng lặng, 
không còn sinh tử. Đạo gọi là Đại thừa, tức từ nhân 
vận chuyền đến quả. Nêu cho răng bốn đề là nghĩa 
của Tam tạng, sao lại nói đạo là tướng Đại thừa? 
Nếu chỉ đem đôi với Tam tạng thì đạo của Bô-tát 
Tam tạng giáo là trên hết, nên cũng gỌI là Đại thừa. 

Khô là hiện tướng nói về dụng. Khô là quả báo, 
quả thì hiển hiện. Tập là nhân tướng, nhân tướng 
ân kín nên nói là chuyên tưởng. Các sư Số, Luận 
cho răng: "Thấy hiển tướng, thây â ân kín, từ ấn kín 
đến hiện bảy tức là chuyển tướng. Người thê gian 
nói khô đêu là y cứ theo việc hiện tiên, chắng cần 
nói về sự nỗi nhau, nên gọi là hiện tướng. Tập là 
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nghiệp, lực dụng của nghiệp sẽ phải nối nhau, hai 
tâm chuyền biến nên gọi là chuyển tướng. Diệt là 
trừ tướng, trừ cái bị trừ, tức là trừ Khô, Tập. Đạo 
là năng trừ. 

Từ câu "khổ có ba tướng, v.v..." trở xuông là 
phân thứ tư giải thích thê. 

Nói Tập là hai mươi lăm hữu, các nhà Số Luận 
cho răng: "Nôi nhau chắng dứt gọi là Tập". Các 
Luận Sư cho rằng: "Chiêu quả là tập". Tập này làm 
nối nhau trong hai mươi lăm hữu, năng chiêu cảm 
hai mươi lăm hữu, v.v... 

Từ câu "pháp hữu lậu, v.v..." trở xuống là đoạn 
năm nói về chế lập. 

Y theo hai thứ nhân quả của hữu lậu vô lậu mà 
lập bốn đề này. Kê là từ câu "Ba tướng v.v..." trở 
xuống là đoạn sáu nói về tướng Tứ đề. 

Nói mười lực v.v... là Đạo. Trang Nghiêm nói 
răng: "Quả địa chăng phải là Đạo, Đạo mới là 
nhân, nhưng nói mười lực, tức trong nhân phân tu 
mười lực, vô úy". Khai Thiện cho rằng: "Đạo 
chung cho nhân và quả". Quả địa lấy Bô-đề làm 
đạo, Niết-bàn làm diệt, cả hai không khác thể, mà 
nghĩa thì khác. 

Từ câu ' Tây người thiện nam! v.v..." trở xuống 
là thứ hai, nói rộng về bốn đề, gồm có bến chương. 
Chương khô đề có ba: 


1/ Lược giải tám khô. 
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2/ Giải thích rộng tám khô. 3/ Hội thông. 

Thứ nhất nói tám khô lại gồm tám chương: 

Mới xuất tức mới gá vào chi thức, chỉ có thân 

căn, chưa đủ sáu căn, tức mới gá thai. Đến cuối 
cùng là hết một thời kỳ. Tăng trưởng tức sáu bảo 
tăng trưởng. Xuất thai tức khi sinh ra. Chủng loại 
sinh tức sau khi ra khỏi thai thì răng, lông, tóc, 
v.v... các loại phát triển. 

Diệt hoại có hai giải thích: Một, đến lúc tuôi 
già thì bệnh tật tăng trưởng, tướng khỏe mạnh diệt 
hoại; hai, là từ sinh đến lớn gọi là tăng trưởng, từ 
trưởng đến già là diệt hoại. 

Bệnh khô lẽ ra phải nêu đủ bốn đại, nhưng chỉ 
nói ba đại, là vì địa đại chuyên động chắng bằng 
gió và lửa, cho nên lược bỏ. Tạp bệnh và khách 
bệnh là thuộc về địa đại. 

Tử øôm có ba cầu về phước và mạng, có thuyết 
cho răng chỉ mất tài vật nhưng mạng vẫn còn là 
phước tận; tài vật còn mà mạng chăng còn là mạng 
tận, cả hai đều tận thì có thê tự biết. 

Hà Tây cho răng: Mạng vốn được một ngàn 
năm, mà chỉ được có một trăm năm là do phước đã 
hết nên mạng theo đó mà vong, nên nói là phước 
tận mạng chăng tận. Mạng tận chăng phải phước 
tận, tức phước nghiệp vôn chưa tận nhưng mạng 
đã tận nên phước theo đó cũng hết, nên nói là mạng 
tận phước chẳng tận. Cả hai đều tận thì có thể hiểu. 
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Nay nói thêm rằng: Lại có hai nghĩa khác nhau 
nên có tôn hoại: một là đo hai nhân ở quá khứ khác 
nhau; hai là do phung phí tài vật và sát sinh mà dẫn 
đến phước và mạng ở hiện tại suy tôn có khác 
nhau. 

Buông lung phá giới thì mạng căn châm dứt, 
trái lại thì gọi là chăng buông lung. Trì giới mà xả 
bỏ mạng căn thì gọi là hoại mạng. Lại có người giải 
thích răng đó chăng phải xả mạng mà chính là tạo 
tội, gọi là tử thi, không còn gôc lành tuệ mạng. 
Hàng xiên-đề hủy Dáng pháp gỌI là buông lung: 
phá bốn trọng câm gọi là phá giới. 

Loại thứ năm, sáu, bảy, tắm như văn ghi. Tám 
khổ, bảy khổ đầu có thể tánh riêng, một loại khổ 
sau là gom chung bảy khổ trước, không có thể tánh 
riêng. Nay y cứ theo văn kinh thì năm âm lừng lẫy 
cũng có tự thể riêng, trong đó năm âm thiện ác lẫy 
lừng là thể của khổ, phương tiện âm thạnh thì 
chăng phải thể của khô, v.v... 

Kế là từ câu "Này Ca-diếp v.v..." trở xuống là 
đoạn thứ hai nói rộng về tám khổ, văn tự có tám 
câu. Đâu tiên nói về khổ sinh, lại có ba Ý: 

1. Nói sinh là gốc khô. 

2. Nói sinh tử liên quan nhau. 

3. Nói sinh có nhiều tội lỗi. 

Đầu tiên là nói sinh khổ là gốc của bảy khổ kia. 
Lại phân biệt nêu ra một khô, thì sáu khô kia cũng 
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lây sinh làm gốc. 

Từ câu ' chúng sinh thế gian v.v..." trở xuống là 
ý thứ hai nói sinh tử liên quan nhau, øôm có pháp 
và dụ. Trong phân pháp thuyết lại có hai: trước nói 
phàm phu tham đăm. Kế là nói Bô-tát nhàm chán. 

Trong phân dụ có hai gồm dụ và hợp. Trong dụ 
được chia làm hai: dụ nhàm lìa và dụ tham đắm. 
Trong nhàm lìa lại có bốn: một, là nói về sinh đáng 
ưa thích; hai, nói về tử đáng chán ghét; ba, là nói 
về sinh tử liên quan nhau; bốn, là nói Bô-tát xả bỏ 
cả hai. 

Đầu tiên hỏi đáp có sáu câu, thật ra chẳng có 
người hỏi đáp, mà chỉ là cảnh sinh và quán trí của 
Bô-tát đối chiêu nhau mà giả lập ra chủ khách. 
Người nữ dụ cho sinh quả mê hoặc phàm phu, 
khiến sinh ra tham đăm, trí quán của Bồ-tát mới 
sinh khởi dụ cho việc mới vê nhà. Khôi ngô xinh 
đẹp là điều chúng sinh ưa thích, chuỗi anh lạc dụ 
cho nơi sinh ra quả nhiêu vinh hoa. Chủ nhà dụ cho 
Bồ-tát xem xét, người nữ dụ cho sinh quả đỗi với 
trí. 

Kế là từ câu "lại thấy ngoài cửa, v.v..." trở 
xuống là ý thứ hai nói về chết đáng ghét. 

Hỏi đáp cũng có sáu câu. Tử là sau khi sinh, 
nên nói ở ngoài cửa. Quả tử dối gạt người nên dụ 
cho người nữ. Xấu xí là cảnh tử, làm hoại quả nên 
khiến cho mọi loài chán ghét. Sinh tử trái nhau nên 
nói là nứt nẻ, khí huyết đã cạn nên gọi là trăng tái. 


SỐ 1767 - ĐẠI BÁT NIẾT BÀN KINH SỚ, Quyền 14 843 


Về việc chủ nhà cầm đao, có hai cách giải thích: 
Một, Dung Thành cho rẵng một bê nhàm chán nên 
dụ là cầm đao; hai, Chiêu-đề cho rằng trí tuệ là đao, 
nếu tử chắng đi thì dùng trí tuệ để dứt. 

Thứ ba là từ câu "chủ nhà hỏi, v.v..." trở xuống 
là nói sinh tử liên quan nhau. 

Sinh ở trước tử nên là chị, tử ở sau sinh nên là 
em. Chăng bao giờ lìa nhau nên nói là cùng ở bên 
nhau. Trở vào hỏi công đức thiên, tức là Bô-tát 
xem xét biết sinh và tử luôn luôn đi chung. 

Từ câu "chủ nhà nói răng v.v..." trở xuống là ý 
thứ tư nói về Bô-tát xả bỏ cả hai. Văn có ba đoạn, 
thứ nhất nói đêu xả bỏ. 

Thứ hai cả hai đêu đi. 

Xưa cho rằng từ kim cương tâm trở xuống, cho 
nên nói trở về chỗ mình. 

Thứ ba, là Bô-tát vui mừng. 

Từ câu "khi ấy v.v..." trở xuống là phân thứ hai 
dụ cho tham đắm. 

Hỏi đáp bốn câu, đầu tiên nói cả hai cùng đến 
nhà kẻ phàm phu. 

Phàm phu thiêu nghiệp lành nên nói là nhà 
nghèo cùng. 

Từ câu "người nghèo kia v.v..." trở xuống là 
câu thứ hai, nói về người nghèo hèn yêu thích. 

Từ câu "Công đức thiên nói v.v..." trở xuống là 
câu thứ ba, nói sinh cảnh nghiệm xét tâm phàm. 
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Từ câu "người nghèo đáp v.v..." trở xuống là 
câu thứ ba, nói về tâm phàm ứng hợp với cảnh. 

Đã ưa thích sinh, thì phải nhận chịu tử. 

Từ câu "Ca-diễếp! Bô-tát, v.v..." trở xuống là 
hợp dụ. Trước hợp với Bô-tát nhàm chán. 

Sau là hợp với phàm phu tham đăm. 

Từ câu "Bà-la-môn v.v..." trở xuống là đoạn ba, 
nói về tội khổ của sinh, có năm dụ: Thứ nhất là dụ 
pháp thiện cạn mỏng, có bốn câu. 

Bà-la-môn tịnh hạnh dụ cho Bồ-tát, đầu tiên 
muốn tu Bát-nhã, cuối cùng được đạo thanh tịnh. 
Bà-la-môn tuổi nhỏ giới hạnh còn cạn mỏng. BỊ 
cơn đói ép ngặt là dụ cho ba đường khô ép ngặt. 
Quả am-la trong bãi phân là dụ cho trong khổ vô 
thường có quả báo sinh lên cối trời. 

Từ câu "người trí, v.v..." trở xuống là câu thứ 
hai nói về hạnh sâu xa quở trách. 

Từ câu "người nhỏ tuổi, v.v..." trở xuống là nói 
người có hạnh cạn mỏng hồ thẹn. 

Nói chắng tham ưa niềm vui cõi trời, chỉ muốn 
trong tu đạo rồi xả bỏ. 

Từ câu "người trí nói v.v..." trở xuông là câu 
thứ tư, Bô-tát khuyên xả bỏ. 

Từ câu "Này thiện nam! v.v..." trở xuống là hợp 
dụ, chỉ hợp với hai câu, chăng hợp với hai câu 
trước. 

Từ câu "này Ca-diễp! v.v..." trở xuống là dụ thứ 
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haI. 

Người bán thức ăn là dụ cho Phật; ngã tư đường 
dụ cho bốn loại sinh; bát dụ cho kinh giáo; chứa 
đây thức ăn dụ cho Phật nói năm giới, mười điều 
thiện chiêu cảm quả trời, người. Nói đem bán nghĩa 
là dùng pháp này độ sinh; nói từ xa đến là dụ cho 
từ trong đường ác đến; đói khát thiếu thốn dụ cho 
quá khô. Hỏi răng: "Thật có việc này hay chăng?”". 
Người bán trả lời dụ cho Phật đáp chỉ có một loại 
độc là chăng tránh được vô thường, tức là tử diệt. 
Lại xem xét rằng nếu đó là pháp vô thường, vì sao 
Như Lai lại dạy người tu tập, nên hỏi răng: vì sao 
lại bán?". Phật lại trả lời là người có trí tuệ sâu xa 
thì xả bỏ, phàm phu vừa nghe thì liên nhận lãnh. 

Hai dụ thứ ba và thứ tư rất dễ thấy. 

Từ câu "thí như bờ nguy hiểm, v.v..." trở xuống 
là dụ thứ năm nói về quả sinh tử. 

Thứ hai là quán giả, thứ ba là quản bệnh, hai 
đoạn này dễ hiểu, nhưng sinh chắc chắn phải Ở 
trước tử, còn bệnh thì không hắn ở sau giả. Nay 
trước nói g1à sau nói bệnh, vì lúc còn trẻ mà bị bệnh 
thì có hy vọng chữa lành, khi bị bệnh thì mau chết, 
cũng như sắp đồ mà lại đây thêm vào, cho nên sắp 
bệnh ở sau già. 

Nói thân tâm an ôn, gôm có hai cách giải thích: 
một, chỉ cho an ôn là bệnh, như cha con Đại Hữu, 
Tiểu Hữu sau mười năm mới được gặp mặt, ban 
ngày vừa vui mừng nhau, qua đêm thì chết. Đó là 
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nói an ôn là bệnh. 

Thứ tư là quán khô chết, văn có hai: 1/ Quán về 
chết. 

2/ Từ câu "phàm chết v.v..." trở xuống là nói 
cảm thương tha thiết. 

Thứ nhất. Thê nào là chết? Nêu hơi thở còn thì 
sông. Khi hơi thở đã dứt thì chắng biết khổ, nêu 
thọ báo ở địa ngục thì đó là thân sau, đâu có liên 
quan gì đến khô chết. Việc này thật khó biết. Ví 
như vặn hỏi về diệt, lúc chưa diệt là diệt hay lúc đã 
diệt mới gọi là diệt, tiễn lùi thật khó nhất định, 
dường như xưa có nay không, xưa không nay có, 
V.V... TâY chỉ lây theo nghĩa sắp dứt mà chưa dứt 
để nói là khổ chết. Còn nói một cách rốt ráo thì Bô- 
tát cũng chưa hoàn toàn tránh khỏi sự sinh và chết, 
nhưng nói chỉ trừ Bô-tát trụ trong Niễt-bàn, gồm 
có ba cách giải thích: 

1/ Cho Phật là Bô-tát. 

2/ Cho rằng Bồ-tát Kim Cương Tâm chỉ một 
lần chuyên liên thành Phật. 

3/ Bồ-tát Sơ địa tuy chưa thoát khỏi sinh tử, 
nhưng chí câu Niết-bàn chăng bị sinh tử não loạn. 

Nay cho răng cách giải thích thứ nhất nói đó là 
Phật ứng làm Bô-tát thì chăng hợp với ý kinh. Kế 
là nói Bô-tát Kim Cương Tâm một lần chuyền, đó 
chính là tử rôi, vì sao còn nói là trừ. Thứ ba nói Bỗ- 
tát tuy chăng bị sinh tử làm loạn động mà chắng 
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tránh khỏi sự chết, vậy làm sao trừ được. 

Ở đây nói trừ tức là Bỏ-tát Viên giáo, đạt được 
phiên não tức Bô- đê, sinh tử tức Niễt-bàn, chắng 
cân phải diệt nữa, sinh tử chăng phải là sinh tử, 
cũng chăng phải là Niết-bản. Sinh tử còn chăng 
phải sinh tử, thì sinh tử đâu thể là sinh tử. Bô-tát 
chăng sinh tử như thế tức là bị Trừ, chăng bị sinh 
tử làm hại. 

Văn ghi: "Như mưa kim cương, phá hoại tất cả" 
Vậy mưa này có phá được kim cương chăng? Nếu 
chăng phá được thì nghĩa lợi ích chăng thành, nếu 
phá được thì nghĩa bên chắc chăng thành... sự chết 
làm tốn thương tất cả như mưa kim cương, chỉ có 
Bỏ-tát chăng bị tổn thương. Kim cương nói ở dụ 
sau chỉ là kim cương vụn nát, chăng thê làm tốn 
thương kim cương tảng, kim cương khối, cho nên 
Bồ-tát chăng bị sự chết làm chết được. 

Nói răn độc ma-la, Hà Tây nói đầy là loại răn 
đen, độc của nó chỉ cần chạm vào quân áo cũng có 
thể làm chết người, người khác chạm vào quân ảO 
này cũng bị chết. Nói sao A-kiệt-đa, sao nảy xuất 
hiện vào tháng tám, nếu có người được tinh chú 
này thì sẽ giải trừ được các chât độc. 

Kế là, từ câu "nói sự chết, v.v..." trở xuống øôm 
mười câu, tha thiết cảm thương, rất là đáng buôn, 
nếu nói xa lìa thì thành hai mươi câu. 

Nói ở nơi hiểm nạn, tức là nỗi khổ của bệnh đã 
trở nặng. Nói không tư lương tức nghèo thiêu pháp 
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thiện. Nơi chốn xa cách trở tức con đường ở cõi 
chết thật vô cùng. Nói không có bạn bẻ tức hôn 
phách cô độc, đi đến phương xa mà không aI đi 
theo. Trong suốt mười hai canh không chút tạm 
ngừng. nghỉ, ngày đêm đi mãi chăng trước chăng 
sau, nên nói là không bờ bến. Như vực sâu muôn 
nhãn, nên nói là thăm thăm. Vì 4rong đó tôi tăm, 
bên ngoài ánh Sáng chăng chiếu vào được nên 
không có ánh sáng. Chết là con đường cùng, các 
nẻo đường đêu bít nên nói vào mà không có cửa. 
Lại nói chết chăng từ sáu căn mà vào nên nói 
không có cửa nhưng lại có chỗ đến, nên nói là nơi 
chốn. Lúc bây g1ờ hoảng hốt, nói tuy không có chỗ 
đau, thây thuốc đành bó tay, nên nói chăng, thể 
chữa trị. Hiền thánh chăng thê chế ngự nên nói đi 
không có gì ngăn chặn được, đến thì chẳng thể 
thoát khỏi. Lúc mới chết thấy vẫn còn y nguyên, 
chăng thấy có gì tốn hoại nên nói là không phá 
hoại. Thân thuộc đau buôn nên nói là sâu khổ. Lại 
chắng phải CỌP, sóI, chìm thú ăn thịt nên nói chắng 
phải sắc xâu XI. Không ai chăng sợ chết nên nói 
mọi người đều kinh sợ. Đây là thân hậu â âm cho nên 
nói là ở bên thân, mà chẳng biết được tốt xâu, nên 
nói chăng hay biết. Nêu _y cứ theo nghĩa này thì 
mạng đã dứt, thân trung ấm là khổ chết. 

Thứ năm, quán khô thương mà chia lìa. 

Từ duyên lìa mà sinh tức là hoại khô. Nếu nói 
về hoại khổ là trong nhân nói quả, tức chỉ cho thọ 
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lạc làm thê, ở đây cũng thê, tức chỉ cho ân ái là khổ 
chia lìa. Văn kinh nói xả bỏ thân mạng yêu thích 
nghĩa là tuy thân mạng dứt là khô chết thuộc về đời 
trước. Nay nói xa lìa thân mạng yêu thích và các y 
báo như quyến thuộc v.v... là khô thương yêu mà 
chia lìa. Thích luận ghi: "xa lìa người khác thì dễ, 
xa lìa thân thuộc là khó; Xa lìa thân thuộc là dễ, xa 
lìa cha mẹ thì khó; xa lìa cha mẹ là dễ, xa lìa thân 
mình là khó; xa lìa thân mình thì dễ, xa lìa tâm 
mình thì khó”. 

Đảnh sinh là thấp sinh, luận Thành Thật nói 
người thê tục đứng bên cạnh các vị trời giỗng như 
đứa bé ăn xIn ở bên vua, vì sao lại nói hai vị vua 
giông nhau. Nhưng Đảnh sinh là ứng cho nên được 
so sánh với các vị trỜI, nếu là thật báo thì chắng 
bằng. Tuổi thọ của vị thiên chủ dải lâu nên chớp 
mắt chậm; thể chủ tuối thọ ngăn nên chớp mắt 
nhanh, nhặt hơn. Kim luân vương tất nặng chắng 
thể thăng lên. Nhưng nhờ phước đức mà nặng 
thành nhẹ. Nói mao và vĩ, xưa ghi mông vĩ thì 
chăng đúng. Lông ngắn thì chỉ gọi là Mao, dài thì 
viết là Tiêu. 

Văn sau nói người nhiều nghệ nghiệp gọi là 
mao sĩ, tức là lẫy từ nghĩa đức độ rộng lớn. Lưu 
Hiếu Tiêu gọi là nhậm phưởng là mao kiệt trong 
nước, tức chữ mao này. 

Khi xưa, vua Ngụy có hạt châu quý hiểm chiêu 
sáng mười hai cỗ xe, huống chi là hạt châu của 
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đảnh sinh chăng chiếu xa mười do-tuân ư? Ở đây 
nói Ô của bánh xe. Lại kinh nói trong giải áo, tức 
là nói năng lực công đức chứ không nói về lớn nhỏ. 

Bảo nữ sinh được một ngàn người con, nên mới 
gọi là bảo nữ. Pháp Hiền Truyện ghi: "Vương phi 
sinh một khôi thịt như trái dưa, có một ngàn múi, 
một múi sinh một người con”. Thích luận ghi: "Cù 
tân là bảo nữ, không thọ tha1". 

Hai văn trên ghi khác nhau làm sao hội được 
thông được? Đây là do mỗi thời đại xem trọng sinh 
con vả chẳng sinh con khác nhau. 

Thứ sáu, là quán khổ ghét mà phải gặp mặt 
nhau. 

Đã từ duyên hội hợp mà sinh tức là khổ, cảnh 
trước mắt ép ngặt tâm, tâm lãnh chịu cảnh ép ngặt 
sâu não cho nên khổ. Gọi là khô ghét mà phải gặp 
mặt nhau. 

Thứ bảy, là quán khố mong cầu mà không 
được. 

Lại y cứ theo khô thương yêu mà xa lìa và chán 
ghét mà phải gặp nhau ở trước, tức đối VỚI áI thì 
câu hợp mà lại xa lia, đối với oán muôn xa lìa mà 
lại gặp: Cả hai cầu chắng được tức là khổ mong 
cầu mà không được. 

Thứ tám, tông kết bảy thứ khổ trước để thành 
khổ năm âm lẫy lừng. 

Như trước có giải thích, khổ chắc chăn có tự 
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thê riêng. Từ câu "bây giờ, Bồ-tát Ca-diếp v.v..." 
trở xuống là đoạn thứ ba hội thông khổ đề. Xưa nói 
trong A-hàm có nói trong ba thọ có lạc thọ, nay nói 
trong năm ấm đêu là khô, không có nghĩa lạc. Xưa 
nay nói nghĩa trải nhau. 

Khai Thiện chia đoạn này làm bốn lân hỏi đáp, 
có bốn chương. Các sư Trung Quán chia làm hai, 
ba phần sau là chương phụ chỉ lập câu hỏi. Nay 
trước là hỏi, sau là đáp. Phân hỏi có ba: Một là bác 
bỏ; hai là lập năm câu hỏi; ba là kết luận. Đầu tiên 
là nói lãnh chỉ và bác bỏ. 

Từ câu "vì sao v.v..." trở xuống là vặn hỏi. Câu 
thứ nhất và câu thứ tư là đông y cứ vào duyên của 
lạc. Câu thứ hai là y cứ vào thể của lạc. Câu thứ ba 
và câu thứ năm là đồng y cứ vào nhân của lạc. 

Thứ nhất, là y cứ vào duyên của lạc. 

Trong kinh A-hàm, khi xưa Phật bảo Thích- 
ma-nam răng: "Nếu. sắc chăc chăn là khô thì chăng 
nên tìm sắc. Nếu sắc chắc chắn là vui, thì chăng 
nên chắn sắc" - Nhưng nay chỉ hỏi về không lạc 
chắng nên câu sắc, nếu tìm mâu xanh, vàng v.v.. 
thì nên biết có lạc, vậy nay vì sao nói hoàn toàn 
không có lạc. 

Nay nêu đủ sáu căn đôi với sáu trần để làm 
duyên của lạc. 

Từ câu "như Phật nói kệ v.v..." trở xuống là câu 
thứ năm và câu thứ ba, đồng y cứ theo nhân của 
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lạc, mà nghĩa khác nhau. Câu trước nêu điều thiện 
làm nhân của lạc, nhưng chỉ nói điều thiện thế gian. 
Nay lại nêu pháp thiện xuất thê của Thanh văn và 
Bô-tát làm nhân của lạc. Gồm năm bài kệ, chia ra 
làm bôn: Hai bài đầu nói về điêu thiện của Thanh 
văn làm nhân của lạc. 

Kế là bài kệ nói về pháp thiện của Bồ-tát, là 
nhân của lạc. Một bài kệ cuối cùng kết luận về Đại 
thừa 

Nói Bô-tát rốt ráo, tức chăng đồng với Phật rốt 
ráo, vì đó là phân rốt ráo. 

Từ câu "bạch Đức Thế Tôn v.v..." trở xuông là 
phân thứ ba kết luận ý chẳng đúng. 

Các kinh chỉ nói về giáo xưa, còn nay Đức Phật 
nói là chỉ cho giáo nay, nên chỉ có khô mà không 
có lạc. 

Từ câu "Phật bảo Ca-diếp v.v..." trở xuống là 
chương thứ hai, Như Lai đáp chia làm hai, thứ nhất 
là khen lời hỏi. 

Từ câu "này người thiện nam v.v..." trở xuống 
là phân chánh đáp, có hai ý đáp chung và đáp riêng. 
Trong phân đáp chung lại chia ra hai là đáp và nói 
về nghĩa. Thứ nhất như văn kinh ghi. 

Khi xưa thuận theo ý người, cho khổ là lạc. 
Hôm nay tùy theo ý mình nên nói tất cả đều khổ. 
Trước ngài Ca-diếp lập năm câu hỏi theo thứ lớp 
nêu ra. Bấy giờ, Đức Thế Tôn dùng một câu trả lời 
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năm câu hỏi, giải thích một cách khéo léo hai 
thuyết xưa mà chăng trái nhau. Thật chăng có lạc 
mà hàng phàm phu chấp đắm, gượng sinh ý tưởng 
cho là lạc. 

Từ câu "Ca-diếp bạch Phật v.v..." trở xuống là 
phân nói về nghĩa. Lại vặn hỏi Phật giải nghĩa cùng 
khổ. Gôm có hai là trước hỏi, sau nhận lãnh, tin 
hiểu. Thứ nhất, có ba: một là lầm thưa hỏi; hai, là 
điên đảo hỏi; ba, là y cứ theo sự để hỏi. 

Thứ nhất lầm vẫn nạn: Ý của Phật thì cho khinh 
là hạ khổ, cho nên thành nhầm lẫn mà nhận lãnh, 
tin hiểu. Ca-diệp nêu tám khổ gồm ba phẩm, hạ thì 
đọa ba đường, trung thì cõi người, thượng là cõi 
trời. Nếu hạ khô có vui, thì trong ba đường phải có 
VUI. 

Từ câu "nêu có người v.v..." trở xuông, kế là 
vặn hỏi điên đảo. 

Từ câu "bạch Đức Thế Tôn v.v..." trở xuông là 
thứ ba, y cứ theo sự để vặn hỏi. 

Như người chịu phạt đánh một ngàn roI, một 
roi đầu tiên mà lại nghĩ là vui hay? 

Từ câu "Đức Phật bảo v.v..." trở xuống là đáp, 
có hai: một, là khen lời hỏi; hai, là đáp. 

Nhưng câu hỏi thứ ba, ý nói phạt một roi thật 
là nêu trong hạ khô mà nghĩ là vui, tức là nêu miễn 
được nhiêu roi kế tiếp, mà cam chịu một ro1 cũng 
có thê lấy đó làm vui. 
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Từ câu "từ nghĩa này v.v..." trở xuống là đáp. 

Chỉ đáp câu thứ ba y cứ vào sự mà vặn hỏi. 
Trước lầm nhận lãnh điên đảo vặn hỏi tự nhiên 
cách xa. Ta (Đức Phật) thật chăng nói hạ là khô 
nặng, hạ là khô nhẹ, vì sao thây (Ca- diễn) lại lâm 
nhận, nên chắng đáp hai câu ây, đồng thời cũng 
chắng phải như thê, đôi với hạ lạc mà nghĩ là khổ 
nên chăng cân đáp, chỉ đáp câu thứ ba, đáng lẽ chịu 
một ngàn roi, nhưng chỉ mới chịu một roi đâu tiên, 
nghe nói được tha thì đó chăng phải là hạ khỗ mà 
nghĩ là vui hay sao? Như người phải chịu hình phạt 
phải chết, nghe nói tha chỉ phạt một trăm roI cũng 
giông như thế, trong hạ khổ mà nghĩ là vui. 

Phần hỏi đáp thứ hai là lãnh giải, trước lãnh thọ 
sau thuật thành. 

Có chỗ cho răng đoạn văn này là một câu hỏi, 
nÓI người này chăng phải vì một roi đầu tiên mà 
nghĩ là vui, chỉ vì thoát được nhiêu roi mới nghĩ là 
vui. Đây là ý lãnh hội, chăng phải câu hỏi. 

Nói thật chăng dối là theo thế gian mà nói. Xưa 
nói có lạc là tùy tình, nay nói không lạc là đạo lý 
như thê. 

Từ câu nảy Ca-diếp v.v..." trở xuống là thứ 
hai, giải thích riêng năm câu hỏi, nhưng chỉ có ba 
đoạn văn. Thứ nhât là đáp câu hỏi về thê của lạc; 
thứ hai là đáp câu hỏi vê nhân của lạc; thứ ba ñh 
đáp câu hỏi về duyên của lạc. 
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Thứ nhất lại có ba: Một là nêu giáo; hai là điểm 
ba thọ; ba là kết hư thật. 

Sau là văn thứ nhất, trước nêu hai giáo. Ba thọ 
giáo là ba khô giáo, có thê thấy. 

Từ câu "Này người thiện nam v.v..." trở xuống 
là văn thứ hai điểm ba thọ. 

Cáo xưa cũng có ba thọ, trong đó khổ khô là 
khổ thọ, hoại thọ và lạc thọ. Hành khô là xả thọ. 
Đây là giáo Tiêu thừa, nghĩa lý chưa rốt ráo, chỉ là 
đơn, chỉ là thuyết của luận Thành Thật. Nay nói 
cực giáo là chỉ phức. Đầu tiên nói khô thọ gôm ba 
khố, khổ khô là tâm duyên cảnh khổ, cảnh khô ép 
ngặt tâm, kết hợp nêu lên nên nói là khô khô. 

Lạc chăng trụ lâu dài, chỉ tạm thời hiễn hiện, 
duyên lạc đã dứt tức là hoại khô. BỊ vô thường xâm 
đoạt là hành khổ. Hai thọ kia mỗi thọ đều có hai 
khổ, hoặc một khổ, cho nên văn øhI là hai. 

Nay giải thích chăng đúng như thê, trước đã chỉ 
phức sao Dây giờ là chỉ đơn (riêng) hoại khô là lạc 
thọ. Cho nên biết một thọ có hai khô. Lạc thọ cũng 
có hoại khô và hành khô. Thê của lạc có thể bị hoại 
là hoại khổ, lại bị vô thường é ép ngặt nên cộng thêm 
hành khô. Xả thọ cũng giông như thế, xả phải lìa 
khố nên có hoại khố mà không tránh khỏi vô 
thường nên có hành khổ. Nhưng hai cảnh này 
chăng cần có cảnh ép ngặt nên không có khô khô. 

Từ câu "do nhân duyên này v.v..." trở xuống là 
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kết luận hư thật. 

Có hai: Một, là kết luận xưa nói là lâm thây vui. 

Chắng phải thật, nhưng vì phảm phu nên nói là 
có lạc. Bô-tát chăng phải như thê, thây đêu là khô. 

Văn kinh ghi: “Trong sinh tử thật có vu1". 

Văn kinh sau lại ghi: “Trong sinh tử thật không 
CÓ VUI”. 

Đó là thuận theo vọng chấp của thế gian. Tam 
tạng Chân Đề chấp sinh tử có vui không có vui, 
đều là sự tranh luận như trước đã nói. 

Từ câu "Này thiện nam. Trong sinh tử, v.v..." 
trở xuống là kết luận nay nói thật khô, rất dễ thây. 

Từ câu "Ca-diệp bạch Phật" trở xuống là lời 
đáp thứ hai trả lời câu hỏi thứ ba, thứ năm y cứ theo 
câu hỏi về nhân. Có hai: Thứ nhất Ca-diệp lại nêu 
câu hỏi xin đáp. 

Có chỗ cho rằng đó là câu hỏi mới. Ở đây cho 
là chăng phải, đó chỉ là nêu lại câu hỏi pháp thiện 
thê gian và xuất thê gian ở bài kệ trên thêm vào các 
từ ngữ mà thành, chứ chắng phải câu hỏi khác. 

Ý Phật đáp rằng: Ta nói pháp thiện chiêu cảm 
quả vuI, xa hơn thì được Bồ-đề an vui, chứ ta chắng 
nói trong sinh tử có vuI. 

Đầu tiên là nói căn bản của Bồ-đê tức căn nhân 
của quả Phật. Lại nói trưởng dưỡng Bồ-đề tức là 
liễu nhân quả Phật. Xưa nói: từ trước chắng được 
chấp sinh nhân, nay cho răng có nhân duyên, cũng 
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được nói như thế. 

Từ câu "Này thiện nam thí như thê gian, v.v..." 
trở xuống là câu đáp thứ ba, trả lời hai câu hỏi về 
duyên lạc. Có hai là chánh đáp và giải hoặc. Chánh 
đáp lại có hai: Trước nói về duyên vui, sau nói về 
duyên khổ. Duyên chắng nhất định nên không có 
VUI. 

Sau nêu ra các châu báu đều là nhân khổ, hãy 
nêu một việc: ví như cất nhiều vật báu lúc đầu thì 
cho là vui, cho đến khi bị mất thì rât khổ não. 

Từ câu "Này thiện nam v.v..." trở xuống là ý 
thứ hai, nêu giải hoặc kết, có ba: một, kết luận Bồ- 
tát biết khô. 

Kế là kết luận Nhị thừa chắng biết, nên tùy tình 
mà nói. Thứ ba, lại nêu Bô-tát đê kệt luận. 


-oQO- 


ĐẠI BÁT-NIÊT-BÀN KINH SỚ 
QUYÊN 15 


Phẩm 19: THÁNH HẠNH (PHẢN 3) 

Đầu quyền nói rộng về Tập Đề, Văn có ba: l/ 
Nói về Tập đề. 

2/ Hội thông. 3/ Phân biệt. 

1. Nói về Tập đề lại có ba là: a) Nêu tên, D) Giải 
thích thê, e) Nói về đúng sai. Trong phân nêu tên, 
trước là lập chương môn. Sau là giải thích Tập 
nhân, có thể sinh Tập quả nên nói là nhân duyên 
của các âm. 

Từ câu "lập nghĩa v.v..." trở xuông là thứ hai 
giải thích thể. Giáo xưa lầy nghiệp phiên não làm 
Tập. Trong phiên não CÓ mười kết sử. Nay chỉ nói 
vê phiên não, chăng nói về gốc của nghiệp vốn là 
phiên não, phiền não nhuận nghiệp. Trong phiên 
não chỉ nói về tham ái. Ái là hoặc nhuận nghiệp 
trói buộc trong các cõi, cho nên phải chịu sinh tử. 

Kinh Hoa Nghiêm nói: "Không nghiệp, không 
phiên não thì Khổ đề không có trụ, vô minh không 
thê hiện hành, bình đắng thực hành ở thế gian". 

Mười hai nhân duyên chăng sinh chăng diệt là 
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bình đăng mới gọi là Tập để. Trong đây có bảy 

phân luận bàn. Thứ nhất, nói về Tập nhân, quả đã 

khởi tức là trong năm âm đã hình thành ái. Kinh 
nói: "Trở lại ái hữu này" tức là ái thân năm âm. 

Thứ hai, "Ái có hai loại v.v..." trở xuống là nói 
về hai loại ái. Thân mình tức là | ngã, vật cân dùng 
tức là ngã sở. Thứ ba, lại nêu hai loại ái là muôn 
được và đã được. 

Thứ tư, tức là á1 trong ba cõi. 

Thứ năm, nói ba loại ái. Nghiệp nhân duyên á1 
lây báo làm nhân nên vời lây quả khô. Như bô câu, 
chim sẻ nặng về dục, đều là quả của nghiệp nhân 
đời trước chiêu cảm thành. Phiên não nhân duyên 
á1 VÌ 

Tập nhân cho nên sinh ái, rất dễ hiểu. Kê là khô 
nhân duyên ái, vì tho- át khô lớn mà sinh ái đỗi với 
khô nhỏ. Như sợ khổ chết mà chữa lành bệnh, 
nhưng phương pháp chữa thật là đau đớn, do đây 
mà bệnh lành liên sinh tâm áiI. 

Thứ sáu, nêu bốn ái tức là bốn việc. Thứ bảy, 
nêu năm loại ái và năm âm. 

Từ câu "Này thiện nam v.v..." trở xuống là thứ 
ba, nói về đúng sai. 

Nếu bắt thiện ái thì đó là Tập, nêu là thiện ái thí 
đó chắng phải Tập. Trong đó lại có ba phân phân 
biệt dứt trừ. Thứ nhất là dùng Thánh đối với phảm 
để phân biệt. Kế là nêu Bô-tát đối Nhị thừa đề phân 
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biệt. Thứ ba, là dùng đề và phi để đề phân biệt. 

Cho nên nói "ái của phàm phu gọi là Tập, chăng 
gọi là Đề. Ái của Bồ- tát gọi là Thật đề, chăng gọi 
là Tập". Sở dĩ ái của Bồ-tát gọi là Thật để chăng 
gỌI Tập là bị cứ theo trí giải. Phàm phu chăng như 
thế nên gọi là Tập. Nếu lây theo nghĩa này thì Tục 
chăng gọi là Đề. Nếu so sánh với sự thấu suốt thì 
được gọi là Đề, nếu tùy theo thế tình thì øọI là Tục. 

2. Hội thông: 

Từ câu "Ca-diệp bạch Phật v.v..." trở xuống là 
phân hội thông. Xưa hoặc nghiệp là Tập; nay VÌ sao 
chỉ nói là ái là nhân của khổ. Trước là hỏi, sau là 
đáp. Trong phân hỏi, trước dẫn bỗn kinh, kế là nêu 
câu hỏi. 

Đầu tiên là dẫn kinh nói sáu xúc, tức sáu thức 
chấp lấy trần cảnh mà sinh ra sáu xúc đôi, đây cũng 
là tập duyên, do thức tâm này mà dẫn sinh ra quả 
ở vị lai. Như trụ xứ của bôn thức là năm ấm lẫy 
lừng. 

Từ câu "Vì sao? v.v..." trở xuống là chính thức 
kết thành câu hỏi. 

Kế là, Đức Phật đáp có hai: trước là khen lời 
hỏi, sau là đáp. Thứ nhât như văn kinh gh1. 

Trong phân đáp ý nói giáo xưa giáo nay không 
trái nhau, cho nên nói: "Ngày hôm nay nói ái là gốc 
của âm IỚI, tức là y cứ theo giáo nay”. Văn có hai: 
Một, nói ái là căn bản; hai, nói tội khổ của ái. Về 
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căn bản có pháp thuyết và dụ thuyết. 

Gồm ba dụ: đại vương, áo đdơ và đất âm, như 
văn rất dễ hiểu. 

Từ câu "Bô-tát v.v..." trở xuống là nói về tội 
khổ của ái. Có hai: Một là nêu chương; hai là giải 
thích rộng. 

Giải thích cũng có chín chương đều chia ra hợp 
và dụ. Một chương đâu là vì Nhị thừa mà lập dụ; 
tám chương sau là vì phàm phu mà lập dụ. 

Thứ nhất như văn kinh. 

Nhị thừa chưa dứt trừ tập khí như chưa trả hết 
nợ. Tám chương sau vì phàm phu mà lập dụ. Y 
theo văn kinh rất dễ hiều. 

3. Phân biệt: 

Từ câu "Vì nghĩa này v.v..." trở xuống là đoạn 
thứ ba, phân biệt chọn lọc. 

Khô Tập là nhân quả thê gian đã nói xong, đôi 
với khoảng giữa của bôn Đề (sau Khổ Tập, trước 
Diệt Đạo) mà kết luận khổ tập hữu tác ở trước và 
phát khởi bốn Đề vô sinh ở sau. Quên trước tức 
quên sinh tử, quên sau tức quên Niết- bàn, y cứ vào 
sinh diệt trong văn này mà liệu giản, khiến cho ba 
phân là thứ hai, thứ ba và thứ tư được hiển Dày (ba 
phân: Là bốn Đề vô sinh, bốn Đề vô lượng và bốn 
Đề vô tác). Vì sao? Vì nêu thấy có khổ thì có khô 
sinh, nêu có khô sinh thì có khổ diệt. Đã biết khổ 
tức không có khổ, thì khô sẽ không sinh, khô 
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không sinh thì khô không diệt. 

Kinh Đại Phẩm ghi: "Ngay nơi sắc là không, 
chăng phải sắc diệt rồi mới không. Tánh sắc tự 
không, trong không thì vô sinh vô diệt”. 

Kinh Tịnh Danh ghi: "Năm thọ ấm rỗng Tang, 
là không, chăng có sinh khởi, đó là nghĩa khổ". 

Nếu như thế thì biết khổ tức không khổ mà có 
chân đề. Tập từ khô sinh, đã biết khô tức không 
khô thì đâu có tập, biết tập thì không có tập là chân 
để. Khô tập đã diệt thì gọi là Diệt đế. Diệt vốn 
chăng sinh thì nay chăng diệt, đó biết là diệt tức 
không diệt mà có Chân đề. 

Đạo là để biết Khổ Tập, đã không có gì để trị 
cũng không có phép trị nên Đạo chăng hai, đó là 
biết Đạo tức chăng đạo mà có Chân đê. 

Lại nhờ vào khoảng giữa của bốn Đề để phân 
biệt vô sinh, nghĩa là nói hai bên vô sinh. Nhân quả 
thê gian đã chăng sinh; nhân quả xuất thê lan cũng 
chăng sinh thì không có bôn Đế. Đã biết Khổ Tập 
thê gian thì không có Khô, Tập, cũng biết Diệt 
Đạo, xuất thế cũng không có Diệt Đạo, đó là bốn 
Đề vô sinh, y này thật vô lượng chỉ nói lược mà 
thôi. NÊu muôn phân biệt nêu phân thứ ba, tức biết 
khổ tức không khổ mà có thật, thì y cứ vào thật. 
Trong đó lại có hai ý là thứ lớp thật và chắng thứ 
lớp thật. Thứ lớp thật là bốn Đề vô lượng, chăng 
thứ lớp thật là bốn Đề vô tác. Lại y cứ vào đó mà 
phân biệt bốn Đề. Gồm bốn chương. Chương thứ 
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nhất là phân biệt khô. 

Có hai bản nói khác nhau. Bản xưa nói phàm 
phu, Thanh văn, Duyên giác đều có Khô đê. Bản 
mới san định thì trong Tập để chia phàm phu và 
Nhị thừa thành hai hạng khác nhau, phàm phụ chỉ 
có khô, không có đề, Nhị thừa thì có khổ có đề. Ở 
đây đối với Nhị thừa thì gôm cả cho và đoạt. Xưa 
nói Khô là cảnh, Đề là trí. Phàm phu vô trí chỉ có 
cảnh, vì vậy chỉ có khổ không có đề. Nhị thừa có 
chút phân trí, nên có khô và đê, mà không có chân 
đề. Vì thế chăng thể quán khô, biết khổ tức không 
khô, nên chắng chân thật. Về Tập đề thì cũng giỗng 
như thê. 

Hai đề là Đạo và Diệt chăng nói về phảm phu, 
vì chỉ có ở Nhị thừa và Bô-tát. Đạo diệt có chân 
ngụy khác nhau, vì Nhị thừa chắng thê quán Diệt 
đê chăng phải Đề, nên chắng phải Chân, còn Bỏ- 
tát thì biết rõ, nên đạt được chân thật. 

Từ câu "Này thiện nam” trở xuống là nói rộng 
về Diệt đề, tuy Diệt Đạo nhờ vào trung ø1an của 
sinh diệt đề kia để phân biệt, nhưng vì sinh điệt 
Diệt đạo chưa giải thích, nên lại giải thích, còn ba 
loại bốn Đề khác như bốn Đề vô sinh... sau sẽ giải 
thích rộng, kế là giải thích Diệt đề. Văn có ba ý: 
Thứ nhất, nêu hai chương, kê đến giải thích ba kết. 

Nêu hai môn quán diệt và Diệt đế. Nếu quán 
diệt tức là chương đoạn, quán Diệt đề là chương xa 
lia. Nhị thừa nguội thân bặt trí diệt chỉ có hai việc 
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đoạn lìa, còn Bồ-tát đây đủ trí đức, v.v... 

Từ câu "Cái gọi là đoạn v.v..." trở xuống là giải 
thích tám chữ đầu về quán diệt đề. 

Sự dứt hoặc này, không thê lấy đó làm đoạn. 

Từ câu "Nếu phiên não V.V...' rỞ xuống là giải 
thích chương quán Diệt đề, gồm có dụng và thê. 

Trong dụng gôm có năm câu: bỗn câu đâu là 
bốn đức, có chỗ nói là năm đức, nay nói bốn đức 
là nói theo dụng. 

Thứ hai, từ câu "Đối với sắc thanh v.v..." trở 
xuống là y cứ theo rốt ráo vắng lặng, là nói theo 
thể. 

Thứ ba, từ câu "Này thiện nam! Bồ-tát, v.v..." 
trở xuống là kết luận như văn kinh ghi. 

Trong phân giải thích có dụ và hợp. 

Nói nhờ đèn sáng là dụ cho tám Chánh đạo, 
nhưng đèn sáng chiếu soi vật, vật tuy thường và vô 
thường khác nhau, nhưng rỗt cuộc chỉ một đường 
mà tùy duyên nên nói khác. 

Nói Đà-la-phiêu: Hà Tây cho là chân thật đề, 
Câu-na là trang nghiêm, anh lạc công đức v.v... 
Xưa nói là chủ đề, y đề. Phi-đà-na tức là phi chân, 
phi Câu-na tức là phi tục. 

Từ câu "Ca-diếp bạch Phật v.v..." trở xuống là 
phân thứ hai hội thông. Khi xưa Phật nói nhiều 
thuyết khác nhau, nay chỉ nói tám đạo. 

Vì thế phải hội thông. Văn kinh có hai đoạn là 
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hỏi và đáp. Trong đoạn hỏi có hỏi và bắt bẻ. Hỏi 
có ba: một, nói chăng tương ưng; hai, giải thích 
chăng tương ưng; ba, kết luận chăng tương ưng. 

Đầu tiên như văn kinh. Kế là giải thích. Nêu 
mười bốn kinh mà phân nhiêu là giáo A-hàm, v.v... 
từ tín tâm cho đến bồ thí, nói đều là Đạo nhưng có 
khác nhau. 

Kế là từ câu "Bạch Đức Thê Tôn v.v..." trở 
xuống là bắt bẻ, gồm có ba: 

1. Dùng nay bắt bẻ xưa. 

2. Dùng xưa chất vấn nay. 

3. Kết luận thành lỗi. 

Văn thứ nhất cho răng nếu xưa đúng thì nay sai. 

Thứ hai, cho nay là đúng, vì sao khi xưa chăng 
thây nói đên. Thứ ba kết luận, như văn kinh ghi. 

Phật đáp có hai phân, trước là khen. 

Từ câu "Này thiện nam v.v..." trở xuông là 
chánh đáp. 

Ý trong phần pháp thuyết là theo căn cơ khác 
nhau, nên nói có khác nhau, hợp tất cả đều là một 
Đạo đề, cho nên lý đông. 

Từ câu "Thí như thầy thuốc, v.v..." trở xuống 
là dụ thuyết, có sáu dụ: Thây thuốc, uống nước, thợ 
bạc (thợ kim hoản), đốt lửa, một thức, một sắc. Tất 
cả đều có trước dụ sau hợp. Thứ nhất dụ thây 
thuốc, rât dễ hiểu. 

Hà Tây cho răng Ni-bà-la là nâu nước cây Ha- 
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lê, Bát-trú-la là nâu nước lá cây này thành thuốc, 
nên lây tên cây làm tên nước uông. 

Nói Ba-nmi, đây là một loại nước ở Đông Thiên 
Trúc. Có kinh ghi là Uất-trì, nay chưa nhất định 
được, nhưng từ lâu đã truyền ghi là Uất- đặc. Sa- 
lị-lam là một loại thức uống ở Trung Thiên Trúc. 
Ba-lợi là một loại thức uống của Thanh Luận sư. 
Ba-da là nước có hòa thuốc. 

Thứ ba, dụ thợ kim hoàn. 

Nói năm loại là Tín hành cho đến Kiến đạo, tức 
Tín hành và Pháp hành, người trong kiến đề đạo. 
Tín giải là Kiến đạo cũng gỌI là Kiến đặc, là người 
trong tư duy đạo. Bốn người trong hai đạo môi đạo 
chia làm lợi và độn, vào tư duy lại thành tín giải 
độn. Pháp hành thì rất dễ hiệu. Xem qua như thê, 
nếu thường tập thì thành lợi, chăng tu tập thì độn, 
qua lại chắng nhất định. Có vài người cho rắng 
mười lăm tâm là Kiến đề đạo; mười sáu tâm trở lên 
là Tư duy đạo. Các Luận gia thì chăng như thê, cho 
mười sáu tâm đều là Kiên để đạo. Các Luận gia 
chia ra lợi độn trong năm pháp quán dừng tâm. 
Trong đó nhập kiến đạo không có lợi độn. Thí như 
nước lặng yên, tùy ý bơi thuyền hoặc nhanh hoặc 
chậm, khi thuận gió xuôi dòng thì không có lợi 
độn. Ba văn còn lại rât dễ hiễu. 

Từ câu "Này thiện nam v.v..." trở xuống là 
đoạn thứ ba, tổng kết. 

Từ câu "Ca-diếp bạch Phật, v.v..." trở xuống là 
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đoạn thứ ba nói vê vô lượng tứ Thánh tuệ. Có ba 
đoạn: một, nói về vô lượng vô lượng; hai, kết thành 
bốn vô lượng tuệ: ba, kết thành hai vô lượng. 

Có người cho rằng văn này hội thông bốn đề. 
Khai Thiện cho răng đây là nhiếp pháp tận, chăng 
tận. Ở đầy cho là chương vô lượng vô lượng tuệ. 
Thứ nhất như văn kinh hỏi đáp. 

Trong phân hỏi, trước là nêu việc, xưa nói lá 
cây trên mặt đất là dụ cho vô lượng vô lượng. Lá 
trong tay ít là dụ cho hữu tác vô sinh. Nên biết, 
trước kia người nói thì ít, , "gười chăng nói thì 
nhiêu. Nhiều như thế, Tứ để gôm thâu tất cả. Nếu 
gôm thâu tất cả thì chắng nên nói là nhiều, nếu 
chắng gồm thâu tất cả thì lẽ ra có để thứ năm. 

Phật đáp là vừa gôm thâu tất cả vừa chắng gôm 
thâu tất cả, đều gọi là bốn Đề. Danh nhiếp thì phân 
biệt hết tật cả tướng mạo, kia chăng nói nhiếp thì 
chắng tận tất cả. Vì danh đồng mà nghĩa thì khác 
nên có tận và chăng tận. Nay Đức Phật đáp là dùng 
danh để gôm thâu từ trước, cho gồm thâu hết tất 
cả. 

Từ câu "Ca-diễp lại bạch v.v..." trở xuống là 
quy kết vô lượng vô lượng làm bốn vô lượng tuệ. 
Văn kinh gồm có hỏi và đáp. 

Trong phân đáp có hai, đầu tiên chỉ y cứ để nói 
về trí, kê đến là giải thích tướng của đề. Đâu tiên 
như văn kinh ghi. 
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Nếu nói đủ về để trí thì phải có ba phẩm. Nhưng 
hạ phàm chắng cần nói, nên không bàn đến, chỉ nêu 
bậc trung và bậc thượng. Nếu y cứ vào pháp thì 
phải nêu bốn loại Tứ đề đề sắp xếp trung thượng. 
Hữu tác và Vô sinh như trước đã nói, còn vô lượng 
thì nay sẽ nói. Nói vô lượng thì chăng phải vượt 
ngoài bốn Đề mà chỉ là nói đến một loại bôn Đề 
khác. Cho nên văn kinh ghi: "Phân biệt so lường 
có vô lượng chúng loại”. Nếu nói đến cùng tận thì 
từ địa ngục cho đến Phật, từ phảm đến Thánh, tật 
cả năm âm đêu khác nhau. Trong mỗi âm lại chia 
ra có vô lượng giới và nhập, Thanh văn, Duyên 
giác đâu thê biết được vô lượng khổ đề này. Lại từ 
địa ngục cho đến Phật, hành nghiệp đều khác nhau, 
mỗi hành nghiệp lại chia ra tính lường có vô lượng 
loại, Thanh văn, Duyên giác cũng chắng thể biết 
được vô lượng Tập đề này. Lại từ địa ngục cho đến 
Phật nên dùng thân nào, nên nói pháp gì để giúp 
cho họ tu học. Mỗi pháp của thân phân biệt so 
lường có võ lượng pháp môn làm quyên thuộc; 
Thanh văn, Duyên giác cũng chăng thê biết được 
đó là vô lượng đạo để. Lại từ địa ngục cho đến 
Phật, khi được Giải thoát do nhân duyên khác nhau 
nên mỗi Giải thoát lại có vô lượng Giải thoát. Phân 
biệt so lường lại vô lượng như thê thì hàng Thanh 
văn, Duyên giác cũng chắng thê biết được vô 
lượng Diệt đề. Bốn cảnh đã khác thì hữu tác vô 
sinh, trí của Nhị thừa cũng chăng thể đạt đến. Tên 
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gọi đông khác là tướng bỗn Đề, như mặt đất chỉ 
một tên mà có vô lượng, tướng của nó rộng lớn nay 
sẽ nói lượt. 

Trong phân chánh thức nói về bôn Đề có bốn 
chương. Đâu tiên là nói về Khô đề, trong, đó kinh 
chỉ y cứ theo â âm, nhập, giới và lặp lại vê âm, để 
nói lược tướng khô. Đâu tiên là nói vê âm. 

Kinh nói: "Biết các ấm khổ là người Trung trí, 
phân biệt được các âm có vô lượng tướng là người 
Thượng trí". Vậy làm sao phân biệt được âm sáu 
đường? Âm nghĩa là ngăn che, tức ngăn che pháp 
lành trời người và pháp lành vô lậu. Ngăn che pháp 
lành trời người thì đọa vào ba đường. Ngăn che 
pháp lành vô lậu thì luân hôi trong các cõi. Âm của 
Nhị thừa thì ngăn che đức và đắng, ngăn che bốn 
đăng tâm thì không thể giáo hóa chúng sinh, ngăn 
che bốn đức thì chăng thê đến đảo châu báu. Âm 
của Bô-tát thì ngăn che sinh tử và Niết-bàn, ngăn 
che sinh tử thì dùng đại bi nhô gộc khô, ngăn che 
Niết-bàn thì khởi đại Từ ban vui. Âm của Phật thì 
ngăn che Sự Lý pháp gIỚI. Ngăn che Sự thì Ứng 
thân thích ứng khắp các loại căn cơ; ngăn che Lý 
thì Pháp thân biến hiện khắp tật cả cõi. Vả lại, âm 
của sáu đường là khô, âm Nhị thừa là lạc, ấm Bồ- 
tát là song thị, âm của Phật là song phi. Phần biệt 
như thế Nhị thừa đâu thể biết được. 

Biết các âm khô gọi là trung trí, phân biệt các 
âm có vô lượng tướng là bậc Thượng trí, làm thế 
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nào đề phân biệt sáu đường, gọi là nhập môn, cũng 
gọ! là hội nhập. Tức nhãn căn và sắc trần hội nhập 
hữu vi cho đên ý căn và pháp trần hội nhập hữu vI. 
Nhập của Nhị thừa là nhập vô thường vô ngã, hội 
nhập vô vi. Nhập của Bô-tát tức nhãn căn nhập vào 
thí và hội nhập Đàn ba-la-mật cho đến ý căn cũng 
giống như thê. Nhãn căn nhập vào các môn giới, 
nhãn, tinh tấn, thiên và tuệ, hội nhập vào các Ba- 
la-mật, cho đến ý căn cũng giống như thế. Nhập 
của chư Phật tức là Phật nhãn nhập vào phô môn, 
nhập vào Từ, BI, Hy, Xả của pháp giới, pháp giới 
cảm ứng mà hội nhập biên Nhất thiết trí, cho đền ý 
căn cũng giông như thế. Trong các kinh nói sáu căn 
là môn tịch tĩnh, môn bình đăng, nghĩa này tất 
nhiêu, v.v... Vả lại nhập của sáu đường là nhập 
môn khô, nhập của Bô-tát là nhập vào môn vừa vul 
vừa khổ, nhập của chư Phật là vào môn chăng phải 
VUI chăng phải khô. 

Biết phân, tánh của giới gọi là Trung trí, phân 
biệt các giới có vô lượng tướng gọi là Thượng trí, 
làm sao phân biệt được? Tánh phân nhãn giới của 
sáu đường chỉ thây sắc, chăng thể nghe được âm 
thanh. Tánh phân của cõi sắc chỉ đối với nhãn căn 
chăng thể đôi với nhĩ căn. Cho đến tánh phân ý giới 
chỉ có thể biết pháp, chứ chăng thể thấy nghe. Tánh 
phân của pháp giới chỉ đối với ý căn, chăng thể đối 
với nhãn căn, nhĩ căn. 

Giới của Nhị thừa, thì tánh phần của nhãn giới 
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chỉ là vô thường, khố, không, vô ngã, chăng được 
thường lạc cho đên ý ĐIớI cũng giông như thê. GIỚI 
của Bô-tát, thì tánh phần của nhãn ĐIỚI chỉ thây sắc 
không, chăng thể tức không tức giả tức trung, cho 
đến tánh phân của ý giới chỉ có thê tức không, 
chăng thể tức trung tức giả. Giới của Phật thì nhãn 
là tảnh phân của pháp giỚI pháp tánh, thây được 
sắc, nghe được thanh, ngửi được mùi, phân biệt vị, 
biết xúc chạm, rõ các pháp, tức không tức giả tức 
trung, không thể nghĩ bàn, đây đủ tất cả vô lượng 
Phật pháp, cho đến ý cũng giông như thê. 

Và lại sáu đường lây khô làm giới, Nhị thừa lây 
vul làm giới, Bồ-tát lây vừa khô vừa vui làm giới, 
Phật lây chắng. khô chăng vui làm gIới. 

Từ câu "Biết sắc là tướng hoại v.v..." trở xuống 
là nói rộng y cứ theo ấm. 

Phân biệt các sắc có vô lượng tướng hoại gọi là 
bậc Thượng trí. Trong đó sắc của sáu đường hoại 
pháp thiên và định. Sắc của Nhị thừa hoại nhân và 
quả. Sắc của Bô-tát phá hoại hữu hoại vô. Sắc của 
Phật phá hoại các hoại trên. Hoại là pháp giới, 
chắng hoại chẳng phải chăng hoại, cũng đều là 
pháp gIỚI. Lại sắc của sáu đường phá hoại các pháp 
vui, sắc Nhị thừa phá hoại khô, săc của Bồ-tát phá 
hoại cả hai đúng, sắc của Phật hoại cả hai saI. 

Biết thọ là tướng giác gọi là người Trung trí, 
phân biệt thọ có vô lượng tướng gọi là người 
Thượng trí. Trong đó thọ của sáu đường là thọ 
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thuận, thọ nghịch, thọ chẳng thuận nghịch, nếu 
nghịch thì khởi sân giác, nêu thuận thì khởi tham 
giác, nếu chăng thuận chăng nghịch thì khởi sĩ 
giác. Thọ của Nhị thừa thì đối với ba giác, mỗi giác 
đêu khởi năm phân Pháp thân, trong đó giai vị Tu- 
đà-hoàn mới là giác ngộ vô lậu. Thọ của Bồ-tát là 
thọ Phật pháp thì biết mười lực, bốn vô úy, các Ba- 
la-mật. Khi thọ chúng sinh thì giác biết bốn tâm vô 
lượng Từ, BI, Hy, Xả. Thọ của chư Phật là tự giác 
giác tha, ngay nơi giác, mà bất giác, chăng giác 
chẳng phải chắng giác, tật cả đêu là pháp giới. 

Biết tưởng là tướng chấp thủ gọi là Trung trí, 
phân biệt châp thủ này có vô lượng tướng gọi là 
người Thượng trí. Châp lấy của sáu đường là chấp 
thủ nhân, ngã, chúng sinh, thọ mạng, sắc, hương, 
vị, xúc. Châp thủ của Nhị thừa là chấp vô thường, 
khô, không, vô ngã, Niết-bản. Chấp - thủ của Bô-tát 
tức chăng chấp hai bên, chỉ giữ lây Trung đạo. 
Châp thủ của Như Lai là chăng châp chăng phải 
chăng chấp, tât cả đều là pháp giới. 

Biết hành tướng là tạo tác gọi là Trung trí, phần 
biệt hành có vô lượng tướng mà Thanh văn, Duyên 
giác chăng thê biết được, đó là người Thượng trí. 
Hành của sáu đường tạo tác ra hai mươi lăm hữu. 
Hành của Nhị thừa tạo ra Niết-bàn. Hành của Bồ- 
tát tạo các Ba-la-mật. Hành của chư Phật tạo mà 
chăng tạo, tức chăng tạo chăng phải chăng tạo, tạo 
tác đều là pháp giới. 
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Biết thức phân biệt gọi là Trung trí, phân biệt 
thức có vô lượng tướng biết thì đó là người Thượng 
trí. Trong đó, phân biệt của sảu đường là chấp chặt 
đây kia, uống đắng ăn độc. Phân biệt của Nhị thừa 
là nhàm lìa sinh tử, đắm mê Niễt-bàn. Phân biệt 
của Bô-tát là hai bên hội nhập Trung đạo. Phân biệt 
của chư Phật thì chăng phải biên, chắng phải trung. 
Văn y theo Khổ đề đã hết. 

Thứ hai là biết ái làm nhân duyên sinh ra các 
âm là người Trung trí, biết tất cả ái gọi là Thượng 
trí. Ái của sáu đường là nhân duyên của các âm 
thân sau. Ái của Nhị thừa là nhân duyên của năm 
phân Pháp thân. Ái của Bô-tát là Vô đăng đăng sắc 
cho đến Vô đăng đăng thức. Ái của chư Phật là 
nhân duyên cõi săc cho đến thức Giải thoát. 

Thứ ba, biết phiên não diệt là người Trung trí, 
biết diệt phiền não cũng chăng thể tính lường gọi 
là người Thượng trí. Phàm phu sáu đường cũng có 
diệt nhưng lại sinh. Diệt của Nhị thừa thì như tro 
lạnh chăng còn khởi. Bô-tát thì tự mình đã diệt lại 
khiến cho người cũng diệt được phiên não. Diệt 
của chư Phật thì một diệt tật cả diệt, tức là pháp 
GIỚI. 

Thứ tư, biết đạo lìa bỏ phiên não gọi là Trung 
trí, phân biệt vô lượng vô biên phiên não năng lia 
là Thượng trí. Đạo của sáu đường lìa ác của thiện, 
lia thiện của ác. Đạo của Nhị thừa lìa vô lậu của 
lậu. Đạo của Bô-tát thì lìa trung của hai bên. Đạo 
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của chư Phật thì chăng lìa chăng đến. Vì sao? Vì 
tất cả các pháp là Phật đạo, động thì thây tu đạo 
phẩm, bất động thì cũng thấy tu đạo phẩm, vừa 
động vừa bất động cũng thấy. tu đạo phẩm, chẳng 
phải động thây, chăng phải bất động cũng thấy tu 
đạo phẩm v.v... Đó là phân biệt vô lượng Tứ Thánh 
đê. 

Từ câu "Biết thế đề v.v..." trở xuống là đoạn 
thứ ba, kết luận bốn vô lượng thành hai vô lượng. 
Văn có hai: Một, là nói về Nhị đề; hai, là nói về tuệ 
Nhị đề. Thứ nhất nói về Nhị đê. 

Văn kinh nói biết thê đề là bậc Trung trí, phần 
biệt thế để có vô lượng vô biên là người Thượng 
trí; biết rõ ba Pháp ân là Trung trí, biết Đệ nhât 
nghĩa vô lượng vô biên chăng thể so lường là bậc 
Thượng trí. Người thê gian chỉ nói Đệ nhât nghĩa 
đề, chân đề Niễt-bàn chỉ được một, chăng được hai, 
huống chỉ là vô lượng vô biên. 

Nay văn kinh nói Đệ nhất nghĩa để chắng thể 
tính kê, đâu chỉ là một loại. Ở đây nói vô thường 
Niết-bàn v.v... là chân đề, khác với các nhà Sô 
Luận. Số Luận cho răng bỗn Đề, mười sáu để đều 
thây chân, đắc được quả Thánh, đều là Đệ nhất 
nghĩa. Các Luận gia cho răng chỉ một vô ngã mà 
thông cả chân tục, còn tất cả đều là Thế đề, nhưn 
theo đó đều gọi là chân, vỉ vô thường mà dứt hệt 
các điên đảo thường lạc, v.v... Khổ tập thì tùy chân, 
nên theo đó mà gọi là Chân. 
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Kinh Tịnh Danh nói: "Chăng sinh chắng diệt là 
nghĩa vô thường, đều là Thật tướng, đều là Đệ nhất 
nghĩa, lại là ba pháp ấn". 

Từ câu "Bấy giờ, Văn-thù v.v..." trở xuống là 
thứ hai, nói về tuệ Nhị đế. Đầu tiên đưa ra sáu loại 
Nhị để xưa giải thích: Hữu không, Hư thật, Thế lưu 
bố (cũng gọi là tùy sự), Tương tục, Tương đãi và 
Nhân sinh. 

Hữu không chỉ cho Đại phẩm, Hư thật và Lưu 
bố chỉ cho A-tỳ- đàm, Tương tục, Tương đãi và 
Nhân sinh chỉ cho luận Thành Thật. Vả lại, giải 
thích ý thì đồng mà tên thì khác như: Phàm thánh, 
Hư thật, Không hữu, Giả thật, Sự lý, Thân sơ. Xưa 
giải thích răng: tục là phù hư, Chân là chân thật, 
Thế là một đời, Đệ nhất nghĩa là không có lỗi, Tục 
đối đãi với chăng tục, chẳng tục gọi là Chân, Chân 
đối đãi với chăng Chân, chăng Chân gọi là Tục. Hư 
thật đối đãi thì danh từ chân tục sinh. Có người hỏi 
răng Chân là chân thật thì có thê gọi là Đề, còn Tục 
là phù hư thì sao gọi là đế được? 

Đáp rằng: có chân thật và phù hư. 

Nếu thể thì nghĩa để có hai: Tục thì dùng Phù 
hư để giải thích đế; Chân thì dùng Thật đê giải 
thích đề. Hưng. Hoàng cho rằng Đề không hê có 
hai, vì duyên nên có hai, tục đôi với Phàm là thật, 
chân đối với Thánh là thật, đều dùng thật để giải 
thích Đề, chứ chăng lây phủ hư. Nay hỏi: Chân đôi 
với Thánh là thật, Thánh có trí Chân chiếu thì có 
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thê gọi là Đề. Phàm đối với Tục là thật, phảm 
không có trí chiếu Tục, thì đâu được gọI là Tục đề. 
Nếu Phàm không có trí chiếu Tục mà đỗi với Tục 
là thật, được gọi là Tục đế, vậy phàm không có trí 
chiếu chân, đối với Chân cũng là thật, lẽ ra cũng 
được gọi là Chân để. Phàm đôi với Chân không có 
trí, chăng gọi là Chân đề, thì phàm đôi với Tục vô 
trí thì đầu được gọi là Tục đề. Vả lại, thánh đôi với 
Chân là thật gỌI là Đé, vì sao Thánh đối với Tục 
chăng thật mà chắng được gọi là Đế? Cho nên bậc 
Thánh không có quyên trí, nay nói đề lại là xét thật. 
Kinh Tịnh Danh nói: "Tứ đề là Bô-đề chăng luỗng 
dối", tức là xét thật này lại có tùy tình xét thật và 
tùy trí xét thật. Vì tùy tình trí xét thật nên tùy phàm 
tùy thánh, theo chân theo tục thì gọi là Đề. Ví như 
một sắc mà phàm phu cho là hữu, hiền thánh cho 
là không. Như một mặt trời mà kẻ say người tỉnh 
thây chuyên và chắng chuyển khác nhau. Nghĩa 
một đề hai để cũng giông như thế. Xưa nói hai để 
chỉ là một thế chăng khác. Long Quang cho rắng 
đã nói là hai đề, thì lại là một thể ư? Hai để có hai 
thể cũng đều thông, trong đó duyên giả pháp là thế 
thê, lý vô tướng là chân thê. Tuy có hai thế mà có 
thật tướng tức tục, tuy danh tướng chẳng phải danh 
tướng, thật không có danh tướng mà chắng ngại 
danh tướng. Lại nói hai đề một thể, Không là gốc 
của lý, nên lây Chân làm thể, Tục làm dụng. Hoặc 
nói từ tục mà có chân, tục là thể, chân là dụng. 
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Khai Thiện cho răng hai để đều dùng Trung đạo 
làm thê. Các nghĩa này chẳng đúng. Nếu có hai thê, 
thì thê để chẳng phải là bậc nhất, bậc nhất chăng 
phải là thế đề. Cho nên chắng tương tức, chẳng 
được có tương tức. Nếu là một thê chỉ là một để 
không có hai để. Nêu hai đề thì lấy Trung đạo làm 
thể, thì chấp tướng chướng chân, vô tri chướng tục, 
còn cái gì là chướng trung? Trí hai đề chăng thế 
thấy Trung thì đâu được lây đó làm thể. Nếu hai đề 
hai thể thì hai thể khác nhau, chẳng nói về tức 
nhau. Nếu hai để một thê thì chỉ là một đề, vậy tức 
nhau với cái gì? 

Kính Nhân Vương Bát-nhã nói: "Nhị để chắng 
tức nhau, giông như hai sừng trâu". Đại Phẩm nói: 
"Ngay nơi sắc là không". Kinh Tịnh Danh ghi: 
"Năm thọ âm rỗng không, chắng sinh khởi, đó là 
nghĩa khổ". Kinh này đều nói hai đề tức nhau. 

Xưa hợp bốn Đề thành hai đề, CÓ chỗ nói Khổ 
Tập thế gian là thê đề, Đạo diệt xuất thê là chân đề. 
Có chỗ nói ba Đề là thế đề, chỉ có diệt để là chân 
đề. Hoặc nói bôn Đề là thê đế, tức thế đề là chân 
đề. Văn kinh g1: "Biết khổ chăng phải khổ mà có 
chân đế, ba Đê kia cũng giông như thế". 

Nay nói không chỉ bốn Đề khai hợp khác nhau, 
mà hai để khai hợp cũng chẳng phải một, về sau sẽ 
nói rõ. Đoạn văn này gôm hai phân hỏi đáp. Một 
øôm có ba: một, là xét định; hai, là từ câu "Bạch 
Đức Thế Tôn v.v..." trở xuống là định hai để có 
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trong nhau chăng. 

Thứ ba, từ câu "Nếu có v.v..." trở xuống là vặn 
hỏi hai ý. 

Vặn hỏi rằng: Nếu nói có tức là nhất đề, chân 
tục tức nhau, nên trong chân có tục, trong tục có 
chân. Hai để chắng khác nhau, nên nói là như một. 
Nếu nói không tức là luỗng dối. Thật ra nói có, nói 
không, nhất định là một, nhất định là khác, đêu là 
luông dôi, đều có ra từ kinh mà hiên bày cho nhau. 
Nếu nhất định có, nhất định không thì thành đoạn 
thường luôống dối. 

Từ câu "Này thiện nam v.v..." trở xuông là Như 
Lai trả lời. 

Hai để tức nhau, chắng đoạn chăng thường, 
chắc chăn chắng phải luống dối. 

Từ câu "Bạch Đức Thế Tôn v.v..." trở xuống là 
phân hỏi đáp thứ hai. 

Ý hỏi là thành một để ư? Cho nên mới nói là 
không có hai để. Như dài ở trong ngăn thì không 
còn dài, chân tại tục thì mất chân, chỉ thành một 
để. 

Đức Phật đáp có hai ý: Một là, được nói về đại 
ý. Lý thật Trung đạo chỉ có một thể, dùng phương 
tiện tùy duyên khéo léo mà nói có haiI. 

Hai là, từ câu "Nêu tùy ngôn thuyết v.v..." trở 
xuống là phân thứ hai, giải thích rộng, có tám loại: 

1/ Thế, xuât thê 2/ Danh, vô danh 
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3/ Thật. chăng thật 4/ Định, bât định 
5/ Pháp, chẳng phải pháp 6/ Cháy, chắng phải 
cháy 7/ Khô, chẳng phải khô 8/ Hòa hợp. 

Cũng có thuyết lập sáu thứ hai Đề. Như nói các 
đề không hữu, hư thật v.v... đều nói hai lý có hư có 
"- rõ ràng nên chắng phải ý kinh. Nay văn kinh 

ó1: "Thuận theo chúng sinh mà nói hai để". Như 
nà người say mả nói mặt trời xoay chuyền, thì nên 
dùng Ý này, để giải thích văn kinh. Có Sư cho rằng 
bảy loại môi loại khác nhau. Nay nói bảy loại hai 
đề do Đại sư Trí Giả lập ra, danh tuy chăng đồng, 
mà nghĩa hội về một, đó là: Sinh diệt, vô sinh, thiên 
tục phức chân, thiên tục thiền trung, phức tục thiên 
trung, phức tục phức trung, viên hai đề. 

Nếu theo văn của Pháp Hoa Huyện Nghĩa thì 
danh tướng hơi khác mà ý nghĩa đều đồng, người 
đọc nên biết. Lại trong mỗi loại đều có ba loại là: 
tùy tỉnh, tùy trí và tùy tình trí, nay muốn dùng bảy 
loại hai để này đề giải thích văn kinh. 

Ý nghĩa của Phật khó biết, nay nêu lên kiến giải 
của một Sư mà thôi. Tám loại chăng đông tức gồm 
tám đoạn. Thứ nhất là y cứ theo hai hạng, người là 
thế ø1an và xuất thê gian đề xét định hai để, mà bao 
øôm đến bảy loại sau. 

Mỗi loại hai đề đêu có hai ý này. Thê tình nhiều 
tưởng nên gom vào Thế đề. Đây là y cứ vào tùy 
tình trí mà xét định hai đề. 
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Kế là từ câu "Năm ấm hòa hợp v.v..." trở xuông 
là y cứ vào danh, vô danh để xét định. 

Tổng hợp các âm thì øỌI1 là sinh, thuộc về thê 
đê, tức âm lia âm, biêt như thật tánh tức chân đê. 
Đây là y cứ theo tứ đề hữu tác mà lập. 

Thứ ba, là từ câu "hoặc có pháp v.v..." trở 
xuống. 

Kia nói Thê để có danh, các danh øọI là thể, vật 
ứng với danh. Chân để chỉ có danh mà không có 
thật, nay văn này trái với điều ấy. Thê để chỉ có 
danh suông mà không có chân thật, chăng sinh 
chăng diệt, tương xứng với pháp tức là chân đề; 
chắng thể ngay nơi sắc mà không, cho nên có danh 
mà vô thật, năng tức sắc là không nên có thật có 
danh. Đây là y cứ theo Tứ đề vô sinh mà lập. 

Thứ tư, nói tuôi thọ chúng sinh như vòng lửa 
xoay tròn, là y cứ theo đơn tục phức chân để nói vê 
hai đê. 

Giả danh, huyền hóa, sóng năng, vòng lửa quay 
chỉ có danh mà không có thật, hợp với thê lưu bố 
tức là thế đế. Chân và trung hợp thành chân đề. 
Nếu chỉ lấy chân làm Đệ nhất nghĩa thì chăng được 
nói Khô, Tập, Diệt, Đạo là Đệ nhất nghĩa, đều chỉ 
cho bốn Đề, tức chân và trung hợp. Đây là nói 
trong vô lượng Tứ đề, chân và trung đồng là Đệ 
nhất nghĩa đề. Văn trước nói: "Đệ nhất nghĩa vô 
lượng vô biên, chăng thê so lường". 
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Thứ năm, Từ câu "Thê pháp có năm v.v..." trở 
xuông là y cứ thiên tục thiên trung để nói về ` Nhị 
đê. 

Văn trên dùng sóng nắng, vòng lửa, v.v... để dụ 
cho nhân và ngã của Thê đê. Năm pháp như vòng 
lửa, vòng lửa dụ cho pháp; pháp dụ đồng nêu đông 
là thiền tục. Tâm không điên đảo biết như thật, tức 
thiền chỉ Trung đạo cho là như thật. Đây là nói về 
khổ tập của hữu tác và vô sinh là tục, chỉ Nhất thật 
để ở sau là chân. 

Thứ sáu, Từ câu "Này thiện nam! Hoặc đốt 
hoặc cắt, v.v..." trở xuông là căn cứ theo phức tục 
thiên trung đề nói về hai đề. 

Hoặc đốt, hoặc chết là nói về trước sau của Thế 
pháp đâu cuối: hoặc cắt, hoặc hoại là nói về đầu 
cuôi của pháp phân tích. Tức lấy hai trước làm hữu, 
hai sau làm vô. Hữu vô này hợp làm Tục, tức là 
phức tục, thiền chỉ cho trung đạo phi hữu phi VÔ, 
cho nên không đốt cắt, tức là Đệ nhất nghĩa, là nói 
chân tục của hữu tác vô sinh ở trên đều là tục, chỉ 
có Nhất thật để ở sau là chân. 

Thứ bảy, từ câu "Có tám tướng khô v.v..." trở 
xuông là y cứ theo phức tục đơn trung để nói về 
hai đê. 

Về phức tục thì như trước đã nói, còn phức 
trung tức chăng phải thiên chỉ lý, ngay nơi Sự mà 
lý, pháp giới tròn đây gồm đủ, gọi là phức trung. 
Đây là hợp chân và tục của hữu tác vô sinh là tục, 
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chỉ có nhất thật không thê nghĩ bản nói ở sau mới 
là chân đề. Tuy văn kinh chắng hiển, nhưng theo 
nghĩa suy mà tự thành. Nhưng một phân hỏi đáp 
này vẫn còn là hai đề phức tục phức trung. 

Thứ tám, từ câu "Này thiện nam v.v..." trở 
xuống gồm dụ và hợp, nói về hai đề tròn đây. 

Chân tục tức nhau đêu chắng thể nghĩ bản, thí 
như cha mẹ hòa hợp sinh con. Một người nhiều tài 
năng dụ cho viên tục, mười hai nhân duyên hòa 
hợp, ba đạo tức ba đức, tức Đệ nhất nghĩa, dùng để 
hiên bày cho viên chân. Đó gọi là không thể nghĩ 
bàn hai đề, tất cả hai đề đều nhập vào trong đó. Vì 
phương tiện tùy tục mà nói các loại hai đề có vô 
lượng vô biên, nhưng chỉ nói bảy loại đầu có gì 
phải kinh ngạc. Nếu biết được như thê thì gỌI là 
Tuệ Thánh hạnh. Xưa nay đều mê lầm văn nói về 
hai để này. Nay lại nghĩ dùng bảy loại đề của Đại 
sư Thiên Thai để giải thích ý nghĩa tám phân thì 
hợp với chân, thuận với Thánh tuệ. 

Từ câu "Văn-thù-sư-lợi v.v..." trở xuống là 
phân thứ ba nói về Tuệ Thánh hạnh của Nhất thật 
đề. Nếu văn trước nêu bốn, nêu hai đồng để hiển 
Nhất thật, sao chẳng từ bốn Đến ba, mà lại vượt 
qua ba để đến hai? Chẳng phải không có ba Đề, 
nhưng văn kinh này gom bốn vệ hai thì ý nghĩa 
thích hợp hơn. Nếu thúc bốn về ba thì ý nghĩa có 
chút bất tiện nên chăng nói đến ba Đề. 

Có nhiều cách giải khác nhau, ở đây cho quả 
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Phật thường trụ là nhất, nương, vào nhất thật để, 
dẫn kinh Thắng Man răng: "Nhất Khổ diệt để tức 
là chân thật". Các sư Địa Luận cho rằng: "Dứt vọng 
thì hiển bày thức A- lại-da, tức là chân thật". Các 
sư Trung Giả cho rằng: "Dứt đoạn thường, bảy 
Trung đạo là Nhất thật đế". Hưng Hoàng thì chẳng 
dùng các nghĩa này, vì năng y sở y của quả Phật 
đâu phải là nhất thật? 

Vọng hoặc và A-lê-da là một hay là khác? Nếu 
là một thì đã dứt vọng hoặc cũng dứt cả A-lê-da, 
nếu là khác thì đối với vọng mà nói thật, đâu có 
một thật. Đối với biên mà nói trung, thì trung lại 
thành biên, cũng chẳng phải nhất thật. Nhưng tất 
cả pháp đều không, rốt ráo thanh tịnh, thật đã vô 
sở hữu thì không hề có thật và chăng thật, đế và 
chăng đề, tất cả chỉ là duyên phương tiện mà giả 
lập ngôn giáo. Theo văn kinh thì chính là dùng một 
đại thanh tịnh làm Nhất thật để, là pháp chánh 
chân. Cho nên kinh Hoa Nghiềm gh: "Pháp tánh 
xa lìa". Cho nên hôm nay nói: Nếu nói chăng phải 
kia là đây thì chăng phải là Nhất thật để. Nếu tùy 
duyên mà nói khác nhau thì mới đạt được ý mà 
không phạm lỗi. Văn kinh hiển nhất thật rất rõ 
ràng. Văn được chia làm hai: một, là nêu tông; hai, 
là luận nghĩa. [Thứ nhất có hỏi và đáp. 

Trong phân đáp có tám lần nêu "này Thiện 
nam". hai lần đầu cộng thành nghĩa thứ nhất. Cho 
nên có bảy nghĩa khác nhau. 
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Thứ nhất y cứ theo cảnh. Thứ hai, y cứ vảo tâm. 

Thứ ba, y cứ theo ngôn thuyết. Nói thêm rằng 
cũng có thê nói y cứ theo ngôn hạnh. 

Thứ tư là y cứ theo người. Thứ năm là y cứ theo 
giáo. 

Thứ sáu, là y cứ theo nhân duyên. Thứ bảy là y 
cứ theo quả thê. 

Từ câu "Bồ-tát Văn-thù v.v..." trở xuống là thứ 
hai, nói về nghĩa, có bảy chương. Đâu tiên là y cứ 
theo cảnh để nói về nghĩa, có hỏi và đáp. Trong câu 
hỏi trước là lãnh giải và thưa hỏi. 

Nhìn qua thì dường như hỏi ba pháp: Như LaI, 
hư không và Phật tánh có khác nhau, nhưng xét 
theo lời đáp ở sau thì chính là hỏi ba pháp trên và 
Nhất thật đề có gì khác nhau. 

Phật đáp có ba ý: 

1/ Xướng chương môn. 2/ Giải thích. 3/ Kết 
luận. 

Thứ nhất là xướng chương môn, lại có hai: Một 
là xướng bốn Đề của giáo xưa; hai là xướng Nhất 
thật giáo nay. 

Hưng Hoàng gọi môn thứ nhất là môn Thật 
diệt, kế là môn Diệt thật. Theo giáo thì nói là Thật 
diệt, theo lý thì nói là Diệt Thật, cũng là lấy thật 
trong giáo Tứ để làm Thật để. Vì hư không, Phật 
tánh đêu là lý thật, tức là Đê thật, nên gọi là Đê. 
Thứ nhất là xướng bôn Đề của giáo xưa. 
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Mỗi đề có ba câu: Khô là cảnh khô, Đề là giáo 
khố, cũng là trí khổ, Thật là lý Khổ đề vì không hai 
là thật. Lại nói: Trừ một câu nói khổ, hai câu còn 
lại cũng được chắc chăn là thật. Lại chỉ dùng thật 
trừ hai câu kia, chỉ dùng thật là Đề. 

Từ câu "Như Lai v.v..." trở xuống là chương 
hai, đề xướng môn Nhất thật. 

Ba thứ đều là thật. Chắng phải khô tức chăng 
phải cảnh, chăng phải để tức chăng phải giáo, là 
thật tức là lý. ba Đề sau cũng như thê. Như Lai, hư 
không và Phật tánh cũng như thê. Khi hiển là Như 
Lai, khi ân øọI là Phật tánh, hư không thì â ân hiện 
chăng khác. 

Từ câu "Nói khô v.v..." trở xuông là phần thứ 
hai giải thích hai môn, chỉ y cứ theo bốn Đế, nên 
gồm bốn phần riêng. Trong mỗi đê, trước đêu có 
giải thích Thật đế, Thật đề đây tức là thật trong bốn 
Đề của giáo xưa, kế là giải thích đề thật, tất cả đều 
như văn kinh. 

Từ câu "Có khô, v.v..." trở xuống là kết luận 
đúng sal, có hai: Kết luận ba pháp khác bốn Đề, 
cho nên Đề là thật. 

Kết luận ba pháp hữu vi vô lậu, cho nên thật. 

Nói có khổ tức Khổ đề, nhân khổ tức Tập đề, 
khổ tận tức Diệt đề, đối trị khổ là Đạo đề. 

Hỏi: Chẳng hư chẳng thật thì gọi là Thật, vậy 
chăng hư chăng thật thì lẽ ra phải gọi là Đế? 
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Đáp: Đúng như lời vừa hỏi. 

Hỏi: Nếu hai để bình đăng, vì sao Nhị thừa gọi 
là Đề, Như Lai gọi là Thật? 

Đáp: Cho và đoạt khác nhau. Nhị thừa biết rõ 
khô này, lại biết khô chăng phải khổ, nên cho gọi 
là Đề, nhưng chưa tận cùng lý thật, nên đoạt mất 
từ thật. 

Từ câu "Văn-thù bạch Phật v.v..." trở xuống là 
giải thích môn y cứ theo tâm. Trước hỏi, sau đáp. 

Ý hỏi răng: Đế có gồm thâu các điên đảo 
chăng? Nếu gôm thâu, vì sao nói chăng điên đảo là 
thật, nêu chăng nhiếp thì trái với lời nói ở trước, là 
øôm thâu hết các pháp, tiễn lùi hai đường đều 
phạm lỗi. 

Nhưng văn sau nói gôm vào Khô tập, mà ở đây 
chỉ nói về Khô đề, vì chỉ y cứ theo nghĩa quả báo 
từ nhân sinh. 

Phân hỏi đáp thứ ba giải thích chương y cứ theo 
ngôn thuyết. 

Trong đó có hai việc rất dễ thây. Nói thêm rằng: 
Xét lời Phật đáp thì đã y theo dứt hoặc, tức là biệt 
đã y cứ theo hạnh. 

Từ câu "Bô-tát Văn-thù nói, v.v..." trở xuống là 
phân thứ tư, y cứ theo người để làm câu hỏi. 

Điều mà Nhị thừa nói là Thật, không Thật. 

Đức Phật chắng quyết định là thật hay chăng 
thật, chỉ y cứ theo bên dứt hoặc là thật, mà chẳng 


SỐ 1767 - ĐẠI BÁT NIẾT BÀN KINH SỚ, Quyền 15 887 


phải nghĩa thường trụ nên chắng thật. 

Từ câu "Văn-thù-sư-lợi, v.v..." trở xuống là 
phân thứ năm, y cứ theo giáo để vặn hỏi. 

Lời ma nói có gôm trong Thánh đề chăng? 

Ý Phật đáp thuộc về bốn Đề, ma nói thuộc về 
Khô đề và Tập đề. 

Hỏi: Hai mươi lăm để của ngoại đạo thuộc về 
đề nào? Lại lời nói 

của ngoại đạo sẽ phá hoại mây đề trong bốn 
Đê? 

Đáp: Ở đây nói chỉ hoại Khổ và Tập, chăng 
hoại Đạo và Diệt. Vì sao? Vì ngoại đạo nói: Đầu 
tiên từ minh sinh giác, sau đó sinh năm đại, năm 
VI, V.V... Sinh giác là nhân hoại Tập để của Phật. 
Đại và vi là quả hoại Khổ đề của Phật pháp. 

Từ câu "Văn-thù-sư-lợi, v.v..." trở xuông là thứ 
sáu, giải thích môn y cứ theo nhân thể. 

Ngài Văn-thù lặp lại lời Phật: "Nhất đạo thanh 
tịnh là Thật đế". 

Rồi ngoại đạo cũng nói: "Nhất đạo thanh tịnh 
là Thật đê". 

Ý Phật đáp là ngoại đạo chỉ có Khô, Tập mà 
không có Diệt Đạo. Trong chăng phải diệt mà nghĩ 
là diệt tức gượng chấp Phi tưởng là Niết-bàn; 
chăng phải đạo mà nghĩ là đạo, tức vọng chấp các 
giới gà, giới chó là đạo; chắng phải quả cho là quả 
tức là chấp muôn vật là quả của vị trần thế tánh; 
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chăng phải nhân tưởng nhân, tức vọng chấp thế 
tánh như cát bụi là nhân của muôn vật. 

Hỏi: Trước nói chắng hoại Diệt và Đạo, nay nói 
chấp phi tưởng, giới gà, giới chó v.v... thì chăng 
phải là hoại sao? 

Đáp: Ở đây là khởi vọng chấp ngang trải, trước 
nói thì chăng phải như thế. Kia nói hai mươi lăm 
đề là nói thắng vào minh sơ sinh giác v.v... trong 
sáu đề chỉ nói chủ đề, y đề, đâu có chỗ nào nói chấp 
Phi tưởng và giới chó, cho nên biết chăng hoại hai 
đề Đạo Diệt. 

Lại hỏi: Ngoại đạo có khổ đề, vì sao trước nói 
phàm phu có khô, không có đề? 

Đáp: Chỉ nói có cảnh khô là Khô đề, chứ chăng 
phải là trí khô. 

Từ câu "Bồ-tát Văn-thù, v.v..." trở xuống là 
giải thích môn y cứ theo quả thể, gồm có hỏi và 
đáp. Trong phân hỏi có ba: 

1/ Nói ngoại đạo có bôn đức. 2/ Giải thích. 3/ 
Kết luận. 

Thứ nhất như văn kinh ghi. 

Từ câu "Vì sao v.v..." trở xuống là giải thích. 
Có hai mươi bốn lần chấp có Thường, Lạc, Ngã, 
Tịnh, tức có bốn phân: 

1/ Tám lân chấp có Thường. 2/ Năm lần chấp 
có Lạc. 

3/ Ba lần chấp có Tịnh. 4/ Tám lần chấp có ngã. 
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* Nói về tám lần chấp Thường: 

1) Vì đều có nhân quả nên biết là có Thường. 

2) Nêu nhân sát sinh phải chịu quả báo xâu cho 
nên Thường. 

3) Y cứ vào năng chuyên niệm cho nên thường. 

4) Nêu sự nhớ nghĩ y cứ theo sở niệm. 

5) Nêu tu tập. 

6) Nêu sô tính. 

7) Y cứ theo đọc tụng. 

S) Y cứ theo hình tướng, như văn kinh. 

* Kế là chấp Lạc có năm loại. Thứ nhất Vy CỨ 
theo nhân quả. Thứ hai y cứ theo tâm có câu. Thứ 
ba y cứ theo nhân có lạc. Thứ tư y cứ theo duyên 
của lạc. Thứ năm y cứ theo ba phâm. 

* Ba lần chấp có Tịnh: 

1) Y cứ theo nhân của tịnh. 

2) Y cứ theo duyên của tịnh. 

3) Y cứ theo vật chứa tịnh. 

* Tám phân chấp có Ngã: 

1) Y cứ theo tạo tác. 

2) Y cứ theo tướng mạo. 

3) Y cứ theo phân biệt mùi vị. 

4) Y cứ theo tạo tác làm việc. 

5) Y cứ theo tâm mong cầu được sữa. 

6) Y cứ theo tên gọI. 

7) Y cứ theo việc ngăn ngại. 
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8) Y cứ theo bè bạn. 

Từ câu "Bạch Đức Thế Tôn v.v..." trở xuống là 
phân thứ ba tổng kết nói ngoại đạo lẽ ra có thật đê. 

Từ câu "Phật nói v.v..." trở xuống là Như Lai 
đáp. Văn có ba đoạn là sơ lược, giải thích rộng và 
kết luận. Đâu tiên hai ý là bác bỏ và giải thích. Thứ 
nhất là bác bỏ, như văn kinh. 

Kế là, từ câu "Vì sao v.v..." trở xuống là giải 
thích vì sao bác bỏ. 


-oQO- 
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Phẩm 19: THÁNH HẠNH (PHẢN 4) 


Đầu tiên, Như Lai trả lời rộng về các câu hỏi để 
phá bốn chấp ở trước. Văn có ba phân: 

Rộng phá châp Thường. Lược phá chấp Lạc và 
Tịnh. 

Rộng phá chấp Ngã là thường. 

Thường và Ngã là đầu mối các chấp, cho nên 
rộng phá. Đầu tiên là phá Thường, văn có ba đoạn: 

Nói lý của ngoại đạo saI trái. Nói lời của ngoại 
đạo lầm lẫn. Chánh đáp. 

Thứ nhất lại có ba: nói sai trái, nêu lỗi và kết 
luận sai lâm. Đâu tiên như văn kinh ghi. Vì sao nói 
là sai trái, vì gượng chấp có Thường. Thường thì 
chăng phải duyên sinh, đã duyên sinh thi vô 
thường. Nhưng các ngoại đạo lại chấp tự nhiên, 
chẳng phải từ duyên sinh. Nếu là tự nhiên thì pháp 
trân đôi với ý mà khởi chấp này chắng phải là 
duyên sinh hay sao? Cho nên ngoại đạo đều là vô 
thường. 

Từ câu "Phật tánh vô sinh, v.v..." trở xuống là 
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nêu lỗi tức nêu đúng đối với sai. Xưa nói vì đó là 
Phật tánh của quả tương lai nên chăng sinh diệt. 
Nếu là duyên sinh tức sinh diệt. Ở đây nói chắng 
phải như thế, nêu chánh đôi với tà chấp. 

Kết luận là sai trái: Chính là lý một đạo thanh 
tịnh. Tánh của Phật tánh là chắng sinh chăng diệt 
đầu chỉ giải thích là đương quả. Vì nghĩa này nên 
kết luận nghĩa ấy sai lầm. 

Từ câu "Này thiện nam v.v..." trở xuống là 
đoạn thứ hai nói về lời của ngoại đạo lầm lẫn. Văn 
có ba ý: 

Nói về lời sai lầm. Phá chấp. 

Nêu đúng để bày sai. 

Nói lâm lẫn, vì không thây chân lý Phật tánh, 
Tam bảo nên điều nói ra sai lầm, chăng chân thật. 
Nếu thây lý này thì lời nói chân thật. 

Từ câu "Các phàm phu v.v..." trở xuống là ý 
thứ hai phá chấp. 

Trong lân tà chấp thứ tám mà ngài Văn-thù nêu 
ở trước là chấp hình tướng mặt đất, y phục, Xe, 
v.v... đều là Thường, nay phá vớ Thường này. 

Từ câu "Tất cả hữu vi v.v..." trở xuống là ý thứ 
ba chỉ ra điều sai. 

Từ câu "Pháp hữu vi v.v...” trở xuống là đoạn 
thứ ba, chánh thức đáp, có bại một, là nói về hai 
môn sắc và tâm; hai, là nói về tâm vô thường: ba, 
chỉ nói về sắc vô thường. 
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Xưa nói tất cả pháp hữu vi đều gom vào ba 
nhóm, dẫn phẩm Phạm Hạnh nói: "pháp sắc, pháp 
phì sắc, pháp phi, sắc phi phi sắc" - Trong đó, cho 
phi sắc phi phi sắc là nhóm vô tác, lại dẫn phẩm 
Thánh Hạnh rằng: "Bạch bốn lần Yết-ma, sau đó 
mới đặc". Tức đặc vô tác. Nghĩa này chăng đúng. 
Nói phi sắc phi vô sắc chính là Trung đạo xa lìa hai 
bên, xa lìa không hữu, chứ đầu phải vô tác; cho là 
vô tác hữu vỊ, lỗi này chăng phải nhỏ. "Bạch bốn 
lần Yết-ma, sau đó mới đặc" đây là nói về thọ ĐIỚI, 
đặc giới, chưa đủ để chứng minh trong đạo vô tác. 
Vì sao? Vì tác và vô tác đêu thuộc về thiện hữu lậu. 
Các xiến-để chỉ tin hữu tác, chắng tin vô tác. Nếu 
y cứ theo giáo Tiểu thừa thì vô tác hữu lậu, nêu 
theo ý kinh này thì vô tác vô lậu. Như trước dẫn 
phẩm Thánh Hạnh: "Thọ giới vô tác làm chứng 
minh". Thê nào là vô tác? Kia nói rằng: Nếu chăng 
chấp nhận có nghĩa VÔ tác, vì sao văn sau lại nói: 
“Nói không có vô tác là tranh luận". Đáp: Các sư 
Số Luận cho răng vô tác là sắC; các Luận sư cho 
rằng vô tác là vô sắc. Chấp mỗi bên như vậy dẫn 
đến tranh luận. Nay ta lập luận răng: Hữu tác, vô 
tác thì rốt cuộc chắng chấp sắc, huông chi mỗi bên 
lại châp riêng, Ta lại nói răng: Hữu tác hay vô tác, 
thì rốt cuộc chắng nên khởi chấp nhất định. Tiểu 
thừa thì hữu tác, Đại thừa thì vô tác, nhờ đó sẽ 
không gây tranh luận. Vả lại, văn chỉ nói về sắc và 
tâm, đâu gượng lập tác và vô tác. Như các sư Số 
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Luận cho tâm là tâm vương, tâm sở thuận theo tâm 
vương mà khởi. Vả lại, thức là tâm vương, tâm sở 
là tưởng, v.V.. . SẮC gôm, mười một loại là năm căn, 
năm trân và vô giáo sắc. Các Luận sư cho răng 
mười bốn sắc là năm căn, năm trần và bốn đại. 
Nhưng ở đây chỉ nói về bốn đại, năm sắc. Văn sau 
lại nói mười một sắc. Vì sao? Vì đắp đôi nhau hiển 
bày một bên, không chỉ ở một nơi mà thôi. 

Từ câu "Tâm là vô thường v.v..." trở xuống là 
đoạn thứ hai nói về tâm vô thường, có bốn ý: 1/ 
Nói về vô thường; 2/ Phá chấp Thường; 3/ Lặp lại 
vô thường; 4/ Lặp lại nghĩa phá chấp Thường. 

1) Đầu tiên có nêu bốn câu: 

Phan duyên khác nhau. Sáu thức khác nhau. 

Sáu trân khác nhau. Tương ưng khác nhau. 

2) Từ câu "Này thiện nam v.v..." trở xuống là 
phân thứ hai phá chấp Thường, có bốn phân: 

Nói chắng phải chỉ có thức duyên. Sáu thức lẽ 
ra chăng khác. 

Sở nhân lẽ ra chăng khác. Danh lẽ ra chắng 
khác. 

3) Từ câu "Này thiện nam v.v..." trở xuống là 
đoạn thứ ba lặp lại vô thường, có năm phân: Nói 
về ba Thánh tâm khác nhau: Nói về ba phàm tâm 
khác nhau; Nói về ba thọ tâm khác nhau; Nói về ba 
tâm độc khác nhau: Nói về ba loại tâm khác nhau. 

Đầu tiên như văn kinh ghi. Ba tâm phàm khác 


SỐ 1767 - ĐẠI BÁT NIẾT BÀN KINH SỚ, Quyền 16 895 


nhau. Nói tại gia xa lìa nghĩa là thân sông ở tại gia 
mà tâm xa lìa thế tục. 

4) Từ câu "Này thiện nam v.v..." trở xuống là 
đoạn thứ tư lặp lại về ý phá châp Thường, chính là 
tám phân phá chấp ở trước. Văn cũng có tám phân 
tuy không đối đãi nhau, nhưng hoặc phá ý trước, 
hoặc sinh khởi ý sau mà chăng phá. 

Tự nói thêm răng: Bảy phân trước là phá ý 
trước, một phân sau là sinh khởi ý sau. 

Lại có ấn hiển khác nhau. Ấn có bốn chăng phá 
nhân quả, sát sinh, toán số, hình tướng mà lại thừa 
sinh ý sau là các câu đã làm, hay làm, sẽ làm, chẳng 
oán chắng thân, vật của ta vật của người. Phần thứ 
tám cuối cùng là tổng kết nói vô thường. 

Nay nói thêm răng: Cho nên chỉ có phân thứ 
nhất phá phân thứ ba chuyên niệm; Phân thứ hai 
phá phân thứ tư là nhớ nghĩ; Phần thứ ba phá phân 
thứ Dảy là đọc tụng; Thừa ra phân thứ tư, thứ năm, 
thứ sáu; Phần thứ bảy phá phân thứ năm tu tập; 
Phần thứ tám phát sinh ý sau cũng là thừa. Văn 
kinh mỗi đoạn đều có ân hiển, đó đêu là tùy nghị, 
phàm phu chắng thể so lường được. 

Từ câu "Nay ta đối với sắc pháp v.v..." trở 
xuống là đoạn ba, chỉ nói sắc là vô thường. Có hai 
ý: Một, kết luật ý trước, hai là tong khởi văn sau. 

Từ cầu "Sắc này vô thường v.v..." trở xuống là 
nói vê vô thường, gồm mười câu: 
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Lúc mới sinh khác nhau. Thời gian khác nhau. 

G1aI vị khác nhau. Năng lực khác nhau. Hình 
dáng khác nhau. Quả báo khác nhau. Tên gọi khác 
nhau. 

Hoại và hợp khác nhau. Thứ lớp sinh khác 
nhau. Thứ lớp diệt khác nhau. 

Tất cả đều nêu ngoại đề đối luận với trung gian, 
hoặc lược nêu trước sau để đôi nhau. 

Từ câu "Nếu vô thường v.v..." trở xuống là ý 
thứ hai phá năm phân chấp lạc, ba phần chấp tịnh 
ở trên. Có hai phân, trước là chánh phá, sau là chỉ 
ra đã đáp ở trên. 

Nói vô thường tức khô là phá chấp lạc. Nếu khổ 
tức bất tịnh là phá chấp tịnh. 

Nhân Ca-diếp hỏi ta đã trả lời ở trên. Có ba 
cách giải thích: 

Thứ nhất, Khai Thiện cho răng trong phân nói 
về Tuệ Thánh Hạnh của bốn Đề ở trên, đâu tiên nói 
Khô đế, cho năm ấm đều là khổ, Ca-diếp bèn nêu 
các câu hỏi nói có duyên của lạc và nhân của lạc, 
theo đó thì lẽ ra phải có lạc, không phải khô. Đức 
Phật sau đó trả lời trong khô cũng nghĩ là vui một 
cách ngang trái. Đó tức là đã trả lời. 

Thứ hai, Dung Thành cho rằng trong phẩm 
Như Lai Tánh nói Phật có tánh chân ngã, Ca-diếp 
liền nêu mười hai câu hỏi để tìm hiện dụng: Đức 
Phật bèn nêu dụ hạt châu trên trán lực sĩ v.v... để 
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đáp rồi. 

Thứ ba, các sư phân nhiêu y cứ theo phần cuối 
của phẩm Trường Thọ Ca-diếp hỏi: Thê gian cũng 
nói Phạm thiên là thường có khác gì với Phật nói? 
Phật đáp: Là ngoại đạo trộm được lời này, giỗng 
như dụ trộm trâu. Cho nên nói đã đáp. Trong lời 
hi của Hà Tây tức là đã đáp trong quyền bảy. 

Các sư Trung Quán cho rằng trong phẩm Tứ 
Đảo có nói đủ các điên đảo như tịnh, lạc, v.v... 
Trong đó lại chắng còn phá suốt tất cả, chỉ lược 
pháp lạc, tịnh, cho nên nói là đã đáp ở trên. 

Từ câu "Này thiện nam v.v..." trở xuông là 
đoạn ba nói về vô ngã để đáp sáu phần chấp ngã ở 
trên. Văn có hai phân: 

- Nói chung về vô ngã. 

- Chính thức phá chấp. 

Kế là giải thích hai chương. Trong phân phá 
chấp Thường ở trước cũng theo thứ lớp là nêu lên 
và giải thích. Trước giải thích thì nói rộng, còn ở 
đây trong chương giải thích thì lược. Trước cũng y 
cứ theo sắc tâm để phá thường, ở đây phá ngã cũng 
y cứ theo sắc tâm. 

Từ câu "Sắc tức chắng phải ngã v.v...” trở 
xuông là giải thích môn thứ nhất, trước nói sắc 
chăng phải ngã. 

Vì sao sắc chắng phải xi Vì phá hoại được. 

Từ câu "Pháp phi sắc v.v..." trở xuống là giải 
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thích chương Phi Sắc. 

Phi sắc tức tâm, tâm thì không nhất định, vì từ 
cảnh sinh. Lạc duyên tâm, thì tâm liên có lạc; khô, 
chăng khổ chăng lạc cũng giông như thê. Đã từ 
duyên nên vô thường vô ngã. 

Từ câu "nếu các ngoại đạo v.v..." trở xuống. là 
phân thứ hai chánh phá chập. Trên có tám phân 
chấp, ở đây lại có chín phân, cũng không có chính 
thức đối nhau từng cặp. Nay chỉ tùy cơ khác nhau, 
chăng phá câu thứ nhất là tạo tác, câu thứ tư là tác 
nghiệp, thừa câu thứ nhất là chuyên niệm, câu thứ 
hai là nhớ nghĩ, câu thứ bảy là ba pháp. Cho nên 
câu thứ ba phá câu thứ bảy ở trước, câu thứ tư phá 
câu thứ tám, câu thứ năm phá câu thứ sáu ở trước, 
câu thứ sáu phá câu thứ năm ở trước, câu thứ tám 
phá câu thứ hai, cầu thứ chín phá câu thứ ba ở 
trước. Chắng theo thứ lớp, chỉ nêu câu nào phá câu 
nây chứ không có ý gì khác. 

Từ câu ,Này Thiện nam! Các ngoại đạo này 

. trỞ xuông là đoạn thứ ba kết luận quở trách 
lỗi lầm. Gồm có hai dụ: thứ nhất là dụ đứa bé, thứ 
hai là dụ cho người mù bâm sinh. Đứa bé dụ cho 
hạnh sai lầm, người mù dụ cho giáo saI lầm. 

Như đứa bé suốt ngày chỉ lo đùa giỡn mà chăng 
biết giữ gìn gia nghiệp, ngoại đạo cũng giống như 
thê, làm những việc vô ích, khổ tâm chăng thành 
tựu tịnh hạnh, cho nên nói không có tuệ phương 
tiện. 
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Như người mù bẩm sinh chỉ nghe được bốn thí 
dụ mà chăng biết được màu sắc chân thật của sữa. 
Ngoại đạo cũng giống như thế, thâm tin Vi-đà đâu 
biệt được thường lạc, cho nên văn kinh ghi: "Mà 
hỏi người khác, v.v.. 

Từ cầu "Văn-thù bađh Phật v.v..." trở xuống là 
phân thứ hai nói về viên tuệ. Xưa nói ¡ phá mê chấp 
bốn Đề, hai Đề, một Đề. Lại nói phá tâm phân biệt 
ở trước, là nói về rốt ráo thanh tịnh, không có chỗ 
chấp đấm. Các nghĩa này chăng đúng. Vì trước nêu 
chương nói thứ lớp năm hạnh, hai hạnh giới, định 
còn không phá chấp đắm, chứ đâu chỉ tuệ hạnh. 
Tuệ hạnh bị phá thì giới, định tự phá. Ba hạnh bị 
phá tức là phá hạnh Thánh, hạnh Thánh bị phá thì 
năm hạnh cũng phá, nếu năm hạnh phá thì không 
có chỗ tu tập, không tu tập thì không chứng, không 
chứng thì phá mười công đức. Nghĩa này chắng 
đúng, nên biết văn này nói về hạnh viên tuệ. Văn 
có bôn: 

- Phát khởi. 

- Chánh nói. 

- Lãnh thọ, tin hiểu. 

- Kết chương. 

Trong phân phát khởi không nói bốn Đề, hai 
Đề mà chỉ nói nhất thật. Vì sao biết được? Khi xưa 
trong giáo đầu tiên là thuộc về Tích pháp Tứ đề. 
Trước đã có nói thì chắng phải ít có, cũng chăng 
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phải là vô thượng. Cho nên, theo thứ lớp sau đó 
phát khởi viên tuệ. 

Chánh nói có hai: một, là nói về chắng Niết- 
bàn chỉ bày viên tuệ; hai là y cứ theo chăng còn 
chuyên đề chỉ bày viên tuệ. 

Chăng Niết-bàn có ba ý ý: một, là chỉ thăng: hai, 
là y cứ theo chăng chuyển; ba, là Như Lai, hư 
không theo chiêu dọc để chỉ bày. 

Chỉ thắng có hai ý: một, là nói vì sao; hai, là chỉ 
chân lý. 

Nói Vì sao là có hai ý: một, gởi gắm ngài Văn- 
thù, than trách là chưa đạt nên nói là vì sao. Hai, là 
hỏi ngài Văn-thù vì sự chưa đạt này mà làm đầu 
mỗi phát khởi, nên nói là Vì sao. 

Kế là chỉ chân lý, như văn kinh ghi. 

Thứ hai, Từ câu "Này thiện nam! Nếu chấp có 
ngã, V.V... TTỞ xuông là nói chăng chuyền, trải qua 
các vIỆc theo chiêu ngang để chỉ viên tuệ. Nói 
chăng chuyển là trải qua bảy việc: chẳng quả, 
chăng nhân, chăng chuyên, chăng sinh, chăng xuất, 
chẳng tác và chăng tạo đều là ngay nơi sự mà lý, 
đều là thường trụ. 

Từ câu "xoay bánh xe pháp, v.v..." trở xuông là 
theo chiều dọc kết thành viên tuệ thường trụ. 

Hoặc cho răng Như Lai là y cứ theo quả lý, Phật 
tánh là y cứ theo nhân lý, còn hư không thì chung 
cho nhân quả. 
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Từ câu "Này thiện nam v.v..." trở xuống lả 
đoạn hai, nói về chăng còn xoay bánh xe pháp. Có 
hai ý: 

Vì khác nên chắng còn chuyển. Vì đồng nên 
chẳng còn chuyên. 

Thứ nhất đã có hai việc khác thì đâu được nói 
là còn. Về khác có tắm câu: ngôn ngữ khác; chúng 
khác; căn khác; đức khác; lợi ích khác; chủ thỉnh 
khác; sở thuyết khác; âm thanh biến khác. 

Đầu tiên, xoay bánh xe pháp là vì năm vị Tỳ- 
kheo: Kiêu-trân- như, Thập Lực Ca- diệp, Bạt-đê, 
Át-bệ, Ma-Nam-câu-lợi. Ở đây là nói chung. 

Từ câu “Lại nữa, hễ có người nói, v.v..." trở 
xuống là đoạn haI, nói vì đồng cho nên chẳng còn, 
có ba phân là pháp, dụ và kết. Thứ nhất trong pháp 
nói đồng cho nên không còn. 

Từ câu "Thí như v.v..." trở xuống là giải thích 
không còn. Gồm có ba dụ: dụ thứ nhất, nói sinh 
thiện diệt ác; thứ hai là chỉ diệt ác; thứ ba, là chỉ 
sinh thiện, các nghĩa này đồng nhau cho nên không 
còn. 

Từ câu "Vì thê v.v..." trở xuông là ý thứ ba kết 
luận chăng còn. Từ câu "Bấy giờ v.v..." trở xuông 
là phần thứ ba thọ lãnh tin hiểu, 

phát khởi thùy tích. 

Từ câu "Bấy giờ v.v..." trở xuông là phân thứ 
tư, kết luận. 
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Đầu tiên là đôi luận với Ca- diếp, khoảng giữa 
là đối đáp với ngài Văn-thù, nay đên tuệ thánh đã 
xong, lại đối đáp với ngài Ca-diệp, thật khéo léo từ 
đâu đến cuối. 

Từ câu "Ca-diệp v.v..." trở xuống là thứ hai, 
giải thích tên gọi của hạnh. 

Hỏi: Vì sao sau giới tuệ đều có giải thích tên 
của hạnh, còn về định hạnh lại không có? 

Đáp: Đâu tiên và cuối cùng đã giải thích, 
khoảng giữa đã lược bỏ, nên không có. Văn kinh 
này có bốn đoạn. Trước Đức Phật đã tổng hợp, tức 
là kết luận chung đã xong. Bây giờ, thứ nhất là ngài 
Ca-diếp hỏi. 

Thứ hai Như Lai kết luận riêng. Thứ ba, Ca- 
diệp hỏi. 

Thứ tư Như Lai khai và kết thứ lớp năm hạnh. 

Năm hạnh này vốn là năm hạng người bị bệnh 
hành xứ. Nói pháp môn này hàng Nhị thừa đạt 
được nghĩa hữu tu, tức Thanh văn, Duyên giác 
nghe như thê rôi sẽ cung kính thực hành theo, nên 
gọi là Thánh hạnh. Vả lại, có Biệt Bô-tát căn tánh 
thuyết độ, theo thứ lớp tu tập, cũng gọi là hạnh 
Thánh. Nếu là sở hành của chư Phật, Thê Tôn, thì 
gọi là hạnh Thánh. Đó là kết viên hạnh. Như Lai 
thực hành pháp này cho nên chăng lập Đối trị. Gặp 
hay chăng ĐặP., đêu được lành bệnh. Đó là chánh 
thức kết luận về người và pháp môn này. Xưa nay 
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chưa thây ý kết thúc này, nên chăng lập hai cách 
giải thích theo Biệt Viên. Nếu hàng Nhị thừa và 
hàng biệt căn tánh bị bệnh hành xứ nghe Phật nói 
mà tu tập thì lành bệnh, không tu tập thì không 
lành, đây là kết hạnh thứ tư. 

Từ câu "vị Đại Bồ-tát v.v..." trở xuống là thứ 
hai nói về quả tuệ hạnh. Văn có năm: 

- Nêu tên gọi của đạo. 

- Giải thích nghĩa địa. 

- Nói về thể của địa 

- Nói về dụng của địa 

- Kết hạ địa so sánh với Thượng địa. Thứ nhất 
như văn kinh. 

Xưa nói đạt được tuệ quả thì được hai địa, tức 
Vô úy địa, là từ Sơ địa đến Lục địa; từ Thất địa đến 
Pháp vân địa gọi là Tự Tại Vương địa. Sở dĩ được 
quả của hai địa này là Tuệ hạnh dứt phiền não, 
thông đạo nhanh nhẹn, nhạy bén. Ở đây cho là 
chăng phải như thế. Vả lại, hai hạnh giới, định 
chắng dứt hoặc, thông đạo chậm, lụt. Vì sao? Xưa 
cho răng Bất động và Kham nhẫn đều là Sơ địa, tên 
khác mà thê đồng, nêu đông thì quả giới, định sao 
chăng phải là Nhị địa thông đến Pháp Vân địa. Nay 
nói chỉ là một địa tự tại vãng sinh, chính là Dụng 
Vô úy, chăng nên chia ra hai địa. 

Từ câu "Nếu có Bô-tát, v.v..." trở xuống là giải 
thích nghĩa của địa. 
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Văn kinh này hợp với kinh Thập địa. Địa kinh 
cho răng Sơ địa lìa năm thứ sợ hãi. Nay văn kinh 
này cũng như thê, chỉ tên gọi hơi khác mà nghĩa thì 
đồng. Trong đó nói chăng sợ tham, sân, sĩ v.v... là 
thuộc Vô bât hoạt ý, Vô tử ủy, Chắng SỢ đường á ác 
v.v..." trở xuống là thuộc vô ác đạo úy. Nói ác có 
hai loại v.v... trở xuống là thuộc vô ác danh úy. 
Cũng chăng còn sợ Sa-môn v.v... trở xuống là 
thuộc Vô đại chúng oai đức úy. Vô tử úy tức 
Thường, Vô bất hoạt và Ác đạo úy là Lạc; Vô ác 
danh úy tức là Tịnh, Vô Đại chúng Ú úy tức là Ngã. 
Có đủ bốn đức, không có năm việc sợ hãi, nên ở 
địa này gọi là Vô úy địa. 

Từ câu "Cũng chăng còn sợ v.v..." là thứ ba nói 
về thê của địa, Văn có ba ý: 

Nêu vị mà thê đã nhập. 

Từ câu Tây người thiện nam, trụ vô úy, v.V.. 
trở xuống là nêu ra sở chứng của thể. 

Từ câu "Đó gọi là v.v..." trở xuống là kết luận. 
Thứ nhất như văn kinh ghi. 

Kế là nói về sở chứng, ở địa này được hai mươi 
lăm Tam-muội nên gọi là Tam-muội Vương. Tất 
cả Tam-muội đều nhập vào trong ây, tức là Tam- 
muội Trung đạo Đệ nhất nghĩa gom giữ các Tam- 
muội, như Tam-muội Tục đề, Tam-muội chân đề 
đều nhiếp thuộc vào đó, nên được gọi là Vương. 
Nhất đề, Tam đề tức thê của nó. Xưa nói hai mươi 
lăm Tam-muội dứt trừ được hoặc ba cõi, nên Bồ- 
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tát Lục địa gọi là Vô úy địa đồng với A-la-hán. Nay 
chăng theo nghĩa TâY. Nếu Nhị thừa dứt hai mươi 
lăm Hữu được gọi là Vương thì có thể cho là đông, 
đã chắng được gọi là Vương thì đâu thể nói là 
đông. Văn kinh nói hạnh Thánh thì đó là hạnh của 
chư Phật, chăng phải cảnh giới của Thanh văn, 
Duyên giác, nên đâu thê gọi là đông. Vả lại, Bồ- tát 
Lục địa dứt trừ các hoặc trong ba cõi, là Bô-tát 
Thông giáo, chăng phải ý nghĩa văn này. Các sư 
lầm dùng không tương quan gì đến ở đây. Giải 
thích hai mươi lăm Tam-muội thì như Pháp Hoa 
Huyền Văn quyền bốn có nói, trong đó giải thích 
hai mươi lăm, mỗi thứ đều có ý bốn Tât-đàn. Tuy 
có hai mươi lăm loại, nhưng đều là Vương. Vì giải 
thích khác nhau, cho nên đặt tên khác nhau, đó là 
ý thế giới tất đàn, trong hai mươi lăm Tam-muội, 
các Tam-muội như Nhật quang, Nguyệt quang 

. là ý Vị nhân Tất-đàn, các Tam-muội như Bât 
thối, Tâm lạc, v.v... là ý Đối trị Tât-đàn; như các 
Tam-muội Thường, Lạc v.v... là ý Đệ nhất nghĩa 
Tât- đàn. Mỗi Tam- muội đều có bốn ý: một, là nói 
về lỗi lầm của các hữu, như ba hoặc; hai, công đức 
của bản pháp là Tu ba Đề Tam-muội; ba, là kết 
luận thành tựu các hạnh, tức thành tựu Tam-muội 
nhập Sơ địa; bốn, từ bi phá các hữu liên được lên 
Sơ địa thì sẽ hiện thân khắp mười pháp giới, vào 
pháp các hữu, giúp người khác cũng phá được các 
hữu. Người xưa giải thích ý này hoàn toàn không 
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có ý nghiêng về một bên. 

Từ câu "Này Thiện nam! Bô-tát nhập các Tam- 
muội Vương như thế, v.v..." trở xuống là phân thứ 
tư nói vê dụng của địa. Có hai ý ý: một, là nói vê lực 
dụng tự tại; hai, là nói sinh dụng tự tại. Lực dụng 
tự tại có ba cặp: Thứ nhất là cặp y chánh. Tu-di là 
y báo, tâm chúng sinh là chánh báo. Thứ hai là một 
cặp tự tha. Nạp người vào mình, hóa mình thành 
người. Thứ ba, ít nhiêu thành một cặp rất dễ thây. 

Kế là nói về sinh dụng, đâu tiên nói chung về 
sinh các xứ, tức mười gIới xứ. 

Kế là, nơi sinh riêng, tức là mười cõi. 

Phá núi Tu-di, bao trùm thê giới, tán hợp mười 
phương mà chăng nhiễm, ở nơi địa ngục mà không 
khổ, đó là dụng của địa. 

Từ câu "Này Thiện nam là kết đoạn năm v.v... 
trở xuống là so sánh thấp với cao, như văn kinh 
øh1. 

Hỏi: Công đức của các Bô-tát đều bình đăng, 
vì sao lại có cao thâp khác nhau? 

Đáp: Xưa nói bình đăng trong bình đăng đều 
đông chăng khác nhau, không bình đăng trong bình 
đăng, cho nên lại có sâu cạn. Hưng Hoàng cho 
răng: "Nếu nói theo chiêu ngang thì một địa có đủ 
các công đức; nêu nói theo chiêu đọc thì có cao 
thập. Ngang dọc cũng giống như thế, đâu có nhất 
định, dựng lên tức đứng thăng đọc, v.v... 
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Từ câu "Bấy giờ, trong chúng v.v..." trở xuống 
là chương hai, khen ngợi kinh. Kinh nói về hạnh 
Thánh. Nếu y giáo vâng giữ thì đổi phàm thành 
Thánh, nên đáng được khen ngợi. Văn có bốn ý: 

1. Khen ngợi giáo không câu nhiễm. 

2. Như Lai nói lại lời khen ngợi. 

3. Ca-diễp tự thệ nguyện. 

4. Như Lai nói lại lời thệ nguyện. 

Khen ngợi giáo có hai: Một, lời của các nhà 
dịch kinh; hai, là khen ngợi giáo. 

Đầu tiên các nhà tập kinh thuật về nội đức và 
oa1 nghi bên ngoài. Nội đức thì có đại oa1 đức, tức 
nói chung thê dụng của Vô úy địa. Oai là đức dụng 
bên ngoài, đức là nội chứng, nội đức ngoại đức đều 
đây đủ, nên nói: "có đại oai đức". Nói đại thần 
thông là khen ngợi ngoại dụng. Như Tự tại địa có 
dụng dời núi lấp biên, được đại tổng trì tức được 
hai mươi Tam-muội Vương, giữ gìn các Tam- 
muội. Được vô sở úy thì đầy đủ như Phật đã nói. 
Các công đức như trên đều đã đầy đủ, liền đứng 
dậy khỏi chỗ ngồi là nói về oai nghi bên ngoài. 

Từ câu "Bạch Thế Tôn v.v..." trở xuống là 
chánh thức khen ngợi giáo. Có hai: Trước là lãnh 
thọ ý chỉ của Phật, kết luận so sánh bậc đưới với 
trăm ngàn công đức của bậc cao. 

Kế là khen ngợi giáo Biệt viên thứ lớp và chắng 
thứ lớp nói ở trên. 
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Vì sao cho rằng chư Phật, Thế Tôn chắng băng 
kinh Đại thừa? 

VỊ kinh Đại thừa là mẹ chư Phật, mẹ sinh ra 
con, cho nên giáo ấy được sáng tỏ tôn sủng. Kinh 
nói do năng lực của Phương đăng nên sinh ra chư 
Phật; nêu y cứ theo đạo chăng thể tự mở mang 
truyền bá, thì Phật tăng thuyết giáo, vậy Phật hơn 
giáo. Phật năng hoăng giáo là nói theo hóa tha, giáo 
sinh ra Phật là nói theo tự hành. Tạng Vương khen 
ngợi ở trên là y cứ theo tự hành. 

Từ câu "Bấy giờ v.v..." trở xuông là ý thứ hai, 
Như Lai nói lại lời khen ngợi, có ba câu: một, là 
thuật lại; ha, là giải thích; ba, là kết luận. Thứ nhất, 
văn kinh ghi. 

Kế là giải thích, gồm có phân thuyết pháp, khai 
dụ và hợp. 

Khai Thiện cho răng đó là dụ cho năm thời 
giáo. Trong đó, Phật hợp với bò, lưu xuất ra mười 
hai loại kinh là chỉ cho thời giáo đầu tiên; Tu-đa-la 
chỉ cho Bát-nhã, vì Tu-đa-la là pháp bản, Bát-nhã 
là hạnh bản, Phương đẳng chỉ cho các kinh Tịnh 
Danh, Tư Ích vì khen ngợi Bồ- tát. Bát-nhã là Pháp 
Hoa, vì kinh Pháp Hoa nói về Đại tuệ bình đăng, 
Đại tuệ bình đăng là Bát-nhã. Còn Niết-bàn có thê 
tự hiểu. Lại nói Bát-nhã đầu tiên nói trong mười 
hai năm, cuối cùng thì gân với Niết-bàn, tức sau 
Pháp Hoa, rồi dẫn phẩm Tất Cánh trong Thích luận 
để chứng thành. Cho nên, Tu-đa-la tức kinh Tịnh 
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Danh, Phương đăng là Pháp Hoa, Bát- nhã là Bát- 
nhã. Chiêu-đê cho răng: Ba thời là trước nói về 
giáo, hai thời sau là nói về lý; ba giáo là mười hai 
thể loại kinh tức là tạng Tiểu thừa, Tu-đa-la tức 
Tạp tạng, Phương đăng là Bô-tát tạng. Phật dạy 
chăng ngoài ba tạng này. Hai lý tức Bát-nhã là 
nhân, Niết-bàn là quả, tu hành nhân Bát-nhã thì 
được quả Niễt-bàn. 

Hưng Hoàng cho răng: Phật nói pháp gôm 
mười hai thể loại kinh, học được mười hai loại này 
là thông suốt được Tu-đa-la, biết các pháp bản tức 
thông Phương Đăng, đạt Phương Đăng thì sinh ra 
Bát-nhã, Bát- nhã đã sinh thì rð biết niễt-bàn. 

Các Sư Jrung Quản cho Tăng: Đâu tiên là từ 
nhiêu nói về ít, từ Tông nói về lược. Đầu tiên khen 
ngợi mười hai thể loại kinh, mười hai thể loại có 
cả Đại và Tiểu, đó là chung. Lại khen ngợi riêng 
Tu-đa-la, lại lây Tu-đa-la làm chung mà khen ngợi 
riêng Phương Đắng, Phương Đăng chưa phải là ít 
có, nên lại khen ngợi riêng Bát-nhã, trong Bát-nhã 
lại khen riêng một câu Phật tánh của Niết-bản. Như 
từ bò sinh ra sữa cho đến thành đề hô, cho nên 
Niết-bàn là cuỗi cùng. 

Các nghĩa nảy chắng đúng, vì sao? Vì mười hai 
thể loại kinh có cả Đại và Tiểu, đâu chỉ có Tiểu 
thừa. Vả lại, nêu cho mười hai thể loại kinh là Đ1áO 
đâu tiên, mà giáo Tiểu thừa đâu phải là giáo đầu 
tiên nên chắng thể sử dụng. Vì sao lại cho Tu-đa- 
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la là Bát-nhã, các kinh khác chăng có văn xuôi ư? 
Sao lại lây Bát-nhã làm Pháp Hoa, danh đã chắng 
đúng thì nghĩa làm sao hợp? Dù cho Bát-nhã gân 
với thời Niễt-bản, thì thời giáo thứ tư trái với thứ 
lớp năm thời. 

Chiêu-đề cho rằng đó là ba giáo hai lý, nhưng 
văn này thuật lại lời khen ngợi giáo, vì sao phải dụ 
cho lý, nếu đúng như lời Chiêu-để nói thì đó là 
khen ngợi kinh khác, chứ chắng khen ngợi giáo 
này. Còn như lời Hưng Hoàng nói thì đó là theo 
thứ lớp sinh giải chứ chăng phải khen ngợi giáo. 
Bỏ-tát Tạng Vương nói: "chư Phật có vô lượng 
công đức, nhưng chắng bằng kinh Đại Bát-niết- 
bàn". Nếu nói từ giáo sinh giải thì chăng phải ý 
khen ngợi của văn này. Như lời các sư Trung Quán 
là từ rộng đến lược mà cho cuôỗi cùng là CaO SIÊU, 
nhưng văn kinh ghi: "Đề hô là trên hết, tất cả vị 
thuốc đều chứa đựng trong đó". Nếu nói rộng thì 
đâu hơn lời này, đã là rộng thì chăng được khen 
ngỢi. 

Các sư đều muốn bao gồm, thâu nhiếp mà 
chăng biết phân tích, chia chẻ nên lạc mất chánh 
tông, thí như đến Hàm Đan học tập, hai hạnh đều 
chăng đạt được gì. Nay y cứ theo kinh, tức như 
Tạng Vương nghe Phật nói Biệt giáo theo thứ lớp, 
Viên giáo chắng thứ lớp. Giáo thứ lớp thì phát sinh 
công đức của Bồ-tát Tiệm hạnh, giáo chắng thứ lớp 
thì sinh ra công đức của chư Phật. Vui mừng khen 
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ngợi cả hai giáo, Phật lại giúp sức cho niềm vui ấy 
nên kế lại và khen ngợi. Nếu thứ tự nương nhau 
sinh khởi đến chỗ tột cùng huyền diệu thì càng 
thêm được khen ngợi. 

Bò dụ cho chủ của giáo Niết-bàn, sữa dụ cho 
Crới Thánh hạnh, lạc dụ cho Định Thánh hạnh, bơ 
sông là Tuệ Thánh hạnh của bốn Đề, bơ chín dụ 
cho Tuệ Thánh hạnh của hai Đề, đề hô dụ cho tuệ 
Thánh hạnh của Nhất thật để. Như thứ lớp năm vị 
thì đề hô là quý nhất, còn năm hạnh dân dân 
chuyên. đến hạnh sâu xa lìa nhất thật, nên nói tối 
thăng tối thượng. Đây là nói lại lời khen ngợi Nhất 
thật giáo kia. Nêu chỉ nói thật tuệ, thì nhất tuệ tức 
tật cả tuệ là pháp giới, gôm. thâu tất cả tuỆ, chăng 
do thứ lớp. Phật tức là đề hô nhiệm mâu trên hết, 
tất cả các vị đều hòa hợp trong đó; Như Lai tức 
người đề hô; Nhất thật đê là pháp đê hô. Người đê 
hô nói pháp đề hô, pháp đề hô thành tựu cho người 
đề hô. Người và pháp là một chắng hai, trong đó 
các pháp đều là đê hô. Thứ lớp và Nhất thật là một 
không hai; khen ngợi nhất thật của năm hạnh tức 
khen ngợi năm thật của nhất thật. Giải thích như 
thế thì hai nghĩa là thứ lớp và khen ngợi giáo đều 
thành. Nếu theo thứ lớp trong một đời giáo hóa, thì 
từ Phật lưu xuất ra mười hai thê loại kinh là chỉ cho 
thời Hoa Nghiêm, Hoa Nghiêm là đâu tiên tức 
mười hai thể loại kinh. Tu-đa-la là một tạng trong 
ba tạng. Vì chúng sinh chắng kham nhận Đại thừa, 
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nên phải nói giáo Tiêu thừa. Giáo Phương Đăng 
bác bỏ Tiêu chê trách Thiên, xưng dương Đại, khen 
ngợi Viên giáo Bát-nhã thì ba hạng người đồng 
được nghe mà chỉ trở về Nhất thật, dẫn Tiểu trở vê 
Đại, tiêp Thiên thành Viên và trụ trong phương 
tiện, tức chưa chứng được Tiểu quả thì cho phép 
học chung đạo Ma-ha-diễn. Đại Bát- niễt-bàn là 
giáo cùng tột; tức đã trụ ở Tiêu quả, bác bỏ ba tu 
mà nói Thường Lạc cao siêu. Nếu thê vì sao chăng 
nói Pháp Hoa. Pháp Hoa phá Tiểu quả, diệt Hóa 
thành, dẫn đến đảo châu báu, đồng với Niết-bàn. 
Vả lại, vào thời Như Lai Ca-diệp, hai muôn Đức 
Phật Đăng Minh đều nói Pháp Hoa, cho là giáo 
cùng tột mà chắng nói Niết- bản. Nay đức Thích-ca 
thùy tích vào đời ác trược, cần lấy tên khác đề hiển 
TÕ thường lạc, hai giáo đồng cùng tột, nên chăng 
nói Pháp Hoa là ý ở đây. Vả lại, phân trước vì Ít 
người thuần thục nên dùng Pháp Hoa đề thành thục 
cho họ, phần sau chưa thành thục nên dùng Bát- 
nhã đảo thải, nay lại dùng Niết-bàn để thành thục. 
Thích luận shỉ: "Bát-nhã đến sau Pháp Hoa", tức 
là nghĩa này. Khen ngợi giáo này cũng trái với thứ 
lớp một đời giáo hóa, giới là đầu của Thánh hạnh, 
bao gồm rất rộng như văn kinh đã nói, lại đồng 
nghĩa với sở chiêu nói trong kinh Hoa Nghiêm. 
Định là chánh của Thánh hạnh, đồng với nghĩa 
định tạng trong Tu-đa-la. Tuệ Thánh hạnh của Tứ 
đề dùng ba tu đại Niết-bàn đề bác bỏ sự sai lầm của 
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Tiêu vô lậu, hợp với nghĩa quở trách của Phương 
Đắng. Tuệ thánh hạnh của hai Đề thì chân tục tức 
nhau, hợp với nghĩa ngay nơi sắc là không của Ma- 
ha-diễn. Tuệ hạnh của Nhất thật để tức là giáo 
Niết-bàn. Có thể biết như thế thì thứ tự một đời 
giáo hóa và một bộ kinh đêu thành tựu, ý nghĩa 
không trái nhau. 

Từ câu "Vì nghĩa này v.v..." trở xuống là đoạn 
ba, kết luận khen ngợi. 

Từ câu "Ca-diếp bạch răng v.v..." trở xuống là 
phần thứ ba, Ca-diếp tự nguyện, có ba ý: một, là 
lãnh thọ; hai, là thương xót người; ba, là tự thệ 
nguyện. 

Tự thệ có bốn ý: một, là thệ dùng da, xương của 
thân chánh báo làm giây bút để truyền bá và giữ 
øìn năm hạnh. 

Thứ hai, là thệ dùng tiền tài y báo làm cho 
người no đủ, khiên kinh được truyện bá. 

Thứ ba, là thệ dùng trí lực chiết phục nhiếp thọ. 

Thứ tư, là thệ đối với người đồng ưa thích thì 
dùng hết ba nghiệp thờ kính họ. 

Từ câu "Bây giờ v.v..." trở xuông là thứ tư, Phật 
nói lại lời thệ, gøôm có ba ý: Một, là khen ngợi; hai, 
là thọ ký; ba, là ấn chứng. Thứ nhất là khen ngợi. 

Từ câu "Nay ông v.v..." trở xuông là thọ ký, có 
hai: một, là thọ ký vượt lên tu hành thành đạo quả. 

Hai, là thọ ký xoay bánh xe pháp. 
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Từ câu "Về quá khứ v.v..." trở xuống là dẫn 
chứng, có hai đoạn: một, là dẫn xưa; hai, là ân 
chứng cho hôm nay. Dẫn việc xưa, có ba: 1) là nói 
về hạnh khi xưa của Bô-tát; 2) là nói về các vị trời 
mưu bàn; 3) đến ép ngặt thử thách đề trình bày. Nói 
về hạnh xưa, như văn kinh ghi. 

Từ câu "Ta tu tập v.v..." trở xuống là các vị trời 
mưu bàn. Hai bánh xe dụ cho phước và đức. 

Từ câu "Này Đại tiên v.v..." trở xuống là ép 
ngặt thử thách, đâu tiên là dụ ba cách thử: đốt, đập 
và mài. 

Kế là hợp với ba cách thử: một, là nói nửa bài 
kệ đề thử xem có trí hay không có trí; nếu biết được 
văn nghĩa chưa hết thì là người có trí; nếu chăn 
biết thì là kẻ vô trí. Hai, thị hiện thân đáng sợ đê 
thử xem có sợ hay không SỢ, nếu tâm vững chắc, 
chăng sinh sợ hãi; nêu tâm yếu đuối thì sợ hãi. Ba, 
là đòi thân mạng để thử có xả bỏ hay không. 

Nửa bài kệ, chỉ nói về vô thường, mà chưa nói 
thường, nên nói là nửa bài. Hữu vị có ba tướng, vì 
sao chắng nói sinh diệt mà chỉ nói trụ? Có người 
giải thích rằng vì bài kệ chỉ có bốn câu, quá ngắn 
cho nên lược bớt. 

Hỏi: Nếu lược vì sao chắng lược các chữ khác? 

Đáp: Việc này cũng có ý nghĩa của nó, vì pháp 
trụ chăng hiển bày được sự dời đối còn mất của 
sinh diệt mà chỉ hiển bày sự đầu cuỗi và khoảng 
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giữa nên lược bớt. 

Hỏi: Ba tướng dời đối đâu thể có trụ, trụ tức là 
Thường, Thường thì chăng dời đối và khác với vô 
thường. 

Đáp: Nói đây là trụ của vô thường, nhưng ba 
tướng tự là vô thường, mà có trụ của vô thường 
cũng nên có Thường của vô trụ. 

Kinh nói nghĩa "không" mà bài kệ này nói về 
"Không Thường”, đâu phải là “không”? Các sư xưa 
giải thích răng vô thường chăng phải là "không", 
nhưng "Không" này là phương tiện, sau đo mới 
được không. Cách giải khác rằng: Vô thường là tên 
khác của "không". Kinh Đại Phẩm ghi: "Vô thường 
tức là tướng động, tướng động tức tướng "không". 
Kinh Tịnh Danh ghi: "Bắt sinh bất diệt là nghĩa vô 
thường". Nay cũng vô thường là nghĩa bất sinh bất 
diệt. 

Nói văng lặng là an vui. Thể của Niết-bàn 
chẳng sinh chắng diệt, mà nay nói tịch diệt là lạc, 
thì cũng được nói sinh diệt, sinh rôi thì tịch diệt, 
sinh là an vui hay chăng? 

Đáp: Người nhậm đạo thì lệ với ở đây, người 
không nhậm đạo thì không lệ, tướng sinh khởi diệt, 
trừ tướng chính là lây nghĩa trừ sinh trừ diệt, là vui 
văng lặng. Sinh là khởi tướng Niết-bàn vô sinh, 
cho nên chắng lệ với ở đây. 

Vượt qua mười hai kiếp: Các kinh Xuất diệu, 
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Phật Tạng đều nói là vượt chín kiếp. Hoặc có chỗ 
cho rằng vì nhân duyên khác nhau, nên Phật nói có 
thêm bớt. 

Từ câu "Này Thiện nam v.v..." trở xuống là dẫn 
chứng nay. 


-oQO- 
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Phẩm 20: PHẠM HẠNH (PHẢN 1) 

Các sư cho rằng bốn tâm Phạm hạnh là thể, ba 
phẩm là thể của Thánh hạnh, dẫn kinh: "Nói bốn 
Vô lượng là đường Phạm thiên, gọi là xoay bánh 
xe pháp. Nói bốn Đề là Đệ nhất nghĩa thiên gọi là 
xoay bánh xe pháp. 

Có sư cho răng tuệ, định, giới là thể của Phạm 
hạnh, Dảy thiện đêu biết, biết tức là Tuệ; bỗn tâm 
là mười hai môn thiên, tức là Định; sau nói trì giới 
được hay mất tức là giới. Nếu thế thì đâu khác gì 
với Thánh hạnh. Nhưng có khác, vì phạm là hạnh 
hóa tha, thánh là hạnh tự lợi. Thánh hạnh lây tuệ 
làm chính; giới, định giúp thành tựu. Thánh hạnh 
là pháp tu của bậc Thánh; phạm hạnh là đạo thanh 
tịnh, đạo chung cho phàm, Thánh. Thánh hạnh thì 
trước là giới, sau mới là tuệ, phạm hạnh thì trước 
là tuệ sau là giới, cho nên phàm Thánh khác nhau. 

Có sư lại cho rằng nhân quả là thể của Phạm 
hạnh. Phạm nghĩa là tịnh, là nhân của Niết-bàn, 
dẫn đến quả Niết-bàn, vì thê lấy nhân quả là thể 
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của Phạm hạnh. 

Các nghĩa trên đều chắng đúng. Nếu bốn tâm 
làm thê thì đó là đạo Phạm thiên chứ chăng phải 
Đại Niết-bàn. Nếu ba tâm là thể, thì tuy khác 
Thánh hạnh nhưng chăng ngoài Nhị thừa, chăng 
phải Đại Niễết-bàn. Nếu nhân quả là thê thì còn ở 
nhân quả đâu được gọi là Tịnh, chắng phải Đại 
Niết-bàn. Nếu chắng phải Đại Niết-bàn thì cái gì là 
Phạm hạnh? Danh nghĩa chắng thê giữ được, nên 
đêu chắng sử dụng. 

Nay nói Phạm tức là Tịnh, Tịnh có ba nghĩa: 
Tịnh tịnh, bắt tịnh tịnh, chăng phải tịnh tịnh chăng 
phải bất tịnh tịnh. 

Thể nảo là Tịnh tịnh? Là bảy thiện, bốn tâm vô 
lượng, ba phẩm, sảu niệm. Các pháp này đều là đạo 
thanh tịnh của Niết-bàn xuất thế. Nay dùng Phạm 
hạnh làm thanh tịnh khắp các tịnh. Kinh ghi: Pháp 
øì là căn cứ của tất cả thiện? Nên nói đó là Từ". Đó 
øọI là tịnh tịnh. 

Thế nào là Bất tịnh tịnh? Ta nói Từ có vô lượng 
môn, đó là thân thông điều phục voi, điều phục 
người điên cuông, trị bệnh mắt, trị bệnh ung nhọt, 
dùng từ tâm đi trong thê gian, dùng tâm bị vào vạc 
nước sôi, nhờ năng lực gôc lành của Từ nên không 
nơi nào chăng đến, làm cho các bất tịnh trở thành 
tinh. Đó gọi là bất tịnh tịnh. 

Thê nảo gọi là chăng phải tịnh tịnh chẳng phải 
bất tịnh tịnh? Đó là Đại Thừa Đại Bát Niễt-bàn 
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chăng phải nhân, chăng phải quả, chăng phải tự, 
chắng phải tha, chăng phải nhiễm, chắng phải tịnh, 
rốt ráo thanh tịnh. Đó là Thường, Lạc, Ngã, Tịnh 
của Như Lai. Văn kinh ghi: "Nếu Từ là pháp có 
không, là có là không thì đó là Từ của Thanh văn. 
Nếu Từ là pháp có không, chăng có chăng không 
là Từ của Như Lai". Từ của Như Lai thì chăng phải 
tịnh tịnh chăng phải bắt tịnh tịnh. 

Ba Từ này ngang dọc đêu khác nhau, chăng 
diệu chăng tịnh, ngay nơi một mà ba, ngay nơi ba 
mà một, chăng thê nghĩ bàn, đó mới gọi là Phạm 
hạnh thanh tịnh. Từ ba mà gọi là phẩm Phạm Hạnh. 
Toàn phẩm có hai phân: 

1. Nói về phạm hạnh. 

2. Khen ngợi kinh. 

Thứ nhất nói về Phạm hạnh, øôm có ba: 

- Nói về bảy thiện. 

- Nói về bốn tâm 

- Nói về giữ giới. 

Nói về bảy thiện, có hai: 1. Nêu; 2. Giải thích 
Giải thích có ba là nêu lên, giải thích và kết luận. 

Nêu tức nêu chương môn, nêu số và kế tên. 
Trong bảy thiện này, ba pháp trước có cả mình và 
người, hai pháp kế chỉ có tự hành, hai pháp sau là 
hóa tha. Nêu nói theo chánh phụ. thì chánh là hóa 
tha, phụ là tự hành. 

Trong phân giải thích ở trước nói về bảy thiện 
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của Biệt, kế là nói bảy thiện của Viên. Thứ nhất có 
bảy chương: một, là giải thích biết pháp; pháp thì 
chung cho tự và tha, vì biết pháp nên sẽ tự hành và 
hóa tha. Chương này có ba phân là nêu lên, giải 
thích và kết luận. Thứ nhât như văn kinh. 

Thứ hai là giải thích, gồm nêu lên và giải thích. 

Phân giải thích có mười hai đoạn, thứ nhất là 
giải thích Tu-đa-la. 

Xưa cho rằng từ Tu-đa-la không dịch chỉ dùng 
năm nghĩa giải thích hoặc dịch là Khế kinh, tức 
dùng tử nước này thay cho từ nước kia, hoặc cho 
răng khê kinh là dịch đúng. Khai Thiện cho răng 
chỉ có chung, không có riêng. Trang Nghiệm cho 
răng nếu riêng tức là kệ tụng và văn xuôi, dẫn luận 
Thành Thật "Kỳ-dạ tụng Tu-đa-la". 

Kỳ-dạ gọi đủ là Lộ-già-kỳy-dạ, dịch là cú, tụng. 
Khai Thiện cho là Đăng cú, Trang Nghiêm dịch là 
Đắng tụng, Quang Trạch dịch là Trùng tụng là kệ 
tụng phân văn xuôi. 

Thọ Ký, tiếng Phạm gọi là Hòa-già-la-na. Luận 
gọi là kinh giải nghĩa. Ở đây dịch là Thọ Ký, tức là 
thọ ký cho sáu đường và Ba thừa. 

Già-đà, có chỗ dịch là Bất đắng cú, hoặc dịch 
là Bất đẳng tụng, hoặc dịch là Trực kệ, tức Cô khởi 
kệ. Nói trừ Tu-đa-la tức là trừ phân văn xuôi được 
tụng riêng. Lại nói trừ các giới luật tức là trừ các 
bài kệ loại này trong các giới luật, tức là biết trước 
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đó có phân văn xuôi, nếu không có phân văn xuôi 
tức là kệ Cô khởi. 

Uu-đà-na, trong luận gọi là văn xuôi không có 
phân tụng, trong kinh gọi là Vô vẫn tự thuyết nhân 
duyên, kệ này có ra pháp cú. 

A-ba-đà-na, luận ghi tức là Thí Dụ kinh. 

Y-đêế-mục-đa-già, luận ghi là Nhất trúc Y-đề- 
mục-đa-già. Khai Thiện dịch là Như thị ngữ. Trang 
Nghiêm dịch là Bản sự. Nói "Lời ta nói gọi là giới 
kinh": tức là mỗi kinh đều có giới hạn riêng, tức 
muốn nói mỗi loại đều có ranh giới khác nhau, gọi 
là Như thị ngữ. 

Xà-đà- già, luận dịch là Bản sinh, nhưng bản 
sinh và bản sự không khác nhau, hợp cả hai thành 
thê loại thứ chín gọi là Bản sinh, thứ tám gọi là 
Như thị ngữ. Nếu chia Tiêng thì thê loại thứ tám gọi 
là Bản sự, thứ chín gọi là Bản sinh. 

Ty-phật-lược, luận ghi là Quảng. Nói kinh này 
địch là Phương Quảng. Cũng dịch là Trực Quảng, 
là tên gọi trong các kinh Tiểu thừa, gọi là Phương 
quảng là tên gọi trong Đại thừa. 

A-phù-đà-na dịch là VỊ tăng hữu. 

Ưu-ba-đê-xá dịch là Luận nghị, cũng dịch là 
Đại giáo, GIải nghĩa. Trong Đại thừa không dùng 
danh từ giải nghĩa. Quang Trạch dịch Hòa- già-la- 
na là Giải nghĩa, tức là giải nghĩa thọ ký. 

Từ câu "Nếu Bồ-tát v.v..." trở xuống là đoạn 
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ba, tổng kết. Kế là nói biết nghĩa. 

Tức là biết rõ lý nói trong mười hai thể loại 
kinh. Lời này rât sơ lược, nên phải nói là hiểu rõ 
các nghĩa không, bình đắng trong mười hai thê loại 
kinh. Hơn nữa đối với một câu mà hiểu vô lượng 
nghĩa; hiểu nghĩa rốt ráo thanh tịnh. Nếu hiểu được 
ba nghĩa như thế, thì nghĩa mới tròn đủ. 

Thứ ba nói về biết thời. 

Nói trong thời như thê thuận theo bồ thí tức là 
ý hóa tha, còn các câu khác là tự hành. 

Thứ tư, là giải thích biết đủ và tự biết là thuộc 
về tự hành. Thứ năm là tự biết mình. 

Xem kỹ là thiện hay bất thiện, như Tăng Tử 
nói: "Ta mỗi ngày ba lần tự xét bản thân". 

Thứ sáu, Từ câu "Thê nảo là biết chúng v.v..." 
trở xuông, gôm có hai thiện nói về hóa tha. Biết 
chúng: Nên biết đủ các chúng trong mười pháp 
giới, văn kinh chỉ lược nêu người và Nhị thừa; 
trong mỗi chúng đều dùng ba nghiệp để giáo hóa 
nhưng văn kinh chỉ lược nêu thân và miệng. Hơn 
nữa, giáo hóa thì phân lớn là thân và miệng. ít dùng 
đến ý, vì thế lược bỏ không nêu. 

Thứ bảy, là biết cao thấp. 

Nên biết đây đủ sự cao thấp của mười cõi, 
nhưng văn kinh đã lược bỏ không ghi. Bất tín là 
Xiến-đê, tức là cõi địa ngục, đây là hạng rất thâp 
hèn; không bao giờ đến chùa, không tạo phước 
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đức, tức cõi ngạ qui; không lễ bái là kiêu mạn, tức 
đường súc sinh; chăng nghe pháp, chăng nhận lãnh 
sự dạy bảo của pháp, tà vạy hung ác, tức là đường 
Tu- la; chắng dốc lòng nghe pháp là tán thiện; 
chăng chuyên tâm tức là cõi người; chắng suy nghĩ 
nghĩa lý, tuy dốc lòng nghe pháp nhưng chẳng. thế 
suy nghĩ nghĩa lý, là thuộc cõi trời; chăng thể tu 
hành, chỉ có văn và tư, không có tu tuệ, tức là Nhị 
thừa phương tiện đạo cạn mỏng yếu kém, đều 
thuộc về Ti, chỉ cầu Tiểu thừa, không có chí 
nguyện rộng lớn; tuy có phát chân nhưng cũng là 
T¡. Nếu câu Đại thừa thì mới là tôn quý, theo thứ 
lớp so sánh cho đến Viên biệt là cõi Phật, Bô-tát, 
cứ như thê từng đoạn từng đoạn thay nhau làm cao 
thấp. 

Từ câu "Này thiện nam, v.v..." trở xuống là 
phân thứ hai nói về bảy thiện của Viên giáo, nêu 
hai dụ là dụ hạt châu như ý là dụ cho sinh điều lành 
của Viên, dụ cam lộ là dụ cho sự diệt ác của Viên. 
Một điều lành gôm tật cả điêu lành, không điều 
lành nảo không đây đủ trong đó, một diệt thì tật cả 
diệt, không điêu ác nào chắng diệt, Vì thê nêu lên 
hai nhóm. Trước dụ sau hợp, rất dễ thấy. 

Từ chữ như thê trở xuống là hợp dụ. 

Nói răng cao nhất, quý nhất trong hàng trời 
người, nêu chỉ giải thích theo trời người thê gian 
thì chưa đây đủ, mà cân phải nói là cao nhất, quý 
nhất trong hàng trời người thánh hiền mới hợp với 
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văn kinh ở đây. 

Từ câu "Đó gọi là v.v..." trở xuống là phân tổng 
kết. 

Nếu đầy đủ bảy pháp thiện, tức là được một 
phẩm trong phạm hạnh. 

Thứ hai, nói bốn tâm vô lượng. Bốn tâm vô 
lượng còn gọi là Bốn đẳng tâm. Nói vô lượng là y 
cứ theo cảnh, nói Tứ đẳng là y cứ theo tâm. Vì sao? 
Vì cảnh ở trước mắt chăng phải một, cho nên nói 
vô lượng, nhưng cảnh tuy nhiêu mà tâm chỉ một 
tướng cho nên gọi là Đăng. Nhưng nói chung thì 
cảnh cũng có thể gọi là Đăng, tâm cũng có thê gọi 
là Vô lượng. 

Văn kinh có hai đoạn là nói bốn tâm và nói về 
quả của tâm. Đoạn thứ nhất có hai phân: một, là 
nêu thứ lớp bốn tâm; hai, là nói về tròn đủ bốn tâm. 
Thứ tư gôm có ba đoạn là lược nêu, nói về nghĩa 
và thọ lãnh tin hiểu. Thứ nhất như văn kinh ghi. 

Từ câu "Bôồ-tát Ca-diếp, v.v..." trở xuông là 
phân nói về nghĩa, trước hỏi sau đáp. 

Trong phân hỏi có nêu lên năm lời hỏi: một, là 
hỏi bốn tâm chỉ nên có ba tâm; hai, là hỏi bốn tâm 
chỉ nên có một tâm: ba, là hỏi lại bốn tâm chỉ nên 
có ba; bốn, là hỏi bốn tâm chỉ nên có hai tâm; năm, 
là hỏi lại bốn tâm chỉ nên có một tâm. Nhưng nêu 
tông hợp thì sẽ trở thành ba câu: một, là thứ nhất 
và thứ ba đều gạn hỏi bốn tâm chỉ nên có ba tâm; 
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hai, là thứ hai và thứ năm đều hỏi bốn tâm chỉ nên 
có một tâm; ba, là hỏi bốn tâm chỉ nên có hai tâm. 
Nhưng nay y cứ theo văn kinh mà chia thành năm 
cầu. 

Thứ nhất cho hai tâm không khác, cùng có công 
năng đôi trị sân hận, lẽ ra chỉ tính một tâm. Tâm hỷ 
có công năng ban vui và tâm xả có công năng diệt 
S1, vậy tính chung chỉ nên nói ba tâm, chẳng nên 
nói bôn. 

Từ câu "Bạch Đức Thế Tôn v.v..." trở xuống là 
đoạn hai, nói tất cả đều đồng, có ba ý hỏi về bốn 
tâm lẽ ra chỉ có một. 

Đầu tiên là nêu ba duyên, kế là giải thích ba 
tâm. Ba duyên tuy có sâu cạn nhưng chỉ một nghĩa. 
Y cứ theo cảnh tuy có khác nhưng tâm duyên 
không khác nhau. Như duyên kẻ nghèo cùng tức là 
chúng sinh duyên, biết người nghèo cùng này cần 
có y thực tức là pháp duyên, nêu biết chúng sinh 
cần dùng vật gì, biết Như Lai thọ hưởng Đệ nhất 
an lạc thì không còn cân vật gì, đó là vô duyên. 
Cho nên tâm năng duyên là một chăng phải bốn. 
Vì thế chỉ là một. 

Duyên năm âm gọi là chúng sinh duyên, vậy 
năm âm từ đầu mả sinh? Duyên vào vật cân dùng 
mà ban cho họ, đó gọI là pháp duyên, nếu duyên 
Như Lai chăng cân các vật này tức vô duyên. Muốn 
nói tâm duyên cảnh cùng khắp cho đến trên duyên 
với Phật, huống chi là các cảnh khác. 
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Từ câu "Cảnh duyên của từ v.v..." trở xuống lả 
thứ ba, nêu ba duyên để hỏi. 

Cảnh chúng sinh thì cạn mỏng, pháp thì không 
sâu xa, vô duyên tức cả hai đêu không trụ cho nên 
rất sâu xa. Đã có ba duyên thì đâu thể nói bốn. Các 
sư luận Thành Thật cho răng: "Duyên chúng sinh 
là “chúng sinh không", duyên pháp là "pháp 
không", duyên Như Lai là "bình đăng không". 
Theo đây thì đánh mất ý văn kinh. Nói duyên 
chúng sinh là duyên cha mẹ, vơ con, mong ban cho 
họ sự an vuI, có bao giờ nói là "không”? 

Từ câu "người có hai hạng v.v..." trở xuống là 
câu hỏi thứ tư. 

Hạng kiến hành là lợi căn, hàng ái hành là độn 
căn. Hàng lợi căn thích sân hận, vì chỉ dạy kẻ độn 
căn mười lần mà chắng hiểu nên nổi giận, vì thế 
phải tu từ bi để xả bỏ tâm sân hận. Còn hàng độn 
căn khi thấy người lợi căn thì thường sinh tâm ganh 
ghét. Vì thế chỉ có hai chứ chắng thê có bốn. 

Từ câu "vô lượng v.v..." trở xuống là thứ năm, 
dùng danh từ ly hợp để hỏi. 

Đã nói vô lượng thì đâu chỉ có bốn, đã có bốn 
thì chăng có vô lượng. Nếu là vô lượng thì chỉ có 
một. 

Kế là lời Như Lai đáp, có hai: một, là phả định 
chấp bồn; hai, là đáp lời hỏi về không có bốn. 

Thứ nhất lại có ba: một, là nói về ø1áo môn rộng 


SỐ 1767 - ĐẠI BÁT NIẾT BÀN KINH SỚ, Quyền 17 927 


lược chăng định; hai, là nói về phản thường bất 
định; ba, nói về đối trị hoặc bất định. 

Đã bất định thì đâu cân có bốn. Đâu tiên là y cứ 
mười hai nhân duyên bất định làm lời đáp. 

Hoặc nói mười một cho đến hai, một nhân 
duyên, tật cả là tùy cơ làm lợi ích chúng sinh, 
chăng thê nhất định. Nói: “Trừ một pháp sinh". Hà 
Tây cho rằng: "Ngoại đạo Tátglà Ni- kiên Tử 
thông minh dùng đông lát mỏng buộc quanh bụng, 
đầu đội hỏa quan đến chỗ ở của Phật, tâm ý cao 
ngạo, không chịu nghe pháp. Cha của ngoại đạo là 
một vị Phạm chí, mẹ là một Ni- kiên, cả hai đều 
xuất gia. Vì từ cha mẹ phi pháp sinh, cho nên cho 
đó là điều xâu hồ, còn tật cả việc khác thì chăng 
kiêng sợ. Đức Phật muốn giúp người này, cho nên 
trừ một chi Sinh, chỉ nói mười một ch1. 

Từ câu "Như Lai Thê Tôn v.v..." trở xuống là 
đoạn thứ hai nói trái lại thường bất định, hoặc cho 
răng Khâu mật bất định. 

Phật chân thật đây đủ thường, lạc, ngã, tịnh mà 
cũng nói vô thường, bất tịnh. Sinh tử thật là vô 
thường bắt tịnh mà cũng nói thường. lạc, ngã, tịnh. 

Từ câu "Này thiện nam v.v..." trở xuông là 
đoạn ba đối trị các hoặc bất định, tức là Thân mật 
bắt định. 

Làm vua Chuyên luân ban phát tài vật là Xả, 
ban cho năm dục lạc là Hỷ, làm tôi tớ là Từ, can 
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ngăn quở trách là BI. 

Từ câu "Thê tánh v.v..." trở xuống là thứ hai, 
đáp về câu hỏi không có bến tâm, có hai ý là chung 
và riêng. Y chung lại gôm có hai: một, nêu hai việc; 
hai, bác bỏ chung các câu hỏi trước. Nêu hai việc, 
trước nói về thể khác nhau, sau nói về dụng khác 
nhau. 

Nói về được quả báo khác nhau. Tu tâm từ thì 
sinh lên cõi trời Biến Tịnh, tu tâm bi thì sinh lên 
CỐI trỜi Không vô biên, tu tâm hỷ được sinh lên cõi 
Thức vô biên, tu tâm xả được sinh lên cõi Bất dụng, 
cõi khác nhau nên đối trị hoặc cũng khác. 

Từ câu "Chủng loại v.v..." trở xuống là thứ hai, 
nói về dụng khác nhau. 

Tham thì lây vật của người, từ thì ban phát vật 
cho người. Sân thì làm khô người, bi thì cứu khô 
cho người. Ganh tỊ thì ghét bỏ điều tốt của người, 
hỷ thì ban niềm vui cho người. S¡ thì mãi mãi yêu 
hét, xả thì dứt hăn ghét yêu. 

Từ câu "Vì nghĩa này v.v..." trở xuống là thứ 
hai, tổng kết các câu hỏi trước và sau. 

Chắng phải một, tức là bác bỏ câu thứ hai và 
thứ năm, chăng phải hai là bác bỏ câu thứ tư, chắng 
phải ba tức bác bỏ câu thứ nhất và câu thứ ba. 

Từ câu "Này thiện nam v.v..." trở xuống là 
phân thứ hai, đáp riêng năm câu hỏi. Gôm có năm 
chương, đầu tiên là đáp câu hỏi thứ nhất đối trị các 
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hoặc, chỉ có ba không có bốn. 

Nay nói tuy đồng đối trị sân, nhưng sân có 
khinh và trọng, cho nên thành bỗn. Có sáu lần lại 
có, như văn kinh đã ghi. 

Từ câu "vì thế v.v..." trở xuống là trả lời câu 
hỏi thứ hai, là đồng duyên. 

Đối trị các hoặc có khác nhau, nên chủng loại 
có bôn, vậy đâu thê nói đồng có ba duyên, chỉ gom 
làm một. 

Từ câu "Lại nữa, vì căn khí v.v..." trở xuống là 
đáp câu hỏi thứ ba về sâu cạn, vặn hỏi chỉ có ba. 

Nay nói tùy theo dụng mà có bốn, đâu thể theo 
hạnh mà nói có ba, hoặc có căn khí là cảnh. 

Từ câu "Vì theo hạnh v.v..." trở xuông là trả lời 
câu thứ tư, y cứ vào người có lợi độn mà hỏi. 

Muốn nói tuy có hai hạng người, mà có đến bôn 
hạnh, nên chắng thể nói là hai hạnh. 

Từ câu "vì vô lượng, v.v...” trở xuống là trả lời 
câu hỏi thứ năm hỏi về tên gọi, có hai: đâu tiên là 
nêu bốn chương, kê là giải thích rộng. 

Muốn nói là vô lượng còn có bốn câu, thì đâu 
ngại gì nói có bốn loại vô lượng. 

Từ câu "Ca-diếp v.v..." trở xuông là phần thứ 
ba lãnh giải, như văn kinh có gh1. 

Từ câu "Bạch Đức Thê Tôn v.v..." trở xuống là 
đoạn thứ hai, nói về chắng thứ lớp tức viên bốn 
tâm, lại có hai phần: một, là phân biệt với tâm từ 
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của Tiểu thừa; hai, hiển bày tâm từ của Đại thừa. 

VỆ Đại Tiểu này, thì Tiểu và chăng phải Tiểu, 

chăng thê lấy phảm phu làm Tiểu, Nhị thừa là Đại, 

Nhị thừa làm Tiểu, Bồ-tát làm Đại. Vì sao? Vì 
phàảm phu và Nhị thừa đều chắng trụ Đại Niết- bàn. 

Cho nên nay dùng tâm từ có thứ lớp làm Tiểu, tâm 
từ chăng có thứ lớp làm Đại. Vì cả hai đêu trụ Đại 
Niết-bản. Lại có người lây tương tự làm Tiểu, chân 
thật làm đại, nghĩa này chẳng đúng, vì thứ lớp tự, 

chân đêu là Tiêu, cho nên nói phân biệt Tiểu, Đại. 

Văn có hỏi và đáp. 

Hỏi: Có Bô-tát nào trụ trong kinh Đại Thừa Đại 
Niết-bàn được tâm từ bi, mà chắng phải là đại từ 
đại bi hay chăng? Đây chính là hỏi về phạm hạnh 
có thứ lớp. 

Kê đến Phật đáp có ba phân: một, nêu là có; 
hai, giải thích là có; ba, kết luận là có. Thứ nhật 
như văn kinh. 

Giải thích có hai: Trước nêu cảnh, sau nói về 
quán. 

Cảnh có chín phẩm. Oán, thân, và không oán 
không thân, mỗi loại có ba phẩm, hoặc cho răng 
hạnh không oán không thân chỉ có một phân, nên 
có bảy phâm. Vì hạng này đối với ta chăng thân 
chăng oán nên chắng chia làm ba phẩm. Vừa xem 
qua thì như thế, nhưng xét kỹ trong hạng này chăng 
phải không có ngu trí, sang hèn khác nhau. Cho 
nên chia làm ba, thành chín cảnh, tức có chín tâm 
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từ. 

Từ câu "Bô-tát này v.v..." trở xuống là nói về 
tu quán. 

Nếu hoàn toàn chưa tu tập mà muốn ban cho 
thì đối với ba hạng thân thuộc ban cho ba phẩm 
vu1; ba hạnh oán ghét ban cho ba phẩm khổ; ba 
hạnh không thân không oán thì không ban cho khô 
vui. Như mới tu tâm Từ thì đối với ba hạng người 
thân yêu sẽ ban cho ba phẩm vui; đôi với ba hạng 
người oán ghét thì oán bậc thượng ban cho vui bậc 
hạ, oán bậc trung ban cho vui bậc trung, oán bậc 
hạ ban cho vui bậc thượng. Khi vào bậc tu thứ hai, 
đôi với oán bậc thượng ban cho vui bậc trung, oán 
bậc trung và hạ thì ban cho vui bậc thượng. Khi 
vào bậc tu tập thứ ba, đối với ba kẻ oán đều bình 
đăng ban cho vui phẩm thượng, nhưng chưa phải 
là ba niềm vui đôi với người thân thuộc. Khi vào 
bậc tu thứ tư thì dùng niêm vui bậc hạ của người 
không oán không thân mà đồng ban cho ba kẻ oán 
hét. Khi vào bậc tu thứ năm, dùng niềm vui bậc 
trung của người không oán không thân mà đồng 
ban cho ba kẻ oán ghét. Khi vào bậc tu thứ sáu, 
dùng cái vui bậc thượng của người không oán 
không thân mà đồng ban cho ba hạng kẻ oán ghét. 
Khi vào bậc tu thứ bảy thì dùng niễm vui bậc hạ 
của ba hạng người thân mà đồng ban cho ba kẻ oán 
chét. Khi vào bậc tu thứ tám, dùng cái vui bậc 
trung của hạng người thân mà đồng ban cho ba kẻ 
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oán ghét. Khi vảo bậc tu thứ chín, dùng niềm vui 
bậc thượng của người thân mà đông ban cho ba kẻ 
oán ghét. Đó gọi là đối với kẻ oán bậc thượng mà 
ban cho niêm vui tăng thượng. Bây giờ, gọi là 
thành tựu tâm Từ. 

Vả lại, nêu y cứ theo hai phẩm vui và chín cảnh 
lúc mới nhập quán, đôi với ba hạng người thân ban 
cho ba phẩm an vui; Vào quán cảnh thứ hai, đối 
với hạng người thân bậc trung sẽ ban cho niềm VUI 
bậc thượng, người thân bậc hạ ban cho niêm vui 
bậc trung. Vào cảnh thứ ba trở xuông đối với người 
thân bậc hạ, ban cho niềm vui bậc thượng. Vào 
quán cảnh thứ tư, đôi với người không oán không 
thân bậc hạ sẽ ban cho niêm vui bậc hạ. Vào quán 
cảnh thứ năm, đối với người không oán không thân 
bậc hạ sẽ ban cho niêm vui bậc trung. Vào quán 
cảnh thứ sáu, đối VỚI người không oán không thân 
bậc hạ sẽ ban niềm vui cho bậc thượng. Vào quán 
cảnh thứ Dảy, đối với người oán bậc thượng sẽ ban 
cho niềm vui bậc hạ. Vào quán cảnh thứ tám, đối 
với người oán bậc thượng sẽ ban cho niềm vui bậc 
trung. Vào quản cảnh thứ chín, đối với người oán 
bậc thượng sẽ ban cho niềm vui bậc thượng. Đó 
øọI là thành tựu tâm Từ. 

Nay trong văn kinh chỉ lược nêu bốn phen nhập 
quán. Phân thứ nhất đôi với ba hạng người thân, 
bình đăng ban cho niềm vui bậc thượng. Đó là bao 
øôm ba hạng người thân thành một phân. Chia 
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riêng ba hạng người oán thành một phần. Nếu nói 
vê tu quán thì có chín phẩm, tu tập khác nhau, 
nhưng trong văn kinh chỉ nói về ba phẩm. 

Từ cầu “Đó gọi là v.v...” trở xuông là đoạn ba, 
kết luận là có. Từ "Bạch Thế Tôn v.v..." trở xuống 
là phần hai, cũng có hai phân là trước hỏi sau đáp. 

Đáp gồm có ba: một, nói khó thành; hai, là giải 
thích; ba, là kết luận. Thứ nhất từ câu "vì sao v.v..." 
trở xuống là giải thích, trước nêu pháp, kế là nêu 
dụ thuyết. 

Nêu bốn dụ như văn kinh đã ghi. Vì các hoặc 
thì mạnh, từ tâm thì yêu kém, nên chắng thể gọi là 
Đại. Đạt được Hoặc và Từ thành tựu mới gọi là đại 
Từ. 

Từ câu "Vì nghĩa này v.v..." trở xuống là kết 
luận. 

"Này người thiện nam v.v..." trở xuông là phân 
thứ hai, hiên bày đại Từ. Nói vê viên bôn tâm là 
đại Từ, văn có hai đoạn: 

- Nói về đại Từ 

- Nói về hư thật 

Nói về đại từ có ba ý: Một, là chính thức nói 
đại từ; hai, là nói về kiêm dụng; ba, là nói về sốc 
thiện. Nói về đại từ lại có ba là nêu lên, giải thích 
và kết luận. Thứ nhất như văn kinh ghi. 

Trong đoạn giải thích hàm ý ở trên nói đôi với 
kẻ oán bậc thượng thì ban cho niềm vui bậc 
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thượng, nhưng không ban cho Nhất-xiến-đề niềm 
vui bậc thượng. Còn ở đây thì tâm từ tròn đây, 
duyên với Nhất- xiên-đề, chỉ thấy Thật tướng, 
chăng thấy lỗi lầm, nên chắng sinh tâm tức giận. 
Như thê mới là Đại từ. 

Thứ ba, là kết luận. 

Từ câu "Trừ những điều v.v..." trở xuống là 
đoạn hai, nói về sự kiêm dụng của tâm từ. 

Nếu như từ chỉ ban vui, bi chỉ cứu khổ thì 
chắng phải là kiêm dụng. Nay nói từ cũng có cả 
dụng cứu khô, bi cũng có cả dụng ban vui, xả cũng 
như thê. 

,Tử câu "chỉ có bốn tâm vô lượng, V.V...` tTỞ 
xuông là đoạn ba, nói vê gôc lành gôm có ba ý: 
một, là nói về sốc của sáu độ; hai, là gốc phát tâm; 
thứ ba, là gốc tự tướng. 

Từ câu "Ca-diếp bạch v.v..." trở xuống là thứ 
hai, nói về hư thật. Khai Thiện cho là Thật quán, 
cũng có hai là hỏi đáp. Hỏi có ba: một, là bắt bẻ 
không có; hai, là bắt bẻ dù có; ba, là ngăn chặn. 
Thứ nhất gồm có pháp và dụ. Đầu tiên là nêu pháp. 

Tuy muốn cứu khô mà thật chưa cứu, thì đều là 
luông dỗi, tuy muôn ban vui mà thật chắng được 
vul, đây là giả nói. 

Kế là nêu dụ đề hiển. 

Cũng như Tỷ- -kheo tu giả quán, quán bát canh 
thành chất dơ uê, mà chăng thật dơ uê. Tuy nói ban 
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niềm vui mà thật chắng được vuiI. 

Từ câu "Nếu chắng luống dối v.v..." trở xuống 
là ý thứ hai vặn hỏi dù có. 

Dù thật có ích, vì sao chăng thấy người được 
an vui. Nếu thật có ban cho an vui, vì sao hôm nay 
có vô lượng vô biên chư Phật, Bồ-tát mà chắng 
thây ban an vui cho chúng sinh? 

Từ câu "Nêu quả thật v.v..." trở xuống là ý thứ 
ba vặn hỏi ngăn chặn. 

Từ câu "Này người thiện nam v.v..." trở xuống 
là trả lời ba câu hỏi ở trước. Thứ nhất là trả lời câu 
ngăn chặn, thứ hai là trả lời câu không có, thứ ba 
là trả lời câu dù có. Lời đáp thứ nhất có hai: trước 
là khen lời ngăn chặn của Ca-diệp. 

Kế là chánh đáp, gồm mười sáu câu kệ chia làm 
ba: một, øôm có bỗn câu nói về đại Từ. 

Thứ hai gồm bốn câu nói về đại bi. Thứ ba gồm 
tám câu so sánh. 

Như thật có thê ban cho niềm vui, thì công đức 
vô lượng. 

Từ câu "Người tu tâm từ v.v..." trở xuống là 
đáp câu không có. Có hai ý: một, là nêu chân thật. 

Cô nêu điều trái giả tưởng của Thanh văn để 
nói lên Bô-tát là chân thật. 

Từ câu "làm sao biết được, v.v..." trở xuống là 
ý thứ hai nói rộng về thật, øôm có năm: một, thật 
có chuyển cảnh; hai, thật có đối trị các hoặc; ba: 
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thật có gốc thiện; bốn, thật cùng khắp. các pháp; 
năm, thật chăng thể nghĩ bản. Thứ nhất có ba là 
nêu lên, giải thích và kết luận. Thứ nhất như văn 
kinh øh1. 

Hàm ý trong đoạn giải thích ở trên, có hai cách 
ĐIảI: 

Một, cho răng chuyền được cảnh. Hai, cho răng 
có thể làm cho thây. Nếu chuyền vàng thành đất thì 
đúng thật là chuyên; nếu khiến chúng sinh thành 
chăng phải chúng sinh thì chỉ có thể thấy mà thôi. 
Có Sư cho răng kinh đã nói: Năng thành thì vì sao 
có hai cách giải. Bô-tát chẳng những có khả năng 
chuyện vàng thành đất, mà cũng có khả năng 
chuyển chúng sinh thật thành chăng phải chúng 
sinh, chắng phải chúng sinh tức là cây cỏ, chuyền 
chăng phải chúng sinh thành chúng sinh. Nếu nói 
chúng sinh xưa nay đều là luỗng dối, chăng thật có, 
thì nên biết trong chúng sinh có người chăng phải 
chúng sinh. Nếu nói các pháp có tánh an vui thì 
chắng phải chúng sinh cũng là chúng sinh, vậy tỉnh 
và vô tình, hữu tánh vô thường đều y cứ theo đây 
mà biết. 

Nay hỏi thêm răng: Nêu chúng sinh và chắng 
phải chúng sinh thật có khả năng chuyền đối nhau, 
tình thành vô tỉnh, vô tình thành hữu tình, thì nghĩa 
này thật khó tin. Nêu chẳng thật chuyền thì thần 
lực của bậc thánh mở ra luỗng suông. Tóm lại, chư 
Phật Bồ-tát đã đạt được, y chánh không hai mà hai, 
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hai mà không hai, khiến cho chúng, sinh cũng như 
thê, đó là chuyển biến mãi mãi. Nếu tạm chuyển 
thì không đâu chăng có nghĩa này, cũng khiến cho 
người chuyên chăng tự hay biết, huống chỉ từ tức 
Như Lai, Như Lai tức là từ, từ tức Phật tánh, Phật 
tánh tức các pháp. Kính xin các vị đời sau hãy suy 
xét, suy Xét. 

Từ câu "Lại nữa, này người thiện nam, v.v.. 
trở xuống là ý thứ hai nói về thật có công năng đối 
trị các hoặc, gôm có ba là nêu lên, giải thích và kết 
luận. 

Xưa nói bốn đăng chỉ là công đức của tướng hỷ 
lạc tạm chế phục sân nhuê, chưa phải là dứt rốt ráo. 
Bốn đăng nói ở đây là Bát-nhã, tức là năng đoạn. 

Từ câu "- nữa, này người thiện nam, bỗn vô 
lượng, v.v..." trở xuống là y thứ ba nói về thật là 
gôc lành, có 5 hai: một, là nói về việc có khả năng 
làm gốc lành Đại thừa; hai, là có khả năng làm gốc 
lành cho Ba thừa. 

Thứ nhất lại có hai: một, là chung cho tất cả 
gốc lành; hai, là có khả năng làm gộc cho hạnh bồ 
thí. Đầu tiên như văn kinh rât dễ thây. 

Từ câu "Nếu Bồ-tát v.v..." trở xuống là nói 
riêng làm sốc cho bồ thí, có năm câu: một, là chính 
thức làm sốc cho thí; hai, vô tướng là được; ba, 
hữu tướng là mất; bốn, tâm tức nhất tâm; năm, là 
phát thệ nguyện. 
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Đầu tiên là nói về sốc bô thí, có nêu tám việc, 
lây tám việc ấy làm căn bản. 

Từ câu "Khi bồ thí như thế v.v..." trở xuống là 
thứ hai nói vô tướng là được, gồm ba ý: chung, 
riêng và kết luận. Nói chung như văn kinh ghi. 

Nói chăng thây nhân quả, tức khi bố thí là nhân, 
khi được báo là quả, được quả là Thường, chắng 
được là Đoạn. Bồ-tát chắng thực hành bồ thí như 
thê. 

Thứ ba, từ câu "Tuy chăng thấy v.v..." trở 
xuống là kết luận, như văn kinh có øh1. 

Từ câu "Nêu Bô-tát thấy, v.v..." trở xuống là ý 
thứ ba nói hữu tướng tức mắt, gồm có pháp, dụ và 
hợp. Pháp thuyết như kinh có ghi. 

Trong dụ này, người dụ cho Bồ-tát có hạnh cạn 
thập, mũi tên dụ cho bỏn sẻn sinh khởi, quyền 
thuộc mời thây thuốc dụ cho vị tri thức khuyên bố 
thí. Nói: "Hãy đợi đã" là dụ cho chăng chịu bố thí 
đúng thời. Nói "Để ta xem" là chấp tướng, phân 
biệt "Ai băn tên" là dụ cho việc phân biệt ruộng 
phước là giữ giới, phạm giới. Nói "Mũi tên làm 
băng tre hay bằng gỗ dương liễu" là dụ cho tâm 
phân biệt vật thí, tức vật nào nên bỏ, vật nào chăng 
nên bỏ, "Thuốc độc trên mũi tên" là dụ cho người 
chấp bồ thí mà chăng biết bố thí. Nói "Thì đã chế" 
tức đã chăng biệt bô thí mà còn bị bỏn sẻn ngăn 
che, chặt đức sốc lành. 
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Kế là hợp dụ, như văn kinh ghi. 

Từ câu "Khi Bô-tát v.v..." trở xuông là ý thứ tư, 
nói một tâm tức bốn tâm để nói lên tướng từ tròn 
đây. 

Nói khi hành bỗ thí đây đủ bốn đăng tâm, tức 
khi bô thí sinh tâm từ và khởi tâm bi. Đang khi bố 
thí tâm hoan hỷ, sau khi thí thì buông xả. 

“Tử câu "Bồ-tát sống trong tâm từ v.v..." trở 
xuống là ý thứ năm, phát nguyện lớn, có tám lớp. 
Thứ nhất nói về thí thực cho đến đèn sáng. Đầu tiên 
có ba lớp như văn kinh gh1. 

Nói lỉa thân một thước sáu tắc có hai cách giải 
thích: một, là nếu nói theo lý là xé rách các kiến 
chấp, dứt mười sáu tri kiến; hai, là nói theo sự là 
mỗi mặt là bỗn tắc, tức là một thước sáu tắc. Trong 
Thí Hương Hoa thứ năm, nói vô giới tức là giới 
của vô giới, chăng phải không thọ giới và thọ 
không đặc. Kinh Hoa Nghiêm ghi: "Giới như hư 
không, giới vô Sở Úy.. Kinh Đại Tập ghi: "Giới vô 
SỞ frỤ, thấy có trụ giới thì chắng đúng”. Nói giới 
vô tác, chăng phải vô tác của phi sắc phi tâm, mà 
đây chính là giới chắng tạo tác sinh tử, Niết-bàn. 
Ba giới khác như văn kinh đã ghi. 

Từ câu "Tất cả Thanh văn v.v..." trở xuống là 
đoạn thứ hai làm sốc của Ba thừa, øôm có ba: một, 
là nói về ba Thừa; hai, là nói tất cả pháp; ba, là tổng 
kết. 
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Vì chương này, dùng từ gôm thâu tất cả, không 
pháp nào chắng gôm thâu, nên nghĩa Viên Từ lại 
càng sáng tỏ. Nhưng gốc của thiện tức là lợi tha, 
mà trong lợi tha thì tâm Từ và Bi là bậc nhất. Thứ 
nhất nói về ba thừa. 

Từ câu "Bồ-tát v.v..." trở xuống là thứ hai, nêu 
riêng tât cả pháp. 

Bắt tịnh và Xuất nhập tức là hai môn cam lộ. 
Về bày phương tiện, các sư Số Luận nói: Bắt tịnh, 
biệt tướng, tông: giảm, tổng tướng, Noãn, Đảnh, 
Nhẫn, Thê đệ nhất. Các Luận sư nói: Sắc Khô, Sắc 
Tập, Sắc Diệt, Sắc Đạo, Sắc Quả, Sắc VỊ, Sắc 
Xuất. Ba quán xứ là Khô, Vô Thường, Vô Ngã, đó 
là danh nghĩa của Tiểu thừa. Còn theo Đại thừa thì 
quán Khô nghiệp và phiên não của Mười hai nhân 
duyên là ba quán. Kinh Anh Lạc nói ba quán là Nhị 
Đề Quán, Bình Đăng Quán và Trung Đạo Đệ Nhất 
Nghĩa Quán. Vô tránh có ba cách giải: một, là tâm 
từ thành tựu nên vô tránh; hai, là giải "không” sáng 
tỏ nên vô tránh; ba, là tùy tâm giác chiếu, không 
tranh cãi với chúng sinh nên gọi là Vô tránh. 

Về trí biết bản tế có hai: một, là "không" giải 
tức bản tế, cho nên A-nhã Kiêu-trần-như là liễu bản 
tế: hai, dùng trí biên tế duyên kéo dài hay rút ngăn 
đều tự tại là trí bản tê. 

Từ câu "Vì nghĩa này v.v..." trở xuống là thứ 
ba tổng kết. 

Từ câu "người thiện nam có khả năng làm lành, 
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v.v..." trở xuống là đoạn thứ tư, nói thật cùng khắp 
tức là các điêu lành cũng cùng khắp đối với tất cả 
pháp thiện mà nói Viên Từ càng hiến rõ. Văn có 
hai: một, tức là các pháp thiện của Đại thừa, øôm 
mười lăm câu; hai, các điều lành Tiểu thừa øôm CÓ 
mười sáu câu. 

Trên đây gồm mười lăm câu, mỗi câu đều có 
kết luận là tâm từ Như Lai. 

Từ câu "Nếu Từ vô thường v.v..." trở xuống là 
đoạn thứ hai, chỉ nói pháp thiện Tiêu thừa. 

Mười sáu câu trên, mỗi câu đều được kết luận 
là tam từ Thanh văn. 

Từ câu "Này người thiện nam v.v..." trở xuống 
là ý thứ năm, nói về thật chăng thê nghĩ bàn. Văn 
có bỗn đoạn: 

- Khen ngợi thê của Đại từ. 

- Khen ngợi người hành Từ. 

- Khen ngợi giáo nói về Từ. 

- Nói về người chủ giảng nói Từ. Thứ nhất là 
khen ngợi thê. 

Xưa có ba cách giải thích: Một, là cho rắng tâm 
từ của chúng sinh thì duyên hữu, pháp duyên, thì 
duyên với không, vô duyên thì duyên với chắng 
phải có chăng phải không. Hai, là cho răng Sơ địa 
đến Tam địa phân nhiêu là tâm không nên không; 
từ Tứ địa đến Thất địa phần nhiêu là tâm hữu nên 
có; từ Bát địa đến Thập địa thì không hữu đều 
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quán, nên nói chăng có chăng không. Ba, là cho 
răng đồng y theo quả Phật diệu hữu, cho nên nói 
có, không có quả sinh tử, nên nói là không, thâm 
hợp chân nên chăng phải có chăng phải không. 

Nay cho răng các thuyết trên đều chắng đúng, 
đã duyên với năm ấm vì sao lại không. Nếu là 
không thì lẽ ra nên vào chân, đã chăng vào chân thì 
sao lại là không. Vả lại, nêu là không thì đâu khác 
gì với vô duyên. Hơn nữa từ Sơ địa đến Tam địa 
đâu chỉ một bê là không, và chăng phải có không, 
đâu chỉ đều là Phật địa. 

Nay văn kinh khen ngợi người thực hành tâm 
từ. Nhưng hạnh thì đều có song phi, không hắn chỉ 
là Phật. Đây chính là ý trong phẩm Phạm Hạnh. 
Như duyên với tịnh tịnh là vô, nêu duyên với bất 
tịnh tịnh là hữu, nêu duyên, với chăng tịnh chăng 
bất tịnh là chăng phải có chắng phải không, chăng 
chung chăng riêng. Lại duyên với ba Đề, trong đó 
duyên với chân nên không, duyên với tục nên có, 
duyên với Trung đạo nên chăng phải có chăng phải 
không. 

Trung Luận ghi: "Pháp do nhân duyên sinh tức 
không, tức giả, tức Trung đạo." 

Hỏi: Bốn câu là hý luận, vì sao dùng để giải 
thích kinh? 

Đáp: Nếu chấp bốn câu có định tánh thì đó là 
hý luận, còn bốn câu giả danh thì chắng phải hý 
luận. 
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Từ câu "Bỏ-tát sống trong v.v..." trở xuống là 
đoạn thứ hai khen ngợi người hành từ. 

Từ câu "Kinh Đại Niết-bàn v.v..." trở xuống là 
thứ ba, khen ngợi giáo nói về hạnh từ. 

Từ câu "chư Phật v.v..." trở xuống là ý thứ tư, 
khen ngợi chủ giảng nói hạnh từ. 

Từ câu "Ca-diếp v.v..." trở xuống là phân. thứ 
ba, đáp câu hỏi thứ hai ở trên. Trước vặn hỏi răng: 
"Nếu từ bi là thật thì lẽ ra có lợi ích". Nên nêu lại 
lời hỏi để xin Phật trả lời. 

Lại tiễn lùi đêu khó. Tức y cứ theo thật tu tâm 
từ là khó. Nêu Phật thật có tu thì nên ban cho chúng 
sinh, vì sao chúng sinh chăng được lợi ích của tâm 
từ? Nếu từ chăng làm lợi ích cho chúng sinh thì từ 
vô dụng. 

Trong phân đáp có ba: Một, là nói thật có lợi 
ích; Hai, là dẫn việc để chứng minh; Ba, kết luận, 
khen ngợi không nghĩ bàn. 

Đầu tiên lại có ba: Một, là nêu có ích; Hai, là 
từ câu "Có các chúng sinh v.v..." trở xuông là giải 
thích có ích; Ba, là từ câu "Vì nghĩa này, v.v..." trở 
xuống là kết luận lợi ích. 

Thứ nhất như kinh ghi. Kế là giải thích lợi ích. 
Nếu là nghiệp nhất định chăng thê chuyền đối thì 
không được lợi ích, nếu là nghiệp bất định thì được 
lợi ích. Tuy là định nghiệp nêu có tu thiện thì lại 
thành bất định, như bất định do tám mươi tuôi, 
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không thê chuyền đối được, trong khoảng thời hạn 
ây không chết ngang trái, thì tâm có được lợi ích 
cho họ. Vì sao nói là định nghiệp? Như mới khởi 
tâm giết đã khởi tâm độc hại sâu nặng thì khi giết 
có tâm quyết định. Giết rồi thì vui sướng, tất cả đêu 
khởi tâm tức giận. Đây là nghiệp nhất định, chăng 
thê ban cho niêm vui. Nếu là nghiệp bất định thì 
tâm từ có công năng ban cho niêm vuiI. 

Hỏi: Nghiệp tự bất định, lẽ ra tự được niềm vui, 
vì sao lại cân tâm từ đê ban vui cho? 

Đáp: Tuy nghiệp bất định hoặc chuyển thành 
định nêu được Từ làm lợi ích thì sẽ chuyển nặng 
thành nhẹ. Nói: "Thây Sư fỬ, CỌP, SÓI V.V... tự nhiên 
sinh sợ hãi” là dụ cho người tu tập hạnh từ, người 
khác thây sinh tâm vui mừng. 

Từ câu "Ta nói, v.v..." trở xuống là phân thứ 
hai, dẫn việc để chứng minh. 

Nêu tám việc dụng tâm từ vận thần thông đề 
cứu độ chúng sinh. Trong việc thứ nhất có nói gọi 
là máu, có ba cách giải thích: Một, cho răng thời 
g1an trước mười hai năm Phật chưa chế mặc hoại 
sắc, nên chỉ mặc y mâu đỏ. Hai, là cho rắng năm 
bộ luật nói khác nhau, trong luật Thập Tụng nói 
một y có điểm ba mâu xen lẫn; luật Ngũ Phân, Tứ 
Phân nói ba y thuận theo đắp một 'y màu thanh, nê, 
mộc-lan, trong đó mộc-lan là mâu đỏ. Ba, là cho 
răng y ba sắc, tức một y dùng ba màu điểm vào, 
mỗi điềm như hạt châu lớn. Chỉ có đệ tử Phật mới 
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đắp điểm y. Điểm tuy nhỏ, nhưng từ xa trông giỗng 
như toàn là mâu đỏ. 

Kế là nêu năm việc, theo kinh rất dễ thây. 

Nói Kiêu-tát-la và Xá-vệ, có chỗ cho rắng đó 
chỉ là một nước mà có hai tên gọi, hoặc cho rẵng 
Kiều-tát-la là một nước phụ thuộc, nước này có 
giặc nên vua Ba-tư-nặc đem bình đánh dẹp. 

Từ câu "Này người thiện nam v.v..." trở xuống 
là phần thứ ba, kết luận, khen ngợi. 

Nói về vô lượng tức chắng thê nghĩ bàn là khen 
ngợi chung". "Việc làm của Bô-tát chăng thê nghĩ 
bàn” là khen ngợi tâm từ có thứ bậc. Nói: "Việc 
làm của chư Phật chăng thể nghĩ bàn" là khen ngợi 
tâm từ tròn đây. Nói: "Kinh Đại Thừa Đại Niết- 
bàn, v.v..." là khen ngợi giáo đêu không thể nghĩ 
bàn, đều quy về Nhất Viên giáo là cảnh giới mà 
đường ngôn ngữ bặt, chỗ tâm hành dứt, chăng thể 
nêu bày, chăng thê tính lường. 


Phẩm 20: PHẠM HẠNH (PHÁN 2) 
Đâu phân hai của phẩm là đoạn hai nói về quả 
của bôn tâm, có hai ý: 
Nói về quả Cực ái địa của ba tâm. 
Nói về quả "không" bình đẳng địa của tâm Xả. 
Xưa có hai cách giải: Một, là cho rằng ba tâm 
chưa thành chỉ chung thành một quả, một tâm đã 
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thành nên có riêng được một quả. Hai, là cho rằng 
ba tâm đồng là hạnh hữu cho nên cùng một quả, 
một âm là hạnh không nên có một quả riêng. 

Các nghĩa trên chăng đúng, nếu ba tâm chưa 
thành thì làm gì có quả, vả lại bỗn tâm đồng duyên 
với chúng sinh, đồng duyên vào pháp thì đồng là 
hạnh hữu, đông duyên vô duyên thì đồng là hạnh 
vô. Hữu vô đã đồng thì ba và một phải đông. Nay 
cũng nên một lần chia hai theo Biệt viên. Về biệt 
thì ngay nơi lý mà sự, ba tâm từ, bị và hỷ cùng với 
á1 giúp. nên một quả; tâm xả giúp không riêng một 
quả, nêu phán theo Viên, như trên đã nói một âm 
từ tức là bị, hỷ, xả; viên từ tức khắp tật cả pháp, 
không pháp nào chắng gôm thâu, vậy quả có cách 
biệt ư? Văn lược ghi cũng là để giúp nhau hiển 
hiện, v.v... 

Nói về Nhật tử địa, văn chia làm hai: 

- Nói về quả địa 

- Nói về nghĩa. 

Thứ nhất lại có hai xướng môn và giải thích. 

Một, xưa nói là Tánh địa; hai, cho là từ Bát địa 
trở lên; ba, cho là Sơ địa. Nay nói chắng phải như 
thế. Trước nói hạnh Thánh tức là tự hành, đã cho 
là Sơ địa. Nay nói hạnh Phạm tức là Hóa tha, Tự 
hành đã vào Sơ địa thì Hóa tha đâu thể nói là Tánh 
địa, đâu thể định là vượt xa, nói từ Bát địa trở lên. 

Các thuyết trên hoặc nói thái quá, hoặc nói bất 
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cập. Đây chính là Sơ địa chứng quả hóa tha. 

Từ câu "Vì sao v.v..." trở xuống là giải thích, 
đâu tiên nêu ra hai chương. 

Nói Cực ái nhất tử, nhưng vì Cực ái nên có 
Nhất tử, vì Nhất tử nên có Cực ái, cả hai chắng 
khác mà nay phân biệt khác, là vì Cực ái y cứ theo 
tâm, Nhất tử y cứ theo cảnh. Tử chăng phải bên 
trong ngã, nên nói là cảnh ngoài. 

Trong phân giải thích gồm có năm dụ, trong đó 
dụ thứ nhât giải thích Cực ái; bốn dụ sau giải thích 
Nhất tử, mỗi tên gọi đều có kết luận, chia ra rõ 
ràng. Thứ nhất như văn kinh ghi. 

Từ câu "Thí như cha mẹ v.v..." trở xuống là dụ 
thứ hai, Bồ-tát thấy phàm phu khởi nhân ái thì sinh 
bị. 

Từ câu "Như người lúc còn nhỏ, v.v...” trở 
xuống là dụ thứ ba, dụ riêng cho người học phát 
tâm, khởi tâm chấp đắm. 

Nói đất, ngói đá, v.v... là dụ cho năm âm, văn 
sau hợp với ba nghiệp thân, miệng, ý. Tay trái dụ 
cho thật trí, tay phải dụ cho quyên trí. Lại bên trái 
dụ cho định quán, bên phải dụ cho trí cứu giúp, đỡ 
đâu là cứu giúp điều lỗi của thân, móc kéo ra là cứu 
lỗi lầm của miệng. 

Từ câu "Thí như đứa con v.v..." trở xuống là dụ 
riêng chúng sinh chiêu cảm quả khô nên nói là 
đồng đọa vào địa ngục. 
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Từ câu "Thí như v.v..." trở xuống là dụ thứ 
năm, dụ chung cho nhân quả cứu g1úp. 

Từ câu "Bồ-tát Ca-diễp v.v..." trở xuống là 
phân thứ hai, nói về nghĩa, gồm có hai phân hỏi 
đáp: thứ nhất là nói về nghĩa; thứ hai là thọ lãnh tin 
hiểu. Phân thứ nhất, trước là hỏi sau là đáp. Lời hỏi 
có hai: một, là trinh bảy thăng chỗ không hiểu. 

Kế là từ câu "Nếu các Bồ-tát v.v..." trở xuống 
là chính thức nói về nghĩa. Hoặc nói có năm câu, 
hoặc cho là ba câu vặn hỏi: một, là hỏi về việc giết 
Bà-la-môn. Hai, là hỏi về việc mắng Đề-bà-đạt-đa. 
Ba, là nêu Tu-bô-đề làm dụ so sánh. 

Thứ nhất chia làm ba: một, là vì sao giết; hai, 
là nên hộ niệm; ba, là vì sao chắng đọa địa ngục. 

Từ câu "nếu khiến cho bình đăng, v.v..." trở 
xuống là đoạn thứ hai quở trách Điều-đạt. 

Thứ ba, nêu Tu-bô-để để dùng Tiểu thừa so 
sánh với Đại thừa. 

Tiểu thừa còn hộ niệm chúng sinh, tức dùng ý 
này để so sánh với quả vị Phật tròn đây còn có sát 
sinh quở mắng. Nếu đã là Từ tâm vì sao khiến cho 
chúng sinh thêm lớn phiên não. 

Từ câu "Nay thây, v.v..." trở xuống là ý thứ hai, 
Đức Phật trả lời. Tức trả lời ba câu hỏi trước, 
nhưng chăng theo thứ lớp. Đâu tiên là trả lời câu 
so sánh, kê đó trả lời câu hỏi về sát sinh, sau cùng 
là trả lời câu hỏi về quở măng. Vì sao chắng theo 
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thứ lớp? Chỉ vì câu hỏi gồm thâu trả lời trước, 
không cần theo thứ lớp, trường hợp này rất nhiều. 
Nhưng câu hỏi về so sánh rất quan trọng, vì sao? 
Vì nói thầy không có tâm Từ, chắng bằng đệ tử, 
cho nên phải ngăn chặn bác bỏ trước, đông thời 
quở trách: Là chắng nên. Đầu tiên là quở trách 
chung. 

Kế là nêu bảy việc, mỗi việc đều phân biệt quở 
trách Ca-diếp. 

Nói chủy, mỏ chim nhọn gọi là chủy, vòi của 
muỗi cũng giống như thế, nên gọi là chủy. 

Năm việc trên rất dễ hiều. 

Đoạn cuối cùng nêu ra nhiêu việc, trong đó có 
nói thà sông chung với răn độc v.v... là mượn Ca- 
diệp để răn cắm kẻ ngu si. 

Từ câu Này thiện nam v.v..." trở xuông là trả 
lời câu hỏi vê giết người, Có ba ý ý, nay đầu tiên nói 
VÌ sao phải gIÊt, mà thật chăng phải giết, nói rộng 
sáu độ. Văn có ba đoạn: 

- Nêu lại câu hỏi 

- Chánh đáp 

- Kết luận thật chắng giết 

Từ câu "Khi trước v.v..." trở xuống là trả lời ý 
hỏi về hộ niệm, cũng có ba, trước là nêu lại câu 
hỏi. 

Kế là, từ câu "Bấy giờ, v.v..." trở xuống là giải 
thích. 
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Ở trước ngài Ca- diệp hỏi khi chưa được Bất 
động địa thì có được phá giới hay chăng, Như Lai 
trả lời được. Ở đây Phật trả lời là khi giết các Bà- 
la-môn thì đã đạt đến Nhất tử địa. Hai văn này 
nghĩa thế nào? 

C"1ả1: Một, ở trên người hỏi là hỏi chưa đạt được 
địa, Phật đáp đã được địa và phá giới. Hai, cho rằng 
ở trên nói chưa được là chưa được chân, ở đây nói 
được là được chân. Ba, là xưa giải thích vì thây cơ 
mà giết nên không phạm Ôi. 

Hà Tây cho răng: Một, là vì tâm đại b1 sợ người 
bị đọa vào địa ngục. Hai, vì hộ pháp, mà người kia 
lại phỉ báng pháp, nên phải giêt đê họ tránh được 
tội phi báng. Ba, là vì diệt tà kiến. Bốn, là phát khởi 
tín tâm cho họ. 

Xét các nghĩa trên thì cũng giỗng như có giết 
thật. Hưng Hoàng cho răng đây là thị hiện có giết, 
như việc Đồng tử lén nghe giới ở trước, việc quở 
trách Điều-đạt sau này. 

Nay thử hỏi nếu là hóa hiện giết, thì đâu có việc 
đọa địa ngục suy nghĩ ba việc, sinh vào cõi cam lộ 
tuổi thọ mười kiếp. Nêu đều là biên hóa thì việc 
làm của Như Lai lợi ích cho ai? Nếu chắng phải 
hóa hiện thì Đông tử sau khi chết sinh về đâu? Nên 
biết cả hai cách giải đều chăng thể nghiêng chấp. 
Nếu đạt được ý thì yêu lý ở trong đó. 

Từ câu "Vì nghĩa này v.v..." trở xuống là kết 
luận. 
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Từ câu "Nếu có người v.v..." trở xuống là trả 
lời câu hỏi chăng đọa, có ba ý: một, là hỏi lại; hai, 
là Ca-diếp trả lời. 

Thứ nhất như văn kinh ghi. 

Từ câu "Đức Phật khen v.v..." trở xuống là ý 
thứ ba, chánh đáp. 

Văn có ba đoạn: 

- Khen ngợi 

- Phân biệt nội giáo sát và ngoại đạo sát 

- Hội thông lời hỏi 

Thứ nhất là khen ngợi thuật lại. 

Nếu có tâm ác thì cắt cỏ cũng còn có tội, nêu 
không có tâm ác thì giết người cũng không có tội. 

Từ câu "Theo pháp v.v..." trở xuống là phân 
biệt việc sát sinh của ngoại đạo và nội đạo. Thứ 
nhất là phân biệt ngoại sát. 

Từ câu "Phật và Bô-tát v. V... tTỞ xuống là phân 
biệt nội sát. Từ câu "Nếu giết v.v..." trở xuống là 
đoạn thứ ba, hội thông. 

Nói giết không có tội, văn kinh sau ghi: Bồ thí 
cho Nhât-xiên-đê được phước báo một ngàn lân, 
bố thí cho con chó đói được phước báo gâp một 
trăm lần. Ở đây lại ghi là giết Nhất-xiên-đề không 
có tội, tức muôn nói quan hệ giữa ‹ cho và đoạt. Nếu 
hiện Nhất- -xiÊn- -đề không có gốc lành thì giết 
không có tội, nếu nói là do quá khứ giữ năm giới 
được làm người, quý hơn súc sinh, cho nên bô thí 
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thì được Tụ báo gập một ngản lần. 

Từ cầu "ở trên gthây nói răng v.v..." trở xuông 
là trả lời câu hỏi vê măng chửi, cũng có ó ba phân là 
nêu lại câu hỏi, giải thích và kết luận hội thông, thứ 
nhất như văn kinh ghi. 

Kế là giải thích, dẫn bảy việc để chứng minh, 
có hai đoạn: một, là lược thuật chung các ý. 

Từ câu "Như có lần v.v..." trở xuống là nêu 
riêng bảy việc. "Này thiện nam v.v..." trở xuống là 
đoạn ba, kết luận hội thông với câu hỏi. 

Từ câu "Ca-diếp bạch Phật v.v..." trở xuống là 
phân lãnh giải. 

Đầu tiên là lãnh thọ, sau là thuật thành. 

Nói bốn vị tức là bốn Đề, xuất là vị xuất khô, 
ly là vị ly tập, còn diệt và đạo như văn gh1. 

Từ câu "Ca-diệp bạch v.v..." trở xuống là nói 
về quả của tâm xả. 

Văn có hai đoạn: một, là nói về bình đăng địa; 
hai, là nói về tri kiến. 

Vì sao? Vì tịch mà chiêu, ngay nơi không mà 
hữu, ngay nơi thật mà quyên. Trên đã nói quả của 
ba tâm là ngay nơi sự mà lý, sau kết luận là cảnh 
giới Phật. Ngay nơi sự mà lý đã hiển bày cho nhau 
với đoạn văn này. 

Đoạn một lại có ba: một, là nói về quả bình 
đăng: hai, là nói về nghĩa không: ba, là nói về lợi 
ích. 
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Thứ nhất là trước hỏi sau đáp. 

Trong phân đáp có hai: một, là nói lược về quả 
không môn; hai, là nói rộng về quả không môn. 

Khen Tu-bô-đê vì ngài là bậc giải "không" bậc 
nhất trong hàng Thanh văn. Nêu Tiểu thừa so sánh 
với Đại thừa đề nói về thê của địa. Xưa nêu lên hai 
cách giải thích: Một, cho là Thất địa, dẫn kinh: 
"Thất địa vào văng lặng". Hai, cho là Bát địa, vì 
không có "đều quán bình đăng . Nay cho răng Sơ 
địa và Nhất tử địa về lý thì đồng mà công năng thì 
khác, nên lập tên riêng, đâu thể định là có sâu cạn. 
Trong các hạnh Thánh thì quả của Giới và Định 
đêu đồng ở Sơ địa. 

Từ câu "Bô-tát trụ v.v..." trở xuống là thứ hai, 
nói rộng về quả của "Không môn", gôm có pháp, 
dụ và hợp. 

Phần pháp thuyết có nói đủ hai "không" là 
"nhân" không và "pháp không". Nói chắng thấy 
cha mẹ v.v... tức là Nhân không. Nói chắng thây 
âm, giới, nhập tức pháp không. Còn nói chúng sinh 
và tuôi thọ là lặp lại sinh không. 

Kế là từ câu "Thí như v.v..." trở xuống là nêu 
sự không để làm dụ. 

Từ câu "Tất cả các pháp v.v..." trở xuống là 
hợp. 

Từ câu "Bồ-tát Ca-diễp v.v..." trở xuống là 
phân thứ hai nói rộng về nghĩa không. Văn có hai 
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là trước hỏi sau đáp. 

Phân trả lời có ba: Một, là nêu mười một không. 
Hai, là giải thích. 

- là kết luận. 

¡ phẩm nói mười tám không, hoặc nói bảy 
"m. K đây nói trung bình nên chỉ nêu mười một 
không. Nhưng kinh Đại Phẩm nói rộng về không, 
mà sơ lược vê Tánh. Kinh này nói rộng về Tánh 
mà sơ lược về Không. Gom chung hai kinh thì giúp 
nhau hiển bày trọn vẹn. 

Từ câu "Đại Bồ-tát v.v..." trở xuông là giải 
thích mười một không. Xưa có 6 hai thuyết: Một, là 
Dung Thành cho răng sáu không trước là Hỗ vô 
không, tánh không trở xuống, gôm năm không là 
nhậm lý không, nhậm lý là chân đề không, Hỗ vô 
là thế đề không. Trang Nghiêm chấp nhận. Hai, là 
Khai Thiện cho đều là lý không mà bác bỏ Trị 
Thành, lại chia làm bốn nhóm: Một, là sáu không, 
đầu tiên là Giả danh không; Hai, là hai không, kế 
tiếp là Thật pháp không: Ba, là một không, kê tiếp 
là Bình đắng không: Bốn, là hai không, sau cùng 
là Phật quả không, vì tu hành có thứ bậc. 

Các Sư Trung Quản cho răng mười một không 
đều là để phá bệnh, dẫn Thích Luận răng: "Như 
thuốc có mười một vị để chữa mười một gốc bệnh. 
Không mười một hữu được gọi là mười một không, 
tật cả đều là lý". Cũng có thê nói tám không trước 
là phá bệnh, ba không sau là hiển chân. 
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Ở đây nói mười một không, mỗi thứ đều có giới 
phận khác nhau, đó là thê giới. Vì duyên có mười 
một, gọi đó là sinh thiện, tức là vị nhân. TrỊ mười 
một bệnh tức là đối trị. Nghe mỗi thứ không liên 
thây được ly, tức Đệ nhất nghĩa. Thông tất cả các 
phương, thuốc để dung hợp chữa trị, đâu thể nhất 
định chấp một bên nào. 

Nói thêm răng các kinh luận nói có khác, nhưng 
chăng vượt qua bốn Tắt-đàn. Bốn Tất-đàn bao gôm 
bốn niệm, dung thông hiển mật, đâu thể vượt qua 
lý này. Mười một không nảy gôm mười một đoạn. 

Đầu tiên nói vê không thì nói không có pháp 
bên ngoài, nói về cái bên ngoài không thì nói 
không có nội pháp, Trị Thành cho đây là Hỗ vô 
không. Khai Thiện khi nói về cái bên ngoài không 
thì so sánh giải pháp cũng không. Khi nói về cái 
bên trong không thì cũng so sánh giải pháp bên 
ngoài cũng không; khi biệt vô vi không thì so sánh 
biết hữu vi cũng không. Có người bình luận hai 
cách giải này như sau: Trị Thành được văn mà mất 
lý: Khai Thiện được lý mà mất văn. Có sư lại cho 
răng đối với bên trong mà nói về bên ngoài, bên 
trong đã không thì bên ngoài cũng không, lời này 
lại giúp cho cách giải của Khai Thiện. 

Văn giải thích nội không : "Chăng có thường, 
lạc v.v... Tam bảo”. Văn sau lại nói: "Như Lai, 
pháp và Tăng chăng ở tại hai không". Điều này 
được giải thích trước, nói không tức là không chấp 
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ngang ngoài lý, sau nói chăng không tức chánh 
pháp ở trong lý. 

Nếu nội ngoại "không" giải thích bằng hỗ 
tương không có thì chăng thể nào tương ưng, nếu 
dùng ý đôi đãi nhau thì dễ thấy. Đã đôi đãi nội 
ngoại và được xa lìa nội ngoại thì lây làm hai 
không. Đã không có nội ngoại, tức không nội ngoại 
thì hợp thành một không. 

Hữu vi không cũng như nội ngoại không. 

Luận về vô vi không mà nói bốn pháp như Phật 
v.v... chăng phải hữu vi chắng phải vô vi, tức là nói 
chánh pháp Trung đạo. 

Về Vô thi không, có thuyết cho răng vì phá 
minh sơ của ngoại đạo nên nói là vô thi. Có thuyết 
cho răng xa thì châp nguôn gốc, không có khởi đâu, 
chứ chăng phải nay mới không, mới phá. Nói 
"không" tức là lý "không", chắng có chỗ khởi đâu. 
Bản này dịch theo bản dịch của đời Tông và đời 
Minh Bản này ghi: Vô minh vô hữu thỉ. Bản đời 
Tống g1: Minh vô vô vô hữu thi. 

VỆ Tánh "không", có thuyết cho răng phá tánh 
mà nói tánh "không", có thuyết cho rằng bản tánh 
đều không. tức tánh "không", như người nghèo 
chẳng có vật gì. 

Xưa nói: Từ câu: "Nhãn sinh diệt v.v..." trở 
xuống là y cứ theo pháp không để nói Đệ nhất 
nghĩa. Lại từ câu "Thế nào là v.v..." trở xuống là y 
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cứ theo nhân không để nói Đệ nhất nghĩa. Khai 
Thiện cho rằng đầu được dùng Sinh không và Pháp 
không cạn thập để giải thích Đại Niết bàn. Hơn 
nữa trong các kinh, trước đêu nói về sinh không, vì 
sao ở đây trước nói pháp không. Các Sư Trung 
Quán cho răng khi nhãn sinh, không từ đâu đến tức 
là nghĩa chăng sinh, khi nhãn diệt thì không đi về 
đầu là nghĩa chắng diệt, đây lại là nghĩa hai bất 
(trong tám bất) của Trung luận. Nêu nhãn là có thì 
chắng nên nói xưa không nay có, đã có lại thành 
không. Suy tìm thật tánh của nó thì chăng có nhãn, 
chăng có chủ. Suy ra tật cả pháp cũng như thế. 


-oQO- 


ĐẠI BÁT-NIÊT-BÀN KINH SỚ 
QUYẾN 18 


Phẩm PHẠM: HẠNH (Phân 2- Tiếp Theo) 

Hỏi: "Đệ Nhất nghĩa không" đâu thể nói là 
nghiệp, có báo? 

Đáp: Đây là nhờ vào có để nói về không, nương 
vào không đề nói về có, chắng phải có chắng phải 
không tức Đệ nhất nghĩa. 

Nói về không không, có ba là khen ngợi, giải 
thích và kết luận. Khen ngợi: Đây là chỗ mê lâm 
của phàm phu và Tiểu thừa. 

Từ câu "Là có là không v.v..." trở xuống là giải 
thích. 

Một, cho răng có và không là hai môn, sau nói 
là đúng tức lặp lại. Lại nói chẳng phải tức hai câu 
là ở trên đều không. Hai, cho răng câu trên nói hai 
cảnh có không đêu không, câu dưới nói hai trí 
quyên thật đều không, là phải tức quyền trí, là 
chăng phải tức thật trí. 

Nay lập ba câu đề hỏi: Một, là cảnh không gọi 
là không không? Hai, vì dùng không đề không nơi 
trí gọi là không không? Ba, vì dùng không để 
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không đối với pháp năng không là không không? 

Nếu nói là vì cảnh không, trí không, thì đó còn 
là thiên lệch, chưa được gọi là viên tròn đề không 
cái Tiểu không thì mới là không của Trung đạo 
viên chánh. Kinh Đại Phẩm nói: "Tất cả pháp đêu 
là không, không này cũng không”. Có hai sư giải 
thích khác nhau: Một, là nói tật cả pháp không, 
không này chưa mâu nhiệm, nay lại dùng Không 
để nói không cái không này, Hai, là cho răng chăng 
phải như thê, vì trước nói tất cả pháp không đã là 
mâu nhiệm không tôi, sau nói không cũng là không 
tức chỉ cho pháp năng không cũng không. 

Hà Tây đông với cách giải thích trên. Nên nói: 
Hoặc cho rằng muôn pháp tuy không mà trí thể 
chăng không, vì dùng phá mê hoặc tình chấp. Gọi 
là “không không" tức là có cũng không, là không 
cũng không. Câu sau muốn nói răng: Cảnh chấp đã 
không thì trí đâu thể có riêng. Tâm chân ngộ, theo 
lý thì không có sự đồng chiếu soi mà nghĩa ngăn 
trừ rất dễ hiểu. Về hữu lậu không và vô lậu không 
thì mọi người xem trọng vô lậu không, xem nhẹ 
hữu lậu không. Hai không này chỉ là một thể, đâu 
có nặng nhẹ? Muôn pháp đã tịch, trí thê lại không, 
mới chính là diệu không, chăng phải cảnh giới Nhị 
thừa biết được. 

Có người nói Đại không tức Bát-nhã không, tức 
vì săc đại nên Bát-nhã đại. Thích Luận giải thích 
đại không có lý có sự. Về sự tức là phương đông 


960 BỘ KINH sỐ 1 


không, cho đến mười phương không. Về lý tức 
Niết- bàn Đệ nhất nghĩa không. Kinh Đại Phẩm chỉ 
cho Niết-bàn, kinh Niết-bàn thì chỉ cho Bát-nhã, cả 
hai hiển bày lẫn nhau. 

Nay y cứ theo ba Đề để giải mười một không, 
trong đó nội không là Chân đề không. Ngoại không 
tức là Tục đề không. Nội ngoại không tức chân tục 
không. Hữu vi không tức là sinh tử tục không. Vô 
vi không tức là Niết-bàn chân không. Vô thi 
không: Tướng ba đề chăng thấy Nguyên Tổ, gọi là 
Vô thỉ không. Tánh không tức thê tánh của ba để 
xưa nay tự không nên gọi là tánh không. Đệ nhất 
nghĩa không: Là chân tức trung, trung tức chân, 
không không tức một không tất cả không. Đại 
không: tức ba Đề đêu không. 

Văn sau cũng y cứ theo ba Đề mà khen ngợi. 
ba Đê tức nhau là nơi mà phàm phu và bậc Thánh 
Tiểu thừa mê lầm. Nói là có, là không tức đồng 
chiếu soi hai đề nên nói hai chữ là. Mỗi đề đều gồm 
đủ chân và trung, cho nên nói không không. Nói là 
phải, là chăng phải, tức chỉ chiếu một đế, đây đủ 
không giả, vì không nên nói là phải, vì giá nên nói 
là chăng phải, tức là đây đủ Trung đạo, nên nói là 
không không. Hoặc đồng chiếu soi hoặc đơn độc 
chiếu soi, hoặc ba, hoặc một, đều chăng thể nghĩ 
bàn, đây đủ chăng thiếu, nên phàm phu và bậc 
Thánh Tiểu thừa chắng thể biết được. 

Từ câu "Này thiện naml Bồ-tát, v.v..." trở 


SỐ 1767 - ĐẠI BÁT NIẾT BÀN KINH SỚ, Quyền 18 961 


xuống là đoạn thứ ba, kết luận khen ngỢI. 

Từ câu "Nay ta v.v..." trở xuống là nói về lợi 
ích, có hai ý: một, là nói về môn ngộ nhập. 

Thứ hai là từ câu “Trụ trong địa này, v.V..." trở 
xuống là nói về công năng. 

Ý nói trước xa lìa, sau chứng đắc. 

Từ câu "Này thiện nam v.v..." trở xuông là 
phân thứ hai, nói rộng về tri kiến. Tri kiên xa rộng 
là do không tịch, cũng tức là văng lặng mà chiếu 
SOI. 

Văn có bốn đoạn: 

1. Nói về tri kiên 

2. Nói về vô sở đặc 

3. Hội thông 

4. Kết luận khen ngợi. 

Vì ngay nơi vắng lặng mà chiếu soi, nên nói về 
tri kiến; chiếu soi mà văng lặng nên nói vô sở đắc; 
vì tánh không hai nên hội thông; pháp này nhiệm 
mâu nên phải khen ngợi. Văn thứ nhất lại có ba: 
Một, là biết mười ba pháp; hai, là được tám thứ tri 
kiến; ba, là được bốn trí vô ngại. 

Nói hành tức là tâm, duyên tức là cảnh, tánh tức 
là nội, tướng tức là ngoại, thần là nhân, sơ là duyên. 

Từ câu "Nếu biết v.v..." trở xuống là đoạn thứ 
hai, nói về tám điều thây biết: một, là biết phi xứ; 
hai, là biết thị xứ; ba, là biết cộng hành; bốn, là biết 
nhân quả; năm, là biết chuyển chướng: sáu, là biết 
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Phật tánh; bảy, là biết hai đễ; tám, là biết hai trí. 

Biết là pháp của ngoại đạo, đó gọi là biết phi 
xứ. Biết quả báo thiện ác là biết xứ. 

Biết bốn đức như thường, vô thường, v.v... là 
biết cộng hành. Câu Đại thừa là biết nhân, đến bờ 
kia là biệt quả. 

Thân giới tâm tuệ là biết chướng chuyên. 

Chăng biết chăng thấy là biết chân, vừa thấy 
vừa biết là biết tục. Tuệ thí v.v... là biết quyên, 
chăng thấy vật bố thí v.v... là biết thật. 

Từ câu "Ca-diếp bạch Phật v.v..." trở xuống là 
đoạn ba, nói về bốn trí vô ngại, gôm có hỏi và đáp. 

Đáp có ba: I. Nêu môn; 2. Giải thích; 3. Phần 
biệt. 

1. Như văn kinh đã nêu. 

2. Giải thích có năm đoạn: 1/ Y cứ theo thế đề 
để giải thích. 2/ Y cứ theo xuất thê để giải thích. 3/ 
Y cứ theo không chấp trước đề giải thích. 4/ Theo 
dụ để giải thích. 5/ Theo nhân xưa để giải thích. 

1. Như văn kinh gh1. 

Nói pháp tức biết các pháp và tên gọi các pháp. 
Nghĩa là biết nghĩa ân trong pháp và tên gọi. Từ là 
âm giọng thanh nhã, phân biệt rõ ràng. Nhạo thuyết 
nghĩa là linh động biến hóa, vô cùng vô tận. Nói 
Tùy tự luận là xác định văn tự đó, khéo biết thể của 
văn tự. Chánh âm luận là đúng theo âm vận, từ ngữ 
rõ ràng chính xác. Xiến-đà: pháp cú luận cũng gọi 
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là hợp thanh, như hợp thanh của Phạm bái. Hà Tây 
cho răng đó chính là hợp thanh ca vịnh ở Trung 
Quốc, lại cho đó là pháp của ngoại đạo, chưa hắn 
hoàn toàn như thê, đây là kệ thanh, nội đạo và 
ngoại đạo đêu sử dụng. 

2. Từ câu “Lại nói về pháp vô ngại v.v..." trở 
xuống là y cứ theo xuất thê đê giải thích. Biết thừa 
tuy có ba mà nghĩa trở về một. 

3. Y cứ theo không chấp trước để giải thích, 
gôm có giải thích và luận nghĩa. Có Sư cho răng 
đây là y theo trừ châp để giải thích. Nay theo ý vặn 
hỏi tức y cứ theo chăng chấp để giải thích. 

4. Từ câu "Bồ-tát Ca-diếp v.v..." trở xuống là 
nói về nghĩa, trước hỏi sau đáp. 

Ý của ngài Ca-diếp hỏi là đã biết thì phải có 
chấp đắm. Phật đáp vì chắng chấp, cho nên biết. 

Thứ tư là y cứ theo dụ đề giải thích. Đầu tiên là 
nêu sáu dụ đê giải thích pháp VÔ ngại, sau đó qua 
phân giải. Nói đất giữ gìn tất cả chúng sinh và 
chăng phải chúng sinh, kinh Thắng Man phi: "Mặt 
đất giữ gìn bốn gánh nặng là núi, biển, cỏ cây và 
chúng sinh”. Kinh kia nói rộng, còn kinh này nói 
lược. Núi giữ chặt đất, đất giữ vững núi, hai bên 
giữ gìn lẫn nhau. 

Nói mắt hay giữ gìn ánh sáng có hai cách giải 
thích: Một, là Ưu- Lâu-ca chấp khi ánh mắt hợp 
với ý thì thấy được, và lây đây để dụ. Hai, là cho 
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răng nhờ vào nghĩa bên ngoài, vì mắt có sắc của 
đại thanh tịnh, nên nhờ ánh sáng bên ngoài mà nhìn 
thây được. 

Từ câu "Này Thiện nam v.v..." trở xuống là 
đoạn thứ năm, y cứ theo nhân xưa đề giải thích. 

Từ câu "Thanh văn, Duyên giác v.v..." trở 
xuống là phân thứ ba, liệu giản, có hai: Thứ nhất là 
liệu giản, thứ hai là nói về nghĩa. 

Thứ nhất lại có ba: Một nói về Nhị thừa vô, 
chẳng có bao gồm; hai là giải thích riêng: ba là tông 
kết. 

Đầu tiên như văn kinh, kê là giải thích riêng. 
Trước giải thích Duyên giác không có. 

Thứ hai, giải thích Thanh văn không có bốn vô 
ngại. 

Từ câu "Bôồ-tát Ca-diếp v.v..." trở xuống là 
phân giải thích nghĩa, trước hỏi sau đáp. 

Lời đáp có ba: một là chánh đáp; hai là khai trừ 
quyên giáo khi xưa; ba hiển bày thật giáo hôm nay. 
Như văn kinh. 

Từ câu "Ca-diếp v.v..." trở xuông là phần thứ 
hai, nói về tri kiên vô sở đắc. Có ba ý: Một, là nói 
về vô sở đặc. Hai, là dẫn kệ chứng minh. Ba, là vô 
đắc mà đắc. Thứ nhất lại có ba: Một, là hỏi; hai, là 
đáp; ba, là lãnh giải. Lời hỏi lại có ba: Một, là nêu 
văn trước. 

Văn trước đã cách xa nên nhắc lại. 
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Kế là từ câu "Thây biết v.v..." trở xuống lả 
chánh thức hỏi. 

Thứ ba, từ câu "Vì sao v.v..." trở xuống là kết 
luận lời hỏi. Đức Phật đáp có hai ý: Một, là khen 
câu hỏi. 

Kế là chánh đáp, có hai: Một, là chánh đáp; hai, 
là kết luận về chánh, phân biệt với tà. 

Phân chánh đáp trên đã nêu mười cặp. Nói đắc 
và vô đắc đôi đãi nhau. Đắc chăng phải là đặc của 
vô đắc, còn vô chăng phải là vô của tích diệt, mà 
là vô của thể đạt. Mười cặp là: Đắc vô đắc, đảo vô 
đảo, trí tuệ vô minh, Niết-bản các hữu, đại thừa 
Tiểu thừa, Phương Đắng Ba tạng, chân không sinh 
tử, thường vô thường, chân không năm kiến, Bồ- 
đề Nhị thừa. 

Từ câu "Lời ông hỏi v.v..." trở xuông là kết 
luận, như văn kinh có øh1. 

Đại phẩm nói răng: Các pháp có hai là hữu sở 
đặc, các pháp không hai là vô sở đắc. 

Từ câu "Bồ-tát Ca-diếp v.v..." trở xuống là 
phân ba thọ lãnh tin hiểu. Có hai ý là lãnh giải và 
có lợi ích. 

Kế là dẫn kệ chứng minh. Ở trên Như Lai đã 
nói ở đây chính là Song thọ, vì sao lại chỉ song thọ? 
Đáp rằng đó chính là theo ngữ pháp, chứ chưa hắn 
có nơi khác mà chỉ cho song thọ này. VÌ thây nghe 
khác nhau, thì đâu có nơi chỗn nhất định. Nếu có 
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nơi khác thì chỉ cho đây cũng đâu có ngại ø. 

Bài kệ này là lần thứ hai giải thích đắc vô đặc. 
Văn có hai: một, là nêu bài kệ thưa hỏi; hai, là giải 
thích bài kệ làm lời đáp. 

Lời đáp có ba: Một, là giải thích riêng; hai, là 
giải thích chung; ba, là chánh giải thích. 

Trong phân giải thích, trước là khuyên bảo, sau 
là chánh đáp. Phân đáp có tám phân, sáu phân 
trước là chánh thức giải thích; 

Hai phân sau nói về thật chăng nói. 

Mỗi phân, đầu tiên đều phải giải thích nửa bài 
kệ trên, vả lại đôi chiếu với nửa dưới để giải thích 
nửa trên. Xưa giải thích bài kệ răng: "Nói xưa có 
phiên não, không được nói là của hôm nay. Vì sao? 
Vì hôm nay có Niết-bàn, nếu Trời, Ma, Phạm nói 
Như Lai có phiên não thì thật chăng đúng. Đó 
chính là quả Phật hôm nay không thuộc ba đời". 
Nếu giải thích văn này như thê thì có thể tạm được, 
nhưng chăng thể dứt trừ được sự vặn hỏi của người 
khác, chỉ vì không có ngày xưa đều vô thường, sau 
đó mới là thường. Đó là xưa không nay có mới dứt 
được ngh1. 

Hưng Hoàng cho rằng: Xưa không nay có đều 
là tùy duyên. Xưa có phiên não, chăng có mà nói 
có. Nay không có Niết-bàn, chắng phải không mà 
nói không. Nếu trời, ma, Phạm hiểu được nghĩa 
này mà còn nói Như Lai có phiền não thì thật chăng 
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đúng. Như thế thì vừa dứt được sự gạn hỏi, vừa 
giải thích được văn, hai đường đều toàn vẹn. 

Nay cho răng đó chỉ cho lời đáp chung, nếu giải 
thích riêng văn thì chưa được, vả lại ý của bài kệ 
này là vì hóa độ chúng sinh. Chúng sinh chỉ thây 
thiện ác, nên cho răng xưa có ác, nay có thiện. Còn 
Nhị thừa thì sự thây biết về chân tục khác nhau. 
Bồ-tát thì thây biết ba Đề khác nhau. Ngài Văn-thù 
thì thây biết ba Đề tức nhau. Đó cũng là giải thích 
theo bốn môn, bốn Tất-đàn, đâu chỉ lập một cách 
giải thích như các sư ở trên. 

Nói thêm răng: Như Lai lập tám lớp giải thích, 
ý muốn dùng tám lớp này làm khuôn mâu, nên biết 

ý nghĩa cùng khắp tật cả pháp. Nếu các Sư, mỗi VỊ 
lập một cách giải thích. Lại muốn chấp nhận mỗi 
sư đêu đúng. Nêu muốn bác bỏ, dù cho các lời giải 
thích đâu hợp ý Phật, sơ lược như bỗn Tât- đàn của 
Đại sư Chương An đêu đúng thì tám phần đều 
đúng. Vả lại, giải thích chung thì lây chung bao 
trùm riêng mới hợp được ý Phật. Bốn Tât-đàn và 
bốn môn như trước đã giải thích. 

Từ câu "Như Lai v.v..." trở xuống là thứ hai, 
giải thích chung. 

Tất cả đều có khả năng thành tựu lộ trước, nên 
nói có mà chăng phải có, nói không mà chăng phải 
không. Tất cả đêu vì lợi ích không nhất định chỉ 
thuận theo căn cơ và cõi nước tướng trạng khác 
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nhau nên nói khinh trọng, phạm chăng phạm khác 
nhau. 

Từ câu "Tất cả thế đề v.v..." trở xuống là đoạn 
thứ ba, tổng kết. 

Tất cả đêu cho sinh tử là Thế đề, Niết-bàn là Đệ 
nhất nghĩa, có lúc Thế đề mà cho là Đệ nhất nghĩa; 
hoặc nói các pháp vắng lặng tức sinh tử mà cho là 
Đệ nhất nghĩa, hoặc nói diệu hữu thường trụ là Đệ 
nhất nghĩa mà mọi người cho là sinh tử. Như Lai 
nói không là muốn nêu rõ chăng phải không: nói 
có là muôn nêu rõ chắng phải có mà chúng sinh 
đều khởi thấy biết là có không. 

Từ câu "Vì thế, v.v..." trở xuống là thứ ba, nói 
về vô đắc mà đặc. Có ba đoạn: Một, là nêu lên; hai, 
là hỏi; ba, là trả lời. Thứ nhất như văn kinh ghi. 

Kế là trong phân hỏi có hai là hỏi và gạn hỏi. 
Thứ nhất là hỏi, nêu có đắc lẽ ra là vô thường, gồm 
có pháp, dụ và hợp. 

"Hễ nói đạo v.v..." trở xuống là thứ hai, vặn hỏi 
nếu thường thì không có đắc. 

Thứ ba là Đức Phật đáp, có hai là đáp câu hỏi 
trước và đáp câu hỏi sau. Văn thứ nhất, trước là nói 
chung. 

Đạo có hai loại, đạo thường tuy có đắc mà 
chăng phải vô thường. 

Từ câu "Đạo và Bồ-đề đều øọI là thường, v.v..." 
trở xuống là chánh đáp. 


SỐ 1767 - ĐẠI BÁT NIẾT BÀN KINH SỚ, Quyên 18 969 


Nay nói đạo nhất định là viên thường, xưa nay 
thường có, nhưng bị các hoặc che lấp, dứt trừ thì 
trở lại nghĩa xưa. Nói có đắc nhưng đắc mà là 
thường. 

Từ câu "Này thiện nam! Đạo tuy không phải 
sắc tượng, v.v..." trở xuống là trả lời câu hỏi ở sau, 
có pháp, dụ và hợp. Thứ nhất là pháp thuyết. 

Từ câu "Như tâm chúng sinh v.v..." trở xuống 
là phân dụ thuyết. Nhưng thật là thường, người nào 
tu tập thì được, chắng tu thì chắng được. 

Từ câu "Thấy có hai loại v.v..." trở xuông là 
đoạn thứ ba hội thông các văn. Có ba: một, là hội 
thông; hai, là nói về nghĩa; ba, là nói hội thông, tức 
hội các văn có thể thây biết. Ở trước đều có tự và 
chân, tự là tướng mạo, liễu liễu tức chân. Chân lại 
có hai: một, là Bồ-tát liễu liễu; hai, là Như Lai liễu 
liễu. Từ đây đến hết quyền là hai chương hội thông, 
như văn gh1. 


Phẩm 20: PHẠM HẠNH (PHẢN 3) 

Đầu quyền là nói về phân thứ hai, là nói về 
nghĩa có hỏi và đáp. Hỏi có hai câu là hỏi về đồng 
thê gian và hỏi về khác thê gian mà không biết. 

Đáp có hai là chánh đáp và kết luận. Đáp có ba 
ý: Một, là nói khác thế gian; hai, là nói đồng với 
thê gian; ba, là chăng phải thê gian, chăng phải 
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xuất thế gian. 

Là khác tức thê gian chăng biết mười hai thể 
loại kinh điền. 

Hoặc là đồng tức thê gian gượng chập vi trân 
v.v... nên sinh khởi vọng chấp thê giới hữu biên là 
chung, chấp thê giới vô biên là vô chung. Tất cả 
đều là đoạn thường. Xưa có hai cách giải thích vô 
thi vô chung: một, là nói vô thỉ vô minh hoàn toàn 
không có đâu cuôi; hai, là nói vô thỉ vô minh có 
đâu có cuỗi. Không có một khởi đầu nào ở chỗ đầu 
tiên của vô thỉ này. Cho nên biết có thỉ mà lại 
chung cuộc ở quả Phật. Hai cách giải này đồng với 
vọng chấp đoạn thường. Trong mười một không, 
nói vô thi không đề phá thỉ chung ở đây. 

Từ câu "Việc như thê v.v..." trở xuông là đoạn 
thứ ba nói chắng phải thế và xuất thê. 

Nêu Bỏ-tát biết mà phỉ báng nói chăng biết, tức 
là phi báng người; nói không có Bồ-đề tức là phi 
báng pháp. 

Kế là như văn kinh ghi. 

Từ câu "Bấy giờ, Ca-diễp v.v..." trở xuống là 
phân thứ tư nói kệ kết luận và khen ngợi. Có người 
cho răng hai câu đâu là khen ngợi đại Từ, tám câu 
cuối cùng là kết luận. Nay cho răng hai câu đâu thì 
như trên nói; hai hàng kế là khen ngợi đại BI; sáu 
câu kế là khen ngợi đại Hỷ; vui vì xa lìa nên nói 
chẳng phát; vui vì đạt được nên nói là cam lộ. 


SỐ 1767 - ĐẠI BÁT NIẾT BÀN KINH SỚ, Quyên 18 971 


Từ câu "chúng sinh đã uỗng v.v..." trở xuống 
gôm hai câu là khen ngợi đại xả; kế là bôn câu kết 
luận, như văn kinh có gh1. 

Từ câu "Nói kệ này rôi v.v..." trở xuông là phần 
thứ ba nói giới là phạm hạnh. Khai Thiện nói rắng: 
Trước nói về phạm hạnh sâu xa, còn ở đây nói 
phạm hạnh cạn mỏng, nghĩa này chăng đúng, vì 
giới là gốc, nên mới có thể hóa tha. Theo văn có 
ba: một, là trì giới; hai, là hộ pháp; ba, là nói sáu 
niệm. Vì trì giới nên mới hộ pháp, vì hộ pháp nên 
mới tu niệm. Ba pháp thứ lớp thành tựu cho nhau, 
vì pháp vốn như thê. Về văn nói trì giới có hai là 
trì giới và được mất. Văn thứ nhất có hỏi đáp. Hỏi 
có hai câu là lãnh chỉ và chánh thức hỏi. 

Vặn hỏi có hai, trước hỏi đông với thế gian. 

Nếu thế gian chẳng thấy, chăng hiểu biết, lẽ ra 
Bỏ-tát chắng thây, chăng hiểu biết. 

Kế là hỏi về khác với thế gian. 

Phật trả lời có hai: Một là chia ra hai chương: 
hai là giải thích hai chương. 

Từ câu "Ông nói v.v..." trở xuống là giải thích 
hai chương. Trước nói về chăng khác, tức giải 
thích chương đồng. 

Ông nói có gì khác, nay ta sẽ giảng rõ. Nếu có 
người nam hay người nữ nghe kinh Niết-bàn này 
mà kính tin phát tâm Vô thượng Bỏ- để thì gọi là 
Bỏ-tát thê gian. Tất cả người thê gian chắng thấy, 
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chăng hiểu biết Bồ-tát này thì cũng đồng với thê 
gian, chắng thây, chắng hiểu biết. 

Có đông có khác, chắng phải một bê đồng 
nhau. Như văn có ghi. Từ câu "Bô-tát v.v..." trở 
xuống là thứ hai giải thích môn Dị Chương. Có hai 
ý: Một, là nói vì nghe kinh cho nên được ba pháp; 
hai, 

là nói ba pháp giúp nhau. 

Văn thứ nhất nói có ba pháp lây giới làm gốc. 
Từ câu "VÌ tu tuệ v.v..." trở xuông là đoạn thứ hai 
nói về ba pháp giúp nhau, vì văn kinh đã lược bớt 
nên chỉ nói có hai. Đầu tiên là nói tuệ giúp cho giới. 

Thứ hai, nói về giới giúp cho tuệ. 

Từ câu "Ca-diếp v.v..." trở xuông là đoạn thứ 
hai, nói rộng về được mất. Có hỏi và đáp. 

Lời đáp có hai: Trước nêu chẳng thanh tịnh trì 
giới thì chăng thể giúp nhau, kế đó nói về tịnh g1ới 
là đáp câu hỏi. Thứ nhất, đâu tiên nói về bất tịnh, 
sau nói không g1úp nhau. 

Có bốn thứ bất tịnh: Một, là vì cầu phước hữu 
lậu như Nan-đà; hai là tánh bất định, hoặc có lúc 
giữ được, có lúc chẳng giữ được; ba, là chắng rôt 
Táo, chăng thể giữ gìn từ đầu đến cuối; bốn, là 
chăng vì chúng sinh không rộng lớn, chỉ hạn Cuộc 
ở tự thân, không gồm lợi tha. 

Từ câu "Bô-tát v.v..." trở xuống là phần thứ hai 
nói về tịnh giới, là chánh thức đáp câu hỏi. Có hai 
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đoạn: trước nói về tịnh ØIỚI, Sâu nÓI về giúp lẫn 
nhau. 

Cũng ‹ có bốn thứ thanh tịnh, nói giới chăng phải 
gIỚI là đôi đãi với ý không có đâu cuối ở trước; 
giới, chăng phải giới thì chăng phải năm gIỚI, luật 
nghị, V.V... mà lây vô giới, vô giữ làm giới, đây là 
giới rốt ráo thanh tịnh. 

Từ câu "Bô-tát đôi với tịnh giới v.v..." trở 
xuống là đoạn hai nói về năng lực giúp nhau. Có 
hai: Một, là ba pháp giúp nhau; hai, là năm pháp 
giúp đỡ. Trong phân giúp nhau theo thứ lớp xoay 
vân giải thích các câu ở trước. Có hai phân: Một, 
là trước nói do giới, giải thích chắng hối hận, gồm 
có pháp, dụ và hợp. 

Có ba dụ. 

Kế là từ câu "Vì tịnh giới v.v..." trở xuống là 
giải thích vui mừng. Có hai ý nói về ba tướng và 
nói về ưa thích. Văn thứ nhất có ba: Đầu tiên nói 
về trì giới thì vui mừng: thứ hai là nói hủy giới thì 
lo buôn; thứ ba là nói hai nghĩa. Hai văn trước đều 
có pháp, dụ và hợp. 

Thứ ba, nói chung là trì và phạm mỗi văn đều 
có pháp, dụ và hợp. 

Bò dụ cho kinh giáo, người nữ dụ cho người 
học giáo, người cầm bình đựng chất lạc dụ cho kẻ 
phá gIỚI, người. cảm bình đựng sữa đặc dụ cho 
người trì giới. Đến thành bán dụ cho cả hai cầu quả 
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tương lai, dùng nhân mua quả. Vấp chân té ngã là 
dụ cho qua đời, hai bình đều vỡ dụ cho thân hoại, 
vui vẻ và lo buôn là dụ cho phá giới và trÌ giới. Sữa 
đặc tức là lấy được chất bơ, còn các chất khác thì 
Ít hay chăng có cũng được. Đây là dụ cho người 
giữ giới đã tu được vị đạo, chỉ còn tuổi thọ dư thừa, 
mạng còn cũn tốt, mạng mất cùng chẳng hề Bì. 
Như thê thì chât lạc chưa hoàn toàn lây được chất 
bơ, nêu mất chất lạc thì chất bơ đó cũng chăng còn, 
dụ cho người phá giới chưa được tu đạo, nêu qua 
đời thì đạo cũng mất nên lo buôn sợ hãi. 

Kế là từ câu "Người giữ giới v.v..." trở xuống 
là hợp dụ. 

Từ câu "Vì tâm vui mừng v.v..." trở xuống là 
giải thích sự vui mừng, gôm có hai phần là chánh 
giải thích và nói về nghĩa. 

Nói về nghĩa trước hỏi, sau đáp. 

Trong phân đáp có bốn lời giải thích, sau dần 
dân chuyển sâu thành Đại Niết-bàn, tất cả đều từ 
giới, nhưng trong năm thọ căn thì lạc cạn hỷ sâu. 
Mỗi thọ đêu có chỗ y cứ riêng, ở đây đồng với chi 
thiên. 

Thứ hai nói năm pháp giúp đỡ. 

Nay nói được nắm Niết-bản, tức xa lìa năm âm. 
Niết-bản chắng phải là năm, mà thoát khỏi sự trói 
buộc của năm âm nên gọi là năm Niết- bàn. 

Từ câu "Nếu đệ tử v.v..." trở xuống là đoạn hai, 
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nói về hộ pháp, hộ pháp tức hộ giới. Hộ giới vững 
chắc tức trì gIỚI. Trì giới chăng bên là do không hộ 
pháp. Văn có hai phân: 

Quở trách phá giới. Khuyên hộ pháp. 

Quở trách phá giới lại có ba: một, là quở trách 
phá giới; hai, là quở trách mong câu; ba, là quở 
trách chấp thị xứ phi xứ. Những người cực ác thì 
không hơn kẻ phá giới, nên chăng có mảy may 
công dụng. Như văn kinh ghi: "Thà răng chăng thọ, 
chăng biết chứ không nên hủy giới mà thọ đọc". 

Hỏi: Văn trên nói là người tôi tớ khuyên bảo 
khiến họ đọc tụng. Văn nảy lại nói thà rằng chăng 
thọ, chắng trì. Hai văn trái nhau, vì sao? 

Đáp: Ở đây mỗi văn đều có ý riêng. Trước thì 
nói dẫn dắt người ở một trăm phương khiến được 
vào, ở đây là khuyên răn hàng phàm phu lợi căn, 
giúp cho không hủy phạm giỚI khác. 

Đầu tiên là quở trách, chăng ngoài ba nghiệp, 
trước quở trách thân, kế là quở trách tâm, sau là 
quở trách miệng. Văn thứ nhất nói nếu người thọ 
trì giới câm có đệ tử cũng học vị thầy này mà tự 
mình đã chăng ưa thích chánh, thì lời nói ban ra 
chăng nghiêm. 

Kế là từ câu "Nếu đệ tử v.v..." trở xuống là phần 
thứ hai quở trách câu hữu lậu. 

Nếu câu ba hữu thì gọi là xem thường, chẳng 
cầu quả báo gọi là trầm phiên, mong cầu hữu mà 
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tu nhân gọi là vì hữu tạo nghiệp. 

Từ câu "Này thiện nam v.v..." trở xuông là lần 
quở trách thứ ba. 

Lìa thị xứ phi xứ, tức xem xét có thể mở mang 
truyền bá Phật pháp thì nên xa lìa chỗ phi pháp này. 
Tuy chăng nói khi không có thỉnh mà lại làm người 
bạn chăng thỉnh của chúng sinh, như thê thì mâu 
thuẫn ư? Giải thích răng: "Sự thì phải thích ứng 
thời cơ nên nay phải thính", chớ diệt pháp mà nói, 
chăng trì giới mà nói, chẳng hộ pháp mà nói là diệt 
Phật pháp mà nói. Hưng thạnh thê pháp mà nói tức 
là cầu phước hữu lậu, tạo nghiệp mà nói, có nhiêu 
cách giải khác, như nói răng: Thêm vào thi văn 
sách của thê gian để khiến cho người chăng tin là 
làm hưng thịnh thê pháp, nay cũng nói như thế, 
trong lời giảng nói làm cho khổ thêm nhiêu khô, 
gọi là hưng thịnh thê pháp. 

Từ câu "Nếu muốn thọ trì v.v..." trở xuống là 
phân thứ hai, khuyên bảo, khen ngợi hộ pháp. 

Có người nói răng: Đầu tiên nêu mười trí, kế là 
khuyên tịnh tâm. Nay cho răng đầu tiên nêu tự tha. 
Thọ trì nghĩa là tin nên nhận, chăng quên sót là trì, 
tức chỉ cho tự hành, miệng giảng nói tức là hóa tha. 
Đó là tông thể, hạnh giáo, dụng quả của Niếễt-bàn. 
Trước nói Phật tánh là tông, sau nói thây tánh là 
quả, cả hai đêu khiến ba nghiệp thanh tịnh. 

Kế là từ câu "Này người thiện nam v.v..." trở 
xuống là đoạn ba, nói về sáu niệm. Trong kinh Đại 
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Phâm nói về mười niệm, tắm niệm. 

Tiểu thừa cũng nói sáu niệm, tức sáu lời xứng 
niệm vảo lúc sáng sớm: Một, là nghĩ hôm nay là 
ngày tháng năm nào; hai, là nghĩ đến ngày tháng 
sô năm giới lạp; ba, là nghĩ đến pháp khất thực; 
bốn, là nghĩ đên ba Ÿ, nêu dư thì nên thuyết tịnh; 
năm, là chăng nghĩ nên thọ thực riêng VỚI chúng: 
sáu, nghĩ bị bệnh thì nên chữa trị, môi thứ có ý 
riêng. Còn sáu niệm nói ở đây là vì người tu hành 
phạm hạnh sông ở núi rừng có tâm sợ hãi mà lập 
ra để khiến họ tu tập. Ba niệm trước là niệm tha, 
ba niệm sau là niệm tự. Trong đó giới thí là nhân 
tự hành, sinh lên cõi trời là quả của tự hành. CIới 
là dứt ác, thí là làm lành. Quả sinh lên cõi trời thì 
có quả gần và quả xa. 

Văn gôm có hai đoạn: Nêu số và nêu chương. 

Từ câu "Vì sao? v.v..." trở xuông là giải thích 
sáu niệm này, gồm sáu chương. Chương nhớ nghĩ 
Phật, gồm có hai là nhớ nghĩ quả Phật và nhớ nghĩ 
nhân Phật. Nghĩ đến nhân là nghĩ nhớ đến nhân quá 
khứ, nghĩ đến quả là nghĩ đến quả hiện tại. Nghĩ 
đến do nhân gì mà đạt được đến quả hôm nay. Nghĩ 
đến quả gôm có bốn phân là nêu hai chương và giải 
thích hai chương. Đầu tiên là lập hai chương và 
mười hiệu các đức, kê là giải thích hai chương ấy. 
Giải thích mười hiệu là giải thích nghĩa của danh, 
giải thích các đức là giải nghĩa của thể. 

Thứ nhật, là nêu mười hiệu. 
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Thứ hai từ câu "thường chăng thay đôi v.v..." 
trở xuống là chương nêu các đức. 

Thứ ba, từ câu "Vì biết pháp v.v..." trở xuống 
là giải thích các đức. 

Các đức nêu trước đều lược bỏ không nói, chỉ 
giải thích Đại Pháp sư ở sau mà thôi. Lại dùng bảy 
điều lành để giải thích, tức biết ngã năng trì giới, 
năng nói pháp Đại thừa, lại biết Trung đạo nên gọi 
là Đại Pháp sư. 

Từ câu "Thế nào v.v..." trở xuống là chương 
thứ tư giải thích mười hiệu. 

Tiếng Phạm là Đa-đà-a-già-độ, xưa dùng một 
nghĩa nương Đạo như thật. Lại thành Chánh giác 
đê giải thích Như Lai. Thích luận dùng bôn nghĩa 
để giải thích, đó là: Như Lai, Như Khứ, Như Giải, 
Như Thuyết. 

Tức nương vào chư Phật ba đời học mười hai 
thể loại kinh, tu tập mười một không mà thành 
Chánh giác, nên gọi là Như Lai. Xa lìa sinh tử, 
không bao giờ còn các pháp ác nên gọi là Như 
Khứ. Như như mà hiểu, Như như mà nói cũng là 
nói điều mình hiểu, hiểu điều mình nói. Trong đó 
có ba phân giải thích: Phần đầu và cuối là nói về 
nghĩa Như thuyết, phân giữa là nói về nghĩa Như 
Lai. Nghĩa Như Khứ năm trong hiệu Thiện Thệ. 
Nghĩa Như Giải trong hiệu Thế Gian Giải. 

Ứng, tiếng Phạm là A-la-ha, gồm ba nghĩa là 
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Sát tặc, Bất sinh và Ứng cúng, trong đây chỉ nói 
Ứng, chẳng nói đến cúng. Có năm phân giải thích, 
được chia làm hai. Bốn phân trước dùng nghĩa Sát 
tặc để giải thích; một phân sau dùng nghĩa Ứng 
cúng đê giải thích. Trước nói sát tặc gôm có cả bất 
sinh. Vì phá ấm ma nên có bất sinh. 

Từ câu "Thế nào là v.v..." trở xuống là hiệu thứ 
ba gồm chánh giải thích và phản giải thích, thứ 
nhật như văn kinh. 

Phạm gọi là Tam-miệu-tam Phật-đà. Đoạn văn 
có năm phân giải thích. Bốn phân trước là nói Phật 
khéo biết bôn pháp, vì đều nói là biến. Nói nhân 
khô hạnh chắc chăn bị quả khô tức nói khô hạnh 
của ngoại đạo. Một phân sau là bác bỏ Tiểu thừa. 

Từ câu "Thê nào là Minh Hành Túc v.v..." trở 
xuống là nói hiệu thứ tư. 

Phạm ghi là Tỳ-di-già-la-na. Đoạn văn gồm có 
bốn phân giải thích. Một phân trước là y cứ theo 
nghĩa đôi chân để giải thích; ba phân sau là y cứ 
theo nghĩa đây đủ để giải thích. Tất cả trước nêu 
thế gian để dụ, sau đó nêu Phật để hợp dụ. Nói 
minh là chú, Bát-nhã là chú Đại Minh, nhờ chú mà 
giải ngộ tức Giải thoát. Nói Cát tức Bồ-đê, quả gọi 
là Niết-bàn, do Bồ-đê mà được Niễt-bàn. Ba minh: 
Bồ-tát minh là nhân, Phật minh là quả. Vô minh 
minh có ba cách giải: Một, vô minh là hoặc, minh 
là giải, dùng minh giải để dứt hoặc vô minh nên 
gọI là vô minh minh. Hai, cảnh rỗt ráo không, 
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chăng phải là minh và vô minh mà lại năng sinh ra 
minh và vô minh nền nói là vô minh minh. Ba, cho 
răng đâu tiên phân biệt Bồ-tát và Phật mà giải thích 
khác nhau, sau nên vô minh minh giải thích chắng 
khác nhau, Phật và Bồ-tát là vô minh minh, vô 
minh tức là minh. 

Từ câu "Thế nảo v.v..." trở xuống là hiệu thứ 
năm. 

Thiện Thệ, tiếng Phạm là Tu- -glà- -đà, Tu-già-độ. 
Đoạn văn gồm có ba phân giải thích, phân cuỗi 
cùng có pháp, dụ và hợp. Phân thứ nhất nói thiện 
là cao, tức nói về chỗ cao tột; Thệ là chăng cao, 
nghĩa là tuy ra khỏi sinh tử mà chăng xả bỏ. Nói 
theo tâm Phật thì thiện tri thức là chỉ cho đạo phẩm. 

Từ câu "Thế nảo là Thế Gian Giải v.v..." trở 
xuống là hiệu thứ sáu. 

Tiếng Phạm gọi là Lộ-già-bại. Thế gian có ba: 
Một, là năm âm; hai, là chúng sinh; ba, là cõi nước. 
Đoạn này có sáu phân giải thích, tức sáu thế gian: 
Năm âm, năm dục, cõi nước, chúng sinh, Phật là 
thế gian, thế là thế gian. 

Từ câu "Vì sao gọi là v.v..." trở xuống là hiệu 
thứ bảy. 

Tiếng Phạm là Phú-lâu-sa, có năm lần lại nữa, 
nêu lên nghĩa dứt hoặc và chăng dứt hoặc. Văn ghi: 
"Thể nhập Đại Niết-bản chăng mới chẳng cũ", 
trong đó chư Phật đã thành gọi là cũ, chúng sinh sẽ 
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thành gọI là mới. Không cũ không mới tức không 
có quá khứ, vị lai. Đó là thuận theo lý mà thể đạt. 
Nếu theo duyên thì nói có cũ có mới, quá khứ vị 
lai. 

Từ câu "Thê nào gọi là v.v..." trở xuống là hiệu 
thứ tám. Tiếng Phạm gọi là Đàm- -miệu-ba-la- đê. 
Trước nói vê Trượng Phu, sau nói về Điều Ngự. 
Nói về Trượng Phu có hai: Trước nói về Năng 
điều, có hai chương. 

Năng điêu là Như Lai, sở điều là chúng sinh. 
Sau là giải thích hai chương. Từ câu "Như Lai thật 
v.v..." trở xuông là giải thích Năng điều. 

Thật chăng phải Trượng phu, phương tiện thị 
hiện năng điều phục Trượng phu. 

Từ câu "tất cả nam nữ v.v..." trở xuống là giải 
thích Trượng phu điều phục. 

Có đủ bốn pháp mới được gọi là Trượng phu, 
nếu không có bốn pháp thì hành động súc sinh. Đại 
luận cũng nói: "Nai đầu người, người đâu nai" 

Như điêu khiến ngựa, tức là dùng bốn cách bối 
thích việc điều phục chúng sinh lợi độn khác nhau. 
Nếu gặp con ngựa nhanh nhẹn thì vừa thấy bóng 
roi liên chạy, còn con ngựa chậm chạp thì phải 
nặng tay làm đánh thấu xương mới vâng theo. 
Người lợi căn, vừa nghe nói sinh liên lãnh thọ; 
người độn căn phải nói đến già chết mới chịu nghe. 
Như Đại Luận nói về chôn hoang sống trong rừng. 
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Từ câu "Thế nảo là v.v..." trở xuống là hiệu thứ 
chín. 

Tiếng Phạm gọi là Xá-đa-đề-bà-ma-nâu-xá- 
nằm. Toàn đoạn văn gôm mười hai lân lại nữa: hai 
lần lại nữa đâu tiên là giải thích Sư; năm lần lại nữa 
kế tiếp là giải thích Thiên, đồng thời y theo thăng 
nghĩa để giải thích Thiên; bốn lân lại nữa kế tiếp là 
giải thích Nhân, nói kiêu mạn nhưng chăng phải 
kiêu mạn, vì muôn lập chí Trượng phu, che chở giữ 
gìn Tam bảo, phá trừ tâm mạn; một phân Sau cùng 
giải thích chung Thiên Nhân Sư. 

Từ câu "Thể nảo là Phật v.v..." trở xuống là giải 
thích hiệu thứ mười. Trước giải thích danh sau 
khen ngợi đức. 

Tiếng Phạm gọi là Phật-đà-da, Hán dịch là 
Giác, Giác Ngộ. Trước nói Duyên giác cũng đồng 
với ý này. Cho nên âm Các là đúng, như Bích-chi- 
phật dịch là Độc giác mà chăng nói là Độc giáo. 
Có thuyết cho rằng Tự giác, Giác tha lại là Tha 
giác. Việc này quá phiên phức. 

Từ câu "Bà-già-bà" trở xuông là giải thích hiệu 
thứ mười một; có chỗ cho rằng từ Thê Tôn này kia 
đây khác nhau. Vì sao? Vì trước nêu chương thì 
chi là Thế Tôn, đến khi giải thích thì gọi là Bà-già- 
bà, nên biết như thê. Nghĩa này e chăng phải. Vì 
Thế Tôn, tiếng Phạm gọi là Lộ-ca-na-tha. Ngài 
Long Thọ dịch Bả-già-bà øôm bốn nghĩa là phá 
phiền não, có công đức, khéo phân biệt và có tiếng 


SỐ 1767 - ĐẠI BÁT NIẾT BÀN KINH SỚ, Quyên 18 983 


tăm tốt. Ở đây đây đủ bỗn nghĩa: phân thứ nhất là 
giải thích phá phiền não, phân thứ hai giải thích 
công đức, phần thứ ba giải thích khéo léo phân 
biệt; phân thứ tư có tiếng tăm tốt. 

Đầu tiên giải thích phá nh não rật dễ hiểu. 
Kế là từ câu "rất dễ hiêu v.v..." trở xuông là giải 
thích có công đức. Thứ ba từ câu "Khéo hiệu v.v.. 
trở xuông. là giải thích khéo phân biệt. Thứ tư từ 
câu “Có tiếng tăm lớn v.v...” trở xuống là giải thích 
có tiếng tăm tốt. Ba phân khác còn lại là giải thích 
công đức. Công đức là y cứ theo bên trong; còn 
Thế Tôn là được thế gian tôn kính tức y cứ bên 
ngoài. Nay dùng Bà-già-bà thay thê cho Thế Tôn 
chứ chắng phải Bà-già-bà là Thê Tôn. Văn øôm hai 
nghĩa: thứ nhất gồm. bảy phân giải thích bốn nghĩa; 
thứ hai gồm một phân là khuyên tu. 

Từ câu "Này thiện nam v.v..." trở xuống là 
đoạn thứ hai, nghĩ nhớ đến nhân Phật, tức muốn 
nói về được quả là phải tu nhân từ xa lắm. Văn có 
hai là nêu lên và giải thích. 

Giải thích, trước nói lây sáu Độ, bốn Đăng làm 
nhân. Sau nói lẫy năm mươi nhân là tâm. 

Tâm vô vi chắng phải tâm thường trụ mà chính 
là tâm không làm ra. Không tâm, chăng có không 
tâm, cả hai đều xả bỏ, chắng những chỉ không tâm 
mà cũng không cả không tâm. 

Không có tâm vô ký. Quang Trạch cho rằng 
quả Phật thường trụ có hai vô ký là tri giải vô ký 
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và quả báo vô ký, như thế là trái với kinh này. Vì 
khi tu nhân chắng còn có vô ký thì quả Phật làm 
sao có vô ký. Không tâm cầu báo tức chăng cầu 
quả báo. Tâm chăng trụ tức tâm không chấp đắm, 
tâm vô thường tức không có chấp nhất định. Tâm 
nhiêu ít tức không hậu đãi người Tây, bạc đãi Tười 
kia. Tâm gIỚI tri là phân biệt các pháp, mỗi pháp 
đều có giới phân, sinh ra giới tri tâm, tức là cõi sinh 
diệt. Trụ gIỚI tri tâm tức biết cõi thường trụ bất 
diệt. Tự tại giới tâm là đôi với thường vô thường 
đều chăng trụ mà thông đạt tự tại. Sinh giới tức bIÊt 
tục, trụ giới là biết chân, tự tại là biết trung. 

Từ câu "Thế nào v.v..." trở xuống là niệm thứ 
haI. 

Các sư xưa cho răng trước là niệm P)áp biệt 
thê. Từ câu "Chỉ có chánh pháp này v.v..." trở 
xuống là niệm pháp nhất thê. 

Ở đây, chăng phải như thế, văn nói trên hết, 
nhiệm mâu nhất, "khiến cho chúng sinh được quả 
hiện tại", nếu y cứ theo Tạng, Thông thì chỉ đạt quả 
hiện tại mà chăng thượng điệu, còn theo biệt thì chỉ 
được thượng diệu mà chăng phải là quả hiện tại, 
phải tu trải qua vô lượng a- tăng-kỳ kiếp mới đạt 
được. Chỉ có viên mới vừa thượng diệu, vừa được 
quả hiện tại. Cho nên biết đó là pháp Nhất thê của 
Viên giáo. 

Từ câu "Thể nào v.v..." trở xuống là thứ ba. 

Các sư xưa cũng cho răng trước là nói Tăng biệt 
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thê sự hòa; Từ câu "Chăng thể thấy v.v..." trở 
xuống là Tăng nhất thê lý hòa. Ở đây chẳng phải 
như thê. Văn kinh ghi: Thọ pháp chánh trực, Ba 
giáo chắng phải trực pháp, chỉ có Tăng Viên giáo 
mới thọ pháp chánh trực. 

Kinh ghi: Tuy không có hình sắc mà có khả 
năng hộ trì. Có chô cho răng đó là giới vô tác. Vôn 
có ba cách ,pIẢI thích: một, là Tăng bộ cho răng 
không có sắc vô tác nên vốn không có vô tác, vô 
tác cũng vô sắc, nhưng có tâm để hộ trì; hai, bộ 
Tát-bà-đa cho rằng vô tác là sắc. Các sư Số Luận 
theo thuyết này cho nên nói vốn có vô tác mà lại 
CÓ Sắc, VÌ sắc nảy chăng phải chất ngại, mà lại có 
giả sắc vô biểu, nên có thê hộ trì; ba, là bộ Đàm- 
vô-đức giải thích được các sư Thành Thật sử dụng, 
cho răng vô tác chắng phải sắc, chăng phải tâm. 

Các thuyết trên thuộc về Tiểu thừa, đều tạo ra 
sự tranh luận về hữu vô mà thôi. Trong Đại thừa 
không nói về việc nảy, nên văn trên có ghi: "Pháp 
hữu lậu có hai loại là sắc và phi sắc, pháp phi sắc 
là tâm và tâm sở; sắc pháp là đất, nước, lửa, gió". 
Như thế thì lúc nào mà có sắc vô tác? 

Từ câu "Thế nảo là niệm thí v.v..." trở xuống là 
niệm thứ năm. Đó là tu tập nhân lành. 

Tạp Hoa, kinh Quán Phật Tam-muội Hải nói 
rằng: "Trong kinh Tạp Hoa, ta đã vì Phố Hiên, 
Hiển Thủ, v.v... mà nói". Trung Quốc không có 
kinh Tạp Hoa, chỉ có kinh Hoa Nghiêm. Có chỗ 
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cho răng có một bản kinh Tạp Hoa khác chưa 
truyền đến nước này. Có một thuyết cho răng kinh 
Tạp Hoa mà kinh Quán Phật Tam-muội nói là kinh 
Hoa Nghiêm. 

Từ câu "Thế nào là v.v..." trở xuông là niệm thứ 
sáu. 

Có chỗ cho răng đương quả là Đệ nhất nghĩa 
thiên. Ở đây chăng đúng, vì niệm chung các vị trời 
chính là niệm trời, chứ chăng phải đương quả. 
Đương quả thiên và Phật quả nói ở trước chăng 
khác nhau, đó chính là niệm chung cảnh giới thiên 
ở thể gian này, nhưng tùy theo nghĩa mà đặt tên là 
Thiên. 

Từ câu "Này thiện nam v.v..." trở xuông là 
đoạn lớn thứ hai, khen ngợi kinh, gồm có hai phân: 
Một, là từ đây đến hết quyên là khen ngợi kinh 
năng sinh điều lành; hai, là hai quyên sau là khen 
ngợi năng diệt ác. Văn sinh ra điều lành có ba: Một, 
là chánh khen ngợi kinh; hai, là khen ngợi người 
hoăng kinh; ba, là khen ngợi hưng suy. Ba đoạn 
này theo thứ lớp đâu tiên do năm hạnh mà hiển bày 
đạo, kế đó lại có người quên thân để mở mang đạo 
pháp, vì có người hoăng thì đạo hưng thịnh, không 
người hoăng thì đạo suy vi. 

Thứ nhất, chánh thức khen ngợi kinh, có hai ý 
là Như Lai khen ngợi và Ca-diếp nhận lãnh ý chỉ. 

Trong phân Đức Phật khen ngợi có nói: "Mười 
hai thể loại kinh chắng băng", có hai cách giải 
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thích: Một, là mười hai thê loại kinh của Tiểu thừa; 
hai, là cho rắng mười hai thể loại kinh của Đại thừa 
cũng chăng băng Niêt-bàn, Đại thừa Phương Đăng 
đương cơ nên cao quý hơn. Vả lại, trong Niêt-bàn 
thì có mười hai thê loại kinh, còn trong mười hai 
thê loại chưa hăn đã có Niêt-bàn, cho nên cao siêu 
hơn. Nay nói Viên kinh cao siêu hơn mười hai thể 
loại kinh. 

Từ câu "Bô-tát Ca-diếp v.v..." trở xuống là 
nhận lãnh. tin hiêu. 

Từ câu "Bạch Đức Thế Tôn v.v..." trở xuống là 
ý thứ hai khen ngợi người mở mang giáo pháp. Văn 
có ba: Một, là hỏi; hai, là nhận đáp; ba, là nhận lãnh 
tin hiệu. Thứ nhât là hỏi như kinh có ghi. 

Thứ hai là đáp. Đức Phật khen ngợi Bồ-tát có 
mười ba điều chăng thê nghĩ bản: 

- Có khả năng phát tâm. 

- Chịu khô sinh tử. 

- Chịu khổ địa ngục. 

- Không bao giờ luI sụt. 

- Vượt qua biên sinh tử. 

- Xứng lượng với sinh tử. 

- Có khả năng giảng nói về thường trụ. 

- Sinh tử chắng làm não loạn được. 

- Ở trong thai mà chăng loạn. 

- Không tham tiếc pháp. 

- Xa lìa mười điêu ác. 


988 BỘ KINH SỚ ] 


- Quên công dụng. 

Chắng thế nghĩ bàn, xưa giải thích răng: "Mọi 
người chắng thể biết được". Nghĩa này chăng 
đúng, vì như việc nhân gian chẳng biết, há có thê 
lây đây mà làm hoặc loạn ý Hiên thánh ư? Nay nói 
ba Đề tương tức, chăng thể dùng một hai ba để so 
lường, vì đó là chỗ tâm hành bặt, cũng chăng thể 
dùng ba hai một mà hiển bày, vì đường ngôn ngữ 
dứt. Tuy nêu mười ba, nhưng thật chăng phải số 
nảy mà gọi là chắng thể nghĩ bản. 

Nói "Không nhờ người giáo hóa mà tự phát 
tâm”, tức duyên chân mà phát tâm thì rơi vào 
Thanh văn, đúng ra phải có người giáo hóa. Nêu 
duyên tục mà phát tâm thì rơi vào phân biệt nên 
phải có cảnh giáo hóa, đều chăng được chắng thê 
nghĩ bản. Nếu duyên Trung đạo, ba Đề tức nhau thì 
chắng phải chân tục, chăng theo người và cảnh, 
nên nói không nhờ người giáo hóa. Thấy rõ Phật 
tánh nên gọi là tự phát tâm, chăng xen lẫn gọi là 
Tình, nhập lưu gọi là Tần. Nói địa ngục là nêu quả 
sinh tử, nói các kết sử là nêu nhân sinh tử. Nhiêu 
kiếp bị nhân quả này đốt chảy, nay thâu suốt sinh 
tử tức là Niết-bàn, thấu suốt các kết sử tức là Bô- 
để, chăng phải hai bên, nên gọi là động tĩnh như 
một. Vì chăng hoại nên gọi là quyết định. Đốt cháy 
thân, đập nát đầu đều là chánh đạo. Bên trong 
chắng bỏ đạo, bên ngoài chăng cầu cứu, đó là y cứ 
theo ba Đề phát tâm nói chắng thể nghĩ bàn, đông 
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với ý phát tâm nói trong chỉ quán. 

Chăng thể nghĩ bàn thứ hai. 

Văn ghi: "Thấy sinh tử có vô lượng tội khô, 
hàng Thanh văn, Duyên giác chắng thê nghĩ bàn, 
chăng sinh nhàm chán". Nghĩa là Nhị thừa chỉ biết 
một Ít phân đoạn mà chắng biết lỗi lầm của biến 
dịch, còn Bồ-tát thì biết hơn thê, cho nên nói Nhị 
thừa chăng bằng. Ngay nơi tục mà chân, trung nên 
nói chăng nhàm chán; ngay nơi trung mà chân tục 
nên nói chăng xa lìa. Y cứ theo trí ba Đề mà nói về 
chăng thê nghĩ bàn, đồng với ý nghĩa an tâm nói 
trong chỉ quán. 

Chăng thê nghĩ bàn thứ ba là nói chịu khổ ở địa 
ngục mả vui như Đệ Tam thiền, văn này quá lược, 
lẽ ra phải nói là: “Chịu khô trong ba cõi vui như ở 
trong Niết-bàn". Đây là y cứ theo các chứng của ba 
Đề đề nói về chăng thê nghĩ bàn, đông với ý nghĩa 
thông bít trong chỉ quán, cũng giống như tâm Đại 
từ. 

Chắng thể nghĩ bàn thứ tư. Văn ghi: "Như vị 
Trưởng giả cứu các con” - Trong đó, nhà dụ cho 
Trung đạo nên nói là quay trở vào; đốt cháy dụ cho 
tục đê nên nói là lửa cháy; Ra khỏi dụ cho chân nên 
nói là ra khỏi nhà. Đây là y cứ theo hạnh ba Đề nói 
về chăng thể nghĩ bàn đông với tâm ý chân chánh 
đại bI nói trong chỉ quán. 

Chắng thể nghĩ bàn thứ năm, văn ghi: "Thấy 
các chúng sinh, nhàm chán lỗi sinh tử mà lui sụt 
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thành Nhị thừa. Bỏ-tát chắng như thê, biết sinh tử 
là thường, nên chẳng thây các tỘI khổ, biết Niết- 
bàn là gần, nên chắng châp lấy Tiểu thừa". Đây là 
y cứ theo chứng ba Đề nói về chắng thể nghĩ bản, 
đông với ý của Đạo Phẩm nói trong Chỉ quán. 

Chắng thể nghĩ bàn thứ sáu nói bậc thánh có 
thân thông dụ cho trí thể pháp, Tu-la cao lớn dụ 
cho trí thứ tư. Người không có hai hạng mà vượt 
qua được là dụ cho trí Viên giáo, chăng có thân 
thông, chăng phải trí thứ tư tức thuộc về viên trí. 
Đây là y cứ theo giai vị ba Đề để nói về chắng thể 
nghĩ bàn, đông với ý thứ vị trong Chỉ quán. 

Chắng thê nghĩ bàn thứ bảy, văn kinh nói: Tơ 
sen treo núi, một niệm mà so lường sinh tử, tức là 
tính biết vô lượng trong một, một trong vô lượng, 
chăng phải một chăng phải vô lượng”. Đây là y cứ 
theo pháp ba Đề để nói về chăng thể nghĩ bản, đông 
với ý của Cảnh mâu nhiệm trong Chỉ quán. 

Chắng thê nghĩ bàn thứ tám, văn ghi: Không 
có thường, lạc, ngã mà nói thường, lạc, ngã”, tức 
là tùy bệnh mà cho thuốc, giúp cho thê hội được. 
Đây là y cứ theo giáo ba Đề để nói về chăng thể 
nghĩ bàn đồng với ý nghĩa đôi trị trong chỉ quán. 

Đại Bô-tát tuy bị sinh tử não hại, vì thế gọi là 
chăng thê nghĩ bàn. 

Chắng thể nghĩ bản thứ chín, văn nói: "Chắng 
bị chìm đắm chăng bị đốt cháy, nghĩa là tuy ở trong 
sinh tử mà chắng bị sinh tử làm hại". 
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Chăng thể nghĩ bàn thứ mười, văn ghl: "Trụ 
thai mà chăng loạn động". Tức ở trước nói là chết 
mà chăng phải diệt, ở đây nói ở trong thai mà 
chắng phải sinh, đây là y cứ theo quả Báo ba Đề 
mà nói về chăng thê nghĩ bàn, đồng với ý nghĩa an 
nhãn trong Chỉ quán. 

Chắng thê nghĩ bàn thứ mười một, văn nói Bỏ- 
để và tâm đêu chắng thê nói mà lại nói không hè 
bỏn sẻn. Đây là À) cứ theo nói năng và 1m lặng của 
ba Đề để nói về chăng thể nghĩ bàn, đồng với ý 
nghĩa thông bít của Chỉ quán. 

Chăng thể nghĩ bàn thứ mười hai, văn nói: "Từ 
thân mà lhìa thân v.v...", Là y cứ theo nghiệp của ba 
Đề mà nói về chẳng thể nghĩ bàn, đông với phá 
pháp biến trong chỉ quán. 

Chắng thể nghĩ bàn thứ mười ba, kinh nói: Cuỗi 
cùng chắng thê nói ta phá phiền não. Đây là y cứ 
theo không năng của ba Đề để nói về chắng thể 
nghĩ bàn, đồng với ý nghĩa lìa ái của Chỉ quán. 

Kinh này nói Bồ-tát mới phát tâm chưa nhập VỊ 
là chăng thể nghĩ bàn, tương ưng với mười quán 
của Bô-tát Viên giáo trong Chỉ quán. Vì thê dùng 
để giải thích. Văn này nói: "Tuệ chăng phá được, 
lửa chăng đốt được". Văn kia nói: "Thật pháp như 
thê, vôn là dùng thật tuệ”. Vì là nhất tâm nên chăng 
thê phá. Pháp nối nhau tức hai tâm, trước diệt thì 
sau khởi, nên phả được hoặc lại trừ cả tuệ. Nếu dứt 
hoặc rồi thì không có chỗ đề trừ diệt. Cho nên đôi 
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với thật pháp chăng thê dứt. Nhưng trong đây khen 
ngợi Bồ- tát mở mang kinh, đâu cân phải giả thật, 
chỉ suy cầu tuệ không thật có nên nói là tuệ chăng 
thể phá, thí như cầu tham si không thật có nên 
không có tham, s1. Lại sinh là diệt rôi sinh, diệt 
chăng phải diệt, diệt là sinh rôi diệt nên sinh chăng 
phải sinh. Nếu sinh là thường sinh thì lẽ ra chăng 
diệt; nêu diệt là thật diệt thì lẽ ra diệt chăng diệt. 
Các pháp đêu như thê, trong đó khen ngợi tật cả 
pháp đều vô sở hữu, trí tuệ cũng giống như thê, 
chẳng tôn tại tướng trạng. 

Thứ ba, từ câu "Bô-tát Ca-diếp v.v..." trở xuống 
là phân tin hiểu. 

Như văn kinh có gh1. 

Từ câu "Bạch Thế Tôn v.v..." trở xuống là đoạn 
thứ ba, khen ngợi hưng suy, có bốn phân hỏi đáp: 
một, là chánh pháp của Đức Thích Tôn; hai, là 
pháp của Phật Ca- diễp; ba, là pháp của chư Phật; 
bốn, là kết luận pháp của Đức Thích Tôn. 

Thứ nhất là đáp có hai: trước nói tu năm hạnh 
thì hưng, nhiều người phạm giới thì suy. 

Từ câu "Ca-diễp lại bạch v.v..." trở xuống là 
thứ hai, nói về pháp Phật Ca-diếp, có hỏi và đáp. 
Hỏi có hai câu, trước là lãnh chỉ, sau là hỏi. 

Kinh Hiên Kiếp ghi: "Chánh pháp của Phật Ca- 
diệp trụ thế hai mươi năm". Nay nói bảy ngày là vì 
sao? 
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Đáp: Thời gian bảy ngày không khác với thời 
gian Phật tại thế, sau bảy ngày thì Phật pháp suy 
đôi chăng bằng lúc Phật tại thê. Nói hai mươi năm 
là nêu thời gian trụ thế ngăn ngủi. 

Từ câu "Ca-diệp Như Lai v.v..." trở xuống là 
hỏi. Trước là hỏi có hay không. Sau là hỏi hai ý. 

Đức Phật đáp, có hai ý: Một, là nói chung có 
diệt mà chắng diệt; hai, là trả lời. Thứ nhất lại có 
hai: Một là Đức Phật cho phép; hai là đáp. 

Nói chỉ có ngài Văn-thù hiểu được, tức nói về 
bài kệ xưa có nay không, muốn hiển bày diệt mà 
chăng diệt, chăng diệt mà diệt. 

Đáp chung theo văn rất dễ hiểu. 

Từ câu "Lúc trước v.v..." trở xuống là đáp. Văn 
có bốn đoạn: một, là nói Phật xưa có kinh; hai, là 
Pháp thật chăng diệt; ba, là Phật nay đối luận; bốn, 
là Pháp thật bn diệt. Thứ nhất từ câu "Thời Phật 
Ca-diệp v.v..." trở xuống là thứ hai, chăng cân 
giảng nói. 

Từ câu "Chúng sinh đời này v.v..." trở xuông là 
nói đôi với Phật hôm nay. 

Từ câu "Thà răng nói v.v..." trở xuống là thứ 
tư, nói về Pháp bảo chăng diệt. 

Từ câu "Nếu Phật v.v..." trở xuống là thứ ba, 
nói chung về pháp của tất cả chư Phật, có sáu cặp 
đối luận. Thứ nhất là một cặp hiểu nghĩa chăng 
hiểu nghĩa. 
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Thứ hai, có đàn-việt và không có đàn việt. Thứ 
ba, vì lợi chắng VÌ lợi. 

Thứ tư, sinh ra tranh luận và chắng sinh ra tranh 
luận. Thứ năm, nói lỗi và chăng lỗi. 

Thứ sáu, lập các thuyết và chăng lập các thuyết. 

Từ câu "Này thiện nam v.v..." trở xuông là 
đoạn thứ tư, kết luận về pháp của Phật Thích-ca. 
Văn có ba đoạn: 

Nói về sắc diệt khởi tranh luận. Phật pháp ở 
nước Câu-diệm-di diệt. Đại chúng buôn than. 

Văn đầu tiên như phẩm Ca-diếp có nói Lạc-sa. 
Hà Tây cho răng lạc-sa lây từ cây Ba-la-sa. Cây 
này sinh ra thuần là trùng, người nước ngoài dùng 
làm thuốc nhuộm lông thú. 

Từ câu "Bầy giờ v.v..." trở xuống là thứ hai, nói 
về nguyên nhân Phật pháp diệt. 

Do sáu trăm Tỳ-kheo tranh luân làm hại nhau 
dẫn đến diệt tận. 

Từ câu "Bấy giờ ở Câu-thi, v.v..." trở xuống là 
đoạn ba, đại chúng buôn than. Lại có ba ý: Một, 
đại chúng buôn than; hai, là Ca-diếp an ủI1; ba, là 
đại chúng thôi buôn và phát tâm. 

Nghe diệt độ thì buôn, nghe chăng diệt độ thì 
thôi buôn, đã đạt được diệt, chăng phải chắng diệt 
thì liên phát tâm. Cho nên chắng diệt chăng phải 
chăng diệt mà diệt mà chắng phải diệt là làm lợi 
ích lớn. 
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ĐẠI BÁT-NIÊT-BÀN KINH SỚ 
QUYẾN 19 


Phẩm 20: PHẠM HẠNH (PHẢN 4) 


Đầu phân bốn là đoạn hai, khen ngợi công năng 
diệt ác của kinh. Ác tức Nhât-xiến-đề, bốn giới 
trọng, năm tội nghịch đều bị dứt trừ. Xưa giải thích 
răng: "Vua A-xà-thế thật phạm tội nghịch nhờ 
năng lực của kinh mà diệt được tội". Thật cũng có 

ý nghĩa này. Nhưng kinh Mật Tích ghi: "Vua A- 
xà-thế là phương tiện thị hiện pháp diệt tội nghịch. 
So sánh biết được Điều-đạt phá Tăng chắc chắn 
chẳng phải thật phá. Cũng như Thiện Tĩnh thị hiện 
là Nhât-xiến-đề, thật chăng phải là Nhất-xiến-đê, 
Na-đề phạm giới trọng thật chăng phải phạm. Oai 
lực của kinh này trừ các tội ác nặng, khiến cho 
người thật phạm nương tựa, tức là hiên bảy phạm 
hạnh có thể làm cho bất tịnh thành thanh tịnh. 
Lương Vũ Đề chăng thây nghĩa này, cho răng đoạn 
kinh văn trên chắng phải thứ lớp của kinh mà thuộc 
phẩm khác; nếu đạt được ý bất tịnh thành thanh 
tịnh thì chính là phạm hạnh chứ chắng phải phẩm 
khác. Văn có hai: Trước nói khởi ác, sau nói diệt 
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ác. 

Thứ nhật có ba ý: Một, là nói về nhân ác. Thích 
chém giết, miệng phạm bốn điều ác, tâm ác đây 
dẫy, đó là nhân của mười điều ác. 

Hai là nói về duyên ác, tức chỉ dùng kẻ ác làm 
quyền thuộc. 

Ba là từ câu "Tham đăm v.v..." trở xuống chính 
thức nói về việc gây ra điều ác. 

Từ câu "hại rôi v.v..." trở xuống là thứ hai, nói 
về diệt ác. Có ba: Một, là diệt nhân ác; hai, là diệt 
duyên ác; ba, là chánh diệt ác. 

Thứ nhất có bốn câu: Một là diệt nhân ác Hai, 
là tin sâu nhân quả. 

Ba, là người mẹ thoa thuốc. Bốn là tự cảm 
thương. 

Từ câu "Bấy giờ v.v..." trở xuống là ý thứ hai 
nói về diệt duyên ác, có hai: một, là người ác làm 
duyên; hai, là người lành làm duyên. 

Hỏi: Làm ác có thể dùng người ác làm duyên, 
nay nói về diệt ác, vì sao lại dùng người ác? 

Đáp: Người ác khuyên làm ác, nếu chắng theo 
lời ác thì diệt được duyên tội. 

Hỏi: Nếu thế, người lành khuyên làm lành, nếu 
chăng nghe theo lời lành mà làm ác, vậy người lành 
cũng làm duyên ác ư? 

Đáp: Vừa xem qua thì cũng có ý này. Như kinh 
Đại Niết-bàn vừa là cam lộ vừa là thuộc độc. Nếu 
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xét kỹ thì chắng giỗng. Tâm Phật vốn chăng vì 
chúng sinh mà làm duyên phiền não, vì thây chăng 
nhận lời khuyên, thì tự đó là duyên ác. Chắng nhận 
lời khuyên làm ác thì tự thầy trở thành duyên lành. 
Tất cả đều do thây, đều do tự tâm người làm duyên 
ác thì y cứ theo sáu vỊ quan làm sáu chương. Mỗi 
chương đều có bốn ý riêng: một, vị quan. vào triều 
tâu; hai, là vua đáp; ba, là tâu vua, nói vê nơi diệt 
tỘI; bến, là nói lời quy y. 

Xưa cho răng vua A-xà-thế là thật, điều này 
chăng đúng, có chỗ cho là Ứng, hoặc cho là dụng 
của pháp giới. Nhưng đó đều là phương tiện khéo 
léo của bậc thánh. A-xà-thế là khai phương tiện 
nghịch để nói lên oai lực của kinh có công năng 
diệt ác. 

San-xà-da, kinh Tịnh Danh ghi là Dạ, là hai âm 
nhẹ và nặng. Đây là chữ San thi định thẻ. 

A-kỳ-đa là tên, Xí-xá là y cũ rách, Khâm-ba-la 
là y báu xưa. Chữ tĩnh có hai âm là Tĩnh và Tịnh. 
Phân nhiều dùng âm Tịnh. 

Về thể của chữ cũng có hai: một là bộ phụ; hai 
là bộ huyệt, phần nhiêu dùng bộ huyệt. 

Từ câu "Bấy giờ thây thuốc, v.v..." trở xuống 
là nói về người lành làm duyên. Có hai người là 
anh và cha. Thứ nhất có bốn câu: Một, là Kỳ-bà 
hỏi; hai, là vua đáp; ba, là khuyên đến nơi Phật trụ; 
bến, là hỗ thẹn chưa chịu đi. Thứ nhất là Kỳ-bà, 
Hán dịch là Có Hoạt Đông Tử. Khi mới sinh ra, tay 
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đã cầm hộp thuốc, tay câm ống đựng kim. Thuở 
xưa, ông đã nguyện làm thây thuốc chữa trị cho 
mọi người. Từ đức mà đặt hiệu, nên dịch là Cô 
Hoạt, là con của cô gái Am-la. 

Thứ hai, là vua dùng kệ đáp có bảy mươi câu 
và một ít văn xuôi, chia làm ba: Một, gôm bốn 
mươi sáu câu nói chung về người ngủ yên giâc; hai, 
là hai mươi bốn câu nói chung VỆ người ngủ chăng 
yên giấc; ba, phần văn xuôi nói vua không yên 
giấc. 

Văn thứ nhất lại có bốn đoạn: Một, là gøôm 
mười sáu câu nói về Đức Phật ngủ an ổn; hai, là 
hai mươi hai câu nói về Bô-tát ngủ được an Ôn; ba, 
là bốn câu kết luận về Đức Phật; bốn, là bốn câu 
kết luận về Bô-tát. 

Trong phân nói về Đức Phật lại chia thành hai 
đoạn: một, là tám câu đầu nói về lìa sinh tử được 
Niết-bàn; hai, là tám câu cuối nói về lìa tội ác được 
Thường trụ. 

Chỉ có chư Phật mới thật không ngủ, vì không 
còn phiền não, trụ trong tánh an vui. Theo nghĩa 
mà nói là ngủ nghỉ an ồn. 

Thứ ba như văn kinh có ghi. 

Từ câu "chúng sinh thâm hợp với vô minh" 

. trỞ xuông là đoạn thứ hai nói về người ngủ 
nhện an ôn. Có hai: Một, là mười hai câu đâu 
thuộc về pháp thuyết; hai, là mười hai câu kê thuộc 
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về dụ thuyết. 

Nói Thái tử chưa nỗi ngôi, tức tiên để chưa 
băng, ngôi kế thừa chưa được lập, bốn phương 
chưa thái bình thì ngủ nghỉ chăng yên, chăng phải 
nói Đông cung ngủ nghỉ chắng yên. 

Từ câu "Này Kỳ-bà v.v..." trở xuống là đoạn 
ba, một ít văn xuôi tự nói mình chẳng vên ồn ngủ 
nghỉ. Có hai: Một là nêu lên; hai là giải thích, phần 
nêu lên lại có hai ý: Một, là nêu bị bệnh nặng. 

Thứ hai, là nói không có thây. 

Từ câu "Vì sao v.v..." trở xuống là giải thích 
hai việc. Trước là giải thích bệnh nặng, sau là giải 
thích không có thây thuốc. 

Từ câu "Kỳ-bà đáp v.v..." trở xuống là đoạn ba, 
Kỳ-bà an ủi, khuyên đến chỗ Phật. Văn có hai 
đoạn: Một, là đáp hai ý nghĩa ở trước; hai, là chỉ 
thuốc hay cho vua. 

Văn thứ nhất lại có bốn ý: một, vì vua có đức 
nên phạm tội nhẹ; hai, người không có năm đức 
nên phạm tội nặng; ba, kết luận không có bốn đức 
là hạng Nhât-xiến-đê; bốn, kết luận vua có năm 
đức, nên chắng phải Nhất- -xiến-đề. 

Đầu tiên có năm đức, trong đó chỉ nói bốn đức, 
lược bỏ một việc là gân gũi bạn lành. Đã dùng dưới 
để đối chứng với trên, theo lý thì trên phải có, 
nhưng Kỳ-bả chính là việc gần gũi bạn lành, nên 
chăng nói qua. Nói bốn đức: Một, vua biết hồ thẹn; 


SỐ 1767 - ĐẠI BÁT NIẾT BÀN KINH SỚ, Quyền 19 1001 


hai, vua biết sám hối; ba, vua biết phát lộ, phát lộ 
sám hồi về địa thê thì tương tự, nhưng cũng có một 
vài điều khác nhau; sám là sám trừ, hối là hồi lỗi; 
còn phát lộ tức tỏ bày lỗi lầm đã phạm cho người 
biết; bốn, là nói vua có tín tâm. 

Nhưng bốn việc đã có mà chưa tin lời Kỳ-bà. 
Nếu chắc chăn tin thì tức là bạn lành, vì chưa chắc 
chắn cho nên chỉ nói bốn đức mà thôi. 

Từ câu "Nếu có chúng sinh v.v..." trở xuông là 
thứ hai, nói người kia không có năm đức nên tội 
nặng. 

Gây ra tội tức là không có đức phát lồ, che giấu 
không ăn năn tức là không có đức sám hôi. Chậm 
chạp ngu độn tức là không có đức hồ thẹn, chắng 
thây nhân quả tức là không có đức tín tâm, chăng 
thưa hỏi tức là không có đức hiểu biết. 

Từ câu "VI sao v.v...” trở xuống là đoạn ba, 
theo nghĩa không có năm đức mà kết luận là Nhât- 
xiên-đê. 

Từ câu "vì sao người tội v.v..." trở xuống là y 
cứ có năm đức kết luận chắng phải Nhãât-xiên-đê. 

Từ câu "Như vua nói v.v..." trở xuống là phân 
thứ hai, chỉ bày thuốc cho vua. Văn có hai: Một, là 
chỉ thây thuốc; hai, là chỉ thuốc hay. 

Tắt-đạt-đa, Hán dịch là Thành Lợi. 

Từ câu "Rõ biết các căn v.v..." trở xuống là 
đoạn hai, chỉ bày thuốc hay. Thuốc tức là thăng 
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pháp, thuốc hay và thây thuốc rõ ràng là bên nhau, 
vì sao nói là không có thuốc hay. Văn có hai: Một, 
là nói về căn cơ. 

Kế là từ câu "Hiện nay v.v..." trở xuống là nói 
về thuyết pháp. có hai ý là chung và riêng. 

Đầu tiên là nói về thuyết pháp chung cho tất cả. 

Kế là từ câu "Đó là v.v..." trở xuống là nói pháp 
riêng. Nói riêng có hai: Một, là y cứ theo hai pháp; 
hai, là y cứ theo ba pháp. 

Nói có không tức hai để, nói hữu vi vô vi là 
phiên não Niết-bàn, nói hữu lậu vô lậu tức bôn Đề, 
quả phiền não là khô tập, quả pháp lành tức đạo 
diệt. 

Từ câu "Sắc pháp v.v..." trở xuống là nói ba 
pháp. 

Sắc, phi sắc, chăng phải sắc chẳng phải phi sắc, 
các Sư Số Luận T1ỳ-đàm cho răng sắc là mười một 
sắc, phi sắc là pháp tâm, tâm sô; chắng phải sắc, 
chăng phải phi sắc tức là mười bến pháp bắt tương 
ưng hành. Các Luận sư Thành Thật cho răng sắc là 
mười bốn. sắc, phi sắc là tâm pháp, phi sắc chăng 
phải phi sắc, tức là vô tác. Các Sư Trung Quán cho 
răng sắc là sắc pháp, phi sắc là tâm, phi sắc chăng 
phải phi sắc, tức Trung đạo Đệ nhất nghĩa xa lia 
hai bên. Hai bên đều xa lìa này chỉ mới là Tục đề, 
đâu thê thành Trung đạo? 

Ở đây cho răng chắng đúng. Trước nói hai Đề, 
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còn ở đây nói ba Đề, trong đó sặc tức tục, phi sắc 
tức chân, phi săc chăng phải phi sắc tức Trung đạo 
Đệ nhất nghĩa đề. Tự làm tự chịu rất dễ hiểu. Ở đây 
nói tự làm tự chịu, văn sau lại nói: Không có ta làm 
mà người khác chịu quả, hai văn mâu thuẫn nhau, 
nhưng mỗi văn đều có nghĩa để y cứ, nay hãy giải 
thích: Nói ta làm người khác chịu, có người nói 
răng: "Như do mọi người phát tâm mà khiến cho 
tội của vua trừ diệt". Lại các công đức mà các Bồ- 
tát có được đều ban cho chúng sinh, chúng sinh 
được an vui, đó cũng gọi là tha thọ (người khác 
được hưởng). Chẳng đúng như thế, tự làm tự chịu 
là từ giả vào không, chẳng làm chắng thọ là Trung 
đạo. Các văn đêu như thê. Văn sau nói: "Nêu đến 
chỗ Phật, nghe được nghĩa chắng làm chắng thọ thì 
tội liên tiêu diệt", nên biết đó là Trung đạo. 

Từ câu "Đại vương hãy lắng nghe! v.v..." trở 
xuông là đoạn hai, khuyên đến chỗ Phật. Văn, có ba 
phân: 

- Dẫn rộng mười ba việc khi xưa để khuyên 

- Nói tâm Phật bình đắng để khuyên 

- So sánh phước đức để khuyên. 

Theo thứ lớp từ xưa đến nay, xưa làm người ác 
đêu đến gặp Phật thì tội tiêu trừ. Tâm Phật bình 
đăng chắng xem trọng xưa bỏ nay. 

Đầu tiên là nói mười ba việc, có hai đoạn: một, 
là chính thức nêu các việc. 
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Thứ hai là từ câu "Nếu Đại vương v.v..." trở 
xuông là tông kêt ý dân chứng. 

Từ câu “Tâu đại vương v.v..." trở xuống là đoạn 
hai, tâm Phật bình đăng không phân cách. 

Thứ ba là từ câu "Dù cho v.v..." trở xuống là so 
sánh phước cao quý. 

Từ cầu "Bầy giờ, nhà vua đáp v.v..." trở xuống 
là đoạn bôn, vì hô thẹn nên chăng chịu tin theo. 

Từ câu "Bây giờ v.v..." trở xuống là đoạn hai, 
nhà vua làm duyên. 

Văn có bốn đoạn: 

- Trên hư không phát ra tiếng nói 

- Vua hỏi ngược lại 

- Vụa cha nói thật 

- A-xà-thế buôn thảm ngất đi 

Thứ nhất lại có ba ý: Một, là nói Phật pháp sắp 
điệt nên khuyên bảo. 

Từ câu "Nay Đại vương v.v..." trở xuống là ý 
thứ hai, vì tội nặng sẽ vời lây quả địa ngục cho nên 
khuyên bảo. 

_ Từ câu "Nay tôi biết V.V.... tTỞ xuống là tổng 
kêt hai việc, khuyên hãy đên gâp. 

Thứ hai là vua hỏi. 

Thứ ba là tiên vương nói thật. 

Thứ tư là vua A-xà-thế buôn thảm ngất đi. 

Hỏi: Nhà vua đã chết, vì sao có tiêng nói? 
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Đáp: Có hai ý: Một, là nhà vua đã đắc đạo, tuy 
bị giêt nhưng chăng chết, vì thê có thê khuyên; hai, 
là chăng phải là nhà vua khi xưa, chính là các 
Thánh gá mượn làm tiếng của nhà vua. 


Phẩm 20: PHẠM HẠNH (PHẢN 5) 

Đầu quyền là phân thứ ba nói về diệt tội. Toàn 
văn có hai đoạn là trụ thế và diệt tội. Văn thứ nhất 
lại có hai là trụ thế và nói về nghĩa. 

Luận nghĩa: Trước hỏi, sau đáp. 

Đáp có hai: Một, là chánh đáp; hai, là mật ngữ. 

Nghĩa là đồng ở tại Song lâm thì đều biết Phật 
chẳng diệt độ, chỉ có vua A-xà-thế cho là điệt nên 
phải nói cho ông ây nghe. 

Từ câu "Như ta v.v...” trở xuống là đoạn hai, 
mật ngữ của Như Lai. Có ba ý: một, là xướng mật 
ngữ; haI, là giải thích; ba, là kết luận khen ngỢI. 

1. Xướng mật ngữ như văn kinh. 

2. Giải thích có sáu phân: 

Một, nói răng lời này bao gôm nhiều nghĩa tức 
là chung cho tất cả. 

Hai, nói chăng là vô vi, có ba cách giải thích: 
Một, là cho rằng Bát địa trở lên là chúng sinh vô 
v1; haI, là nói Sơ địa trở lên chân chứng mới là vô 
vi; ba, cho rằng đã tự nói vô vi tức chẳng phải 
chúng sinh, nên biết quả Phật mới gọi là chúng sinh 
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VÔ VI. 

Ba, lại nói chúng sinh trong lý đều là vô vi. 
Nhưng chắng những các sư có các kiến giải khác 
nhau, mà trong kinh nói cũng khác nhau. Văn kinh 
nói: "Vì tức là vì tất cả", lại nói: "Vì người gây ra 
năm tội nghịch, năm tội nghịch và tất cả", hai nghĩa 
khác nhau. 

Bốn, lại nói vì người chưa phát tâm. Sau đó lại 
eh1: "Người đã phát tâm vào thời Phật Tỳ-bà-thi, 
phát tâm và chưa phát tâm khác nhau”. Nói "vương 
tức là người chăng thây Phật tánh, đầy dẫy phiền 
não". 

Năm, lại nói "vua A-xà-thê tức chắng sinh", 
chăng sinh gọi là Niết-bàn, Niết-bàn há chăng thây 
tánh ư? 

Sáu, có người cho răng mật ngữ là hiểu biết 
khác nhau. Ở đây nói mật ngữ của Như Lai, đâu 
thể nhất định là sâu, cạn, xa, gân được? 

3. Từ câu "Mật ngữ v.v..." trở xuống là thứ ba, 
kết luận khen ngợi chắng thể nghĩ bàn. 

Từ câu "Bấy giờ v.v..." trở xuống là thứ hai, nói 
về diệt độ. Văn có hai: trước là thân, sau là tâm. 

Cho nên kinh ghi: "trước trị thân bệnh cho vua, 
sau mới đến tâm". Vì trước vua nói không có thây 
thuốc trị thân tâm. Do đó phát ra ánh sáng trị thân 
bệnh, nói pháp trị tâm bệnh. Thứ nhất trị thân, văn 
có hai ý: Một, là phát ra ánh sáng; hai, là nói về 
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ánh sáng. Phát ra ánh sáng như văn kinh có gh1. 

Từ câu "Vua biết v.v..." trở xuống là phân hỏi 
đáp thứ hai, nói về ánh sáng. Có năm câu, trong đó 
gom vảo hai: bốn phân đâu nói về ánh sáng; một 
phân sau là giải thích Tam-muội Nguyệt ái. Trong 
bốn phân đâu, mỗi phân đều có hỏi và đáp. Ba phân 
trước như văn kinh có nói. 

Nói trong bảy người con có một người bệnh, có 
ba cách giải thích: Một, là dụ chung cho sáu đường, 
riêng những kẻ có tội là dụ cho một người con bị 
bệnh; hai, là sáu bậc Bô-tát của trụ vị cộng với 
ngoại phàm là bảy, trong đó ngoại phàm là bệnh; 
ba, là bốn quả Thanh văn, Bích- chi-phật và Bồ-tát 
là sáu, cộng với ngoại phàm là bảy, một người con 
bị bệnh là dụ cho ngoại phàm khởi ác. 

Ở đây nói chắng đúng, văn ghi: “Trong Dảy 
người con có một người bị bệnh”, chớ đâu nói 
ngoại phàm bị bệnh. Vả lại nói răng tật cả chúng 
sinh là con của ta, như trước đã giải thích, hoặc tiên 
hay lùi cũng chăng gôm thâu trọn nghĩa. Nay lấy 
các căn tánh giai vị Thât phương tiện của Viên giáo 
và bảy người con, trong bảy người này, người nào 
khởi tâm nghịch ác, thì Như Lai nhớ nghĩ đến 
nhiêu hơn. 

Nói sáu trụ có hai cách giải: Một, là sáu địa 
chân giải; hai, là sáu tâm tự giải. 

Phần sau giải thích Nguyệt ái, trước nêu Tam- 
muội mà Như Lai đã nhập, kế là hỏi, kế là giải 
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thích. 

Đoạn trên mỗi câu đều nêu mặt trăng làm dụ, 
có sáu câu. 

Từ câu "Vua bèn nói v.v..." trở xuống là ý ỹ thứ 
hai, diệt tội của tâm. Có hai phân. trước nói về 
duyên của tội, sau là diệt tội. Thứ nhất có bốn: Một, 
là tự chưa phát tâm; hai, là nhận lời khuyên mà 
đến; ba, là Như Lai khen ngợi; bốn, là đến chỗ ở 
của Phật. 

Trong phân nói chưa phát tâm lại có hai phân 
hỏi đáp: Một, là vua chắng thê phát tâm; hai, là Kỳ- 
bà khuyên đến chỗ Phật. 

Phần thứ hai nói về Nhất-xiên-đê, trước hỏi sau 
đáp. 

Trong lời đáp, trước nêu dụ, sau là hợp. Dụ có 
bốn: Một, là Nhât- xiên-đề dứt mất gốc thiện; hai, 
là căn duyên cảm Phật; ba, là điều thiện chắng thể 
sinh; bốn, là vì đó mà nói pháp. 

Văn thứ nhất lại có hai: Một, là nói về khởi năm 
độn sử; hai, là nói về khởi năm lợi sử. Thứ nhất lại 
có hai ý: một, là khởi ác; hai, là mất điêu thiện. 

Khởi ác chia làm hai ý: Một, là nói chung về 
khởi ác; hai, là nói riêng về năm độn sử. 

Có hai câu: Đầu tiên là nói về người bệnh, dụ 
cho Nhất-xiên-đề có trọng ác; thứ hai nói năm 
trong mộng là dụ cho tâm vô minh, lên điện một 
trụ là dụ cho Nhất-xiên-đề cắt đứt sốc thiện của 
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hiện tại và vị lai, chỉ còn một ít gốc thiện ở quá 
khứ. Báo thân được cảm dụ như ngôi điện chỉ còn 
một cây trụ sắp ngã đô. 

Kế là từ câu "Uống dầu bơ, ăn mỡ v.v..." trở 
xuống là ý thứ năm nói khởi riêng năm độn sử. 

Phàm ái sử nhờn dính dụ như dâu bơ, tham dục 
nhuân thâm dụ như mỡ, ở miệng thì gọi là uống, ở 
thân thì gọi là xoa, ý nói chung cho thân và miệng. 
Năm trên tro, ăn tro dụ cho tâm khởi sân sử, thể 
của sân mạnh mẽ nhanh chóng nên dụ như tro, độc 
khởi ở miệng thì ăn tro nóng, ý nói chung thân và 
miệng. Leo lên cây khô dụ cho khởi mạn, tự cao 
khinh thường người. Vì sao chăng nói trèo lên cây 
tươi tốt? Nếu bậc Hiên thánh tự cao thì có thể dụ 
cho cây tươi tốt. Còn đây là dùng điều ác để tự đề 
cao nên dụ cho cây khô. Hoặc thây cùng với khỉ 
vượn v.v... là dụ cho tâm khởi nghi sử. Nghi sử 
chăng nhất định, như khi vượn leo trèo, chuyên từ 
cành này đến cảnh khác, bỏ một bắt một, dụ cho 
tâm nghi mà câu lý thì chấp có chấp không, hoặc 
nói là ngã vô ngã. Vả lại khi vượn giông như người 
mà thật chăng phải người, dụ cho tâm tưởng răng 
đã được lý mà thật chưa được lý. Trầm mình trong 
bùn nước v.v... là dụ cho vô minh, nhẹ thì như trâm 
trong nước, nặng thì như lún trong bùn. 

Từ câu "Rơi từ v.v..." trở xuống là thứ hai, nói 
về mất gốc thiện. 

Có hai ý: trước mất ba phẩm, sau nói mất ba 
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thừa. 

Nói té từ lầu là dụ cho việc mất tuệ; lầu là nơi 
để nhìn ra xa, dụ cho trí tuệ hiển bảy soi chiếu khắp 
nơi, mà nay rơi té thì biết mất phẩm tuệ. Té từ núi 
cao là dụ cho mất giới, té từ cây khô là dụ cho mất 
phẩm định. 

Kế là dụ cho mất ba thừa. 

Xét ý văn này lẽ ra có bỗn thừa kế nhau, nhưng 
chỉ nói mất ba thừa. Bốn thừa đều có lời văn nói 
đọa lạc, nhưng văn đã lược bỏ. 

Từ câu "Thân mặc v.v..." trở xuống là thứ hai, 
khởi lên lợi sử. Có hai ý là khởi lợi sử và khởi các 
duyên ác khác. 

Thân mặc quân áo là dụ ngã kiến khởi, như 
người chấp ngã có bốn thứ khác nhau: Bà-la-môn 
chấp là vàng: Sát-lợi chấp là đỏ; Tỳ- xá chấp là 
xanh; Thủ-đà-la chấp là đen. Vui cười ca múa dụ 
cho là kiên chập khởi; đôi với không vui mà nghĩ 
là vui, đối với không cao quý mà tưởng là cao quý. 
Quạ, kên kên, chôn là dụ cho tà kiến khởi, bốn loại 
này đều ăn thịt nên dụ cho tà kiên ăn nuốt gốc 
thiện. Răng tóc rụng là dụ cho biên kiến, tức hai 
bên đoạn thường, nay chỉ nói đoạn kiến. Trân 
truông, gối đầu trên chó là dụ cho giới thủ, tức giữ 
giới chó, chó là loài đầu tiên được tin theo, nên nói 
gối đâu trên chó. 

Nay nói thêm răng: Ở đây hoàn toàn là chấp 
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năm âm, nên nói năm trong phân dơ"”. 

Từ câu "Lại thây cùng với v.v..." trở xuống là 
ý thứ hai, khởi lên lẫn lộn nhiêu duyên ác, gặp tr1 
thức xấu ác. Vong là người chết đã dụ cho dứt mất 
sốc thiện đã hết. 

Nay cho Tăng bốn oai nghĩ đều vận động thì 
không có chỗ đề sinh ra điêu thiện, nên nói là đi, 
đứng, năm, ngôi. 

Điều thiện vừa sinh thì tà niệm vừa khởi, nên 
nói dắt tay nhau. Dùng tà để tư dưỡng thân tâm nên 
nói là ăn nuốt. Rắn dụ cho đa sân. 

Nay nói thêm răng: Hành xứ của tâm sở thường 
tương ưng với sân. 

Nên nói: Đi trên đường đây rắn. 

Người nữ búi tóc dụ cho người nặng về ái; y 
phục lá cây là dụ cho người không biết hồ thẹn; đi 
trên xe lừa hư là dụ cho pháp ác tự vận hành. Chánh 
nam có ba cách giải: Một, cho răng Nam là đât ly, 
Bắc là đất khảm, bỏ khảm về lìa dụ cho mất điêu 
thiện, khởi ác; Hai, là theo các phương thì Bắc là 
phương trên dụ cho người đã dứt bỏ gôc thiện, từ 
trên cao rơi xuông: ba, là thiên tử ngôi quay mặt về 
phương Nam tự do giết tha, tức người này có tà 
kiến, chấp không có nhân quả. Tâm này tự do thì 
thân càng bệnh nặng, dụ cho các điều ác ngày càng 
nặng thêm. 

Từ câu "Vì bệnh tăng v.v..." trở xuống là đoạn 
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hai, nói về nhân duyên chiêu cảm Phật. 

Bệnh tăng dụ cho tâm dứt mất điều thiện càng 
nặng. Về thân quyến, có ba cách gIẢI: một, là nói 
giới quá khứ là nghiệp lành, nên cảm được thân 
này, chỉ nói pháp lành này tôn tại nên dụ như thân 
quyên; hai, là cho răng Nhất-xiến-đề dứt mất gốc 
thiện của hiện tại và quá khứ, nhưng điều thiện ở 
tương lai mới sinh đêu có khả năng làm Phật nên 
gỌI điều thiện chưa sinh là quyến thuộc; ba, là 
chăng phải như thế, tự có pháp lành chiêu. cảm 
Phật, tự có pháp ác chiêu cảm Phật. Nhất- xiến- -đề 
chỉ dùng pháp á ác cảm ác làm quyền thuộc. Liên sai 
người mỜI thây thuốc, thân hình xâu xí lùn thấp: 
Nếu cho điều thiện là người đi mời thây thuốc thì 
điều thiện này bị điều ác chữa trị, nên nói là lùn 
thấp. Nếu cho điều á ác là người đi mời thì đạo lý á ác 
này tự kém xâu, gốc thiện yếu mỏng nên gọi là 
khuyết, không có tín nên gọi là lùn thâp. 

Nói thêm rằng: Tín v.v... Chăng đủ nên nói các 
căn chăng đây đủ. 

Đầu tóc đây bụi tóc dụ cho năm trụ che phủ. 
Mặc áo quân rách nát là dụ cho không biết hồ thẹn. 
Ngôi trên xe hư dụ cho việc nhờ vào gốc thiện đời 
trước cảm vời được thân nảy, nhưng thiếu kém gốc 
thiện. 

Nay nói thêm rằng: Cơ duyên thầm hợp, thây 
thuốc mau chóng. Lên xe là dụ cho tâm hy vọng có 
cảm ứng. 
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Từ cầu "Bấy ĐIỜ thầy thuốc v.v..." trở xuống là 
ý thứ ba, quán điều thiện chẳng thể sinh, có hai 
đoạn: một, là quán sát; hai, là châp thuận. Thứ nhất 
lại có hai: Một, là sơ quán căn cơ; hai, là quán sát 
kỹ một lân nữa. 

Đầu tiên vừa quán cơ, đã chắng thây gốc thiện, 
Đức Phật vẫn chưa muôn xả bỏ nên quán xét lại. 

Thứ hai, là từ câu “Lại suy nghĩ v.v..." trở 
xuống là quán xét lại. Văn có hai: Một, là quán hiện 
tại; hai, là quán quá khứ. Quán hiện tại có ba ý: 
Một, là xem ngày dụ cho người thượng căn; hat, là 
xem tĩnh tú dụ cho hàng trung căn; ba, là xem thời 
dụ cho kẻ hạ căn. Về thời nói ban đêm tức dụ cho 
hàng Nhất-xiên-đề thấp kém nhất. Tinh tú kém hơn 
nsày nên dụ cho trung phẩm. Nhất-xiên-đề tuy có 
ba phẩm nhưng đều đã dứt hết gốc thiện. 

Ngày mông bốn dụ cho bốn đảo; ngày mông 
sáu dụ cho sáu tệ; ngày mông tám dụ cho tám tà; 
ngày mười hai là bác bỏ mười hai nhân duyên, 
cũng dụ cho mười hai ngã kiến; ngày mười bôn là 
bác bỏ không có mười bốn đề. Mười bốn Đề xuất 
xứ từ kinh Hoa Nghiêm. Mười bốn để là Tướng để, 
sai biệt đê, Sự đê, Sinh khởi đê, Tận vô sinh đê, 
Thuyết nhập đạo đề, Như Lai trí thành tựu đề... 

Xem sáu vì sao là dụ cho được sáu vị giáo chủ 
ngoại đạo chỉ dạy. 

Xem năm thời là dụ cho việc đã dứt mất gốc 
thiện của năm thừa. Từ câu "Lại suy nghĩ răng 
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v.v..." trở xuống là ý thứ hai, quán gốc thiện đời 
quá khứ. 

Quán cả hai đời đều không có gốc thiện. 

Từ câu "Suy nghĩ rồi v.v..." trở xuống là ý thứ 
hai, chấp nhận. Văn có ba đoạn: một, là chấp nhận; 
hai, là chính thức châp nhận. Thứ nhất có hai câu: 
một, là chấp nhận; hai, là quán sát lại. 

Nói củng đi với người kia, tức vừa chấp nhận 
thì đường cảm ứng liên giao nhau cho nên gọi là 
"cùng đi với". 

Từ câu "Đi trên đường v.v..." trở xuống là quán 
sát lại. Văn có hai là quán hiện tại và quản vỊ laI. 

Nói hai đứa bé dụ cho đoạn thường, hữu vô. 
Thây cầm lửa tự nhiên tắt, tức lửa mà chắng phát 
ảnh sáng, dụ cho mất tuệ. Chặt cây côi dụ cho mất 
định. Kéo tâm da dụ cho mất giới phẩm. Nhất- 
xiÊn- -để tuy có thọ mà không vâng g1ữ giông như 
tâm da khô. Vật rơi trên đường là điều thiện xuất 
thế đã hết. Tuy có các điêu thiện như vợ con, thân 
thuộc nhưng đó là điều mà bậc Thánh vất bỏ. 
Thùng không là nói tuy có thân mà chăng có đạo 
đáng ưa thích. Sa-môn độc hành là cho pháp xuất 
thế là độc nhất không có thân thuộc. Thây CỌp SÓI 
là thú ăn thịt dụ cho pháp ác ở hiện tại ăn nuốt hết 
pháp lành. 

Từ câu "Lại thấy v.v..." trở xuống là quán vị lai. 
Có hai ý là quán nhân vị lai và quán quả vị lai. 
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Nói đứng phía trước, tức nói thân sau cũng 
chưa sinh điêu thiện. Từ câu "Lại nghe v.v..." trở 
xuống là quán quả vị lai. 

Tức quả báo ở ba đường. Tiếng chim thú dụ 
cho âm thanh chịu khô. 

Từ câu "Bấy giờ v.v..." trở xuống là chính thức 
nhận chữa trị. Có hai ý: một, là dụ; hai, là quán xét. 

Dụ thứ nhất là vào nhà, tức bỏ bản địa mà vào 
sinh tử, nên nói là "vào nhà người bệnh". 

Từ câu "Thấy người bệnh v.v..." trở xuống là 
quán xét lại, có hai là quán hiện tại và quán quá 
khứ. 

Quán hiện tại có bốn: Quán ba độc, quán năm 
căn, quán mười sử, quán ba nghiệp. Thứ nhất, ba 
độc là lạnh ngưng kết, dụ cho sĩ, nóng thì đột biến 
dụ cho tham. Văn lược bỏ không nói sân. 

Kế nói về xương cốt chỉ thể đau nhức là dụ cho 
năm căn. 

Xương cốt chi thể là thân căn, mắt đỏ là nhãn 
căn, tai ù là nhĩ căn, cô họng là thiệt căn, lược bỏ 
không nói là tỷ căn. 

Thứ ba, từ câu "Sắc tướng v.v..." trở xuống là 
nói quán mười sử. 

Mâu đen dụ cho vô minh sử, đầu chăng cất lên 
nổi là dụ cho mạn sử, muôn khinh mạn tự cao mà 
chăng được. Thân khô không có mô hôi là dụ cho 
sân sử không được thâm nhuân. Đại tiêu tiện chăng 
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thông dụ cho hai chấp đoạn thường. Thân phù dụ 
cho ngã kiến. 

Lời nói là khâu nghiệp, toàn thân da nổi xanh 
vàng là thân nghiệp, bụng đây hơi là ý nghiệp. 

Từ câu "Thây thuốc thấy vậy v.V..." trở xuống 
là đoạn hai, quán lại quá khứ, gôm có hai: một, là 
quán xét căn duyên. 

Nói "từ hôm qua đến giờ, há chăng phải là quá 
khứ hay sao”? Kê là nói căn duyên đối đãi. 

Nêu năm câu, một câu đầu mất tâm lành xuất 
thế, bốn câu sau nói mất tâm lành thế gian: Một, là 
mất tâm lành kính tin Tam bảo; hai, là mất tâm lành 
tuệ trí; ba, là mất tâm lành ít ăn và nhường nhịn; 
bốn, là mất tâm lành bạc ác; năm, là mất tâm lành 
từ hiểu. 

Đã nói Tam bảo thì biết là xuất thể, còn bốn câu 
sau là điêu thiện thế gian, như văn kinh có ghi. Nói 
vôn tánh bạc ác nay thuần thiện, nghĩa là chỉ có 
tâm thuần thiện là yêu thương vợ con, còn nói bạc 
ác tức là tâm lành mạnh mẽ bảo vệ chánh pháp. 

Từ câu "Thây thuốc nghe rồi v.v..." trở xuống 
là đoạn thứ tư, nói pháp. Văn có ba ý là nói pháp, 
thân giáo hóa và tuyệt ứng. Nói pháp có hai ý ý: một, 
là vừa nghe liền nói; hai, xét cùng tận mà nói pháp 
lại. 

Nói ngửi người bệnh là dụ cho vừa xem qua 
vừa nói pháp. Bảy mùi thơm dụ cho bảy lậu, năm 
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mùi hôi dụ cho năm dục. 

Từ câu "Liền xúc chạm v.v..." trở xuống là xét 
đến cùng tận mà nói pháp. 

Chuyên lại gân nhau, như chạm vào thân thì chỉ 
thấy ba độc. Từ câu "Lại nói với v.v..." trở xuỗông 
là ý thứ hai thôi giáo hóa. 

Nói bây giờ ta bận việc là đi giáo hóa các nơi 
khác. Nói sáng mai trở lại là nói hiện tại không có 
nội tâm, hóa duyên đã hết, vả lại đó là chỉ cho vị 
lai sâu xa. Nói tùy ý chớ cấm ngăn thì chăng phải 
điều Phật chê. 

Từ câu "Sáng hôm sau v.v..." trở xuông là nói 
về tuyệt ứng. 

Người đến rước là dụ cho việc lại cảm đến Phật. 
Điều thiện chăng sinh nên nói la "việc của ta chưa 
XON8". 

Từ câu "Tâu Đại vương v.v..." trở xuông là hợp 
dụ. Văn có ba: một, là chánh hợp; hai, là phân biệt 
Nhất-xiến-đê; ba, là vào ba đường cứu giúp. 

Phần chánh hợp chỉ lược hợp với đại ý, nếu so 
sánh với dụ ở trước thì chỉ hợp với hai ý sau, chăng 
hợp với hai ý trước. Đâu tiên là hợp với ý thứ tư 
nói pháp. Sau là hợp với ý thứ ba quán điều thiện 
chăng thể sinh. 

Từ câu "Nhất-xiên-đê v.v..." trở xuống là thứ 
hai, phân biệt người Nhãt-xiến-đề. 

Nói đời này hoặc đời sau, nếu nói ngay nơi Sự 
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thì ba đời đêu không; nếu y cứ theo mà so sánh thì 
có nghĩa sinh điều thiện. Lại có hai ý: đầu tiên là 
giáo hóa khi tu nhân, sau là cứu độ khi đắc quả. 

Từ câu "Thí như v.v..." trở xuống là thứ ba, vào 
ba đường để cứu giúp chúng sinh. 

Từ câu "Vua bảo Kỳ-bà v.v..." trở xuống là 
đoạn ba, nhận lời khuyên mà đến chỗ Như Lai trụ. 

Từ câu "Bây giờ, Phật bảo v.v..." trở xuống là 
đoạn ba, Như Lai khen ngợi. Văn có bốn ý: Một, 
là vua nghĩ ngờ. Hai, là Phật vi vua mà quyết định. 
Ba, là Bô-tát Trì Nhất Thiết hỏi. Bón, là Phật đáp. 

Nghi là nghi trí Phật chăng biết có diệt được tội 
hay không, nghi tội mình chăng biết có diệt được 
hay không. 

Từ câu "Nay ta v.v..." trở xuống là Phật quyết 
định. Dùng trí năng trừ để diệt tội sở trừ. 

Thứ ba là từ câu "Bấy giờ v.v..." trở xuống là 
Bồ-tát Trì Nhất Thiết thưa hỏi. 

Phật nói tất cả đều không nhất định, vì sao lại 
vì vua mà nói là nhất định. 

Từ câu "Phật nói v.v..." trở xuống là Phật đáp. 

Vua tự cho răng có thể trừ, chăng thể trừ. Ta vì 
người mà trừ, trừ tâm bất định mà làm cho nhất 
định. 

Từ câu "Bấy giờ v.v..." trở xuống là đoạn bốn, 
nói về trụ xứ Phật. 

Có bốn: một, là vua đến. 
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Hai, là Thế Tôn thăm hỏi. Như Lai dùng lời hòa 
diệu yêu thương gọi đến ta, gọi chung thì còn nghi 
ngờ, đến khi gọi riêng thì tâm vui mừng. 

Thứ ba, là Ca-diếp thuật lại. 

Bốn là vua vui mừng cúng dường, như văn 
kinh. 

Từ câu "bầy giờ, người ấy bảo, v.v..." trở xuống 
là đoạn hai chính thức diệt tội. Có hai ý: một, là 
lược nói pháp; hai, là giảng nói rộng. Văn thứ nhất 
lại có hai là nói lược và lãnh giải. Nói lược có ba 
câu: một, là chấp nhận chỉ dạy; hai, là chánh nói; 
ba, là kết luận. 

Trong phân chánh nói, đâu tiên nêu hai mươi 
việc, sau đó giải thích. 

Trong phân giải thích, đâu tiên là nói không có 
chân pháp vô lậu, 

kế là nói không có hữu lậu tự giải. Chân và tự 
này là một cặp. 

Kế là đầu tiên nói chung có nhân ác sinh tử, sau 
nói là đọa vào quả ác ba đường, hợp thành một cặp. 

Thứ ba, đâu tiên là nói không có trí tuệ phương 
tiện, trước chứng đạo, sau nói không có năng lực 
tu định trước chứng đạo thành một cặp. 

Thứ tư, trước nói bốn điên đảo sinh tử chỉ là 
khô, vô thường. Sau nói chắng thoát tám nạn. Đảo 
và nạn là một cặp. 

Thứ năm, oán báo là một cặp. 
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Thứ sáu, đầu tiên là nói chăng tránh khỏi quả 
khô của ba đường. Sau nói chăng tránh khỏi nhân 
khô, hạt giỗng phược và quả phược là một cặp. 

Thứ bảy là một cặp vô thỉ vô chung. Thứ tám 
là cặp không hữu. 

Thứ chín là một cặp nhân quả. 

Thứ mười là một cặp ngu s1, buông lung. 

Nay y cứ theo ba Đề để giải thích hai mươi 
quản: một, là không có vô lậu, không có gốc thiện, 
đây là nói chân và tự trong chân đề; hai, là, nói sinh 
tử chưa được điêu phục, hầm sâu đáng sợ hãi, đây 
là nói nhân quả trong tục để đáng sợ; ba, là hai câu 
nói về Phật tánh, tức là nói không có năng lực định 
tuệ trước chứng đạo của Trung đạo; bốn, là nói bốn 
điên đảo là phiên não đạo, tắm nạn khổ đạo, kẻ thù 
và các hữu là nghiệp đạo... 

Từ câu "Kẻ phảm phụ v.v..." trở xuống là ý thứ 
ba, kết luận nêu được mất. 

Có quán hai mươi việc là được, không quán thì 
mất. Như văn kinh có ghi. 

Từ câu "Vua bạch răng v.v..." trở xuống là thọ 
lãnh, tin hiểu. 

Từ câu "Bạch Đức Thế Tôn v.v..." trở xuống là 
đoạn hai, giảng nói rộng. Lại có ba: Một, là vua 
khởi chấp; hai, là Phật phá; ba, là vua vâng theo 
giáo hành trì. 

Khởi chấp có bốn ý: Một, là chấp tội nặng: hai, 
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là chấp nhà vua; ba, là chấp vô tội; bỗn, là chấp 
nhật định bị đọa. 

Chấp chặt bốn điều này thì hại cho việc nhập 
đạo, nên cân phải phá. 

Từ câu "Phật bảo răng v.v..." trở xuống là đoạn 
hai, Phật phá chấp. Gồm có ba ý; là phá riêng, phá 
chung và kết luận khuyên bảo. Thứ nhất là phá 
riêng, tức phá bốn chấp nêu trên, nhưng chăng: theo 
thứ lớp. Đâu tiên là phá chấp thứ tư là chắc chắn sẽ 
đọa, có ba câu: một, là chánh phá. 

Sát không có tướng nhất định, như kinh Phố 
Hiền Quán ghi: "Tất cả các tội nghiệp đều từ vọng 
tưởng sinh, ngôi thắng niệm thật tướng, biết tội 
như sương móc, mặt trời tuệ chiếu tan". Nếu đạt 
được vọng tưởng thì tội nghiệp tiêu diệt. Vì không 
có nghiệp nên chăng có đọa. 

Kế là vua thọ lãnh, tin hiểu. Thứ ba là Như Lai 
xác định. 

Từ câu "như lời nhà vua nói v.v..." trở xuống là 
đoạn hai, chấp nhà vua. Tuy gồm nêu chung cậu 
nhà vua vô tội nhưng trước phá chấp nhà vua. Đầu 
tiên nói về nhân duyên ø1ả có nên chăng có nhà 
vua; kế là nói niệm niệm sinh diệt, nên không thây 
có nhà vua. 

Trong các pháp, suy cầu tìm kiếm pháp được 
gọi là cha đêu chắng thật có. Nếu theo Thế đề, bằm 
tánh con người tôn trọng tình cha con là lẽ tất 
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nhiên. Nếu y cứ theo chân không thì các pháp bình 
đăng không khác nhau. Đã „không có cha con khác 
nhau, thì đâu có sắc hay giết và bị giết? Nói sắc có 
mười thứ tức năm căn, năm trần cho đến lẽ ra phải 
có bốn đại nhưng văn kinh đã lược bỏ. Đó cũng là 
øôm thâu năm trần thành bốn đại, bốn đại thành 
năm căn. Bốn đại thành năm căn tức bốn đại gồm 
thâu mười sắc. Năm trần thành bốn đại thì mười 
sắc gôm thâu bốn đại, cho nên chắng nói rộng. 

Từ câu "Tuy có thê v.v..." trở xuống là ý thứ 
hai, nói về niệm niệm sinh diệt nên vô tội. 

Từ câu "Tội nặng v.v..." trở xuống là ý thứ ba, 
phá định chấp thứ nhất là có tội nặng. 

Dứt tâm cao thấp, bỏ chấp phân biệt. 

Từ câu "Vua Tân-bà-sa-la v.v..." trở xuống là 
thứ tư, phá chấp thứ ba là vô tội. Văn có hai: trước 
dẫn việc xưa, kế là nên chấp đề phá. 

Từ câu "Này đại vương v.v..." trở xuống là 
phân thứ hai, phá chung. Văn có ba đoạn: Một, là 
nêu bốn thứ điên đảo, dứt bỏ định chấp thật có; hai, 
là từ câu "Như trong cung vua, v.v..." là phá chấp 
không có tâm từ, không bình đẳng: ba, là từ câu 
"Như Niết-bàn v.v..." trở xuông là phá sự trệ ngại 
mất lý. Thứ nhất có hai là pháp và dụ. 

Tâm tham cuồng mạnh mẽ làm đảo loạn tất cả. 
Thuốc cuồng làm mê muội như nước lửa xung đột; 
chú thuật cuông thì ngang dọc làm điêu phi pháp; 


SỐ 1767 - ĐẠI BÁT NIẾT BÀN KINH SỚ, Quyền 19 1023 


nghiệp cuồng tức là do nghiệp chế phục khiến mất 
bản tâm. Vua không có ba loại sau, chỉ có tham 
cuông, tham cuông thì gây ra tội của tham. 

Kế là dụ, có hai: Trước nói nĐƯỜI Say, Sau nói 
việc huyền. Người say gôm có hai, là trước dụ sau 
hợp. 

Nêu dụ người say: Nêu lúc trước giận nhau, 
mượn rượu đề măng chửi TEười, thì chẳng gọi là 
say, do đây mà tạo tội thì có tội. Nhưng nêu khi say 
hoàn toàn không biết gì, hoàn toản không tự chủ 
được, như thê nêu tạo tội thì không có tỘI. 

Từ câu "Nay nhà vua, v.v..." trở xuống là hợp. 
Vua cũng như người say. 

Từ câu "Thí như nhà ảo thuật, v.v...” trở xuống 
là nêu chín dụ huyền hóa để phá chấp thật có. Mỗi 
dụ đều có trước là dụ, sau là hợp. Dụ thứ nhất chính 
thức nêu huyền hóa để phá thật có. 

Từ câu "Như trong cung vua, v.V..." trỞ xuống 
là thứ hai, phá chấp không có tâm từ, không bình 
đăng. 

Xem nặng sự chết: Người nào xem nặng sự 
chết mà xem nhẹ sự sống. Nay chắng nói cho nên 
xem nặng sự chết, bất luận là người hay thú đều 
cho khô chết là nặng, vì thể tiếc giữ sinh mạng và 
sợ chết thì người và thú chắng khác. Nếu y cứ theo 
kiết giới thì phạm với người thì nặng, phạm với thú 
thì nhẹ. Đó là y cứ theo nghiệp thiện ác đời quá 
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khứ mà nói riêng, chăng nên so sánh nhau. Nếu y 
cứ theo thí thực, thì đây là y cứ theo tâm bố thí 
đồng duyên thật tướng cho nên bình đăng, đây 
cũng là nói riêng. 

Từ câu "Thí như Niết-bàn v.v..." trở xuống là 
đoạn ba, phá sự dính mắc hai bên mất lý. Như văn 
kinh có øh1. 

Kế là dùng sự giết để hợp dụ. Có ba phen hợp 
như văn kinh. 

Từ câu "Đại vương v.v..." trở xuông là kết luận 
khuyên quán hạnh. Trước khuyên quán vô thường. 

Kế là từ câu "Nếu giết vô thường v.v..." trở 
xuống là khuyên quán thường, lạc, v.v... 

Từ câu "Bấy giờ,..." trở xuống là đoạn ba, vâng 
hành. Văn có hai: trước nói về quán hạnh, sau nói 
về phát tâm. Quán hạnh có ba: một, là chính thức 
quán; hai, là thưa hỏi Phật; ba, là tự vu1 mừng. 

Văn đầu tiên nói quán vô thường, lại nói 
thường là vì sao? Nếu chắng quán thường thì chắng 
biết quán vô thường. Nhờ quán thường và vô 
thường mà thông đạt được chăng phải thường 
chăng phải vô thường. 

Từ câu "Quán rôi v.v..." trở xuống là thứ hai, 
thưa hỏi Phật. 

Thứ ba, từ câu "Xưa con có nghe v.v..." trở 
xuống là nói vua tự vui mừng. Lại có ba: một, là 
nhờ Phật che mát. 
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Kế từ câu "Như núi Tu-di v.v..." là nói về _ 
hiểu như Phật. Thứ ba từ cầu "Con thây v.v..." trở 
xuống là tự vui. 

Vô căn tín, tức khi xưa năm căn chưa lập, nay 
mới được tín, nên nói là vô căn. 

Từ câu "Bạch Đức Thế Tôn, nếu con không 
gặp, v.v..." trở xuống là ý thứ hai nói về phát tâm. 
Văn có ba: Một, là chỉ nói vua phát tâm; haI, là phu 
nhân và quyến thuộc phát tâm; ba, là vua lui vê. 
Vua phát tâm có ba ý: một, là vua phát tâm. Hai, là 
Như Lai ân chứng. Ba, vua lại phát tâm. 

Từ câu "Bây giờ v.v..." trở xuống là nói vua và 
quyền thuộc phát tâm. Văn có ba đoạn: một, là phát 
tâm; hai, là cũng dường khen ngợi; ba, là Như Lai 
nói lại để ân chứng. 

Thứ nhất, chánh phát tâm có ba ý: một, là người 
trong nước; hai, là vua và phu nhân; ba, là vua vui 
mừng. 

Người trong nước phát tâm khiến tội của vua 
nhẹ bớt, đó là duyên xa để diệt tội. Vì sao? Vì 
chúng sinh bệnh nên Bồ-tát bệnh; chúng sinh hết 
bệnh thì Bô-tát cũng hết bệnh. Nếu y cứ theo văn 
này thì phát tâm đối với Phật Ty-bà-thi nên chăng 
đọa. Nêu y theo kinh A-xà- -thế Vương thì đã từng 
phát tâm Bôồ-đề đôi với bảy mươi hai ức Đức Phật. 

Từ câu "Nói lời này xong v.v..." trở xuống là ý 
thứ haI, cúng dường khen ngợi. Có hai phân: Một, 
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là vài dòng văn xuôi là thân nghiệp cúng dường. 

Kế là các bài kệ, thuộc về khâu nghiệp cúng 
dường. Gồm sáu mươi hai câu, chia làm hai đoạn: 
một, gôm ba mươi tám câu đâu là khen ngợi; hai, 
là gồm hai mươi bốn câu sau là lời phát nguyện. 

Trong ba mươi tắm câu đâu lại chia thành ba 
đoạn nhỏ: một, là gồm ba mươi câu đâu là khen 
ngợi khẩu mật; hai, là gôm bốn câu, khen ngợi ý 
mật; ba, là øôm bốn câu khen ngợi thân mật. 

Khen ngợi khẩu mật lại chia làm ba: một, là 
gôm mười hai câu. đâu khen ngợi thật ngữ; hai, là 
gôm sáu câu kế tiếp khen ngợi lời hòa dịu; ba, là 
gøôm mười hai câu cuôỗi khen ngợi lời có Đệ nhất 
nghĩa. 

Thật ngữ đối với lời luống dôi, lời nhu hòa đối 
lại với lời thô cứng, lời thuận nghĩa đôi lại với lời 
thêu dệt. Lẽ ra nên có lời hòa hợp đối với lời hai 
chiêu chia rẽ, cho nên không có là do văn đã lược 
bỏ. Vả lại, thật ngữ thì gôm cả lời hòa hợp. 

Thứ hai là khen ngợi ý nghiệp, tức là đức đại 
từ. 

Thứ ba là khen thần nghiệp, vì chúng sinh mà 
nói thị hiện. 

Từ câu “nay con v.v... trở xuống là phân hai, 
có hai mươi bôn câu kệ phát nguyện sáảm hồi, tức 
năm ý sám hối. Thứ nhất có bốn câu nói về hôi 
hướng. 
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Thứ hai, có bốn câu nói về khuyên thỉnh. Thứ 
ba, có bốn câu nói về tùy hỷ. 

Thứ tư, có bốn câu về sám hồi. 

Thứ năm, có tám câu nói về phát nguyện. Thứ 
nhất là bỗn câu đầu nguyện phát sơ tâm. 

Kế là gồm bốn câu sau, cuỗi cùng thây Phật 
tánh. 

Từ câu "Bây giờ, Đức Thế Tôn v.v..." trở 
xuống là đoạn ba, Đức Thế Tôn thuật lại và chấp 
nhận. Văn có ba đoạn: một, là thuật về hiện đời của 
vua. 

Thứ hai, là từ câu "Từ xưa v.v..." trở xuống là 
nói về quá khứ của vua. 

Thứ ba, Từ câu "Từ nay về sau v.v..." trở xuống 
là nói về vị lai của vua, tức là khuyên tu. 

Trong kinh Thế Vương cho là Phật nói, Văn- 
thù nói tội nặng của vua như núi Tu-di đều tiêu 
diệt, chỉ còn một mảy may nhỏ như hạt cải, nên 
cũng rơi vào địa ngục Tân-trá. Dù ở trong đó 
nhưng chắng bị đau khô, lại được thọ ký thành Phật 
hiệu là Duy-thủ-đà-duy-sa-da, Hán dịch là Tịnh Kỳ 
Sở Lãng. 

Thứ ba, vua trở về kinh. 

Nói Thiên Hạnh là chỉ xa cho Tạp Hoa. 


1028 BỘ KINH SỚ ] 


Phẩm 21: ANH NHI HẠNH 


Đây là lần thứ ba nói về hạnh trẻ thơ, có Sư cho 
răng nhờ dụ để đặt tên, lấy quyên trí làm thể, lây 
giáo hóa chúng sinh làm dụng. Nay cho răng Niết- 
bàn chắng phải Đại Tiêu. Tiêu tức trẻ thơ, Đại là 
hạnh Như Lai. Quyên trí làm thể, thường ban cho 
lá vàng. Đó chăng thể nói ở hạnh Như Lai. 

Văn có ba đoạn: 

1. Nói về trẻ thơ 

2. Giải thích ý nghĩa trẻ thơ 

3. Kết thành quả trẻ thơ 

Hai phẩm Thánh hạnh và Phạm hạnh ở trên đều 
chia ra như thế, ở đây cũng chăng nên làm khác. 
Đoạn thứ nhât lại chia ra làm hai: 

1. Nói về viên hạnh trẻ thơ 

2. Nói về thiên hạnh trẻ thơ 

Các sư giải thích răng việc "chăng thể đứng 
dậy, chăng thể nói năng. là bản địa trẻ thơ. Nghĩa 
này chăng đúng. Ông nói trẻ thơ là hạnh hóa tha, 
vậy bản địa là giáo hóa aI. Nay nói bản địa chắng 
phải Đại chăng phải Tiêu mà có khả năng khởi hai 
hạnh giáo hóa Đại Tiêu, lập hai hạnh Anh Nhi Đại 
Tiêu. Về viên hạnh trẻ thơ. Văn kinh có hai đoạn 
là dụ và hợp. Dụ có bỗn: Một, là chẳng thể đứng 
dậy; hai, là chăng thể đứng; ba, là chăng thể đến 
đi; bốn, là chắng thể nói năng. 

Chăng đứng dậy được là dụ cho thường, chăng 
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khởi tướng hai bên, Trung đạo của các pháp; chăng 
trụ là dụ cho Tịnh, chăng chấp sinh tử, Niễt-bàn; 
chẳng đến đi là dụ cho Ngã, tức chắng phải từ cạn 
đến sâu, dao động kia đây; chăng nói năng dụ cho 
Lạc, tức Niết-bàn vắng lặng chăng thể nói năng. 
Viên hạnh trẻ thơ này từ lúc mới phát tâm đã 
thường quán bốn đức Niếễt-bàn mà hành đạo, nên 
nói chăng thể đứng dậy, đứng vững, đến đi, nói 
năng, kêu gọi. Trẻ thơ này là hạnh Như Lai. Đức 
Phật lập hạnh này để dẫn dắt người thượng căn. 
Năng hóa, sở hóa đều thực hành bốn đức, đều là 
hạnh Như Lai. Vì thê øọ1 hạnh Như Lai là hạnh trẻ 
thơ. 

Hai hạnh Thánh và Phạm ở trên, trước đêu có 
giải thích hạnh thứ lớp, sau giải thích hạnh viên 
mãn. Phẩm này trước giải thích hạnh viên mãn, sau 
mới nói đến hạnh thứ lớp, đó là trước sau ứng 
duyên tự tại. 

Từ câu "Như Lai v.v..." trở xuống là hợp với 
bốn dụ ở trên. Hợp ba dụ ở trước øôm ba câu, như 
văn kinh có øh1. 

Kế là hợp với câu "Chẳng nói năng, có bốn: 
Một, là vì rốt ráo, nên chăng thể nói, cho đến Đại 
Niết-bàn; hai, là nói thuyết tức không thuyết nên 
chăng thể nói năng; ba, là lời bí mật, chúng sinh 
chăng hiểu nên chăng thể nói năng: bốn, là nói về 
tùy loại khác nhau, tùy âm giọng của người, chứ 
đối với Như Lai chắng phải là lời nói, vì chắng phải 
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là lời nên chắng thê nói. 

Rốt ráo là lạc, tức nói vô thường là thường, bí 
mật chăng hiễn là tịnh, tùy loại là ngã. Trong chắng 
thể nói lại có bôn đức thì ba nghĩa trước lẽ ra cũng 
có như thế. 

Từ câu "Lại trẻ thơ, v.v..." trở xuống là thứ ba, 
nói về thiên hạnh trẻ thơ. Văn có năm đoạn: một, 
là Đại tự Anh Nhi; hai, là Vô trị Anh Nhĩ; ba, là 
Bất tác Anh nhi; bốn, là Hoàng diệp Anh nhi; năm, 
là Hân yễm Anh Nhi. Thứ nhất lại có hai là dụ và 
hợp. 

Dụ thứ nhất nói chữ cái như chữ bà, hòa, chính 
là lây chữ Hòa làm chữ cái. Đó là Anh nhì Bỏ-tát 
sảu Độ. Bồ-tát này trong ba a-tăng-kỳ kiếp gico 
trồng nhân tướng tốt, chí câu thành Phật. Phật này 
là Phật hữu vi, bán tự, vô thường. Cho nên biệt 
dùng chữ Hòa Anh nhĩ này mà hợp với văn dụ, thì 
giải thích rất rõ ràng. 

Thứ hai, là từ câu "Lại trẻ thơ v.v.." trở xuống 
là nói trẻ thơ vô tri, gôm có dụ và hợp. 

Đại Bô-tát cũng như thế, vì chúng sinh nên 
chăng thấy khô vui, ngày đêm, tâm bình đẳng đôi 
VỚI tât cả chúng sinh, nên không có các tướng cha 
mẹ, thân sơ, v.v... 

Trong dụ có nêu sáu từ, trong đó không khô vui 
là chắng lấy bỏ, không có ngày đêm là không yêu 
chét. Xét văn dụ thì dường như tự hành. Trong 
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phân hợp thì hợp với Bồ-tát hóa tha, nên biết đó là 
hiển bày cho nhau, trước sau đều lây. Như Lai để 
hợp dụ. Còn hai ý ở giữa thì dùng Bồ- tát để hợp 
dụ. Đó là tự hiển bày nhau, Phật và Bô-tát đều thực 
hành hạnh trẻ thơ. Văn sau nói: "Ca- diệp và chín 
mươi ba vạn người đều có năm hạnh này V.V...' Vô 
tri là hạnh trẻ thơ của Bô-tát Thông giáo, đạt được 
tướng huyễn hóa, khổ vui bình đắng, oán thân 
chăng hai. Giải như thế văn hợp thật rõ ràng. 

Từ câu "Trẻ thơ, v.v..." trở xuống là nói trẻ thơ 
chẳng tạo tác, văn gøôm có dụ và hợp. 

Trong dụ nói: "Chắng gây tội đại nghịch, chẳng 
thực hành Tiểu thừa, đây là hạnh trẻ thơ của Bô-tát 
Biệt giáo". Kế là văn hợp thì nói: "Không có năm 
tội nghịch, không có tâm Nhị thừa v.v... tức chắng 
phải sinh tử, chăng phải Niễt-bàn, mà chính là hành 
hạnh Bô-tát Trung đạo". 

Thứ tư, Từ câu "trẻ thơ, v.v..." trở xuống là 
Hoàng diệp Anh nhi, tức dùng lá vàng dỗ đứa trẻ 
khóc. Cha mẹ dùng lá cây thông vàng đưa cho đứa 
bé, bảo răng: "Nín đi! Nín đi! Cha mẹ sẽ cho con 
vàng đây. Đứa bé tưởng thật liên nín khóc. Lá 
vàng này thật chăng phải là vàng. Tất cả trâu gỗ, 
ngựa gÔ, rôi nam gò, rồi nữ gỗ, đứa bé thấy tưởng 
là người thật, vật thật liên nín khóc. Vì chắng phải 
người nam người nữ v.v... thật mà tưởng là thật nên 
nói là thẻ thơ. 

Trong dụ nói cây thông là dụ cho vọng thường, 
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lá vàng dụ cho vọng tịnh, trâu øÖ ngựa gỗ dụ cho 
vọng lạc, rôi nam rôi nữ gô dụ cho vọng ngã. Kê 
đó văn hợp tức hợp với Thường, Lạc, Ngã, Tịnh. 
Trong đó theo nghĩa mà suy lẽ ra cũng có nói về 
bốn điên đảo Thường, Lạc, Ngã, Tịnh của cõi 
người nhưng văn đã lược bỏ không ghI. 

Thứ năm, từ "trẻ thơ, v.v..." trở xuống là nói về 
trẻ thơ thích chán, nói thẳng. vào pháp mà không 
lập dụ. Văn có hai là lược nêu và giải thích. 

Khi chán sinh tử thì nói Nhị thừa tức là nêu lên 
từ câu "Nhưng thật v.v..." trở xuông là giải thích. 
Văn có hai là lược giải và nói rộng. 

Đầu tiên là lược nêu, nói biết sinh tử tội khô là 
biết khô tập, thấy Niết-bàn an vui tức là biết diệt 
đạo. 

Kế là giải thích rộng, nói có dứt và chắng dứt 
là y cứ theo Tập đế, chánh sử thì có dứt mà tập khí 
thì chăng thể dứt. Có chân và chăng chân là y cứ 
theo Khô đề; trong sinh tử không có Niết- bàn thì 
chắng có chân: lia sinh tử thì được Niếễt-bàn tức là 
có chân. Có tu và không tu là y cứ theo Đạo đề; 
bốn đảo luông dối là chăng tu; bốn Niệm xứ v.v.. 
là tu. Có đắc, không đắc là y cứ theo Diệt đề; có lợi 
sử, độn sử là không đặc. Nhưng ở đây thì trước nói 
về Đạo, sau nói vệ Diệt. Vì nêu là người Tiểu thừa 
độn căn cầu quả tu nhân thì Diệt trước Đạo sau, 
Trung thừa lợi căn đạo trước diệt sau ở đây cũng 
không còn. 
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Hỏi: 

- Ở đây chỉ nói năm loại trẻ thơ, vì sao ở trên 
chỉ nói năm Phạm hạnh, năm Thánh hạnh? 

Đáp: 

- Hai hạnh ấy nếu xét theo văn thì chắng có 
nhưng theo nghĩa đề suy thì cũng có. Nói nghĩa tức 
là dùng tâm Đại Niết-bàn tu ba phẩm như Thánh 
Hạnh của Bô-tát Biệt giáo. chư Phật nói xong hàng 
Thanh văn, Duyên giác thọ trì, thì thành hạnh thánh 
của Nhị thừa. Nhị thừa đã có thê vâng hành, cho 
nên biết trời người, Thông biệt sáu độ đêu có thế 
tùy phân, tùy thuyết mà vâng hành. Do đó mà biết 
có năm loại. Trong Phạm hạnh thì chín phẩm tăng 
tu tức là Phạm hạnh của Bô-tát Biệt giáo. Từ là căn 
bản của tật cả pháp lành, tự nhiên có thể gồm thâu 
được tất cả phạm hạnh, bốn tâm vô lượng của 
Thanh văn, sáu độ của Bỏ-tát Thông giáo trời 
người. Vì sao biết như thế? Vì hạnh trẻ thơ đồng 
với điều thiện nhỏ, điều thiện nhỏ chăng phải một 
nên kể đủ năm hạnh trẻ thơ thiện. Thánh hạnh 
chính là tự hành chỉ nói về thứ lớp và chăng thứ 
lớp nên chăng kế các hạnh khác. Phạm hạnh là tịnh 
hạnh hóa tha, chỉ nêu phạm hạnh thứ lớp và thứ lớp 
của Phật Bô-tát, còn sáu độ Bô-tát Thông giáo tuy 
có tha hóa nhưng một là có đủ các hoặc, hai là có 
một nửa hoặc, chăng phải là phạm hạnh thanh tịnh 
nên chắng kể. Nhị thừa và Trời người thì không có 
hạnh hóa tha nên cũng chăng kê. Có hoặc không 
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đại khái như thẻ. 

Từ câu "này người thiện nam! v.v..." trở xuống 
là đoạn hai, giải thích ý nghĩa dụ trẻ thơ. Văn có 
ba: một là nêu lại ví dụ; hai là hợp dụ; ba là giải 
thích. 

Nêu vàng ròng dụ cho vọng tịnh; trâu ngựa dụ 
cho vọng lạc; phi đạo dụ cho vọng thường: rỗi nam 
rôi nữ gô dụ cho vọng ngã. 

Thứ hai là hợp dụ. 

Như Lai cũng như thê, tức chỉ hợp với một câu 
người. Rối nam, rỗi nữ gỗ, ba ý kia cũng có thê tự 
hiểu. 

Thứ ba, từ câu "Nếu Phật v.v..." trở xuống là 
giải thích. 

Đã biết là vọng, vì sao lại dối gạt chúng sinh? 
Nếu chắng dùng vọng để dẫn dắt thì sẽ bị rơi vào 
tà nhân quả, không thê ra khỏi. Nay dùng vọng dẫn 
dụ để phá tà nhân thì nhân trói buộc tư tưởng chúng 
sinh bị phá. Đó gọi là phá tướng chúng sinh, tướng 
chúng sinh bị phá là do vọng dẫn dắt. Hạnh trẻ thơ 
của trời và người ý nghĩa như thế thì các hạnh trẻ 
thơ khác có thể tự hiểu. 

Từ câu "nêu đối với chúng sinh v.v..." trở 
xuống là đoạn ba nói về quả của hạnh trẻ thơ. 

Nếu đối với chúng sinh mà khởi tưởng chúng 
sinh thì đó là trẻ thơ, chắng phải hạnh trẻ thơ. Vì 
đối với chúng sinh chăng khởi tưởng là chúng sinh 
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nên mới phá được tướng chúng sinh, đó là hạnh trẻ 
thơ thành tựu. Hạnh thành thì nín khóc, quả thành 
thì được Niết-bàn hoàn toàn. Văn nói về quả thật 
rõ ràng như thế mà xưa nay chắng thây là vì sao? 

Ở trước, hạnh Thánh và phạm hạnh thì nhất 
định quả gân, tức ở Sơ địa. Ở đây, hạnh trẻ thơ thì 
nhất định quả rất xa. Xa gân hiển bày cho nhau chớ 
nên chấp nghiêng về một bên. Hơn nữa Sơ địa cũng 
có thường, lạc, ngã, tịnh, cũng gọi là Đại Niết-bàn. 

Từ câu "Này thiện nam! v.v..." trở xuống là 
đoạn lớn thứ ba, chỉ kết luận năm hạnh thứ lớp. 
Văn có ba đoạn ngăn: một là tổng kết; hai là ngài 
Ca-diếp lãnh hội ý chỉ; ba là Đức Phật thuật lại, 
như văn kinh có gh1. 


-oQO- 


ĐẠI BÁT-NIÊT-BÀN KINH SỚ 
QUYÊN 20 


Phẩm 22: ĐỨC VƯƠNG (PHẢN 1) 

Dao Lượng cho rằng năm hạnh là lược, mười 
đức là rộng. Công đức thứ nhất, thứ hai là nói rộng 
về hạnh, cho đến công đức thứ chín, thứ mười là 
nói rộng về hạnh bệnh. 

Thái Xương Tông cho răng từ công đức thứ 
nhất đến thứ sáu là nói rộng vỆ ba hạnh trước. Chỉ 
nói về tương ưng, bốn công đức là nói rộng về hai 
hạnh sau, hoàn toàn không tương ưng. 

Quang Trạch cho răng năm hạnh và mười đức 
chỉ có một thể mà nghĩa khác, đồng là nhân lành, 
phát khởi từ ngoại phàm, cuối cùng đến Vô học, 
cảm được tập quả về sau, đó gọi là Hạnh, đáp trả 
tập nhân ở trước thì gọi là công đức. Cho nên hạnh 
là nhân, đức là quả. 

Khai Thiện cho răng năm hạnh là y cứ theo 
nghĩa cạn, mười đức là y theo nghĩa sâu xa. Năm 
hạnh thì khởi khi nghe kinh mà cùng đạt Sơ địa. 
Mười đức là khởi từ Sơ địa, cuối cùng tại tâm Kim 
cương. Cho nên đầu phẩm đã khen ngợi và chăng 
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chung cho Thanh văn, Duyên giác, người nghe 
sinh kinh sợ. Công đức thứ sáu lấy tâm Kim cương 
làm thê. 

Hà Tây cho răng năm hạnh là nhân Niết-bàn, 
chỉ thú sâu xa, e rắng chăng thể tu tập nên mới nêu 
mười đức trang nghiêm, khuyên khích người tu 
học. 

Ở đây cho răng tất cả các thuyết đều chắng 
đúng. Hai vị trước cho răng mở rộng và tóm lược 
đối nhau, nghĩa không tương ưng như lời nói của 
họ. Quang Trạch thì nói tập nhân, tập quả là gia1 vị 
Bỏ- tát, chăng quan hệ gì đên Phật thừa. Khai Thiện 
cho răng hạnh cạn đức sâu, văn kinh ghl: Công 
đức thứ chín, đâu tiên là phát khởi năm việc, tật cả 
đều thành tựu". 

Việc này chăng nên nói là sâu. Hạnh thánh lấy 
tâm Đại Niết-bàn tu tập, còn hạnh trẻ thơ nói là 
được Đại Niết-bàn, điều này đâu thê nói là cạn 
mỏng. Hà Tây cho là lời khen ngợi khuyến khích, 
khen ngợi khuyên khích thì chung cho tật cả, chỗ 
nào chăng có khuyên, xét các lời văn ây thì chăng 
hợp với kinh. Tất cả đều chăng sử dụng được. 

Nay y cứ theo văn kinh thì Bô-tát nên tu năm 
hạnh, hạnh tức là tu. Kinh ghi: 

"Bồ-tát tu tập kinh Đại-Niễết-bàn được mười 
công đức về sự". 

Đó há chăng phải là chứng ư? Ba hạnh Thánh 
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ở trước, mỗi hạnh đều có nói quả của hạnh nhưng 
văn ít. Sau nói mười công đức đều là nói rõ về tu 
mà văn thì rộng nhiêu, sự thì hiển rõ, cho nên xếp 
hạnh là tu và lây đức làm chứng đắc. 

Toàn phẩm được chia thành ba phân: 1 Phật nói 
mười công đức. 

2 Bồ-tát cao quý thọ lãnh, tin hiểu. 3 Tổng kết. 

- Thứ nhất lại có hai đoạn: I Nêu chung số 
mười. 

2 Giải thích riêng. 

Nêu số lượng có ba ý: Một là hữu đối; hai là 
nêu số lượng; ba là khen ngợi. 

Người được chỉ bảo, nói Quang Minh Biên 
Chiếu tức là nói ngoại hóa rất rộng, Cao Quý Đức 
Vương tức là nói về nội hạnh rất sâu. Lại Quang 
Minh là Bát-nhã; Cao Quý là Pháp thân; Đức 
Vương là Giải thoát. Giải thoát gôm thâu các pháp 
giông như vua, lý Bảt-nhã trùm khắp nên nói Biến 
chiếu, pháp tánh tôn quý cùng tột nên cao quý. 
Dùng ba đức đồng đủ đề đặt tên cho một người. Từ 
đức đặt tên, từ người đề phẩm. 

Nói thắng mười công đức chứ không kể tên 
từng công đức một. 

Trong phẩm giải thích riêng nói nêu tên. 

Thứ ba, là khen ngợi. 

Hà Tây cho răng bản Phạm ghi: 

"Ít có, kỳ lạ, hàng độn căn tiểu trí khi nghe đến 
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thì kinh sợ” mà người dịch đã lược bớt "ít có, kỳ 
lạ” chỉ còn lại chín câu. Chỉ là cảnh giới của Phật 
chăng chung cho Tiểu thừa, vì đường ngôn ngữ 
dứt, cảnh tâm hành bặt, chăng thể nghĩ bàn. Vì sâu 
xa không đáy nên kinh; vì rộng lớn không bờ nên 
sợ; vì trí tuệ Nê-hoàn chẳng ghé vào được nên dễ; 
vì vô sắc nên chẳng phải tướng; vì vô tâm nên 
chẳng phải chẳng tướng: vì chẳng quá khứ, vị laI, 
hiện tại nên chắng phải thế pháp; không phải tự 
biên, không phải Trung đạo nên chăng có tướng 
mạo; bặt bôn câu, lìa trăm lỗi nên thế gian chăng 
có. 

Từ câu "mười công đức là gì v.v..." là phân thứ 
hai phân cách giải thích. Trước là nêu lên. 

Kế đến là chánh thức giải thích. Gồm có mười 
chương, các sư xưa chia phân này khác nhau. Trị 
Thành chia làm hai vòng, từ công đức thứ nhất là 
chăng nghe mà nghe, từ cạn đên sâu, đến công đức 
thứ sáu là Kim Cương Tam-muội thành một vòng. 
Từ công đức thứ bảy lại vừa phát tâm, đến công 
đức thứ mười tu ba mươi bảy phẩm thây Phật tánh 
là một vòng. 

Khai Thiện lập ra ba vòng: 

Vòng thứ nhất như Trị Thành đã chia; vòng thứ 
hai là công đức thứ bảy, thứ tám từ bạn lành sinh 
tức là duyên ngoài; vòng thứ ba là công đức thứ 
chín, thứ mười do tín tâm mà được tức là nhân 
trong. 
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Nếu nay so sánh với Pháp Hoa mà chia làm ba 
vòng là Pháp, Dụ và Nhân duyên thì đều lặp lại các 
nghĩa trước nên gọi là ba vòng. Nay danh nghĩa của 
công đức ở đây đều hoàn toàn khác trước, đâu đồng 
với ba hàng nên chỉ vẫn theo văn lập mười chương 
mà không chia thành các vòng. 

Thứ nhất có ba: Một, là nêu năm việc; hai, là 
nói về nghĩa; ba, là kết luận. 

Nêu năm việc lại có ba đoạn: Một, là nêu năm 
chương; hai, kế tên năm chương: ba, là giải thích 
riêng. 

Xưa nói năm việc là ba tuệ. Việc thứ nhất là 
Văn tuệ, thứ hai là Tư tuệ, ba việc sau là Tu tuệ. 
Có chỗ cho răng hai việc đầu thuộc Văn tuệ và tư 
tuệ; hai việc g1ữa là công đức của Văn và Tư. Một 
việc sau là tu tuệ. 

Hưng Hoàng cho răng một việc đâu là gốc, bôn 
việc sau thành tựu cho nhau, tức là do nghe mà 
được lợi ích, có lợi ích cho nên dứt nghi, dứt nghi 
rôi thì được chánh trực, vì chánh trực nên biết tạng 
Bí mật. 

Nay chẳng cho là như thế, nói ba tuệ chỉ là tự 
đạo. Còn kinh này rõ ràng nói tu Đại Niết-bàn đạt 
được mười công đức, chân chứng rõ ràng nhiên 
như thế còn chăng dùng được Biệt giáo chân đạo 
để giải thích, thì làm sao dùng Tiêu thừa nương tựa 
đạo để giải thích? Cho nên cách biệt với văn kinh 
quá xa. 
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Hưng Hoàng cho năm pháp làm nhân duyên 
cho nhau cũng chăng đúng. Nhập chứng đạo là ở 
tâm chứ chăng phải trước sau, chăng phải khi còn 
tu hạnh, huồng chi khi đã chứng mà còn có thứ lớp 
ư? Văn kinh nói về chứng đặc mà giải thích về tu, 
văn kinh nói bất cộng mà dùng cộng giáo để giải 
thích. Văn nói chăng nghe mà nghe, mà giải thích 
là từ người khác nghe. Văn nói không nghĩ bàn mà 
nghĩ bàn giải thích. Văn nói bí mật mà giải thích 
hiển Dây. Văn nói về viên bị mà nghiêng vê, khuyết 
đề giải thích, văn nói kinh sợ mà dùng tâm thường 
để giải thích. Văn nói không khác nhau mà dùng 
khác nhau để giải thích. Văn nói Trung đạo mà 
dùng hai bên để giải thích. Nếu y theo văn thì 
không có mười lỗi, chăng biết vì sao lại chỗng trái 
với kinh Phật. Xin hỏi riêng người hậu học. 

Nay hãy xem văn nói về năm pháp của công 
đức thứ nhất: Nói chăng nghe ma nghe tức là còn 
xen lẫn chút nhân tướng, nghe rôi được lợi ích 

.. thì hoàn toàn là tên được lập trên quả. Đầu 
tiên, là phần nhiều đã đặt tên từ quả, thì chín công 
đức kia dẫn tựa tu nhân thì cũng là hạnh trong 
chứng. Ngài Chương An lập bao nhiêu lời thì ý 
nghĩa cũng giông như thế. Cho đên xét kỹ văn của 
chín câu khác cũng đều thuận theo nơi tu nơi 
chứng. Cho nên biết, hễ giải thích kinh thì phải xét 
văn để được nghĩa và y nghĩa để giải văn, nếu 
chăng như thế thì chỉ mờ mịt giải văn, sẽ vời lấy 
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sai lầm mà thôi. 

Thứ ba, là giải thích năm pháp. Văn tự thì có 
năm đoạn: một, là giải thích chăng nghe mà nghe. 
Gôm có ba ý M là nêu lên, giải thích và kết luận. 

Nếu chắng nghe mà nghe tức là viên chứng 
diệu ngộ phát sinh Giải thoát nên gọi là nghe, chứ 
chắng phải từ người khác mà lãnh thọ. Nêu từ 
người khác mà nghe tức là nghe nghe, chứ đâu thế 
nói chăng nghe mà nghe. 

Kế là từ câu "Đó là nghĩa V.V...' tỞ xuông là 
phân giải thích. Tức là giải thích nghe tròn đây. 
Một là nghe tất cả đều nghe chăng thể nói hết. Ở 
đây chỉ nêu ba loại: Một, là chăng nghe mà nghe 
(Đệ nhất nghĩa để); hai, chăng nghe mà nghe (Tục 
để); ba, chăng nghe mà nghe (Chân để). 

ba Đề ba pháp một tâm này, chăng trước chắng 
sau, chăng cạn chăng sâu, cho nên nói chăng chung 
cho Thanh văn và Bích-Chi-Phật. Hàng Nhị thừa 
chẳng bao p1ờ chứng Trung đạo để nên chắng cùng 
chung, chăng chứng Tục đề nên chăng cùng chung. 
Tuy chứng chân nhưng chăng biết bí mật của chân 
nên cũng chắng cùng chung. 

Vì chẳng cùng chung như thế cho nên kinh sợ, 
cho đến chăng phải thế pháp, khen ngợi tức là khen 
ngợi điêu này. Nay y cứ theo loại thứ nhất là Đệ 
nhất nghĩa nghe mà chắng nghe. Văn có hai là nêu 
chung và giải thích chung. 
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Đầu tiên là nêu năm nghĩa: Một, Phật tánh. 

Hai, Nhất thể Tam bảo. Ba, Bốn đức. 

Bồn, Niết-bàn thường trụ. Năm, là Niết-bàn 
của Như Lai. Kế là giải thích chung. 

Trong mỗi việc đều có chứa đựng nghĩa Trung 
đạo sâu xa, øôm có hai mươi câu tiêu biểu, còn tất 
cả cũng giống như thế. 

Kế là từ câu "lại có điều chăng nghe v.v..." trở 
xuống là thứ hai nói Tục để chăng phải nghe mà 
nghe. 

Nói về các pháp thê tục, căn bản chỉ có ba loại 
ngoại đạo, mỗi loại đều có kinh sách riêng. Nhưng 
ở đây chỉ kế Ca-tỳ-la, Ưu-lâu-khư mà chăng nêu 
Lặc-sa-bà là văn kinh lược bỏ. Hơn nữa, Ca-ty-la 
chấp một tức ấm là ngã, Ưu-lâu chấp hai, khác âm 
là ngã, Lặc-sa-bà chấp vừa một vừa hai, cũng tức 
là âm, cũng khác âm là ngã, hơi giống với hai ngoại 
đạo kia nên chắng nói. 

Từ câu "Lại có v.v..." trở xuống là đoạn ba, nói 
về Chân để chăng nghe mà nghe. Pháp Chân đề 
cũng có hai là nghe pháp Chân đề và nghe Bí mật. 

Đêu nói nhân kinh này mà được nghe, tức là 
nghĩa viên chứng. Trong Ty-phật-lược nói Tam 
bảo nhất thể, Phật tánh, thường trụ Niết-bàn. Tiểu 
thừa không có nên trừ ra. 

Thứ ba kết luận như văn. 

Kế là giải thích nghe rồi được lợi ích. Văn cũng 
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có ba là nêu ra, giải thích và kết luận. 

Nêu lên lợi ích của chứng đắc, chăng phải lợi 
ích có thê nghĩ bàn. Văn ghl: "Được gần Tam-bô- 
để", Nếu là Tư tuệ thì vân chưa phát được chân 
giải, nói chi đên nghĩa gân. 

Kế là giải thích, có hai là lược và rộng. 

Lược nêu có hai: một là nêu nguyên do, nên nói 
là "nghe nhận". Hai, là hiển bảy chân chứng. 

Đây là một tâm ba trí, nêu được ba việc đề dụ. 
Chân trí chiếu lý như bóng hiện trong gương: giả 
trí chiêu sư như đuốc soi bên ngoài; Trung trí viên 
chiếu như mặt trời soi khắp. Luận nói ba lần để làm 
người dễ hiệu. Khi đã chứng thì trong một tâm có 
đủ ba trí. 

Thứ hai, từ câu "Nêu có Bô-tát v.v..." trở xuống 
là nói rộng về lợi ích. Văn có hai đoạn: một, là nêu 
nguyên do. 

Xét lần lượt qua bốn pháp để nói về lợi ích. 

Nói chăng từ người khác nghe là từ lợi ích của 
chân chứng mà tự biết gần Tam-bô-đê, cho nên biết 
là chăng phải tư tuệ. 

Thứ ba là kết luận, như văn kinh có ghi. 

Nói lợi ích là nội chứng, nói dứt nghi là ngoại 
luận biện, cũng gọi là xa lìa, là trí đoạn, sáng đến 
thì bóng tối tan biến, trước sau làm sáng tỏ cho 
nhau, đồng hiển bày công đức viên chứng, Xưa nói 
đó là công đức của Văn, Tư. Vậy nêu là văn tư của 
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Tiêu thừa thì không hê văn tư nghĩa Phật tánh. Nay 
lập nghĩa la và đoạn thì hợp với nghĩa chứng. 

Kế là giải thích văn, có hai: một, là nói lược 
nghĩa xa la; hat, là giải thích rộng nghĩa xa la. 

Nói lược có ba phần: một, là lìa hai nghi về 
danh và nghĩa; hai, lìa nghi về tám điên đảo; ba, là 
nghi về quyên thật. 

Đầu tiên lìa nghi về danh nghĩa rất dễ biết. Kê 
là nói nghi tám đảo. 

Nghi Phật Niết-bàn là vô thường điên đảo, theo 
lý phải đủ tắm điện đảo mà văn kinh lược bớt chỉ 
đem ba đơn đối với một cặp thành năm loại. 

Nói thêm răng bốn điên đảo của Niết-bàn có 
chung và riêng khác nhau. 

Thứ ba là "Nghi có ba loại v.v..." trở xuống là 
nói lìa nghi về quyên thật. 

Nghi ba thừa là nghi về quyên, biết Phật tánh 
của chúng sinh là thật. Theo lý thì phải kế đến Phật 
tánh, nhưng nay văn chỉ hiên bày cho nhau. 

Từ câu "Lại nữa v.v..." trở xuống là ý thứ hai, 
giải thích rộng về xa lìa. Văn có ba: 

Lìa các nghi, lây vô thường làm đầu, tức là nghi 
đối với thật pháp. 

Từ câu "Sắc là ngã v.v..." trở xuống là nghi về 
giả danh. 

Từ câu "Bỗn tội trọng, năm tội nghịch v.v..." 
trở xuống là lìa y báo và chánh báo. Năm tội nghịch 
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bốn tội trọng là y cứ chánh báo để nói về ác nặng. 
Có Phật tánh, không có Phật tánh là y cứ chánh báo 
để nói về cực thiện. Thế giới hữu biên, vô biên là 
y báo. Thứ nhất như văn kinh có ghI. Kế là trong 
giả danh nói: "Pháp sinh tử có đâu có cuối" nói có 
đâu có cuối là sở chấp của ngoại đạo tà kiến. Nội 
đạo cũng có: 

1. Thuyết cho răng sinh tử đều không có đâu 
cuối, mười hai nhân duyên trôi lăn không bờ mé. 

2. Cho rằng một niệm vô minh là đầu, sau Kim 
cương tâm là cuối. 

3. Cho răng vô thỉ mà có chung. 

Kinh nói vô thỉ vô minh tức là vô thỉ đến quả 
Phật tức có chung. 

Nếu nhất định lập ba chấp ở trên tức là gây 
tranh luận đến khi chân chứng thì liên được xa lìa. 

Từ câu "Nghe kinh này v.v..." trở xuống là kết 
luận. 

Thứ tư, là giải thích tuệ tâm ngay thăng không 
COng vạy, gồm có ba là nêu lên; giải thích và kêt 
luận. Thứ nhất, là trước nói bên trong chứng ba trí, 
bên ngoài là các nghi nhưng chưa biệt trí nào. Nay 
nêu trí ngay thăng, chăng phải hai bên, vì thê nêu 
cả hai chương là ngay thăng và tà vạy. Kế là giải 
thích. 

Đã biết hai bên thì ngay thắng tự hiểu. Khi Bồ- 
tát tu hạnh thánh thì trừ được cong vạy của phàm 
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phu và Nhị thừa. Nên biết năm hạnh là tu, cái thấy 
tà vạy đã dứt thì thấy biết được ngay thắng. Vậy 
mười đức là chứng đã rõ, giải thích văn thây tà vạy 
thì như văn đã ghi. Thứ ba, từ câu “Tu hành v.v..." 
trở xuống là kết luận. 

Thứ năm, giải thích nghĩa bí mật cũng có ba là 
nêu lên, giải thích và kết luận. Thứ nhất nói "nếu 
biết được" tức là nêu lên. 

Trước nói không có tà vạy hai bên thì có tuệ 
Trung đạo ngay thắng. Ở đây là nói tuệ khéo biết 
nghĩa sâu kín. 

Kế là giải thích, có ba: 

1. Quả sâu kín. 

2. Nhân sâu kín. 

3. Chắng thể nghĩ bàn sâu kín. 

Thứ nhất từ câu "thì đó là v.v..." trở xuống là 
nói Đại Bát-niết-bàn của Như Lai tức là quả sâu 
kín. 

Kế là từ câu "tật cả v.v..." trở xuống là y cứ theo 
nhân. 

Thứ ba là từ câu "Này thiện nam! v.v..." trở 
xuống là y cứ theo nghĩa chăng thê nghĩ bàn. 

Hai câu "Thật không có ngã v.v..." "năm âm 
hiện đời diệt tận v.v..." là mượn Không để nói Có. 
Bốn câu còn lại từ câu "Tuy có các nghiệp v.v..." 
trở xuống là nhờ vào Hữu để nói Không, nhờ vào 
có không để nói chăng có chăng không. Lại nhờ 
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vào chăng có chăng không để nói về không chăng 
thê nghĩ bàn, chắng thê nghĩ bàn lại chăng thể nghĩ 
bản, U huyện. lại u huyền. Y cứ theo không thể nghĩ 
bàn mà nói về sâu kín. 

Từ câu "Bầy giờ v.v..." trở xuống là phần thứ 
hai nói về nghĩa, gồm có bến: 

1. Đức Vương nói. 

2. Lưu Quang nói. 

3. Vô Úy nói. 

4. Đức Vương lại nói. 

Thứ nhất lại có hai là hỏi và khen ngợi. Phần 
hỏi lại có hai là lãnh chỉ và cung kính bác bỏ. 

Thứ hai là chính thức hỏi. Ở trên tuy nói năm 
việc mà ở đây lại chính thức hỏi về việc thứ nhât, 
có ba cặp: 

l/ Một cặp về môn đoạt. 2/ Một cặp về môn 
buông. 

3/ Một cặp về môn so sánh. 

Môn đoạt øôm có hai là pháp và dụ. Pháp 
thuyêt gôm có ba phân: 

lL/ Y cứ chung theo có không mà đoạt. 

_2/ Y cứ vào chắng nghe mà nghe để đoạt. 3/ 
Kêt luận. 

Thứ nhất là y cứ vào có không mà đoạt gồm có 
hai là đoạt và ngăn chặn. Văn đoạt chia thành hai 
cầu. 

Kế là từ câu "Nếu không thì lẽ ra chăng sinh 
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v.v..." trở xuông là ngăn chặn sinh diệt chăng nên 
cho là một. 

Thứ hai, từ câu "Như có nghe v.v..." trở xuông 
là y cứ theo chăng nghe mà nghe đề đoạt. 

Từ câu "Bạch Thế Tôn! v.v..." trở xuông là kết 
luận ân định thành hai. 

Kế là từ câu "Vì sao?" v.v... trở xuông là ân 
định chắng phải một. 

Từ câu "Thí như v.v..." trở xuống là phân dụ 
thuyết, trước dụ sau hợp. 

Trong dụ đoạt, øôm xếp ba dụ. Nói đến tức là 
tướng trụ, do nhân gì mà có đi? Đi đã chưa đến, 
cho nên cân phải đi. Sinh đã sinh rồi nên chăng 
sinh nữa, nếu chắng sinh tức là chắng sinh, chắng 
được thì chăng được cũng y như thế, đều ân định 
thành haiI. 

Kế đến từ câu "Đã nghe v.v..." trở xuống là hợp 
dụ nhất định chăng thê là một. 

Trong dụ, không có dụ về chẳng phải một, 
nhưng chỉ vì khai hợp để hiển bảy cho nhau. 

Từ câu "Bạch Thế Tôn! v.v..." trở xuống là cặp 
thứ hai gạn hỏi về môn buông. Có ba: một, là 
buông chúng sinh; lại có ba lần buông, một lần nêu, 
kế là buông về quả Phật, gồm một buông và một 
nêu ra băng cớ, thứ ba, là kêt luận lại hai lần buông. 

Từ câu "Bạch Đức Thế Tôn! v.v..." trở xuống 
là cặp thứ ba so sánh gạn hỏi. Trước là y cứ theo 
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sắc và thanh đê so sánh. Kê là y cứ theo ba đời để 
so sánh. Thứ nhất như văn kinh có ghi. Sắc, 
chướng bên trong thì dễ thấy, chướng bên ngoài thì 
chăng thể thấy. Sắc thô thì dễ thây, sắc sâu kín thì 
chắng thể thấy. Như cây trụ chỉ thây một bên, còn 
các bên khác thì chẳng thây. Sắc thê gian là có thê 
thây và chăng thê thây, huông chi Niết-bàn mâu 
nhiệm làm sao thây được? Âm thanh cũng như thế. 

Kế là y cứ theo ba đời. 

Ba đời là pháp hữu vi chắng thê thấy, huống chi 
Niết-bàn vô vi thấy nghe được hay sao? 

Từ câu "Bấy giờ V.V..." là đoạn hai, Phật khen 
ngợi và trả lời. 

Xưa nói đây là lời khen ngợi chứ chăng phải lời 
đáp. Nay thì cho răng đó cũng là lời đáp. Vì Bô-tát 
Đức Vương dùng định tướng để gạn hỏi Phật, thì 
Phật lại nói các tướng huyễn v.v... đầu phải là định 
tướng, khiến các nghĩ. đều dứt trừ, nên đó là lời 
khen ngợi đáp ngÌ1. Bồ-tát Lưu Ly Quang phát ra 
ánh sảng đến chăng phải xanh thây là xanh, chăng 
phải vàng thây là vàng, đó đâu chắng phải là chẳng 
nghe ư? Đó tức là hiện điềm lành để đáp. Sau đó 
Bô-tát Lưu Ly Quang hỏi tức là đáp cả hai. Đức 
Vương không nghI nhưng vì đại chúng mà hỏi, giải 
thích căn bản như thê. 

Hà Tây cũng cho rằng khen ngợi là đáp chung, 
sau là biệt đáp riêng. 
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Từ câu "Bây giờ v.v..." trở xuống là thứ hai. 
Bôồ-tát Lưu Ly Quang nói về nghĩa. Văn có hai: 

1. Từ xa đến. 

2. Đến rôi thì nói về nghĩa. 

- Thứ nhất có hai: 1 Hiện tướng đến. 2 Chánh 
thức đến. 

Phân hiện tướng, trước nói phát ra ánh sáng, kê 
đến là hỏi đáp. 

Thứ nhất là phát ra ánh sáng. 

Đó là nhờ vào tướng lạ để giải thích câu hỏi 
trước tức là thụy đáp. Vì thị hiện tướng đến nên 
phát ra ánh sáng, đó là thể của ánh sáng. Đại chúng 
thây ánh sáng là dụng của ánh sáng, Định Sư Tử 
Vương là định tự tại, chính là nói lên thê của ánh 
sáng không thề nghĩ bàn. 

Từ câu "Bấy ØIỜ V.V... "` trỞ xuống là thứ hai, hỏi 
và đáp. Văn có hai, trước nói vê Bản, sau nói về 
Tích. Về Bản, văn có hai: 

1. Dùng vô ngôn để nói về Bản. 

2. Nhờ vào ngôn từ để nói về Bản. 

Đầu tiên bốn vị Bô-tát lần lượt hỏi nhau mà đều 
¡m lặng, đó là đề nói lên pháp vô ngôn, hai là để 
nói lên môi nghi này, nên đê ngài Văn- thù giải 
đáp, tất cả các vị khác chăng trả lời. Ngài Văn-thù 
hỏi Phật, Đức Phật im lặng. Đại chúng thấy Đức 
Phật im lặng cho rắng ngài Văn- thù đã thầm hiều. 
Cho nên ngài Ca-diệp mới hỏi ngài Văn-thù. Ngài 
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Văn-thù im lặng, đại chúng cho là ngài Ca-diếp 
thầm hiểu, cứ như thế mà chuyển dân đến năm 
trăm vỊ. 

Từ câu "Bấy giờ Đức Thế Tôn v.v..." trở xuống 
là nhờ lời đề nói về bản. 

Đáp, có bảy phen. Sáu phen trước là phá tướng 
nhất định. Kế là nói về nhân duyên. 

Nay nói thêm răng câu đáp về nhân duyên này 
là phá là lập. Nói nhân diệt vô minh tức là nghĩa 
phá như sự 1m lặng và năm trăm vị Bồ-tát ở trước, 
được Bô-đê sáng tỏ tức là lập như thế tục nói Ở sau. 
Vả lại, trước là tự hành pháp lập nên tất cả đều ï Im 
lặng, sau là vì người phá lập, cho nên đáp. Về nhân 
duyên của ảnh sáng thì bit gốc của ánh sáng này 
chăng hơn đèn bô- đê. Cho nên ánh sáng này chăng 
phải sắc mà hiện sắc, từ chân khởi ứng, từ nơi kia 
mà đến, phát ra ánh sáng vời các loại căn cơ, cho 
nên chắng hiện mà hiện. 

Hỏi: Bô-tát phát ra ánh sáng đâu thể là Thường 
trụ? 

Đáp: Có người cho răng nhờ vào năng lực Phật 
nên có ánh sáng Thường trụ. Có người cho răng 
Bô-tát ấy là Phật nên tự có ánh sảng này. 

Từ câu "Phật bảo răng v.v..." trở xuống là phần 
thứ hai, nói về Tích của ánh sáng, cũng có hỏi và 
đáp. 

Phật nói chớ nên nhập, tức là chớ nên nói về 
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bản, nói về Thế đề tức là nên nói về Tích. 

Văn nói về tích có ba đoạn: 

1. Bô-tát cõi này nói về cõi nước kia. 

2. Bô-tát cõi kia nói về cõi này. 

3. Nói về Bô-tát cõi kia muốn đến. 

Từ câu "Bây giờ v.v..." trở xuống là đoạn hai, 
Bồ-tát cõi kia đến. 

Chăng phải Đức Phật kia không đáp được 
nhưng đê nêu rõ đạo của chư Phật đông nhau, 
muốn sinh pháp lành cho cõi này, diệt ác cho cõi 
kia, giúp cho được thây tánh đắc đạo nên mới sai 
đến. 

Hỏi: Đạo của chư Phật đồng nhau, lẽ ra cõi kia 
sai đến cõi này, cõi này sai đến cõi kia? 

Đáp: Lẽ ra có sai đến nhưng văn lược chăng 
nói, vả lại tùy theo vị Hóa chủ đề cử. Đức Phật này 
đề cử Bồ- tát kia nên Bô-tát kia đến, lẽ ra Đức Phật 
kia đê cử Bô-tát này nhưng văn lược chắng nói. 

Hỏi: Thời Phật Ca- diệp là thời Phật thuần thiện 
nên không nói kinh này, Thời Đức Phật Thích-ca 
là đời ác trược vì đôi với vô thường nên nói kinh 
thường. Đức Mãn Nguyệt Như Lai cũng ra đời vào 
thời thuân thiện, vì sao lại nói kinh này mà lời hỏi 
đồng với Bô-tát Cao Quý Đức Vương? 

Đáp: Dùng Thường đối trị Vô thường thì cối 
kia chăng có nhưng vì hợp với vô thường nên thuận 
theo lý mà nói vì vậy nói là đồng. Vả lại, còn nói 
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"xưa chưa được nghe mà nay được nghe” thì đúng 
là chăng phải để đối trị. Lại vào thời Như Lai Ca- 
diệp cũng có căn cơ thường, vì sao chẳng nói kinh. 
Nay giải thích chăng phải như thế, cõi kia tuy 
không có thuyết đôi trị nhưng cũng có thuyết ba 
tât-đàn kia. Thời Như Lai Ca-diễp cũng giống như 
thê. 

Từ câu "Bây giờ, Đức Thế Tôn v.v..." trở 
xuống là ý thứ hai, đã đến thì nói về nghĩa. Văn có 
hai: 

1. Phụ nói về đến, đi. 

2. Chánh thức hỏi nghĩa đã nghi ngờ. 

Văn thứ nhất hỏi trước đáp sau, đều tùy duyên 
chứ không nhất định. Ở đây trước là Phật hỏi, sau 
là Bô-tát hỏi. Lại có phụ đối luận khác với phẩm 
Thuân-đà. Văn trên đôi với Phật mà ngài Văn-thù 
phụ hỏi, tức là người thì phụ mà pháp chắng phụ. 
Đây chính là hỏi về chăng nghe mà nghe nhưng lại 
hỏi về đến đi. Vậy pháp là phụ, người chăng phải 
phụ. 

Ý Phật hỏi là thây thấy các pháp có đến đi mà 
đến, hay không đến đi mà đến? 

Bỏ-tát Lưu Ly Quang v.v... là lời đáp gồm 
mười phen. Hai phen đâu là y cứ theo cảnh trước 
mắt mà nói không đến. Tám phen sau là y cứ theo 
mê ngộ. Ngộ thì không đến đi, mê thì có đến đi. 

Lưu Ly Quang nói về lý thì không có đến đi mà 
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về tích thì có đến đi. Mê ngộ cũng như thê, tức đáp 
cả câu chăng nghe mà nghe của Cao Quý Đức 
Vương. 

Từ câu "Bạch Thế Tôn v.v..." trở xuống là 
chánh thức nói về nghĩa. Có bốn: 

1. Xin Phật chấp nhận. 

2. Hỏi đáp. 

3. Xét lại. 

4. Kết luận lời hỏi. 

Thứ nhất, như văn kinh có ghi. 

Kế là từ câu "Bô-tát v.v..." trở xuống là hỏi. 

Nếu hỏi đủ thì phải là Bồ-tát Đức Vương nêu 
ba cặp sáu câu. Ở đây chỉ hỏi thắng vào nghĩa 
"nghe được điêu chưa nghe” mà thôi. Như thê thì 
có ba điểm khác nhau: 

1. Đức Vương hỏi rộng, Lưu Ly hỏi lược. 

2. Đức Vương hỏi về chứng, Lưu Ly hỏi về tu. 

3. Đức Vương hỏi "Chắng nghe mà nghe", Lưu 
Ly hỏi nghĩa "Nghe điều chắng nghe". Như thế làm 
thế nào đề hội thông hai văn. 

Giải thích: Bô-tát Lưu Ly lúc ở cõi mình đã hỏi 
đủ ba cặp, đại chúng đã nghe rôi nên nay hỏi lược. 
Đức Vương hỏi chung vê chứng của năm hạnh, 
chứng là sự thể ngộ bên trong, chăng do nghe bên 
ngoài mà được nên hỏi nghĩa chăng nghe mà nghe. 
Bô-tát Lưu-ly hỏi về tu trong chứng, tức là hạnh 
trời, hạnh trời thì tự tại, nệm niệm thêm lớn, càng 


1056 BỘ KINH SỚ ] 


sáng tỏ nên nói nghe điều chăng nghe. Cả ba tuy 
lời khác nhau mà lý thì đông. 

Phân hứa nhận gôm sáu câu, dường như sáu 
pháp Ba-la-mật mà chăng theo thứ lớp: 

1. Ông muôn đạt đến cùng tận mà ta lại muốn 
giải thích, tức là y cứ theo tinh tấn. 

2. Hứa nhỗ mũi tên độc là y cứ theo giới độ. 

3. Hứa làm đuốc tuệ chiếu sáng là y cứ theo 
Bát-nhã. 

Hứa đáp câu hỏi về chăng nghe mà nghe, Đức 
Phật nói "Ta sẽ làm đuốc tuệ soi sáng cho ô ông thây 
rõ được Phật tánh" nên biết đó là nói rộng vê nghĩa 
chăng nghe mà nghe, tức là nói rộng vê Phật tánh. 
Văn trên nói "Thể nào là chăng nghe mà nghe” tức 
nghe được thường, lạc, ngã, tịnh. Vả lại, nêu nghĩa 
này Bỏ-tát Lưu Ly Quang hỏi giông với Đức 
Vương, thì Lưu Ly Quang được liễu nhân, Cao 
Quý Đức Vương cũng được. Văn sau nói “Ta nhờ 
việc này mà giải được một câu, nửa câu, thây được 
Phật tánh, nhập Đại Niễt-bàn". Nêu chắng nghe mà 
nøhe là Phật tánh thì ba câu "Thế nào là chăng nghe 
mà nghe" là liễu nhân, nghe mà chăng nghe" là 
duyên nhân, "chăng nghe mà chăng nghe” là chánh 
nhân. Nghe là nghe tức cảnh giới, lại là nhân tảnh; 
nghe mà chắng nghe là nhân của nhân tánh v.v... 
Nếu đến mà chăng đến, sinh mà chắng sinh, đến 
mà chăng đến cũng giống như thế. Làm Thiên sư 
là y cứ theo Nhẫn độ. Hứa xem là con ruột là y cứ 
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theo Thiên độ. Hứa ban tuệ thí là y cứ theo Đàn độ. 

Kế là từ câu "Hãy lắng nghe v.v..." trở xuống 
là khuyên nghe. 

Văn có hai: 

1. Khuyên khi chưa nghe. 

2. Bảo khi đã nghe. 

- Khuyên khi chưa nghe có ba ý: 

1. Lăng nghe là khiến chăng che đậy vật chứa. 

2. Bảo hãy suy xét kỹ là khiến chăng nên đề vật 
chứa rỉ chảy. 

3. Nghĩ nhớ kỹ là chăng đề dơ bân vật chứa. 

Vì chắng che đậy nên có thê thọ nhận; vì chăng 
ri chảy nên chăng mât; vì chăng nhơ bân nên uông 
được. Khuyên khi đã nghe cũng có ba: 

1. Dùng ba việc khuyên để ngăn che. 

2. Dùng hai việc khuyên về rỉ chảy. 

3. Dùng năm việc khuyên về nhơ bản. Thứ nhất 
là nêu ngăn che, kế là giải thích. 

Nên sinh tâm kính tin là nói về pháp, dốc lòng 
nghe nhận là nói về chính mình, cung kính tôn 
trọng là nói về thây. 

Chắng tìm câu lỗi là giải thích về ngăn che 
pháp, chăng nghĩ đên tham, sân, sĩ là giải thích về 
nghĩa che lâp chính mình; chăng xét vê chủng tánh 
là giải thích về nghĩa ngăn che cái thây. Nếu không 
có ba việc nảy thì vật chứa chăng bị che lấp. 

Từ câu "Đã nghe pháp v.v..." trở xuống là ý thứ 
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hai, khuyên về việc chớ đê rỉ chảy. 

Từ câu "Chớ sinh kiêu mạn v.v..." trở xuống là 
khuyên chớ đề rỉ chảy sinh tử, không phạm vào bên 
này tức là chăng ri chảy. 

Từ câu "Đối với Phật, Pháp, Tăng v.v..." trở 
xuống là khuyên chớ làm nhơ bắn. 

1. Chớ làm nhơ bắn nhất thể. 

2. Chớ làm nhơ bẩn y đức. 

3. Chớ làm nhơ bân Đại thừa. 

4. Chớ làm nhơ bẩn Vô trụ. 

5. Chớ làm nhơ bân pháp tướng. 

Nếu làm biệt thể nhơ bấn thì chăng thể tôn 
trọng thây. Nếu khởi bỗn điện đảo làm nhơ bần thì 
chăng thê tôn trọng pháp. Nếu khởi tâm Tiểu thừa 
chấp trước sinh tham nhơ bắn thì chẳng thể tôn 
trọng chính mình. Không. có năm điêu lỗi này thì 
chẳng nhơ bản. Tất cả gôm mười lăm pháp, kết 
luận là nói về dốc lòng. 

Hỏi: Bồ-tát Lưu Ly Quang phát ra ánh sáng, 
ánh sáng tức là thường trụ thì đâu bị lời khuyên 
này? 

Đáp: Đó là chùy chạm vật gỗ, mượn Thánh đề 
răn phàm. 

Từ câu "Này thiện nam! v.v..." trở xuống là 
phân thứ haI, chánh đáp, có hai: 

1. Y cứ vào bốn câu chắng nghe mà nghe. 

2. Khai rộng hai phen bỗn câu chăng sinh mà 
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sinh. 

Các sư xưa ở Giang Nam giải thích bốn câu đâu 
là pháp thuyết, hai lần bốn câu là dụ thuyết. Các sư 
Địa Luận cho rằng bốn câu đâu là giáo tướng, hai 
lần bốn câu sau là chứng tướng. Các sư Trung 
Quán cho răng các loại bôn câu không khác nhau, 
đêu là thuận theo ba căn mà ba phen giảng nói. Các 
sư xưa giải thích phen bốn câu thứ nhất đêu khác 
nhau: 

1. Y cứ theo Nhị để mà cho răng chắng nghe 
mà nghe là ngay nơi chân mà tục, nên thật có nghe; 
chẳng nghe mà nghe thì chỉ là chân đế, bặt dứt 
chăng thây nghe, nghe mà chăng nghe là ngay nơi 
tục mà chân, là không có chỗ nghe, nghe mà nghe 
chỉ là có thây nghe trong tục. 

2. Một sư y cứ theo chân và ứng cho rằng chắng 
nghe mà nghe tức pháp thân khởi ứng. Chăng nghe 
tức chăng nghe là pháp thân ứng nhiên. Nghe mà 
chẳng nghe tức thân ứng về chân. Nghe tức là nghe 
là ứng tích có thây nghe. Một sư y cứ theo sinh tử 
Niết-bàn cho răng Niết-bàn là chân tịch, chăng 
nghe là chăng nghe tức có cảm thi có ứng. Chẳng 
nghe mà nghe là sinh tử rôi ren. Nếu tu đạo thì nghe 
mà chắng nghe. Nêu chẳng tu đạo thường thì nghe 
tức nghe. Có sư cho rằng bỗn câu nghe là nghe 
chăng phải ý ý chánh, sau xét lại bốn câu chăng sinh 
mới là ý chánh. Cân phải y cứ theo chăng sinh để 
giải thích, chăng nghe chăng nghe là Niễt-bàn vô 
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thi vô chung, chăng sinh mà sinh là Niết- bàn vô thỉ 
mà hữu thi. Sinh mà chắng sinh là Niết-bàn vô 
chung mà chung. Sinh tử cũng giống như thế. Sinh 
sinh là sinh tử vô thi vô chung, chăng sinh mà sinh 
là sinh tử vô thi mà có thỉ, sinh mà chắng sinh là 
vô chung mà chung. 

Nay cho răng các nghĩa trên đêu chẳng đúng. 
Vì sao? Vì ba phen bốn câu nảy bao gôm các pháp 
thông suốt tất cả. Dùng ý Viên giáo giải thích kinh 
CÒn SỢ chăng hợp thì đầu được dùng ý ý nghiêng về 
một bên để giải thích. Nếu dùng giáo, hạnh, chứng, 
pháp và dụ để giải thích thì chắng phải chỉ có 
phương không hợp được viên, mà còn tốn thương 
đên thê. Lại có sư y cứ vào một đề để giải thích 
bốn câu, dù nói là gân gũi mà cảng xa xôi, huông 
chi y cứ vào hai đề thì SỰ Sai lầm càng nhiêu. Còn 
về chân ứng, sinh tử Niết- bản cũng giông như thê, 
huông chi dùng ba câu về sinh sinh để giải thích thì 
tốn hại đến sự càng sâu, huông chi lập Hỗ vô chỉ là 
chút phân ý của Tiểu thừa, chăng liên quan gì đến 
đạo lớn. 

Nay chắng dùng các thuyết trên, vả lại mười 
việc này là đức nội chứng. Bôồ-tát Đức Vương gạn 
hỏi về chẳng nghe mà nghe, hai lời tuy khác mà 
đồng hỏi về chứng. Trong lời đáp nói rộng về bốn 
câu. Nêu muốn giải thích thì dùng ngàn đường 
muôn lôi đồng đề hiển Dày sự chứng ngộ này còn 
sợ là chắng đúng, mà có các sư như "cỏ bay ngoài 


SỐ 1767 - ĐẠI BÁT NIẾT BÀN KINH SỚ, Quyền 20 1061 


động nội, như lục bình nối trên mặt sông", nghiêng 
VỆ Sự tướng, chấp một hại nhiêu, không chỉ trái với 
nhất viên thường mả còn chắng bao giờ chứng noộ. 
Nếu dùng bốn câu giải thích chung các nghĩa 
thì chỗ nào cũng đều thông. Nếu muốn giải thích 
bốn câu thì nên dùng lời Phật. Tuy Phật đáp về 
chứng mà ý lại thông đến tu, mới vào chứng đạo, 
tu đạo liên xong, không còn có gì, đó gọi là chăng 
nghe. Chân minh chợt mở, chiều soi cùng khắp tức 
là nghe. Cho nên nói chăng nghe mà nghe. Chứng 
đắc Đại Bát-niết-bàn như thê mà Đại Bát-niễt-bàn 
chăng có tướng nghe nên gọi là chăng nghe chăng 
nghe. Chứng khởi thì hoặc tiêu diệt nên gọi là nghe 
mà chăng nghe. Văng lặng mà thường chiếu, hễ gõ 
liên ứng nên gọi nghe mà nghe. Nay y cứ theo lời 
Phật giải thích bốn câu về chăng sinh mà sinh để 
giải thích ý này. Đã là Phật giải thì chắng phải là 
lời giải thích suông. Câu thứ nhất là nói về trí 
chứng, câu thứ hai nói về lý chứng, câu thứ ba là 
nói vê đoạn chứng; câu thứ tư nói về ứng chứng. 
Sự lý trí đoạn ở trong chứng thì tự tha đều đầy đủ 
không thiếu. Chứng như thế thì chăng chung với 
Tiêu thừa, chăng thê nghĩ bàn, người khác nghe thì 
kinh sợ, cùng tận biển Niết-bàn. Đây là dùng một 
diệu chứng để giải thích tâm nghỉ của hai Bô-tát. 
Lại chắng nghe mà nghe là chứng hạnh Thánh, 
nghe mà chăng nghe là chứng phạm hạnh, chăng 
nghe là chăng nghe tức là chứng hạnh Thiên, nghe 
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là nghe tức là chứng hạnh Trẻ thơ và hạnh Bệnh. 
Một chứng tất cả đêu chứng, đây đủ viên chứng, 
nên văn kinh ở trên ghi: "Phật bảo Ca-diễp: Chẳng 
những mình ông chứng năm hạnh này, mà trong 
chúng hội này năm mươi ba vạn người đều được 
như thế". Tức là nghĩa này. 

Lại chắng nghe mà nghe là chứng liễu nhân, 
nghe mà chăng nghe là chứng duyên nhân, chăng 
nghe chăng nghe là chứng chánh nhân, nghe là 
nghe tức chứng cảnh giới. Cho nên Đức Phật trả 
lời Bồ-tát Lưu Ly Quang: “Ta có ngọn đuốc tuệ 
chiếu sáng cho ông thấy rõ được Phật tánh". Chính 
là nghĩa này. 

Lại chắng nghe mà nghe là chứng viên tịnh, 
chăng nghe mà nghe là chứng Tánh tịnh, nghe mà 
chăng nghe, nghe mà nghe là chứng Phương tiện 
tịnh. Cho nên Đức Phật trả lời Bô-tát Lưu Ly 
Quang: Nay thây muôn cùng tận biến Đại Niết- 
bàn, ta sẽ giải thích đầy đủ cho thây nghe". Tức là 
nghĩa này. 

Nếu đạt được ý nảy thì trong nhất chứng được 
tự tại giảng nói sâu rộng. 

Thế nào gọi là Như? Vì đó là nghĩa chăng | khác. 
Bốn câu kia đây chắng khác nhau, mà lại đôi với 
bốn câu kia lập danh nghĩa nhăm để hiển bày giải 
thích lẫn nhau, so sánh ví dụ để thông suốt hiện 
Dây, Cho nên lược nêu hai loại bốn câu để làm đầu 
môi hiển bày nghĩa sâu rộng, bao gồm tất cả pháp 
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trong ngoài đâu thể nói bốn câu này là đề dụ thuyết. 

Hưng Hoàng lại cho rằng bốn câu này đồng với 
bài kệ "xưa có nay không” mà Bồ-tát ở núi Tuyết 
xả thân cắt thịt v.v... để được nghe. Trong đó chăng 
sinh mà sinh là xưa không nay có, sinh mà chắng 
sinh là xưa có nay không, sinh là sinh tức ba đời 
thật có pháp, chăng sinh tức chăng sinh là chăng 
có việc ây. Lại sinh mà chăng sinh là các hành vô 
thường, chăng sinh mà sinh là pháp sinh diệt, sinh 
là sinh tức là sinh diệt đã diệt, chăng sinh là sinh 
tức văng lặng là an vui. Lại chẳng sinh mà sinh tức 
Như Lai chứng Niết-bàn, sinh tức chẳng sinh là dứt 
hăn sinh tử, sinh tử tức sinh là sinh. Nếu dốc lòng 
thì thường được vô lượng an vui tức chăng sinh là 
chăng sinh. 

Ở đây cho răng đầu tiên là y cứ theo gốc viên 
chứng, nghĩa đã lập, thông suốt đến các pháp trong 
ngoài. Ở đây chỉ thông các kinh Đại thừa mà còn 
thông đến các bộ luật Tiểu thừa. Trong đó, sinh là 
sinh tức các điều ác sinh mà chăng sinh, tức chớ 
tạo tác; chăng sinh mà sinh tức các điều lành nên 
vâng làm: chăng sinh tức chăng sinh là hãy thanh 
tịnh tâm ý mình, v.v.. . Bốn câu này chăng những 
thông đến các kinh luật Đại Tiểu thừa mà còn 
thông đến Luận của Bô-tát. Sinh mà sinh pháp do 
nhân duyên sinh; sinh mà chăng sinh là Ksy "“Fa nói 
tức là không”; chăng sinh tức sinh là câu cũng ĐỌI 
là giả danh": chăng sinh tức chăng sinh "cũng là 
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nghĩa Trung đạo”, v.v... 

Từ câu "Bạch Thế Tôn!" v.v... trở xuống là 
đoạn ba, nghiên cứu lại. Vì nghĩa chẳng sinh mà 
nghe v.v... để g1úp cho lời giải thích. Nêu thâu hiểu 
được nghĩa chẳng nghe mà nghe v.v... thì chăng 
cần nói lại nghĩa chăng sinh mà sinh. Nay muôn so 
sánh để thông thâu, ý nghĩa bao gồm tất cả nên phải 
suy xét lại. Văn có hai đoạn: 

1. Y cứ theo bốn câu pháp trong. 

2. Y cứ theo bốn câu pháp ngoài. 

Bốn câu pháp trong, mỗi câu trước đều có hỏi 
và sau là lời đáp. Nói "an trụ thê đê" có hai nghĩa. 
Nếu theo pháp ngoài sinh tử, một niệm đâu tiên gả 
thai gọi là an trụ thế đề. Nếu y cứ theo pháp ngoải 
Niết-bàn, tu tập phương tiện gọi là an trụ Niết-bàn. 
Từ tu được chứng, vô minh chợt phá tức là mới ra 
khỏi thai, cũng là Niết-bàn vô thỉ mà nói vô thi. 
Dùng nghĩa này so sánh biết các nghĩa chăng nghe 
mà nghe v.v... tức là viên chứng, nghĩa ấy càng rõ 
ràng. 

Thế đề sinh tử cũng có hai nghĩa. Nếu y cứ theo 
sinh tử pháp ngoài, khi phước và mạng đã hết thì 
gọi là chết thê đế. Nếu y cứ theo pháp trong Niết- 
bàn, khi vô minh diệt hết thì øọI là chết thế đề. 
Cũng là sinh tử vô chung mà nói có chung. Bô-tát 
Tứ trụ, các sư xưa cho răng đó là Sinh quý trụ trong 
mười trụ được tự tại sinh, lại nói đó là Tứ địa trong 
mười Địa, dứt kiến đế, chăng đọa vào ba đường, có 
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khả năng dùng thân lực, thị hiện tự tại sinh. 

Nay xét hai cách giải trên thì một dường như 
nghĩa Biệt giáo, một dường như nghĩa Thông giáo, 
chưa hội thông với văn này. Xét kỹ ý nghĩa thì chỉ 
là làm cho Bô-tát Tứ trụ dứt hết các hoặc, chẳng bị 
kết nghiệp dẫn sinh vào ba cõi mà năng thị hiện 
sinh, gọi là sinh tự tại. Kinh Thập Địa có nói nghĩa 
Lục trụ, trụ thứ tư tương ứng với nghĩa nảy, trong 
Chỉ Quán, quyên năm có trích dẫn đây đủ. Ở đó 
cũng có dẫn chứng các nghĩa chăng sinh mà sinh, 
V.V... 

Thứ hai là y cứ theo bốn câu pháp ngoài. 

Nói chưa sinh mà sinh, trong đó chưa và chắng 
mỗi pháp tùy theo nghĩa mà lập. 

Từ câu "Bôồ-tát Lưu Ly Quang v.v..." trở xuống 
là đoạn thứ tư, kết luận lời hỏi. Trong ba loại bốn 
câu chỉ kết luận loại bỗn câu chăng sinh mà sinh 

. lại trong đó chỉ kết luận câu gạn hỏi sinh tức 
lân mà thôi. Vì muôn nhân câu này mà hiểu rộng 
đến tất cả các câu. Văn có ba: 

1. Thưa hỏi. 

2. Giải thích. 

3. Thọ lãnh, tin hiều. 

Phần gạn hỏi gôm có sáu câu ba cặp: 

1. Cứ theo thường và vô thường để hỏi. 

2. Y cứ theo tự sinh, sinh tha đề hỏi. 

3. Y cứ theo xưa có, xưa không để hỏi. 
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Tất cả đều hỏi về sinh sinh, đó là do thường mả 
sinh hay vô thường mà sinh; là tự sinh hay tha sinh; 
là xưa có sinh hay xưa không sinh. 

Thứ nhất là thường vô thường. Nếu sinh là 
thường thì pháp hữu lậu lẽ ra không có việc sinh 
này. Nếu sinh là vô thường thì hữu lậu là thường. 
Sinh tự là vô thường, vô thường thì diệt, chăng thê 
giữ được, há sinh là hữu lậu hay sao? Hữu lậu đã 
chăng phải do sinh sinh ra, nên hữu lậu là Thường. 

Kế là từ câu "Bạch Thế Tôn!" v.v... trở xuông 
là thứ hai, kết luận v cứ tự sinh và sinh tha mà hỏi. 

Sinh nếu tự sinh thì sinh chăng có tự tánh, tức 
là nói sinh đã tự là sở sinh, thì chắng phải năng 
sinh. Vì không có tánh năng sinh nên nói là không 
có tự tánh. Thuyết thứ hai cho răng sinh vốn là giả 
duyên chưa có tự tánh, thì đâu thể tự sinh. Nếu 
không tự tánh thì đâu thể sinh pháp khác (sinh tha). 
Nếu sinh ra được pháp khác v.v... là sinh, vì sao 
chỉ sinh pháp hữu lậu khác mà chăng sinh pháp vô 
lậu khác. Hữu lậu vô lậu là đối với tự, còn tât cả 
đêu là tha. 

Từ câu "Nếu khi chưa sinh v.v..." trở xuống là 
lời hỏi thứ ba. 

Nếu xưa có, tức khi chưa sinh đã sinh, vì sao 
đến nay mới gọi là sinh. Nay chính là lúc duyên 
hợp. Nêu xưa không sinh mà có thể sinh thì hư 
không là vô, vì sao chăng nói là hư không sinh? 
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Từ câu "Đức Phật khen v.v..." trở xuống lả 
đoạn hai, giải thích, có ba ý: 

1. Bác bỏ là sáu câu hỏi. 

2. Giải thích sáu lời bác bỏ ngược lại. 

3. Đáp sáu câu hỏi, gôm sáu lời bác bỏ và một 
lời đúng, sồm có bảy chương. 

Thứ nhật là bác bỏ sáu câu hỏi. 

_Nếu nhất định như lời ông hỏi thì đều không 
thê nói, đầu tiên nói chăng sinh mà sinh không thê 
nói tức bác bỏ ngược lại câu hỏi sinh nhất định là 
thường, thứ nhất. Sinh mà sinh không thể nói là 
bác bỏ ngược lại câu sinh chắc chắn vô thường, thứ 
hai. Sinh mà chắng sinh là bác bỏ lại cầu "tự sinh 
thì mất tự tánh, nên sinh mà chắng sinh", thứ ba. 
Chắng sinh mà chăng sinh không thê nói là bác bỏ 
ngược lại câu sinh tha, thứ tư. Trước nói năng sinh 
tha (pháp khác) vì sao chăng sinh vô lậu nên nói 
chăng sinh mà chắng sinh không thê HỘI. Sinh cũng 
không thể nói là bác bỏ ngược lại cầu "xưa có" thứ 
năm. Chắng sinh không thể nói là bác bỏ ngược lại 
câu xưa không thứ sáu. 

Một câu sau kết luận là có nhân duyên nên có 
thê nói, tức là nói lên có nhân duyên bốn Tất-đàn 
mà có thể nói. 

Từ câu "Thế nào là v.v..." trở xuống là đoạn 
hai, giải thích sáu môn đã bác bỏ lại ở trên. 

Giải thích môn thứ nhất tự cho là sinh, lại nói 
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là chăng sinh, chăng sinh tức là thường, vậy hai 
việc trái nhau nên không thể nói. 

Giải thích môn thứ hai. Nếu sinh là vô thườn 
thì sinh lại sinh, sinh được sinh sinh ra, toàn thê 
đều sinh, lại bị diệt diệt mất thì toàn thể đều diệt. 
Sinh là sinh nên sinh tức toàn thê đêu sinh. Sinh là 
sinh nên chắng sinh tức toàn thể đều diệt, cho nên 
không thể nói. 

Giải thích môn thứ ba: Chắng sinh tự sinh vốn 
là dùng chữ trong sinh tử. 

Giải thích môn thứ tư. Niết-bàn cũng có nghĩa 
sinh, chăng thể nhất định nói Niết-bàn là chăng 
sinh. Trước là hỏi: "Đêu là sinh tha, vì sao chăng 
sinh vô lậu?". Vô lậu chỉ là Niễt-bàn, Niễt-bàn 
cũng có nghĩa sinh, do tu đạo mà được nên lại là 
sinh, sinh này chăng bị diệt diệt mắt, vậy sinh này 
là thường nên không thể nói. 

Giải thích môn thứ năm. Vốn chắng có sinh, 
đâu thể nói chưa sinh đã có. 

Thế nào là chăng sinh tức chẳng sinh không thê 
nói? Vì có được. 

Giải thích môn thứ sáu. Chăng thể nói nhất định 
CÓ nƠI chắng sinh, mà lại có nơi việc có thể được 
vì thê lại là sinh, chắng đông với hư không chỉ một 
bề không sinh. 

Thứ bảy là môn có thể nói: Trong mười hai chi 
nhân duyên, trừ hai chi sau cùng, còn mười chị 
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trước là tác nhần duyên của sinh nên có thê được 
nói. Ở đây chỉ là giải thích văn, trong Chỉ Quán 
giải thích bốn câu hỏi rộng hơn. Nay nói thêm: Y 
cứ theo ý giải thích kia hợp với văn và hội với lý 
của Đại kinh này, Quán vô sinh của văn kia đều 
khế hợp với môn Niết-bàn vô sinh. 

Nói "Chớ nhập Không định vì đại chúng ngu 
độn”, có hai cách giải: 

1. Cho răng đại chúng thật có ngu độn chăng 
biết Không định nên nói chớ nhập. 

2. Cho răng nêu nhập Không định mà nói thì 
đại chúng hiểu chậm. 

Nghĩa "Không" rất sâu xa, hiểu được cũng khó, 
khó nên gọi là ngu độn. Nhưng kệ văn có sáu câu 
đều không thể nói. Lại có một câu do nhân duyên 
có thể nói. Đức Phật dùng sáu phen giải thích 
không thể nói rồi lại chỉ ra do nhân duyên nên có 
thể nói, nhưng văn nghĩa còn sơ lược nên nay lập 
lại hai phen nói răng hễ có nhân duyên thì đêu có 
thể nói. Đối với một câu mà nói đây đủ bốn câu, 
đó là chẳng sinh mà sinh, sinh là sinh, chẳng sinh 
là chăng sinh, sinh mà chăng phải sinh. Bốn câu 
đêu nói như thê, đó là do nhân duyên nên có thể 
nói. Cũng có thê nói vì có nhân duyên nên không 
thể nói. Vì sao? Vì một câu đây đủ bốn, đâu thê chỉ 
lập một, hai, ba câu mà nói. Vì nhân duyên này nên 
đêu chẳng thể nói, cho đên bốn câu đều đủ bốn câu, 
đâu thể chỉ nói một, hai, ba câu mà do nhân duyên 
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nảy nên tất cả đều chăng thể nói. Hơn nữa, bốn câu 
ngay nơi sự mà lý, lý mà chăng thể nói. Bỗn câu 
ngay nơi lý mà sự, sự mà có thể nói. Vì sao? Vì 
văn sau ghi "Biết Như Lai thường chăng nói pháp, 
đó là học Tộng.. Nay so sánh với nghĩa này, nêu 
biết bỗn câu ngay nơi sự mà lý, tức không thể nói. 
Các sư Địa luận cho răng loại bốn câu trước là y 
cứ theo giáo, hạnh và chứng, vừa xem qua thì 
chăng phải không có nghĩa này. Nay muôn phân 
biệt sáu cầu dường như có đơn KP, hoặc chung 
riêng dứt. Trong đó, hai câu đâu nói về giải hoặc 
chung riêng, hai câu kế là nói giải chung riêng, bất 
sinh mà sinh là biệt hoặc thiên, sinh sinh là thông 
hoặc kép, bất sinh mà sinh là thông giải thiên, 
chăng sinh chăng sinh là biệt giải kép, câu sinh kế 
là kết luận thiên sinh kép đồng là hoặc sinh. Câu 
bất sinh kế tiếp là tông kết thiền ở trước chẳng sinh 
kép, chắng sinh đông là giải. Cho nên thiền kép 
hoặc giải như thê đều không thê nói. Còn do nhân 
duyên có thê nói như trước đã luận. 

Từ câu: "Này thiện nam! v.v..." trở xuống là 
đoạn ba, trả lời. Tức là đáp sáu câu hỏi, được chia 
làm hai: 

1. Trả lời hai câu trước. 

2. Đáp bốn câu sau. 

Đáp hai câu trước, lại chia hai. Trước y cứ riêng 
bốn tướng, kê đó hợp y cứ theo bỗn tướng. Y cứ 
riêng, có bốn. 
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Sinh là thường, tức ngay nơi phần ấy mà giữ 
lây tự tánh nên được nói là thường. Nói vô thường 
nghĩa là trụ lại trụ sinh v.v... sinh tức thay đổi nên 
trở thành vô thường. 

Trụ cũng như thế, bị sinh sinh ra nên chắng 
phải là Thường. 

DỊ cũng như thê, mà nói các pháp vô thường là 
vì trong câu nói về sinh ở trước có ghi "Nếu trụ vô 
thường thì sinh cũng vô thường”. Nay nêu pháp đối 
với DỊ lại là pháp sinh trụ vô thường nói ở trước và 
dị cũng có nghĩa là thường và vô thường, đây đủ 
như sinh và trụ. 

Hoại cũng như thê. Văn kinh ghi "Xưa không 
nay có nên hoại cũng vô thường”. Xưa không nay 
có chỉ là nghĩa sinh, đã sinh lại sinh nên hoại, hoại 
thì chắng phải thường. Vậy xưa nay không lại là 
vô thường. 

Từ câu "Vì có tánh v.v..." trở xuông là hợp nói 
về bốn tướng. 

Mỗi tường đều giữ tánh phân của mình nên đêu 
là Thường. Lại vì hai nghĩa â ầy nên chăng được gọi 
là Thường. Nói gân thì nệm niệm đối dời; nói xa 
thì so sánh với Niễt-bản. Vì bị Niết-bàn cắt đứt nên 
chẳng phải thường. 

Từ câu "Pháp hữu lậu v.v..." trở xuống là đáp 
bốn câu hỏi sau. Chia làm hai phân, trước chánh 
đáp câu thứ năm, đáp cả câu thứ sáu, sau chánh đáp 
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câu thứ tư, đáp cả câu thứ ba. Thứ nhất là câu thứ 
năm. 

Trên hỏi nêu xưa có, vì sao đến nay mới nói là 
sinh. Nay trả lời, xưa là có lý sinh, chắng phải là 
đã có nay mới sinh ra. Tức là gồm đáp câu thứ sáu 
v.v... đều là vô sinh. 

Vì sao chăng nói hư không là sinh? Nay đáp, 
cũng cho răng lý có thể sinh mới được gỌI là sinh, 
hư không chăng có lý để sinh thì đâu thê nói chắng 
lây đó làm sinh. 

Từ câu "Pháp vô lậu v.v..." trở xuống là trả lời 
câu thứ tư, gồm có pháp, dụ và hợp. 

Đầu tiên là hỏi sinh tha, lẽ ra có thê sinh vô lậu, 
nay đáp không có lý sinh vô lậu nên chăng thể sinh 
pháp hữu lậu có tánh sinh, nên được gọi là sinh, 
tức đáp cả câu thứ ba sinh vô tự tánh. Nếu có tự 
tánh thì sinh có thê tự sinh ra nó. Đã không có tự 
tánh thì đâu thê sinh ra. Đó là đáp cả hai ý tự nhiên 
cách xa. 

Nêu dụ lửa, mắt là vì mỗi pháp đều có tự tánh. 
Tánh lửa năng sinh; tánh mắt năng thấy. Trong đó 
nói có tánh sinh cho nên sinh, năng sinh tức là phá 
tánh nghĩa rồi, sau đó mới nói tánh, cho nên không 
lỗi. Cũng như trước phá tánh chấp rôi mới nói khi 
có nhân duyên thì có thê nói. 

Kế là hợp, như văn kinh có ghi. 

Từ câu "Bấy giờ v.v..." trở xuống là đoạn ba 
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thọ lãnh tin hiệu. Có hai phân: 

1. Các nhà kết tập kinh tự giảng nói. 

2. Chinh thức trình bày sự giải ngộ. 

Trình bày giải ngộ có hai là tự trình bày và trình 
bày cho đại chúng. 

VỀ mình thì nói "nghe mà chắng nghe", về 
chúng thì nói ' 'chăng sinh mà sinh” đây là trình bày 
môn được giải ngộ. Vì môn bốn câu "chăng đến 
mà đến" có người chưa ngộ. Bồ-tát Vô Ủy hỏi việc 
sinh về cõi Bất động. Đức Vương lại nói về bốn 
câu chăng đến mà đến. 

Từ câu "Bạch Thế Tôn!" v.v... trở xuống là 
đoạn ba, Vô Úy nói về nghĩa. Gồm ba ý: 

1. Xin chấp nhận. 

2. Luận nghĩa. 

3. Đáp câu hỏi của Đức Vương. Thứ nhất như 
văn kinh có nói. 

Thứ hai, Vô Úy nói về nghĩa gồm có ba phần 
là: Hỏi, đáp và tin hiểu. Hỏi lại có hai: 

1. Hỏi cõi này sinh về cõi kia. 

2. Hỏi chúng sinh cõi kia lợi căn. 

Hai câu này thành tựu cho nhau, nêu phân biệt 
thì thành khác. 

Hỏi: Kinh nói Bô-tát ở hai cõi tịnh uễ đều có 
hơn kém, nay làm sao hiểu? 

Đáp: Nếu theo đôi nhau để so sánh thì cõi tịnh 
cao quý, vào quyên thì cõi uê cao quý. 
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Kế là Đức Phật đáp, tức chánh đáp câu hỏi và 
gôm phá câu hỏi sau. Gồm hai mươi mốt hạnh, chia 
làm hai phân: 

Mười hạnh dứt ác là điều lành. Mười một hạnh 
nói về làm lành. 

Nhưng nghiệp tịnh Độ tức là tâm Bô-đề mà nay 
nói về hạnh riêng, chính là để nói lên chung riêng 
chăng khác. [Thứ ba là lãnh giải như kinh ghI. 

Từ câu "Bô-tát Quang Minh v.v..." trở xuống là 
thứ ba thỉnh đáp câu hỏi của Đức Vương. Bậc 
thượng căn, trung căn đã hiểu. Bây giờ lại vì người 
chưa ngộ mà thỉnh đáp. Trước hỏi, sau là Phật đáp. 

Đức Phật đáp, có hai: trước khen ngợi khuyên 
nên nghe; sau là đáp. 

Trong phân đáp, trước nêu chưa đến thì chắng 
đến, kế là nêu lại nghe mà chăng nghe. Trước lại 
chia làm hai: 

1. Nêu chương đến mà chắng đến. 

2. Giải thích. 

Theo trong phân giải thích, tức là Đức Vương 
hỏi đâu tiên có ba loại, sáu loại, Đức Phật nói dụ 
và phát ra ánh sáng để đáp nghĩa chắng nghe mà 
nghe xong. Kế đó, Bô-tát Lưu Ly Quang nói về 
nghĩa rôi đáp nghĩa chẳng sinh mà sinh. Nay lại 
nên chăng đên mà đên. 

Đầu tiên nói bốn câu nghe mà chăng nghe thì 
người thượng căn đã giải ngộ. Kê là nói bôn câu 
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chắng sinh mà sinh thì người trung căn đã ngộ. Nay 
vì người hạ căn mà giải thích về "đến mà chắng 
đến". Vì đây là tùy nghi theo duyên nên trước sau 
nêu ra. Y cứ theo bốn câu này; hai câu trước nói về 
Niết-bản có đến mà chăng đến, tu đạo dứt hoặc thì 
đến, không như thê thì chăng đến. Hai câu sau nói 
sinh tử có đến mà chắng đến. Nếu tu đạo nhàm 
chán sinh tử thì không đên, chăng thê thì đến. Cứ 
thế xuôi ngược trùng lặp mà tạo thành các câu ở 
trên. 

Nhưng trong đây giải thích phải so sánh với văn 
trước, trước nói chăng sinh là chăng sinh tức Đại 
Niết- bản. Ở đây nói chắng đến lại chăng khác với 
bất sinh. Nếu thế thì sao chẳng đồng với ở trước 
nói về chăng đến thì chăng đến? Đáp: Vì duyên có 
đơn có KÉp, nói chăng đến là vì phàm phu chắng 
thể tu tập nên nói chăng đến. 

"Chắng đến mà đến", cũng phải đối chiếu với 
văn trước, mới ra khỏi thai thì gỌI là chắng sinh mà 
sinh. Ở đây nói chăng đến mà đến, tức là đôi với 
sinh tử mà chỉ nêu một bên. 

"Đến mà chăng đến", cũng so sánh với văn 
trước; so sánh với thế đề, khi chết thì gọi là sinh, 
đó cũng là đắp đôi nhau để nêu lên. 

"Đến tức đến" cũng đối với trước mà nói. 

Trước nói "sinh sinh chăng dứt", ở đây lại nói 
về sinh tử nên đồng với ở trước. 
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Kế lại nêu "nghe điều chưa nghe". Văn có hai. 
Trước là nêu bỗn chương. 

Kế là giải thích, chỉ giải thích một câu. 

Trước đã giải thích xong, chăng muốn nhiều 
lời. Các sư Địa Luận phân biệt giáo chứng có sâu 
cạn khác nhau. Nhưng nay ý văn chỉ là gặp duyên 
thuận tiện, phải lập ba thuyết, Chỉ vì ngộ có trước 
Sau, chắng liên quan đến cạn sâu. Vì sao? Vì lời thì 
khác mà nghĩa thì đồng. 

Từ câu "Bấy giờ v.v..." trở xuống là thứ tư, Bồ- 
tát Đức Vương nói lại. Văn có hai: 

1/ Chỉ hỏi về quả. 

2/ Hỏi cả về nhân quả. Thứ nhất lại có ba: 

Một, hỏi về Niết-bàn mới có tức là vô thường. 
Hai, hỏi về nhân trang nghiêm nên lại vô thường. 
Ba, hỏi về Niễt-bàn nên có cũng là vô thường. 

Trong câu thứ ba lại có bốn chương. Nêu chăng 
như thê thì chia thăng thành bảy câu hỏi: 

1. Hỏi rằng xưa có nay không nên vô thường. 

2. Hỏi rằng vì trang nghiêm nên vô thường. 

3. Hỏi vì là có nên vô thường. 

4. Hỏi vì thây được cho nên vô thường. 

5. Hỏi về chăng bình đăng cho nên vô thường. 

6. Hỏi vì cân sự cung đãi nên vô thường. 

7. Hỏi vì có danh tự nên vô thường. 

- Câu thứ nhất có ba là lãnh chỉ, hỏi lược và hỏi 
rộng. Về hỏi rộng thì có pháp, dụ và hợp. 
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Câu thứ hai, thứ ba, thứ tư như văn kinh có gh1. 
Câu thứ năm, có hai lớp là thí dụ và hợp. 

Câu thứ sáu có hợp và dụ, dẫn việc xưa. Câu 
thứ bảy như văn kinh có nói. 

Từ câu "Bây giờ, Thế Tôn v.v..." trở xuống là 
đoạn hai, Đức Phật đáp có ba câu. Đâu tiên là đáp 
xưa không nay có, gồm có pháp, dụ và hợp. 

Các sư Địa Luận lập luận chân tu và duyên tu 
để giải thích. Cho răng chân tu là xưa có, duyên tu 
là mới có. 

Các sư Tam Luận dùng chánh nhân và duyên 
nhân để giải thích, cho chánh nhân là xưa có, 
duyên nhân là mới có. 

Từ câu "Ông nói v.v..." trở xuống là đáp câu 
hỏi thứ hai có pháp và dụ. 

Trong dụ lại có ba lớp dụ, như văn kinh có nói. 

Từ câu "Thây nói v.v..." trở xuống là đáp câu 
thứ ba, Niết-bàn là có. Vừa xem qua thì hỏi và đáp 
dường như chắng khớp nhau. Vì hỏi thắng Niết- 
bàn là có tức thuộc về vô thường. Nay lại nêu năm 
nhân là nói Niết-bàn chăng đông với nghĩa có của 
năm nhân, sau đó nên sinh nhân và liễu nhân, lại 
lược giải liễu nhân. Chỉ đáp câu hỏi này tức đáp cả 
bốn câu kia. 

Trước nêu năm nhân dường như bốn duyên ba 
nhân. Trong luận Thành Thật nói: 

"Sinh nhân tức là báo nhân, chỉ làm cỏ cây 
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thêm lớn, hòa hợp nhân tức là tập nhân, thiện ác tự 
nhiên tương tự. Trụ nhân tức y nhân. Nhân tăng 
trưởng tức duyên tăng thượng. Viên nhân tức là 
duyên duyên. Chỉ không có duyên thứ đệ". 

Hai nhân sau chắng đồng với tác nhân mà đồng 
với liêu nhân. 

Như văn dùng hai nhân sau để phân biệt nói 
năm nhân trước đêu là tác nhân. 

Từ câu "Bấy giờ v.v..." trở xuống là thứ hai, hỏi 
cả về nhân quả. Trước nói sáu Độ tức hỏi về nhân, 
kế là hỏi về Niết-bàn tức hỏi về quả. 

Phật đáp có hai phân: 

1. Đáp cả nhân quả. 

2. Đáp riêng nhân và quả. Đáp cả như văn kinh 
øh1. 

"Này thiện nam! Thế nào là thí v.v..." trở xuống 
là thứ hai, trả lời riêng về nhân quả. Có hai phân là 
nhân và quả. Về nhân lại có hai: 

1. Thuận nhân. 

2. Nghịch nhân. 

Về thuận nhân lại có hai: 

1. Chánh đáp. 

2. Khen ngợi kinh. 

Chánh đáp có sáu lần nói về Độ và chăng phải 
Độ. Năm phen trước là chút phân Niết-bàn, một 
phen sau chính thức xếp vào Độ. 

Có tướng có đắc chăng có nghĩa là Độ, Vô 
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Đàn Độ đâu tiên, năm độ kia đều chỉ cho kinh Tạp 
Hoa. 

Từ câu "Thế nào là v.v..." là khen ngợi kinh. 
Trước là kêt luận làm lời khen ngợi vê Bô-tát; sau 
là kết luận Ba thừa làm lời khen ngợi. 

Nói mười hai thể loại kinh ý nghĩa sâu xa. Xưa 
mười hai loại chỉ nói về Không. Nếu so với sinh tử 
thì đó là sâu mà chưa xa. Kinh này nói về sinh là 
sinh, cho nên sâu xa. Đó cũng là có mà chăng có, 
ngay nơi không mà chăng không, ngay nƠI chẳng 
không mà chắng không. Vì thê rât sâu xa. 


-oQO- 
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Phẩm 22: ĐỨC VƯƠNG (PHẢN 2) 


Đâu quyền Bô-tát Đức Vương hỏi: "Nếu phạm 
v.v..." trở xuống là đoạn hai nói về nghịch nhân. 
Gồm có hỏi, đáp và lãnh giải. Dung Thành cho là 
có sáu câu hỏi. Khai Thiện cho là năm câu hỏi, ở 
đây nói có ba ý: 

1. Gồm hai câu hỏi đầu về bỗn tội nặng. 

2. Gồm hai câu kế, hỏi về Nhât-xiên-đề. 

3. Một câu hỏi về bất định. 

Thứ nhất hỏi về bốn tội nặng. Nếu có Phật tánh, 
thì lẽ ra chẳng đọa địa ngục, nêu họ lui sụt thì Phật 
tánh chăng giữ gìn được. Câu hỏi thứ hai, nêu có 
Phật tảnh, sao lại nói không có Thường, Lạc, Ngã, 
Tịnh? Nếu chắng có bốn đức thì đầu có Phật tánh. 

Câu thứ ba, hỏi Nhất-xiên-đề dứt mất gốc thiện 
lẽ ra dứt cả Phật tánh. Câu thứ tư hỏi nêu chắng dứt 
Phật tánh sao gọi là Nhất-xiên-đề? 

Câu thứ năm hỏi về bốn giới trọng và Nhất- 
xiến- đề v.v... là bất định nên lại sinh ra Bồ-đề? 
Niết-bàn bất định nên lại thành phàm phu. Văn hỏi 
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không rộng. Nhập Niết- bàn rồi, nếu lại ra tức 
Thánh trở lại phàm. Nếu thế thì Phật không có bốn 
đức. Nếu chăng như thế thì Nhất- xiến-đề cũng 
chẳng có nghĩa thành Phật? Trước hỏi cho răng 
Niết-bàn vô thường, Phật đáp chẳng vô thường, ở 
đây hỏi về bất định, tất cả đêu bất định, tất cả đều 
vô thường. Niễt-bàn cũng năm trong "tất cả” đó 
nên cũng vô thường. Câu hỏi này vặn hỏi tật cả mọi 
người khiến đều chuyền biến. Đức Phật đáp: có 
hai: 

1. Khen lời hỏi. 

2. Trả lời. 

- Khen gôm có bốn câu: 

1. Khen hiện đức. 

2. Khen ngợi nhân quá khứ. 

3. Khen ngợi câu hỏi vượt hơn trời, người. 

4. Khuyên nghe và chấp nhận. Phân biệt giảng 
nói như văn gh1. 

Từ câu "Này thiện nam! v.v..." trở xuống là 
phân chánh đáp, gồm có ba ý: 

1. Đáp câu hỏi thứ năm về bắt định. 

2. Đáp câu hỏi thứ ba là dứt mật gốc thiện tức 
đáp cả câu thứ nhất và câu thứ hai về người tội. 

3. Lại đáp câu thứ năm hỏi về bất định, đáp cả 
câu thứ tư. Thứ nhất là đáp câu hỏi thứ năm, có ba 
phân: Một là nêu lên. Thứ hai là đáp. 

Thứ ba kết luận. 
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Từ câu "Như thây nói v.v..." trở xuống là đáp 
câu hỏi thứ ba, có ba phen: 

1. Y cứ trong ngoài. 

2. Y cứ hữu lậu, vô lậu. 

3. Y cứ thường, vô thường. 

Phật tánh là Trung đạo, chắng thuộc hai bên 
nên chẳng thể cắt đứt. Trời, người là thiện; ba 
đường là ác. Pháp phảm là ngoài, pháp Thánh là 
trong; Thê gian là lậu; xuất thê là vô lậu. Hữu vi là 
vô thường, vô vi là thường. Phật tánh chăng thuộc 
hai bên này nên chắng đoạn. 

Từ câu "Nếu đoạn v.v..." trở xuống là đáp cả 
câu hỏi về người tội thứ hai, thứ ba. 

Tuy tạo tội mà chắng hề đoạn tánh là nói rõ tội 
bất định. Vì bất định nên được Tam-bô-đề. Vốn lấy 
theo nghĩa đã đoạn mà được, nên gọi là Nhất-xiên- 
đề. Tánh chăng phải đã đoạn mà lại được, vì sao 
mà đoạn được? Đã chắng phải nhất định là có, thì 
đâu thể ngăn để khỏi đọa. Đây là đáp câu hỏi thứ 
nhất. Nếu chắng nhất định có tức là trừ câu hỏi thứ 
hai. Vả lại, nói đã đoạn rồi mới đắc gọi là Nhất- 
xiến-đề. Nay nói tánh chắng phải đã đoạn mà lại 
được cũng là ngăn trừ câu thứ tư. 

Từ câu "Phạm bốn giới trọng v.v..." trở xuống 
là thứ ba, lại đáp câu hỏi thứ năm, có ba ý: 

1. Nói chung về bất định. 

2. Nói rộng về bất định. 
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3. Tổng kết bất định. 

- Văn thứ nhất có bốn đoạn: 

a. Người ác bất định. 

b. Nói các pháp bất định. 

c. Nói người thiện bất định. 

d. Nói Như Lai bất định. 

Từ cầu "Sắc và sắc tướng v.v..." trở xuống là 
nói về các pháp bất định. Có pháp v và dụ. Thứ nhất 
là pháp thuyết. 

Dụ, gôm ba dụ ba hợp, như văn kinh có nói. 

Nói cũng có tướng nhất định là Thường, Lạc, 
Ngã, Tịnh, vì trước gạn hỏi về bất định rằng Như 
Lai nhập rôi lẽ ra cũng xuất. Thánh thành phảm, 
tức là vô thường, vô lạc, v.v... ở đây đáp chắng 
đúng, trong bất định cũng có tướng nhất định, đó 
là thường, lạc, ngã, tịnh của Như Lai. Vì thế mà 
nói là có tướng nhất định. 

Từ câu “Tu-đả-hoàn v.v...” trở xuống là , nói về 
người thiện bât định. 

Từ câu "Này thiện nam! v.v..." trở xuống là , 
nói về Như Lai bât định. 

Trong đạo phương tiện thì Như Lai bất định, 
trong Pháp thân bản địa thì quyết định. Hai đều 
chăng đốt cháy được, có hai cách giải thích: 

[. Nói áo lót thân là dụ cho bản địa, lớp ngoài 
cùng dụ cho Tích ứng. Hai pháp này chăng diệt. 

2. Cho răng áo lót thân dụ cho trí Phật quán căn 
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CƠ, lớp ngoài cùng dụ cho thân thông ứng vật. Vật 
cơ vô cùng nên thân thông chăng cùng tận. Vì thế 
chăng cháy. 

Đúng nên gọi là thâu y chắng nên gọi là thấu y. 
Y này là áo mặc lót trong mình thân øọI là thâu y. 

Từ câu "Nên biết v.v..." trở xuống là đoạn hai 
nói rộng về bât định. Xưa lập một còn một mật để 
giải thích các câu. Chăng phải qui đến thì mất Pháp 
thân, chắng phải chăng phải qui đến thì còn Ứng 
thân. Nay cho răng hai phân pháp và ứng là nghĩa 
nhất định chứ đâu phải bất định. 

Hưng Hoàng cho răng chăng phải qui thì Pháp 
thân bất định, cho nên Pháp thân mắt mà chẳng 
mất, chăng. phải chăng phải qui là Ứng thân bất 
định, cho nên Ứng thân còn mà chăng còn. Còn mà 
chăng còn thì có khả năng làm qui, làm chăng phải 
qui. Mất mà chăng mất thì có khả năng làm chăng 
phải qui và làm qui. 

Ở đây cho rằng nghĩa ấy chưa tránh khỏi nhất 
định, vì sao? Vì qui. chắc chắn làm chăng phải qui. 
Chắng phải quỉ chắc chăn có khả năng làm qui. 
Tuy nói bất định mà cũng gọi là Định. 

Nay nói qui tức chăng phải qui, cũng tức là 
chăng phải qui chắng phải chăng phải qui. Chăng 
phải qui tức là qui cũng chăng phải qui chăng phải 
chăng phải qui. Chắng phải qui chăng phải chăng 
phải quỉ cũng tức là qui chăng phải qui. Là một tức 
ba, là ba tức một, chắng phải một chăng phải ba, 
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một và ba bất định. Đó mới thật là nghĩa bất định. 
Các câu khác cũng giống như thế. 

Nay trước là nêu chương, sau là giải thích. 

Sau là giải thích, gồm có hai mươi chương 
nhưng chỉ giải thích mười sáu chương. 

Nói hiện thân ba thước, Hà Tây cho rằng nhà 
Trưởng giả không có con, chỉ sinh được một đứa 
bé cao ba thước nhưng chết yêu, cha mẹ vô cùng 
buôn khô, tâm thân thờ thẫn. Phật xót thương nên 
thị hiện thành đứa trẻ. Cha mẹ thây con thân trí liên 
hôi tỉnh, nói: _ Cha mẹ nghĩ là con đã chết, bây giờ 
con từ đâu vệ đây?". Đáp: "Con từ nơi cõi chết về 
đầy! Do nhân duyên mà tạm hợp thân nảy, thân này 
thuộc duyên do bốn đại giả hợp mà thành, quán 
khắp các duyên thì cái gì là thân?” 

Kế lại giảng nói các pháp yếu, khiến tâm mê 
mờ của Trưởng giả sáng tỏ. Đức Phật lại hiện thân 
Phật cao ba thước sắc tướng sáng chói. Trưởng giả 
lúc ấy chứng quả A-na-hàm. 

Chắng phải hữu lậu, chăng phải vô lậu mà môn 
thứ mười hai lại giải thích sau cùng. Vì sao? Vì 
Đức Phật muôn giải thích rộng môn này cho nên 
mới g1ữ lại. 

Nay nói thêm răng: trong các môn thì môn hữu 
lậu vô lậu phàm phu dễ hiểu. 

Văn chia làm hai: 

1. Nói chăng phải hữu lậu, văn lại quá rộng. 
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2. Nói chăng phải vô lậu thì văn quá lược. Rộng 
và lược so sánh rất dễ thấy. 

Thứ nhất nói về chắng phải hữu lậu, có hai 
đoạn: Một, nói về ba lậu. 

Hai, nói về bảy lậu. 

Hỏi: Vì sao chăng lẫy phiền não của ba cõi làm 
ba lậu mà lây Sắc, Vô sắc làm hữu lậu, lây chung 
vô minh làm vô minh lậu? 

Đáp: Đức Phật nói không nhất định, hoặc 
chuyền ba lậu làm bốn lưu. Nhưng nói ba lậu là vì 
dục sâu nặng nên chỉ lập một lậu sắc và vô sắc hợp 
thành một lậu, vô minh là căn bản chung cho ba 
cõi nên lập một lậu. Như các sư Số Luận cho răng 
lậu là rơi vào sinh tử. 

Các sư luận Thành Thật cho răng lậu tức mất 
đạo lý. Nay ý kinh thì chỉ nói phiên não. 

Từ câu "Tất cả phàm phu v.v..." trở xuống là 
đoạn hai nói về bảy lậu, øôm có Kiến, Tư duy, Căn, 
Ác, Thân cận, Thọ, Niệm. Hai lậu trước là thể của 
năm lậu. Kiến là lợi sử, Tư là độn sử. Căn là năm 
căn bên trong, Ác là các pháp ác bên ngoài. Thân 
cận là người ác. Thọ là nhận lấy, sắc là các pháp 
bên ngoài v.v..., Niệm là ngày đêm niệm niệm 
không dừng. 

Nay văn không nói về tư lậu, lại ác lậu thì gọi 
là ly lậu. Năng lìa là đạo, sở lìa là ác. Đầu tiên là 
giải thích kiến lậu, lẽ ra đầy đủ mười sử nhưng nêu 
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nghĩ, kiên là muốn nói bốn sử tham, sân, si, mạn 
có cả kiến tư, còn năm kiến và nghĩ thì chỉ ở kiến 
đề. Trong môn Tư duy thì thuộc. vê mạn. 

Văn có hai. Trước nói rộng về tâm nghị, sau nói 
riêng về kiến sử. 

Nghi chắng phải kiến nhưng nghi và kiến tương 
quan nhau, nên nói là nghi kiến. 

Từ câu "Sinh sáu tâm v.v..." trở xuống là nêu 
đủ các kiến chấp. 

Trang Nghiêm cho răng chỉ có năm kiến mà 
chia biên kiên thành đoạn thường nên thành sáu. 
Khai Thiện nói rằng chắc chắn có Ngã, chắc chăn 
vô ngã, chưa phải số sáu, chỉ nói chung là chắc 
chắn. Từ câu ngã thấy là ngã trở xuống v.v... mới 
thây sô sáu: 

1/ Ngã thấy là ngã; 2/ Ngã thấy vô ngã; 3/ Vô 
ngã thây là ngã; 4/ Ngã tạo tác; 5/ Ngã lãnh thọ; 6/ 
Ngã rõ biết. 

Một, đối với ngã mà châp là chân ngã nên nói 
ngã thây là ngã. Hai, chấp không có ngã giả nên 
nói ngã thấy là vô ngã. 

Ba, chấp thân năm ấm có chân ngã nên vô ngã 
thây là ngã. Bốn, năm, sáu: Ngã tạo tác v.v... tức là 
ba thứ tri kiến trong mười sáu tri kiến. 

Hà Tây cho răng chắc chắn có, không phải là 
hai loại. Ngã thây là ngã tức vốn chấp có ngã 
nhưng khi nhập định thấy ánh sáng mâu nhiệm như 
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mặt trời, mặt trăng liền cho chỗ chứng chắc chăn 
có ngã. Ngã thấy vô ngã tức chấp hiện tại có ngã, 
quá khứ không có ngã là ngoại đạo đoạn kiến. Vô 
ngã thấy là ngã, cho rằng loài hữu tình đều vô ngã, 
lia năm ấm thì thấy có ngã như lúa, mè v.v... Ngã 
tạo tác, ngã thọ nhận v.v... nghĩa là trước sau 
thường có, tức thường kiến cho răng năng tạo nhân 
thì ngã năng lãnh thọ quả, cho đến biết rõ. 

Từ câu "Phàm phu v.v..." trở xuông là đoạn ba, 
giải thích căn lậu. 

Văn có ba: 

1. Nói phàm phu nhân căn mà khởi lậu. 

2. Nói Bôồ-tát chắng phải như thê. 

3. Kết luận Như Lai là vô lậu. 

Từ câu "Bô-tát v.v..." trở xuống là , nói Bồ tát 
tuy do căn mà chăng khởi các lậu. 

Hành khổ, có hai cách giải thích: 

1. Cho là hành khổ trong ba khô, khỗ này chung 
cho ba cõi. 

2. Cho rằng hành là vô thường, khổ là báo, 
không được nói là một. 

Hai mươi lăm dặm dụ cho hai mươi lăm hữu, 
bát dụ cho sắc và tâm, dầu dụ cho ĐIỚI, chắng TƠI 
một giọt dụ cho chắng phạm một giới, vua dụ cho 
Phật, quan dụ cho người tu hành, cầm đao theo sau 
dụ cho vô thường. 

Từ câu "Như Lai v.v..." trở xuống là kết luận 
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nói Như Lai vô lậu. 

Từ câu "Lại có ly lậu v.v..." trở xuống là thứ tư, 
giải thích ác lậu. 

Đương thể øỌI1 là ác, theo đạo đối trị thì gọi là 
ly. Văn có hai: trước, nói về đạo năng lìa; sau, nói 
về điêu ác phải lìa. 

Thứ nhất lại có hai: 

1. Nói về Bô-tát tu hành. 

2. Dẫn xưa chứng cho nay. 

Trong văn có nêu năm hạng Pháp sư, nói một 
lần nghe qua mà trong bảy kiếp chăng bị đọa. Phẩm 
Danh Tự Công Đức nói: "Nếu nghe được hai chữ 
Thường trụ thì đời đời chắng đọa". 

Nghe có nhiêu loại, nếu suy nghĩ sâu xa, như 
lời nói mà tu hành thì đời đời chẳng đọa. Nếu 
chẳng suy nghĩ sâu xa đúng như lời dạy mà hành 
thì chỉ được lợi ích nhỏ. Tám ma, xưa nói bốn điên 
đảo vô thường, vô lạc v.v... mỗi ma đều có nhân 
cộng thành tám ma. Hoặc cho răng bốn ma là phiền 
não, vô thường v.v... là tám ma. 

Từ câu "Ta nhớ v.v..." trở xuống là đoạn hai, 
dẫn xưa đề chứng minh cho nay. 

Bài kệ trên các sư xưa cho răng hai câu trên là 
nói về quả, hai câu dưới là nói về nhân. Chứng 
Niết-bàn là quả, dốc lòng nghe nhận là nhân. Trong 
quả lại có hai việc là được và lìa. Trong đó, chứng 
Niết-bàn là được, dứt hăn khổ đau là lìa. Nhân 
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cũng có hai là dốc lòng tức tu hành và vô lượng an 
vul là được quả. Nói được quả an vui, chăng phải 
thường lạc mà là quả an vui trong nhân, do hành 
nhân là được. Có người bình xét, cho đó là quá 
cuộc hạn hoàn toàn không quan hệ. Nếu chỉ có thê 
thì dâu cân bán thân, đâu thể vừa nghe thì thành 
Phật đạo ngay. 

Các Sư Trung Quán cho răng ý của bài kệ này 
vô lượng không thể nói hết được, chứa đựng rât 
rộng, nghĩa vị chăng bao giờ cạn hết, lại nêu ra 
mười nghĩa: 

1. Tam bảo. 

. Bốn đề. 

. Ba đức. 

. Bốn đức. 

. Bốn câu là sinh bất sinh, v.v... 
. Bài kệ xưa có nay không. 

. Bài kệ ở núi Tuyết. 

. Bốn tất-đàn. 

0. Bài kệ trong Trung luận. 

10. Bốn thứ Phật tánh. 

Bài kệ này chứa đựng Tam bảo: 

Một câu "Như Lai chứng Niết-bàn" là gồm ý 
Phật bảo và Pháp bảo. Người năng chứng là Như 
Lai tức Phật bảo. Pháp sở chứng tức Niêt-bàn, là 
Pháp bảo. 

Một câu "dứt hắn sinh tử" chỉ là trợ ngữ. Câu 
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"Nêu dốc lòng" là Tăng bảo. Nếu dốc lòng nghe 
tức chúng thừa hành pháp, chắng lẽ không phải là 
Tăng bảo ư? Chỉ một câu này mả cũng có hai điều 
so sánh. Nói dốc lòng cũng có thê cho là Pháp bảo, 
vì chí quyết mong đến nơi đây, tức đến nghe pháp 
mà nay lại nói thuộc Tăng. Còn câu "Được vô 
lượng an vui" cũng là trợ ngữ. Vậy nói về Tam bảo 
chỉ có hai câu, còn bỏ hai câu. 

Nói chứa đựng ý nghĩa Tứ đề: 

Chắng lây nghĩa đế, chỉ theo hành chứng. 
Người chứng pháp này là Phật, chứng Niết-bàn tức 
là chứng diệt. Vì sao biết được? Vì Niết-bàn dịch 
là Diệt, há chắng phải là Diệt đề ư? 

Câu "Dút hăn sinh tử" tức là trừ tập. Tập tức là 
phiên não và kết nghiệp, nay nói sinh tử cũng là 
phiền não và kiết nghiệp. 

Câu "Nếu dốc lòng nghe nhận" là Đạo đề, do 
dốc lòng nghe nên chứng đạo. 

Câu "Được vô lượng an vui" tức là Khô đề, vì 
sao? Vì quả khô đã dứt thì được quả báo an vui. 

Chứa đựng ba đức: 

Ba đức là ba mắt trên mặt của trời Ma-hê-thủ- 
la. Ba mắt này sắp xếp như chữ Y có ba điểm. Như 
Lai chứng Niết-bàn là đức Pháp thân, dứt hăn sinh 
tử là đức Giải thoát, Dốc lòng nghe nhận là đức 
Bát-nhã. Lại mỗi đức có giải thích thêm, trong 
phẩm Tứ Y nói về ba đức là Pháp thân, Giải thoát 
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và Bát-nhã. Trong phẩm Tứ Tướng thì nêu Niết- 
bàn, Giải thoát và Bát-nhã. Dùng Niết-bàn thay 
Pháp thân. Nay ở đây nói Niết-bản chắng lẽ không 
phải là Pháp thân ư? 

Câu "Dứt hăn sinh tử" là đức Giải thoát, vì có 
sinh tử thì bị trói buộc không thể Giải thoát. Nay 
đã dứt trừ thì không còn bị trói buộc, chăng lẽ 
không phải là Giải thoát ư? 

Dốc lòng nghe nhận tức Bát-nhã, do nghe pháp 
mà sinh trí tuệ, trí tuệ đã sinh chắng lẽ không phải 
là Bát-nhã ư? Nếu chắng dốc lòng thì đâu thê sinh 
trí tuệ. Nay đã dốc lòng nghe thì Bát-nhã sinh, lại 
được pháp lạc tự vui, đó chăng phải là niềm vui 
của thê gian. 

Chứa đựng ý nghĩa bốn đức: 

Bốn đức là Thường, Lạc, Ngã, Tịnh. Như Lai 
chứng Niết-bàn tức là đức thường. 

Hỏi: Đó là Như Lai Thường hay Niết-bàn 
thường? 

Đáp: Nay nói nhân pháp đều Thường, Văn 
trước có ph: 

"Vì thường nên nhân cũng Thường”. Nói "dứt 
hăn" là đức Tịnh. Sinh tử là pháp ác, đầy dẫy sự 
bắt tịnh, đã dứt bỏ bắt tịnh thì được thanh tịnh, đó 
chăng phải là đức Tịnh ư? Nói: "Dốc lòng nghe 
nhận" tức là đức Ngã, có ngã mới nghe, không có 
thì ai nghe. Nói "thường được vô lượng vuI"” là đức 
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Lạc, cũng có thê cho câu này là lặp lại đức Thường. 

Bồn câu sinh mà chắng sinh: 

Trước đã giải thích rõ ràng rôi, nay chắng cần 
giải thích lại. Bài kệ ứng với xưa có nay không: 

Câu "Như Lai chứng Niết-bàn" tức là nói xưa 
có nay không, nay đã chứng tức nay mới có. 

Câu "Dứt hắn" tức là câu xưa có nay không. 
Tức khi Như Lai chưa dứt sinh tử thì còn phiên 
não, đó là xưa có; đã chứng Pháp thân không còn 
phiên não, chăng phải là "nay không” ư? Hai câu 
sau không thê phân chia. 

"Chỉ ba đời này” là không có việc ấy, cho nên 
hợp thành hai câu: "Ba đời có pháp, là không có 
VIỆC ây". Thế nào là pháp ba đời? Chỉ chứng pháp 
Niết-bàn thường lạc này tức là ba đời này không 
có việc ây. 

Nói về bài kệ núi Tuyết: 

Vì văn có xen lẫn qua lại chút ít, cần phải khéo 
phân biệt. Hai câu đâu chắng hợp văn nghĩa, ở đây 
chỉ lây hai câu kệ sau mà không hoàn toàn ứng hợp. 
Bốn câu ở đây chỉ hợp với hai câu nay mà thôi. 
Trong đó câu "Sinh diệt đã diệt" là hợp với câu 
"Dứt hắn sinh tử". Câu "Vắng lặng an vui" tức 
tương ưng câu “Thường được vô lượng vui". Hai 
bài kệ này nếu đôi chiêu nhau thì hai bên đều có 
chỗ thiếu sót, như từ bài kệ này đối chiếu với bài 
kệ kia, thì bài này không có ý “Các hành pháp vô 
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thường là pháp sinh diệt", nếu từ bài kệ kia đôi 
chiếu với bài kệ này thì bài kệ kia không có ý "Như 
Lai chứng Niết-bàn, nếu dốc lòng nghe nhận". 

Ý bốn Tât-đàn: 

Câu "Như Lai chứng Niết-bản" tức Đệ nhất 
nghĩa để vì có lúc nói Niết- bàn là Đệ nhất nghĩa. 
"Dứt hắn sinh tử” là Đôi trị Tất-đàn, Trung Luận 
nói: "Dùng ba Đề đối trị ba lậu" nay dứt sinh tử 
chăng phải là đôi trị ư? Câu "Nêu dốc lòng, nghe 
nhận" là Thê giới Tât-đàn. Trong Thê giới Tất-đàn 
hoặc nói có ngã, hoặc nói vô ngã, tất cả đều dốc 
lòng nghe nhận ngã và vô ngã này. Nói "Thường 
được vô lượng vui" tức các VỊ nhân Tắt-đàn. Trung 
Luận nói: "Một pháp chia làm hai loại mà nói, nêu 
người chấp ngã thì nói vô ngã, người chập vô ngã 
thì nói có ngã; người chấp khô thì nói vui, chấp vui 
thì nói khô". Nay ở đây trừ chấp vô thường, khô, 
nên nói các pháp Thường vuI. 

Kệ Trung luận: 

Câu "Pháp do nhân duyên sinh” tức là Như Lai 
chứng Niết-bàn chỉ là pháp nhân duyên, nêu chăng 
phải nhân duyên thì thành nghĩa định tánh. 

Câu "Ta nói đó là không" tức là "Dứt hắn sinh 
tử” đã dứt sinh tử cho nên không. 

Câu "Cũng gọi là giả danh" tức "đốc lòng nghe 
nhận” vi có giả ngã mới có nghe nhận. 

Câu "Cũng là nghĩa Trung đạo” tức là "Thường 
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được vô lượng vui". Trung đạo tức chăng phải có, 
chăng phải không, cũng chăng phải thường chăng 
phải vô thường, kết luận là Thường. Không khố 
không vui, kết luận là đại lạc. Nay Thường Lạc ở 
đây là thường lạc của Trung đạo. 

Bốn thứ Phật tánh: 

Trừ chánh nhân chỉ lấy quả quả, nhân nhân, 
bốn duyên Phật tánh. Như Lai chứng Niết-bản tức 
là quả quả tánh. Nên văn ở sau ghi: “Quả quả là đại 
Niêt-bàn" 

Sinh tử tức nhân nhân tánh. Văn ở sau phi: 
"Pháp do mười hai nhân duyên sinh cũng dứt mười 
hai nhân duyên, phiền não dứt hết, sinh quán trí 
Ø1ả1 ngộ”. 

Đó chăng phải là nhân nhân ư? Dốc lòng nghe 
nhận tức là liễu nhân tánh. Ba mươi phẩm, sáu Độ, 
bốn Đăng tâm đều là liễu nhân; thường được vô 
lượng vui tức quả Bồ-đề. Vì thường lạc chắng lẽ 
không phải là quả tảnh ư? 

Các sư Trung Quán nói: "Suy nghĩ như thế thì 
được mười nghĩa lớn". 

Cho nên biết lý ây vô lượng chăng thể nói hết. 
Trong phẩm Phạm-Hạnh ở trước nói là đau khổ, ở 
đây nói chăng đau khổ. Các sư xưa cho rằng đó chỉ 
là nói gia1 vị sâu cạn mà thôi. 

Kế là nói về điều ác phải xa lìa. Các thú dữ như 
voi đữ, ngựa đữ, v.v... thường làm hại người, là 
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sinh khởi niệm ác, khởi động thần miệng ác; thành 
trì, nhà cửa là vật vô tình, làm sao có thê làm ác? 
Như ở bên thành cầm cung tên, canh gác, chặn 
đường, chắng lẽ không phải làm cho người sinh 
tâm giết hại. Nhà ác cũng giống như thế, ở đây 
thuộc duyên ác. Nói tri thức xâu ác là kẻ chuyên 
nói lời ngon ngọt dối trá, dối gạt người, khiến 
người làm ác nên phải xa lìa. 

Kế là giải thích thân cận lậu, như văn kinh có 
nói. 

Từ câu "Tất cả phàm phu v.v..." trở xuống là 
đoạn sáu, giải thích thọ lậu. Như văn kinh có nói: 
Giác tức là thọ, phẩm Thánh Hạnh ghi: "Thọ là 
tướng giác”. Nhân ba thọ mà sau khởi ba phiên 
não, vì thế gọi là thọ lậu. Trong đoạn văn trên có 
giải thích các từ như Sa-môn v.v.. . tất cả đều có 
nhiêu nghĩa, không nên chấp nhất định một nghĩa, 
ở đây nêu sáu điêu khó, khác với phẩm Thuân-đà. 
Ở trước lây Đàn (bồ thí) làm điều khó. Phẩm Ai 
Thán lây quả A-la-hán làm điều khó, ở đây cho tâm 
kinh sợ là điều khó. Vì Sao ba phẩm nói về điều 
khó đều có năm điều giống và một điêu khác? Vì 
phẩm Thuân- đà đôi với thế tục nên nói lân cúng 
dường cuối cùng là khó. Phẩm Ai Thán đôi với đạo 
nên nói quả A-la-hán đạt được là khó. Trong đây 
là đôi chung chấp có phàm phu nên nói sinh tâm 
kinh sợ là khó. 
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Phẩm 22: ĐỨC VƯƠNG (PHẢN 3) 

Đầu quyền giải thích niệm lậu thứ bảy, có hai 
đoạn: 

Trước nói về tướng hữu lậu; sau nói về Bồ-tát 
vô lậu có khả năng dứt trừ niệm lậu. 

Hành tâm tà niệm là lậu, theo lý phải đây đủ 
sinh niệm lậu trong ba thọ. Nay chỉ nêu sinh niệm 
lậu trong khô thọ, sinh các tội lỗi tham, sân, v.v... 

Từ câu Bô-tát v.v..." trở xuống là đoạn hai, nói 
về Bô-tát vô lậu, sồm có pháp, dụ và kết. 

Đầu tiên nêu một lời về pháp thuyết đề nói Bô- 
tát suy nghĩ dứt trừ niệm lậu, phàm phu ngu sI 
chăng thể suy nghĩ để dứt các lậu. 

Từ câu "Thí như có vị vua v.v..." trở xuống là 
phân dụ thuyết. Có hai là dụ và hợp, hoặc có bảy, 
tám, chín dụ khác nhau. Nêu đôi chiêu với văn hợp 
ở sau thì nên nhất định là tám dụ: 

1. Dụ bốn rắn. 

- Dụ năm người Chiên-đà-la. 
. Dụ dối gạt người thân. 

. Dụ xóm làng. 

- Dụ sáu tên giặc. 

. Dụ sông lớn. 

. Dụ bè cỏ. 

. Dụ đến bờ. 
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- Gom tám dụ thành ba nhóm: 

1. Sáu dụ đầu nói về duyên của đạo. 

2. Một dụ kế nói về tu đạo. 

3. Một dụ sau nói về đắc quả. Nói vua, có ba 
cách giải: 

1. Phật nói thân chúng sinh gồm có bốn đại. 

2. Vô minh tạo thành thân bỗn đại của chúng 
sinh. 

3. Kinh này nói bốn đại của chúng sinh chống 
trái, tàn hại lẫn nhau như rắn độc. 

Rương dụ cho thân, ăn uống dụ cho tắm rửa. 
Nói theo pháp thì y cứ theo các phẩm ác mà định 
tội nặng nhẹ. 

Chém ở giữa là dứt gốc thiện, dứt tuệ mạng. Vì 
việc ây rõ ràng cho nên nói ở giữa chợ. 

Lệnh nghiêm tức răn điều ác chớ làm, khuyên 
nên làm điêu thiện. Chạy trôn nghĩa là nêu được 
chân giải thì đường hoàng mà đi. Nay mới hàng 
phục các hoặc nên nói là chạy trỗn. 

Kế là từ câu "Bây giờ v.v..." trở xuống là dụ 
năm người Chiên-đà- la. Năm Chiên-đà-la dụ cho 
năm âm. Đao dụ cho vô thường khô. Quay đâu, ưa 
thích Niết-bàn là chạy trốn, nhàm chán sinh tử là 
quay đâu. 

Thứ ba từ câu "Năm kẻ kia v.v..." trở xuống là 
dụ cho dối gạt người thân. Giấu đao tức dùng ngã 
luỗng dối che lấp vô ngã, vọng lạc che lấp khô. 
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Thâm sai một người, một người là dụ cho ái. Tâm 
hành của năm âm có tham ái này làm mê hoặc 
chúng sinh nên dụ giả làm người thân thiện. 

Thứ tư từ câu "Người kia v.v..." trở xuông là dụ 
cho xóm làng. Dụ cho năm căn, năm căn là nơi y 
cứ của thức. Như người sông trong xóm làng. Bình 
xưa cho là vật chứa có hai miệng, dụ cho năm căn, 
trọng tức là đạp, tự thư âm là hông. Nói không có 
người tức là nhân không, không vật tức là pháp 
không, ngôi xuống nên đất ức trụ tâm trong cảnh 
không. 

Thứ năm, từ cầu Nghe trên hư không v.v.. 
trở xuống là dụ cho sáu tên giác. Dụ cho sảu trần 
cướp mất pháp thiện. Tiếng nói trên hư không là 
dụ trong lời Phật dạy có nói về sáu trân. Đêm nay 
sẽ đến là dụ cho vô minh tối tăm che phủ sáu trân. 

Thứ sáu, từ câu "Trên đường đi v.v..." trở 
xuống là dụ cho các hoặc. Các chúng sinh ở trong 
phiền não đâu thể nói chỉ gặp có một. Nhưng vì 
chưa tu đạo thì chưa biết tội lỗi của hoặc. Nay 
chuyên tâm tu tập mới biết đó là chướng ngại nên 
gọi là gặp. Đoạn và thường xung đột nhau dụ như 
nước chảy xiết. 

Thứ bảy, từ câu "Nên dùng v.v...” trở xuông là 
dụ chiếc bè với việc tu đạo. Nghĩ đoạn, liên đây 
chiếc bè xuông sông, năm trên đó, tay chèo chân 
đạp nhăm thắng dòng bơi qua bờ kia. 

Tay chèo, chân đạp dụ cho dụng của đạo. Nói 
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bẻ không bảo đảm chăng thế nương gá là nghĩ răng 
pháp thiện yêu kém chăng thể tự qua. Thân năm 
trên bè tức tâm nương vào pháp thiện ây, thắng 
dòng mà qua. Cỏ cây dụ cho các pháp thiện, hai tay 
dụ cho hai trí quyên thật, hai chân dụ cho giới và 
định. 

Thứ tám, từ câu "Sang được v.v..." trở xuống là 
dụ cho việc được quả Niết-bàn. Bên bờ này hay 
giữa dòng đều có nhiêu việc đáng sợ, đã sang đến 
bờ kia, đạt được quả vị, sẽ không còn lo sợ nữa. 

Kế là hợp với tám dụ. Đâu tiên là hợp với dụ 
bốn răn độc, tức bốn đại. 

Bốn đại cÓ trong vả ngoải. Bốn đại trong thân 
hợp với bốn răn độc. Bốn đại cùng tạo thành nhãn 
căn thì hợp với Kiến độc; bỗn đại cùng tạo thành 
thân căn thì hợp với Xúc độc: bốn đại tạo thành tỷ 
căn thì hợp với Khí độc; bốn đại tạo thành thiện 
căn thì hợp với Xi độc. 

Kế là hợp với năm người Chiên-đà-la, như văn 
kinh có ghi. Thứ ba là hợp nói dối gạt làm người 
thân. 

Thân chỉ là ái, ái thường xúc xiểm, phỉnh dụ 
làm hại chúng sinh nhưng ba tâm trước chăng thể 
sinh ái, chỉ có hành tâm mới sinh ra thân ái. Năm 
âm đều có làm ác, mà khởi ái thì chỉ có ở hành tâm, 
vì thế nói là một oán. Văn kinh nói: "Oán dối làm 
người. thân có thỉ có chung: tâm ái chăng phải như 
thê, vô thi vô chung". Đoạn này có hai nghĩa: 
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1. Như mười hai nhân duyên giống như bánh 
xe không có thỉ chung. Tâm ái cũng như thế, không 
có thi chung. Nhưng mười hai nhân duyên lại có 
thi chung, tức vô minh là thi, già chết là chung. Về 
nghĩa không thỉ chung, suy tìm chỗ phát khởi của 
á1 không được là vô thỉ, chăng biết đi về đâu là 
nghĩa vô chung. 

2. Hợp dụ thứ tư. Xóm làng hoang vắng, là dụ 
cho sáu nhập bên trong, Đây là nơi người thê gian 
tu tập. Vì chăng có người ở, nên gọi là hoang văng. 
Sáu căn là nơi nương gá của ngã, tìm câu chăng 
thật có nên nói là không. Như người bên ngoài nhìn 
vào nhà cho bên trong là có người, đến khi vào nhà 
thì chăng thấy gì. Bô-tát cũng như thế, quán thây 
sáu căn đêu không, vô ngã, nhưng sáu căn này 
cùng với sáu trần trong ngoài hợp thành mười hai 
xứ. Sáu căn còn gọi là sáu tình cũng gọi là sáu thức. 
Căn lây năng sinh làm nghĩa, tình là từ sinh thức 
mà đặt tên. Nhưng sáu căn không có tình, thức thì 
có tình, vì từ năng mà đặt tên nên gọi là sáu tỉnh. 
Thức lấy hòa hợp làm nghĩa tức căn trân hòa hợp 
mà sinh ra thức. 

Hợp dụ thứ năm. 

Sáu tên giặc dụ cho sáu trân từ bên Tigoải vào, 
cướp đoạt tài vật của người. Còn sáu trần thì cướp 
pháp thiện của người. Nhưng sáu trần sinh ba pháp: 
bốn việc thì sinh ra phiền não sâu kín nên gọi là 
bốn vi; còn pháp được sinh ra là Thô nên gọi là bỗn 
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việc. Bốn đại sắc, hương, vị, xúc; mỗi đại đều có 
bốn, cũng không đủ bốn. Năm việc sinh gọi là năm 
dục; nói năm việc tức bốn việc trên thêm thanh 
trần. Nói sáu việc sinh thì gọi là sáu trần, trần là 
tên của các căn vân đục. 

Kế là hợp dụ thứ sáu, một con sông. 

Sông là dụ cho phiên não, nhưng ở đây không 
nói hai sông, sáu sông là vì chăng rảnh đê đông kê 
ra hết. Như sông sinh tử, sông Niết-bàn, sông pháp 
thiện, sông Phật tánh v.v... Trong kinh này nói ba 
con sông khác nhau. Như phẩm Sư-tử thi nói sông 
sinh tử; phẩm Ca-diệp thì nói sông Niết-bàn; phẩm 
này thì nói sông phiền não. 

Từ câu "Đã đến bờ sông v.v..." trở xuống là hợp 
với dụ thứ bảy. Giới, định, tuệ là ba phẩm. 

Từ câu "Đến bờ kia v.v..." trở xuống là hợp dụ 
thứ tám. Đến bờ kia là dụ thường, lạc, ngã, tịnh. 

Từ câu "Vì sao v.v..." trở xuông là thứ hai giải 
thích nửa câu "chăng phải hữu lậu". 

Như Lai thường đi trong hữu lậu. Các sư Số 
Luận cho răng đều phán định theo cảnh, nêu duyên 
cảnh hữu lậu thì gọi là hữu lậu; nếu duyên cảnh vô 
lậu thì gọi là vô lậu. Ở đây nói Như Lai hữu lậu 
dường như các sư Số Luận đã giải thích. Vì sao? 
Vì kinh nói Như Lai thường hành trong hữu lậu, 
hữu lậu tức hai mươi lăm Hữu. Cho nên biết từ 
cảnh hai mươi lăm hữu mà đặt tên. 
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Các sư luận Thành Thật thì cho là theo tâm, đầu 
có bao giờ theo cảnh? Ngã thể thanh tịnh khi không 
có phiên não, dù duyên với cảnh hữu lậu. Hai cách 
giải thích này là gộc của sự tranh luận. Trong đây 
nói đủ Như Lai chăng phải hữu lậu, chẳng phải vô 
lậu. Chăng. phải hữu lậu là nói Như Lai không có 
các lậu, chăng phải vô lậu là nói Như Lai còn hữu 
lậu. Hữu lậu, vô lậu này là muốn nói Phật chẳng 
phải hữu lậu chăng phải vô lậu; hữu lậu vô lậu đều 
chăng đúng, chứ không hê nói là hữu lậu vô lậu. 

Từ câu "Vì nhân duyên này v.v..." trở xuống là 
đoạn ba, kết luận bất định. 

Từ câu "Bấy giờ, Bôồ-tát v.v..." trở xuống là 
đoạn ba, lãnh giải. 

Từ câu "Như Phật v.v..." trở xuông là phân hai, 
Bồ-tát Đức Vương lại thỉnh đáp câu hỏi về quả ở 
trước. Câu hỏi cách ở trước xa nên phải nêu lên lại. 
Y cứ vào phân hai hỏi cả về nhân quả, trong đó 
trước đáp cả nhân quả, kế là đáp riêng nhân quả. 
Trong phân đáp riêng, Như Lai đã đáp rộng vệ 
nhân. Nay Bồ-tát Đức Vương lại nêu câu hỏi về 
quả, văn có hai. Trước là nêu câu hỏi. 

Từ câu "Đức Phật v.v..." trở xuống là ý thứ hai, 
Như Lai đáp, trước khen câu hỏi, sau là chánh đáp. 

Khen câu hỏi, trong đó có hai ý: 

1. Khen nhớ kỹ chắng quên, đã qua rồi mà còn 
nhớ câu hỏi ở trước đề xin Đức Phật trả lời, vì nói 
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là "Được niệm tông trì". 

2. Trong Niết-bản chứa đựng rất nhiều nghĩa, 
nay thầy muốn thọ trì tất cả nên nói là "Được niệm 
tổng trì". 

Từ câu "Như người đời v.v..." trở xuông là 
đoạn hai, chánh đáp, gồm có hai: 

1. Nêu đại tiêu đôi đãi nhau là y cứ theo nghĩa 
tương đãi đề đáp. 

2. Y cứ theo nghĩa dứt bặt đôi đãi để đáp câu 
hỏi Đại Niễt-bàn. 

Thứ nhất nói về tương đãi gồm mười cặp. 
Nghĩa tuyệt đãi như văn sau dụ như hư không 
chăng do Tiểu không mà gọi là Đại không. Niết- 
bàn cũng như thê, chẳng do tướng Tiểu mà gọi là 
tướng Đại. Trong văn nói về tương đãi có hai phân, 
trước là nêu mười cặp là mười dụ, sau là hợp. 

Kế là từ câu "Thê nảo là v.v..." trở xuông là giải 
thích hai chương: trước giải thích Tiêu, kê là giải 
thích Đại. Giải thích Tiểu có hai: 

1. Nêu năm việc có chút nghĩa diệt khổ là Niết- 
bàn, chăng phải Đại Niết-bàn. 

Từ câu "kẻ phàm phu v.v..." trở xuống là ý thứ 
hai, nêu diệt đoạn phục gọi là Niết-bàn. Trước nêu 
ra hai môn phàm Thánh. 

Kế là giải thích, có hai: Trước là giải thích; sau 
là giải thích thành tựu ý trên. 

Từ câu "Do thế tục v.v..." trở xuống là giải 
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thích phảm phu nói trên. Từ câu "Hoặc do Thánh 
đạo v.v..." trở xuống là giải thích Thanh văn. Thế 
tục là chỉ cho những người được thiền định, hàng 
phục các hoặc, thuộc về ngoại đạo. Thánh đạo tức 
các vị Tiêu thừa dứt hoặc. 

Từ câu "Vì sao v.v..." trở xuống là giải thích để 
hoàn thành hai ý trên. 

Lại sinh phiên não tức là giải thích phàm phu. 
Nói có tập khí là giải thích Tiểu thừa. Sau đó văn 
kinh nêu ra nghĩa tập khí. Nói chung mười sử đều 
có tập khí, như Xá-lợi-phât, Nan-đà, Tất-lăng- -già 
v.v... còn có tập khí. Nay chỉ y cứ theo nghĩa kiến 
để nói về tập (thói quen). Không có ngã, không có 
lạc, chỉ có thường, tịnh. Đây là cho thường và tịnh, 
nếu đoạt thì không có Thường, Lạc, Ngã, Tịnh. 

Từ câu "Thường, Lạc, Ngã, Tịnh v.v...” trở 
xuống có ba câu, giải thích môn Đại Niết-bàn. 

Từ câu "Thí như v.v..." trở xuống là ý thứ hai, 
nêu dụ đề hợp. Gôm mười dụ hợp nhưng chỉ có bảy 
dụ, còn ba dụ thì hợp chung, tức ba dụ vua, thành 
và địa cộng thành một hợp. Vì ba việc này tương 
quan nhau, như vua thì có thành, thành thì có địa, 
nghĩa ý tương quan và phụ thuộc nhau. Lại trời, 
người cũng củng hợp nhau. Trong phân hợp riêng, 
trước hợp với biến, kê là hợp với sông. 

Ba, là hợp với núi. 

Ma-ha-na-già và Bát-kiên-đà: Đại luận gọi là 
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Đại long, Đại tượng là các lực sĩ ở cõi trời, Lương 
Vũ Đề dịch là Cực trắng. 

Từ câu "Nơi mà v.v..." trở xuống là thứ tư, hợp 
ba dụ: đại vương, đại thành, và đại địa. 

Từ câu "Bồn thứ binh v.v..." trở xuống là đoạn 
năm, hợp dụ thứ bảy, chúng sinh và đại chúng sinh. 

Từ câu "Nêu có người v.v..." trở xuống là hợp 
với các dụ là nhân, đại nhân; thiên, đại thiên. 

"Chỉ dạy v.v..." trở xuống là phân hai, giải thích 
Đại Niết-bàn tức là y theo dứt bặt đối đãi để giải 
thích. 

Văn có hai là chung và riêng. Cải thích chung 
có hai: một, là không thể nói. 

Kế là nói về có thể nói. 

Kế là trong phân giải thích riêng chỉ y cứ theo 
ba đức mà chăng nói thường là vì: 

1. Cho rằng trước khai tông đã nói thường rồi 
nên ở đây lược qua chắng nói. 

2. Cho rằng phẩm Danh Tự ghi: "Đại là 
Thường", ở đây lại nói về Đại nên chắng cần nói 
về Thường. 

Y cứ theo ba đức, mỗi mỗi cũng có hai. Thứ 
nhất nói đại ngã, có hai là y cứ Chắng thê nghĩ bàn 
để giải thích Đại và y cứ nhân duyên để giải thích 
Đại, tức có thể nói và không thể nói. 

Vì có đại ngã nên gọi là Đại Niết-bàn, lại nói 
Niết-bàn vô ngã. 
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Xưa có hai cách giải thích: 

1. Cho rằng vô ngã tức dứt bặt tên gọi, thâm 
hợp với chân. Niết-bàn là vô ngã. 

2. Nói vô ngã, trong Niết-bàn thì vô ngã là 
không có vọng ngã sinh tử, có ngã tức có ngã 
thường lạc. 

Các sư Trung Quán hỏi về hai cách giải: Nêu 
nói dứt bặt tên gọi, thâm hợp với chân là vô ngã. 
Vậy lẽ ra bặt danh hợp chân cũng gọi là vô thường. 
Kia giải rằng "Chăng được nói vô thường, vì Niết- 
bàn là thường". Cho nên thầm hợp với chân, dứt 
bặt bỗn danh cũng là vô thường. Hỏi thuyết thứ hai 
"Đã nói vô ngã trong sinh tử thì cũng nên nói vô 
thường trong sinh tử”. 

- Kia hỏi lại: Trong sinh tử cái gì là thường? 
Vậy trong sinh tử cái gì là ngã? 

- Nếu kia giải thích rằng trong sinh tử không có 
chân ngã mà có giả ngã đồng thời nói không có 
ngưng nhiên thường mà có tương tục thường, thê 
thì chăng những không có ngã trong sinh tử mà 
cũng không có thường trong sinh tử. Điều này thật 
VÔ CÙng. 

Tám tự tại ngã: một là một và nhiều; hai là lớn 
và nhỏ; ba là khinh trọng; bốn là sắc tâm; năm là 
căn; sáu là chứng đắc; bảy là nói; tắm là thây. Như 
văn có øh1. 

Kế là từ câu "Thí như v.v..." trở xuống là đoạn 
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hai, giải thích nhiều nhân duyên nên gọi là Đại ngã. 

Kế là nói đại lạc. Văn có hai Một, là nói đại lạc 
không thể nói; hai, nhiều nhân duyên là đại lạc. 

Thứ nhất, giải thích bốn lạc; một là nói về lạc, 
và ba lân "lại nữa" nói về lạc chăng phải chăng lạc. 

Thứ hai, từ câu "”Thứ hai, là đại tịch tĩnh v.v..." 
trở xuống là nói không động không tĩnh là đại tịch 
nh, là lạc. 

Thứ ba từ câu "Vì nhất thiết trí v.v..." trở xuông 
là giải thích chắng biết chăng phải không biết là 
đại tri, đó là lạc. 

Thứ tư là giải thích thân chắng hoại. 

Tức là thân chăng phải sinh tử chắng phải Niết- 
bàn, chắng phải hoạn, nên gọi là đại lạc. 

Kế là từ câu "Danh tự v.v..." trở xuống là đoạn 
hai, dùng có nhân duyên đôi với không có nhân 
duyên đê giải thích. Vì thê chia làm hai phân là có 
nhân và vô nhân. Thứ nhất nói có nhân duyên, sau 
là nói không có nhân duyên. Niết-bàn đồng với 
không có nhân duyên, đó lại là ý dứt bặt đôi đãi đã 
nói ở trước. 

Nói Ca ca là tiếng chim, Cứu cứu là tiếng kêu 
của gà, Đát đát là tiếng kêu của chim trĩ. 

Man-đà, Hà Tây gọi là Mạn-đà-bà, bản Phạm 
nói một âm chỉ cho hai vật, một là tòa cao nhà xâu; 
hai là người dịch kinh nói ở đây lại là điện đường 
và thức uống. Tát-bà-xa-đa cho rằng tựa như ngựa 
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và rau cần, một âm mà hai tên. Đề-la-bà-di là chim 
yến và chim sẻ, cùng một âm mà hai tên. 

Kế là từ câu "Thí như có pháp v.v..." trở xuống 
là thứ ba, y cứ theo nghĩa không thể lường để giải 
thích Tịnh. 

Trong phân giải thích ở trước, văn nêu nhiều 
nhân duyên nhưng văn ở đây thì lược. 

Kế là nói vì thuần tịnh nên gọi là Đại. Sau là 
giải thích nghĩa Tình. 

Nêu bốn nghĩa tịnh, như văn kinh đã ghi. 

"Người thiện nam là tên gọi, v.v..." trở xuống 
là tông kết chương ba. 


Phẩm 22: ĐỨC VƯƠNG (PHẢN 4 - ĐẦU) 

Đầu quyên nói về công đức thứ hai. Có người 
giải thích mười công đức, mỗi công đức đều có nói 
về thể, cho răng công đức đầu tiên dùng năm việc 
làm thể. Nay công đức này lây năm thông làm thể. 
Ở đây cho răng chăng phải như thê. Văn kinh có 
ghi: "Vì được năng lực oai thân của Đại Niết-bàn". 

Nên biết mười công đức đều lây Niết-bàn làm 
thể, tùy theo sự mà có nhiều loại khác nhau. Thê là 
sốc, đâu có theo cành lá để nói về mười công đức? 
Năm thông đều y cứ theo vô phân biệt mà phân biệt 
mười loại, năm loại. Xưa nói công đức thứ nhật 
sâu, công đức thứ hai cạn. Chăng đúng như thế, ở 
trên dùng bốn câu đề phân tích nhân thì cho là sâu; 
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ở đây nói thắng vào nhân thì cho là cạn. Nếễu muốn 
chia đây thành bốn câu thì đó là chẳng đặc mà đắc, 
đặc mà chắng đắc, chắng đắc là chăng đắc và đắc 
là đặc. Các môn khác cũng thế, đâu có øì là cạn, 
V.V... 

Xưa nói Đại thừa khác Tiểu thừa, chỉ có Phật 
mới lậu tận. Bô-tát là người ở giai vị nhân nên chỉ 
nói năm Thông, chẳng nói lậu tận. Đó mới chỉ là 
nói qua dùng nhân để nói quả; nếu nói đủ thì chỉ 
có Phật, Thê Tôn mới có Thiên nhãn (mắt trời) 
chân thật, chăng dùng hai tướng để thấy cõi Phật. 
Tha tâm thông, Túc mạng thông, rốt ráo chỉ có Phật 
mới đạt được. Bồ-tát đã từng phân được năm 
thông, vì sao chăng nói phân đắc vô lậu. Trong văn 
này tuy nói năm ,chương nhưng ý đây đủ sáu 
Thông. Xưa cho rằng câu "chẳng, đặc mà đặc" là 
nêu chung năm thông. Nay nói răng chăng đúng 
như thê. "Chắng được mà được" là Đại Niễt-bàn, 
Đại Niết-bàn là Phật tánh Trung đạo và vô lậu của 
Phi hữu lậu, phi vô lậu. Cho nên văn kinh nói 

"chẳng phải ngoại đạo” tức chăng phải hữu lậu; 

"chăng phải Nhị thừa” tức chắng phải vô lậu mà 
đạt được Đại Niết-bàn tức là vô lậu của phi hữu lậu 
phi vô lậu. Giải thích răng nói thân thông chắng 
phải như mười tám thứ biến hóa của Tiêu thừa; nói 
Thân tức thiên tâm, Thông tức là tuệ tánh. Tuệ 
thiên nhiên tức Trung đạo lìa hai bên lậu, vô lậu, 
đó gọi là Đại Niết-bàn. Chỉ cho đây là vô lậu thông. 
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Nói thêm răng nghiệm xét mười công đức là 
chứng. Văn đâu tiên đã nói biết tạng sâu kín há 
chăng thể phân chứng sáu Thông ư? Cho nên biết 
văn nói về đức đều quán thông nhau mà luận, 
chắng riêng, mà riêng nên mười tướng khác nhau, 
riêng mà chắng riêng nên đồng là một Niết-bàn, vì 
thê đôi với các địa cũng chăng được sai lầm, huông 
chi nghĩa mười địa chung cho Viên và Biệt. Biệt 
mà chắng biệt tức là nghĩa viên; chắng Biệt mà 
Biệt tức nghĩa Biệt. Nêu theo ý này thì lây mỗi 
pháp môn trong mười đức này hợp với mười địa, 
dùng pháp môn đới viên để giải thích Thông, Biệt 
thì ý nghĩa càng sáng tỏ thêm, chính xác thêm. Như 
thê thì hợp với kinh này, hợp với năm thời, hợp với 
các giáo, hợp với cơ hội. 

Văn có bốn đoạn: nêu lên, trình bảy chương, 
giải thích và kết luận. 

Nêu sáu danh đã khác Tiêu thừa, mà sáu thông 
cũng chăng đồng với họ. Văn kinh giải thích môi 
tên gọi đêu có phân biệt dứt trừ; nêu các tên gọi tuy 
khác nhau nhưng nay chỉ cho văn này cũng gọi là 
sáu thông. Trong đó, chắng đặc mà đắc là Lậu tận 
thông; chăng nghe mà nghe là Thiên nhĩ thông; 
chăng thấy mà thây là Thiên nhãn thông: chăng đến 
mà đến là như ý thông: chăng biết mà biết là Tha 
tâm và Túc mạng thông. 

Thứ ba là giải thích. Văn có năm đoạn nhưng 
phân nêu chương và giải thích có chút phần không 
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theo thứ lớp, đó là do duyên nghĩ khác nhau. Thứ 
nhất, là chương chắng được mà được, gồm có ba: 
một là nêu lên; hai là dứt trừ để hiển bày: ba là kết 
luận. 

Nêu thân thông: Thân là Đại Niếễt-bàn, là lý 
thiên nhiên. Lý này dung thông, tự tại vô ngại nên 
gọi là Thần thông. Tên tuy đông mà lý thì rât khác 
nhau. Nêu phân biệt dứt trừ phảm phu và Tiểu 
thừa, hiển Dày Trung đạo tròn đây tự tại, cho nên 
biết lậu tận mới gọi là Thân thông. 

Từ câu "Thân thông v.v..." trở xuống là dứt trừ 
để hiển bày, gồm có nêu lên và giải thích. 

Giải thích có hai là dứt trừ điều chăng đúng và 
hiển bày điều đúng. 

Đầu tiên là dứt bỏ ngoại đạo và Nhị thừa, như 
văn kinh đã ghi. Kế là hiển bày điêu đúng, gồm có 
hai: Một là nói trong một tâm đây đủ viên mãn, như 
văn kinh có nói. Thứ hai, hiển bày thân tâm tự tại, 
đây đủ, là ý cứ theo thể viên, tự tại nói về diệu 
dụng. Văn nói về tự tại có hai: một là phân biệt dứt 
trừ chẳng tự tại. Kế là nói về tự tại. 

Thứ ba là kết luận. Như văn kinh ghi có thê tự 
hiểu. 

Từ câu "Bô-tát v.v..." trở xuống là giải thích 
chăng đến mà đến, tức là Thân thông. Văn có ba: 
một, là nói về các cõi xa. 

Thứ hai, phân biệt khác với Nhị thừa. 
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Thứ ba, là nói về tự tại. Như văn kinh có ghi. 

Từ câu "Thế nào gọi là v.v..." trở xuống là đoạn 
ba giải thích chắng nghe mà nghe tức Thiên nhĩ 
thông. Văn có hai phân là giải thích và nói về 
nghĩa. Giải thích có bốn ý là tu, đắc, phân biệt và 
không chấp đăm. Hai ý trước như văn kinh có ghi. 

Nói chuyền tu thì được nhĩ căn kỳ lạ, tức là nói 
tu đặc đều khác Tiểu thừa và ngoại đạo. Chuyên tu 
tức là tu Đại Niết-bàn tâm vô ngại tự tại. Tuy nghe 
âm thanh mà không nghĩ là âm thanh, đó gọi là 
chuyên tu, được nhĩ căn khác lạ, chăng giống như 
Tiểu thừa. 

Thứ tư là nói về không chấp đắm, nói tướng 
chủ, tướng y chăng đông với ngoại đạo Đà-phiếu- 
cầu-na. Chăng tạo ra tướng quả v.v... tức chăng lây 
thiền định làm nhân, thân thông làm quả, đó phân 
biệt khác với Tiểu thừa. Các câu khác có thể tự 
biết. 

Từ câu "Bấy giờ v.v..." trở xuống là đoạn hai, 
nói về nghĩa. Có hai phen hỏi đáp. Thứ nhất là hỏi, 
có hai là lãnh chỉ và kính bác bỏ ý Phật. 

Từ câu "Vì sao?" v.v... trở xuống là gạn hỏi hai 
câu: một, là âm thanh thiện; hai, là hỏi vê âm thanh 
ác, đều hỏi về tướng định. 

Phật đáp, có hai ý: một là khen ngợi câu hỏi; 
hai là chánh đáp. 

Chánh đáp có hai: một, là đáp chung; hai, là 
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đáp riêng. Đáp chung lại chia làm hai: một, là nói 
đều bất định; hai, là nói định, lại là định trong bất 
định. Thứ nhất có hai lớp, đều trước là pháp, kế là 
nêu dụ, sau là kết. 

Kế là từ câu "Như lời ông nói v.v..." trở xuống 
là phần đáp riêng, có hai: một, là đáp câu hỏi vê 
âm thanh thiện. 

Kế là trả lời về âm thanh ác. 

Đó là muốn nói nguyên do chắng có liên quan 
đến tiếng ác. 

Từ câu "Bạch Thế Tôn!" trở xuống là hỏi đáp 
thứ haI, trước là hỏi, sau đáp, như văn kinh có gh1. 

Từ câu "Thế nào là xưa chăng thấy mà nay 
được thây?" v.v... trở xuống là phân thứ tư giải 
thích chăng thây mà thấy, tức Thiên nhãn thông. 
Văn có sáu đoạn: tu, đặc, phân biệt, không chấp 
đăm, nói về biết khác, kết luận. 

Ở đây có một vài câu nói về "biết", nhưn 
chăng phải "biết" ở sau. Đây chỉ là mượn biết đề 
nói rõ về thây mà thôi. 

Văn kết luận chính là nhờ vào văn mới nói về 
Thiên nhãn để giúp cho kết luận, vì là bất cộng. 

Từ câu "Này thiện nam!" v.v... trở xuống là thứ 
năm, giải thích biết mà chăng biết, tức Tha tâm 
thông và Túc mạng thông. Văn có bốn đoạn: 

1. Biết tâm người. 

2. Biết túc mạng. 
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3. Lặp lại về tha tâm. 
4. Từ câu "Vì nghĩa này v.v..." trở xuống là kết 
luận. 
Thứ nhất là tha tâm, có hai ý: Trước là biết tha 
tâm, kế là biết Phật tánh. 
-oOO- 


ĐẠI BÁT-NIÊT-BÀN KINH SỚ 
QUYÊN 22 


Phẩm 22: ĐỨC VƯƠNG (PHẢN 4 - CUÔI) 

Từ câu "Lại nữa v.v..." trở xuống là nói về biết 
rõ Túc mạng. Văn kinh có hai: Một, là chánh thức 
nói về Túc mạng. 

Kế là, nghĩ nhớ quá khứ, phân biệt khác lạ y cứ 
theo trước có thê biết; ở đây lược không nói đủ. 

Từ câu "Thế nào v.v..." trở xuông là đoạn ba, 
giải thích lại về Tha tâm thông. Văn có hai: một, là 
ngang thì biết sáu đường: hai là dọc thì biết mười 
sáu tâm. 

Nói mười sáu tâm là thuận theo nghĩa của Số 
Luận. Luận rằng vô lượng tâm của kiến đạo rất 
nhạy bén nên gọi là tâm Vô gián. 

Luận Thành Thật ghi: "Hàng Thanh văn muốn 
biết. tâm thứ ba Đến tâm thứ mười sáu. Duyên giác 
muốn biết tâm thứ ba đến tâm thứ thứ bảy, chỉ có 
Bồ-tát biết rõ tất cả". 

Hàng Tiểu thừa độn căn cho nên muốn biết từ 
tâm thứ ba trở đi, đồng thời muốn biết các tâm sau, 
lại so sánh muôn biết đến tâm thứ sáu. Hàng Trung 
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thừa căn tảnh khá nhạy bén, muốn biết tâm thứ ba 
đến tâm thứ bảy. Bồ-tát chăng phải như thế, đều 
biết tất cả không một tâm nào chắng biết. Đây là 
nghĩa chung của ba Thừa, lại có ba người chăng 
đông mà đồng. Mười sáu tâm này chăng phải là ý 
kinh ở đây. Trước biết sáu đường là biết có ngăn 
mé, kế là biết mười sáu tâm là biết không có, dùng 
thê Trung đạo chẳng phải có chắng phải không để 
biết được có và không. 

Từ câu "Này thiện nam!" trở xuống là nói về 
công đức thứ ba. Xưa cho răng trong văn nảy nói 
về Từ, thành nghĩa của phẩm Phạm hạnh ở trên. 
Văn có hai là nêu lên và giải thích. 

Trong phân giải thích, trước là giải thích, sau là 
kết luận. Nội dung phân giải thích răng trong công 
đức này lẽ ra nêu đây đủ bốn tâm nhưng chỉ nói vê 
tâm Từ, vì: một, chỉ có văn lược thì nghĩa sẽ đây 
đủ; hai, cho là gốc của tất cả pháp thiện, vì sao 
chăng được nêu? Tức ba tâm này bỏ sự thiên lệch 
mà nêu sự viên mãn, nêu một biết ba, nêu lược 
chăng nói đến. Giải thích văn có hai ý: 

1. Nêu hai chương xả và đắc. 

2. Giải thích. 

Giải thích, trước là nêu câu hỏi; sau là giải 
thích. Giải thích có năm phen: Một, là y cứ hai đề. 

Hai, là y cứ phàm Thánh. 

Ba, là y cứ Xiên-đề đối với Như Lai là một cặp 
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thiện ác. 

Bốn. là y cứ theo kẻ thập hèn đối với Bồ-tát, là 
một cặp hơn kém. 

Năm, là nói về không chấp đắm. Kết luận như 
văn kinh ghi. 

Kế là nói về công đức thứ tư. Văn có hai đoạn 
là nêu công đức và luận nghĩa. Kế có bốn: Hỏi, nêu 
chương môn, giải thích và kết luận. 

Dung Thành cho rắng hai việc trước thuộc về 
các gia1 vị trước Thập địa; tắm việc tu sau phải phối 
hợp với Bát địa. Trước nói căn sâu tức là Tánh địa 
cũng là Sinh không. Tâm quyết. định vào sơ y cũng 
là pháp không. Tám việc sau, đầu tiên là nói chẳng 
quán ruộng phước tức Sơ địa viên mãn Đàn độ. 
Đến thứ mười là dứt trừ hai bên tức Bát địa. 

Nghĩa trên chắng đúng, ở đây đều là công đức 
chân chứng. 

Từ câu "Thế nảo là căn sâu v.v..." trở xuống là 
đoạn ba, giải thích. Trong đó có thứ năm, thứ sáu 
hợp thành một đoạn giải thích. Việc thứ nhất, văn 
có ba ý: hỏi nêu, giải thích và kết luận. 

Trong việc đầu tiên có đủ năm nghĩa: 

1. Căn bản. 

2. Căn sâu. 

3. Căn rộng. 

4. Căn tăng tưởng. 

5. Căn thù thăng. 
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Nói chăng buông lung tức là căn bản. 

Nếu nói chung về hành thiện thì tất cả đều 
chăng buông lung. Nhưng nếu nói chỉ lấy việc đầu 
tiên là xem xét tâm chắng làm buông lung. Đây đủ 
hai ý này, tức là căn bản. 

Kế là nói Vô thượng Bồ-đề, tức là nói căn sâu. 

Sâu tận cùng thật tướng, đạt đến bờ mé tức 
chân, đó là gôc Bô-đề nên nói sâu. 

Kế là nói sốc thiện của chư Phật đều chẳng 
buông lung tức là nói căn rộng. 

Nói vì làm cho thêm lớn tức là nói căn thêm 
lớn. "Hơn hết trong các điều thiện" tức là căn cao 
quý. 

Nêu mười ba dụ, dụ cho tướng cao quý của 
pháp chắng buông lung. 

Từ câu "Thế nảo v.v..." trở xuống là nêu mười 
căn đề giải thích lại về thêm lớn. 

Đây đủ mười nghĩa thì sâu, bên chắc khó lay 
động. 

Nói thêm rằng thêm lớn, cao quý đã dùng nhiêu 
nghĩa để giải thích, nghiệm biết ba việc kia cũng 
như thê, trừ căn thêm lớn đã nêu, các căn còn lại 
cũng có mười nghĩa, mười ba cặp dụ. 

Từ câu "Thế nào v.v..." trở xuống là chương 
hai, văn có ba: Hỏi, giải thích và kết luận. 

Hỏi: như văn kinh có nói. 

Cải thích có hai: Một, là thân quyết định; hai, 
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là tâm quyết định. 

Quán thân là có tức là vật sinh tử, quán thân là 
không tức là pháp khí Niết-bàn. Nay quán thân 
chẳng phải có chăng phải không tức là chính thức 
hiển bày Trung đạo, là pháp khí Vô thượng Bô-đề 
đó gọi là thân quyết định. 

Kế là tâm cũng giống như thê, nêu tâm nhỏ hẹp 
là tâm tự vì mình, nói biến dị tức là gồm hai nghĩa: 

1. Nếu nói theo tu nhân thì sinh diệt vô thường 
là biển dị. 

2. Nêu nói theo chịu quả thì sinh tử biến dị là 
biến dị. Thanh văn, Bích-chi-Phật từ người mà nêu 
tâm, đó là vô v1, tâm ma tức ma trời, tâm tự vui thì 
chung cho các vị trời; tâm thích sinh tử chung cho 
ba cõi. Ba tâm này thuộc về hữu biên không quyết 
định. Cầu tâm từ là tâm từ vô duyên; cầu tâm bi là 
tâm bi bạt hữu. Đó mới là tâm quyết định. 

Từ câu "Thể nào v.v..." trở xuống là giải thích 
chương ba, văn gôm có hỏi, giải thích và kết luận. 

Trong phẩm Tứ Y nói: "Phò trì Phật pháp phải 
phân biệt trì phạm”. 

Còn ở đây vì tự tu nên dùng bình đăng. Vả lại 
trước là khuyên hàng xuất gia vâng giữ giới hạnh; 
còn ở đây khuyên người tại gia phải quên tướng bô 
thí. Nói niệm xứ khác lạ là khác hai bên, là chánh 
quán Trung đạo. Ngoại đạo giữ giới, chắng những 
là giữ giới mà còn được định cõi trên. Như văn 
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kinh sau có phi: "Ngoại đạo dứt kết sử còn hơn cả 
Ty-kheo giữ giới". Vì Tỳ-kheo giữ giới chỉ hàng 
phục pháp ác cõi Dục, do đó so sánh mà nói là hơn. 

Bồn loại thí đều được quả báo thanh tịnh, tức 
là không bồ thí, không có quả báo tức là quả báo 
thanh tịnh. 

Từ câu "Thế nào là v.v..." trở xuống là giải 
thích chương bốn, văn có ba: Hỏi, giải thích và kết 
luận. 

Nêu câu hỏi như văn kinh có ghi. 

Trong phân giải thích chỉ nói nghiệp Tịnh độ, 
lây Bô-đề làm gôc. Ở đây nêu mười điều thiện, 
chăng phải chỉ riêng mười điều thiện mà phải hòa 
hợp với tâm Bôồ-đề mà tu hành. Ví như ở trên đáp 
câu hỏi vô úy, nhưng mười điều thiện là nói nhân 
tương tự được quả tương tự. Như nói la bỏ nói dối 
được hoa quả, nghĩa là nói rằng vọng thì không 
thật, như hoa không kết trái. Nay chăng nói dối thì 
có quả báo chân thật, khi chịu báo thì cảm được 
hoa quả tốt đẹp. 

Từ câu "Thê nào v.v..." trở xuống, là hợp giải 
thích hai chương thứ năm và thứ sáu. Ý nghĩa liên 
quan nhau nên hợp thành một để giải thích. Có hai 
cách giải khác nhau: 

1. Cho răng trong đây phần khai chương nói về 
ba loại hữu dư, hai việc đầu là giải thích chương 
năm, dứt trừ hữu dư, một việc sau giải thích 
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chương sáu, dứt trừ nghiệp duyên. 

2. Nói phiền não dư báo là giải thích dứt trừ 
hữu dư, nói dư nghiệp là giải thích trừ nghiệp 
duyên ở đoạn trên, còn lại một việc chỉ là nêu ra. 

Văn có ba đoạn: một, là nêu chương ba; haI, là 
thứ lớp giải thích; ba, là kết luận. 

Thứ hai, là giải thích chương ba, thứ nhất là 
giải thích phiền não dư báo. 

Nếu phân biệt tập và báo thì tập nhân là phiền 
não, báo nhân là nghiệp. Nay phân tập và báo khác 
nhau nên nói phiên não dư báo. Nhưng cảm báo là 
do nghiệp, phiên não chỉ có thê làm cho nghiệp này 
thêm lớn. Như trong Đại Luận nói thì chỉ có phiên 
não cũng có thê cảm báo. 

Từ câu "Thế nào v.v..." trở xuống là giải thích 
trừ nghiệp duyên. Đây là nghiệp của phàm phu 
thông minh và Nhị thừa. Nói Tu- 

đà-hoàn có nghiệp bảy lần thọ sinh tức Tu-đà- 
hoàn tuy đã dứt trừ kiên hoặc nhưng còn suy nghĩ, 
nhuận sinh cõi trời, cối người nên còn bảy lân sinh 
lên cõi trời, bảy lần sinh xuống nhân gian, lên 
xuống hợp thành một vòng nên nói Dảy, nêu chia 
ra thì thành mười bốn. Tư-đà-hàm có nghiệp hai 
lần thọ sinh, người Tư-đà-hàm chỉ còn một lần sinh 
lên cõi trời, một lân sinh xuống cõi người. Đây là 


chia nên nói hai, nêu hợp thì chỉ là một. Có người 
hỏi: 
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- Vì sao đối với Sơ quả thì hợp lại đề tính, còn 
quả thứ hai thì lại chia ra? 

Đáp: Đó chỉ là hiển bày cho nhau mà thôi. 

A-na-hàm có nghiệp thọ thân ở cõi Sắc, tức A- 
na-hàm đã dứt hết tư hoặc cõi Dục nhưng vẫn còn 
tư hoặc cõi Sắc. Nhưng A-na-hàm gồm năm hạng 
chỉ nêu ra hạng thượng lưu, hạng Thượng lưu có 
hai hạng: 

1. Đến A-ca-ni-trá. 

2. Đến Vô Sắc. Cho nên kinh nói: 

"Thích nói về nghĩa thì sinh lên cõi Tịnh cư; 
người thích thiền định thì sinh lên cõi Vô sắc". 

"Nhưng sinh vào cõi À-ca-nmi-trả thì đã trải qua 
khắp Tứ thiền, nêu ở Sơ thiên chưa được diệt thì 
sinh lên cõi Nhị thiền. Ở Nhị thiên chưa được diệt 
thì sinh vào Tam thiền. Ở Tam thiền chưa diệt lại 
sinh vào Tứ thiên mới diệt. Trong đó lại có ba là 
siêu, bán siêu và khắp mắt. Sinh lên cối Vô Sắc thì 
gọi là Vô sắc ban, v.v... nếu sinh lên Vô sắc thì 
chăng còn sinh trở lại, cũng là sinh tức diệt, chắng 
đông với việc thọ sinh của Tứ thiên cho nên lược 
bỏ, chăng nói Thọ nghiệp cõi Vô sắc" mà chỉ nói 
"thọ thân cõi sắc" vì chăng sinh vào đó. Cũng là 
nói "hành hữu hành vô đồng sinh cõi Sắc", cho nên 
cũng chắng nói. 

Kế là từ câu "Thê nào là hữu dư v.v..." trở 
xuống là thứ ba, giải thích trừ hữu dư ở trên. 
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Nói không có nghiệp, không còn kết sử mà 
chuyện hai quả. Trang Nghiêm nói: "A-la-hán 
chuyện thành Bồ- tát Lục địa, Bích-chi-Phật 
chuyền thành Bô-tát Thất địa nên nói chuyên hai 
quả. Nay nói đó là nghĩa của Thông giáo, chăng 
thê dùng để giải thích kinh này. 

Khai Thiện cho răng không có việc ấy. Nói 
chuyền tức vốn là A- la-hán độn căn chuyên thành 
lợi căn. Bích-chi-Phật cũng như thê, vì dư tập nên 
chuyên thành hai quả. Nay nói đó cũng là Nhị thừa 
chăng phải ý của kinh này. 

Hà Tây cho rằng câu trên nói hai quả đặc đạo 
và đặc hướng tức chuyển A-la-hán đắc quả A-la- 
hán; Bích-chi-Phật cũng như thê. Văn kinh nói: 
"đắc và quả" thì đâu thể chăng giải thích như thế. 
Nay nói cũng là nghĩa của Nhị thừa, chăng phải là 
ý của kinh này. 

Lại có người giải thích: Nhân phiên não đã hết, 
quả báo cũng dứt, mà nay chắng diệt là vì dư thế 
trôi lăn nhưng nghiệp đã dứt chỉ còn hai quả này, 
đối với Bồ-tát là hoạn lụy cho nên nói là chuyên, 
chuyên tức là xả. Đây cũng là nghĩa kia, chăng liên 
quan đến kinh này. 

Hưng Hoàng cho răng chuyền hai quả nghĩa là 
quả Nhị thừa, thân còn nóng lạnh đói khát. Nay quả 
này đã dứt cho nên nói chuyền hai quả. Đây cũng 
là nghĩa của Tiểu thừa. 

Nay nói quả này chẳng sinh, hễ diệt thì dứt, đâu 
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cân do kinh mà chuyên? Đắp rằng quả của ba cõi 
tuy đã hết mà quả ngoài ba cõi mới sinh. Nói 
chuyền quả tức chuyển quả ngoài ba cõi. Nay lại 
nói răng đó cũng là nghĩa của Biệt giáo chưa phải 
là ý của Viên giáo. 

Từ câu "Thế nào v.v..." trở xuống là giải thích 
chương bảy, cũng có nêu câu hỏi, giải thích và kết 
luận. Nêu hỏi như văn kinh øh1. 

Thứ hai là giải thích, trong đó có phẩm Sư Tử 
Hồng. nói: "Hoặc là một nghiệp, một tướng, hoặc 
là một nghiệp hai tướng, ba tướng”. 

Trong đây nói một trăm phước thành một 
tướng, văn có hai đoạn: 

1. Nói về nghiệp của tướng quý. 

2. Nói nghiệp của vẻ đẹp. 

Ngoại đạo kính thờ một vị thần, mỗi vị chỉ có 
một tướng. Phật thì tu tập tất cả các tướng vào một 
thân. Mười hai nhật tức mười hai chi: Tý, Sửu, 
Dân, v.v... Hà Tây cho răng một năm có mười hai 
ngày tốt dùng để cúng tế và cầu phước. Nhưng tu 
tướng quý và vẻ đẹp cũng có ý nghĩa bốn Tất-đàn: 

1. Thể của Pháp vương nên dùng tướng quý và 
vẻ đẹp để trang nghiêm thân, chư Phật đều như thê, 
đó là Thế giới Tất-đàn. 

2. Khiên cho người thây sinh tâm tín tâm, khởi 
hạnh thiện tức là Vị nhân Tất-đàn. 

3. Một thân đây đủ các vẻ đẹp, đối phá ngoại 
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đạo là Đôi trị Tât-đàn. 

4. Vì sắc thanh tịnh nên Bát-nhã thanh tịnh, 
Bát-nhã thanh tịnh tức Đệ nhất nghĩa Tât-đàn. 

Văn nêu bốn dụ hoặc nêu y cứ theo đó đề phối 
hợp. 

Từ câu "Vì sao v.v..." là chương tám, có ba: 
hỏi, giải thích và kết luận. Thứ nhất như văn kinh 
có øhI. 

Có người nói "Biết nhân duyên hòa hợp tức là 
Thế đê". 

Nghĩa trên chắng đúng. Vì chăng thấy tướng 
sắc là chi hành diệt; chẳng thây duyên của sắc là 
vô minh diệt; chắng thây thể của sắc là thức, danh 
sắc, sáu nhập, xúc, thọ diệt; chắng thấy sắc sinh tức 
các chi ái, thủ, hữu, sinh diệt; chăng thấy. sắc diệt 
tức lão tử diệt; chắng thây tướng một là chắng thấy 
mười hai nhân duyên; chăng thây người thây là 
chẳng thấy nhân duyên giả, chân tục đều bặt, hai 
để đều mất, cũng chăng thây Trung đạo. Thông đạt 
TỐ biết nhân duyên như thê, vì sao chỉ là Thê đế? 
Tất cả pháp cũng như thẻ. 

"Vì sao v.v..." trở xuông là chương chín, văn có 
ba đoạn là hỏi, giải thích và kết luận. 

Nêu hỏi như văn kinh có ghi. Kế là giải thích, 
có hai phân: 

1. Lìa oán. 

2. Phân biệt oán. 
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Thứ nhất, lia bỏ phiền não là tự lia oán. Nói 
năm trụ tức là nói tha lìa oán. 

Từ câu "Thê nảo là oán v.v..." trở xuống là phân 
biệt nêu lên kẻ oán. 

Hà Tây giải thích tắm ma: 

Bốn ác như phỉ báng kinh Phương đắng v.v... 
là bốn ma, tức là ma sinh tử. Bốn ma như vô 
thường, vô ngã v.v... là ma Niết-bàn. 

Từ câu "Thế nào v.v..." trở xuống là chương 
mười cũng gồm hỏi, giải thích và kết luận. Thứ 
nhất, như văn kinh nói hai mươi lăm hữu và phiền 
não là hai bên tức là hai pháp nhân quả. 

Nay nói thêm răng phá ba hoặc trong hai mươi 
lăm hữu nên nói là xa lìa hai bên. 

Hà Tây cho răng nghiệp và phiền não là hai 
bên. 

Nay nói thêm, nêu nói ba hoặc có ba thứ nghiệp 
mới hợp ý kinh này, vậy phải lây hoặc nghiệp của 
giới nội làm hai bên, như thê thì hoàn toàn chăng 
phải ý kinh này. Đã đạt được ý này thì như tất cả 
pháp hữu vô, thường đoạn, cầu tịnh, buộc mở, 
v.v... đêu là hai bên. 

- Từ cầu "Bây ĐIỜ V.V..." trỞ xuông là phân nói 
vê nghĩa, văn gôm có hỏi và đáp. Y hỏi nêu Bô-tát 
tu tập mười công đức, vì sao Như Lai chắng tu tịnh 
độ. 

Phật đáp có bốn ý: 
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1. Nói ta nhờ tu mười việc, các bậc Thánh cũng 
như thê. 

2. Từ câu "Ví như v.v..." trở xuống là quở trách 
câu hỏi. 

Từ câu "Về phương Tây v.v..." trở xuống là , 
chỉ bày cõi Tịnh độ Vô Thăng. 

4. Từ cầu "VÌ giáo hóa v.v..." trở xuông là nói 
vì giáo hóa chúng sinh nên xuất hiện ở cõi uế. 

Từ câu "Lại nữa v.v..." là công đức thứ năm. 
Văn có ba đoạn: Hỏi, giải thích và kết luận. 

Phân giải thích có hai là giải thích và nói về 
nghĩa. 

Thứ nhất là phân giải thích. Xưa giải thích về 
năm việc có ba thuyết: 

1. Dung Thành cho răng chung cho hàng ngoại 
phàm và ba mươi tâm. Đã nói chăng sinh biên địa 
và đây đủ các căn. Đó là minh chứng. 

2. Cho Tăng đức này chắng phải là cạn hẹp. Vì 
sao? Vì Bô-tát Đăng Địa trở lên đều nương vào sự 
để hiển lý. Nói các căn đây đủ chăng phải chỉ cho 
mắt tai v.v... mà chính là nêu các căn tín, tân, v.v.. 
xuất thể. Nói biên địa chắng phải các vùng biên 
giới của cõi nước thế gian, không có Phật pháp, mà 
chính là nói la hai bên đoạn thường. Nói các vỊ trời 
hộ niệm tức nói Phật là trời, nói bốn chúng cung 
kính tức là làm ruộng phước cho chúng sinh. 

3. Khai Thiện cho răng đây là nói Bô-tát Đăng 
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Địa còn sinh vào cõi Dục nên gọi là các căn đây 
đủ. Nêu nói theo vô lậu thì được quả báo Biến dịch, 
nhưng Bồ-tát này còn hữu lậu nên nay thọ sinh. 

Tuy có năm việc này nhưng tâm không chấp 
đăm, chính là lây không chấp đăm làm thể. Nay 
bình răng ý của Khai Thiện hoàn toàn là nghĩa của 
Bồ-tát Tạng giáo. Nhà thứ nhất nói "chung cho Bồ- 
tát trước Thập địa" đó chỉ là nghĩa tâm ban đâu của 
Biệt giáo chăng quan hệ gì đên kinh này. Nhà thứ 
hai nói Bô-tát Đăng địa thì đó là ý ỹ chứng đạo. 

Nay y theo văn có hai là nói về công đức và nói 
về nghĩa. Nói về công đức thì nêu lên, giải thích và 
kết luận. Thứ nhất, như văn kinh có chép. 

Giải thích: Bốn việc trước là báo quả, một việc 
sau là tập quả. 

Kế là phân nói về nghĩa, trước là hỏi. 

Kế là Đức Phật, trước khen câu hỏi, sau là 
chánh đáp. 

Trong phân trả lời có hai đoạn: trước là nêu hơn 
kém. 

Kế là từ câu "Này thiện nam! v.v..." trở xuống 
là hiển bày tướng kém. 

Đâu tiên là nêu năm chương, trong đó định là 
lạc, cao quý là ngã, thường tinh thì sẽ thấy, kỳ lạ là 
Trung đạo, vô lậu là chứng Trung đạo, lợi ích an 
vul là hoa sen. 

Nói xa lìa khát ái là giải thích về định, về lạc; 
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dứt sinh tử chăng nối nhau là giải thích thường; 

làm Bô-tát là giải thích tịnh; dút trừ sự nghèo thiêu 
pháp thiện là giải thích cao quý, giải thích ngã; quả 
vô phân biệt là giải thích dị, giải thích bất cộng, 
giải thích cả vô lậu, lợi ích chúng sinh. 

Đức Phật nói năm việc này do Đại Niết-bàn mà 
được, có sư giải thích là chung cho ba mươi tâm 
ngoại phàm. Nên biết trước Thập địa thì chăng gọi 
là đắc; Đức Phật nói là vô lậu, còn Khai Thiện cho 
là hữu lậu, đã đôi kháng ý Phật lại còn làm người 
sau lầm lẫn. Cho nên biết, chắng thể hoàn toàn tin 
theo người giải thích, người học đời sau nên nương 
theo kinh. 

Đó gọi là Bô-tát tu tập kinh Đại-Niết-bàn mâu 
nhiệm, thành tựu đây đủ phân PB đức thứ năm. 

Từ câu "Này thiện nam! v.v..." trở xuống là nói 
về công đức thứ sáu. Xưa giải thích Tam-muội 
Km cương. Nếu nói theo Thập địa thì đó là tâm 
sau cùng (chung tâm). Nếu nói theo ba nhẫn thì đó 
là Thượng nhãn. Như thê lùi chắng phải là Bô- tát 
Đắng giác; tiên thì chăng phải Diệu giác, đó là Bỏ- 
tát Kim cương tâm. Thuyết khác thì cho răng đầy 
đủ giải tâm và hữu; một thuyết thì chỉ dùng nghĩa 
chiêu hữu, chăng lấy giải không vì giải không chưa 
đủ. Trang Nghiêm cho răng Kim cương tâm dứt 
hết hoặc, dẫn văn "Do bảy mặt trời cùng chiếu nên 
núi Càn-đảà đêu bị cháy hết". Cho nên biết Đăng 
giác đã dứt bỏ hết các hoặc. 
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Khai Thiện cho răng Km cương Tâm chỉ mới 
hàng phục vô minh, đến Diệu giác thì dứt một niệm 
hoặc nhẹ mỏng, liền thành Phật; dẫn kinh Thăng 
Man răng: Trí Bồ-đề của Phật là năng đoạn, văn 
này nói hàng phục là dứt hết. Kim cương Tâm thì 
giải Hữu là tròn đầy, nhưng còn chưa đủ giải 
không, dẫn kinh Nhị Thập Nhị Ngộ và kinh Phu 
Nhân đề minh chứng rộng nghĩa này. 

Các sư Trung Quán cho răng chăng thể xét định 
giai vị ây, nên ví như Bát-nhã, quán thông các Địa. 
Vả lại, Thập địa thì quá cao, vậy công đức thứ năm 
thì thuộc Địa nào? Chăng nên phán định quá xa 
cách, chỉ nên tương ưng với Tam-muội mà chẳng 
cần phân biệt cao thấp. Xưa lại cho Thập địa được 
một trăm Tam-muội rồi mới được định Thủ-lăng- 
nghiêm, mới nhập Tam-muội Kim cương, trên thì 
chưa đến Phật, dưới thì chắng phải hàng Hạ địa, 
chỉ ở bậc đã cùng học mà thôi. Nghĩa này cũng 
chắng đúng. Môn Tam-muội nảy cũng có Thông 
và Biệt, Biệt thì y cứ theo bậc cùng học, Thông thì 
suốt khắp các Địa, cũng chung cho Tự đạo, đâu 
khác gì Kim cương Bát-nhã thông từ Sơ địa đến 
Thập địa. Bát-nhã đã là Thông thì Tam-muội 
chăng lẽ lại là Biệt ư? Vì sao? Vì toàn thể cứng 
chắc như Kim cương, toàn thê an định như Tam- 
muội, thể bén nhạy như Bát-nhã. Cho nên kinh nói: 
”“Fam-muội Kim cương có ba tên”. Văn sau cũng 
chi: "Phật tánh có năm tên gọi". Nêu nói chung tâm 
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có dứt và không dứt thì hai nhà đối nhau. Vì duyên 
làm lợi ích nên nói có dứt và không dứt, theo thật 
lý thì chẳng dứt, chắng phải chăng dứt. 

Nay cho răng Trang nghiêm dẫn "núi Càn-đà 
đều cháy” chỉ là Thiên, vì sao? Vì hễ khi bảy mặt 
trời đều hiện, thì chăng những đốt cháy núi Càn-đảà 
mà tật cả đêu bị cháy TỤI Cả, nay lại chăng lây nghĩa 
tật cả đều cháy rụi làm dụ, mà chỉ lây VIỆC cỏ cây 
cháy còn lại núi để làm dụ. Đó chăng phải dụ 
chung cho tâm của Thập địa dứt hoặc. Chỉ lây bảy 
mặt trời lúc mới mọc, trước chiêu trên núi Càn-đà, 
khiến cỏ cây đều bị cháy, để nói Tam-muội này là 
công đức của Sơ địa. Vì mới dứt hoặc cho nên lây 
việc đốt cháy cỏ cây làm dụ. Văn có nêu lên, giải 
thích và kết luận, thứ nhất là giải thích, có ba đoạn: 
1) Nói lược về Tam- muội; 2) Giải thích rộng Tam- 
muội; 3) Giải thích tên. Phần nói lược có hai là nói 
về tự đức và nói về hóa tha. Văn nói về tự đức lại 
có hai: 1) Năng đoạn; 2) Nêu điều sai. 

"Đều phá tan hết" tức là năng đoạn, "thây tất cả 
pháp" là nêu lên sai lâm. 

Từ câu: "Bô-tát trụ v.v..." trở xuống là nói về 
hóa tha. 

Từ câu: "Thí như v.v..." trở xuống là đoạn hai, 
nói rộng Tam- muội, văn có hai: Trước nói về tự 
hành, sau nói rộng về hóa tha. Nói về tự hành có 
ba phân: 1/ Năng đoạn; 2/ Năng kiến; 3/ Nói lại về 
năng đoạn. Năng đoạn có tám dụ: 
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1) Dụ về năng đoạn. 

Thứ bảy là dụ khen ngợi. 

Từ câu "Bồ-tát v.v..." trở xuống là đoạn hai, nói 
rộng về năng kiến. Đầu tiên, một là dụ về năng 
kiến. 

Kế là ba dụ khen ngợi. 

Từ câu: "Này thiện nam! v.v..." trở xuống là 
thứ ba, lặp lại năng đoạn; cũng có ba dụ, thứ nhât 
là dụ về năng đoạn. 

Kế là hai dụ về quên công lao. 

Từ câu: "Nếu Bô-tát v.v..." trở xuống là thứ hai, 
nói rộng về hóa tha, có bốn đoạn: 

1. Nói biển thân như Phật. 

2. Trở về bản xứ. 

3. Dứt hoặc cho người. 

4. Tam mật thị hiện: Thị hiện lại có bốn: 

1. Nói về khẩu mật. 

2. Thân mật. 

3. Lặp lại khâu mật. Trước thì nói dùng một âm 
mà sự thích hợp lại khác, nay nói một pháp mà sự 
thích hợp lại khác. 

4. Từ câu: "Bô-tát v.v..." trở xuống là ý mật. 

Từ câu: "Vì sao? v.v..." trở xuống là đoạn ba, 
giải thích danh, có ba dụ: 

1. Nói bất định, ví dụ cho vô tướng. 

2. Chắng thể định giá, dụ cho vô danh. 
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3. Nói lìa khô, độc, dụ cho vô úy. Kết luận, như 
văn kinh có gh1. 


Phẩm 22: ĐỨC VƯƠNG (PHẢN 5) 


Đầu quyên là nói về công đức thứ bảy, Khai 
Thiện cho răng công đức nảy và công đức thứ tám 
là vòng thứ hai. Do gân. bạn thiện mới nghe chánh 
pháp. gia vị còn cạn thập. Đến công đức thứ tám, 
dùng chín việc làm thể để nói về tâm Tuệ Giải 
thoát, nghĩa rất sâu xa. 

Nay cho rằng lời này chẳng đúng, đó đều là 
công đức đạt được khi mới chứng chăng nghe mà 
nghe. Phật nói phen thứ Dảy, thứ tảm để nói về việc 
biết rõ pháp làm nhân gân Niếễt-bàn, làm thiện tri 
thức cho chúng sinh; đâu thể bỏ qua công hóa tha 
của nội đức mà lập ra kiến giải tự hành, cầu thây 
bên ngoài làm khuôn phép. Dẫu nay tự câu thiện 
tri thức, thì đó cũng là nương vào sự để hiễn lý, ví 
như ngài Tịnh Danh nghĩ đến Phật thì các Đức Phật 
như Sư Tử Hưởng v.v... đều đến nói pháp, nói xong 
thì đi. Thiện tri thức như thế, nghe pháp suy nghĩ 
tu tập, thì đâu thê nói là giai vị cạn thấp? 

Văn có ba đoạn là nêu chương, giải thích và kết 
luận. Nêu câu hỏi như văn kinh đã ghi. 

Nêu pháp đúng, như văn kinh ở trên đã gh1. 

Nêu khổ hạnh là chắng đúng, có hai cách giải 
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thích: 1/ Cho rằng ngoại đạo không lìa khô hạnh; 
2/ Cho rằng chỉ ở trong Phật pháp, nếu tu khô hạnh 
thì chắng thê đạt đạo, phải tu tuệ phẩm làm chánh, 
còn các hạnh khác thì trợ g1úp. 

Thứ ba là nêu tên, như văn kinh. 

Từ câu: "Ví như v.v..." trở xuống là đoạn hai, 
giải thích; trước giải thích chung, sau giải thích 
riêng. Giải thích chung có nêu ba dụ, hai dụ đầu là 
dụ cho Bô-tát, một dụ sau là dụ cho phàm phu. Dụ 
về Bô-tát, đầu tiên là thí dụ về tự hành, gồm có bôn 
việc. Tức Bô-tát trụ ở nhân vị, Thánh pháp chưa 
đủ, nên cũng cần có bạn thiện, nghe pháp về tu 
hành v.v... Dụ thứ hai là Bồ-tát hóa tha, cũng vâng 
làm v.v... Một dụ sau cùng là phàm phu. Vì phàm 
phu có tội nặng, nên nói là: "Như bệnh hủi". Ba dụ 
này, mỗi dụ đều có hợp thuyết. 

Trong dụ trên, bệnh nóng là dụ cho ái, lạnh là 
dụ cho s1, suy nhược dụ cho mạn, tả dụ cho sân, sốt 
rét dụ cho s1, các tà dụ chung cho năm lợi sử, v.v... 

Hỏi: Đối với Bô-tát thì lợi sử, độn sử đều dứt 
hết thì đâu có các bệnh này? 

Đáp: Nhờ vào chung mà nêu riêng, hoặc riêng 
của Bô-tát thì đến quả Phật mới sạch, cho nên đâu 
được không bệnh. 

Nói thêm: Hoặc chung riêng, tên thì đồng mà 
thể lại khác. 

Từ câu "Thí như có người v.v..." trở xuống là 
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giải thích riêng bốn việc. Trước sơ lược, sau giảng 
rộng. Đầu tiên là lược giải thích tri thức. Lại có 
bốn. Trước là khen ngợi gồm có dụ và hợp, như 
văn kinh ghi. 

Từ câu "Thiện tri thức v.v..." trở xuông là nêu 
nØƯỜI. 

Về người thì có năm bậc: Phật, Bồ-tát, Thanh 
văn, Duyên giác, và người tin kinh Phương đăng. 

Từ câu ”Vì sao gọi là Thiện tr1 thức v.v...” trở 
xuống là đoạn ba, nói về giai vị. Đầu tiên là nói 
năm vị: 

1. Dạy bỏ ác làm thiện. 

2. Đúng như lời dạy tu hành. 

3. Tu tập đạo Bồ-đề. 

4. Thực hành giới và thí. 

5. Chẳng vì mình mà vì người. 

Hoặc phối hợp đây với năm người ở trên nhưng 
chưa hắn phải như thế. 

Từ câu "Như mặt trăng v.v..." trở xuông là đoạn 
thứ tư, nói được. lợi ích của Thiện tri thức. 

Vào ngày mông một, tuy chẳng thây mặt trăng 
nhưng không thê nói là không có. Lúc mới gân 
Thiện tri thức tuy cho răng chưa có lợi ích nhưng 
thật ra đã được thâm nhuân. 

Từ câu "Nếu có thể nghe v.v..." trở xuông là 
thứ hai giải thích người nghe pháp. Có hai đoạn: 
Trước nói nghe ba kinh, sau nói được ba giải. 
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Ba kinh tức là mười hai thể loại, Đại thừa 
Phương đăng và kinh này. Xét ý văn tựa như một 
đời giáo hóa mà có sơ, trung và hậu. 

Kế là từ câu "Chuyên tâm v.v..." trở xuống là 
nói ba giảI. 

Đó là tám Thánh đạo, mười một Không và Đại 
Niết-bản, có người dùng ba giải đối với ba giáo nói 
ở trước. Nay cho răng chưa hắn hoản toàn như thê. 
Trong mỗi giáo đều sinh ra ba giải. Văn nói nhờ tu 
tập nên được Đại Niết-bàn. Nếu có người tu tập 
tám Thánh đạo thì thây được Phật tánh, được Đại 
Niết-bản. Nếu chỉ nghe Đại Niết-bàn mà chăng tu 
tập thì đâu thê được Tam-bô-đề? 

Từ câu "Thí như người bệnh v.v..." trở xuống 
là giải thích suy nghi. 

Văn sau nói năm trần, bốn tướng và vô trân là 
mười tướng. Văn này dùng năm trân, ba tướng, 
nam và nữ làm mười tướng. Đó là do giáo môn 
khác nhau. 

Từ câu "Thế nảo gọi là v.v..." trở xuống là giải 
thích việc thứ tư, như văn kinh có gh1. 

Từ câu Này thiện nam! v.v..." trở xuống là 
phân thứ hai giải thích rộng bốn pháp. Cũng có 
bốn: thứ nhất nói về Thiện tri thức. Người thì nêu 
sơ lược mà văn giải thích rộng, trước là pháp 
thuyết, kê là nêu bảy dụ. 

Trong phân pháp thuyết có nêu ba thứ ngôn 
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ngữ. Tất cả đều do Như Lai khéo thông đạt các căn 
cơ. Nên dùng lời nhu hòa để quở trách pháp thiện, 
nên dùng lời quở trách để nói pháp khổ não ép 
ngặt, nên dùng hai loại đề hợp cả haI. 

Trong bảy thí dụ trên, hoặc lập dụ trước, hoặc 
lập dụ sau. 

Từ câu "Thế nào là Bô-tát v.v..." trở xuống là 
phân thứ hai, giải thích rộng về nghe pháp. Trước 
giải thích, sau dẫn chứng. Trong giải thích có pháp 
và dụ. 

Trong dụ gồm có bốn dụ. 

Từ câu "Vì thê v.v..." trở xuống là phân thứ hai, 
dẫn chứng. Trước dẫn chứng các kinh, sau dẫn hai 
VIỆC. 

Đầu tiên dẫn chứng chung các kinh. 

Từ câu "Vì nghe pháp v.v...” trở xuống là dẫn 
hai việc để chứng minh. Trước › nói vê Sơ quả. 

Trưởng giả Tu-đạt bị bệnh, nghe ngài Thần Tử 
nói bốn công đức và mười dụ an ủi thì bệnh liên 
hết. Bốn tức là bôn pháp ở đây; mười dụ an ủi, xưa 
cho răng tám Thánh đạo tức là tận Vô sinh trí 
nhưng Sơ quả không có hai trí. Kia lại giải thích 
răng kiến đê đã tận tức là tận trí, kiến đê chắng sinh 
tức là Vô sinh trí. Lời này không có chỗ căn cứ. Hà 
Tây cho rằng tám Thánh đạo tức là chánh trí chánh 
Giải thoát, nghĩa này của A-hàm chăng được giải 
thích khác hơn. Không mắt dụ cho phàm phu; một 
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mắt dụ cho mắt pháp; hai mắt dụ cho mắt pháp và 
mắt tuệ. Lại không mắt dụ cho hàng phàm phu tán 
tâm, một mắt dụ cho mắt trời, hai mắt dụ cho mắt 
trời và mắt tuệ. 

Từ câu "Khi xưa v.v..." trở xuống là dẫn việc 
của ngài Thân Tử. Đức Phật bảo A-nan nói pháp, 
A-nan mới đạt Sơ quả, vì người thượng quả không 
chịu nghe pháp của người hạ quả, nên sai đệ tử 
khiêng . đến trước Đức Phật đề nghe Phật nói pháp, 
bệnh liên hết. 

Từ câu "Thê nảo là v.v..." là thứ ba, giải thích 
rộng về tư duy, gôm có năm đoạn: 

1. Lìa năm dục. 

2. Lìa bốn điên đảo. 

3. Lìa bỗn khô. 

4. Biết nhân xưa. 

5. Biết pháp thường. 

Văn nói: "Tâm đã suy nghĩ, chăng lẽ lại có tâm 
duyên theo năm dục”. 

Nếu chưa nghe thì chấp ngã, thường. Đã suy 
nghĩ thì diệt được thường, ngã, v.v... 

Trong đó nói về diệt, diệt chỉ là chết. 

Từ câu "thê nào là đúng như pháp" trở xuống 
là thứ tư, giải thích rộng về tu hành, có ba: 

1. Nói chỉ thực hành điều thiện. 

2. Nói về việc giải thích Không, vô thường. 

3. Nói bảy thứ tri kiến. Tri kiến lại có ba là nêu 
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lên, giải thích và phân biệt. 

Đầu tiên là nêu chương môn, kê đến là lược nêu 
phân g1ữa, nêu hai chương thật và chăng thật. Thật 
thì có bảy tri kiến, không thật thì chắng CÓ. 

Từ câu "Thế nảo gọi là v.v..." trở xuống là thứ 
hai, giải thích. Thứ nhất nói về biết Niết-bàn. 
Trước nêu ba loại Niết-bàn, sau là giải thích: 

1. Niết-bàn của Phật. 

2. Niết-bàn của phàm phu. 

3. Niết-bàn của Thanh văn. 

Hai Niết-bàn sau đêu thiếu phân diệt. Đâu tiên 
là nói về Niết-bàn của Phật. 

Phật đây đủ muôn đức, chỉ lược nêu tám đức. 
Tận nghĩa là tật cả phiền não dứt hết; tánh thiện 
nghĩa là tật cả pháp thiện của Như Lai; thật nghĩa 
là chắng luống dối; chân là chăng tà ngụy. Bốn 
pháp khác thì như văn kinh có nói. 

Niết-bàn của ngoại đạo có tám việc, nếu ngoại 
đạo tán tâm thì chăng liên quan đến văn này. Nay 
chỉ nói theo ngoại đạo được định Phi tưởng, xa lìa 
được các hoặc của cõi dưới nên gọi là CIải thoát, 
tức là có tánh thiện nhưng chăng phải rốt ráo chân 
thật, Thường, Lạc, Ngã, Tịnh, nên nói là Không. 

Sáu tướng của Niết-bàn Thanh văn đêu có cho 
và đoạt, vì chắng băng Phật cho nên đoạt mật Ngã 
và Thường, chỉ còn sáu việc. Vì hơn ngoại đạo nên 
cho là Lạc và Tịnh. Đây là y cứ theo Niết-bản hữu 
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dư nên nói tám Thánh đạo vô lậu, còn thân trí nên 
nói là an vui: Dứt hạt giông trói buộc nên nói là 
thanh tịnh, là thứ hai giải thích môn ở trên, chắng 
giải thích Niết- bàn thứ nhất, chỉ giải thích hai loại 
sau. Vì Niết- bàn của Phật kinh này đã nói nhiêu 
nên không cân phải nói thêm. Hai loại sau cần phải 
giải thích. Thứ nhất là giải thích Niết-bàn của 
phàm phu. 

Từ câu "Thế nảo là sáu tướng v.v..." trở xuống 
là giải thích Niết-bàn của Nhị thừa. 

Văn đã nói chắng chân, chăng thật, nhưng vì 
được tảm Thánh đạo vô lậu nên nói là Tịnh, Lạc. 
VỊ lai sẽ được Đại Niết-bàn nên nói là vô thường. 
Sau cùng là kết luận nêu khác nhau. 

Kế là giải thích môn thứ hai là biết Phật tánh. 

Trong phẩm Ca-diếp ở sau có nói về năm 
chủng tánh khác nhau: 

1. Phật tánh của Phật, øôm bảy đức là Thường, 
Lạc, Ngã, Tịnh, Chân, Thật, và Thiện. 

2. Phật tánh của Bô-tát thân sau, cùng gôm có 
sáu đức là Thường, Tịnh, Chân, Thật, Thiện và 
Thiên kiến. 

3. Phật tánh của Bồ-tát trụ Cửu địa cũng øôm 
có sáu đức, là năm đức trên và đức thứ sáu là khả 
kiên thay cho thiên kiến. Nay ở đây nói chăng phải 
Phật tảnh của Phật, là nghĩa khác nhau. Khai Thiện 
cho răng cả hai loại trên đêu là Phật tánh của Cửu 
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địa. Như phẩm Ca- diệp thì y cứ theo vị đê phân 
biệt nên từ Sơ địa đến Ngũ địa có năm tánh. Từ 
Lục địa đến Thất địa có năm tánh. Bát địa, Cửu địa 
có sáu tánh. Thập địa có sáu tánh. Phật tánh của 
Kim cương hậu tâm có bảy tánh. Nay văn này 
chăng phân biệt theo vị để nói sáu hay bảy, chỉ y 
cứ theo nhân vị của Thập địa Không đề phân biệt, 
phối hợp với các Địa nhưng phải biết rõ là nói 
chung cho mười địa. Đương kiên và khả chứng đều 
chưa đặc. Giai vị dưới quả Phật trở xuống đều nói 
theo thuyết này. 

4. Phật tánh của Bát trụ trở xuống đến Lục trụ 
có năm đức là Tịnh, Chân, Thật, Thiện và Khả 
kiến. 

5. Phật tánh của ngũ trụ trở xuống đến Sơ trụ 
có năm đức là Tịnh, Chân, Thật, Thiện bất thiện và 
khả kiến. 

Kế là giải thích biết tướng Như Lai. Có Nhất 
thê và Biệt thể. 

Trước nói về thể Thường Lạc. 

Kế là nói chỉ bày đạo để thấy (khả kiến), tức là 
nêu tự thê riêng. Giải thích chương thứ tư là biết 
pháp. 

Cũng có đủ hai nghĩa: 

1. Thường, Lạc, Ngã, Tịnh là pháp nhất thê. 

2. Vô thường v.v... là biệt thể. 

Thường, lạc tức là Nhất thể Tăng, tướng đệ tử 
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nảy là Biệt thê Tăng. 

Giải thích môn thứ sáu là biết thật tướng. 

Thể thật tướng thì chẳng phải nhân, chẳng phải 
quả, chăng phải có, chăng phải không. Nêu nói 
theo dụng thì cùng khắp các quả, tất cả đều có 
nghĩa khác nhau. 

Giải thích môn thứ bảy là biết hư không. Môn 
này ở trước chưa nói mà nay làm lời kết luận các 
môn. Văn kinh có ba: 

1. Nói về chân không 

2. Nói về sự không. 

3. Nói về Niễt-bàn không. 

Không thì chăng khác nhưng y cứ theo pháp thì 
có ba. Vả lại, chỉ có hai Không, thì Niết-bàn thuộc 
về Chân không. 

Đầu tiên nói về Chân không nên nói là Tuệ 
nhãn thây được, cái thây này tức là thây mà chắng 
thây. 

Từ câu Này thiện nam! Không gọI là vô pháp, 
v.v...' trở xuông là đoạn hai, nói vê Không của sự 
là TẾ Nêu điều này đề làm dụ. 

Từ câu "Này thiện nam! Tánh của chúng sinh, 
v.v..." trở xuống là nói về Niết-bàn không. Văn 
kinh nói vì ánh sáng nên gọi là hư không. Có hai 
cách giải: 

1/ Cho răng hư không chẳng thế thấy, chỉ có 
công dụng để ánh sáng chiếu thông, nêu chỉ là 
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không thì chẳng có mầu sặc ảnh sáng, Như sắc do 
hư không mà thây được, nếu sắc có chướng ngại 
thì chăng thể thấy sắc. Do hư không chăng chướng 
ngại nên thấy ánh sáng mâu sắc. 

2. Hư không chắng phải là pháp mà thức tâm 
thây được, thức tâm chỉ thấy ánh sáng, dẫn sinh ra 
tâm hành mới thây được hư không. 

Từ câu "Niết-bàn v.v..." trở xuống là đoạn ba, 
liệu giản, tức phân biệt bốn loại. Văn có bốn: 

1. Phân biệt Niết-bàn. Vì là đức riêng nên chỉ 
có văng lặng mâu nhiệm. 

2. Phân biệt Phật tức nói về người. Người bao 
gøôm pháp nên có hai lạc: Chứng Niếễt-bàn thì có 
Tịch diệt lạc; có trí chiêu cảnh nên có Giác tri lạc. 

3. Phân biệt thật tướng. Đã thông đạt nên có ba 
lạc. 

4. Phân biệt Phật tánh Trung đạo. Vị lai sẽ thấy 
nên có Bồ-đề lạc, đây là nói theo chánh nhân. 

Từ câu "Bấy giờ, Bôồ-tát v.v..." trở xuống là 
phân hai, nói về nghĩa. Có hai: một, là hỏi; hai, là 
kết luận, vặn hỏi. Phân hỏi chánh có ba: một, là hỏi 
nơi đã dứt phiền não là Niết-bàn; hai là , hỏi nơi 
dứt phiên não chắng phải là Niết-bàn; ba, là hỏi lại 
câu thứ nhất. 

Câu thứ nhất có hai: 

1. Lãnh chỉ và bác bỏ ngược lại. 

2. Chánh thức thưa hỏi. 
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Gạn hỏi có hai ý: đầu tiên là y cứ lời đáp về ma, 
sau là y cứ Bô-tát cũng dứt bỏ hoặc này. Câu hỏi 
này là y cứ vào câu nói ở trước "chính là nơi mà 
chư Phật dứt phiên não là Niết-bàn". Lẽ ra chỉ hỏi 
về phiền não mà lại nói nơi chăng phải Niết-bàn, 
đó là sợ răng Phật lại chuyên sang hỏi ngược lại, vì 
muốn ngăn chặn ý Phật nên dùng thêm "nơi (xứ)" 
đề thưa hỏi. 

Thứ nhất là y cứ theo lời đáp câu hỏi của ma. 

Nếu nói dứt phiền não là Niết-bàn, vì sao lúc 
mới thành đạo đã dứt phiên não thì liền Niết-bàn, 
vì sao phải đợi có đệ tử học rộng, v.v... mới Niết- 
bàn? Lại nói răng sau ba tháng là Niết-bàn, nên 
Niết-bàn mới dứt phiên não thì chưa phải là Niết- 
bàn. Đáp câu hỏi của ma vương xuất xứ từ Trường 
A-hàm. 

Thứ hai là dẫn Bô-tát đề thưa hỏi. 

Nếu nhất định dứt bỏ phiên não là Niết-bàn thì 
các Bồ-tát cũng đã dứt, lẽ ra cũng là Niết-bàn. 

Từ câu "Nêu dứt bỏ phiền não v.v..." trở xuống 
là câu thưa hỏi thứ hai. 

Đây là ngăn ý Phật, chăng phải là hỏi đúng, cho 
nên văn không nhiêu. Nếu dứt hoặc chắng phải là 
Niết-bàn, vì sao khi xưa Phật bảo Bà-la-môn răng 
"Nay thân ta chính là Niết- bàn”. Nếu thân là Niết- 
bàn thì dứt chẳng phải Niệt- bàn, nếu dứt là Niết- 
bàn thì thân chắng phải Niết-bàn. 
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Từ câu "Như Lai lại thường v.v..." trở xuống là 
thứ ba, hỏi lại câu "nơi đã dứt là Niết-bàn". Văn có 
ba ý: một là y cứ theo câu đã trả lời cho ma. 

Về ba tháng, nói tháng thì có khác nhau, có thể 
cho là sau hai tháng, ba tháng, bốn tháng. Nói bốn 
tháng là thời gian của nhà Chu, nói ba tháng là thời 
gian của nhà Ân, nói hai tháng là thời gian của nhà 
Hạ. Ở đây nói ba tháng là dùng thời gian của nhà 
Ân. Hai là cho răng chăng phải như thế, như tháng 
mười một năm nay, ma thôi thúc Phật nhập Niết- 
bàn, Phật đáp là sau ba tháng ta sẽ nhập Niết-bàn. 
Tức y cứ thời gian tại đạo tràng. Ba, là y cứ theo 
lời dạy của các lực sĩ mà hỏi. 

Nói "Bây Ø1ờ” có hai cách giải: 

1. Cho răng lúc bấy giờ là từ lúc ở đạo tràng, 
lúc bấy giờ là đã Niết-bàn, vậy đâu cần nói cuôi 
đêm nay sẽ Niết-bàn. 

2. Cho rằng lúc bấy giờ tức là sáng sớm ngày 
mười lăm tháng hai là thời gian Niết-bàn, vì sao lại 
nói cuối đêm nhập Niết-bàn? 

Đức Phật đáp, có hai ý: Trước đáp thắng câu 
hỏi; sau là kết luận nói lỗi của Đức Vương. 

Lời thành thật đã chăng luông dỗi, huống chỉ là 
hiện tướng lưỡi rộng dài, há là luống dối ư? Vả lại, 
Như Lai biết rõ cơ duyên, ứng thời hợp cơ làm lợi 
ích, cho nên có khi nói dứt là Niết-bàn, có khi nói 
dứt chăng phải Niết-bàn đêu là lời chân thật của 
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Phật chỉ dạy. 

Sau là phân đáp ba câu hỏi nhưng chắng theo 
thứ lớp. Câu đâu tiên đáp câu thứ nhất; câu thứ hai 
đáp câu sau cùng: câu thứ ba đáp câu thứ hai. 

Thứ nhất, có hai câu: Thứ nhất trả lời câu nói 
của Ma vương. 

Ma chắng biết Niết-bàn, cho răng im lặng là 
diệt độ, Đức Phật thuận theo ý ma, chăng lẽ đó là 
thê của Niết-bàn ư? 

Từ câu "Như Lai v.v..." trở xuống là trả lời câu 
hỏi của Bô-tát. Nói Phật và Bô-tát tuy đồng mà có 
khác, tức Phật có Niễt-bàn, 

Bồ-tát không có, Tăng là thật, cho nên nói Tam 
bảo có tướng khác nhau, chỉ nói hai pháp thường 
trụ và thanh tịnh không khác nhau. Văn sau giải 
thích cũng như thế. 

Từ câu "bấy giờ v.v..." trở xuông là ý thứ hai. 
Trả lời câu hỏi thứ ba là nơi dứt phiên não. Trước 
nói về dứt ác nên nêu Niết-bàn, sau nói là sinh điều 
thiện nên nêu Niết-bàn. Nói dứt ác, đầu tiên là pháp 
thuyết, kế là nêu rộng năm dụ. 

Từ câu "Như Lai v.v..." trở xuông là nói vì sinh 
ra điều thiện cho nên nói Niết-bàn. 

Từ câu "Này thiện nam! Có loại Niết-bàn 
v.v..." trở xuông là đoạn thứ ba đáp câu hỏi thứ hai 
"Nơi dứt phiên não chăng phải Niết-bàn". Nói về 
phải và chăng phải, nếu chăng thấy Phật tánh chỉ 


1148 BỘ KINH SỞ 1 


dứt : phiên não thì gọi là Niết-bàn, chăng phải là Đại 
Niết-bàn. Nếu thây Phật tánh, dứt phiên não thì 
được Đại Niết-bàn. Phải và chăng phải như thế, 
đâu được nói một bè. 

Văn có hai phân: 

1. Nói về phải, chắng phải. 

2. Giải thích rộng Đại Niễt-bản, gôm mười một 
cầu. 

Xưa nay người dẫn câu văn ở đây cho rằng Bát- 
niết là bất, bàn-na là chức (dệt) mà dịch như thê. 
Nên biết trong đoạn văn trên không có từ Bản-na. 
Vả lại hai chữ thức (biết) và chức (dệt) trong kinh 
này cũng khác nhau. Mười câu còn lại rất dễ thây. 
Thứ ba kết luận như văn kinh có ghi. 

Giải thích công đức thứ tám, gồm có nêu câu 
hỏi, giải thích và kết luận, thứ nhật như văn kinh 
có øhI. 

Phần giải thích gồm chín việc, có hai đoạn, 
trước nói về công đức, sau là nói về nghĩa. Thứ 
nhất lại có hai: trước kế ra chín việc, sau thứ lớp 
giải thích. Kế chín việc có chín chương. như văn 
kinh có øghI. 

Nói dứt trừ năm việc tức là năm âm, nhưng thật 
ra Bồ-tát chưa hoản toàn dứt sạch năm âm mà 
chăng bị năm ấm che ngăn. Đâu tiên giải thích năm 
âm. Trước giải thích chung, sau giải thích riêng. 

Đầu tiên là giải thích chung nói ngăn che và 
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gánh nặng. Từ câu "Tuy thây v.v..." trở xuống là 
giải thích riêng. 

Sắc ấm là gôm năm căn, năm trần, tông cộng là 
mười sắc, tất cả đều do nhân duyên sinh nên không 
có tự tánh. Nói thọ có một trăm lẻ tắm món, øôm 
hai cách giải thích: 

1. Cho răng trong thọ â âm không có từ ngữ một 
trăm lẻ tám, chỉ có hành ấm MỚI CÓ phiên não gồm 
chín mươi tám sử và mười triền thành một trăm lẻ 
tám. 

2. Theo Thích Luận cho rằng trong thọ ấm tự 
có một trăm lẻ tám món, øôm chung cả sáu căn, 
mỗi căn có ba, thành ra mười tám. Trong một căn 
lại có thiện và bất thiện, thành ba mươi sáu, lại 
nhân với ba đời thì được một trăm lẻ tắm. 

Từ câu "Thế nào v.v..." trở xuống là giải thích 
môn thứ hai. 

Nói lìa bỏ năm kiến, lại nói do năm kiến này 
mà sinh sáu mươi hai kiến. Câu này có hai cách 
giải thích: 

1. Cho răng hợp ngã kiến gồm có năm mươi 
sáu, biên kiến gôm có sáu, Ngã kiến năm mươi sáu 
món, năm âm cõi Dục mỗi cõi đều có bốn kiến tức 
lia bốn kiến thành hai mươi. Cõi Sắc cũng như thê 
tức thành bốn mươi món, cõi Vô sắc chỉ có bốn 
tâm, mỗi tâm đều có bốn kiến, tức thành mười sáu, 
cộng với bôn mươi thành năm mươi sáu. 
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Sáu món của biên kiến tức ba cõi, mỗi cõi đều 
có Đoạn và Thường tức thành sáu món. 

2. Cho rằng chỉ y cứ theo biên kiến là sáu mươi 
hai chăng nói thân kiến và nói theo ba đời mà 
thành. Hiện tại có ngã và vô ngã, bốn kiến nhân 
năm âm thành hai mươi. VỊ lai có hữu biên, vô biên 
kiên thành hai mươi. Quá khứ có như khứ và chắng 
như khứ bốn kiến thành hai mươi, tổng cộng là sáu 
mươi, lại chắng lia Đoạn và Thường nên thành sáu 
mươi hai món. 

Phẩm quán Niết-bàn trong Trung luận nói sau 
khi Phật diệt độ, y cứ vào Phật mà sinh hai kiến 
chấp đoạn thường, lại ý cứ vào quá khứ, vị lai 
chăng nói hiện tại mà châp Như Lai là như khứ và 
chăng như khứ, lại y cứ theo năm ấm mà thành hai 
mươi món. Thường và vô thường bốn kiến nhân 
với năm âm thành hai mươi. VỊ lai hữu biên, vô 
biên nhân với năm âm cũng thành hai mươi, cộng 
với đoạn và thường thành sáu mươi hai kiến chấp. 

"Thế nảo v.v..." trở xuống là giải thích chương 
ba. 

Thành tựu sáu niệm xứ đông với phẩm Phạm 
Hạnh chỉ hơi khác nhau về thứ lớp. 

Từ câu "Thế nào là tu v.v..." là giải thích 
chương thứ tư. 

Tức là tu tập năm định, trước là bỗn Thiền định, 
sau là Bát-nhã. Tri định tức Sơ thiền, vì có Øiác có 
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quán cho nên được. Tịch định tức là Nhị thiên, vì 
không còn giác quán cũng gọi là Thánh 1m lặng, 
nên gọi là Tịch. Thọ khoái lạc, tức Tam thiền. Lạc 
thọ cùng tột cho nên được, định vô lạc tức Đệ Tứ 
thiền đã dứt khô lạc tức xả thọ. Định Thủ-lăng- 
nghiêm lại có chung và riêng, chung thì suốt tử 
Thập địa về trước cho đến Địa tiền, riêng thì chỉ 
trong mười địa, lại tu một trăm lẻ tám Tam-muội 
mới được định này. 

Từ câu "Thế nào là v.v..." trở xuống là giải 
thích chương năm. 

Nghĩa là giữ gìn tâm Bô-đê, tùy pháp thiện đã 
tu tập, tất cả đều là hạnh Bô-đề. Văn có pháp, dụ 
và hợp. 

Từ câu "Thế nào là v.v..." trở xuống là giải 
thích chương sáu. Tức bốn Tâm vô lượng. 

Từ câu "Thế nào là v.v..." trở xuống là giải 
thích chương bảy. 

Tức là Nhất thừa, Nhất thừa là thật, kinh Pháp- 
hoa nói: "Chỉ một sự thật này, nếu hai thì chăng 
chân". 

Từ câu "Thế nào là v.v..." trở xuống là giải 
thích chương tám. Tâm và tuệ khác nhau, có hai 
cách giải thích: 

I1. Dung Thành cho rằng duyên với tục để nào 
mà tâm chăng khởi tham sân tức là tâm Cải thoát, 
duyên với chân đề tâm không còn vô tri thì gọi là 
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Tuệ Giải thoát. 

2. Cho răng dứt tham sân là tâm Giải thoát. Dứt 
vô minh là Tuệ Giải thoát. Dẫn luận rằng: "Phiên 
não thuộc về tâm, vô minh thuộc VỀ tuệ”. 

Từ câu "thề nào là v.v..." trở xuống là giải thích 
chương chín. 

Như trên giải thích, nói nhờ có Tuệ Giải thoát 
nên xưa chăng nghe mà nay được nghe v.v... có hai 
cách giải thích: 

1. Cho rằng nghe là tai trời, thấy là mắt trời, 
cho đến tức thân thông. 

2. Cho răng Cửu địa là nghe thấy Phật tánh, 
Thập địa là mắt thấy Phật tánh, rõ ràng đây đủ. Nay 
nhờ tuệ Giải thoát nên đến Cửu địa tức chắng nghe 
mà nghe. Nhờ Cửu địa mà đến Thập địa tức chăng 
thấy mà thây. Nhân Thập địa mà đến Phật địa tức 
chăng đến mà đến. 

Từ câu "Bấy giờ v.v..." trở xuông là phân thứ 
hai nói về nghĩa. Tức nói về tâm Giải thoát ở tám 
chương trước, trước là hỏi, sau là đáp. Hỏi thì gồm 
có ba câu: 

1. Y cứ theo vốn không, tức đạo mà hỏi. 

2. Y cứ theo vốn có, tức buông mà hỏi. 

3. Y cứ theo bất định để hỏi. Tất cả đều là Giải 
thoát, trói buộc. Thứ nhất có hai: lãnh chỉ và bác 
bỏ ngược lại, sau là vặn hỏi. 

Ý hỏi là nếu tâm vốn đã có phiên não thì chăng 
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đúng, nếu tâm vốn không có phiên não cũng chăng 
đúng. Nếu chắc chăn có phiên não cũng chăng 
đúng, nêu nhất định là không thì cũng chăng được. 

Thứ nhất, câu hỏi y cứ theo nghĩa vốn không, 
øôm có chín câu, gom vào ba ý: 

1. Một câu nói về tâm không buộc không thoát. 

2. Năm câu nói về tâm không buộc. 

3. Ba câu sau nói về tâm không thoát. 

Thứ nhất gạn hỏi không buộc không thoát. 

Từ câu "Nêu bản tánh của tâm v.v..." trở xuống 
là ý thứ hai, gồm năm câu nói về tâm không buộc. 
Văn có hai: Bốn câu trước nói không bị ràng buộc. 

Một câu sau nói không thể buộc. 

Nêu dụ đóng cọc, tức đóng cọc vào hư không 
thì không biết nương vào đâu mà đứng vững. 

Từ câu "Nêu tâm, v.V...” trở xuống là Ỷ thứ ba, 
øôm có ba câu nói về không Giải thoát, gôm có ba: 
trước nói về không Ciải thoát, thứ hai, nói về 
không có người Giải thoát, thứ ba nói về không đặc 
đạo Giải thoát. 

Từ câu "Bạch Thế Tôn! v.v..." trở xuống là 
đoạn hai, y cứ theo vốn có tức buông mà hỏi. Văn 
có hai ý: 

1. Nói nếu có thì tâm thiện có tham. 

2. Từ câu "Thí như cọ xát cây lây lửa v.v..." trở 
xuống là ứng với cảnh trước mắt mà có tham. Thứ 
nhất có hai: trước nêu pháp thuyết, sau là nêu dụ. 
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Phần pháp thuyết ý nói nếu cho tâm vôn có 
tham thì cũng chăng được, nếu có thì chắng do 
nhân duyên. Nay đã do sắc kia mà tham khởi thì 
biết chắng phải vốn có. Vả lại, nêu tâm vốn có 
tham thì chăng thể làm cho không có, vậy lẽ ra 
chăng được Giải thoát mà tâm lẽ ra cũng thường là 
tham. 

Kế đến dùng cảnh đối với tâm cũng như thê mà 
hỏi. 

Từ câu "Tâm cũng bất định" trở xuống là đoạn 
ba, y cứ vào bắt định để hỏi. Có ba: Thứ nhất nói 
về tâm bất định. 

Kế là nói tham bất định. 

Thứ ba là nói tham và cảnh cũng đêu bất định. 

Từ câu "Bây giờ Thê Tôn v.v..." trở xuông là 
phân hai, Đức Phật trả lời. Có người cho răng theo 
thứ lớp đáp ba cầu hỏi trước, tức ba câu riêng. Đầu 
tiên là đáp câu "vốn không". 

Từ câu "Có các ngoại đạo v.v..." trở xuông là 
đáp câu thứ hai "vốn có". 

Từ câu "Này thiện nam! chư Phật v.v..." trở 
xuống là đáp câu hỏi thứ ba "bất định". 

Ở đây cho răng chắng phải như thế, vì đâu có 
nơi nảo theo thứ lớp hỏi đáp đối nhau. Vả lại xem 
ý văn, hoàn toàn cũng chăng liên quan. Ở đây tùy 
theo nghĩa mà chia làm ba, trước là y cứ theo nghĩa 
chánh, thứ hai là phá chấp, thứ ba là nói rộng về 
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nhân duyên Trung đạo. 

Đây là đoạn thứ nhất nói thể của tâm chăng 
phải có chắng phải không, chăng phải tâm, chắng 
phải phi tâm, chăng tham, chăng phải không tham, 
mọi việc đều ph1, cả hai đều xả, như thê há chắng 
phải là chánh nghĩa Trung đạo hay sao? 

Kế là từ câu "Có các ngoại đạo v.v..." trỞ xuống 
là ý thứ hai, phá chấp nhât định. Lại có hai đoạn: 
Trước phá chấp có; sau pháp chấp không. Nếu ông 
cho răng tâm có nhất định tham, nhất định không 
tham thì đồng với Ni-kiên Tử. 

Văn thứ nhất có hai: trước nêu rộng về sở chấp. 

Từ câu "Tất cả phảm phu v.v..." trở xuống là 
phân thứ hai, kết luận nêu lỗi và quở trách. 

Từ câu "Có các phàm phu v.v..." trở xuống là 
đoạn hai, phá chấp không. Cũng có hai: trước nêu 
sở chấp. 

Từ câu "Những người như thế v.v..." trở xuống 
là chánh thức quở trách, kết thành lỗi. Văn có pháp 
và dụ. 

Từ câu "Này thiện nam! v.v..." trở xuống là 
đoạn ba, nói rộng về nghĩa nhân duyên Trung đạo, 
không có chấp nhất định. Văn có hai: 

1. Nói về nhân quả, các pháp chắng phải có 
chăng phải không, vì nhân duyên cho nên có. 

2. Nói về tâm có tham cũng có cũng không, vì 
nhân duyên nên có. 
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Văn thứ nhất có ba: một, là nói lìa bỗn câu. 

"Nếu nói v.v..." trở xuống là thứ hai, chấp nhất 
định là sa1. 

Từ câu "chư Phật, Bô-tát v.v..." trở xuống là ý 
thứ ba, chinh thức nói lên pháp Trung đạo. 

Từ câu "chư Phật v.v..." trở xuống là chương 
hai, chính thức nói về tâm có, tham chăng phải có 
chăng phải không. Vì nhân duyên cho nên có, văn 
có hai: 

1. Nói tâm tánh vốn thanh tịnh, không nhất định 
chăng phải có chăng phải không. 

2. Nói tâm tánh vốn nhất định không có hòa 
hợp. 

Văn thứ nhất lại có ba là nêu lên, giải thích và 
kết luận. Giải thích có ba: một, là nêu chương môn. 

Gồm hai môn là từ duyên sinh tham, từ nhân 
duyên mà giải thoát. 

Từ câu "Nhân duyên có hai v.v..." trở xuông là 
ý thứ hai, giải thích hai môn. 

Từ câu "Vì có nhân duyên v.v..." trở xuống là 
ý thứ ba, phân biệt bốn câu. 

Thứ ba, từ câu "Vì nghĩa này v.v..." trở xuống, 
là kết luận về nhân duyên. 

Từ câu "Này thiện nam! Tâm này không cùng 
v.v..." trở xuống là nói vì nhân duyên hòa hợp cho 
nên có buộc và thoát. 

Nói rốt ráo thanh tịnh nên không hòa hợp. 
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Từ câu "chư Phật, Bồ-tát, v.v..." trở xuống là Ÿ 
thứ hai, nói về nhân duyên hòa hợp có buộc và 
thoát. Văn có hai: trước nói về cảnh buộc và thoát; 
sau nói về người bị buộc và được thoát. Về cảnh, 
văn có hai là nêu lên và giải thích. 

Nêu cảnh: Trừ tham dục là được cảnh giải 
thoát, có tham dục là cảnh trói buộc. 

Kế là từ câu "Thí như nơi cao v.v..." trở xuống 
là giải thích môn thứ hai. Gồm có hai: Trước là giải 
thích cảnh trói buộc, øôm có hai đoạn: một là dụ; 
hai là hợp. 

Núi dụ cho tắm Chánh đạo, cao chót vót dụ cho 
khố hạnh khó làm; người dụ cho ma; khi vượn dụ 
cho ngoại đạo; cả hai đều chẳng đi được, dụ cho 
ma trụ ở cối Dục; cả hai đều đi được, dụ cho năm 
trần, sáu dục đều có thể vào; thợ săn lại dụ cho ma 
và tà đạo; keo dính dụ cho cảnh á ái dục; đặt bày trên 
bản dụ cho năm dục bày trên quả. báo đề dối gạt 
chúng sinh; dùng tay lây dụ cho mắt, tai v.v... xúc 
đối với sắc, thanh v.v... Tay dính vào tức trong tâm 
sinh khởi chấp trước; năm chi đều dính chặt dụ cho 
năm căn nhiễm ô; dùng gây xỏ qua là dụ cho hạnh 
giáo hóa của ma và tả đạo; mang vệ nhà là dụ cho 
sắp rơi vào ba đường ác. 

Hợp dụ như văn đã ghi. 

Từ câu "Thí như quốc vương v.v..." trở xuống 
là đoạn hai, giải thích cảnh được Giải thoát, tức 
bốn Niệm xứ. 
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Từ câu "vì sao lệ thuộc, v.v..." trở xuống là nói 
về người bị buộc và được thoát. Có hai: trước nói 
về người bị buộc; sau nói về người được thoát. Về 
người bị buộc có bốn ý: 

1. Khởi điên đảo nên bị buộc. 

Đ. Chấp tướng nên bị buộc. 

3. Vì ngã kiến nên bị buộc. 

4. Vì phi pháp nên bị buộc. 

Văn nói: "Bỏn sẻn với người" tức là nhà này 
đối với ta rất tha thiết, ta chăng cho người khác 
đến. Nói về "danh tiếng" thì chỉ được khen một 
mình ta thôi, không cho khen người khác. 

Từ câu "Nếu có người v.v..." trở xuống là ý thứ 
hai, nói về người được giải thoát. 

Văn tóm lược, chỉ nêu một lời kết luận ở sau, 
như văn kinh có gh1. 


-oQO- 


ĐẠI BÁT-NIÊT-BÀN KINH SỚ 
QUYÊN 23 


Phẩm 22: ĐỨC VƯƠNG (PHẢN 6) 


Đầu quyên nói về công đức thứ chín. Khai 
Thiện cho răng từ công đức thứ nhất đến công đức 
thứ sáu, bắt đâu từ chăng nghe mà nghe đến tâm 
Kim cương. Công đức thứ bảy, công đức thứ tám 
bắt đâu từ bạn thiện đến Tuệ Giải thoát. Công đức 
thứ chín, thứ mười bắt đầu từ tín tâm cho đến ba 
mươi phâm Trợ đạo. Quyền này là vòng thứ ba. Có 
Sư cho rằng chăng đúng như thế, mười công đức 
này tạo thành từng cặp, lúc cạn lúc sâu, trang 
nghiêm năm hạnh trước. 

Ở đây, chắng cho như thế, năm hạnh là nói về 
tu; mười công đức là nói về chứng. Công đức của 
chứng thì có sâu cạn khác nhau. Nếu thế thì vì sao 
trước sâu sau cạn? 

Đáp: Cũng có ý này, như ở công đức thứ nhất 
nói là chắng chung cho Thanh văn và Bích-chi- 
phật, sau cùng là nói ba mươi bảy phẩm trợ đạo. 
Nghe nói danh từ đạo phẩm thì nói răng đó là cạn 
cợt, nếu nói về nghĩa lý thì vượt hơn Nhị thừa, 
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V.V... 

Toản quyền được chia thành ba là: Nêu lên, giải 
thích và kết luận. 

Thứ nhất như văn kinh có ghi. 

Kế là giải thích, gồm có hai phân: Trước nói vê 
năm vIỆc, sau nói về nghĩa. Thứ nhất có ba: Một là 
nêu năm việc; hai, là giải thích; ba, là hỏi. Nêu năm 
việc lại có hai: Một, là đề ra. Kế là kê tên năm việc. 

Tín do bên trong phát khởi, thây được Thánh 
tánh. Trực tức là trực khởi tâm, chắng phải từ 
duyên do. Giới là tánh giới, bạn thiện đây đủ Bồ- 
đê, học rộng tức là nghe ở nơi chăng nói. Năm việc 
này đều y cứ theo lý mà giải thích, đâu thể cho là 
cạn cọt, trong văn có thể thây. 

Từ câu "Thế nào gọi là tín v.v..." trở xuống là 
phân thứ hai giải thích, gồm có năm n chương. Đâu 
tiên nói về tín, có ba câu: 

1. Tín thê. 

2. Tín đức. 

3. Kết luận. 

1. Tín thể: Tin những pháp gì? Gồm nêu lên 
năm pháp: l. Tin Tam bảo; 2. T1n nhân quả; 3. Tìn 
hai Đề; 4. Tin Nhất thừa; 5. Tin ba Đề. 

Có Sư cho răng tin Đệ nhất nghĩa Đề là tin 
chân; tin phương tiện khéo léo là tin tục. Có sư cho 
răng trước đã nói hai Đề rồi đâu cho lặp lại nữa. Y 
cứ theo kinh Hoa-nghiêm nói: "Nếu khen ngợi Bỏ- 
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tát thì nêu tên hai trí; nêu khen ngợi Phật thì nêu 
tên hai thân”. Chỉ có một thể, tùy ân và hiển mà tên 
có khác nhau. Có sư cho răng Đệ nhất nghĩa Đề và 
phương tiện khéo léo là hai thần cũng là hai trí. 

Nay nói văn này tự nói là Đệ nhất nghĩa Đề, 
đâu cho sửa để là trí là thân. Nay lập ba Đề thì tự 
đã khác với hai đề, không thành nói lại, mà văn 
kinh lại y cứ theo Nhất thừa để hiển bày ý nghĩa 
của tín nhưng vì chúng sinh nên phân biệt nói ba. 
Vì biết không khác đường nên nói là một. Y cứ 
theo một việc này thì thông suốt bốn pháp kia. Tam 
bảo cũng như thê, vì chúng sinh nên phân biệt 
thành hai thể, biết trở về chỗ chí cực nên nói một 
thê. Nhân quả cũng thê vì chúng sinh nên nói từ 
nhân cho đên quả, đến chỗ người kia rôi thì chắn 
có người thí, chăng có người thọ. hai Để, ba Đê 
cũng như thế. 

2. Tín đức: 

Từ câu "Người tin như thế v.v..." trở xuống là 
giải thích Tín đức. Giải thích có bến ý ý thứ lớp nối 
tiếp nhau mà sinh, tín này bên chắc chắng ai hoại 
được, vì sao? Vì được tánh của bậc Thánh làm cội 
sốc, tức là tâm tin thấy tánh sâu chắc khó nhồ lên 
được. Vì gốc sâu nên sẽ lớn 

thêm, gân gũi Đại Niết-bản, thành tựu ĐIỚI, 
V.V... 

Đầu tiên tật cả các pháp đều từ Thánh tánh, gần 
gũ1 Đại Niễt-bàn là dọc cao, ø1ới, học rộng, trí tuệ 
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v.V... tức là ngang rộng. Tuy có dọc cao ngang rộng 
khác nhau mà chắng thây tướng ngang dọc, rộng 
sâu. Nói về tín như thế, đâu thể vội cho là cạn cợt. 

3. Kết luận. 

Kế là giải thích việc thứ hai, gồm có ba là nêu 
lên, giải thích và kêt luận. Thứ nhât là nêu lên. Văn 
giải thích có hai: 

1. Chăng tà vạy là trực tâm. 

2. Lây sám hối làm trực tâm. 

Thứ nhất nói chăng tà vạy, có hai đoạn là giải 
thích và nói về nghĩa. Phân giải thích có chánh giải 
thích và giải nghi, thứ nhất là chánh giải thích. 

Vì hiểu nhân duyên cho nên chắng tà vạy. 

Từ câu "Tuy thấy các..." trở xuông là giải thích 
ngh1. 

Qua lại giải thích cho nhau. Đâu tiên thây điều 
ác mà chắng nói; sau thây điêu thiện thì khen ngợi 
nên nghĩ răng thây. điều ác lẽ ra nên nói mà lại 
chăng nói, đó là chắng trực tâm. Thê nào là Trực 
tâm? Giải thích: Sợ sinh phiên não. Lại nghĩ: Lại 
thấy điều ác chăng nói, thấy điều thiện lẽ ra chăng 
nên nói mới đúng là Trực tâm. Kê đến nói: "Chắng 
phải như thê" tức là giải thích: Khen ngợi Phật tánh 
để được Bồ-đè. 

Kế là trong phân nói về nghĩa có hỏi và đáp. 
Hỏi có sáu câu, gôm ba cặp. Hai cặp đâu tiên từ 
phẩm Hiện Bệnh mà sinh. Có người nói ba loại, 


SỐ 1767 - ĐẠI BÁT NIẾT BÀN KINH SỚ, Quyền 23 1163 


năm loại người bệnh. Kê là hai câu là từ công đức 
thứ nhất sinh. Hai câu cuối là từ văn này sinh. 

Y cứ hai câu đâu, câu thứ nhất gồm có ba: thứ 
nhất bác bỏ ngược lại ý chỉ của Phật. 

Kế là nói lại ý chỉ khi mới nói kinh Niễt-bàn. 

Từ câu "nêu gặp hay chắng gặp v.v..." trở 
xuống là thứ ba, chính thức thưa hỏi. 

Đã tự phát được tâm Bỏ-đề thì đâu cần Phật 
tánh mới được Bồ-đề. 

Đây là y cứ theo người bệnh thứ ba để thưa hỏi. 

Câu thứ hai của cặp thứ nhất, có hai ý: trước 
lãnh chỉ và bác bỏ ngược lại; sau là chính thức hỏi. 

Đây là nói hàng Nhất-xiến-đề cũng phát tâm 
được. Vì sao? Vì họ đã có Phật tánh lẽ ra tự có thế 
phát tâm đâu cần đợi khen ngợi. Đây là y cứ theo 
người bệnh thứ hai để hỏi. 

Từ câu "Như lời Phật nói v.v..." trở xuống là 
câu thứ hai từ công đức thứ nhất khởi phát. Trong 
quyền mười hai nêu năm câu hỏi, trong đó có hai 
câu đầu y cứ theo người phạm bốn giới trọng, hai 
câu kê y cứ theo Nhất- -xIÊn- -đê, một câu cuối là y 
cứ theo bất định. Phật đáp răng "Phật tánh chăng Ở 
trong, chăng ở ngoài, chăng thường chăng vô 
thường, vì thế chăng đoạn": Bây giờ lại nhân đó 
mà khởi nghi, vặn hỏi. Đầu tiên là lãnh chỉ và bác 
bỏ ngược lại. 

Kê đến là chính thức vặn hỏi. 
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Đã nói chăng đoạn Phật tánh, vì sao lại nói là 
cắt đứt gốc thiện? Chỉ vì Phật tánh này là gốc thiện, 
đã cắt đứt gốc thiện tức là căt đứt Phật tánh. Vì sao 
lại nói Phật tánh chăng ở trong, chắng ở ngoài? 

Từ câu "Như khi trước v.v..." trở xuống là câu 
vặn hỏi. 

Nếu Phật tánh chắng bị cắt đứt, vì sao chắng 
ngăn chặn để khỏi đọa địa ngục? Đã chăng dứt bỏ 
phiên não, chỉ cắt đứt gốc thiện, vì có Phật tánh lẽ 
ra phải có công năng ngăn chặn các điều ác? Lời 
đáp chưa được rõ nên phải nói về nghĩa. 

Từ câu "Nếu do Phật tánh, v.v..." trở xuống là 
thứ ba, lại có hai câu hỏi, gần từ đây mà sinh. 

Nếu khen ngợi Phật tánh mà khiến phát tâm thì 
đâu cân nói mười hai thể loại kinh? Nhưng khen 
ngợi Phật tánh đã tự có đây đủ ý nghĩa. Văn đã có 
pháp, dụ và hợp. 

Từ câu "chư Phật Như Lai v.v..." trở xuống là 
câu hỏi sau. 

Từ công đức thứ tám, Đức Phật đáp là tâm tham 
chăng phải có chăng phải không, chắng phải nhân 
chắng phải quả; hoặc nói trong nhân có quả, hoặc 
nói trong nhân không có quả. Nay y cứ theo đây để 
hỏi, nếu như thê thì trong sữa không có lạc, cây 
không cao năm trượng. Nếu trong sửa có lạc, có 
cây cao năm trượng thì nên biết trong nhân có quả, 
chăng nên vọng nói là không. 
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Từ câu "bấy giờ, Đức Thế Tôn, v.v... trở 
xuống" Là Đức Phật đáp, có hai ý: một, là khen 
ngợi; haI, là đáp. 

Khen ngợi có hai: một, là khen ngợi câu hỏi; 
hai, là nêu năm câu khen ngợi công dụng. 

Đầu tiên là nêu sáu loại hai người, khen ngợi 
họ khai phát đại chúng khiến được Giải thoát, 
chẳng những dứt nghi cho người ở hiện tại mà còn 
khiến cho chúng sinh ở đời vị lai không còn dính 
mắc. Thật là ít có cho nên khen ngợi. Hai người 
đâu tiên, người thứ nhất vôn chắng gây ra điều ác, 
người thứ hai đã gây ra điều ác lại sám hỗi tức là 
đứa bé khỏe mạnh đã dụ ở trước. Người thứ hai 
biết ân báo ân, người ban ân cho ta, ta cân phải báo 
đáp. Người thứ ba, một là nghe nhận pháp mới; hai 
là ôn luyện pháp cũ. Sách nói "ôn cũ biết mới mới 
đáng làm thây”. Người thứ tư, là sáng tạo việc mới 
tốt đẹp, hai là tu bồ việc cũ. Người thứ năm, thích 
nói, thích nghe pháp. Nêu không có người nói thì 
nehe điêu gì; nêu không có người nghe thì nói cho 
ai? Người thứ sáu, thứ nhất là khéo hỏi; thứ hai là 
khéo đáp. Ý chánh là ở hai vị này, còn năm hạng 
người kia là chỉ đễ dẫn dăt mà thôi. Khéo hỏi là 
ông, khéo đáp là ta. Không có ta khéo đáp thì đầu 
có được ông khéo hỏi. Có người thuận nghịch đều 
thông, biện luận trôi chảy, năng làm chủ làm 
khách. Có người chỉ được một mà không được hai. 
Như môn hạ của Trang Nghiêm là Pháp sư Tịnh 
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Tạng chỉ khéo hỏi mà không thể đáp. Có người chỉ 
khéo giải thích mà nói nghĩa thì chắng thông, như 
Chánh Công ở Bành thành, v.v... 

Nay suy ra sáu cặp ở trước thành năm câu nói 
ở sau, trong đó hai cặp luôn nghe luôn nói, khéo 
hỏi khéo đáp thành cầu xoay bánh xe pháp. Tạo 
mới sửa cũ thành cây khô mười hai nhân duyên, 
chấp có là mới, vô minh là cũ; chắng sinh là mới, 
khi Thế đề chết là cũ, phá mới gọi là tạo pháp mới; 
dùng cũ phá cũ gọi là sửa cũ. Làm ân nhớ ân thành 
câu vượt biến, ban ân tức vì người mà làm chiếc 
thuyên; nhớ ân tức tự lái chiếc thuyền này, vì thế 
thành câu vượt biến. Cặp chăng tạo ác, tạo rôi thì 
sám hồi thành câu phá dẹp cờ ma. Ma lấy ác làm 
cờ, nay ta phá đồ lại tự xây dựng chánh pháp. Các 
câu trước sau thành tựu cho nhau. 

Khen ngợi sinh điêu thiện là một câu đầu; khen 
ngợi diệt ác là bốn câu sau. 

Đã nói: "Nhờ câu hỏi khéo léo này mà xoay 
được bánh xe pháp vô thượng". Đó há chắng phải 
là nghĩa sinh ra điêu thiện hay sao? 

Bốn câu sau được chia làm hai: 

1. Hai câu đầu khen ngợi dứt ác. 

2. Hai câu sau khen ngợi phá ác. 

Hai câu này, câu trên khen là làm khô cây mười 
hai nhân duyên. Nghĩa là mười hai nhân duyên 
cành lá sum suê cao vót dụ như cây lớn, nay làm 
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khô chết cây nảy thì hoa lá chăng mọc nữa. 

Câu "Vượt qua biến sinh tử vô biên", nghĩa là 
biến sinh tử nỗi sóng gió đáng sợ mà nay vượt qua 
được, mãi mãi tránh được hiểm nguy không còn 
kinh sợ. 

Chiến đấu với ma, đây là nói lúc khởi đâu; đạp 
ngã cờ cao của ma là nói lúc cuối cùng. Nêu cuôi 
cùng để gạn nhiếp khởi đầu. Ở Ẩn-độ khi thắng 
trận là dựng cờ, khi thua trận thì phá đồ cờ này. 
Nay bại trận nên ma tự đạp ngã cờ của chúng. 

Kế là trong lời đáp, theo thứ lớp đáp có ba cặp 
sáu câu hỏi. Đầu tiên đáp hai cầu hỏi về ba bệnh ở 
trước. Kê là đáp câu hỏi về công đức thứ nhất, sau 
cùng là đáp câu hỏi về văn này. 

Chỉ trả lời hai câu trước nhưng chăng theo thứ 
lớp. Giải thích ba thứ người bệnh xong tức là trả 
lời hai câu hỏi thứ nhật. Nếu theo lý thì chỉ nên giải 
thích hai loại người bệnh thứ nhât và thứ ba, mà 
nay lại giải thích người bệnh thứ hai chăng cân lây 
đầy làm câu trả lời, chỉ vì ở giữa đã nêu lên mà nay 
theo thứ lớp giải thích nên phải nói, nêu kia chăng 
nêu thì đây cũng chăng giải thích. 

Từ câu "Nhất-xiên-đề, v.v..." trở xuống là đáp 
câu hỏi thứ ba. 

Trước đã nói nếu chắng dứt Phật tánh lẽ ra cũng 
chắng dứt gốc thiện, vì gôc thiện tức là Phật tánh, 
Phật tánh tức là gốc thiện. Nay đáp Trung đạo Phật 
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tảnh chăng đồng VỚI "gốc thiện. Vì sao? Vì Nhất- 
xiến là Tín, đề là chăng có. Phật tánh chăng phải 
tín cũng chăng phải có thì làm sao có thể dứt. Phật 
tánh chắng phải thiện, chắng phải ác, Xiên-đề chỉ 
có thê dứt điêu thiện thì làm sao dứt được tánh? 
Trong đó các câu đêu nói như thế. 

Xưa nay đêu cho răng Xiến-đề nghĩa là có đủ 
các điều ác mà chưa biết dịch thế nào. Chỉ có Hà 
Tây dịch là Cực Dục. Nói về Cực dục chỉ là ở trong 
tổng ác, mới lấy một việc để dịch như danh từ Niết- 
bàn bao gôm các đức, không có từ chánh phiên mà 
phiên là diệt độ, cũng trong chỗ chung ấy lây một 
VIỆC này để phiên dịch, vả lại pháp thiện gọi là sinh 
rồi mới được. Các sư Số Luận cho rằng thiện có 
hai loại là sinh đắc thiện và phương tiện thiện. Việc 
từ hiểu ở thế gian là sinh đắc thiện mà hàng Xiến- 
để cũng không có nên nói là đã dứt. 

Từ câu "Như lời ông nói v.v..." trở xuống là đáp 
câu hỏi thứ tư. 

Trước hỏi vì sao chăng ngăn chặn tội đọa địa 
ngục, nay lặp lại lời hỏi đề trả lời. Nói Phật tánh 
của Xiến-đề chăng phải có chắng phải không. Vì 
ngay nơi sự câu mong chắng được nên nói chăng 
có, nhưng lại có lý này cho nên nói chẳng phải 
không. Và lại có phương tiện khéo léo nên chắng 
phải không, chắng có phương tiện khéo léo nên nói 
chăng phải có. Vì thế nêu cây đàn không hâu đề dụ 
cho có và không. Trước nêu dụ, sau là hợp. 
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Vua là dụ cho chúng sinh, đàn không hầu dụ 
cho thân chúng sinh, âm thanh dụ cho Phật tánh, 
đại thân dụ cho Phật Bô-tát khéo giảng nói pháp 
mâu, bứt dây đàn dụ cho thân mạng đã hết, chẻ cây 
xé da dụ cho năm căn bốn đại, tìm câu chắng được 
tức là không có phương tiện, nên chăng phải có. 

Hợp dụ, Phật tánh không có nơi chốn tức chắng 
phải có, vì có phương tiện khéo léo nên thây được 
tức chăng phải không. 

Từ câu "Như lời ông nói v.v..." trở xuống là đáp 
câu hỏi thứ năm và thứ sáu, nói lẽ ra có tánh nhât 
định. 

Ý của lời đáp là nêu chăng có tánh nhất định vì 
nhân duyên cho nên có. Nếu trong sữa chắc chắn 
có tánh lạc thì đã tự sinh, chăng nhờ tìm nước cây, 
đã nhờ vào các duyên thì biết trong nhân không có 
quả. Nhưng trước đã lập sáu câu hỏi mà nay chỉ bị 
một lời quở trách. Vì sao? 

Đáp: Cho và đoạt đều hợp thời nghi đều vì lợi 
ích, chính là nói các câu hỏi này thuộc về chấp 
tánh, nghĩa tánh này đồng với ngoại đạo. Nhờ vào 
chánh để quở trách tà. Chê là người ngu sĩ thật ra 
chăng phải quở trách Bô-tát Đức Vương. Câu đáp 
là gôm đáp câu thứ năm. Khen ngợi điêu thiện đã 
tự đầy đủ thì đâu cần nói mười hai thể loại kinh. 
Nay nói đã không có tánh, nhân duyên nhất định 
mà có cho nên phải nói mười hai thứ làm duyên. 

Kế là dùng sám hỗi để nói về trực tâm. Nếu có 
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tội mà chăng sám hỗi thì chăng phải trực tâm. Văn 
có ba đoạn: thứ nhất, từ câu "dù có tội v.v..." trở 
xuống là nói về sám hối. 

Kế là từ câu "Với thây v.v..." trở xuống là phát 
lộ. 

Thứ ba, từ câu "Hỗ thẹn tự trách v.v..." trở 
xuống là nói dứt trừ tâm nối nhau. 

Kết luận như văn kinh ghi. 

Từ câu "Thể nào v.v..." trở xuống là giải thích 
C"iới. Văn có hai: một, là la giới ác. 

Tức chấp lấy tướng của trâu, chó v.v... để làm 
theo. Có ngoại đạo tu được thần thông, thây trâu 
chó chết đi được sinh lên cõi trời, liền học theo 
cách sống của trâu chó, cầu mong được sinh lên cõi 
trời. Các giới khác cũng như thê. 

Kế là nói được giới thiện. Như văn kinh có ghi. 

Từ câu "Thế nào v.v..." trở xuống là đoạn thứ 
tư, giải thích bạn thiện. Văn có bốn: nói về đúng, 
nói về chăng đúng, dẫn chứng về đúng, dẫn chứng 
về chăng đúng. Đầu tiên nói về đúng. Văn có hai: 
một, là Bô-tát là đúng, hai là nói Như Lai là đúng. 

Sát-đa thây Phật được sinh lên cõi trời, có hai 
cách giải thích: 

1. Các sư Số luận cho răng phải có định cõi trên 
mới được sinh lên cõi trời. Nay nhờ Phật lực, phát 
được định khi xưa đã tu cho nên được sinh lên cõi 
trời. 


SỐ 1767 - ĐẠI BÁT NIẾT BÀN KINH SỚ, Quyền 23 1171 


2. Cho răng thây Phật thì chế phục được các 
điều ác của cõi dưới, thuận theo tánh thiện mà được 
sinh lên cõi trời. 

Từ câu "Tuy có..." trở xuống là thứ hai, nói về 
chắng đúng. 

Đã chưa biết rõ căn cơ thì chăng xứng hợp với 
duyên cho nên nói chẳng đúng. Như Lai xứng hợp 
với duyên biết thuốc biết bệnh nên nói là đúng. 

Từ câu "Khi xưa v.v..." trở xuống là ý thứ ba 
chứng dẫn về nghĩa chắng đúng. 

Quán xương trắng là thiên bội xả, quán số tức 
là thiên căn bản. Xưa nói thợ kim hoàn biết xem 
sắc của lửa nên dạy số tức. Ở đây chăng cho là như 
thế, thợ kim hoàn khéo điều khiến búa vì giúp cho 
thói quen nên dạy số tức. 

Nay nói thêm răng theo luận Trang Nghiêm 
ghi: "Khéo thôi bề lò rèn, thì khéo biết hơi thở". 
Người giặt y phục khéo biết tướng tịnh, nên dạy 
quán xương trăng. Chắng đúng như thê, vì người 
giặt áo quân ghét sự nhơ uê nên dạy quán bội xả dễ 
hơn. 

Từ câu "Ví như v.v..." trở xuống là thứ tư, dẫn 
chứng cho việc đúng. Như văn kinh có ghi. 

Từ câu "Thế nào là đây đủ học rộng, v.v...." trở 
xuống là giải thích chương năm, văn có năm đoạn. 

Một việc trước là y cứ theo lời văn, bốn việc 
sau là y cứ theo nghĩa lý. Mười hai thể loại kinh thì 
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văn nhiều nghĩa xa. Tỳ-Phật-lược văn ít mà nghĩa 
thiết yếu, vì nghĩa thiết yếu nên gọi là học rộng. 
Nói trừ mười hai thê loại, chỉ cho thọ trì kinh Niết- 
bàn này. Ở đây chăng nói lý Niễt-bàn ở ngoài mười 
hai bộ kinh, mà chính là nói văn của mười bộ loại 
kinh này quá rộng, bỏ rộng theo lược mà lý ấy vẫn 
giữ, đó là học rộng, đâu cân phải ở nơi lời. 

Lại nói không theo toàn thể bộ kinh, chỉ giữ 
bốn câu kệ, lại không giữ bốn câu kệ, chỉ thọ trì 
một câu thường trụ, lại không thọ trì một câu 
thường trụ mà chỉ giữ lấy im lặng, nên biết giảm 
lại càng giảm, cho đến không còn làm gì. Thông 
suốt được lý này tức là học rộng, chắng y cứ theo 
việc thọ trì nhiều văn ngôn mà gọi là học rộng. 

Kế là từ câu "Nếu có v.v..." trở xuống là đoạn 
ba, khen ngợi. Văn có hai là pháp thuyết khen ngợi 
và dụ thuyết khen ngợi. Pháp thuyết có hai là nêu 
ba chương và giải thích. 

Giải thích có hai: 

1. Giải thích ba việc. 

2. Chăng chấp giữ. Như văn kinh có ghi. 

Dụ thuyết có ba: một, là dụ về khó bô thí. Cũng 
có hợp. Kê đên dụ về khó nhân, khó làm. Cũng có 
hợp, dụ. 

Thứ ba, là lập dụ về không chấp đắm có pháp, 
dụ và hợp. 

Từ câu "bây giờ, Quang Minh v.v..." trở xuống 
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là phần thứ hai, nói về nghĩa. Gỗm có hai phen hỏi 
đáp. Thứ nhất là hỏi đáp, có hai: một, là định hai 
ý; hai, là gạn hỏi hai ý. 

Đầu tiên định hai ý là định tự không và định 
không không. 

Nếu tự tánh là không là kết câu thứ nhất thành 
một lời hỏi. Nếu tự tánh chẳng không tức kết câu 
thứ hai thành một lời hỏi. 

Từ câu "này người thiện nam" trở xuống là lời 
đáp. có hai: một, là đáp câu thứ nhất tánh vốn tự 
không. Vì sao? Vì văn sau nói tất cả pháp không 
thật có thì há chăng phải là không ư? Hai, tức cũng 
phải tu không mới được không. Vì bản tánh của nó 
theo lý vôn là không mà chăng thê thây được, phải 
tu không mới thây được không. 

Đã đáp hai câu ân định thì hai câu thưa hỏi tự 
phá. Đáp cầu ân định thứ nhất, øôm có ba: Một, là 
lược nêu. 

Kế là từ câu "Vì sao v.v..." trở xuống là giải 
thích rộng. 

Thứ ba là từ câu "Vì tương tự v.v..." trở xuống 
là nêu được mất đề làm kết luận. Văn có ba phân: 
Một nêu phàm phu là mất, kế nói Bô-tát là được. 

Lại quở trách phàm phu là mất. 

Từ câu “Tánh các pháp v.v..." trở xuông là đáp 
câu thứ hai về ân định. Ý nói tuy vốn văng lặng mà 
phải tu tập mới thấy. Vì có tánh vô thường, nên diệt 
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sẽ diệt được nó; vì có tánh không nên tu không mới 
được không, nên biết là vốn không. Có pháp, dụ, 
hợp. 

Dụ có hai, từ câu "Như tánh các pháp v.v..." trở 
xuống là nêu nội pháp đề làm dụ. 

Từ câu "Như tánh v.v..." trở xuống là nêu ngoại 
pháp để làm dụ. Từ câu "Bồ- tát v.v..." trở xuông là 
hợp dụ. 

Từ câu "Bô-tát v.v..." đrở 'xuông, là phen thứ hai 
nói về nghĩa. Lại từ dụ về đên muôi phát sinh. Hỏi 
có hai: một, là hỏi quán không điện đảo. 

Vì sao? Vì xưa nay chăng phải không, tu không 
mới thây không, tức là nơi chăng không mà thây 
không, như thê chăng phải là điện đảo hay sao? Thí 
như thật thường mà thấy vô thường, vô thường mà 
thây thường, đó là điên đảo. Văn có dụ và hợp, lại 
chuyền thí dụ về muôi đề làm dụ. 

Thứ hai hỏi không đã là vô thì thây được gì? 

Nếu thấy được thì chắng phải không, nếu 
không thây được thì chăng nên nói là thây. 

Đức Phật đáp hai câu hỏi, øôm có hai chương. 
Đáp câu thứ nhât có ba: một là nêu chung, hai là 
giải thích rộng, ba là kết luận. Trong phần nêu 
chung có pháp, dụ và hợp. 

Nói thây pháp chăng không trở thành không mà 
chẳng phải điện đảo, đây chỉ là nói theo lý. Vì các 
pháp đêu là không mà chúng sinh cho là bât không, 
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vì muốn dứt trừ tình chấp ấy nên nói "khiến cho 
pháp chắng không trở thành không mà chăng điên 
đảo". 

Từ câu "tham là v.v..." trở xuống là giải thích 
rộng. Văn có hai ý: một là giải thích chăng phải 
không trở thành không: hai là giải thích chăng phải 
điên đảo. Văn thứ nhất nói chắng không vì do 
duyên mà có. Lại chia làm hai ý: 1/ Nói tham dục 
đối với chúng sinh là có; 2/ Nói sắc tánh đối với 
chúng sinh là có. 

Nếu chắng có, vì sao lại tham đăm? Nay cho 
răng chăng phải không, khiến cho không thì các 
pháp này đều không. 

Từ câu "Vì nghĩa này V.V...' trỞ xuống là thứ 
hai, giải thích rộng vê chắng phải điên đảo, có hai: 
đâu tiên là nêu chăng phải điên đảo. 

Từ câu "Tất cả phảm phu v.v..." trở xuống là 
giải thích rộng. Văn có hai: một, là không sinh 
tướng. tham cho nên chăng phải điên đảo. 

Kế là, nói thây Phật tánh nên chắng điên đảo. 

Hỏi: Khi nhập Sơ địa thì thấy được Không. Văn 
này lại nói trụ ở Cửu địa thấy pháp có tánh. Nghĩa 
nảy thế nào? 

Đáp: Nếu giải thích theo hai nhẫn thì Sơ địa đến 
Thập địa là Vô sinh nhẫn, chỉ có Phật địa mới là 
Tịch diệt nhãn. Nay y cứ theo hai nhẫn thì Cửu địa 
nếu so sánh với Phật địa tịch diệt thì còn thấy pháp 
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có tánh, tuy thấy không nhưng so sánh với Phật thì 
chưa phải là rỗt ráo không mà vẫn còn là phần hữu 
không, cho nên kinh Hoa Nghiêm ghi: 

"Bồ-tát Thất địa có khả năng vào vắng lặng". 

Vắng lặng tức là không, vì ứng duyên nên nói 
khác nhau, chắng nên mê chấp. 

Từ câu "chư Phật, Bồ-tát v.v..." trở xuống là kết 
luận. 

Có lúc Phật cũng nói có, có lúc nói không, đó 
là vì duyên. Như nay đều nói là không. 

Từ câu "Này thiện nam! v.v..." trở xuông là thứ 
hai, đáp câu hỏi thứ hai; trước nêu lại cầu hỏi. 

Văn nói lấy không thây làm không, ví như Bát- 
nhã không biết mà không øì chăng biết. 

Từ câu "Vì thế v.v..." trở xuống là dẫn rộng 
việc xưa đề chứng minh, như văn kinh có ghi. 

Sau cùng là nói công đức thứ mười, cũng gồm 
có hai là nêu lên và giải thích. 

Xưa dùng ba mươi bảy phẩm làm thể, Hưng 
Hoàng cho răng Niết-bàn Phật tánh là thể; xưa cho 
răng Bô-tát thực hành nhân mà đạo phẩm là nhân 
nên lấy văn trước làm thể. Hưng Hoàng cho răn 
các công đức trước không lấy Niếễt-bàn làm thê 
công đức sau cùng, nghĩa lý sâu xa nên lây văn sau 
làm thể. 

Hỏi: Vì sao trong đây không lấy sáu độ làm thể 
mà dùng ba mươi bảy phẩm làm thể? Có người giải 
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thích rằng trong Thích luận nói sáu luận là nhân xa, 
ba mươi bảy phẩm là nhân gân. Có người lại cho 
rằng đó chỉ là nói lược. Ở đây cho răng chẳng phải 
thê, Đạo phẩm thì gồm các nhiếp độ, trừ các nhiếp 
đàn độ ra còn các pháp khác đê thây. Trong luận 
Bà-sa có nêu mười một pháp nhiệp hết đạo phẩm, 
mười một pháp tương đương với danh thể của sáu 
độ, chỉ trừ hai niệm, còn tất cả đều chung với các 
độ. 

Văn có hai: Đâu tiên là nói về công đức, kê là 
nói về nghĩa. Văn thứ nhất lại có hai: Trước nói về 
đạo phẩm nhập Niết-bàn. 

Kế là phân biệt đúng sai. 

Nếu nói tin là đúng, chẳng tin là sai. Công đức 
thứ nhất nói chắng nghe mà nghe, thường trụ bí 
tạng tức Trung đạo; Chăng nghe mà nghe luận Tỳy- 
già-la, kinh sách của ngoại đạo tức Tục đế; Chắn 
nghe mà nghe mười một thể loại kinh tức Chân đê, 
ba ĐỀ trong một tâm chẳng nghe mà nghe. Nay 
công đức thứ mười cũng giông như thế. Ba mươi 
phẩm tức Chân đề, nhập Đại Niết-bàn tức Trung 
đạo đề, vì chúng sinh phân biệt giảng nói tức là Tục 
đề. Đây cũng là Nhất tâm ba Đề, trước sau chăng 
khác. Người tin thì được nhập vào Đại Niết-bàn. Ÿ 
muốn nói răng giáo gân VỚI lý. Hưng Hoàng cho 
răng dùng công đức Niết- bàn cuôi củng làm thể, 
còn công đức thứ chín trở xuống thì đều chăng phải 
như thế. Cách giải thích này quá sai lầm, như trước 
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đã hỏi. 

Kế là nói về nghĩa, gồm có hỏi và đáp. 

Đáp có hai: Trước là nêu người ác để răn nhắc; 
sau nêu người thiện để khuyên khích. Thứ nhất lại 
có ba: trước là pháp thuyết. 

Kế là nêu năm dụ. 

Thứ ba là hợp năm dụ. Trước là hợp riêng; sau 
là hợp chung. 

Đầu tiên là nói Chiên-đàn đổi lấy gỗ tạp. Như 
hai chiếc xe, một chiếc chở than, một chiếc chở gỗ 
Chiên-đàn; gặp mùa đông cần than, người bán 
Chiên-đàn bèn đốt số để lây than, tuy dễ tiêu thụ 
mà không có giá trị gì. Người giữ giới nghèo khổ 
đói khát thây người phá giới giàu có no âm bèn phá 
giới để được ăn ngon mặc đẹp, như thế lợi ích có 
được chăng nhiều mà mắt mát thì quá lớn. 

Dụ thứ hai nói vàng đối lây thau. Xưa, có người 
cỡi ngựa lưng thắt dây vàng, thây người cỡi lừa 
lưng thắt dây da lừa, bèn hỏi: "Ở chợ này vật gì bán 
đặt nhất?" người kia trả lời: "Đai da lừa đất nhất". 
Người kia liên đôi lây đai da lừa. Người ta vÌ sắc 
thanh mà bỏ chánh pháp cũng giống như thê. Ba 
thí dụ kia như văn kinh có gh1. 

Kế là hợp chung. 

Từ câu "Lúc bấy giờ v.v..." trở xuống là phần 
hai, nêu người làm thiện. 

Kế là từ câu "Bấy giờ v.v..." trở xuống là phần 
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lãnh thọ ý nghĩa. Đoạn lãnh thọ ý nghĩa của phẩm 
này như văn kinh đã ghi. 

Thứ ba là từ câu "Đó gọi là v.v..." trở xuống là 
tổng kết. 


Phẩm 23: SƯ TỬ HÓNG (PHẢN 1- ĐẦU) 

Các sư đêu cho phẩm này dùng thí dụ về người 
năng hỏi (chủ thể) mà đặt tên, chăng phải không có 
nghĩa này, nhưng chăng phải một bê như thê. Vì ở 
đây đêu dụ cho cả người năng hỏi và đáp, dùng cả 
hai ý như thê mà đặt tên phẩm. Vì sao? Vì Bô-tát 
và Phật đều có hai thứ trang nghiêm. Như văn sau 
có nói về sư tử đầu đàn và sư tử con. Nêu sư tử con 
đủ ba tuôi thì sẽ phát ra tiếng rỗng. Lại rông được 
tiếng rông sư tử khen ngợi đại bị và rông được 
tiếng rồng vô lượng của sư tử. Nêu văn phải y cứ 
vào nghĩa, cả hai đêu rõ ràng, người giảng nói do 
đầu mà chỉ nói một bên? Có người nghi ngờ cho 
rắng tên phẩm chỉ nói là phẩm Sư-tử- hồng Bồ-tát, 
vì sao lại pượng lập ra hai nghĩa để giải thích? Trả 
lời, nếu theo tựa đề thì mất văn, nêu theo văn thì 
mất tựa đề, văn thì rộng bao gôm lược. Sư tử được 
coi là sư tử vật đứng đâu, Bô-tát được coi là con, 
tiếng rông thì chung cho cả hai, hai nghĩa đều rõ 
rằng, sao lại có sự nghi ngờ. Vả lại, chữ Sư tức là 
gôm chữ Đôi ở bên phải và chữ Táp bên trái hợp 
thành, đặt ở vị cùng cực. Sự lý đều khắp đủ thì tự 
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hành tròn đầy. Lại chữ Sư giải thích là Soái (thông 
lãnh), soái tức là sư (chỉ dạy, thống lãnh). Sư có 
khả năng giáo hóa, nên biết Sư được coi là Phật đã 
rõ ràng. Tử giải thích là đệ tử. Pháp của đệ tử bâm 
thọ từ thây, nêu theo thây tu tập thì càng ngày càng 
được lợi ích. Cho nên biết, chữ Tử được coi là Bồ- 
tát đã rõ ràng. Hồng (rông) thì chung cho cả hai. 
Rồng là thuộc khâu mật chung cho sáu vị (lục tức), 
V.V... 

Nay nói rốt ráo và phần rồng, chung cho cả hai 
chỗ. Thân mật, khẩu mật và ý mật đều có sáu VỊ. 
Khẩu mật chung cho sáu vị tức là Thế giới Tật- đàn. 
Nếu chỉ y cứ theo Tử tức là từ VỊ nhân Tât- đàn; 
nếu chỉ y cứ theo Hồng tức là từ Đối trị Tất- đàn; 
nếu chỉ y cứ theo Sư tức là từ Đệ nhất nghĩa Tất- 
đàn. Vì vậy tên phẩm đã bao gồm các ý nghĩa nhự 
thê. Các Sư Địa Luận cho răng đây là thuộc về 
Nhập chứng phân. Khai Thiện cho đây là trả lời 
câu hỏi về tánh an vui. Hà Tây và Hưng Hoàng 
đồng cho là thuộc về pháp môn Phật tánh. 

Nay chăng dùng các thuyết này. Nếu cho là 
Nhập chứng, đã nhập chứng thì không nói, nếu có 
nói thì chứng nhập chăng phải là Bồ-tát nói. Nếu 
cho là trả lời cầu hỏi về tánh an vui thì câu này do 
ai hỏi, mà nay lại dùng phẩm này để đáp? Nếu nói 
về Phật tánh thì Phật tánh do ai nói mà lại lây phẩm 
này làm đề mục để nói về người. Các thuyết đêu 
trái nên chăng dùng. 
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Nay phẩm này là phần thứ tư, hỏi đáp về nghĩa 
Niết-bàn. Đây là sư tử con hỏi, sư tử đầu đàn đáp. 
Nếu theo văn này thì lẽ ra nên nói là hỏi đáp về 
nghĩa Phật tánh. Nhưng các chương trước đều gọi 
là Niết-bàn nên nay theo đó cũng gọi là nghĩa Niết- 
bàn. Mà Niễt-bàn chính là Phật tánh, Phật tánh 
chính là Niết-bàn. Gọi Niết-bàn là chung, gọi Phật 
tánh là riêng. Chung gồm thâu riêng. 

Toàn phẩm được chia thành hai đoạn lớn: 

1. Nói về Phật tánh. 

2. Khen ngợi kinh. 

- Nói về Phật tánh được chia làm bốn phân: 

1. Nói về Phật tánh. 

2. Nói về Trung đạo. 

3. Nói về buộc và thoát. 

4. Nói về tu đạo. 

Phật tánh là cơ bản, do biết Phật tánh mà trong 
đó được thông đạt; vì chắng biết cho nên bị buộc, 
vì đã biết nên được thoát, muốn thoát khỏi sự trói 
buộc thì phải tu tập. 

Thứ nhất lại có hỏi và đáp. Hỏi gồm bốn việc 
là khuyên hỏi, cầu hỏi, đồng ý hỏi, chính thức hỏi. 
Trong phân khuyên hỏi, trước là nêu các pháp 
môn, sau là chính thức khuyên. 

Trong phân nêu các pháp, kế ra có sáu môn: 
Tam bảo, Tứ đề, Thật đề, bỗn đức, năm Phật tánh, 
nhân quả; có thừa hay không thừa là nêu tánh liễu 
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nhân. Vì sao? Vì muôn thiện Nhất thừa đều thuộc 
về liễu nhân. Có tánh, vô tánh là nêu quả tánh và 
quả quả tánh; có chúng sinh, không có chúng sinh 
là nêu tánh chánh nhân; có hữu hay không hữu, có 
chân không chân là nêu tánh cảnh giới. Vì sao? Vì 
hai đề là cảnh sở duyên của trí, cảnh lại sinh trí nên 
nói thuộc về tánh cảnh giới; có nhân, không có 
nhân tức là nêu nhân quả. 

1. Có người cho rằng hai câu trước nói về tập 
nhân nhân quả, ba câu sau nói về báo nhân nhân 
quả, lại có tạo tác, không tạo tác là nhân phiên não; 
nghiệp chắng phải phiên não, nghiệp báo thiện ác 
này là nghiệp quả của phiên não. 

2. Có người cho răng hai cầu trên nói về nhân 
quả xuất thê, ba câu dưới nói về nhân quả thế gian, 
lại nữa nêu pháp môn đề khuyên tu. Nói chung là 
chỉ nêu pháp môn Nhị đề, trong đó nói có Phật tức 
là Thế đế, không có Phật tức là Chân đề, cho đến 
có quả báo tức là thế đề, không có quả báo là Chân 
đề. Văn chỉ nêu hai đề. Nêu y cứ theo câu Nay cho 
phép các thây tự do thưa hỏi” thì đầu chỉ có hai đề. 
Văn đã nêu hai môn, bỗn môn v.v... gồm tất cả các 
pháp chứ đâu chỉ có hai đề. Vả lại chung cả ba Đề 
cho bốn môn. Chung cho ba Đề thì có Phật tức là 
tục, không có Phật tức là chân, chẳng phải có Phật, 
chăng phải không có Phật là Trung đạo, cho đến 
quả báo cũng như thê. Chung cho hai đề thì có Phật 
là môn Hữu, không Phật là môn Không, cho đến 
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có quả báo, không có quả báo cũng như thê. Nếu y 
cứ theo câu "cho phép các thây tự do thưa hỏi” thì 
lẽ ra có bồn môn, trong đó hai môn cũng giông như 
trên, còn vừa có Phật, vừa không có Phật là môn 
lưỡng diệc, chăng phải có Phật, chăng phải không 
có Phật là môn song phi, cho đến vừa có quả báo 
vừa không có quả báo, chăng có báo chăng phải 
không có quả báo cũng giống như nhê. 

Hỏi: Đức Phật khuyên hỏi các pháp môn, vì sao 
chăng y theo lời Phật khuyên mà lại hỏi riêng về 
Phật tánh? 

Đáp: Các pháp môn tuy là riêng nhưng đều trở 
về Phật tánh, nếu hỏi về Phật tánh tức là dùng 
chung thâu nhiếp 1êng. Vì sao? Vì y cứ theo năm 
câu khuyên hỏi về có thừa, không có thừa v.v... là 
hỏi về năm loại Phật tánh. Vả lại, nếu y cứ theo 
Tam bảo thì phải hỏi "Thế nào là Phật tánh?" Nếu 
y cứ vào Khô, Tập đề thì là hỏi về cảnh giới Phật 
tánh; nêu y cứ Đạo để thì hỏi về duyên liễu; nếu y 
cứ vào thật, không thật tức là hỏi về chánh tánh; 
nếu y cứ theo nhân quả thì hỏi về nhân tảnh, nhân 
nhân tánh, quả tánh, quả quả tánh; nếu y cứ theo 
tạo tác, không tạo tác tức là hỏi nhân tánh; nếu y 
cứ theo có nghiệp, không nghiệp tức là hỏi vê 
duyên tánh. 

Lại nêu y cứ theo thừa thì phải hỏi "Thế nào là 
thể của Phật tánh?" Nếu y cứ theo quả báo, Tam 
bảo, Tứ để v.v... thì phải hỏi "Vì sao gọi là Phật 
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tánh?" Nếu y cứ theo bốn đức thì phải hỏi "Vì sao 
gọi là Phật tánh?" Nêu .y cứ theo có nhân, không 
có nhân thì phải hỏi "Bô-tát có loại mắt nào chắng 
thây rõ ràng?" Nêu y cứ theo hai câu tạo tác, không 
tạo tác v.v... thì phải hỏi "Vì sao chúng sinh chăng 
thây?" Nếu A. cứ theo quả báo, không có quả báo 
tức là hỏi vê chánh tánh. 

Đức Phật khuyên mười tám việc, Bô-tát y theo 
lời khuyên này mà nêu sáu câu hỏi đồng dị, rõ ràng 
như thê mà người chắng thây. 

Ở đây nói thêm rằng khuyên thì hỏi riêng thật 
hợp với lời Phật nhưng chưa đạt được ý. Khuyên 
chung mà hỏi riêng thì chắng gồm thâu tât cả pháp, 
chưa đạt được ý; khuyên chung mà hỏi chung cũng 
hợp ý Phật, nhưng sợ rằng đại chúng bẩy ø1ờ chưa 
hiệu được ý riêng trong chung. Cho nên Đức Phật 
khuyên Tiếng mà lập lời hỏi chung rất đạt ý chỉ của 
Phật mà chúng hội lại dễ hiểu. Vì thế, Đức Phật 
khuyên riêng mà Sư tử hỗng lập lời hỏi chung 
chính là do ý này. 

Từ câu "Hôm nay v.v..." trở xuống tức là lời 
khuyên. 

Trong phân chánh khuyên có chánh khuyên và 
đôn khuyên. Đức Phật thật hết lòng khuyên bảo 
giúp chúng sinh được lợi ích. 

Từ câu "Bầy giờ trong chúng hội v.v..." trở 
xuống là đoạn hai, cầu hỏi. Đầu tiên các nhà kiết 
tập kinh tự trình bảy, sau đó là chánh thức lên tiếng 
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thưa hỏi. 

Chữ Liễm cũng là chữ Kiểm, đều chỉ cho dáng 
vẻ cung kính. Kế là phát lời thưa hỏi. 

Từ câu "Bấy giờ Phật bảo v.v..." trở xuống là 
đoạn ba, cho phép hỏi. Trước khuyên cúng dường, 
kế là chính thức cho phép. Thứ nhất lại có ba: 1/ 
Khuyên; 2/ Giải thích; 3/ Kết luận. 

Khuyên cúng có đủ ba nghiệp, trong đó tôn 
trọng là ý nghiệp, khen ngợi là khâu nghiệp, cung 
kính và đưa tiễn là thân nghiệp. 

Từ câu ”VÌ sao? v.v..." trở xuống là giải thích 
lời khuyên. Văn có pháp, dụ và hợp. Trong phân 
pháp thuyết có nêu đức ở quá khứ, kế là nói về đức 
hiện tại. 

Từ câu "Như Sư tử đầu đàn, v.v..." trở xuông là 
dụ thuyết, có hai: trước là vì Phật lập dụ, kế là vì 
Bỏ-tát lập dụ. Vì Phật lập dụ, trước là dụ Pháp thân, 
kế là dụ về Ứng tích. Dụ Pháp thân có ba: Chung, 
riêng và kết luận. Thứ nhất, một câu là dụ chung. 

Từ câu "Tự biết sức lực v.v..." trở xuông gồm 
năm câu, là dụ riêng các đức. 

Thân là sáu Độ, sức lực là mười Lực, răng nanh 
dụ cho trí tuệ dứt bỏ phiên não, bỗn chân là bốn 
như ý, đất là giới, hang sâu là cảnh thiên định, đuôi 
là tâm đại bị, lòng đại bị xót thương cứu giúp như 
cái đuôi con vật cong xuống phía dưới, âm thanh 
là tám âm thanh nói pháp. 
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Thứ ba, từ câu "Nếu có đủ v.v..." trở xuống là 
tổng kết. 

Từ câu "Sáng sớm v.v..." trở xuông là ý thứ hai, 
nói về Ứng thân phương tiện. Văn có ba: một, là 
chánh ứng. 

Sáng sớm là lúc bóng tôi vừa tan biến, ánh sáng 
vừa lên, dụ cho cơ duyên diệt ác sinh thiện mà ứng 
hóa cứu độ. 

Kế là nói ra khỏi hang, dụ cho nghĩa từ Pháp 
thân mà khởi Ứng thân. 

Vươn thân là diệt ác, ngáp dài là sinh thiện, 
nhìn khắp bốn phía là bốn vô ngại, cất lên tiếng 
rông tức nói pháp, có mười một vIỆc. 

Thứ ba, từ câu "Tất cả cầm thú v.v..." trở xuống 
là nói chúng sinh đắc đạo. 

Loài sông dưới nước dụ cho phàm phu nhiều ái 
nhiễm; loài sông trên mặt đất dụ cho Nhị thừa; loài 
bay trên hư không rơi rớt là dụ cho việc hàng phục 
các ma; loài voi bỏ chạy là dụ cho việc chê phục 
ngoại đạo. 

Từ câu "Như loài chồn v.v..." trở xuống là ý thứ 
hai, vì Bô-tát lập dụ. Nói loài chôn tức là trước nêu 
điều chăng đúng. 

Kế là nói điều đúng. 

Ba tuổi dụ cho ba hạnh, nhưng văn hợp ở sau 
chỉ nói lược ba hạnh này trong năm hạnh, lại phạm 
hạnh là hóa tha, trong hóa tha đồng có dứt hoặc, 
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tức là hạnh bệnh, đông VỚI sinh ra điều thiện là 
hạnh trẻ thơ, chỉ có một phạm hạnh là gôm tất cả 
nên hai hạnh kia chăng nói đến. 

Từ câu "Như Lai Chánh giác v.v..." trở xuống 
là hợp dụ. Đầu tiên là hợp với dụ về Phật; kế là hợp 
với dụ Bô-tát. Văn thứ nhất lại có hai, trước là hợp 
với diệu bản là chúng sinh, kế là hợp với Ứng tích. 

Phần hợp dụ có chút phần không theo thứ lớp. 
Hợp đủ mười một việc. Hợp với câu "Muôn phá 
hoại những loài không phải sư tử mà giả làm sư tử” 
ở trước là cầu "Vì chúng sinh mà cất lên tiếng rỗng 
sư tử". Văn ở trước nói "Muốn thử xem sức lực của 
thân mình” thì văn hợp là "Hiền bày các lực”, v.v... 

Từ câu "Từ hang sâu v.v..." trở xuống là thứ 
hai, hợp với chánh ứng nhưng không hợp với buổi 
sảng sớm. 

Từ câu "Sư tử hỗng v.v..." trở xuống là ý thứ 
hai, hợp với câu chúng sinh được lợi ích ở trước. 

Trước có bốn câu, ở đây hợp thì nói thăng là 
quyết định thuyết, vì thế câu hàng ma và chế phục 
ngoại đạo gôm cả giải thích nghĩa sư tử rồng. 

Kế là từ cầu “Thanh văn, Duyên giác V.V...' trỞ 
xuống là hợp với dụ về Bô-tát, cũng gồm có hãi: 
Trước nêu chăng đúng, sau hợp nói về điều đúng. 

Hàng Bồ- tát Thập trụ có khả năng tu tập ba 
hành xứ thì sẽ rồng tiếng rông sư tử. 

Khai dụ và hợp dụ đều nói về chư Phật và Bô- 
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tát. Hai nghĩa rõ ràng như thế, đâu thể theo một bên 
mà giải thích tên phâm này. 

Từ câu "Này Thiện nam! v.v..." trở xuống là ý 
thứ ba, kết luận khuyên cúng dường. 

Từ câu "Bây giờ, Đức Thế Tôn v.v..." trở 
xuống là đoạn hai, chính thức cho phép hỏi. 

Từ câu "Bô-tát v. V.... Ở xuống là đoạn thứ tư, 
chính thức thưa hỏi, gồm có sáu câu nhưng chỉ cho 
hai ý. Ba câu hỏi trước là hỏi về pháp, ba câu sau 
là hỏi về người. 

Ba câu hỏi này các sư xưa giải thích răng một 
câu đầu là hỏi vê quả tánh, câu kế là hỏi nhân tánh, 
câu cuối là hỏi về nhân quả tánh. 

Các Sư Trung Quán cho răng cách giải thích 
trên chăng tương ứng với văn. Như theo văn thi cầu 
thứ nhất hỏi về thể Phật tánh; cầu kế nói về nghĩa 
Phật tánh, câu sau nói về tên gọi Phật tánh. 

Hà Tây cũng đồng với ý này. 

Nay dùng người sau (chúng sinh) để hỏi pháp 
trước (thể của Phật tánh). Đâu tiên là hỏi về lý, tức 
là thê Phật tánh, kế là hỏi về phân nehĩa Phật tánh, 
sau hỏi về rốt ráo tức là tên gọi Phật tánh. 

Từ câu "Tất cả chúng sinh v.v..." trở xuông là 
hỏi về người thấy và người chắng thầy. Đầu tiên là 
hỏi về người chăng thây. 

Hai câu hỏi sau là hỏi về người thấy tánh. Đầu 
tiên là hỏi do pháp gì mà thấy rõ, hoặc chăng thầy 


SỐ 1767 - ĐẠI BÁT NIẾT BÀN KINH SỚ, Quyền 23 1189 


rõ; kế là hỏi do loại mắt gì mà có người thấy rõ, có 
người chăng thấy rõ. 

Bồ-tát Thập trụ dùng loại mắt gì mà chăng thây 
rõ, Phật dùng loại mắt øÌ mà thây Phật tánh rõ 
ràng? 

Pháp thì y cứ vào thể của tánh, mắt thì y cứ vào 
dụng của tánh. Phật đáp có hai ý: Đầu tiên khen 
ngợi câu hỏi, kế là chánh đáp. 

Khen ngợi lại chia hai: Đầu tiên là khen nØỢI, 
sau là nói về nghĩa. Khen ngợi lại được chia làm 
hai: 1/ Khen ngợi; 2/ Trang nghiêm. 

Kế là khen hiểu được sáu nghĩa. Ông đã hiểu 
được sáu nghĩa, mà thưa hỏi là vì người. 

Khen ngợi sáu nghĩa, chỉ khen ngợi hai nghĩa 
đâu và hai nghĩa sau, còn hai nghĩa ở giữa thì lược 
bỏ. 

Từ câu: "Bô-tát v.v... trở xuống là ý thứ hai, nói 
về nghĩa, øồm có hai phen hỏi đáp. Thứ nhất là hỏi. 

Lời đáp có bốn ý, ba ý trước là y cứ theo nghĩa 
hơn kém để giải thích trí tuệ trang nghiêm cao quý 
hơn phước đức. Một câu sau là y cứ theo bình đăng 
để giải thích. 

Có chỗ cho răng phen trả lời thứ nhất dùng giải 
Không làm trí tuệ, dùng giải Hữu làm phước đức, 
cho giai vị Thập địa là trí, cho năm đô là phước; 
Chỉ nói Bát-nhã, tức là nói trí tuệ trong Hữu, nên 
thuộc về phước đức, nếu biết được Ba-la-mật là 
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thành tựu giải Không, tức thuộc về trí tuệ. Phen trả 
lời thứ hai cho Cửu trụ trở xuống là phước đức. 
Đó là y cứ theo thể của pháp để so sánh hơn 
kém như thế. Nếu ở cõi này thì phước đức hơn trí 
tuệ, nếu ở Tịnh độ thì trí tuệ hơn phước đức; khiến 
cho cây cối phát sinh y phục, thức ăn uống, chỉ 
mong cầu ưa chuộng trí tuệ, nên nói tuệ là hơn. 
Nếu nói đã đầy đủ rốt ráo tức là pháp thiện. 


-oQOo- 
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Phẩm 23: SƯ TỬ HỎNG (PHẢN T1- CUỎI]) 

Từ lại nữa, này thiện nam, v.v... trở xuống: 
Thập trụ cũng thây được chút phân, đây cũng là 
nghĩa Viên giáo. Nếu nói Thập trụ 'chắng. phải Thập 
địa, mà lại nói chín trụ dưới chăng thấy, trụ thứ 
mười thấy chút phân thì đây là nghĩa Biệt tiếp 
Thông, mọi người chắng biết điều này nên chăng 
thông được văn nghĩa. 

Từ câu: "Vì nghĩa này v.v..." trở xuông là ý 
thức thứ ba, kết luận sự sâu xa. 

Đây là nói năm Phật tánh; mười hai nhân duyên 
gọi là Phật tánh tức là kết luận nhân tánh, Đệ nhật 
nghĩa Không là kết luận nhân nhân tánh, . Trung đạo 
là kết luận chánh nhân tánh, Phật là kết luận quả 
tánh, Niết-bản là kết. luận quả quả tánh. Văn nghĩa 
đây đủ, lời kết Tnâày rất sâu xa mâu nhiệm. 

Từ câu: "Bây giờ, Bô-tát v.v..." trở xuống là thứ 
hai, nói về nghĩa. 

Nghĩa này phát khởi từ câu kết luận ở trên. 
Hành nghiệp của chúng sinh rất sâu xa, nêu chúng 
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sinh và Phật bình đăng không hai, thì đâu cần phải 
tu đạo? Đầu tiên dường như chỉ một câu hỏi, mà 
Phật lại có hai lời đáp nên thành hai câu hỏi. Văn 
sau Đức Phật trả lời nghĩa Phật và Phật tánh và trả 
lời nghĩa tu đạo. Cho nên biết có hai câu hỏi. 

Các sư Địa Luận cho răng chúng sinh là Phật, 
có đủ vọng tưởng, nên chăng cân tu đạo, chính là 
nên gạn hỏi câu này. Các sư Luận Thành Thật cho 
răng quả Phật ở đương lai thì chăng có câu gạn hỏi 
này, nhưng chăng được nói "tức là Phật"; ở đây nên 
dùng nghĩa không khác nhau và khác nhau để trả 
lời: Vì không khác nhau nên nói tức là Phật, vì 
khác nhau nên không đây đủ. Như cha có con thì 
họ của con chăng khác với cha, mà Dụng chưa đây 
đủ, nên cân phải trang nghiêm về sau mới đây đủ. 
Nhưng ở đây chỉ nói vê Phật tánh đâu liên quan gì 
đên đây đủ hay chẳng đây đủ. Đây đủ thì nhờ 
duyên mà đây đủ, vậy lẽ ra Phật tánh cũng nhờ 
duyên mà đây đủ mới phải. 

Nếu nói Phật tánh ở đương lai, thì đây là y cứ 
theo quả tánh và quả quả tảnh; nếu nói Phật tánh ở 
hiện tại thì đây là lấy theo nhân tánh và nhân nhân 
tánh; nếu nói Phật tánh chăng phải ở đương lai và 
hiện tại, thi đây là lây theo ý chánh nhân tánh; nếu 
mỗi pháp đêu chấp là đúng, thì như người mù sờ 
voi. Còn như thấy được ý này thì không còn tranh 
luận là ở đương lai hay hiện tại. 

Phật đáp có ba đoạn: 1/ Bác bỏ lại cầu hỏi; 2/ 
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Chánh đáp; 3/ Dẫn chứng. Thứ nhất như văn kinh 
CÓ nÓI. 

Chánh đáp có hai ý: l/ Đáp trong không khác 
nhau cũng có khác nhau; 2/ Đáp câu "đâu cân tu 
đạo". Lời đáp thứ nhất có ba ý: 1/ Chánh đáp; 2/ 
Dẫn kệ; 3/ Nêu sữa và lạc làm dụ, ý nói thê thì 
chăng khác mà duyên thì khác. Văn thứ nhất có 
pháp, dụ. 

Nói chưa đây đủ tức là chỉ mới có ở lý, còn sử 
dụng thì chưa đủ, chứ chắng phải cho răng tất cả 
đêu không mà nói chưa đủ. 

Từ câu: "Thí như v.v..." trở xuống, là nêu dụ; 
có hai: Trước là dụ, sau là hợp. Dụ lại có hai: Trước 
là dụ ác, sau là dẫn điêu lành. Dụ điều ác, như văn 
kính có gh1. 

Chắc chắn phải đọa địa ngục như người giết mẹ 
sau sinh tâm hồi hận. Hiện thời thân chưa đọa, mà 
chắc chắn phải đến đó không nghi ngờ gì. Chúng 
sinh cũng như thê, đã có lý Phật tánh, thì đương lai 
sẽ thành. 

Kế là Phật dẫn rằng: Thực hành thiện lành gọi 
là thây CỐI trời, cõi người, thực hành mười ác thì 
gọi là thây địa ngục, đó cũng là quả báo vị lai. 

Từ câu: "Tất cả chúng sinh v.v..." là hợp dụ. 

Tất cả chúng sinh chưa có tướng tốt, nhưng vị 
lai sẽ được, có người cho rằng sẽ được quả tướng 
tốt, có người cho rằng sẽ được quả Phật tánh; 
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nhưng Phật tánh đâu có "sẽ được", nễu có "sẽ 
được" thì thuộc ba đời, tức là vô thường, thế thì 
chẳng nên nói đương quả Phật tánh. 

Thứ hai, là dẫn kệ để trả lời. 

Lược giải thích ý nghĩa bài kệ, như văn trước 
đã nói. Bài kệ này được nêu lên bốn phen: Thứ nhất 
là để đáp về thường, vô thường, thứ hai là để trả lời 
về đắc, chăng đắc, văn sau quyền hai mươi sáu 
được nêu ra để đáp về phá định tánh, còn ở đây là 
dùng để trả lời vê có và không bất định, hiển bày 
Trung đạo. Nếu chỉ dùng có không để giải thích thì 
chăng hợp với yếu chỉ bài kệ thường và vô thường, 
cũng nên như thế. Trong đây nếu y theo kinh thì 
nên lập bôn câu: sai biệt vừa sai biệt, không sai biệt 
vừa không sai biệt, chăng sai biệt chăng phải 
không sai biệt, chăng phải một, chắng phải khác, 
chăng thể nghĩ bàn, để giải thích thì mới hợp yêu 
chỉ bài kệ. Các câu thường, vô thường V.V... Cũng 
giống như thê. Nay văn xuôi giải thích "vốn có" 
răng: Ba đời đêu vôn có”, theo văn này thì sinh tử 
và Niễt: bàn, mỗi pháp đều là săn có, môi pháp đều 

"nay không”. Nếu sinh tử săn có, thì Niêt-bàn 
đã sẵn có, chăng phải nay mới "có". Niễt-bàn xưa 
không tức đã thành Phật từ lâu, chẳng còn các 
phiên não. Sinh tử tuy Xưa có nay không, xưa 
không nay có, nhưng đêu gom về Hữu (có), dùng 
Niết-bàn so với sinh tử, thì sinh tử có sở đắc. Niết- 
bàn tuy xưa có nay không, xưa không nay có mà 
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đều gom về vô (không), tức là so sinh tử với Niết- 
bàn thì Niết-bàn vô sở đắc. Tức xưa có là nay 
không, chăng lìa có mà nói không; tức xưa không 
mà nay có, chăng lìa không mà nói có. Ba câu đầu 
thuộc về ba đời khác nhau. Có của xưa có chắng 
phải có, không của nay không, chắng phải là 
không, chắng phải có chăng phải không, ba đời có 
pháp thì "thật chẳng. có việc ây"”, một câu này là 
không khác nhau, chăng thuộc về ba đời. 

Lại y cứ theo gôc ngọn để nói lại bốn câu, tức 
là có hai câu thuộc gôc, hai câu thuộc ngọn, một 
gốc một ngọn, ngọn mà chắng phải gôc, gôc mà 
chăng phải ngọn, chăng phải gốc, chắng phải ngọn. 
Văn kinh ở trên phí: "Ở nhờ sinh một đứa con, chủ 
nhà bèn đuôi đi," chủ nhà là cảnh, há chắng phải 
sinh tử là gốc. ư? Một đứa con là chánh quán, há 
chăng phải Niết- bàn là ngọn ư? Văn kinh ghi: "Đại 
Bát-niết-bàn vốn tự có", "Như Lai tạng hướng về 
đó mà kiến lập", há chẳng phải Niết-bàn là gốc ư? 
Mê lý khởi hoặc, há chắng phải sinh tử là ngọn ư? 
Mỗi pháp đều có gốc thì mỗi pháp đều có ngọn. Vì 
nghĩa ấy nên có hai gốc hai ngọn. 

'Vả lại, sinh tử vô chung mà lây khởi đầu của 
Niêt-bàn làm chung của sinh tử, Niêt-bàn thì vô thỉ 
mà lây chung của sinh tử làm thi. Hai dòng đối 
nhau làm chung thỉ cho nhau, đó là một ngọn một 
sốc. Vả lại, sinh tử dù gốc hay ngọn cũng đều gọI 
là ngọn, vì nó luỗng dối không có gốc, cho nên nói 
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là ngọn. Còn Niết- bàn nếu gốc hay ngọn thì cũng 
được gọi là sốc, vì đó là chân thật chắng hư giả, 
cho nên có gôc mà chăng phải là ngọn. Gốc của 
ngọn chẳng phải gôc, ngọn của gôc chắng phải 
ngọn, chắng phải gốc, chăng phải ngọn, chắng 
thuộc ba đời. 

Phân biệt bốn câu đã thành, thì so sánh với đủ 
chẳng đủ, đắc chăng đặc, thường vô thường đều 
bắt định, không thể nghĩ bàn, cũng giống như thê. 
Bốn câu bất định không thể nghĩ bàn tức ba Đề 
chăng chung chăng riêng như trước đã nói. 

Từ câu: "Thí như có người v.v..." trở xuống là 
đoạn ba, nêu thí dụ sữa lạc để làm chứng cho 
Đương hữu. 

Đây là y cứ vào sáu tâm đề nói về có Phật tánh, 
cả hai có gì khác nhau? Chúng sinh có lý Phật tánh, 
về sau này khi thành Phật thì chắng lây chúng sinh 
làm tâm Phật nữa, tâm Phật cũng như thế, chỉ nói 
có tâm là Phật tánh, chăng nói tức tâm là Phật tánh. 

Từ câu: "Rốt ráo v.v..." trở xuống là ý thứ hai, 
nói phải tu đạo, tức là chánh đáp câu: "Đâu cân tu 

tập” ở trước. Chúng sinh đều có Nhất thừa chánh 
tánh, phải tu sáu Độ đề trang nghiêm, nêu chăng tu 
thì chăng được chánh tánh. Có thuyết nói Nhất 
thừa là muôn pháp lành, nhưng văn này lại nói 
Nhất thừa là Trung đạo chánh tánh. Nhất đạo thanh 
tịnh này có năng lực đưa chúng sinh đến quả Phật, 
vì thế gọi là Nhất thừa, đâu đông với muôn điều 
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lành. 

Toàn văn có hai là nêu chương và giải thích. 
Chương thứ nhất nêu hai cặp bốn pháp. 

Kế là giải thích, đầu tiên dùng sáu độ đề trang 
nghiêm, nhất thừa là rốt ráo, sau là giải thích thê 
gian và xuất thế gian. 

Sáu độ và Nhật thừa đồng một thê, thuận theo 
nghĩa mà giải thích khác nhau. Trong đó có hợp 
với dụ thứ nhất. Quả báo sinh lên cõi trời Đao-lợi 
và Uất-đơn-việt tuy tt đẹp hơn cõi người, nhưng 
chăng thấy được Phật tánh. Đã bị vô minh che lấp, 
thì không thây được nên cân phải tu tập. 

Từ câu: "Nói Phật tánh v.v..." trở xuống là giải 
thích một cặp sau. Có hai: trước chỉ giải thích rỗt 
ráo xuất thế gian, sau giải thích cả rốt ráo của thê 
gian và xuất thế gian. Thứ nhất lại có ba đoạn: 1/ 
Nêu Thê; 2/ Giải thích Danh; 3/ So sánh. Thứ nhất 
như văn kinh có gh1. 

Thủ-lăng-nghiêm, Hán dịch là Kiên Cô, Hòa- 
xà-lê dịch là Tu Trị tâm. Tam-muội này có chung, 
có riêng; riêng thì chỉ có ở chung tâm, chung thì có 
ở khắp cho các địa. 

Từ câu: "Như một môn" v.v... trở xuông là 
đoạn ba, nêu loại. 

Giác gọi là Định giác, tức Định giác phân trong 
bảy giác; chánh gọi là chánh định, tức chánh định 
trong tám Chánh đạo. Lại nói giác gọi là Định giác, 
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tức là Định giác trong tám điều giác ngộ của bậc 
đại nhân. Thủ-lăng-nghiêm cũng giống như thê, có 
năm tên gỌI. 

Từ câu: "Này thiện nam! v.v..." trở xuống là 
đoạn hai, giải thích thế gian rôt ráo và xuất thê gian 
rôt ráo, hạ trung là thê gian rôt ráo, định bậc thượng 
là xuất thê gian rốt ráo. Văn có hai: Trước giải 
thích ba định, sau giải thích Định bậc thượng. 

Đầu trên giải thích thượng định là Phật tánh, 
tức nói liễu nhân, hoặc nói chánh nhân. Trung định 
tức là định cõi Sắc. Hạ định tức là tâm sở định. Các 
sư Số Luận cho răng mười tâm sở đông thời khởi 
gọi là Đại địa, chung cho năm phẩm: Thiện, ác, VÔ 
ký, bất công, uê ô. Luận Thành Thật cho răng: 
"Pháp khởi theo thứ lỚp trước sau mười số, theo 
nghĩa mà nói là mười”, có chỗ cho răng mười chỗ 
ở của cõi Dục là mười số, đó là ba đường, người 
Và sấu CỐI trỜI. 

Từ câu: "Tất cả chúng sinh v.v..." trở xuống là 
giải thích lại về xuất thê tức là Thủ-lăng-nghiêm. 

Thích luận gọi là Tam-muội Kiện tướng. 

Từ câu: "Có một thời v.v...” trở xuống là đoạn 
ba, dẫn chứng cho lời đáp. Đây là nói Như Lai quán 
sát các căn cơ để có thê nói hay chăng nói. Hoặc 
có lúc nói Phật và Phật tánh không khác nhau, hoặc 
có lúc nói khác nhau, hoặc nói tu đạo, hoặc nói 
chẳng tu. Ví như biết căn cơ của ngoại đạo nên nói 
Ngã, hay nên nói vô ngã. 
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Văn có hai là: Dẫn việc xưa làm chứng cho nay, 
dẫn việc xưa lại có ba: l/ Nói về tăm gội; 2/ Ngoại 
đạo nói về nghĩa; 3/ Chúng đương thời được lợi 
ích. 

"Phật tánh này, v.v..." trở xuống là làm chứng 
cho nay. 

Chính là nêu: Phật tánh chăng phải ngã mà nói 
là ngã, tức dạy chăng nên có chấp nhất định. 

Như Lai tự tại hoặc cho ngã là vô ngã, vô ngã 
là ngã. Hoặc giải thích Phật tánh ở nhân, nên nói 
vô ngã, ở quả thì nói có ngã. 

Từ câu: "Bây giờ, Bồ-tát Sư Tử v.v..." trở 
xuống là đoạn ba trả lời câu hỏi thứ tư, có hai: 
Trước hỏi, sau là đáp. Thứ nhất là hỏi, thêm vào 
câu Kim Cương lực sĩ. 

Phần chánh đáp có hai ý là chánh đáp và kết 
luận khen ngợi. Phân chánh đáp có Dảy dụ, gom 
vào ba ý: 1/ Ba dụ đâu tiên là dụ có mà chăng thấy; 
2/ Một dụ kế là dụ cho nghĩa bình đăng đều có; 3/ 
Hai dụ sau là dụ cho việc đợi đủ duyên mới thấy. 
Ba ý theo thứ lớp mà phát sinh. Nghĩa là tuy nói có 
mà chăng thây, vì chưa biết chắc chăn là có, nên 
chăng thây; chưa biết chắc chăn là không nên cũng 
chắng thấy, kế một dụ là dụ cho nghĩa chắc chắn 
có, đã chắc chăn có, thì sao lại chăng thây, kê là 
đáp răng đợi nhân duyên mới thây. 

Ba dụ đầu đều xếp trước dụ, sau hợp. Đâu tiên 
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là dụ người mù. 

Dụ hàng phảm phu thấp nhật như người mù 
chắng thây; sắc dụ cho Phật tánh. Các sư Số luận 
giải thích sắc có hai mươi loại: xanh, vàng, đỏ, 
trắng, cao, thấp, nghiêng, thắng, vuông, tròn, đài, 
ngăn, ảnh sáng, hình ảnh, sáng, tối, mây, khói, bụi, 
mù; có chỗ thêm hư không là không nhật hiển sắc. 

Từ câu: "Như mắt bị nhặm, v.v..." trở xuống là 
ý thứ hai, dùng mắt bệnh dụ cho Bồ-tát. 

Như mắt hơi bị nhặm thì chăng thấy được sắc, 
dụ cho các Bô-tát có phiên não nên chăng thây Phật 
tánh, chăng đồng với dụ người mù ở trước. 

Trong phân hợp dụ trước nêu Bồ-tát Thập trụ, 
sau nêu bôn hạng người là phàm, phu, Nhị thừa, 
Bộ- tát Thập trụ và Như Lai. Như Lai thây toàn thê, 
Bồ-tát thấy chút phân, còn hai người kia hoàn toản 
chẳng thây. 

Từ câu: "Thí như mặt trăng v.v..." trở xuống là 
dụ thứ ba. 

Cũng dụ cho các chúng sinh chưa dứt hoặc thì 
chắng thây, dứt hoặc rôi thì thấy. Như trăng đêm 
mông một thì chăng thây, nhưng dân dân sẽ thấy. 
Phật tánh cũng giông như thể, vốn đã có lý này, 
chúng sinh bị phiên não che lấp nên chẳng thấy, 
nếu hoặc chướng dân dân dứt trừ thì dần dân thây 
được Phật tánh. 

Văn nói: Đại bi, mười Lực v.v... tật cả chúng 
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sinh đều có, xưa cho răng sẽ có, tức nay việc chưa 
có, dẫn văn sau răng: "Phá Nhất- -Xiên- -đề sau đó 
mới được." Các sư Địa Luận giải răng: "Chân thân 
Phật tánh giỗng như tượng vàng bọc trong vải xâu; 
đại từ, đại bI, mười lực, tướng tốt và vẻ đẹp phụ 
đêu có đầy đủ, nhưng bị các hoặc che lấp, dứt phiên 
não thì sẽ thây được; cũng như lột bỏ vải xâu thì 
được tượng vàng ròng”. 

Các sư Trung Quán cho rằng: Hai cách giải trên 
mâu thuẫn với kinh. Nếu nói sẽ có thì kinh nói 
răng: "Đại bi, mười lực, bốn vô úy chúng sinh đều 
có", như thế đâu được cho là sẽ có? Còn nói hiện 
có như vàng bị hoặc che lấp, vậy Phật tánh mạnh 
mẽ sao chăng phá được? Nêu châp vỊ lai hoặc hiện 
tại thì tạo thành sự tranh luận. Vì đã đây đủ lý này 
thì chăng thể nói là vị lai mới được; vì tu đạo mới 
được, nên chăng thể nói là hiện tại đã có. Ba cách 
giải thích trên đều thuộc chấp nghiêng về một bên, 
chưa hợp với ý Viên, vì sao? Vì Phật tánh chắng 
phải là một, hai, ba, mà vì chúng sinh nên lập ra 
bốn môn khác nhau, hoặc nói Đệ nhất nghĩa không, 
như thành Ca- -lÿ- -la không, hoặc nói chắng không 
như dụ người có trí tuệ, cô gái nghèo có kho báu, 
hay hạt châu trên trán; hoặc nói vừa có vừa không 
như dụ bình rượu và nước; hoặc nói chắng phải có 
chắng phải không gọi là Trung đạo, muôn cho 
người do bốn mà ngộ được chăng bốn, xả chập bốn 
đê câu sự thông đạt. Các sư Thành Thật nói Đương 
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hữu tức là chấp không, các sư Địa luận nói bị hoặc 
che lập tức là châp có, còn lời giải thích của các Sư 
Trung Quán là châp vừa có vừa không. Còn ở đây 
là giải thích Phật tánh như vua thấy voi, còn chỗ 
thây của các Sư như người mù sờ voi. 

Trong phân hợp dụ cuối cùng có nói: "Ba loại 
phá phiên não” , các sư xưa có hai cách giải thích: 

1/ Cho rằng ĐRiEn não kiến tư của hai cõi là hai, 
hoặc là phiên não của cõi uế ở giới nội, tập khí là 
phiên. não của tịnh độ trung gian hai cõi, vô minh 
là phiên não của giới ngoại. Bồ-tát Thất địa dứt trừ 
phiên não trung gian giữa hai nước, Trang Nghiêm 
theo thuyết này. 

2/ Cho răng Kiến đề là một phiên não, tư duy 
là hai phiên não, tập khí là ba phiền não. Phân số 
của nguyên phẩm vô minh đồng với tập khí cho 
nên chăng kê riêng. Từ Sơ địa đên Tam địa thì dứt 
trừ Kiên đế, Bô-tát Tứ địa đến Lục địa thì dứt tư 
duy, Bồ-tát Thất địa, Bát địa thì øôm dứt tập khí vô 
minh. Đây là thuyết của Khai Thiện. 

Có một Sư gạn hỏi hai cách giải thích này răng: 
Văn kinh có nói: "Ba thứ phá phiền não", chăng 
nêu ra ý phá phiền não; nêu chỉ nêu tên của ba loại 
thì trái với văn kinh, còn nói về ý phá thì phải như 
Thích luận nêu ba quán trị ba bệnh, như kinh Anh 
Lạc Bản Nghiệp nói từ giả vào Không gọi là quán 
hai đề, từ Không vào Giả là quản bình đăng, dùng 
hai quán này làm phương tiện để nhập Trung đạo 
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đó là Đệ nhất nghĩa để quán. Dùng ba quán này để 
phá phiên não, lại Thế đề thì phá tánh bệnh, Chân 
đề thì phá giả bệnh, hai để này chỉ nói phục là đoạn, 
nếu chăng phải Chân, chắng phải Hữu tức Trung 
đạo quán, dứt hết hai bệnh tánh và giả thì gọi là dứt 
phiền não. 

Nay cho răng các nghĩa trên chắng đúng. Hai 
cách giải thích trước trái với kinh, các Sư Trung 
Quán phá nghĩa trái kinh kia. Các nghĩa trên đều 
cạn hẹp, nay gạn hỏi rằng: 

Như nói phá ba thứ phiên não rồi thì thấy Phật 
tánh, tức phá phiền não Kiến, Tư ở cõi uế, phá 
phiền não ở định độ trung gian thì thây tánh hay 
chăng thây tánh? Nếu nói thấy tánh thì Nhị thừa 

cũng phá Kiến, Tư, vì sao chắng thấy? Nếu nói 
chẳng thấy tánh thì trái với kinh. Khai Thiện nói 
phá kiến đề là một, phá tư duy là hai, người Tu-đả- 
hoàn cho đến La-hán đêu phá Kiến, Tư, sao không 
thấy tánh? Nếu nói là thấy thì chăng đúng, nếu nói 
chăng thây thì trái với kinh. Hơn nữa, Nhị đề quán, 
bình đăng quán đều là phương tiện, không nhập 
Trung đạo, cũng không thây tánh, lại trái với kinh. 
Thế đề phá tánh, Chân đề phá giả, là phục chứ chưa 
phải dứt, lại chăng thấy tánh, việc này cũng trái với 
kinh, chỉ có chắng phải Chân, Tục dứt phiên não 
mới là thấy tánh. Tuy nêu tên ba thứ phá phiên não 
mà hai thứ phá thì chưa thấy tánh, chỉ có một loại 
phá là thấy tánh. Nhưng kinh thì nói ba thứ phá đều 
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thây Phật tánh, nếu một loại phá được thây, hai loại 
phá chăng thấy thì đâu tương ứng? 

Nay nói Thất địa tu phương tiện nhập Bát địa, 
được đạo và quán song song, phá bỏ vô minh, thây 
Phật tánh, đây là căn cơ Biệt tiếp Thông, là một 
loại phá phiền não được thấy Phật tánh. Nêu nhập 
Lý Bát-nhã thì gỌI là Trụ; phá bốn trụ hoặc, sinh ra 
công đức, thì gọi là Thập hạnh; phá trần sa hoặc 
chưa thấy Phật tánh, đến Thập Hồi hướng hàng 
phục vô minh, nhập vào Sơ địa mới phá vô minh 
thấy Phật tánh, đây là thứ lớp phá hoặc của Biệt 
giáo, lại là một thứ phá phiên não thấy Phật tánh. 
Nếu Viên quán Pháp giới thì phiên não tức Bô-đè, 
khi mới phát tâm liên thành Chánh giác vào Đồng 
luân vị, khi vào Sơ trụ thì phá vô minh thấy Phật 
tánh. Như thê thì nghĩa của ba thứ phá hoặc rõ ràng 
đều thây Phật tánh, hợp với văn kinh, mà các Sư 
đâu biết. Vả lại, một Không tất cả đều Không thì 
ba quản. đêu Không, pháp quán này phá năm trụ 
hoặc, thây Phật tánh; lại một Giả tật cả đêu Giả, thì 
ba Đề đều giả, pháp quán này phá năm trụ hoặc, 
thấy được Phật tánh, lại một Trung tật cả Trung thì 
ba Đề đều trung. Pháp quán này cũng phá năm trụ 
hoặc, thây Phật tánh. Ba thứ này, về sô lượng và 
nghĩa đều hợp với kinh mà các Sư cũng chưa biết. 
Ba loại phá hoặc trước là ý Biệt giáo, ba loại phá 
hoặc sau là ý Viên giáo. 

Từ câu: "Này thiện nam! Mười hai nhân duyên 
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v.v..." trở xuông là ý thứ hai, có một thí dụ, thí dụ 
binh đăng đều có. Trước nêu dụ, sau là hợp. Dụ ở 
trên là y cứ theo duyên ngoài, dụ này y cứ theo 
duyên trong. Gồm có bốn đoạn: 1/ Nói đều có; 2/ 
Nêu Thê của nhân duyên; 3/ Nói về đủ và chăng 
đủ; 4/ Kết luận là đều có. 

Đầu tiên, là nói bình đăng đều có, lại nói cũng 
có trong ngoài. Đây chỉ là nói ở nơi người, chăng 
phải gôm cả vật ngoài, nghĩa là tâm thì bên trong 
(nội), sắc thì bên ngoài (ngoại), đầy đủ sắc tâm nên 
nói là trong ngoài. Lại trong thai là trong, ra khỏi 
thai là ngoài. 

Nay nói thêm răng: Trong văn kinh, tự đã nói 
trong ngoài tham câu và vì các việc trong ngoài, 
nhưng văn chăng cho lây mười hai nhân duyên làm 
cảnh quán, chỉ lẫy mười hai nhân duyên làm Phật 
tánh. Ví như có sự phân biệt nói riêng từng chi của 
mười hai nhân duyên, là vì giúp cho chúng sinh 
biết được tướng luân hồi của ba đời, đâu thê cho 
rằng khi vô minh chỉ có vô minh? Cho nên biết cho 
đến già chết cũng có mười hai chi. Vì vậy văn sau 
hợp rằng: Phật tánh cũng như thẻ, đầu thể nói khi 
ở chúng sinh chỉ là chúng sinh? Huống chi mỗi 
chúng sinh, niệm niệm đây đủ, nhân duyên y chánh 
trong mười cõi; trăm cõi, trong mỗi cõi đều có Phật 
tánh. Bởi thế, lời trong ngoài chứa đựng rất nhiều 
nghĩa. 

Từ câu: "mười hai chỉ là gì? v.v..." trở xuống là 
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nêu mười hai thể, giải thích đủ mười hai chỉ. 

Ở quá khứ có đủ nhân và quả, vì sao chỉ dùng 
hai nhân mà chăng lấy quả? Vì quả ở quá khứ đã 
thù đáp nhân trước, cho nên chăng lấy. Thê thì hai 
nhân sinh ra năm quả nay, lại dùng ba nhân nay để 
sinh hai quả mai sau. Vê chi Thức thì có hai cách 
giải: L/ Cho răng lúc mới thọ thai bảy ngày là thức; 
bấy Đ1Ờ CÓ sắc nhưng chưa hiển hiện mà nghĩa thức 
đã hiển, nên lây tên là Thức; 2/ Cho răng chỉ y cứ 
theo một niệm đâu tiên gá thai, tuy cũng đã có sắc, 
nhưng sắc chưa đủ, cho nên lấy tên Thức vì Thức 
là chủ của báo, cho đến niệm thứ hai thì thuộc chỉ 
sắc, cách giải thích này có vài điểm hay hơn trước. 

Nói năm phân nhập thai là giải thích chi thứ tư 
Danh sắc, tức là ba bào: hai tay, hai chân và đầu: 
bốn căn chưa đủ tức chỉ nói thân và ý, chưa có mắt, 
tai, mũi, lưỡi. Nói danh sắc, có hai cách giải thích: 
Một, là cho rằng sắc ấm là sắc, bôn âm còn lại là 
Danh. Hai, là cho răng chỉ có sắc này mà đặt tên 
chúng sinh nên gọi là Danh sắc. 

Nói đây đủ bốn căn tức giải thích chi thứ năm, 
là sáu nhập. Đã đủ bốn căn thì sáu căn đêu đủ nên 
nói là sáu nhập. Từ đây về sau có các tướng thô tế 
sinh ra. TẾ tướng sinh tức là thức tâm trong thai 
chưa có thọ tưởng: tướng thô sinh, tức khi mới ra 
thai chưa có thọ tưởng: tướng thô sinh, tức là khi 
mới ra thai chưa biết cầm lửa, chạm chất độc, như 
đứa bé mới sinh được hai tháng. 
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Từ câu: "Chưa biết khổ VUI V.V...' trỞ xuống 
giải thích chi thứ sáu là xúc, nếu tướng VI tế sinh là 
tâm tưởng trong thai chưa biết khô vui, nếu tướng 
thô sinh thì là đứa bé hai tuổi, biết bốc lửa, chạm 
chất độc, mà chưa biết gì, trong tay có vật nhưng 
chưa phân biệt được tốt xấu. 

Nói "Quen nhiễm một ái" tức nói về chỉ thứ bảy 
là Thọ, sau năm Quả. Nêu tướng nhỏ nhiệm sinh 
tức là tâm thọ trong tha1; nói một ái nghĩa là sinh ý 
tưởng chấp trước một duyên lạc; nêu tướng thô 
sinh là đứa trẻ ba, bốn tuổi chỉ biết thích ăn, chưa 
biết năm dục. 

Nói: "quen øôm năm dục", tức chi thứ tảm là 
á1, nhân đâu tiên trong ba nhân: nếu tướng nhỏ 
nhiệm sinh khởi tức là hành tâm đâu tiên trong thai; 
hành tâm có ba: Đầu tiên gọi là áI, giữa gọi là Thủ, 
sau cùng gọi là Hữu; nếu tướng thô khởi, là đứa trẻ 
tám, chín tuổi biết một ít Dục ái. 

Nói: "Trong ngoài tham câu" tức là chi thứ chín 
thuộc về Thủ tức đứa trẻ hơi lớn, trên mười tuổi, 
dân dân chuyền tăng trong hành vi tham câu. 

Nói: "Vì các việc trong ngoài v.v..." tức nói chi 
thứ mười, tức trên mười tuỗi, thân cao lớn cho đến 
một trăm tuôi. 

Nói: "Thức hiện tại v.v...” tức chỉ mười một, là 
quả đầu tiên của hai quả vị lai; lại đồng với thời 
gian của chị thức hiện tại, tức là một nệm đầu tiên 
gá thaI. 
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Nói: "Danh sắc ở hiện tại v.v..." là chỉ mười 
hai, lại đồng với thời gian của Danh sắc V. v... hiện 
tại, tức là chi già chết ở vị lai. Thức, danh sắc, sáu 
nhập đều là hai quả ở VỊ lai, hai quả vị lai lại là 
thức, Danh sắc, sáu nhập ở hiện tại, chỉ chuyển tên 
mà gọi như thế. 

Thứ ba là nói về đủ và chăng đủ. 

Y cứ vào cõi Sắc nói không có ba thọ, có hai 
cách giải thích: 1/ Cho răng trong ba thọ chắng có 
thọ khô, nên nói là không, cũng không có ý tưởng 
về thọ khổ nên không có ba xúc, cũng không có 
hành thọ khổ nên nói là không có ba ái. Như cõi 
Sắc và cõi Vô sắc đêu không có mười hai nhân 
duyên, vì sao kinh nói: "Cũng được gọi là đủ mười 
hai nhân duyên?" Như mới Ca-la-la mà đã chết và 
các chúng sinh ở cõi Sắc và Vô Săc, tuy không đủ 
mười hai nhân duyên nhưng bánh xe khổ chưa 
dừng, còn qua lại ba cõi, nên cuỗi cùng sẽ đủ mười 
hai chị. 2/ Cho răng theo Đệ Tứ thiên cho đến cõi 
Vô sắc không còn khổ vui, cũng không còn xả 
trung dung, cho nên nói không có ba thọ. Cõi Vô 
sắc đã vô săc thì chắng đủ mười hai nhân duyên. 

Từ câu: "Vì nhất định v.v..." trở xuông là ý thứ 
tư, tổng kết, đều đủ mười hai nhân duyên. 

Đã chưa dứt vòng khổ, trước sau hướng về 
nhau mãi nên nói đều đủ. 

Từ câu: "Phật tánh cũng như thế v.v..." trở 
xuống là đoạn hai, hợp dụ. 
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Sáu đường, bốn loài sinh đều có mười hai, dụ 
cho tất cả chúng sinh đều có Phật tánh. 

Từ câu: "Ở núi Tuyết v.v.." trở xuống là đoạn 
ba, gôm ba dụ nói về việc đợi duyên mới thấy. Có 
ba ý: Thứ nhất là dụ và hợp. 

Phần hợp dụ có hai: Trước là hợp dụ, sau là nói 
về lý. Nói về lý lại có ba: Đâu tiên nói về chín môn. 

Mỗi môn đều có ba câu, hợp thành hai mươi 
bảy câu. Thứ hai là giải thích. 

Phần ø1ải thích có thêm vào ba việc, tổng cộng 
ba mươi sảu câu. 

Hai câu sau là đoạn ba, tổng kết. 

Thứ hai là nêu dụ khối sắc đen. Thứ ba, là nêu 
dụ hạt giống. 

Hai dụ trước đều là trước dụ sau hợp, dụ sau 
này không có lời hợp, như văn kinh đã nói. 

Từ câu: "Đại Niết-bàn v.v..." trở xuống, là đoạn 
hai, kết luận khen ngợi, như văn kinh có gh1. 

Từ câu: "Bấy giờ v.v..." trở xuống là đáp câu 
hỏi thứ năm. Trước là nêu lại hai câu hỏi trên, sau 
là nêu hai câu đáp để trả lời hai câu hỏi trước. 

Lời đáp có hai: Trước nêu mười chương, sau là 
giải thích. 

Tám môn đầu là tám điều giác ngộ của bậc Đại 
nhân, thuộc về tự hành, hai môn sau thuộc về hóa 
tha. Bát Đại-nhân-giác là danh giáo của Tiểu Thừa, 
vì sao Bô-tát lại tu hành? Một, cho răng pháp môn 
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bất định ở Đại thì thuộc về Đại; hai, cho răng Bát 
Đại Nhân-giác là tự hành tức thuộc về Tiểu thừa, 
nhưng cũng có hóa tha, cho nên được gọi là Đại. 

Nay cho rằng dùng tâm Đại Niết-bàn tu tập, cho 
nên khác với Tiều-thừa. 

Từ câu: "Sư tử hồng v. V.... tỞ xuống là đoạn 
hai, giải thích mười pháp, sồm có năm phen, phen 
thứ nhất có hỏi và đáp. 

Lời đáp thì giải thích chung ít muôn và biết đủ 
làm một câu, vì ý nghĩa liên quan nhau. Còn các 
môn khác thì giải thích riêng. 

Thứ nhất giải thích ít muốn biết đủ gồm mấy 
phen giải thích. Thứ nhất là y cứ theo thiện ác. 

Từ câu: "Có khi v.v..." trở xuống là y cứ theo 
Đại Tiểu để cùng giải thích. 

Văn trên có bốn câu: Câu thứ nhất nói ít muốn 
là Tu-đà-hoàn. Trước nói ít muốn biết đủ là Thiện, 
nay giải thích chăng ít muốn là thiện, kinh Pháp 
Hoa nói: "Được chút ít mà cho là đủ”, tức là chấp 
giữ Tiểu pháp mà cho là đủ. Nay giải thích Ít muôn 
là Tu-đà-hoàn, biết đủ là hàng Trung thừa, đều là 
chấp g1ữ, chưa phải là cùng tột ít muôn biết. đủ, cho 
nên biết bốn quả là cao nhất. Đôi với Bồ-tát thì 
chăng ít muôn, chắng biết đủ; vì Bô- tát, trên thì cầu 
quả Phật vô cùng nên chăng có ít muốn, dưới hóa 


độ chúng sinh cũng vô cùng, nên cũng chắng biết 
đủ. 
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Thứ tám là giải thích Giải thoát tức Niết-bàn vô 
thượng, có ba cách giải thích: 1/ Linh VỊ cho dịch 
đúng của từ Niết-bàn là Giải thoát; nhưng ở đây 
nói Niết- bàn khác với Giải thoát; 2/ Khai Thiện 
cho rằng Niết-bàn dịch là diệt độ, Cải thoát tức vô 
lụy; 3/ Các Sư Trung Quán cho răng Niết-bàn và 
Giải thoát đông là Đoạn đức, nhờ dứt phiền não 
nên được Giải thoát, vì Giải thoát nên được Đại 
Niết-bàn, cả hai chăng khác. 

Nói bốn con sông dữ, tức là ba lậu ở trước; 
Nương sông kiến bạo: vì nói chung kiến hoặc của 
ba cõi, nên gọi là sông kiến bạo. 

Từ câu: "Người xuất gia v.v..." trở xuống là 
phen thứ hai y cứ theo người xuất gia mà giải thích 
mưỜI pháp, nhưng chỉ có tám đoạn. Đâu tiên ít 
muốn và biết đủ hợp thành một, sau chỉ giải thích 
Giải thoát mà chăng nói về Niết-bàn, vì đã lược 
øh1. 

Bồn tinh tân tức là bốn Chánh cân. 

Từ câu: "Bồ-tát v.v..." trở xuông là phen thứ ba, 
y cứ Bô-tát để giải thích mười pháp nhưng chỉ có 
chín pháp, vì Bồ- tát dùng tâm Niêt-bàn để tu tập 
nên không nói về Niết-bàn. 

Nói thuận theo hạnh trời, tức chánh định; có 
người cho răng vì hạnh Trời lây định làm thể; nay 
xin tạm nêu một vài câu hỏi: Nếu Chánh định thuận 
theo hạnh Trời thì hạnh Trời lây định làm thể; vậy 
Ứng thân thuận theo chúng sinh, thì lẽ ra chúng 
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sinh lây Ứng thân làm Thế? Nay nói răng hạnh 
Trời là lý, lây lý làm gốc, nên nói là chánh định. 

Từ câu: "Này Thiện nam! v.v..." trở xuông là 
phen thứ tư giải thích mười pháp. 

Tám Giải thoát là chánh định, các sư Số Luận 
cho rắng: Tám Giải thoát lẫy định làm Thê. Các sư 
Thành Thật cho rằng tám Giải thoát lấy tuệ làm 
thể. Nay cho răng tất cả đều chăng đúng. 

Từ câu: "Này Thiện nam! v.v..." trở xuông là 
phen thứ năm, chỉ giải thích chín pháp. 

Năm niêm vui, Hà Tây cho là niềm vui về nhân, 
niềm vui về Thọ, niềm vui về đoạn, niềm vui xa lìa 
và niêm vui Bô-đề. Vui về nhân, tức là nhờ các 
duyên bên trong, bên ngoải mà được niêm vui. Về 
thọ, tức là do duyên bên trong, bên ngoài mà thân 
thêm lớn, tâm được an ôn. Tu tập đạo lý, dứt trừ 
các thọ, làm cho đạo được thêm lớn, gọi là niềm 
vui dứt các thọ, xa lìa hăn phiên não, thân tâm 
không còn họa hoạn, gọi là niêm vui xa lia. Vì 
thường lạc nên gọi là Bô-đề lạc. Năm niêm vui này 
từ cạn đến sâu có ghi trong kinh Bô-tát Địa. 

Từ câu: "Này người Thiện nam! v.v..." trở 
xuống là trả lời câu hỏi thứ sáu. Trước nêu câu hỏi, 
sau là trả lời: 

Lời đáp có hai: là đáp và khuyên, đáp có hai 
đoạn: Trước nói về thấy rõ và chắng rõ, sau là nói 
về nhãn kiến và văn kiên. 
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Nói về thấy rõ và chăng thấy rõ, đã nêu lên năm 
phen, cuôi cùng giải thích Nhất thiết giác, nhất tâm 
ba trì chiêu soi một đề, ba Đề, gọi là Nhất thiết 
giác. Bồ-tát Thập trụ cũng có giác này, nhưng so 
với Phật thì còn mờ tôi, nên chăng thấy được rõ 
ràng. Hàng Thập trụ trước Thập địa thì hoàn toàn 
chăng thây tánh, nên chắng nói rõ hay chăng rõ. 

Phần nói về nhãn kiến và văn kiến có nêu lên 
hai phen: Đầu tiên nói Thập trụ là văn kiên, Phật 
địa là nhãn kiến, kê đó lại nói Cửu địa trở xuống là 
văn kiến, Thập trụ là nhãn kiến. Ở đây nêu lập bốn 
câu: Trụ thứ mười cũng có nhãn kiến, Cửu địa về 
trước chỉ có văn kiên, Phật địa chỉ có nhãn kiến. 
Trong văn kinh có nêu ba câu này, nêu chúng sinh 
nghe mà chăng tin thì chăng gọi là văn kiến, v.v.. 

Nếu Thập trụ khác Thập địa, thì chăng những 
Sơ trụ không thây mà Thập trụ cũng chăng thây, 
đây là giai vị Biệt giáo. Nếu Thập trụ đồng VỚI 
Thập địa, thì Thập trụ thấy, Sơ trụ cũng thấy. Nay 
văn kinh nói là Trụ lại nói là Địa, nên biết ở đây 
Trụ và Địa chăng khác nhau. Đây là giai vị của 
Viên giáo, mà phân biệt Cửu địa là văn kiến, vì giai 
vị này thây Phật tánh chưa rõ rằng, nên hạ xuông 
định là văn, Trụ thứ mười cao quý hơn nên thêm 
vào nói là Nhãn kiến. Vì đây là vị Viên giáo mới 
giải thích như thê, các vị khác thì chắng được. 
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-oQO- 


ĐẠI BÁT-NIÊT-BÀN KINH SỚ 
QUYÊN 25 


Phẩm 23: SƯ TỬ HỎNG (PHẢN 2) 


Phân thứ hai ở đầu phẩm này là nói về khuyên 
tu. Gôm có hai đoạn là khuyên tu và nói vê nghĩa. 

Ở trên đã nói văn kiên của Bồ- tát Thập trụ, cho 
đến nhãn kiến của Phật. Nay nếu muôn văn kiến, 
nhãn kiến thì nên tu tập mười hai thê loại kinh, do 
đó có phần khuyên tu. 

Từ câu: "Bồ- tát Sư Tử Hông v.V..." trở xuống 
là đoạn hai, nói về nghĩa gôm sáu phen hỏi đáp: 
Phen thứ nhất là nói về thấy nghĩa, bốn phen giữa 
là nói về hạnh năng thây, một phen sau là kết luận 
thành tựu. Thứ nhất là trước hỏi, sau đáp. Thứ nhất 
là thưa hỏi. 

Trên đã nói: Như Lai thật mâu nhiệm hơn phảm 
phu, làm sao thây nghe được? Cho nên nêu câu hỏi. 

Kế đến từ câu: "Này Thiện nam! v.v..." trở 
xuống là lời đáp, gồm có hai: Một, là nói thật chắng 
thê biết. 

Từ câu: "Nếu muốn quán tưởng v.v..." trở 
xuống là nói cũng có thê thây biết. Ở trên là y cứ 


1216 BỘ KINH SỚ ] 


theo rốt ráo chứng nói là nhãn kiến, phần chứng là 
văn kiến, còn ở đây là y cứ theo sự tu tập của phảm 
phu, cho răng văn kiên đắc thọ nên lực mạnh, nhãn 
kiến sắc thân nên SỨC yêu. Phẩm Đức Vương nói 
thây Phật đản sinh xut gia, là chắng đạt được Diệu 
bản, đó đều thuộc về chỗ thây tả vạy; nay thây Như 
Lai sơ sinh đi bảy bước biết đó là phương tI tiện, thì 
thấy được Phật tánh. Mỗi pháp đêu có chỗ y cứ, 
chăng nên chập nghiêng về một bên. Văn có ba là: 
Nêu chương, giải thích và kết luận. Thứ nhất, như 
văn kinh có ghI. 

Y cứ theo văn giải thích thì gồm sáu phen: Đầu 
tiên nói về ba nghiệp thân, miệng, kế hai thù thăng 
là hình và thanh, ba là thần thông, tâm thông, bốn 
là thọ thân nói pháp, năm là thân miệng nhãn, sáu 
là hình thanh thuyêt. Năm phen trước rât dễ thấy. 

Trong đoạn văn thứ sáu ở trên, cuối phân văn 
kiến có nói: "Vì Phạm vương mà nói Trung đạo", 
ở đây nêu y cứ theo Hiển giáo thì Phật nói Tứ đề, 
năm người đắc quả, nếu y cứ theo lời Phật dạy thì 
nói Trung đạo, có vô lượng Bỏ-tát được Vô sinh 
nhãn cho đến Bồ xứ. Vả lại, người độn căn nghe 
nói bôn Đề sinh diệt, hàng Trung căn nghe bốn đề 
vô sinh, cho nên chăng nghe nói Trung đạo, người 
lợi căn nghe nói Tứ đê vô lượng, vô tác, tức là nói 
Trung đạo. Nói về Trung đạo có năm phen: hoặc 
dùng song xả (xả bỏ cả 2) để nói về Trung đạo, 
hoặc dùng tương thành (cả hai đều thành tựu) để 
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nói về Trung đạo, hoặc dùng song chiêu đề nói về 
Trung đạo. 

Nay nói theo rằng: Cả hai đều xả tức hai giáo, 
tương thành tức Biệt giáo, song chiếu tức Viên 
giáo; theo văn rất dễ hiều. 

Từ câu: "Tâm Như LaiI..." trở xuống là đoạn ba, 
kết luận thành. 

Như văn kinh có gh1. 

Từ câu: "Bây giờ v.v..." trở xuông là phân hai, 
gôm có bốn phen hỏi đáp nói về hạnh năng kiến. 
Phen thứ nhât, trước là hỏi, sau là đáp. Lời hỏi có 
hai: Trước y cứ theo Tăng bảo để hỏi, sau y cứ lời 
Phật nói đề hỏi. Thứ nhất như văn kinh có ghi, gồm 
có chín, y cứ theo người mà hỏi, tâm là bên trong 
thuộc về Bản, hạnh là bên ngoài thuộc về Tích. Nói 
là hai loại đâu, là vì hai loại đầu dễ lẫn lộn với hai 
loại sau cho nên chăng biết. 

Từ câu: "Như lời Phật dạy v.v..." trở xuống, là 
đoạn hai, nêu lời Phật để gạn hỏi. 

Gặp ngay Tăng bảo mả còn khó biết được, 
huông chi đôi với Như Lai, chỉ thây sắc thân nghe 
nói pháp, làm sao nương vào hai việc này mà biết 
là Như Lai? 

Phật đáp có hai: Trước là trả lời về Tăng, sau 
trả lời về Phật. Thứ nhất lại có ba: 1/ Kết câu hỏi. 

Từ câu: "Vì khó biết v.v..." trở xuống là nói vì 
bốn duyên cho nên mới biết. 
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Từ câu: "Đây đủ bốn việc v.v..." trở xuống, lả 
thứ ba, kết luận thành tựu, theo văn rât dễ hiều. 

Từ cầu: “GIới có hai loại v.v..." trở xuống là 
đoạn hai, đáp câu hỏi về Phật, có sáu u phen: Một, là 
nói về trì ĐIỚI rốt Táo, chăng rôt ráo. 

Từ câu: "Lại có hai loại v.v...” trở xuống là 
phen thứ hai vì lợi và chắng vì lợi. 

Bốn phen sau: Y theo văn rất dễ hiểu. 

Từ câu: "Bô-tát v.v..." trở xuống là phen hỏi 
đáp thứ haiI. 

Văn trước nói: Nếu trì giới Bô-tát thì thây Phật 
tánh, đó là cần mả câu hay chăng cần mà câu? Nếu 
do cần mà cầu thì đó là pháp giao dịch mua bán, 
nếu chắng cần mà câu, thì như có hạnh mà không 
có nguyện, thật chưa biết thê nào? Cho nên có câu 
hỏi này. 

Phật đáp có hai ý: Thứ nhất phát khởi mười bôn 
cầu. 

Pháp tánh tự như thê, gần gửi tiệp xúc nhau, tự 
tại pháp nhĩ, chăng phải cần câu, nếu tâm chắng 
hối hận, thì giữ giới không cạn. 

Từ câu: "Tỳ-kheo giữ giới v.v..." trở xuông là 
nói về tâm tự tại thành tựu, thây Phật tánh, trụ Đại 
Niết-bàn, v.v... 

Phen hỏi đáp thứ ba, phần hỏi có ba: Một, là 
lãnh chỉ; Hai, là gạn hỏi; Ba, là kết luận, thứ nhất 
như văn kinh có gh1. 
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Trong câu hỏi, thì hỏi giới là gốc của các hạnh, 
có quả mà chăng có nhân lẽ ra là chân thường; 
Niết-bàn thì ở phân ngọn của các hạnh, có nhân mà 
không có quả lẽ ra là vô thường? Phân sau chỉ kết 
luận một bê, rât dê thây. 

Phật trả lời. Trước là khen ngợi, sau trả lời. 
Khen ngợi có ba là khen ngợi nhân duyên sâu xa, 
khen ngợi sức trì giới và khuyên nghe. Thứ nhất 
như văn kinh có gh1. 

Thời gian khi Phật Thiện Đắc trụ thê thì dài, 
còn ngày giờ vào thời Phật Thích-ca thì ngắn, đó 
là vì thích hợp với cơ duyên. Ví như sáu mươi tiêu 
kiếp vào thời Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh, thì ở 
phương đông chỉ trong khoảng một bữa ăn. 

Phật đáp có hai: Thứ nhất trả lời về giữ giới 
không có nhân; có pháp, dụ và hợp. Trong pháp 
thuyết có hai: 1/ Nêu có nhân; 2/ Ngăn chặn nêu 
vô tận. Thứ nhất, là nói có nhân. 

Lây việc nghe pháp và thiện hữu v.v... làm 
nhân cho giới. 

Từ câu: "Tín tâm do nơi v.v..." trở xuống là ý 
thứ haI, ngăn chặn. Sợ hỏi không cùng nên nêu lên 
hai pháp làm nhân quả cho nhau. 

Kế là từ câu: "Như Ni-kiên v.v..." trở xuống là 
nêu ba dụ để ngăn chặn. Một, là vì ngăn chặn vô 
cùng mà lập dụ. 

Các Sư phân nhiều cho răng hạnh của Ni-kiền 
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Tử là không đề bình chạm đất, nên dùng ba cây gỗ 
bắt chéo làm cự và đặt bình lên, bình nhờ cự mà 
đứng vững, cự do bình mà thành. 

Lương Vũ Đề cho răng: Ni-kiên Tử ăn phân bò, 
thân thể lõa lồ dơ bản, có tịnh hạnh gì đáng nói. 
Nay cho rằng cự giông : như dáng chím khát uống 
nước, cũng gọi là Duẫn cự (thanh gỗ đặt năm 
ngang gọi là cự, cột dọc là Duẫn) một bộ phận 
được lắp đặt trên miệng giếng để lây nước. Cả hai 
làm trên dưới cho nhau; tức cả hai làm nhân quả 
cho nhau; nhưng nói về Ni-kiển là vì ngoại đạo ây 
có lập ra loại cự này. 

Kế là nêu dụ mười hai nhân duyên. 

Nếu định theo ba đời để dụ thì không thuận 
tiện, nêu lây theo nghĩa luân hồi chăng cùng tận thì 
nghĩa làm nhân quả cho nhau sẽ thành. 

Thứ ba, nêu tám tướng của Tiểu thừa để làm 
dụ. 

Đại sinh gọi là sinh, Tiểu sinh øọI là sinh sinh, 
các Sư luận Thành Thật phá nghĩa Đại sinh, Tiểu 
sinh của Tỳ-đảm, nên giải thích văn này rằng: Thọ 
mạng của một đời là Đại sinh, niệm niệm sinh diệt 
là Tiểu sinh. Do một đời mà có niệm, do có niệm 
mà có một đời. Văn giải thích chắng rõ mà lại 
chăng chấp nhận nghĩa của Tỳ-đàm. Điều này 
chăng nên như thế, khi phá lập đã thích hợp thì 
mượn dụ, có gì saI trái? 
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Nay nói thêm răng: Người xưa dùng tuôi thọ 
một đời và niệm niệm sinh nhau, sao lại chắng 
được? Nhưng chẳng băng một sát-na có đủ tám 
tướng, chỉ trong một sát-na là sinh, là sinh sinh. 
Cho nên trong một sát-na, tướng Đại là nhân và 
tướng Tiêu là nhân nhân, tướng Tiểu là quả, tưrớng 
Đại là quả quả. Cho nên cả hai làm nhân quả cho 
nhau, như đối với một tín tâm là tâm nghe pháp, 
tâm nghe pháp tức là tín tâm. Tuy đồng một niệm 
mà là nhân cho nhau, đã là nhân cho nhau thì thành 
quả cho nhau. 

Từ câu: "Tín tâm v.v..." trở xuống là hợp dụ. 
Trả lời câu hỏi ở trước, nói giới có nhân. 

Từ câu: "Quả quả v.v..." trở xuống là đáp câu 
hỏi sau, gôm có ba ý:1/ Nêu hai chương. 

Một nói là quả, hai nói là chăng phải nhân. 

Kế là từ câu: "Vì sao? v.v..." trở xuông giải 
thích là quả. 

Là quả xuất thế nên nói quả vô thượng, là tập 
quả nên nói là quả Sa-môn, Bà-la-môn; là quả Phật 
nên nói là đoạn sinh tử, là quả dứt bặt đối đãi, nên 
nói là phá phiền não; phiền não là lỗi của lỗi, vì 
Thể là nhân của Tử, đó là một lỗi, lại dẫn đến quả 
khổ, là hai lỗi, cho nên nói là lỗi của lỗi. Hơn nữa 
vô minh làm mê lý mà lại còn làm chướng ngại trí 
tuệ nên nói là lỗi của lỗi. 

Từ câu: "Niết-bàn không có nhân v.v..." trở 
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xuống là ý thứ hai, giải thích chương chăng phải 
nhân. 

Không sinh diệt là không có nhân thê gian, 
không làm ra là không có nhân của quả báo, chắng 
phải hữu vị là không có nhân của sinh, ba câu 
thường hằng chắng thay đối là nói không có nhân 
đối đãi. 

Thứ ba, là từ câu: "Nếu Niết-bàn v.v..." trở 
xuống là kết luận nghĩa không có nhân. 

Phen hỏi đáp thứ tư, hỏi có ba đoạn: 1/ Lãnh 
chỉ và bác bỏ ngược lại; 2/ Nêu sáu câu hỏi về vô 
vi; 3/ Kết. 

Nói rốt ráo "không", đây chỉ là lời nói, chứ 
chăng phải là ý chánh, chánh là lấy câu: "Có lúc 
không" để hỏi. Nói có nhân là có tập nhân, liễu 
nhân, nói không nhân là không có sinh nhân, báo 
nhân. 

Nêu: “Có lúc không” và lây đó để hỏi, như ao 
hô trời mưa hoặc năng hạn, như mặt trời, mặt trăng 
bị mây che hoặc trong sáng mà nói có nói không. 
Lại nói "vì ít nên nói không”, tức chắng phải hoàn 
toàn không. Nói "chắng thọ là không" chăng phải 
không có pháp kia. Nói ' 'chắng thọ pháp ác” cũng 
giộng như thê; nói "chăng đúng" cũng giống như 
thê. Ba câu sau đêu có ý nghĩa: là làm không lẫn 
nhau. 

Thứ ba, kết luận, như văn kinh có ghi. 
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Đức Phật đáp có hai ý: Trước nói về không 
nhân, sau nói về có nhân. Thứ nhât nói vê câu 
không có nhân, có ba: một, là bác bỏ năm mà theo 
một; hai, là bác bỏ sáu dụ; ba, là kết luận thành 
không nhân. Thứ nhất: 

Ông dùng rốt ráo "không" để làm lý do vặn hỏi, 
chăng hoản toàn là đúng, chỉ đúng được ít phân. Vì 
thế v cứ theo đó đề so sánh với năm dụ, thì năm dụ 
đâu thê hợp được? 

Kế là bác bỏ lại sáu dụ. 

Sáu việc này là pháp thế gian, chăng thể đối đãi 
được với pháp xuất thế; nhưng lại bác bỏ rốt ráo 
"không", vì dùng đó để thuận theo dứt bỏ vô ngã, 
VÔ ngã SỞ, trải VỚI Niết-bàn, Niễt-bàn có ngã, cho 
nên lặp lại. 

Từ câu: "Tất cả các pháp v.v..." trở xuông là kết 
luận. 

Từ câu: "Là nhân v.v..." trở xuống là trả lời câu 
Niết-bản là nhân, chăng phải quả; văn có hai là nêu 
chương và giải thích. Thứ nhật là: Nói Niết-bàn là 
nhân, lây Phật tánh làm nhân, tức là liễu nhân. Lại 
phân biệt nêu ra chắng phải nhân tức chẳng phải 
sinh nhân. Nói phi quả tức chăng phải tiêu quả Sa- 
môn. Trước nói quả Sa-môn, tức là chỉ cho quả 
Phật là quả Sa-môn, Bà-la-môn. 

Từ câu: "Nhân có hai thứ v.v..." trở xuống là 
giải thích. Văn có ba: Một, là nói có hai nhân là 
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sinh nhân liễu nhân. Hai là nêu ba dụ. Ba, là ba 
phen nêu pháp môn để hợp, trong hợp đều dùng 
thân làm sinh nhân, sơ làm liễu nhân. Ở đây tuy nói 
về pháp chăng thê nghĩ bàn, nhưng cũng phải nêu 
sơ lược đề phân biệt. Phen thứ nhất là sự lý đôi đãi. 

Năm độ là sự làm sinh nhân, Phật tánh là lý làm 
liễu nhân. Kế là định tán đối đãi. Sau là ngang dọc 
đối đãi. 

Nói Bồ-đêề, tức muốn nêu nhân giữ quả, nêu 
quả thành nhân. 

Hỏi: Niết-bàn không có nhân, mà theo nghĩa 
nói có sinh nhân, liễu nhân, vậy lẽ ra cũng nên y 
theo nghĩa nói có sinh quả, liễu quả? 

“Đáp: Chỗ thành của liễu nhân tức là liễu quả, 
chỗ sinh ra của sinh nhân tức là sinh quả. Vì sao 
chắng được lập hai quả chung riêng? Vì sinh quả 
là vô thường, liễu quả là thường, người thế gian 
cho răng hai pháp này đối đãi. Đây là pháp môn 
không nghĩ bàn thì nơi nào mà chăng được, có khả 
năng dùng định Thủ-lăng- nghiêm để giải thích. Thí 
như nhà ảo thuật đứng trước mọi người giả chết để 
được tài vật, sau đó thì sông lại. Nay kinh nảy nói 
hai chim cùng bay chính là nghĩa ây, như đoạn văn 
sau có nói: "Thân Phật có hai là thường và vô 
thường, v.v..." 

Từ câu: "Bô-tát Sư Tử Hồng v.v..." trở xuống 
là trả lời, có một phen hỏi đáp, quy kết thành bản 
tông. 
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Câu hỏi này sinh khởi từ câu nhãn kiến văn 
kiên, Như Lai Phật tánh nói ở trước. 

Thân Như Lai có hai loại là sắc và phi sắc. Sắc 
là thân Giải thoát của Như Lai; phi sắc là thân Như 
Lai dứt trừ hăn các sắc tướng. Phật tánh cũng có 
hai là sắc và phi sắc, sắc là Vô thượng Bỏ-đề, phi 
sắc là phảm phu cho đến Bồ-tát Thập trụ. Bô-tát 
Thập trụ thây thân chưa được rõ ràng nên gọi là phi 
sắc. Phật tánh lại có hai là sắc và phi sắc, sắc là chư 
Phật, Bô-tát, phi sắc là tật cả chúng sinh; sắc là 
nhãn kiến, phi sắc là văn kiến. 

Phật đáp có hai đều là đáp lại, đều là khai mở 
hai ý; nên có thây và chăng thê thây, như văn kinh 
có øhI. 

Từ câu: "Phật tánh v.v..." trở xuông là đoạn lớn 
thứ hai của phẩm này. Ở trước nói Phật tánh, ở đây 
nói về Trung đạo. Văn có ba phân: một là lược nêu 
Trung đạo; hai là phá chấp hai bên; ba là kết luận 
khen ngợi Phật tánh. Thứ nhất có ba câu. 

Câu thứ nhất nói: "Chăng ở trong, chắng ở 
ngoài", các Sư xưa giải thích răng: Không nhất 
định ở trong thân chúng sinh, nên nói chăng ở 
trong; vì chăng lìa chúng sinh, tức do thân thức này 
mà được thành Phật, cho nên nói chắng Ở ngoài. 

Các Sư Trung Quán cho rằng: Chẳng phải ở 
trong thân chúng sinh, nên nói là chắng phải Ở 
trong; cũng chắng ở ngoài thân chúng sinh, nên nói 
là chăng ở bên ngoài. 
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Ở đây nói chăng đúng, như thuyết của các Sư 
xưa có lây bỏ, như loài trùng bộ khuất, thuyết thứ 
hai như chĩm không cánh. Vì sao? Vì chúng sinh 
năm âm là pháp do nhân duyên sinh, tức là không 
chắng ở tục đê, nên chăng ở ngoài, pháp này tức 
giả chăng ở chân đề nên chăng ở trong; pháp này 
chăng trung nên chăng ở hai đề; pháp này ở khắp 
mọi nơi nên chăng phải chỉ ở Trung đạo đề; pháp 
này chăng thê nghĩ bàn, chẳng dọc chăng ngang, 
chăng chung chăng riêng, vậy đâu thể chỉ một 
mình mà nói được, như văn trên nói: "Nhất thiết 
giác là Phật tánh.", các Sư chỉ nói: Chắng phải 
Nhất thiết giác thì chăng phải Phật tánh, chăng gọi 
là Trung đạo. Ba điểm đây đủ là Nhất thiết giác, là 
Phật tánh, mới là Trung đạo. Chỉ dùng tức không, 
chắng ở bên ngoài, chẳng ở tục đề, chỉ nương vào 
ý này mà tủy ý phá thuyêt của các Sư. 

Nêu câu thứ hai, nói như thê là để thành tựu ý 
của câu trên. Xưa cho rắng chăng ở bên ngoài nên 
chăng mất, chăng ở bên trong nên chăng hoại. Nếu 
chắc chắn ở bên ngoài thì đông tây thật lạc, nếu 
chắc chăn ở bên trong thì lẽ ra đồng VỚI thân chết 
và hư hoại, cho nên nói chăng mắt chắng hoại. Các 
sư Trung Quán cho rằng: Vì xưa không thành cho 
nên chăng hoại, vì xưa không được, cho nên chắng 
mắt. 

Nay cho rằng hai nhà đều giải thích câu thứ 
nhất là chưa thành, giải thích câu thứ hai là không 
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nương gá. Nhưng câu này là giải thích đề thành tựu 
ý nghĩa chắng ở trong, chăng ở ngoài đã nói trên, 
VÌ tức trung cho nên nói chăng hoại, vì song chiếu 
cho nên nói chăng mắt. 

Câu thứ ba này các sư Trung Quán cho rằng: 
Tuy chăng phải trong chăng phải ngoài, chăng phải 
có không, nhưng giả danh là có. Nay giải thích 
chẳng mật chăng noại nói trên tức là nghĩa ˆ cùng 
khắp tất cả mọi nơi", cho nên nói "đều có" 

Từ câu: "Bồ-tát Sự Tử Hồng v.v..." trở xuống 
là phần thứ hai, phá kiến chấp hai bên. Văn kinh 
có hai đoạn: trước là phá kiến chấp trong nhân có 
quả để thành tựu ý nghĩa ' 'chắng ở trong" nói trên; 
kế là phá kiến chấp trong nhân không có quả đề 
thành tựu ý nghĩa ' 'chắng ở trong" nói trên; kế là 
phá kiến chấp trong nhân không có quả để thành 
tựu ý nghĩa ' 'chẳng ở ngoài" nói trên. Hai kiến chấp 
nảy nêu dứt hết thì nghĩa Phật tánh Trung đạo 
chẳng mất chẳng hoại đều sẽ hiểu được. 

Văn phá chấp trong nhân có quả có bốn ý: Một, 
là y cứ lời Phật dạy; hai, là y cứ theo thể gian; ba, 
là y cứ theo nhân duyên; bôn, là y cứ theo chánh 
nhân. 

Thứ nhất là y cứ theo lời Phật dạy: Gần thì y cứ 
theo đoạn văn trước, cho nên nói "tất cả chúng sinh 
đều có Phật tánh." Xa thì y cứ theo các dụ "kho báu 
trong nhà cô gái nghèo”, và "hạt châu trên trắn 
người lực sĩ" của phẩm trước, đó đều là nói bên 
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trong có chứ đâu phải nói không có ở bên trong . 

Y cứ theo thế lan: người thê gian VÌ muôn có 
chất lạc nên mới lây sữa, muốn có dầu nên mới 
dùng mè. Nêu không có dầu và lạc thì mọi người 
đâu cân đến sữa và mè. 

Y cứ theo nhân duyên: nếu bên trong không có 
chánh nhân thì đâu cần duyên ở bên ngoài, như hạt 
lúa, nêu không có mâm thì không cân đất và nước. 

Y cứ theo chánh nhân: do duyên bên ngoài mà 
chánh nhân bên trong sinh khởi. 

Trên đây đêu là y cứ theo nghĩa trong nhân có 
quả để nói lên trong tất cả chúng sinh đều có Phật 
tánh, vậy tánh lẽ ra phải ở bên trong. 

Văn thứ nhất, y cứ theo lời dạy của Phật gồm 
có sáu phen hỏi đáp: Đầu tiên là dẫn văn ở đầu 
phẩm này và văn phẩm Như Lai tánh để hỏi. 

Lời Phật đáp, nói sữa tức là không, cho nên 
chăng nhất định nói là có, chỉ nói lạc từ sữa sinh 
ra, sữa tức là giả, từ nhân duyên sinh, cho nên nói 
có. 

Phen hỏi đáp thứ haI. 

Hỏi tất cả pháp đều có thời tiết, tức là trong sữa 
có chất lạc, đợi thời mới sinh, như hạt lúa vôn có 
mâm đợi mùa Xuân đến mới nảy mâm. 

Phật đáp có ba ý: Thứ nhất là lập "tức không" 
đề đoạt phá, cho nên nói khi sữa thì không có lạc. 

Nếu có vì sao chăng có hai tên gọi? 
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Thứ ba là từ câu: "Nhân có hai loại” v.v... trở 
xuống là nêu lại ý trên. 

Phen hỏi đáp thứ ba. 

Nếu trong sữa không có tánh lạc, vì sao chăng 
từ sừng sinh ra, ở đây là nêu không có nhân đê hỏi. 

Phật trả lời sừng cũng sinh ra chất lạc, tức là 
buông. Phen hỏi đáp thứ tư. 

Lây ý ý của Phật đáp đề hỏi, nghĩa là người muốn 
có chât lạc. Vì sao chắng dùng sừng để tìm chất 
lạc. 

Phật đáp răng sữa là chánh nhân cho nên mới 
dùng sữa; sừng chăng phải duyên nhân, cho nên 
chắng dùng. 

Phen thứ năm nêu chắng phải quả để hỏi. 

Trước Phật lập nghĩa buông đề đáp, cho rằng 
sữa cũng sinh ra cây. 

Như văn kinh có ghi: 

Kế là Phật dùng đoạt để đáp. 

Nêu do một nhân mà sinh thì sẽ hỏi như thể, 
nhưng phải có hai nhân mới sinh thì sữa chăng phải 
là chánh nhân của cây, vì nhân duyên môi pháp đêu 
khác nhau, thì đâu thê sinh ra cây, xét văn kinh rất 
dễ hiểu. 

Phen hỏi đáp thứ sáu. 

Chính là hỏi Phật tánh của chúng sinh có mấy 
nhân? 

Trang Nghiêm y cứ theo văn này mà cho rằng 
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giả danh là chánh nhân Phật tánh. Các sư Trung 
Quán không dùng nghĩa này mà cho răng duyên 
nhân chăng những có sáu độ mà còn có cảnh giỚI 
và các đạo phẩm; còn chánh nhân đâu chỉ có giả 
danh mà còn có năm âm và tâm thân, v.v... 

Nay cho rằng Trang Nghiêm đã cho âm thành 
chúng sinh, đây là y cứ theo bên ngoài. Các sư 
Trung Quán thì cho năm âm là chúng sinh, tức y 
cứ theo bên trong, há có thể như thế ư? Văn trên 
nói răng: Phật tánh chăng ở trong, chắng ở ngoài, 
chăng mất chắng hoại, nay cho răng không chúng 
sinh là chánh nhân, thì chúng sinh giả danh là định 
ở bên trong hay định ở bên ngoài? Như trong ngoài 
tìm câu chăng được, thì lại là chăng phải trong 
chắng phải ngoải. Tuy chăng phải trong chăng phải 
ngoài mà có sáu Độ làm chánh nhân sinh thân năm 
âm chăng mất mát chăng hư hoại, tật cả chúng sinh 
đêu có ấm, lại thành nghĩa đã nói trước, chẳng nên 
giải thích khác. Tuy giải thích văn như thế, nhưng 
có thê suy xét lại. 

Từ câu: "Bồ-tát Sư Tử Hồng V.V... (TỞ xuông 
là ý thứ hai, y cứ theo thế gian chấp hữu để hỏi. 
Đức Phật đáp có hai phân là chánh phá chấp và chỉ 
bày nghĩa chánh. Văn thứ nhất lại có hai: J/ Lập ba 
phen; 2/ Lại phá. Phen thứ nhất hỏi về lây sữa 
chăng lây nước, y cứ theo nghĩa sữa có lạc để hỏi. 

Phật đáp có hai là bác bỏ câu hỏi và gạn hỏi 
chung. Thứ nhất như văn kinh có ghi. 
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Nói rằng: Muốn có lạc thì phải lây sữa, chắng 
phải lây nước tức đà nói răng: Như người muôn 
thấy mặt thì phải cầm gương sol1, mà nói gương, là 
muốn nêu ngang dọc để giải thích. Vả lại gương 
làm đao cũng được, như vị Tiên tên Tôn Bác bẻ 
cong đao đề làm gương, uốn gương thắng làm đao, 
V.V... 

Phen thứ hai, chấp trong đao có mặt đề hỏi. 

Phật đáp nếu đao chắc chắn có mặt, vì sao lại 
điện đảo thây mặt dài nếu dựng đứng đao, mặt rộng 
nếu đao năm ngang. Nếu là mặt mình thì VÌ sao lại 
hẹp dài, thật chắng hẹp dài mà thây hẹp dài. Nêu 
nhờ mặt mình mà thây hình người khác, vì sao 
chẳng thây mặt lừa, › TgỰA. 

Phen thứ ba, vẫn thông với Phật, đồng thời. 
Ánh mắt đến đao thì thây mặt mình, mà chẳng thấy 
mặt lừa, ngựa; vả lại, ánh mắt nhìn đến đao, đồng 
với đao dựng đứng mà mặt dài, đông VỚI đao năm 
ngang mà mặt rộng, cho nên thây được. 

Phật đáp có ba: Một là đoạt phá, ảnh mắt thật 
chăng đến. Hai, là buông phá, dù cho có đến thì 
phạm nhiêu lỗi; Ba, là kết đoạn phá. Thứ nhất như 
văn kinh có nói, từ câu: "Nếu ánh mắt v.v..." trở 
xuống là buông phá, có bốn lỗi. 

Nếu ánh mắt đến lửa, thì lẽ ra lửa đốt cháy mắt, 
vì chăng cháy nên biết chăng đến lửa. 

Thứ hai, là nêu ánh mắt đến nơi xa kia, thì đâu 
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chăng sinh nghĩ? 

Thứ ba, nếu ánh mắt có đến, thì lẽ ra chắng thây 
vật trong bình thủy tĩnh, vì thủy tính chướng ngại 
mắt, chăng thấy được vật chứa trong đó. Cá, đá 
dưới nước sâu, nước lẽ ra làm chướng ngại mắt, 
làm sao mắt đên mà thấy được? 

Thứ tư, nêu ánh mắt chăng đến mà thấy, được, 
vì sao chăng thấy được bên kia tường, nêu thây bên 
kia tường, thì thây các vật ở bên â ây. 

Từ câu: "Vì thế v.v..." trở xuống là đoạn ba, kết 
luận đoạt. 

Từ câu: "Như lời ông nói v.v..." trở xuống là lại 
phá. Ở trên chưa được rôt ráo, cho nên mới lại phá, 
văn có ba đoạn: một là, buông; hai, là đoạt; ba, là 
kết luận quở. trách. Thứ nhất là buông, có ba ý: một, 
là nêu giá tiền của lạc và ngựa con; hai, là lẽ ra có 
tánh của con cháu; ba, là lẽ ra có tánh của cây cao 
năm trượng. Đó là nêu tình châp thê gian đê hỏi, 
thì Phật cũng dùng thê tình để phá chấp. 

Nếu trong sữa có lạc, thì người bán sữa lẽ ra 
nên tính tiên lạc, ví như có lạc thì lẽ ra đồng thời 
có năm vị. Nếu không có đề hô, thì đâu thê chỉ có 
lạc? Người bán ngựa cái lẽ ra nên tính thêm tiền 
ngựa con, ngựa con lại có ngựa con, cứ như thê 
tính mãi không thôi. Nếu chắng như vậy thì biết 
ngựa cái không có tánh của ngựa con. 

Người thế gian vì muôn có con nên cưới vợ, 
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nếu vợ đã có con thì chăng được gọi là con gái. 
Con gái thì không có con, đã có con thì chăng phải 
là con gái. Nêu con gái có con, thì con lại có cháu, 
rôi có chít cháu, thật vô củng tận, tất cả đều là anh 
em, vì đều một bụng mẹ sinh ra, thế g1an há lại như 
thế ư? Nếu chắng phải như thé, thì biết trong con 
gái không có tánh của trẻ con. 

Trong hạt có cây, lẽ ra cao đủ năm trượng, to 
lớn sừng sững tận trời mây, cành lá g1ao xen che 
phủ tám phương. Nếu chăng phải thê, thì biết trong 
hạt không có cây. 

Từ câu: "Khi là sữa v.v..." trở xuống là đoạn 
hai, đoạt phá. 

Màu sắc khác nghĩa là sữa màu trăng, lạc màu 
vàng, vị khác, tức sữa ngọt, lạc chua, công dụng 
khác, tức sữa trị nhiệt, lạc trị lạnh. Đã không có các 
tánh chất nảy thì làm sao nói có lạc? 

Từ câu: "Thí như v.v..." trở xuống là đoạn ba, 
kết luận quở trách. 

Sáng sớm mới uống bơ mà giờ đã sợ hôi, cũng 
là nói sáng ngày mới chưng cất ủ ấm, mà giờ đã 
uống no chất lạc, thì đâu có việc ây? 

"Thí như có người v.v..." trở xuống là thứ hai, 
chỉ cho nghĩa chánh; hai, là dẫn kệ chứng minh; 
ba, là y cứ theo chúng sinh; bốn, là suy tôn cảnh 
Phật. Thứ nhất có ba dụ, đều là trước nêu dụ, sau 
là hợp. 
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Trong dụ chỉ bày răng đối với vô tánh nhờ 
duyên mà có, như văn kinh có gh1. 

Từ câu: "Tất cả các pháp v.v..." trở xuống là 
hợp dụ. 

Từ câu: "Vì nghĩa này v.v..." trở xuống là ý thứ 
hai dẫn kệ đề chứng minh. 

Chỉ dùng hai cầu đầu để chứng minh vô tánh 
cũng đủ. Nêu chắc chăn có tánh, lẽ ra chăng phải 
xưa không mà nay có, xưa có mà nay không. Xưa 
có lẽ ra là thường có, xưa không lẽ ra là thường 
không. Đã chăng nhất định, vì sao lại nói trong sữa 
có tánh lạc. Hai câu sau do nương vào nhau mà có. 
Đây là lần thứ tư bài kệ này được nêu ra để làm 
chứng cho nghĩa này. 

Từ câu: "Nêu các chúng sinh v.v..." trở xuống 
là y cứ theo nghĩa thân chúng sinh là không để nêu 
nghĩa chánh. Tự có pháp dụ, hợp dụ và trùng dụ, 
như văn kinh có gh1. 

Từ câu: "Phật tánh v.v..." trở xuống là đoạn 
bốn, suy tôn cảnh Phật. 

Xem văn kinh, sau khi đã buông và đoạt phá, 
thì nói Phật tánh là Không; kê đó nêu ba dụ đê nói 
Phật tánh là Giả; kế lại dẫn kệ để chứng minh cho 
nghĩa Phật tánh tức Không tức Ngã, kế lại nói thân 
chúng sinh là Không, dụ cho Phật tánh cùng khắp 
tất cả mọi nơi; dẫn cảnh giới chư Phật đề nói Phật 
tánh tức Trung. Xem văn kinh thây rất khế hợp, 
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cũng đồng tương ứng với nghĩa: Phật tánh gọi là 
Đệ nhất nghĩa Không, Không gọi là trí tuệ. 

Nay nói thêm răng: Đại sư Chương An y cú 
theo văn kinh biệt rõ Phật tánh cùng khắp tât cả 
mọi nơi mà chưa chịu nói rõ, bởi vì người thời â ấy 
còn chưa tin là có, thì đâu thê nêu là cùng khắp tât 
cả các loài? Phật tánh đã đây đủ ba nghĩa không, 
g1ả, trung, tức ba Đé, thì tất cả pháp đâu chẳng phải 
là ba Đế, đâu chăng phải là Phật tánh? Nếu chăng 
như thế thì làm sao có thể nói trong thân chúng sinh 
có hư không. Chúng sinh đã có thì các nơi khác 
chăng lẽ là không ư? Nêu không có thì chăng được 
gọi là hư không. Hãy suy nghĩ cho kỹ! Suy nghĩ 
cho kỹ! 

Từ câu: "Bô-tát Sư Tử Hồng v.v..." trở xuống 
là y cứ theo duyên năng phát khởi quả trong nhân. 
Nêu không có thì đâu cân duyên? Văn có năm phen 
hỏi đáp. 

Ý lời hỏi là: Nếu sữa không có tánh lạc, thì đâu 
cần duyên nhân. 

Hư không chăng có tánh thì chăng cân đợi 
nhân. 

Lời đáp như trong kinh đã gh1. 

Phen thứ hai chuyển duyên nhân thành liễu 
nhân. Trong lời hỏi có ba dụ, kế là dẫn thí dụ về 
sữa và hợp dụ. 

Phật đáp có bốn: một, nói tánh là liễu nhân; hai, 
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là nói nêu đã có liễu thì lẽ ra tự liễu; ba, là nói lẽ ra 
có hai liễu; bốn, là nêu chánh nhân đề quyết định. 

Đầu tiên là nói tánh là liễu nhân, liễu vốn là liễu 
thì sẽ khiến cho chất kia xuất hiện. Nếu đã có tánh, 
thì tánh tự là liễu, đâu cân đến việc khác làm cho 
liễu. Như sữa có tánh lạc, tánh tự là liễu, đâu cần 
phải ủ men và giữ hơi âm mà liễu sữa để lạc sinh 
ra. 

Kế là, từ câu: "Nếu là liễu nhân V.V..." tTỞ 
xuống, chính là muốn nói ủ men và hơi â âm là liễu 
nhân lẽ ra phải tự liễu, nếu chăng tự liễu thì làm 
sao liễu nhân cho sữa? Đầu tiên là nói nêu. tự liễu 
lẽ ra có thể tự liễu mà cho ra lạc, chăng cần phải 
liễu sữa, khiến sữa cho ra lạc. 

Từ câu: "Nếu nói liễu nhân v. V..... tỞ xuống là 
ý thứ ba, lẽ ra có hai liễu, tức muốn nói: Ủ men và 
hơi âm liễu cho ra lạc, lại liễu sữa cho ra lạc. 

Từ câu: "Nếu có hai, v.v..." trở xuống là ý thứ 
tư, nêu ra chánh nhân để quyết định. 

Muôn nói ủ và hơi âm để làm hai liễu, thì sữa 
lẽ ra cũng có hai chánh nhân là: Chánh nhân tự tạo 
ra lạc và chánh nhân ủ và hơi âm. 

Phen thứ ba, ý hỏi ở trước tuy có bôn phen gạn 
hỏi, nhưng chính là chấp ý thứ ba tự liễu và liễu 
tha. 

Nói chúng ta có tám người, tức tính người là 
bảy cộng với mình là thành tám. Đây là tự tính số 


SỐ 1767 - ĐẠI BÁT NIẾT BÀN KINH SỚ, Quyên 25 1237 


của tha, tha cũng giỗng như thế, tự liễu và liễu tha. 

Đức Phật đáp có hai: trước phá châp, sau nêu 
nghĩa chánh. Phá châp có hai ý: 1/ Phá châp. 

Từ câu: "Vì sao? v.v..." trở xuống là giải thích. 

Trí có khả năng tự tính sắc của mình và sắc của 
người (tha), còn sắc thì chăng thê tự tính và tính 
cho người. Liễu nhân thì như sắc, đâu thể tự liễu 
và liễu tha; phải có một pháp khác tự liễu và liễu 
tha, nên nói liễu nhân chăng phải liễu nhân. 

Từ câu: "Tất cả chúng sinh v.v..." trở xuống là 
ý thứ hai, chỉ bảy nghĩa chánh. 

Muốn nói chắng phải xưa chắc chắn có, nhờ 
duyên mới có. Phen thứ tư lại chuyên lời hỏi, dẫn 
lời Phật nói, vì có sữa có lạc nên biết là có. 

Phật đáp có haI: Trước nêu chung ba lời đáp. 

Chuyên đáp tức là tùy câu hỏi mà đáp; im lặng 
đáp tức gác qua là đáp; nghi đáp tức bất định đáp. 

Sau là chính thức dùng chuyên đáp, như văn 
kinh có gh1. 

Từ câu: "Sư Tử Hồng v.v..." trở xuống là phen 
thứ năm, chăng cho phép nói sẽ có, cho nên lập câu 
hỏi này. Trước bác bỏ ngược lại. 

Sau là chánh thức hỏi, có pháp, dụ và hợp. 

_ Đức Phật đáp có hai là dụ và hợp. Dụ thuyết có 
bôn: 

- Một, là nói quá khứ có. 

- Thứ hai, là nói vị lai có. 
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- Thứ ba, là nói lại quá khứ có. 

- Thứ tư, nói lại vị lai có. 

VỊ lai có tức là sẽ có, là đã lời đây trả câu hỏi, 
mà nói thêm về quá khứ, đó là do có nhiêu bộ phái 
khác nhau, nợ chấp trước cũng chăng phải một. 
Như Tát-bà-đa bộ chấp ba đời đêu có, tức đã có, sẽ 
có và đang có. Đàm-vô-đức chấp quá khứ, vị lai 
không có, chỉ hiện tại là có. Ở trên đã phá hữu tôi, 
mà nay sử dụng chỉ là dùng giả danh tùy tục mà 
thôi. Hơn nữa, đó là việc của Đẳng Pháp Vương sử 
dụng, đâu thể dùng thế tình mà so lường. Ở trước 
nói trông quít, ban đâu thì ngọt mà khi trái chín thì 
chua, vị chua sau này chính là ở trong VỊ ngọt trước 
kia, để chứng minh cho quá khứ là có. Lại nói quít 
này đầu tiên thì chua, sau thì ngọt, hoặc đó là do 
đất đai khác nhau, hoặc là do lúc trái chín sau, nên 
bây giờ trái chín có vị chua. 

Từ câu: "Phật tánh của chúng sinh v.v..." trở 
xuống là hợp dụ. Chính là nói về Đương hữu, tức 
là chúng sinh sẽ được. Từ câu: "Sư 

Tử Hồng..." trở xuống là đoạn thứ tư, y cứ vào 
chánh nhân mà chấp có. Gồm bốn phen hỏi đáp. 
Phen thứ nhất có bốn là pháp, dụ, hợp và kết. Ban 
đâu, trong pháp nói chánh nhân Phật tánh, tức 
chánh tánh Trung đạo. 

Từ câu: "Ni-câu-đà v.v..." trở xuống là nêu dụ, 
gôm bốn phân: 
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Một, là nêu dụ; hai, là phụ nêu họ Củ-đàm; ba, 
là hợp dụ; bốn, từ câu: "Giông, như v.v...” trở 
xuông là dùng dụ liên hệ với họ để hỏi. 

Ý gạn hỏi là: Hạt Ni-câu-đà không có tánh của 
cây, vì sao được gọi là hạt Ni-câu-đà, lễ ra nên gọi 
là hạt Khư-đà-la. Sữa không có tánh lạc thì cũng 
chăng được gọi là sữa, vì lẽ ra sinh ra một chât 
khác. 

Từ câu: "Phật tánh v.v..." trở xuống là hợp dụ. 

Phật đáp có hai ý: Đầu tiên nêu tám việc chăng 
thể thấy. 

Kế là từ câu: "Nếu nói vì quá nhỏ, bị che lấp 
v.v..." trở xuống là phá hai việc: trước bác bỏ 
chung, sau từ câu: “VÌ sao? v.v..." trở xuống là phá. 

Trong văn phá CÓ hai: Trước phá cho răng nhỏ, 
sau phá cho rằng ngăn che, thứ nhật là phá chấp 
nhỏ. 

Hễ hình tướng cây rất thô, thì ở đâu mà chăng 
thây! Nếu vốn là nhỏ, thì sau đâu thể lớn? Nếu nói 
đã lớn thì đầu tiên lẽ ra đã lớn. 

Kế là phá ngăn che. Nếu hạt Ni-câu-đà che cây 
Ni-câu-đà, khiên chẳng thây được, thì lẽ ra phải 
thường che không thây được mới phải. 

Phen hỏi đáp thứ hai. Phật đáp có năm lớp: một, 
là nói vôn có vôn không, đêu chăng cân liễu nhân. 

Từ câu: "Nếu hạt Ni-câu-đà v.v..." trở xuống là 
lớp thứ hai, nêu chăng phải quả để hỏi. 
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Hỏi về vốn không, hạt Ni-câu-đả vỗn không có 
tướng cây Ni-câu- đà thô, cũng không có tướng cây 
Khư-đà-la thô, vì sao chăng sinh ra cây Khư-đà-la? 

Từ câu: "Nếu nhỏ v.v..." trở xuống, là hỏi "nêu 
thô thì lẽ ra thấy được". 

Thứ tư là nêu tướng cháy để hỏi. 

Nếu cây vốn có tánh, sau mới sinh cây thì lẽ ra 
cũng vốn có tướng đốt cháy rôi sau mới cháy, thế 
thì tánh của hạt bị cháy, vậy cây chăng sinh. 

Thứ năm, là dùng ý để phá chấp trước sinh sau 
diệt. 

Văn nói tật cả pháp sinh diệt đông thời. Hãy y 
cứ theo hạt Ni-câu- đà có sinh điệt đồng thời vì sao 
nói trước sinh sau diệt? Đã sinh diệt đông thời, thì 
được nói trước sinh sau diệt, lẽ ra cũng được nói 
trước diệt sau sinh. 

Phen hỏi đáp thứ ba. Nêu chắng phải nhân để 
hỏi, đã không có tánh vì sao chắng cho ra dâu? 

Kế là Phật đáp cũng có dâu, tức là ép hạt có 
nước, nước ây chính là dâu. 

Thứ tư lại hỏi lẽ ra cũng được gọi là dầu mè. 

Phật đáp là vì tùy duyên mỗi pháp khác nhau, 
nên đặt tên cũng khác nhau, như chắng được gọi là 
dầu mè mà øọI là dầu Ni-câu-đà. Phật tánh của 
chúng sinh cũng giống như thế, trong chúng sinh 
có Phật tánh, trong cây cỏ không có Phật tánh mà 
có tánh của cây cỏ. 
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Từ câu: "Bồ-tát Sư Tử Hồng v.v..." trở xuông 
là đoạn hai, phá chấp trong nhân không có quả, đã 
chăng phải nghĩa của ngoại đạo, nên chỉ có một 
phen hỏi đáp. Hỏi có ba là lãnh chỉ, gạn hỏi và kết 
luận. 

Lãnh chỉ và bác bỏ ngược lại, tức lãnh thọ chỉ 
thú không có quả, mà chăng nghi. Trong nhân đã 
không có quả thì trong chúng sinh cũng không có 
Phật tánh, nghĩa này đáng tin, chúng sinh liên chập 
chắc chắn không chân thật. Đã chấp chắc chắn 
không thì chắng được nói tất cả có tánh, cho nên 
mới nói: "Chắng đúng!", đó há chăng phải là châp 
không ư? 

Từ câu: "VI sao? v.v..." trở xuống là đoạn hai, 
chánh thức vặn hỏi; trước là hỏi, sau là đáp. Thứ 
nhất có bảy phen: 1/ Y cứ theo hành nghiệp; 2/ Y 
cứ theo đoạn thiện; 3/ Y cứ theo phát tâm; 4/ Y cứ 
theo lui sụt và không lui sụt; 5/ Y cứ theo muôn 
hạnh; ó/ Y cứ theo sự lui sụt muôn hạnh. 7/ Y cứ 
theo Tăng bảo. Thứ nhất y cứ theo hành nghiệp để 
hỏi. 

Trời, người vô tánh, chỉ có nghiệp duyên. Như 
giữ năm giới được thân người, giữ mười thiện thì 
sẽ được làm thân trời. Trời sinh làm người, người 
được làm Trời. Bồ-tát cũng như thế, chỉ có nghiệp 
duyên mà thành Phật, chứ chắng phải do Phật tánh. 

Thứ hai, là y cứ theo đoạn thiện đề gạn hỏi. 

Nếu chúng sinh có tánh thiện thì chắng thê bị 
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dứt trừ mà đọa vào địa ngục; vì nhờ năng lực Phật 
tánh mà ngăn dứt tội đọa địa ngục. Phật tánh là 
thường, thường thì đâu thể cắt đứt, cắt đứt gốc 
thiện thì biết là vô thường, nếu vô thường thì không 
có Phật tánh. 

Thứ ba, y cứ Sơ phát tâm để hỏi. 

Nếu vốn có tánh thì lẽ ra vỗn đã phát tâm, tâm 
đã mới phát thì biết vôn chẳng có tánh, vả lại Phật 
tánh không có phát, nếu có phát thì chăng phải 
tánh. 

Thứ tư, y cứ theo lui sụt và không lui sụt để hỏi. 

Nếu vốn đã có tánh thì lẽ ra chăng nên lui sụt 
chỉ nên không lui sụt, đã có lui sụt, thì biết không 
có Phật tánh. 

Thứ năm, y cứ theo muôn hạnh đề vặn hỏi. 

Như sữa chẳng đợi duyên mà thành lạc, nhưng 
bơ thì chắng phải như thế, phải đợi đủ nhân duyên 
như sức người, nước, bình, dây, khuấy V.V..., 
chúng sinh cũng như thê, người có Phật tánh lẽ ra 
lia nhân duyên cũng được vô thượng Bô-đè. 

Nếu vốn có tánh thì đâu cần muôn hạnh. Đã tu 
tập thì biết chăng có Phật tánh. 

Thứ sáu, y cứ theo lui sụt muôn hạnh để hỏi. 

Phật tánh là thường, làm sao có luI sụt, đã thây 
ba ác mà lui sụt, thì biết không có Phật tánh. 

Thứ bảy, là y cứ Tam bảo để hỏi. 

Như Phật nói Tam bảo là thường, Tăng đã là 
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thường thì lẽ ra thường trụ, đầu thê tiễn tu để sau 
này thành Phật? Đã có tiến tu thì là vô thường. Vì 
vô thường nên vô tánh, tại sao nói tất cả chúng sinh 
đều có Phật tánh? 

Từ câu: "Phật bảo rằng v.v..." trở xuống là đáp 
bảy câu hỏi trên, nhưng không theo thứ lớp. Thứ 
nhất là đáp câu hỏi thứ nhất vê hành nghiệp, thứ 
hai là đáp câu hỏi thứ ba về phát tâm, thứ ba là đáp 
câu hỏi thứ sáu về lui sụt muôn hạnh; thứ tư là đáp 
câu thứ hai hỏi về dứt mất điều thiện; thứ năm là 
đáp câu thứ năm về hỏi về muôn hạnh; thứ sáu là 
đáp câu hỏi thứ bảy về Tăng Bảo; thứ bảy là đáp 
câu thứ tư hỏi về lui sụt, không lui sụt. Sau đây là 
câu thứ nhất. 

Chỉ tám chữ này là trả lời đây đủ. Ý câu hỏi là 
nêu trời, người do nghiệp, chắng quan hệ gì đến 
Phật tánh; lẽ ra cũng do nghiệp mà dẫn đến Phật, 
không liên quan gì đến Phật tánh? Đức Phật đáp 
trời, neười chắng cần Phật tánh, chỉ do nghiệp dẫn 
mà có qua lại lên xuống, chăng quan hệ gì với Phật 
tánh. Phật tánh là thường nên thành Phật cũng 
thường biết có Phật tánh. 

Từ câu: "Ông nói v.v..." trở xuông là câu thứ 
hai, trả lời câu thứ ba hỏi về phát tâm. Trước nêu 
lại câu hỏi. 

Kế là chánh đáp. 

"Ông lại hỏi v.v..." trở xuống là câu thứ ba, đáp 
câu thứ sáu hỏi về lui sụt muôn hạnh. 
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Phật nói răng thật chắng có lui sụt, chỉ vì chậm 
chứng đắc nên gọi là lui sụt, mà chẳng trả lời về 
muôn hạnh, vì văn sau có thê đáp nghĩa này. 

Từ câu: "Tâm Bồ-đê v.v..." trở xuống là câu thứ 
tư, trả lời câu thứ hai, dứt mắt điều thiện. 

Nói tâm Bô-đề chắng phải Phật tánh, như hàng 
Nhất-xiến-đề chăng phát tâm Bô-đề mà Phật tánh 
chăng bị cắt đứt. 

Từ câu: "Này Thiện nam! v.v..." trở xuông là 
câu thứ năm, đáp câu thứ năm hỏi về muôn hạnh. 
Một, là chánh đáp. 

Thứ hai, lại dùng ý để hỏi. 

Ở trước không có lời này, có người cho rằng ở 
trước lẽ ra có câu hỏi này, nhưng người dịch bỏ sót. 
Có người cho răng trước không có câu này, câu hỏi 
này chỉ theo ý mà lập. 

Từ câu: "Ông nói Tăng Bảo v.v..." trở xuống là 
câu thứ sáu trả lời câu thứ bảy, có bốn lần "lại nữa". 
Thứ nhất là nói hai thứ hòa hợp. 

Kế là nói mười hai thể loại kinh hòa hợp. Thứ 
ba là nói mười hai nhân duyên hòa hợp. Thứ tư là 
nói chư Phật hòa hợp. 

Tất cả đều nói về Tăng thường, đó là Nhất thê 
Tăng, chứ chắng phải là sự tăng nay. 

Từ câu: "Ông nói chúng sinh v.v..." trở xuống 
là câu thứ bảy đáp câu thứ tư hỏi về lui sụt, không 
lui sụt. Văn có hai: Trước là nêu lại câu hỏi khuyên 
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nghe, kế là chánh đáp. Hỏi rằng: Nếu có Phật tánh, 
thì đầu có hợp với Bạt trí và A-bạt-trí khác nhau? 
Văn trả lời có bốn đoạn: 1/ Nói hạnh lui sụt; 2/ 
Nói về nguyện không lui sụt; 3/ Nói cả về hai hạng 
người lui sụt và không lui sụt; 4/ Nói lại hai hạnh 
không lui sụt. Ý Đức Phật đáp là chăng liên quan 
đến Phật tánh, có lui sụt hay chăng lui sụt chỉ là do 
chí nguyện mạnh hay yêu khác nhau. Tuy lui sụt 
nhưng chắng mắt, chỉ chậm được nên gọi là lui sụt. 
Đầu tiên nói về hạnh lui sụt, lại gôm có bốn: Một, 
là nói về mười ba pháp; hai, là nói về sảu pháp; ba, 
là nói về năm pháp; bốn, là nói về hai pháp. Thứ 
nhất là nêu mười ba pháp như văn kinh có ghi. 
Nêu sáu pháp, có người theo sự nghiệp thê 
gian, tỨc người xuất gia học đạo mà kinh doanh 
theo pháp thế tục thì có hại rất lớn. Nói pháp tục, 
tức các pháp ngoài pháp chân tu đều gọi là pháp 
tục. Như truyện Tả Thị trong Xuân Thu có nói 
Tạng Văn Trọng có ba điều bất nhân: một là bảo 
vợ đan cỏ làm chiếu để bán, bị người nước khác 
chê bai răng: Đại phu của nước ông thất đức, tranh 
lợi với người.” (Còn hai điều kia, một là biết Liễu 
Hạ Tuệ là hiền tài mà không tiến cử; hai là xem 
tinh tú ngày giờ, nhưng Sớ chủ không ghì). Người 
thế tục mà còn bị chê là tham, huống chi người xuất 
gia bậc chân tăng mà bôn ba theo việc cày bừa, 
buôn bán, làm trở ngại, bỏ phê tu đạo, thì dẫu bị 
chê trách cũng đâu đáng nói. Lại mỗi câu đều nói 
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về quán tuệ; sợ văn dài dòng nên chăng chép, nêu 
đạt được ý thì tự tại vô ngại. Phàm xét lời giải, 
không nên chỉ cho làm ruộng đốn củi là việc thê 
tục mà việc như ngôi không, năm trần, sáu dục đêu 
là việc thế tục. Lại chuyên tâm nhớ nghĩ đến 
Không, Vô tướng, Vô nguyện cũng gọi là việc thế 
tục. Lại nghĩ đến chúng sinh lầm than, đau khổ, 
khởi tâm từ bị cứu độ cũng là việc thê tục. Nếu vô 
niệm mà niệm vô niệm, chăng phải niệm chăng 
phải vô niệm, rõ biết trong một tâm, thì đó mới gọi 
là chăng phải việc thê tục. 

Nay nói thêm răng: Như Đại sư giải thích kinh, 
mỗi câu đều y văn giải thích, nay xem lời giải thích 
trong mỗi câu thì chưa phải là yêu nghĩa. Nhưng 
các hành giả vì pháp hãy tùy văn khởi quán, thì chỗ 
nào cũng đều rõ ràng. 

Từ câu: "Thế nào gọi là v.v..." trở xuống là 
đoạn hai nói về nguyện không lui sụt. 

Nguyện làm thầy của tâm, có hai cách giải: 
Một, là hai tâm trước và sau, tâm trước khởi ác, 
tâm sau theo đó trôi lăn, đây chăng phải là thây của 
tâm. Tâm trước khởi ác, tâm sau đoạn dứt thì mới 
gọi là thây của tâm. Hai, cho rằng nhờ vào người 
để hàng phục tâm, chẳng theo tâm mà tạo tác, việc 
tạo tác nhờ vào người, thì người là thây của tâm. 
Nay nói một cách rất gần gũi răng: Văn kinh ở trên 
đã nói: "Thây của chư Phật chính là Pháp”, tâm 
duyên với Pháp thì Pháp là thây của tâm, sâu cạn 
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đều được tự tại. 

Từ câu: Này Thiện nam! v.v..." trở xuống là 
đoạn ba, nói vê hai hạng người lui sụt và không lui 
sụt. Đây chính là trả lời câu hỏi. Gôm có pháp, dụ 
và hợp. 

Từ câu: "Sư tử hồng v.v..." trở xuống là đoạn 
thứ tư, nói về hạnh không lui sụt. Trước hỏi, sau 
đáp. 

Nói chung sáu Độ đều là hạnh không lui sụt. 
Nay lại nêu nghiệp nhân ba mươi hai tướng tức y 
cứ theo tâm câu Phật là hợp lý. Văn trên nói một 
trăm phước thành một tướng, văn ở đây lại nói tu 
một nghiệp thành một tướng hoặc nhiều tướng. Đó 
là nói theo nhân quả tương tự, nói một nghiệp, một 
tướng, nhiều tướng là nói lên nhân quả không khác 
nhau. Đức Phật có bốn răng nanh nhưng văn chỉ 
nêu hai cái, tức hai cái lớn, hai cái trắng, hai cái 
trăng tính là một, hai cái lớn tính là một, nên nói là 
hai răng nanh. Có người lại cho răng nếu nói về 
răng thì có bốn, nếu nói mỗi bên thì có hai cái, nay 
nói răng hai bên, nên ghi là hai cái. 

Từ câu: "Này thiện nam! v.v..." trở xuống là 
đoạn ba, kết luận khen ngợi Phật tánh. 

Văn này đã đủ năm thứ Phật tánh, trong đó 
chúng sinh là chánh tánh, cảnh giới chư Phật là quả 
tánh, quả quả tánh, nghiệp quả là liễu nhân, Phật 
tánh, tức cảnh giới tánh. Lại có cách giải thích 
răng: Chúng sinh là chánh nhân, cảnh giới chư Phật 
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là cảnh giới tánh, nghiệp là liễu nhân tánh, quả là 
quả tánh, quả quả tảnh, sao nói Phật tánh là tông 
kết toàn chương? Lại có cách giải thích răng: Tất 
cả chúng sinh là nói về phàm phu, chư Phật tức là 
nói về bậc thánh, nghiệp là nhân tánh nhân nhân 
tánh, quả là quả tánh quả quả tánh, Phật tánh là 
tánh nhân tánh, sao cùng là tông kết bốn pháp, tức 
bốn điều này gọi là chẳng thể nghĩ bàn; chăng nên 
chấp một tướng nhất định, một tánh là năm tánh, 
năm tánh là một tánh, chăng phải một tánh năm 
tánh mà là một tánh năm tánh, chắng phải dọc 
chắng phải ngang, chăng phải chung chăng phải 
riêng, thế mới gọi là chăng thể nghĩ bàn. Nêu đọc 
được ý này, như đối chiếu với hai phen phá ở trên 
thì biệt vô tánh là hữu tánh, hữu tánh là vô tánh, 
chăng phải hữu tánh chăng phải vô tánh mà là hữu 
tánh vô tánh, tức chắng phải trong chăng phải 
ngoài, tuy chăng phải trong ngoài mà chắng bao 
giờ hư mắt, đó gọI là tất cả chúng sinh đêu có Phật 
tánh. Nếu mất ý này thì hoàn toàn chăng phải là 
tông chỉ bí mật, văn lý mâu thuẫn, đâu thể giải 
thích Niết-bàn. 

Văn nói bôn pháp, là chúng sinh, cảnh giới chư 
Phật, nghiệp và quả. Văn lại nói chúng sinh bị 
phiên não che lấp nên thường, đó là nói thường 
khởi phiên não; lại có chỗ giải thích rằng: Trong 
chúng sinh có lý Phật tánh nên gọi là Thường. Nay 
cho rằng các cách giải thích trên quá cạn thấp! 
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Chăng đúng với nghĩa thường. Nói chúng sinh bị 
phiền não che lập tức là thường, nghĩa là chúng 
sinh là sinh tử, sinh tử tức Niết-bàn, phiền não tức 
Bô-đê. Đã nói "tức là" thì há chăng phải là Thường 
hay sao? 

Hỏi: Quả quả, liễu nhân và muôn pháp thiện, vì 
sao gọi là Thường? 

Có người giải thích răng vì hiểu được Phật 
tánh, cho nên nói Thường. 

Ở đây cho là không đúng. Vì đều chẳng thê 
nghĩ bàn, cho nên là thường. Hiểu rõ văn thì chỉ ở 
tại đây, đâu cần phải nhọc tìm cách giải thích khác. 
Vì chăng thể nghĩ bàn cho nên Thường, là nghĩa 
viên giáo. Vô thường che lập, phá vô thường rôi thì 
được an vul, đó là nghĩa Biệt giáo. 


-oQO- 


ĐẠI BÁT-NIÊT-BÀN KINH SỚ 
QUYÊN 26 


Phẩm 23: SƯ TỬ HỎNG (PHẢN 3) 

Đầu quyên là đoạn ba nói về buộc và thoát. 
Chúng sinh tuy đều có Phật tánh, nhưng bị các 
hoặc che lấp, nên chăng thấy, cân phải tu tập muôn 
hạnh, sinh giải, dứt hoặc thì lý Phật tánh mới hiện. 
Vì thế mới nói về buộc và thoát. 

Toàn văn có ba phen hỏi đáp. Phen thứ nhất, về 
hỏi, gôm có hai phân là lãnh chỉ và nói không có. 

Kế là từ câu: "Năm âm này v.v..." trở xuống là 
dùng sinh diệt để hỏi. Nếu chánh tánh bất sinh bất 
diệt thì không buộc không mở; như duyên nhân 
niệm niệm chắng dừng trụ lại cũng chẳng có buộc 
mở. Tánh thế của hoặc này thoạt khởi thoạt diệt, 
làm sao trói buộc chúng sinh? Đã không buộc thì 
cũng không có mở. Gồm có pháp, dụ và hợp. 

Lời đáp có hai: Một, là khuyên nghe và hứa 
đáp. 

Kế là chánh đáp. Lại có hai phân: Trước nói về 
buộc, sau nói vê mở. Nói về buộc có ba ý: Một là 
Tử âm, hai là Trung ấm, ba là Sinh âm; trong văn 
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nói Tử ấm lại có pháp, dụ và hợp. Thứ nhất là pháp 
thuyết, như văn kinh ghi. 

Mặt trời lặn về Tây, ảnh sáng sắp tắt của mặt 
trời chiếu về Đông, chắng bao giờ trở về Đông, 
mạng người sắp hết, tuy còn chút khí lực, nhưng 
chắng thể sông lại. Năm â âm này diệt rồi, thì năm 
âm sau lại tiếp tục sinh. Đây là dùng tử đê nói sinh. 

Từ câu: "Nghiệp quả v.v..." trở xuống là hợp 
dụ. Trước là chánh hợp dụ. 

Thứ hai, lại dẫn dụ để chứng minh. 

Từ câu: "Như ân sáp v.v..." trở xuống là đoạn 
hai, nói về Trung âm. Có dụ và hợp. 

Sáp dụ cho Tử âm, đất sét dụ cho Trung âm, ân 
hoại dâu hiện dụ cho Tử âm diệt thì Trung âm liên 
sinh. Dấu chắng phải từ đất xuất hiện tức thân này 
chắng từ Trung âm sinh, chăng phải không có 
nhân, cũng chắng phải từ nơi khác đến, chỉ nhờ vảo 
Tử ấm diệt mà xuất hiện. Chắng thê tìm được nơi 
chốn của nó, chỉ do nhân duyên mà có. 

Hỏi: Có trường hợp nào chăng thọ thân Trung 
âm hay chăng? 

Đáp: Nói chung thì đều có thọ, như Đại Lý Tự 
(ngục) phản định hình án; Trung âm cũng giống 
như thê, phán định thiện ác, nêu ác thì đọa, thiện 
thì thăng cao. Nếu nói riêng thì tùy theo thiện ác 
mạnh, như gây ra năm tội nghịch thì đọa thăng vào 
địa ngục, thực hành mười điêu lành thì sinh thắng 
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lên cối trời, như mũi tên rời khỏi tay liền đến 
phương kia, vì thế chắng nói về Trung âm. 

Từ câu: "Âm hiện tại diệt v.v..." trở xuông là 
hợp dụ: Thứ nhất là chánh hợp, kế là nói hai loại 
mắt, ba là nói vê thức ăn. Thứ nhât lại có hai ý: 
Đầu tiên là chánh pháp. 

Nêu dụ để hợp dụ. 

Thứ hai là phân biệt hai thứ mắt, ba loại thức 
án. 

Không có uy thực, là đã thay đôi báo thân thì 
đầu có cơm đê năm thành viên. Đã có tưởng âm thì 
có tư thực, có thân nên có xúc thực, có ý nên có 
thức thực. Trong luận Câu-xá có nói rộng về Trung 
âm v.v... Người xưa có nói về chương Tứ Thực, 
nhưng ở đây thì không quan trọng. 

Nếu nói chung thì sáu đường đều có sinh âm. 
Ở đây y cứ theo cõi người, nên đầu tiên nói khởi 
ba phiên não, kế là nói bỗn điên đảo, vì thê mới bị 
trói buộc. Chắng được hỏi răng: Vì niệm niệm diệt 
nên không có trói buộc. Ba phiên não là á1, sân và 
cho răng mình có, đây là ngã kiến, cũng gọi là S¡. 

Từ câu: "Người này v.v..." trở xuống là đoạn 
hai, nói về Giải thoát. 

Đoạn trên nêu bốn pháp là gần gũi, nghe pháp, 
suy nghĩ và tu hành, như văn kinh có nói. 

Từ câu: "Bô-tát Sư Tử Hồng v.v..." trở xuống 
là phen hỏi đáp thứ hai. Trước là hỏi, có hai đoạn: 
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1/ Lập nghịch dụ, nêu trong hư không chăng có gai, 
sau nêu âm không trói buộc. 

Ở trên Bồ-tát Đức Vương nói: "Tâm vốn không 
tham, làm sao tham dục buộc được tâm?" Tức là 
nghĩa này. 

Phật đáp có hai là pháp và dụ. Thứ nhất nói theo 
lý thi vì nôi nhau nên chăng dứt, vì hư hoại nên vô 
thường, chăng đoạn chăng thường, chăng buộc 
chẳng mở, nêu chưa đạt được lý này thì có buộc có 
mỞ. 

Nêu lên, nắm tay, nêu y cứ khi bàn tay hợp thì 
nói là nắm; khi bàn tay rời thì nói là mở. Vốn khi 
chăng hợp thì nói chắng năm chắng mở. Vốn khi 
chăng hợp thì nói chắng nắm chăng mở. Ba pháp 
như trói buộc, v.v... là thuộc ý này. Buộc là nói 
theo Giả, mở là nói theo Chân, chắng buộc chắng 
mở là nói theo Trung đạo. Đó là tướng ba Đề tức 
nhau. 

Từ câu: "Bô-tát Sư Tử Hồng v.v..." trở xuống 
là phen hỏi đáp thứ ba, trước hỏi sau đáp. 

Câu hỏi này gồm thâu cả câu đáp ở trên để lập 
ra. Ở trên nói danh sắc trói buộc chúng sinh, chúng 
sinh lại trói buộc danh sắc, danh sắc chỉ là chúng 
sinh, làm sao tự trói buộc được, như đao chẳng tự 
cắt. Cho nên bây giờ lại hỏi: Nếu chúng sinh chỉ là 
danh sắc thì lại là danh sắc trói buộc danh sắc, vì 
sao nói danh sắc trói buộc chúng sinh? 
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Từ câu: "Bồ-tát Sư Tử Hồng v.v..." trở xuông 
là phen hỏi đáp thứ tư, như văn kinh có gh1. 

Trong phân đáp có pháp, dụ và hợp. Thứ nhất, 
là pháp thuyết. Bậc A-la-hán, hạt giống trói buộc 
đã tiêu nên không bị trói buộc, 

nhưng quả báo vẫn còn nên có trói buộc. 
Nhưng nói chưa thấy Phật tánh là vì nhìn từ Đại 
thừa thì Tử và quả đều là buộc, còn Tiểu thừa thì 
chăng phải như thê. 

Kế là dụ và hợp, như văn ghi. 

Từ câu: "Bồ-tát Sư Tử Hồng v.v..." trở xuống 
là phen hỏi đáp thứ năm, trước hỏi sau đáp. 

Ý hỏi là: ở trước, Đức Phật dụ đèn là chúng 
sinh, dầu dụ cho phiền não, nay hỏi về lời này, có 
hai cách giải thích: 1/ Cho răng đèn soi thấy các 
pháp; ánh sáng, dầu và vật hợp thành đèn sáng. 
Ảnh sáng gọi là ánh sảng đèn, vật thì gọi là đèn; 2/ 
Cho răng ánh sáng và dầu khác nhau, là lây ánh 
sáng làm đèn, đèn thuộc về tánh lửa, dầu là tánh 
ướt. Ở đây muôn dùng ý ý sau để hỏi đèn và dâu, hai 
tánh khác nhau; còn chúng sinh và phiên não thì 
chẳng khác, vì sao lại dụ như thế? 

Phật đáp đầu tiên nêu tám dụ, sau hợp với dụ 
về đèn. Tám dụ được chia làm hai: Trước là nêu 
chương, kê là giải thích. 

Từ nhỏ hướng đến lớn là thuận dụ, từ lớn trở về 
nhỏ là nghịch dụ; hiện là dùng việc ở hiện tại làm 
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hiện dụ. Các dụ thuận nghịch ở trước cũng là việc 
hiện tại; trừ hiện sự của dụ thuận nghịch, còn các 
hiện sự khác đều chăng phải cùng một loại; đầu 
tiên là trước dụ sau hợp; sau đó tức trước nêu pháp, 
sau nêu dụ. Tiên hậu dụ (dụ trước sau) thì có thể tự 
hiểu. Biển dụ là dụ từ khi khởi đầu cho đến lúc cuối 
cùng. 

Từ câu: "Bồ-tát Sư Tử Hồng v.v..." trở xuống 
là đoạn lớn thứ tư nói về Tu đạo. Đã bị trói buộc, 
làm sao để thoát? Cho nên mới nói về tu đạo để 
thoát khỏi sự trói buộc. Văn có bốn phen hỏi đáp: 
Thứ nhất nói đạo đề tu, thứ hai chánh thức nói về 
tu đạo, thứ ba nói về dụng của Tu đạo, thứ tư là 
khuyên tu. Bốn việc này theo thứ lớp như sau: Các 
pháp tuy rốt ráo "không", nhưng có đạo để tu, cho 
nên có chánh tu, tu thì dứt hoặc, vì thể khuyên tu. 
Phen thứ nhất có ba câu hỏi đáp. 

Đầu tiên là hỏi năm âm và chúng sinh, nhân 
pháp đêu "không", vì sao lại có tu?" 

Phật trả lời các tâm đều niệm niệm nỗi nhau 
chẳng dứt, tuy niệm niệm diệt, nhưng phiên não 
mãi mãi lúc nào cũng nỗi nhau, cho nên có tu. 

Vì thế, thứ hai lại hỏi niệm niệm diệt thì đâu 
cần tu đạo? 

Phật đáp tuy có niệm niệm diệt, nhưng cũng 
được nói vê tu đạo; như đèn sáng tuy niệm niệm 
diệt mà phá trừ tối tăm. 
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Từ câu: "thây nói v.v..." trở xuống là dùng ý 
nghĩa để giải thích. 

Thây nói không lớn thêm thì chăng đúng. Lại 
nêu sáu dụ, đều nói có lớn thêm. 

Phen hỏi thứ ba, lại gồm thâu sáu dụ để hỏi: 
Tuy niệm niệm diệt mà phá được tối tăm v.v... tu 
đạo cũng như thế, đầu tiên tuy chưa viên mãn, 
nhưng lầu ngày sẽ phá được hoặc. Bô-tát Sư Tử 
Hồng nhân các dụ ây mà hỏi: Như hàng Sơ quả có 
năm âm thiện lẽ ra phải tương tự nội nhau sinh vào 
cõi nước thanh tịnh, chứ đâu thê sinh vào nhà mồ 
đê ở cõi nước ác? 

Đức Phật đáp rằng tuy sinh vào cõi nước xấu 
ác, nhưng chắng mất tên, tên tức vô lậu, vô lậu thì 
thường hăng còn Tnãi, còn âm thì chăng như thê, 
thiện âm hay ác âm đêu do nghiệp mà có, chắng 
phải do pháp vô lậu vời lấy. Đức Phật trả lời là 
chăng nương tựa, tuy sinh vào cõi nước ác mà 
chăng làm ác là do năng lực vô lậu giữ gìn. 

Trong phân trả lời, trước là pháp thuyết. 

Nêu cả sáu dụ: Hương sơn dụ cho thân đầu tiên, 
Sư tử dụ cho kiên đề vô lậu, núi Tuyết dụ cho năm 
âm ác, chĩm thú dụ cho các pháp ác. Lại Hương 
Sơn dụ cho â âm thiện, núi Tuyết dụ cho ấm ác, chim 
thú ở núi Tuyết đều chăng dám ở, là dụ ở trong hai 
cõi nước thiện ác đều chắng sinh pháp ác. Ở đây 
thiêu nghĩa của hai nhân tập và báo. Tập nhân thì 
chủng loại tương tự, thường sinh, chăng bao giờ 
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làm ác; còn báo nhân dẫn dăt đến quả dị loại, nên 
đọa vào cõi nước ác. Người là dụ cho vị Tu-đà- 
hoản, sản nghiệp to lớn dụ cho kiến đề vô lậu, có 
khả năng dứt hoặc; chỉ có một người con dụ cho 
Sơ quả. Vả lại, trong hai đạo kiến tự chỉ có kiến 
đạo, nên nói "chị có một người con" - chết sớm là 
dụ cho kiến đề vô lậu chắng hiện tiễn, xuất quán 
thì chăng có; nhờ tư duy vô lậu mà kiến đề sinh, 
cho nên nói người con ây lại có một đứa con; tư 
". vô lậu hướng về kiên đề nên gọi là "ở phương 

'; bỗng nhiên qua đời là dụ cho vị Tu-đà-hoàn 
bảy lần sinh đã hết; người cháu nghe tin trở về nhận 
lãnh sản nghiệp là dụ cho việc trong đạo suy nghĩ, 
lại thừa kế : công năng của kiến để ở trước. Tuy biết 
tài sản chăng do đứa cháu làm ra tức nói kiến để 
vô lậu chăng phải vô lậu trong đạo suy nghĩ. Không 
ngăn cản là nói kiến hoặc tư hoặc tuy khác mà đông 
là một vô lậu. 

Từ câu: "Sư Tử Hồng bạch rằng v.v..." trở 
xuống là đoạn hai, chánh thức nói về tu đạo; có hai, 
đâu tiên là nói về nhân duyên tu đạo, kê là nói về 
nhân duyên tu đạo, lại chia làm hai: Giải thích và 
luận nghĩa. Đầu tiên nêu kệ để hỏi. Hai câu đâu là 
tu đạo, hai câu sau là đắc quả; tu được ba phẩm thì 
được quả không lui sụt, ba phẩm là nhân gân, Đại 
Niết-bàn là quả. Thứ nhất nêu kệ để hỏi. 

Trong lời đáp có ba phen giải thích: 1/ Chân 
ngụy đôi luận; 2/ Chỉ nói phá ác; 3/ Chỉ nói sinh 
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thiện. Chân ngụy đối luận có hai: Trước nói ngụy, 
sau nói chân. 

Về ngụy có ba phẩm là: 1/ Hạ hạ tức một bề 
chẳng thể thọ trì ĐIỚI câm; 2/ Hạ trung tức sợ 
đường ác khô nên giữ giới; 3/ Hạ thượng là vì độ 
thoát khô não cho chúng sinh nên giữ gIỚI. Cả ba 
đều là ngụy, nay y cứ theo ba hạng này còn chăng 
đạt được. 

Kế là nói về chân. 

Biết các pháp không mà giữ giới; vì các chúng 
sinh mà câu quả Phật, quả không thật có. Chúng 
sinh còn không huống chi là có quả Phật? Đó gọi 
là giữ giới chân thật. 

Kế là nói phá mười sáu ác luật nghi; tức y cứ 
theo diệt ác, lại giải thích ba phẩm. 

Khôi quái: xưa cho là người bán thịt cá, hoặc là 
người dùng gậy để đánh đập. Tam-muội Vô thân, 
vì tu không định diệt sắc, nên nói là vô thân. Vô 
biên tâm là định Thức xứ, Tịnh Tụ tức là chỗ Bắt 
dụng. Thế biên tức phi tưởng định, định này biết 
được tám muôn kiếp và lấy đây làm bờ mé. Và lại, 
Phi tưởng còn ở trong ba cõi nên gọi là Thế biên. 
Thê đoạn, nghĩa là ngoài tắm muôn kiếp thì chăng 
thể biết, liền cho là đoạn. Thê tánh tức là minh sơ, 
là bản tánh của thế gian. Thế trượng phu, tức là 
dùng sức định mà thây được tướng trượng phu 
trong nước, tức là Ty-nữu. Phi tưởng Phi phi tưởng 
tức là trời quán Tôn vong, là thể của định. 
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Từ câu: "Người tu tập giới v.v...” trở xuông là 
đoạn ba, y cứ theo sinh thiện đê giải thích ba phâm. 

Các hữu tức ba hữu, hai mươi lăm hữu; các cõi 
tức ba cõi cho đến mười tám cõi; các đề là sáu để 
cho đến hai mươi lăm đê. 

Từ câu: "Bồ- tát Sư Tử Hồng v.v..." trở xuống 
là đoạn hai, nói về nghĩa. Nhân trước nói tu đạo 
nên thầy Phật tánh được Bỏ-đề Niết-bàn, nên nay 
gạn hỏi về Niết-bàn và Phật tánh. Gồm có bảy phen 
hỏi đáp, ba phen đầu hỏi về Niễt-bàn, phen thứ tư 
hỏi vê Phật tánh. 

Đầu tiên nói chắng sinh diệt là Niết-bàn, vậy 
thì phảm phu chăng sinh diệt, lẽ ra cũng gọ! là 
Niết-bàn. Phàm phu một đời từ sinh đến già chắng 
còn sinh nữa nên nói là chăng sinh, mà chưa diệt 
nên gọi là chăng diệt, loại chăng sinh diệt này có 
phải là Niết-bàn chăng? Lại nói răng nếu dùng 
tướng sinh trong ba tướng để hỏi, như trong một 
niệm này, thì sinh đã sinh nên gọi là chắng sinh, lại 
chưa diệt nên nói là chăng diệt, nghĩa này có phải 
là Niết-bàn chăng? 

Trong lời đáp, đầu tiên xác định, thuật lại lời 
hỏi, sau giải thích chăng phải Niếễt-bàn, vì có thỉ 
chung. Lại cũng cân nói chung cho hai lời giải ở 
trên đề thành nghĩa thỉ chung, tức nói mới sinh là 
thỉ, mạng hết là chung. Một niệm gồm ba tướng, 
trong đó tướng sinh cũng như thế; mới khởi là thi, 
niệm diệt là chung. 
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Từ câu: "Bạch Thế Tôn! v.v..." trở xuông lả câu 
hỏi thứ hai. 

Ở đây muốn nói rõ pháp sinh tử cũng không có 
thỉ chung, vì mười hai nhân duyên trôi lăn chắng 
đừng trụ, thì làm sao có thí chung? 

Phật trả lời pháp sinh tử có nhân quả, mười hai 
nhân duyên trôi lăn chăng dừng trụ, hai nhân quá 
khứ sinh năm quả hiện tại, nên chắng phải Niết- 
bàn. 

Phen gạn hỏi thứ ba, ý muốn nói trong Niễt-bàn 
cũng có nhân quả, tu tập GIới, Định, Tuệ đạt được 
Niết-bàn, đó há chắng phải là nhân quả hay sao? 

Phật đáp Niết-bàn có nhân mà chăng có quả; lại 
là quả mà chăng phải là sở đắc. Lại Phật tánh là 
nhân Niết-bàn mà chăng sinh quả Niết-bàn. 

Thứ hai gồm bốn phen hỏi đáp để nói về nghĩa 
Phật tánh, phen thứ nhất y cứ theo cộng hữu và bất 
cộng hữu để hỏi. Trước là nêu hai chương, sau là 
giải thích. 

Phật trả lời, có pháp và dụ. 

Nói chắng phải một, nên chắng cùng chung: 
chăng phải hai, nên chăng có riêng. Tuy thế, nhưng 
tật cả chúng sinh đêu đồng có. Các sư Địa luận cho 
răng: "Tất cả chúng sinh đông một thức A-lê-da, là 
thê tánh của pháp giới", nếu thế thì một người được 
lẽ ra nhiều người cùng được! Các sư luận Thành 
Thật cho răng: "Mỗi chúng sinh đều có Phật tánh, 
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nhưng khi thành Phật thì quyền trí bình đăng đông 
nhất với Pháp thân, mười Lực, bốn Vô úy v.v.. 
cũng như vậy". Nếu thế thì Phật tánh có thể tính 
đếm, là vô thường, chính là gạn hỏi ý nảy. Nhưng 
Phật tảnh bình đăng chăng phải một, chăng phải 
hai, chăng phải chung chăng phải riêng; cũng như 
hôm nay, người tu hành giữ ĐIỚI, chăng phải một, 
chăng phải khác, mỗi người đều tu thì đâu phải là 
một? Ta hiểu thì người hiểu, người hiểu thì ta hiểu, 
cho nên chắng khác. Vả lại, năm loại Phật tánh 
chăng phải một, chăng phải khác, như chúng sinh 
bình đăng đông có, chăng lẽ là khác ư? Năm loại 
khác nhau thì đâu thê là một? 

- Trong năm loại Phật tánh, chúng sinh có được 
mây tánh? Đáp: Có chúng sinh có đủ và có chúng 
sinh chăng có; chúng sinh không có trí quản thì 
không thể phát cảnh, không có trí phát cảnh cũng 
không có nhân cảnh quán, đã không có nhân thì 
đầu có quả và quả quả. Đã không có nhân quả, thì 
đầu có phi nhân phi quả. Nói chúng sinh có đủ là 
vì sẽ được, từ duyên mà hiện, nên nói có đủ, hôm 
nay tuy không, nhưng vị lai sẽ có. 

Phen gạn hỏi thứ hai, nêu dụ cỏ nhẫn nhục. 

- Nếu nói một người tu rôi thì những người 
khác cũng có được. Phật đáp Phật tánh là một, 
thuận theo nhiều người, ai tu thì được, không hê 
ngại nhau. 

Phen hỏi đáp thứ ba. 
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Nếu như nhiều người đi trên đường thì người 
đi sau bị chướng ngại, Phật tánh cũng như thế, 
người tu trước chướng ngại người fu sau. 

Phật đáp là như đường, cầu, thây thuốc đều chỉ 
lây một phân nghĩa, chứ con đường chánh đạo 
chăng phải như thê. 

Câu hỏi thứ tư. 

Sáu đường thân tướng chắng phải một, vì sao 
nói là cùng có một Phật tánh? 

Phật đáp: Hòa thuốc độc vào sữa, mà năm vị 
đêu có thê giết người, Phật tánh cũng như thế, cùng 
khắp tất cả mọi nơi. 

Từ câu: "Bạch Thế Tôn! v.v..." trở xuống là 
đoạn hai, nói về nhân duyên tu đạo. Trước nói về 
duyên, sau nói về nhân. Nói duyên gôm có bỗn xứ 
duyên, thời duyên và nhân duyên. Chăng có xứ, 
chăng có trời, chăng có Thiện tri thức thì chăng 
được, nên nói đợi thời, đợi xứ, đợi bạn. Xứ có hai 
là thành và cây, thành có hai, là trước hỏi, sau đáp. 

Hỏi: Đã có sáu thành lớn, vì sao Như Lai đến 
thành nhỏ hẹp này? 

Đáp có hai: Trước quở trách, sau giải thích. 
Đầu tiên là quở trách người hỏi. 

Nơi Đức Phật cư trú chăng nên nói là nhỏ hẹp. 
Nêu ba dụ để so sánh Như Lai là bậc tôn quý trong 
loài người, nơi cư trú của người quân tử đầu có nhỏ 
hẹp! 
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Từ câu: "Ta nhớ khi xưa v.v..." trở xuống lả 
phân thứ hai, chánh giải thích, có hai ý: Báo ân đất, 
trừ tà đảng. Báo ân có ba ý báo đáp phát tâm, bảo 
đáp bốn tâm vô lượng, báo đáp hoăng thệ. 

Kế là trừ dẹp tả đảng, có hai: L/ Củng khắp. sáu 
thành lớn; 2/ Nói đến đây hàng phục, đã rõ biết tà 
hết, chánh cũng hết, tức vắng lặng Niết-bàn; sáu 
thành gồm sáu chương. Thứ nhất là đến Vương xá. 

Ngoại đạo não loạn dụ dỗ chúng sinh, khiến bị 
đọa vào ba đường á ác, nên phải. đến đó để đuôi trừ. 
Hơn nữa Vua có mời, Phật chăng thê trái lời, nên 
đến thành Vương xá; Tgoại đạo tự biết pháp thuật 
của mình cạn thập, nên mới chạy đến Xá-vệ, Đức 
Phật nhân đó giáo hóa ba anh em Ca-diếp và hai vị 
Xá-lợi- phất, Mục-kiên-liên. 

Từ câu: "Bấy ĐIỜ, V.V..." tỞ xuống là thứ hai, 
đến thành Xá-vệ đuôi ngoại đạo. Văn có hai đoạn: 
1/Nói nguyên. do đến; 2/ Cùng thử thân lực, chánh 
thức nói về việc đến nơi ấy. 

Các ngoại đạo ở thành Vương xá chắng dám 
chống cự, nên đến thành Xá-vệ tìm cách đối luận. 
San-đàn-na, Hán dịch là Hộ dị, người ở thành 
Vương xá. Kỳ-đà, Hán dịch là Thắng Thị; Tu-đạt- 
đa, Hán dịch là Thiện Ôn, người ở thành Xá-vệ. 

Hỏi: Đức Phật vang tiêng khắp mười phương, 
Tu-đạt-đa là một trong sáu đại Cư sĩ, vì sao trong 
đêm cưới vợ cho con mới nghe danh hiệu Phật? 
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Đáp: Chăng phải không nghe gì, nhưng như 
trong tiếng sóng gâm thét mà nghe, như qua bụi 
mù mịt mà thấy. Hôm nay khi căn cơ đôi với đạo 
pháp đã thuân thục nên vừa nghe thì toàn thân nỗi 
a1 Ôc. 


Phẩm 23: SƯ TỬ HỎNG (PHẢN 4) 

Đầu phẩm là phân thứ hai nói về việc đến thành 
Xá-vệ tỉ thí thần lực. Văn có ba đoạn: 1/ Lý do tỉ 
thí; 2/ Chánh thức tỉ thí; 3/ Đại chúng được lợi ích. 
Thứ nhất được chia làm bốn: 1/ Xin tỉ thí; 2/ Vua 
chăng cho phép; 3/ Xin một lần nữa; 4/ Vua băng 
lòng. Sở dĩ xin tỉ thí, là vì lúc trước, khi còn ở thành 
Vương xá đã bị bác bỏ, nay lại đến thành Xá-vệ bị 
đoạt mất danh, không còn lợi lộc nên chắng thể 
nhân nhịn được nữa, vì vậy tâu vua xin tỉ thí. Thứ 
nhất lại có hai: Một, khen vua, dùng lời gian xảo, 
ø1ả hiện dung mạo thuần thiện. Hai, là chê bai Phật, 
ra sức phỉ báng. 

Nói tuôi nhỏ, tức Đức Phật năm ba mươi tuôi 
thành đạo, nên bây giờ có lẽ mới ngoài ba mươi; tu 
tập khô hạnh chỉ sáu năm, nên nói học lực còn cạn 
cợt. Nói thật chắng phải sinh trong dòng vua chúa, 
tức cho Phật là huyễn hóa. Nói: "Cướp đoạt cha mẹ 
của người", Đức Phật dạy người lìa tục xuất gia tức 
là cướp đoạt con cái của cha mẹ, cũng là cắt đứt 
con cháu nối dõi, chẳng cho cưới vợ, tức là cướp 
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đoạt cha mẹ của nhà người. 

Từ câu: "Vua liên nói v.v..." trở xuống là ý thứ 
haI, vua không cho phép. 

Từ câu: "Sáu vị giáo chủ ngoại đạo lại nói 
v.v..." trở xuống là ý thứ ba, lại xin tỉ thí. 

Từ câu: "Vua nói v.v..." trở xuống là ý thứ tư, 
vua băng lòng. Vua tuy đã tự ý cho phép, nhưng 
phải đến bạch lên Đức Phật. 

Từ câu: "Phật nói rằng v.v..." trở xuông là đoạn 
hai, chánh thức tỉ thí, gôm có hai: trước bảo vua 
xây dựng nhiêu Tăng phường. 

Bảy giờ, ta VÌ sáu VỊ giáo chủ ngoại đạo kia nên 
từ ngày mông một đến ngày mười lăm luôn hiện ra 
các thân thông biến hóa vô cùng ít có. Như kinh 
Hiển Ngu v.v... đã nói. 

Ba là chúng đương thời được lợi ích. 

Ở đây chăng nói tranh luận qua lại, mà chỉ là 
thị hiện các việc kỳ lạ ít có, ngoại đạo thấy thân 
biến, tự biết chăng bằng nên chạy đến thành Bả- 
chỉ-đa. 

Hỏi: Vì sao chắng tranh luận? 

Đáp: Vì trong ba luân, thì Thần thông luân là 
thích hợp với lúc bấy giờ. Đại chúng và các môn 
đồ của ngoại đạo đã được lợi ích, còn sáu vị giáo 
chủ ngoại đạo thì chưa tin phục. 

Từ câu: "Bấy giờ sáu vị giáo chủ ngoại đạo, 
V.V..." trỞ xuống là đoạn ba, Phật lại dời đến thành 
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ây. 

Hỏi: Phật có tâm đại bị, chăng bao gIỜ não hại 
chúng sinh, vì sao lại truy đuổi sáu vị giáo chủ 
ngoại đạo khắp nơi chẳng dừng nghỉ? 

Đáp: Vì muốn phá đồ dị kiến, cứu vô lượng 
chúng sinh ra khỏi đường tà, dứt trừ sinh tử trói 
buộc, đề đạt được Đại Niết-bàn. Nêu đó chắng phải 
là đại bi thương xót, thì lấy làm gì Từ bi đây? 

Từ câu: "Sáu vị giáo chủ lại, v.v..." trở xuống 
là thứ tư, đến thành Tỳ-xá-ly. 

Như Lai lại đến nước Tỳ-xá-ly nói các pháp 
môn cho Am-la nữ và các Ly-xa Tử. Đó là phu 
nhân Bình-sa mẹ của Kỳ-bà, có nhan sắc rực TỠ. 
Phật khuyên dạy các Ty-kheo quán thân niệm xứ; 
kế đến vì các Ly-xa mà nói về pháp chắng buông 
lung, phá dẹp tâm kiêu mạn. Theo phép nước này, 
thường chọn người có trí năng làm chủ, còn những 
người khác thì tham gia luận nghị, cho nên dịch là 
Biên địa chủ, cũng dịch là Truyền tham quốc sự. 

Từ câu: "Bấy giờ sáu vị giáo chủ ngoại đạo, 

V.." trở xuống là đoạn năm, đến thành Ba-la-nại. 

"Sáu vị nghe việc này v.v..." trở xuống là đoạn 
sáu, chạy đến thành Chiêm-bà. 

Từ câu: "Bấy giờ, sáu sư v.v..." trở xuống là 
đoạn hai, nói đến thành Câu-thi, đều bị truy đuổi, 
nên chắng biết đi đâu. Chính là nói Câu-thi nhỏ 
hẹp, hãy tự giữ gìn mà ở, chắng cho Phật đến. Văn 
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có ba ý: Một là nói về tà giáo; hai, là chánh giáo; 
ba, là tà chánh luận ngh1. 

Đầu tiên khi ngoại đạo mới đến thành Câu-thi, 
VỌng rao nói lỗi của Phật khiến mọi người sinh tà 
kiến. Văn ghi: "Mẹ là huyễn, thì con là huyễn", câu 
này có nghĩa gì? Ý nói phép sinh của con người tự 
có pháp tắc thông thường, do nhân gì mà sinh từ 
hông bên phải, đó há chắng phải là mẹ huyễn sinh 
con huyễn hay sao? 

Thứ hai, Phật đến nói chánh pháp. 

Dẹp tà về chánh, thì tà chánh mỗi thứ đều có 
hành pháp khác nhau. 

Từ câu: "Bấy giờ sáu vị giáo chủ, v.v..." trở 
xuống là đoạn ba, tà chánh hợp luận. Gồm bảy 
phen hỏi đáp: sáu phen trước là chinh thức luận 
nghị, một phen sau là hàng phục, phen thứ nhất 
trước lập nghĩa tà. 

Cho kiến là ngã, tức là một trong sáu mươi hai 
tri kiến. Phật đáp phá, có ba: Một, là khiến sáu căn 
đều có tác dụng. Ở trên nêu hướng làm dụ, nay y 
theo đó mà hỏi, người ở tại một hướng thấy sắc, 
nghe â âm thanh, đều nhận đủ sáu trân, nay các thây 
nói ở mắt chỉ thấy sắc, chẳng thể nhận đủ các trần, 
nên biết các ông nói chăng đúng. 

Kế là nói già trẻ chăng khác. 

Như đã nói "đôi với hướng, thì dù một trăm 
tuôi vẫn thây bên ngoài rất rõ ràng. Nêu ø1à, ngã ở 
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trong nhãn căn thây không băng lúc trẻ, thì đâu cần 
dùng hướng đề làm dụ? 

Thứ ba là trong ngoài đều thây. 

Người đối với "hướng" thì trong ngoài đều 
thây, ngã ở trong mắt, vì sao chăng thây bên trong? 

Từ câu: "Sáu vị giáo chủ, v.v..." trở xuống là 
phen hỏi đáp thứ hai. 

Đây không phải là câu hỏi chính, vì câu hỏi 
trước rất sâu, cho nên lại hỏi về ngã. 

Từ câu: "Phật nói v.v..." trở xuống là lời đáp. 
Có ba ý: Một là nêu nhần duyên, hai là phá tà ngã, 
ba là kết luận nói chánh ngã. 

Đây là lời đầu tiên, Đức Phật nói nhờ nhân 
duyên mà được thấy, sắc chẳng phải Ngã, thấy chỉ 
tạm tưởng thây mà nói có thây. 

Từ câu: "Nây sáu vị, v.v..." trở xuống là ý thứ 
hai, phá tà ngã, văn có ba: Một là nêu chắng đúng 
như thê. 

Thứ hai, từ câu: "Vì sao v.v..." trở xuống là nêu 
các lỗi. 

Ngã lẫy tự tại làm nghĩa, vậy chỉ nên tạo chủng 
tánh Bà-la-môn mà thôi, vì sao lại thọ thần sáu 
đường khác nhau? Sắc đã chăng phải ngã thì thọ, 
tưởng, hành, thức đều vô ngã. 

Từ câu: "Vì vô ngã v.v..." trở xuống là đoạn ba, 
kết luận nêu lỗi. Từ câu: "Này Sấu VỊ, V.V..." trỞ 
xuống là kết luận nêu chánh ngã. 
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Văn có hai là lược chỉ bày và đôi luận. 

Ý đoạn này muốn nói: trước đã phá sắc, thọ 
v.v... VÔ ngã, thì kia lại hỏi: Như Lai có phải là sắc 
v.v... hay không? Nên nay sự nêu ý này trước là 
đáp răng: Ngã của Như Lai chăng bị sắc cho đến 
thọ, tưởng, hành, thức trói buộc, có đủ bốn đức, 
còn ngã mà các thây nói đó thì chắng tránh khỏi 
bốn nợ trói buộc. 

Kế là lại kết luận, cũng cùng với ngoại đạo đôi 
luận. 

Ngoại đạo nói Ngã là từ nhân duyên, vì thế vô 
thường ngã của Như Lai chăng phải từ nhân duyên 
mà được, Tên có Thường, Lạc, Ngã, Tịnh. 

Từ cầu: "sảu vị giáo chủ nói Tăng V.V..." trỞ 
xuống là phen thứ ba, ngoại đạo đôi tông chỉ. 

Hoặc cho răng. Bộ riêng của ngoại đạo chập 
nghĩa ˆ cùng khắp tất cả mọi nơi" là ngã, chẳng lây 
sắc làm ngã. 

Từ câu: "Đức Phật nói v.v..." trở xuống là Như 
Lai phá ý ợ này. Gồm có hai phần: Đâu tiên y cứ vào 
nghĩa cùng khắp để phá, sau y cứ theo một khác để 
xem xét. Văn thứ nhất lại có hai lần "lại nữa", lần 
thứ nhất là hỏi về nghĩa cùng khắp. 

Ngã đã cùng khắp thì lẽ ra trước phải không 
thây, lẽ ra phải thường thây. 

Kế là hỏi Ngã cùng khắp, lẽ ra phải khắp trong 
năm đường, vì sao lai sợ ba đường ác, lại vì muỗn 
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làm thân trời, người mà giữ giới làm lành. 

Kế đến là y cứ theo một khác, trước nêu hai 
chương. 

Kế là giải thích. Trước y cứ theo một để hỏi, 
như văn kinh có ghi. 

Y cứ theo nhiều để hỏi, trong mỗi thân đều có 
một ngã; ngã là tự tại, vì sao có lợi độn, ngu trí 
khác nhau? 

Từ câu: "Thưa Cù-đàm v.v..." trở xuống là 
phen thứ tư, ngoại đạo lại luận biện. 

Ngã là một, cũng thường hăng cùng khắp, 
chúng sinh tu nghiệp thì có khác nhau nên nghiệp 
quả khác nhau. 

Phật phá răng: Ngã đã cùng khắp lại thường thì 
đầu có thiện ác đắp đối nhau, mà lẽ ra tội phước 
cùng có. Cho nên nói "làm ác lễ ra có thiện, làm 
thiện lẽ ra có ác", nếu chăng đồng có thì chắng phải 
cùng khắp. Vả lại Ngã là tự tại, lẽ ra thiện ác tự 
làm. 

Từ câu: "Thưa Cù-đàm v.v..." trở xuống là 
phen thứ năm, ngoại đạo lại luận biện, dùng đốt 
đèn làm dụ. 

Tuy cùng một ánh sáng mà thể của mỗi ngọn 
đèn khác nhau, rốt cuộc Ngã thì cùng khắp, chỉ do 
thiện ác khác nhau mà thôi; như trong một ngôi nhà 
đốt một trăm ngọn đèn. 

Phật lại phá: Trước nói chắng phải như thê. 
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Kế là nêu ba loại đề phá: Một từ duyên để phá; 
hai y cứ theo nơi ánh sáng, xuất hiện khác nhau để 
phá; ba là y cứ theo sáng tối cùng trụ để phá. 

Đầu tiên phá răng: Ông dùng đèn dụ cho pháp, 
ảnh sảng dụ cho ngã, ánh sáng do đèn, nếu nhiêu 
dầu ở tim đèn thì ánh sáng mạnh; Nếu thế thì ngã 
do nghiệp, nghiệp hết thì ngã tiêu, nghiệp đã nhỏ 
hẹp thì ngã chăng cùng khắp. 

Thứ hai là hỏi về nơi chỗn. 

Ánh sáng từ đèn phát sinh, vậy ngã từ nghiệp 
mà có, thế thì nghiệp có ngã, chăng phải ngã có 
nghiệp. 

Thứ ba, nói ánh sáng đèn lúc đầu tiên thì ở 
chung một chỗ với tôi. 

Nếu thế thì ngã thường của thầy lẽ ra ở trong 
ngã vô thường; ngã vô thường lẽ ra ở trong ngã 
thường. 

Từ câu: "Thưa Củ-đàm! Nếu vô ngã v.v..." trở 
xuống là phen thứ sáu, ngoại đạo lại hỏi. Phật đáp, 
có hai ý: trước phá tà ngã, Ngã đã là thường, vì sao 
có tạo tác, thường thi đầu có tạo tác. Dù cho có tạo 
tác, VÌ sao chắng làm lành, mà có lúc lại làm ác? 
Thiện ác đã chăng cố định, thì biết là vô thường. 

Kế là nói chánh ngã. Tức là Như Lai thường 
trụ. 

Phen thứ bảy, ngoại đạo quy phục Như Lai, là 
kết luận chương này, như văn kinh có ghi... 
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Từ câu: "Này thiện nam! v.v..." trở xuống là 
phân hai, nói vÊ nơi chốn của cây Ta-la. Văn có 
hai: Đâu tiên là kết văn trước, khởi văn sau; kế là 
nói về nơi chôn. Thứ nhất như văn kinh. 

Từ câu: "Một cặp Ở phương Đông, V.V... tỞ 
xuống là thứ hai, nói về nơi chốn của cây. Có ba ý Ý: 
một, là biểu thị nghĩa lý; hai, là hộ pháp; ba, là lợi 
ích của pháp vị. Thứ nhất là biểu thị nghĩa lý. 

Lý là bôn đức. Ý nói dùng hướng Đông biêu thị 
cho thường và vô thường? Có người cho răng 
thuận theo mà lây một việc, không có mục đích nào 
khác. Cũng có thể lây hướng Đông biểu thị cho lạc 
và không lạc. Hà Tây cho răng: Hai cây khô biểu 
thị cho thân ứng hóa diệt, hai cây tươi tốt biểu thị 
cho Pháp thân thường còn. Nhưng cây Bô-đề cũng 
có một gốc khô một gốc tươi, đên khi Phật pháp 
diệt thì hai gốc đều khô. Nếu thế, cân gì phải nhât 
định phả thường và vô thường? Nhưng Đức Phật 
tùy duyên, ứng hóa đều có nguyên do. Hà Tây cho 
răng hai gốc phương Đông biểu thị cho thường và 
vô thường, vì các ngoại đạo tôn thờ trời Đại Tự Tại 
trụ ở phương Đông, giáo hành ở phương Tây; nay 
Phật pháp phá vô thường của ngoại đạo, nên nói 
hai câu ở phương Đông biểu thị cho Thường và Vô 
thường. Hai cây ở phương Nam biểu thị cho ngã 
và vô ngã, vì Nam là phương bên phải, tay phải thì 
thuận, dụ cho dụng của ngã tự tại. Phương Tây biểu 
thị cho lạc, vì phương Tây tu hành Phật giáo được 
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an VUI, biểu thị cho sự an vui của Phật pháp. 
Phương Bắc biểu thị cho tịnh, vả lại đó là nơi xuất 
gia, cho nên biểu thị cho sự thanh tịnh trong Phật 
pháp. Lại nói trời Đại Tự Tại, mặt hướng vê Đông, 
tay phải thuộc phương Nam; đều biểu thị cho ý 
nghĩa phá bốn điên đảo của ngoại đạo, đạt được 
bôn đức của Phật pháp; cho nên lập ra cách phối 
hợp này. 

Từ câu: "Này thiện nam! v.v..." trở xuông là ý 
thứ hai, hộ pháp. Trước nêu Sự, sau nói về Lý. Sự 
là dưới cây Ta-la mà nhập Niết-bàn, bốn vị Thiên 
VƯƠng thường giữ gìn cây này, chăng để người 
ngoài chặt phả cành lá. Ngày xưa, Thiệu Bá ngôi 
dưới cây tiêu thường mà thành Tiên, người đời sau 
vẫn còn bảo vệ cây này, huông chi Ta-la song thọ 
của Như LaI. 

Từ câu: "Ta-la song thọ v.v..." trở xuống là 
đoạn ba, nói lợi ích của pháp vỊ. 

Trước là dụ, sau là hợp giải thích. Hoa quả: Hoa 
nở tô điểm, người thây sinh tâm ưa mến dụ cho 
pháp thân văng lặng thường trụ không thay đối. 
Dùng hoa biểu thị cho Ngã, quả biểu thị cho Lạc, 
vì chúng CÓ VỊ ngon ngọt, đây đủ sắc và hương, 
người thấy, ngửi, xúc chạm, ăn vảo đều ưa thích, 
Pháp thân cũng như thế, tật cả chúng sinh đều đồng 
có tánh lạc này. 

Từ câu: "Bồ-tát Sư Tử Hồng v.v..." trở xuống 
là đoạn hai, nói về thời duyên, có hai ý: một, là nói 
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về tháng hai; hai nói về ngày mười lăm. Thứ nhất 
có hỏi và đáp. 

Đáp có hai ý: Một là nêu dụ để nói về Sự; hai, 
là hợp dụ đề nói về Lý. Thứ nhất: 

Nếu nói theo lịch nhà Hạ thì thuộc tháng hai, 
nếu theo lịch nhà Châu thì thuộc tháng tư, bây giờ 
chúng sinh đêu nghĩ là thường và rất ưa thích; nên 
phá chấp trước, được ngộ đạo. Lại nói trong sáu 
thời, có hai cách giải thích: Hà Tây cho răng ở Ẩn- 
độ hai tháng là một mùa (thời), một năm có sáu 
mùa, thê thì ba mùa xuân, hạ và đông mỗi mùa đêu 
có trước và sau. Kinh Kim Quang Minh chép răng: 
Nếu hai tháng là một mùa thì một năm có sáu mùa; 
nếu nói ba tháng là một mùa thì một năm có bốn 
mùa. Ở đây nói hai tháng là một mùa, đây đủ sáu 
mùa. Chiêu- đề cho răng: Hai mùa Xuân và Đông 
mỗi mùa đều có mạnh, trọng và quý, nên nói là sáu 
thời, trong văn nêu Mạnh đông đôi lại với Dương 
xuân, v.V... 

Từ câu: "Tháng hai v.v..." trở xuống là hợp dụ 
để nói về lý. 

Hai loại Pháp thân tức là chân thân và Ứng 
thân. Hà Tây cho răng thân Thường và thân Vô 
thường đều thuận theo thế gian. Quả dụ cho bốn 
quả, lý thuyết cho răng bốn quả Tiểu thừa, vì Đại 
bao gôm Tiểu. Có chỗ cho răng đó là bốn đức. 

Từ câu: "Bồ-tát Sư Tử Hồng v.v..." trở xuống 
là ý thứ hai, nói về ngày. Trước hỏi, sau đáp. 
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Kính Trường A-hàm nói mông tám xuất gia, 
mông tám nhập Niết-bàn, ở đây nói ngày mười 
lăm, đó là do cơ cảm của chúng sinh mà thấy khác 
nhau, đó cũng là thân mật tự tại của Như Lai. 

Đức Phật đáp: Một, là y cứ theo Bản, hai, là y 
cứ theo Tích. Thứ nhất, là muốn nói diệu bản viên 
mãn tột cùng , nên lây ngày mười lăm làm dụ. 

Từ câu: "ngày mười lăm v.v..." trở xuống là y 
cứ theo Tích. 

Từ câu: "Bồ- tát Sư Tử Hồng v.v..." trở xuống 
là đoạn ba, nói về người làm duyên: Trước nêu 
người, kế là nói nghĩa. Thứ nhất có hỏi và đáp. 

Nói trang nghiêm; tức là người này phải có đủ 
đức, hạnh, trí, khéo chỉ bày, giảng nói mới có thê 
trang nghiêm Song thọ; cũng là nói người có đây 
đủ đức hạnh có khả năng làm chỗ nương cho tất cả 
chúng sinh, cho nên được duyên này. 

Phật đáp có hai: Một, là nói sáu hạng người 
trong nhân, sáu người có lẽ là lược nói, hoặc là cơ 
nghi của chúng sinh, hoặc là đối trị với sáu vị giáo 
chủ ngoại đạo ở trên, cho nên nêu sáu. 

Hỏi: Vì sao chăng dùng Bô-tát để trang nghiêm 
song thọ. 

Đáp: Vì Bô-tát du hóa vô định, không thường 
theo cạnh Phật, còn sáu vị này thì thường ở bên 
Phật nên có duyên đôi VỚI người, hơn nữa sáu vị 
Tỳ-kheo nảy đều là Bô-tát, v.v.. 
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Văn kinh nói: Ngài Thân Tử nghe Niết-bàn mà 
chăng lo buôn, điều này trong A-hàm nói: Thân Tử 
nghe nói Phật sắp nhập Niêt-bàn, không nỡ thấy 
Phật diệt độ, nên nhập diệt trước, vì sao nay lại nói 
nghe Phật Niết-bảàn mà không lo buôn? Trong lời 
đáp của Phật, ngải đã nói về quả đức thì biết đó là 
nghĩa của Bô-tát, chắng nên giải thích theo ý Tiểu 
thừa. 

Từ câu: "Nếu có Ty-kheo, v.v... trở xuống là 
đoạn hai nói về người đã chứng quả, tức Như Lai 
là người đã nêu ở trước. 

Kế là từ câu: "Kính mong v.v..." trở xuông là 
phân nói nghĩa, có ba phen hỏi đáp. 

Tuy chăng phải là chánh thức hỏi, nhưng cũng 
được cho là một câu hỏi. 

Từ câu: "Phật bảo v.v..." trở xuống là lời đáp, 
có hai; Trước nói về Bản, sau nói về Tích. Về Bản 
lại có hai: Một là nói lược về vô trụ. 

Hai là nói rộng về vô trụ, có hai ý; trước là nêu 
pháp thuyết, sau là dụ thuyết, trong pháp thuyết, 
trước giải thích về Trụ. Kế là giải thích Vô trụ. 

Diệu thê là phi hữu nên nói là hư không. Tam- 
muội Kim cương tức là Như Lai, xưa giải thích 
răng: Thập địa tu học tột cùng mà vẫn chưa phải là 
Phật, nhưng trong đạo tương tục thì chuyển tâm 
Kñm cương tức gọi là Phật. Nay y cứ theo văn này 
nên nói là Như LaI, từ này chung cho nhân và quả, 
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thí như Thủ-lăng- nghiêm chung cho nhân quả. Nói 
Đàn ba-la-mật, chăng nên cho rằng sáu hạnh có 
công năng thành tựu quả. Văn trên nói đủ sáu Ba- 
la-mật, Đạo phẩm cũng như thế. 

Từ câu: "Thí như hư không v.v..." trở xuống là 
đoạn hai, y cứ theo dụ để nói về vô trụ. Trước là 
dụ, sau là hợp. 

Kế là hợp dụ. trái lại dùng khác nhau để phân 
biệt Không, Không tức là Vô trụ. 

Nói Bồ-tát trụ thứ sáu vì nhân duyên phiên não 
mà đọa vào ba đường ác, đây có lẽ là chỉ cho sáu 
tâm, hoặc là nói Lục địa. 

Nói thêm: E rằng đó là Lục địa. 

Từ câu: "Hôm nay v.v..." trở xuống là đoạn hai, 
nói về Tích. 

Trong đạo Phương tiện lại trở về văng lặng, 
chúng sinh chắng thây, cho rằng Phật nhập Niết- 
bàn. 

Từ câu: "Bô-tát Sư Tử Hồng v.v..." trở xuống 
là phen hỏi thứ hai, là hỏi vì sao Như Lai chăng 
thường trụ làm lợi ích chúng sinh mà lại nhập Niết- 
bàn. 

Phật đáp rộng nghĩa trên. Nói Pháp tạng bất 
cộng là chăng chung với hàng Nhị thừa, trong đó 
hoặc là nói Diệt ác, hoặc là nói Sinh thiện, tức là ý 
bốn tất-đàn, nên cần phải nhập định văng lặng. 

Từ câu: "Bô-tát Sư Tử Hồng v.v..." trở xuống 
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là phen hỏi đáp thứ ba, hỏi vì sao gọi Niễt-bàn là 
Vô tướng? 

Phật đáp có ba ý, trước nói không có mười 
tướng. Kế là nói VỆ chỗ mắt của hữu tướng. 

Thứ ba là nói về chỗ được của vô tướng. 

Từ câu: "Bồ-tát Sư Tử Hồng v.v..." trở xuống 
là đoạn ba, nói về Dụng của tu đạo. Văn có ba: 
Một, là nói ba pháp; hai là nói về hai pháp giúp 
nhau; ba là nói về lực dụng. Thứ nhất, trước là hỏi 
đáp lược, sau là hỏi đáp rộng. 

Nhưng ba pháp khác nhau, nêu ở phẩm Thánh 
Hạnh dùng ba pháp Giới, Định, Tuệ, thì nay văn 
này dùng ba pháp giới, tuệ và xả, trong đó định tuệ 
là chánh, xả là tùy nghĩ (hoặc xả định tu tuệ, hoặc 
xả tuệ tu định). Nhưng nói thường thường tức 
chăng phải chỉ chuyên tu một phẩm mà phải điều 
hòa, đê được tự tạI. 

Từ câu: "Sư Tử Hồng v.v..." trở xuống là đoạn 
hai, hỏi đáp rộng. 

Phần hỏi có hai: trước hỏi chung thê nào là 
tướng của định, tuệ, xả. 

Kế là hỏi riêng ba pháp, có hai: Một là rộng y 
cứ theo định để hỏi; hai, là dùng tuệ xả để dụ. Hỏi 
về định có ba ý: Một là y cứ theo bản hữu; hai, là 
y cứ theo một cảnh; ba, là y cứ theo một hạnh. 

Nói đều có, tức chúng sinh đều có Tam-muội. 
Các sư Số Luận nói trong mười đại địa pháp có 
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Tam- ma-đề, đó là định sô, định này vốn có, đâu 
cần tu tập. Hà Tây cho răng đây là lây tâm chuyên 
chú làm định, chắng cân phải là định số trong mười 
Đại địa. 

Kế là nói tâm ở một cảnh. 

Nếu chỉ hành một cảnh gọi là định, thì tật cả 
các duyên khác chăng phải là định, nếu chăng biết 
các duyên khác thì đâu được gọi là bậc Nhất Thiết 
Trí? 

Thứ ba là y cứ theo một hạnh để hỏi. 

Nêu một hạnh là Tam-muội thì khi thực hành 
các hạnh khác chăng phải là Tam-muội. Nếu chăng 
thực hành các hạnh khác thì chăng phải là Nhất 
Thiết Trí. 

Kế là nói tuệ xả cũng như câu hỏi trên. 

Phật đáp, trước là đáp câu hỏi riêng, sau đáp 
câu hỏi chung. Đáp câu hỏi riêng có hai ý: Trước 
đáp về định, sau đáp về tuệ xả. Đáp về định, trước 
hỏi định có ba hướng, bây giờ thứ nhất là đáp câu 
hỏi thứ hai, dùng câu thứ ba để so sánh; kế đến câu 
hỏi thứ nhất là xưa có (bản hữu). 

NóI: Các duyên khác cũng là duyên một cảnh, 
tức là chuyên tâm vào một duyên. Đây là định 
cảnh; dùng định mà duyên thì không cảnh nào 
chăng định; chắng thể cho răng giống như câu hỏi 
trước chỉ duyên một cảnh. Bởi vì định tâm duyên 
định cảnh, chứ chăng phải tán tâm. Dùng định mà 
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chuyên nhật ở Nhất thiết, nên gọi là Nhất thiết trí. 
Nếu dùng tán tâm duyên cảnh thì bị cảnh dẫn dắt. 
Nếu dùng định tâm duyên cảnh thì dẫu có đối 
duyên thay quán, chăng phải cảnh kéo dắt tâm, nên 
gọi là định. Hạnh cũng giông như thê, tức đáp cả 
câu hỏi thứ ba về nhất hạnh. Nếu dùng tán tâm mà 
tu tập các hạnh thì hạnh dẫn dắt tâm, nêu dùng định 
tu tập các hạnh, thì khiến các hạnh là một hạnh. 

Từ câu: "lại nói v.v..." trở xuông là truy đáp câu 
hỏi thứ nhất, hỏi về vôn có. 

Thiện Tam-muội: Chăng phải lẫy định chung 
cho ba tánh định là lây định khéo tu (Định thiện tu, 
tức tam chỉ viên tu) làm Thiện Tam- muội. 

Kế là từ câu: "Vì trụ trong v.v..." trở xuống là 
đáp câu hỏi về tuệ, xả; có hai ý: Trước đáp tướng 
của tuệ. Kê là đáp về tướng xả. 

Từ câu: "Lại nữa, Này Thiện nam! v.v..." trở 
xuống là đáp câu hỏi chung. Có bốn ý: Một, lược 
nêu thê của ba pháp; hai, là giải thích tên của ba 
pháp; ba, là nói rộng thêm về thê của ba pháp; bốn, 
là nói về công dụng. Thứ nhất nêu thể, có ba ý: 
một, là nêu thê của định. 

Nói thủ tướng sắc, chăng phải là tâm định chấp 
tướng sắc, mà đó là tướng nhập, trụ, xuất của môn 
thiền định. Nói chăng quán tướng Thường và Vô 
thường của sắc; vì đã thuộc về tịnh, chắng thực 
hành chiếu tri nên chăng thể quán. 
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Từ câu: "Nếu có thể quán V.V..." trỞ xuông là 
nêu thể của Tuệ. Thường và Vô thường đều chiếu 
soi, nên chăng phải là Thiên tuệ. 

Thứ ba, là từ câu: ”Tam-muội, tuệ v.v..." trở 
xuông là nói về thể của xả. Hai việc hòa hợp nên 
gọi là Bình đăng. Văn có ba: là pháp, dụ và hợp. 
Kế là dụ. Thiên định là chậm, Thiên tuệ là nhanh, 
hai pháp phải ngang bằng, vì thê dùng xe bỗn ngựa 
kéo làm dụ. 

Từ câu: "Bồ-tát cũng như thê" v.v... trở xuống 
là hợp dụ. 

Nói Bô-tát Thập Trụ tuệ nhiêu, định ít, Hà Tây 
giải thích răng: Mười trụ tiền cầu cảnh giới cao quý 
mới xây dựng Đại Thừa, trang nghiêm cõi nước, 
giáo hóa mọi người, thiên khởi trí dụng, cho nên 
chắng thấy tánh. Hàng Nhị thừa tự hàng phục, tự 
tịnh tâm ý, mong câu chứng đắc, nên định nhiều 
tuệ ít, do đó chăng thây tánh. Nếu định tuệ đồng 
nhau thì mới thấy tánh. Ở đây nói rằng nếu nhập 
"Không" nhiêu thì là tướng chậm, nhập "giả" nhiều 
thì là tướng nhanh, không giả đều bặt là tướng bình 
đẳng, thây tánh, đó là ý Biệt giáo. Như tức không 
tức giả tức trung, chắng chậm chăng nhanh, khéo 
cỡi xe bỗn ngựa kéo, mới thấy được Phật tánh, đây 
là ý Viên giáo. 

Từ câu: "Xa-ma-tha" v.v... trở xuống là thứ hai, 
giải thích tên gọi. 

Trước giải thích tên Định. Có bản gọi là Đà, 
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đều do âm Phạm nặng nhẹ, dịch danh khác nhau, 
hoặc dịch là chỉ, tức dứt bỏ duyên ác; hoặc dịch là 
Định; từ này có rất nhiều cách dịch cho nên âm 
Phạm không theo một nghĩa riêng nảo. Tỳ-bà-xá- 
na dịch là Quán, cũng gọi là Kiến. Uu-tât-la dịch 
là tướng xả, cũng dịch là Bình đăng, bất tranh, 
V.V... 

Từ câu: "Xa-ma-tha v.v..." trở xuống là đoạn 
ba, nói rộng về thể của ba pháp, đêu dùng tăng SỐ 
để nói. Thứ nhất nói về định, tăng đến mười pháp. 

Làm được lợi ích lớn, Bách luận giải thích là 
Tam-muội đạt phân; nhân quả đều vui, Hà Tây giải 
thích rằng: Định mà chư Phật đạt được thì xuất 
nhập tự tại, trước sau thường VUI; niệm giác quán, 
tức là thiện ác giác quán đều là tội lỗi; quản sinh 
diệt, tức là con người phân nhiều đối với sinh diệt 
mà khởi quản đoạn thường. Mười Nhất thiết xứ, 
chỉ nêu đất, nước và gió mà không nói lửa, có 
người cho rằng kinh này ghi sót mất chữ Lửa. Hà 
Tây cho răng người tu hành quán bốn đại trong 
thân chứ chăng phải quán bốn đại bên ngoài. Ba 
đại trong thân; trong đó xương thịt v.v... là đất, 
nước mặt, nước mũi v.v... là nước, còn lửa yêu 
kém, chỉ là hơi âm, cho nên chỉ nêu ba. Nhưng 
chẳng dùng làm xứ là vì muốn nói từ Hạ địa trở 
xuông chăng dùng xứ. Chiêu- đề cho răng: Hỏa đại 
chắng thường hăng, nhờ củi đốt mới có, không có 
củi thì chăng phát sinh, còn ba đại kia thường hăng, 
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vì thế mới dùng làm xứ. Còn chăng dùng xứ là 
muốn nói pháp quán này đã thành tựu, nên chăng 
dùng xứ, cho nên tính là một. 

Từ câu: "Tuệ có hai v.v..." trở xuống là nói rộng 
về thể của tuệ. Bát-nhã chính là Tuệ, Tỳ-bà chính 
là quán, cũng gọi là Kiến, 

Xá-na chính là Trí. Giải thoát Bát-nhã là tật cả 
chúng sinh, tức hiển Dảy Bát-nhã là Tuệ biết tất cả 
số chúng sinh. Lại giải thích Ty-bà là tướng chung, 
cũng có tam-muội, vì thế Tam- -muội và Tuệ biệt 
được tất cả. Thường giải thích răng Tuệ là bất si, 
cho nên ở phàm phu, Kiến gọi là Tiểu thắng nên ở 
bậc Thánh, trí là quyết đoán, là tôi thăng, nên ở chư 
Phật. Tướng chung, tướng riêng, Phả tướng cũng y 
cứ theo hơn kém. Hưng Hoàng cho rằng phàm phu 
có phân biệt tức là tướng riêng, bậc Thánh Nhị thừa 
là gom chung các pháp vô thường nói ở trước nên 
thuộc vê tướng chung. chư Phật, Bô-tát phá chung 
riêng nên gọi là Phá tướng. 

Ở đây cho răng chăng đúng như thế, đó là nói 
một tâm ba trí, Phá tướng là chiêu Không, tướng 
riêng là chiếu Giả, tướng chung là chiêu Trung. 
Trong ba trí một tâm chỉ được nói về Tuệ không 
nghĩ bàn, chắng nói xả, là vì khác thê thì chắng 
phảiI. 

Thứ tư nói về công dụng, như văn kinh có nói. 
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ĐẠI BÁT-NIÊT-BÀN KINH SỚ 
QUYÊN 27 


Phẩm 23: SƯ TỬ HỎNG (PHẢN 5) 

Đầu phân này là đoạn hai nói về Định, Tuệ Ø1úp 
nhau, cũng là Định, Tuệ tức nhau, lễ ra cũng nên 
nói là xả, nhưng lược bỏ. Vả lại, xả chăng phải là 
một pháp riêng, khi Định, Tuệ đồng đăng thì gọi là 
xả. Trước là hỏi, sau là đáp. 

Ý muốn hỏi: Tuệ có công năng dứt hoặc, thì 
đâu cần dùng Định. Nêu câu hỏi Thiên, Biệt mà 
mong được lời đáp Viên dung. Đầu tiên, Bô-tát Sư 
Tử Hồng dẫn kinh đề hỏi; thật biết chắng phá ngoại 
đạo, cũng chăng phá người hỏi, chỉ là kinh phá 
Phật làm duyên. Kinh Phật không ngoài bốn giáo; 
xem nghĩa này thì chính là dùng Viên để phá Biệt, 
Biệt đã bị phá, thì các giáo khác so sánh có thể biết. 

Kế là Phật đáp, đầu tiên nêu phá chung và kế là 
phá riêng. 

Trong phân phá chung có nói răng: " "Nghĩa này 
chăng đúng”, thì chỗ nào không bao gồm, hoặc là 
tà chấp, hoặc là Tiểu thừa giáo, hay Cộng giáo, 
Tiệm giáo, tất cả đều rơi vào câu "chăng đúng" 
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nảy. Nhưng đây chỉ đối trị với những trệ ngại của 
nội giáo, chứ chăng phải phá tả học của ngoại đạo. 

Kế là Biệt giáo, có hai ý: Một, là dùng phá để 
phân biệt; hai, là nêu Định, Tuệ viên dung vô cùng. 
Trong ý thứ nhất có bảy đoạn: Một là y cứ theo 
không khác; hai là y cứ theo vô hữu; ba là y cứ theo 
vô sở; bôn là v cứ theo vô khuyết, năm là y cứ theo 
vô động: sáu là y cứ theo vô năng; Dảy là y cứ theo 
vô tác. Y cứ theo vô dị để phá, văn có hai: Một nói 
về thê đông, hai là nêu dụ, thể của dụ là động. 

Vì sao? Vì người mê hoặc đều cho răng phiên 
não và trí tuệ như nước và lửa, cần phải tu tập trí 
tuệ để phá phiên não. Từ Biệt giáo trở xuống đều 
như thê cả, nên Bô-tát Sư Tử Hồng mới dùng đó 
để lập câu hỏi, mong được nghe điều khác lạ. Đức 
Phật dùng Viên phá Biệt. Thê nào là trí tuệ, thê nào 
là phiên não? Đó đều là giải và hoặc của pháp giới, 
giải và hoặc đông thể chẳng hai, chắng khác. Nếu 
khi mê hoặc thì toàn thê là hoặc, ngoài hoặc không 
có trí; nếu khi giải ngộ thì toàn thê là Giải thoát, 
ngoài giải ra thì không có hoặc. Kinh nói phiên não 
tức Bô-đê, Bồ-đề tức phiên não. Kinh lại nói ngoài 
pháp tánh chăng có pháp, ngoài pháp thì chẳng 
phải pháp giới. Nếu như thê, thì khi có phiền não, 
không có trí tuệ, vậy có gì để nói là phá? Nếu có 
trí tuệ thì không có phiên não, vậy có gì để phá mà 
nói là trí tuệ hay phiền não? Kinh lại nêu khi sáng 
thì không tối, khi tối thì không sáng để làm dụ. 
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Pháp Viên giáo này văn, lý đều rõ ràng, chăng nên 
theo cách giải thích nào khác. 

Từ câu: "Ai có trí tuệ? v.v..." trở xuông là ý thứ 
hai, y cứ theo vô hữu để phá. Văn có hai: Trước 
vặn hỏi về nhân và pháp, kế là kết luận không có 
nghĩa phá. 

Từ Tam Tạng giáo đến Biệt giáo chắng thể đạt 
được pháp giới viên dung, ngã pháp đều quên. 
Hàng Nhị thừa còn châp y của ta, bát của ta, Bô-tát 
thì còn tu tập trang nghiêm cối nước, hóa độ chúng 
sinh, người và ta vân còn; tí, vu đêu đã chứng 
đặc, như - qni vẫn còn có "ai", chưa thể nói là 
không có "ai". Đức Phật bi: viên pháp vặn hỏi, 
chỉ nơi trí tuệ này là phiên não, aI dùng phiên não 
dứt phiền não; chỉ ngay nơi phiên não này là trí tuệ, 
a1 lại dùng trí tuệ dứt trừ trí tuệ? 

Phiên não dứt phiền não còn không có, thì đâu 
thể có trí tuệ dút trí tuệ? Vì kết luận như văn trên 
đã gh1. 

Từ câu: "Này Thiện nam! v.v..." trở xuống là ý 
thứ ba, y cứ theo vô sở để phá. Văn có hai: Trước 
gôm đến mà chắng đến, sau gôm kết luận không có 
nghĩa phá. 

Vì sao? Vì trí tuệ là pháp giới, dù cho ra ngoài 
pháp giới có phiên não, dùng trí tuệ trong pháp ĐIỚI 
đề phá phiên não ngoài pháp gIỚI, như vậy là đến 
nơi ấy để phá hay chẳng đên nơi ây để phá? Nếu 
chắng đến nơi của phiên não mà phá được, thì 


1288 BỘ KINH SỞ 1 


phảm phu chăng thê đến lẽ ra cũng phá được? Còn 
đến nơi ây để phá, thì niệm đầu tiên liền phá hay 
niệm sau mới phá? Nếu niệm đâu tiên chăng phá 
thì niệm sau cũng chăng thể phá. Vì thê kết luận 
răng: "Đến hay chăng đến đều có thể phá", thì 
nghĩa này chắng đúng. Ngoài pháp giới không có 
pháp, nên không có nơi chốn. 

Từ câu: "lại nữa v.v..." trở xuông, là ý thứ tư, y 
cứ theo vô khuyết để phá. Trước y cứ theo pháp để 
chánh phá, sau đó là nêu dụ. 

Ý nói trí tuệ là pháp giới, tròn đầy không thiếu 
sót, trí tuệ tức là giới định, bình đăng không khác 
nhau, vậy thì đâu thể cho là ngoài pháp giới mà còn 
có các duyên phụ để cùng phá phiên não ngoài 
pháp giới. 

Đã không có các duyên phá, thì đơn độc cũng 
chăng thể phá. Nêu dụ người mù, dù một người hay 
nhiêu người cũng đêu chắng thấy sắc. Như đơn độc 
hay gom nhiêu duyên cũng đêu là nghĩa thiểu SÓI. 

Từ câu: "Này Thiện nam!” v.v... trở xuống là ý 
thứ năm, y cứ theo vô động để phá. Văn có hai: 
Trước nêu đông loại để phá, sau kết luận phá. 

Như tánh của bốn đại chăng thê động chuyền, 
lại chắng có một vật nào biến động bốn đại làm cho 
mất bản tánh của nó. Phiên não cũng như thê, đồng 
tánh với trí tuệ, tánh của trí tuệ tự dứt, tánh của 
phiên não cũng tự dứt, vì sao lại dùng đoạn làm 
năng đoạn đề đoạn? 
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Kế là kết phá. Văn ghi: Tỳ-bà-xá-na chắc chăn 
chăng thể phá các phiền não. 

Từ câu: "Nếu muôn tánh mặn v.v..." trở xuông 
là đoạn sáu, y cứ theo vô năng để phá. Văn có bốn: 
Một là đoạt, hai là buông, ba là đoạt, bốn là buông. 

Đầu tiên nêu muối, mật để chuyên người đồng 
với mình, tức là đoạt; trí tuệ chăng thể như muôi 
và mật, pháp chắng diệt, thì trí tuệ chắng thê pượng 
diệt, trí tuệ không có công năng dứt hoặc, kế đến 
là buông. 

Dẫn muỗi hay là vật mặn, nghĩa là buông; Trí 
tuệ có thê diệt phá, nhưng trí tuệ tự niệm diệt, thì 
đâu thê khiến pháp khác diệt, như người tự chìm 
thì đâu có thể vớt được người khác 

Thứ ba, Từ câu: "Tất cả pháp v.v..." trở xuống 
là lại đoạt. 

Chính là dùng tánh diệt để đoạt, tức trí là tánh 
diệt thì chắng thể khiến cho phiên não diệt. 

Thứ tư, từ câu: "Nếu nói v.v..." trở xuông là lại 
buông. 

Nêu lửa đốt búa, chặt tìm chỗ diệt chăng thể 
được. Một lần buông đoạt ở trước nói vô thường, 
khổ, không và duyên tu v.v... trí tuệ tự vô thường 
thì đầu thê dứt hoặc, rõ ràng sẽ tự thầy. Một lân 
buông đoạt, sau cật vẫn, chắng thây nơi chốn của 
năng đoạn và sở đoạn. Đây là phá biệt hoặc ngoài 
pháp giới, bị trí đoạn vì sao chắng thấy nơi chốn, 
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như lửa cháy còn tro, như búa chặt có dẫu vết. Nếu 
chẳng có tro và dấu vết thì không có hoặc để phá; 
đã không có hoặc thì trí tuệ phá cái gì? 

Dùng Viên phá Biệt, văn nghĩa thật rõ ràng. 

Từ câu: "Tất cả pháp V.V..." trỞ xuông là ý thứ 
Dảy, y cứ theo vô tác đê phá, cũng gọi là tông kết 
các Ý trước. 

Nói tánh các pháp tự không thì cái gì khiến cho 
sinh diệt, không có người tạo tác, như thế thì đâu 
được nói trí tuệ phá phiên não. Từ câu: 

"Nếu tu tập định v.v..." trở xuống là đoạn hai, 
nêu Viên dung vô cùng, 'Định, Tuệ đêu là pháp 
ĐIỚI, chăng phải chỉ có tuệ mới dứt hoặc mà định 
cũng có thê dứt hoặc. 

Văn có bốn ý: Một, là nói Định, Tuệ có đủ 
trong nhau, cũng đây đủ tất cả pháp; hai, là nói 
Định, Tuệ tức nhau, tức tịch mà đoạn, tức đoạn mà 
tịch; ba, là nói về danh tướng của Định, Tuệ; bốn, 
là nói về tự tại thích ứng với thời. Bốn đoạn này là 
ý. bốn Tât-đàn, trong đó Định, Tuệ chỉ có Tam-bô- 
đề là Đệ nhất nghĩa; ngay nơi tịch mà đoạn là đôi 
trị; Danh tướng của Định, Tuệ là thế giới; hợp thời 
là vị nhân. Thứ nhất gôm ba ý: Một, là Nơi Định 
có Tuệ tức là chánh tri kiến. 

Hai là Định có đủ các pháp sinh diệt vô thường 
của thế gian, dẫn chứng kinh. 

Ba là đầy đủ Tam-bô-đề. 
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Định là pháp giới chứa đựng tật cả, Tuệ và Xả 
cũng giống như thế. 

Từ câu: "Này Thiện nam! v.v..." trở xuông là 
nói về Định, Tuệ tức nhau, nếu nói giúp nhau thì 
nghĩ quá sơ lược. Văn có hai đoạn: Trước nói tức 
Định mà Tuệ, kế là nói tức Tuệ mà Định. Trong 
văn thứ nhất có nêu tám dụ, dụ cho tức định mà tuệ 
khéo dứt hoặc; kê là nói hàng phục năm căn, để nói 
ngay nơi tuệ mà định, thì an ôn ở nơi nguy ách, lợi 
ích ở nơi giảm tôn. 

Nói Ngãi gian (cắt cỏ), Kinh Thi nói: Bạch mao 
gian hề: Truyện ghi: "Vô khí gian". Nhĩ nhã nói: 
"Bạch hoa giả gian" (Hoa trăng cỏ hoang); Quách 
Phác nói: Mao là giỗng. 

Âm là oa, Phương ngôn cho rắng người Quan 
Tây gọi phủ là oa, như loại nổi ở phương Nam. 
Người thời gần đây dùng vật này để chứa vàng nấu 
chảy. 

Kế là, văn có hai: Một là chinh thức giải thích; 
hai từ câu: "Này thiện nam! v.v..." trở xuông là nói 
về công năng, như văn kinh có ghi. 

Từ câu: "Định tướng v.v..." trở xuống là đoạn 
ba, nói về danh tướng. 

Không danh mà có danh, duyên tướng nhất thật 
mà nói ba tướng. Y cứ ba tướng mà đặt ba tên, danh 
tướng đều là pháp giới, đây đủ tất cả pháp. Định 
mà không có tướng định nên gọi là không, Tuệ thì 
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đạt được pháp thanh tịnh, nên không nguyện cầu; 
xả thì không còn năng sở nên không có tướng. 

Từ câu: "Nếu có Bồ-tát v.v..." trở xuống là 
đoạn thứ tư, tự tại, hợp thời khéo sử dụng. Văn có 
hai: trước nói đúng thời và phi thời, sau là hỏi đáp. 

Trong phân đáp có nói về đúng thời và phi thời 
của ba pháp, tức là tự thực hành bốn Tất-đàn. Nói 
thọ an vuI, v.v... sinh đại ngã mạn thì nên tu định, 
đó là khéo dùng VỊ nhân Tât-đàn; nói tinh tấn v.v.. 
khởi tâm hồi hận thì cân phải tu tuệ, đó là khéo tu 
Đối trị Tât-đàn; hai pháp bình đẳng thì nên xả, tức 
khéo dùng Đệ nhất nghĩa Tất-đàn; nói khi khởi 
phiên não thì nên đọc tụng mười hai bộ kinh, thực 
hành sáu niệm, tức khéo dùng Thế giới Tất-đàn. 
Kinh nói: “Tu tập ba tướng, nhờ nhân duyên này 
mà thành tựu Niết- bàn vô tướng", đã nói nhân 
duyên tức là khéo tu tật đàn, từ nhân duyên mà 
thành tựu Đại Niết-bàn. Lại nói nên tu tập định, tức 
là môn Hữu, tu tập tuệ tức là môn Không, tu tập xả 
tức là môn phi hữu phi không, nên tu tập mười hai 
thể loại kinh, sáu niệm v.v... là môn vừa Không 
vừa Hữu. Từ nhân duyên bến môn mà thành Đại 
Niết-bàn. Lại nên khéo lập bốn Tât-đàn hóa tha, 
nhưng sợ văn dài dòng nên chắng nói, người tu 
hành phải có đây đủ. 

Từ câu: "Nếu có Bồ-tát v.v..." trở xuống là 
đoạn ba, nói lực dụng của tu đạo. Văn có hai: Đầu 
tiên nói về cảm vui mà được Niết-bàn, sau đó nói 
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về lìa khô chuyên chướng. Văn thứ nhất lại có hai: 
Thứ nhất nói được Niết-bàn. 

Kế là nói nghĩa, có hai phen hỏi đáp. 

Tu cả ba pháp thì được Đại Niết-bàn, nên phải 
hỏi về tướng của ba pháp. Văn có hai: Đầu tiên 
nhặc lại không có mười tướng là Đại Niết-bàn. Đức 
Phật đáp xong thì đã lãnh hội được, nhưng còn 
những ý khác thì chưa hiểu, nên mới dùng mười 
pháp làm câu hỏi. 

Khai Thiện gọi các lửa kết sử diệt là diệt độ đề 
dịch từ Niết-bản; Trang nghiêm lây ý y la giác quán 
là Niết-bàn để bác bỏ Khai Thiện răng: Trói buộc 
hết gọi là diệt độ, ràng buộc hết gọi là Niết-bàn, vì 
sao lại dùng văn nói Tử phược để dịch quả Niết- 
bàn? Khai Thiện giải thích răng: Nếu giữ đủ ý ÿ của 
từ Phạm thì Tử phược tận và quả phược tận đều ØỌI 
là Giải thoát; hữu dư vô dư diệt đều gọi là diệt độ. 
Nhưng người dịch kinh khéo dùng từ, nên gọi Tử 
phược tận là diệt độ, quả phược tận thì giữ nguyên 
âm là Niết-bàn Giải thoát. Nhưng trong văn này 
mười lời đáp đều là đáp về viên đức của Niết-bàn, 
hai sư mỗi vị chấp một câu mà khởi lên tranh luận, 
tức do giải nghĩa mà sinh phiên não, lại đồng ý với 
nØười mù SỜ vOI. 

Từ câu: "Bô-tát Sư Tử Hồng v.v..." trở xuống 
là hỏi lại. 

Đã nghe mười nghĩa, nhưng chưa biết người tu 
sẽ tu tập mấy pháp đề được Đại Niếễt-bàn. 
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Kế là từ câu: "Phật đáp v.v..." trở xuống là Đức 
Phật đáp. Ỹ đáp là: Mười pháp nói trên chỉ là quả 
Niết-bản, quả thì khác nhau, nếu muốn tu hành, 
phải có đủ mười pháp. Văn gồm ba phân là nêu tên, 
giải thích và kết luận. 

Tử câu: "Bô-tát Sư Tử Hồng v.V..." trở xuống 
là đoạn hai, nói vê lìa khô chuyên chướng. Văn có 
hai ý: Một là nói về nghiệp chướng được chuyền; 
hai nói về đạo đối trị năng chuyền. Có hai phen hỏi 
đáp: Phen thứ nhất nói về nghiệp bất định, nên 
chướng có thể chuyền; kế là nói về nghiệp bất định 
nên có thể tu tập chánh đạo. Phen hỏi đáp thứ nhật 
lại có hai: Trước hỏi về nghiệp thiện, sau hỏi về 
nghiệp á ác. Hỏi về nghiệp thiện có năm câu: Một là 
nói vô cùng, hai là nói nhật định, ba là nói lại về 
vô cùng, bôn là nói lại về nhất định, năm là nêu dụ 
đề kết thúc câu hỏi. Thứ nhất lại có ba: Một là khai 
lời hỏi, hai là lãnh chỉ, ba là kết thành câu hỏi. 

Đầu tiên nêu việc Thuần-đà là muôn lập lý do 
cho lời hỏi. Từ câu: "Như lời Phật dạy v.v..." trở 
xuống là lãnh chỉ. 

Nói bố thí cho súc sinh được phước gập một 
trăm lần, bô thí cho Nhất-xiên-đề phước gầp một 
ngàn lần, vì súc sinh trước kia gây nhân ác nên nay 
chịu quả báo thấp hèn; còn Xiến-đề thì nhờ phân 
nhân đời trước thiện nên nay được quả báo tốt hơn, 
vì vậy được phước có một trăm, một ngàn khác 
nhau. 
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Hỏi: Văn trên nói giết súc sinh thì bị tội nhẹ, 
còn giết Xiến-đê thì vô tội, ý này thế nào? 

Đáp: Súc sinh không có lỗi dứt mắt gốc thiện 
và phỉ báng pháp, còn Nhất xiên đề thì có tội này. 

Từ câu: "Nếu Thuân-đà v.v..." trở xuông là kết 
thành câu hỏi. 

Từ câu: "Bạch Thế Tôn! v.v..." trở xuông là hỏi 
về nhật định. Văn có hai: trước là lãnh chỉ. 

Kế là chánh thức đặt câu hỏi. 

Thứ tư là từ câu: "trong kinh lại nói v.v...” trở 
xuống là nói lại nhất định. 

Thứ năm, từ câu: "A-ni-lâu-đà v.v..." trở xuống 
là nêu dụ đề kết thúc câu hỏi. 

Từ câu: "Đức Phật bảo v.v..." trở xuống là ý thứ 
hai là đáp, trước là khen câu hỏi, sau là trả lời. 

Đáp có hai: Đâu tiên là nói về duyên khô, kế là 
chánh đáp. Đầu tiên khen ngợi nghiệp lực sâu, là 
đáp câu hỏi duyên khởi. 

Nhưng mười lực của Phật cũng không có hơn 
kém, chỉ thuận theo cơ nghi mà nói như thế. Hơn 
nữa, nghiệp nhẹ hay nặng, định hay bất định đều 
khó biết, người khác chắng hiểu nên gọi là Đại. 

Từ câu: "Có các chúng sinh v.v..." trở xuông là 
phân chánh đáp, có bốn ý: Một là khai quyền, hai 
là hiển thật, ba là giải thích quyên, bốn là giải thích 
thật. Thứ nhất là khai quyên. Vì người chăng tin, 
nên nói là quyết định. 
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Từ câu: “Các nghiệp tạo ra v.v..." trở xuống là 
hiển thật. Nghiệp bât đông có nhẹ và nặng, có định 
và bật định, đâu được một bê cho là quyêt định? 

Từ câu: "Hoặc có người v.v..." trở xuông là giải 
thích Quyên. Chỉ vì kẻ tà kiến chắng tin, nên mới 
nói là quyết định. 

Từ câu: "Hoặc có nghiệp nặng v.v..." trở xuống 
là giải thích Thật, trước nêu người ngu và người 
trí. 

Từ câu: "Tất cả chúng sinh v.v..." trở xuống là 
ý thứ hai, nêu cả hai chuyền. 

Người trí chuyển nặng thành nhẹ, định thành 
bất định; người ngu chuyển nhẹ thành nặng, bất 
định thành định. 

Nếu như thê v.v..." trở xuống là phen hỏi đáp 
thứ hai. Nói nghiệp bất định, nên tu tập được chánh 
đạo. 

Ý lời hỏi có hai: Một, là vì nghiệp bất định, thì 
đâu cân tu phạm hạnh để câu Niết- bàn? Hai là vì 
nghiệp thiện bất định, nên cũng đâu cần dùng phạm 
hạnh đề câu Niễt-bàn? 

Đức Phật đáp câu hỏi này, văn rất TỘng, nghĩ 
hoặc được phá rât nhiêu, nên chăng thể chắng nói 
tỉ mỉ. Nếu chẳng hiểu thì chăng thành tựu Nhất 
hạnh. Cho nên văn này hơi dài. Văn có bốn đoạn: 
Một là nói nghiệp bất định nên mới tu chánh đạo, 
hai là nói định nghiệp có nhiêu lỗi, ba là nói cả 


SỐ 1767 - ĐẠI BÁT NIẾT BÀN KINH SỚ, Quyên 27 1297 


nghiệp định và bất định, bốn là kết luận bất định, 
nên có tu chánh đạo. Văn thứ nhất lại có hai: Trước 
là nói về bât định, sau nói về thiện ác lần đoạt lẫn 
nhau. Nói về bất định lại chia làm hai: Trước nói 
nếu nhất định thì chăng cân tu tập. 

Thứ hai nói vì bất định nên phải tu đạo. 

Từ câu: "Nêu xa lìa được v.v..." trở xuống là 
nói thiện ác lân đoạt nhau. 

Vì ác bắt định nên có thể làm thiện, vì thiện bắt 
định nên có thể làm ác. 

Từ câu: "Nếu tất cả v.v..." trở xuống là thứ hai 
nói nêu nhất định thì nhiều lỗi, văn có hai đoạn: 
Trước nói nếu nhất định thì không có tu đạo; kế là 
nói nêu nhất định thì nhiều lỗi. Thứ nhất lại có hai: 
Một là sơ lược; hai, là nói rộng. Sơ lược có hai ý: 
Một nói nêu nhất định thì không có tu đạo. 

Kế là nói nếu chăng tu đạo thì không Giải thoát. 

Từ câu: "Nếu tất cả v.v..." trở xuống là nói 
rộng, văn cũng có hai, trước nói rộng nếu nhất định 
thì không cân tu tập. 

Từ câu: "Nếu xa lìa v.v..." trở xuông là nói rộng 
nếu không tu tập thì không mong có ngày Giải 
thoát. 

Từ câu: "Nếu tất cả v.v..." trở xuống là ý thứ 
hai, nói nêu là nhất định thì có nhiêu lỗi. Văn có 
hai: Một, là nói lỗi của nghiệp nhất định; hai, là nói 
lỗi của người và thời nhât định. Văn trước lại chia 
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làm hai: trước nói là có lỗi, thì lẽ ra chỉ tạo một 
nghiệp thiện hay ä ác thì mãi mãi được quả thiện hay 
chịu quả báo ác, không có ngày thiện ác châm dứt. 

Từ câu: "Nếu nghiệp quả v.v..." trở xuống là 
kết luận nói không có tu đạo. 

Từ câu: „Người làm v.v..." trở xuông là ý thứ 
hai, nói về lỗi nếu người và thời quyết định. Văn 
có hai: Trước nói về lỗi, sau kết luận nói chăng tu 
đạo. Thứ nhất lại có hai, đầu tiên nói về lỗi người 
nhật định. 

Nếu nghiệp nhất định thì đường sáu, trời người 
v.v... sang hèn, đẹp xấu mãi mãi như thế, chăng thể 
thay đối. 

Từ câu: "Lúc nhỏ v.v..." trở xuống là nói lỗi của 
thời gian nhật định. 

Nếu lúc nhỏ tạo nghiệp thì lúc nhỏ chịu báo, 
tuổi trắng niên và tuôi già cũng giông như thể. 

Kế là từ câu: "Nếu nghiệp v.v..." trở xuống là 
kết luận không tu thánh đạo. 

Từ câu: Nghiệp có hai v.v..." trở xuông là 
đoạn ba, nói rộng vê nghiệp có định và bất định. 
Văn có hai: Trước nêu hai chương, sau là giải 
thích. 

Nghiệp có bốn câu: Một, là báo định, thời bất 
định; hai là thời định, báo bắt định; ba là cả hai đêu 
định; Bồn là cả hai đều bất định. Nay hợp thành hai 
chương: Báo định, Thời bắt định. 
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Từ câu: "Duyên hợp v.v..." trở xuống là giải 
thích; Trước là giải thích Báo định, Thời bất định. 

Nói Thời bất định tức ở ba thời gian: hiện đời, 
đời kế và đời sau lẽ ra chịu báo mà chắng chịu, đây 
là mãi mãi chắng thọ, phải là thời bất định. Nói báo 
định tức các nghiệp báo thiện ác đã có chỉ đợi 
duyên hợp là thọ, không sai mảy may. 

Từ câu: "Nếu tịnh tâm v.v..." trở xuống là 
chương hai, giải thích cả hai đêu định. Văn có ba: 
Một là giải thích báo định; hai là thời định; ba là 
kết luận hai môn. Thứ nhất lại có ba: một, là nói về 
định nghiệp; hai là nói về bất định; ba là giải thích 
nghĩ và chứng chuyển. Thứ nhất nói về định 
nghiệp: Có bốn trang nghiêm là: tín tâm, hoan hi, 
phát nguyện vả cúng dường. Đây là nói dùng bến 
việc của nghiệp thiện để trang nghiêm. Nghiệp ác 
cũng như thê: một là tin ác; hai là hoan hỉ với điều 
ác; ba là phát nguyện áC; bến là cung cấp cho ác 
đẳng, lây đây mà tô điểm cho nghiệp á ác. 

Từ câu: "Người trí v.v..." trở xuông là đoạn haI, 
nói nghiệp này nêu gặp duyên thì chuyền thành bất 
định. Văn có ba: Một là người trí chuyển nặng 
thành nhẹ. 

Hai, người ngu chuyền nhẹ thành nặng. Thứ ba 
kết luận là bất định. 

Từ câu: "Bồ-tát Ma-ha-tát v.v..." trở xuống là ý 
thứ ba giải thích nghi và chứng chuyền. 
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Sợ chúng sinh nghi khi thây bậc thánh mà còn 
đọa vào địa ngục, thì há chăng. phải là định nghiệp 
hay sao? Nên nay giải thích việc thọ sinh đó chăng 
phải là nghiệp của họ, mà là do nguyện lực thọ sinh 
để độ chúng sinh. Cho nên kết luận răng: Chăng 
phải hiện đời, đời kế tiếp và đời sau sẽ chịu quả 
báo này. 

Nói chứng chuyền, nghĩa là văn trước tuy đã 
nói ngu trí chuyền nghiệp mà chưa thấy sự chứng 
ngộ, nên bây giờ nói bậc Thánh vào đường ác giáo 
hóa chúng sinh. Nếu nghiệp chắng chuyền thì ở đó 
cũng vô ích, nếu đã có ích thì biết sẽ chuyên được. 
Văn có sơ lược và nói rộng. 

Từ câu: "Ta nhớ khi xưa v.v..." trở xuống là 
đoạn hai, giải thích nhất định. Trước giải thích hiện 
báo, kế là kết luận đời kê và đời sau. Hiện báo lại 
có hai phân: Trước nói bị Điều-đạt làm hại, tức là 
hiện báo. 

Kế là nói Ca-la-phú làm hại. 

Tiêu Bát-nhã ghi là tiên Ca-lợi. Kinh Hiền ngu 
cũng gọi là Ca-lợi. Thích luận ghi là Ca-lê, chỉ là 
một người, nhưng dịch âm Phạm khác nhau. 

Nói Nhẫn nhục là giới. Theo thứ lớp sáu độ 
dung nhiếp nhau thì đều chăng nói Nhẫn là Giới, 
nay nói Nhẫn là giới là vì sao? Ở đây là nói Giới 
và nhẫn nương nhau mả thảnh tựu. Nếu giới bên 
trong sáng suốt thì bên ngoài thanh tịnh; Nhẫn chỉ 
là nhẫn đối với sát, đạo, dâm, vọng: còn giới thì 
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ngăn chặn các điêu ác này. Vì thế, Nhẫn có năng 
lực giúp cho thành tựu giới, cho nên nói Nhân là 
giới. Ở đây nói Nhẫn là pháp giới, đây đủ. tật cả 
pháp, chẳng thể nói hết, chỉ mới nêu một mối, nên 
nói Nhẫn là giới. Thuyết văn nói: Tỷ là xẻo mũi; 
hĩnh là chặt chân. 

Từ câu: "Nghiệp thiện sinh báo hậu báo, v.v..." 
trở xuống là đoạn hai, kết luận hai báo. 

Từ câu: "Bô-tát v.v..." trở xuống là kết luận cả 
báo và thời nhất định. Văn có hai: một, là song kết; 
sp chỉ kết luận về thời. Thứ nhất như văn kinh 

: Nhất-xiên-đề, người phạm bốn giới trọng, 
năm tội nghịch, không cảm quả báo ở hiện đời và 
đời sau mà chịu quả bảo ở đời kế tiếp. Đó là thời 
gian và quả báo quyết định. Văn ghi: "Khi được 
Bỏ-đề thì tật cả các nghiệp đều có quả báo ở hiện 
đời, vì bẩy giờ Bô-tát đã dứt trừ hết tất cả kết hoặc, 
không còn sinh báo và hậu báo. Chỉ còn một đời 
nữa là thành Phật, nên nói được hiện bảo. Lại có 
người giải thích rằng: Nói một đời thì đồng với 
phân đoạn, chăng gọi là hiện báo, vì tăng thêm một 
phẩm trí đoạn nên nói là một đời, tuy một đời 
nhưng vẫn gọi là hiện báo. Có cách giải thích khác: 
Chỉ có Pháp thân Phật mới có hiện báo này; hoặc 
giải thích răng thân Phật thùy tích mới hiện báo, 
tức nói về Ứng thân. 

Từ câu: "Nếu nghiệp v.v..." trở xuống là ý thứ 
hai, chỉ kết luận về thời gian nhất định. 
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Chính vì thời gian nhất định, nên chỉ được hiện 
báo, chẳng được sinh báo và hậu báo. Vả lại, tu ba 
mươi hai tướng chắng được hiện báo, vì nghiệp 
này khó thành, là nhân của quả Phật, nên không 
được quả báo hiện tại. 

Từ câu: "Nếu nghiệp v.v..." trở xuống là một 
câu, giải thích môn bất định. 

So sánh với văn trên sẽ tự biết, nên chắng cần 
nói nhiêu. 

Từ câu: "Nếu nói v.v..." trở xuống là đoạn thứ 
tư, kết luận thành bất định nên có tu Thánh đạo. 
Văn có hai: đầu tiên kết luận nếu nhất định là sai. 

Từ câu: "Tất cả chúng sinh v.v..." trở xuống là 
kết luận nếu nói bất định là đúng. 

"Có hai hạng người v.v..." trở xuống là nói về 
chuyện chướng tu đạo. Văn có ba: một là người 
chuyền chướng; hai là hạnh chuyên chướng; ba, là 
tướng chuyên. Văn thứ nhất lại có hai: Trước là 
pháp thuyết, kê là nêu mười hai dụ. Hai dụ đầu và 
cuối thì có hợp, mười dụ giữa không có hợp. 

Trong mười dụ này, dụ thứ chín nói không có 
trục phụ, có hai _ thuyết: một, cho rằng cỡi xe đi xa 
phải chuẩn bị sẵn các trục để ngừa khi trục bị gãy 
hoặc bị hư, như xe vua có chuẩn bị các con trâu 
phụ để thay đối khi mỏi mệt; hai là cho răng viết 
lầm, lẽ ra phải ghi là bức trục, tức bánh xe có căm 
và trục, nêu muôn cỡi xe thì xe phải có hai bộ phận 
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này. 

Từ câu: "Bồ- tát Sư Tử Hồng V.V...' trỞ xuống 
là đoạn hai, nói về hạnh chuyên chướng, có hỏi 
đáp, phân hỏi có hai là lãnh chỉ và thưa hỏi. 

Ý hỏi là: "Vì sao nghiệp nhẹ mà chịu báo nặng, 
nghiệp nặng mà chịu bảo nhẹ? 

Phật đáp có ba ý: Một là nêu ngu trí hai người 
tạo nghiệp nặng nhẹ khác nhau; hai là gồm có sáu 
phen; ba, là nêu mười bốn dụ và các tạp dụ khác. 
Văn thứ nhất có hai: rước nêu người, kê nêu pháp 
thuyết để nói rộng về tướng trạng. 

Nói thân giới tâm tuệ, nêu hợp chung mà nói 
thì chỉ là giới và tuệ. Như thế tu giới và tuệ có công 
năng giúp cho nghiệp nặng thành nhẹ. Không tu 
hai việc này thì khiến nhẹ thành nặng. Nếu phân 
biệt ra thì nói là tu thần, tu giới, tu tâm, tu tuệ. Thân 
có bảy chi, giới để ngăn ngừa ý, tu tâm tức nhiếp 
tịnh, tu tuệ tức Bát-nhã. 

Bảy thứ tịnh tức bảy chỉ giới. Chắng tu tâm tức 
chẳng tu ba tướng nhập, trụ, xuất; lại chăng thể 
quán ba tướng sinh, trụ, diệt là vô sinh, vô trụ, vô 
diệt. Chẳng tu tuệ tức chẳng tu phạm hạnh, trong 
phạm hạnh có ba pháp đêu lây tuệ làm chính. Kê 
là nêu sáu phen. 

Nói thân số tức năm âm, năm căn, bốn đại 
V.V..., nói hạ glới tức giới gà, giới chó, giới heo, 
ĐIiỚiI trĩ v.v... lại nói vì năm dục cõi trời mà ø1ữ g1ới 
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cũng gọi là hạ giới. VỀ giới biên, Hà Tây cho năm 
ØIớI của ngoại đạo, chắng phải trong Phật pháp; nội 
pháp thì gọi là trung, nên gọi ngoại giới là biên. Có 
chỗ nói cùng tận bờ mé ác trụ (ác dục biên), như 
giữ giới lạc là tận cùng lạc biên, giữ giới khổ là 
cùng tận khô biên, bôn pháp kia cũng như thế. 

Ở trên nói Thân lửa, lửa là miệng của trời, nếu 
dâng cúng cho trời thì chỉ nướng các loài cá, hơi 
khói này bốc lên, trời sẽ hưởng được hơi này, nên 
nói là miệng của trời, vả lại ngoại đạo thờ lửa. Lây 
lửa làm thây, lại dùng lửa này cúng dường cho 
thây, vì để tôn kính vị thầy nên gọi lửa là miệng 
trời. 

Cuỗi cùng là phần tạp dụ có nói tơ đâu-la, tức 
tơ hoa cây dương liễu. Thân là thân tám thước 
(2m4); tướng là năm bào; nhân là ăn uống: quả là 
năm giới ở quá khứ cảm thành thân; tụ là năm âm 
nhóm họp, thần một tức gom chung giả và thật hợp 
thành một thân; thân tức thân do bốn đại hòa hợp 
mà thành, thân này là tự thần, thân kia là thân của 
người khác; lại thân này là thân do nghiệp lực tạo 
thành, thân kia là di thể; thân diệt tức niệm niệm 
chăng dừng: thân bình đắng, tức quán thân và hư 
không bình đăng. Lại nói sáu đường mỗi đường 
đêu có thân, nên nói là "Đăng": Thân tu là pháp 
được tu tập; người tu là người năng tu tập, tức là 
nhân và pháp. Giới và Tuệ cũng như thế. 

Từ câu: "Bồ-tát Sư Tử Hồng v.v..." trở xuống 
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là đoạn ba, nói về tướng nghiệp chuyền. Văn có hai 
phen hỏi đáp. Đâu tiên hỏi: Thế nào là chuyển nhẹ 
thành nặng: sau hỏi: Thê nào là chuyển nặng thành 
nhẹ. Lời đáp như văn kinh có gh1. 


Phẩm SƯ TỬ HỎNG (PHÂN 6) 

Bắt đầu là phần thứ tư của quyền là khuyên tu, 
văn có hai đoạn; một là nêu pháp đề khuyên tu; hai 
là nêu người để khuyên tu. Trong đoạn nêu pháp, 
trước hỏi sau đáp. Hỏi có ba ý: Một là hỏi về có 
năng lực của Phật tánh, nên lẽ ra đồng được Niết- 
bàn, đâu có sáu đường khác nhau? Hai, là hỏi có 
Phật tánh, lẽ ra tự được Bô-đê, đâu cân tu đạo? Ba, 
là hỏi đã có Phật tánh tức chăng thê hâp thu được 
Bôồ-để? Câu hỏi thứ nhất, trước là lãnh chỉ, sau là 
hỏi. 

Từ câu: "Bạch Thê Tôn! v.v..." trở xuống là câu 
hỏi thứ hai, gôm có bốn ý là lãnh chỉ, lập dụ, hợp 
dụ và kết luận câu hỏi. 

Từ câu: "Nếu Nhât-xiến-đề v.v..." trở xuống là 
câu hỏi thứ ba, gôm có pháp, dụ và hợp. 

Phật đáp có hai là chánh đáp và tông kết. Phân 
chánh đáp có bốn: một, trả lời câu hỏi vê đêu được 
Niết-bàn; hai, là trả lời câu thu hút Bô- đê; ba là trả 
lời cầu hỏi chăng tu tập Thánh đạo; bốn là trả lời 
lại câu hỏi về thu hút. 
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Câu trả lời đầu tiên có dụ, hợp và kết. Trong dụ 
trước nêu chung đại ý, như bên sông có bảy người 
đây đủ tay chân, nhưng có người qua được, có 
người. không qua được. Kế là nêu riêng bảy người, 
đầu tiên nêu riêng Dảy người, hai người đâu dụ cho 
ngoại phàm, một người kế là nội phàm, bốn người 
sau là bậc Thánh. Ngoại phàm một là hạng Xiến- 
để cực ác, và một người sắp được nhập mà luI1 sụt 
nên nói là hai người. Hàng nội phàm có năm 
phương tiện, nhưng đều kể là một, vì tuy có hơn 
kém nhau. nhưng đều chưa phá chân. Bậc Thánh 
gôm có bốn, tức Thanh Văn chưa phá trừ tập khí, 
Duyên giác đã phá trừ tập khí. Bồ-tát đã phá trừ tập 
khí, lại giáo hóa chúng sinh, Phật thì tập khí đã dứt 
hết. Nêu không gIải thích như thê thì không có cách 
nào khác hơn. Ở trên nói tất cả chúng sinh đều có 
Phật tánh, vì sao không đều được Niết-bàn? Vì 
muốn hiểu rõ nên lại lập dụ một con sông và Dảy 
người khác nhau. Kinh này trước sau có nói về sảu 
con sông lớn đó là: Sông sinh tử, sông Niết-bàn, 
sông phiên não, sông Phật tánh, sông pháp thiện, 
sông pháp ác; từng cặp đối đãi nhau. Như sinh tử 
thì nói là ra khỏi, chăng ra khỏi; Niết-bàn thì nói là 
được nhập, chăng được nhập; phiền não thì nói là 
đứt và chăng dứt; Phật tánh thì nói là thấy và chăng 
thây; pháp ác thì nói là lìa bỏ và chắng lia bỏ; pháp 
thiện thì nói là cùng cực và chắng cùng cực. Trong 
đây chính là muốn dùng sông Hằng dụ cho sinh tử. 
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Trong phẩm Ca- diễp, Đại Niết-bàn được dụ cho 
sông, trong sông có bảy hạng người khai hợp khác 
nhau. Phẩm này nói bảy hạng người, phẩm sau nói 
bảy hạng chúng sinh. Ở đây hợp bốn quả thành một 
người thứ tư, chia Ba thừa thành ba hạng người. 
Phẩm sau chia bốn quả thành bốn hạng người, hợp 
Bích-chi-Phật, Bô-tát và chư Phật thành người thứ 
bảy. Đến văn sau sẽ phân biệt rõ. 

Nói tăm gội dụ cho người xuất gia thọ giỚI, tự 
thân thanh tịnh. Sợ CƯỚP biến là dụ cho phiên não; 
hái hoa có hai cách giải thích: một, cho là hoa thất 
tịnh, tức là cầu nhân; hai, cho răng là dạo đi trong 
hoa giác, tức là câu quả. 

Người xuất gia lẽ ra phải ra khỏi dòng sông, 
nhưng ở đây nói vào là muốn nói sinh tử Niễt-bàn 
không khác nhau, phải ở trong sinh tử mà câu Niết- 
bàn. 

Từ câu: "Người thứ nhất, v.v..." trở xuông là 
nêu riêng bảy người. 

Người chìm thứ nhất là Xiến-đề, do nhân thiện 
ở quả khử đã kém, hiện tại lại chăng tu nên nói là 
chăng biết bơi. Người thứ hai sắp vào được mà lại 
lui sụt, nói thân có sức mạnh tức nhân thiện quá 
khứ sâu dày, nhưng đời này chắng tu tập, nên gọi 
là chăng biết bơi, cắt đứt gốc thiện. Người thứ ba 
nồi lên và trụ vững dụ cho hàng Nội phàm; nói 
chìm rôi nối tức là ngày xưa đã chìm. Người thứ tư 
là bốn quả dụ cho bốn phương; văn sau dùng dụ 
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bốn phương với bốn để chứ chăng phải dùng dụ 
này. Văn kinh lại ghi: "Vì chắng chỗ nào thoát ra 
nên quan sát phương hướng, vÌ xưa chăng biết chỗ 
thoát ra, nên chăng quán sát, nay đã biết chỗ, nên 
nói quán sát phương hướng, Vả lại chắng biết chỗ 
thoát ra của Đại thừa nên giữ lấy quả Tiểu thừa. 
Người thứ năm là Bích-chi- Phật, cũng nói quan 
sát phương hướng, vượt trên bốn quả; vì lợi căn 
nên chăng chấp bốn quả, nhưng vì tự chứng cho 
nên nói là "bơi đi”, còn sợ sinh tử nên nói là "sợ 
hãi - Người thứ sáu đả Bồ-tát, xuống nước liên bơi 
đi mà chắng trụ lại, tức chăng trụ sinh tử; trụ nơi 
cạn mỏng, tức tâm an ồn nơi sinh tử; Luận theo tâm 
nên nói là nơi cạn mỏng. Người thứ bảy là chư 
Phật. 

Từ câu: "Sông lớn sinh tử v.v..." trở xuống là ý 
thứ hai hợp dụ, trước là hợp thí dụ PHHHD) 

SỢ giặc phiên não là hợp với câu: "sợ hãi giặc 
cướp” Ở trƯỚc, ' TIỂU phái tâm muốn qua ' là hợp với 
câu "Xuống sông ", "xuất gia cạo tóc" là hợp với 
tăm gội, thân mặc pháp phục là hợp với việc hái 
hoa ở dụ trước. 

Từ câu: "Đã xuất gia v.v..." trở xuống là hợp 
với bảy người trong dụ riêng. Đầu tiên hợp với 
người thường chìm, tức Nhât-xiên-đề. Ở đây là 
hợp sơ lược. 

Từ câu: "Có sáu nhân duyên v.v..." trở xuống 
là hợp rộng. 
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Năm bộ tăng, có hai cách giải thích: một, cho 
là năm chúng, là nói lỗi của năm chúng: hai, cho là 
năm bộ luật, sau khi Phật diệt độ hơn một trăm 
năm, vua A-dục lập đại hội, Thượng tọa Tha-ty-la 
lập nghĩa, đại chúng Ma-ha Tăng-kỳ (Đại chúng 
bộ) không đồng ý, nên chia làm hai bộ. VỀ sau 
Thượng tọa lại chia làm hai bộ là Tuyết Sơn và Tát- 
bà-đa. về sau bộ Tuyết Sơn tan rã, còn Tát-bà-đa 
rất phát triển; bộ Tăng- -kỳ thì sinh ra ba bộ là DI- 
sa-tắc, Đàm-vô-đức và Ca- diễp- đi, cộng với Ba- đa 
và Tăng-kỳ thành năm bộ. Như Lai biết trước về 
sau các đệ tử tranh nhau luận bàn đúng sal, nên 
trong kinh Đại Tập đã nêu trước năm bộ, như luận 
Tông luân đã nói rộng về việc chia thành hai mươi 
bộ. Việc này chăng phải là điểm chính ở đây, nên 
chẳng nêu. 

"Người thứ hai v.v..." trở xuống là hợp với 
nghĩa sắp nhập vào mà lui sụt. 

Tức hàng Ngoại phàm cũng có thể cắt đứt gốc 
thiện mà chăng đông như người chìm dưới sông 
Hăng. 

"Người thứ ba v.v..." trở xuống là hợp với hàng 
Nội phàm trụ vững. 

Hai vị Đại, Tiêu đều ở trong đó, há chắng phải 
là ba người cùng ở một g1aI vỊ trong Thông giáo ư? 
Nếu giải thích theo nghĩa của Biệt giáo, thì Đại 
thừa có khác, chắng thê ba người đồng một vị; Hơn 
nữa văn kinh có ghi: "Tin Như Lai là Bậc Nhất 
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Thiết Trí thường hằng bất biến, tất cả chúng sinh 
đêu có Phật tánh". Thuyết khác lại cho răng đây là 
Ba thừa, sơ nghiệp (nội phảm của Thông giáo) 
chẳng mê lâm đôi với pháp, như kinh Thắng Man 
đã nói, có liên quan rất nhiều đến văn này; nêu tin 
Như Lai là thường trụ bất biến, chúng sinh đều có 
Phật tánh, thì dường như có ý nghĩa của Biệt giáo 
dùng tâm Đại Niết-bàn tu hạnh phương tiện vào 
được Phương tiện vị. Văn sau nói Tu-bạt đắc quả 
chính là nghĩa này. 

Người thứ tư hợp bốn quả thành một vị, tức đã 
dứt chánh sử mà chưa dứt tập khí; người thứ năm 
là Bích-chi-Phật chỉ mới dứt trừ ít phân tập khí, 
người thứ sáu là Bô-tát dứt trừ phần nhiều tập khí, 
lại thực hành giáo hóa chúng sinh, người thứ bảy 
là Phật, tập khí rốt ráo dứt hết. Vì nghĩa này nên 
phân biệt bôn hạng người khác nhau; Đây là hàng 
Thông giáo; đã đây đủ hai văn Kinh và Sớ, chắng 
nên dùng một giáo đề giải thích nghĩa. Nay lập một 
nghĩa, thì suy ra biết đó chỉ là nghĩa Thông giáo, 
nhưng lây sinh tử phân đoạn làm sông, dùng tâm 
Đại Niết-bàn phát tâm cầu mong vượt qua, nên có 
bảy hạng người khác nhau, nhưng đều có nghĩa 
Phật tánh, đêu được thành tựu Niếễt-bàn; Để trả lời 
câu hỏi trên phải giải thích như thê. 

Từ câu: "Các người v.v..." trở xuống là đoạn 
thứ ba kết luận, trả lời câu hỏi: lẽ ra đều được Niết- 
bàn, đây đủ tay chân là đáp đều có Phật tánh; biết 
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bơi và chăng biết bơi, qua được chăng qua được là 
đáp câu hỏi chăng đều được Niết-bàn. Văn có hai: 
Đâu tiên nói chăng tu chăng được không phải là lỗi 
của Như LaI; có dụ và hợp như văn kinh đã gh1. Kê 
là nói do tu mà được, nêu ba dụ. Thứ nhất là trước 
dụ sau hợp. 

Như Lai bình đăng vì tất cả chúng sinh mà 
giảng nói phân biệt rộng mười hai thể loại kinh, mà 
có chúng sinh chắng chịu thọ nhận, đó chăng phải 
là lỗi của Như Lai. Nếu người tu tập Thánh đạo sẽ 
được Vô thượng Bồ-đề. 

Từ câu: "Thây nói v.v..." trở xuống là đáp câu 
thứ ba; trước nêu lại câu hỏi để khen và chê. 

Nếu có tu tập thì sẽ không nghĩ ngờ gì, cho nên 
mới khen; nói chăng cần tu tập, mà tự nhờ vào tánh 
để hâp thu thì chăng đúng, cho nên chê trách. 

Từ câu: "Thí như có người v.v..." là dụ thứ hai 
chánh đáp, có hai: một, là đáp câu nếu tu sẽ được, 
nêu múc nước giếng đề làm dụ. 

Giêng dụ cho thân năm âm, khát nước dụ cho 
tâm chán khô tìm vui, giêng sâu dụ cho lý tánh của 
thân tuy xa chắng thây được nhưng chắc chắn là 
có, múc nước dụ cho việc nhờ tu mà thây tánh. 

Từ câu: "Phật tánh cũng như thế V.V... tTỞ 
xuông là hợp dụ. “Thí như v.v..." trở xuống là dụ 
cho việc chắng tu thì chắng tây Kế là hợp dụ. 

Từ câu: "Như thây nói v.v..." trở xuống là đáp 
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câu hai, có hai ý: trước là quở trách dẫn kinh sai 
lầm. 

Về lục trụ có hai cách giải thích: Một, cho là 
Lục trụ trong mười trụ; hai, cho là Lục địa trong 
mười Địa, ở Địa này, Bát-nhã hiện tiền, có nghĩa 
là tự thiện bệnh. Đức Phật quở trách răng: Ta nói 
gặp hay chăng gặp thì bệnh cũng tự thiện là nói cho 
Bồ-tát Lục trụ nghe, chứ chăng nói cho phàm phu, 
đây là nêu ra chỗ dẫn chứng sai lầm. 

Từ câu: "Thí như hư không v.v..." trở xuông là 
chánh đáp, có ba dụ. 

Có người cho răng ở đây là nêu hư không mà 
mắt thế gian nhìn thây để làm dụ, có người nói là 
dùng Không của Chân để làm dụ, có người cho 
răng đây là Không chăng trong chăng ngoài của lý. 
Trung luận nói: Hư không chăng phải có chắng 
phải không, chăng phải trong chắng phải ngoài; 
đây là dụ cho Phật tánh. 

Nói tài sản cât ở một nơi khác, tuy không được 
hiện dùng, nhưng đi đến đó lây thì được, dụ cho 
Phật tánh tuy chưa thấy, nhưng nếu tu thì sẽ thể 
hội. 

Văn kinh có ghi: Tạo nghiệp, tạo dụ cho sơ tâm, 
nghiệp dụ cho tu tập, quả dụ cho thây tánh. Trong 
đây có sáu câu: Chăng phải trong, chăng phải 
ngoài, chắng phải có, chăng phải không, chăng 
phải xưa nay không có, chăng phải không có nhân 
mà xuất hiện. 
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Từ câu: "Chăng phải v.v..." trở xuông là ý thứ 
hai, nói tu tập thì sẽ được. 

Gôm năm câu theo thứ lớp giải thích: một, là 
chăng phải thân năm âm nảy làm, năm âm này lãnh 
thọ quả báo, nếu đây làm đây chịu thì chỉ một âm, 
một âm thì thường. Vả lại, chăng do âm này mà có 
âm sau, đây là nghĩa đoạn hai, chứ chăng phải bao 
øôm cả năm câu, tức chắng phải đây làm kia chịu, 
nghĩa là chăng phải â âm này tạo nghiệp ấm kia chịu 
quả. Hà Tây cho răng. Người làm trời chịu thì có 
nhân mà không có quả, có quả mà không có nhân, 
có quả không nhân thì là thường kiến, có nhân 
không có quả là đoạn kiến. Lẽ ra cũng có câu "kia 
làm đây chịu", nhưng không ghi, vì có thê tự hiểu; 
ba, là kia làm kia chịu thì đồng nghĩa với câu thứ 
nhất. Câu bỗn không làm không chịu tức không có 
nhân quả, thế thì chăng đúng. Thời tiết hòa hợp là 
câu thứ năm. 

Từ câu: "Phật tánh của chúng sinh v.v...” trở 
xuống là hợp dụ. 

Đầu tiên là hợp với câu thứ sáu là tạo nghiệp. 

Chỉ hợp với năm câu, chắng hợp với câu 
"chăng phải không có nhân mà sinh ra". Đầu tiên 
là hợp với câu năm, kê là chắng phải trong chắng 
phải ngoài hợp với cặp thứ nhất, chăng phải có 
chăng phải không hợp với cặp thứ hai. 

Từ câu: "Chăng phải đây chăng phải kia v.v..." 
hợp với câu thứ hai "Có tu sẽ được tướng cảm 
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quả”. 

Trước có năm câu. Ở đây hợp đủ. Đầu tiên nói 
chăng phải đây là hợp với câu "chăng phải đây làm 
đây chịu”, chăng kia là hợp với câu "Chăng phải 
kia làm kia chịu", câu "chăng phải từ nơi khác đến" 
là hợp với câu: "chăng phải đây làm kia chịu”, cầu 

"chăng phải không có nhân duyên là hợp với câu: 
"không làm không chịu”. Câu: "chắng phải tật cả 
chúng sinh v.v..." trở xuống là hợp với câu: "do 
thời tiết hòa hợp mà có” 

Từ câu: "Này Thiện nam! v.v..." trở xuống là 
trả lời câu hỏi thứ ba, ở trước hỏi đáp có pháp dụ, 
ở đây chỉ đáp về dụ, đầu tiên bác bỏ ngược lại câu 
hỏi, kế là đáp. Thứ nhất là bác bỏ ngược lại câu: 
Nam châm chăng thê hút sắt. 

Từ câu: "Vì sao?" v.v... trở xuông là giải thích 
chăng hút. văn có hai là giải thích và nêu dụ. 

Đá nam châm không có tâm thức thì đâu thê 
hút lẫy, như hoa quỳ hoa hoắc vô tâm mà vẫn 
hướng về phía mặt trời hoặc Đông hoặc Tây. Cây 
chuỗi không có tai, nhưng khi có tiếng sâm thì bể 
bắp. Đó đều là do dị pháp mà sinh ra, luôn thuận 
theo, luôn nghe nhận. Như hồ phách hút lây hạt cải 
cũng như thê, đâu thể so sánh các vật này đồng như 
Phật tánh? Nay giải thích dị pháp sinh ra, đị pháp 
hoại diệt: Vì dị pháp có nên dị pháp sinh ra, các 
pháp đều do nhân duyên mà khởi, nhân duyên đối 
với các pháp gọi là dị, có dị nhân duyên thì liên có 
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các pháp, vì thế nói là dị pháp có nên đị pháp sinh 
ra, như nước và đất là duyên của mâm; mâm và 
nước đất đâu bao giờ có tâm để hiệu nhau việc sinh 
ra pháp mà nói răng: "Ta cho ngươi sinh, ngươi 
hãy thọ sinh". Chỉ có dị duyên này thì mâm mới 
sinh, cũng như do nhân duyên của nước mà lửa tất; 
nước lửa cũng chăng hiểu với nhau rằng: "Ta sinh 
ngươi diệt"! 

Nêu hoa quỳ, hoa hoắc xoay về hướng Đông, 
hướng Tây tùy theo mặt trời, há là có tâm ư? Cho 
nên vì dụ mà lập dụ; nêu lên năm dụ. 

Từ câu: "Nam châm v.v..." là thứ hai, trước 
dùng dụ hợp với dụ. 

Từ câu: "Phật tánh của chúng sinh” v.v... trở 
xuống là hợp với pháp được dụ tức là Phật tánh. 
Văn có ba: Một là nói nhân chăng hút quả; hai là 
nói Phật tánh không có trụ xứ; ba là nói rộng về 
Phật tánh. Văn thứ nhất lại có ba: Một là hợp dụ 
nam châm. 

Kế là nêu mười hai nhân duyên, nói lên ý nghĩa 
không hút. 

Vô minh là nhân, các hành là quả, cho đến sinh 
là nhân, tử là quả, vô minh đâu có hút giữ các 
hành? Cũng như Phật tánh chăng thể hút lây Bồ- 
đê. 

Thứ ba, Từ câu: "Có Phật v.v..." trở xuống là 
chinh thức hiển bày không hút. 
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Từ câu: "Nếu nói V.V...' tỞ xuống là nói Phật 
tánh không có chỗ ở, gồm c có pháp, dụ và hợp. Pháp 
thuyết như văn kinh rất dễ thấy. 

Kế là nêu Như Lai để hợp dụ. 

Như Lai là nêu mặt hiển bày, Phật tánh là nêu 
mặt ân mật. Kế là hợp dụ. 

Từ cầu: "Thí như bốn giai được v.v..." trở 
xuống là nói rộng về Phật tánh; văn có bốn đoạn: 
một, là nói vê chăng, phải sẽ có, hiện có mà nói về 
sẽ có; hai, là nói chăng tức chăng lia; ba, là phân 
biệt tà chánh; bốn, là nói rộng vê Thể tánh. Thứ 
nhất, nói chẳng phải sẽ có, hiện có, nhưng y cứ theo 
chúng sinh sẽ được, nên nói sẽ có. Gồm dụ và hợp. 

Bốn đại không có nghiệp, có công năng vời lây 
địa đại, cũng lại có một nghiệp có công năng vời 
lây hỏa đại. Hai đại kia cũng như thê. Chỉ do 
nghiệp duyên nghe mà đông cảm được. Phật tánh 
cũng như thê, thời đến thì liền hiện, cho nên lấy 
bốn đại làm dụ. Dụ nói có nhẹ nặng, tức gió và lửa 
nhẹ, đất và nước nặng. Lại nói đỏ, trắng, vàng, đen, 
đây là phôi hợp. bốn đại với bôn màu, trong đó lửa 
thì đỏ, gió thì trắng, đất thì vàng, nước thì đen. Nếu 
phối hợp với năm hành thì: Hỏa đỏ, Kim trắng, 
Thủy đen, Thô (địa) vàng, Mộc xanh. Lại trong 
Tiểu thừa nói g1ó không có mảu sắc, Đại thừa nói 
gió có mảu sắc. Trong Năm hành thì Kim thuộc 
mảu trắng vị ở hướng Tây, chủ vị là màu trăng, hơi 
thu; Hơi thu màu trăng, ø1ó thu lạnh, buôn hiu hắt 
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nên phôi hợp gió với mảu trắng, chưa rõ thế nào? 

Hợp như văn kinh gh1. 

Từ câu: "Thi như có vị vua v.v..." trở xuống là 
nói Phật tánh chắng tức chắng lìa. Văn có dụ và 
hợp. 

Nói lại phục căn, Nhĩ Nhã gọi là lô phục, họ 
Quách chú thích là là bặc, đúng là la bặc (củ cả), 
là bặc căn, tức là củ cải. 

Dẫn voi đến chỉ cho người mù, có người dùng 
một còn một mắt để giải thích. Đầu, chân v.v... đều 
chăng phải là voi, mật, không lìa đâu, chân, v.v.. 
là voi còn, Phật tánh cũng chăng phải sáu pháp 
mất; ngoài sáu pháp cũng chắng có Phật tánh riêng, 
lại dùng sáu pháp là còn. Giải thích như thế thì 
chăng lìa hai câu tức và lìa, đừng nói gì đến bặt bôn 
câu, lìa trăm lỗi? 

Văn này có hai lần bác bỏ tức và lìa. Chăng 
phải đâu, chân v.v... là voi, đây là bác bỏ tức, lìa 
đâu chân thì không có voi nào khác là bác bỏ lìa: 
Trong đâu chân v.v... đã chăng phải voi thì chăng 
thể tức, ngoài đầu chân v.v... lại không có voI nào 
khác, thì chắng thê lìa. Chăng tức, chăng lìa, chắng 
trong, chăng ngoài, mà lại gọi là Voi; Phật tánh của 
chúng sinh cũng như thế chăng phải tức sáu pháp, 
chăng phải lìa sáu pháp, chăng phải trong chăng 
phải ngoài nên gọi là Trung đạo, gọi là Phật tánh. 
Nếu chấp sáu pháp là Phật tánh thì đó là Phật tánh 
như người mù sờ voi; nếu lìa sáu pháp mà có Phật 
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tánh thì như chỉ hư không cho là Phật tảnh, như các 
Bà-la-môn phi báng kinh Đại thừa bị vua Tiên Dự 
giết chết; nêu chứng Trung đạo chăng tức chẳng lìa 
là Phật tánh, thì thây Phật tánh như vị quan có trí 
tuệ của vua. Nếu đạt được ý chăng tức chắng la, 
thì tất cả các pháp xúc phạm đều là Phật tảnh. Bốn 
Tâm vô lượng và sáu Độ v.v... cũng giỗng như thế. 

Hợp dụ có hai: Thứ nhất là hợp chung. 

Từ câu: "Các chúng sinh này v.v..." trở xuống 
là hợp riêng. Văn có ba: một, là chánh hợp; hai, là 
lại nêu các người mù bắm. sinh để hợp; ba, là kết 
luận. Chánh hợp có sáu, mỗi pháp đều có ba là sáu 
hợp pháp, nêu dụ hợp và kết luận, tất cả đều như 
văn kinh có nói. 

Từ câu: "Có các ngoại đạo v.v..." trở xuống là 
đoạn ba, phân biệt Tà chánh. Văn có hai: Trước 
phân biệt tà ngã là chăng đúng. 

Ngoại đạo chấp trước, hoặc nói là thường hăng 
cùng khắp, hoặc là chấp như hạt cải, đều có tà chấp. 

Kế là nói về chánh ngã. Trước nói giả Ngã, sau 
nói chân Ngã. Nói giả Ngã có hai: Một là nói pháp. 

Kế là dụ, gôm có sáu dụ, trong đó dụ thứ nhất 
và dụ thứ sáu có hợp, bốn dụ kia không có văn hợp. 
Khai Thiện cho răng giả danh có dụng, có danh mà 
không có thê. Trang Nghiệm cho răng danh, dụng, 
thể đều có. Hai ý này đều chẳng đúng. Nếu có 
danh, dụng, thể thì đâu thể cho là giả; Khai Thiện 
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tuy nói không có thê, nhưng lại có danh và dụng 
thì cũng chắng phải Giả. Các sư Trung Quán dẫn 
Trung Luận: "Vô ngã và Vô vô ngã". Vô ngã phá 
thường, Vô vô ngã phá đoạn, cũng phá cả tức và 
Lìa. Vì phá các nghĩa này nên nói ngã và VÔ ngã. 
Tuy nói ngã và vô ngã nhưng đều là giả danh, nên 
văn kinh nêu sáu dụ để dụ cho giả ngã. 

Từ câu: "Như Lai v.v..." trở xuống là nói về 
chân ngã. 

Chân ngã này đề đối phó với nói dối. Nếu rốt 
ráo thanh tịnh tức là vô ngã, vô vô ngã thì lẽ ra 
chúng sinh cũng được chân ngã này. 

Từ câu: "Đại từ đại DI v.v..." trở xuống là đoạn 
thứ tư, nói rộng về Phật tánh. "Văn có ba: Một là 
nói về Phật tánh, có tám phen; hai là từ câu: “Như 
ta nói v.v..." trở xuống là kết luận sẽ được; ba là từ 
câu: "Nêu ta nói v.v..." trở xuông là kết luận chăng 
phải năm âm. 

Nói năng lực thứ tư, có người cho răng đó là 
căn lực thứ tư trong mười lực, có công năng biết 
được căn duyên của chúng sinh, là pháp quan trọng 
cần phải có đề hóa đạo. Có người cho rằng có một 
danh giáo khác đó là: một, tín tuệ, hai là nhẫn lực, 
ba là lực định, bốn là thiện quyên lực. Có thiện 
quyên lực thì thuận tiện cho việc hóa đạo nên nói 
là năng lực thứ tư. 

Phen thứ sáu nói mười hai nhân duyên là Phật 
tánh, có hai cách giải đều chăng hợp: Một là cho 
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răng mười hai nhân duyên là Trí quán, vậy đầu 
được nói là có tánh cảnh giới; hai cho răng đó là 
quả tánh; cũng chăng thê được. Nay nói Tăng mười 
hai nhân duyên tức Phật tánh, sẽ có chỗ giải thích 
riêng v.v... Hai phen trên đã nói, tật cả chúng . sinh 
chắc chăn sẽ được các pháp ấy, nên ta nói tật cả 
chúng sinh đều có Phật tánh. 

Từ câu: "Nếu các chúng sinh v.v..." trở xuống 
là đoạn hai, tông kết đáp các câu hỏi trước. Văn có 
ba: Một là kết luận câu hỏi về chăng cân tu tập 
Thánh đạo. 

Kế là từ câu: "Nêu các chúng sinh v.v..." trở 
xuống là kết luận khuyên bảo. 

Thứ ba là từ câu: "Phật tánh v.v..." trở xuống là 
kết luận khen ngợi; văn có hai: Thứ nhật Đức Phật 
khen ngợi. 

Kế là Bô-tát Sư Tử Hồng khen ngợi. 

Từ câu: "Sư Tử Hồng v.v..." trở xuống là nói 
về người thấy Phật tánh mà khuyên tu, gồm có hỏi 
và đáp. 

Phật đáp có ba ý: Một là thử xét tâm mình, hai 
là vì chúng sinh mà chịu khổ, ba là dùng sáu Độ 
giáo hóa người. Ý thứ nhất là tự hành, hai ý sau là 
hóa tha. 

Đầu tiên nói tự thử nghiệm, là vì hạnh còn cạn 
mỏng, khi sâu thì chắng cân phải thử. Chữ Hòa mọi 
người thường đọc âm Hòa, thì chắng đúng, hoặc 
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đọc là Lê, hoặc đọc là hòa, tìm kỹ thì không có chữ 
này. 

Từ câu: "Bô-tát vì phá v.v..." trở xuống là nói 
vì chúng sinh mà chịu khổ. 

Từ câu: "Lại nữa v.v...” trở xuống là đoạn ba, 
nói về sáu Độ hóa tha. 

Từ câu: "Bô-tát Ma-ha-tát v.v..." trở xuông là 
đoạn lớn thứ hai của phẩm này là khen ngợi giáo. 
Văn có ba phân, một là khen người mở rộng kinh, 
tức Bôồ-tát, hai là khen pháp được mở rộng, phải do 
người; giáo chăng tự nêu ra mà phải do Phật, nên 
làm nhân cho nhau mà khen ngợi, đó cũng là khen 
ngợi Tam bảo. 

Văn thứ nhất có hai: Trước lược khen ngợi 
chung, kế là giải thích rộng. Đầu tiên lại có hai ý: 
một là khen ngợi chúng Bồ-tát, kế là khen ngợi các 
Bỏ-tát Bố xứ khổ nhọc, siêng năng làm lợi ích 
chúng sinh. Vì chỉ có Bô-tát Bố xứ mới tiếp nỗi 
Phật vị, nên khen ngợi riêng. 

Đầu tiên có chín phen khen ngợi chung, như 
kinh có gh1. 

Kế là từ câu: "Bô-tát v.v..." trở xuống là khen 
ngợi riêng, có bảy phen. 

Nói ba điều cao quý, nghĩa là trong các tâng 
trời cõi Dục thì các vị trời cõi trời này có tuôi thọ 
nhất định; trong cõi người thì người ở cõi Uất-đơn- 
việt có tuôi thọ nhất định; nếu cộng thêm Phạm 
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thiên thì thành bảy tầng trời, cõi Đâu-suất ở giữa. 

Từ câu: "Này Thiện nam! v.v..." trở xuông là 
khen ngợi kinh, øôm có hai đoạn. Trước khen ngợi, 
sau là phân biệt, văn khen ngợi có ba là pháp, dụ 
và hợp. 

Nói sâu khó đến đáy, có người giải thích răng: 
Nếu nói theo chiêu dọc thì chỉ là Thường, Lạc, 
Ngã, Tịnh, chắng thê có vô thường, khổ. Nếu nói 
theo chiêu ngang thì đầy đủ thường, vô thường, 
v.v... cho nên nói sâu khó đạt đến đáy. Cách giải 
thích này chăng đúng: kinh chỉ nói sâu thì đầu được 
giải thích đơn lẻ. Nay cho Tẵng: Thường, vô 
thường, chăng phải thường chăng phải vô thường, 
chẳng phải một chắng phải ba, chắng thể nghĩ bàn, 
cho nên nói là sâu. 

Kế là hợp dụ, như văn kinh. 

Từ câu: "Bồ-tát Sư Tử Hồng bạch v.v..." trở 
xuống, gôm hai khoa, có hỏi và đáp. 

Hỏi rằng trước nói sâu khó đạt đến đáy là do 
chẳng sinh chắng diệt, vì sao chắng có ba thứ sinh, 
mà chỉ có một thứ sinh? 

Phật đáp: Đầu tiên nói chung chắng làm thân 
noãn sinh và thấp sinh. 

Kế là, nói riêng chắng thọ hóa sinh. 

Từ câu: "Bây giờ, Bô-tát Sư Tử Hồng v.v..." trở 
xuống là nói ba bài kệ khen ngợi chủ nói kinh; øôm 
có bôn mươi câu: 
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1. Hai câu đâu là xin được nói kệ. 


2. Ba mươi bảy câu chính thức khen ngợi. 
3. Một hàng kết luận. 


-oQO- 


ĐẠI BÁT-NIÊT-BÀN KINH SỚ 
QUYÊN 28 


Phẩm 24: CA-DIẾP (PHẢN 1) 


Vì đâu tiên đã khéo nêu lên các câu hỏi, nay 
muốn cho lúc cuối cùng cũng khéo léo như thế, nên 
lại phải nêu câu hỏi. Ở trước thuận theo nghĩa mà 
đặt tên phẩm, cho nên gọi là phẩm Ca-diếp. Ngài 
Ca- diệp thì như trước đã nói. 

Khai Thiện cho phẩm này là trả lời câu hỏi về 
tánh an vui ở trước. Các sư Địa Luận thì cho đây 
là Từ quang thiện xảo trụ trì phân. Hà Tây và Hưng 
Hoàng đều cho đây là môn Phật tánh. Còn ở đây 
cho là phân thứ năm nói về Dụng của Niết-bàn. 
Kinh này từ đầu đến cuôi đêu nói về Phật tánh, 
phẩm này có gì khác với phẩm trước? Xin nêu lên 
năm điểm khác nhau: 

1/ Nghĩa Dụng khác nhau: Phẩm trước nói 
nghĩa Phật tánh Trung đạo là hạt giông Bồ-đê, 
phẩm này nói về dụng cao quý của Phật tánh có 
công năng nhiếp phục Nhất-xiên-đề cực ác và 
ngoại đạo tà chấp. 

2/ Nhân quả khác nhau: Phẩm trước nói về 
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Nhân tánh trụ ở nhân, chăng ở quả; quả tánh quả 
quả tánh trụ ở quả, chăng ở nhân; phẩm này nói tất 
cả các âm ác đêu là Phật tánh, đó tức là nhân tánh, 
từ năm âm ác mà sinh ra năm âm thiện, tức là quả 
tánh. Lại nói rằng Phật tánh có ba đời. Xưa nay có 
người giải thích quả tánh chung cho ba đời là Ứng 
thân Phật tánh, chăng thông với ba đời là Pháp thân 
Phật tánh, nghĩa này chăng đúng, chỉ nói vê quả 
tánh chung cho nhân quả, đâu cần phân biệt pháp 
thân và Ứng thân. Nếu Phật tánh của năm âm thiện 
chung cho nhân quả, thì Phật tánh trong nhân thuộc 
vê ba đời, Phật tánh trong quả chắng thuộc ba đời. 
3/ Là khai hợp khác nhau: Phẩm trước nói sông 
sinh tử hợp với nhân quả mà lìa ba Thừa; phẩm này 
nói sông Niết-bàn lìa bốn quả mà hợp với Ba Thừa. 
4/ Là chung riêng khác nhau: Phẩm trước là nói 
chung năm loại Phật tánh, trời người sáu đường 
đêu có Phật tánh. Phẩm này chỉ nói về chánh nhân 
Phật tánh, do chánh nhân mà Xiên-đề lại sinh ra 
gốc thiện. Phẩm trước chỉ y cứ theo muôn điều 
thiện là liễu nhân Phật tánh; phẩm này ề/ cứ theo cả 
thiện và ác, đều là Phật tánh. Vì thế nói người gốc 
thiện có, "Nhất- -xiến-đề không có, người x1ên-đê có, 
người gốc thiện không có. 
Năm, phẩm trước đôi bảo với một người, phẩm 
này đối bảo với Ca-diếp. Chỗ sai khác rất nhiêu. 
Toàn phẩm chia làm hai: 1/ Nhiếp ác 2/ Nhiếp 


`6 


tà 
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- Trong nhiếp ác lại có hai: 

1/ Nói về dụng của Phật tánh. 2/ Khen ngợi 
kinh. 

- Nói về dụng lại có hai: 

1/ Nói về dứt gốc thiện. 

2/ Nói về sinh điều thiện. Vì năng lực luỗng dỗi 
nên cắt đứt điêu thiện, nhờ sức Phật tánh nên sinh 
ra điêu thiện. Xưa cho răng hai người làm ác và 
sinh điều thiện đắp đổi nhau, nhưng không liên 
quan. Có sư lại cho răng chỉ có một người, lúc 
trước do điên đảo nên khởi ác, sau gặp bạn tốt nên 
sinh ra điều thiện. 

Nay cho rẵng các thuyết đều chắng đúng, hoặc 
có thể là một người, có thê là nhiêu người, như bảy 
hạng người bên sông Hẳng tức là nhiều người. Nêu 
là một người thì từ mới chìm cho đến thành Phật 
chỉ là một người. Xưa cho răng sinh điều thiện có 
nghĩa là tiếp thức, nghĩa là chúng sinh từ hang vô 
minh thức ở giới ngoại, mới khởi một phẩm vô 
minh, chưa khởi bốn trụ, nêu có Phật tiếp dân đi 
thì liên được thành Phật. Nghĩa này tất chướng 
ngại, dâu có kinh này nhưng cũng là nhất thời đối 
ác làm duyên, nếu không có kinh này thì hoàn toàn 
không thể y cứ. Nếu nói phải khởi năm trụ rôi mới 
có thê bỏ ác làm thiện, thì cũng không có một kinh 
nảo nhất định nói như thế, dẫu có kinh này thì cũng 
là nhất thời làm duyên mà thôi. Nếu thê thì mặc 
tình khởi cực ác rôi tự do "bị tiếp", đâu cân phải tu 
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đạo, chăng khác gì VỚI VIỆC trải qua tám muôn kiếp 
đặc đạo? Nếu nói từ hang thức mà đến, tức từ vô 
minh mà ra, sao lại nói mới khởi một phẩm vô 
minh? Nêu chưa khởi hoặc thi lẽ ra nên sinh vào 
một nơi khác; nếu từ trong hang vô minh mà ra, 
mới khởi một phẩm mà bị tiếp, thì sau khi khởi các 
phẩm khác cho đến bốn trụ, vì sao lại không bị 
tiếp? Cho nên thật khó tin. Nếu vậy thì chắng cân 
íu. 

Ở trên đã mấy lần phá nghĩa này. Nêu nhờ năng 
lực Phật tánh mà tự tại được Bô-đè, chăng cần tu 
tập thì chính là phá nghĩa này. Xưa nói Thiện Tĩnh 
không có nơi phát ra dâu vết, thật là người ác, 
nghĩa này chăng đúng, tuy chưa thây nghĩa kinh, 
nhưng suy ra biết là quyên, vì sao? Vì hai người 
con và hai người em của Phật, mỗi người đều có 
thiện ác. A-nan là thiện, Điểu-đạt là ác, đều là 
quyên lập, nay La-vân là thiện, Thiện tĩnh là ác, so 
sánh mà biết cũng là Quyên. 

Văn nói về dứt mất thiện có ba: Một là nói về 
người dứt mất thiện; hai là nói về tướng dứt mất 
thiện; ba là nói về kiên dứt mất thiện. Người dứt 
mật thiện tức là Thiện Tĩnh, tướng đoạn thiện tức 
căn tánh bất định nghe giáo bất định chấp là định. 
Kiến giải đoạn thiện, tức phân biệt suy tìm đạo lý 
các pháp. 

Trong phẩm nói về người, gồm có hỏi và đáp. 
Hỏi có hai: Trước nói về duyên khởi, sau là chánh 
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thức hỏi. 

Về duyên khởi có hai: Một, là nói Phật có đức 
năng hóa; hai, nói Thiện Tình có duyên được giáo 
hóa. Nói đức của Phật có hai câu: một, nói bên 
trong có Từ bị; hai, là bên ngoài có Phương tiện. 
Thứ nhất như văn kinh. 

Thương là đại Từ, xót là đại Bi. Kê là từ câu: 
"Điều phục v.v..." trở xuống, nói về phương tiện 
bên ngoài, có bảy câu. 

Từ câu: "Tỳ-kheo Thiện Tĩnh v.v..." trở xuông 
là nói duyên được giáo hóa. Thứ nhất nói như con. 
Thiện Tình là anh của La-vân, đây là duyên quan 
trọng. 

Nói sau khi xuất ø1a là đã có tín giới, thọ trì 
mười hai thê loại kinh là có tuệ, đứt trừ kết sử cõi 
Dục đạt được Tứ thiên là Định. Đầy đủ Ba học, há 
chăng phải là nhân sâu xa ư? 

Từ câu: "Vì sao Như Lai v.v..." là chánh thức 
hỏi. Trước là hỏi hai việc, sau là kết luận. Hỏi vì 
sao nói Thiện Tình là người ác, sau hỏi vì sao 
chăng nói pháp trước. 

Thứ nhất lại có hai: Một là hỏi vì sao nói Xiến- 
đề là nhân ác. Kế là hỏi vì sao ở địa ngục một kiếp 
là quả ác. 

Từ câu: "Vì sao Như Lai v.v..." trở xuông là thứ 
hai, hỏi đã có duyên sâu với Như LaI, vì sao trước 
kia chẳng nói pháp? 
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Từ câu: "Như Lai Thế Tôn! v.v..." trở xuống là 
kết luận hai câu vặn hỏi ở trên. Từ câu: "Vì sao 
được gọi v.v..." trở xuống là câu thứ nhất. 

Phật có lòng từ bị vì sao nói Thiện Tĩnh là 
người thấp hèn, ở địa ngục cả kiếp, nếu nói thì biết 
không có lòng Từ bi. 

Kế là kết luận câu hỏi sau. 

Phật trước đã không nói pháp, vì sao gọi là Đại 
phương tiện? Nếu có phương tiện thì lẽ ra nên nói 
pháp. 

Phật đáp, chắng đáp về duyên khởi, chỉ đáp hai 
câu hỏi và hai câu kết luận. Trước đáp câu sau, sau 
đáp câu trước. Thứ nhất là nêu bảy dụ, sáu dụ trước 
nói duyên có sâu cạn, nên nói pháp có thứ lớp, một 
dụ sau nói tâm Phật bình đăng, nên bình đăng nói, 
không nghiêng về bên nào. Trong sáu dụ trước, 
mỗi dụ đều có ba: một là nêu dụ để hỏi, hai là kể 
việc phụng đáp, ba là hợp dụ để giải thích. 

Vì sao có thứ lớp ba hạng người này? Có người 
giải thích răng: Đâu tiên Đức Phật nói năm giới 
Nhân thừa Thiên thừa cho Đề-vị, Văn Lân, Cô 
Long nghe, kê là đến vườn Nai nói Tứ để cho Nhị 
thừa nghe, sau cùng là nói giáo Phương Đăng cho 
Bỏ-tát nghe, đây là giáo Tiêu thừa làm đầu tiên; 
nếu nói lúc mới thành Phật dùng thân Xá-na giáo 
hóa, thì đâu tiên chiêu rọi trên núi cao, kê đến chiêu 
xuông bình nguyên, đây gọi là lây Đại thừa làm 
đâu tiên. Nay ý văn này bao gôm trước sau, lẫy núi 
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cao làm đâu, Văn Lân làm giữa và Song Lâm làm 
CUỐI. Những người con thứ ba tuy có cực ác, nhưng 
vì đông thê nên phải chỉ dạy. Ruộng bậc hạ tuy xâu, 
nhưng vì gia nghiệp nên phải gieo trông chăng thể 
bỏ; thau tuy vỡ, nhưng phòng khi dùng gâp; bệnh 
tuy sẽ chết, nhưng vì thân thuộc phải trị; ngựa tuy 
giả, nhưng cũng có thể thay ngựa mệt; người tuy 
có thấp hèn, nhưng vì trí bình đắng, nên chăng bỏ. 

Sáu dụ trước tuy có khác nhau, nhưng ý nghĩa 
thì chăng khác, mà ý còn chưa hiên bày, đến dụ thứ 
bảy văn mới hiễn rõ ràng. Nêu Sư tử đầu đàn chăng 
xem trọng voi mà khinh loài thỏ, đều ra sức đối trị, 
dụ cho việc chắng xem trọng: điều thiện, xem nhẹ 
điều ác, đêu vận sức từ bi. Nêu nhìn theo lớn nhỏ 
thì với voI chắng đủ, với thỏ có dư, nếu xét theo 
sức lực thì đối với voi cần phải nhanh, đối với thỏ 
thì từ từ. Nay Sư Tử Vương này đều đối trị bình 
đăng với cả hai không khác. Nêu xét theo duyên 
thì đối với Bô-tát chỉ dạy nghĩa sâu xa, đối với 
Thanh văn chỉ dạy nghĩa cạn mỏng, đối với Nhất- 
xiên-đề chỉ dạy đạo thê gian. Đức Phật chắng phân 
biệt hai ba, đôi với tật cả đều bình đăng đại bi. 

Từ câu: "Bấy giờ v.v..." trở xuống là đáp câu 
hỏi của kia, hỏi có hai câu: Trước trả lời về Xiến- 
đề, sau là đáp ý ghi nhớ. Đầu tiên đáp về việc Xiên- 
đề tự cho có Tín, tuệ, định; ra sức bác bỏ câu hỏi 
nảy; không chấp nhận có, để nói Xiến-đề không có 
Tín tâm. Văn có ba: Một, không tin Phật là bậc Vô 


SỐ 1767 - ĐẠI BÁT NIẾT BÀN KINH SỚ, Quyên 28 1331 


SỞ Ủy; hai là từ câu: "Một thuở nọ ta ngự tại nước 
Ca-thi v.v..." trở xuống là nói không tin Phật là bậc 
không còn nó dối; ba là từ câu: "Một thuở nọ, ta 
cùng với v.v..." trở xuống, nói không tin Phật là 
người không ganh ghét. 

Thây nói xuất gia là nói lên có tín tâm, nên nay 
nêu lên ba việc để nói lên tâm vô tín. 

Khi Đức Phật đi thì chân cách mặt đất bốn tắc 
(12 cm), hình bánh xe ngàn căm thường hiện rõ ở 
dâu chân, mọi người đêu muốn nhìn thây, nhưng 
thường bị xóa bỏ, nay Thiện Tình đã không xóa mà 
còn bỏ con trùng chết vào dẫu chân Phật, khiến cho 
vô lượng người nghĩ là Phật giết hại. 

Quả báo của người và quỉ khác nhau, mà lại 
thây rõ ràng, còn hỏi đáp qua lại, há người thật ác 
mà làm được ư? Do đó nghiệm biết là quyên hiện 
mà thôi. 

Từ câu: "Tỳ-kheo Thiện Tĩnh v.v..." trở xuông 
là nói không có tuệ. 

Chỉ biết văn tự mà không hiểu nghĩa thì không 
CÓ tuệ. 

Từ câu: "Gần gũi v.v..." trở xuông là đoạn ba, 
nói không có định. 

Văn có hai: Một là nói tuy đã được mà sao lại 
mất, nên nói là không có định. 

Từ câu: "Do mất v.v..." là tổng kết khởi tà kiến 
nên mới nói trước. 
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Từ câu: Này người Thiện naml v.v..." trở 
xuống là đáp câu hỏi vỆ ý nghĩa nói trước. Văn có 
hai: Trước nói về ý nghĩa nói trước, sau nói chắng 
thể chữa trị. 

Vì Thiện Tinh chắc chăn phải đọa, nên ta nói 
trước, để chứng minh cho tướng chắc chăn đọa nên 
cùng đến xem. Thấy Phật khởi tâm ác đọa vào địa 
ngục thì việc chắc chắn, đọa địa ngục đã rõ. Đến 
chỗ Thiện Tinh ở, hoặc cho răng sự thật có đến, 
hoặc do năng lực chăng thể nghĩ bàn bất động là 
đến. 

Từ câu: "Thiện Tĩnh tuy đọa vào v.v..." trở 
xuống là nói về người chăng thể chữa trị. Do buông 
lung, nên chăng thể trị, chỉ vì thương xót mà thôi. 
Văn có pháp, dụ và hợp. 

Hợp dụ có hai phen, mỗi phen đều có chánh 
hợp và dùng dụ để hợp. 

Từ câu: "Từ xưa v.v..." trở xuống là đáp hai câu 
kết. Đầu tiên là đáp câu không có tâm từ bị, lại có 
hai là chánh đáp và phân biệt. Phân chánh đáp có 
pháp, dụ và hợp. 

Thứ hai hỏi đáp để phân biệt, có hai: Trước là 
hỏi, sau là đáp. Trước là chánh đáp. 

Kế là dẫn việc xưa để hiến rõ. Dẫn việc nói 
trước của Mục-kiên-liên chăng phải hoàn toàn 
đúng. Mục- kiên-liên chỉ thấy trước khi mưa, mà 
chăng thấy biết sau đó bị Tu-la tiếp nước đồ xuống 
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biến. Chỉ thây đâu trắng, chăng thấy thân có vẫn, 
Như Lai thì chắng phải như thê, nên nói là không 
haI. 

Từ câu: "Tỳ-kheo Thiện Tĩnh v.v..." trở xuông, 
trả lời câu hỏi về phương tiện. Ta thường ở bên 
Thiện Tình, chăng bao giờ rời xa, vì sợ Thiện Tình 
làm ác, vì sao nói không có phương tiện? Giải lực 
thứ năm là dụng lực, biết rõ ý muốn của chúng 
sinh. 

Từ câu: "Bạch Thế Tôn! v.v..." trở xuống là 
đoạn hai, nói về việc dứt mất sốc thiện. Văn có ba: 
Một, là nói về dứt mất gốc thiện; hai nói về căn 
tánh bất định, cho nên dứt; ba vì thuyết giáo bất 
định cho nên dứt. Thứ nhất có năm phen hỏi đáp. 
Phen thứ nhất là Phật đáp. 

Vì cắt đứt gốc thiện, nên không có gốc thiện. 
Các Sư Số Luận cho răng: "Hàng Xiến-đề khởi tà 
ác, vô ngại dứt 0ác gôc thiện, như đạo vô lậu vô 
ngại dứt phiền não". Nêu thê thì rốt cục chăng thế 
nào còn sinh thiện, vì sao kinh nói lại được sinh 
thiện? Vậy nghĩa này chăng đúng, Trong thân 
Xiến- đề có ác chướng nặng, gốc thiện chắng thể 
phát khởi. Đây là bị ngăn che, nên thiện chăng 
sinh, mai sau nêu ác dân dân trừ thì thiện lại sinh, 
nên nói là sốc thiện lại sinh. 

Hỏi: Hàng Nhất-xiên-đề có thiện để dứt hay 
không có thiện đề dứt. 

Đáp: Có đủ hai nghĩa ấy. Vì người này trước đã 
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làm thiện, sau gặp bạn ác, nên dứt mất gốc thiện 
Ấy, nên nói có thiện để dứt. Còn lúc trước đã làm 
ác, hoàn toàn chưa có sốc thiện, mà nghiệp ác sắp 
diệt, nghiệp thiện sắp sinh, nhưng lại khởi chướng 
làm cho nghiệp thiện chăng sinh, nên gọi là không 
có điều thiện đề dứt? 

Văn nói chúng sinh đều có năm căn như tín 
v.v... mà Xiên-đề đã đoạn diệt, Tương Thừa giải 
thích răng: "Chúng sinh theo lý thì đầy đủ năm căn 
như tín v.v... , chúng sinh ngoài lý thì điên đảo 
luộng dối, nên không có năm căn". Nghĩa này 
chăng đúng, chúng sinh ngoàải lý cũng có tín, v.Vv.. 
Xiến-đề đã là chúng sinh ngoài lý khởi ác, dứt bỏ 
năm căn này, nhưng chúng sinh làm ác đã có Phật 
tánh thi lễ ra cũng sinh ra năm căn, Sự tuy chưa 
hiển, mà về nghĩa đã có, nên nói "Tất cả chúng sinh 
đều có". 

Kinh nói: "Giết Xiến-đề không phạm tội sát, 
giết muỗi kiến thì có tội”, vì Xiến- đề có nghiệp ác 
nặng ở thân nên giết không tội, muỗi kiến không 
có tội ác nặng, nên giết thì có tội. Kinh øh1: "Bồ thí 
cho súc sinh thì được phước một trăm lần, bỗ thí 
cho Xiến-đề được phước một ngàn lần". Vì Xiến- 
để ở quá khứ tu tập năm giới, chiêu quả bảo nay 
được thân người, nêu bồ thí thì được phước nhiêu 
hơn bồ thí cho súc sinh. Các súc sinh ở quá khứ 
làm ác nên đời này chiêu cảm báo thân súc sinh, vì 
thê bô thí thì được phước ít. 
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Từ câu: "Bạch Thế Tôn! v.v..." trở xuông lả 
phen hỏi đáp thứ hai. 

Thứ nhất là hỏi, xác định. Lời đáp rất dễ hiểu. 

Từ câu: "Tất cả chúng sinh v.v..." trở xuống là 
phen hỏi đáp thứ ba. 

Hỏi: Xiến-đề chắng dứt thiện ở vị la1, vì sao nói 
là dứt mất thiện? 

Đoạn thứ hai là hiện diệt và chướng vị lai. Nếu 
hiện tại khởi ác thì pháp thiện chắng sinh, nên nói 
là hiện diệt. Hiện tại đã làm ác, thì ngăn chặn khiến 
pháp thiện ở vị lai chăng thê sinh, nên nói là dứt vị 
lai. Cũng có dứt ba đời, nêu quá khứ làm ác mà 
chăng sám hối, tức không có thiện; vị lai lại có 
nghĩa sinh thiện, nhưng yêu kém chăng thể cứu vớt 
nÔI. 

Từ câu: "Bạch Thê Tôn! v.v..." trở xuống là 
phen hỏi đáp thứ tư, nói chăng dứt Phật tánh. 

Phật tánh chắng thuộc bà đời vì sao nói là vị 
lai? 

Từ câu: "Nêu Như Lai v.v..." là thứ hai hỏi về 
Xiến-đề. 

Nếu nói Xiến-đểề hoàn toàn không có pháp 
thiện, vì sao lại có tâm yêu thương, nêu có tâm ây 
thì đã có thiện. 

Từ câu: "Đức Phật đáp v.v..." trở xuống là lời 
đáp. Trước đáp câu hỏi thứ nhất, kế là nói nghĩa. 
Đáp câu thứ nhất có hai: Trước khen câu hỏi, kế là 
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chánh đáp. Tánh chăng thuộc ba đời, nhưng y cứ 
vào nghĩa vị lai sẽ được nên nói là vị lai, vì thế văn 
sau nói nhân là quả, nói quả là nhân, Phật tánh cũng 
như thê, nói ở vị lai là nói quả trong nhân. 

Nói Thực và Xúc tức là nói Thực thì có thể tự 
biết, còn tên xúc thì khác nhau, hoặc lấy Thức làm 
Xúc. Ở đây có đủ hai nghĩa, nên luận nói: "Vì Xúc 
bất định nên không có pháp riêng", nếu ý thức ở 
duyên mà gọi là Xúc, thì Xúc này ở tại Thức; nên 
nói nhãn thức nhãn xúc, thì xúc này ở nơi tưởng; 
nay nói thây sắc là xúc, thì đó là Thức tâm lây sắc 
làm Xúc. Vì sắc là tiền trân làm sinh ra thức xúc, 
nên nói sắc là xúc, cũng là trong nhân nói quả. 

Từ câu: "Bạch Thế Tôn! v.v..." trở xuống là thứ 
hai, nói về nghĩa, trước hỏi sau đáp. 

Câu hỏi này nhân lời dạy của Phật ở trước mà 
có, Phật tánh chắng thuộc ba đời, vì sao nói chúng 
sinh đều có? 

Phật nói tánh chăng phải trong chắng phải 
ngoài, giống như hư không, mà các . sinh 
chắc chăn có tánh này, nên văn nói: "Đêu có” 

Từ câu: "Như lời thây nói v.v..." trở xuống là 
trả lời câu hỏi thứ hai. Thứ nhất là lặp lại câu hỏi 
và bác bỏ ngược lại. 

Từ câu: "Vì sao? v.v..." trở xuông là chánh đáp, 
có pháp, dụ và hợp. 

Nói tuy có các điều thiện như từ, hiếu, nhưng 
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đều là tả nghiệp, tuy có thấy nghe nhưng đều vô 
ký. Đã không có chánh thiện, thì đều gọi là tà ác. 
Thủ nghiệp, cầu nghiệp là đối với pháp thiện. 
Trong pháp thiện thì trước sinh thiện dục, kế là 
sinh thiện tư, nay lây thủ nghiệp đối lại với thiện 
dục, câu nghiệp đôi với thiện tư. Tuy nói là thiện, 
nhưng chính là vô ký. 

Trong dụ nêu lên cây Ha-lê-lặc chỉ thuân một 
vị đắng, còn sắc và hương thì chăng phải đăng: 
nhưng trước hỏi Xiến- đê há không có điêu thiện ư? 
Họ có tâm thương yêu, ặt là có điêu thiện! Cho nên 
Phật đáp răng đều là tà ác. Trang Nghiêm cho răng: 
"Không có điều thiện xuất thê, có điều thiện 
thương Yêu”. Quang Trạch cho răng: "Dù có lòng 
thương yêu thì cũng đều là tánh vô ký, chăng gọi 
là tánh thiện. Như đánh cờ VIỆt chữ v.v... là Công 
xảo vô ký”, Khai Thiện cho răng: "Dứt thiện làm 
ác, dẫu có lòng thương yêu, thì cũng thuộc tà ác, 
đâu được gọi là thiện”. Các sư Trung Quán đông ý 
với Khai Thiện cho rằng: Nghiệp ác nặng mang Ở 
thân, như trồng dưa đắng, rễ lá đều đắng. 

Hợp dụ, như văn gh1. 

Từ câu: "Này Thiện nam! v.v..." trở xuông là 
đoạn hai nói về căn tánh bất định, hoặc ác hoặc 
thiện. Văn có hai: Một là nói về bắt định, hai là hỏi 
đáp nói về nghĩa. Nói bất định có hai ý là nói về 
bất định và dứt mất gốc thiện. Thứ nhất lại có ba: 
Một là biết căn bất định; hai là nêu tướng bắt định; 
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ba kết luận về bất định 

Thứ hai là nêu tướng. 

Thường tu tập thì thành lợi căn, chuyến hạ 
thành trung thượng: chăng tu tập thì độn, chuyển 
thượng thành trung hạ. 

Thứ ba là kết luận. 

Từ câu: "Vì không định v.v..." trở xuống là nói 
về bất định nên dứt mất sốc thiện. Văn có ba: một 
là nói bất định, dứt mắt thiện. 

Kế là nói nếu chắc chăn thì chăng phải như thế. 

Từ câu: "Vì thê v.v..." trở xuông là chứng minh 
cho bất định. Từ câu: "Ca-diễp bạch Phật v.v..." trở 
xuống là phân nói nghĩa. 

Phật đáp có hai: Một là y cứ theo Thiện Tĩnh; 
hai là y cứ theo người khác. Chăng những biết căn 
tánh của Thiện Tinh, mà còn biết căn tánh của 
người khác. Thứ nhất lại chia làm ba đoạn: một, 
nói Thiện Tình ở vương vị thì có khả năng phá diệt. 

Từ câu: “Thiện Tĩnh v.v..." trở xuông là thứ hai, 
nói xuất gia hay chẳng xuất gia đêu dứt trừ gốc 
thiện. Xuât gia thì tăng tâm cung kính, phát triển 
các pháp thiện như tu thiền định, đọc tụng v.v... 
như trên đã nói. 

Từ câu: "Nếu ta chăng cho v.v..." trở xuống là 
đoạn ba, kết luận tri căn lực. 

Kế là từ câu: "Phật xem chúng sinh v.v..." trở 
xuống là y cứ theo nhưng người khác mả trả lời. 
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Văn có hai: một, là nói về bất định; hai, là nói theo 
nổi chìm. Thứ nhất lại có ba: Một, là nói việc về 
dứt mắt gốc thiện. 

Hai, Từ câu: "Vì sao? v.v..." trở xuống là nói 
dứt mắt thiện. 

Thứ ba, từ: "Vì nhân duyên này v.v..." trở 
xuống là kết thúc về dứt mất thiện. 

Từ câu: "Như Lai lại biết v.v..." trở xuông là 
nói về sinh thiện. Có pháp, dụ và hợp, thứ nhât là 
pháp thuyết. 

Suối dụ cho Phật tánh, làng xóm dụ cho âm 
thân, khát nước dụ cho khổ ép ngặt, muốn đi đến 
là dụ cho tâm câu an vui, người trí là dụ cho Phật, 
Bồ-tát. 

Hợp dụ, trước là hợp. 

Sau lại kết luận biết căn lực. 

Từ câu: "Bấy giờ v.v..." trở xuống là nói về lên 
xuống khác nhau, xuống thì nhiêu, lên thì ít. Văn 
lại có ba: một là nêu việc để hỏi. 

Ca-diếp lãnh chỉ, vâng đáp. 

Thứ ba là hợp. Có ba: một là hợp quả. Y cứ 
theo nhân mà hợp. 

Thứ ba là kết luận tri căn lực. 

Từ câu: "Bô-tát Ca-diếp v.v..." trở xuống là ý 
thứ ba nói về giáo bất định. Phật quán sát căn cơ 
khác nhau, nên nói giáo có khác, chúng sinh chắng 
biết căn giáo khác nhau, nên chấp trước mà gây ra 
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sự tranh luận, dứt mất sốc thiện. 

Văn có hai đoạn là hỏi và đáp. Phân hỏi có ba: 
một là nói về biết căn, hai là nói về tranh chập, ba 
là kết luận. Hỏi vì SaO nÓI bất định đề dẫn đến tranh 
luận. Thứ nhất nói về biết căn. 

Lẽ ra cũng nói quá khứ, nhưng văn lược bỏ. 

Từ câu: "Các chúng sinh ấy v.v..." trở xuống là 
nói về tranh luận. 

Do đây mà tạo ra sự tranh luận. Khai Thiện nói 
hai mươi việc tranh luận, Dung Thành nói hai 
mươi mốt việc. 

Từ câu: "Như Thế Tôn v.v..." trở xuống là kết 
luận nêu câu hỏi, v.v.. 

Phật đáp ba câu hỏi, trong quyên này đáp hai 
câu hỏi trước, quyền sau phân đầu đáp cậu thứ ba. 
Đáp câu thứ nhất có hai: Trước là nói về giáo bất 
định, kế là nói về pháp bất định. Văn thứ nhất lại 
có bốn: một nói lý sâu khó hiểu; hai, là nói hai 
người ngu và trí; ba, nói cần nói bất định; bỗn, kết 
luận tri căn lực. Tức là ý bốn Tất-đản. 

Đầu tiên nói lý sâu xa, sáu thức của phàm phu 
chăng thể biết, chỉ có Thánh trí mới hiểu được. Đây 
là ý Đệ nhất nghĩa. 

Từ câu: "Nếu đối v.v..." trở xuống là nói ngu 
trí, trước nói trí, sau nói ngu. 

Người trí nghe nói có thì biết không, nghe nói 
không thì biết có, nghe nói có không thì biết chắng 
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phải có không, một và hai cũng giông như thế. 

Người ngu nghe nói có thì liên chấp có đối lập 
với không, nghe nói không thì cho là không mà 
chăng có, nghe nói vừa có vừa không, thì châp cả 
hai cùng tồn tại, nghe nói đêu bỏ thì chấp cả hai 
đêu xả. Đôi diện nghe mà còn như thế, thì đến đời 
mạt pháp lâu xa vệ sau, sẽ không có cách gì hiểu 
nối. Đây là nghĩa Đối trị Tất-đản. 

Thứ ba từ câu: "Tất cả v.v..." trở xuống là nói 
phải thuyết bất định. Văn có pháp, dụ và hợp. 

Vì độ chúng sinh nên nói bất định, đó vốn là vì 
lợi ích, chứ chắng nên chấp bất định, để xảy ra 
tranh luận. 

Như thây thuốc dùng thuốc vốn là để trị thiện 
bệnh, chứ chăng bao giờ muôn người uỗng thuốc 
mà thành bệnh. 

Về cõi nước thì có ranh giới đất đai khác nhau, 
đầu phải chỉ một loại, một loại thì không có lợi ích; 
Như nước này thời tiết giá lạnh thì đặp chăn nệm, 
mặc áo da thú. Lúc đói khát chỉ x1n được thịt. Ngôn 
ngữ của người, như Bô-tát Cửu trụ nói chắng thấy, 
Thập trụ nói thây chút phân. Vì người là tùy theo 
căn tánh. Đây là ý nghĩa vì người. 

Thứ tư là kết luận nói tri căn lực; tức nghĩa Thê 
giới Tất-đàn. Có bản kinh không có phân kết này, 
đó là do sót mất. 

Từ câu: "Đối với một danh v.v..." trở xuống là 
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nói rộng về pháp bất định. Văn có ba: một là nói 
về pháp bất định, hai là dẫn chứng, ba là kết luận 
nói Nhị thừa chắng biết. Văn thứ nhất có hai: 
Trước nói danh nghĩa bất định, sau nói rộng lược 
bất định. Về danh nghĩa, trước là nêu chương sau 
giải thích. 

Trong đây nêu ba chương, nếu muốn đôi đãi 
nhau để luận, thì nên lập sáu câu: Đôi một danh mà 
nói vô lượng danh, nên lập câu: Đôi với vô lượng 
danh mà nói một danh; câu: Đôi một nghĩa mà nói 
vô lượng danh, nên lập câu: Đôi vô lượng nghĩa 
mà nói một danh; câu: "Đôi VỚI VÔ lượng nghĩa nói 
vô lượng danh, nên lập câu: Đối với vô lượng danh 
mà nói vô lượng nghĩa. Ở đây văn đã lược, chỉ nêu 
một bên. 

Nêu một từ Niết-bàn mà chứa đựng các danh 
khác nhau. Đại lượng nói: Niết-bàn là tên chung 
của tám vị, là gọi chung các đức, ý nghĩa nói này 
các Sư lại có nhiều cách phiên dịch khác nhau và 
cũng do đó mà sinh ra tranh luận. 

Kế là giải thích một nghĩa nói vô lượng danh. 

Nêu Đề Thích, so với sự giải thích ở trước có 
øì khác? Trước y cứ theo pháp, sau y cứ theo 
người, trong phân giải thích lại ở dưới thì y cứ theo 
năm âm, ở đây thì y cứ theo quả pháp, cũng là một 
nghĩa mà đặt ra nhiều tên, phân biệt thành nhiều 
loại, dẫn đến giải thích khác nhau. Vì thế Hà Tây 
dịch từ Bà tha bà là Hảo Nghiêm Sức, vì khi xưa 
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bố thí y phục tốt đẹp, nên nay được quả báo có y 
phục đẹp đẽ. Phú-lan-đà dịch là điều phục các căn, 
tức nói Thiên đề, bên ngoài thì dùng y phục tốt đẹp 
để trang nghiêm dung mạo, bên trong thì dùng 
pháp thiện điều phục tâm ý. Ma-khư-bà dịch là Vô 
Thăng Vô Quá, vì vượt hơn các vị trời. Nhân-đà- 
la dịch là Quang Minh, vì có ánh sáng rực rỡ nhất. 
Mắt trời: vì đồng thời biết được một ngản nghĩa 
dứt trừ một ngàn việc. Kim Cương: vì thân bên 
chắc. 

Thứ ba là giải thích vô lượng nghĩa nói vô 
lượng danh. 

Đây là y cứ theo Như Lai đây đủ muôn đức để 
giải thích, tức là vô lượng nghĩa, mỗi nghĩa một 
danh thành vô lượng danh. Tám trí có ba cách giải 
SN Một là cho răng thường v.v..., võ thường 

. là tám; hai là cho răng bốn đề mỗi để đều có 
nhá) và dụ thành tám, tức y cứ theo cõi Dục mà 
nói tức là pháp, nêu theo Săc và Vô sắc thì đó là 
Trụ. Các Sư Thành Thật y cứ theo hiện tại mà nói 
là pháp, theo quá khứ, vị lai mà nói là dụ. Ba là 
kinh Uu-bà- tặc giới nêu tám trí, trong đó gồm bảy 
trí giống như Dảy pháp thiện nói trong phẩm Phạm 
Hạnh, cộng với tr1 căn là tám. 

Thứ tư là từ câu: "Lại có một nghĩa v.v..." trở 
xuống là giải thích lại hai chương. 

Trước y cứ theo Đế Thích chỉ dùng nghĩa 
Thiện, có vô lượng danh, danh này chăng chung 
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cho nghĩa ác. Vì muốn nói lên ý này, nên lại y cứ 
theo năm âm. Đây là pháp hữu lậu, nên gọI là điên 
đảo, âm là cảnh khổ đề, làm cảnh quán của niệm 
xứ, tức quán sắc bất tịnh, quán thọ khô, tưởng và 
hành vô ngã, quán thức vô thường, nên gọi là Bốn 
niệm xứ. Trù sắc âm ra còn bôn âm kia là bốn thức 
trụ xứ. Âm chung cho trong ngoài nên gọi là Bốn 
thực, vì thông nhau nên gọl là Đạo; từ chỗ thật 
pháp mà có thời giả danh nên gọi là Thời; vì thể là 
vô tướng nên gọi là Đệ nhất nghĩa; ba tu là phiền 
não của thân, giới và tâm chính là ở hành ấm, Giải 
thoát tức là hữu vi Giải thoát, cũng gọi là mười hai 
nhân duyên, tức lấy năm âm làm thể của nhân 
duyên; cũng gọi là Ba thừa, năng, thành thân của 
Ba thừa. Các nghĩa khác đều có thê tự hiểu, chắng 
cần phải giải thích v.v... 

Từ câu: Này Thiện naml v.v..." trở xuống là 
đoạn hai, nói rộng lược về bất định. Văn có ba: một 
là nêu chương; hai, là từ câu: "thế nào v.v..." trở 
xuống là giải thích; ba là kết luận. 

Nói Thê đề là Đệ nhật nghĩa để: A dịch là Vô, 
nhã dịch là trí, nghĩa là Kiều-trần-như được trí Vô 
sinh, đây là y theo Thế đề mà nói Đệ nhất nghĩa đề, 
các câu khác có thể tự suy ra mà biết. 

Thứ ba, từ câu: "Cho nên v.v..." trở xuống là 
kết luận. Văn có hai, trước kết luận về bất định. 

"Người có trí v.v..." trở xuống, nói người thấp 
kém chắng thế biết được. 
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Từ câu: "Vì sao? v.v..." là nói về người bất 
định. 

Chăng nói năm việc cho năm hạng người, tức 
chăng dùng đối trị mà chỉ dùng vị nhân. Chỉ dạy 
giới, nhẫn thiên, tuệ cho người bỏn sẻn, còn tự 
mình thực hành bồ thí. Đối với người phá giới thì 
dạy họ tu Thiên, tuệ, v.v..., còn tự mình giữ giới. 

Từ câu: "Vì thế v.v..." trở xuống là dẫn chứng. 

"Nói pháp v.v..." trở xuông là đoạn ba, kết luận 
nói Nhị thừa chắng thể biết. 

Từ câu: "Như lời ông nói v.v..." trở xuống là 
trả lời câu hỏi thứ hai về tranh luận, chấp chặt. Văn 
có hai là đáp lược và nói rộng. 

Đầu tiên nói giải lực, cũng gọi là Dục lực, là 
phép biết Dục giải của chúng sinh. Văn lại nói hai 
năng lực này tức là lực thứ tư căn lực và lực thứ 
năm giải lực. 

Từ câu: "Này Thiện nam! v.v..." trở xuống là 
phân thứ hai đáp rộng, trong đó nói Phật vì ứng 
hợp cơ duyên nói có khác nhau, nhưng chúng sinh 
không hiểu, dẫn đến tranh luận. Có hai mươi mốt 
điều: một là nói Niết-bàn và chắng Niết-bàn, phải 
giải thích theo DỊ bộ: Như Tát- bà-đa y cứ theo sự 
để nói về rốt ráo Niết-bàn, Đàm-vô-đức và Tăng- 
kỳ thì y cứ vào lý mà nói về rốt ráo Niết-bàn. Xưa 
nay các Sư phê bình hai bộ này răng: Bà- đa thì sa 
mà đoản, Vô đức thì đúng mà trường" tất cả đều 
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chắng hợp ý Phật. Văn kinh ghl: "Nếu nói Như Lai 
rốt ráo Niết-bàn hay chẳng rôt ráo Niễt-bàn thì đều 
là lời gây tranh luận, chắng đạt được ý ta”; Vì sao 
lại phê bình mà vọng xêp vào trường đoản. Hà Tây 
cho răng rốt ráo là Đoạn, chắng rốt ráo là Thường. 
Nói đoạn thường, chẳng lẽ là đoạn thường ư? Mà 
đó chắng đoạn chắng thường, năng đoạn năng 
thường. Nói đoạn mà chắng trái với thường, nói 
thường mà chăng trái với đoạn, đoạn thường chắng 
trái nhau, đoạn thường đều tròn đây. 

Các sư Trung Quán cho rằng Phật tùy cơ mà 
nói, đầu được cho là đúng sai, mất đi ý Phật. Như 
thây thuốc tùy bệnh mà cho thuộc khác nhau. Các 
đệ tử chắng hiểu, nên vọng chấp làm mất đi chỉ thú. 
Đây là lần tranh luận thứ nhất. Văn có hai: Trước 
là nêu chương. 

Kế là giải thích. Văn có hai, một, là giải thích 
nhật định chấp Niết-bàn; hai là giải thích chấp 
không Niết-bàn. Văn thứ nhất lại có hai: là giải 
thích và kết luận. 

Đầu tiên, Đức Phật vì năm việc mà nói Niết- 
bàn: Một là vì các vị tiên; hai là vì lực sĩ; ba là vì 
Thuân-đà; bốn là vì Tu-bạt; năm là vì vua A-xà- 
thê. Thứ nhất: Tiên sinh sống ở Hương Sơn, mà nói 
dân truyền đến, tức là do các vị trời truyền đến núi, 
chỗ ở của các vị tiên, đêu chứng quả A-la-hán, 
nhưng có Quyên có Thật. Vì phá chấp thường, cho 
nên Phật nói vô thường. 
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Từ câu: "Ở thành Câu-thi-na-kiệt v.v..." trở 
xuống là vì lực sĩ. 

Từ câu: “Có một người thợ giỏi v.v..." là đoạn 
ba, vì Thuân-đà mà Niêt-bàn. 

Từ câu: "Trong thành Vương xá v.v..." trở 
xuống là thứ tư, vì Tu-bạt. 

Này Thiện nam! v.v... là thứ năm, vì vua A-xà- 
thế. 

Từ câu: "Bô-tát có hai hạng" v.v... trở xuông là 
phân hai, giải thích chấp nhất định chăng phải 
Niết-bàn. Văn có hai là giải thích và kết luận. 

Vì Bồ- tát giả danh mả nói chăng Niết- bàn, còn 
đối với Bô-tát chân thật thì chăng nói Niết-bàn, 
Bồ-tát này biết Như Lai chăng phải thường, chăng 
phải vô thường, đâu thê chỉ nói thường hoặc vô 
thường. 

Từ câu: “Có các chúng sinh v.v..." trở xuông. là 
đoạn hai, tranh luận. Nói về hữu ngã vô ngã, cần 
phải khéo nói về các bộ phải: Các Sư Số luận theo 
bộ Tát-bà-đa nên chỉ nói vô ngã để phá thuyết của 
ngoại đạo, cho đó là tà ngã, chăng phải ngã giả 
danh, một bê nói là vô ngã, tuy nói vô ngã mà rốt 
cuộc là vô ngã vô thường được nhập đạo, chăng 
đồng với ngoại đạo. Các sư luận Thành Thật đông 
với bộ Đàm-vô-đức nói có giá ngã, phá thuyết tức 
âm lìa ấm của ngoại đạo, nói có Tương tục giả ngã, 
nhân thành giả ngã, lại nói thật pháp niệm niệm 
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diệt nên không, có giả danh tương tục giả ngã, nhân 
thành giả ngã. Lai nói thật pháp niệm niệm diệt cho 
nên vô nghĩa, vì giả danh nôi nhau chẳng dứt nên 
có Ngã. Lại nói Chân đề vô ngã, Thế để có ngã; Ở 
đây một bề nói có ngã. Hai vị trên đều chẳng đạt 
được ý Phật nên dẫn đến tranh luận. Chiêu-đê giải 
thích răng: Hai văn ấy nói Ngã và Vô ngã là để phá 
trừ hai bệnh; tức nói có ngã là trừ phá tà vô ngã, 
chăng nói giả ngã mà nói vô ngã là để phá tức ngã 
lia ngã; người chấp thường thì nói thăng vào vô 
ngã cũng chăng nói giá ngã. Chân Đề hỏi Tăng: Nếu 
ngã vô ngã phá ngã vô ngã, thi có việc ây chăng? 
Nêu trong lý chắng có ngã và vô ngã thì cũng 
chăng thể dùng ngã vô ngã để phá bệnh? Và lại, 
trong sinh tử đã dùng ngã vô ngã để phá bệnh, thì 
trong Niết-bàn lẽ ra cũng nên dùng Thường vô 
thường để phá bệnh. Nếu trong Niết-bàn chỉ có 
thường không có vô thường thì trong sinh tử chỉ có 
vô ngã chăng có ngã. Như Trung luận nói: "Chư 
Phật hoặc nói ngã hoặc nói vô ngã, trong thật tướng 
các pháp chăng có ngã chăng phải không có ngã, 
nên dùng ý ý này để so sánh giải thích các tranh luận. 
Văn có hai: Trước nói có ngã, sau nói vô ngã. Thứ 
nhất lại có hai: trước nói tương tục giả ngã để phá 
tà vô ngã. 

Từ câu: "Một thuở nọ, ta v.v..." trở xuống là nói 
về nhân thành ngã. Văn có hai: Trước nói về nhân 
thành, sau nói về nhân thành, sở thành. 
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Văn nói: Ngã tức là tánh, xưa có hai cách giải 
thích: một cho răng đó là tánh của Phật tánh, dẫn 
văn trước nói: "Hai mươi lăm hữu có ngã hay 
chăng? v.v..." Hai là cho răng tánh giả danh là ngã 
tánh, tánh tức là thể, thể tức là nhân thành. Trong 
ba giả chỉ có nhân thành là thể tục, đãi là dụng. Bên 
trong là bôn âm, bên ngoài là bốn đại. Mười hai 
nhân duyên là tên chung của sắc và tâm; chúng 
sinh là giả danh tánh. Các thân này là nhân thành 
giả; Nếu từ đó mà lập nghĩa Phật tánh, thi thân 
chúng sinh đều do năm âm mà thành, Phật tánh 
chính là y cứ theo pháp tánh của năm âm trong thân 
chúng sinh. Ba cõi tức là tâm vương trong năm âm. 

Từ câu: "Công đức v.v..." trở xuống là nói nhân 
thành, sở thành. Hạnh nghiệp tức là nhân, trời Tự 
Tại là quả. Tu nhân được quả. 

Nói tự tại, chắng những nêu trời Tự Tại cõi 
Dục, mà còn nói chung các vị trời. Thê là bốn 
đường còn lại. 

Từ câu: "Một thuở nọ, v.v... "trở xuống là phân 
thứ hai, nói về vô ngã. Trước là Phật nói, sau là 
khởi chấp. Thứ nhất lại có ba: 1/ Giả hỏi; 2/ Giả 
đáp; 3/ Quán vô ngã được lợi ích. Hỏi có ba: 1/ Hỏi 
về danh, vì sao gọi là ngã? 

2/ Hỏi về Thể, tức hỏi ai là ngã? 3/ Hỏi về 
duyên. 

Từ "Bây giờ v.v..." trở xuống là giả đáp. Văn 
có ba: 1/ Đáp về đại ý chung: 2/ Đáp riêng: 3/ Kết 
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luận không có lợi ích. Thứ nhất có hai ý là nêu 
chương và giải thích. 

Giải thích. 

Từ câu: "Như lời ông hỏi v.v..." trở xuống là 
đáp riêng ba câu hỏi. 

Đại ý đã đủ đâu cân phải đáp riêng? 

Nhưng đầu tiên nói chung về vô ngã, kế đó nói 
chung về giả danh, giả thể và giả nhân duyên. 

Trong giá danh nói là Kỳ, Hà Tây cho răng: 
Như người vào thời kỳ khê hợp, ứng thời kỳ mà 
đến tức là hợp nghĩa, chăng ứng thời kỳ thì chăng 
hợp. Năm âm hòa hợp thì thành giả danh, nên nói 
là kỳ. Kế là nêu nghiệp để :. đáp câu hỏi về Thế, kế 
là nêu Ái để đáp câu hỏi về duyên. 

Nghiệp có công năng thành quả nên có nghĩa là 
thể, Ái là phiên não nhuận sinh từ nghiệp, lại là 
nghĩa của duyên. 

Từ câu: “Thí như v.v..." trở xuống, kết luận là 
không. 

Hai bàn tay có thê làm phát ra tiếng, âm thanh 
là dụ cho Thể, vỗ vào nhau là dụ cho Ái. 

Từ câu: "Tất cả chúng sinh v.v..." trở xuống là 
ý thứ hai, nói tức lìa đều không. 

Từ câu: “Các ngoại đạo v.v..." trở xuống là 
phân biệt. 

Kinh ghi: "Rốt cuộc chẳng lìa các âm", tức 
ngoại đạo khởi chấp "tức lia" mà ở đây nói lìa âm 
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thì không có việc ây. Có hai cách giải thích: 1/ Vôn 
đều chấp tức âm là ngã, không chập lia ấm, đối với 
cỏ cây chập là ngã; Phật phá tức âm vô ngã, thì lại 
chấp lia âm có ngã, nay ở văn này còn giữ ý phá 
nên nói" lìa âm có ngã thì chăng đúng". 

Hai, Tiểu thừa cũng có chấp nghĩa tức ấm có 
ngã, vì thế Phật mới phá, và cũng chắng được chấp 
lia ấm có ngã. 

Từ câu: "Tất cả chúng sinh v.v..." trở xuống là 
ý thứ tư, kết luận vô ngã. 

Từ câu "Bấy giờ v.v..." trở xuống là ý thứ ba, 
quán vô ngã được lợi ích. 

Lúc bấy giờ, giảng nói như thế thì hợp lý và 
được lợi ích. Châp đăm thành tranh luận. 

Từ câu: "Trong kinh v.v..." trở xuống là đoạn 
ba, tranh luận vệ có Trung âm m hay không. Bà-sa 
ghl: Dục-đa- dễ sắc-bà nói địa thọ sinh chắc chăn 
có Trung âm. Tỳ-bà-sà-bả nói chắc chắn không có 
Trung âm. Tát- bà-đa cũng nói chắc chắn có. Các 
nhà Thành Thật cũng nói có. Lại nêu nghiệp có lợi 
độn như mâu thuẫn lìa khỏi tay, nghiệp ác nặng thì 
vào thăng địa ngục, nghiệp thiện mạnh thì sinh về 
CỐI frỜI CỐI người, đều không. có Trung âm. Văn 
kinh, trước nói chắc chắn có, gồm ba phen, sau nói 
chắc chăn không, có bốn phen. 

Nếu nói có Trung ấm tức có sáu hữu, sáu hữu 
tức là sáu đường: Phật vì Đế-thích mà trừ Tu-la, 
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Tu-la chỉ là qui, nên chỉ có năm đường. Từ câu: 
“Ta lại nói v.v..." trở xuống là đoạn tranh luận thứ 
tư. Các Sư Số Luận nói vô lậu có lui sụt, như Sơ 
quả kiến đế một bê không lui sụt, tiến thắng vào 
Tư duy, hai quả kế dùng Đắng trí dứt hoặc nên có 
nghĩa lui sụt, A-la-hán vô lậu, theo lý thì không lui 
sụt. Hai quả trước lui sụt, kéo đắt A-la-hán lui sụt. 
Nêu dụ giêng cát, trên dưới đều có gạch khoảng 
giữa giếng cát, cát đã hư hoại thì gạch phía trên lại 
sụp xuông. Các sư Thành Thật cho răng vô lậu 
chăng lui sụt, chỉ có thiền định lui sụt. Tức là tu 
được định Điện quang của cõi Dục, nhưng định 
này khó an trụ, có lúc lại lu1 sụt, nên gọi là lui sụt, 
chứ vô lậu không có lui sụt. 

Văn kinh trước nói lui sụt, sau châp không lui 
sụt. Thứ nhất lại có ba là pháp, dụ và hợp. Pháp 
thuyết được chia làm ba: Một là nói chung 1y-kheo 
lui sụt, hai là nói chung về La-hán, ba là nói chung 
sáu hạng TEƯỜI. Nói chung Tỳ-kheo gồm có hai: 
một là nói chung. 

Kế là nói duyên lui sụt. 

Từ câu: "lại có hai thứ, v.v..." trở xuống là nói 
duyên về La-hán: Đâu tiên là nói La: hán có lui sụt. 
Kế là nêu riêng về Cù-chi là nghĩa A-la-hán có 
chết. 

Từ câu: "Ta lại nói v.v..." trở xuông là nêu 
chung sáu người. 

Một là lui sụt, hai là chăng lui sụt, ba là tuệ, bốn 
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là câu, năm là thời, sáu là chăng phải thời (phi 
thời). Thời là độn căn dễ lui sụt, chăng phải thời là 
lợi căn, chăng lui sụt. 

Từ câu: "Trong kinh v.v..." trở xuông là nêu dụ. 
Từ câu "Phiền não v.v..." trở xuống là hợp dụ. 
Nhân duyên chứa duyên ác bên ngoài. 

Bên trong không có nhân ác, thì bên ngoài 
chăng thể làm loạn động cho nên chăng lui sụt. 

Từ câu: "Trong kinh ta có nói v.v..." trở xuống 
là đoạn năm, nói về tranh luận, nói thêm Phật hữu 
vi vÔ vi. Tát-bà-đa thì nói là hữu vi, Tăng-kỳ nói là 
vô vi, luận Thành Thật nói hai bên, vì không lời 
cho nên vô vi, vì nương vào lời cho nên hữu vị, 
ứng thân hữu vi, chân thân vô vi. 

Trước nói về hữu vi. Hai là nói về vô vi. 

Từ câu: "Này thiện nam! Trong kinh v.v...” trở 
xuống là lần tranh luận thứ sáu; trước nói về chấp, 
kế là giải thích. Văn thứ nhất, Tát-bà- đa chấp nhân 
duyên là hữu vi, Tăng-kỳ là vô vi. Hữu vi thì cho 
răng nhân quả ba đời trôi lăn vô củng, há chăng 
phải là hữu v1 hay sao? Chấp vô vi thì cho răng lý 
mười hai nhân duyên là vô vi, tuy nhân quả vô 
thường mà lý của nó là vô vi. Văn chập thứ nhất, 
thứ hai: Trước là chấp hữu vi, kế là chấp vô vi. 

Giải thích: Trước nêu chương. 

Đầu tiên giải thích câu một: Chẳng từ duyên 
sinh tức mười hai chị ở vị lai, nhưng vị lai chỉ có 
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hai chi già và chết, vì sao nói mười hai chỉ? Đối 
với sự chưa có nhưng dân dân trôi lăn thì sẽ có; tuy 
chăng. từ duyên, nhưng nghĩa mười hai chi đã đủ, 
há chắng phải là vô vi ư? Dùng một câu này để 
chứng minh cho vô vi, còn ba câu kia nhân tiện mà 
lập thêm. Giải thích câu hai: Từ duyên sinh mà 
chăng phải mười hai nhân duyên tức là vị A-la-hán 
đã phá hoại ba nhân, không còn sinh tử, tức đã phá 
mười hai nhân duyên rồi mà thân năm âm này từ 
mười hai nhân duyên sinh. Giải thích câu ba câu, 
bồn rất dễ hiểu. 

Từ câu: "Trong kinh ta đã nói v.v..." trở xuống 
là đoạn bảy, nói vê tâm thường, vô thường. Tát-bà- 
đa nói tâm không nối nhau tức là vô thường, Tăng- 
kỳ nói tâm có nồi nhau tức là thường. Thành Thật 
dùng nghĩa của Tát-bà-đa. Văn có hai: Trước nói 
chấp tâm là Thường, sau nói chấp tâm Vô thường. 

Nói bốn đại tan hoại, thân này hoại diệt, người 
làm thiện thì tâm đi lên; tức sinh về cõi nước thiện, 
lại mang tâm này đến cõi thiện, vậy há chăng phải 
là nghĩa thường hay sao? Làm ác cũng giống như 
thế. 

Từ câu: “Trong kinh ta nói v.v..." trở xuông là 
lần tranh luận thứ tám, nói về chướng đạo, chăng 
chướng đạo. 

Tát-bà-đa cho răng có chướng đạo, Tăng-kỳ 
nói không chướng đạo, Thành Thật nói có chướng 
ngại và không chướng ngại. 
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Từ câu: "Lại nữa trong kinh v.v..." trở xuống lả 
lần tranh luận thứ chín nói Thế đệ nhất ở cõi Dục 
là chung cho ba cõi. Nếu Tát-bà-đa nói bốn định 
căn bản của cõi Sắc có khả năng phát khởi Thế đệ 
nhất, thì Đàm-vô-đức cho răng hai cõi Dục và Sắc 
cùng phát khởi năm phương tiện, bất luận nói cối 
Vô sắc phát năm phương tiện. Bộ Độc Tử cho rằng 
cả ba đêu phát, khi ở phàm phu đã dùng Đăng tâm 
dứt hoặc đến cõi Vô sắc mà sau đó tu vô lậu dứt 
hoặc đến cõi Vô sắc, nhưng việc dứt hoặc ở trước, 
tức là phát khởi phương tiện; nên nói cả ba cõi đều 
phát. 

Văn kinh có ba, mỗi phân chấp một cõi. 

Kê là từ câu: "Irong kinh ta nói v.v..." trở 
xuống là lần tranh luận thứ mười, nói về bố thí 
chung cho cả ba nghiệp hay chắng chung cho ba 
nghiệp. Thành Thật cho răng chỉ ở ý nghiệp, lây 
việc xả tài vật tương ưng với Tư làm chánh Thê, 
cũng dùng thân miệng giúp sức. Ty-đàm dùng 
nghĩa của Tát-bà-đa cho răng định chung cho ba 
nghiệp, vì ý nghiệp thiện nên thân miệng cũng 
thiện. 

Văn có hai: trước nêu chấp ở ý, sau nói chung 
cho năm ấm. 

Nói bốn câu như thí chủ tin nhân quả, v.V... thì 
đều nói lên Thí ở ý nghiệp, sau nói về sắc, lực là 
thuộc thân, biện tài thuộc miệng, mệnh là Thiúoe# ý. 

Từ câu: "Một ngày kia v.v..." trở xuống là lần 
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tranh luận thứ mười một, nói về việc có ba vô vi 
hay không có ba vô vI. 

Trong các bộ phái chăng thấy bộ nào chấp 
không có ba vô vi, vì sao ở đây có văn này. Điều 
này cũng có nghĩa như các sư Thành Thật cho rắng 
ba vô vị đã đồng là vô vi thì đầu có khác thể, đó là 
chấp không có vô vi. Các sư Số Luận châp ba vô 
vI có tự thê riêng, tức có ba loại, tức là châp có ba 
VÔ VI. 

Từ câu: "Một ngày kia v.v..." trở xuống là lần 
tranh luận thứ mười hai có tạo sắc và không có tạo 
sắc. Ty-đàm cho là có, vì bốn đại mới có hình sắc, 
hiển sắc, còn Thành Thật thì cho là không. Văn có 
ha1: trước nói có, lại có hai: một là nói vê bôn đại 
năng tạo. 

Từ câu: "Thí như v.v... " trở xuông là ý thứ hai 
nêu xanh vàng v.v... là sắc sở tạo, nhẹ nặng, trơn 
nhám là xúc sở tạo. 

Kế là nói không tạo. 

Văn này quá lược, vì y cứ theo sự mà nói, phân 
nhiêu do bốn đại mà có nghĩa tạo, cho nên chắng 
nói rộng về nghĩa không có sắc sở tạo. 

Từ câu: “Thuở xưa v.v... : " trở xuống là nói lần 
tranh luận thứ mười ba, có sắc vô tác và chẳng có 
sắc vô tác. Tát-bà-đa chắc chắn là vô tác có sắc, 
Thành luận và Đàm-vô-đức thì chắc chăn vô tác 
không có sắc, Tăng-kỳ nói chung là vô tác mà 
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chăng nói là có sắc hay không sắc. 

Văn trước chấp có sắc, chắng phải nhân quả 
của dị sắc là tâm; nói vô tác tức chăng làm nhân 
cho tâm, chăng làm quả của tâm, nên biết là sắc. 
Hà Tây cho răng: "Chăng sinh các sắc khác". 

Văn có hai: Trước nói có, sau nói không. 

Từ câu: "Trong kinh ta nói v.v..." trở xuống là 
lần tranh luận thứ mười bốn, nói về có tâm sở và 
không có tâm sở. Bộ Tát-bà-đa cho là có Dị thể tâm 
sở riêng, đông thời sinh khởi, Tăng- kỳ nói không 
có tâm sở, Phật-đà-Đề bà nói không có tâm sở dị 
thê khởi, mà thứ lớp khởi trước là tâm, khởi sau là 
tâm sở, các Sư Thành Thật thì cũng đông như trên. 

Văn có hai: Trước nói không có tâm sở, sau nói 
có tâm sở. Thứ nhất lại có hai: một, là nêu mười 
hai nhân duyên của bậc thánh. 

Kế là nói mười hai nhân duyên của phàm phu. 
Văn có hai: Một, là nói pháp sau tức pháp trước; 
Hai, là nói pháp trước tức pháp sau, đã tương tức 
thì một, nên không có tâm sở; văn thứ nhất có thể 
Xét rõ. 

Từ câu: "Từ thọ v.v..." trở xuống là nói pháp 
trước sinh pháp sau. 

Nên xét kỹ, trong đây nói Thọ có chỗ cho răng 
đó là chi ở đời vị lai, chứ chắng phải chỉ ở đời hiện 
tại. Từ câu: Trong kinh ta có nói, v.v..." trở xuống 
là ý thứ hai chấp có tâm sở. 
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Cũng y cứ theo năm âm, mười hai nhân duyên 
để nói vê tướng trạng, rất dễ thấy được. Tuy có sinh 
nhau mà chăng tức nhau, nên có tâm sở khác nhau 
riêng. 

Từ câu: "Hoặc có lúc v.v..." trở xuống là lần 
tranh luận thứ mười lăm, nói về năm hữu, sáu hữu. 

Các bộ phân nhiều nói năm đường, chỉ có bộ 
Độc tử nói sáu đường. Thích Luận cũng nói sáu, 
nhưng đường Tu-la thì Bà-sa nói có hai cách giải 
thích: 1/ Cho răng thuộc cõi trời; 2/ Cho răng thuộc 
qui thân. 

Nói một hữu là chung cho một hữu vi. Nay nói 
thêm răng: "Gọi chung hai mươi lăm Hữu chỉ trong 
một Hữu, nói chung tức là ba đường thập cũng chỉ 
chung cho một Hữu, chắng giông như cõi trời và 
người mỗi cõi chia ra làm nhiêu hữu, như cõi người 
có bôn, cõi trời có mười Dây. Nói hai tức nhân quả, 
thiện ác; nói ba tức ba cõi, nói bốn tức bốn loài 
sinh; năm tức năm đường, sáu là sáu đường, Dảy 
tức Dảy thức xứ. Hà Tây cho răng năm đường cộng 
với sắc và vô sắc thành bảy, Nói tám tức tám 
phước, Hà Tây cho rằng sáu đường cộng với Sắc, 
Vô sắc là thành tám phước, điều này chăng đúng 
vì ba đường làm sao gọi là phước? Nói chín tức 
chín loài chúng sinh, hai mươi lăm tức hai mươi 
lăm hữu, Hà Tây cho rằng chín gôm có tám thiên 
và cõi Dục. 

Từ câu: "Khi xưa v.v..." trở xuông là lần tranh 
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luận thứ mười sáu nói về năm giới, tám giới, đây 
đủ và chăng đây đủ. Tát- bà-đa cho răng thọ đủ mới 
được, Thành Thật cho răng chắng đủ cũng được, 
như kinh Ưu-bà-tắc Giới nói nêu chỉ thọ Ba quy y 
mà chưa thọ một giới nào thì gọi là Vô phân Uu- 
bà-tắc, cứ như thế mà gọi là nhị phân, đa phần, mãn 
phân. Như Trạch Châu giải thích: thọ đủ cả năm 
giới, nhưng chỉ giữ được một, hai thì gọi là nhất 
phân, nhị phân. 

Văn có hai: Trước nói năm giới chắng đủ, sau 
nói tám giới đầy đủ, nhưng lại cùng nêu ra. 

Từ câu: "Lại trong kinh v.v..." trở xuông là lần 
tranh luận thứ mười bảy, nói về Š phạm giới trọng có 
mất và chắng mắt. 1ỷy-đảm quyên bôn nói có phạm 
ĐIỚI trọng, xả tức mất gIỚI, cho nên Ty-đàm cho 
răng: Điêu ngự luật nghi giới có năm thời xả: Một 
là tà kiến tăng mạnh, hai là pháp diệt tận, ba là 
mạng căn bị cắt đứt, bốn là phạm giới trọng, năm 
là bỏ đạo. Như Tạp Tâm Tỳy-đàm lại có tăng và 
giảm, và cho đó là làm ô uế giới; trừ pháp diệt tận 
xả và phạm trọng cẩm. xả, đông thời nói hai việc 
trên chẳng phải là xả mất giới, lại thêm hai căn sinh 
và chẳng nhập sỐ chúng, cho răng các thời xả này 
chăng thuộc ni giới. Các bộ phái khác phân nhiêu 
đêu nói là chăng mất giới. 

Văn có hai: Đầu tiên chắc chăn mất giới, kế là 
chấp chăng mất. Đạt đến đạo đức chân vô lậu chỉ 
bày đạo tức tương tự vô lậu, thọ đạo tức trí giới, ô 
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uê đạo tức phạm giới. 

Từ câu: "Trong kinh ta có nói, v.v..." trở xuống 
là lần tranh luận thứ mười tám về một Thừa và ba 
Thừa. Trong các Bộ phái đều không có loại chấp 
này, vì sao? Vì một hay ba đều là Đại thừa lập ra, 
chứ chăng phải cảnh giới của các bộ phái, cho nên 
không châp nghĩa này. 

Văn kinh nói một thừa, một đạo, một nhân 
v.v... đồng thời nói: Chắng hiểu được ý ta v.v... thí 
như kinh Pháp Hoa nói rõ về một thừa, một đạo, 
tức biết được ba Thừa đều quy về một lý tức là thừa 
này, vì sao lại nói chăng phải? 

Giải thích răng: Văn kinh ở trước có nói: "Nêu 
đạt được hai chữ Thường trụ thì chắng đọa đường 
ác", văn này lại nói: "Chấp Thường thì chắng hiểu 
ý Phật" như thê đâu khác gì chấp một thừa, một 
đạo thì chẳng hiểu được ý Phật? Hơn nữa nếu nói 
Ba thừa đồng quy một thừa, được thành Phật, thì 
vì sao Đại Luận có câu hỏi răng: "Thanh văn có 
thành Phật hay không? Luận chủ đáp: "Việc này 
chắng thể luận bàn mà biết được". Nêu thê thì đâu 
thể nói đồng quy về một lý là đúng. 

Văn có hai: Trước nói đều được Phật đạo tức là 
một thừa. Sau nói chắng được, tức là ba nghiệp. 

Nói A-la-hán có hai loại: Hiện tại và vị la1, hiện 
tại thì đã dứt, vị lai chăng sinh. 

Từ câu: "Trong kinh ta v.v..." trở xuống là phần 
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luận nghị thứ mười chín, nói về Phật tánh lìa chúng 
sinh, tức chúng sinh. Các bộ cũng không có chập 
nảy, mà là chỗ chấp tức lìa của các nhà cận đại. 
Đương quả và chân thân tức lìa chúng sinh mà có, 
tâm và chúng sinh tức chúng sinh mà có, cả hai đều 
chăng đạt được ý Phật. 

Văn có hai: Trước nêu sáu việc và ba văn để 
nói về lìa. Sau nói chúng sinh tức là Phật tánh. 

Từ câu: "Vì nhân duyên ấy v. V.... tỞ xuông là 
đoạn luận tranh thứ hai mươi, nói về phạm bốn giới 
trọng, có Phật tánh và không có Phật tánh. Khai 
Thiện cho răng có hai mươi đoạn, đoạn này thuộc 
về nghĩa Phật tánh tức lìa của đoạn mười chín. 
Dung Thành cho rằng có hai mươi mốt đoạn, đây 
là đoạn hai mươi, đâu thể nói là thuộc đoạn trước, 
đoạn trước tức chúng sinh, lia chúng sinh; ở đây 
nói về gây ra năm tội nghịch, phạm bốn ĐIỚI trọng 
có hay không có Phật tánh; vậy đâu thể nói là 
đông? Cho nên biết hai đoạn khác nhau. 

Từ câu: "Trong kinh, ở nhiều đoạn v.v..." trở 
xuống là đoạn tranh luận thứ hai mươi mốt về việc 
có mười phương Phật hay không? Tát-bà- đa nói 
không có, Tăng- -kỳ nói có, Thành Thật nói răng Ở 
một thê giới thì không, đối với nhiều thê giới thì 
có. 
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-oQO- 


ĐẠI BÁT-NIÊT-BÀN KINH SỚ 
QUYẾN 29 


Phẩm 24: CA-DIÊP (PHẢN 2) 

Đầu phân hai là trả lời câu hỏi kết thứ ba. Đức 
Như Lai khéo biết căn tánh, vì sao nói bất định 
khiến cho mọi người tranh luận? 

Văn có hai: Trước khen ngợi lý sâu xa, sau là 
phân biệt nghĩ chấp. Văn trước lại có hai: một là 
nói thuyết bất định là cảnh giới của Phật. 

Vì lý sâu xa, chứ ' chắng phải Phật cô ý nói bất 
định trái nhau để dẫn đến tranh luận. Do đệ tử 
chăng đạt lý nên mới tranh chấp. 

Từ câu: "Nếu có người v.v..." trở xuống là ý 
thứ hai, lại có hai: l/ Khuyên nên ì sinh nghĩ; 2/ Là 
khuyên chớ nên chập. Nêu nghe nói bất định mà 
cho là đúng, thì chắc chăn thành gôc mê lầm, vì thê 
mới khuyên. 

Văn trước nói: "Nghi là bến bờ của giải ngộ", 
lại là sốc mê hoặc, nêu là nghi trong mười sử thì 
đó là nghĩ kiến, chăng phải là bến bờ của giải ngộ, 
chắng thể phá hoặc. Nói như núi Tu-dI, có người 
cho răng phiên não cao lớn như núi Tu-di, tâm nghi 
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có công năng phả trừ; có người cho răng phiên não 
như núi Tu di vững chắc, tâm nghi có khả năng thôi 
bay. Vì thế lây Tu-di làm dụ. 

Từ câu: "Ca-diệp bạch Phật v.v..." trở xuống là 
đoạn hai, phân biệt. về nghĩ chấp, ‹ có hai: Trước 
gôm hai phen hỏi về chấp, sau gôm. bốn phen hỏi 
vê nghi. Hai phen trước đêu có hỏi và đáp, như văn 
kinh ghi. 

Ý hỏi là chưa thấy Niết-bàn thì đâu thể nghi là 
có hay không. 

Phật đáp: Sinh tử gọi là khổ, Niết-bàn chăng 
phải khổ, nhất định nhân có khổ mà nghi, chắng 
khô nhất định có, phi khô dứt trừ khổ ư? 

Phen thứ hai nêu việc hiện tại để hỏi về ngÌ1. 
Nếu thây khô thì nghi chăng khổ, người thấy Sơ 
quả lẽ ra nghi có đọa khổ. 

Phật đáp có bốn: một, phủ định. 

Đây chỉ là nghĩa định chứ chắng hợp với nghĩa 
nghi. Ta chỉ nhất định nói quả này chăng đọa, 
không hề nói đọa; cũng như nói Phật chắc chắn là 
Bậc Nhất Thiết Trí, đâu được đôi với tâm quyết 
định mà sinh nghi chắng định. 

Từ câu: "Vì sao v.v..." trở xuống là nêu tướng 
của tâm nghi đề hiển bày chăng nghi. 

Trong đây có ba dụ, đồng nói trước thây sau 
ngh1. 

Từ câu: "Tất cả chúng sinh v.v..." trở xuống là 
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kết thúc nghi chấp. 

Thứ tư, từ câu: "VÌ sao v.v..." trở xuông là giải 
thích Jý do nghĩ. Sự lý như thê không hề thấy qua 
mà vẫn sinh nghi, cân gì phải trước có thây rôi sau 
mới sinh ngh1. 

Phật đáp, trước muốn định ra Niết-bàn và sinh 
tử, sinh tử là sở đối trị, Niết-bàn là năng đối trị. Suy 
tính thử xem năng trị là có hay không. 

Từ câu: "Ý của ông v.v..." trở xuống là đáp câu 
hỏi về dòng sông đục. Trước nêu lại câu hỏi và phá 
bỏ, kế là trả lời. 

Dùng việc trước đã thấy sông đục, sông cạn ở 
những nơi khác, để nghi sông nơi đây có sâu cạn. 

Phen hỏi đáp thứ tư. 

Từ câu: "Ca-diễp bạch Phật v.v..." trở xuống là 
đoạn lớn thứ ba, nói về kiễn chấp đoạn thiện. Văn 
có ba: 

- Lại nêu người. 

- Nói về khởi kiến. 

- Dứt mất gốc thiện. 

Lúc trước đã nêu ra Thiện Tỉnh, nay lại nêu ra 
nữa là vì sắp nói về khởi kiến. 

Từ câu: "Lìa bốn việc này vV.V...' trỞ xuống là 
nói về khởi kiến. Văn có bốn đoạn: L/ Có sáu phen 
nói về không có nghiệp bồ thí; 2/ Có sáu phen nói 
không có cha mẹ; 3/ Có ba phen nói không có nhần 
quả; 4/ Có chín phen nói không có bậc Thánh. 
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Phước từ duyên sinh, người thí và người thọ 
duyên hợp thì tự sẽ sinh phước, như gieo hạt vào 
ruộng tốt, gặp trời mưa, nhờ nhân duyên đất nước 
đây đủ nên hạt nây mâm, đâu có bố thí cho kẻ 
nghèo lại bị quả báo nghèo cùng? Nghèo là quả 
kém, bố thí thì được quả báo tốt đẹp, chăng thể 
øleo lúa mà thâu hoạch cỏ được. Ruộng xâu thí 
thâu hoạch ít, chắng cần phải bàn. 

Nay nói thêm răng: Nếu bồ thí cho người nghẻo 
cùng mà bị nghéo cùng, thì lẽ ra gieo hạt xuông 
ruộng thì đến mùa đông sẽ thu lấy đât và nước. Nếu 
khởi kiến đoạn thiện, đoạn thiện khởi kiên, phân 
nhiêu là ở cõi Diêm-phù; ba chân kia rất yếu, các 
vị trời thì tham đắm lục lạc, địa ngục thì quá khô, 
đêu không cương quyết, cho nên ít có tâm này. 

1/ Nói Tử và quả giông nhau đề nói vô nhân. 2/ 
Nói người thí, người thọ và vật thí đều không; 3/ 
Nói thí cho người, người lãnh thọ rồi dù có làm 
thiện làm ác, cũng chăng liên quan đến người thí. 
Vậy nếu người thí bô thí cho dao bén đề giết người, 
việc ác này chẳng lẽ không quan hệ đến thí chủ ư? 
4/ Thí vật, vật vô ký thì đầu có được quả thiện; 5/ 
Làm chắng thể thấy, SUY ra thí do ý, ý đã chắng thể 
thây, thì việc thí há có thấy hay sao? Nhưng lại thây 
quả thiện ác; 6/ Nói không làm không chịu, nếu vì 
người chết mà tu phước, thì đâu có người nhận chịu 
phước này? 

Từ câu: "Không cha không mẹ v.v..." trở xuống 
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là đoạn hai, øồm sáu phen nói không có cha mẹ. 

Đoạn ba, ba phen nói không nhân quả. 

Nói làm thiện sau khi chết đọa vào ba đường 
ác, làm ác sau khi chết được sinh lên cõi trời cõi 
người. Giải thích răng: Tất cả đều tùy thuộc vào 
một niệm thiện ác lúc sắp chết mà đọa hay thăng. 
Còn những nghiệp khác chưa trả thì cũng chăng 
mất, dùng ba đời là hiện bảo, sinh báo và hậu báo 
để phân biệt, theo lý rất dễ hiểu. Các câu khác đều 
rât dễ hiều. 

Đoạn thứ tư gồm chín phen. 

Từ câu: quấn XÉf V.V..." trỞ xuông là ý ; thứ ba 
nói dứt mất gốc thiện. Trước nói dứt mất gốc thiện. 
Kế là phân biệt lợi độn. 

Hỏi: quá khứ, người Xiến-đê có tu nhân trí tuệ, 
lẽ ra phải có tập quả, vì sao lại dứt mất gốc thiện? 

Đáp: Chỉ có trí thế gian, không có trí xuất thế, 
mà trí tuệ thế gian đoạn dứt sốc thiện xuất thế, 

cũng dứt cả gốc thiện thanh tịnh. Ở thế gian VIỆC 
như thê không phải ít. Xưa Từ Bộc Xa rât giỏi xử 
đoán việc người, như khi ở thượng Ngu phạm lỗi 
thì hỏi đáp chăng được. Như Thiên Trụ Du hiểu rõ 
được nghĩa sâu xa mà chắng hiểu biết lời lẽ thê 
gian. Đó là những người Thượng trí mà chẳng hiểu 
việc thế gian, nhưng người Xiến- đề tuy có thê trí 
nhưng chưa hăn biết được pháp xuất thê. 

Từ câu: "Ca- diễp bạch Phật v.v..." trở xuống là 
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phân thứ hai trong đoạn lớn, nói về sinh thiện. Văn 
có ba ý: 1/ Nói vê Trung đạo, sinh thiện; 2/ Chỉ nói 
về Trung đạo; 3/ Chỉ nói vê sinh thiện. Thứ nhất có 
năm phen hỏi đáp. Cũng có thể gom làm ba: 1/ Một 
phen đâu nói về thời tiết sinh thiện; 2/ Một phen kế 
nói chắng dứt mất Phật tánh; 3/ Ba phen sau nói do 
tánh mà sinh thiện. 

Phen thứ nhất: 

Phật đáp có hai ý: Trước nói thời tiết, sau nói 
sinh thiện. 

Người lợi căn thì lúc mới vào, người độn căn 
thì sau ra. Theo lý thì có hàng Trung căn sinh thiện 
trở lại vào giữa hai thời này. Nhưng lúc ở địa ngục 
cho chịu khô không phút tạm dừng để có thể sinh 
thiện, nên chắng nói đến. 

Từ câu: "Thiện có ba loại v.v..." trở xuống, là 
đối với sinh thiện mà nói về đoạn thiện ở quá khứ, 
vị lai. Do còn thiện này nên thiện lại được sinh. 
Văn có ba: 1/ Nêu ba đời; 2/ Giải thích; 3/ Kết luận. 

Trong phân giải thích có hai: 1/ Là thiện quá 
khứ, thiện đã tiềm ân chăng thể dứt được; 2/ Nói 
nhân tuy diệt mà quả chưa chín, tức vị lai chưa 
khởi thì chắng thê dứt. 

bi thứ ba từ câu: "Vì thê chăng gọi là, v. V... trỞ 
xuống là kết luận. Văn có hai: Trước nói về thiện 
Ở quá khứ, vị lai chăng thê dứt; kê là nói thiện hiện 
tại có thê dứt. 
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Thiện ở quá khứ và vị lai chăng thế dứt. Nói 
quá khứ tức là kết luận quá khứ chăng thể dứt, nói 
quả tức kết luận vị lai chăng dứt. 

Kế là nói dứt nhân thiện ba đời, tức chánh thức 
dứt nhân thiện ở hiện tại. 

Nhân thiện hiện tại diệt, thì không có thiện ở vị 
lai. Thiện ở vị lai chắng khởi, theo nghĩa nói là 
đoạn. Đã không có thiện hiện tại và vị lai, thì quá 
khứ cũng dứt, theo nghĩa nói là đoạn; đó là dứt 
thiện ba đời. Tập nhân đã diệt hết thì chắng thê dẫn 
đến tập quả của ba đời. 

Phen hỏi đáp thứ hai nói Phật tánh chắng dứt, 
hỏi cả hai câu: 1/ Hỏi Phật tánh thuộc ba đời 
chăng? 2/ Hỏi Phật tánh có thể bị cắt đứt hay 
chăng? Trước là lãnh chỉ, kế là định Tông, sau là 
kết câu hỏi. 

Phân định Tông, tức chung riêng ba đời. 

Kết luận vặn hỏi. Chỉ hói nghĩa riêng ba đời. 

Nếu thuộc vị lai, thì có hai câu hỏi: Một là hỏi 
chăng phải vị lai, hai là hỏi ở vị lai. Phật tánh đã 
thường, thường thì chăng thuộc vị lai. Nêu chắng 
phải vị lai thì vị lai sẽ được Tam-bô-đề. Đó há 
chăng phải vị lai hay sao? 

Hiện tại cũng có hai câu: câu thứ nhất là nói 
chăng phải hiện tại, vì Phật tánh là thường; câu thứ 
hai nói ở hiện tại; vì tánh đã thấy được, chắng lẽ 
không phải là hiện tại ư? 
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Từ câu: "Như Lai cũng nói v.v..." trở xuống lả 
câu hỏi thứ hai rằng có dứt được hay không? Văn 
có hai: Trước nêu sáu việc, sau mới hỏi. 

Nếu sáu nghĩa là duyên khởi của câu hỏi. Sáu 
nghĩa gồm có hai cách giải: Một là liễu nhân, hai 
là chánh nhân, vì nhìn từ pháp tảnh ở giai vị dưới 
thì đó là Phật tánh của cửu địa, cho nên có số lượng 
tương ứng. 

Từ câu: "Nếu dứt sốc thiện, v.v..." trở xuống là 
chánh thức hỏi, văn có ba: 1/ Hỏi Xiến-đề nếu có 
Phật tánh lẽ ra chăng dứt mất gốc thiện. 

Câu hỏi này phát khởi từ nghĩa Phật tánh thứ 
tư, là thiện trong sáu nghĩa. 

Từ câu: "Nếu không có Phật tánh v.v..." trở 
xuống là câu hỏi thứ hai: Nêu dứt mất Phật tánh, vì 
sao nói tất cả đều có? 

Câu hỏi này phát xuất từ nghĩa phá kiến thứ sáu 
trong sáu nghĩa. 

Vì tất cả đều thây được, vì sao nói là dứt? 

Từ câu: "Nếu nói Phật tánh v.v..." trở xuông là 
câu hỏi thứ ba, là đáp ý hỏi. 

Nếu cho rắng khi xưa đều có, sau tự bị dứt trừ 
thì vừa có vừa dứt, vì sao nói thường, đây là từ 
nghĩa thường thứ nhất trong sáu nghĩa mà sinh. 

Phật đáp có hai: Trước nêu bốn chương, sau 
giải thích. 

Trong phân giải thích, trước giải thích ba môn, 
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nhưng lại giải thích phân biệt đáp, sau mới giải 
thích trí đáp. Trước có ba đoạn văn: 

Giải thích lại và phần biệt đáp, chính là dùng 
cách ngăn chặn câu hỏi. Trước đáp câu hỏi sau, sau 
đáp câu hỏi trước. Đáp câu hỏi sau có bốn: 1/ Từ 
câu: "Như Lai có vô lượng v.v... "trở xuống là nêu 
bảy nghĩa của Phật tánh. 

Kế là nêu Bô-tát thân sau cùng có sáu nghĩa. 
Nêu bảy, nêu sáu đều là lý do của lời đáp. 

Từ câu: "Như trước thây hỏi v.v..." trở xuông 
là nhắc lại câu hỏi. Có ba lời hỏi, nay chỉ nhặc lại 
câu hỏi đâu. 

Từ câu: "Cũng có Như Lai, v.v..." trở xuống là 
chánh đáp. 

Trước nói tuy có mà không, sau nói tuy không 
mà có, là đáp chung cho ba câu trước. 

Từ câu: "Phật tảnh v.v..." trở xuống là lại đáp 
câu hỏi về ba đời ở trước. Trước hỏi về Phật tánh 
là thường thì chắng thuộc ba đời, nay Phật mới đáp. 
Trước phân biệt Phật tánh của Như Lai, trụ thứ 
chín, trụ thứ tám, trụ thứ năm khác nhau. Nhưng 
người dứt mất gốc thiện đều có tánh thứ bảy, thứ 
sáu v.v...này, vỊ lai sẽ được, cho nên chắng thể nói 
không thuộc ba đời. Đương tướng của các pháp 
chẳng thuộc ba đời mà ở vị lai sẽ được, nên lại nói 
là vị lai. 

Văn có năm đoạn: 1/ Nói Phật tánh của Như 
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Lai và thân Bồ-tát sau cùng; 2/ Nói Phật tánh của 
Bồ-tát trụ thứ chín; 3/ Nói Phật tánh của Bô-tát từ 
trụ thứ sáu đến tám; 4/ Nói Phật tánh của Bô-tát trụ 
thứ một đến trụ thứ năm; 5/ Tổng kết các câu hỏi. 
Đoạn một có bốn: 

1. Một, là nói Như Lai tánh chẳng thuộc ba đời. 

2. Phật tánh của Bô-tát thân sau cùng. 

Hiện tại thấy chút phân, vị lai sẽ thây toàn phân. 

Thứ ba, nói lại về nhân Như Lai là thuộc ba đời, 
còn quả thì có phải và chăng phải. 

Nếu năm âm thiện thì còn thuộc ba đời, còn quả 
Bỏ-đề thì chăng phải ba đời. 

Thứ tư, nói lại Bồ-tát thân sau cùng đều thuộc 
ba đời, vì có thể thấy. 

Từ "Phật tánh v.v..." trở xuống là ý thứ hai. 

Sáu nghĩa chỉ nói khả kiến, không khác với các 
nghĩa đã nói ở trên. 

Từ câu: "Bô-tát Bát trụ v.v..." trở xuống là nói 
trụ. 

Lục trụ đến Bát Chỉ có năm nghĩa, không có 
nghĩa thường. 

Từ câu: "Bô-tát v.v..." trở xuống là nói Bô-tát 
Sơ trụ đến trụ. 

Ngũ Chỉ có năm việc, nói thiện, bất thiện là 
khác với sáu nghĩa của 

Bồ-tát thân sau cùng. Nói Thiểu kiến, tức giai 
vị đã cao, thây được chút phân, vì tùy phân thây 
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tánh nên nói là thiếu kiến. Cửu địa đến Sơ địa thì 
Ø1a1 VỊ "thấp chưa thây tánh, vì sẽ thây nên nói là 
khả kiến. từ Sơ địa đên Ngũ địa có thiện bất thiện, 

thiện có nghĩa tu và chắng tu, tu đắc là thiện, chắng 
tu thì chắng t thiện. Lễ ra cũng nói chân chăng chân, 

giải thích răng: Chân thật tức là thể Phật tánh, 

chắng có mà đã có, tức chân thật. Chỉ một chân thật 
này, nên có thiện bất thiện khác nhau. Xưa giải 
thích rằng: Lục Địa thì Bát-nhã hiện tiền, nhưng có 
lúc mất niệm; mắt niệm thì bất thiện, chăng mật là 
thiện. 

Hỏi: Bồ-tát thân sau cùng và Cửu địa đông có 
sáu vIỆc, trong sáu việc đều có một việc là thường. 
Sơ địa đến Bát địa đều có năm việc, vì sao không 
có một việc thường? 

Có người giải thích răng: Bồ-tát thân sau cùng 
Ø1a1 VỊ cao, Cửu địa ø1a1 vỊ thập nên đêu có thưởng, 
nhưng chưa ngăn chặn được lời gạn hỏi, nên phải 
lập từ Sơ địa đến Ngũ địa giaI vị thâp đều có nghĩa 
vô thường, Bô-tát thân sau cùng nêu so với Phật 
cũng là vô thường. 

Có người đáp răng: Phật tùy tự ý ngữ, chắng 
nên gượng phân biệt. 

Câu hỏi cũng chưa ngăn trừ được. 

Hỏi: Phật tánh của Bồ-tát thân sau cùng có 
thường tịnh, vì sao không có ngã lạc? 

Đáp: Bồ-tát có hai tuệ hóa tha nên nói là 


1374 BỘ KINH SỚ ] 


thường, cảnh trí đều sáng tỏ nên nói là tịnh, chân 
đối với ngụy, thật đối với hư, không ác là thiện, vì 
thây một phân nên nói là thiêu kiến, không có tám 
tự tại nên không có ngã, còn báo thân nên không 
CÓ VUI. 

Nay cho răng cách giải này chưa hoản toàn, sau 
sẽ giải thích riêng. 

Từ câu: "năm loại, sáu loại v.v..." trở xuống là 
ý thứ năm, kết luận đáp câu hỏi trước. 

Từ câu: "Nếu có người nói v.v..." trở xuống là 
giải thích trí đáp, trước là chánh giải thích. 

Sau nói về hỏi đáp. 

Trí đáp có hai: 1/ Gác qua chăng đáp gọi là Trí 
đáp. hỏi lại vận đề đáp cũng gọi là Trí đáp. 

Nói thêm răng: Gác qua không trả lời gọi là Trí 
đáp. Từ câu: "Ca-diếp bạch Phật v.v..." trở xuống 
là đoạn ba, nói nhờ Phật tánh mà vịnh điều thiện. 
Có ba phen hỏi đáp: 1/ Nói về tánh nhân quả; 2/ 
Chánh nói nhân Phật tánh sinh thiện; 3/ Giải thích 
ngh1. 

Ý câu hỏi thứ nhất là: Quả tánh chăng thuộc ba 
đời có thể là Phật tánh, nhân quả trong nhân Phật 
tánh thì thuộc ba đời, vì sao gọi là Phật tánh? 

Phật đáp có hai là chánh đáp và kết luận nói 
tánh bị che lấp. Thứ nhất lại có ba: 1/ Phân biệt hai 
táảnh nhân quả có khi thuộc ba đời, có khi chắng 
thuộc ba đời. 2/ Nêu tánh thê của nhân quả; 3/ Dẫn 
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chứng. Văn thứ nhất lại có hai: một, là nêu môn 
nhân quả; hai là giải thích. 

Nói năm ấm có nhân và quả, nghĩa là hoặc 
nghiệp trong năm âm là nhân, âm thiện là quả. Nhị 
thừa trong nhân là thuộc ba đời, nếu là Đại Bô-đề 
thì chắng thuộc ba đời,. văn trước nói: "Khi Như 
Lai chưa được Bô-đê, thì nhân tánh thuộc quá khứ, 
hiện tại, vị la1, còn quả tánh chăng phải như thê, có 
khi thuộc quá khứ vỊ lai, có khi cũng chăng thuộc 
quá khứ, vị lai". Đến đây mới có văn giải thích. 

Kế là giải thích nhân, tật cả vô minh, phiên não, 
kết nghiệp năm âm ác là nhân Phật tánh; Tức vô 
minh phiên não v.v... sinh năm âm thiện tức là quả 
tánh. Năm âm ác chỉ là nhân tánh, còn năm âm 
thiện thì chỉ chung cho nhân và quả, nhân là ba đời, 
quả thì chắng phải ba đời. văn trước nói quả tánh 
vừa thuộc ba đời vừa chắng thuộc ba đời. có người 
cho răng ứng thân quả tánh là ba đời, pháp thân 
quả tánh chăng thuộc ba đời. 

Từ câu: "Này thiện nam! v.v..." trở xuống là 
đoạn hai nêu thê của nhân quả. Văn có hai là thể 
của nhân và thể của nhân quả. 

Muốn nói tánh trung đạo tức là các pháp. Nêu 
y cứ theo phiên não thì gọi là Nhân. 

Từ câu: "Từ vô minh v.v..." trở xuống là nêu 
thể của quả. Văn có hai: Trước nói tánh của quả 
âm thiện chung cho nhân, là quả của bốn quả mười 
địa, tức thuộc ba đời. 
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Kế là nói ấm của quả chỉ ở tại quả, đức chăng 
thuộc ba đời. 

"Vì thế v.v..." trở xuống là đoạn ba, dẫn chứng. 
Trước dẫn chứng về nhân. Văn có pháp, dụ và hợp. 

Từ câu: "Vì thể v.v..." là dẫn chứng về quả, 
cũng có pháp, dụ và hợp. 

Quả thì gồm đủ quả trong nhân và quả Bô-đề. 

Từ câu: "Hiện ta v.v..." trở xuống là đoạn hai. 
Kết luận nói tánh bị hoặc ngăn che, lại nói Trung 
đạo bị hoặc ngăn che. Văn có pháp, dụ và hợp. 

Từ câu: "Ca-diệp bạch Phật v.v..." trở xuống là 
phen thứ hai nói vê nhân tánh sinh thiện. Trước 
hỏi, sau đáp. Về hỏi, trước nêu lại bảy, sáu, năm 
nghĩa Phật tảnh. 

Trong phân hỏi, ý muốn nêu: Đã ở vị lai, vì sao 
nói có mà năng sinh thiện. 

Phật đáp có ba: 1. Song dụ; 2. Song dụ và hợp; 
3. Song kết. Song dụ có hai: Trước nói vì nghiệp ở 
quá khứ nên hiện tại được quả báo an vu1. 

Kế là nói nghiệp vị lai chưa sinh, nên rốt cuộc 
chăng sinh quả. Từ câu: "Có phiên não v.v..." trở 
xuống là song hợp dụ. 

Văn có hai: Câu đâu hợp với nghiệp quá khứ 
trước với quả vuI hiện tại. 

Tức hợp với hiện tại: vì phiên não làm cho dứt 
mất gốc thiện, là do quá khứ. Nay nói phiên não 
hiện tại, tức là từ quá khứ nay đến hiện tại. 
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Kế là từ câu: "nếu không có phiên não v.v.. 
trở xuông. là hợp với dụ thứ hai: Nghiệp vị lai chưa 
sinh, thì rốt cuộc quả chăng sinh. 

Tức hợp vì nhân duyên Phật tánh ở vỊ lai sẽ sinh 
ra gốc thiện. 

Từ câu: "Cho nên người dứt mất sốc thiện, 
v.v..." trở xuống là song kết. 

Từ câu: "Bôồ-tát Ca-diếp v.v..." trở xuống là 
phen thứ ba giải thích nghi, nghi rằng: VỊ lai chưa 
có, vì sao nói sinh điều thiện? 

Đức Phật đáp có hai là dụ và hợp. 

Nêu dụ đèn và mặt trời, nếu cố châp thì lúc đèn 
và mặt trời chưa xuất hiện, không thê xua tan tôi 
tăm. Nếu theo nhân duyên giả danh thì chưa sinh 
khởi cũng có thể xua tan tối tăm. 

Kế là từ câu: "Phật tánh cũng như thế v.v..." là 
hợp với nghĩa chúng sinh đêu có điều thiện vị ¡ lai 
có thê sinh ra Phật tánh. 

Từ câu: "Ca- diễp bạch Phật v.v... ` trở xuống là 
đoạn hai, chỉ nói về Trung đạo thành tựu sinh thiện 
cho chúng sinh. Nếu không có lý Trung đạo thì làm 
sao sinh thiện được? Đó là nhờ có Phật tánh giữ 
gìn kiến lập. Văn có ba: 1/ Nói về Trung đạo chăng 
phải trong chăng phải ngoài; 2/ Nói Trung đạo 
chắng phải có chăng phải không; 3/ Y cứ theo pháp 
để nói rộng. về Trung đạo. Cũng có thể nói hai đoạn 
trước nói về thê của Trung đạo, một đoạn sau nói 


1378 BỘ KINH SỚ ] 


về Dụng của Trung đạo. Đoạn một có hai phen hỏi 
đáp. 

Phen thứ hai, trước Ca-diếp nói chắng phải ý 
của mình, chỉ vì chúng sinh mà thôi. 

Phật đáp có sáu phen: l1/ Y cứ theo giải hoặc 
mà nói về trung đạo; 2/ Y cứ theo nội đạo, ngoại 
đạo để nói về Trung đạo; 3/ Y cứ theo quả trong 
ngoài để nói về Trung đạo: 4/ Y cứ nhân duyên 
trong ngoài để nói vệ Trung đạo; 5/ Y cứ theo hạnh 
trong ngoài đề nói về Trung đạo; 6/ Y cứ vào trong 
ngoài thân để nói về Trung đạo. Sáu phen này có 
hai ý: Một, là lược nói đại ý, nên y cứ theo giải 
hoặc, năm phen sau nói rộng về chăng phải trong 
chăng phải ngoài. Thứ nhất, là lược nói, gồm có 
ba: Một, là nêu Trung đạo; hai là giải thích, ba là 
kết luận. 

Thứ nhất từ câu: "Ta muốn chúng sinh v.v..." 
trở xuống là giải thích. 

Nói chung vì lợi ích chúng sinh. Nói chăng phải 
trong tức chẳng phải sáu căn trong thân; chăng phải 
ngoài tức chắng phải sáu trần ngoài thân. Nhưng 
năm phen sau phá riêng hai chấp. 

Từ câu: "Cho nên Như Lai v.v..." trở xuống là 
kết luận. 

Nay nói thêm rằng: Một bộ kinh này chia làm 
năm chương lớn, đều gọi là Niễt-bàn; Niết-bàn chỉ 
cho Phật tánh, ngay nơi ba mà một, là táảnh chánh 
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nhân, ngay nơi một mà ba, là tảnh ba đức. Nay nói 
chúng sinh có Phật tánh thì gồm có hai nghĩa. Đại 
sư Chương An khi nói đến đây thì gọi là Trung đạo, 
chăng lẽ Trung của hữu vô, chân tục mà gọi là Phật 
tánh hay sao? Vì thế nói Phật tánh Trung đạo, thì 
Phật tánh trùm khắp tất cả. Cho nên văn kinh từ 
trước đến sau, chỗ nào cũng đều nói về trùm khắp. 
Vì thê đến đây lại nói: Chăng phải trong, chắng 
phải ngoài. Nói song phi, chăng những song phi 
mà còn là song thị nữa, nên văn sau bác bỏ rằng: 
Chúng sinh phàm phu, hoặc nói Phật tánh trong 
năm âm, như quả trong vật chứa; lại như hư không. 
Thế gian nói Phật tánh chỉ là hữu tình. Như quả 
trong vật chứa, còn không thể chấp được như hư 
không, thì đâu thể hiểu được nghĩa chắng phải 
trong chăng phải ngoài? Huông chi văn kinh đã tự 
giải thích căn trần hợp mới gọ! là Trung đạo. Căn 
hợp há chẳng phải là Nhất thể, há chẳng phải là tức 
nhau, há chăng phải là tánh trùm khắp, há có thể 
đồng như quả trong vật chứa ư? 

Nay hỏi tường vách là căn hay là trần? Hay là 
cả hai hợp? Hay là song phi? Nêu là song phi thì 
cũng chẳng phải năm âm, đâu chỉ là tường vách? 
Ôi! Buôn thay người đời! Khô thay người giảng! 
Xin cần thận dùng sáu chương môn để bao gôm 
một bộ, xin dùng một bộ để thâu nhiếp một đời 
giáo hóa, Đức Thích-ca Như Lai so với chư Phật 
trong mười phương ba đời, lý đêu không hai, sự 
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cũng chăng khác. Vì chỗ sai lầm rất nặng, nên hết 
lòng khuyên bảo. 

Từ câu: "Thế nào gọi là v.v..." trở xuông là nói 
rộng về Trung đạo; có năm phen, đều nói chắng 
phải trong chăng phải ngoải. Phen thứ nhất, trước 
là nêu hai chấp. 

Bốn phen đều nói về Trung đạo. 

Từ câu: "Phật tánh nói chắng phải có chăng 
phải không v.v..." trở xuống là đoạn hai, văn có 
hai: Trước nói về Tông, sau là phá châp. Về Tông, 
văn có ba: một là nói chăng phải có chẳng phải 
không: hai là nói vừa có vừa không: ba là kêt luận 
nói chắng phải có chăng phải không. Văn thứ lại 
có ba: một là nêu, hai là chăng phải, kế là giải thích 
hai chăng phải. 

Thứ ba kết luận hai chăng phải (phi). 

Kế là nói vừa có vừa không. Văn có ba cặp: 
Nêu lên, giải thích và kết luận. 

Kế là kết luận. 

Từ câu: "Vì thế v.v..." trở xuống là kết luận hai 
chăng phải. 

Từ câu: "Này Thiện nam! v.v..." trở xuống là 
đoạn hai, phá chấp trái với Trung đạo, phân nhiêu 
nhờ vào dụ. Văn có ba: 1. Dùng dụ hạt giỗng để 
phá; 2. Dùng dụ sữa và lạc đề phá; 3. Nêu dụ muỗi 
mặn đề phá. Dụ thứ nhất có ba: Dụ, hợp và kết. 

Nói thêm răng: Văn hợp có hai: Trước nêu lên, 
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sau giải thích. 

Giải thích: Chúng sinh tức Phật tánh, Phật tánh 
tức chúng sinh, nghĩa là chăng phải trong ngoài mà 
cũng là trong ngoàải, trong ngoài chăng hai; cũng 
có thể nói sắc tức Phật tánh, Phật tánh tức sắc. Phen 
thứ hai ở trên cho ba mươi hai tướng quý là pháp 
bên ngoài, cho mười Lực, bốn Vô úy v.v... là pháp 
bên trong. Nếu không có sắc v.v... thì cũng không 
có tướng quý. Ba phen sau y cứ theo đó cũng rất 
dễ hiểu. 

Kế là dụ về sữa lạc: Trước lập dụ vỀ sữa, sau 
lại từ sữa mà lập dụ sinh thức. Thứ nhất lại có ba: 
l. Định Trung đạo; 2. Phá thiên chấp; 3. Kết luận 
theo chánh lý. Định trung đạo: Trước hỏi, sau đáp. 

Đáp có ba: Một là xác định. 

Hai là kết luận, giả thuyết vừa có vừa không. 
Thứ ba là giải thích. 

Từ câu: "Nếu nói v.v..." trở xuống là đoạn hai, 
phá thiên chấp, cũng phá. cả có không. Ở đây chỉ 
phá chấp có. Văn có ba: l/ Nói nhân quả đồng thời 
đêu có vặn hỏi; 2/ Nói trong nhân có quả, so sánh 
và vặn hỏi; 3/ Nói trong quả có nhân, so sánh và 
vặn hỏi. 

Nếu nói sữa lạc đồng thời, thì lẽ ra bơ, đề hồ 
đêu đồng thời xuất hiện; vì đồng thời; cho nên lại 
vặn hỏi: Nếu chăng đồng thời thì ai làm cho thứ 
lớp xuất hiện? 
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Từ câu: "Này Thiện nam! v.v..." trở xuống là 
nói trong có nhân quả. Trước so sánh, sau vặn hỏi 
chăng giông nhau. 

Sữa là nhân của lạc mà làm sinh ra lạc, nước cỏ 
là nhân của sữa thì lẽ ra cũng phải sinh ra sữa. 

Kế là một câu, nói về chắng giống. 

Từ câu: "Nếu nói v.v..." trở xuống là câu thứ 
ba, so sánh vặn hỏi trong quả có nhân. Nói so sánh 
tức nói sữa là nhân của lạc, lạc là quả của sữa, quả 
lẽ ra phải có nhân trong Ấy. Văn có ba: trước là 
chánh thức gạn hỏi, kế là kết luận lời văn hỏi, trước 
kết luận vốn không. 

Kế là kết luận chăng phải có chắng phải không. 

Từ câu: "Vì thê Như Lai v.v..." trở xuông là ý 
thứ ba, kết luận về lý tánh; văn có thi: trước là lìa 
thiên chấp. 

Sau, kết luận về Trung đạo. 

Từ câu: "Này Thiện nam! v.v..." trở xuống là 
nêu dụ sinh thức, vì dụ mà lập dụ; Trước nêu dụ 
sinh thức. 

Từ câu: "Trong sữa v.v... "trở xuống, lại dùng 
sữa lạc để hợp dụ. 

Văn có hai: Trước là hợp, sau là phá chấp. 

Phá chấp lại chia hai: Trước nêu lại lời chấp, 
sau là chánh phá. Trong phân phá, trước nêu hai 
chương, kế là giải thích. Thứ nhất là nói nhân khác 
quả khác. 


SỐ 1767 - ĐẠI BÁT NIẾT BÀN KINH SỚ, Quyền 29 1383 


Kế là nói chăng phải một nhân sinh ra tất cả 
quả, chăng phải tật cả quả từ một nhân sinh, đây là 
chương haiI. 

Từ câu: "Bốn việc v.v..." trở xuống là giải thích 
hai chương. Thứ nhất là giải thích chương sau. 

Nói chỉ sinh nhãn thức, chắng thê sinh các thức 
nhĩ, tỷ, v.v... như thế đâu phải là nhân sinh một 
quả? Sữa sinh ra bơ cũng giông như thê, phải đợi 
các duyên, do các duyên mới sinh thì thuộc vê vô 
thường. 

Kế là, từ câu: "cho nên v.v..." trở xuống là giải 
thích câu nhân khác, quả khác. 

Nhân sinh nên chấp có, nhân diệt nên chấp 
không: có diệt và chắng diệt, tức nhân khác, quả 
khác. 

Từ câu: "Như muốn v.v..." trở xuống là dụ thứ 
ba, nêu muối mặn đề phá. Văn có hai là nêu dụ và 
phá chấp. 

Phá chấp có hai: Trước nêu lại câu châp, sau 
mới phá. Nêu chấp thì nêu hai chấp: 1/ Chấp trong 
muối có mặn. 2/ Nêu chấp trong hạt giỗng có bốn 
đại. 

Kế là, từ câu: "tánh của muỗi v.v..." trở xuống 
là phá hai chấp. Trước phá chấp trong vật không 
mặn có mặn. Kế là phá bốn đại. Thứ nhất: Trước 
là phá bỏ. 

Từ câu: "Vì sao? v.v..." trở xuống là chánh phá. 
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Văn có hai: Trước là vặn hỏi, sau là so sánh với các 
vật khác. 

\4 gạn hỏi: Nếu bỏ muối vào vật chẳng mặn làm 
cho mặn, thì biết không có bản tánh; xưa đã không 
mặn mà nay mặn há chẳng phải là xưa không ư? 
Kế là so sánh, đồ một thăng muối xuống một ao 
nước thì mất tánh mặn, trong nước vẫn không có 
tánh mặn, cả hai bên đều không, thì ở đầu có tánh 
mặn? Kê là nêu tất cả đêu giỗng như thê. 

Từ câu: "Nếu nói ngoài bốn đại v.v..." trở 
xuống là phá bốn đại, tức phá câu chấp trước sau. 
Văn có hai: Trước là phá, sau là so sánh. 

Từ câu "Như mười hai thê loại kinh v.v..." trở 
xuống là ý thứ ba, y cứ theo các pháp mà nói rộng 
vê Trung đạo, cũng là nói về Dụng. Văn có ba: 
Một, là y lý khởi giáo dụng; hai, là Tu nhần hướng 
quả dụng; ba, Tập giải trừ hoặc dụng. Về giáo dụng 

thì trước nêu lên, sau giải thích. 

Trong phân giải thích có hai: Trước nói chung 
về ba ngữ, sau nói riêng về tự ý ngữ. Trước lại có 
hai: Một, là y cứ theo giáo xưa mà nói ba ngữ. 
Trong giáo xưa giải thích có đủ ba ngữ. 

Các Tỳ-kheo mỗi vị tự nói nhân của thân, Phật 
cũng tự nói, đó là tùy tự ý ngữ. 

Như Trưởng giả nói huyễn, Phật tùy lời nói của 
Trưởng giả mà cũng nói huyễn. Đó là Tùy tha ý 
ngữ. 
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Từ câu: "Như ta nói v.v..." trở xuống là đoạn 
hai, y cứ theo giáo nay để nói về ba ngữ. Văn cũng 
có ba ý. 

Từ câu: "Có lúc Như Lai v.v..." trở xuống là 
nói riêng về Tùy tự ý. Văn có ba: 1/ Nói rộng và 
lược; 2/ Nêu bảy loại; 3/ Nói về hữu vô Tùy tự ý. 

Y cứ theo một pháp tức là lược, y cứ theo vô 
lượng tức là rộng. Nêu bảy loại. Văn có hai là nêu 
lên và giải thích. 

Phân giải thích tự có bảy đoạn: Thứ nhất là 
trong nhân nói quả. 

Làm thiện thì được sinh lên cõi trời cõi người, 
làm ác thì đọa địa ngục. Kế là trong quả nói nhân. 

Thây nghẻo thì biết bỏn sẻn, thây giàu thì biết 
ưa thích bô thí. Năm việc còn lại như văn kinh. 

Thứ ba là từ câu: "Như Lai lại có v.v..." trở 
xuống là nói hữu vô Tùy tự ý ngữ. Văn có ba: Một 
là nói có không (hữu vô); hai là nói chúng sinh 
chăng hiểu; ba là lập bốn câu phân biệt. 

Thứ nhất lại có hai: Một là y cứ theo Như Lai 
đề nói về có không của Phật tánh; hai, là y cứ theo 
Xiến-đề đề nói về có, không của Phật tánh. Về Như 
Lai lại có hai ý: Trước nói có không, sau so sánh 
đồng loại để giải thích. Thứ nhất lại có hai: Một là 
nói về vô sở hữu; hai, là nói về hữu sở vô. 

Mười Lực, bốn Vô úy v.v... đêu là vô hữu mà 
hữu, kế là nói về hữu sở vô. 
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Các nghiệp bất thiện, vô ký, tất cả phiên não 
đêu là xưa có mà nay không. 

Kế là từ câu: "Như có, không, thiện, bất thiện, 
v.v..." trở xuông là nêu hai mươi hai cặp so sánh 
với hai việc ở trước. 

Nói hữu lậu vô lậu, hữu lậu so sánh giỗng với 
hữu sở vô, vô lậu so sánh với vô sở hữu; Thê Ø1an 
so sánh với hữu sở vô, phi thế gian so sánh với vô 
sở hữu, các cặp khác cũng giống như thê. 

Từ câu: "Phật tánh v.v..." trở xuống là nói 
Nhất-xiên-đề có Phật tánh hay không. 

Đêu trái với có không của Như Lai ở trên. Như 
Lai có thiện thì Xiến-đề không có, Như Lai không 
có ác thì Xiến-đê có ác. 

Từ câu: "Tuy ta nói v.v..." trở xuống là nói 
chúng sinh chăng hiểu lời này của Như Lai. Văn 
có hai: Trước nói chăng hiểu, kế là dẫn chứng việc 
xưa. Văn thứ nhất có hai: thứ nhất nói chắng hiểu. 

Bồ-tát có hạnh sâu xa còn chăng hiểu, huông 
chi là người có trí tuệ cạn mỏng. 

Từ câu: "Khi xưa v.v..." trở xuống là dẫn 
chứng. 

Phật nói Thế đề hàng Thanh văn không hiểu, 
có hai cách giải thích: 1/ Thế để có nhiêu chủng 
loại khác nhau, sự thì rộng nhiều, hành nghiệp 
nhân quả thì sâu xa, cho nên khó hiểu. 2/ Cho răng 
ứng thân là Thê đề nên hàng Nhị thừa chắng hiểu. 
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Hỏi: "Phật nói Thê để ở đâu mà năm trăm vị 
Thanh văn chắng hiểu? 

Đáp: 1/ Cho răng chính là trong hội Hoa 
Nghiêm năm trăm vị Thanh văn như câm như điếc; 
2/ Bản Phạm thì nhiều nhưng truyền đến Trung 
Quốc thì ít. Đại sư Thiên Thai giải thích việc này 
trong một chương riêng. 

Từ câu: "Hoặc nói v.v..." trở xuống là lập bốn 
câu đề phân biệt; gồm có hai: Trước y cứ bốn câu, 
kế là khuyên phân biệt. 

Xưa giải thích răng: Nhất-xiên-đề có tức là có 
tánh cảnh giới tà ác, người thiên căn có tức có Liễu 
nhân muôn điêu thiện cũng gọi là duyên nhân; hai 
người đều có tức đã có chánh tánh, hoặc chúng sinh 

tánh; cả hai đêu không tức không có quả quả tánh; 
Hà Tây cho răng Xiên-để có tức là có năm âm ác, 
thuộc VỆ tánh bât thiện; người thiện căn có; tức là 
có năm âm thiện, thuộc tánh thiện; cả hai đều có 
tức là đều có tánh năm ấm vô ký, đều không tức 
không có quả tánh Niết-bàn mâu nhiệm. Ý này 
đồng với cựu giải, nhưng dùng lời thì khác. Hưng 
Hoàng thì giải thích từ một câu đên bảy câu: Một 
câu chỉ là Trung đạo; hai câu là Phật tánh của Như 
Lai và Xiên-đề hoặc có hoặc không; ba câu tức là 
ba loại ngữ: Phật tự ngữ tức Xiến-để có tánh, tha 
ngữ tức Xiến-đê vô tánh, tự tha ngữ tức vừa có vừa 
không: bốn câu tức bốn câu ở đây; bảy câu tức bảy 
loại chúng sinh, hai loại đầu là ác, năm loại sau là 
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thiện. 

Lại có ba cách giải thích: l/ Y cứ chung các 
nghĩa; 2/ Y cứ theo trong ngoài lý; 3/ Chỉ y cứ 
trong lý. 

Y cứ chung các nghĩa thì lý không có thiện ác 
mà có dụng thiện ác, người thiện căn có tức có 
dụng thiện, Xiến-đề có tức có dụng ác, cả hai đều 
có tức mỗi thứ có một, cả hai đều không tức mỗi 
thứ không có một. 

Y cứ theo trong ngoải của lý: Phật tánh vốn 
chắng có được và chăng được, nhưng theo duyên 
nên có được và chăng được. Ngoài lý thì xiến-đề 
có được, trong lý thi không được; người thiện căn 
có tính vô đắc, người Xiến-để có tánh hữu đắc; cả 
hai đêu có và cả hai đều không thì giống như trên 
vừa nÓI. 

Chỉ y cứ theo trong lý: Xiến-đê tức Thiện Tinh; 
người thiện căn tức La-vân. Đây là hai căn cơ giáo 
hóa thuận và nghịch. Xiến-để có tánh bất thiện 
nghịch hóa, người thiện căn có tánh thiện thuận 
hóa. Cả hai đều có đều không cũng giông như trên 
đã nói. Cho đây là thuyết "hiểu được điều khó 
hiểu". 

Nay nói muôn y cứ theo văn này mà lập ra bôn 
câu: Xiên-đề có là có chìm, người thiện căn có là 
có nổi, cả hai đều có tức có tại bờ sông Hắng: cả 
hai đều không là đều chắng đến bờ kia. Muốn suy 
nghĩ mà lập, lẽ ra cũng có vô lượng, nhưng chỉ nói 
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lược như thế. 

Lại y cứ theo ba Đề: Xiên-đề có tức có nhân áC 
Thê đề, người thiện căn có tức có nhân thiện xuất 
thể, cả hai đều có tức đều có quả báo thân thê đề, 
cả hai đêu không tức đều không có nhân quả Trung 
đạo. 

Từ câu: "Nếu các đệ tử ta v.v..." trở xuông tức 
là khuyên phân biệt, như văn kinh. 

Từ câu: "Như bảy người xuống sông Hằng 
v.v..." trở xuống là đoạn hai nói vê Dụng tu nhân 
đến quả, cũng lập dụ để nói về Trung đạo, gồm có 
dụ hợp và kết. Dụ thuyết có hai là chung và riêng. 

Từ câu: “Nói luôn chìm v.v..." trở xuông là hợp 
dụ riêng. Hợp thứ nhât thường chìm với Nhât-xiên- 
đề. Văn có bốn: 

L/ Hợp với nghĩa trái thiện. 

2/ Câu: "Mà nghĩ răng v.v..." trở xuống là hợp 
với việc hướng về ác. 

3/ Từ câu: "vì chăng v.v..." trở xuống là hợp 
VỚI trụ ác. 

4/ Từ câu: "Người này v.v..." trở xuống là hợp 
với người dứt gốc thiện này. 

Từ câu: "Tuy ta nói v.v..." trở xuông là hợp với 
người thứ hai tạm nổi rồi chìm, cũng có bôn: 1/ 
Khởi hạnh trái lý, tức là vì hữu mà tu thiện; 2/ Từ 
câu: "Thế nào gọi là chìm v. Y„ " tức là giải thích 
nghĩa nối chìm; 3/ Từ câu: "người này tuy tin 
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v.v..." trở xuống là nói hảnh chăng đây đủ; 4/ Từ 
câu: "Nổi lại chìm v.v..." là nêu riêng người ây. 

Y cứ theo nghĩa Han chăng đầy đủ. Văn có 
hai: Trước nêu người, sau là từ câu: "Năm việc 
v.v..." trở xuông là kết luận chỉ rõ. Đầu tiên nêu 
năm việc: l/ T1n chắng đủ; 2/ Giới chăng đủ; 3/ 
Nghe; 4/ Thí; 5/ Tuệ. Về Tín rất dễ hiểu. 

Nói sai nghị giới nghĩa là bên trong không có 
thật đức, mà ngoài tỏ vẻ ngay thật, muốn người 
cung kính. Tùng giới tức trong ngoài tương xứng, 
chăng VÌ việc người, chỉ câu lợi ích chân thật mà 
giữ giới. Hữu giới tức là cầu cả ba; xả giới tức xả 
bỏ cả ba. 

Nói tin sáu thể loại kinh, Hà Tây cho răng đó là 
Tu-đa-la, kỳ-dạ, Tì-già-la, Ưu-đà-na, Y-đề-mục-đa 
già, Uu- bà-đê-xá, sáu bộ kia ý nghĩa sâu kín khó 
hiểu, nên không tin. Có người cho răng chỉ trong 
mười hai thể loại tin sáu, không tin sáu, các nghĩa 
còn lại có thể tự hiểu. 

Từ câu: "Người này chăng đủ v.v..." trở xuống 
là đoạn hai, kết luận. 

Từ câu "Người thứ hai v.v..." trở xuống là đoạn 
ba, hợp với hạng người trụ lại. Theo lý thì phải nói 
là người thứ ba, vì sao lại nói là người thứ hai? Giải 
thích răng: Vì hạnh tu tập của người thứ hai nảy 
tương ứng với người thứ ba. Phâm Sư Tử Hồng 
năm phương tiện, hai mươi tâm đều được trụ; nay 
phẩm này chỉ căn cứ theo vị mới chứng đắc, lại y 


SỐ 1767 - ĐẠI BÁT NIẾT BÀN KINH SỚ, Quyền 29 1391 

cứ theo Tiêu thừa, nên nói hai phương tiện trước là 
Niệm xứ và Noãn pháp, nếu theo bảy phương tiện 
thì đó là bốn phương tiện trước từ Đảnh, Nhẫn cho 
đến Sơ quả, lại thuộc về người quan sát y phương. 

Nếu y cứ theo Đại thừa thì ba mươi tâm đêu thuộc 
về người quán sát y phương: Từ Sơ địa trở lên là 
người đến bờ kia. 

Văn có bốn: một là nói về bản khởi; hai là nêu 
người; ba là nói trụ lại; bốn là nói về hành pháp. 
Ba văn trước thi thuộc phân cuôỗi quyên này; thứ 
nhất nói về bản khởi. 

Vì người thứ hai ở trước là người thứ ba ở đây, 
có chỗ đôi thành người thứ ba thì không đúng. 

Từ câu: "Đó là v.v..." trở xuông là thứ hai nêu 
nØƯỜI. 

Lễ ra nêu ra người tự giải, nhưng lại nêu Xá- 
lợi- phật, Mục-kiên- liên là chân giải, xưa giải thích 
việc này có hai nghĩa: Người thứ ba này về giải VỊ 
trên chung đến A-la-hán, nên mới nêu các vị ấy: 
hai, là dùng việc xưa, ban đâu là người tự gIảI, do 
tu tập mà được nhập chân; nay vân xêp vào øl1aI1 vị 
tự giải khi xưa. 

Từ câu: "Thế nảo là trụ, v.v..." trở xuống là 
đoạn ba, nói về được trụ. 

Hỏi: Trong dòng sông Niết-bàn có bốn người 
đều được Niết-bàn là La-hán, Bích-chi-Phật, Bô- 
tát và Phật; trong sông sinh tử có Phật là người thứ 
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bảy, còn ba người kia vì sao chưa qua được? 

Đáp: Có người cho rằng trong dòng sông Niết- 
bàn, Ba thừa đồng được Niết-bàn, vì thê đều thuộc 
người thứ bảy. Trong sông sinh tử, bôn quả chưa 
lia khỏi sông sinh tử, nên chưa qua được. A-la-hán 
tuy vô sinh mà còn đời này, nên chăng qua được. 
Vì vậy được Niết- bàn vân chưa khỏi sinh tử. Còn 
vượt sinh tử rồi thì chắc chăn được Niết-bàn, v.v.. 

Ở đây phê bình: Lời giải này dường như SiỀH 
xa lý chưa rõ ràng. Bây giờ lại hỏi răng: Nếu trong 
dòng sông Niết-bản, bốn người đồng được Niết- 
bàn, thi bôn người có đồng thấy. được Phật tánh hay 
không? Nếu kia đáp là đồng thây tánh, thì đây đâu 
chăng phải là thây lý? Nếu đáp chắng đồng thây, 
thì cũng chăng đồng thây Niêt-bản, vậy sao văn 
trước nói đồng là người thứ Dảy? Đã đồng là người 
thứ bảy mà có người thấy tánh và người chăng thây 
tánh, thì biết Niễt-bàn có khác, sinh tử bất đồng. Ở 
đây xét ý kinh: Sông sinh tử chỉ ở biên dịch, chỉ có 
Phật mới qua được, còn những người khác vẫn ở 
trong sông. Sông Niết-bàn chỉ ở phần đoạn, chung 
cho bốn hạng người tức bảy hạng người của Tiểu 
thừa. Cho nên Thích luận gh1: "A-la-hán địa là Phật 
địa ". Lại Ca-diệp và Phật cùng ngôi giường Giải 
thoát, tức là nghĩa này. Chung riêng đồng nêu, 
thuận theo thời nghi, không nên chấp nhất định. 
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-oQO- 


ĐẠI BÁT-NIÊT-BÀN KINH SỚ 
QUYÊN 30 


Phẩm 24: CA-DIẾP (PHẢN 3) 

Đầu quyền là đoạn bốn, nói về hành pháp. Văn 
có năm đoạn: l/ Nói về tu hành; 2/ Nói về chung 
riêng: 3/ Nói về danh thê; 4/ Nói về nhân số; 5/ Kết 
luận được trụ. Văn thứ nhất lại có bốn: 1/ Quán bất 
tịnh 2/ Quán niệm xứ; 3/ Quán nhân duyên; 4 
Quán noãn pháp. Nhưng người được trụ chỉ có hai 
phương tiện, đâu cần dùng bốn? Quán bất tịnh và 
quán nhân duyên là Tiên phương tiện của Niệm và 
Noãn. Chia ra thì thành bốn, hợp lại thì chỉ có hai 
là Niệm và Noãn. Văn thứ nhất lại có hai: Trước 
nói về duyên khởi. 

Nếu trí chẳng có đủ năm việc thì tức là tín, g1ới, 
thí, văn và tuệ đã nói ở trước. Kế là nói về bốn 
pháp. 

Ở đây lấy bất tịnh làm tên, nếu theo luận Tạp 
Tâm thi thuộc môn Tam độ. Ở đoạn trên dư câu 
"Nặng về chấp ngã thì nên dạy mười tám giới", nêu 
y cứ theo luận ĐỊa trì thì thuộc môn Ngũ độ, có 
thêm quán nhân duyên. 
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Kế là, từ câu: "Như pháp v.v..." trở xuống là 
nói về quán niệm xứ. 

Quán thì có chung và riêng, chung thì sâu, riêng 
thì cạn. 

Từ câu: "Đạt được pháp quán v.v..." trở xuống 
là thứ ba, nói về quán nhân duyên. 

Từ câu: "Quán rồi v.v..." trở xuống là thứ tự 
quán Noãn pháp. 

Nói chung thì Tiên phương tiện cũng được trụ, 
nếu nói riêng, thì chính là y cứ theo Noãn pháp, khi 
thành tựu giải Không thì chắc chăn chắng lui sụt, 
đó gọi là người được trụ. 

Từ câu: "Ca-diễp bạch Phật v.v..." trở xuống là 
nói về chung riêng, phân biệt pháp Noãn. Trước 
hỏi sau đáp, hỏi lại có hai: Một, là hỏi về nĐười, 
nêu chung noãn xúc để hỏi. Dẫn lời Phật nói để 
chứng minh. 

Phật đáp có hai: Trước bác bỏ lại câu hỏi, 
Nghĩa là điêu mà ông y cứ chăng phải bệ ta nÓI. 

Từ câu: "Pháp Noãn như thê v.v..." trở xuống 
là chánh đáp. Văn có hai: Trước nói về CcÕI riêng, 
sau nói vê người riêng. Về cõi thì cõi Sắc có, cõi 
Dục không, vê người thì đệ tử ta có, ngoại đạo 
không có. 

Nói pháp Noãn chỉ có ở cõi Sắc, không có ở CÕI 
Dục, lập ba nghĩa để giải thích: 1/ Dùng nhiêu sắc 
định để phát khởi quán pháp Noãn, từ số nhiều mà 
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gọi là cõi Sắc có; 2/ Y cứ theo định trung gian thì 
ba cõi đều phát Noãn pháp, nhưng cõi Sắc ở giữa 
nên nói cõi Sắc có; 3/ Y cứ theo Thắng xứ thì sắc 
dễ phát khởi pháp Noãn, còn cối Dục thì rất khó. 
Tử câu: _ Tuy cõi Sắc v.v..." trở xuống là nói về 
người riêng. 

Trừ ngoại đạo, chỉ đệ tử Phật mới có. Nói ngoại 
đạo quán sáu hạnh tức duyên theo thăng, diệu, xuất 
ở các cõi trên, nhàm chán khổ, thô, trọng ở cối 
dưới. Đệ tử Phật có đủ mười sáu hạnh, tức là mười 
sáu để: Khổ pháp nhẫn, khô pháp trí, khô tỉ (loại) 
nhẫn, khô tỉ (loại) trí v.v... Trong đây đã chưa dứt 
hoặc, nên chỉ là mười sáu đề quán. 

Nay nói thêm răng: Duyên theo để quán nảy mà 
tu ưa thích nhàm chán, đệ tử Phật cũng tu ưa thích 
nhàm chán. Còn ngoại đạo tu tập thì chỉ y cứ vào 
các cÕI. 

Từ câu: "Ca-diễp bạch Phật v.v... ` trở xuống là 
đoạn ba, định danh thể, trước hỏi sau đáp. Trong 
phân hỏi có hai: trước hỏi về danh, kế là hỏi về thê. 

Đức Phật đáp, trước đáp câu hỏi sau, sau đáp 
câu hỏi trước. Trước trả lời về thể, văn có hai: Thứ 
nhất là chánh đáp. 

Thứ hai là phân biệt, trong đó trước hỏi sau đáp. 

Đầu tiên Phật dẫn Mã Sư không có tín tâm tức 
không có pháp Noãn. 

Kế là Phật đáp: Ta cũng chăng nói tín tâm là 
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Noãn, tín là nhân của Noãn. Noãn là do trí quán 
bốn đề mà sinh. Nói mười sáu tức là mười sáu phân 
của bốn đề. 

Từ câu: "Như lời thây hỏi v.v..." trở xuống là 
đáp về danh. Văn có hai: Trước là chánh đáp, kế là 
nói thêm. Thứ nhất lại có hai: 1/ Nêu lại pháp Noãn 
để đáp lược, nói từ dụ mà có tên. 

Từ câu: "Thí như v.v..." trở xuông là đáp rộng. 
Văn có dụ và hợp. 

Kế đó lại hỏi đáp thêm: Thứ nhất là hỏi, có hai: 
Trước là lãnh chỉ, kế là từ câu: "Nếu là pháp Hữu 
VI V.V...' tỞ xuông là chánh thức hỏi. Nói quả bảo 
được năm âm cõi Sắc, nếu theo các Sư Số Luận thì 
Thật có dùng pháp Noãn để được quả báo cõi Sắc; 
nhưng chắng thọ thân, vì đó là nghiệp vô lậu, tức 
diệt báo. Các Sư Thành Thật cho răng pháp Noãn 
đốt chảy sinh tử, không còn chịu báo, chỉ do sắc 
định mà được quả báo, nên từ đó mà đặt tên. 

Phật đáp có hai: Trước khen lời hỏi. 

Từ câu: "Pháp Noãn như thê v.v... "trở xuống 
là chánh đáp. Văn có ba là pháp, dụ và hợp. 

Ý đông với lời giải thích của Số luận. Vì lấy 
tâm tưởng làm ái, có á1 nên thọ sinh; vì nhàm chán 
nên có quán hạnh, đó là tướng vô lậu. 

Từ câu: Người được pháp Noãn v.v..." trở 
xuống là nói về sô lượng người. 

Nói bảy mươi ba, có ba cách giải thích. 
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I. Trang Nghiêm cho răng: Như mười điều 
thiện của cõi Dục tương ứng với tâm gọi là định 
Điện quang; vì có lúc được, có lúc mắt, nên gọi là 
Điện quang. Người nảy gọi là có đủ các tánh phiên 
não, nhưng không chia ra phẩm số. Nếu nói về 
phương pháp, thi định có chín phẩm, hoặc cũng có 
chín phâm. Dùng chín định đoạt chín hoặc cộng 
VỚI người đạt được Điện quang là thành mười 
người. Bồn thiên của cõi Sắc, ba không cõi Vô sắc, 
mỗi địa đều có chín phẩm định trừ chín phẩm hoặc, 
tổng cộng là sáu mươi ba và mười người vừa nêu 
thành bảy mươi ba. 

2. Khai Thiện cho răng: Không có định Điện 
quang, khác với phương pháp, cũng không có 
phương pháp khác với Điện quang, chỉ dùng định 
Điện quang đối trị với chín hoặc mà thành chín 
định. Một phẩm định thứ nhất là Phật pháp, chưa 
nhờ vào giả, còn đối kháng với hoặc chưa thê hàng 
phục hoặc, phâm định thứ hai làm tương tục giả 
cho phẩm định thứ nhất, cùng nhau phát ra lực 
dụng mới hàng phục được phẩm hoặc thứ nhất; 
phân định thứ ba chế phục phẩm vô minh thứ hai, 
cho đến phẩm định thứ chín chế phục phẩm hoặc 
thứ tám, còn lại một phẩm hoặc sau cùng của cõi 
Dục thì dẫn đến phẩm định thứ nhất của Sơ thiên, 
pháp khởi mới cùng điều phục. Bốn thiên và ba 
không, mỗi pháp đều có chín hoặc chín định, cho 
đến phẩm định thứ chín Bất dụng xứ chế phục 
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phẩm hoặc thứ tám, còn lại phẩm hoặc thứ chín, lại 
dùng định Phi tưởng để chế phục phẩm hoặc thứ 
chín bất dụng xứ. Tám lân chín là bảy mươi hai, 
thêm định Phi tưởng là thành bảy mươi ba. Dẫn 
Uất-đâu-lam-phất được định Phi tưởng tức là nghĩa 
này. 

Ở văn này nói cõi Dục, Sơ thiên cho đến Vô sở 
Hữu xứ; văn trước nói được định Phi tưởng dứt trừ 
hoặc bất dụng xứ đêu là những lời dẫn chứng khéo 
léo. 

3. Các sư Số Luận giải thích: Cũng có hai 
thuyết khác nhau, sự thì chướng vị lai, tánh thì 
chướng căn bản. Một thì chia làm chín phẩm giải, 
mỗi phẩm giải đôi trị một phẩm hoặc. Lại có mười 
điều thiện tương ưng tâm, tức có đủ tánh phiên não, 
cộng với chín phẩm giải trước thành mười. Người 
có đủ phiên não và với phẩm định thứ nhất cùng 
dứt một phẩm hoặc, sau đó dùng một phẩm định 
dứt một phẩm hoặc, bốn Thiên và ba Không mỗi 
pháp đều có chín định, chín hoặc thì cũng thành 
bảy mươi ba người. Hai là nói tánh chướng căn 
bản, tức chín phẩm định của vị lai thiền dứt chín 
phẩm hoặc cõi Dục, lây một người có đủ tánh 
phiền não cõi Dục cộng với chín phẩm thành mười 
người; như thê tám định đều có vị lai. Định vị lai 
cõi Nhị thiền dứt chín phẩm hoặc của Sơ thiên, 
chín phẩm định vị lai của Tam thiên dứt chín phẩm 
hoặc của Nhị thiên, cho đến định vị lai cõi Phi 
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tưởng dứt chín phâm hoặc của Bất dụng xứ như thế 
cũng thành bảy mươi ba VỊ. 

Hỏi: Trước nói rằng Noãn là pháp của cõi Sắc, 
vì sao ở đầy nói chung cho ba cõi, lập bảy mươi ba 
người? 

Đáp: Người mới học phải nương vào Tứ thiên; 
y cứ vào việc lợi ích về sau thì chung cho ba cõi, 
vả lại, xưa ở tại phàm phu ngoại đạo từng được bảy 
mươi ba định, nên nay nhập vào Phật pháp thì quản 
Noãn pháp. 

Từ câu: “Những người như thê v.v..." trở xuống 
là đoạn năm, kết luận người được trụ chẳng Đây ra 
năm tội nghịch, chăng phạm bốn tội trọng, chăng 
dứt mắt gốc thiện. 

Từ câu: "Người này v.v..." trở xuống là đoạn 
thứ tư, nhìn phương hướng. Văn có hai: Trước nêu 
thê của người nhìn bốn phương, kế là hỏi đáp, nói 
về ý nghĩa của Sơ quả. Thứ nhất, văn có hai: Một, 
nêu lại văn trước; hai, chánh đáp. 

Lặp lại người thứ haI1 tạm nôi rồi chìm, nếu gặp 
bạn ác thì thường làm người như thế. Nêu gặp bạn 
thiện thì tiễn lên mà làm người trụ vững, lại trở 
thành người quán sát bỗn phương. Vì thế trước nói 
về người thứ hai. 

Kế là, từ câu: "nói quán bốn phương v.v..." trở 
xuống là nêu thể của người quán bốn phương. 

Hoặc cho răng từ Khô nhẫn cho đến Sơ quả mới 
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là người được nói trong đoạn này, ý văn chắng phải 
thê. Gồm có năm hạng người: Đảnh pháp, Nhẫn 
pháp, Thế đệ nhất pháp, Khổ nhẫn đến mười lăm 
tâm, Sơ quả đến tâm thứ mười sáu, năm hạng 
người này đều quán bốn đề, đêu gọi là người nhìn 
bôn phương. Nhưng pháp Noãn ở trước cũng nói 
là quán bốn phương, vả lại từ nghĩa được trụ mà 
đặt tên là chìm, còn nghĩa nhìn bốn phương thì từ 
Đảnh pháp trở lên mới được gọi. Nói năm vị này 
là gồm năm chương, theo văn kinh rất dễ thấy. 
Nhưng hai văn trước đêu nói Tánh là năm âm, nêu 
nói cho đúng thì Đảnh pháp chỉ là hành â âm; mà nói 
năm là vì chưa khỏi bị các âm khác ngăn che. Do 
đó mới nói chung năm âm quán được bốn đế, Thê 
đệ nhất pháp. Nói năm căn, vì chúng rất sâu xa thù 
thắng, sinh ra chân giải, hiển bảy nghĩa căn này. 
Bản riêng cũng ghi là âm. Kế là được khô pháp 
nhãn tức là chân giải. Nói duyên Nhất đề, tức là 
được Nhất đề bình đẳng chân không. Trong phẩm 
Sư Tử Hồng thì dụ bốn phương với bốn quả, nay 
dụ cho bốn đề, mỗi đề đều có nơi y cứ, Bà-sa nói: 
Phương Đông dụ cho khô, cho đến phương Tây là 
Đạo. 

Từ câu: "Ca- -diễp bạch Phật v.v..." trở xuống là 
phân hai, nói về nghĩa, tức nghĩa củ của Sơ quả. Có 
ba phen hỏi đáp: Phen thứ nhât: Là trước hỏi, gồm 
bốn câu: 1/ Hỏi về dứt hoặc; 2/ Hỏi về nhìn bốn 
phương; 3/ Hỏi về danh nghĩa; 4/ Hỏi về thí dụ. 
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Kiến tư hoặc gồm chín mươi tám sử, kiến để có 
tám mươi tám thứ, tư duy có mười tám. Mười tám 
tư duy trước đã dứt sạch, chỉ còn mười sử, nên nói 
là nhẹ. Có kinh nói Tu-đà-hoàn mộng thấy rắn tám 
mươi tám đâu chết, tức nói lên ý này, nói như vùng 
nước rộng bốn mươi dặm thì như kinh Trì Dụ đã 
øh1. 

Phật đáp bốn câu hỏi, trước là câu hỏi về dứt 
hoặc; văn có hai: Một là chánh đáp; hai là nói về 
VIỆC làm. Thứ nhất lại chia làm hai là nêu chương 
và giải thích. Nêu chương có hai: Trước là nêu 
chương quan trọng. 

Thứ hai, chương gôm thâu tất cả phiên não. 

Từ câu: "Thí như v.v..." trở xuống là giải thích 
chương, thứ nhất giải thích chương gôm thâu, gồm 
có dụ và hợp. 

Ba phiên não Tây gôm thâu tật cả, như vua ra 
khỏi cung, có rất nhiêu người theo hâu, nhưng 
người, đời chỉ nói vua đến vua đi; vì ba hoặc này là 
øôc gôm thâu các hoặc. 

Từ câu: "Do nhân duyên gì v.v...” trở xuống là 
giải thích chương môn quan trọng. Có năm câu: l/ 
Vì thường khởi; 2/ Nhỏ nhiệm khó biết; 3/ Khó dứt 
trừ; 4/ Nhân của hoặc; 5/ Kẻ thù. Câu thứ nhất là 
thường tôn tại Hữu ngã, tức ngã kiến; tin tà thân 
tức giới thủ; do dự chưa quyết định tức là tâm nghi. 
Kế là nói khó biết. 
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Ngã kiến dường như chánh kiến, giới thủ giống 
như chánh giới, tâm nghi giống như chánh giải. 

Thứ ba, thứ tư rât dễ thấy. 

Ngã kiến trái với chánh tuệ, giới thủ trái với 
chánh giới, tâm nghi trái với chánh định. 

Từ câu: "Có các chúng sinh v.v..." trở xuông là 
đoạn hai, nói về việc làm. 

Tức là vì dẫn dắt chúng sinh nên nói là ba. Nêu 
nói dứt vô lượng phiên não thì chúng sinh sẽ sinh 
tâm lui sụt, cho nên không nói nhiều. 

Kế là đáp câu hỏi về quán bốn phương, văn có 
hai: trước là nêu câu hỏi. 

Kế là chánh đáp. 

Nói năm căn là năm căn như tín, tân, v.v...; 
phiên não trong ngoài tức ba độc là bên trong, si và 
các kiến là bên ngoài. 

Kế là trả lời về danh nghĩa. Văn có hai: Trước 
là chánh đáp, sau là hiển bày lại. Chánh đáp có hai: 
Một là nêu câu hỏi; hai là chánh đáp. 

Phân chánh đáp có hai: trước giải thích danh từ 
tu vô lậu. 

Từ câu: "Tu là v.v..." trở xuống là giải thích 
danh từ nghịch lưu. 

Lưu có hai: Một là sinh tử lưu, người Tu-đà- 
hoàn ngược với lưu (dòng) này, còn chúng sinh thì 
thuận với lưu này. kinh Tiểu Bát-nhã ghi: Gọi là 
nhập lưu mà không có chỗ nhập. 
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Kế là nói nghĩa và hiến bày lại. Đầu tiên là hỏi 
về nghĩa chung. 

Nếu nói là nghịch lưu thì ba người sau cũng là 
nghịch lưu, có được gọi là Tu-đà-hoàn chăng? 

Phật đáp: có hai: Trước là chánh đáp, kế là nói 
căn cơ khác nhau. Chánh đáp có hai: Một là nói tên 
của g1a1 vị dưới chung cho tên của g1a1 vị trên; Hai, 
là nói tên giai vị trên chung cho tên của gla1 VỊ 
dưới. Thứ nhất lại có hai: Một là nói tên tu vô lậu 
là chung; Hai là nói tên nghịch lưu là chung. 

Vì thế tên giai vị dưới chung cho giai vị tên; 
mới được thì gọi là Tu-đà-hoàn, được sau thì gọi là 
Tư-đà-hàm. 

“Fu-đà-hoàn v.v..." trở xuông là ý thứ hai, tên 
của gØ1a1 vị trên chung cho giai vị dưới. văn lại có 
hai: Một là nói danh từ Bô-tát chung cho giai vị 
dưới. 

Nói từ Phật chung cho các giai vỊ dưới. 

Phật là giác, có khả năng thây chánh lý, nên nay 
Tu-đà-hoàn giác biết các pháp, dứt hoặc thấy lý, há 
chăng phải là Phật ư? 

Từ câu: "Tu-đà-hoản v.v..." trở xuống là nói về 
căn cơ khác nhau. 

Trước nêu hai căn. 

Kế là giải thích riêng, trước là giải thích độn 
căn. 

Cực độn căn thì bảy lần sinh tử, hoặc là ít hơn, 
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cũng đều thuộc về độn căn; trong đó lại có sáu lần, 
hoặc là năm, bốn, ba, hai lần. 

Kế đến là giải thích lợi căn, tức từ sinh đến quả 
thứ tư. Kế là đáp bốn thí dụ, văn có hai: trước nêu 
lại câu hỏi. Sau là giải thích. Văn có hai là nêu lên 
và giải thích. 

Nói giữ chặt, như ma nói năm đề, Trưởng giả 
không tin, đó là giữ chặt. 

Từ câu: "Bôồ-tát Ca-diếp v.v..." trở xuống là 
phen hỏi đáp thứ hai. 

Trước hỏi sau đáp. Hỏi có hai câu xác định, hai 
lần kết luận nêu câu hỏi. Thứ nhất là từ câu: "Nếu 
trước đắc đạo v.v..." trở xuống là kết hai câu hỏi. 
Thứ nhất là câu kết thứ nht. 

Nếu mới đắc đạo gọi là Tu-đà-hoàn, thì khi đã 
được chân giải khô nhẫn cũng gọi là Tu-đà-hoàn, 
chắng gọi là Hướng. 

Kế là kết câu hỏi thứ hai. 

Nêu ngoại đạo xưa đã dứt phiền não, được 
Thượng định, hàng phục kết sử ở cõi dưới; sau đó, 
khi hồi tâm thì đông với chỗ hàng phục mà dứt kết 
sử liền thành A-na-hàm. Đã là Sơ quả lẽ ra phải gọi 
là Tu- đà-hoàn. 

Phật đáp: Trước trả lời câu thứ nhất. 

Vốn lây Sơ quả mà gọi Tu-đà-hoàn; khi đạt 
được Khô nhẫn thì chưa được Sơ quả, mà còn là 
Hướng, vì thế mới bác bỏ ngược lại. 


1406 BỘ KINH SỚ ] 


Từ câu "Như lời ông hỏi v.v..." trở xuống là đáp 
câu hỏi sau. Văn có hai: 1/ Nêu lại câu hỏi; 2/ 
Chánh đáp, rất dễ thây. 

Này Thiện nam! Vì Sơ quả nên mới gọi là Tu- 
đà-hoàn, vì người này có đủ tám trí và mười sảu 
hạnh. 

Từ câu: "Bôồ-tát Ca-diếp v.v..." trở xuống là 
phen thứ ba; trước hỏi, sau đáp. 

Hỏi A-na-hàm cũng có đủ tám trí, mười sáu 
hạnh. 

Phật đáp có hai: Trước nói về hạnh khác nhau, 
sau nói về cảnh khác nhau. Thứ nhất nói hạnh khác 
nhau. 

Nói mười sáu hạnh, tức là quán mười sáu đê. 
Hữu lậu tức là tự giải có cộng và bất cộng; gôm ba 
cách giải thích: 

1/ Tì-đàm cho rằng mười lăm tâm trước là 
cộng, tâm thứ mười sáu là bất cộng; nhất thời đồng 
quán, như khi quán khổ thì chỉ được quán khô, 
không được quán không cho đến các đề khác, còn 
Đạo cũng như thế, nên nói là Cộng. Tâm thứ mười 
sáu, nhât thời quán mười sáu đề nên nói là bât 
cộng. 

2/ Ái sư cho răng mười sáu hạnh hữu lậu thì 
chung (cộng) với phàm phu, còn mười sáu hạnh vô 
lậu chăng chung (bất cộng) với phàm phu. Nghĩa 
nảy chắng đúng, kinh đã nói: "Hữu lậu có cộng và 
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bất cộng” sao lại dùng vô lậu đề giải thích. 

3/ Hà Tây cho rằng: Ba phương tiện trước trong 
bảy phương tiện cũng quán mười sảu đề thì gọi là 
Cộng; bốn phương tiện sau thì Bất cộng. Nêu Sơ 
quả theo thứ lớp tu hành thì lập đây đủ bảy phương 
tiện quán, xả bỏ cộng được bât cộng. Nêu là người 
vượt hơn thì chỉ tu quán bốn phương tiện sau, 
chứng quả thứ ba, cho nên nói Bât cộng. Mười sáu 
hạnh vô lậu cũng có hai loại là Hướng và Đắc, các 
sư Thành Thật giải thích răng: Trước Sơ quả thì 
chưa có quả, nên nói xả Hướng được quả; trước 
Na-hàm có hai quả, người vượt hơn tuy không thủ 
chứng, nhưng cũng đêu từ trong đó mà vượt lên 
cho nên mới nói là: "Chăng phải như thế". 

Nếu theo nghĩa của Số Luận thì người vượt hơn 
đã đắc quả A-na- hàm, cũng chắng từ hai quả trước 
mà vượt qua, thế thì từ Phương tiện đạo mà vào 
mười sảu tâm, tâm thứ mười lăm là hướng A-na- 
hàm, tâm thứ mười sáu là chứng quả A-na-hàm, 
cũng là xả Hướng mà đắc quả. Cách giải này chẳng 
hợp; Họ còn giải thích răng: Nếu Sơ quả chắc chắn 
như thế thì A-na-hàm sẽ bất định. Nêu là người 
vượt hơn cũng như thế, thì người theo thứ lớp 
chăng phải như thế. Đã bất định nên nói "chăng 
phải như thế". 

Tám trí cũng có hai, tức bốn đề mỗi để đều có 
Tỉ và Hiện nên thành tám, chắng phải là tám của 
mười trí. Nếu theo các Sư Số Luận thì trong Hướng 
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chỉ có bảy trí, trong quả chỉ có một trí. Nghĩa này 
cũng chắng hợp. 

Từ câu: "Hàng Tu-đà-hoàn v.v..." trở xuống là 
đoạn hai, nói về cảnh khác nhau. 

Nói Sơ quả duyên bốn Đế, A-na-hàm chỉ duyên 
một Đề, tức Sơ quả mới nhập đạo, khi tu Phương 
tiện đạo thực hành đủ mười sáu hành quán nên có 
đủ bốn Đề, A-na-hàm thì ở tại tư duy đạo tu Trạch 
pháp, giác chi tùy thời được Nhất đề làm duyên, 
cho nên chỉ nói là một đề. 

Từ câu: "Nhìn khắp rôi đi v.v..." trở xuống là 
hợp với dụ thứ năm, tức quả Tư-đả-hàm. Nếu 
nhiếp hết các Hiền Thánh thì nhiếp cả Na- hàm 
hướng, Tư-đà-hàm hướng và quả ở tự địa; gồm 
thâu ba việc này vì sao lại gôm thâu A-hàm hướng? 
Na-hàm vốn đã quán rôi thì trụ, khi còn ở Hướng 
thì đi mà chăng trụ, cho nên gồm thâu được. Hướng 
vị đã nêu trên đều thuộc về quả dưới, nếu chứng 
quả A-na-hàm thì được gọi là: "ĐI rôi lại trụ". Ví 
như A-la-hán hướng thì thuộc quả A-na-hàm. Theo 
đó Tư-đà-hàm hướng nên thuộc Sơ quả, nhựng 
chắng phải vì Sơ quả chỉ nói về chánh vị, chăng 
nói về hạnh tiến tu, vả lại hai đạo kiên tư khác nhau 
nên chẳng thuộc nhau. Nay nói về Tư-đà-hàm thì 
vị chỉ có một mà quả có hai Hướng. Văn nói: "Vì 
dứt bốn hoặc, ba độc và mạn", lẽ ra có nêu đủ mười 
sử, nhưng trong SUY nghĩ đạo thì có năm kiến và 
nghi thuộc về Mạn, nên chăng kê. 
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Văn có hai: trước là chánh hợp, kế là nêu dụ để 
hợp 

Từ câu: "Đi rôi lại trụ v.v..." trở xuống là hợp 
với dụ thứ sáu, nói về A-na-hàm, có bốn chương: 
1/ Nêu chương, 2/ Giải thích, 3/ Phân biệt Trung 
diệt, 4/ Giải thích lại trụ. Thứ nhất nêu chương øôm 
có bốn: Một là nêu hai người; hai là nêu năm 
người; ba là nêu sáu người; bốn là nêu bảy người. 
Thứ nhất nêu hai người, tức kinh sinh và chăng 
kinh sinh. Kinh sinh là bậc thượng hạnh. 

Hỏi: Nếu theo thuyết của Trang Nghiêm thì có 
mười một loại A- na-hảm, trong chín người lại nói 
Tín giải và Kiến đắc, thành mười một. Khai Thiện 
chỉ nói có chín, bác bỏ Trang Nghiêm rằng: Đây 
là phân biệt lợi độn, nên chắng có hai người sau” 
Nay hỏi rằng văn này chỉ nói bảy loại trong chín 
loại, không nói thân chứng và chuyền thê? 

Đáp: Có ba nghĩa: L/ Chăng nói thân chứng và 
chuyền thê là vì người chuyền thế chăng xuất quán, 
còn thân chứng thì nhập định Diệt tận. Đại thừa 
chắng nói vê định này; do đó không kế. 2/ Đây chỉ 
là triên khai rộng và lược nêu mà thôi. 3/ Chuyên 
thế và phân chứng là do là do luận lục Túc lập ra, 
còn Đại thừa thì không có. 

Từ câu: "Hành Bát-niễt-bàn v.v..." trở xuống là 
thứ hai, giải thích chương trên tuy có bốn nhưng ở 
đầy chỉ giải thích hai chương. Trước giải thích hai 
hạng, kê là giải thích năm hạng. Còn hai chương 
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sáu và bảy không giải thích. Thứ nhất giải thích hai 
người, trong đó người thứ nhất là Hiện diệt thì đã 
giải thích ở chương trước. Vả lại, nếu thân hiện đời 
được A-na-hàm, tiên tu đắc quả A-la-hán, mà thân 
này chưa diệt, như thế một thân này được hai quả, 
là hàng rất lợi căn; vì dễ hiểu nên không giải thích, 
này chỉ giải thích hàng thượng hạng. 

Văn có hai, trước nói số lần thọ sinh, sau nói về 
hạnh khác nhau. Thứ nhất, Hành bát tức là thượng 
lưu tham đắm cả Sắc và Vô sắc. Nói thọ hai thân 
tức từ Sơ thiên qua đời sinh lên Nhị thiên. Nói thọ 
bồn thân tức thọ sinh đủ ở bốn Thiên. Nói thọ sinh 
hai thân là hàng lợi căn, bốn thân là độn căn, lợi 
hay độn cũng không chánh thức liên quan đến số 
lần sinh, nay chỉ y cứ theo nhiêu ít đê phân biệt. 
Hàng Na-hàm lợi căn ở Sơ thiên qua đời, sinh về 
Nhị thiên thì chứng A-la- hán. Hàng độn căn đầu 
tiên từ Sơ thiên qua đời sinh về Nhị thiên, nêu chưa 
được quả A- la-hán thì sinh lên Tam thiền, nếu 
chăng được thì tiếp tục sinh lên Tứ thiên, bây ĐIỜ 
mới đắc quả A-la-hán. Ở đây y cứ theo Tứ thiên 
mà có lý thuyết này. 

Từ câu: "lại có hai loại v.v..." trở xuống là nói 
về hạnh khác nhau. 

Đồng nói có hai loại, là gồm bốn câu y cứ vào 
hai hạnh tân, định có hay không. 

Từ câu: "Chúng sinh cõi Dục v.v..." trở xuống 
là giải thích chương năm hạng người. Có năm 
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đoạn: trước là giải thích hạng Trung âm diệt, vì 
sao? Vì đã lìa cõi Dục mà chưa đến cõi Sắc, ở trung 
gian được quả A-la-hán, lại có ba: Một là nói vê 
nghiệp dụng; hai là giải thích danh từ Trung âm; 
ba là nói nhập diệt. Thứ nhất nói về nghiệp dụng 
của Trung âm. 

Nói hai nghiệp, trong đó Tác nghiệp tức là Tán 
nghiệp, Thọ sinh tức là định nghiệp sinh lên cõi 
trên. 

Từ câu: "Xả thân ở cõi Dục v.v... " trở xuống là 
giải thích danh từ Trung âm. 

Ở khoảng giữa hai thân Dục và Sắc. 

Nói thêm răng: Ở ngay thân trung âm của cõi 
Sắc mà nhập vào Niết-bàn, chứ chắng thọ chánh 
thân, nên gọi là lợi căn. 

Từ câu: "Hàng A-na-hàm v.v..." trở xuông là 
nói về tâm nhập diệt. 

Bốn tâm này, có hai cách giải thích: 

1/ Cho răng hai tâm trước là hai tâm không và 
hữu của quả A-na-hàm, hai tâm sau là hai tâm 
không và hữu của quả A-la-hán. 1/ Chăng phải 
Học, chăng phải Vô học tức tâm A-na-hàm duyên 
với Thê đê, 2/ Hữu học tức tâm A-na-hàm duyên 
với chân để; 3/ Vô Học tức tâm A-la- hán duyên 
với chân đề; 4/ Chăng phải Học, chăng phải vô học 
tức tâm A- la-hán duyên với Thế đề. Vì A-na-hàm 
diệt độ thì đăc A-la-hán, nên y cứ theo hai quả để 
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giải thích. 

2/ Cho răng bốn câu này đều nói theo quả A- 
na-hàm: l/ Chăng phải Học chăng phải Vô học là 
Tâm được dắt dẫn 2. Hữu học là tâm duyên chân; 
3. Vô học là tâm tu hạnh xưa; 4. Là tâm thât niệm. 
Có Sư cho răng cách giải thích này chăng đúng, vì 
thây kinh ghi: "A-na-hàm có bốn tâm" thì liền lâm 
cho là bỗn tâm này đêu thuộc A-na-hàm. Cách giải 
thích trước hợp lý hơn, hai tâm trước là tâm A-na- 
hàm, hai tâm sau thuộc A-la-hán. 

Hỏi: Đã nói hai quả gôm bốn tâm, vì sao nói A- 
na-hàm có bốn tâm. 

Đáp: Nay nói A-na-hàm có bốn tâm là y cứ theo 
gốc mà nói như thê, chứ ở đây giải thích người 
Trung diệt, diệt rồi là thành A-la-hán. Lại nói hai 
phải, hai chăng phải cho nên có hai cách giải thích: 
Như thuyết thứ nhất thì nói hai tâm La-hán là Niết- 
bàn, hai tâm A-na-hàm chăng phải Niết-bàn; vì A- 
la-hán được Vô dư là cực quả cho nên nói Niết- 
bàn; A-na-hàm chưa được Võ dư nên chắng phải 
Niết- bàn. Như theo thuyết sau thì hai tâm Thế đề 
là Niết-bàn, hai tâm chân đề chắng phải Niếễt-bàn, 
lại cần giải thích thêm. 

Kế là giải thích thọ thân Niết-bàn. Văn có hai: 
Một là chánh giải thích, hai là nói về nghĩa. 

Đây là chánh giải thích, nói người sinh diệt 
được sinh lên Sơ thiên diệt độ. 
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Kế là nói về nghĩa. Trước hỏi, sau đáp. Kê là 
giải thích Hành diệt. 

Thường tu hành tức là người độn căn, Tam- 
muội là tuệ tâm văng lặng. 

Kế là giải thích Bất hành diệt. 

Nói đạt Đệ tứ thiền rôi lui sụt Sơ thiên, giải 
thích rằng: Thật sự không có bậc Thánh đã được 
định cõi trên mà còn lui sụt xuống cõi dưới, có lời 
này là vì từng được huyện ký tu định đặc biệt Ở CÕỐI 
trên rồi, mà lui sụt, chứ chăng phải thân đã ở cõi 
trên lôi: mà còn đọa. 

Nói nhờ đạo lưu mà được sinh lên cõi trên, tức 
đây chỉ là Phương tiện, chứ chăng phải thật do 
phiên não thọ sinh. 

Từ câu: "Trong Tứ thiên v.v..." trở xuống là 
giải thích, gồm cả hai cõi trên. 

Từ đây chia dòng (lưu) mà sinh lên hai cối. 
Người thích luận nghĩa thì sinh lên cõi A-ni-trá, 
người thích Tam-muội thì sinh lên cõi Bất Dụng. 

Hỏi: Có người từ Sơ thiên sinh lên cõi A-m-trá 
liên nhập diệt, lại có người sinh lên cõi Bất dụng 
được nhập diệt, có người. chưa đến A- ni-trá thì 
nhập diệt, chưa đến cõi Bất dụng thì nhập diệt, ở 
đây thuộc người nào? 

Đáp: Ở đây thuộc về hai hạnh kiến đặc và Tín 
giải, chăng được gọi là Thượng Lưu, Có bốn nghĩa 
đối đãi: Một là y cứ theo thích định, thích tuệ; hai 
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là tu năm bậc vả chăng tu năm bậc; ba là thích tịch 
tĩnh, thích luận nghĩa; bốn là huân tu thiên, chăng 
huân tu thiên. Bốn nghĩa này gồm hai ý, trong đó 
nghĩa thứ ba lại thành nghĩa thứ nhất ưa thích trí 
tuệ, ưa thích Tam-muội, nghĩa thứ tư lại thành 
nghĩa có năm bậc và không có năm bậc khác nhau 
nói ở trước. Ba nghĩa trước thì như văn. Trong 
nghĩa thứ tư, nói huân là có hai cách giải thích: l. 
Các Sư Số luận cho rằng hai tâm vô lậu kèm một 
tâm hữu lậu mà huân tu; 2. Các sư Thành Thật cho 
răng dùng tâm từ bi mà huân tu định này. 

Sở dĩ không giải thích hai môn sau là vì sáu 
người thì năm người đã nói thêm Hiện diệt, Hiện 
diệt thì chương trước đã giải thích. Còn bảy người 
thì vốn có sáu người đã nói, thêm hàng Thượng 
hạnh, sinh lên cõi Vô sắc diệt độ, trên cũng gôm 
giải thích chung với người thứ năm rôi, nên ở đây 
chăng cân nói nữa. 

Từ câu: "Ca-diễp bạch Phật v.v..." trở xuống là 
đoạn ba, nói về nghĩa, phân biệt Trung diệt. Trước 
hỏi sau đáp. Hỏi có hai: Trước hỏi Trung diệt là 
hàng lợi căn, vì sao chăng hiện diệt được A-la-hán. 

Thứ hai hỏi vì sao cõi Dục có, mà cõi Sắc 
không có. 

Phật đáp có hai, đây là đáp câu thứ nhất, VÌ có 
ba nghĩa nên chăng hiện diệt: Một là yếu. kém, hai 
là thiếu các duyên, ba là thích làm các việc thế tục 
lăng xăng: tất cả các nghĩa khác đều dễ biết. Thứ 
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nhất như văn kinh ghi. Thứ hai là thiểu các duyên. 

Việc này ghi trong Bà-sa, đó là Thiên Tu-bô- 
để, chăng phải Giải không Tu-bô-đề. 

Từ câu: "Như lời ông hỏi v.v..." trở xuống là 
đáp câu hai, văn có hai: Một nói về duyên khác 
nhau; hai nói về căn cơ khác nhau. Thứ nhất lại có 
hai: Một là nói cõi Dục phân nhiều do duyên; hai, 
là nói vì tảnh mạnh mẽ. 

Ở cõi Sắc không có các khô bên ngoài, vì thế 
không được; cõi Dục thì có các phiên não bên 
ngoài, vì nhàm chán, nên tu tập Đạo phẩm, ØỌI tu 
là mạnh mẽ. Nếu y cứ theo các sư Số Luận thì cõi 
trên hoàn toàn không có người mới nhập đạo, các 
sư Thành Thật cũng có vị đồng như trước nói là 
không, có vị cho răng cõi trên cũng có người mới 
nhập đạo. Kinh Phổ Diệu nói: "Tám muôn vị trời 
được mắt pháp thanh tịnh", cho nên cõi trên cũng 
có người chứng Sơ quả; nhưng có văn này là vì 
hàng Tín hành, pháp hành đâu tiên trụ ở Phương 
tiện đạo, có thể xuất quán mà thượng sinh cho nên 
nói đặc quả, chăng phải mới phát, mới từ phàm 
nhập vào Thánh. 

Kế là nói căn tánh mạnh mẽ. 

Kế là, từ câu: "Trung Niết-bàn v.v... "trở xuông 
là nói căn tánh khác nhau. 

Từ câu: "Thí như cá Tích v.v..." trở xuống là 
đoạn thứ tư, giải thích nghĩa đi rôi lại dừng. 
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Đến bờ kia là người thứ bảy. 

Lại có bốn người là A-la-hán, Bích-chi-Phật, 
Bỏ-tát và Phật. Ba người trước là phần chứng, Phật 
là rốt ráo chứng noộ. 

Từ câu: "Như bảy người v.v..." trở xuống là 
phân thứ ba, kết luận các dụ. Văn có ba: Một là 
chánh kết luận; hai là nói về được mắt; ba là nói về 
đồng khác để thành tựu ý trên. Thứ nhất lại có ba: 
Một là kết luận chung bảy người; hai là hỏi đáp nói 
nghĩa; ba là chỉ kết luận người đến bờ kia. Kết luận 
chung lại có hai: 1/ Kết luận bảy người, tức thây 
Phật tánh; 2/ Kết luận bảy pháp, pháp tức là Phật 
tánh. Đầu tiên nói bảy người đều chắng lìa nước 
Phật tánh. Gôm có dụ và hợp. 

Trong Đại Bát-Niết-bàn mâu nhiệm thì từ 
Nhất-xiến-đề cho đến chư Phật, tuy khác tên, 
nhưng chăng lìa nước Phật tánh. 

Từ câu: "Bảy loại chúng sinh v.v..." trở xuống 
là nói bảy pháp, tức là Phật tánh. 

Một là thiện, hai là bất thiện, ba là phương tiện, 
bốn là Giải thoát, năm là thứ lớp, sáu là nhân, Dảy 
là quả. Hai trước, hai sau rất dễ biết; ba pháp ở giữa 
là ba đạo ghi trong luận Bà-sa; phương tiện là Tự 
giải; GIải thoát là Giải thoát đạo; Thứ lớp là Vô 
ngại đạo. Nêu phẩm Niệm xứ của luận này ghi: 
"Như thứ lớp vô ngại sẽ sinh Giải thoát. Nhưng bảy 
pháp ở đây là Phật tánh thì gồm có hai ý: 1/ Thứ 
lớp hợp với bảy hạng người ở trước; 2/ Hợp chung. 
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Theo thứ lớp hợp, tức khéo hợp với người thứ hai, 
phàm phu có một ít gốc thiện; bất thiện hợp VỚI 
hạng người thường chim thứ nhất, Nhất-xiên-đề 
không có gốc thiện, nên gọi là bất thiện. Phương 
tiện đạo hợp với người được trụ thứ ba, có đủ bốn 
niệm xứ, hai pháp phương tiện Noãn, Đảnh; Giải 
thoát đạo hợp với người thứ tư nhìn bốn phương, 
tức từ Đảnh pháp đên tâm thứ mười sáu là người 
Giải thoát chân thật; Thứ đệ đạo hợp với người 
nhìn bốn phương tôi đi, tức từ Đạo kiên đề dần dân 
nhập Tư duy đạo, chứng quả Tư-đà-hàm, nên gọi 
là thứ lớp; Nhân là hợp với người đi rôi lại trụ; 
chưa được quả A-la-hản, mới được A-na-hàm nên 
gọi là nhân, quả là hợp với người thứ bảy đến bờ 
kia; tức là A-la-hán, Trung thừa, Bô-tát và Phật. 
Hợp chung bảy người, tức hai thứ thiện ác là người 
thường chỉm và người nổi rồi chìm, nhân là từ 
người được trụ đến A-na-hàm; quả tức bốn người 
là A-la-hán v.v... Phương tiện đạo đều là nhân vị. 

Từ câu: "Bồ- tát Ca- diệp. v.v..." trở xuống là 
phân thứ hai, nói về nghĩa, gồm hai phen hỏi đáp. 
Thứ nhất về hỏi, có hai câu: Trước hỏi Niết- bàn 
không có nhân thì được gọi là quả hay chăng? Kê 
đó hỏi răng: Vì sao Niết-bàn là quả Sa-môn? 

Phật đáp có hai: trước đáp câu hỏi thứ nhất, sau 
đáp câu hỏi thứ hai. Thứ nhất có hai phân: Trước 
nói bảy quả, Niết-bàn là quả xa lìa. 

Kế là nói hai nhân. 
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Niết-bàn có Liễu nhân; nói chung được theo 
nghĩa thuyết nói Bắt sinh là sinh nhân, nhưng thật 
ra là liễu nhân. Kinh ghi: "Giải thoát môn có thể 
làm Bắt sinh sinh nhân cho tất cả phiên não", nghĩa 
là làm cho phiên não chắng sinh, pháp thiện được 
sinh, tức là nghĩa thuyết; ba môn Giải thoát là liễu 
nhân mà làm sinh nhân; lại làm liễu nhân cho Niết- 
bàn, tức là nghĩa chánh ở đây. 

Từ câu: "Như lời ông hỏi v.v..." trở xuống là 
trả lời câu hỏi thứ haiI. 

Có đủ ba nghĩa: một là dứt trừ sự nghèo thiếu, 
hai là thích văng lặng, ba là bậc Thượng nhân. 

Từ câu: "Bôồ-tát Ca-diếp v.v..." trở xuống là 
phen hỏi đáp thứ hai. 

Thứ nhất là hỏi, lại nói về ý trước. 

Phật đáp răng Phiên-na là Đạo, Sa-môn là 
nghèo thiếu, dứt nghèo thiêu, dứt các đường khác 
là tám Chánh đạo, tức cả hai đều chăng phải. 

Từ câu: "A-la-hán v.v..." trở xuống là đoạn ba, 
kết luận người đến bờ kia. Văn có hai: Trước kết 
luận về A-la-hán và Bích-chi-Phật, sau kết luận về 
Bồ-tát và Phật. 

Hỏi: Bích-chi-Phật là quả thuộc về người đến 
bờ kia, còn giai vị Hướng thuộc về người nào? 

Đáp: Như trước đã nói A-na-hàm hướng thuộc 
người thứ năm nhìn bôn phương tôi đi; Vốn lây sự 
dừng trụ làm người thứ sáu, trong giaI vị Hướng 
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thì còn đi, vậy đâu chăng thuộc về người thứ năm? 
Cũng lây bản quả làm người thứ Dảy, Hướng thì 
còn thuộc về nhân, nên đó là người thứ sáu, đi rôi 
lại dừng trụ. 

Hỏi: Vốn lây việc đắc quả làm người thứ bảy, 
Bồ-tát chưa đắc quả, vì sao gọi là người thứ bảy? 

Đáp: Trong kinh giải thích răng: Thế nào là Bô- 
tát? Vì tu hành sáu ba-la-mật? Ba-la-mật dịch là 
"Đến bờ kia". Lại mười địa là mười Ba-la-mật, vì 
sao chăng phải là người vượt đến bờ kia? Nay cho 
răng lời đáp này chưa giải thích được câu hỏi, còn 
phải có nghĩa khác. 

Từ câu: Bảy hạng chúng sinh v.v..." trở xuống 
là nói về được mất. Văn có ba: Một là lại kết luận, 
Trung đạo bất định; hai là chính thức nói về được 
mất; ba là tông kết tông chỉ lớn. Văn thứ nhất có 
bốn: Một là nói về người bị chìm. 

Nói bảy người đêu chắng tu thân giới tâm tuệ, 
nhưng có bốn người đạt quả, chính là hay tu tập, vì 
sao nói là không tu tập? 

Đáp: Đâu tiên đều chẳng tu tập, sau đó Phật, 
Bỏ-tát tu tập nên đạt đến bờ kia, Nhât-xiến-đề 
chăng thê tu thì chăng đến bờ kia. Phật tánh vừa có 
vừa không, đạt được Phật tánh vừa có vừa không 
nảy thì cả hai đều phá. 

Nay cho răng: Chăng nên theo cách giải thích 
này, vì bảy người lúc đầu đêu chưa tu, khi chưa tu 
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thì chăng phải là người thứ Dảy, Văn kinh hiện nói: 
bảy người đều chăng tu tập, vì sao lại nói đầu tiên 
chăng phải là người thứ bảy? 

Nay nói đây là dùng Biệt phá Thông, nên mới 
nói bảy người đều chăng tu thân, giới, tâm tuệ. 
Trong đây dùng Niết-bàn của Thông giáo làm 
sông, rõ ràng là văn kinh ở tại ý này, chăng nên 
nghi ngờ 8ì. 

Từ câu: "Nếu người nói rằng, v.v..." trở xuống 
là đoạn ba, nói Thiên chấp thì chắng đúng. 

"Bảy người này v.v..." trở xuống là đoạn bốn, 
nói Trung đạo bất định. 

Nói một người đây đủ bảy thì đó là nói theo đầu 
và cuối. Đầu tiên tuy làm ác, nhưng sau đó dân dần 
tu tập thành người thứ hai, thứ ba cho đến thứ bảy. 
Hoặc bảy người, mỗi người một hạng, là nói theo 
đương phân. 

Từ câu: "Nếu CÓ NEƯỜI V.V..” trỞ xuống là phân 
hai, nói về được mất. Đầu tiên chỉ nói về mắt, sau 
nói cả về được mất. Thứ nhất lại có hai: l/ Y cứ 
theo ba pháp để nói về được mất; 2/ Kết luận về 
mật. Thứ nhất lại có ba: 1/ Y cứ Nhât-xiên-đê; 2/ 
Theo Thánh đạo; 3/ Y cứ theo Phật tánh mà định 
thì đều chắng được. 

Hai, từ câu; "Vì thế v.v..." trở xuống là đoạn 
hai, kết luận về nghĩa mất. văn có bốn: Một là nêu 
lên hai người phỉ báng. 
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Ba, từ câu: "Nếu người có v.v..." trở xuống là, 
nói không có lòng tin. 

Từ câu: "người chăng tin v.v..." trở xuống là, 
kết luận nói đêu là phỉ báng. 

Bốn, từ câu: "Vì thê ta nói v.v..." trở xuống là, 
kết luận không có. 

Từ câu: "Nếu có người nói v.v..." trở xuống là 
đoạn hai, nói cả về được và mất. Văn có hai: Trước 
y cứ theo nghĩa Xiến-đề thành Phật hay không 
thành Phật; sau y cứ theo nghĩa có Phật tánh hay 
không có Phật tánh. Mỗi trường hợp đều có ba câu, 
ba câu thứ nhất. 

Hai hạng người trước phỉ báng, một người sau 
chăng phi báng. Vì sao? Vì mỗi người chấp một 
bên, hoặc có hoặc không, nên trở thành phi báng. 
Vì giải thích theo Trung đạo dung thông nên một 
người không phải là phi báng. Có người cho răng 
người Xiên-đề không xả tâm ác mà thành Phật, tức 
là phí báng. Lại nói Xiến-đề ngay thân này chắng 
thê thành Phật, đến thân khác mới thành Phật, đây 
cũng là nghĩa phi báng. Có người nói Nhât-xiến-đề 
bỏ ác tu thiện, tâm thiện nỗi nhau, chăng dứt, tức 
chăng phải nghĩa phi báng. Nghĩa Phật tánh cũng 
thể, có người nói rằng chúng sinh có Phật tánh 
trong thân, thì có tướng tốt, vẻ đẹp, thường lạc đây 
đủ, dứt hoặc rôi thì được Bô-đê, thì cũng là nghĩa 
phỉ báng. Nếu nói chúng sinh hoàn toàn không có 
Phật tánh thì cũng là nghĩa phỉ báng. Thời nay có 
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người nói Phật tánh ở đương quả, thì cũng rơi vào 
trường hợp này. 

Ba câu sau thì hai câu đâu là nghĩa phi báng, 
một câu sau chăng phải phi báng. 

Từ câu: "Nói về Phật tánh v.v..." trở xuông là 
phân thứ ba, tổng kết Tông chỉ lớn. Văn có bốn: 
Một là nói về lý Phật tánh. 

Từ câu "Chưa được Bô-đê v.v..." trở xuống là 
y cứ theo pháp, trong nhân nói quả. 

Thứ ba là dẫn chứng nói Như Lai hoặc trong 
nhân lập quả, hoặc trong quả nói nhân. 

Từ câu "Đó gọi là v.v..." trở xuống là kết luận 
Tủy tự ý ngữ. 

Từ câu: "Bôồ-tát Ca-diếp v.v..." trở xuống là 
đoạn thứ ba, nói về đồng khác. Tăng Triệu nói: "Vì 
người thích đồng thì nói đồng, tuy đông mà khác; 
vì người thích khác thì nói khác, tuy khác mà 
đông". Trước nói Phật tánh có đồng với hư không 
và chăng đồng với hư không, đó là chánh điển của 
Đẳng Pháp Vương có đông và chắng đồng, để phá 
ngoại đạo. Hư không là hư không phá thể tánh nhìn 
thây của mắt. 

Đầu tiên nói về nghĩa đông: trước hỏi sau đáp. 

Trong lời đáp có ba: Một là nói Phật tánh đông 
với hư không, chăng thuộc ba đời; hai là nói đông 
hư không chăng phải trong chăng phải ngoài; ba là 
nói đồng hư không chăng ngăn ngại. 
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Đâu tiên là nói rộng về ba đời đối đãi là không, 
nên chăng có ba đời. Ba đời đã không thì hư không 
chăng thuộc ba đời. Kinh nói: "Vì hư không là 
không cho nên chắng thuộc ba đời, tướng nó như 
thê nào? Không chỉ là không, không tức là thường; 
Phật tánh là có mà lại thường, nên nói chăng thuộc 
ba đời. Hư không là không mà cũng là Thường, 
nên cũng chăng thuộc ba đời. 

Hỏi: Như thê, lẽ ra Phật tánh là có, chắng thuộc 
ba đời, vì sao nói Thường thì chắng thuộc ba đời? 

Đáp: Phật tánh chăng phải hoàn toàn có, nên 
chăng nói là có. 

Từ câu: "Vả lại, hư không là không v.v..." trở 
xuống là phân hai, nói Phật tánh đồng với hư 
không, chăng phải trong chắng phải ngoài. 

"Như thê gian v.v..." trở xuông là đoạn ba, nói 
Phật tánh đồng với hư không. chắng ngăn ngại, lại 
chăng thê phân chia nhỏ. 


-oQO- 


ĐẠI BÁT-NIÊT-BÀN KINH SỚ 
QUYÊN 31 


Phẩm 24: CA-DIẾP (PHÁN 4) 

Từ câu: "Ca-diếp bạch rằng v.v..." trở xuống là 
nói khác với hư không, có hai phen hỏi đáp. 

Câu hỏi thứ nhật, là nói Phật tánh, Niễt-bàn, hư 
không đều chắng thuộc ba đời, mà hư không gọi là 
Không, còn Niết-bàn là Thường, làm sao gọi là có? 
Phật đáp có ba ý: 1/ Nêu chương; 2/ Giải thích; 3/ 
Kết luận trả lời. Như văn kinh. 

Từ câu: "Thế nào gọi là v.v..." trở xuống là giải 
thích ba môn đêu có lý do. 

Niết-bàn, Như Lai, Phật tánh, vì lợi ích, nên nói 
đối đãi nhau; hư không thì chăng có lợi ích nên 
không có đối đãi. Nhưng được "không" này chắng 
gọi là Thường. 

Nói thêm răng: Nói lợi ích là chỉ vì muôn hộ trì 
hạng quyên cơ ở thời mạt pháp, chăng thuận theo 
nghe sinh tử là Niết-bàn, Nhị thừa là Như Lai, gạch 
ngói là Phật tánh; nhưng nếu bỗng nhiên có cơ 
duyên thì không thể không nói. Chỉ y cứ theo lời 
đáp ở sau, thì lời nói ây có chỗ quy hướng. Kinh 
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Pháp Hoa đã nói, đâu thể cô ý trái nghịch. Cho nên 
kinh ghi: "Tướng thể gian thường trụ". Lời thế gian 
đầu có vượt qua năm âm, cõi nước v.v... Huông chi 
âm, ø1ới, nhập, sắc, hai thừa Đại Tiều không chỉ có 
chánh báo. 

Từ câu: "Tất cả thế gian v.v..." trở xuống là kết 
luận câu trả lời. 

Vì hư không chăng có đôi đãi nên gọi là Không, 
Niết-bàn có đối đãi nên gọi là Thường. 

Hỏi: Niết-bàn đã đôi với phi Niết-bàn, thì cũng 
có hư không đôi với phi hư không, vì sao chăng 
có? 

Đáp: Muốn hiến bày cho nhau, nên Niết-bàn 
vốn dứt đối đãi mà nói là đối đãi, hư không vốn đối 
đãi mà nói dứt đối đãi. Vì Niết-bàn đôi đãi nhau 
nên có chỗ nói Diệu hữu; hư không dứt đôi đãi cho 
nên được gọi là vô minh, là Diệu vô. Ở đây không 
nÊu ra. 

Ca-diếp nhân câu trả lời của Phật ở trên liền 
nêu câu hỏi răng: "Trước Như Lai đã nói Niết-bàn 
có đôi đãi nên gọi là có, hư không chắng đối đãi 
nên nói là không, vậy bốn đại không có đôi đãi lẽ 
ra cũng là không? Bên đại không có đối đãi mà lại 
có, hư không chắng có đối đãi lẽ ra cũng có, văn 
này chăng thay đôi; tất cả thê gian không có khi 
bôn đại đôi đãi mà còn nói là có, nghĩa là các vật ở 
thê gian đêu là bốn đại tức là có; không có phi bôn 
đại đôi với bốn đại. Tuy nêu các câu hỏi, nhưng rôt 
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cuộc Phật chăng đáp, chỉ lặp lại hư không đối với 
Niết-bàn. 

Hỏi: VÌ sao chẳng đáp? Cũng có ý nghĩa sâu 
xa, Ca-diệp vốn nói: bôn đại không đôi nên gọi là 
có, hư không lẽ ra cũng không đối thành là có. 

Nay nói đại tuy không có ngoại chấp, chẳng 
phải bốn đại để đôi với bốn đại, nhưng trong bốn 
đại tự có đối đãi, như đất, nước v.v... đêu tự đôi đãi 
nhau, mà trong, hư không lại không có vật tự đối 
đãi, cho nên nói không, đây đều là dỗi nêu, nên 
Phật chăng đáp. Phật đáp có ba: Một, nêu lại câu 
hỏi đề bác bỏ, kế là giải thích. 

Nói về Niết-bàn có mười lăm câu nên øỌI là có, 
hư không chắng có mười lăm câu nên là không. 

Từ câu: "Nếu có lìa v.v..." trở xuống là ý thứ ba 
chánh đáp, có năm câu: Một, là nói hư không nêu 
là có thì đồng với mặt đất, thuộc về ba đời. 

Từ câu "Như người đời v.v..." trở xuông là ý 
thứ hai, nói nêu hư không là có, thì lẽ ra đồng là 
tâm sở, có ba câu. 

Từ câu: "Nếu hư không v.v..." trở xuống là 
đoạn ba, nói nêu có pháp thì thuộc ba đời. 

Thứ tư nói là bốn âm chỉ đồng bốn âm, trừ sắc 
âm. Bốn ấm còn lại øọI1 là âm, bốn âm chắng thể 
thấy, hư không cũng thế, âm thuộc ba đời, hư 
không cũng như thế. Từ câu: "Vì thê v.v..." trở 
xuống là ý thứ năm, kết luận nói chắng phải ‹ có. 
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Ý này chính là nói về pháp, nếu là có thì có thê 
nói đối đãi nhau, không đã là vô thì SaO CÓ đối đãi? 

Từ câu: "Lại nữa v.v...” trở xuống là đoạn ba, 
phá chấp không của ngoại đạo. Văn có hai: l1. 
Chánh phá chấp; 2. Kết luận về đồng khác. Chánh 
đáp có hai: I. Phá riêng tám chấp; 2. Nêu chung 
năm đại để so sánh mà phá. 

Phá riêng tám chấp: 1/ Phá nghĩa hư không là 
ánh sáng: 2/ Phá chập hư không là chỗ ở; 3/ Phá 
chấp hư không là thứ lớp; 4/ Phá chấp hư không ở 
tại ba chỗ; 5/ Phá chấp hư không có thể tạo ra; 6/ 
Phá chấp hư không ở chỗ vô ngại; 7/ Phá cả hai 
chập; $/ Phá lại hư không là chỗ ở. Thứ nhất phá 
chấp hư không là ảnh sáng: Các Sư Số Luận nói 
không là thuộc về minh sắc trong hai mươi mốt 
sắc. Trước nêu câu chấp, sau là phá. 

Văn kinh ghi: "Cũng có thể nói hư không là 
Thường", nêu ghi đây đủ là: "Cũng chăng thể nói 
hư không là Thường”, vì văn kinh đã lượt bỏ chữ 
Bất (chắng). Hư không tuy chăng thể chắng nói là 
Thường, nhưng rốt cuộc là Vô thường, các ngoại 
đạo này chăng hiểu được nghĩa Không, nói không 
là sắc; đó là trong không chứa đựng ánh sảng; đâu 
được nói hư không là sắc? Nói Cũng có thê", lẽ ra 
nên nói: "Chắng thế", vì lời nói đã bị lược bỏ. 

Từ câu: "Lại có người v.v..." trở xuống là thứ 
hai, phá chấp không trụ chỗ ở. Cũng trước là nhắc 
lại, kế là phá, sau là kết luận. 
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Quang Trạch cho rằng: Đã nói Chân để có 
trùng sô, cũng nói hư không có chỗ ở, như hai ngôi 
nhà, một ở phía đông thì đây người, một ở phía 
Tây, thì trồng không, nên biết nói có chỗ ở cũng 
đồng một cách phá này. 

Từ câu: "Lại có người nói v.v..." trở xuống là 
thứ ba, phá chấp hư không là thứ lớp. Nói thứ lớp, 
như trong ông tiêu, ông sáo và cửa hướng vào 
trong. Các Sư Số Luận cho răng trong cửa số thấy 
được hư không ngoài cửa sô, đâu tiên ở trong lớp 
chấn song thứ nhất nhìn thấy, rôi kế đến thấy lớp 
thứ hai, thứ ba, đó là thứ lóp. 

Văn kinh trước nhắc lại, sau là phá. 

Từ câu: "Lại có người v.v... " trở xuống là thứ 
tư phá chấp hư không ở ba chỗ, tức có ba chấp. 
Trước là nhắc lại, sau là phá. 

1/ Không tại ở nơi không, chăng có trong hữu; 
sp Chập không ở nơi hữu, chăng có trong không; 
3/ Chấp tại Hữu không , như vật sắp mục nát mà 
chưa mục nát, gọi là hữu không. 

Kế là phá châp, như văn kinh. 

Từ câu: "Như nói hư không v.v..." trở xuông là 
thứ năm, phá châp hư không là pháp được làm ra. 
Cũng trước là nhc lại chấp, sau phá chấp. 

Ngày nay các sư Số Luận v.v... mỗi vị đều chấp 
đào đât, chặt cây, v.v... đều được hư không, tức cho 
hư không được làm ra. 
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Từ câu: "Người thế gian v.v..." trở xuống là thứ 
sáu, phá chỗ không ngăn ngại, trước là nhắc lại 
chấp. 

Kế là phá chấp. Có hai câu: 1. Từ: "Nếu đủ và 
chẳng đủ v.v..." 

Đầu tiên là nêu hai câu đề định. Kế là vặn hỏi. 

Chỉ hỏi chỗ không ngăn ngại là hư không, hư 
không này có dung chứa đây đủ hư không Ở mười 
phương hay không? Nếu chứa đủ thi nên biết mười 
phương chăng có hư không, nêu chăng đây đủ, thì 
đây có kia không. 

Từ câu: "Lại có người nói v.v..." trở xuông là 
thứ bảy, phá hai chấp: 1/ Chấp không và hữu; 2/ 
Chấp hư không ở trong vật. Trước nhắc lại hai 
chấp. 

Kế là chánh phá, trước nêu chung chăng phải. 

Từ câu: "Vì sao? v.v..." là phá cả hai chấp: 
Trước phá châp không và hữu hợp, kế là phá châp 
vật trong vật chứa. 

Văn thứ nhất có hai: Trước nêu ba chương, kê 
là theo thứ lớp giải thích ba chương. 

Một là dị nghiệp, giông như chim Day nhóm 
họp trên cây, chỉ có chim đến đậu trên cây, cây 
chăng đến đậu ở chỗ chim; cũng giống như thế, vật 
đến hợp với không, không chắng đến hợp với vật. 

Cộng nghiệp hợp nhau như hai con dê cùng 
nhau, cũng như thế, hư không cũng hợp với vật, 
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vật cũng hợp. với hư không. 

Đã hợp rôi như hai ngón tay xúc chạm nhau, 
tức dụng của vật hợp với vật rồi, vật chỉ là thế, 
dụng là động dụng của vật, thể dụng hai việc đã 
hợp. Dụng của không đã hợp với không, không tức 
là thể của hư không, dụng là công dụng dung chứa 
của hư không, thê và dụng này đã hợp lại còn dùng 
vật mà hợp với hư không. Như hai ngón tay trước 
đã hợp rôi, sau đó từng cặp hợp với nhau. 

Từ câu: "Nếu nói dị nghiệp v.v..." trở xuống là 
giải thích ba chương ở trên. Chương một có ba ý: 
Một là hỏi về vô thường, hai là hỏi về thường, ba 
hỏi vừa thường vừa vô thường. Thứ nhất như văn 
kinh øh1. 

Nói vật nghiệp tức là động nghiệp, hư không 
nghiệp tức là không nghiệp. Không nghiệp hợp với 
vật, thì hư không vô thường, vật đã vô thường mà 
hư không hợp với nó, há chăng phải vô thường hay 
sao? Nếu vật hợp với không, vật thì chăng cùng 
khắp, đây đã hợp với kia, lẽ ra thì hư không cũng 
được cùng khắp, lẽ ra tùy hư không cũng là thường. 
Bách luận nói nêu tâm thân là giác thì dùng các 
thần như giác, v.v... để phá. Nhưng lời này hơi 
khác, mà lại là chấp nghĩa này. Chính là nói vật đã 
chăng khặắp vì sao lại hợp với hư không. Nói là vô 
thường, thì hư không cũng là vô thường ư? 

Từ câu: "Nếu nói hư không v.v..." trở xuống là 
ý thứ hai, hỏi về thường. Văn có hai: Trước nêu 
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chấp để bác bỏ, sau là hỏi. 

Ý hỏi là hợp thì khiến cả hai đều vô thường. 

Từ câu: "Nếu nói hư không là thường, v.v..." 
trở xuống là câu thứ ba, nói về thường, vô thường. 

Hoặc nói nếu hợp với vật thì hư không tự vô 
thường, chăng hợp với vật thì hư không thường tự 
là thường. Nói vừa thường vừa vô thường, nay hỏi 
răng: "Không có việc đó", nghĩa là trong pháp 
tướng, không có pháp nào nửa thường nửa vô 
thường. 

Từ câu: "Nếu cộng nghiệp hợp v.v..." trở xuống 
là giải thích chương hai, văn có hai: Trước nêu 
châp đê bác bỏ, kê là phá. 

Nói hư không và nghiệp hợp, thì nghiệp phải 
cùng khắp, tức là Thể và Dụng của không hợp, lẽ 
ra Dụng cũng cùng khắp, nếu Dụng cùng khắp thì 
lẽ ra hợp khắp với tất cả vật, chăng thể có hư không 
lia vật, chăng được nói có hợp và chăng hợp. 

Từ câu: "Nếu nói đã hợp v.v..." trở xuông là 
giải thích chương môn thứ ba. Văn có hai: Trước 
nêu chương môn để bác bỏ. 

"Vì sao v.v... " trở xuống là chánh phá, gồm có 
pháp, dụ và hợp. 

Nói "trước không sau có", nghĩa là không và 
vật khi trước chưa hợp, sau đó mới hợp, là xưa 
không nay có, lẽ ra là vô thường nhưng đây mới 
chỉ phá nghĩa hợp sau, chưa phá nghĩa hợp trước. 
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Vì sao? Vì trước là thể Không và nghiệp dụng 
Không, Thê vật và nghiệp dụng vật không có thì 
thôi, đã có thì đồng thời đâu được nói trước thì 
không hợp, sau mới hợp. Mà người nông cạn cho 
răng "không" mà thể mà có, khi đến mức quá dụng 
của không; vật cũng như thế, khi thể di động thì 
mới có dụng. Chỉ cần ý hợp trước này cũng đã là 
xưa không nay có, khi phá thì nên nói là vô thường. 
Chỉ một nghĩa "trước không nay có” này mà phá là 
phá đây đủ hai hợp trước sau. Chánh là phá hai hợp 
sau, phụ là phá một hợp trước. 

Từ câu: "Nếu nói hư không v.v..." trở xuông là 
phá chấp sau, nói hư không ở vật chứa. Văn có ba: 
Một là nêu lời chấp và bác bỏ; hai là vặn hỏi; ba là 
kết luận. 

Thứ nhất nêu lời chấp. 

Từ câu: "Vì sao? v.v..." trở xuống là vặn hỏi. 
Trước y theo lý để hỏi, sau y theo hợp để hỏi. Thứ 
nhất lại có ba: 

L/ Chánh thức hỏi. 

Nếu nói có vật thì hư không ở trong vật ây, vậy 
khi không có vật chứa, thì hư không ở đâu? 

2/ Từ câu: "Nếu có trụ xứ v.v..." là vặn hỏi răng 
lẽ ra có nhiều hư không. 

Chưa có vật chứa thì đã có một hư không, có 
vật lại có thêm một hư không, vậy chắng phải là 
nhiêu hư không hay sao? 
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3/ Từ câu: "Nếu nhiêu v.v..." trở xuống là kết 
luận nêu lỗi. 

Kết ba lỗi: Một, chắng được nói thường, nghĩa 
là trước chăng có hư không trong vật chứa, nay có 
hư không trong vật chứa, chăng lẽ là thường được 
ư? Hai, chăng được nói là một; Ba, chăng được nói 
cùng khắp: nghĩa là hư không khi đã có vật chứa 
chăng phải là hư không khi không có vật chứa, như 
thê thì đâu thê nói là cùng khắp? 

Từ câu: "Ví như v.v..." trở xuống là hợp để vặn 
hỏi. Nếu cho răng hư không lúc không có vật chứa 
lia hư không khi có vật chứa mà có chỗ ở, thì vật 
lia hư không lẽ ra cũng có chỗ ở. 

Từ câu: Cho nên biết được v.v..." trở xuống là 
kết luận. 

Từ câu: "Nếu có người nói v.v..." trở xuống là 
đoạn tám lại phá chấp hư không là chỗ ở. Trước 
nêu lời chấp, sau là phá. 

Nói chỗ ở của ngón tay, tức là nếu nói tật cả 
chỗ ở của ngón tay là chỗ ở của hư không, đã có 
bốn phương, mà phương khác nhau, thì hư không 
lẽ ra cũng có bôn phương, tùy theo chỗ ở của hư 
không. 

Từ câu: "Nếu có pháp nào v.v..." trở xuống là 
đoạn haI, tổng kết, nêu năm đại trụ, so sánh phá tật 
cả. 

Từ câu: Vì hư không là không v.v..." trở xuống 
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là kết luận đồng khác trong phân phá chấp ngoại 
đạo. Nói đông thì Niết-bàn và hư không đông, 
không thuộc ba đời; nói khác thì Niết-bàn là 
thường, hư không là không. 

Văn có ba ý: 1. Nói hư không chăng thuộc ba 
đời, kế là đến nêu sừng thỏ cũng chăng phải. 

1/ Từ câu: "Vì thế nên ta nói v.v..." trở xuống 
là kết luận đồng khác. 

2/ Từ câu: "Này người Thiện nam! v.v..." trở 
xuống là về Dụng tập dứt trừ hoặc thứ ba, cũng là 
Dụng vô tánh. Vì sao dứt được hoặc? Vì đã được 
Trung đạo quán, nên sẽ dứt bỏ được các hoặc, nêu 
không có pháp quán này thì lây gì dứt hoặc. Có hai 
đoạn lớn: 1/ Nói Như Lai tập giải đã đầy đủ, không 
còn tranh tụng với thế gian; 2/ Nói các Bô-tát v.v... 
có quán giải dứt hoặc. 

Đoạn một có ba ý: l/ Quán giải; 2/ Luận nghĩa; 
3/ Kết luận thành dụng vô tránh. Văn ý thứ nhất: 
Người trí thế gian, thể hiện lý Trung đạo, nói cả có 
không, Phật cũng nói thế, chăng có chống trái. Vả 
lại, Phật đã chứng Trung đạo nên hòa hợp với 
chúng sinh, do đó chăng tranh cãi, đó há chăng 
phải là Dụng của Trung đạo quán ư? Người ngu 
thê gian lời nói trái với chánh lý, chắng đúng với 
Pháp tướng, cho dù nói có nói không cũng đều trái 
với ý chỉ của Phật, như tranh luận với Phật, huông 
chi với người thế gian? 

Từ câu: "Bô-tát Ca-diếp v.v..." trở xuống là ý 
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thứ hai, luận về nghĩa gồm bốn phen hỏi đáp. Phen 
thứ nhất, là trước hỏi, sau đáp. 

Trong lời đáp có ba phân: Một là nêu mười 
pháp. Hai là nêu người pháp. Ba, là kết luận không 
tranh cãi. 

Trong hai đoạn văn nêu mười pháp và kết luận 
đều có chữ Triêm, phải đọc âm là Điểm. 

Phen thứ hai hỏi đáp nói về người trí thế gian 
nói có không, thứ nhất là hỏi. 

Trong lời đáp là định về pháp thể. Văn có hai: 
trước nói về có, kê là nói về không. 

Phen thứ ba. Hỏi có hai: trước đặt ra câu hỏi 
trái nhau. Kế là kết luận Phật có điên đảo. 

Lời đáp chăng trái nhau, mỗi lời đều có y cứ: 
Sắc của chúng sinh từ phiền não sinh, nên sắc là 
Không, sắc của chư Phật chắng phải như thế, cho 
nên nói là Có. 

Phen hỏi đáp thứ tư nói về tướng sắc Thường, 
Vô thường . 

Câu hỏi chứa đựng hai ý: Một là hỏi thê nào là 
sắc ấm từ phiền não sinh mà gọi là Vô thường? Hai 
là hỏi thế nào là sắc chăng từ phiên não sinh mà 
nói là Thường? Lời đáp cũng có hai nghĩa; nay 
trong lời hỏi đã lược, nên chỉ nêu sắc từ phiên não 
sinh là vô thường mà thôi. 

Đức Phật đáp có ba: Một là nói quán và chăng 
quán, là g1ó của Thường và Vô thường: Hai là nói 
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về quả của Thường và Vô thường; Ba là kết luận 
nêu người lệ thuộc. Thứ nhất, văn có hai: Đâu tiên 
nói chung về quán và chăng quán, kế là nói người 
quán. Cũng có thể nói trước lược sau rộng. Trong 
rộng chỉ nói một nghĩa. Văn trước lại có bốn, đây 
là đoạn một nói sinh ba lậu là cảnh sở quán. Từ 
câu: Người trÍ v.V..." trở xuống là đoạn hai, nêu 
người năng quán; từ câu: "Như có người v.v..." trở 
xuông là đoạn ba, nêu người ng thể quán; từ 
câu: "Lại có bốn hạng người v.v..." trở xuống là 
đoạn bốn, nêu cả hai hạng người. 

Nói người chắng thấy, người dụ cho ba lậu, kẻ 
mù dụ cho chúng sinh, rừng gai dụ cho đường ác; 
Muốn nói ba lậu dắt dẫn các chúng sinh rơi ba 
đường ác, dẫu có ra khỏi được thi pháp thân bị tốn 
thương, pháp thân tôn thương thì ba thân cũng bị 
hoại. 

Thứ tư là kết cả hai hạng người, trong đó có 
bốn câu: Hai câu đâu là hai người quán và chắng 
quán, hai câu sau là nói hạng người bị nghiệp dẫn 
dắt. 

Từ câu: "Nếu có người v.v..." trở xuống là đoạn 
hai, chỉ nêu người năng quán; Trước nêu người, kế 
là nói rộng vê người. Văn có hai là nói chung và 
nói riêng, nói chung lại có hai: Một là nói quản các 
lậu, øôm sáu câu. 

Từ câu: "lại nghĩ răng v.v..." trở xuống là nói 
tự mình khuyên tu, có năm câu. 
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"Vị thế v.v..." trở xuống là ý thứ hai, nói về 
quán hữu lậu, cũng có hai: thứ nhất nói về quán các 
loại, kế là siêng tu tập. Thứ nhất lại có ba đoạn: 
Quán nhân, có pháp, dụ và hợp. 

Từ câu: "Người có trí v.v..." trở xuống là quán 
quả báo. 

Từ câu: "Quán quả báo v.v..." trở xuống là nói, 
quán nặng nhẹ. 

Từ câu: "Người trí nếu biết v.v..." trở xuống là 
, nói về tự mình siêng năng tu tập, gồm có pháp, dụ 
và hợp. 

Từ câu: "Nếu người biết v.v..." trở xuống là , 
nói về quả Thường, Vô thường. Văn có hai: Trước 
nói chăng từ phiên não sinh thì được quả thường, 
kế là nói phiên não sinh thì được quả vô thường. 

Từ câu: "Biết phiền não v.v..." trở xuống là 
đoạn thứ ba, kết luận về người. Văn có hai: trước 
nói người được quả thường, tức Như LaI. 

Kế là nói người được quả vô thường tức phàm 
phu. 

Từ câu: "Người trí ở thê gian v.v..." trở xuống 
là ý thứ ba, kết luận thành dụng vô tránh. 

Từ câu: "Bồ-tát Ca-diếp v.v..." trở xuống là 
đoạn hai, nói về Bô-tát dứt hoặc, tức các Bô-tát 
v.v... tu tập quán giải, xa lìa các kết sử lậu hoặc, 
nếu không có lực dụng của Trung đạo, làm sao có 
thể khiến cho các hoặc dứt hết. Văn có bốn phân: 
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1. Quán thê của lậu; 2. Quán nhân của lậu; 3. Quán 
quả của lậu hoặc; 4. Kết luận trí quán. Quán thể 
gôm ba phen hỏi đáp: Thứ nhật, trước hỏi thê của 
ba lậu hoặc. 

Phật đáp có ba câu: một đáp về Dục lậu, ở đâ 
lại chia làm ba: 1. Nêu thê; 2. Dẫn chứng; 3. Kết 
luận. Thứ nhất là nêu thể. 

Ác giác bên trong là nội tâm, do duyên bên 
ngoài là ngoại duyên. 

Từ câu: "Vì thê khi xưa v.v..." trở xuống là dẫn 
chứng. Kê là nói về hữu lậu cũng có ba: 

1. Nêu thể. 

2. Phân biệt khác với dục lậu. 

3. Kết luận nêu danh. 

Kế là nói về vô minh lậu. Văn có hai: 1. Nêu 
thể; 2. Nói sinh ra các lậu. 

1) Câu này là nêu thể của vô minh lậu. 

2) Từ câu: "Vô minh v.v..." trở xuống là nói về 
công năng sinh ra các lậu. Văn có ba là nêu lên, 
giải thích và kết luận. 

Từ câu: "Bô-tát Ca-diếp v.v..." trở xuông là lần 
hỏi đáp thứ hai. 

Trước hỏi vì sao nói khác nhau. 

Từ câu: "Hai pháp như thể v.v..." trở xuống là 
Đức Phật đáp; Văn có ba: 

1/ Nêu hai chương: Một làm nhân quả lẫn nhau, 
hai là giúp nhau lớn lên. 
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2/ Từ câu: "Chăng khéo suy nghĩ, v.v..." trở 
xuống là giải thích hai chương: trước giải thích làm 
nhân quả. 

Từ câu: "Chúng giúp nhau lớn lên, v.v..." trở 
xuống là giải thích lớn lên. 

Từ câu: "Như hạt giống v.v..." trở xuống là lập 
dụ, kết luận. 3/ "Bô-tát Ca-diếp v.v..." là lần hỏi 
đáp thứ ba. 

Ý hỏi: Trước Phật nói lậu thứ ba là vô minh, vì 
sao nay lại nói từ vô minh mà sinh. 

Từ câu: "Phật bảo răng v.v..." trở xuống là Phật 
đáp, Văn có ba: trước nói có hai thứ vô minh. 

Từ câu: "Nếu nói vô minh, v.v..." trở xuống là 
giải thích hai thứ vô minh. Văn có hai: Trước nói 
vô minh lậu là vô minh bên trong, kế giải thích từ 
đó sinh là lậu bên ngoài. 

Nội tâm chắng biết là vô minh, bên ngoài lại 
sinh phiền não là ngoại vô minh. 

Từ câu: "Nếu nói vô minh lậu, v.v..." trở xuống 
là kết luận hai quả. 

Nói vô minh lậu là thí chung, nghĩa là được quả 
vô thỉ, vô chung. 

Trong mười hai nhân duyên thì vô minh là chì 
thứ nhất, làm sinh ra các quả hành thức v.v... nhân 
duyên này trôi lăn ba đời, nên gọi là vô thỉ chung. 
Nêu được Trung quán, trừ diệt nhân duyên thì 
thành có thỉ chung, ngược dòng sinh tử trở về Niết- 
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bàn cuối cùng. Nói từ vô minh sinh âm nhập v.v... 
nghĩa là từ vô minh sinh ra các lậu, vời lẫy quả âm. 

Từ câu: "Bôồ-tát Ca-diếp v.v..." trở xuống là 
đoạn hai, quán nhân của các lậu, øôm có hai lần 
hỏi đáp. Thứ nhất là từ câu: "Người trí, v.v..." trở 
xuống là Phật đáp. Văn có bốn: Thứ nhất nói về 
nguyên nhân bên ngoài. 

Từ câu: "Do nhân duyên øì v.v..." trở xuống là 
nói về nguyên nhân bên trong. 

Từ câu: "Khi Bô-tát v.v..." trở xuống là đoạn 
ba, nói nhờ có tu quán nên đắc đạo. 

Từ câu: "Vì thế v.v..." là thứ tư, dẫn chứng. 

Từ câu: Ca-diễp v.v..." trở xuống là lần hỏi đáp 
thứ hai, tức là hỏi. 

Kế là Phật đáp: trước là dụ, sau là hợp. 

Nói một vật chứa là dụ cho một thân minh; có 
các hạt giống là dụ cho các hoặc đã thành thục, 
được mưa thì các hạt đều nây mâm, nghĩa là nêu 
chập tướng thì tự tướng mỗi hạt đều sinh khởi, nếu 
chấp tướng đẹp thì sinh tham, chấp tướng xấu thì 
sinh sân. Kế là hợp dụ. 

Nói do ái nên sinh ra các phiên não, nghĩa là lại 
chấp tướng. 

Từ câu: "Bôồ-tát Ca-diếp v.v..." trở xuống là 
đoạn ba, quán quả của các lậu; cũng có hỏi và đáp. 

Phần đáp có hai: Trước nói về quả báo, sau nói 
về tập quả. Trong quả báo có ba khổ và ba vô 
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thường, có hai cách giải thích: 

Một là cho răng ba khô tức khổ khô, hành khô 
và hoại khô; ba vô thường là sinh diệt, lưu động và 
đại kỳ. Hai là cho răng ba cõi là ba khổ, ba vô 
thường tức ba cõi đều vô thường. 

Từ câu: "Bô-tát Ca-diếp v.v..." trở xuông là lần 
thứ hai phân biệt quả báo vô lậu. Phân hỏi có hai 
là lược và rộng. Lược hỏi lại có ba: Một là nói có 
quả vô lậu. 

Hai là nói người trí dứt bỏ quả báo. Ba là chánh 
thức hỏi. 

Từ câu: "Những người đắc đạo v.v..." trở 
xuống là hỏi rộng. Văn có ba: Thứ nhất là nêu có 
quả vô lậu. 

Từ câu: "Như người trí v.v..." trở xuống là hỏi 
vì sao nói đoạn? Từ câu: "Như đoạn v.v..." trở 
xuống là thứ ba, hỏi vì sao nói có. 

Ý hỏi là: Có quả hữu lậu, lại có quả vô lậu. Nếu 
bậc Thánh dứt quả vô lậu thì làm sao được quả báo 
bậc Thánh? Nhưng Phật đáp có hai ý: Một là nêu 
nói theo đương thê tức pháp vô lậu không có quả 
báo, mà nay nói có tức là trong nhân nói quả. Phật 
đáp, văn có ba: Một, là nhân quả cùng nói; hai là 
nói không có quả vô lậu; ba là không có quả phiền 
não. Thứ nhất lại có ba câu: 1/ Nói Như Lai có hai 
thuyết. 

2/ Từ câu: "Như người thế gian v.v..." trở 
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xuống là câu thứ hai, nêu người thế gian. nÓI. 

3/ Từ câu: “Ta cũng thê v.v..." trở xuống là câu 
thứ ba, nêu Như Lai nói. 

Nói thân nhờ tâm vận mà đến Phạm thiên, là 
trong nhân nói quả, nghĩa là cõi Sắc là thân, định 
sở thiền là tâm, định là ý nghiệp, vì thê gọi là Tâm, 
là Thường. Cho cõi Sắc là tâm sinh thân, đó là định 
tâm; tâm thật ra chẳng phải thân, nhưng từ tâm có 
thê được thân, nên øọI là thân. Đó là trong nhân nói 
quả, còn trong quả có nhân thì rất dễ hiểu. 

Từ câu: "Tất cả bậc Thánh v.v..." trở xuống là 
nói về vô lậu không có quả báo. 

Trong ba Hữu chỉ có nghiệp Hữu lậu được quả 
báo, nên nói không có quả vô lậu. Câu sau lại nói 
về quả vô lậu, đây là trong nhân nói quả, tức nhân 
vô lậu mà được quả. Phật. Nhân thật chăng phải quả 
mà vẫn sinh quả, nên nói nhân là quả. 

Từ câu: "người CÓ trÍ v.V..." trở xuống là thứ ba, 
nói không có quả phiên não. Văn có hai: 1/ Nói về 
dứt hoặc. Kế là nói tu đạo. 

Thứ tư, kết luận về quán trí. 


Phẩm 24: CA-DIÉP (PHẦN 5) 
Đầu quyền là đoạn thứ ba, chỉ nói về sinh thiện, 
gôm hai phen hỏi đáp: Thứ nhất, ôm có ba: Một, 
nói về duyên khởi; hai, hỏi; ba, kết luận lời hỏi. Về 
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duyên khởi, văn có pháp, dụ và hợp. 

Từ câu: "Nếu từ nghĩa này v.v..." trở xuống là 
hỏi. 

Nói phiền não là chúng sinh, chúng sinh là 
phiên não; phiên não là chúng sinh, tức nhân khổ 
mà không có điêu thiện; chúng sinh lại là phiên não 
tức là quả khổ bất thiện. Nếu thế thì đều chắng 
thiện, vì sao nói sinh được pháp thiện? Làm sao lại 
có thuộc hay? 

Từ câu: "Nếu nói v.v..." trở xuông là kết luận 
câu hỏi. 

Phật đáp có ba câu: 1/ Khen câu hỏi; 2/ Hợp dụ; 
3/ Kết luận nói người năng tu, tức năng lực Phật 
tánh. Thứ nhất như văn kinh. 

Từ câu: "Núi Tuyết v.v..." trở xuống là hợp dụ. 

Ở trước thì thuốc quý dụ cho Phật tánh, ở đây 
lạc dụ cho phạm hạnh. Lời nói hơi khác nhau. 

Từ câu: "Nếu có chúng sinh v.v..." trở xuống là 
kết luận. 

Từ câu: "Ca-diếp bạch Phật v.v..." là phen hỏi 
đáp thứ hai, nêu ra hạnh được sinh. 

Đây là hỏi lại ý trước. 

Phật đáp có hai ý là đáp chung và đáp riêng. 
Đáp chung, trước là nêu dụ. Sau là hợp dụ. Ý Phật 
đáp là: Chúng sinh cũng chăng phải hâu hệt đêu có 
phạm hạnh này; Như quả cây Ở thế gian, đã là quả 
nhưng chưa hăn đã sinh ra hạt; hoặc do chim ăn, 
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lửa đốt, nước làm mục rã thì chắng thể sinh. Chăng 
bị ba việc này thì sẽ sinh ra hạt. Chúng sinh cũng 
như thê, người chăng thê tu tập gọi là quả phiên 
não, từ quả nảy sinh lại sinh nhân của hoặc. Nếu 
người tu điêu thiện, tức chỉ có hoặc quả mà không 
có hoặc nhân, tức trong thân chúng sinh có phạm 
hạnh thanh tịnh. 

Từ câu: "Chúng sinh quán Thọ..." trở xuống là 
thứ hai, đáp riêng, nói về tu quán giải. Văn có năm 
đoạn: ]. Quán Thọ; 2. Quán Tưởng; 3. Quán dục; 
4. Quán nghiệp; 5. Quán mười hai nhân duyên. 
Năm pháp quán này øom thành hai khoa: bốn pháp 
trước là quán năm âm; một pháp sau là quán nhân 
duyên. Trong phân quán năm âm vì sao chăng quán 
hai âm thức và sắc? Vì lúc Thức mới khởi chưa 
phân biệt được khô vui. Các sư Thành Thật cho 
răng: Thức thì được thật pháp, Tưởng thì được giả 
danh, đều chưa thể phân biệt; cho nên chăng quán. 
Còn Sắc ấm thì thô thiên nên cũng chăng quán. Ba 
âm còn lại rất mạnh mẽ, nên cần phải quán. Trong 
ba â âm này, Thọ và Tưởng â âm thì chăng chia, hành 
âm chia làm hai là dục và nghiệp. Vì sao? Vì hành 
âm quá Tặng nên phải chia ra đê quản; trong quản 
mỗi quán đều có bốn phân: 1/ Quán thể của Thọ; 
2/ Quán nhân của Thọ; 3/ Quán quả của Thọ; 4j/ 
Nói về tu đạo. Thứ nhất là quán thê của Thọ. 

Phàm Thọ tâm chỉ là quả báo, mà nói nhân gân 
là vì Thọ là chi cuỗi trong năm quả, từ đây lại khởi 
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ra ba nhân, sinh các phiền não, gọi là xúc nhân 
duyên. Nói nhân duyên là vì tên xúc chắng nhất 
định, không có tự thê riêng, cũng có thê nói thức là 
xúc, Tưởng là xúc. Đây là theo thứ lớp nhân duyên; 
nói vô minh xúc tức là tâm trước của phiên não, 
nói minh xúc tức là tâm trước của vô lậu, nói chẳng 
phải minh, vô minh xúc tức là tâm trước của các 
thiện hữu lậu. 

Từ câu: "lại quán v.v..." trở xuống là dứt hai 
quán nhân của Thọ. Trước nói nhân của Thọ không 
từ đầu sinh, sau nói từ hòa hợp sinh. 

Từ câu: "lại quán quả báo v.v..." trở xuống là 
thứ ba, quán quả. Từ câu: "Nêu có người v.v..." trở 
xuống là ý thứ tư, tu đạo. 

Xúc có ba: Một là vô minh xúc, nêu tâm hành 
tạo ác thì Thức, Tưởng Thọ gọi là vô minh xúc; 
tâm hành khởi điều thiện thì ba tâm Thức, Tưởng 
Thọ là vô minh xúc. Hành vô ký chăng phải thiện 
chăng phải ¿ ác thì ba tâm trên gọi là chăng minh, vô 
minh xúc. Lại có một cách giải thích răng: Như văn 
trước nói minh xúc là tám Chánh đạo, hai xúc kia 
làm cho các điêu ác thêm lớn. 

Từ câu: "Lại nữa, này Thiện nam! v.v..." trở 
xuống là đoạn haI, quản vê Tưởng, cũng như trước, 
văn có bốn. Nói Tưởng ở đây không phải là Tưởng 
âm, mà nói về Tưởng điên đảo trong tâm hành; lại 
trong tư duy đạo gọi là Tưởng đảo, tâm đảo; trong 
Kiến để gọi là Kiến đảo. Nay nói chung chăng 
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được gọi là Kiến mà gọi chung là Tưởng. Văn kinh 
ghi: "Cõi Vô sắc là tất cả Tưởng. nghĩa là trong cõi 
Vô sắc mới có bất dụng xứ, chăng phải cho răng 
tật cả đều có. Nhưng hai cõi trước là tất cả, cho nên 
gọi là Tưởng. Văn quán thể của Tưởng có hai: 
trước là chánh quán thê, kế là đáp. 

Nói diệt Thọ Tưởng là Giải thoát, các sư Số 
luận nói rằng: "Người được Giải thoát chăng 
những diệt hai tâm này, mà còn diệt tất cả tâm mới 
được Giải thoát; nay chỉ nói hai tâm là vì hai tâm 
này nhiêu tội lỗi. Tâm Thọ tu thiền, Tưởng tu định 
Vô sắc. Tâm Thọ đăm thiên, Tưởng tâm chấp Vô 
sắc là Niết- bàn”. Các sư Thành Thật chăng cho như 
thể: "Nói răng duyên thê đế gọi là Tưởng Thọ, 
duyên nhân đề gọi là Tuệ tâm, tâm Tưởng thê đề 
có thê diệt để được Giải thoát. Tuệ tâm chân đề 
chắng thể diệt". Nghĩa này đồng. với các sư SỐ 
Luận, Ca-diếp hỏi răng: Phải diệt tật cả pháp gọi là 
Giải thoát, đâu thể diệt hai tâm mà được Giải 
thoát? 

Đức Phật đáp phải diệt tất cả tâm mới được 
Cải thoát. Đức Phật có lúc nói chung tức gôm thâu 
tật cả, hoặc có lúc nói riêng. Nay nói Thọ và Tưởng 
diệt được Giải thoát, tức nói chung rôi mới nói tât 
cả. Văn kinh trước nói: "Nhân chúng sinh mà nói, 
người nghe hiểu pháp”, nghĩa là nhờ duyên vào 
chúng sinh mà nói các pháp thiện ác, người nghe 
liên hiệu. Văn kinh lại ghi: "Do pháp mà nói chúng 
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sinh, chúng sinh cũng hiểu, pháp ác nên bỏ, chúng 
sinh nghe Xong thì hiểu được. Hai ý này chính là 
để trả lời câu hỏi ở trước. 

Kế là quán nhân của Tưởng, cũng có hai: trước 
là chánh quán. Kế là hai phen hỏi đáp. 

Thứ ba là quán về quả. Thứ tư là nói về tu đạo. 

Từ câu: "lại nữa v.v..." trở xuống là đoạn ba, 
quán Dục, tức là môn phiền não, cũng có bốn phân: 
Một là quán thê của Dục. 

Chính là do nội tâm, mà nay chỉ nói về ngoại 
trần, là vì ngoại trần làm phát sinh tâm dục, nên nói 
trần là dục. Đây là trong nhân nói quả. Từ câu: "Do 
điên đảo v.v..." trở xuông là thứ ha1, quán nhân của 

Dục, kế là quán quả báo. 

Thứ tư nói về Tu đạo. 

Từ câu: "Lại nữa người trí v.v..." trở xuống là 
đoạn bốn, quán nghiệp. Cũng có bốn: Một, là quán 
Thể. 

Nói Thọ, Tưởng, Xúc, Dục là phiền não, có hai 
cách giải thích của Số luận và Thành Thật. 

- Cho rẵng Thọ, Tưởng, Xúc, Dục, khi tâm 
vương khởi thì tâm sở liền khởi theo, trong đó nói 
Thọ, Tưởng tức là bốn tâm sở trong mười tâm sở, 
Thọ là tâm sở Thông, đã thuộc Thông tâm thì đều 
có chung cả Thiện ác. Tâm sở khởi thiện thì gọi là 
Tâm thiện, tâm sở khởi ác thì gọi là phiên não. Ở 
đây ý cứ theo tâm sở khởi ác nên gọi như thế. 
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- Các sư Thành Thật cho răng: Tâm vương là 
tâm sở không khác, trong đây nói bốn pháp Thọ, 
Tưởng, v.v... tức bốn tâm nhưng không có sắc âm, 
xúc là thức âm, Dục là Hành âm. Nếu hành khởi 
thiện thì gọi là thiện, còn hành khởi ác thì gọi là 
phiên não. Ở đây là nói về phiên não. 

Kinh ghi: “Tạo ra sinh nghiệp, chắng tạo ra Thọ 
nghiệp”, có hai cách giải thích: 

- Cho răng do nhân duyên phiên não này chăn 
dứt mất, nên nói là sinh nghiệp, nhưng chăng thê 
phân biệt quả báo của năm cái, các Thọ khác nhau, 
nên chắng tạo Thọ nghiệp. 

- Do phiên não nhuận nghiệp mà được sinh, nên 
nói là tạo sinh nghiệp, nhưng chắng thể vời lây xả 
Thọ. Hai xả vừa chừng, tâm xả đã là phiền não làm 
sao thuận sinh Thọ được? Lạc Thọ chính là tâm 
lạc, lại cũng chẳng thể nhuận sinh. Đây là cùng nói 
về nghĩa nhuận nghiệp sinh. 

Văn nói: "Cùng đi với nghiệp thì có hai loại”, 
nghĩa là Dục sinh ra thể của nghiệp; đây là nói khi 
nghiệp còn có các hoặc, nên nói "đi chung với 
nghiệp”, nhưng nghiệp và pháp khác nhau, nên có 
hai nghiệp là sinh và Thọ. 

Lại nói: "hai nghiệp thần miệng là nghiệp, cũng 
øọI là quả”. Vì năng tạo tác nên gọi là Nghiệp, lại 
làm vui thích miệng ý nên gọi là quả, ý chỉ gọi là 
nghiệp, nhưng không có nghĩa tự vui thích, nên 
chăng gọi là quả. 
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Lại nói "Chánh nghiệp là ý" vì ý chánh là thể 
của nghiệp. Nói Kỳ nghiệp là nghiệp thân và 
miệng, vì thân miệng tự nhiên, phù hợp với ý mà 
có, như đến thời kỳ thì khế hợp, nên gọi là Kỳ 
nghiệp. 

Thứ ba là quán quả báo. Văn có hai: Một, là 
giải thích bỗn nghiệp, kế là hai phen hỏi đáp phân 
biệt. Phen hỏi đáp thứ nhất. 

Trong lời đáp nói: Vô lậu gọi là quả, chẳng ØỌI 
là báo, nghĩa là hoặc có lúc nói không khác, còn ở 
đây chắc chắn là khác. Nói thêm Tăng: Vô lậu là 
tập quả, cho nên chỉ gọi là quả, chăng gọi là Nhân. 
Phen hỏi đáp thứ haiI. 

Nói mười bất thiện có thượng, trung, hạ, tức là 
khổ nặng thì đọa vào địa ngục, khô nhẹ thì đọa 
vào nøạ qui, chắng nhẹ chắng nặng thì vào súc 
sinh. Mười thiện có bốn quả báo sinh vào bốn 

châu. Quả báo Thọ mạng ở cõi Diêm-phù là quả 

của nghiệp thập kém nhất mà nói là thượng 
thượng, vì ở đây là lấy về mặt tu đạo, làm thiện 
có thuận lợi. 

Thứ tư, Từ câu: "Người trí quán v.v..." trở 
xuống là nói Tu đạo. 

Từ câu: Này Thiện nam! v.v..." trở xuống là 
đoạn năm, quán mười hai nhân duyên. Văn cũng 
có bôn là phiên não, nghiệp, hữu và khổ. Nhưng 
văn này y cứ theo Thọ, Tưởng V.V... Ở TƯỚC đều có 
bốn môn, mà nay chỉ nói phiền não. Nói thêm răng: 
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Ba nghĩa Thể, nhân và quả báo đều có đủ trong 
mười hai nhân duyên. Trí năng quán tức là tu Thọ. 
Vả lại, y cứ theo văn này thì đó là quả báo. Từ đó 
Suy Ta biết phiên não sinh khổ. Chăng nên nói 
phiền não chắng vời lây quả báo. 

Kinh Thập ĐỊa chia mười hai nhân duyên làm 
ba đạo là phiền não, nghiệp và khổ, trong đó vô 
minh, ái thủ là phiền não đạo; hành, hữu là nghiệp 
đạo; thức, lão tử là khô đạo. Trong đây, bốn trường 
xuất xứ từ hữu; tức chỉ cho năm quả hiện tại là hữu; 
sinh tử là khô, khô và hữu ở đây cũng không nhất 
định. Nhưng văn trước nói tám khô, không lây thức 
danh sắc, chỉ lấy lão tử, vì thế lập thuyết này. 
Nhưng bốn câu này, nêu nói đủ thì: Một, từ phiên 
não sinh phiền não; hai, từ phiền não sinh nghiệp; 
ba, từ phiên não sinh hữu; bốn, từ phiên não sinh 
ra khô. Kế là y cứ theo nghiệp: Một là từ nghiệp 
sinh nghiệp; hai là từ nghiệp sinh hoặc; ba là từ 
nghiệp sinh ra hữu; bốn là từ nghiệp sinh ra khô. 
Hai câu này cũng như thế, tức gôm mười sáu câu. 
Nay văn này chỉ có chín câu thì thiêu, mười hai câu 
thì thừa. Theo lý thi chỉ nên có mười một câu. Vì 
sao? Vì mười hai nhân duyên theo thứ lớp sinh 
nhau: vô minh sinh hành, nhân hành sinh thức, cho 
đến do sinh mà sinh lão tử, lão tử lại chăng biết 
sinh pháp nào nữa, như vậy thì chỉ có mười một 
câu. . Nhưng người kết tập kinh lập ra mười hai, là 
muốn nói lên mười hai nhân duyên. 
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Nay văn này không đây đủ, đó chỉ là rộng lược 
khác nhau mà thôi. Phàm nói sinh nhau thì có loại 
pháp trước sinh pháp sau, pháp sau sinh ngược lại 
pháp trước, lại có loại khoa tiệt sinh nhau, như xét 
câu thứ nhất: phiên não sinh phiên não, thì vô minh 
là gốc, tức do phiên não mà sinh ái thủ; nói phiền 
não sinh nghiệp tức là vô minh sinh ra hành; phiên 
não sinh hữu tức vô minh sinh thức v.v..., phiền 
não sinh ra khổ tức sinh ra lão tử. Câu thứ hai: Từ 
nghiệp sinh ra nghiệp, tức là từ hành sinh ra hữu, 
từ nghiệp sinh ra phiên não, tức là từ hành sinh ra 
vô minh, từ nghiệp sinh ra hữu tức là từ hành sinh 
ra thức v.v...; từ nghiệp sinh ra khổ tức là từ hành 
sinh ra lão tử. Câu thứ ba: Từ hữu sinh hữu, tức từ 
thức sinh sáu nhập v.v..., từ hữu sinh ra phiên não, 
tức từ thức sinh ra vô minh; từ hữu sinh ra nghiệp 
tức từ thức sinh ra hành; từ hữu sinh ra khô tức là 
từ thức sinh ra lão tử. Câu thứ tư: Từ khô sinh ra 
khố tức từ sinh sinh ra lão tử; từ khô sinh phiên não 
tức là từ lão tử sinh ra vô minh; từ khô sinh ra 
nghiệp tức là từ lão tử sinh ra hành, hữu; từ khổ 
sinh ra hữu tức là năm quả như thức, v.v... 

Văn kinh nói: "Vì trong ngoài có ái thì có ái 
khô". Kinh có hai văn: một nói ái khổ, hai nói Thọ 
khố, nhưng nghĩa ái yếu kém; tuy hai nghĩa đều 
thông. Nói Thọ, là vì ái này mà lãnh chịu các khổ. 
Nói ái khổ, trong kinh phân nhiều nói ân ái là khô. 

Y cứ theo quán nhân duyên, nay cũng ý cứ theo 
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bốn pháp quán khác nhau ở trên. Một là quán thê; 
văn có bốn: Một là nói nhân quả sinh nhau; hai là 
quán năm đường đêu khổ; ba là quán ba cõi đều 
khố; bốn là quán tám khổ. Văn thứ nhất có hai: 
Trước nói về sinh nhau, sau kết luận mười hai 
nghĩa. 

Chín câu sinh nhau đều liên quan nhau. 

Từ câu: "Người có trí v.v..." trở xuống là quán 
năm đường đều khổ. 

Y cứ theo năm đường thì gồm có mười hai nhân 
duyên, trong đó có phiền não, nghiệp, khô và hữu, 
địa ngục là khổ, phiên não là phiên não, nghiệp là 
nghiệp, Thể tức là Hữu. Các đường kia suy theo 
đây cũng có thê biết. 

Từ câu: "Người trí v.v..." trở xuống là quán ba 
cõi đều khổ. Nhưng hai cõi chưa hăn đều là khô, 
chỉ có ba đường là toàn khô, 

còn cối trời, người và đệ Tam thiền đều lạc, Đệ 
Tứ thiên là xả. Ở đây chỉ nói một bên, nếu y cứ lúc 
Như Lai mới thành đạo một tay chỉ lên trời, một 
tay chỉ xuống đất, thì ba cõi đêu khổ. 

Từ câu: "Người trí v.v..." trở xuông ` là quản tắm 
khô. Từ câu: "Người trí v.v..." trở xuống là quán 
nhân khổ. 

Nhân khô là ái vô minh, đôi với Tiêu thừa thì 
nghiệp phiên não là nhân khổ; trong pháp Đại thừa 
thì ái hữu, vô minh là nhân kh. Trong Tiểu thừa 
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thì ái là gốc khổ, vô minh la phụ. Vì thế văn kinh 
øl: "Ái là tập đế", đều có phiên não làm gốc của 
khố. Văn kinh lạ ghỉ: "Ái vô minh có hai thứ là 
trong và ngoài, gôm hai nghĩa: Một là nêu trong 
ngoài của áI, thấy sắc cảnh bên ngoài thì tâm sinh 
chấp đăm, đó là ái bên ngoài, tự tâm khởi nhiễm là 
ái bên trong; thấy thân người khác là ái bên ngoài, 
thấy thân chính mình lá ái bên trong. Hai là nêu vô 
minh, nêu nội tâm chăng liễu ngộ thì gọi là vô minh 
bên trong, chắng phân biệt việc bên ngoài, thì gọi 
là vô minh bên ngoài. 

Văn kinh ghi: "Ái là duyên thủ, thủ duyên ái", 
đó là mười hai nhân duyên, nếu nói thuận thì ái 
duyên thủ; nói nghịch thì thủ duyên ái, hai nghĩa 
nảy là nói thủ và ái làm nhân duyên đối đãi nhau, 
như vô minh duyên hành, hành duyên vô minh, vừa 
làm nhân, vừa làm quả. Thứ ba là quán quả báo. 

Thứ tư, Từ câu: "Vì thê v.v..." trở xuông là nói 
tu Thánh đạo. 

Từ câu: "Bôồ-tát Ca-diếệp bạch v.v..." trở xuống 
là phần hai trong phẩm, khen ngợi kinh, được chia 
làm ba phân: 

- Y cứ theo giáo đề khen ngợi. 

- Y cứ theo hạnh để khen ngợi. 

- Y cứ theo Phật để khen ngợi. 

Thứ nhất, khen ngợi giáo sinh ra Trung đạo 
Phật tánh. Vì khiến Xiến-đề trở lại sinh ra gốc 
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thiện, nên mới khen ngợi giáo; ý giáo mà tu hành, 
thì hành thật ít có, do đó mà khen ngợi hạnh. Đức 
Phật là giáo chủ nên khen ngợi Phật. Đây là khen 
ngợi Tam bảo. Thứ nhất văn có hai phen hỏi đáp. 

Đầu tiên ý hỏi thế nào là duyên của phạm hạnh, 
chứ không phải là hỏi về thể của phạm hạnh. 

Phật đáp: "Tất cả pháp", đó là nói chung tất cả 
pháp đều có khả năng sinh ra phạm hạnh. Ý văn là 
đối với Niễt-bàn Mãn giáo, chứa đựng tất cả pháp. 
Nghĩa sau tự hiển bày. Phen hỏi đáp thứ hai, chính 
thức khen ngợi kinh. 

Ý hỏi là: Kinh sinh ra các hạnh, vì sao nói 
chung là tất cả pháp? Đức Phật đáp có hai: Trước 
khen, sau đáp. 

Ý lời đáp nói chỉ có kinh Đại Niết-bàn này là 
tất cả pháp. Văn có hai: Trước nêu rộng hai mươi 
lãm dụ; sau từ câu: "Này Thiện naml v.v..." trở 
xuống là kết luận chỉ cho Niết-bàn, khen ngợi kinh 
này. 

Nói cắt đứt phiên não, tức là phẩm nhẹ thì đồng 
được, nay dứt phẩm vô minh nhẹ nhất, nên nói là 
tập khí. Nếu nói Tạng giáo và Thông giáo đêu 
trước dứt chánh sử, sau dứt tập khí, thì đó chính là 
chánh và tập của giới nội, kế là dứt chánh sử của 
giới ngoại và sau là dứt tập khí của giới ngoại. Nếu 
theo Viên giáo thì chánh và tập của giới nội, giới 
ngoại đông thời dứt. Nay văn ghi: Dứt tập, tức là 
khen Viên giáo đông thời dứt tập, chứ chăng phải 
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Phương tiện. 

Từ câu: "Như trước kia v.v..." trở xuông là 
khen ngợi hạnh. Văn có hai: Một là nói Đạo phẩm; 
hai là nói về Tưởng. Ở đây có hai nghĩa: Một là 
hạnh cốt yêu; hai đều là Đại hạnh. Nói hạnh cốt 
yếu thì đâu được dùng Đạo phẩm, mười Tưởng của 
Thanh văn để làm cốt yếu. Ở đây nói Đạo phâm là 
lây vị chân giải trở lên, còn Thập Tưởng thì lây vị 
Phương tiện. Đó là tự giải chánh quản, là Tông chỉ 
nhập đạo, há chắng phải là cốt yêu ư? Vả lại, dùng 
tâm Đại Niết-bàn để tu tập, thì đó chẳng phải là 
pháp của Nhị thừa. 

Nói Đại hạnh là muốn nói tất cả các pháp thiện 
đêu là sở hành của Đại sĩ. Văn đầu tiên nói Đạo 
phẩm, trong đó chia ra hai đoạn: Một, nói về thê 
của đạo phâm; hai là nói về nhân duyên của Đạo 
phẩm. Nói về thê, văn có ba ý: Một là nói chân giải 
là đúng; hai, nói hữu lậu là sai; ba, kết luận nói 
chân giải là đúng. Trang Nghiêm giải thích Đạo 
phẩm răng: Bốn niệm, Bốn chánh, Bốn như là sở 
quán của ngoại phàm; Năm căn, năm lực là năng 
quán của nội phàm; tám chánh và bảy giải là sở 
quán của bậc chân Thánh. Khai Thiện thì cho ba 
mươi bảy phẩm đều chung, cho nội phàm và ngoại 
phàm, trong đó bốn Niệm xứ, bốn Chánh cần, bỗn 
Như y túc, năm Căn, năm Lực đều là cảnh quán 
của hàng nội phàm Tự giải; còn tám Chánh đạo và 
bảy Giác chi thì đều là cảnh quán của bậc chân 


1456 BỘ KINH SỚ ] 


Thánh; Tám chánh đạo là Kiến đế, bảy Giác chi là 
Tư duy. 

Các sư Trung Quán bác bỏ Trang Nghiêm răng: 
Đại phẩm nói ba mươi bảy phẩm là pháp xuất thê, 
vì sao nói ba Bốn là ngoại phàm. Lại bác bỏ Khai 
Thiện rằng: Văn này nói Thế đệ nhất pháp chăng 
phải phạm hạnh thanh tịnh, ba mươi bảy phẩm là 
phạm hạnh thanh tịnh, vì sao nói ngoại phảm là 
năng quán? Các nhà Thiên Thai nói đạo phẩm có 
rất nhiều loại, nói đây đủ trong văn giảng vê Đạo 
phẩm trong Chỉ quán. 

Trang Nghiêm thì y cứ theo vị mà nói về Đạo 
phẩm, còn Khai Thiện thì y cứ theo pháp tu chung 
để nói về Đạo phẩm; đêu chỉ thiên về một đường. 

Thứ nhất, nói là đúng. Văn có bốn: Một là nói 
ba mươi bảy phẩm là gốc của phạm hạnh. 

Từ câu: "Nêu xa lìa v.v..." trở xuống là nói lìa 
Đạo phẩm thì chắng đắc quả. 

Từ câu: "Vì nhân duyên v.v..." trở xuống là kết 
luận đúng. 

Từ câu: "Vì ba mươi bảy đạo phẩm v.v..." trở 
xuống là ý thứ tư, giải thích vì sao đúng. 

Từ câu: "Bô-tát Ca-diệp v.v..." trở xuống là nói 
về chăng đúng, có bốn lần hỏi đáp. Lần thứ nhất 
nói về hữu lậu là chắng đúng. 

Ý hỏi là: Thiện hữu lậu cũng giúp cho vô lậu 
thêm lớn, vì sao chắng gọi là phạm hạnh? 
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Ý muốn nêu thế pháp để hỏi, cho nên trước 
định ra ý nghĩa. 

Phật đáp Hữu lậu, Khai Thiện nói răng: Hàng 
phương tiện vị đều chấp tướng, thật là Hữu lậu; 
nhưng lại là tương tự vô lậu; vì chưa thê dứt các 
lậu, chắng thuộc vê quả vô lậu, nên nói là hữu lậu. 
Nhưng thê của nó thật chắng chấp tướng, cho nên 
văn vặn hỏi ở sau ghi: "tánh của nó chăng phải điên 
đảo". 

Từ câu: "Bạch Thê Tôn! v.v..." trở xuống là lần 
hỏi đáp thứ ba. 

Nói hướng về vô lậu, nên chắng øọI là điên đảo, 
tức là nói từ pháp quán này mà phát sinh pháp vô 
lậu, nên chắng øọ1 là điên đảo, nhưng tự thể lại có 
chấp. 

Nói pháp Thê đệ nhất chỉ là một tâm, chính là 
lây gần với khổ nhẫn làm pháp Thế đệ nhất, thê thì 
chỉ trong một sát-na tâm. Nay ý Phật đáp là vốn nói 
Phạm hạnh là muốn cho chúng sinh phát tâm nối 
nhau, còn Thế đệ nhất thì chỉ một niệm tâm, cho 
nên chắng chấp. 

Từ câu: "Bô-tát Ca-diếp v.v..." trở xuông là lần 
hỏi đáp thứ tư. 

Văn kinh nói: Năm thức của chúng sinh chắng 
điên đảo, câu này có nhiều cách giải thích: Có 
thuyết cho răng thức ấm chưa có châp tướng, hoặc 
cho răng thức tâm có tướng nhưng còn nhẹ hơn ba 
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tâm sau, mà nay người hỏi lại nói năm thức chắng 
điên đảo, nghĩa là chỉ vừa bắt cảnh thì chưa phân 
biệt được tướng khác nhau của ba giả, nên nói là 
chắng phải điện đảo; còn nói chăng phải một tâm, 
vì như mắt thây sắc là tâm nối nhau. Nếu thê thì 
chăng thể gọi là Phạm hạnh. 

Phật đáp: "Nhưng vì hữu lậu, là điện đảo”, nên 
biết thức tâm đã có chấp tướng. Lại nói: "Thể 
chăng chân thật, chăng phải châp Tưởng, cho nên 
điên đảo”, văn sau lại giải thích: "Nghĩa là nam nữ 
cho đến Tưởng là xe cộ, nhà cửa v.v..." nghĩa là 
thức tâm chưa biết được thân tâm nam nữ, bình 
chén, y phục v.v... đây chỉ mới do tâm Tưởng mà 
có. Văn này muôn nói khi tưởng, vÌ sao có chấp? 
Đó là do thức tâm, trước đã chấp đắm sắc thanh 
rồi, nên nay sinh ra Tưởng, đây là nêu quả mà nói 
nhân. 

Từ câu: "Nêu có Bồ-tát v.v..." trở xuông là 
phân hai, nói về nhân duyên của Đạo phẩm, tức 
biết chín nghĩa; chín nghĩa là Dụng của Đạo phẩm. 
Trong luận Bà-sa nói Đạo phẩm có chín tánh, thì 
đó là tánh, nêu nói về thê thì mỗi pháp có chỗ y cử. 
Chín tánh là: giới, định, tuệ, niệm, tín, tinh tân, hý, 
ý, xả. Trong Đạo phẩm thì chỉ có ba loại là Giới: 
Tức chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng; tắm 
loại là Định: Bốn Như ý túc là bốn định, năm là 
định căn, sáu là định lực, bảy là định giác, tám là 
chánh định, chín loại là tuệ: bốn niệm xứ là bốn, 
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Tuệ căn, Tuệ lực là sáu, giác phân Trạch pháp là 
bảy, chánh kiến, chánh tư duy là chín; bỗn loại là 
niệm: Tức niệm căn, niệm lực, chánh niệm và niệm 
giác; hai loại là tín: Tức tín căn và tín lực; tắm thứ 
là tinh tấn: Tức bốn chánh cần, căn, lực, chánh tinh 
tân và giác phân tinh tân, còn xả, ÿ và hỷ mỗi pháp 
chỉ có một. 

Văn có năm phân: Một là nêu tên; hai là nói về 
Thể; ba là giải nghĩa; bốn là nói về pháp; năm là 
phân biệt. Thứ nhất là nêu tên. 

Chín nghĩa này có ba phân: Bốn nghĩa đầu là 
nhân của đạo phẩm, ba nghĩa kê là Thể của đạo 
phẩm, và hai nghĩa sau là quả của đạo phẩm. Nói 
bốn nghĩa t trước là nhân, vì căn là dục, muôn phát 
tâm câu Bỏ-đê; nhân là minh và vô minh, nhân 
thiện là minh, nhân ác là vô minh; nhiếp là thâu 
nhiếp chăng để tản mát, tăng là khéo suy nghĩ, suy 
nghĩ để tạo nghiệp thiện. Cho nên nói bốn nhân; 
chủ là niệm, đạo là định, thắng là tuệ. Đã nói niệm 
định tuệ, thì há chăng phải là Thể ư? Thật là Giải 
thoát được Ít phân, rôt ráo là quả Niếễt-bàn; hai 
nghĩa này, chăng phải là quả ư? 

Từ câu: "Bôồ-tát Ca-diếp v.v..." trở xuống là 
phân thứ hai nêu thê. 

Trước hỏi, sau đáp. 

Văn đáp có hai: Trước là khen câu hỏi. Kế là 
chánh đáp. 


1460 BỘ KINH SỚ ] 


Nói nhân là minh xúc, tức duyên của thiện tri 
thức. 

Từ câu: "Thiện dục v.v..." trở xuống là phần 
thứ ba, giải thích chín nghĩa; có chín câu. Thứ nhất 
giải thích căn bản. Văn có hai: Trước giải thích, 
sau là phân biệt. Trong phân giải thích thì một là 
đáp. hai là nêu dụ. 

Kế là phân biệt, có hai phen hỏi đáp. 

Từ câu: "Bạch Thê Tôn! v.v..." trở xuống là 
giải thích xúc. 

Nêu rất nhiều, vì xúc không nhất định, tùy theo 
nghĩa xúc đối mà lập. Kinh nói: Nhân chánh mạng 
mà được giới căn thanh tịnh, tức trước nói chánh 
mạng đã là Mộc-xoa, Mộc-xoa Hán dịch là giới, 
mà chưa nói về Định cộng, Đạo cộng. Vì sao biết 
được? Vì văn sau tự nêu: Vì giới căn thanh tịnh nên 
ưa thích văng lặng, thì mới được định, khéo suy 
nghĩ thì mới được tuệ. Do đó, chưa nói định tuệ thì 
vì sao đã có Đạo giới, định giới? Nay được Mộc- 
xoa rôi, trước Đạo, định, lại nói giới căn thanh tịnh, 
có hai cách giải thích: Một, là cho răng trước nói 
chánh mạng là giới Mộc-xoa, tức là nói giữ chắc 
chăng phạm, ở đây lại nói căn thanh tịnh, vì nói 
ĐIỚI này dân dân sâu kín cho đến nhiếp giữ năm 
căn chắng để phạm tội, vì thế nói là căn thanh tịnh. 
Hai, cho răng chăng nói thanh tịnh năm căn, mà 
chỉ là Bồ-tát tự có năm căn như tín, tân v.v..., giới 
có nghĩa năng sinh, tức giới là căn, giới này đã 
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thanh tịnh thì năng sinh ra định, tuệ, cho nên nói là 
giới căn thanh tịnh. Luận Thập Trụ và kinh Uu-bà- 
tặc Giới đều có nói căn thanh tịnh. 

Từ câu: "Thọ là nhiếp thủ v.v..." trở xuống là 
câu thứ ba, giải thích Thọ. 

Trước nói về quán Thọ, Thọ là gốc để sinh ra 
phiên não, nhiếp lây phiền não. Nay nói Thọ sinh 
Đạo phẩm nên lại cho Thọ là nhiếp lây. 

Từ câu: "Do khéo suy nghĩ, v.v..." trở xuống là 
câu thứ tư, giải thích Tăng. Do suy nghĩ nên tâm 
hiểu biết tăng tiến, gọi là Tăng. Trước nêu lên, sau 
giải thích. 

Từ câu: "Nếu năng lực quán v.v..." trở xuống 
là câu thứ năm, giải thích niệm. Có pháp, dụ và 
hợp. 

Từ câu: "Đã nhập định v.v..." trở xuống là câu 
thứ sáu, giải thích Đạo. 

Nghĩa là Định năng dẫn sinh ra trí, nên gọi là 
Đạo. 

Từ câu: "Ba mươi Dảy phẩm này V.V...' trỞ 
xuống là câu thứ bảy, giải thích Thăng. Văn có 
pháp, dụ và hợp. 

Ý nói tuệ có công năng chánh đoạn, nên gọi là 
Thăng. 

Từ câu: "Tuy nhờ tu tập v.v..." trở xuông là câu 
thứ tám, giải thích Thật. Trước nêu định chế phục, 
chăng phải thật. 
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Kế là chính thức nói về trí đoạn là thật. 

Từ câu: "Ba mươi bảy phẩm v.v..." trở xuống 
là giải thích rốt ráo. 

Văn có hai: Trước nói bốn quả Sa-môn chưa rốt 
ráo. 

Sau nói được Đại Niết-bàn mới là rốt ráo. 

Văn nói: Dứt trừ sở hành của ba mươi bảy 
phẩm, nghĩa là ngày đắc quả xả bỏ các tuệ hữu vi 
trong nhân. 

Từ câu: "Tâm khéo ái niệm v.v..." trở xuông là 
đoạn thứ tư, nói về pháp. Văn có ba: Một là y cứ 
theo pháp; hai là y cứ theo người; ba là y cứ theo 
dụ. Thứ nhất là chín pháp gôm ba ý: Bốn pháp 
trước là nhân, ba pháp kê là thể, hai pháp sau là 
quả. 

Từ câu: "Lại nữa v.v..." trở xuống là đoạn haI, 
y cứ theo người. 

Chín pháp ở đây có hai ý: bỗn pháp trước là y 
cứ theo nhân, năm pháp sau là y cứ theo quả. 
Nhưng trong nhân bao gồm nội phàm, trong quả 
chung cho Học và Vô học. 

Từ câu: "Lại nữa, Dục gọi là v.v..." trở xuống 
là đoạn ba, y cứ theo dụ. 

Đoạn này có ba cách giải thích: 

- Khai Thiện cho rằng: Ở đây là nêu mười hai 
nhân duyên, là cảnh của chín pháp, giống như 
mười hai nhân duyên sinh nhau. Chín pháp này 
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cũng như thê, theo thứ lớp sinh nhau. Nhưng MƯỜI 
hai nhân duyên này gồm có ba việc khó giải thích: 
một là không đủ, hai là tri thức nêu hai lần, ba là 
không theo thứ lớp. Sở dĩ không đủ là vì đã lược 
bỏ; nhưng lược bỏ Hành, không lược bỏ vô minh, 
vì vô minh là căn bản của nhân duyên. Sở dĩ tri 
thức nêu hai lần, là vì tri thức và xúc là thức. Sở dĩ 
không theo thứ lớp là vì muốn nói mười hai nhân 
duyên trôi lăn vô cùng không có thứ lớp nhất định. 

Từ câu: Bô-tát Ca-diếp v.v..." trở xuống là đoạn 
năm, phân biệt: trước hỏi sau đáp. 

Phật đáp: Có năm phen. 

Nói gốc thiện mới phát thì có thể tự hiểu, nhân 
là tương tự, tức hai tâm trước sau nỗi nhau chắng 
dứt; Tăng là diệt tương tự lại được tương tự, tức 
diệt tâm tương tự trước lại được tâm tương tự sau. 
Nhưng trong phân biệt ba pháp này còn có thuyết 
ba đạo, Kiến đạo tức Kiến đề, Tu đạo tức tư duy 
đạo, chỉ trừ quả A-la-hán, Vô học đạo tức quả A- 
la-hán. 

Từ câu "Bô-tát Ca-diếp v.v..." trở xuống là 
đoạn hai, y cứ theo mười Tưởng đề nói về Hành. 
Trước hỏi sau đáp. 

Lời đáp có ba là nêu chung, giải thích và tổng 
kết. Thứ nhất là nêu chung mười Tưởng. 

Kế là nêu. 

Nói về Thể thì đúng thật là tuệ, nhưng lại lây 
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Tưởng làm tên gọi. Khi mới khởi quản thì chưa 
thây được rõ ràng, chỉ Tưởng tượng ra việc ấy. Sau 
đó khi quán đã thành, thì từ phương tiện mà đặt 
tên, cũng gọi là Tưởng. Nếu nói theo vị thì chung 
từ cạn đến sâu, vì mới tu tập cũng gọi là mười 
Tưởng. Trong Đại Phẩm cũng có nói về mười 
Tưởng, Thích Luận ghi: "Mới tu tập thì gọi là chín 
Tưởng, đã thành tựu thì gọi là mười Tưởng, danh 
số rất sơ lược đông với kinh này. Nhưng có hai 
điểm khác nhau: một, trong Đại phâm thừa có bất 
tịnh Tưởng và đoạn Tưởng: hai, Đại phẩm không 
có đa quá tội Tưởng và vô ái Tưởng, trong đó lìa 
ác Tưởng, tức lìa Giải thoát Tưởng, tận Tưởng tức 
diệt Tưởng. Mười Tưởng này gôm có hai phân: 
Một, sáu Tưởng đầu nói về Quán hạnh; hai, bốn 
Tưởng sau nói về xuất ly. Trong sáu Tưởng đâu lại 
chia làm hai: Ba tưởng đâu là chánh quán, nghĩa là 
khổ, vô thường, vô ngã, ba Tưởng bốn, năm, sáu 
chỉ là thành nhau mà thôi. Xưa nay có hai cách giải 
thích: 

- Một, cho răng các tướng riêng đối với nhau 
thành tựu trong đó tư Tưởng thành tựu là vô 
thường, lạc Tưởng thành cho khô, chán lìa thực 
Tưởng thành tựu vô ngã, nói chán lia thực thành 
tựu vô ngã, như thê gian đối với thực sinh tham, là 
do chấp ngã muốn sắc được đẹp, Đức Phật biết vô 
ngã nên chăng tham câu thức ăn uống ngon ngọt; 
vì thế chán lìa thực, thành tựu Tưởng vô ngã; 
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Tưởng không đáng vui thành tựu cho Tưởng khổ, 
vì thế kinh Thụy Ứng nói: "Ba cõi là khô, đâu có 
øì đáng gọi là vui?" Tử Tưởng thành tựu cho vô 
thường, điều này rất dễ thây, vì chết nên vô thường. 
Hai, là nếu thành tựu chung cho nhau thì chỉ do 
yếm thực, không đáng vui, chết cho nên vô ngã, 
cũng chỉ do yêm thực, không đáng vui, chết nên có 
khô, cũng do yêm thực, không đáng vui, chết nên 
vô thường. 

Bốn Tưởng sau, thì nhiêu tội Tưởng đông với 
nhàm chán thê gian; Lìa Tưởng Giải thoát và diệt 
Tưởng khác nhau, có ba cách giải thích: Một là cho 
răng dứt hết nhân là lìa, dứt hết quả là diệt. Hai là 
cho răng biết từng phân là lìa, hoàn toàn diệt là 
Diệt. Ba, là cho răng hàng phục các hoặc là lìa, dứt 
hết là diệt. 

Vô ái Tưởng, nghĩa là đã lia diệt thì tâm không 
ái nhiễm. Kinh lại nói: "Xứng hợp với nghĩa Tỳ- 
kheo", thì có thể biết, nên văn sau nói: "Xứng với 
tướng Sa-môn". 

Từ câu "Bồ-tát Ca-diếp v.v..." trở xuống là 
đoạn hai, giải thích. Văn có ba: Một là giải thích 
riêng sáu Tưởng; hai là khen ngợi chung sảu 
Tưởng, ba là lược nêu bốn Tưởng, Thứ nhât giải 
thích riêng sáu Tưởng: một là vô thường; trước hỏi, 
sau đáp. 

Đáp sáu Tưởng, văn có sáu đoạn. Về vô thường 
thì trước nêu lên, sau là giải thích. 
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Giải thích: Trước giải thích thô về Tưởng vô 
thường. 

Hai nhân khô, có hai cách giải thích: Một, cho 
răng nhân bên trong thì sinh khổ bên trong, nhân 
bên ngoài thì sinh khô bên ngoài. Hai là ở văn này, 
đói khát là bên trong, lạnh nóng là bên ngoài. Nói 
hành sáu xứ, tức là đối với sáu trần. 

Kế là từ câu "Tu khô Tưởng v.v..." trở xuống 
là giải thích khổ Tưởng. 

Nói quán thân này là vật chưa vô thường, vì ba 
khổ, tám khô đều ở trong thân nên mới nói là vật 
chứa khô. Kinh lại nói: "VÌ vô thường nên khổ", 
các sư SỐ Luận cho răng: Vô thường ép ngặt cho 
nên khổ, nêu không bị vô thường ép ngặt thì chẳng 
khố. Các sư Thành Thật cho răng chăng phải thê, 
khô hăn là vô thường, nhưng vô thường chưa hắn 
có khô, như tất cả cỏ cây cũng vô thường mà chăng 
khô. Còn các loài hữu tỉnh có khô hăn là vô thường. 
Ba tụ, thì sắc và vô ký đều vô thường mà chăng 
khổ, chỉ có tâm mới khổ. 

Từ câu "Người trí v.v..." trở xuống là đoạn ba, 
quán Ngã Tưởng. 

Kế là nói về Tưởng Thực yếm. Văn có ba lả: 
Chính thức nói, luận nghĩa và kết luận. 

Kinh nói có bốn thứ thực: Suy thực, tư thực, 
xúc thực và thức thực. Suy thực tức là cơm mà 
người bây giờ ăn, được chia ra từng phân. Xúc thực 
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là y báo như y phục, đồ năm, v.v... sự xúc chạm 
mềm mại, thô cứng. Thực là nghiệp thực, thức thực 
thì chỉ là ý thực. 

Kế là nói về Tưởng không có gì đáng vui thích. 

Kế là nói về Tưởng chết. Văn có hai: Một, là 
nói về sự chết trong thời gian lâu dài. 

Sau nói về sự chế trong từng niệm; có hỏi và 
đáp. 

Văn kinh ghi: Một hơi thở, một cái chớp mắt 
có bôn trăm lân sinh diệt, còn luận Thành Thật ghi 
răng: "Trong một niệm có sáu mươi lần sinh diệt, 
vì sao hai văn lại khác nhau?" 

Đáp: gồm có hai ý: Một, là cho rằng Luận 
Thành Thật là Tiểu thừa, nói vô thường còn xa, nên 
cho răng chỉ có sáu mươi lần sinh diệt, còn kinh 
này thuộc Đại thừa nói vô thường rất ép ngặt nên 
lập ra bỗn trăm lần sinh diệt. Hai là luận nói một 
niệm là thời gian rất ngăn, nên chỉ có sáu mươi lần; 
Kinh nói một hơi thở thì dài, nên nói có bốn trăm 
lần. 

Từ câu "Người trí có đủ v.v..." trở xuống là 
đoạn hai, khen ngợi chung sáu Tưởng. 

Từ sáu Tưởng được bảy Tưởng, thường tu 
Tưởng chăng phải là quán cảnh thường, mà thường 
khởi tu tập pháp quản này. Lạc tu Tưởng tức là ưa 
thích tu tập. 

Từ câu "Nếu người nào v.v..." trở xuông là 


1468 BỘ KINH SỚ ] 


đoạn ba, lược nêu bốn Tưởng. 

Nhàm chán ba cõi là quá tội Tưởng, xa lia ba 
cõi là ly Tưởng, dứt trừ ba cõi là Diệt Tưởng, chăng 
tham đắm ba cõi là Vô ái Tưởng. 

Từ câu “Đó gọi là người trí v.v..." trở xuống là 
đoạn ba, tổng kết. 

Từ câu "Bây giờ, Bô-tát Ca-diệp V.V..." trỞ 
xuông là phân ba, kệ khen ngợi Phật. Gồm Dảy 
mươi hai câu, chia làm ba đoạn: Một là bốn câu 
đâu nêu chung: hai sáu mươi câu kế là chánh thức 
khen ngợi; ba là tắm câu cuối là kết luận. 

Sư Linh Vị cho răng phẩm Sư Tử Hồng khen 
ngợi tâm đại Từ của Phật, phẩm này là khen ngợi 
Đại bi. Nay nói chắng phải thế. Trong kinh đã nói 
rõ: "Phật có một vị từ tâm", lại nói: "Đó là tâm từ 
cứu giúp thế gian", đâu chỉ nói Đại bi như Linh Vị. 
Phẩm Sư Tử Hồng nói về Phật tánh tức là đại từ 
ban vui, phẩm này nói về Nhất-xiến-để sinh điều 
thiện, tức là đại bi cứu khô. Nói riêng thì như thế, 
nhưng nói về đại từ chắng phải là không có đại bị, 
nói đại bi chắng phải không có đại từ. 


-oQO- 
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Phẩm 25: KIÊU-TRÀN-NHƯ (PHẢN 1) 

Kiêu-trần-như là họ, Hán dịch là Hỏa Khí, A- 
nhã là tên, Hán dịch là Vô Tri. Có rất nhiêu nghĩa, 
nay chỉ nêu ra bốn ý vì sao lấy ngài Trân- như làm 
đương cơ. 

- Ngài Kiêu-trân-như là bậc Thượng tọa đặc 
đạo đầu tiên. Trong hội này, ngài Mục- kiên-liên và 
Xá-lợn- phât đã nhập diệt trước Phật rồi, còn ngài 
Ca- diệp và A-nan thì chưa đến, chỉ còn ngài Kiêu- 
trần-như là đứng đầu trong, hàng tuôi cao đức 
trọng. Đức Phật muốn đầu cuôi đều thiện nên chọn 
Ngài làm đối cơ. 

Tại lần xoay bánh xe pháp đâu tiên, Đức Phật 
nhăm vào Trần như để giảng nói cam lộ, xoay bánh 
xe pháp lần cuôi lại cũng nhằm vào Trân-như mà 
khai mở bí tạng. 

- Xưa thực hành theo ngoại đạo, thì đầu tiên từ 
ngài Kiêu-trần-như mà phá tà, thì nay cũng do nơi 
ngài mà dẹp ngoại đạo. 

- Đầu tiên từ ngài Kiều-trần-như mà khiến năm 
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người thây để lý, sau củng cũng từ nơi ngài Kiêu- 
trân-như mà khiến mười vị Tiên thây lý. Vì các 
nghĩa nảy nên lây tên người đặt tên phẩm. 

Nếu y cứ theo sự phó chúc đỗi với ngài Kiều- 
trần-như, thì việc lãnh thọ ngôn giáo lẽ ra là phân 
A-nan, nêu giữ gìn chánh pháp tương tục thì lẽ ra 
thuộc về Ca-diếp, nếu là việc mở rộng đại yếu chỉ 
thì thuộc ngài Văn-thù; nhưng các vị đệ tử lớn này 
hoặc có vị đã diệt độ, có vị chưa đến, chỉ còn ngài 
Kiêu-trân-như là bậc tuổi cao đức trọng, gần Phật 
từ đầu đến cuối, nên Như Lai phải nhờ vào vị 
Thượng tọa này nhận lãnh lời phó chúc, vì thế đối 
CáO VỚI Kiêu- trân-như, để truyền bá lời dạy. Khai 
Thiện cho răng kinh dịch chưa hết, chỉ có hai phân 
tự, và Chánh; phân Chánh có ba là Khai tông, Biện 
tông và Quảng thuyết. Phẩm này là phần thứ ba 
"Nhiếp tà quy chánh thuyết". 

Quang Trạch cho răng: Tuy kinh chưa dịch hết, 
nhưng đã đủ ba đoạn. Phâm này thuộc về đoạn lưu 
thông. Lại cho rằng phẩm này, nội dung trả lời câu 
hỏi thứ ba mươi bây là: "Tôi muôn hỏi các âm, ngặt 
vì không trí tuệ”. 

Hưng Hoàng cho răng: Nếu là trả lời câu hỏi 
thì được chút phân ý nghĩa ở trước, mà mất các văn 
ở sau. Nếu cho là lưu thông thì được văn bảo A- 
nan mà mất các văn khác. 

Nếu phê bình lời của các Sư, thì mỗi lời được 
một ý. Nêu dẫn lời của ngài Đàm-vô-sâm "Kinh 
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này về nghĩa thì đã đủ, mà văn thì chưa hết". Nếu 
dẫn kinh Cư Sï Thỉnh Tăng thì kinh này còn ba 
phẩm chưa truyền đến Trung Quốc, lại dẫn văn sai 
A-nan thì có hai việc: Một là bảo giáo hóa Tu-bạt, 
hai là nên phó chúc. Sai bảo giáo hóa thì đã xong, 
mà văn phó chúc thì chưa thây. Do đó biết kinh 
truyền chưa hết. 

Nói lưu thông thì một là nhiếp tà quy chánh lưu 
thông, hai là phó chúc lưu thông. Tuy không có văn 
phó chúc mà có văn nhiếp tả, nên nói là có phân 
lưu thông. 

Nay cho răng phẩm này, còn thuộc về phần 
Dụng Niết-bàn. Nghĩa Dụng rất rộng, hiện tại thì 
có dụng nhiếp tà nhiẾp, ác, tương lai thì có dụng 
cứu ác cứu tà. Nếu muôn lập ra hai đường chánh 
thuyết và lưu thông thì cũng được, nếu muốn nói 
dịch đã hết và chưa hết thì cũng được, hai nghĩa 
không ngại nhau. 

Ở đây nói dụng Niết-bàn: Phẩm trước là Dụng 
nhiếp ác, phẩm này là Dụng nhiếp tà. Văn có hai 
phân: 

- Kết thành hạnh chánh quán. 

- Phá các tà thuyết. 

Điều cốt yêu của việc tu hành không ngoài hai 
phân này. Chánh quán là tự hành, thuộc vê trên 
câu, phá tả là lợi tha, thuộc về dưới hóa. Chánh 
quán là trí đức, phá tà là đoạn đức; tức là ý bốn Tất 
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đàn. 

Đầu tiên nói về chánh quán. Văn có hai đoạn: 

- Chánh thức nói về quán hạnh. 

- Tống kết khen và chê. 

Đầu tiên nói về quán thường và vô thường, đều 
nhờ vào ấm làm cảnh quán, mà chắng nói về các 
pháp khác, gôm có bốn nghĩa: Một là vì trước sau 
của việc hóa đạo; hai là tùy chỗ thích hợp của 
chúng sinh; ba là tông kết từ đầu đến cuôi một bộ 
kinh; bốn là đâu cuối của các pháp. 

- Trước sau của việc giáo hóa: Kinh Pháp Hoa 

hi: "Ở nước Ba- la-nại xoay bánh xe pháp Tứ đề, 
nà biệt nói sự sinh diệt của các pháp năm 
chúng". Năm chúng là năm ấm, sinh diệt là vô 
thường, được năm âm thường hằng. 

- Tùy chỗ thích hợp của một bộ kinh: Kinh này 
vừa khai tông thì liền nói: "Nay ta ban cho các ông 
thường, mệnh, sắc, lực" , Dây giờ đến lúc sau cùng 
kinh lại viết ÿ này, nói về năm âm là thường, muôn 
nói mệnh, sắc, an, biện tức là năm âm. 

- Kết luận đầu cuối của các pháp: về thể của 
quán hạnh, đâu tiên đều dùng năm âm làm chỗ khởi 
đâu, và chủng trí làm nơi cuôi cùng. Vì thê các kinh 
như Đại phâm v.v... phần nhiều đều nói sắc là 
không, thọ tưởng v.v... cũng không, cho đến chủng 
trí. Năm ấm là khởi đầu, Niễt-bàn là cuối củng, 
lược qua đoạn giữa. 
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Có người giải thích sắc là pháp vô ngại, tâm 
duyên pháp. Phật thì vô ngại, vô duyên, nên không 
thuộc sắc tâm. Nếu có săc, lẽ ra có nhà để che đụt, 
dùng ảo quân đề mặc; nói sắc là luận về trí, sáng tỏ 
trong lặng dụ như sắc. 

Cách giải thích này trải với kinh, kinh ghi; "Do 
diệt sắc này mà đạt được sắc thường”, lẽ ra cũng 
có diệt sắc ngại được sắc vô ngại, lẽ ra cũng diệt 
tâm duyên, được tâm vô duyên, đâu được nói còn 

tâm duyên? Đã nói tâm duyên, mà lại là sắc ư? Nêu 
dùng sắc dụ cho trí tuệ, thì thọ tưởng hành thức dụ 
cho cái gì? Đâu thê dùng dấu chân bò Tiêu thừa mà 
chứa nước biên lớn ư? 

Có Sư lại cho rằng: Nếu nói theo sự thật thì 
Phật không có sắc tâm, dẫn văn kinh: "Bây giờ, 
vượt qua Y giới, trụ trong trí nghiệp". Tuy dẫn 
kinh, mà thành ra tự hại mình. Trí nghiệp là gì? Há 
chăng phải là tâm Phật ư? Lại nói phàm phu là âm, 
chắng lẽ Phật lại như thê ư? Gọi Phật là năm phân, 
vì sao? Như âm là ngăn che, Phật không ngăn che, 
nên Phật chăng phải â âm. Vì như nhân gọi là muôn 
hạnh, quả là muôn đức. Cách giải thích trên cũng 
trái với kinh. Kinh nói: "Đạt được thường sắc. Thọ, 
tưởng, hành thức cũng như thê ê", đó há chăng phải 
là lời nói thường âm, thường sắc tâm ư? Văn kinh 
trên còn nói: Nay ta ban cho ông thường mệnh, 
sắc, lực, an, vô ngại biện", tức là âm thường trụ che 
kín pháp ĐIỚI, VẬY CÓ chỗ nào trở ngại đâu mà nói 
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chăng phải ẫm. 

Pháp thân chăng phải ấm Thường, chăng phải 
âm Vô thường, giới nhập cũng như thế, mà lại làm 
âm Thường, â âm Vô thường. Trong đây là đối với 
ngải Kiêu-trần-như nói lại nghĩa ở trước, để phá 
sắc vô thường, đạt được sắc thường, tức sắc âm 
thường. Vì sao lại trải với kinh, nói không phải sắc 
âm? Nếu nói theo Viên quán thì sắc vô thường vẫn 
là sắc thường hẳng, thọ tưởng v.v... cũng giông như 
thê, tức ấm vô thường là âm thường hãng; ĐIỚI 
nhập cũng như thế. Tuy có hai pháp quản Biệt, 
Viên, nhưng đồng với Âm, giới, nhập thường hăng. 
Theo văn có thê thấy được do đây mà phá tà. 

Từ câu "Bây giờ ngoại đạo v.v..." trở xuống là 
đoạn hai, phá tà. Văn có hai: Một là nói về duyên 
khởi; hai là chánh phá. Trong phân duyên khởi lại 
có hai: Trước nói ngoại đạo mưu tính bàn luận; sau 
là thỉnh Phật đâu sức. Phân mưu tính bàn luận có 
năm phen, rất dễ thấy. 

Từ câu "Bây giờ v.v..." trở xuống là muốn được 
đâu sức. 

Từ câu "Bây giờ, trong chúng ấy v.v..." trở 
xuống là chánh phá mười hai vị tiên. Gồm có mười 
chương. Đây là chương thứ nhất, nói Xiên-đề Thủ- 
na học theo Ca- sìủ -la chấp nhân có quả, nhân quả 
đông thời, cho nên Bách Luận nói: Đệ tử của Ca- 
tỳ-la tụng đọc hai mươi lăm để của kinh Tăng- 
khư", nay ở đây có nêu ra, cho nên biết là đúng. 
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Chương này có hai đoạn là luận nghĩa và quy phục. 
Phần luận nghĩa có bốn: Một là xác định tông 
nghĩa; hai là thọ nhận và xác định; ba là chánh thức 
hỏi; bốn là giải thích chung. Thứ nhất là định tông 
nghĩa. 

Ta nghe Cù-đàm nói Niết-bàn là thường, có 
chắc chắn như thê chăng? 

Kế là đáp đúng thê, đúng thê, tức là xác nhận 
lời này. 

Nhưng Niết-bàn không hê chắc chắn là thường, 
vô thường, vừa thường vừa vô thường, chắng phải 
thường chăng phải vô thường. Muôn dùng thường 
phá ngoại đạo, cho nên mới nói đúng thê, đúng thê. 

Từ câu "Bà-la-môn v.v..." trở xuống là chánh 
thức hỏi. Văn có ba: Một là bác bỏ nghĩa Phật nói; 
hai là chánh thức hỏi; ba là theo ý kết luận. Thứ 
nhất, trong phần hỏi có năm câu, chăng ngoài hai 
ý: một, bôn câu đầu là hỏi đồng khiến vô thường: 
hai, một câu sau là hỏi chăng phải chỉ vô thường 
mà còn vô lạc, ngã, tịnh. 

Đầu tiên là nói tu tưởng vô thường, được Niết- 
bàn thường, chắng thể nhân vô thường mà được 
quả thường. Các Sư xưa định cầu này răng: Như 
kia nói Niêt-bàn là quả, vậy tu tập nhân thì được 
tập quả, quả Niết-bàn đã là thường thì phải lây gì 
làm nhân cho quả thường này; cho đến ngã, tịnh 
cũng như thê. Nếu như kia đáp: Niết-bàn của ta tự 
là Thường, thì lại rơi vào nghĩa tự nhiên. 


1476 BỘ KINH SỚ ] 


Từ câu "Củ-đàm lại nói Giải thoát dục tham, 
v.v..." trở xuống là câu thứ hai. 

Nói Giải thoát dục tham, được Niễt-bàn, dục 
tham sở thoát là vô thường thì Niết-bàn năng thoát 
cũng vô thường. Câu hỏi này quá vụng vê. 

Từ câu "Củ-đàm lại nói từ nhân cho nên sinh 
lên cõi trời, v.v..." trở xuống là câu thứ ba, nói 
thăng từ nhân sinh cho nên vô thường, vậy Niết- 
bàn là quả từ nhân sinh, thì chăng thê là thường. 

Từ câu "Cù-đàm cũng nói sắc từ duyên sinh, 
v.v..." trở xuống là câu thứ tư, chia làm hai câu. 

Nếu Niết-bàn tức là ấm, ấm đã vô thường thì 
Niết-bàn cũng thê. Nếu là năm ấm, giông như hư 
không, thì chăng thê được, vậy làm sao chúng sinh 
được Niết-bàn. 

Từ câu "Cù-đàm cũng nói từ nhân sinh, v.v..." 
trở xuống, là câu hỏi thứ năm. 

Nói Niết-bàn đã là vô thường thì chắng được 
øọI1 là thường, tức đâu chỉ là vô thường mà còn vô 
lạc, ngã, tịnh. 

Từ câu "Nếu Cù-đàm nói vừa thường vừa vô 
thường trở xuống, v.v..." là dùng ý để kết luận. 

Ý hỏi là: Nghĩ Phật bị hỏi về thường không thể 
trả lời thông suốt được, sợ rằng Phật lại thay đôi 
tông nghĩa, hướng về vừa thường vừa vô thường, 
như thê sẽ thành hai lời, hai lời thì chắng phải là 
Phật; nên mới ngăn chặn như thế. 
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Từ câu "Đức Phật nói răng, v.v..." trở xuống là 
phân thứ tư, giải thích. Văn có hai: 'Một là trả lời 
câu kết. Ý thứ nhất lại có hai: Một là đáp câu thứ 
nhất; hai là đáp câu thứ ba. Sở dĩ chắng đáp ba câu 
kia, là vì hỏi về Niết-bàn, khiển trở thành vô 
thường: chăng đáp câu thứ hai hỏi dứt dục tham vì 
dục tham vô thường, đâu thể dứt rôi cũng vô 
thường. Sở dĩ chắng đáp câu thứ tư, vì Niết-bàn đã 
là thường thì đâu cần nói đến tức, lia. Chắng đáp 
câu thứ năm, vì nếu Niết-bàn đã là thường thì 
chắng lẽ không có Lạc và Tịnh ư? Thứ nhất đáp 
câu hỏi đâu tiên. 

Đầu tiên là Phật hỏi, khiến ngoại đạo đưa ra 
nghĩa của mình. Khi trước chỉ mới phản đối, chứ 
chưa nêu ra tông nghĩa của mình, Đức Phật do đó 
gạn hỏi, Bà-la-môn kia bèn nêu ra nghĩa của mình 
răng: Tánh của Ngã là vô thường, nhưng các pháp 
như Đại, v.v... đâu ngại là vô thường, nêu nhân 
năng sinh là Thường, quả sở sinh là vô thường, thì 
Phật liên đáp răng: Như trong pháp của ông, nhân 
thường, quả vô thường không có trở ngại, vậy 
trong pháp của ta nhân vô thường mà quả thường 
cũng đâu có lỗi gì?... 

Hai mươi lăm để này so với Bách Luận thì có 
đông khác, gôm có ba điểm: một, là danh khác thể 
đông: luận nói từ minh sinh giác, từ giác sinh ngã 
tâm. Ở đây nói từ tánh sinh Đại, từ Đại sinh mạn. 
Minh là lúc còn ngoài tám muôn kiếp thì mờ mịt 
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chăng biết; ở đây nói Tánh từ tánh sinh Đại, từ Đại 
sinh mạn, tức là tên khác mà thể đông, chỉ biết việc 
trong tảm muôn kiếp, ngoài tảm muôn kiếp chăng 
thể biết được. Luận nói giác tức là rõ biết các việc 
trong tám muôn kiếp; ở đây nói Đại tức chỉ cho Đại 
giác tri. Còn mạn và ngã thì dễ hiểu. 

- Danh thê đều đồng: Tức là năm đại, năm trần, 
năm căn, năm nghiệp và tâm bình đắng. 

- Danh thể đều khác: Luận nói Thần ngã là chủ, 
tức là một căn; ở đây nói nhiễm, thô, hắc vì sao là 
một căn? Đáp: Cả ba chăng đồng thời khởi, vì tham 
v.v... nên trước sau thuận theo lây một, cộng với 
hai mươi bôn đê. 

Hỏi: Xà-đề này đã học theo tông nghĩa của Ca- 
tỳ- b= vì sao chăng đông? 

Đáp: Khi Phật tại thế, chẳng thây ba Sư, chỉ 
thây đô chúng mà thôi. Các đồ chúng thay đồi tông 
nghĩa đã học nên nói chắng giỗng có nhiễm, thô, 
hắc khác nhau. Như Trang Nghiêm nói rằng: Quả 
Phật không có ba giả là Tương tục giả, tương đãi 
giả và nhân thành giả, sau Chiêu Đê Viêm là học 
trò, thay đối nói răng: Quả Phật không có nhân 
thành giả, chăng ngại có tương tục, tương đãi giả. 
Khai Thiện nói: Nhị để đồng thể, về sau có học trò 
là Long Quang thay đôi nói: Nhị để mỗi mỗi có tự 
thể riêng, v.v... 

Trong năm nghiệp có nói hai căn nam nữ, luận 
cho đại tiểu tiện là hai căn. Đó là luận y cứ trên một 
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thân, còn kinh thì y cứ theo hai người. Nhưng tánh 
đề này, hoặc cho là thân ngã, hoặc cho là minh sơ, 
đều có .ÿ nghĩa riêng. Nói minh sơ là y cứ theo chỗ 
khởi đâu của hai mươi lăm đề, cũng là Minh đề, lại 
nói là thường, là thần ngã, chắng biết có gì khác 
nhau không? 

Trong đây nói từ Mạn sinh ra mười pháp, ở đầy 
chưa phải đã sinh mười sáu pháp, không có ba pháp 
nhiễm, thô, hắc đồng thời sinh khởi, thuận theo đó 
mà một pháp sinh. Vì bất định, cho nên trước 
chăng nói. 

Mười sáu pháp là năm đại, năm tri căn, năm 
nghiệp căn và tâm bình đăng căn. Trong năm căn, 
có nói xúc. tức cho thân là xúc. 

Về bình đăng căn, các sư luận Thành Thật nói 
răng ý thức ra vào năm căn, pháp khởi tức là năm 
tri căn, vì tâm đã duyên khắp, nên ,øọI là bình đăng. 
Kinh ghi: "Hai mươi lăm pháp đêu do tánh sinh”, 
thật ra tánh sinh hai mươi bốn pháp, vì tính tròn số 
nên gọi là hai mươi lăm. Nếu y cứ theo nghĩa này 
thì tánh là Thường sinh ra Vô thường. Phật y cứ 
theo nghĩa của Bà-la-môn mà đáp thông câu hỏi: 
Đâu ngại gì nghĩa của ta, do vô thường mà quả 
thường. 

Từ câu "Này Bà-la-môn! v.v..." trở xuống là 
đáp câu hỏi thứ ba. 

Đoạn này trước cũng hỏi nghĩa của Bà-la-môn. 
Kinh nói: Liễu nhân và sở liễu có đông liễu chăng? 
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Như đèn là liễu nhân, liễu ra quả là bình thau, liễu 
nhân này có đông với liễu quả bình thau hay 
chăng? Kia đáp khác nhau. Vì sao? Như đèn là liễu 
nhân, có người thối đèn tắt, thì đâu làm cho bình 
phải diệt? Niết-bàn cũng giông như thê, tuy từ liễu 
nhân mà có, nhưng quả Niết-bàn là thường, ông 
không được nói từ nhân sinh ra quả là vô thường. 
Nêu đáp nghĩa của ông đã có hai nhân, thì liễu nhân 
và quả Sở liễu chăng đồng: với nhân năng liễu, thì 
ta cũng giống như thế, Niết-bàn này từ liễu nhân 
mà có, tuy liều nhân là vô thường mà quả Niết-bàn 
là thường. 

Từ câu "Vì thế v.v..." trở xuống là ý thứ hai, 
phá câu kết luận. 

Nói Như Lai không hai lời, chỉ tùy căn cơ mà 
nói pháp, có lúc nói có, có lúc nói không, ý muôn 
làm cho người hiểu được chánh pháp Trung đạo, 
đó há là hai lời ư? Văn sau lại dùng nhãn sắc sinh 
ra thức đề giải thích, ý đã nói. Phật nói hai lời là vì 
một lời, nghĩa là nhãn sắc tuy hai mà đồng sinh ra 
thức, thức là một, nên nói một lời. 

Từ câu "Bà-la-môn v.v..." trở xuống là đoạn 
hai, nói về quy phục. Văn có sáu: Một là thỉnh; hai 
là nói; ba là kế lại; bốn là ân chứng; năm là quy 
phục; sáu là cho pháp. Thứ nhất là thỉnh Phật nói. 

Từ câu "Bây giờ, Thế Tôn v.v..." trở xuống là 
Đức Phật đáp. Nói khổ đế phàm phu có hai, bậc 
Thánh có một, nêu theo pháp sư 
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Ái thì đâu hiểu được văn này. Sư sau dùng 
phảm phu để phân biệt nên có hai pháp cảnh trí, 
còn đôi với bậc Thánh thì tuyệt cảnh trí, cả hai là 
nhất chân, nên nói bậc Thánh có mội. 

Thứ tư là Ấn chứng: năm là quy kết, như văn 
kinh có ghi. Phẩm Trằn-như, phân một: Thứ sáu là 
cho phép. 

Phật bảo Kiểu-trần-như "cho phép ông xuất 
gia", nghĩa là Kiêu- trân-như là người được phó 
chúc sau cùng: “Ngài là bậc Thượng tọa, nên trông 
coi việc Tăng”, chứng quả A-la-hán, Khai Thiện 
cho răng đó đêu là hiện tích, còn Trang Nghiêm thì 
cho răng có đắc La-hán nhờ thân lực và công đức 
nói pháp của Phật khiến cho người này từ phàm 
nhập thánh, là việc rât mâu nhiệm. Nhưng văn 
trước nói là đã được chánh kiến thì chưa định được 
là sâu hay cạn, cũng có thể là mới đạt được Sơ quả, 
cũng có thể chỉ là Phương tiện đạo. Cho nên nay 
mới được quả A- la-hán. 

Nói thêm rắng: Xoay tà về chánh tức là chánh 
kiến, đâu cân nói nhập vị cạn sâu? 

Từ câu "Lại có Phạm chí v.v...” trở xuống là 
người thứ hai. Đây là môn đồ của Ưu-lâu-tăng- 
khư. Văn cũng có hai là nói nghĩa và quy phục. Nói 
nghĩa có bốn phen; hai phen trước đêu có hỏi đáp, 
theo văn rất dễ hiểu. 

Hỏi Niết-bàn là thường phải không? Phật cũng 
đáp: Đúng thế! Mà rốt ráo Niễt-bàn đâu nhất định 
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là thường. Lại hỏi: Không có phiền não có phải là 
Niết-bàn hay chăng? Phật cũng đáp là: Đúng thê. 
Chắng lẽ Phật không từng nói không phiên não là 
Niết-bàn hay sao? Văn trước chăng nói đã dứt 
phiên não là Niết-bàn, chỉ nói chăng sinh phiền não 
là Niết-bàn, nay đôi với ngoại đạo này nên lập 
thuyết như thế, vì đó là ngoại đạo chấp đoạn kiến. 

Phen thứ ba, trước nêu bốn pháp không, nhưng 
ý ở diệt không, lây đó đê hỏi. Nêu pháp diệt là 
không, thì sao nói có thường, lạc, ngã, tịnh? Chưa 
sinh tức là không của vị lai, diệt không tức là không 
của quá khứ. 

Phật đáp: Đồng với không của tướng khác 
nhau. Đây cũng là để đối trị với ngoại đạo, nêu 
đúng chánh lý thì chăng phải hoàn toàn không có 
tướng khác nhau. Vì sao? Vì nếu bò và ngựa không 
có trong nhau gọi là không có lẫn nhau, mà nay nói 
trong sinh tử vốn có Niết-bàn, vì thế theo chánh lý 
thì chắng phải hoàn toàn là Hỗ vô. 

Gồm bốn phen, Bà-tu-tra đều hỏi nêu là Hỗ vô 
thì lễ ra là vô thường. Tuy trong bò không có ngựa 
mà nói có ngựa, trong ngựa không có bò cũng như 
thế. Bò ngựa vốn xưa không nay có, Niết-bàn cũng 
như thế, trong Niết-bàn không có sinh tử, mà có 
Niết-bàn, tức là xưa không nay có, cũng là vô 
thường. 

Phật đáp tuy đồng với Hỗ vô mà lại chăng đồng 
với cái khác không (DỊ vô). Trong đó có ba loại 
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"không" một là đều không, hai là trước không sau 
có, ba là đã có lại không. Nên biết Niết-bàn đông 
với khác không, tức không có ba việc trên, vì thê 
có thường lạc, kế là nêu ba bệnh ba phương thuốc 
làm dụ; ba là nêu dụ để nói về quả. 

Nói mật trị lạnh, theo thây thuốc nói tánh mật 
trị lạnh, ở cõi này thì nên thay đôi, không hắn đều 
phải như thế! Lại dụ nói trong ba thứ bệnh không 
có ba loại thuốc, trong ba loại thuốc không có ba 
thứ bệnh. Các Sư xưa dùng văn này để dẫn chứng 
cho việc tự thể khác nhau. Nếu trong tuệ có vô 
minh, thì ong thuốc mới có bệnh, như thể thì trái 
VỚI thuyết này, nhưng Trang Nghiêm và các Sư 
xưa nói trong vô lậu có loại hữu lậu, ở đây nói 
không là không có các hoặc như chấp tướng, V.V.. 
Chiêu- đê nói trong chân vô lậu không có quả báo, 
chăng cần phải nói từ vô minh vào thể của Giải 
thoát. Kinh Thắng Man nói Vô minh trụ địa duyên 
VỚI nghiệp vô lậu làm nhân, đây là nói về tương tự 
vô lậu và đạo vô lậu, chẳng nói chân vô lậu. 

Từ câu "Bà-tư-tra nói v.v..." trở xuống là đoạn 
hai, nói về quy phục. 

Kinh nói: Sắc là vô thường, Giải thoát sắc là 
thường, có hai cách giải thích: Một, SẮC. đã vô 
thường, ta đã Giải thoát sắc thì không có sắc, cho 
nên là thường. Hai là Giải thoát tức SẮC, sắc tức 
thường, nên văn trước nói đạt được sắc Giải thoát 
thường trụ. Cách giải thích sau hay hơn. Trong đây 
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nói gởi cho Kiều-trân-như sám hôi. Văn kinh nói: 
Họ Củ-đàm, tức đệ tử Phật gọi Phật là Củ-đàm, 
như phẩm Hiện Bệnh có bài kệ: "Cù-đàm là bậc 
Đại Thánh đức, xin giảng nói pháp yêu" đó đều là 
lời khen ngợi, muốn nói Phật tuy đã từ bảy đời nay 
thuộc dòng vua họ Thích, nhưng gốc là dòng họ 
lớn Cù-đàm đã có từ lâu xa, chứ chăng phải mới có 
đời này. Nếu ngoại đạo gọi từ Cù-đàm, thì chắng 
nói về đức, chỉ gọi họ mà thôi. Đây là lời xem 
thường. Như ở thế gian, nếu chắng gọi theo vị thứ 
của người, mà gọi họ của người khác, thì đó là lời 
xem thường. 

Nói: "Tôi chắng thể trụ lâu với thân ác độc này, 
nay muôn nhập diệt", nghĩa là đã có thân thông, thì 
được quả Thánh, dùng trí Biên tế mà nhập Niết- 
bàn. Văn trước nói: "Chứng quả A-la-hán, ban cho 
ba y", nếu theo ý khi đã được quả A-la-hán thì đây 
đủ y bát, ở đây nói không, vì nêu là La-hán Thiện 
lai thì có ba y, còn tự đặt A-la-hán thì phải cung 
cập y, hơn nữa người này vốn là ngoại đạo xuất 
gia, thì chẳng đợi phải cạo bỏ râu tóc. Vì sao? Vì 
nói Xà-đê thì gọi là Bà-la-môn, còn nay Bà- tư-tra 
là Phạm chí, Phạm chí là ngoại đạo xuất ø1a. Vì thế 
phải cung cấp cho bình bát. 

Từ câu "Bây giờ, trong chúng v.v..." trở xuống 
là nói ngoại đạo thứ ba. Ngoại đạo Tiên-nI chăng 
phải chỉ có một người. Nói Tiên-n ở đây chăng 
phải là Tiên-ni nói ở quyền trước. Như trong hàng 
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đệ tử Phật có nhiều người đồng tên Ca-diếp. 
Chương này có bốn đoạn: Một là duyên khởi; hai 
là phá chấp; ba là luận nghĩa; bốn là quy phục. 
Phật nói bất định, có lúc trước tự nói chánh 
nghĩa giúp ngoại đạo giải ngộ, có lúc trước phải Im 
lặng, đợi bên kia lập nghĩa xong rồi mới phả, để 
trình bày chánh lý. Nay trước phải im lặng, nên ba 
lần hỏi Phật đều chăng đáp. Nhưng chắng đáp, là 
có ba nghĩa: Một là căn duyên thích hợp, tuy không 
đáp mà Im lặng chính là đáp; hai là nhất định hỏi 
VỆ CÓ không, đêu là tà kiến; như trong Đại luận có 
MƯỜI. bốn câu gạn hỏi, Phật đều chắng đáp. đó là 
hỏi về hữu biên và vô biên, thường vô thường, như 
khứ chăng như khứ v.v... ba là Đức Phật muốn 
ngoại đạo tự lập nghĩa, nêu ra giêng môi rồi mới 
phá. Như Lai ở trên đã trả lời, thường bị gạn hỏi, 
rôt cuộc không thê phá được, cho nên mới Im lặng. 
Từ câu "Tiên-ni nói rằng, v.v..." trở xuống là 
phá chấp. Có hai: Trước lập tông, : sau chánh phá. 
Dưới đây là lập tông: Gôm có ba nghĩa: một, là lập 
ngã cùng khắp; hai, là nói ngã là một; ba, là lập ngã 
là tác giả. Ngã là chúng sinh sĩ phu, thọ mạng; Ngã 
đã bị phá thì người, và chúng sinh sĩ phu tự trừ. 
Tác giả và trí giả đã bị phá; khởi giả tức đồng loại 
với tác giả cũng đều bị phá. Nay hỏi ngoại đạo chập 
tức âm hay lia â âm. Cho răng chấp ngã là tác giả, 
tác là hành ấm, chập hành là ngã. Nêu chấp là tri 
giả, kiến giả thì đều là chấp tức âm là ngã. Chấp 
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ngã là tác giả, tùy nghiệp tạo tác khác nhau mà 
đông là tác giả. 

Từ câu "Phật bảo Tiên-nI1, v.v..." trở xuống là 
chánh phá. Có hai: Một là phá ba châp; hai là phá 
riêng ba chập khác là kiến giả, tri giả và thọ giả. 
Văn thứ nhất có ba: Một, phá chấp cùng khắp; hai, 
phá chấp một; "ba, phá tác giả. Thứ nhất có bốn 
phen, trước là â ân định nghĩa của Tiên-nm1. 

Từ câu "Phật bảo v.v..." trở xuống là ý thứ hai 
chánh phá. 

Nói răng nếu ngã cùng khắp, lẽ ra phải cùng ở 
trong năm đường, đâu cân tu thiện, muôn sinh lên 
cõi trời phải lìa đường ác, tà ác và sinh thiện lẽ ra 
ngã thường có mặt, mà chăng cân tu thiện. Tiên-ni 
nói ngã có hai loại là ngã tác thân và ngã thường 
thân, tức ngoại đạo này vốn chấp ngã của thường 
thân, vì bị phá nên chuyên thành hai ngã. 

Từ câu "Phật bảo như ông nói ta, v.v..." trở 
xuống là ý thứ ba lại phá. 

Nếu nói Ngã thường thân ở trong tác thân, tác 
thần vô thường thì Ngã thường thân lẽ ra cũng vô 
thường. Nếu Ngã thường thân chẳng lÙ trong tác 
thân thì chăng có nghĩa cùng khắp. Tiên-ni do đây 
mà nêu dụ vê nhà. Chủ nhà dụ cho thân thường, 
nhà dụ cho tác thân. Nhà đã bị cháy, thì chủ nhà 
liên ra khỏi nhà. Như khi tác thân vô thường thì 
Ngã liên ra khỏi thân. 
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Nói Ngã thường thân đã cùng khắp thì thường 
tức vô thường, tại thường đã là thường, thì ở tại vô 
thường há chăng phải là vô thường ư? Như thê 
cùng khắp ở sắc và phi sắc, tại phi sắc đã là phi sắc, 
thì tại săc há chăng phải là sắc ư? Nhà và chủ khác 
nhau, có chảy và chăng chảy, chắng thê nói giống 
nhau. Nhà và chủ như thê, vì sao lại nói Tác thân 
vô thường thì Ngã xuất ra? Nay xin hỏi là xuất đi 
đầu? Thường thân đã thường, thường thể thì hăng 
cùng khắp, nếu ra khỏi thân thì sẽ chăng có chỗ đi. 

Từ câu "Nếu ý ông v.v..." trở xuống là thứ hai, 
phá nghĩa châp một. Có tám lân. 

Ngã đã là một thì ngã của cha và ngã của con 
đâu có gì khác. Tiên ni lại bác bỏ răng: Chỉ nói một 
người một ngã, chắng nói tất cả đồng một ngã, nên 
có hai ngã là cha và con. Đã bị phá nên phải chuyển 
tông nghĩa. 

Từ câu "Đức Phật nói nếu nói một người, v.v.. 
trở xuống là ý thứ hai, Phật lại tùy nghĩa mà phá 
Nếu mỗi người có một Ngã, thì có nhiều Ngã, vậy 
chăng được gọi là Thường, Tiên-m nói nghiệp báo 
của chúng sinh là đồng, ông nói mỗi người có một 
Ngã, Ngã đã cùng khắp, không nơi nào chăng có, 
như Ngã của người họ Trương cũng đến với Ngã 
của người họ Vương, Ngã của người họ Vương 
cũng sẽ đến với Ngã của người họ Trương. Như 
thế thì ngã, ngã thông nhau, sẽ không có ngu trí, 
sang hèn, cũng như Ngã mà trời được đã ở tại Phật 


1488 BỘ KINH SỞ 1 


được mắt thấy; Ngã mà Phật được cũng Ở tại trỜI 
được. Ngã Phật được đã do mắt mà thây, thì Ngã 
của trời được, lẽ ra cũng nhờ Phật được mà mặt 
thấy, trời được, Phật được đều là tên người. Tiên- 
ni chống chế răng: Ngã cùng khắp tật cả pháp, mà 
các pháp chắng có trong nhau, nên Phật được và 
trời được, hai sự tạo tác khác nhau. 

Từ câu "Phật nói pháp và chắng phải pháp 

v..." trở xuống là thứ ba Phật lại phá. 

Hỏi pháp và phi pháp chăng do nghiệp tạo tác 
ư? Tức là xác định tông nghĩa của Tiên-nI. Hoặc 
giải thích Tiên-ni chấp Ngã là tác giả. Chữ nghiệp 
lẽ ra phải gọI là chữ Ngã. Vì nghĩa cũng như thê 
nên chăng cân thay đối chữ, tùy theo chữ Nghiệp 
ở văn sau; đã chấp Ngã là tác giả, thì nói nghiệp 
tác tức là Ngã tác. Sau đó là Tiên-ni đáp, rất dễ 
hiểu. 

Từ câu "Phật nói: pháp và phi pháp, v.v...” trở 
xuống là lân thứ tư lại phá. 

Đã đồng do Ngã tạo tác, nên khi trời được mà 
tạo tác tức là Phật được mà tạo tác. Cả hai đã đồng 
nhau thì lẽ ra quả báo chăng khác. Văn sau nêu 
nghiệp bình đăng, lẽ ra quả cũng phải đông. Tiên- 
ni nêu đèn và ánh sáng để chống chế. 

Từ câu "Phật nói ông nói đèn sáng v.v..." trở 
xuống là phá dụ. Ánh sáng ở bên đèn lại chiếu khắp 
phòng, dụ cho nơi có bờ mé, 
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Ngã lẽ ra cũng có nơi chỗn của nhãn thức, Ngã 
đã cùng khắp trong pháp và phi pháp, thì lẽ ra pháp 
và phi pháp cùng khắp trong Ngã, vậy cả hai cùng 
khắp trong nhau. Tiên-n1 lại chông chê. 

Từ câu "Dụ cho ta dẫn là phi dụ, v.v..." trở 
xuống là phá dụ của Tiên-ni. 

Dụ như thê là dụ chắng đúng, cho nên biết đèn 
sáng chăng được dụ cho Ngã. Nếu dụ cho Ngã, thì 
đối với Tiên-ni sẽ chắng tốt, đôi với Phật thì tốt. 
Tiên mi nói: "Lúc trước Phật trách tôi v.v..." là biện 
hộ cho dụ đèn sáng, nói Phật cũng không bình 
đăng. 

Từ câu "Phật nói nếu ta không bình đắng, 
v.v..." trở xuống là đoạn bảy. 

Nói tâm chẳng bình đẳng của ta phá tâm chăng 
bình đẳng của Ông, khiến Ông được bình đẳng, tức 
ta binh đăng, vì đồng là bậc Thánh được bình đăng; 
nghĩa là đầu tiên là đại binh đăng. Sau, Tiên-ni 
chông chế răng: Tất cả chúng sinh đều bình đăng 
có Ngã, vì sao nói tôi không bình đăng? 

Từ câu "Ông cũng nói v.v..." trở xuống là ý thứ 
tám, Phật lại phá nghĩa bình đẳng. Nói sẽ chịu thần 
tạo nghiệp, thì biết là không bình đẳng. 

Từ câu "Ý ô ông cho răng ta, V.V..." trở xuông là 
đoạn ba, phá tác giả. Có sáu phen: Thứ nhất: Y cứ 
theo việc chịu khổ đề phá. 

Nêu Ngã là tác giả thì đâu tự làm khổ, nếu 
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chăng phải do Ngã làm ra, thì tất cả pháp cũng 
chăng phải do Ngã tạo ra. 

Từ câu "Khổ vui v.v..." trở xuông là nói mừng 
lo. 

Từ câu "Ông nói Ngã là thường v.v..." trở 
xuống là đoạn ba, nói có mười thời. 

Nếu ngã là tác giả v.v... là đoạn bốn, nói về 
thinh suy. 

Đâu được nói người nảy viết chữ thì lanh lợi, 
đánh cờ thì chậm chạp, người kia viết chữ thì chậm 
chạp, đánh cờ thì lanh lợi? Các việc khác cũng như 
thế. 

Đoạn thứ sáu, từ câu "Nếu ý ông cho răng 
v.v..." trở xuông là phân thứ ba, phá bỏ ba nghĩa 
khác, nên phải phá riêng. Gồm có ba: một, là phá 
người thấy (Kiên giả); hai, phá người thọ (Thọ 
giả); ba, phá người biết (Tri giả). Thứ nhất gồm ba 
câu, thứ nhất là chánh phá. 

Nếu cho rằng lia mắt có thấy, thì đó là nói Ngã 
có thấy. Vệ Thế Sư chập thân khiến trí biết mà thân 
khác trí, nghĩa này đồng với Tăng-khưu chấp thân 
là năng tri, nên nói lìa mắt mà thây được, thì đầu 
cần mặt, nếu lìa Ngã mà thấy, dùng mắt làm năng 
kiến, thì cũng như hoa đốt cháy: làng xóm; chỉ vì 
hoa bọc lửa ném lên nóc nhà, nên nói là hoa đốt. 
Thân nhờ mặt mà thấy cũng giông như thế, rốt 
cuộc mắt thấy chứ thân chăng thấy. 
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Từ câu "Tiên-ni nói v.v..." trở xuống là Tiên-ni 
chống chê. 

Nói như người cầm liềm thì có thể cắt cỏ, thí 
như Ngã nhờ mắt mà thây được sắc. Theo nghĩa 
chánh thì đây là giả Ngã, giúp cho mắt thấy được, 
ăt chăng phải thật Ngã, phải nhờ mắt thây. 

Từ câu "Này Thiện nam! v.v..." trở xuống là ý 
thứ ba, lại phá. 

Cái liềm và người khác nhau mà có công năng 
cắt cỏ; nêu lìa các căn thì không có Ngã riêng, vì 
thê chăng thê làm ví dụ. 

Từ câu "Nếu ông cho rằng v.v..." trở xuống là 
ý thứ hai, phá chấp thọ giả là Ngã. 

Nói thân làm tức là Ngã làm ra, v.v... trở xuống 
là tự hiền. 

Từ câu "Tiên-nI nói Ngã có hai thức, v.v...” trở 
xuống là ý thứ ba, phá bỏ tri giả là Ngã. Văn có 
haI, trước nói vê châp. 

Từ câu "Đức Phật nói: Này thiện nam, v.v..." 
trở xuống là phá chấp. 

Ngã nhờ trí mới biết được thì đồng với dụ hoa 
ở trước, tức hoa bọc lửa, lửa đốt chảy nhà. Thân 
tuy có biết, nhưng lại dùng trí làm biết, vậy rốt ráo 
là trí tự biết chứ Thân chăng biết. Trước đã phá rôi 
nên nay chỉ nói đông với dụ về hoa. Chánh nghĩa 
của Phật pháp cũng có nghĩa giả ngã, ngự nơi trí 
mà biết, nhưng chắng đồng với thật ngã, nhờ trí mà 
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biết. 

Từ câu "THiên-m nói nếu vô ngã, v.v..." trở 
xuống là ý thứ ba nói về nghĩa. 

Ở trên mỗi câu Phật đều phá nghĩa của Tiên-n1. 
Tà nghĩa đã dứt, nay lại nói vê nghĩa này với Phật 
để nhất định là có Ngã hay vô Ngã: Một là vặn hỏi 
Phật về nghĩa không có Ngã; hai là lập lại nghĩa 
Ngã để vặn hỏi Phật về nghĩa vô Ngã. Nghĩa Phật 
chẳng lập, nghĩa vô Ngã tự bày. Có năm phen. Thứ 
nhất, Tiên-ni hỏi câu đâu tiên. 

Phật đáp: Nêu vì nhớ nên biết có Ngã, thì nay 
đã quên nên biết lẽ ra vô Ngã. Ông lấy có niệm đề 
chứng minh là có Ngã, thì lẽ ra cũng nên dùng quên 
mật để chứng lây vô Ngã. Nếu tạm thời nhớ là nói 
lên có Ngã, thì tạm thời quên cũng nói lên vô Ngã. 
Ngã đã tự tại, vì sao lại nệm ác mà chắng niệm 
thiện. Lại nói niệm điều chăng đáng niệm, tức ngay 
lúc trong định lẽ ra nên từ suy nghĩ nhớ cảnh định, 
VÌ sao lại duyên các việc khác? Nói chăng niệm 
điều đáng niệm, nghĩa là lúc sinh ác lại giữ pháp 
thiện, đã có Ngã, vì sao chắng được định? 

Từ câu "Tiên ni ai thấy ai nghe, v.v..." trở 
xuống là câu thứ hai. 

Như văn kinh. 

Ý Phật đáp: Căn trân hòa hợp nên có thấy nghe, 
thật chắng do Ngã mà sinh thây nghe. Tự nêu hai 
dụ. 
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Từ câu "Tiên-ni lại hỏi v.v..." trở xuống là câu 
hỏi thứ ba. Ý là dùng danh để v vặn hỏi. Vì sao nói 
ta thây, ta nghe; người thê gian đều nói ta thấy, ta 
nghe, ta khổ, vui, lo, mừng. Phật đáp có hai ý: Một 
là bác bỏ lại Tiên-nI nói Ngã thây nghe thì biết có 
Ngã, nên nói người tạo tội, ta chăng thây nghe, lẽ 
ra là vô Ngã; hai là nói: như bốn binh v.v... trở 
xuống, là lại nêu giả danh để hợp với Ngã thây 
nghe. 

Từ câu "Tiên-mI nói như lời Ngài nói v.v..." trở 
xuống là câu hỏi thứ tư. Như văn kinh. 

Phật liền đáp do vô minh, tức do mười hai nhân 
duyên hòa hợp thành thân, vì có thân nên có giác 
quán làm phát ra gió, gió khởi động mà lưỡi phát 
ra âm thanh nói là Ngã. Như Đại Luận nói: Gió gọi 
là A- ưu-đà, xúc chạm từ rôn đây lên tới răng, lửa 
làm phát động phát ra âm thanh, gió thối làm sắt 
nóng cũng giông như thê. 

Từ câu: "Tiên-ni nói như Cù-đàm cho răng, 
v.v..." trở xuống là câu hỏi thứ năm. 

Nói nếu tùy lý thì hoàn toàn không có Ngã, vì 
sao Như Lai nói có thường lạc? Do có Ngã nên có 
thường lạc v.v... Nếu vô ngã thì đâu có các pháp 
này? 

Ý Phật đáp: Nếu được thường ngã thì phải diệt 
thân rồi mới được, đâu chỉ ở thân này mà được 
thường ngã. 
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Từ câu "Tiên-ni thưa rằng v.v..." trở xuông lả 
đoạn thứ tư, quy phục. Có bôn phen: Một là thỉnh 
Phật nói. 

Đức Phật nói rộng về nhân, về nghĩa của mạn, 
là muốn quở trách, bác bỏ tâm mạn của Tiên-ni. 

Từ cầu: “Tiên-mi nói đúng thế đúng thê, v.v.. 
trở xuống là đoạn hai, lãnh yêu chỉ của Phật. 

Do đó Như Lai lặp lại. Văn có hai là khuyên 
nghe và nói. 

Nói chăng tự, chăng tha, chắng có chúng sinh 
là nói pháp và chúng sinh đông một bình đăng. 

Từ câu: "Tiên ni nói tôi đã hiểu, v.v..." trở 
xuống là thứ ba, tự được hiểu. 

Như Lai lại vặn hỏi, để Tiên-ni nêu ra tướng ấy. 

Từ câu: "Sắc mà Đức Thê Tôn! nói, v.v..." trở 
xuống lá ý thứ tư, nêu ra sự hiểu biết của mình. 
Văn có hai: trước là tự kê lại. 

Kế là Phật bảo thiện thay, được Tuệ nhãn thanh 
tịnh. 

Pháp nhãn tức Sơ quả, Pháp nhãn thanh tịnh là 
quả thứ tư, lúc cùng nói Phật luận đáp đã được Sơ 
quả, sau khi Phật nói thiện thay thì đặc quả thứ tư. 

Từ câu: "Trong chúng ngoại đạo v.v..." trở 
xuống là phá ngoại đạo thứ tư. Văn có ba: một là 
duyên khởi; hai là nói nghĩa; ba là quy phục. 

Ba lần hỏi đều im lặng đề làm duyên khởi, nên 
chăng đáp. Như Lai muốn Ca-diệp nêu nghĩa của 
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mình. 
Từ câu: "Phạm chí lại nói v.v..." trở xuống là 
phân nói về nghĩa, có năm phen: Một là lập nghĩa. 
Nói thần mạng khác: như người bỏ thân trước, 
chưa được thân sau, khi làm thân trung ấm, thì thân 
và mạng này khác với thân mạng trước, chăng phải 
do nhân mà được. 
Kế là, Từ câu: "Này thiện nam! Ta nói thân 
mạng, v.v... "trở xuống là Như Lai phá chấp. 
Nói muôn pháp đều từ duyên sinh, không phải 
chỉ có thân mạng. 
_ Khi âm chết thì mạng này nhờ vào duyên mà 
tiêp tục đên trung âm. 
Từ câu: "Phạm chí lại nói v.v..." trở xuống là 
phen thứ hai, Phạm Chí lập nghĩa. 
Đức Phật nói: Thế nào ông thây thế gian có 
pháp chắng từ nhân duyên? 
Phạm chí đáp răng v.v... trở xuống là Ca-diệp 
lập dụ. 
Nói lửa lan là chăng từ duyên, Như Lai lại phá, 
nói cũng từ duyên. 
Từ câu: "Phạm chí nói v.v..." trở xuống là ý thứ 
tư, nói lại chăng do củi than. 
Phật liên phá, nói là do gió. 
Từ câu: "Thưa Củ-đàm v.v..." trở xuống là 
phen thứ năm, Ca-diệp vặn hỏi. 
Nói thân trung gian ai làm nhân duyên? Đức 
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Phật liền đáp là do phiền não làm duyên. Nói có 
nhân duyên nên thân tức là mạng v.v... đây là y cứ 
vào quả báo của một thời kỳ, do một nghiệp mà có 
nhân duyên, nên thân khác mạng, đây là y cứ theo 
nghĩa sắc tâm giữ gìn thành mạng, năm âm gọi là 
thân, ý nghĩa khác nhau. 

Từ câu: "Phạm chí bạch rằng v.v..." trở xuống 
là đoạn ba, quy phục. Có ba phen: Một là thỉnh câu. 

Phật đáp: Văn có hai cầu: Một là đáp. 

Kế là nêu lại chấp để bác bỏ, cũng gọi là ấn 
định lời kê lại. 

Từ câu: "Bạch Thế Tôn! v.v..." trở xuống là 
phen thứ hai, lãnh giải. Kế là Phật lại vặn hỏi. 

Từ câu: "Bạch Thế Tôn! v.v..." trở xuống là 
đoạn ba, trình bày sự hiểu biết của mình. 

Nói trải qua năm ngày thì chứng quả A-la-hán 
là nói về việc chứng quả xa gần, căn cơ ngộ đạo 
sớm muộn của Phạm chí. 

Từ câu: "Lại có một ngoại đạo v.v..." trở xuống 
là ngoại đạo thứ năm. Ngoại đạo này chấp biên 
kiến, nhưng e răng còn có sự ngăn trệ nên chẳng 
đám trình Dày, mà lại thưa hỏi. Văn có hai phân là 
nói nghĩa và quy phục. Nói nghĩa gôm bốn phen, 
đầy là phen thứ nhât, nêu câu hỏi vỆ sáu mươi hai 
kiên. 

Về sáu mươi hai kiến; có hai cách giải thích: 

- Thân kiến, biên kiến có sáu mươi hai kiến, đó 
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là: Thân kiến gôm. năm mươi sáu kiến và biên kiễn 
có sáu kiến. Năm ấm, mỗi âm đều có bốn châp: tức 
sắc, lìa sắc, vừa tức vừa lìa, chăng tức chăng lìa. 
Bốn âm kia cũng như thế, tổng cộng là hai mươi. 
Cối Dục và cối Sắc là bỗn mươi châp, cõi Vô sắc 
không có sắc, chỉ có bốn ấ âm nên gôm mười sáu 
chập. Ba cõi thân kiến tổng cộng là năm mươi sáu 
châp. Biên kiến có sáu, tức trong ba cõi, mỗi cõi 
đều chấp đoạn thường. Tổng cộng Thân và Biên 
kiên có sáu mươi hai kiến. Vì thế Đại Phẩm ghi: 
"Thí như Ngã kiến có sáu mươi hai kiến". 

- Chỉ Biên kiến đã đủ sáu mươi hai chấp: Chấp 
ở đời hiện tại tức sắc là Ngã, sắc diệt thì Ngã đoạn; 
lia sắc là Ngã thì sắc diệt ngã thường, vừa tức vừa 
lia, thì vừa đoạn vừa thường, chăng tức chăng lìa 
thì chăng đoạn chăng thường. Bốn âm kia cũng 
như thế, tông cộng thành hai mươi; quá khứ hiện 
tại cũng như vậy, thì thành sảu mươi. Tuy có sáu 
mươi nhưng chăng lìa đoạn thường, nên lấy đoạn 
thường làm đầu, thành sáu mươi hai. 

Nay văn kinh nói thường, vô thường, là y cứ 
theo quá khứ. Nói hữu biên là š cứ theo vị lai. Nói 
biên ở đây chắng phải nói về rộng hẹp hay giới hạn 
theo ngang dọc. Nói như khứ chăng như khứ là y 
cứ theo việc sau khi Như Lai diệt độ nhập Niết- 
bàn, đó là như khứ, nêu thân chăng diệt thì chắng 
như khứ. Vừa như khứ vừa chăng như khứ v.v.. 
cộng với các kiến chấp trước thành sáu mươi. Lại 
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nói thân là mạng tức Thường, Kiến, thân khác 
mạng là đoạn kiến. Tổng cộng thành sáu mươi hai. 
Văn kinh nói: "Sau khi Như Lai diệt độ”, có người 
chẳng thây ý này, đã chăng chịu y cứ theo đó lập 
hai mươi chấp, mà tự giải thích răng: Ngã như sắc 
mà đến, tức như sắc mà đi, chăng như sắc mà đi, 
nên nói như khứ bất như khứ. Nên Phật liền đáp: 
Ta chăng nói như thê. 

Từ câu: "Phạm chí nói nay thấy tội gì, v.v..." 
trở xuống là câu hỏi thứ hai. 

Kiến này có lỗi gì mà chăng nói? Phật đáp đây 
là lỗi kiến thủ nên chăng nói. 

Từ câu: "Thưa Cù-đàm! v.v..." trở xuống là câu 
hỏi thứ ba. Như Lai thấy gì, chấp trước gì? Nói gì? 

Phật đáp, đầu tiên là phá lời nói về kiến trước, 
sau là nói năng kiến, năng thuyết. 

Từ câu: "Thưa Cù-đàm v.v..." trở xuống là câu 
thứ tư, hỏi lại kiên và thuyết. 

Đức Phật đáp rộng, có hai: Trước chánh đáp. 
Sau là hỏi lại để nêu ra tướng chấp. 

Từ câu: "Phú-na nói xIn nói một vi dụ, v.v..." 
trở xuống là phần hai, quy phục. 

Nói như một thôn xóm lớn là dụ cho quả Phật 
Niết-bàn; rừng Ta- la có người dụ cho Kim cương 
tâm, nay nói dụ cho tâm chúng sinh: có một cây là 
dụ cho Phật tánh; đủ một trăm năm là con số tròn 
đây dụ cho Phật tánh Trung đạo tròn đây, xinh đẹp. 
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Kinh nói: "Một cây trước từ rừng mà sinh”, một 
cây đã dụ cho Phật tánh, nên có thể nói Phật tánh 
ở trước chúng sinh; không có chúng sinh thì thôi, 
nếu có chúng sinh thì có Phật tánh. Nay VÌ sao nói 
sinh trước khi có khu rừng? Nếu nói Phật tánh và 
chúng sinh có trước có sau, có chung, có lia thì đêu 
chẳng đúng, nên phải phá bỏ; tánh chấp đã phá rôi 
thì mới được giả nói là có trước có sau, trước sau 
này sẽ không trải nhau. Đã chẳng trái nhau, thì sẽ 
y theo nghĩa nói Phật tảnh có trước, vì sao? Vì Phật 
tánh vốn có; vì vốn có, nên theo nghĩa nói là có 
trước, như thế, mới chẳng mất yếu lý. 

Người chủ rừng chăm bón là dụ cho người tu 
trì. Cây ấy già cỗi, hư mục, vỏ, cành, hoa, lá rơi 
rụng là dụ cho phiền não nghiệp ác đã trừ hết. Chỉ 
còn lõi cây dụ cho muôn đức. 


-oQOo- 


ĐẠI BÁT-NIÊT-BÀN KINH SỚ 
QUYÊN 33 


Phẩm 25: KIÊU-TRÂN-NHƯ (PHẢN 2) 

Đầu phân này nói về ngoại đạo thứ sáu. Văn có 
hai đoạn là luận nghĩa và quy phục. Luận nghĩa có 
hai phen: 

Phen thứ nhất, hỏi chúng sinh chăng biết do 
pháp gì mà khởi sáu mươi hai kiến? 

Phật đáp: "Chắng biết sắc v.v..." phàm phu nói 
sắc, nghĩa là lây nghiệp trước làm nhân cha mẹ, y 
phục, ăn uống ở đời này làm duyên, luông dối giả 
hợp, mà cho là Thường trụ. Vì thế mới khởi các 
kiên chập thường, vô thường cho đến chăng biết 
thức cũng khởi các kiến chấp. 

Phen thứ hai, lại hỏi biết sắc gì, thức gì mà 
chăng khởi kiến. 

Đức Phật nói sắc chỉ là nhân duyên hòa hợp, 
không có chủ, vô ngã là không có các kiên, cho đên 
biết thức cũng như thế. 

Từ câu: "Phạm chí nói rằng v.v..." trở xuống là 
đoạn hai, Phạm chí quy phục. 

Nói bỏ cũ, cũ là Vô minh và Ái, mới là Thủ và 
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Hữu; có hai cách giải thích: 

- Cho Vô minh và Ái thuộc quá khứ nên nói là 
cũ, Thủ và Hữu thuộc hiện tại nên nói là mới. Ái là 
hiện tại đầu được cho là cũ. Lại gượng giải thích là 
do hành mà có ái. Cách giải thích này chăng đúng. 

- Nếu y cứ theo phiên não thì Vô minh và Ái là 
mới, nếu y cứ theo nghiệp thì Thủ, Hữu là cũ. Lý 
này cũng chăng đúng. Hữu là phiên não, đâu thê 
vội cho là mới, Vô minh ái là mới thì đâu thể vội 
cho là thuộc về nghiệp? Thật chăng thể được. 

Vả lại, cách giải thích khác cho răng: Chăng 
cần nói về quá khứ, hiện tại và nghiệp phiên não, 
chỉ nên nói vê Vô minh và Ái. Khởi tức là ngọn 
ngành, vì thế gọi là mới, không bị phạm các lỗi của 
hai cách giải thích trước. Văn kinh ở trên nói: Vô 
minh là cha, tham ái là mẹ, nếu tôn kính hai pháp 
này thì sau khi chết sẽ rơi vào địa ngục Vô gián. 
Kinh lại nói: "Gốc của sinh tử gồm có hai là Vô 
minh và Ái". Đó há chắng phải là cũ ư? 

Nay y cứ theo ba đời để giải thích: Hiện tại nhìn 
về quá khứ thì Vô minh là cũ, vị lai đôi với hiện tại 
thì ái là cũ, đồng với cách giải thích của các sư 
Trung Quán, lại chắng mất nghĩa ba đời. Văn kinh 
eh1: "Nay con đã được Chánh pháp tịnh nhãn, hoặc 
nói Pháp nhãn thanh tịnh, ở đây lẽ ra không khác 
nhau". Nói mười lăm ngày sau đắc quả A-la-hán 
tức là nói ngộ có sớm muộn. 

Từ câu: "Phạm chí Độc tử v.v..." trở xuống là 
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ngoại đạo thứ bảy. 

Văn có ba: Một là Duyên khởi; hai là nói nghĩa; 
ba là quy phục. 

Cũng lây việc im lặng làm duyên khởi; không 
giông như trước; vì biêu hiện sự hòa nhã, nên Như 
Lai thư thả đợi đến lần thứ ba mới đáp. 

Từ câu: "Độc Tử lại thưa v.v..." là nói nghĩa. 

Người này vốn không có chấp, chỉ hỏi chánh 
nghĩa. Do Phật im lặng, nên trước hỏi về lý do vì 
sao im lặng, kế là Phật im lặng tư duy, đó là đầu 
mỗi thưa hỏi. 

Từ câu: "Độc Tử hỏi răng, V.V..." là phân chánh 
luận nghĩa. Đã không có chập,. chỉ hỏi về chánh 
nghĩa. Văn có hai: Irước hỏi về chánh pháp, sau 
hỏi về người. Hỏi về pháp có hai là hỏi và đáp. 

Trong phân đáp có hai: Trước là chấp nhận. 

Kế là chánh đáp nói về ba loại, mười loại. 
Trong đó, trước gôm giải thích, sau gôm kết luận. 

Nói Giải thoát Dục, tức là sốc lành vô tham. Kê 
là hỏi về người làm lành dứt ác. 

Vì muốn tu tập, nên trước hỏi về người nếu có 
người đạt được vị cao thì ta cũng theo đó tu học. 
Trong đây chỉ hỏi hai chúng xuất gia, nhưng gøôm 
cả bôn chúng. Dúứt tất cả hữu là nói về A-la-hán, 
tức hai chúng xuất gia. Được quả A-na-hàm là hỏi 
hai chúng tại gia. Vượt bờ nghi, tức đạt được chút 
phân. Trong đây lại nói về Ưu-bà-tắc, là người lìa 
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dục, có vợ con. 

Văn kinh nói: Thọ năm dục lạc, mà tâm không 
có lưới nghi, Đức Phật đều đáp: Chắng phải một, 
hai, ba cho đến năm trăm là thế nào? Như Đại 
Phẩm nói có số lớn đến năm ngàn phân. Nhưng 
kinh này phân nhiều nói năm trăm đệ tử, đây là nói 
theo sô phương. 

Từ câu: "Bạch Thế Tôn! v.v..." trở xuống là 
đoạn ba, quy phục. 

Văn có năm câu: 

Một là thỉnh Phật. Hai là Phật cho phép. 

Ba là thuật dụ. 

Bốn là, xin xuất gia. 

Phật bảo thử thách bốn tháng, tức kinh Ưu-bà- 
tặc nói nhất định phải bốn tháng. Bốn tháng là chỉ 
cho một thời gian, còn căn tánh khác nhau lại 
chăng phải là một hạng. Nghe nói chăng phải một 
hạng thì liền xin xuất gia. 

Năm là cho phép xuất gia. 

Sau khi xuất gia tu hành được lợi ích, nói hai 
pháp, hoặc chỉ là quán, hoặc là định tuệ. Nói Xa- 
ma hay Xá-ma là do âm đọc nặng nhẹ mà thôi. Báo 
ân Phật, nghĩa là y pháp tu hành. 

Từ câu: "Phạm chí nạp y v.v..." trở xuống là 
ngoại đạo thứ tám; đây cũng là ngoại đạo xuất gia 
thường đặp nạp y, nên được gọi như thế; trong đó 
cũng có hàng Ma-nhu, Bôi-độ. 
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Văn có hai đoạn là nói nghĩa và quy phục. Luận 
nghĩa có hai phần là nêu chấp và phá chấp. Khai 
Thiện chia làm tám phen: "Một, y cứ theo phiên 
não; hai là y cứ theo năm đại; ba là y cứ theo vòng 
XuUyẾn; bốn là ; cứ theo tự tánh; năm, là y cứ năm 
trần; sáu là y cứ năm căn; bảy là v cứ theo đứa bé; 
tám là y cứ theo có không, Chiêu-Đề chia văn này 
ra làm hai đoạn là hỏi vê chánh nghĩa và lập tà 
nghĩa. Trong đoạn thứ nhất lại có hai ý: một, là bác 
bỏ nghiệp hạnh; hai là hỏi về phiên não. Các sư 
Trung Quán chia văn này làm bốn đoạn: øôm một 
phen hỏi vê nghĩa nhân duyên; hai là gồm ba phen 
lập nghĩa tự tánh; ba gôm một phen hỏi lại về 
chánh nghĩa; bốn là gồm ba phen lặp lại nghĩa tự 
tánh. 

Nhưng văn là do người, phải có đúng có saI. 
Hãy y cứ theo các sư Trung Quán. Các Sư phân 
nhiêu cho răng Nạp y hỏi vê khởi đâu của chúng 
sinh qua lại trong ba cõi, còn Hoăng Quảng là hỏi 
về cuôi cùng tức nói về Niết-bàn của Như Lai. Hỏi 
: khởi đầu là hỏi về "lưu lai", hỏi cuối cùng là hỏi 

ê "phản xuất". Còn các sư Trung Quán y cứ theo 
ba văn mà suy nghiệm: Một là ngài Kiêu-trân-như 
đáp lời Hoăng Quảng răng: Nếu có người đến hỏi 
Thường, Vô thường, có thi có chung, thì Phật 
thường 1m lặng, nêu Nạp y hỏi thì sao Phật lại đáp? 
Hai, là đầu tiên vặn hỏi vì sao chúng sinh trong vô 
lượng đời gây ra các nghiệp thiện bất thiện, vị lai 
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lại được quả báo thiện, bất thiện? Câu hỏi này là 
hỏi về hành nghiệp và quả báo, đâu liên quan gì 
đến việc hỏi khởi đâu. Ba, là có thê trong đó hỏi 
đâu tiên là "lưu lai", Phật đáp là "bất khứ", vì sao? 
Vì giới ngoại mới khởi một niệm Lưu lai, thì lưu 
lai này từ đầu mà đến? Theo ý trước mà suy ra thì 
chăng bao giờ được nêu. Biết đáp "bất khứ", là do 
chăng hỏi câu như thế, cho nên Như Lai giải thích. 

Nạp y là hỏi về nghĩa nhân duyên ái nhuận sinh, 
gây ra nhân duyên ác thì chết đọa địa ngục, bây giờ 
trái lại làm ác thì lại đọa vào trong đó. Tạo nhân 
duyên lành thì khi chết sinh lên cõi trời, nếu sinh 
ái thì lại sinh vào trong đó. Các sư Số Luận và 
Thành Thật giải thích khác nhau. Số Luận cho 
răng: Trước sinh ấm khởi ái nhuận sinh, có thân và 
có hoặc cùng trong một thời gian này. Vừa khởi 
tâm ái, liên có thân này, đây là thân trước, phiên 
não theo sau. Các sư Thành Thật cho răng: Sau tử 
âm mới khởi ái nhuận sinh, tức phiền não có trước, 
thân có sau. 

Văn thứ nhất, là hỏi về nhân duyên trước lãnh 
yếu chỉ và bác bỏ ngược lại. 

Kế là gạn hỏi về phiên não, văn có bốn câu: 
Một là lãnh chỉ, hai là gạn hỏi, ba là hỏi riêng, bốn 
là tông kết. 

Lặp lại lời của Phật nói về phiền não và thân, 
nên gọi là lãnh chỉ. 

Từ câu: "Nếu do phiên não v.v..." trở xuống là 
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hỏi về hai việc. 

Có ba ý: một, là Ấn định; hai, là gạn hỏi; ba, là 
kết luận. Thứ nhất rất dễ thấy. 

Thứ hai, là vặn hỏi. 

Nói nêu phiền não có trước, thế thì thân này 
phải từ phiên não mà có. Thân đã từ phiên não sinh, 
thì phiên não chắng do thân mà có. Cả hai đều 
chăng thê được. 

Từ câu: "Nếu nói v.v..." trở xuống là hỏi riêng. 
Đã nói là nhân quả, thì chăng phải cùng một lúc. 

Từ câu: “Trước, sau v.v..." trở xuống là đoạn 
bốn, tông kết ba nghĩa. 

Cả ba đêu chăng đúng, nên biết các pháp đều 
chăng từ nhân duyên. 

Từ câu: "Lại nữa v.v..." trở xuống là đoạn haI, 
lập nghĩa tà tự tánh. Văn có ba phen. 

Ngoại đạo nói tánh đất là cứng cho đến tánh hư 
không vô ngại vốn như thế, chăng phải do nhân 
duyên mà thành. Năm đại đã như thế, thì tất cả 
cũng như thế. Đó là nghĩa tự tánh. 

Từ câu: "Lại nữa v.v..." trở xuống là chứng 
minh cho nghĩa đã nêu ở trước. 

Nói vật trang sức trên trán gọi là man, là vật 
trang sức ở Ẩn- độ thời xưa. Nếu thợ mộc sử dụng 
gỗ đề hỏi: Loại cây thăng thì làm giường, loại cong 
thì làm ghê. Lại nêu năm đường để hỏi, tức nói tự 
tánh đọa địa ngục v.v... Nếu rùa sinh ra từ mặt đất 
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mà sông được trong nước, con nghêu con trai vỏ 
nó ai khắc họa. 

Phen thứ ba là nêu tham dục, hỏi về nhân 
duyên. Trước là bác bỏ yếu chỉ của Phật. 

Sau là lập lời hỏi, hỏi có bốn ý: Một là hỏi về 
tham v.v.. . chẳng đối với trần, như người ngủ 
chăng đôi với trần mà cũng sinh tham dục. Hai là 
hỏi đứa bẻ mới sinh không phân biệt được năm trần 
mà vẫn sinh tham. Ba là hỏi bậc Hiển thánh ở nơi 
núi rưng xa lìa năm trân, mà cũng sinh tham. Bốn 
là hỏi răng cũng CÓ nĐưƯỜi đối với năm trân khởi 
tham, có người chắng tham, tất cả đều là tự tánh. 

Thứ tư øôm ba phen, lặp lại nghĩa tà. 

Nói người chăng đủ năm căn mà giàu có, người 
có đủ năm căn mà nghèo thiếu. Nêu người không 
đủ năm căn, thì đời quá khứ làm tạo ác, vậy vì sao 
nay lại giảu có. Người có đủ năm căn, thì quá khứ 
đã làm lành, sao nay lại nghèo cùng. Tất cả đều là 
tự tánh, chắng quan hệ đến nhân duyên. 

Phen thứ hai, rất đễ hiểu. 

Phen thứ ba, nêu có không để hỏi. 

Ngoại đạo nay cho hư không là có, cho sừng 
thỏ là không: ai khiến hư không là có? Ai khiến 
cho sừng thỏ là không? Hai việc tự nhiên như thế, 
thì tất cả pháp cũng thê, đều thuộc về tự tánh. 

Từ câu: "Phật nói rằng v.v..." trở xuống là Đức 
Phật đáp. Từ đáp mà so với câu hỏi thì có ba điểm 
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khác nhau: Một là có không: hai là trùng đáp; ba là 
chăng theo thứ lớp. 

- Về có không: Trước bốn câu hỏi có tám phen, 
bây giờ chỉ có bảy phen. Vì sao? Vì Phật đáp có 
bảy phen thì ngoại đạo đã lãnh ngộ, vì thế chắng 
đáp đến phen thứ tám. 

- Trùng đáp: Đáp lại lại cầu thứ hai, vì sao? Vì 
tánh là tông chỉ của ngoại đạo, nên phải phá bỏ lần 
nữa. 

- Không theo thứ lớp: Câu thứ nhất là đáp câu 
hỏi thứ hai, câu thứ hai là đáp câu thứ ba, câu thứ 
ba là đáp câu thứ tư, câu thứ tư đáp câu thứ nhất, 
câu thứ năm đáp lại câu thứ hai, câu thứ sáu đáp 
câu thứ năm, câu thứ bảy đáp câu thứ sáu, câu thứ 
tám đáp câu thứ bảy. Đâu tiên là đáp câu hai phá 
bỏ nghĩa tự tánh. 

Ngoại đạo này dùng năm đại chẳng từ nhân 
duyên sinh để dụ cho tât cả pháp cũng giống như 
thê. Phật liên nói răng: Ông lập nghĩa năm đại 
chăng từ nhân duyên sinh, cho nên gọi là Thường, 
dụ cho tất cả pháp cũng giống như thế, chăng từ 
nhân duyên sinh, lẽ ra cũng là Thường. 

Từ câu: "Ông nói chỗ sử dụng v.v..." trở xuống 
câu hai, đáp câu thứ ba, phá nghĩa Chứng. 

Ngoại đạo nói: "Vòng xuyến không hề có nhân 
duyên". Đức Phật bèn phá: "Đều từ nhân duyên mà 
có tên, cũng từ nhân duyên mà lập nghĩa. Tên là 
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vòng, tên là xuyên đều từ nhân mà đặt. Người thợ 
làm ra tên, mâu là từ nhân mà có nghĩa. Nếu tánh 
đã là mũi tên, thì đâu cần phải nhờ thợ? Huông chì 
xưa là vòng nay thành xuyến, biến đôi xuyên thành 
vòng. Lúc trước cây cong thì dùng làm ghế, cây 
thăng thì làm giường. Khi trước cây thắng thì làm 
Ø1ường, nay uôn giường cong làm ghế. Đều do 
nhân duyên, chứ đâu có gì gọi là Tự tánh. 

Từ câu: "Ông nói rùa sinh v.v..." trở xuống là 
phá câu thứ tư. Trong đây, có bảy việc phá bảy 
việc. Thứ nhất là vì sao chăng vào lửa, bù sừng, 
chính là để bác bỏ lại tông nghĩa của ngoại đạo. 

Từ câu: "Nếu nói các pháp đều có tự tánh, 
v.v..." trở xuống là việc thứ hai. 

Trong lời hỏi ở trước không có lời này, chỉ có 
câu: "AI có dạy dỗ" mà thôi; mà nay dùng lời này 
đề phá, vì đã nói lợi là tánh, độn cũng như thế, thì 
há chăng phải có dạy dỗ mà thêm lớn hay sao? 

Từ câu: "Nếu tất cả pháp có tự tánh v.v..." trở 
xuống là việc thứ ba, nói Bà-la-môn chắng nên 
cúng tê. 

Từ câu: "Cách nói của thế gian v.v..." trở xuống 
là việc thứ tư, nói có từ ngữ tạo tác, thì đầu phải tự 
nhiên? 

Từ câu: "Nếu nói các pháp v.v..." trở xuống là 
việc thứ năm, buông thì lễ ra có tánh nhất định. 

Từ câu: "Nếu tất cả pháp v.v..." trở xuống là 
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việc thứ sáu. Đã không phải định tánh, thì phải từ 
nhân duyên sinh. 

Từ câu: "Ông nói tất cả pháp v.v..." trở xuống 
là việc thứ bảy. 

Vì có nói thí dụ nên biết không có tự tánh, nếu 
hiểu thì có tánh hiểu, đâu cân gì phải nói. Nếu 
chăng hiểu, thì tự tánh chăng hiểu, vậy tuy có nói 
dụ mà lại không có ích lợi. 

Từ câu: "Ông nói thân v.v..." trở xuống là trở 
lại phá phen thứ nhất ở trước. Nhưng trong phân 
hỏi có bốn ý là lãnh chị, gạn hỏi, hỏi riêng và tông 
kết, nay đáp thì chắng thể đối nhau từng cặp, mà 
chỉ đáp chung. Nhưng bỗn ý này trong phân chánh 
thức vặn hỏi thì chỉ có ba: Một là hỏi thân có trước; 
hai là hỏi phiền não có trước; ba là hỏi phiên não 
và thân có đông thời. Trong phân hỏi riêng không 
có, kết luận gạn hỏi thì có. Nay đáp cũng có ba 
phân: Đầu tiên là đáp thân có trước, kế là đáp có 
đồng thời, sau cùng đáp phiên não có trước. Thứ 
nhất có hai: trước là bác bỏ. 

Kế là chánh đáp. Văn có ba: thứ nhất là đáp câu 
hỏi thân có trước. 

Phật vốn nói phiền não là nhân của thân, thì 
ngoại đạo chinh thức chỉ hỏi về phiên não có trước 
thân, mà nay sở dĩ hỏi thân có trước là vì đôi đãi 
mà thôi, chứ chăng phải bản ý muôn hỏi. Nay 
muốn trả lời, trước phải dẹp lời này, cho nên Phật 

ói: "Ta không có thuyết này, nghĩa của ông cũng 
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như thế, đâu bỗng dưng lại hỏi như thế! Vỗn muôn 
hỏi ta, lại trở thành nghĩa của ta. 

Từ câu: "Tắt cả chúng sinh v.v..." trở xuống là 
câu hai, đáp về nhất thời; hai, là nói về trước sau; 
ba, lại dùng ý mà đáp. 

Nói cùng lúc, trừ cùng lúc mà ngoại đạo kia 
chấp. Nếu là cùng lúc mà kia hiểu, thì sẽ đúng VỚI 
ở đây. Ở đây nói cùng lúc là trước sau mà cùng lúc, 
cũng là cùng lúc mà trước sau. 

Nói trước sau, đây là trước sau trong cùng lúc, 
không có trước sau khác với cùng lúc, cũng không 
có cùng lúc khác với trước sau. Nay từ nơi nghĩa 
cùng lúc mà có trước sau, tức phiền não có trước, 
thân có sau, phiền não là nhân, thân là quả. Há 
chẳng phải nhân trước quả sau ư? Còn như Trung 
Luận nói: "Duyên thành do quả” là có ý riêng. 

Nói thêm răng: Các kinh Đại thừa nói: Vô thị, 
tức không nói riêng thân, không nói riêng phiên 
não, nêu một ở trước, thì một là có thi. Nay kinh 
nảy từ việc đối trị, giáo hóa các căn cơ mà nói răng: 
Phải do phiền não mà có thân, nhưng vẫn tùy ý mà 
nói, cho nên mới nói: “Tuy không có trước sau", 
“Tuy” là lời nói "Chưa cùng tận”, chưa cùng tận thì 
có ngoại lệ. Cho nên biết thật lý lại là chỗ ngoại lệ 
ở ngoài quyền đạo. Thật ra, chăng những quá khứ 
nói không có trước sau, mà ở hiện tại phiên não 
làm nhân cho thân cũng không có trước sau, vì 
sao? Vì nhân quả không hai, sắc tâm chỉ một thể, 
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ba đạo, ba đức trong một niệm không trái nhau; 
năm âm, năm Giải thoát trong một sát-na lý đều 
bình đẳng. Mục đích là phá chập cho Nạp y, phá 
rôi thì liễu ngộ tánh đồng với hư không, chăng có 
trước sau, trong ngoài a1 bì. Ba mươi sáu quyên chỉ 
là từ một Niết- bàn, hai mươi lăm chúng đều thành 
tựu Phật tánh. Đến đây mà chắng liễu ngộ thì rốt 
cuộc chỉ thành chúng kết duyên mả thôi. 

Nghĩa hai đoạn văn này, chỉ gân vải hàng, còn 
các văn kinh khác là lời cân thiết để giải nghi mà 
thôi. 

Từ câu: "Nếu ý ông cho răng v.v..." trở xuống 
là đoạn ba, lây ý để phá. 

Nếu nói phiên não và thân là cùng lúc thì chắng 
thể có trước sau, như bò có hai sừng, sừng trải 
chăng nhân sừng phải, sừng phải chăng nhân sưng 
trái. Việc này chắng phải như thế; đèn và ánh sáng 
tuy đồng thời có, nhưng phải có đèn mới có ánh 
sáng, mà chăng thể do ánh sáng mà có đèn. Phiên 
não và thân cũng như thế. Như tim đèn và ánh sáng 
có cùng lúc, nhờ tim đèn mả có ánh sáng. Nhưng 
nói tim đèn tức đã thắp sáng; khi chưa thắp sảng, 
thì chăng gọi là tim đèn; ở đây muôn nói nghĩa 
chánh của Phật là nhân quả cùng một lúc. Các Sư 
xưa phân nhiêu cho đây là nói lúc khởi đầu của 
chúng sinh là nhân quả cùng lúc. Nay cho răng 
chăng đúng như thê, chắng nói khởi đầu của chúng 
sinh mà chỉ nói nghiệp dụng sinh thân của chúng 
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sinh là dị phiền não, gôm hai thứ là nhuận nghiệp 
và nhuận sinh. Nếu nghiệp làm nhân sinh thân thì 
quả còn rất xa, cho nên ở đây lây nghĩa nhuận sinh. 
Nếu theo sự giải thích của các Sư Số Luận thì chính 
là lúc khởi đầu của sinh âm có thức nhiễm ô làm 
hoặc nhuận sinh, tức kết thúc thời kỳ quả báo. Đây 
là phiên não và thân có cùng lúc, rất hợp với nghĩa 
lý. Nhưng nay y cứ theo cách giải thích sau; nêu 
Pháp sư Linh vị cũng dùng sinh âm, nói đầu tiên 
khởi ái nhuận sinh thì rất giống với nghĩa của Số 
Luận, còn các sư khác thì đều nói. Trong tử âm 
khởi ái niệm sinh cũng là nhân quả cùng lúc, việc 
này Phẩm Ca-diếp nói rằng: "Do nhân duyên ai mà 
Vô minh, nên được thọ mạng”. Kinh Thập ĐỊa nói: 
Tâm hữu lậu có chấp sinh ra hạt giông nóng bức. 
Kính Tiệm BỊ ghi: Tâm Hữu lậu có chấp sinh ra 
hạt giống hữu lậu". Hoặc nhuận sinh tuy khởi 
trước, mà chính là do thức; hữu lậu này chắc chăn 
là ái nhuận sinh, vì thê mà kết luận đó là thủ thức. 
Hữu lậu đã có tức là nghĩa nhân quả cùng lúc. Do 
đó ý nghĩa này là thuyết để tham khảo của Linh VỊ. 

Trước đã nói rằng: "Nếu nói là cùng lúc thì 
cũng chăng đúng”. Nay lại nói đồng thời mà có, 
nghĩa này rất trái ngược với câu gạn hỏi tả châp 
kia, vì thế mới nói rằng: Nếu ô ông cho rằng hai mắt 
của người v.V...", Sau đó là lây ý của ngoại đạo mà 
phá, nói tuy đồng thời mà thật có nghĩa làm nhân 
cho nhau, như đèn và ánh sáng là có cùng lúc, 
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nhưng lại làm nhân cho nhau. 

Từ câu: "Nêu ông cho rằng v.v..." trở xuống là 
đáp câu hỏi phiền não có trước. Văn có hai: trước 
là nêu câu hỏi, kế là chánh phá. 

Đoạn văn có hai nhà đọc khác: Một, đọc là Nếu 
cho rằng trước khi có thân không có nhân duyên, 
nên gọi là không, đây là lấp lại cầu hỏi ở trên, lại 

ó1: ¡: "Ông chăng nên nói", tức là bác bỏ bảo chăng 
nên nói như thê, lại nói: "Tất cả pháp đều có nhân 
duyên”, là nói rõ tật cả pháp thật có nhân duyên. 
Nhưng chăng cần phân câu như thê, chỉ nên nói: 
"Ông chăng nên nói tất cả pháp có nhân duyên". 
Nhưng ngoại đạo kia chấp nghĩa tự nhiên, không 
có nhân duyên, mà nay lại HỘI: "Ông chăng nên nói 
tật cả pháp có nhân duyên", là vì ba ngoại đạo này 
đều nói hai mươi đề, đêu là sinh nhau, tức thuộc về 
nghĩa nhân duyên nhưng khác với nghĩa nhân 
duyên của Phật. Phật pháp y cứ theo quá khứ làm 
nhân, hiện tại làm quả. Các sư ngoại đạo kia chỉ y 
cứ một đời hiện tại sinh nhau làm nhân quả. Lại 
như Lặc-xoa-bà có lập y đế, chủ để, như năm đại 
tạo ra năm căn, năm đại là chủ để, năm căn là y để, 
đều là nghĩa nhân duyên. Như hỏa đại tạo ra mắt 
làm cho thấy được sắc, sắc là Cầu-na (bảy để) của 
Hỏa. Như không đại tạo ra taI, đề nghe được âm 
thanh, âm thanh là câu-na (y để) của tai. 

Từ câu: "Nếu nói vì chắng thây v.v..." trở 
xuống là lấy để phá. 
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Nếu nói chăng thây nhân của thân nên chăng 
nói, mà nay thây cái bình từ đất làm ra, vì sao lại 
chẳng nói là thây. Chăng nói là trái với tâm. Từ 
câu: "Dù thấy hay chẳng thây v.v..." trở xuống, là 
nói đâu cân nói ông thây hay chẳng thây, chỉ cần 
nói hiện tại các pháp đều từ nhân duyên sinh. 

Trước là phá chấp về Địa đại. Phật vì phá bỏ 
nghĩa này nên nói chất bơ, sắp v.V... là địa của họ 
chấp, các chât này bất định, có lúc là nước, có lúc 
lại là đất. Sau lại phá các vật như chì, thiếc V.V.. 
lại nêu năm đại, chẳng nói ba đại, bốn đại thì há 
chăng phải nhân duyên ư? Trong đó có hai cặp, cặp 
trước cho răng trong nghĩa của ông nói có năm Đại, 
sau lại nói có Hương là địa, sắc là Hỏa. Như phẩm 
Hương Tướng trong luận Thành Thật có nói vệ 
nghĩa của Vệ Thế Sư, chẳng nói Hương là thủy, sắc 
là địa, đó há chăng phải nhân duyên ư? Cặp Sau, 
trước cho rằng từ đất sét cho ra bình, từ vải sợi cho 
ra y phục, đó chăng phải là nhần duyên ư? Sau cho 
răng trong nghĩa của ông thì ướt là tánh của Thủy 
đại, dù cho vì lạnh làm nước đóng băng, ông vẫn 
còn y theo nhân duyên ướt mà gọi Thủy, chứ chắng 
theo duyên lạnh mà gọi là đât! Vả lại, khi nước 
đóng băng chăng gọi là đât mà gọi là nước, vì sao 
khi nước nôi sóng chăng gọi là gió? Đây là cách 
vặn hỏi theo kiểu đối chéo nhau, nêu vặn hỏi theo 
cheo chiêu ngang thì phải nói răng: Nước vốn có 
tánh trôi chảy, khi đông đặc thì chắng chảy mà vẫn 
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øọ1 là nước, vậy gIÓ vốn tánh động, tức vật chăng 
động thì chăng gọi là g1ó. Nhưng nay văn này lập 
ý đôi chéo (lăng giác) để vặn hỏi răng: Nước vôn 
có tánh chảy, khi đông đặc thì không chảy mả vẫn 
øọI1 là nước, ø1ó vôn có tánh động, thì sóng động lẽ 
ra cũng gọi là gió. Sóng động chăng được gọi là 
Ø1Ó, vậy nước chăng chảy lẽ ra chăng được gọi là 
nước. Vả lại, giải thích theo cách hỏi theo chiêu 
ngang răng: Như nước vốn chảy, gặp nhân duyên 
lạnh thì đóng băng chắng thể chảy được, mà vân 
thuận theo bản tánh mà gọi là nước; gió vốn động 
gặp nước thì thành sóng, lẽ ra vẫn theo bản tánh 
mà gọi là gió. Nêu sóng động tùy theo nhân duyên 
trở thành nước mà chăng gọi là gIÓ, thì khi đóng 
băng lẽ ra thuận theo nhân duyên mà thành đât, đất 
chăng phải nước. 

Ý nói rằng: Nước vốn có tánh ướt và chảy, khi 
đóng băng thì không còn chảy, chỉ lây tánh ướt nên 
vân gọi là nước, gió vốn có tảnh động, gió thối vào 
nước thành sóng, thì vẫn gọi là nước, chăng øọI là 
ø1Ó, có øì khác nhau? Khi sóng động là lây tánh 
động, nên gọi là g1ó; chỉ vì sóng động øọI là Nước, 
khi đông đặc thì gọi là băng, cho nên động là phong 
đại; khi nước nổi sóng tuy nhờ vào gió làm duyên, 
nhưng vẫn theo nhân thuộc về nước, chăng theo 
động là gió. Đó chắng phải là nhân Re hay sao? 

Từ câu: "Ông nói chẳng phải v.v..." trở xuống 
là cầu thứ sáu, phá câu thứ năm. 
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Nói năm trân chỉ là duyên bên ngoài, lại do 
nhân bên trong là giác quán, giác quán thiện ác sinh 
ra tham sân. 

Từ câu: "Ông nói người có đủ năm căn v.v..." 
trở xuống là phá câu thứ sáu. 

Nói nhân duyên khác nhau dẫn đến quả báo 
khác nhau. 

Từ câu: "Như lời ông nói v.v..." trở xuông là 
câu thứ tám, phá câu thứ bảy. 

Nói đức bé có khóc có cười thì biết là có duyên, 
chăng phá câu thứ tám, có hai cách giải thích: I. 
Khai Thiện cho răng câu thứ tám có hai ý: Không 
pháp nào không từ duyên sinh, nên chăng cân phá; 
2. Dung Thành cho răng: Thê Tôn vừa phá đến câu 
thứ bảy thì ngoại đạo liên hiểu, nên không cần phá 
câu thứ tám. 

Từ câu: "Phạm chí nói rằng v.v..." trở xuống là 
đoạn haI, quy phục. Văn có hai: Một là nêu hai câu 
hỏi, giải thích rộng, kế là từ câu: "Xin Thế Tôn 
V.V... trỞ xuống là chính thức quy phục. 

Đức Phật biết căn cơ nhạy bén nên nói hai bên 
và khoảng giữa, Phạm chí liên lãnh ngộ. Phàm phá 
nghĩa thì có nhiều phương tiện, chẳng phải chỉ một 
loại. Tùy bệnh cho thuốc, chăng nhất định là trước 
hay sau. Nếu bỏ Thông theo Biệt thì phải nói theo 
thứ lớp như sau: Đâu tiên mới thành đạo thì phân 
nhiêu dùng nhân duyên đề phá Tánh; kê đó là dùng 
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vô thường, khố, không để phá nhân duyên; kế là 
dùng Thể không phá Tích không; kế là dùng phân 
biệt phá Thể và Tích không; kế là dùng Trung đạo 
phá hai bên, kế là dùng Viên thường phá Thiên 
tiệm. Các nghĩa này được dùng khắp trong các kinh 
luận. Nay kinh Đại Bát-Niết-bàn thì nói về viên 
thường rốt ráo, dùng nhân duyên phá Nạp Y chập 
tự tánh, đều là tùy bệnh, dùng phương thuốc đâu 
tiên này mà chữa trị căn bệnh sau củng. Đầu tiên 
và cuôi cùng đã như thế, thì khoảng giữa cũng thê. 
Đôi với tất cả nƠI, đều dùng trí phương tiện hoặc 
tùy theo ý muốn, tùy chỗ cân dùng, tùy sự chữa trị, 
tùy sự thể ngộ, dùng lẫn nhau không mất, thứ lớp 
TỐ ràng. 

Nói thêm rằng: Y tất-đàn kiêm nghĩa Bí mật, 
Bất định. Tuy có bí mật, bất định mà thứ lớp vẫn 
rõ ràng. Nêu đạt được ý này thì nêu lập đủ các 
nguyên do, khiến cho văn nghĩa rõ ràng. Nhân 
duyên phá tánh tuy đây đủ trong văn kinh, nhưng 
phải tự lập các nghĩa vô thường Tích không cho 
đến Viên thường v.v... làm cho pháp hành được 
thành tựu, tiết mục rõ ràng, tất cả đều hợp với Tu- 
đa-la. Nếu nghĩa này thành thì phá dẹp tất cả tả 
chấp, tả giáo của ngoại đạo, phá tất cả giác, hành, 
vị, lý của Hiền thánh Đại thừa; chứa đựng tất cả 
Phật pháp, chứ đâu chỉ một ngoại đạo chấp tự tánh 
mà thôi? 

Trong mười vị Tiên trên, mỗi vị đều chép đủ, 
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thì văn dài dòng cho nên trong chương nói về Nạp 
Y lược nêu ra ý này. Nêu đạt được ý lời hỏi trên thì 
trước sau, ngang dọc đêu sử dụng được. 

Từ câu: "Lại nữa, Bà-la-môn v.v..." trở xuống 
là ngoại đạo thứ chín. Văn có hai là luận nghĩa và 
quy phục. 

Bà-la-môn này không có Sở chấp thì hỏi có biết 
tâm niệm hay không? Đức Phật biết được nên mới 
lập thuyết khác. Bả-la-môn vốn có bôn niệm, Phật 
cũng có bốn câu đáp: Niết-bản là thường v.v... bốn 
nghĩa này về danh đồng mà y thì khác. Vì thê ngoại 
đạo hỏi lại thì Đức Phật mới nói rằng: Khất thực là 
thường, thỉnh riêng là vô thường v.v...; tức dùng sự 
có thê hư hoại đề thử Phật. Phật biết được tâm niệm 
này vượt lên trên, dùng lý được nêu bày để đáp. 
Lời đáp lại vượt quả sự nêu bày của ngoại đạo. Do 
đó lại thưa hỏi. Sau lại hỏi vê tám chánh đạo có 
làm cho chúng sinh diệt hết chăng? Đức Phật 
chăng đáp, vì câu hỏi này có chứa đựng ý nghĩa 
răng: Chúng sinh tu đạo thì đều diệt hết, lẽ ra 
không còn chúng sinh, nhưng đối với chí lý thì 
chúng sinh vô tận. Vì thế mà Phật chăng đáp. Nêu 
có tận thì thành hữu biên. 

Nói thêm răng: Theo văn thì ngại, cho nên mới 
y cứ theo Sự. Xưa cho răng văn này là Hoăng 
Quảng hỏi về cuối cùng. 

Từ câu: "Lành thay! v.v..." trở xuống là nói về 
quy phục. 
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Trong đây nói phát tích gI©O nhân đã từ lâu, đến 
kiếp Hiển thành Phật là mới thành. Linh Vị cho 
răng dùng một người nảy so sánh với chín người 
kia thì biệt đêu là Quyên hóa. Các sư Trung Quán 
chắng chấp nhận, đồng thời cho răng nêu thây một 
người phát tích mà nói chín người kia chắng phải 
thật, thì ngược lại dùng chín người kia là thật để so 
sánh biết một người này cũng là thật, chẳng phải 
quyên. Nhưng các người kia đều là nói chứng quả, 
chăng nói đên phát tích. Người này muốn biết 
thành lớn, muốn biết đạo, tự làm người giữ cửa, 
tức đã phát Đại tâm thì chắng phải việc nhỏ. Nên 
tùy văn mà sắp xếp, chắng cần phải so sánh với 
chín người kia. 

Từ câu: "Bây giờ, Đức Thế Tôn v.v..." trở 
xuống là ngoại đạo thứ mười. Có người cho răng 
chương này có ba đoạn, hơi khác với các chương 
trên, không chỉ là vì hóa độ người đạo: Một là phó 
chúc; hai là vì hàng ma; ba là vì hóa độ Tu-bạt. 

Vì phó chúc, tức nói kinh xong thì phải phó 
chúc cho A-nan. Nói hàng ma là vì làm chướng 
ngại chánh pháp vôn là do ma trời, nay dùng năng 
lực của chú hàng phục khiến cho pháp không bị trệ 
ngại. CGIáo hóa Tu-bạt các ngoại đạo trước dùng tà 
kiên đề vặn hỏi Phật, Đức Phật đã hàng phục xong: 
còn Tu-bạt cây thị chắng đến, Đức Phật bảo A-nan 
ØỌI đến mà được đặc đạo. 

Nay cho răng chắng phải như thế, tất cả đều vì 
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giáo hóa ngoại đạo, nhưng lời khác mà ý thì đồng. 
Vì sao? Đức Phật có tâm đại Từ vô lượng, chăng 
những phá chấp lúc bây giờ mà còn cứu giúp kẻ tà 
đảo đời vị lai. Vì thế gửi găm cho A-nan, phó chúc 
lưu thông. Lúc bấy giờ A-nan đang bị ma quấy 
nhiễu, và ma cũng nhiễu loạn vị lai. Do đó dùng 
thần chú chú nguyện, khiến chánh pháp trong đời 
hiện tại và vị lai không bị chướng ngại. Tu-bạt 
ngang bướng là nói lên chúng sinh đời vị lai trái 
nghịch với sự giáo hóa; Phật sai A-nan đến kêu gỌI 
là nói lên việc truyền pháp lưu thông. Tu bạt đến 
và đắc đạo là nói lên chúng sinh vị lai đều trở về 
chánh đạo. Giải thích văn như thê thì nghĩa giáo 
hóa ngoại đạo đã thành, mà nghĩa lưu thông cũng 
chắng mắt. 

Văn có bốn đoạn: 1/ Hỏi về A-nan; 2/ Nói về 
nghĩa; 3/ Chánh thức sai bảo A-nan; 4/ Hóa độ cả 
Tu bạt. Thứ nhất, là trước hỏi sau đáp. 

Từ câu: "Kiêu-trần-như v.v..." trở xuống là đáp. 
Văn có hai: 1/ Là nói về sự nhiễu loạn; 2/ Nói A- 
nan bị nhiễu loạn. Thứ nhất lại có hai: Trước dùng 
lời nói nhiễu loạn, sau dùng thân thông nhiễu loạn. 

Tỳ-già-la-na là luận, không nói Hòa-già-la-na 
là vì dịch âm Phạm khác nhau. Nhưng ma nói ở 
đây đều là thuyết về chánh nghĩa của Phật pháp, 
chăng. nói pháp của tà ma. Nêu nói nghĩa của ma 
nghĩ răng ngài A-nan sẽ biết ngay, vì ngài A-nan 
thường nghe Đức Phật giảng nói. Nếu nói dị nghĩa 
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khác, thì chăng tin nhận; như thê làm sao nhiễu 
loạn được? Nghĩ răng: Hoặc nói mười hai nhân 
duyên, hoặc nói bốn duyên, lại nói bốn đề, tám đề 
để làm hoặc loạn. Văn kinh ghi: "Ba quán, có rất 
nhiêu doại: l/ Cho rằng khô, vô thường, vô ngã; 2/ 
Cho rằng quán âm nhập giới, cũng nói quán ba độc. 
Nói Dảy phương tiện, các Sư sở luận cho răng đó 
là quán Bắt tịnh, Bốn niệm xứ chung riêng, Noãn, 
Đảnh, Nhẫn, Thê đệ nhất. Các Sư luận Thành Thật 
cho rằng: Một là quán sắc khổ, hai là quản khố tập, 
ba là quán khô diệt, bốn là quán khô đạo, năm là 
quán khô quá, sáu là quán khô xuất, bảy là quán 
khô nhập. Y cứ tất cả pháp cũng đều như thê. 

Từ câu: "Bạch Thế Tôn! v.v..." trở xuống là nói 
về việc A-nan bị nhiễu loạn. 

A-nan đã được Sơ quả, tự thân lại hầu hạ Phật, 
mà nay bỗng nhiên bị ma nhiễu loạn, việc này có 
hai nghĩa: 1/ Trong Tích thị hiện thọ, để nói lên 
công năng của thân chú hàng phục được tà ma; 2/ 
A-nan chăng ở trong pháp hội, muôn Như Lai quan 
tâm thăm hỏi, và đê ngài Văn-thù luận bàn vê đức 
nghiệp của mình, hâu thọ nhận sự phó chúc. Hà 
Tây cho răng: Sở dĩ A-nan bị ma nhiễu loạn gôm 
có năm ý: 1/ Vì Kiều-trần- như đang là đôi cơ để 
hóa độ ngoại đạo, nên A-nan chẳng đến; 2/ cho 
răng ma được độ nên thị hiện đến trước A-nan; 3/ 
Muốn nói lên tám việc của nội đức A-nan; 4/ Muốn 
bảo A-nan đến dắt dẫn Tu-bạt; 5/ Muốn phá bỏ tâm 
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công cao của A-nan. 

Từ câu: "Bấy giờ, ngài Văn-thù v.v...” trở 
xuống là phân luận nghĩa giải thích nghi. Văn có 
hai là hỏi và đáp. Hỏi có hai: Thứ nhất là nêu các 
Bỏ-tát tự có khả năng truyền bá kinh này. 

Từ câu: "Do nhân duyên øì v.v..." trở xuống là 
hỏi vì sao chỉ một A-nan được quan tâm thăm hỏi. 

Từ câu: "Bây giờ Đức Thế Tôn v.v..." trở 
xuống là Phật đáp. Văn có ba đoạn: l/ Nói lại bản 
duyên; 2/ Hiện tiên được khen ngợi; 3/ Trả lời hai 
câu hỏi. Thứ nhất là nói lại bản duyên. 

Đây là bản duyên khi xưa Như Lai tìm câu thị 
ø1ả trong Tăng. 

Từ câu: "Này Văn-thù-sư-lợi! v.v..." trở xuống 
là đoạn hai, hiện tiền khen ngợi. Nêu bấy giờ A- 
nan ở trong chúng thì đầu được khen. Văn có hai: 
trước khen tám việc chắng thê nghĩ bàn, khen ít có. 

Phật Tỳ-xá-phù, tên của bảy Đức Phật nhất 
định là như thế, có bản ghi là: Hữu-xá-phù là lầm. 

Từ câu: "Như ông nói v.v..." trở xuống là đoạn 
ba, trả lời hai câu hỏi. 

Nói Bồ- tát tuy cũng có khả năng truyền bá, 
nhưng mỗi vị đều có trọng trách là điều phục quyên 
thuộc. Vì thế Như Lai không phó chúc. A-nan còn 
ở quả vị thấp nhưng tự thân là thị giả của Phật, học 
rộng bậc nhất nên Phật phó chúc. Đâu Phẩm 
Trường Thọ có nói nhiều về việc Thanh văn chăng 
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có khả năng nhận lãnh, còn Bồ-tát mới có khả năng 
nhận lãnh, nhưng bây giờ lại phó chúc cho A-nan, 
chắng phó chúc cho Bô-tát, việc này có ba nghĩa: 
Một là phẩm trước quở trách thật hạnh, nên nói 
chắng có khả năng: nay nói về quyền nên nói có 
khả năng thọ nhận. Hai là làm đối cơ cho Đại pháp 
để giảng nói lý mâu thì chăng có khả năng: còn thọ 
trì văn ngôn chương cú của giác thì kham nhận 
được; như văn có nói: Điêu mà A-nan chưa nghe 
thì Bồ-tát Hoằng Quảng truyền bá, như vậy nghĩa 
sâu xa và chánh lý đã phó chúc cho Bồ-tát. Ba là 
nói hàng Thanh văn tự có cho và đoạt, vì đoạt nên 
chắng kham, vì cho nên nói kham nhận. Văn kinh 
øh1: "là em của ta”, đây là Tùng đệ (Đường. đệ tức 
em họ), tức chỉ muốn luận đến nghĩa thân cận, nên 
nói thăng là "Em của ta" mà chắng nói đến chữ 
“Tùng”. 

Văn kinh ghi: "Những điều chưa nghe thì Bồ- 
tát Hoăng Quảng lưu bố", câu này có ba cách giải 
thích: 

- Dung Thành cho răng trong mười ngoại đạo 
vừa nêu thì vị thứ chín là Quyên Tích, thật ra là 
Bỏ-tát, cho nên Phật nói: Bỏ-tát Hoằng Quảng tự 
có khả năng truyện bá. 

- Chiêu-đề cho răng trong Phật pháp bậc Đại sĩ 
đầu phải là ít mà vội lây người đồng tên với ngoại 
đạo. Đây là muốn nói người có khả năng truyền bá 
rộng kinh này, nên gọi là Hoăng Quảng, chắng phải 
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chỉ cho một người nào, nêu người nào mở mang 
truyền bá lưu thông, giáo hóa làm lợi ích thì người 
đó là Hoăng Quảng. Trong luận Đại Trí Độ, phân 
kết tập pháp tạng có nói về việc này. Như Ca- diệp 
đối với A-nan thì tụng ra Tu-đa-la A-tỳ-đàm, nếu 
đối với Uu-ba-ly thì tụng ra Tỳ-ni, tức luật tạng. 
Nếu Bồ-tát Văn-thù, Di- lặc đỗi với A-nan thì lưu 
xuất ra tạng Đại thừa. Thê thì Bồ-tát Văn-thù và 
Di-lặc là Bô- tát Hoăng Quảng. 

- Cho răng chắng phải ngoại đạo, chăng phải 
chỉ chung, mà có riêng một vị Bồ- tát tên là Hoăng 
Quảng, như nói Bồ-tát Phô Hiền, Văn- thù, v.v... 

Từ câu: "Này Văn-thù-sư-lợi v.v..." trở xuống 
là chánh thức sai bảo A-nan. Xưa lập ba nghĩa mà 
văn kinh chỉ có việc hàng phục ma trời, gọi Tu-bạt 
đến; lẽ ra nên có việc phó chúc. Nhưng còn một ít 
đoạn văn chưa được truyền đến. 

Toàn văn có năm đoạn: 1/ Phật bảo Văn-thù; 2/ 
Như Lai nói thần chú; 3/ Văn-thù vâng lời; 4/ Ma 
vương phát tâm; 5/ A-nan kính lễ. Thứ nhất, là Đức 
Phật bảo Văn-thù mang thần chú đến giải cứu A- 
nan. 

Nói Đại Đà-la-nI, vì cách dịch khác nhau nên 
có vị địch là Tổng trì, năng trì, tức năng trì chánh 
pháp chăng để sót mất, khiến tà pháp chăng khởi, 
vì thê gọi là Trí. Cũng dịch là Biện tài, đó là hai 
nghĩa của âm Phạm Đà-la-n1, nhưng dịch đúng là 
Trì, nên văn kinh nói: "Nghe trì danh này". Trong 
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đó khiến người trì thần chú thực hành năm việc 
như dứt hết, v.v... như văn kinh có ghi. 

Từ câu: "Bây giờ, Đức Thế Tôn v.v..." trở 
xuống là nói thần chú. Danh nghĩa của chú như 
trước đã giải thích. Nhưng trong chú nói: 

Nhã-kiệt-bệ, các bản kinh việt khác nhau, hoặc 
có bộ y ở bên, hoặc có bộ Thô ở bên. Nay viết bộ 
y ở bên là đúng, có hai âm: Từ Ái âm ghi là T¡, nay 
đọc là Tỳ. Nếu bộ thô thì cũng có hai âm. 

Nói Bà-lam-di, tức chữ Sơn ở trên, ở dưới chữ 
Phong, nhưng vốn là chữ huê, nhưng cũng có thế 
âm huê, âm huê đúng ra là Lam. Thuyết văn nói: 
Từ chữ lam bỏ đi thanh Khuê, chữ Lại đệ có lẽ là 
âm đệ. Nay là âm Đê. Thuyết văn nói là lụa dày. 

Nhưng phẩm Tịnh Địa Đà-la-ni trong kinh Kim 
Quang Minh (Tân dịch) Đức Phật vì Bô-tát Thập 
địa nói mười bài thân chú, một bài thân chú nảy là 
Thiên thứ mười Ủng hộ Thập ĐỊa trong bản kinh 
trên. Bài chú này chính là Ủng hộ Bồ- tát Thập địa. 
Nếu thế thì biết hành vị của A-nan rất cao, là hàng 
Bồ-tát Thập địa, vì thê Như Lai nói chú đề ủng hộ. 
Kinh kia nói răng: Người được thân chú này chăng 
sợ rắn độc, sư tử, lang sói v.v... Theo Viên giáo thì 
trong một đời đã vượt lên giai vị Thập địa, vì thế 
nhục thân chưa tránh khỏi! sự sợ sệt này, do đó mới 
nói chú bảo vệ. A-nan dẫu chăng phải đời này mới 
chứng, nhưng bản và tích đâu khác? Ý nghĩa thân 
chú hộ trì theo đó suy nghĩ cũng có thê thấy. Nêu 
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thê thì Bô-tát dứt phiên não, không còn sợ hãi, vi 
sao nay lại nói rằng: Được chú này mới tránh được 
sự sợ hãi? Phân nhiêu giải thích rằng việc này rất 
khó hiểu, chăng thể dùng tình thức nông cạn để 
tính lường; nhưng có một nghĩa là thể của pháp 
thân không có sự sợ hãi. Nếu nói theo Ứng thân thì 
có thị hiện sự sợ hãi. Như Lai đã đạt đến Chúng 
giác mà còn có chín sự não loạn, huông chi là Bô- 
tát, đều y cứ theo sự giải thích ở trước. 

Từ câu: "Bấy giờ v.v..." trở xuống là Văn-thù 
vâng lời. 

Từ câu: "Ma vương v.v..." trở xuống là đoạn 
bốn, các ma phát tâm. 

Từ câu: "Văn-thù v.v..." trở xuống là đoạn năm, 
nói A-nan kính lễ. 

Xưa nay, các văn Đà-la-mi không bao g1ờ giải 
thích là do năm nghĩa: 1/ Tên Tam bảo; 2/ Tên bốn 
đề; 3/ Tên cảnh không; 4/ Tên thắng hạnh; 5/ lên 
qui thân. Bao gồm năm nghĩa này nên gọi là Tổng, 
giữ gìn điều lành chăng để mắt, kêm giữ chăng cho 
điều ác sinh, nên gọi là Trì. 

Về tên của Tam bảo, kinh Thỉnh Quán Âm ghi: 
"Nam-mô Phật- đà, Đạt-ma, Tăng-già" Nhưng 
Tam bảo có nhiều tên khác nhau, hoặc nên øọ1 như 
thê, cho nên khi cá lớn Ma-kiệt nghe tên Tam bảo 
thì liền ngậm miệng. 

Nói tên bốn Đề, kinh Hiền Ngu ghi rằng chim 
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Anh võ nghe tên Tứ để thì được sinh lên cõi trời. 

Về lý không: chân cảnh không có tên mà chăng 
có cảnh nảo không có tên, vì thế nghe Không này 
liên ngộ đạo, thành thánh, dứt hoặc. 

Về Thăng Hạnh, Đại phẩm nói Bát-nhã Ba-la- 
mật là chú Đại minh, là chú vô thượng minh. Lại 
kinh Thỉnh Quán Âm nói sáu chữ là sáu diệu môn, 
đó là sở, tùy, chỉ, quán, hoàn, tịnh. 

Tên của qui thân, một là tên của thân thiện, hai 
là tên của thân ác. 

Từ câu: "Đức Phật bảo v.v..." trở xuống là đoạn 
bốn, giáo hóa cả Tu-bạt. Văn có ba: Duyên khởi, 
nói nghĩa và quy phục. Văn duyên khởi có ba: Một 
là bảo A-nan; Hai là A-nan vâng lệnh; Ba là theo 
nhau mà đến. 

Tu-bạt-đà-la, có hai cách dịch là Thiện Hiền và 
Hảo Hiền. Tuy được năm thân thông mà chưa xả 
bỏ tâm kiêu mạn, mạn là tán tâm, đã được thượng 
định lẽ ra hàng phục được hạ hoặc, nhưng chưa xả 
được kiêu mạn, việc này các sư Số luận và Thành 
Thật giải thích khác nhau. Nêu theo nghĩa của Số 
Luận thì mạn từ sử bôi thượng (tức năm lợi sử) mà 
khởi. Tu-đạt đã đặc định Phi tưởng, thì từ duyên 
nảy mà khởi mạn. Vì thế nói chưa xả tâm kiêu mạn. 

- Theo các sư Thành Thật thì cho mạn là phiền 
não tán tâm. Thật ra đã hàng phục mạn, nhưng Tu- 
bạt khi xưa tuy đã được định Phi tưởng mà vẫn còn 
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tập khí kiêu mạn. Vả lại, mạn vôn là tự cao, cho 
răng kia được hạ định, tâm ta cao quý tốt đẹp. Vì 
có ngã tâm nên được gọi là chưa xả tâm kiêu mạn. 

Nói sinh nhất trí khởi tưởng Niết-bàn; đây là 
các tưởng tồn tại đài lâu ở Tu bạt, tức là sinh tưởng 
nhất thiết trí và Niết-bàn. 

Lại nói "người này vẫn còn tâm ái tập, chưa trừ 
hết, có hai nghĩa: 1/ Đây là ái thiện, tức là tâm ái 
của cha hiển con hiểu, do phiên não ái mà sinh ra 
tâm này v.Vv.. . Nhưng nay sắp xếp. thuộc về điêu 
lành thế gian, mà cho là tập chưa hết, chưa hắn đó 
là tập khí, chỉ nói thường sinh khởi điều lành này, 
về việc ấy đã thường tu tập không dừng, cho nên 
mới nói là ' "Tập chưa hết". 2/ Đây là nói về tập 
phiền não, nêu tập phiên não có hai cách giải thích; 
xưa cho răng phải hàng phục hăn khi vừa mới khởi 
lên". Như vậy hai cách này đều là tập của phàm 
phu khởi lên. Nhưng nói chưa hết trừ là vì Tu-đạt 
đã được thượng định, hàng phục các hoặc nặng, 
nhưng các hoặc nhẹ vẫn còn, nên nói là "Tập chưa 
hết". 

Từ cầu: “Tu bạt, v.v..." trở xuống là nói nghĩa. 
Văn có hai, trước nói về nghiệp hạnh, sau nói vê 
Giải thoát, nói nghiệp hạnh là thê gian, nói Giải 
thoát là xuất thế gian. Tức là luận về pháp thế gian 
và xuất thế gian với Phật. Y cứ theo văn trước thì 
gôm có bốn, sau đây là đoạn một, xin cho phép 
Phật nói bây giờ là đúng thời; thứ hai, Phật cho 
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phép; thứ ba từ câu: "Thưa Cù-đàm v.v..." trở 
xuống là chánh thức hỏi; thứ tư là Như Lai đáp. 

Tu đạo không nói đó là nghĩa của mình, chỉ nói 
thế gian có các Sa-môn v.v... lập thuyết này. Vì sao 
chẳng nêu ra tông nghĩa của mình? Việc này cũng 
có nghĩa lý. Trước kia đên nghe Phật phá nghĩa mà 
ngoại đạo đã lập, vì thế nay chắng tự lập tông, sợ 
lại bị Phật phá, do đó nêu kiến giải của người khác 
để hỏi Phật. Nói tất cả quả báo thiện ác đều do 
nghiệp xưa, không có hiện thân khởi nghiệp và 
nhân duyên hiện tại. Nghĩa nghiệp này rất gần với 
chánh thuyết, nhưng nói không có nhân duyên hiện 
tại thì thành tà. Chỉ nó1 nghiệp quá khứ cảm vời hai 
quả khổ vui, nếu hiện tại tu tập thì đứt trừ quả báo 
khô vui. Đã tu đạo thì hiện tại ngay thân này được 
Niết-bàn. Cho nên mới nói: Các quả báo thiện ác 
của chúng sinh đều chắng do nghiệp hiện tại, chỉ 
do quá khứ mà hiện tại chịu quả; hiện tại không 
gây nhân, vị lai không có quả. 

Từ câu: "Nếu có Sa-môn v.v..." trở xuống là 
Phật đáp. Văn có ba: 1/ Gạn hỏi về tà thuyết kia; 2/ 
Quở trách tà sư; 3/ Nói chánh nghĩa. 

1) Gạn hỏi về tà thuyết. Có bốn lớp giả thiết, 
đều lập một ta, một người đôi nhau, theo văn rất dễ 
thây. 

2) Từ "Ta nói với nhân giả v.v..." trở xuống là 
quở trách tà sư. Trong đây nói là Phú-lan-na, 
nhưng thây của Tu-bạt là Uât-đầu-lam-phất; vì thế 
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văn sau có nói: "Thây ông là Uất-đâu-lam-phất, 
căn tánh thông minh bén nhạy, mà nay nói là Phú- 
lan-nan, vì đây là lời giả thiết. Phú-lan-na là người 
đứng đầu trong sáu vị giáo chủ ngoại đạo, ngoại 
đạo tà kiến bác không nhân quả, thật chăng nói đến 
nghiệp hạnh, chỉ nói giả sử đó là Đại sư Phú-lan- 
na thì cũng phải chê trách. 

Văn kinh nói: Nhân duyên khổ bậc hạ chịu khô 
bậc trung, bậc thượng, nêu thật nói về nhân quả thì 
gây nhân bậc hạ chịu quả bậc ha; nhưng cũng có 
lúc chướng chuyến, tùy duyên bất định, cho nên 
nói nhân bậc hạ chịu khổ trung thượng, nhân bậc 
thượng chịu quả bậc hạ. 

Văn lại nói: Có thể làm cho nghiệp vui chịu quả 
khổ hay chăng? Nghĩa là làm lành, tức là nghiệp 
VUI, mà chuyên thành địa ngục; chịu quả báo thọ 
quả ở cõi người, tức là nghiệp vui thọ quả vui, nêu 
nghiệp khổ được quả vui, tức là vua trừ giặc cướp, 
đầy là nghiệp khô mà được giàu sang, là nghiệp 
khố mà được quả vui, có thể khiến cho nghiệp 
không khổ không vui thành chăng thọ quả hay 
chăng? Đây chắng phải là nghiệp không khởi thành 
không khổ không vui, nay dùng thiện bậc hạ làm 
nhân xả thọ, tức là nghiệp không khổ không vui, 
tùy duyên khác nhau tât cả đêu chăng cảm quả báo, 
nên nói: "Chăng thọ quả". Lại nói: "Có thể làm cho 
không có báo thành định báo được chăng? Đây 
chăng phải là vượt lên không còn quả báo, mà 
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chính là nói có thê làm cho quả báo bất định thành 
định báo. 

3) Từ câu: "Này nhân giả! v.v..." trở ng: nói 
về chánh nghĩa. Từ câu: „ Này nhân giải v.V..." trở 
xuống là đoạn hai, nói về nghĩa 

Giải thoát, văn có năm phen, sau đây là phen 
thứ nhất. 

Từ câu: "Tu-bạt-đà nói v.v..." trở xuống là ý 
thứ hai, Tu-bạt kê lại và tự trình bày. 

Kế là lại trách hỏi. 

Từ câu: "Bạch Thế Tôn v.v..." trở xuông là ý 
thứ tư. 

K¡nh nói: Trước tiên tôi quán dục là vô thường, 
vô lạc, vô tịnh, nhưng sở quán của ngoại đạo phân 
nhiêu là sáu hành: Khô, thô, chướng, chỉ, diệu, ly. 
Còn đệ tử Phật thì lập tám hành quán là: Vô 
thường, khố, không, vô ngã, bất định, như ung 
nhọt, như ghẻ lở, như thuốc độc, như mũi tên. Nay 
Tu-bạt cũng quán tám hành này, nhưng nếu giỗng 
như Phật pháp thì lẽ ra phải nÓI: Quán cối Dục là 
vô thường, vô lạc, vô ngã, vô tịnh; mà nay lại thiêu 
vô ngã, đó là do ngoại đạo vì ngã mà tu thiên, khiến 
cho ngã được ra khỏi, nên không có quán vô ngã. 
Tu-đạt theo thứ lớp dứt phiên não trong ba cõi, 
được Phi tưởng xứ, cho đó là Niết-bàn, mà nói như 
thê tức là trước hàng phục tâm. 

Từ câu: "Đức Phật bảo răng v.v..." trở xuống là 
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đoạn năm, Như Lai lại phá chấp. 

Tuy ông nói điều phục tâm mà còn chấp cối Phi 
tưởng là Niết-bàn. Niết-bàn không có tưởng mà 
ông tự chấp là tưởng, vậy hả là điêu phục tâm ư? 
Trước dứt phiên não, suy nghĩ trong ba cõi là trừ 
thô tưởng, mà lại chấp có Niết-bàn là còn tưởng 
sâu kín. Trong đó nói: Thây ông là Uât-đầu-lam- 
phất, về sau lui sụt định Phi tưởng làm con chôn 
biết bay. Vì sao? Vì ngoại đạo này vốn là từ thân 
cõi Dục mà được định Phi tưởng; do các chìm làm 
náo động trên đầu mà phát lời nguyễn răng: 
Nguyện làm con chôn biết bay đề giết hại hết các 
loài chim cá. Sau đó bị lui sụt định mà đọa làm thân 
này. Nhưng nếu đắc định lại cho đó là Niết-bàn, 
sinh đại tà kiên, thì sau đọa vào địa ngục Vô gián, 
làm thân xấu ác. 

Từ câu: "Bạch Thế Tôn v.v..." trở xuông là 
đoạn ba nói về quy phục. Văn có ba phân: 1/ Cầu 
Thỉnh nói về pháp vô tưởng: 2/ Chúng đương thời 
được lợi ích; 3/ Tu-bạt ngộ đạo. 

Nói thêm rằng: Văn nói về ngộ đạo rất ít, có lẽ 
còn ở quyên đầu của Hậu phân. Từ đây, trở xuống 
là thỉnh nói về pháp Vô tưởng. Văn có hai: trước là 
thỉnh, sau là đáp. 

Văn đáp có hai: là lược và rộng. Thứ nhất là nói 
lược. 

Thật tưởng, nêu từ cảnh đặt tên, thì nên ØỌI 
Thật tưởng, nêu từ trí mà đặt tên thì gọi là Thật 
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tướng. Tưởng là tên của Trí, tướng là tên của Cảnh. 

Từ câu: "Tu-bạt nói răng v.v..." trở xuông là 
phân hai, xin nói rộng. Trước là thỉnh câu, kê là 
Phật đáp. 

NóI: "Tùy nơi điệt gọi là chân thật tưởng”, ở 
đây có hai nghĩa: 1/ Dùng trí chân thật cắt đứt 
phiên não, nên gọi là tùy nơi diệt; 2/ Dùng Không 
này mà ngăn dứt tục hữu, nên gọi là tùy nơi diệt. 
Lại nói Đệ nhât nghĩa đê, Đệ nhât nghĩa không, đôi 
VỚI quả Niết- bàn cũng có tên gọi này, Như phẩm 
Sư Tử Hồng có nói. Nay văn này nói về chân 
không là Đệ nhất nghĩa. 

Nói người hạ trí quán thì được Bồ-đề Thanh 
văn, người trung trí quán thì được Bồ-đê Duyên 
giác, xưa nay cho răng ba thừa quán khác nhau. 
Nay văn này lại nói ba thừa đồng quán Đệ nhất 
nghĩa không, nhưng trí thì có thượng, trung, hạ 
thành ra có ba thừa khác nhau. Như ba con thú qua 
sông xuống nước sâu hay cạn, ba thừa đồng quán 
Trung đạo mà người trí sâu thi được Vô thượng 
Bô-đê, người trí cạn thì được Bích-chi-Phật hoặc 
Thanh văn Bô-đê. 

Từ câu: "Khi nói pháp này v.v..." trở xuống là 
nói về chúng đương thời được lợi ích. 

Kinh HỘI: "Được Nhật sinh thật tướng, Nhị sinh 
pháp giới”, nghĩa là Bồ-tát Thập địa Bồ xứ go là 
Nhất sinh, Bồ-tát cửu địa gọi là Nhị sinh, nêu nói 
đủ thì như nghĩa "Tổn sinh" trong kinh Pháp Hoa. 
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Từ câu: "Tu-bạt-đà v.v..." trở xuống là nói Tu- 
bạt-đà ngộ đạo. 

Lễ ra có văn chính thức phó chúc, nhưng văn 
chưa truyền sang đây đủ. Khai Thiện cho răng: Từ 
đây về sau hâu như lời văn rất bi thương, nhưng tật 
cả đều là nhân duyên đặc độ. Vì thế, sau khi Như 
Lai diệt độ, người đặc đạo chăng phải một. Nay 
kinh giáo đây đủ, chỉ nên tự sách tân tu hành; nếu 
chăng gặp được kinh này thì chìm đăm trong khô, 
như kinh Cư Sĩ Thỉnh Tăng nói răng: Phân sau của 
kinh Niết-bản còn có các phẩm Thiêu Thân, phẩm 
Khởi Tháp và phẩm Chúc Lụy. Văn ba phẩm này 
chưa truyên đên Trung Quốc. 


-oQO- 


LINH SƠN PHÁP BẢO ĐẠI TẠNG KINH 
TẬP 135 


NIÉT BÀN KINH DU Ý 
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HỘI VĂN HÓA GIÁO DỤC. 
LINH SƠN ĐÀI BẮC XUẤT BẢN 


SỐ 1768 
NIÉT-BÀN KINH DU Ý 


Sa-môn Cát Tạng soạn. 

Kinh Tây gôm hai bản là bản Bắc và bản Nam, 
đây đủ và sơ lược khác nhau, trong đó bản Bắc còn 
gọi là Cựu bản øôm ba mươi ba quyên hay ba mươi 
quyền, mười ba phẩm; bản Nam có ba mươi sáu 
quyên, hai mươi lăm phẩm, văn nghĩa sâu rộng và 
rất nhiêu, khó có thê chép hết, như kinh ghi: "Một 
hăng hà sa, hai hắng hà sa chỉ thấy được lờ mờ, ba 
hằng hà sa, bốn hăng hà sa thì mới biết được một 
phân nghĩa lý." Lương Võ đề nói: "Nghĩa của Niết- 
bàn bao trùm vạn thiện, sự thì dứt bặt trăm lỗi, 
mênh mông chăng lường được mé chân, sâu xa 
chắng cùng được cửa diệu. Nêu chăng phải là bậc 
có đức, từ nơi tâm bình đăng mà thê hội vô sinh thì 
kim lô ngọc thất (nhà vàng thất ngọc) há dễ vào 
được ư! Tôi xưa từng chú thích ghi chép những sớ 
giải thất lạc, mà nay nhớ lại chăng được một phân 
mười. Nhân lời giảng nảy, mà sở giải lại. Khi xưa, 
Đại sư Nhiệp Sơn chỉ giảng Tam luận và Ma-ha 
Bát-nhã mà không đề cập đến Niết-bàn, Pháp Hoa; 
các học sĩ thỉnh Sư giảng, Đại sư nói răng: "Các 
ông nay đã hiểu Bát-nhã, đâu cần phải giảng thêm 
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nữa." Đại chúng lại thính, sư bèn đọc bài kệ Đạo 
bản hữu kim vô mà không giảng kinh. Đến thời 
ngài Hưng Hoàng mới xiên dương rộng kinh này, 
nhưng khi giảng kinh này, lúc đâu tình hình không 
phải đơn giản, hoặc nói về nghĩa khai lộ (mở 
đường) như quốc ngữ có sự ngăn ngại, thiên lệch 
chưa thuần nhất; như mởỞ CƯƠng ĐIỚI, trước phải 
phát dẹp chặt bỏ cây côi, rồi sau mới hành quân. Ở 
đây cũng như thể, từ xưa nay đã bị những chấp 
trước lỗi cũ ngăn bít chánh đạo, cho nên trước phải 
phá trừ, tây sạch sau đó mới được giảng kinh. 
Nghĩa khai lộ có một khoa mục riêng, đợi lúc rảnh 
rỗi mới nói đến; ở đây cũng không nói đến giáo 
môn sai biệt của hai vị Phật là Thích-ca và Lô-xá- 
na, cũng luận đến mười đôi đôi đãi như nhân quả, 
nhân pháp... mà chỉ phần chia kinh này làm sáu 
phân đề thuyết minh. Sáu phân đề thuyết minh: 

1. Đại ý. 

2. Tông chỉ. 

3. Thích danh. 

4. Biện thê. 

5. Dụng. 

6. Liệu giản. 


I. ĐẠI Y KINH : 
Đại ý của kinh này thì đâu có thê kê hệt, như 
năm môn của Hà Tây, bảy phần của Bà Tâu, tắm 


1540 BỘ KINH SỚ ] 


chương của Hưng Hoàng, ba mươi câu hỏi của Ca- 
diễp, Đức Như Lai theo thứ tự có ba mươi câu giải 
đáp. Nay chỉ nêu lên chỗ quan trọng của những ý 
trên để trình bảy cương lnh của kinh. Nhưng 
chánh đạo bình đăng vốn tự thanh tịnh, đâu có sự 
sai biệt giữa sinh tử và Niết-bàn, bởi do chúng sinh 
hư vọng châp văn ngôn để tìm cầu cái thật, nghe 
tên mà vân không tìm thấy được chỗ chân. Hoặc 
cho Niết-bàn là có, hoặc ý chấp đó là không, hoặc 
cho thuộc hai đế, hoặc cho răng ở ngoài hai đề, 
hoặc ở ngoài sinh tử vô thường, hoặc cho là Niết- 
bàn thường trụ; do đó mà sinh ra các loại kiến chấp 
sai biỆt, trói buộc thân tâm, dẫn đến sinh tử. Chư 
Phật và Bô-tát khi xưa muốn dẫn dắt loài vọng tình 
`. mà giả thuyết Niết- bản, vì phương tiện ' 'xuất 

' mà đặt tên "không giả", danh chắng phải vật, 
si chắng theo danh, danh và vật đã như thê thì vạn 
pháp đâu có lập, cho nên sinh tử và Niễt-bàn vốn 
không hai tướng, nhưng vì hóa độ những kẻ hư 
vọng này như hóa độ hư không mà thật không có 
chúng sinh được diệt độ. Cho nên liễu ngộ như thê 
gọi là đạt được Niết-bàn mà thật không có Niết- 
bàn đề được. Nếu theo mê ngộ để luận phàm thánh, 
thì vì có giả danh sinh tử nên cưỡng gọi là Niết- 
bàn, khiến cho người chuyển phảm thành thánh, bỏ 
sinh tử mà được Niết-bản, ngộ được cái ây Xưa nay 
chăng phải hai mà cũng chăng phải một. Nếu cho 
phàm thánh, sinh tử Niêt-bàn là một, là khác thì sẽ 
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chướng ngại chánh đạo, đó gọi là "cứ ngữ." Nay 
phá các kiên chấp là một, là khác này, thì gọi là 
khai đạo. Nếu căn cứ theo trí khai thì đâu có đạo 
nào để khai. Xưa nay đều cho răng thân Như Lai 
chăng phải là phàm thánh, thánh ây là pháp Niết- 
bàn, là thường chăng phải vô thường. Nay đối trị 
với chấp trước này nên nói thân Như Lai chắng 
phải phàm chắng phải thánh, phàm thánh là 
phương tiện khéo léo của Như Lai. Niết-bản chăng 
phải vô thường và thường, thường và vô thường là 
Niết-bàn phương tiện, đầu có gì gọi là chung? Vì 
bệnh châp thường nặng cho nên lập thuôc vô 
thường, chúng sinh chấp hữu vi Niễt-bàn cho nên 
lập vô, châp chân tâm tận diệt cho là đạt diệu cực; 
lại vật, tình chăng thấu nên cho thân Phật là vô, 
Niết-bàn là đoạn diệt. Kinh ghi: "Chắng bao lâu 
vua lại bị bệnh cần phải uống. thuốc sữa." Vì thế, 
giáo môn này lập thường trụ đề đối với vô thường, 
thì trừ bệnh nhị biên (hai bên) lần lượt phá chấp... 
bệnh và chập đã trừ, thì thuốc cũng phải bỏ, như 
thê thì Niết-bàn làm gì có? Tuy không có, nhưng 
không øì là không có, không gì là không có, nhưng 
lại không có gì. Có không đã như thế, thì thường 
và vô thường cùng thê, chăng thường chẳng phải 
vô thường, mà lại đây đủ thường và vô thường. 
Đến đây Đại sư lại luận về nghĩa của bốn đôi tắm 
chiếc, đó là phàm thánh, thường vô thường, ấn hiển 
và bán mãn. 
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1. Phàm thánh: 

Niễt-bàn không phân phảm thánh, nhưng trụ 
đại Niêt-bàn có thê lập nghĩa đại, hoặc có lúc làm 
phàm, có khi hóa Thánh. Cho nên Đức Phật lúc 
mới xuất thế, hiện các việc giống như phảm phu. 
Tuy đông phàm phụ, nhưng lại có sự hiểu biết khác 
phàm. Như lúc mới sinh hướng về mỗi phương đi 
bảy bước và nói: "Trên trời dưới trời chỉ có một 
mình Ta là tôn quý." Ngài còn nói: "Từ thai sinh 
đã dứt, đây là thân cuôi cùng, tự đạt được Giải 
thoát, cứu độ tất cả chúng sinh." Lời này đã là thê 
hiện tư chất của bậc Thánh, nhưng nói những lời 
này xong lại trở thành đứa trẻ, cho đên làm các việc 
đua ngựa, đấu vật, đều là những việc của phảm 
phu, đó gọi là phàm che lấp thánh. Nay kinh này 
luận về việc Như Lai đã là một bậc Thánh từ lâu 
xa, vì phương tiện mà thị hiện làm những việc như 
thê, đó là dùng thánh mà khai thị phảm, Nghĩa che 
lấp và khai thị, thông với xưa và nay, xưa khai 
phàm che lập thánh, nay khai thánh che lấp phàm. 
Nhưng xưa nói che lấp nay gọi là khai thị. Vì sao? 
Vì lúc đầu do chưa kham nhận được nên không gọi 
là thánh, chỉ nói là phàm, đó là phàm che lấp thánh, 
nay mới nói Ta vôn là thánh nhân, là dùng thánh 
để khai phàm, cho nên trước nói che lấp nay nói 
khai thị. Có người nghe đến khai và che lập này 
sinh ra hai nghĩa, tức là nghe nói xưa che lấp, liên 
cho rắng có một bậc Thánh nào khác bị che lấp, 
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nghe nay nói khai, thì cho răng có tận trừ một phảm 
phu nào đó mà thánh xuất hiện. Điều này chăng 
phải như thê. Xưa vốn là Thánh, vì do duyên chưa 
thê kham nhận được, nên không gọi là thánh, chỉ 
gọi là phàm; Thánh đạo â ân không được nói đến, đó 
gọi là che lập mà nào thật ra có một thánh nào khác 
để bị che lấp! Nay chỉ nói xưa phảm vốn là thánh, 
đó là khai, nào có một phàm nào khác để trừ dẹp, 
hay có một thánh nào để khai mở." Cho nên kinh 
ghi: "Vì muôn chỉ Dây, phương tiện mật giáo của 
Như Lai, cho nên xưa ân chắng nói đến, gọi đó là 
mật." 

2. Phàm thánh đã như thế, thì thường và vô 
thường cũng như thế. Xưa nói vô thường ấn thường 
gọi là che lấp, nay hiển bày thường gọi là khai, 
nhưng xưa nói vô thường, chỉ là nói thường tức vô 
thường, nên gọi vô thường che lập thường: nay chỉ 
nói cái vô thường khi xưa vôn là thường, nên gọi 
là khai. Xưa gọi là che nay gọi là khai. Vì sao? Vì 
xưa nói vô thường chắng phải vô thường, nên xưa 
nói vô thường là khai. Nêu hôm nay không có 
thường thì vô thường khi xưa đâu có giông với 
thường mà hôm nay hiển bày, cho nên xưa vô 
thường tức nay là thường. Vì phương tiện giáo hóa, 
cho nên xưa vô thường nay nói thường là khai. Đây 
chỉ là nói một cách phiền diện, chưa phải là thật 
khai, đến đoạn sau nói thường vô thường, là hiễn 
bày chăng thường chăng vô thường, thường vô 
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thường, vô thường và thường đây đủ mới chính là 
khai mật. Như thê thì phàm thánh, thường với vô 
thường khai vô thường, thường vô thường, vô 
thường và thường đầy đủ mới chính là khai mật, 
như thê thì phàm thánh, thường vô thường, khai 
mở hay che lập đều là đại Niết-bàn phương tiện; 
Nếu dụng chân thật thì phàm che lấp thánh, thánh 
khai phàm, thường vô thường, khai mở che lập 
cũng chưa có gì kỳ lạ, cũng chưa phải là diệu dụng, 
chỉ là rốt ráo không. Nêu phàm thánh, thường vô 
thường mà có thê ở trong đó làm phàm làm thánh, 
có thể làm các việc thường vô thường khai mở che 
lấp... thì mới là phương tiện diệu dụng chăng thê 
nghĩ bàn. Nhưng ở đây có thể chia ra ba loại khai 
phú (khai mở và che lâp). 

- Dùng phàm che thánh, dùng thánh khai mở 
phàm. 

- Phàm thánh là thật che lấp Niết-bàn phàm 
thánh phương tiện. Tức nay nói phàm thánh không 
có, đêu là diệu dụng của Niết-bàn, gọi đó là khai. 

- Phàm thánh che lấp chăng phải phàm thánh 
phương tiện. Nay mới được hiên bày Niết-bàn 
chăng phải phàm thánh, phàm thánh đây đủ gọi là 
khai. 

Phàm thánh đã như thể, thì thường và vô 
thường cũng như thế. Nhưng trong phàm thánh lại 
chia ra phàm thi, phàm chung, thánh thi, thánh 
chung, phàm chung thánh thỉ, thánh thỉ phàm 
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chung. Vì sao xưa gá thai vào vương cung mà sinh 
thì gọi là phàm thi, thành đạo dưới cội Bô-đề là 
phàm chung, thành Phật là thánh thi, nhập diệt ở 
Song lâm là thánh chung, nêu thánh thỉ thì phàm 
chung, phàm chung thì thánh thi. 

Hỏi: Hễ phàảm chung thì thánh thi, thánh thỉ thì 
phàm chung, vậy có thể cho răng thánh chung thì 
phàm thỉ, phàm thí thì thánh chung chăng? 

Đáp: Nếu đều căn cứ theo thật thánh thật phảm 
thì có thể được. Vì sao? Vì nêu sinh khởi một niệm 
tâm đoạn thường hữu đắc thì chánh quán vô đắc 
liên đoạn diệt, đó là phàm thỉ thánh chung. 

Nếu chánh quán vô đặc chắng khởi quán, thì hư 
vọng hữu đắc liền hiển hiện, đó là thánh chung 
phàm thi. Nhưng ở đây chỉ luận đến phàm thánh 
phương tiện của một đời Như Lai, cho nên chỉ 
được nói phàm chung thánh thỉ, thánh thỉ phàm 
chung, mà không được nói đến thánh chung phàm 
thỉ, phàm thỉ thánh chung. Nếu luận thêm một 
bước nữa, thì ở phương này cơ cảm dứt, hiện sinh 
ở phương kia thì ở quốc độ này có thánh chung, 
quốc độ kia có phàm thi. 

Hỏi: Nếu phàm có thỉ chung, thì thánh cũng có 
thi chung, vậy vô thường có thi chung thì thường 
có thỉ chung chăng? Thường và vô thường đối đãi 
nhau, vậy vô thường có thi chung thì thường không 
có thi chung; cũng thế phàm thánh đối đãi nên 
phàm có thỉ chung, thánh không có thi chung. 
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Giải: Tiểu thừa cho rằng phàm thánh đều là vô 
thường nên có thỉ chung. Còn Đại thừa thì cho rắng 
phàm thánh có hai loại, về mặt phương tiện thì 
phàm thánh đều vô thường, về thật nghĩa thì không 
có phàm thánh thi chung. 

Hỏi: Nói vô thường che lấp thường là che lập 
tà thường hay chánh thường? 

Đáp: Nếu xưa vô thường chỉ che lâp tà thường 
mà chăng che lâp chánh thường, thì xưa nói phàm 
chỉ che lấp tà thánh, chăng che lấp chánh thánh. 
Xưa phàm chính là che lấp thánh hôm nay, cũng là 
xưa vô thường che lấp thường hôm nay. 

Hỏi: Còn nêu xưa vô thường che lập thường 
hôm nay (chánh thường) mà không che lấp tả 
thường, thì xưa vô thường trừ bỏ thường hôm nay, 
mà không trừ bỏ tà thường. Nhưng xưa nói cấm 
dùng sữa tức là xưa đã trừ bỏ cả thường. Nếu như 
xưa vô thường che lấp thường hôm TâY, nhưng 
chưa nói đến thường làm sao lại nói là che lấp 
thường? Trước nói "Vô thường khả thường, che 
lấp vô thường, hơn nữa xưa chỉ có vô thường mà 
chưa có nay thường, đâu được nói xưa vô thường 
che lập nay thường? 

Dáp: Hiểu được nghĩa này, thì cũng như chư 
Phật vôn là thường, vÌ xưa ân không được nói 
thường chỉ nói vô thường, cho nên nói vô thường 
che lấp thường. Nhưng khai mở và che lấp này tức 
là nghĩa của Như Lai tạng. Vì sao gọi là Như Lai 
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tạng? Vì chúng sinh che lấp làm Như Lai ân tàng 
mà gọi là Như Lai tạng, hay là Như Lai tự ấn tàng 
mà gọi là Như Lai tạng? Như thê là đã giải đáp rồi, 
nhưng phải gồm đủ hai nghĩa: 

Tánh của chúng sinh điên đảo che lấp tánh Như 
Lai, cho nên gọi là Như Lai tạng. 

- Chúng sinh không thể thấy, được tảnh Như 
Lai, tánh Như Lai ấn khuất mà chăng hiển bày nên 
øọ1 là Như Lai tạng. 

Nay giáo Niết-bàn hiến thị tật cả chúng sinh 
đêu có Phật tánh, Phật tánh là nghĩa của ngã, chúng 
sinh nương vảo các giáo phương đăng, tự độ, đoạn 
trừ điên đảo, hiên hiện Như Lại tạng. Như Lai tạng 
hiển thì gọi là Pháp thân. Hiển thị chúng sinh có 
Phật tánh tức nói chúng sinh là cội gôc của Phật 
tánh. Vì chúng sinh là Phật cho nên có Phật tánh, 
chăng phải Phật thì không có Phật tánh. Như người 
tên là Trương lang thì có họ Trương, chăng phải 
Trương thì chăng có họ Trương, Phật tánh cũng 
thê. Cho nên luận ghi: "Chắng phải trong thân 
chúng sinh có Phật tánh, thì chắng phải là mật, 
ngoải thân chúng sinh có Phật tánh cũng chăng 
phải là mật, bốn câu đều chăng phải mật, chúng 
sinh là Phật mới chính là mật." Có người hỏi răng: 
”V] sao có Phật tánh chắng øọI1 là mật, là Phật mới 
chính là mật? Có người đáp răng: "Nghĩa "có" là 
xa, cạn, nghĩa "thị" (là) là mật, kín." Giải thích ý 
chúng sinh là Phật tức là mật, có Phật tánh chắng 
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phải mật, nghĩa là chúng sinh là Phật tánh tức nghĩa 
sâu xa, còn chúng sinh có Phật tánh chăng phải 
nghĩa sâu xa, nhưng kinh nói "Chúng sinh có Phật 
tánh là rất sâu xa" đã nói có tánh là sâu xa, vì sao 
có Phật tánh chắng phải là mật, chưa nghe có câu 
giải đáp giải đáp hoàn hảo. 

3. Phàm giải thích hiểu phụng thường rơi vào 
lời sơ và mật mà chăng hoàn toàn sâu. Chắng sâu 
xa, tức là như hai người gân nhau, chỉ được nói là 
mật, chăng thể nói là sâu. Nếu hướng vào việc gì 
mà nói sâu cạn cũng giống như thế. Chúng sinh tức 
Phật tánh, là tương mật (gần nhau). Nếu chỉ luận 
theo Phật tánh tức sâu, thì kinh nói: "Chúng sinh 
có Phật tánh là rất sâu xa", đó là căn cứ theo Phật 
tánh. Còn nói chúng sinh là Phật tánh, là luận theo 
chúng sinh. Vì thế ngoài chúng sinh không có Phật 
tánh, tức là Phật tánh và chúng sinh chăng phải sơ 
(xa) mà là mật (gần gũi) nghĩa mật này lại rất sâu 
xa, cho nên nói có Phật tánh là rất sâu xa vậy! 

Hỏi: Nghĩa ấn và hiển trong Địa luận và nghĩa 
ân hiển ở đây có gì khác nhau? 

Đáp: Về ngôn ngữ thì giống nhau, nhưng VỆ ý 
nghĩa. thì khác nhau. ĐỊa luận cho răng chúng sinh 
đêu có "thế" Như Lai tạng, nhưng, “thê” này bị mê 
vỌng che lấp, nên gọi là ân, nêu hiển xuất được thể 
này thì gọi là hiển. Luận này dùng các dụ "người 
con gái nghèo với kho báu" "bình" trong "nhà tối" 
để chứng minh. Ở đây chăng phải như thê, thí dụ 
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này dùng để phá chập thi hữu, cho nên nói bản hữu 
(vốn có), đâu có thể cho đó là nhất định? Nay nói 
răng do mê, nên gọi là â ân là tàng, đầu còn cái nào 
khác với thể này có thê ân được; do ngộ cho nên 
gọi là hiến, gọi là Pháp thân, mà không có một thể 
nào khác đê. hiển nữa. Mê nên gọi là â ân, ân mà 
chắng có gì ấn, ngộ gọi là hiển, hiển mà chăng có 
øì để hiển, chỉ mê nhân duyên cho nên gỌI là ấn, 
ngộ nhân duyên nên gọi là hiển; như dụ cây đàn 
không hâu, không là không có các nhân duyên như 
dùi... thì không phát âm thanh, đó gọi là ân, chứ 
không có âm thanh nào khác ấn bên trong. Nếu 
nhân duyên đây đủ thì âm thanh liền phát ra mà 
không có một âm thanh nào khác có thê hiền. Việc 
ân hiên của Như Lai tạng cũng như thê, không liêu 
đạt nhân duyên, nên gọi là ân. Hiến cũng như thê. 
Ấn hiển đều từ nơi duyên. Xưa duyên chưa kham 
nhận được giáo thuyết như thê, gọi là â ân, nay đã 
nghe nên chắng còn ấn, tất cả đêu do nơi duyên, 
còn Pháp thân đâu có gì gọi là ấn hiển! 

4. Bán mãn: 

Xưa nói vô thường là bán, nay nói thường là 
mãn. Điều này cũng có nhiêu thuyết. Hoặc cho 
răng từ thời Bát-nhã trở về trước, từ thời Pháp Hoa 
trở về sau đều là bán giáo vô thường, chỉ có Niết- 
bản thường trụ, là mãn tự giáo... Họ còn giải thích 
thường và vô thường răng: "Theo trí đoạn để giải 
thích sinh tử, vô thường chắng chung với thường." 
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Niết-bàn thường, chăng chung với vô thường, cho 
đến Kim Cang tâm vô thường chăng chung với 
thường, Phật quả thường chăng chung với vô 
thường. Như thế một chấp vô thường, một chập 
thường, một chấp vô thường đã là bán, một chấp 
thường cũng là bán. Nay có thuyết đối với nghĩa 
này lại chấp sinh tử vô thường cho đến châp Niết- 
bàn là thường, chập Phật quả thường cho đên sinh 
tử vô thường, khiến cho hai nghĩa ấy tương thông: 
bên vô thường cũng mãn, bên thường cũng mãn. 
Một thuyết khác lại cho răng bên bán thì mãn, bên 
mãn thì bán, đây chắng phải là lời nói hỗ tương 
nhau, như một nữa của ba đâu và ba đấu ruỡi, cũng 
thê núi ở phía Nam và phía Nam của núi, hai ý trên 
hoàn toàn khác nhau, nay mãn bán, bán mãn cũng 
như thê, hai nghĩa khác nhau. 

Nhưng ở đây có hai ý là mãn bán viên thiên ngữ 
và bán mãn tích túc ngữ. Mãn bán viên thiên ngữ, 
nghĩa là nói Niết-bản xưa nay vốn viên mãn, nhưng 
vì chưa đủ duyên để nghe yếu chỉ viên đôn, cho 
nên chỉ nói một bên vô thường và gọi đó là chữ 
bán. Kinh nói: "Thế nào hiểu được ý nghĩa của chữ 
bán và mãn cũng được đắc đạo? Thê nào là nghĩa 
chữ bán và mãn? Nhưng nay muôn nói rõ Niết-bàn 
vốn đây đủ, vì duyên mới có bán, nên gọi là mãn 
bán." Bán mãn là tích túc ngữ, tức nói vô thường 
là bán, thường đủ là mãn, thường cũng như thê. 
Cho nên nhất định biết răng bán mãn là lời nói đùa 
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của Đại sư. Hơn nữa mãn bán là lời viên thiên; Bán 
mãn là lời đối trị. Vì sao? Vì ông nói thường là 
mãn, nghĩa là mãn bên bán, nói thường vô thường 
cũng là mãn bên bán, thường vô thường đêu dụng 
thì gọi là bán bên mãn. Nhưng có thuyết lại xoay 
chuyền giải thích rõ được nghĩa bán mãn, đó là: 

- Võ thường là bán, thường cũng là bán, vô 
thường là bán, thường là mãn. 

- Thường vô thường đều là bán, nêu bệnh 
thường và vô thường đều dứt trừ thì gọi là mãn. 

- Dụng thường và vô thường đêu là bán, thể của 
chăng thường chăng vô thường là mãn, vì thế dụng 
khác nhau. Nếu thê dụng, dụng thê đầy đủ mới gọi 
là mãn. 

- Võ thường là bán, thường là mãn thì có hai 
bên cao thấp, nếu chắng thường chắng vô thường, 
thường vô thường đều đây đủ, thì hai bên song 
Song bằng nhau. Đại sư giải thích nghĩa vô thường 
lại có bốn loại, đó là: bệnh thuốc, khai phú, bán 
mãn và nhị biên. Bốn câu về vô thường này vì sao 
lại chăng khác nhau. 

Đáp: Bệnh thuốc vô thường tức là dùng vô 
thường trị thường, bệnh thường đã trừ thì thuôc vô 
thường cũng bỏ, như tam tu tà thường tuy đã trừ, 
nhưng còn thuốc vô thường cho nên thành bệnh 
nặng. Vì thế kinh ghi: “Vì ngày nay vua bị bệnh 
nặng", điều này cân phải được ghi chép. Khai phú 
(mở, che lấp) vô thường cũng như đã giải thích ở 
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trước, nghĩa là dùng vô thường che lấp thường, lại 
nói vô thường tức là thường chăng dứt trừ vô 
thường. Bán mãn vô thường nghĩa là xưa nói vô 
thường là bán, nay lại nói vô thường là mãn, xưa 
nói vô thường chưa rốt ráo cho nên gọi là bán, nay 
nói vô thường hiển bày rốt ráo đây đủ danh nghĩa 
sinh tử vô thường, Phật quả thường trụ nên gọi là 
mãn. Nhị biên vô thường nghĩa là hai bên luôn có, 
há có thể trừ vô thường đề hiên thường. Nhưng nhị 
biên thì có trước sau, lại có cao thập, có đây đủ 
nghĩa song song và bằng nhau. 


II. TÔNG CHÍ 

Xưa nay các thuyết đều cho răng tông và thể 
khác nhau, tức lây thường trụ là tông, dùng văn 
ngôn làm thê. Nay có một thuyết nói tông là thể, 
đâu có tông nào khác thể? Đại sư nói: 

- Nay giải thích rắng ở nước này không có, vậy 
các ông biết được nghĩa ấy từ đâu? 

Trả lời: Thừa thọ từ Quan Hà, truyền đến Nhiếp 
Sơn, Nhiếp Sơn đạt được yếu chỉ Đại thừa. 

Các sư này thật không tìm câu nghiên cứu, 
không xem đọc kỹ kinh luận, chỉ vọng dẫn văn, 
mất đi yếu chỉ. Như văn kinh ghi: "Phật tánh là Đệ 
nhật nghĩa không", liền sinh khởi các kiến giải 
khác nhau, hoặc cho rằng tứ cảnh là danh, hoặc cho 
răng tức thuộc chân đề, hoặc cho rằng Phật tánh là 
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trí, Đệ nhất nghĩa không là cảnh, nhưng trí tức cảnh 
cho nên nói Phật tánh là Đệ nhất nghĩa không. 
Hoặc nói Phật tánh là tục đề, nhưng vì tục tức chân, 
cho nên Phật tánh là Đệ nhất nghĩa không. Nay 
những lời này vẫn chưa đây đủ, Phật tánh là Đệ 
nhất nghĩa không tức người trí thây không và cho 
là chăng không, như thê mới thành một câu. Cho 
nên lúc đâu tiên đã sai khác với họ. Họ cho răng 
kinh này lấy thường làm tông. Nay luận về thường, 
thường tức là dụng chữa trị, chưa phải là ý chánh, 
thường là dụng của thuốc thì đâu có thể khai mở 
chánh tông. Thuốc trước thì chữa bệnh trước kia, 
thuốc sau thì chữa bệnh sau này. Thường là dụng 
của thuốc, lấy thường làm tông thì vô thường là 
thuốc cũng có thê lấy vô thường làm tông. Họ còn 
nói răng thuốc sau chữa bệnh sau nảy, thì thuốc sau 
làm tông của kinh sau, thuốc trước chữa bệnh trước 
kia, thì thuốc trước làm tông cho kinh trước. Nay 
nói thuốc trước làm tông cho kinh trước mà kinh 
trước có rất nhiêu loại, thì đâu có thê đều dùng vô 
thường làm tông, đã chăng thể dùng vô thường làm 
tông thì những kinh sau đâu có thê lây thường làm 
tông. Nay đối lại với thuyết này nên nói lây vô đắc 
làm tông; Các ông lấy thường làm tông, là căn cứ 
vào kinh nào? Ta nay căn cứ theo kinh văn này mà 
nói răng: "Vô đặc gọi là đại Niệt bàn cho nên vô 
SỞ đắc là tông của kinh này." Các ông cũng nói 
Niết-bàn nhất định là thường mà chắng phải vô 
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thường, vậy đã là thường thì thường gọi là có sở 
đặc, có sở đắc gọ! là sinh tử, đâu có thể gọi là Niết- 
bàn. Họ lại cho răng, họ cũng có nghĩa hữu đắc và 
vô đắc, trong đó dứt bặt là vô đắc, tôn tại là hữu 
đặc. Nay ta hỏi ông, đã mất thì chăng thể tôn, tôn 
thì chắng thể mắt, chân tuyệt thì không đối đãi, tục 
đãi thì không thể tuyệt, như thế thì thành ra có đắc, 
chứ đâu thể gọi là vô đặc. Hơn nữa theo thuyết này 
thì trong nghĩa chân để không có lạc không có đệ 
nhất thừa. Lạc và nhất thừa của ta nói cũng đều là 
Thế đề. Lại lời nói sinh tử là vô thường, Niết-bàn 
là thường của ông nêu ra, đại chúng nghe, đâu có 
việc øì lạ. Còn ta nói Niễt-bàn chăng phải nhất định 
là thường, chăng nhất định là vô thường, chăng đối 
đãi chăng phải chăng đối đãi, chăng thể nghĩ bản, 
người nghe những lời nảy liên sinh kinh lạ. Vì vô 
sở đặc nên chăng thê nghĩ bản, vô sở đặc là tông 
của kinh. Họ lại nói răng: 

- Ông dùng vô đắc giải thích tông của kinh là 
đúng, thì ta dùng thường giải thích tông của kinh 
cũng đúng. 

Đáp: Thường vô thường tuy là kinh nói, nhưng 
lại có thêm nghĩa bệnh và tài vô sở đắc nên không 
bị lỗi. Kinh ghi: "Tuy chắng thường trụ nhưng 
không có niệm niệm diệt sinh." Đây là trừ bỏ cả 
thường vô thường. Kế đến lại nói về Niết-bàn 
chẳng phải thường và vô thường, thường và vô 
thường đều tây sạch. Phẩm Đức Vương ghi: "Đâu 
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có thế chỉ lây thường làm tông." Nghĩa vô đắc 
trước sau không biến đối, cho nên dùng làm tông. 

Hỏi: Hữu đặc gọi là sinh tử, vô đắc gọi là Niết- 
bàn, thì hữu đắc là vô thường, vô đắc là thường, 
đặc và vô đắc tức là thường và vô thường vì sao 
không dùng thường vô thường, mà chỉ dùng đặc vô 
đặc? 

Đáp: Nếu nhất định chỉ dùng vô đắc, thì lại 
thành hữu đặc, mà chắng được gọi là vô sở đắc, vì 
vô sở y cho nên gọi là vô đặc, vô đắc đồng với 
thường và vô thường. Vì sao? Vì nói sinh tử vô 
thường, Niết-bàn là thường, như thế thường vô 
thường đều hữu sở đắc. Nay nói thường vô thường 
đều là luận theo nhân duyên giả danh tự, mà không 
có vô thường thật có, cũng không có thường thật 
có... VÌ vô sở trụ nên gọi là vô sở đắc. Vả lại căn 
cứ thuyết trí đoạn mà luận về nghĩa thường vô 
thường của họ, thì sinh tử vô thường Niết-bàn 
thường: tâm trước vô thường tâm sau thường, cho 
nên thành có sở đắc. Nay nói các pháp chưa từng 
có thường và vô thường, hoặc nói thường hoặc nói 
vô thường, thật tướng các pháp là thường và vô 
thường. Nhưng vô sở đặc không chỉ là tông của 
kinh này mà còn là yếu chỉ chung cho tất cả các 
kinh Đại thừa. 


II. THÍCH DANH : 
Gôm ba phân là DỊ danh, Phiên danh và Tuyệt 
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danh. 

1. Dị danh: Niết-bàn hoặc gọi là Nê-hoàn, Nê- 
viết. Ngài Tăng Triệu nói: “Nước kia cũng như Sở, 
Hạ chăng giống nhau." Đại Lượng ghi: "Niết-bàn 
là âm thông tục, âm thì có âm của nước Sở nước 
Hạ, Niết-bàn chính là âm của của Trung Thiên 
Trúc." Hoặc nói răng ba từ này là tên của ba bản 
kinh, trong đó Nê-viết là tên của Trung bản, Nê- 
hoàn là tên của bản sáu quyên, Niết-bàn là tên của 
Đại bản, nay chăng phải như thê, vì Đại bản cũng 
có tên là Đại Nê-hoàn kinh. 

2. Phiên danh: 

a. Ma-ha là âm Phạm, có ba nghĩa, nhưng nay 
chỉ dùng chánh phiên là đại mà thôi. Kim Quang 
Minh ghl: "Ma-ha Đề-bà, Hán dịch là Đại thiên." 
Nay đã nêu lên ý của Ma-ha là đại, tại sao còn phải 
nói đến nữa? 

Đáp: Chỉ vì đại có rất nhiều nghĩa, nêu căn cứ 
theo kinh này thì Đại có sáu nghĩa: 

Thường: Kinh ghi: "Đại tức là thường”, nhưng 
vô thường cũng được gọi là Đại, mà rốt cuộc cũng 
chắng băng thường. Như đại tân (củi lớn), đại hỏa 
(lửa lớn), củi lớn chăng bằng lửa lớn, thường và vô 
thường cũng như thê. 

Rộng (Quảng): Kinh ghi: "Đại, vì tánh rộng 
lớn, vì rộng lớn cho nên nói là Đại." 

Cao: Kinh ghi: "Thí như ngọn núi lớn, vì tất cả 
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người thế gian chăng thê lên đến được, cho nên gọi 
là Đại sơn; Niết bàn cũng thế, hàng Thanh văn 
Duyên giác và các Bô-tát chăng thể đến được cho 
nên gọi là Đại. 

Sâu: Kinh ghi: “Đại, tức chăng thê nghĩ bàn, tất 
cả thế gian chăng thể suy lường được, cho nên gọi 
là Đại. 

Nhiêu: Kinh ghi: "Ví như một thành lớn chứa 
nhiều của báu nên øọI là Đại thành; Niết-bàn cũng 
thế, bao hàm nhiêu pháp bảo nên gọi là Đại. 

Hơn hết (thắng): Kinh ghi: "Thí như có người 
siêu tuyệt nhất trong loài người nên gọi là Đại. 
Niết-bàn cũng thế, vượt trên tật cả pháp, cho nên 
øọI là Đại. 

Tuy có sáu nghĩa nhưng không ngoài hai loại 
là Thể đại và Dụng đại. Thể đại tức là pháp tánh, 
Niết-bàn là pháp tánh của chư Phật. Dụng đại tức 
tám tự tại ngã. Ngoài ra còn có hai loại Đại khác là 
Đôi đãi đại và Tuyệt đại. Nhưng ở đây không có 
hai, vì tuyệt đôi đãi, không nhân duyên. 

b. Niết-bàn: Ma-ha được phiên là Đại, thì tật cả 
đã chấp nhận, không có thuyết khác; còn về Niết- 
bàn thì có nhiều thuyết khác nhau, nhưng không 
ngoài hữu phiên và vô phiên. 

Vô phiên (không phiên dịch): Gồm có bốn sư 
chủ trương thuyết này: 

* Đại Lượng cho răng: "Niết-bàn là hiệu cùng 
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tột về thân thông 

của Như LaI, là tên chung của tám vị thường 
lạc... Niết-bàn là âm của thế tục, âm thì có âm Sở, 
Hạ khác nhau, trước sau có ba tên, nhưng Niết-bàn 
là âm chính của Trung Thiên Trúc, một tên hàm 
chứa nhiêu nghĩa, ở quốc độ này không có một tên 
nào tương ứng để phiên dịch được, nên phải giữ 
âm sốc Phạm vậy. Viễn thuật Hà Tây cho đến Đại 
Tế đêu cùng một thuyết này." 

* Pháp sư Hình cho rằng: Hiệu thì hàm chứa 
các lý, tên thì bao quát nhiêu nghĩa, trong một tên 
có vô lượng tên. Âm của một xứ không thể dịch 
hiệu kia, từ ngữ Trung Hoa không thể gọi thay thê 
tên ấy được, vì thế không phiên địch." 

* Bảo Lượng nói răng: "Niết-bàn là tên chung 
của pháp xuất thế, là hiệu chung tổng gom các 
pháp. Nhưng tử này là âm của địa phương kia, nơi 
mà bậc Thánh đã xuất hiện, ở đây không có từ ngữ 
để phiên dịch đúng được, chỉ dùng văn để so sánh 
giải thích nghĩa lý. mà thôi." 

* Trí Tú cho răng: "Niết-bàn là tên chung của 
pháp viên cực thường trụ. Nhưng nhân dâu vêt mà 
thây được tên, thây tên thì biết gôc, tên hiệu và gốc 
bắt đâu từ Thiên Trúc; Trung Quốc ta cũng nên có 
danh xưng, nhưng việc hoăng đạo gân đây đã 
hướng đến Tây Vực, nay chưa rõ được phương này 
lây từ gì để phiên dịch, vì thê các bậc hiện triết xưa 
nay đều theo bản cũ mà không từng phiên dịch 
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thêm nữa. 

Vì thế ở đề kinh, bốn sư này đều cho răng từ 
Niết- bản không nên phiên dịch. Các sư trên lập 
luận về việc không phiên cũng có văn có nghĩa 
chứng minh. Về nghĩa thì Niết-bàn là đức tròn đủ, 
đức tròn đủ thì lập tên tròn đủ, cho nên không thế 
dùng một tên để phiên dịch. Về văn thì dẫn chứng 
răng: "Do ba điểm mà thành Niết-bàn." Cho nên 
không thể dùng một tên đề phiên. Nay có năm câu 
vân nạn: 

* Tác đại phi bất đăng: Ở quốc độ kia có tên 
chung, quốc độ này không có hiệu bao hàm vậy thì 
Như Lai chỉ nghĩ đến chúng sinh ở quốc độ kia mà 
không trao kinh cho quôc độ ày sao? Nay lại nói 
nước kia vốn có tên tròn đủ để giải nghĩa, Còn nước 
này không có tên tròn đủ thì không giải thích. Vậy 
lòng từ bi chăng khắp, kinh Niết-bàn có đến nơi 
này cũng thành vô ích sao? 

* K1m tích tương quyết: Xưa nay đều là Niết- 
bàn nên đều có thê phiên dịch. Nhưng nay nói 
chẳng thể phiên nay cũng là Niết- bản, vậy xưa có 
thê phiên thì xưa chăng phải là Niết-bàn, xưa chắng 
đây đủ là Niết-bàn, nay đầy đủ không thể phiền 
dịch, xưa không đây đủ thì có thê phiên dịch, vậy 
nay đây đủ thì là Niết- bàn ... vậy xưa chăng đây đủ 
chăng phải là Niết-bàn sao? 

* Căn cứ theo Ma-ha để vẫn nạn Niết-bàn. 
Niết-bàn là Ma-ha Niết-bàn, Niết-bàn chắng thê 
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phiên dịch thì Ma-ha là Niết-bàn, mà Ma-ha Niết- 
bàn lại cũng chắng thể phiên dịch. Vả lại Ma-ha 
gôm ba nghĩa, vậy Ma-ha tức là Niết-bàn bao hàm 
ba đức, đó cũng là cách giải thích việc phiên dịch 
Niết- bàn. Nếu nói Ma-ha chăng phải là tên tròn đủ, 
Niết-bàn là tên tròn đủ, thì Ma-ha này chăng phải 
là Ma-ha Niết- bàn, Niệt- bàn chăng phải là Niết- 
bàn Ma-ha. Niết- bàn gồm ba đức, thì tên đã tròn 
đủ, Ma-ha gôm ba nghĩa, thì Ma- ha cũng là tên tròn 
đủ, vậy có thê phiên dịch hay có thê không phiên 
dịch? 

* Niết-bàn chăng thể phiên dịch, thì riêng một 
bộ Niết-bàn bị hoại. Đầu tiên vào lúc sáng sớm, 
Đức Thế Tôn dùng âm thanh của mỗi loài mà tuyên 
khắp răng ta sắp nhập Niết-bàn, nghe thê tất cả đại 
chúng đều buôn khô. Thuân Đà liên tự nghĩ răng: 
"Tuy biết Như Lai chỉ phương tiện thị hiện tướng 
Niết- bàn, nhưng chúng ta không thể không ôm 
lòng sầu muôn." _ Vậy đã là chúng đức, thi đại 
chúng và Thuân Đà vì sao còn có sự đau buôn? 
Phẩm Hiện Bệnh ghi: "Năm tựa nghiêng giữa hai 
cây sa-la, các hàng phàm phu ngu sĩ thây vậy ặt 
đêu cho là Như Lai sắp nhập Niết-bàn." Nếu là 
chúng đức thì làm sao hàng phàm phu thấy được? 
Nếu đã thấy được chúng đức thì đó là bậc thượng 
trí, vì sao còn có tên phàm phu thấp kém? Cho nên 
chăng thê được. 

* Tổng biệt: Cõi nước kia có tên Thiên và Viên 
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thì có tông và biệt. Ở cõi nước này chỉ có tên Thiên 
mà không có Viên, chỉ có biệt mà không có tông, 
vậy kia và đây đều có tên tông biệt, thì đây và kia 
cũng có tên Viên Thiên. 

Hữu phiên (nên phiên dịch) 

Có rất nhiêu Sư chủ trương nên phiên dịch, 
nhưng ở đây chỉ lược nêu lên sáu ngài: 

* Pháp sư Đạo Sinh dịch là Diệt "Từ Niết-bàn 
rất nhiều nghĩa, nhưng chánh phiên dịch là Diệt, 
các kinh luận đêu ghi như thế." 

* Ngài lăng Triệu dịch là Diệt độ: "Tiêng 
Trung Quốc gọi vô vi là Diệt độ. Vì hư vô, văng 
lặng, tột cùng huyện diệu nên gọi là vô vi; vì đại 
hoạn vĩnh viễn diệt, vượt khỏi bốn dòng chó nên 
gọi diệt độ, chẳng đồng các sư khác. Diệt là luận 
theo pháp, Độ luận theo nhân, pháp thì xưa có nay 
không, nhân (người) thì từ đây đến kia." Sư lại nói: 
“Thật pháp, nhân pháp đều diệt thì giả danh nhân 
pháp đều được độ. Vả lại diệt thì phàm thánh đều 
gọi là Diệt, nhưng độ thì thánh khác phàm, vì phàm 
phu sau khi diệt lại sinh nên chắng được gọi là Độ, 
còn bậc Thánh khi đã diệt thì vĩnh viễn chăng sinh, 
cho nên gọi là Độ." 

* Thái Nguyên tông phiên dịch là Giải thoát. 
Sư nói: "Niết-bàn là tên gọi chung của khô lụy tận 
diệt, là hiệu chung của muôn điêu thiện. Niết-bàn 
là âm của Thiên Trúc, chánh dịch theo Trung Quốc 
là Giải thoát, như kinh đã ghi, cho đến Khai Thiện 
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cũng dịch là Vô lụy. 

* Tuyên Vũ Sưng phiên dịch là đại tịch tĩnh: 
kinh ghi "Niết-bàn gọi là đại tịch định." 

* Pháp sư thứ năm là tiên sư dịch là bất sinh, 
Lương Võ dẫn kinh răng: "Đoạn phiên não chăng 
gọi là Niết-bàn, phiên não chắng sinh mới là Niết- 
bàn. 

* Pháp sư Ảnh phiên là an lạc: Sư nói: "Bất an 
là sinh tử, an lạc là Niễt-bàn." 

Ngoài ra, người phương Bắc nói răng: Bát- 
Niết-bàn-na phiên dịch là nhập tức, Nhập có ba 
nghĩa: Thật luận, nghĩa là dứt vọng về chân, từ 
nhân đến quả. Chân ứng đôi đãi, tức bỏ hóa thân 
trở về chân thân, căn cứ theo ứng thì bỏ hữu vi vào 
vô vi. Niễt-bàn chánh dịch là Diệt, nhưng tùy nghĩa 
có thê dịch là bất sinh hay Giải thoát. 

Hỏi: Nêu chánh dịch là Diệt, vì sao văn kinh lại 
nói: "Diệt các lửa kết sử gọi là Diệt độ, la giác 
quán gọi là Niết-bàn." Từ diệt theo tiếng Phạm có 
rất nhiều nghĩa khác nhau, như lửa kết sử diệt ØỌI 
là Di lưu đà, lìa giác quán gọi là Niết-bàn na. Nói 
"Tức" cứu cánh Giải thoát là vĩnh viễn không sinh. 
Tức có ba nghĩa: Dút hoạn lụy nhân quả, dứt các 
sự nghiệp. Các sự nghiệp như kinh ghi: “Tuy được 
thiên định trí tuệ, Giải thoát nhưng chắng gọi là 
cứu cánh, nêu có thể xa lìa các việc sở hành của ba 
mươi bảy phẩm mới gọi là cứu cánh Niết-bàn. " 


SỐ 1768 - NIẾT BÀN KINH DU Ý 1563 


Bốn sư chủ trương không phiên dịch Niễt-bàn 
thì đã luận nạn ở phân trước, đây lại chủ trương 
nhất định phiên dịch vậy cũng nên vì họ mà 
nghiêm xét qua lời tựa viết ở bản dịch kinh Đại 
phẩm, Tgải Tăng Duệ ghi: "Dùng tự nghĩa để định 
lại chỗ sai lâm của của các từ Trung Quốc, dùng 
âm Trung Thiên Trúc để sửa lại những chỗ bị sai 
lệch của tiếng Tây Vực, đã chẳng thể phiên dịch, 
thì nên nêu ra, nay đã gọi là Niết-bàn thì đúng là 
chăng nên phiên dịch, vì sao lại nói là phải phiên 
dịch?." Nay có hai ý đề vẫn nạn, đó là Đạo Sinh, 
Tăng Triệu... phiên dịch là Diệt và Nguyên tông... 
phiên Gnải thoát Vô lụy. 

Nếu dịch Niễt-bàn là Giải thoát, thì vì sao khi 
nghỉ ngơi không còn hoạn lụy lại có sâu bi? 

Nếu diệt các lửa kết sử là Diệt độ, lìa giác quán 
gọi là Niễt-bàn, vậy Niết-bàn và diệt độ được nêu 
lên hai lần khác nhau, nên biết chăng thê dùng diệt 
độ dịch Niết-bản. Nhưng Đạo Sinh và Tăng Triệu 
đêu được chính ngài La- thập truyền thọ, lại cùng 
nhau phiên dịch, há có lầm lẫn để đàn hạch sao? Ở 
đây chăng phải phá thuyết của ngài Tăng Triệu và 
Đạo Sinh, mà xưa nay chỉ nạn phá những người 
chấp chặt việc nhất định phải phiên dịch mà thôi. 
Nếu nói nhất định phải phiên dịch là Diệt độ thì sai 
lâm lớn. 

Hỏi: Ông nay vì sao lại đặt câu hỏi này lại trái 
với ý kia? Ông nói Niết-bản là hữu danh hay vô 
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danh, mà hỏi có dịch hay không dịch? Chưa biết 
có danh hay không danh mà lại hỏi dịch hay không 
dịch? Cũng như chưa biết thỏ có sừng hay không 
sừng mà hỏi sừng thỏ dài hay ngăn. Phiên dịch hay 
không phiên dịch cũng như thế. Vô danh là gốc, 
phiên dịch hay không phiên dịch là ngọn. Nhưng 
nghĩa nảy lại có Tê (đêu, băng) và Bất tê (chăng 
băng). 

Tê, tức là Niết-bàn chưa từng có tên, chưa từng 
không tên, chưa từng có phiên dịch, chưa từng 
không phiên dịch, vì thế chẳng phải có tên chẳng 
phải không tên, chăng thể phiên dịch chắng thể 
không phiên dịch. Kinh ghi: "Đại Niết-bàn chăng 
thể nghe được. Vì sao? Vì chắng phải hữu vi chăng 
phải vô vị, chăng phải là âm thanh. Vì chẳng thê 
luận bản cho nên biết chắng phải có tên. Niết-bàn 
cũng có thể nghe được, vì nghe được cho nên biết 
chăng phải là vô danh." Thế nên Niết-bàn chắng 
phải có tên, chăng phải không tên, mà chỉ tạm lập 

tên; không những tạm lập tên mà cũng tạm nói là 

vô danh, vậy chắng có tên, chăng không tên mà lập 
bày có tên và không tên, cũng chăng phiên dịch 
chăng không phiên dịch, gượng phiên dịch và 
không phiên dịch. 

Bất tê, nghĩa là nói Niết-bàn chăng phải có tên 
chăng phải không tên mà tạm lấy Niết-bàn làm tên, 
rôi trong tên tạm lập ra đó, lại luận là phiên dịch 
hay không phiên dịch. Vì sao? Vì Niêt-bàn biệt 
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tông cho nên phiên dịch mà không phiên dịch; 
Niết-bàn tổng biệt nên không phiên dịch mà phiên 
dịch. Chăng phiên dịch mà phiên dịch gọi là Diệt 
độ, cũng gọi là vô hoạn lụy Giải thoát... phiên dịch 
mà chăng phiên địch thì ba đức đây đủ, hàm nhiếp 
tật cả, há còn có một nghĩa nào để phiên dịch hay 
sao? Cho nên Niết-bàn có đây đủ nghĩa tổng biệt 
thì có phiên dịch và không phiên dịch. 

Lại căn cứ theo nay và xưa để luận về Tổng và 
Biệt thì gồm có bốn nghĩa: 

* Tự có tổng là đúng, biệt là sa1: tức là øôm 
chung ba đức của Niết-bàn. 

* Tự có biệt là đúng tổng là sai, tức Niễt-bàn 
khi xưa, chỉ nói Niết-bàn là đoạn vô vi. 

* Tổng biệt đều đúng: Xưa biệt là đúng, nay 
tổng cũng đúng. 

* Tổng biệt đều sai: Xưa tổng là sai, nay biệt 
cũng saI. 

Nay luận về Niết-bàn... : Đã luận nghĩa bốn câu 
tổng biệt thị phi, thế nào là tướng của nó? Nếu vẫn 
căn cứ theo nhân duyên mà luận về tông thị biệt 
phi thì đó là thị phi; tức là nói tông thì có Biệt, nói 
thị thì có phi. Nêu nói tổng mà chăng có biệt thì 
biệt chẳng phải tổng, nếu nói thị chẳng có phi, thì 
thị này chắng phải phi. Nay tông là biệt tông, thì 
tông là biệt, tức là thị. biệt là tổng biệt, thì biệt 
chăng là tổng, tức là phi. Nếu luận theo ý thì lời 
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nảy đã đúng mà tâm người có chỗ sở đặc, vậy 
không thê nói: "Những người đã ngộ thì thích 
nương vào văn tự." Nay nêu lên những đoạn văn 
kinh chứng minh các nghĩa này: Tổng biệt đúng 
sai, phẩm Ai Thán ghi: "Ba đức có dọc ngang, đều 
chăng phải là ba đức viên mãn”, đầy tức là thị. Biệt 
đúng tông saI, phẩm Ai Thán ghỉ: "Phật gỌI là giác, 
Niết-bản gọi là Giải thoát. Niết-bàn gọi là quả, 
chấp quả là đoạn; không, chấp quả là trí." Tổng biệt 
vô định, tật cả đêu là tổng là biệt, nếu đương lai 
Niết- bàn là tông thì ba đức là biệt. Lại có lúc ba 
đức là tông, Niễt-bàn là biệt, tật cả đêu là Bát-nhã, 
đêu là Giải thoát, có Niết-bàn thì thành Bí tạng. 
Phẩm Tứ Tướng ghi: "Niết-bàn là biệt." Đại phẩm 
phi: "Gom tất cả pháp thiện vào Bát- nhã thì Bát- 
nhã là tổng." Nhưng nay nhân nơi Niết-bàn tông 
biệt mà luận Niết- bản tông. biệt, ắt phải có đây đủ 
hai nghĩa trên, nêu chỉ chấp một nghĩa, thì chưa 
biết được toàn bộ ý nghĩa của Niết-bàn. 

3. Tuyệt danh: 

Xưa nay có ba thuyết luận về tuyệt danh, chăng 
tuyệt danh của chân đề và Niết-bàn. 

a. Cả hai đều chắng tuyệt: chân để có tên là 
chân như thật đề, Niết-bàn có tên là thường, lạc, 
ngã, tịnh. Tuyết tức là dứt bặt tên sinh tử trói buộc 
của thế tục, nếu còn có một tên hay đẹp nào thì 
chẳng phải tuyệt. 

b. Cả hai đều tuyệt: Chân như vốn vắng lặng 
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dứt bặt tế thô, chắng có tên hiệu nào có thê đặt cho 
được, Niết-bàn cũng thê, đường ngôn ngữ dứt, chỗ 
tâm hành diệt. 

c. Chân để tuyệt Niết-bàn chăng tuyệt: Tục để 
có thì nghĩa chân còn luận bàn, Niết-bàn chung thì 
tục để là hai giả tương tục và đối đãi. Trang 
Nghiêm cho rằng Niết- bàn thuộc nhị đề. 

Khai Thiện cho răng Niết-bàn thuộc tục đề, cho 
nên chăng tuyệt, nay lần lượt vẫn nạn ba nhà: 

Vấn nạn thuyết thứ nhất: Nếu chân đề và Niết- 
bản đều chăng tuyệt, thì trái với kinh văn. Kinh ghi: 
"Niết-bản chăng có tên mà pượng lập tên”, chăng 
danh chắng tướng, chắng đối đãi chắng phải chăng 
đối đãi, vì sao lại nói là chắng tuyệt, nếu nói Niết- 
bản không có tên sinh tử là tuyệt, thì sinh tử không 
có tên Niêt-bàn, sinh tử cũng tuyệt. Nếu nói là cùng 
vô, là cùng tuyệt thì lẽ ra cùng vô thì cùng diệu, 
chắng cùng diệu thì cùng tuyệt được sao? ngài 
Tăng Triệu y cứ vào Niết-bàn mà luận Niết-bàn vô 
danh, vậy sao nói Niết-bàn chăng tuyệt danh. Nay 
nghĩa này trái với nghĩa của Quan Hà xưa, lại trái 
với kinh Niết-bàn. 

Vấn nạn thuyết thứ hai: Nói Niết-bàn dứt ngôn 
ngữ, bặt tâm hành, không tên không tướng, cho nên 
tuyệt cũng chăng phải như thê, nếu Niết-bản tuyệt 
đồng chân để tuyệt, thì Niết-bàn lẽ ra đồng VỚI 
chân để ngu ngoan; Niết-bàn đã chẳng đồng VỚI 
chân đề ngu ngoan thì chắng thê đồng với chân đề 
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tuyệt tích. 

Vấn nạn thuyết thứ ba: Nếu nói chân đề tuyệt 
danh, Niết- bản chăng tuyệt danh thì cũng chăng 
phải. Nếu chân đề tuyệt, Niết-bàn chắng tuyệt thì 
chân đề diệu Niết-bàn không diệu. Chân đế không 
Niết-bàn chăng không, nêu cả hai đều không thì cả 
hai đều tuyệt. Họ lại nói chân đề thì diệu vô, Niết- 
bàn thì diệu hữu. Hữu vô tuy khác nhưng đồng là 
diệu, đồng là diệu thì lẽ ra cũng đông là tuyệt. Nêu 
một tuyệt một chăng tuyệt, thì phải một diệu một 
chăng diệu. 

Hỏi: Vậy ý ở đây thể nào? 

Đáp: Nếu có giải thích thì lại đồng với những 
điều đã ghi, chỉ cân không chấp vào các thuyết vừa 
nêu, thì chủ ý tự hiện, sao phải phiên giải thích 
riêng để nay làm chướng ngại người học, không 
liễu ngộ được đạo. Nhân ngón tay thấy mặt trăng, 
nhờ giác ngộ lý mà tâm dứt bặt, lại nói không lìa 
văn tự mà nói đến tướng Giải thoát. Kinh øhI: "Biết 
Giải thoát là vô ngôn, chưa biết ngữ ngôn là Giải 
thoát, biết Niết-bàn vô danh, chưa biết danh tức là 
Niết-bàn." Kinh lại ghi: "Niết-bàn của Như Lai 
chăng phải hữu vi chắng phải vô v1, chăng phải tên 
không tên, chắng phải đối đãi không đôi đãi, thế 
thì chắng tuyệt chăng phải chăng tuyệt, đầu được 
cho là tuyệt hay chẳng tuyệt. Thể của Niết-bàn lại 
có thị và bất thị, có phi và bất phi (phải và chăng 
phải, chăng phải và chắng chăng phải), là thị chắng 
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phải thị, chăng phải thị cũng chăng phải là thị; 
chăng phải phi chăng. thể là phi, là phi cũng chẳng 
phải phi; cho nên chăng phải thị chăng phải phi, 
mà lại là thị là ph; chắng tuyệt chăng phải chăng 
tuyệt, mà có thê là tuyệt là chắng tuyệt. Có người 
nói rằng nghĩa được tông tam luận giải thích chỉ 
đạt được ý chỉ của một chi chân đề mà thôi, chân 
đề của ta thì lìa bỗn câu, dứt trăm lỗi, nay giải thích 
chăng phải như thế. Kinh phi: "Chắng phải vật 
chăng phải chăng là vật, thì chăng chân chăng phải 
chăng chân, chắng tục chắng phải chắng tục." Vậy 
đầu có kiiơn hệ gì đến chân đê! 

Hỏi: Niết-bàn đã chăng có tên chăng phải 
chẳng có tên, vậy vật gì mà có thể lập tên, có thể 
không lập tên? 

Đáp: "Niết-bàn chăng phải vật, chẳng phải 
chẳng vật đều được, sao lại còn hỏi là vật gì? 
Không phải vật mà là vật, đó gọi là chánh đạo. Cho 
nên ngài Tăng Triệu nói: "Niết-bàn gọi là đạo, 
Niết-bàn không tên gượng lập tên là Niết-bàn." 
Nhưng văn tự sau lại nói có hai loại danh là nhân 
duyên danh và vô nhân duyên danh. 

* Nhân duyên danh như Xá-lợi-phất. 

* Vô nhân duyên danh như Chì-la-bà-di, thật 
chăng phải dầu ăn gượng lập tên dầu ăn, Niễt-bàn 
cũng như thế, không có nhân duyên, gượng đặt là 
Niết-bàn. 

Hỏi: Tên Niết-bàn gượng lập này là đối với 
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sinh tử hay chắng đôi với sinh tử? 

Đáp: Niết-bàn há chăng đối sinh tử sao? Triệu 
sư phi: "Niễt-bàn là hiệu khác của xuất xử, là tùy 
vật lập tên." 

Hỏi: Nếu như thê thuộc nhân duyên danh sao 
lại cho rằng. vô nhân duyên danh? 

Đáp: Niết-bàn chưa từng có tên hay không tên, 
chưa từng đối hay chắng đối. Nói nhân duyên cũng 
là gượng mà thôi, tật cả đều là gượng lập tên. 

Nêu lên năm loại và một dụ để giải thích Niết- 
bàn. Năm loa- 1: pháp giới, pháp tánh, Pháp thân, 
Bát-nhã, Phật tánh; một dụ là hư không, hư không 
thì gôm hai nghĩa là giáo bất tuyệt nghĩa và tổng 
biệt nghĩa. 

* Pháp giới, kinh Hoa Nghiêm ghi: "Này Phật 
tử! Pháp giới vì chăng phải giới cho nên chắng 
tuyệt; tuyệt nghĩa có danh và không danh, nên gọi 
là pháp giới, đó là nghĩa tuyệt mà chăng tuyệt, 
không danh mà có danh. 

- Pháp tánh: chánh pháp tánh xa lìa tất cả 
đường ngôn ngữ, lìa tất cả các cõi chăng phải cõi, 
tật cả đêu là tướng tịch diệt, đó là nghĩa chắng phải 
tuyệt mà tuyệt, danh mà không danh nên gọi là 
pháp tánh, dây là nghĩa tuyệt mà chăng tuyệt, 
không danh mà có danh. 

* Pháp thân thì như phẩm Kim Cang Thân đã 
ehi. Bát-nhã thì như kệ tán thán Bát-nhã đã nói, 
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niệm quán đã trừ, ngôn ngữ cũng diệt. 

* Phật tánh, như phẩm Sư Tử Hồng đã nói. Phật 
tánh là Đệ nhất nghĩa không, không tức chăng thây 
không và chăng không. 

Nêu lên dụ hư không, như phẩm Lục Chúng 
hi: "Vì thê biết hư không chăng có cũng chăng 
không, chắng phải tướng cũng chăng phải có 
tướng.” 

Luận về nghĩa nhân pháp: 

Hỏi: Niết-bàn là tên gọi theo nhân hay hiệu gọi 
theo pháp, là tên đầy đủ hay không đây đủ? 

Có người đáp: Niết-bản là tên gọi theo pháp, đã 
gọi là Niết-bàn thì Niết-bàn là tên gọi chí cực, là 
nói đến tận nguôn cùng tánh, vì thế đã đây đủ. Nay 
nói Niết-bàn chăng phải hữu vi chắng phải vô vi 
thì chăng phải đầy đủ chắng phải không đây đủ, 
chăng phải nhân chắng phải pháp; cũng đây đủ, 
cũng thuộc tên nhân cũng thuộc tên pháp. Vì sao? 
Vì viên nhất ba điểm, bình báu kim cang tròn đây, 
không thiếu nên gọi là đầy đủ; nhưng. Niết-bàn là 
quả, quả là đoạn đức cho nên chăng đây đủ. Niết- 
bàn là pháp chẳng thể dùng ngôn thuyết giải thích. 
Theo nhân thì bốn đức là Niết-bàn, ngã tức là nhân 
vì Niết-bàn không chỉ là pháp nên cũng hợp với dụ 
này. Như kinh nói: "Như thật chăng phải có chắng 
phải không, tội của vua cũng như thế." Trung Luận 
ghi: "Không sinh cũng không diệt, tịch diệt như 
Niết-bàn." Xưa nói Đại Phương Quảng Phật Hoa 
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Nghiêm có đầy đủ Niết-bàn nhân và pháp. 

Chỉ là pháp mà chăng phải là nhân, vì nghĩa của 
pháp vô minh sâu xa, nghĩa của nhân (người) cạn; 
muốn nói đến việc Thích-ca ra khỏi uê độ là để phá 
bệnh nhân ngã, cho nên luận pháp thì lâu dài, luận 
nhân thì ngăn hạn; còn Lô-xá-na ra khỏi tịnh độ, 
nên luận nhân pháp đều lâu dài. Nhưng về nhân 
pháp của Đức Thích-ca thì có bỗn câu: pháp trường 
nhân đoản, nhân trường pháp đoản, nhân pháp đều 
đoản, nhân pháp đêu trường. Đức Thích-ca vì 
muốn phá trừ bệnh nhân ngã cho nên luận không 
có nhân ngã mà có pháp, vì thế nói không người 
tạo tác, không người thọ, tức là không sợ những 
khổ lụy của thiện ác. Vì pháp là chung cho cả sinh 
tử và Niễt-bàn cho nên nói pháp trường nhân đoản. 
Nghĩa là ở sinh tử không có người, ở Niết- bàn có 
nhân (người); sinh tử không có ngã, Niết-bàn mới 
có ngã. Đây là phá kiến châp đoạn thường của 
chúng sinh. Vì sinh tử không nhân (người), cho 
nên chăng thường, có pháp cho nên chắng đoạn. 
Nhưng chúng sinh nghe nói trong sinh tử có nhân 
(người) thì khởi thường kiến, nên vì phá chấp này 
mà nói xưa nay sinh tử không nhân (người). Nhưng 
chúng sinh nghe nói không pháp khởi đoạn kiến, 
chấp không nhân quả tội phước, vì phá chấp này 
nên nói có pháp. Tuy không có nhân (người) nhưng 
pháp thiện ác vẫn không mất, vì thế nói pháp 
trường nhân đoản. Pháp đoản nhân trường, điều 


SỐ 1768 - NIẾT BÀN KINH DU Ý 1573 


này Ít, rất khó nhận biết, vả lại trước đã luận rõ ngã 
nhân đồng đoạn kiết hoặc, đồng nhập vào đoạn 
diệt, chưa phân biệt được pháp có chỗ chung cuộc, 
nay nói Niết-bàn và nhân pháp ở trước, đề luận về 
thọ mạng đồng thái hư, chánh pháp rôt cuộc dứt 
tận, vì thê nói pháp ngăn hạn cả hai đều lâu dài (câu 
trường) tức là sinh tử đã có hư vọng, nhân (người) 
cũng có hư vọng nên nhân pháp đêu lâu dài; Phật 
thường, pháp thường, tỳ-kheo thường, tăng 
thường, cho nên nói lâu dải. Trường đoản như thê 
mà hiên bày chăng trường chăng đoản. 


IV. BIỆN THÊ: 

Trước luận về tông chỉ, là luận chung tông chỉ 
của một bộ kinh này. Nay lại bàn về thê, tức là pháp 
thê của Niêt-bàn, gôm có bôn: 

*Căn cứ theo một pháp để luận về thẻ. 

*Căn cứ theo hai pháp đề luận về thể. 

*Căn cứ theo ba pháp để luận về thê. 

*Căn cứ theo bốn pháp đề luận về thể. 

1. Căn cứ theo một pháp đề luận thể: 

Nhân pháp là có, như kinh ghi: "Niết-bàn gọi là 
thiện hữu”, xưa địch là diệu hữu; hữu có hai phân 
là bản hữu: và thỉ hữu, cả hai nghĩa tuy khác nhưng 
đều là thường, tức bản có thường và thi cũng có 
thường. Nay thử vẫn nạn nghĩa này, nếu Niết-bàn 
có bản có thi, ăt phải có xưa có nay, nêu có xưa có 
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nay thì thành ba thời, ba thời thì vô thường, pháp 
thường thì không xưa không nay, nghĩa là pháp 
thường không có bản thỉ, mà đã có bản có thỉ thì 
có xưa có nay, vậy thành ba thời vô thường vậy. 

2. Theo hai pháp để luận về thể: 

Tức theo nghĩa nhị đề; Trang Nghiêm nói: 
"Niết-bàn vượt ra ngoải nhị để; vì hoặc nhân cảm 
quả là phù hư cho nên thuộc Thê đế, giả. thể là 
không nên thuộc chân đề. Nay Phật quả chẳng do 
hoặc nhân chiêu cảm, cho nên chăng thuộc thê đề, 
vì chăng phải thê để, nên chắng phải không, thì 
không thuộc chân đề. Vì thế kinh Nhân Vương gh1: 
“Tát vân- nhã giác, vượt ra khỏi thê đề, Đệ nhất 
nghĩa đề." Khai Thiện cho rằng: "Quả Niết-bàn đây 
đủ nhị để, Niết-bàn là hai giả tục đãi nên thuộc thế 
đề, không chỉ là nhân mà cũng là Minh chân, cho 
nên có đủ nhị đế." Dã Thành nói: "Phật quả chắng 
phải thê để mà là chân để, cho rằng chân đề là gốc 
của các pháp. Nhưng vì chúng sinh điên đảo, khởi 
hoặc tạo nghiệp sinh tử bèn thành thế đề. Nay tu 
đạo đoạn hoặc, sinh tử liên dứt, nên thế đề diệt, thế 
đề diệt thì trở về bản chân. “Giống như nước, tánh 
vốn trong lặng, do gió thối khuây động mả nỗi 
sóng, nêu g1ó ngừng thì nước lại trở vê bản tánh 
trong lặng của nó." Nay chắng đông với những 
thuyết này, nhưng đã luận phá đây đủ trong phân 
nghĩa nhị để, ở đây chỉ nói đến Phật quả mà thôi. 
Phật quả chắng phải ở trong chăng phải ở ngoài, 
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chăng phải hữu vị, chăng phải vô vI, chăng đối đãi, 
chăng phải chăng đối đãi, chắng nhiếp chắng phải 
chẳng nhiếp, thì há có thể nhất định cho răng là 
nhiệp hay chăng nhiếp sao? Cho nên ngài Tăng 
Triệu nói: “Đạo của Niết-bản vắng lặng rồng rang, 
không thể tìm câu nơi hình sắc danh tướng mà 
được, v1 diệu vô tướng không thể dùng tâm để biết, 
luận bàn đến thì mắt sự chân thật, biết đến thì thành 
ra kẻ ngu, nói có thì trái với chân tánh, nói không 
thì thương tốn đến Pháp thân, đó chính là cảnh ,gIới 
rỗng rang, là quê hương huyện diệu, như thê mà 
dùng danh ngôn để chỉ ra phương sở của Niết-bàn, 
mà nói là thần thông thì chắng phải là xa cách lắm 
sao?" Thê của Niễt-bàn như thê, há thể dùng tâm 
phảm mà suy xét, hả có thể nói là thuộc nhị để hay 
ngoài nhị đề sao? 

3. Theo ba pháp (ba đức) đề luận về thê: 

Ba pháp là: Ba tụ, ba tánh và ba đức. 

a. Ba tụ: Tức là sắc, tâm và vô tác. Nay không 
giải thích danh, mà chỉ nói Phật quả có ba pháp này 
hay không? Về điều này Thành luận sư dùng ba dụ 
để giải thích: nêu là tâm thì nhất định có vô tác, 
còn nhất định vô sắc thì có rất nhiều thuyết. Có 
thuyết cho răng Phật quả đã không còn thô sắc mà 
có diệu sắc. Kinh ghi: "Xả sắc vô thường mà đạt 
sắc thường hắng. " Kinh Niết-bàn (bản sáu quyền) 
hi: "Diệu sắc lặng trong thường bất động." Kinh 
còn nói: "Giải thoát có hai thể, đó là sắc và vô sắc, 
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vô sắc tức là thế Giải thoát của Thanh văn, sắc là 
thê Giải thoát của chư Phật. Thuyết khác cho rằng 
Phật quả vô sắc, sắc là pháp vô tri, chướng ngại 
không thể tham cứu; khi thành tựu Phật quả thì chỉ 
có linh trí độc tôn, không có sắc và vô tác. Trong 
kinh nói diệu sắc có hai nghĩa đó là: Có thê hiển 
hiện vô cùng tận, và diệu quả rõ ràng cho nên là 
sắc. Vì vậy, bản kinh sáu quyên øh1: Nguyện cho 
chúng sinh diệt tật cả sắc mà nhập vào vô sắc đại 
Bát- Niết- bàn." Địa luận nói ba thân Phật đều có 
thân sắc và Pháp thân sắc có thê biết được. Thân 
sắc, kinh ghi: "Mỗi một tướng lại có vô lượng 
tướng, tuy có sắc này, nhưng không thể thấy 
được." Kinh Thập ĐỊa nói răng: "Tướng hảo của 
Phật là thật bảo thân." Pháp thân sắc như pháp môn 
tánh sắc trong Như Lai tạng hiển hiện thành Phật 
thể, thể tuy là sắc nhưng không có tướng của sắc. 
Như vô tác của I-kheo, tuy có tánh sắc nhưng 
không có tướng sắc. Kinh lại ghi: thập, thân xuất 
sinh các pháp thì có vô tận sắc tượng. " Sắc vô ngại 
hoàn toàn không hình tượng, đêu không đông với 
nhân của Hạ địa." Nếu luận theo tâm, thì tuy xả bỏ 
được thức vô thường đạt được Thức thường hãng, 
cho Niết-bàn là thể, nhưng tâm đã là thê, tâm lại có 
ba, đó là đệ lục thức tâm (ý thức) duyên ngoại 
cảnh, đệ thất thức tâm duyên nội pháp, hai loại này 
đêu đã diệt, chỉ còn đệ bát thức tâm (A-lại-da) là 
chân thức giác tri. Nếu luận theo phi sắc tâm thì 
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không có sắc tâm sinh tử cũng gọi là phi sắc tâm. 
Nếu giải thích chỗ đến của sắc thì Thành luận sư 
nêu lên bốn thuyết: Cõi Dục và Sắc đêu có sắc, cõi 
Vô sắc không có sắc. Ba cõi đều có sắc, ngoài bạ 
cõi không có sắc. Vì sao? Vì Địa thứ sáu trở về 
trước thì thân và quốc độ đều phân đoạn, có sắc; 
Địa thứ bảy trở lên đã ra khỏi ba cõi nên không có 
SắC; CỐI trời bốn không, không có sắc là không có 
thô sắc, cõi uê Địa thứ sáu, đât giữa hai cõi nước 
lại là sắc như bóng ánh sáng. Địa thứ tám trở lên 
thì không cân sắc nữa. Tâm Kim cang thì có sắc, 
chỉ Phật là không có sắc... Về việc ngoài ba cõi 
được ý sinh thân, tức là lúc bây giờ, thọ mạng 
không có kỳ hạn, nhưng có niệm niệm sinh diệt, 
gọi là biến dịch cho nên gọi là ý sinh thân, tức là 
một pháp vô tác cuỗi cùng diệt thì đến Kim cang 
tâm. Thuyết này chăng đúng, vì nếu nói Phật quả 
nhất định có sắc thì lẽ ra là có dài ngăn, có hình 
chất thì có xứ sở, nêu nói nhất định vô sắc, lẽ ra 
phải vô tâm. Vì sao? vì sắc là nhân nương gá của 
tâm, đã không có sắc, tâm đâu có sở y? Nếu nói sắc 
là pháp vô tr1, chướng ngại phải xa lia, thì tâm là 
pháp vô thường cũng nên xa lìa; hơn nữa tâm là 
pháp chập trước, lại càng nên phá trừ, nêu chuyên 
tâm chấp. trước thành tâm vô tướng, thì cũng nên 
chuyên sắc ngăn ngại làm sắc vô ngại, nêu khen 
Như Lai vô săc mà ứng hiện sắc thì cũng phải nói 
Như Lai vô tâm ứng hiện hữu tâm? Giải thích rằng 
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dùng Tâm làm thể, vậy ông lẫy tâm nào làm thê? 
Xã bỏ tâm thô lây diệu tâm làm thể, ở đây luận răng 
nếu nói tất cả đều không, thì không” chẳng phải 
là "không" đôi đãi với có, cho nên tánh có và không 
cũng như thể; có chăng trái VỚI không, không 
chăng ngại có, có không tự lập, sắc tâm VÔ ngại. 

b. Căn cứ theo ba tánh đề luận về Thê: 

Ba tánh tức thiện, ác và vô ký. Giải thích ba 
tánh này cũng có ba nghĩa: thiện nhất định có, ác 
nhất định không và vô ký gồm hai thuyết. Thứ nhất 
Quang Trạch cho rắng quả Phật có hai loại vô ký 
là Tri giải vô ký và Quả báo vô ký, theo nghĩa Phật 
quả của Quang Trạch, Tri giải vô ký thì như đánh 
cờ, viết chữ, băn tên và cưỡi ngựa, xiên-đề cũng 
có, cho nên chắng phải thiện, Phật địa cũng có cho 
nên chăng phải ác, vì thế có tánh vô ký. Quả báo 
vô ký, như khổ, vô thường trong sinh tử, chăng 
phải là ác mà chỉ là vô ký. Thường lạc ngã tịnh của 
Niết-bàn cũng chẳng phải thiện mà là vô ký. Thứ 
hai là Khai Thiện, Trang nghiêm cũng nói răng 
Phật quả là thiện mà chăng phải là vô ký; còn luận 
về hai loại Thiện vô ký kia thì Trang Nghiêm cho 
răng Tri giải vô ký là thiện. Khai Thiện thì cho rẵng 
gôm cả ba tánh, tức ở xiến-đề là ác, ở Phật là thiện, 
còn những người khác là vô ký. Quả báo vô ký, vì 
trong, sinh tử có nhiêu loài khác nhau, nên quả báo 
có thê có vô ký còn Phật quả chỉ có tập quả mà 
không có báo pháp, thì đâu có thê xếp vào vô ký 
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được. Nay chính là muốn nói thể Niết-bàn chắng 
phải thiện chăng phải chăng thiện, chăng phải ký 
chăng phải vô ký, không có một tướng nhât định, 
là phương tiện khéo léo, không chỗ mà chăng phải 
là thiện hay bắt thiện, có lúc vì đối với bất thiện mà 
lại nói là thiện, cho nên: "Các điều ác đã đoạn trừ, 
thì các điều thiện tụ hội." 

c. Căn cứ ba đức mà luận về Thể: 

Niết-bàn đây đủ vạn đức, nhưng kinh văn lược 
øom vào ba đức. 

Từ xưa đến nay có ba thuyết nói về đức. 

Trang Nghiêm cho răng Pháp thân là nói theo 
thể, Bát-nhã và Giải thoát là luận theo dụng, tất cả 
không ra ngoài trí và đoạn. Bát-nhã là trí, Giải 
thoát là đoạn, thể đây đủ trí và đoạn cho nên nói có 
ba. 

Khai Thiện cho rằng đỗi phó với hai loại Niết- 
bàn nói khi xưa mà nay nói ba đức. Ngày xưa thân 
trí hữu dư ở nơi Giải thoát nhưng chưa rốt Táo, 
ngày nay thân trí ở nơi Giải thoát đã được rốt ráo, 
là phá hữu dư kia; xưa nói vô dư, quả phược đã 
đoạn, GIải thoát đây đủ mà không có thân trí, nay 
nói khi Giải thoát đây đủ thì có thân trí là phá vô 
thường. 

Tổng hợp hai thuyết trên: dùng hai nghĩa trên 
để luận đến giáo của bản tông thì như Trang 
Nghiêm nói; nêu đối với xưa nay mà luận thì cũng 
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đông Khai Thiện. 

Nay nếu không có nhân duyên giả thuyết sở đắc 
thì không pháp nào không được, nhưng ba thuyết 
này không có văn kinh dẫn chứng. Thật đúng là 
nghĩa suy luận. Ba thuyết trên mỗi mỗi đều có 
những chỗ chướng ngại, cho nên không thể luận 
bàn đây đủ, trong đó thuyết thứ nhất có hai lỗi: 

*Ba đức đều là thể của Niết-bàn, vì sao chỉ lấy 
Pháp thân đức làm thế? Vả lại Pháp thân cũng là 
dụng, há có thê chỉ lấy trí đoạn làm dụng, nêu nói 
Pháp thân là tên khác của thế? Cho nên lây Pháp 
thân đức làm thể thì kinh văn ghi răng: "Niết-bàn 
gọi là Giải thoát." Lẽ ra phải lây Giải thoát làm tên, 
mà nay không lấy Giải thoát làm tên, thì đâu có thể 
dùng Pháp thân làm thế? 

*TIrong kinh văn đã luận nói theo hàng dọc 
(thăng hàng) cũng không thành, sai khác cũng 
không thành, ba pháp chưa từng có ngang dọc, sai 
khác, đâu lại có thể, dụng khác nhau? Nêu có thể 
dụng tức có gốc ngọn, có gốc ngọn thì còn kém và 
hơn. 

Vấn nạn thuyết thứ hai: Nếu nói vì bác phá 
Niết-bàn xưa cho nên có ba đức, thì đây là danh số 
khác nhau mà chăng phải là cũng đối đãi, như phá 
tà Tam bảo mà nói chánh Tam bảo. Nay phá hai 
loại Niễt-bàn mà nói hai đức, lại dùng Pháp thân, 
Bát nhã phá vô dư, thì cũng dùng Giải thoát 
thường trụ phá hữu dư? Vì sao? Vì xưa nói hữu dư 
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không chỉ là Giải thoát không đây đủ mà còn chắng 
phải là thường trụ. Nay nên nói chánh ngôn là Cải 
thoát mà không nói thường trụ, thì lẽ ra vô dư phải 
gọi là Pháp thân mà chắng nói là Bát-nhã. 

Thuyết thứ ba gồm ý của hai thuyết trước nên 
cũng có hai lỗi. 

Nay luận chính là giáo môn bất đồng, cho nên 
thuộc về thiên cụ (thiên lệch và đây đủ), tức là xưa 
không kham mà phương tiện chỉ nói riêng về Giải 
thoát mà thôi! Đại tâm đã phát khởi, nên nói ba đức 
Niết- bàn như chữ nhất viên mãn. Hưng Hoàng nói 
răng: "Không cảm thì chẳng. có ứng, nên gọi là 
Pháp thân, không cảnh nào chắng chiêu, nên gọi là 
Bát-nhã, không sự trói buộc nào không tận dút, nên 
øọI là Giải thoát." Ngoài ra, nói ba đức là khai mở 
ba mật của Như Lai, cho nên ngài Ca- diệp hỏi, 
nguyện cầu xin Đức Phật vì các chúng sinh mà chỉ 
bày về chỗ vi mật. Như thế Tam mật và phẩm Tứ 
Tướng, chính là đề đôi trị với ba nghiệp của phảm 
phu; vì ba nghiệp của phàm phu chăng mật, hơn 
nữa đối trị với ba chướng sinh tử mà luận đến ba 
đức; trong đó đôi báo chướng nói Pháp thân, đối 
nghiệp chướng luận Giải thoát, đối phiền não bàn 
đên Bát-nhã, sinh tử chỉ có ba chướng nên Niết- 
bàn chỉ có ba đức. 

4. Theo bốn pháp (bốn đức) để luận về thê: 

Đức này không định, có lúc chỉ một viên mãn 
là diệu hữu, có lúc là hai tức diệu hữu và ngã, có 
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lúc lại là ba đức gần với pháp Tam tu, bỗn đức thì 
đã biết, năm đức đối trị năm môn, hoặc có lúc nói 
tám đức thì có tám vị. Một đức có hai hạnh, hai đức 
có bốn hạnh, ba đức có sáu hạnh, bốn đức có tám 
hạnh, năm đức có mười hạnh, tám đức có mười sáu 
hạnh. Hạnh lại có ba đôi. Sinh tử, Niết-bàn là nói 
về hành giải, sinh tử tại vô thường là hành giải, 
Niết-bàn lạc cũng là hành giải. Thực hành tám 
hành giải này, tức đạt bốn đức Niết-bàn. Luận về 
nhân quả, nhân tại vô thường, quả tại thường, lạc, 
ngã, căn cứ theo bản tích, thì tích thuộc vô thường, 
bản thuộc thường lạc ngã. Khai Thiện chia bốn đức 
làm tám vị, đó là: thường, hăng, an, vô câu, bất lão, 
bắt tử, khoái lạc và thanh lương. Khai Thiện gọi 
Hăng, Hà Tây gọi là thường. Thường, Hăng khác 
tên mà đông nghĩa; chắng từ duyên sinh là thường, 
trước sau chân thật là hăng. Khai Thiện gọi lạc là 
an, tức trong không não loạn là lạc, ngoài không 
nguy ách là an. Chăng già chăng chết là ngã, vì là 
ngã nên chăng già, vì là ngã nên chắng chết. Thanh 
lương, vô cấu đêu là nghĩa của tịnh. Niết-bàn có 
tắm tướng, như kinh ghi: Đúng ra, theo thể thì đôi 
với năm môn lễ ra phải nói năm đức, nhưng bất 
tịnh quán thuộc môn đầu tiên, bậc Thánh chắng 
hành nên chỉ có bốn đảo, bốn đức đối trị bốn đảo 
cho nên nói bốn hạnh bến đức; đối VỚI bốn nhân 
(người) mà nói bỗn nhân bốn đức. Bốn hạng người 
là xiến-đề, ngoại đạo, Thanh văn và Duyên giác; 
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bốn nhân là tín tâm, Bát-nhã, hư không Tam-muội 
và đại Bi. Phá lòng bất tín của xiên-đề nên nói tín, 
vì có tín cho nên được đức tịnh; Bát-nhã đề đôi trị 
VỚI ngoại đạo, vì ngoại đạo chập ngã nhân, nhất dị; 
Bát-nhã là chánh tuệ phá nhất dị, ngã tâm, cho nên 
hiểu được Bát-nhã tức được đức chân ngã. Hư 
không Tam-muội để phá trừ tâm chán khổ vô 
thường của Thanh văn, vì có thể phá trừ cho nên 
đạt Tam-muội, có Tam-muội cho nên đạt đức lạc. 
Đại bi đi với Duyên giác, Duyên giác chấp trước 
quả vô thường nên vĩnh viên nhập diệt, không phát 
khởi tâm đại bị, vì thế đại bi phá vô thường được 
đức thường. Vì đối với bỗn hạng người nên nói bôn 
nhân, giải thích bốn đức. Nhưng danh (tên gỌI) số 
của bôn đức này trong Đại kinh nói không giông 
nhau; Thường không thây có danh số khác, chỉ nói 
thường và hăng mà thôi. Nhưng vô thường lại có 
hai đó là sinh diệt và lưu động. Vì đối với sinh diệt 
nên lập thường, đối lưu động cho nên nói hăng. Lạc 
cũng có danh số khác nhau. Kinh ghi: "Phật có ba 
loại lạc, đó là giác tri lạc, tịch diệt lạc hay thật 
tướng lạc và vô ái lạc. Phật tánh chỉ có một loại lạc 
là Bô-đề lạc. Còn có bốn loại lạc khác là: Đoạn lạc, 
nếu không đoạn lạc thì lại thành hữu đoạn. Vì đoạn 
lạc cho nên được Đại lạc, Tịch diệt lạc, Nhất thiết 
trí lạc; nếu chắng biết thì được Nhất thiết trí cho 
nên lạc „ VÌ thân chắng hoại nên nói lạc. Ngã có 
nghĩa tám tự tại như kinh đã nói. Tịnh øôm bốn là 
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hữu tịnh tức là lia hai mươi lăm hữu, môn lạc tịnh, 
một niệm lạc bất tịnh của phàm phu, thân tịnh tức 
là thân vô thường bất tịnh, tâm tịnh, tức tâm hữu 
lậu thì bất tịnh, tâm vô lậu thì tịnh. 


V. NIÊẾT BÀN DỤNG : Gồm hai nghĩa: Dụng 
chiếu cảnh và Dụng phát trí. 

Đầu tiên hãy luận về: 

1. Dụng bản hữu: 

Trước đã lược nói đến nghĩa bản hữu, nhưng 
chưa hiển bày, cho nên ở đây lại luận bàn thêm. 
Xưa nay đã có ba thuyết nói về vấn đề này. Đó là: 

- Linh Vị cho rằng trong sinh tử mờ mịt đã có 
một pháp chân thân nhưng chưa hiền lộ, giống như 
vàng ròng bọc trong giẻ rách. Kinh Như Lai tạng 
ghi: "Như có người dùng vải rách dơ xâu bọc tượng 
vàng ròng rôi ném vào bùn, không ai biết, chỉ 
người có thiên nhãn nhận biết nhặt VỆ tháo bỏ vải, 
rửa sạch, tượng vẫn y nhiên sáng rỡ." xưa nay vốn 
đã có Phật thê thường trụ, vạn đức rõ ràng nhưng 
đã bị phiên não che lập, nêu đoạn phiên não thì 
Phật thể liên hiện. 

- Chương An Dao cho răng chúng sinh đều có 
đạo lý thành Phật, lý này thường trụ cho nên nói 
chúng sinh là chánh nhân Phật tánh, lý này nương 
vào chúng sinh, cho nên gọi là bản hữu. 

- Khai Thiện thì chia làm hai nghĩa là bản hữu 
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và thi hữu mà không có hai thế nhưng dùng hai 
nghĩa này để ân định. Muốn rõ về việc không có 
thân minh hoặc ấn định có thần minh thì xưa nay 
đã có lý đương quả, nghĩa bản hữu này chỉ căn cứ 
theo vạn hạnh viên mãn, còn khi Kim cang tâm 
diệt, chủng giác hiện thì gọi là thỉ hữu. Đại kinh có 
phi hai đoạn văn chứng minh, như dùng các dụ 
người con gái nghèo với kho báu, lực sĩ với hạt 
châu trên trán, bình báu trong nhà tối, bảy báu dưới 
giêng, vốn đã tự có để chứng dẫn nghĩa bản hữu, 
lại dùng thí dụ về sữa lạc trong phẩm Sư Tử Hồng 
và phẩm Ca- diệp. Đề dẫn chứng nghĩa thi hữu, hai 
phâm đêu nói răng trong sữa không có lạc, nhưng 
lạc từ sữa sinh cho nên nói có lạc. Kinh ghi: "Phật 
tánh chắng thuộc về ba thời, nhưng thân chúng sinh 
ở vỊ la sẽ tụ tập được sự trang nghiêm thanh tịnh, 
cho nên nói Phật tánh ở vị lai." Đó là chứng minh 
cho nghĩa thỉ hữu, nên biết Phật tánh có đủ hai 
nghĩa, nếu chăng định lý hạng gỗ đa không thành 
Phật, thì chúng sanh này ăt sẽ làm Phật, đó là nghĩa 
bản hữu... như đối với quả Phật thì lợi ích hiện tiên 
là nhân, trong nhân chưa có quả, đó là nghĩa thi 
hữu. 

* Ở đây luận giải chẳng phải như thế. Nghĩa 
thứ nhất cho răng vốn có một chân thân, như thế 
thì đồng với Tăng pháp, nêu trong nhân đã có quả 
thì cũng như bán sữa mà đòi giá của lạc, bán ngựa 
cái mà đòi g1á của ngựa tơ, vả lại sức của chân thần 
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rất mạnh, vì sao trụ trong phiên não lại không thê 
loại phiên não ra mà phải đợi đến khi tu đạo đoạn 
hoặc mới hiến hiện. 

* Phá nghĩa thứ hai: nếu nói lý thành Phật vốn 
đã có là thường thì trong thân chúng sinh đã có 
pháp thường trụ, vậy trở thành chấp thường kiến 
mà chẳng phải pháp chân thần, nêu lý này vô 
thường thì không thành nghĩa bản hữu. 

* Phá nghĩa thứ ba: tức phá ha1 nghĩa của Khai 
Thiện. Nếu cho rằng pháp thường trụ có thỉ hữu thì 
pháp thường trụ phải có xưa có nay. Nếu có xưa có 
nay thì thuộc ba thời và trở thành vô thường. Phản 
cật răng: nếu nạn vân pháp thường trụ có nghĩa thỉ 
hữu, thì lẽ ra cũng là pháp vô thường và không có 
nghĩa bản hữu. Nêu pháp vô thường chỉ có thi hữu 
mà không có bản hữu, thì pháp thường trụ chỉ có 
bản hữu mà không có thỉ hữu. Nêu pháp thường trụ 
đây đủ hai nghĩa, thì vì sao nghĩa bản hữu của tánh 
được nghe cân phải có nhân nghe để xuât ra nghĩa 
thi hữu và lại do nhân gì chiêu cảm? Nếu không có 
nhân khác thì lễ ra phải không có vật. Đã có hai 
hữu thì có hai nhân, nếu từ sinh nhân thì thành vô 
thường. Nay luận răng Niết-bàn chưa từng có bản 
hay thỉ, vì phá chấp bản cho nên nói thi, thỉ cũng 
phải tận trừ. Vì thế nói Bản đến thì hiển hiện. Đạo 
chẳng có bản thỉ, bản thỉ cũng đều là phương tiện. 

2. Dụng chiêu cảnh: gồm có hai: Chiếu cảnh 
tục để và chiếu cảnh chân đề. 
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a. Chiếu tục đề: Trong tục để có pháp lưu động 
(..) đến đi, nay căn cứ theo Phật trí để luận bản. Về 
chiều, nếu theo cảnh đến đi thì Phật trí vô thường, 
nếu chăng theo cảnh đến đi thì Phật trí chăng nhiêp 
cảnh. 

* Đệ tử Quyết giải thích rằng: cảnh có đến đi, 
là... tâm ai? Nếu căn cứ theo nhân duyên đến đi thì 
cảnh trí cũng là nhân duyên. Đến đi đã là nhân 
duyên thì vì sao quả có đến đi và không đến đi. Đi 
thì tịnh, đến thì động, nhân duyên là trí, trí thì vô 
tướng. Nhưng người biết thì đến đi là tướng, thuộc 
vô thường, nêu biết vô thường, thì cảnh trí cũng vô 
thường. Đến đi này còn có chỗ nghi. Vả lại tướng 
đến đi là điên đảo, cảnh điên đảo xưa nay vốn 
không, thì đâu có trí nào biết được? 

Thứ nhất: Pháp sư Bành Thành vì những nghi 
nạn này mà giải thích răng quả không có một kỳ 
hạn sinh diệt, nhưng lại còn có niệm niệm lưu động 
theo cảnh đến đi, lời giải thích này cũng không 
đúng. Cho nên kinh ghi: "Nếu nói Như Lai vô 
thường thì bị đọa lạc, hiện đời lưỡi vị này sẽ bị rửa 
nát trong miệng. Các sư kia lại bỗng cải hồi, tạo 
huyện cao đường, giống như gương treo tại đải 
cao, vạn tượng đều hiện trong đó, hình tượng có 
đến đi, gương thì không sinh diệt." Nêu chỉ giải 
thích thê này, thì chăng tránh được sự cật vấn, vì 
sương vô tình, cái biết thì có linh tánh, hơn nữa 
sương vô thường đâu có thể dụ cho trí tuệ là 
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thường trụ. 

Thứ hai: pháp sư Kinh cho răng: "Trí thê là 
thường, dụng thì vô thường, dụng vô thường nên 
theo cảnh đến đi." Lý này cũng không đúng, vì đâu 
có thê chia thê của Như Lai là vô vi, dụng là hữu 
vi. Kinh ghi: Người có chánh kiến nên nói Như 
Lai nhất định là vô vi.' 

Thứ ba: Quang Trạch nêu ví dụ đề giải thích 
răng: "Như nay dùng trí vô thường chiếu pháp 
thường trụ, trí chăng đồng với cảnh thường. Vậy 
dùng trí thường trụ để chiêu cảnh vô thường, trí lại 
theo cảnh vô thường sao 

Thứ tư: Lại có một thuyết là cửu chiêu cảnh. 
Trí này tuy chiếu vị lai nhưng có nghĩa đương hiện 
tại và đương quá khứ. Ngã đều chiếu, vì thế nên 
chăng sinh diệt, lý này cũng chắng đúng. Vì lúc 
đang hướng đến vị lai là đương hiện tại (sắp hiện 
tại) chưa phải là chánh hiện tại, nay đã thành chánh 
hiện tại thì ở chánh hiện tại này, chiêu đương tr 
ngừng chiếu hay không ngừng chiếu. Nếu có dừng 
thì sinh diệt, nêu không dừng thì đầu có lý này. Nên 
biết nêu đương tri không dừng thì chỉ có đương tri 
mà không có hiện tại tr1. 

Thứ năm: Nghĩa nghịch chiếu: Khi Như Lai 
thành chánh giác, thì một niệm đâu tiên nghịch 
chiếu cảnh rồi sau đó cảnh tự đến đi, không cần 
phải biết nữa (tức không cần phải chiếu nữa), cũng 
như Thiên tử, lúc mới lên ngôi đã chế định phép 
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tặc, nêu có người phạm thì y theo tội nặng nhẹ mà 
trị, không cân phải chế định nữa. Phật trí chiếu 
cảnh cũng như thê. Nghĩa này cũng chăng đúng vì 
Phật trí chiếu cảnh đâu có lúc nào tạm dừng nghị, 
mà cho là khi mới thành đạo thì chiêu, sau đó 
không chiêu nữa. dẫu có như thể thì rỗt cuộc cũng 
không tương Ứng VỚI cảnh. 

Thuyết thứ sáu nói về nghĩa ngang dọc chiếu 
soi. Thuyết này cho răng ở giai vị tu nhân khi mới 
phát tâm, trí Phật có thể dọc thì chiêu mấy thời, 
ngang, thì chiêu mây cảnh. Khi vào Sơ địa thì trong 
một niệm có thê ngang chiếu một trăm pháp, dọc 
chiếu một trăm thời. Vào Địa thứ hai chiêu một 
ngàn cảnh một ngàn thời, vào Phật địa thì trí chiếu 
vạn cảnh vạn thời. Lại dùng hư không làm dụ, tức 
là vật trong hư không, có sinh diệt, hư không chăng 
có đến đi. Lý này chăng đúng, vì hư không vô trí, 
Phật quả thì linh trí, há có thể dụ được sao. Nay nói 
trí tuệ của Như Lai ngưng lặng mà chiếu soi, chắng 
phải thường và vô thường mà có thể hiện thường 
và vô thường; chăng phải sinh diệt mà hay sinh 
diệt, chăng chiếu mà chiếu, chiêu mà vô sở chiếu. 

b. Chiêu chân đề: có hai thuyết: 

Khai Thiện cho răng trí chiếu chân đề, tức thâm 
hợp với chân làm một, không có sự sai biệt trí và 
cảnh. Vì sao? Vì trí thể đã vi diệu, trong lặng 
thường tịch, cùng với cảnh không khác. Nhưng nêu 
phân biệt theo đức thì có ba ý, đó là: phàm phu 
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chăng thâm hợp và chăng dung hội, bậc Thánh 
trong nhân thì hội mà chưa thâm hợp, Phật quả thì 
vừa thâm hợp vừa dung hội. 

Thuyết thứ hai không giống với thuyết này, cho 
răng Phật trí là trí linh trí, chân đề là cảnh vô tr1, có 
hai thê khác nhau, vậy đâu có thể cho răng pháp có 
trí đông với cảnh vô tri. Nhưng khi đã dung hội đến 
cùng tột thì gọi là thâm hợp, thì đâu có thể cho rắng 
dung hội và thâm hợp khác nhau? Trong kinh cũng 
có đê cập đến thâm hợp và dung hội, như kinh Tuệ 
Ấn Tam-muội ghi: "Minh (thầm hợp), tịch, chăng 
minh tịch." Ngài “Tăng Triệu trong các bộ luận 
cũng thường nói răng: "Minh chân thể tịch" (thầm 
hợp chân đề, thê tánh tịch diệt). Lợi Thành nói: 
"Cảnh tướng sai khác, đâu có thể cho là thầm hợp 
hay dung hội." Nay nói cảnh và trí chưa từng là 
một cũng chăng phải khác; cho nên pháp sư Anh 
nói: trong ngoài đều hợp (minh), duyên trí đều 
văng lặng (tịch). 

3. Dụng phát trí: 

Hỏi: Phật quả và Niết-bảàn thuộc tiệm tri hay 
đốn trí (hoặc tiệm ngộ hay. đốn ngộ)? Xưa nay có 
nhiêu thuyết khác nhau. Nếu căn cứ theo chân để 
để đối luận thì gồm ba thuyết: 

Cả hai đều thuộc đốn tri, chăng thê là tiệm kiến. 
Vì sao? Vì lý vượt ngoài vạn hoặc, tuy có trừ được 
một hai phân nhưng rốt cuộc cũng không thế chứng 
được lý, cân phải tận trừ các hoặc, mới có thê 
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chứng (kiên) lý. Ví dụ như một vật được gói bởi 
mười lớp giấy, dù đã lột bỏ chín lớp vẫn chưa thây 
được, chỉ khi nào bỏ cả mười lớp thì mới thấy được 
vật. 

Cả hai đều có thể tiệm tri: kinh Tiệm Bị cho 
rằng tất cả trí tuệ dần dần đây đủ, đâu có thể trong 
bỗng chốc mà ngộ được sao? 

Phật quả có thể đỗn ngộ, chân đề có thể tiệm 
tri. Vì sao? Vì chân đề là không của tục đề, lại 
chắng phải là vật nào khác; Vì thê đạt được trí tuệ 
thì có thể biết từng phân, còn trí tuệ Phật quả vượt 
ra ngoàải sinh tử, cho nên không có thể biết dần dân 
được. 

Nay, tất cả đêu chắng phải như thế, cân phải 
phá. 

Thuyết thứ nhất cho răng tất cả đều là đôn trị, 
tức là chưa hoàn toàn thây lý, thì lẽ ra chưa đoạn 
hoặc, nếu đoạn một vài phân hoặc thì phải chứng 
một vài phân lý, vả lại chăng thấy lý thì không có 
trí tuệ, không có trí tuệ thì làm sao đoạn hoặc? 

Thuyết thứ hai cho răng tật cả đều tiệm tri. 
Luận về lý, nêu có từng phân thì có thể được phần 
tri. Nhưng lý đã đồng nhất không có phân chia 
thành từng phân thì đâu có thê phân tri? Vả lại, thử 
hỏi Sơ địa kiến chân đã là xứng hợp với lý hay 
không xứng lý? Nếu đã xứng lý thì đâu khác VỚI 
Địa thứ hai, nêu chưa xứng lý thì sao lại cho rằng 
thây lý? 
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Nạn phá thuyết thứ ba: Thuyết này có đủ ba lỗi 
trên, vả lại lời nói đã tự trái nhau cho nên cũng 
chăng đúng. 

Nay luận răng, lý cùng tột còn không có tiệm 
đốn, há lại có cái biết tiệm đôn sao? Tuy không đôn 
tiệm mà cũng là đốn là tiệm. Kinh ghi: "Lúc sơ 
phát tâm và lúc đã thành tựu, rốt ráo không khác 
nhau." Kinh Hoa Nghiêm ghi: "Bồ-tát sơ phát tâm 
đông với chư Phật ba đời” , nhưng có nghĩa tiệm tr1, 
là vì có năm mươi hai giai VỊ bât đông, Sơ địa có 
một trăm pháp, Nhị địa có một ngàn pháp. 


VI. LIỆU GIẢN: 

Kinh Niết-bàn gôm ba bản dịch, đó là bản hai 
quyền, Đại thiên bản và bản sáu quyền. Có rất 
nhiêu thuyết về xuất xứ, phiên dịch về ba bộ nà 
Có thuyết cho răng. bản hai quyền thuộc kinh Tiểu 
thừa, bản sáu quyên và Đại bản thuộc kinh Đại 
thừa. Có thuyết lại cho rằng đồng một tòa mà nghe 
khác nhau, cho nên có bản đây đủ và tóm lược. Có 
thuyết lại nói việc phiên dịch có đây đủ và rút gọn, 
phân nhiêu theo thuyết này vì ngài Pháp Hiển được 
phân đâu của Đại bản, phiên dịch thành sáu quyền. 

Ngài Đạo Dung trước du học tại Cối Kê Cang 
Nam, nghe các Đại đức nói tăng nhân Bách Tế đem 
các sớ ký Kinh Niết-bàn của pháp sư Kiết Tang về 
quê nhà nên ở đây không có bản lưu hành. Ngài 
Đạo Dung ở đình kinh Cảm nói: Năm ngoái thây 
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Hiển giả Bách Tế đem huyện ý Kinh Niết-bàn của 
pháp sư Kiết Tạng về quê viết thành hai sớ mà chưa 
được đọc qua bèn viết rằng Hiển giả ấy giáo huân 
tại nơi đó. 


-oQO- 
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NIÊT-BẢN TÔNG YÊU 


Đại Sư Nguyên Hiểu soạn. 
Kinh này được chia làm hai môn để giải thích 
đó là lược thuật đại ý và rộng khai phân biệt. 


I. LƯỢC THUẬT ĐẠI Ý: 

Phàm Niết-Bàn là đạo, cũng chắng phải đạo mà 
chăng phải chăng là đạo, chẳng trụ mà chắng phải 
chắng trụ - Thế nên biết, đạo ây thật xa mà cũng 
thật gân, chứng ngộ được thì vừa vắng lặng mà vừa 
xao động. Xao động nên phát ra tám loại âm thanh 
vang khăp hư không mà không dứt, văng lặng nên 
xa lìa mười tướng, đồng với mé chân mà trong 
lắng. Lại do quá xa, cho nên theo ngôn giáo, trải 
qua hàng ngàn kiếp mà chưa thê đạt được, quá gân 
cho nên bặt lời truy tìm chăng đến một niệm mà tự 
thê hội. Nay kinh này chính là biến lớn của Phật 
pháp, là bí tạng của Phương đăng, lập làm giáo thì 
cũng khó mà suy lường, vì nó bao la không bờ mé, 
sâu thắm không cùng đáy, vì không đáy cho nên 
không đầu không tận, vì không bờ cho nên không 
đâu không khắp. Thống nhiếp từng bộ phận của 
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kinh điển quy về một vị của vạn dòng, mở bày điều 
chí công của ý Phật, hòa giải sự tranh luận của các 
nhà, khiến cho các loài tứ sinh loạn động tháy đều 
trở về thật tảnh bất nhị, làm cho những kẻ mê man 
trong giâc mộng nghìn đời tỉnh thức mà đến cực 
quả Đại giác. Đại giác cực quả. Thể hội thật tánh 
mả vong tâm và thật tánh không hai, hòa lẫn chân 
vong làm một. Đã không hai thì đâu có một chân 
vong hòa hợp, cái gì là thật? Ở đây lý và trí đều 
VOng (mất), danh nghĩa đều tuyệt, đó là huyện chỉ 
của Niết-bản vậy. Nhưng chư Phật chứng mà 
chăng trụ ở giai vị, cho nên không đâu không ứng 
cơ, không điêu gì không nói đến, đó là chí giáo của 
Niết-bàn. Huyện chỉ đã lập mà chưa từng vắng 
lặng, chí giáo đã bày mà chưa từng có lời, đây là 
một vị của lý giáo, khiến cho người nghe một chữ 
Mãn đều được lợi ích, người cầu nửa câu kệ không 
điên đảo, nếu người tạo tội ngũ nghịch mà tin kinh 
này thì tội có thê tiêu diệt, người có chúng tử thiện, 
nương nơi giáo, này thì được sanh lại. Kinh Đại 
Bát- Niết- bản, nêu gọi đủ theo âm Phạm là Ma-ha- 
bát Niết- bàn-na. Hán dịch là Đại Diệt độ. Đó là 
muốn nói đến đạo chứng ngộ của Như Lai thể thì 
trùm khắp, dụng thì vô cùng, cứu độ tất cả hữu tình 
không pháp nào hơn cả. Vì y cứ theo nghĩa "không 
có pháp nào hơn", nên gọi là Đại thể, Đại dụng, 
không hai không khác. Đã không có bờ bên kia để 
đến, thì đâu có bờ này để lìa. Vì không có chỗ để 
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lia cho nên không có gì là không la, đó là đại diệt, 
vì không có chỗ đến, nên không có chỗ nào không 
đến, đó là Đại độ, cả hai nghĩa gọi chung là Đại 
Diệt độ. 

Kinh là cách ngôn của bậc Đại Thánh, xuyên 
suốt mười phương mà chỉ có một phép tặc duy nhất 
và trải qua nghin đời vẫn thường hãng không có 
hai pháp vả lại vì là Thường nên gọi là Kinh. Trước 
phân chánh thuyết của kinh, đầu tiên có đoạn văn 
trình bày về thời gian và sự việc, đó gọi là phẩm 
Tựa thứ nhất. 


H. QUẢNG KHAI PHẦN BIỆT: 

Gồm bốn môn là Nhân duyên, Giáo tông, Kinh 
thể, Phân biệt Giáo tích. 

1. Luận về Nhân duyên của kinh: 

Hỏi: Đức Phật lúc sắp Niễt-bàn tuyên nói kinh 
này là có nhân duyên hay không có nhân duyên? 
Nêu không có nhân duyên chắc hăn ngài không 
nói, còn nêu có thì gôm mây nhân duyên? 

Đáp: Phật nói kinh này, chắng có nhân cũng 
chắng có duyên: Vì sao? Vì yếu chỉ Ngài hiển Dày 
dứt bặt danh ngôn; không lập bày nhân duyên, vì 
người năng thuyết lìa các nhân duyên phân biệt; vì 
nhân duyên bất khả tư nghì, nên dù không nhân mà 
gượng nói kinh này, văn kinh ghi: "Như-lạp-la-bà- 
di gọi là dầu ăn, thật chăng phải là dâu ăn, gượng 
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lập tên dầu ăn; đại Niết-bàn nảy cũng như thế, 
không có nhân duyên mà gượng đặt tên." Nhiệp 
Luận ghi: "Nêu Phật quả do vô phân biệt trí hiển 
hiện, lia phân biệt chúng sinh thì làm sao thực hiện 
việc lợi ích cho chúng sinh? Như lý, không trái 
ngược là hiển Dày vô công dụng thực hiện các 
việc": vì thế luận này nói kệ lập lại ý trên răng: 
"Vị như ngọc ma-ni, trông các cõi trời, không 
có sự suy tư mà các việc tự thành không phân biệt 
thì đủ loại Phật sự thành tựu cũng như vậy.” Giải 
thích răng, nếu căn cứ theo nghĩa này thì không 
nhân duyên mà có sở thuyết. Vậy cũng có thể nói 
không nhân duyên cho nên cũng không có sở 
thuyêt. Như văn kinh ghi: "Nêu biệt Như Lai 
thường không thuyết pháp thì đó là Bô-tát đây đủ 
đa văn." Kinh Nhị Dạ ghi: "Từ đêm mới thành đạo 
đến đêm Niết-bàn, trong khoảng thời gian đó Đức 
Phật không nói một lời." Vì thế cho nên biết không 
nhân không thuyết. Hoặc có người cho răng có 
nhân duyên lớn nên Đức Phật mới nói kinh này. Vì 
sao? Như người ngu sĩ không có nhân duyên thì 
không biết tạo tác, người trí không phải như thế, có 
nguyên do sâu xa mới thành lập các việc. Luận Trí 
độ ghi: "Ví như Tu-di sơn vương, nếu có nhân 
duyên nhỏ hoặc không nhân duyên thì sẽ không tự 
phát động." Chư Phật cũng như thê, vì nhân duyên 
mà tuyên thuyết pháp yêu." Theo ý văn này thì có 
nhân có thuyết, vả lại cũng căn cứ theo ý này thì 
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nhân duyên gồm có tông và biệt. Biệt thì có vô 
lượng, nhân duyên. Vì sao? vì bậc Đại nhân phát 
ngôn ắt chắng phải là luỗng suông, dù cho một bài 
kệ hay một câu cũng có nhân duyên, trong một lời 
cũng có các duyên. Bản kinh Phạm này có hai 
mươi lăm ngàn, bài kệ thì có ngân ây nhân duyên, 

mỗi bài kệ có bốn câu, tông cộng là một trăm ngàn 
câu, thì có một trăm ngàn nhân duyên, trong môi 
mỗi câu lại có các duyên, như thế nếu tính ra thì 
thành vô lượng duyên, không thê kê hết. Còn tông 
nhân duyên thì Như Lai vì một nhân duyên lớn mà 
nói kinh này, đó là muôn hiển bày đại ý xuất hiện 
ở thê gian của chư Phật. Như kinh Pháp Hoa ghi: 

“Chư Phật Như Lai vì một nhân duyên quan trọng 
mà xuất hiện ở thê gian... ." Phẩm Bô-tát trong kinh 
này ghi: "Nếu người nào cung kính cúng dường vô 
lượng chư Phật thì mới được nghe kinh Đại Niết- 
bàn. Vì sao? Vì người có đại phước đức mới nghe 
được việc lớn như thê." Thế nào là lớn (đại)? Vì đó 
là tánh của Như Lai, là kho tàng sâu kín của chư 
Phật. Vì ý nghĩa đó cho nên gọi là đại sự. Giải thích 
rằng khi nói kinh này đúng vào đêm cuối cùng, lúc 
sắp Niết-bàn để hiển thị đại ý của chư Phật là tông 
quát những ngôn giáo tùy cơ từ khi thành đạo đến 
nay đêu là chỉ bày một vị Đạo, nay quy về tánh 
không hai. Mười phương tất cả chư Phật đều cùng 
một ý này không hai không khác. Đó là đại ý xuất 
hiện thế gian của chư Phật, gọi là kho tàng sâu kín 
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của Như Lai. Do có nhân duyên lớn như thế, nên 
Như Lai nói đại kinh này. Vậy một nhân duyên lớn 
của tổng môn thâu nhiếp vô lượng nhân duyên của 
biệt môn, những duyên ây không ngoài một ý trên. 

Hỏi: Nghĩa của các sư thứ nhất là không nhân 
không thuyết, ý của các sư thứ hai là có nhân có 
thuyêt, vậy aI đúng aI sa1?. 

Đáp: Hoặc có người cho răng cả hai đều đúng. 
Vì đêu y cứ vào kinh điển, không phương hại lẫn 
nhau. Tuy chăng phải không như thế cho nên nói 
có không, không lại chăng phải nhất định như thê 
cho nên không trái ngược nhau. Nếu luận về nhân 
duyên của kinh này cân phải hiểu như vậy. 


2. Biện giáo tông (kinh tông) 

Có nhiêu thuyết bất đông về tông chỉ của kinh 
này. Có sư cho răng tất cả các nghĩa mà văn kinh 
luận bàn từ đầu đến cuối đêu là tông chỉ của kinh, 
nếu luận theo vẫn đáp tức có ba mươi sáu nghĩa, từ 
thứ nhật là Trường thọ nhân quả cho đến nghĩa 
cuối cùng là pháp môn các ấm. Có sư lại cho rằng 
bốn nghĩa chính là tông chỉ của kinh, đó là: 

- Quả cùng tột vi diệu đại Niết-bản có đủ ba 
việc và bôn đức. 

- Tất cả chúng sinh đều có Phật tánh, vì phiên 
não che lâp nên không hiển bày. 

- Tam bảo và Phật tánh là đồng thê vô nhị. 
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- Hàng xiến-đề hủy báng Phật pháp và hàng 
Nhị thừa chấp tánh ắt sẽ được thành Phật. 

Hoặc có thuyết cho răng một quả xuất thế là 
tông chỉ của kinh. Quả tức Bồ-đề Niết-bàn, nhân 
tức Phật tánh Thánh hạnh. Như chương Thuân Đà 
chỉ quả Bô-đề, chương Ai Thán hiển quả Niếễt-bàn. 
Phẩm Như Lai tánh nói về nhân Phật tánh, phẩm 
Thánh Hạnh luận đến nhân của hạnh đức, và những 
phẩm khác cũng chú trọng đến việc hiển bày nhân 
quả. Vì thê kinh này lấy nhân quả vô thượng làm 
tông. 

Có thuyết cho rằng hai quả Đường Thường và 
Hiện Thường là tông. Nói: "Tất cả chúng sinh đều 
có Phật tánh", là hiển bày Đại Bát-niễt-bàn, quả 
Đương Thường mà Như Lai chứng ngộ, cũng minh 
chứng răng các nhân Hiện Thường như Thánh 
hạnh, chỉ trợ giúp để hiển quả mà chắng phải là 
chánh tông. Nếu căn cứ theo ý Phật, thì vì muốn 
cho chúng sinh đều chứng Đương quả, nhưng sợ 
răng chúng sinh khó tin nhận, cho nên tự nói quả 
sở chứng của mình để làm biểu tín. Vì thê cho nên 
lây hai quả làm tông chỉ của kinh, nhưng từ hiện 
quả lập đề cho nên gọi là Niết-bàn. 

Có thuyết cho răng nhất quả viên cực là Tông, 
kinh nói: "Tất cả chư Phật Đại Bát-niễt-bàn", vì thê 
y cứ theo tông lập đề kinh. Như kinh Anh Lạc lấy 
sáu loại Anh lạc làm tông, kinh Đại Bát-nhã lây ba 
loại Bát-nhã làm tông. Cho nên biết kinh Niết-bàn 
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lây đại Niết-bàn làm tông. 

Có thuyết cho răng nghĩa thật tánh vô nhị của 
kho tàng sâu kín của Như Lai là tông chỉ của kinh. 
Như thê thật tánh lìa tướng lia tảnh, cho nên không 
chướng ngại các pháp môn. Vì lìa tướng cho nên 
chăng sạch chăng dơ, chắng có nhân, chăng có quả, 
chăng phải một, chăng phải khác, chăng phải có 
chắng phải không, vì lìa tánh cho nên cũng dơ cũng 
sạch, cũng có nhân có quả, cũng là một cũng là 
khác, cũng hữu vi cũng vô vĩ; vì có nhơ có sạch 
cho nên gọi là chúng sinh hoặc sinh tử, cũng gọi là 
Như Lai hoặc gọi là Pháp thân. Vì có nhân quả cho 
nên gọi là Phật tánh, là Như Lai tạng, là Bô-đề, là 
đại Niết-bàn; cho đến vì có hữu vô cho nên gọi là 
nhị đề, vì chăng phải hữu vô cho nên gọi là trung 
đạo; vì chắng phải một cho nên có các môn, vì 
chẳng phải khác cho nên các môn chỉ có một vị, 
kho tàng sâu kín vô nhị như thê là tông chỉ của 
kinh. Nhưng tên đề kinh, không thể cùng lúc đều 
có các tên, cho nên mới tùy thời gian sự việc mà 
lập tên là Niết-bàn. 

Hỏi: Trong sáu thuyết trên, thuyết nào là thật? 

Đáp: Hoặc cho răng tật cả đều thật vì ý Phật vô 
cùng không thuyết nào không đúng. Hoặc có r 
cho răng thuyết sau cùng là thật, vì đạt được ý ”v 
cùng” của Như LaI, và dung nhiếp được các nghĩa 
nói ở năm thuyết trước. Nên biết hai thuyết này 
cũng không trái ngược nhau. Tuy nói chung như 
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thế, nhưng trong đó cũng có phân biệt, vả lại căn 
cứ vào hai môn là Niễt-bàn môn và Phật tánh môn 
để hiễn thị tướng của Niết-bàn. 

Nghĩa của Niết-bàn được chia làm sáu môn để 
phân biệt đó là: Danh nghĩa môn, Thê tướng môn, 
Thông cục môn, Nhị diệt môn, Tam sự môn và Tứ 
đức môn. 

a. Danh nghĩa môn: Gồm nhiều thuyết, hoặc 
chủ trương không phiên dịch, hoặc chủ trương nên 
phiên dịch. Chủ trương nên phiên dịch có rất nhiêu, 
nhưng nay chỉ nêu lên một nghĩa phiên dịch là Diệt 
độ mà thôi. Văn chứng minh cho nghĩa này như 
trong phần trường hàng kinh Pháp Hoa ghi: 
"Khoảng nữa đêm nay Như Lai sẽ nhập Vô dư 
Niết-bàn", đến phần kệ trùng tụng sau lại ghi: 
“Đêm nay Phật Diệt độ, như củi hết lửa tắt." Như 
quyền một, kinh này ghỉ: “Tùy theo âm thanh của 
mỗi loài mà tuyên bố cho tật cả chúng sinh răng, 
đêm nay Như Lai sẽ Niễt-bàn." Trong kinh Nê- 
hoàn (bản sáu quyền) thì đoạn này lại ghi: "Đắng 
tịch diệt Đại Mâu-ni Tôn tuyên cáo cho tật cả 
chúng sinh, đêm nay Ta sẽ Niết- bàn." Căn cứ vào 
những đoạn văn trên thì biết răng Diệt độ là từ dịch 
nghĩa chính của Niết-bàn. 

Về chủ trương không phiên dịch cũng có rất 
nhiêu thuyết, nhưng ở đây cũng chỉ nêu lên một 
nghĩa mà thôi. Thuyết này cho răng tiếng Phạm 
một chữ có rất nhiêu từ ngữ giải thích, Trung Quốc 
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không có từ ngữ tương đương, cho nên không thể 
dùng một tên mà phiên từ nhiêu nghĩa. Dẫn văn 
chứng minh, như Phẩm Đức Vương thứ bảy, phân 
văn nói về công đức có ghi: "Niết tức là "Bất", Bàn 
tức là "Thức", bât thức (không biết) tức Niễt-bàn; 
Bàn là phú (che đậy), bât phú (không che đậy) là 
Niêt-bàản; Bàn là khứ lai, bât khứ bât lai (không đên 
không đi) là Niết-bàn; Bàn là thủ (năm) bất thủ là 
Niết-bàn; Bàn là bất định, chắng bất định là Niết- 
bàn; Bàn là tân (mới) vô tân cô (không CÓ MỚI củ) 
là Niết- bàn; Bàn là chướng ngại, vô chướng ngại 
là Niết-bàn. Văn sau lại ghi: "Này Thiện nam, bản 
tức là hữu, Vô hữu (không có) tức là Niết-bàn; Bàn 
là hòa hợp, không hòa hợp là Niết-bàn, Bản là khổ, 
Vô khổ là Niết- bản, ở đây chỉ nêu lên mười nghĩa 
mà thôi, còn rất nhiều nghĩa ở những đoạn văn 
trước và sau không thể kế hết. Vì thê không thê 
dùng một từ để phiên dịch Niết-bàn. 

Hỏi: Nếu như lập nghĩa của thuyết thứ hai là 
đúng, thì làm sao giải thích thông suốt được, khi 
có người vân nạn răng: "Kinh nói có phiên dịch, vì 
sao cho là không phiên dịch? như nói răng tùy theo 
âm thanh của các loài mả tuyên bồ cho tât cả, đêm 
nay Như Lai sẽ Niết-bàn, đó há chắng phải là tùy 
theo âm thanh của sáu loài như trùng kiến... để 
phiên dịch dịch danh từ Niết-bàn, mà sao chỉ ở 
quốc độ này không được phiên dịch? Vả lại, ở nơi 
này văn kinh đã phiên dịch là Diệt độ Ôi, đây có 
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thê nói là không thê phiên dịch chăng? 

Các sư chủ trương thuyết này giải thích răng: 
Trong nhiều nghĩa của từ Niễết-bàn nếu dùng một 
nghĩa là Diệt độ, tức là căn cứ theo một nghĩa này 
đê tuyên cáo khắp chúng sinh, chứ chắng phải cho 
răng từ Niết-bản chỉ có phiên dịch là Diệt độ. Do 
nghĩa này nên có thể thông suốt được các câu vẫn 
nạn. 

Hỏi: Nếu lập nghĩa của thuyết thứ nhất là đúng, 
thì làm sao thông suốt được khi có người vân nạn 
rằng: _Jrong phẩm. Đức Vương Bồ- tát vấn nạn 
răng, nêu Diệt độ chắng phải là Niết- bàn, thì vì sao 
Như Lai kỳ hẹn ba tháng sau sẽ Niết-bàn?." Phẩm 
Sư Tử Hồng lại ghi: "Lửa các kết sử phiên não diệt 
cho nên gọi là Diệt độ, lìa giác quán gọi là Niết- 
bàn." Như vậy Diệt độ đâu phải nghĩa chánh để 
phiên dịch từ Niễt-bàn? 

Các sư chủ trương thuyết này giải thích răng 
các lời văn này là do các nhà phiên dịch cô Hán 
luôn nêu đề tu sức cho văn mà thôi, nếu để nguyên 
âm Phạm, tức phải nói; nếu Niết-bàn chăng phải là 
Niết-bàn... 

, lửa các kết sử diệt gọi là Niết-bàn, lìa giác 
quán cho nên gọi là Niết-bàn. Nếu dịch theo từ ngữ 
ở quốc độ này thì nói: Diệt độ chăng phải là Diệt 
độ..." đoạn sau cũng như thế. Do nghĩa như thế cho 
nên không trái nhau. 

Hỏi: Hai thuyết này, thuyết nào đúng thuyết 
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nào sa1? 

Đáp: Hoặc cho răng cả hai đều đúng vì đều y 
cứ vào văn kinh mà thành lập. Nghĩa này thế nảo? 
Tên Niết-bàn gôm. có hai nghĩa, đó là mật ngữ và 
hiền liễu. Theo hiền liễu thì Niết-Bàn là Diệt độ, 
như các sư chủ trương nên phiên dịch đã trình bày 
ở trên. Nếu theo mật ngữ thì Niết-bàn gôm nhiêu 
từ nghĩa như các sư chủ trương không phiên dịch 
đã luận. Do lý này mà hai thuyết đều đúng, nêu \ 
cứ theo ý này thi có thể giải thích thông : suốt câu 
vân nạn kia, nghĩa là theo nghĩa hiển liễu thì có 
chánh phiên, cho nên tùy theo âm thanh các loài 
mà tuyên cáo; còn theo nghĩa của mật ngữ thì bao 
hàm nhiêu ý, cho nên cũng khéo léo hợp với câu 
vẫn nạn sau. Nói "nêu như Diệt độ", thì Diệt độ là 
tử Diệt độ theo từ ngữ hiển liễu, nói "Chăng phải 
là Niết-bàn" thì Niết- Bàn là nghĩa bất thức trong 
mật ngữ... câu vấn nạn này ý nói răng, nêu Diệt độ 
nghĩa của tử diệt chăng phải là nghĩa Niết-bàn bất 
diệt, thì vì sao dùng danh từ bất thức mà kỳ hẹn ba 
tháng sau sẽ Niết-bàn? Vì trước khi thành đạo dưới 
cây Sa-la, đã đạt được Niếễt-bàn bất thức rôi, nếu 
có phiền não tức biết sinh tử. Như phẩm Sư Tử 
Hồng ghi: "Lửa kết sử diệt gọi là Diệt độ", tức 
nghĩa Diệt độ của mặt hiển liễu lìa giác quán nên 
gọI là Niết-bàn. Tức nghĩa Vô khổ của mật ngữ, vì 
khi nhập Vô dư thì khô báo diệt, mới lìa tâm phân 
biệt giác quán. Do các lý này mà khéo thông suốt 
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các câu vân nạn. 

Thích nghĩa: 

Căn cứ theo ngữ nghĩa của mặt hiễn liễu để giải 
thích ý nghĩa có phiên dịch. Trung Quốc phiên Ma- 
ha Bát-Niết-bàn-na là đại Diệt độ. 

Đại, người xưa giải thích là "Không có gì hơn." 
Nghĩa là khi giải thích về đức thù thăng thì không 
có cái øì hơn (trước) nó được, chứ không phải căn 
cứ theo thời g1an trước sau mà nói không có trước 
(hơn). Văn Kinh này nêu lên sáu nghĩa của chữ Đại 
(lớn) là: 

Không có gì rộng hơn cho nên gọi là Đại; như 
kinh ghi: "Đại, vì tánh của nó rộng lớn như hư 
không, không đâu không cùng, Niễt-bàn cũng như 
thế cho nên gọI là Đại." 

Không có gì lâu dài hơn, nên gọi là Đại, kinh 
ghi: "Đại tức là lâu dài thí như có người tuổi thọ vô 
lượng gọi là đại tuế phu." 

Không có gì sâu thăm hơn, nên gọi là Đại. Như 
kinh ghi: "Đại tức chăng thê nghĩ bàn, tất cả phảm 
phu thế gian, Thanh-văn, Duyên-giác không thể 
suy lường được nghĩa của Niết-bản, cho nên gọi là 
Đại." 

Không có gì cao hơn, cho nên gọi là Đại. Kinh 
phi "Như có ngọn núi lớn, tật cả thê gian không lên 
đến đỉnh, Niễt-bàn cũng như thế, hàng phảm phu 
và Nhị thừa cho đến Bô-tát không thể cùng tận 
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được nghĩa, thế nên øỌI là đại." 

Không có gì nhiều hơn, nên gọi là đại. “Như 
kinh ghi: "Thí như có kho tàng lớn chứa vô số trân 
bảo; Niết-bàn cũng như thê có rất nhiều trân bảo 
diệu pháp cho nên gọi là Đại." 

Không có gì cao quý hơn, nên gọi là Đại, kinh 
phi: “Như bậc chủ nhân tối tôn quý trong thê gian, 
Niết-bản cũng như thế, cao quý nhất trong các 
pháp. nên gọi là Đại." 

* Diệt gồm có bôn nghĩa là sự diệt, lý diệt, đức 
điệt và trạch 

diệt. 

Sự diệt tức là nghĩa "trở về không." Nghĩa này 
ứng hợp với hóa 

thân, vì chánh trí cũng dứt bặt cho nên gọi là 
diệt. Như kinh ghi: "Đêm nay Phật Diệt độ như củi 
hết lửa tắt." Vậy sự diệt là theo thê mà lập danh. 

Lý diệt là nghĩa tịch mặc, vì từ xưa nay, chăng 
động chăng khởi. Kinh ghi: "Tất cả pháp chẳng 
sinh, chăng diệt, xưa nay vắng lặng tự tánh Niết- 
bàn." Vậy lý diệt là y cứ theo toàn âm lập danh. 

Đức diệt tức theo nghĩa xa lìa, vì tất cả công 
đức lìa tánh, lìa tướng, chắng giữ tự tánh, luôn luôn 
một vị. Kinh ghi: "Được an lạc tức Giải thoát, chân 
Giải thoát tức Như Lai, Như Lai tức Niết-bàn.... 
Vậy Đức diệt y theo nghĩa mà lập danh. 

Trạch diệt là nghĩa đoạn trừ, vì trí Phật đoạn trừ 
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tật cả các phiên não. Nếu theo nghĩa này thì Niết- 
bàn chăng phải là diệt, nhưng lập danh thì căn cứ 
theo ba nghĩa. 

Từ nơi chốn lập danh, nghĩa là chư Phật đạt đến 
tận nguồn vô trụ, ở nơi đây tất cả phiên não đã đoạn 
trừ. Cảnh giới mà phiên não đã đoạn trừ này gọi là 
diệt. Như kinh g1: "Niễt-bàn cũng thể, không có 
trụ xứ, chỉ có nơi đã đoạn trừ hết phiên não gọi là 
Niết-bàn. 

Từ nhân lập danh, nghĩa là trí diệt thì có thê 
hiển nơi lý, lý hiển là quả, trí diệt là nhân, từ nhân 
lập danh gọi lý là diệt. Kinh ghl: "Phiên não là củi, 
trí tuệ là lửa, do nhân duyên này mà tạo thành món 
ăn Niết-bàn, khiến cho các đệ tử của ta được mùi 
VỊ ngon ngọt. 

Từ quả lập danh: Vì trí nương vào lý nên đoạn 
trừ được phiên não, vậy lý là nhân của diệt, từ quả 
lập danh, gọi lý là diệt Luận Phật tánh ghi: "Đạo 
nương vào Niêt-bàn, khiến cho phiên não ở vị lai 
chăng. sinh, hiện tại chăng diệt, trong nhân nói quả, 
cho nên gọI Niết-Bàn là không sinh diệt. 

* Độ gôm hai nghĩa là nghĩa Cứu cảnh và nghĩa 
Đáo bỉ ngạn. Nghĩa đáo bỉ ngạn là hiển bày nghĩa 
đoạn trừ, phiên não diệt là nói về nghĩa vô thường. 
Lìa phiên não, lìa diệt, chúng sinh được độ chăng 
thường chắng đoạn gọi là Diệt độ. Nghĩa Cứu 
cánh, tức là đức diệt rốt ráo, đó là Diệt độ. 

Hỏi: Nếu đoạn phiên não chắng phải là Niết- 
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bản, vì sao phẩm Đức Vương Bồ-tát gh1: "Chăng 
thấy Phật tánh mà đoạn phiên não là Niết-bàn; đại 
Niết-bàn, vì đã thấy được Phật tánh nên gọi là 
thường, lạc, ngã, tịnh; vì thê đoạn phiền não cũng 
được gọi là đại Niết-bàn" Nếu đoạn phiên não gọi 
là Niết- bàn, chăng sinh phiền não mới được gọi là 
Niết-bàn, vì sao văn sau của đoạn này lại ghi: 
"Đoạn phiên não không gọi là Niết- bàn, chắng sinh 
phiền não mới được gọi là Niết-bàn. Thiện nam! 
Chư Phật Như Lai không khởi phiền não nên gọi 
là Niết-bàn" Đáp: 

Đoạn văn dẫn trước đã phân biệt Niết-bàn và 
đại Niết-bàn khác nhau, nên nêu lên hai nghĩa đoạn 
trừ để hiển thị cảnh giới đã đoạn, chứ chăng phải 
căn cứ theo năng đoạn mà gọi là Niết-bản, văn dẫn 
sau phân biệt chư Phật và Bồ-tát cảnh giới đã đoạn 
của chư Phật thì rốt ráo chăng sinh hoặc nghiệp, 
cho nên được gọi là Niết- bàn. Đây là Đức Phật trả 
lời cầu vấn nạn của Bồ-tát Đức Vương. Bồ- tát hỏi 
răng: "Nếu chỉ đoạn phiên não diệt là Niết-bàn, thì 
các Bô-tát ở trong vô lượng kiếp đã đoạn phiên 
não, vì sao không gọi là Niết-bàn? Đêu là cảnh giới 
đã đoạn, vì lý do gì mà chỉ chư Phật mới có còn 
Bồ-tát thì không? 

Đức Phật căn cứ vào "Đoạn" và "Bất sinh" đề 
phân biệt giải thích trả lời cho Bồ-tát Đức VƯƠng. 
Nếu nói chung thì Bồ-tát cũng chăng sinh phiên 
não, chư Phật cũng đã đoạn phiền não. Nhưng nếu 
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phân biệt thì đoạn trừ tức là dứt cái đã sinh ngăn 
cái chưa sinh. Dứt cái đã sinh, đối với nghĩa của 
câu trước thì nghĩa chưa đây đủ, cho nên chỉ cho 
Bồ-tát; ngăn cái chưa sinh, đối với nghĩa của câu 
sau thì nghĩa đã rốt ráo, cho nên dùng chỉ cho chư 
Phật. Căn cứ đạo lý này mà tĩnh giản câu nói, cho 
nên ghi là "Đoạn phiền não chăng gọi là Niết-bàn, 
chăng sinh phiên não mới gọi là Niết-bàn." Do ý 
nghĩa này cho nên văn kinh không mâu thuẫn nhau. 

b. Thể tướng môn gồm hai: 

Thẻ tánh và biện hư thật. 

b1. Nêu thê tánh: Có rất nhiêu thuyết luận về 
thê tánh của Niết-bàn. 

Có thuyết cho răng chân như vô cấu là thể tánh 
của Niết- bàn công đức mới sinh khởi không phải 
là Niết- bàn, tức trí năng chứng là Bô-đề. Kinh ghi: 
"Nghĩa Niết-bàn tức là pháp tánh của chư Phật." 
Văn sau lại ghi "Thể của Niết-bàn vốn tự có, chứ 
chăng phải hôm nay mới có." Kinh Đại phẩm Bát- 
nhã ghi: "Tánh không của các pháp tức Niết- bàn.. 
Kinh Chiêm Mật ghI: "Phiên não sinh tử rốt ráo 
không có "thế", tìm cầu chắng được, Xưa nay chắng 
sinh, nên thật chẳng diệt, tự tánh văng lặng tức là 
Niết-bàn" Những đoạn văn kinh mang Ỷ nghĩa này 
rất nhiều không thê nêu hết. Vì thế nên biết chân 
như chánh trí là Niết-bàn. Nghĩa môn hiển Dày do 
đoạn phiên não tức nói chân như là số diệt, sô diệt 
tức là chân như vô cấu. 
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Có thuyết cho rằng: Vạn đức của quả địa thì 
không nói đến, chỉ tống gom bản và thỉ làm một 
thể của đại Niết- bàn, như trong kinh nói chung ba 
việc tức là Niết-bàn. Lại phân tổng kết tám tự tại ở 
văn kinh sau đó nói răng: "Như thế đại ngã gọI là 
đại Niết-bàn." Luận Pháp Hoa ghi: "Chỉ có chư 
Phật Như Lai chứng đặc đại Bô-đề, rốt ráo viên 
mãn đây đủ tất cả trí huệ mới gọi là đại Niết-bàn." 
Luận Nhiếp Đại Thừa lại ghi: "Ba thân hiển bày vô 
thượng Bô-đẻ, đã nói ba thân đều là Bô- đê, thì đó 
là thê của đại Niết- bàn. Hai thuyết trên đều có đạo 
lý cả. Vì sao? Vì Niết- bàn và Bô-đề đêu có chung 
và riêng, Riêng thì quả Bồ- đề là đức năng chứng, 
thuộc vệ Đạo đế, quả Niết-Bàn là pháp SỞ chứng, 
thuộc về Diệt đề. Còn chung, thì quả địa của Đạo 
đề cũng là Niết-bàn chân như sở chứng cũng gọi là 
Bỏ-đề. Ví như sinh tử có hai môn chung và riêng. 
Riêng thì nội căn tương tục trước sau gọi là sinh 
tử, kinh ghi: "Sinh tức là các căn sinh khởi, tử tức 
là các căn diệt." Chung thì tất cả các pháp tạp 
nhiễm đều là sinh tử, như kinh ghl: “Không tức là 
tật cả sinh tử cho đến vô ngã tât cả sinh tử." Đối 
với sinh tử này mà nói Niễt-bàn, vì thế Niết-bàn 
cũng có chung và riêng. 

Hỏi: Nếu công đức mới có cũng là Niết-bàn, 
vậy Niết-bàn cũng có sinh nhân nêu như thế, thì vì 
sao phẩm Ca- diệp lại ghi: "Ba mươi bảy môn GIải 
thoát, ba mươi bảy phâm trợ đạo là Niết-bàn có thể 
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làm cho sinh nhân, làm sinh nhân cũng là làm liễu 
nhân cho Niết-bàn. Thiện nam! Xa lìa phiền não 
tức liễu kiến được Niếễt-bàn. Cho nên Niết-bàn chỉ 
có liễu nhân mà không có sinh nhân." Trong các 
đoạn văn kinh trước và sau đó cũng nói chỉ có liễu 
nhân, chưa từng nói có sinh nhân. 

Đáp: Công đức mới có, tuy là Niễt-bàn, nhưng 
nghĩa của Niết-bàn còn là tịch diệt, đức tịch diệt lại 
khế hợp với SỞ liễu, cho nên nói chỉ có liễu nhân. 
Như đã nói Bồ-đề do sinh nhân sinh ra. Nhưng 
cũng CÓ nÓi là SỞ liễu của liễu nhân. Y cứ vào nghĩa 
này thì biết Niết-Bàn là do liễu nhân hiển bày mà 
cũng có thê nói do sinh nhân phát khởi. Do đạo lý 
nảy mà thuyết trên không trái nghịch, thê tướng là 
như thê. 

b2. Giản biệt hư thật: 

Hỏi: Pháp sinh tử là hư vong, vì hư vong cho 
nên "không', sự này có thể chấp nhận còn quả Niết- 
bàn lây chân như làm thể, là hư hay thật, là không 
hay chắng không? 

Đáp: Hoặc có thuyết cho răng thể tánh của 
Niết-Bàn là chân thật, nhất định chăng không, như 
kinh này ghi "Chân Giải thoát là Như Lai, Như Lai 
tức là quyết định (nhất định)." Văn kinh đoạn sau 
lại ghi "Không tức là tật cả sinh tử, chăng không 
tức là đại Niễt-bản...." Kinh Thắng- -man glÌ1: _Tam 
để hữu vi là hư vong, nhất khô diệt để là thật... 
Các văn có nghĩa như thế rất nhiều không thể shỉ 
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hết. Vậy biết Niết- Bàn là chân thật chắng không. 
Nhưng những nơi khác đều nói là không, đó là 
đoạn trừ vong tâm đạt được Niết-bàn, nói chân trí 
chứng Niết-bàn. Nếu Niết-bàn không, thì Như Lai 
Phật tảnh cũng không. Vậy trong mười một không, 
Niết-bàn thuộc về nghĩa không nào? Đã chắng 
thuộc không cho nên biết Niễt-bàn chắng không. 
Có thuyết cho răng sinh tử và Niết-bàn đều là 
hư VOnB, không vô sở đặc. Nghĩa của Phật pháp 
không có một pháp nào mà chắng không. Như 
phẩm Đức Vương ghi: "Bát-nhã ba-la-mật cũng 
không, bỗ thí Ba- la- mật cũng không, Như Lai 
cũng không, Đại Bát- Niết-bàn cũng không cho nên 
Bỏ-tát thấy tất cả pháp đều là không." Kinh Hoa 
Nghiêm ghi: "Sinh tử và Niễt-bàn đều là hư vong, 
ngu trí cũng như thê, cả hai đều không chân thật." 
Những đoạn văn kinh có nghĩa tương đồng rất 
nhiêu không thể ghi hết. Vậy biết "Tất cả đều 
không. gọi là bình đắng, nhưng những nơi khác 
cho răng sinh tử là hư vong, Niết-bàn chăng không 
đó là vì giúp đỡ những người mới phát tâm có kiến 
giải hạn hẹp hay sinh kinh sợ, nên tạm lập bày 
phương tiện để nói mà thôi! Như phẩm Hóa, kinh 
Đại Phẩm Bát-nhã ghi: "Nếu pháp có tướng sinh 
diệt thì đêu là biễn hóa, nêu pháp không sinh không 
diệt thì chắng biên hóa gọi là không có tướng luỗng 
dối hư VOng, Niết-Bàn là pháp không biến hóa. Tu- 
Bô-đề nói răng: Như Phật nói các pháp đều bình 
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đăng, chăng phải do Thanh văn tạo ra cho đến 
chắng do Phật tạo ra. Có Phật hay không Phật, thì 
các pháp tánh vẫn hãng thường không, tánh không 
tức Niết-bàn, vậy vì sao nói pháp Niết-bàn không 
biến hóa?" Đức Phật đáp: "Đúng thế, đúng thêt Các 
pháp bình đẳng cho đên tảnh không là Niết-bàn. 
Nếu hàng Bô-tát mới phát tâm nghe tật cả pháp đều 
rôt ráo không, cho đên Niết-bàn cũng đêu là tâm 
biến hóa, liền sinh lòng kinh sợ, nên Như Lai vì 
hàng căn cơ này mà phân biệt sinh diệt là biên hóa, 
không sinh diệt thì không biến hóa." Tu- Bồ- đề lại 
thưa răng: "Thế Tôn lại khiến cho hàng Bô-tát sơ 
phát tâm biết tánh không này. " Đức Phật dạy Tu- 
Bô-đề răng: "Các pháp xưa có nay không chăng?” 
Căn cứ vào đoạn văn kinh này mà biết răng những 
chỗ nói Niết- bản chẳng không đều là phương tiện, 
chăng rột ráo. Niết-bàn không và Phật tánh không 
thuộc về không nảo trong mười một không? Thuộc 
về không không" cho nên nói là "không." Chỉ có 
Phật mới đạt đên cùng nguôn, trong mười tám 
không thuộc về tất cánh không, như đoạn kinh Bát- 
nhã đã dẫn chứng. Ví như các kinh nói Niết-bàn 
đều không, là đoạn trừ vong tâm chấp thủ tướng, 
tức các kinh nói pháp sinh tử không là dứt trừ biên 
kế sở châp sinh tử, nếu đây chăng như thế thì kia 
cũng chăng như thế. Nếu Niết- Bàn là thật có, thì 
không thê lìa thật có mà nói, nếu có thể lìa thật có 
mà cho là thật có thì đó là vong ngữ; cho nên biết 
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thuyết kia nói thật có chỉ nói từ vong tâm chấp thủ 
cảnh gIới. 

Hỏi: Vậy hai thuyết thì thuyết nào đúng thuyết 
nào sa1? 

Đáp: Nếu có chấp thủ thì hai thuyết đều chăng 
đúng, vì thường tranh luận nhau làm mất bản ý của 
Phật. Nêu chăng chấp thì hai thuyết đều đúng vì 
các pháp môn vô ngại không phương hại lẫn nhau. 

- Nghĩa này thế nào? 

- Nếu căn cứ theo môn đức và hoạn đối đãi thì 
sinh tử là không, Niết-bàn chắng không. Vì vong 
tâm sở thủ không có cảnh để biết cho nên gọi là 
không, vong tâm năng thủ không được tự tại cho 
nên gọi là vô ngã. Đạo lý được chân trí chứng đắc 
xứng hợp với tâm cho nên nói chăng không. Chân 
trí năng chứng vô ngại tự tại cho nên gọi là Đại 
ngã. Căn cứ vào môn nảy thì thuyết thứ nhất đúng. 
Văn dẫn chứng là văn liễu nghĩa. Nếu căn cứ theo 
môn đối đãi vô tự tướng, thì sinh tử Niết-bàn đều 
vô tự tánh, vì bất không đối đãi với không, ngã đối 
đãi với vô ngã, cho đến không đối đãi với đôi đãi, 
như luận Khởi Tín ghi: "Tất cả những pháp nhiễm 
pháp tịnh đều là đối đãi, không có tự tướng để diễn 
bày." Căn cứ theo đoạn văn luận này thì thuyết sau 
đúng, văn dẫn chứng chăng phải bắt liễu nghĩa, vả 
lại đại Niết-bàn lìa tướng lỉa tánh, chăng phải 
không chăng phải chăng không, chăng phải ngã 
chăng phải vô ngã. Vì sao chăng phải không? Vì 
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lia vô tánh; vì sao chăng phải chăng không? Vì lìa 
hữu tánh. Hơn nữa, Niết-bàn lìa hữu tướng cho nên 
nói chăng phải ngã, lìa vô tướng cho nên nói chăng 
phải vô ngã. Vì chắng phải vô ngã cho nên gọi là 
Đại ngã; vì chăng phải ngã nên nói là vô ngã. Lại 
chăng phải không cho nên nói là thật hữu, chắng 
phải chăng không cho nên có thể nói là hư vong. 
Nghĩa của kho tàng sâu kín Như Lai như thê, đâu 
có gì bí mật trong đó mà phải tranh luận? 

c. Thông cục môn: gôm hai phần là Tiêu thừa 
và Đại thừa. Trong Tiểu thừa có thuyết khác nhau 
của hai bộ phái: 

Độc tử bộ cho rằng Niết-Bàn là chung cho 
Phàm Thánh. Họ nói Niêt-bàn có ba tên gọi là Học, 
Vô học và Phi học phi vô học. Hàng phàm phu... 
dùng trí đoạn kết sử mà chứng Niếễt-bàn thì Niết- 
bàn này gọi là phi học phi vô học. Hàng Thánh hữu 
học thì đạt được Niết-bàn vô vi vô học. Còn Tát- 
bà-đa bộ thì cho răng Niết-bàn chỉ có vô học mà 
thôi. Bậc vô học đoạn kết sử chứng đắc vô vi chỉ 
gọi là diệt... , không gọi là Niết-bàn. Như luận Đại 
Trí Độ ghi: "Lìa tám thứ dục ở cõi Vô sắc thì gọi 
là đoạn, là diệt, vô dục đề mà chăng gọi là đoạn trí, 
chăng gọi là quả Sa-môn, là Hữu dư Niết-bàn, Vô 
dư Niết-bàn. Đạt vô sinh trí, đoạn chín loại kết sử 
của cõi phi tưởng thì gọi là đoạn, là diệt, vô dục, 
đề, đoạn trí, Sa-môn quả, là Hữu dư Niết-bàn mà 
chẳng gọi là Vô dư Niết-bàn. Bậc A-la-hán, âm, 
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ĐIỚI, nhập không còn tương tục thì gọi là đoạn, là 
diệt, vô dục, đế, đoạn trí, Sa- -môn quả, Vô dư Niết- 
bản mà chẳng gọi là Hữu dư Niết-bàn. 

Nếu y theo Đại thừa thì có bỗn câu: 

- Cực thông môn: Phàm phu, Nhị thừa, Bồ-tát, 
và Phật đều có Niết-bàn. Như kinh này ghi: "Hàng 
phảm phu nương theo đạo thê tục tu hành đoạn trừ 
kết sử gọi là Niết-bàn." Kinh còn ghi: "Được ăn 
uống một ít cũng gọi là Niết-bàn của bậc Thánh thì 
lia ngôn ngữ luận biện." 

- GIản biệt Phàm Thánh môn: Bậc Thánh có 
Niết-bàn còn Phàm phu thì không, kinh Địa Trì 
ghỉ: "Định của bậc Thánh tam thừa có Niết-bàn thì 
gọi là chánh định, ngoại phảm định không gọi là tả 
định. Hàng nội phàm không có định gọi là Bất định 
tụ. 

- Giản biệt Đại tiểu môn: Đại thừa có Niết-bàn, 
Tiểu thừa không có, luận Pháp Hoa ghi: "Hàng Nhị 
thừa không có, nghĩa là Nhị thừa không có Niết- 
bàn" Nay kinh này ghi: "Bô-tát ma-ha-tát trụ đại 
Niết-bàn, chư Phật cũng như thế!" 

- Giản biệt Nhân quả môn: Nhân không quả có. 
Chỉ có Phật mới chứng đắc Niết-bàn. Nghĩa này 
giải thích đây đủ trong phẩm Đức Vương. 

d. Nhị diệt môn: Có hai loại 

Luận về tánh tịnh và phương tiện hoại: Chân 
như pháp tánh xưa nay không nhiễm ô cho nên gọi 


SÓ 1769 - NIẾT BÀN TÔNG YÊU 1621 


là tánh tịnh, xưa nay thanh tịnh Niết-bàn tức là lý 
như như, phàm Thánh chỉ một vị cho nên gọi là 
đồng tướng Niết-bàn. Phương tiện hoại tức là Bi trí 
khéo léo, phá hoại sự châp trước nhị biên, do đó 
mà chuyền y chân như hiên hiện. Vì từ nhân mà 
đặt tên nên gọi là phương tiện hoại. Do chuyền 
biến hai chấp trước, chăng trụ nhị biên, cho nên gọi 
là vô trụ xứ Niết- bản. Như luận Nhiệp Đại Thừa 
phi: "Các phiên não hoặc đã diệt gọi là vô trụ xứ 
Niết-bàn"; Niễết-bàn này chăng chung cho phàm 
phu, cho nên gọi là bất đồng tướng Niết- bàn như 
Địa luận nói: định là thành đồng tướng. Niết-bàn, 
vì tự tánh tịch diệt; diệt tức thành bất đồng tướng 
phương tiện hoại Niếễt-bàn, vì Hiện trí duyên với 
diệt. Hai Niết-bàn cùng một chân như, nhưng căn 
cứ theo nghĩa môn mà lập hai môn. 

Hỏi: Tánh tịnh Niết-bàn được gọi là Niết-bàn, 
là tại cảnh phàm trụ được gọi Niết-bàn, hay tại 
cảnh giới chứng ngộ của bậc Thánh mà gọi là Niết- 
bàn? Nếu theo ì thứ hai thì nghĩa phương tiện sở 
chứng đồng với nghĩa phương tiện hoại Niết-bàn. 
Nếu theo ý thứ nhất thì tự nhiên phàm phu có 
chứng đắc đã vào Niễt-bàn. Nêu phàm phu đã nhập 
Niết-bàn, thì lẽ ra Thánh nhân không còn nhập 
Niếễt-bản, lẫn lộn như thế thì làm sao phân biệt? 

Đáp: Được gọi là Tánh tịnh Niết-bàn, thì gồm 
có hai môn theo Biệt môn; như ý thứ hai là sở 
chứng của bậc Thánh, thì sở chứng này có hai 
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nghĩa, một là đôi với phân biệt tánh thì chứng bản 
lai thanh tịnh; hai là đối với y tha tánh thì chứng 
chuyền y tịnh. Do lý này, nên đồng là sở chứng mà 
hai nghĩa không lẫn lộn nhau. Luận theo Thông 
tướng, như ý thứ nhất là tại phàm phu, nếu y cứ 
theo nghĩa này thì phàm phu đã vào Niết-bàn, cũng 
có thể nói bậc Thánh không Niết-bản. Cũng y theo 
nghĩa này mà kinh Tịnh Danh ghi: "Tất cả chúng 
sinh đồng một tướng Niết-bàn, không còn diệt 
nữa." Luận Khởi Tín ghi: "Tất cả chúng sinh, từ 
xưa đến nay đã vào Niết-bàn. Pháp Bô-đề, chăng 
có tướng tu tập, chăng có tướng tạo tác." Kinh 
Lăng- giả: “Hàng Bỏ-tát Nhất-xiến-đề thường 
không vào Niết-bản, vì biết rõ các pháp xưa nay đã 
Niết-bàn." Nên biết pháp môn của chư Phật không 
phải là một, từng pháp môn nói nên không chướng 
ngại, không lẫn lộn. Vì sao? vì Bô-tát chăng nhập 
Niết-bàn lại hơn phàm phu đã nhập, vì hàng Bồ-tát 
biết rõ xưa nay đã Niết-bàn. Phàm phu đã nhập 
không bằng Thánh nhân chăng nhập, vì phàm phu 
chưa biết tự nhập Niếễt-bản. Do đạo lí này cho nên 
các nghĩa không tạp loạn. Tuy không tạp loạn, 
nhưng chăng thế phân biệt. Vì sao? Vì Bồ-tát 
chăng nhập đồng với phàm phu đã nhập, phảm phu 
đã nhập chăng khác Bô-tát chắng nhập; vì minh và 
vô minh người ngu cho là hai, người trí liễu đạt 
tánh đó bất nhị, cho nên tuy là phàm Thánh mà 
tánh lại không hai, lại là phàm Thánh mà táảnh 
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chăng phải một. Vì người ngu cho là hai, còn bậc 
trí liễu đạt, cho nên biết phàm Thánh, sinh tử Niết- 
bản chăng phải một, chăng phải khác, chẳng phải 
có, chăng phải không, chắng phải nhập, chăng phải 
chăng nhập, chăng phải xuất, chắng phải chắng 
xuất. Ý nghĩa của chư Phật chỉ tại nơi đây nhưng 
vì người sơ phát tâm nên tạm nói như thê! 

Luận về Hữu dư Vô dư Niễt-bàn: 

Nếu y cứ vào tông nghĩa của Tát-bà-đa bộ thì 
thể Niết-Bàn là một, luận theo thân thì có hai. Như 
luận Đại Trí Độ ghi: "Thế nào Hữu dư thân ĐIỚI 
Niết-bàn? 

Đáp: Hoặc có thuyết cho răng thân có hai loại 
là thân phiên não và sinh thân. Bậc A-la-hán không 
có phiền não thân mà có sinh thân Hữu dư, nương 
vào thân này mà đạt được Niết-bàn nên gọi là Hữu 
dư thân giới Niết-bàn. Thế nào Vô dư thân giới 
Niết-bản? Đáp: Bậc A-la- hán đã diệt bốn đại, các 
căn đã hoại mà vào Niếễt-bàn." Đoạn văn này chưa 
được rõ ràng, nên sau đó lại nói răng: "Ở đây không 
nên cho răng thân căn đã tận trừ, giác tánh diệt gọi 
là Vô dư thân giới Niết-bản, mà nên nói là: Bậc A- 
la-hán đoạn tât cả kết sử vào Niết-bàn, gọi là Vô 
dư thân gIỚI Niết-bàn. Vì sao không nói như thế? 
Vì tôn giả kia căn cứ vào ngôn ngữ thế tục mà tin 
kinh, cho nên nói như thế. Trong Tạp Tâm luận 
cũng có thuyết này. 

Hỏi: Cảnh giới mà thân và trí diệt, vì sao không 
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gọi là Niết-bàn? 

Đáp: Vì y cứ vào tông chỉ của Tát-bà-đa bộ mà 
nói thÊ của số diệt vô vi là thiện, cho nên gọi là 
Niết-bàn, còn thân và trí hiện dứt bặt là vô thường 
diệt hữu vi, cho nên chăng phải là Niết-bàn. Hiện 
tại đoạn nhân, Pháp hậu báo ở vị lai chắng khởi, 
không phải là sô diệt vô kí nên chẳng phải là Niết- 
bàn, vì trí từ Báo khởi nên cũng đông nghĩa với 
thuyết này. Nêu y cứ vào tông Thành Thật thì chỗ 
mà hai tâm giả danh và thật pháp là không đó chính 
là Hữu dư Niết-bàn thân trí hiện diệt cũng chăng 
phải Niết-bàn. Tâm không và thân vị lai không 
khởi là Vô dư Niết-bàn. Cho nên luận Thành thật 
eh1: “Tâm nhị không diệt, nhất định đạt đến Vô dư 
Niết-bàn." 

Hỏi: Theo tông chỉ của luận này thì Vô dư Niết- 
Bàn là số diệt hay chăng phải số diệt?. 

Đáp: Tông chỉ luận này nói đoạn tập nhân cho 
nên quả khô không khởi cũng là số diệt trí, tuy 
chăng phải là báo, nhưng là vô thường, thuộc Hành 
khổ; hậu báo ấy sinh khởi cũng nhập diệt đế. Nếu 
V theo Thí Dụ bộ, thì vì đoạn tập nhân nên khô báo 
không khởi, tuy cũng là Niết-bàn, nhưng chăng 
phải số diệt. Vì chăng phải chăng phải nên gọi là 
vô kí tánh. Bà-sa bộ nói: "Hữu dư thân Niễt-bàn 
giới là thiện, là đạo quả, thuộc về đế; Vô dư thân 
Niết-bàn giới là vô kí, chắng phải đạo quả chăng 
thuộc về Đề. 
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Nếu căn cứ theo Đại thừa thì gồm có bôn môn: 
Căn cứ theo hóa hiện, căn cứ theo thật nghĩa, so 
sánh đại tiểu, y cứ vào ba thân. 

Hóa hiện môn: Giống với hai loại Niễt-bàn của 
Tiểu thừa, về ý nghĩa thì đông như hai tông đã nói 
trên, nhưng lại cho rằng "Tựa hiện” này là thật. 

Thật nghĩa môn: Căn cứ vảo thật thì hai Niết- 
bản cũng lây chuyển y chân như làm Thể nhưng 
nghĩa môn do đoạn nhân hiển Dảy øọI là quả Hữu 
dư, còn nghĩa môn đã hiển thì gọi là Vô dư. Nhiệp 
luận ghi: "Vì nghiệp phiền não diệt cho nên nói là 
không còn chủng tử, đây là hiển bày Hữu dư Niết- 
bàn. Quả báo đều diệt nên gọi. tật cả đêu tận, đây là 
hiển bày Vô dư Niết-bàn" phân Quyết trạch trong 
luận Du-già ghI: " 

Hỏi: Nếu sáu xứ của bậc A-la-hán sinh khởi, 
liền trụ như thế, tương tục không diệt, không biến 
dị thì có bao nhiêu dị chuyển y tánh mà chăng phải 
do sáu xứ tương tục chuyền, nếu không có dị 
chuyền y thì do nhân duyên gì hai loại y chỉ trước 
và sau nương nhau, khiến từ nay về sau phiên não 
không chuyên mà thánh đạo lại chuyển? 

Đáp: A-la-hán thật có chuyển y, chuyên y này 
nương vào chân như thanh tịnh nhưng chân như 
nảy cùng với sáu xứ là khác tánh hay chắng khác 
tánh thì không thể nói được. 

Lại hỏi: Chuyền y đạt được trong Vô dư y nên 
øọI1 là thường hay vô thường? 
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Đáp: Là thường vì do thanh tịnh chân như hiển 
bày, chăng phải do duyên sanh nên không sinh 
diệt. 

Hỏi: Bậc đã Vô dư y Niết-bản, thì đôi với các 
sắc... được tự tại hay không? Nên nói là có thể hiện 
tại tiên hay không? 

Đáp: Chắng nên nói toàn hiện tại tiền, chỉ được 
nói là một phân hiện tại tiên, một phân không thể 
hiện tại tiên nghĩa là nói Vô dư y Bát-Niết-bàn, chỉ 
có Như Lai mới được hiện tại tiên, còn các vị khác 
thì không thê..." 

Đại tiêu tương đôi môn: Niết-bàn của Nhị thừa 
gọi là Hữu dư còn sở chứng của Niết-Bàn là Vô 
dư. Kinh Thắng-man hi: "Niết-bàn cũng có hai 
loại, là Hữu dư và Vô dư, sinh tử hữu vi diệt chứng 
đặc Niết-bàn. Niết-bàn này gọi là Hữu dư. Vô vi 
sinh tử diệt, chứng đắc Niễt-bàn, Niết-bàn này gọi 
là Vô dư." 

Y tam thân môn: Căn cứ vào ba thân mà có hai 
Niết-bàn. Thân trí của Ứng thân và Hóa thân hiện 
còn là Hữu dư, tức là lìa tất cả sinh tử khổ hoạn, 
nên gọi là Niễt-bàn. Như kinh ghi: "Nay ta ngay 
thân này là Niêt-bàn”, cho nên thân trí bình đăng 
trong Pháp thân gọi là Vô dư; Vì lìa tất cả tướng, 
rột ráo tịch diệt cho nên gọi là Niết-bàn." Kinh Kim 
Cô ghi: "Căn cứ vào hai thân Ứng, Hóa, chư Phật 
nói Hữu dư Niết-bàn, y cứ vào Pháp thân nói Vô 
dư Niết-bàn. vì sao? Vì tất cả dư hoặc đêu rốt ráo 
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diệt tận." Nếu theo nghĩa này thì ba thân là thế của 
Niết-bàn lại có một nghĩa khác cho rằng vô cấu 
chân như là Niết-bàn, nhưng đối với hai thân thì 
chân như này là Hữu dư vì còn các dư hoặc; Nêu 
đối với Pháp thân thì chân như này là Vô dư, vì 
không còn các dư hoặc. Nhiếp. luận ghi: "Như bậc 
Duyên giác không quan tâm đến lợi ích của chúng 
sinh mà trụ Vô dư Niết-bàn; còn Bồ-tát thì không 
như thê, các vị trụ nơi Bát-nhã ba-la-mật, chăng bỏ 
việc lợi ích chúng sinh." Bát- Niết-bàn cũng có Hữu 
dư và Vô dư, đôi với Pháp thân là Vô dư, đối Ứng 
thân là Hữu dư. cho nên nói lìa trụ là Vô dư Niết- 
bàn, vì chăng Ứng hợp nƠI k1a. Chuyển ÀÀ chân như 
Niết-bàn này đối với ba thân thì gọi là vô trụ xứ vì 
sao? Vì hai thân sinh diệt chẳng đồng với chân 
như, cho nên chăng trụ nơi Niễt-bàn, còn Pháp thân 
lia tướng đồng với chân như, cho nên cũng chắng 
thê trụ ở Niết-bàn. Vì thế, đối với ba thân mà nói 
là vô trụ. Như kinh ghi: "Căn cứ vảo ba thân, tất cả 
chư Phật nói vô trụ xứ Niễt-bàn. Vì sao? Vì hai 
thân cho nên không trụ Niếễt-bàn, la Pháp thân 
không có Phật" Vì sao hai thân không trụ Niết- 
bàn? Vì hai thân giả danh không thật, nệm niệm 
sinh diệt không dừng trụ; lại luôn luôn xuất hiện 
bất định; Pháp thân chẳng phải như thế, cho nên 
hai thân không trụ Niết- bàn, Pháp thân bất nhị 
cũng không trụ nơi Bát-Niễt-bàn. 

e. Tam sự môn: Gồm có bốn môn phân biệt: 
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Thể tướng - Kiến lập - Tổng biệt - vãng phục. 

el. Nêu thể tướng: Thê của Pháp thân là Phật 
địa có tất cả công đức, thể này không hai chỉ có 
một pháp giới; toàn thể pháp giới thành vạn đức, 
tướng của vạn đức lại đồng pháp giới, tánh của 
pháp giới chăng khác vạn đức; bất cứ nêu lên một 
đức nào thì cũng khắp tất cả, như thế tật cả bạch 
pháp đều đây đủ. Vì tự thể tích tập cho nên gọi là 
Pháp thân, nghĩa này luận rõ trong phẩm Kim Cang 
Thân. 

Thể của Bát-nhã là Pháp thân này; vì tánh tự 
sáng tỏ, chiếu soi cùng khắp nên gọi là Bát-nhã. 
Thê của Giải thoát cũng là Pháp thân này: vì Pháp 
thân lìa sự trói buộc, không bị chướng ngại cho nên 
gọi là Cải thoát. Ba đức thật khác nhau chăng thế 
nói một, nhưng lại một vị nên chăng thể nói khác, 
vì thê nên gọi là kho tàng sâu kín của Như Lai. Đây 
gọi là thê tướng của ba pháp. 

e2, Nguyên do kiến lập: Ba việc chỉ có nhất thê 
cho nên vạn đức đêu là Niết-bàn, vì thê nói ba pháp 
này là để đối với ba loại khô hoạn của sinh tử. Vì 
sao?. Vì muôn vạn khô lụy của sinh tử không ngoài 
ba loại, đó là quả khô thân năm ấm, pháp phiên não 
mê hoặc và nhân trói buộc chướng ngại. Vì đối trị 
với loại thứ nhất nên lập Pháp thân, đôi loại thứ hai 
lập Bát-nhã, đối với loại thứ ba lập Giải thoát. Vả 
lại, đôi với việc Tiểu thừa chấp trước khi nhập 
Niết-bàn thì thân tàn trí diệt, nên thuyết Pháp thân 
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thường tôn, đại trí chăng diệt. Còn đối với việc 
Tiểu thừa chấp thân trí còn thì không tránh khỏi 
khổ báo tập khí trói buộc, cho nên y cứ vảo thân trí 
mà kiến lập chân Giải thoát. Đó là nguyên do thành 
lập ba đức. 

e3. Luận về tông biệt: Theo nhất tánh thì Niết- 
Bàn là tông dụ, ba pháp chữ nhất là biệt dụ; có bốn 
nghĩa để tông biệt của ba điểm để trở thành tổng 
dụ, đó là: 

- Cần phải có ba pháp mới thành Niết-bàn, chỉ 
có một pháp thì không thành, như chỉ có mỗi một 
điểm thì không thành chữ nhất (.* ‹) Kinh ghi: 
“Pháp Giải thoát cũng không phải là Niết-bàn, Ma- 
ha Bát- nhã cũng không phải là Niễt-bàn. 

- Ba pháp. đều đông nhau không có hơn kém 
mới thành Niết-bàn, tuy đây đủ ba nhưng có hơn 
kém thì không thành. Như ba điểm năm ngang ắt 
có trải phải. Kinh ghi: "Ba điểm nằm ngang nhau 
ăt không thành chữ nhất." 

- Ba pháp đồng thời mới thành Niếễt-bàn, tuy 
không hơn kém nhưng có trước sau cũng không 
thành. Như ba điểm thăng đứng ắt có Nam Bắc. 
Kinh ghi ba điểm đứng thăng cũng không thành" 

- Ba pháp đồng thể mới thành Niết-bàn. Như 
nói hư không bất động vô ngại, tuy không CÓ trước 
sau nhưng nếu mỗi pháp có tư thế riêng thì cũng 
không thành tống. Như ba điểm tuy không đọc 
không ngang nhưng mỗi điểm có một vị trí riêng 
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biệt thì không thành chữ nhất. Kinh ghi: "Nêu mỗi 
điểm năm một vị trí riêng biệt thì cũng không thành 
chữ nhất." 

Ba pháp có đây đủ bốn nghĩa này mới thành 
Niết-bàn như ba điểm chữ nhất của thê gian. Ba 
pháp là biệt Niết-Bàn là tông. Nhất tánh là như thé, 
nhưng nếu luận thêm chưa hắn đã như vậy, cho nên 
luận bàn đến tận lý thì bỗn công đức đêu là tống, 
đêu là biệt. Theo nghĩa "Đều là biệt" thì Niết-Bàn 
là nghĩa tịch tính, Pháp thần là nghĩa tích tập, Bát- 
nhã là nghĩa chiếu soi, Giải thoát là nghĩa xa lìa 
trói buộc, cho nên biết bôn đức đêu là biệt. Theo 
nghĩa "đều là tông" thì như kinh ghi: "Nếu không 
có Pháp thân thì khổ báo chắng hết, đâu thành Niết- 
bàn? Nêu không có Bát-nhã thì ngu si chẳng trừ, 
há có Niết-bàn? Nếu không có Giải thoát, thì 
không tránh khỏi hoặc nghiệp trói buộc, nên đầu 
có Niết-bàn? Ba ý nghĩa khác cũng đông như thế. 
Vì sao? Vì không có Niết-bàn thì sinh tử không thể 
diệt, đầu là Pháp thân? Không có Bát-nhã thì phiên 
não ô nhiễm, cái gì gọi là Pháp thân; không có CHải 
thoát thì các nghiệp trói buộc, chẳng có Pháp thân, 
Pháp thân, Bát-nhã, Giải thoát cả ba đều đủ mới 
thành Niết-bàn. Căn cứ theo nghĩa trên thì có thể 
hiểu được. Cho nên biết tông thì như nghĩa của bôn 
loại nghĩa tổng, biệt thì tật cả công đức cũng đều 
như thế, một tức tất cả, tất cả tức một. vậy tông. biệt 
không chướng ngại, không giỗng với chữ nhất là 
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Tống chăng phải biệt; ba điểm của chữ nhất là biệt 
chắng phải tông, chỉ tạm dùng một phần để làm thí 
dụ mà thôi. 

e4. Quyết trạch vãng phục: 

Hỏi: Pháp thân thật đức của Như Lai là sắc hay 
vô sắc? 

Đáp: Pháp thần vô sắc, nhưng tùy theo căn cơ 
mà hóa hiện các sắc tướng. Vì sao? Vì sắc là pháp 
có hình dáng có chất ngã, do điên đảo › phân biệt mà 
biến hiện. Chư Phật Như Lai vĩnh viên xa lỉa phân 
biệt trở về nguôn của lý, lây pháp giới làm thân; do 
lý này mà Pháp thân thật đức vô sắc. Cho đến phàm 
phu ở cõi Vô sắc, lìa sắc phân biệt cũng không có 
sắc thân huông gì là Như Lai lại có sắc thân sao? 
Như kinh Kim Cô phi: "Lìa pháp Như như, lìa vô 
phân biệt trí, tất cả chư Phật đêu không có pháp 
khác. Vì sao? Vì tật cả chư Phật đây đủ trí tuệ, tât 
cả phiên não đều đã diệt tận, đạt được cõi Phật 
thanh tịnh. Pháp thân như như, trí như như øôm 
thâu tất cả pháp Phật. Kinh lại ghi: Pháp như như, 
trí như như này cũng vô phân biệt, vì nguyện tự tại, 
chúng sinh cơ cảm, cho nên có hai thân ứng hóa, 
như ánh sáng mặt trời, mặt trăng hòa hợp mà sinh? 
Luận Khởi Tín ghi: "Chư Phật Như Lai chỉ có thân 
của Pháp thân trí tướng, là Đệ nhất nghĩa để, không 
có cảnh giới của thê đê, lia mọi tướng tạo tác nhưng 
tùy cơ lập bày, khiến cho chúng sinh thây nghe 
được lợi ích, nên nói đến dụng. Dụng có hai loại: 
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Thân phảm phu và Nhị thừa nhận biết được là Ứng 
thân, thân Bô-tát thấy được là báo thân. 

Căn cứ theo đoạn văn này, thì biết thật đức vĩnh 
viễn không sắc thân, chỉ có tùy căn hiện sắc mà 
thôi. nhưng kinh này nói Như Lai Giải thoát là sắc, 
đó là đối với tuệ nhãn căn mà nói sắc, chứ không 
phải thật sắc, cũng như trí tuệ chăng phải là mắt mà 
lại nói là mắt tuệ (tuệ nhãn), tuy gọi là mắt, nhưng 
thật chăng phải là sắc căn. Như thế, Pháp, thân 
chăng phải sắc mả nói là diệu sắc, tuy gọi là sắc mà 
thật chắng phải là sắc trần. Do lý này nên biết Pháp 
thân vô sắc, những chỗ khác nói là sắc thì đều nên 
hiểu như thế. 

* Hoặc có thuyết cho răng Pháp thân thật đức 
có sắc vô chướng ngại, tuy dùng nghĩa vô chướng 
ngại nói sắc, mà lại dùng phương sở hiển hiện để 
nói sắc, tuy lìa thô sắc do phân biệt tạo tác, nhưng 
còn có diệu sắc do vạn hạnh cơ cảm. Như nói, tuy 
vô phân biệt thức mà được hữu nơi vô phân biệt 
thức. Như thế tuy nói sắc vô chướng ngại mà được 
hữu nơi sắc vô chướng ngại. K¡nh này nói: "Xa ha 
sắc vô thường mà được sắc thường, thọ tưởng hành 
thức cũng như thế." Nhưng sắc của sắc âm lại 
chung cho cả mười nhập, còn sắc đối tượng của 
mắt chỉ giới hạn ở phạm V1 của một nhập, cho nên 
nghĩa kia không thê hội thông với văn này. Vả lại 
trong kinh Tiêu Nê- hoàn Thuân Đà tán thán Đức 
Phật răng: "Diệu sắc lặng trong thường an Ôn, 


SÓ 1769 - NIT BÀN TÔNG YÊU 1633 


chăng bị thời tiết làm dao động, đại Thánh bao kiếp 
hành từ bi, đạt được kim cang bắt hoại thân." Kinh 
Tát- già Ni-kiên Tử ghi: "Pháp thân diệu sắc của 
Cù Đàm, thể thường trong lặng, pháp tánh thân này 
đồng với chúng sinh, không, sai biệt.” Luận Nhiếp 
Đại Thừa ghI: "Vị muôn hiển công đức khác với 
người, cho nên lập tự tánh thân, nương vào tự tánh 
thân này mà khởi hai hạnh là phước đức và trí tuệ. 
Quả của hai hạnh này là tịnh độ và pháp lạc, vì thọ 
dụng hai quả này nên gọi là thọ dụng thân." Căn cứ 
theo các lời văn này, thì biết thật báo do hai hạnh 
cảm được thì có tự thọ dụng thân và tự thọ dụng 
tịnh độ. Nhưng những nơi khác nói Pháp thân vô 
sắc là căn cứ theo tự tánh thân mà thôi. Pháp thân 
nói trong Tam thân môn và Pháp thân nói trong 
Tam sự môn đều lây vạn đức mới sinh làm thể, cho 
nên nói Pháp thân có sắc. 

Hỏi: Hai thuyết trên, thuyết nào đúng, thuyết 
nào sa1? 

Đáp: Hoặc cho răng nên nhất định châp một 
bên thì hai thuyết đều sai, nêu chăng thật chấp thì 
hai thuyết đều đúng. Vì sao? Vì vạn đức của Phật 
địa, tóm lược có hai môn: nếu căn cứ theo môn "xa 
lìa tướng trở về nhất tâm", thì tất cả đức tướng 
đồng với pháp giới cho nên nói chỉ là Đệ nhất nghĩa 
thân không có cảnh giới, sắc tướng sai biệt. Nêu y 
theo môn "từ tánh thân vạn đức”, thì công đức của 
sắc tâm đêu đây đủ, cho nên nói vô lượng tướng 
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hảo trang nghiêm. Tuy có hai môn nhưng tướng 
chăng khác, cho nên các thuyết không chướng ngại 
nhau. Vì muốn hiểu rõ pháp môn vô ngại này, nên 
phẩm Kim Cang Thân nói rằng: "Thân của Như 
Lai chăng phải thân cũng là thân; chắng có thức 
cũng có thức; lìa tâm cũng chắng lìa tâm; không có 
xứ sở cũng có xứ sở; không có nơi trụ cũng có nơi 
trụ, chắng có hình tượng, chắng có sắc tướng mà 
đây đủ các tướng trang nghiêm...." Vậy nên biết 
pháp môn bí tạng của Như Lai nói có nói không 
đều có đạo lý. 

ø. Tứ đức môn: gồm bôn môn: Hiền tướng, lập 
ý, sai biệt, hòa tránh. 

ø1. Hiên tướng môn: 

Nói đến Pháp thân tức đầy đủ bốn đức, nghĩa 
của bốn đức có chung (thông) và riêng (biệt); Nói 
theo nghĩa riêng thì thường là nghĩa của Pháp thân, 
để đối với phàm thân là vô thường; lạc là nghĩa của 
Niết-bàn, để đôi với sinh tử là biển khổ; ngã là 
nghĩa của Phật để đôi với chúng sinh không tự tại; 
tịnh là nghĩa của Pháp thân, để đôi lại với nhiễm ô 
của phi pháp. Như phẩm Ai Thán ghi: "Ngã tức 
nghĩa của Phật, Thường là nghĩa của Pháp thân, 
Lạc là nghĩa của Niễt-bàn, Tịnh là nghĩa của pháp. " 
Và lại, vì y cứ theo một bên mà phôi hợp như thế, 
thật ra nếu luận chung thì cũng đều thích hợp cả. 
Như trong phần Tam sự tổng biệt môn đã nói bỗn 
đức là nghĩa Pháp thân, bốn đức cũng là nghĩa của 
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Niết-bàn, những nghĩa khác cũng đều như thể. 
Phẩm Đức Vương ghi: "Vì thấy Phật tánh mà được 
Niết-bản, Thường, Lạc, Ngã, Tịnh gọi là đại Niệt- 
bàn." Nói chung tuy như thế, nhưng trong đó nếu 
phân biệt thì tướng của mỗi đức đều có hai nghĩa: 

* Hai nghĩa của đức Thường: Như Lai thông 
đạt tánh bất nhị, chăng bỏ hữu vi sinh tử, vì chắng 
thây sinh tử khác Niêt-bàn; chăng trụ vô v1 Niệt- 
bàn, vì chăng thây Niết-bàn khác sinh tử. Y cứ vào 
hai nghĩa này mà lìa đoạn thường, đó là nghĩa đức 
Thường của Pháp thần. Luận Bảo Tánh ghi: "Căn 
cứ vào hai pháp sau đây mà Pháp thân Như Lai có 
thường Ba-la-mật; thế nào là hai? Đó là chăng diệt 
tật cả các hành hữu vi, vì lìa đoạn kiến; chắng trụ 
Niết-bàn vô vi, vì lìa thường kiến." Y theo nghĩa 
nảy mà kinh Thánh Giả Thăng-man ghi: "Bạch Thê 
Tôn thấy các hành vô thường là rơi vào đoạn kiến 
chắng phải chánh kiến, thấy Niết-bàn thường trụ là 
rơi vào thường kiến chắng phải chánh kiến." 

* Hai nghĩa của đức Lạc: lìa tất cả khổ của ý 
sinh thân và diệt tất cả các tập khí phiền não; lìa 
khổ ý sinh thân là hiển nghĩa tịch tĩnh lạc, diệt tập 
khí phiền não là hiển nghĩa giác trí lạc. Như luận 
ghi: "Y cứ vào hai nghĩa sau mà Pháp thân Như Lai 
có lạc Ba-la-mật. Thê nào là hai? Đó là xa lìa tất cả 
khổ, vì diệt tất cả ý sinh thân, diệt trừ tât cả tập khí 
phiên não, vì đã chứng tất cả pháp." 

* Hai nghĩa của đức ngã: lìa ngã kiên và vô ngã 
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kiến. Chắng phải ngã chăng phải vô ngã là đại ngã. 
Luận ghi: "Y cứ vào hai pháp sau đây mà Pháp thân 
Như Lai có ngã Ba-la-mật, thê nào là hai? Xa la 
các kiến chấp của ngoại đạo, vì lìa hí luận về ngã 
hư vong, xa lìa kiến chấp của Thanh văn, vì lìa hí 
luận về vô ngã. Căn cứ vào nghĩa này mà kinh 
Lăng-già ghi: "Lìa các kiến chấp ngoại đạo mà 
không đốt cháy vô ngã kiến thì lại khiến cho ngã 
kiên hừng hực như lửa đốt kiếp tận." 

*Hai nghĩa của đức Tịnh: Thông đạt phần biệt 
tánh và trừ diệt y tha tánh. Thông đạt phân biệt tảnh 
là hiển nghĩa tự tánh tịnh. Diệt y tha tánh là hiển 
nghĩa phương tiện tịnh. Luận Bảo Tánh ghi: "Y cứ 
vào hai pháp sau mà Pháp thần có Tịnh Ba-la-mật. 
Thế nào là hai? Xưa nay tự tánh thanh tịnh vì đồng 
tướng-lìa câu uễ được thanh tịnh vì thăng tướng. 

Hỏi: Vì sao Thường và Ngã lại nói lìa nhị biên 
hiển một còn Lạc và Tịnh thì không hiển một mà 
nói hai pháp. 

Đáp: Đó là dùng Hiến lược môn và Ảnh luận 
môn đê trình bày là phương pháp khéo léo của luận 
giả. 

ø2. Lập bốn ý: Vạn đức đã đây đủ vì sao chỉ lập 
bốn ý? Có bốn nguyên do để lập bốn ý, đó là: Trừ 
bốn chướng, phá bốn hoạn, đối trị bốn điên đảo, lìa 
bốn tướng. 

Trừ. bốn chướng: Hai bậc Thánh, hai loại phàm 
phu mỗi mỗi đều có một chướng. Xiến-đê hủy 
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báng chánh pháp, chướng ngại đức Tịnh, vì tham 
sinh tử cho đó là pháp tịnh. Ngoại đạo chấp ngã 
làm chướng ngại đức ngã vì chăng liễu được chân 
ngã, chấp đó là hư vong. Hàng Thanh văn sợ khổ, 
chướng đức Lạc, vì chăng biệt khô tức là đại lạc. 
Hàng Duyên giác xả bỏ tâm, chướng ngại đức 
Thường, vì bỏ thường lợi mà chập giữ đoạn diệt. 
Vì trừ bốn chướng này, mà Bô-tát tu tập bốn nhân 
thù thắng là Tín tâm, Bát-nhã, Tam-muội và đại bị, 
lần lượt chứng đắc Tịnh, Ngã, Lạc, Thường. Luận 
Bảo Tánh, kệ ghi: "Có bốn loại chướng ngại, Dáng 
pháp và chấp ngã, Sợ SỆt khô thế gian, xa lìa các 
chúng sinh, Xiến-đề và ngoại đạo, Thanh văn cùng 
Duyên giác, nên biết bốn Thánh nhân, tín tâm và 
Bát-nhã, Tam-muội với đại b1." 

Phá bốn hoạn: Phân đoạn sinh tử có bốn pháp 
hoạn là vô thường, khô, vô ngã và bât tịnh; vì đôi 
trị bốn pháp hoạn cho nên lập bốn đức Niết-bàn, 
nghĩa này có thê biết được, không cần dẫn văn. 
Nhưng vì sao trong bỗn môn có lập không vô ngã 
mà ở đây lại bỏ không. lập "bất tịnh." Vì đạo lý 
Tứ đề là cảnh chánh quán, lây lý làm trọng cho nên 
lập không, còn trong bốn hoạn là cảnh niệm xứ, vì 
đôi bôn đảo cho nên lập bât tịnh. 

Đôi trị bốn đảo: Hàng Thanh văn tuy hành bốn 
vô đảo đề đối trị bỗn đảo hữu vi của phàm phu, 
nhưng lại trái với bốn đức vô vi của Pháp thân vì 
không rõ năm ấm tức Pháp thân, vậy đề đối trị với 
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bốn đảo vô vi này mà lập bốn đức của Pháp thân. 
Luận Bảo Tánh øMl: "Bốn pháp dùng đề đối trị bốn 
điên đảo như thê, nêu luận theo Pháp thân Như Lai 
thì biết đó cũng là điên đảo. Kệ ghi: "Vì đối với 
Pháp thân cũng trở thành bốn điên đảo, cho nên lập 
bốn đức, đối trị bỗn điên đảo này... 

Lìa bốn tướng: Biến dịch sinh tử có bỗn tướng 
là: Duyên tướng, Nhân tướng, Sinh tướng và Hoại 
tướng. Vì lìa bôn tướng này cho nên lập bốn đức 
Pháp thân, đó là lìa tướng vô minh nhiễm ô, cho 
nên lập đức Tình. Lìa nhân tướng nghiệp trói buộc, 
nên lập đức ngã, lìa sinh tướng khô vi tế nên lập 
đức Lạc, lìa hoại tướng vô thường nên lập đức 
Thường. Luận Bảo Tánh ghi: Hàng Thanh văn, 
Bích-chi-Phật trụ trong vô lậu có sắc tự tại. Hàng 
Bồ-tát có bồn chướng ngại trong khi tu chứng công 
đức Pháp thân của Như Lai, đó là Duyên tướng, 
Nhân tướng, Sinh tướng và Hoại tướng. Duyên 
tướng tức là vô minh trụ địa duyên với hành, như 
vô minh duyên hành, vô minh trụ địa duyên cũng 
như thê. Nhân tướng, tức vô minh trụ địa duyên với 
hành rôi lấy đây làm nhân, như hành duyên thức, 
vô lậu nghiệp duyên cũng như thế. Sinh tướng, tức 
vô minh trụ địa duyên vô lậu nghiệp nhân sinh ba 
loại ý, sinh thân cũng như thế. Hoại tướng, tức ba 
loại ý sinh thân duyên với biến dịch sinh tử bất khả 
tư nghì, như nhờ vào sinh duyên mà có lão tử, ở 
đây cũng như thê..." 
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Hỏi: Hàng Thanh văn khởi bôn điên đảo, trong 
khi đang quán hay đã xuất quán? 

Đáp: Đang khi nhập quán chứng nhân không 
xa lìa tất cả danh ngôn phân biệt, thì không khởi 
bốn điên đảo, sau khi xuất quán mới khởi bôn đảo 
này. Tướng của bốn đảo có tổng khởi và biệt khởi. 
Biệt tức khởi chập thân thành Phật dưới cội Bô-đề 
là Báo thân do hoặc nghiệp chiêu cảm, tức chấp đó 
là vô thường khổ, vô ngã... mà không liễu kiến. 
Hóa thân tức chân thân, đây tức trải VỚI bốn đức 
của Pháp thân. Tổng đức quản chung năm âm là vô 
thường khô... mà không liễu đạt năm ấm tức Pháp 
thân, trái với bốn đức của Pháp thân. 

ø3. Luận sai biệt: Có rât nhiều thuyết nói về sự 

sai biệt của bốn đức. Nhưng nay chỉ nêu một 
thuyết, lược nói về hai loại của hai đức Thường và 
Ngã, bốn loại của hai đức Lạc và Tịnh. 

Hai loại của Thường là Phật thường và Pháp 
thường; Pháp thường tức không sinh không diệt, là 
nghĩa Thường thân. Phật thường tức chăng già, 
chăng chết là nghĩa thường thọ (mạng), như kinh 
ghi: "Thọ mạng" của Như Lai lâu dài nhất trong 
các loại thọ mạng, pháp thường đạt được cũng đệ 
nhất." Ở đây nói thường pháp tức Pháp thân, " 
trường thọ tức là báo thân thọ. Kinh lại ghi: ' 
pháp thường cho nên chư Phật cũng thường, ni 
tức Pháp thân, Phật là Báo Phật, vả lại, chư Phật 
cũng là Hóa Phật." Y cứ vào nghĩa này nên luận 
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Nhiệp Đại Thừa nói: "Pháp thân là gộc của hai 
thân, bản giác thường trụ vị lai nương nơi gốc này 
mà tương tục hăng tôn tại, như hăng được an lạc, 
hằng ban pháp thực. Về hai thân thường trụ phải 
nên hiều như thế, luận Bảo Tánh cũng y cứ vào bảy 
nguyên nhân đề thành lập nghĩa thường mệnh (thọ 
mạng lâu dài) và dùng ba thí dụ để hiển nghĩa thân 
thường. Bảy nguyên nhân là: 

* VỊ nhân duyên vô biên cho nên được thường 
mệnh. Từ vô lượng kiếp đến nay, xả bỏ thân mạng, 
tài bảo, giữ lấy chánh pháp vô cùng vô tận, đã tu 
nhân vô cùng nên được quả vô tận. Kệ ghi: "Xả 
thân mạng tài bảo, g1ữ gìn các Phật pháp." 

* VỊ chúng sinh vô biên cho nên được thường 
trụ: vì lúc mới phát tâm đã lập bốn thệ nguyện rộng 
lớn, chúng sinh không còn thì nguyện ta mới hết, 
nếu chúng sinh chưa hết thì nguyện ta vẫn còn; vì 
lây cứu cánh viên mãn làm bản nguyện cho nên tận 
đời vị lai vẫn thường trụ không dứt. Kệ ghi: "Vì lợi 
ích các chúng sinh, lấy cứu cánh làm bản nguyện." 

* VỊ tâm đại b1 viên mãn cho nên Thường trụ: 
các Bô-tát chỉ được một phân đại bi còn có thể trụ 
lâu ở thê gian không vào Niết-bàn, huông gì Như 
Lai thuần là tâm đại bi, thanh tịnh viên mãn, há có 
thể xả bỏ thế gian mà vào tận diệt sao? Kệ rằng: 
"Được thân Phật thanh tịnh, phát khởi tâm đại D1." 

* Được tứ thần túc (tứ như ý túc) cho nên 
Thường: người thê gian đạt được thân túc mà còn 
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có thể thọ bỗn mươi tiêu kiếp, huống gì Như Lai 
đây đủ bốn Thân túc mà không thể có thọ mạng vô 
lượng kiếp sao? Kệ ghi: "Tu tập bốn thân túc mà 
thường trụ thế gian." 

* Diệu trí thành tựu cho nên Thường: xa lìa sự 
phận biệt sinh tử Niết-bản, chứng ngộ pháp môn 
không hai, không động, không xuât, vì thê cho nên 
cứu cánh không diệt tận. Kệ ghi: "Vì thành tựu diệu 
trí, la tâm chấp Niết-bàn." 

* Thành tựu Tam-muội cho nên Thường trụ: 
người thế gian đạt được thiền định mà còn không 
bị nước lửa, đao tên làm thương tốn, huống gì Như 
Lai thường trụ ở thiền định sâu xa, mà lại bị ngoại 
duyên làm tốn hoại sao? Kệ ghi: "Thường được 
tâm thiền định." 

* Thành tựu an lạc cho nên Thường trụ: Đã trở 
về nguôn lý đạt được an lạc lớn, vì an lạc tương 
ứng cho nên được thường trụ. Kệ ghi: "Vì thành 
tựu an lạc tương ưng." Ba thí dụ: 

* Pháp thê gian chăng làm nhiễm ô nên Thường 
trụ: Pháp thân Như Lai thường trụ tại thế Ø1an, bốn 
nhiễm chắng thê làm nhiễm ô, bốn tướng chăng thể 
xâm đoạt. Kệ ghi: "Pháp thân trụ ở đời, thế pháp 
chăng nhiễm ô." 

* Xa lia ma tử cho nên Thường trụ: như vị cam 
lộ ở thê gian có thể làm cho người trường thọ, cũng 
thế Kim cang Tam-muội diệt ma phiền não, cho 
nên đạt được thường quả, xa lìa ma tử. Kệ ghi: 
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"Được cam lộ thanh tịnh, xa lìa tất cả ma." 

* Xưa nay bất sinh cho nên Thường trụ: thê của 
Pháp thân xưa nay trong lặng, chăng phải xưa 
không nay có, cho nên chăng phải trước có sau 
không. Kệ ghi: "Chư Phật vốn chắng sinh, xưa nay 
hăng vắng lặng." Kệ tổng kết của luận này ghi: 
"Bảy loại thí dụ trước, sắc thân Như Lai thường, 
ba loại thí dụ sau, Pháp thân Thiện thệ thường.” 
Nếu y theo biệt môn thì Thường mệnh là đức Bô- 
để, thường thân là đức Bát- nhã. Nêu y cứ theo 
Thông môn thí Thường thần và Thường mệnh đều 
là Niêt-bàn; ý nghĩa như đã luận ở phân thê môn. 

Bồn loại lạc: 

* Đoạn lạc thọ: Tức là xa lia ba loại thọ phân 
biệt. 

* Tịch tỉnh lạc: Vì xa lìa cho nên không khổ 
không lạc mà được đại lạc, các hành lưu chuyền, 
hành khổ hoàn toàn văng lặng cho nên gọi là đại 
lạc. 

* Giác tri lạc: Xa lìa sự vô tri, nhân biết rõ khổ 
khổ đã chịu nên được đại lạc. 

* Hoại bất lạc: Xa lìa hoại khổ vô thường già 
suy, đạt được kim cang thân cho nên đại lạc. 

Nếu theo biệt môn thì hai loại trước là Niết-bàn 
lạc, hai loại sau là Bô-đề lạc. Theo thông môn thì 
không có sự sai khác, vì Bồ-đê và Niết-bàn không 
khác. Như kinh nói: "Có sự an lạc lớn gọi là đại 
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Niết-bàn, đại Niễt-bàn không có lạc, vì có bỗn lạc 
nên gọi là đại Niết-bàn. " 

Hai loại ngã là pháp ngã và nhân ngã, pháp ngã 
tức là nghĩa thê thật, như phẩm Ai Thán ghi: "Chân 
thật, y thường, bất biến dịch đều là nghĩa tự tại." 
Phẩm Đức Vương, phân kệ đầu tiên nói tự tại có 
tám nghĩa đó là: Đa thiểu, tự tại, như kinh ghi: "Có 
thê hiện một thân làm nhiêu thân, số thân bao nhiêu 
giông như vi trân, đầy khắp cả mười phương vô 
lượng thê gIỚI. Thân Như Lai thật chăng phải vì 
trần, nhưng có sức tự tại, cho nên hiện thành vi trân 
thân." Đại tiểu tự tại, như kinh ghi: "Như Lai có 
thể thị hiện một trần thân đầy kháp cả ba ngàn thế 
giới. Thân Phật vô biên, thật chăng phải là đây 
khắp đại thiên thê giới, nhưng vì sức tự tại cho nên 
hiện đây khắp như thê"_ Khinh trọng tự tại; kinh 
ghi: "Dùng thân đây khắp. đại thiên thê giới này mà 
nhẹ nhàng bay qua hơn hăng hà sa số quôc độ chư 
Phật mà không chướng ngại. Thân của Như Lai 
thật không nặng nhẹ, nhưng vì sức tự tại cho nên 
có thê hiện nặng nhẹ” Nhất dị tự tại; kinh gh!: "Như 
Lai chỉ nhất tâm an trụ chăng động. mà có thể hóa 
hiện vô số hình loại làm cho mỗi mỗi đều có tâm, 
có lúc Như Lai thành tựu một việc mà khiến cho 
tật cả chúng sinh cũng đều thành tựu. Thân của 
Như Lai thường trụ ở một cõi mà khiến cho tật cả 
chúng sinh ở các cõi khác đêu nhận thây." Đối cảnh 
tự tại; đắc pháp tự tại, kinh ghi: "Một căn của Như 
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Lai có thể thấy săc nghe âm thanh cho đến nhận 
biết; vì sức tự tại, sáu căn của Như Lai cũng có thế 
chắng thây sắc nghe âm thanh, cho đến chăng biết 
các pháp, khiến căn tự tại; kinh ghi: "Vì tự tại cho 
nên đạt được tất cả, mà tâm của Như Lai chăng 
sinh ý tưởng chứng đặc. Vì sao? Vì vô sở đắc, nêu 
có pháp nào có thê biết thì đó gọI là đắc; mà ở đây 
thật không có pháp nào thì lây gì gọi là đặc? Nếu 
Như Lai có ý tưởng về đăc, thì chư Phật chắng đắc 
Niết-bản. Vì vô đắc nên gọi là Niết-bàn; Vì tự tại 
nên chứng được tật cả pháp, được các pháp cho nên 
gọi là đại ngã? Ý này thật đã hiển bày các pháp 
chăng phải tự nhiên, chăng phải chăng tự nhiên; 

chăng phải tự nhiên cho nên vĩnh viễn vô sở đắc; 

chăng phải chăng tự nhiên cho nên không gì chẳng 
chứng đặc như vậy không chướng ngại, cho nên 
gọi là đại tự tại Diễn thuyết tự tại, kinh ghi: "Như 
Lai diễn thuyết nghĩa của một bài kệ, trải qua vô 
lượng kiếp vẫn chưa dứt mà không có một niệm 
cho răng ta thuyết người nghe, cũng không có một 
pháp, để nói, vì sức tự tại nên Như Lai diễn thuyết, 

vì diễn thuyết nên gọi là đại ngã" Phố hiện tự tại, 

kinh ghi: "Như Lai cùng khắp tất cả chỗ giông như 
hư không, tánh của hư không chẳng thể thấy được. 

Như Lai cũng thê, chăng thê thấy được, vì sức tự 
tại nên làm cho chúng sinh đều thấy." Đây là nêu 
lên ý nghĩa: "Nếu có chỗ hiện đức có chỗ chăng 
hiện, còn Như Lai thì hiện khắp tất cả." 
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Nếu luận theo biệt môn thì chân thật ngã là 
Niết-bản ngã, tự tại ngã tức Bô-đề ngã, nêu luận 
theo thông môn thì không sai biệt, nên kinh tổng 
kết răng: "Như thế đại ngã tức đại Niết-bàn." 

Bồn loại Tịnh: 

* Quả tịnh tức hữu tịnh, vì ha hữu ở hai mươi 
lăm hữu. 

* Nghiệp tịnh tức nhân tịnh, vì la nghiệp nhân 
phàm phu. 

* Thân tịnh, vì thân Phật thường trụ. 

* Tâm tịnh, vì tâm Phật vô lậu. 

Hai loại trước là đức lìa , hai loại sau là đức tu 

, la và tu tuy khác, nhưng cùng là Niết-bàn, như 
kinh ghi: "Vì thuân tịnh cho nên gọI là đại Niết- 
bàn. Thế nào là thuân tịnh? Tịnh có bốn loại... 
Tóm lại bôn đức không ngoài ba việc, ba VIỆC tỨC 
thuộc hai loại ngã, hai loại ngã tức một Niết-bàn. 
Một tức tất cả, tât cả tức là một, đó gọi là kho tàng 
sâu kín của Như Lai. 

ø4. Hòa tương tránh môn: Vấn đề sinh khởi sự 
tranh luận thì có rất nhiêu, nhưng phân nhiêu là 
thiên về Pháp thân thường trụ và Hóa thân khởi 
diệt; còn Báo thân chỉ có hai dị chấp riêng biệt mà 
thôi, và hai vị chập này không ngoài chập thường 
và chấp vô thường. Trong chủ trương chấp thường 
lại có hai thuyết: 

Một thuyết cho răng công đức của Báo thân 
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Phật có sinh mà không diệt, vì sinh nhân đã diệt 
cho nên không thể nói là không sinh; vì chứng 
được lý cứu cánh cho nên lìa tướng, lìa tướng cho 
nên Thường trụ bất biến. 

Một thuyết khác cho răng công đức của Báo 
thân Phật tuy do sinh nhân mà được, nhưng lìa sinh 
tướng, tuy là xưa không và nay có, mà chăng phải 
là xưa không nay có, đã chăng phải nay có thì 
chắng phải sau không, do lý này nên xa lia ba thời, 
lia ba mé cho nên Thường trụ bất động. Nhưng sau 
khi chứng đạo mới thành, cho nên chăng phải xưa 
có, lìa ba mé cho nên chắng phải là có sinh, chăng 
phải có sinh, cho nên cũng chăng có diệt, không 
sinh không diệt cho nên nhất định là vô vi thường 
trụ bất biên. Nếu chưa được chánh kiến như thẻ, thì 
chăng nên nói là hữu vi hay vô vi. Như phẩm 
Thuân Đà ghi: "Chỉ nên tự trách mình, ngày hôm 
nay ngu sI chưa được tuệ nhãn, chánh pháp của 
Như Lai, chăng thê nghĩ bàn, cho nên chắng nên 
nói Như Lai nhất định là hữu vi hay vô vi, nếu 
người có chánh kiến thì nói Như Lai là vô vi" phẩm 
Trường Thọ ghi: “Thường nên buộc tâm, tu tâm ở 
hai chữ thường trụ của Phật pháp, nêu người tu tập 
hai chữ này, thì nên biết người ấy đã đi theo con 
đường ta đã đi mà đến quốc độ của ta đã đến." 
Những nơi khác nói chăng thường trụ đều là căn 
cứ theo tướng Phật mà chăng phải nói đến Báo 
thân. Phẩm Đức Vương ghi: "Như Lai chăng phải 
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thường. Vì sao? Vì thân có phần cho nên chăng 
thường. Thế nào là chắng thường? Vì có trí, pháp 
thường vô tri, giống như hư không. Như Lai có 
tâm, cho nên chăng thường. Thế nào là chắng 
thường, vÌ có ngôn thuyết, có danh tánh... , cho nên 
cũng có cha mẹ, có bôn nghi, có nơi chốn nương 
gá. Bảy nghĩa nói chăng thường, là nói theo Hóa 
tướng, nêu người chắng biết ý này, nói Báo Phật 
đồng là vô thường, tức là tà kiến, bị đọa địa ngục. 
Như Thuân Đà nói: "Hàng ngoại ‹ đạo tà kiến, có thể 
nói Như Lai đông với hữu vi nêu người nói Như 
Lai là hữu vi, hàng Ty-kheo trì giới không nên nói 
như thê, không nên khởi niệm cho Như Lai là hữu 
vi, đó là vong ngữ, sau khi chết sẽ đọa vào địa 
ngục, như người tự ở trong, nhà của mình..." Vậy 
chăng nên nói Báo Phật là vô thường, các nhà chấp 
thường nói như thế. Còn các nhà chấp vô thường 
luận răng Báo Phật do sinh nhân sinh khởi, nên 
chăng thể không diệt, sinh ăt phải diệt, xưa nay vốn 
như thế. Nhưng nương vào Pháp thân tương tục 
thường hăng tôn tại, đến đời vị lai, vĩnh viễn không 
cùng tận, không giống với sinh tử niệm niệm tiêu 
diệt, do lý này mà nói thường trụ. Phẩm Tứ Tướng 
chi: "Như Lai thành tựu công đức như thê, vì sao 
lại nói Như Lai vô thường, nêu nói là vô thường thì 
không đúng; Như Lai là thâm kim cang, vì sao nói 
là vô thường? Vì thế đối với Như Lai thì chăng có 
mệnh chung." Phẩm Như Lai Tánh ghi: "Nếu nói 
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Giải thoát thì giỗng như huyền hóa, hàng phàm phu 
cho răng Giải thoát tức được diệt tận. Người có trí 
nên phân biệt Như Lai tuy có đến đi nhưng vẫn 
thường trụ bất biến." Phẩm Thánh Hạnh ghi: 
"Thiện nam! Vì tánh khác nhau cho nên gọi là vô 
thường, đó là Thanh văn tâm tánh khác, Duyên 
giác tâm tảnh khác, chư Phật tâm tánh khác” Căn 
cứ theo những đoạn văn kinh này thì biết tâm của 
Báo Phật là có, là pháp sinh diệt mà phân đầu nói 
là vô vi; lại nói răng tu tập hai chữ thường trụ, đi 
theo đường ta đã đi mà đến chỗ ta đã đến, đây là 
lời đối trị với bỗn đảo vô vi của Thanh văn. Căn cứ 
theo chân như pháp tảnh mà nói là thường trụ, vì 
hàng Thanh văn chăng đạt pháp. không, chăng biết 
Pháp thân Như Lai cùng khắp tất cả, vô vi thường 
trụ, tùy theo căn cơ chúng sinh mà hiện sắc thân 
này, nên họ mới châp sắc thân Như Lai do hoặc 
nghiệp chiêu cảm t sẽ trở về diệt tận; năm phân 
Pháp thân tuy chăng phải hữu lậu nhưng nương vào 
sắc thân nên cũng có đoạn diệt. Vì muôn đôi trị 
bệnh này, cho nên mới nói Pháp thân vô vị thường 
trụ. Như trong kinh Thỉnh Tăng Phước Điện, cư sĩ 
Nguyệt Đức buôn than Như Lai Niết- bàn và cho 
răng không bao lâu pháp sẽ diệt mất, Phật bảo rằng: 
"Hàng cư sĩ các ông nên tu tập hai chữ thường trụ 
của Như Lai, pháp thường trụ này là pháp tánh của 
tất cả chúng sinh, Nhị thừa, lục đạo cho đến Xiến- 
đề tạo tội ngũ nghịch. Người đạt được pháp tánh sẽ 
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được năm phân Pháp thân như nay không khác" 

Như kinh Niễt-bàn ghi: “Tu hai chữ này là đi theo 
đường ta đã đi và đến chỗ của ta đã đến." Đoạn văn 
kinh này chính là hiển thị Pháp thân, mà nói đến sở 
đặc của nhân từ tâm bất sát... tức là nói đến sự 
chứng ngộ do liễu nhân hiển bày. Có người không 
hiểu ý thú này, vong chấp báo thân Phật cũng vô 
sinh diệt đồng hư không vô vi. Phẩm Đức Vương 
phí: "Bảy nguyên nhân nói về Như Lai chắng 
thường trụ, đêu là căn cứ theo Hóa thân, chăng phải 
nói đến Báo Phật. Về thường thì đoạn văn kia cũng 
dùng bảy nguyên nhân mà luận chắng phải vô 
thường, đó là căn cứ theo Pháp thân mà nói chăng 
phải vô thường, chứ chắng nói Báo Phật chăng vô 
thường. Văn kinh ghi: "Pháp có sinh gọi là vô 
thường, Như Lai chăng sinh nên gọi là thường, 
pháp có gIới hạn, gọi là vô thường, Như Lai vô sinh 
vô tánh cho nên Thường, pháp thường cùng khắp 
tật cả, còn pháp vô thường thì hoặc chỗ này có, chỗ 
kia không; Như Lai chăng như thế cho nên 
Thường; pháp vô thường có thời thì có, không thời 
thì không. Như Lai chăng phải như thế cho nên 
Thường, pháp thường trụ vô danh vô sắc, hư không 
thường trụ cho nên cũng vô danh vô sắc, Như Lai 
cũng như thê, cho nên Thường: Pháp thường trụ 
không nhân không quả, hư không thường cho nên 
không nhân không quả, Như Lai cũng thê, cho nên 
Thường: Pháp thường trụ chăng thuộc trong ba 
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đời, Như Lai cũng thế, cho nên Thường." Bảy nhân 
này đều căn cứ theo Pháp thân. Vì sao? Vì thuyết 
kia nói Báo Phật do sinh nhân mà đạt được, tức có 
nhân có quả, chăng phải như hư không; nếu người 
kia luận răng tùy thuận Pháp thân vô sinh cho nên 
Thường, Báo Phật cũng đồng vô sinh cho nên 
Thường, nghĩa của nhân này chung cho cả hai thần, 
thì người này cũng có thể nói răng Hóa thân có biết 
nên chắng thường, Báo Phật cũng có biết cho nên 
chăng thường, nghĩa này cũng chung cho cả hai 
thân. Nếu đây chắng thông thì kia làm sao thông 
được. Kia lại gượng nói là xưa không và mới có 
mà chăng phải là xưa không nay có, nhưng có lời 
nói mà không có sự thật. Vì sao? Nếu như thật có, 
thì tuy chăng phải trước có sau không nhưng lại 
trước có CuÔi cùng không có, nếu chập nhận cuỗi 
cùng không, Cuôi cùng không tức diệt; còn nếu sau 
không có, thì làm sao có thê nói cuối cùng không 
có? Đã chăng phải nay có làm sao lại nói là mới 
có? Nêu chăng phải là sau không cho nên diệt tận, 
tức là xưa không cho nên có sinh khởi, như thế tân 
thối vĩnh viễn không thể được. Vậy thuyết chấp 
thường. kia, người trí không xử dụng. Những nhà 
chấp vô thường luận biện đêu như thế! 

Hỏi: Hai thuyết trên, thuyết nào đúng, thuyết 
nào sa1? 

Đáp: Hoặc cho răng đều sai. Vì sao? Nếu chấp 
một bên tức đêu sai. Nếu lời nói không chướng 
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ngại thì đều có đạo lý, như kinh Lăng- già ghi: 

"Như Lai chánh biến tri là thường sao? Phật đáp: 

chẳng phải thường chăng phải vô thường, chấp hai 
bên đêu là lỗi... ? Nay lời này tuy chăng phải 
thường trụ, cũng chắng phải niệm niệm diệt, những 
đoạn văn trên phá bỏ thiên chấp, nếu nhất định 
chấp một bên thì không đúng đạo lý. Như theo lời 
nói không chướng ngại, thì hai nghĩa đều đúng. 
Nghĩa là công đức của Báo Phật lia tướng, lia tánh; 
vì lia tướng, cho nên lìa tướng sinh diệt, rốt ráo 
văng lặng, vô vi vô tác cho nên nói thường trụ. Vì 
lia tánh cho nên lìa tánh thường trụ, vô cùng xao 
động, không gì là không làm, cho nên nói là vô 
thường. Nhưng lìa tánh mà không hai không khác, 

vì la tướng chăng khác nơi lia tánh cho nên 
Thường trụ mà chắng ngại sinh diệt, lìa tánh chăng 
khác lia tướng, cho nên sinh diệt chăng ngại 
thường trụ. Do đạo lý này mà hai thuyết đều đúng. 

Trong đó tất nhiên cũng có nhiêu môn, như đã nói 
trong Lăng- giả. kinh Tông yếu. Nhưng nghĩa của 
các nhà chấp vô thường chưa được rột ráo, họ nói 
Pháp thân nhất định là thường, nếu nhất định 
thường trụ, tức chắng phải pháp tạo tác, chăng phải 
pháp tạo tác tức không thể tạo hai thân, thế nên 
Pháp thân cũng chắng phải vô vi. Kinh Lăng-già 
hi: "Nếu Pháp thân Như Lai chăng phải pháp tạo 
tác thì lời nói có tu hành vô lượng công đức, tật cả 
hạnh là hư vong." Luận Nhiếp Đại thừa ghi: "Pháp 
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thân có năm, trong đó cho răng loại thứ ba hữu vi 
và vô vi không có hai tướng, chắng phải do hoặc 
nghiệp sinh, do đó mà được tự tại luôn hiện tướng 
hữu vi." Giải thích rằng: Tất cả pháp hữu vi đều do 
hoặc nghiệp sinh ra, Pháp thân chắng phải như thế, 
cho nên chăng phải hữu vị. Do được tự tại, Pháp 
thân có thể luôn luôn hiện tướng hữu vi, vì có hai 
thân Ứng và Hóa cho nên chắng phải vô vi, đó là 
nói Pháp thân, tuy chăng phải là hữu vị do hoặc 
nghiệp sinh ra, nhưng chăng phải là vật im lặng bất 
động. 

Các nhà chấp thường, tuy giải thích thường trụ, 
nhưng cũng chưa đủ ý nghĩa. Tức là công đức mới 
sinh chăng trùm khắp vị trước, nếu công đức này 
không cùng khắp thì trong pháp giới có chỗ chưa 
chứng biết, như thê thì pháp tánh không cùng khắp. 
Kính Hoa Nghiêm ghi: "Khi Như Lai chánh giác 
thành Bôồ-đề thì trụ ở Phật phương tiện, được tât cả 
thân của chúng sinh, được tất cả thân của pháp, 
được tất cả thân của quốc độ, được tất cả thân của 
ba đời, được tất cả thân của pháp giới, được tật cả 
thân của hư không giới cho đến được tất cả thân 
của Niết-bàn vắng lặng. Này Phật tử! Tùy theo 
thân đạt được mà Như Lai biết tật cả các loại âm 
thanh và tâm vô ngại, như thế Như Lai có đây đủ 
tật cả." Vậy ba loại thanh tịnh vô lượng là nói về 
nghĩa không chỗ nào không, bằng, không đâu 
không cùng khắp của sắc thân, âm thanh và tâm vô 


SÓ 1769 - NIẾT BÀN TÔNG YÊU 1653 


ngại. Sau khi Như Lai đã thành đạo, đã nói đồng 
với tất cả ba thời, há chăng trùm khắp vị kim cang 
tâm trở về trước sao? Nhưng đạo lý này là chỗ 
chăng thể suy lường trong kho tàng sâu kín không 
thể nghĩ bàn của Như Lai, chỉ căn cứ theo lời Phật 
dạy khởi lòng tin mà thôi. 


PHẬT TÁNH MÔN: Gồm sáu nghĩa là thể 
môn, nhân quả môn, kiến tánh môn, hữu vô môn, 
tam thế môn và hội thông môn. 

a/ Xuất thể môn: Gồm hai phân là nêu ra các 
thuyết và phán định phải trái. 

Nêu các thuyết: Các thuyết xưa nay rất nhiêu 
gøôm một trăm nhà nhưng về ý nghĩa chung quy 
không ngoài sáu nhóm: 

* Nhóm thứ nhất cho răng Phật quả đương hữu 
là thể của Phật tánh. Như phẩm Sư Tử Hồng ghi: 
"Nhât-xiến-đề không có thiện pháp.” Phật cũng 
dạy: VÌ vị lai có cho nên có Phật tánh.” Vì ở hiện 
đời bị nhân duyên phiền não đoạn mất thiện căn, 
nhưng vị lai nhờ nhân duyên của sức Phật tánh mà 
sinh thiện căn." Cho nên biết đương quả là chánh 
nhân. Vì sao? Một niệm vô minh đâu tiên chăng 
có, nhưng đã có tâm tức có tánh đương quả, vì thê 
tu tập vạn hạnh để được hiện quả, hiện quả tức 
thành thì đương quả là gốc, cho nên nói đương quả 
là chánh nhân. Đây là Pháp sư Ái ở chùa Bạch mã 
thuật lại ý của ngài Đạo Sinh. 
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* Nhóm thứ hai cho răng chúng sinh hiện hữu 
là thể của Phật tánh. Vì sao? Vì dụng của chúng 
sinh tất cả đêu ở nơi tâm pháp, nghĩa của chúng 
sinh là nơi nơi đều thọ sinh, như thê chủ thể ngự ở 
nơi tâm ắt sẽ thành Đại giác, vì thế mà nói chúng 
sinh là chánh nhân. Phẩm Sư Tử Hỗng ghi: "Phật 
tánh và chúng sinh cũng là hai loại nhân, đó là các 
chúng sinh." Đây là nghĩa của Pháp sư Thị ở chùa 
Trang nghiêm. 

* Pháp sư Vân ở chùa Quang trạch cho răng 
tâm của chúng sinh khác số đá, ăt phải có tánh 
chán khổ thích vui, do tánh này nên tu vạn hạnh sẽ 
được quả Vô thượng Bỏ-để. Vì thế nên nói răng 
tâm tánh là thê của chánh nhân. Kinh ghi: "Tật cả 
chúng sinh đều có tâm, có tâm ắt sẽ thành Vô 
thượng, Chánh giác" Kinh Phu Nhân ghi: "Nếu 
không có Như Lai tạng thì không thể chán khổ vui 
mà câu Niết-bàn." 

* Lương Võ Đề cho rắng tâm có tánh thân linh 
chắng mắt, tâm có thần này đã ở trong thân thì khác 
với loài vô tình gỗ đá, do đó mà có thể thành đại 
giác. Vì thế nói tâm thân là thể của chánh nhân. 
Phẩm Như Lai tánh ghi: "Ngã tức là nghĩa của Như 
Lai tạng, tất cả chúng sinh đều có Phật tánh tức là 
nghĩa của ngã" Phẩm Sư Tử Hồng ghi: "Chẳng có 
Phật tánh là vật vô tình như gỗ đá, khác với những 
vật vô tình này thì gọi là Phật tánh." 

* Các Tân sư cho răng: "Chủng tử pháp nhĩ" 
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của thức A-lại-da là thê của Phật tánh. Kinh ghi: 
“Phật tánh tức là chủng tử đạo ở trong tật cả các A- 
nậu Bồ-đề." Luận Du- -già ghl: “Tánh chủng tánh, 
nghĩa là sáu xứ thù thăng có tướng như thê là do 
pháp nhĩ từ vô thi xoay vẫn truyện đến nay mà 
được." 

* Có thuyết lại cho rằng tánh chân như có biết 
của thức A-ma-la là thể của Phật tánh. Kinh ghi: 
"Phật tánh là Đệ nhất nghĩa không, Đệ nhất nghĩa 
không là trí tuệ. Luận Bảo Tánh ghi: "Tánh chân 
như kia cũng như sáu căn." Kinh ghi: "Sáu căn như 
thê từ vô thi đến nay rốt ráo đêu là các pháp thể." 

Pháp định phải trái: 

Sáu thuyết trên đây vừa đúng vừa chăng đúng. 
Vì sao? Vì Phật tánh chăng phải tự nhiên chăng 
phải chăng tự nhiên; vì chăng phải tự nhiên cho 
nên các thuyết đều sai, chăng phải chăng tự nhiên 
nên các thuyết đều đúng. Nghĩa này như thế nào? 
Sáu thuyết này không ngoài hai ý, trong đó thuyết 
thứ nhất là chỉ cho quả đương hữu, năm thuyết sau 
là căn cứ theo nhân kim hữu. Trong năm thuyết sau 
cũng chia làm hai đảo, thuyết thứ năm trong năm 
thuyết này thuộc Đạo đế, bôn thuyết trước thuộc 
Tục đề. Bốn thuyết thuộc Tục đề, không ra ngoài 
nhân và pháp, trong đó thuyết thứ nhất nêu lên 
nhân (người), ba thuyết sau căn cứ theo pháp. Ba 
thuyết vê pháp thì không ngoài khởi và phục, trong 
đó thuyết sau thuộc chủng tử, hai thuyết trước 
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thuộc tâm. Trong hai thuyết thuộc về tâm lại tùy 
theo nghĩa mà có khác nhau. Nhưng thể của Phật 
tánh là Nhất tâm, tánh của Nhất tâm xa lìa các bên, 
vì xa lìa các bên cho nên không có chỗ nào đúng, 
không có chỗ nào là không đúng, vì thê luận theo 
tâm thì tâm chăng phải nhân, chẳng quả, chăng 
chân, chẳng tục, chăng nhân, chắng pháp, chắng 
khởi, chăng phục. Nêu luận theo duyên thì tâm là 
khởi là phục, là pháp, là người, là tục, là chân, làm 
nhân, làm quả đó là nghĩa chắng phải tự nhiên cũng 
chăng phải chăng tự nhiên. Do đó các thuyết đều 
đúng đều sai. Nói chung thì như thế nhưng trong 
đó cũng có phân biệt tức trong một tâm pháp gồm 
có hai nghĩa là chăng nhiễm mà nhiễm, nhiễm mà 
chăng nhiễm: Nhiễm mà chẳng nhiễm thì một vị 
tịch tĩnh, chắng nhiễm mà nhiễm thì có lưu chuyển 
trong sáu đường. Văn kinh ghi: "Chỉ một vị thuốc 
mà tùy nơi chốn có các mùi vị, nhưng vị chân thật 
vốn được giữ lại trên núi cao." Kinh Phu Nhân ghi: 
"Tự tánh thanh tịnh tâm khó có thể liễu tri, tâm kia 
bị phiền não nhiễm ô, cũng khó có thê liễu tri." 
Trong luận Khởi Tín cũng có nói rộng đến nghĩa 
này. Đây là nghĩa của ngài Chân Đề Tam Tạng. 
Thuyết thứ sáu nói về chân như Phật tánh, đúng 
với môn nhiễm mà chăng nhiễm, năm thuyết trước 
thuộc về nhiễm môn. Vì sao? vì tâm tùy nhiễm 
chắng giữ một tánh, đối với duyên hướng về quả 
thì ăt có thể sinh, tánh có thể sinh chắng phải do 


SÓ 1769 - NIẾT BÀN TÔNG YÊU 1657 


huân tập thành, cho nên nói là chủng tử pháp nhĩ. 
Thuyết. thứ năm hợp với nghĩa này. Tâm tùy nhiễm 
như thế cho. đến chuyên làm sinh diệt, ở nơi thức 
mà vĩnh viễn không mất đi tánh Thân giải, do 
chăng mât cho nên cuôi cùng trở vê nguôn tâm; 
thuyêt thứ tư cũng đúng với môn này. Tâm tùy 
nhiễm sinh diệt, nương vào đức huân tập bên 4rong 
mà khởi hai loại nghiệp đó là nhân chán khô, cầu 
vul, là gốc để đến được cực quả. Thuyết thứ ba hợp 
với ý này, Như thế khi nhất tâm tùy theo nhiễm 
biến chuyền thì tùy nơi đến mà tất cả đều ngự trên 
pháp, nơi nơi đều thọ sinh, cho nên øọI là thọ sinh, 
thuyết thứ hai hợp với nghĩa này. Bản giác của 
chúng sinh chuyên biến ắt sẽ đạt đến quả Đại giác 
mà nay ở hiện tại thì nói là đương quả, nghĩa này 
đúng với nghĩa thứ nhất. Do các nghĩa này, cho nên 
sáu thuyết tuy chưa hiển bày hết nghĩa của thật thê 
Phật tánh, nhưng tùy theo từng môn mà mỗi mỗi 
đều có "y nghĩa. Như kinh nói: "Những người mù 
kia, mỗi một phân mình chạm đều cho là voi, tuy 
chăng phải thật là voi, nhưng chắng thể chẳng nói 
là voi, luận đến Phật tánh cũng như thế chắng tức 
sáu pháp, chắng lìa sáu pháp. Nên biết sáu thuyết 
cũng như thế. 

b. Nhân quả môn: 

Thể của Phật tánh chăng phải nhân, chắng phải 
quả mà cũng chăng phải có tánh nhân quả; vì thê, 
toàn thê làm nhân làm quả. Quả Phật tánh là thể 
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tánh của Phật cho nên gọi là Phật tánh. Phẩm Ca- 
diếp chi: "Vô lượng pháp môn của Như Lai như 
mười Lực, bốn Vô Ủy... . đều là tánh của Phật, Như 
Lai đã đắc A-nậu Bô-đê. Phật tánh và tất cả Phật 
pháp có được thường không biến đổi cho nên 
không có ba thời, giông như hư không." Nhân Phật 
tảnh nghĩa là tánh làm Phật. phẩm Sư Tử Hồng ph: 
"Nhân này chẳng có quả gọi là Phật tánh. Vì chăng 
phải do nhân sinh, cho nên nhân này chẳng có quả. 
Phật tánh của chúng sinh có hai nhân: Chánh nhân 
là các chúng sinh và duyên nhân là sáu Ba- la-mật. ' 
Các văn kinh trên đêu nói về nhân Phật tánh. Nói 
chung thì như thê nhưng trong đó cũng có phân 
biệt, đó là quả øôm có sở sinh và sở liễu; quả SỞ 
liễu là Niết-bàn tức Pháp thân, quả sở sinh là Bồ- 
đề tức báo thân Phật. Đôi hai quả này nên nói hai 
Phật tánh là pháp Phật tánh thuộc tánh tịnh môn và 
Báo Phật tánh thuộc tủy nhiễm môn. Phẩm Sư Tử 
Hồng gÌ1: "Thiện nam! Nhân Niết-bàn mà ta 
thuyêt giảng, đó là tánh của Phật tánh. Vì chắng 
sinh Niết-bàn, cho nên không nhân, vì phá trừ 
phiên não cho nên gọi là Đại quả, vì chẳng từ đạo 
sinh cho nên gọi là vô quả. Vì thê Niễt-bàn không 
nhân không quả. " Đoạn văn này chính là muôn nói 
pháp Phật tánh chỉ có thể căn cứ theo ân và hiển để 
luận nhân quả. phẩm Ca-diệp phi: "Phật tánh chắng 
thể gọi là một pháp, chẳng thê gọi là vạn pháp, khi 
chưa chứng A-nậu Bỏ-đề thì tất cả pháp thiện, bất 
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thiện vô ký đều gọi là Phật tánh. Chắng phải Phật 
tánh, là các vật vô tình như tường, gạch, ngói đả... 
khác với những vật vô tình này gọi là Phật tánh.”".. 
Đoạn văn này chính là nói đến tánh của Báo Phật 
tùy theo tâm nhiễm và động, tuy có chung cho ba 
tánh mà chăng mất đi tánh rõ biết, cho nên gọi là 
Báo Phật tánh. Nhưng để phân biệt pháp Phật tánh 
biến khắp hữu tình vô tình nên nói Báo Phật tánh 
không khắp ở vô tình. Phân biệt thì như thế, nhưng 
nêu nói chung thì tánh tịnh bản giác cũng là tánh 
của hai thân, và tánh tùy nhiễm cũng làm nhân của 
Pháp thân. Vì sao biết như thê? Luận Bảo Tánh 
ghi: "Nương vào hai loại Phật tánh mà có ba thân”, 

trong luận Phật tánh hiển bày ý này như sau: "Phật 
tánh có hai, đó là Trụ tự tánh tánh và Dẫn xuất Phật 
tánh. Vì muốn giải thích Trụ tự tánh tánh cho nên 
lập thí dụ kho báu trong đất, vì muốn hiển nhập 
Dẫn xuất Phật tánh nên lập dụ mầm cây Am-la. 
Căn cứ theo hai nhân này mà Phật nói quả ba thần 
là: Từ nhân Trụ tự tánh Phật tánh cho nên nói Pháp 
thân, Pháp thân có bốn công đức, cho nên lập thí 
dụ vàng ròng bọc trong túi vải dơ xấu; Từ nhân 
Dẫn xuất Phật tánh mà nói Ứng thân, cho nên lập 
thí dụ người con gái nghèo và Luân vương. Từ 
nhân Dẫn xuất Phật tánh mà nói Hóa thân nên lập 
thí dụ tượng Phật trong thân La-hán.." ý của luận 
này là nói trong nhân phải có đủ ba Phật tánh, phải 
được nhân như lý làm thể, giống như chân như 
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Phật tánh nói trong tánh tịnh môn, thông cả ba thân 
làm chánh nhân. Đã nói tánh tịnh bản giác tuy 
chăng do sinh diệt, nhưng có thể làm chánh nhân 
cho hai thân nên biết tánh tùy nhiễm tuy chắng 
thường trụ nhưng có thể làm tánh chánh nhân cho 
Pháp thân. Kinh Bắt tăng Bất giảm phi: “Pháp thân 
này bị phiên não trói buộc, từ vô thỉ đến nay tùy 
thuận theo sóng nước thế gian mà trôi nỗi, đến đi 
trong sinh tử nên gọi là chúng sinh, xa lìa tật cả, 
câu nhiễm trụ ở bờ kia, được sức tự tại đối với các 
pháp nên gọI là Như Lai Chánh Biến Tri..." Luận 
Khởi Tín vì muôn hiển rõ Ỷ này nên lập dụ răng: 
"Nước biển do gió làm nỗi sóng, tướng nước, 
tướng gió chăng lìa nhau; cũng như vậy tự tánh 
thanh tịnh tâm của chúng sinh cũng do g1ó vô minh 
thôi mà nôi sóng, tâm và vô minh chăng lìa nhau..." 
Ý này muốn nói rằng Pháp thân không có tướng 
động nhưng cũng lìa cả tánh tịnh, tùy theo gió vô 
minh mà toàn thê chuyển động, tâm chuyền động 
nhưng chăng mất tánh biết, sau cùng vô minh lại 
trở vê Bản, khi trở về bản thì lại thành Pháp thân. 
Vì thể, tâm này tùy nhiễm động chính là nhân trở 
về tịnh Pháp thân. Nêu theo môn này, cũng có thể 
nói Pháp thân cũng là pháp tạo tác, vì nhờ tu các 
hạnh mới được an tĩnh. Kinh Lăng-già ghi: "Nếu 
Pháp thân Như Lai chăng. phải là pháp tạo tác, thì 
nói có tu hành vô lượng công đức và tất cả hạnh là 
lời hư vong." 
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c. Kiến tánh môn: 

Đến g1ai VỊ nào mới thấy được Phật tánh? Có 
người cho răng Phật tánh và pháp giới tuy không 
có hai thể nhưng nghĩa lại khác nhau, giai vị để 
thây được cũng khác, vì thế đạt Sơ địa thì thây 
được chân như pháp giới, nhưng chưa thây được 
nghĩa Phật tánh, cho đên Thập địa cũng còn là Văn 
kiên, đến Diệu giác mới được nhãn kiến." Ý này 
không đúng đo trái với văn kinh. Vì sao? Nơi nơi 
đêu nói Bô-tát Sơ địa chứng Pháp thân, Pháp thân 
và Phật tánh tuy khác tên nhưng đồng nghĩa, vậy 
nói tuy chứng Pháp thân mà chưa thây Phật tảnh, 
chăng lẽ đạo lý lại trái với văn. Nên luận rõ về thật 
nghĩa của vẫn đề này, nếu Sơ địa chứng pháp ĐIỚI, 
tức đã thấy được Phật tánh, nếu Địa thứ mười chưa 
thây Phật tánh thì cũng chưa thấy được pháp gIỚI. 
Muốn hiển được nghĩa này cần phải có ba môn 
phân biệt. Đó là cứu cánh bất cứu cánh, biến bất 
biến và chứng bất chứng. 

* Nếu căn cứ theo môn thứ nhất thì chỉ có Phật 
địa mới được gọi là nhãn kiến, vì lúc bây giờ, rốt 
ráo trở về một nguôn tâm, chứng kiên được toàn 
phân thể Phật tánh. Giai vị kim cang tâm trở vê 
trước chưa được nhãn kiến, nơi có ngưỡng tín, nên 
chỉ gọi là văn kiến, vì ở những giai vị này chưa đạt 
đến nguôn nhất tâm, chưa chứng toàn thể Phật 
tánh. Nếu nói Phật tánh pháp giới cũng như thê, thì 
tật cả các cảnh giới khác cũng như thê. 
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* Nếu căn cứ theo môn thứ hai thì từ Sơ địa trở 
lên đã nhãn kiến Phật tánh, vì đã đoạn trừ tất cả 
biến kế sở chấp, thây toàn thể Phật tánh. Còn hàng 
Bồ-tát trước : Thập địa, Thánh nhân Nhị thừa tin hay 
chẳng tin đều chưa thể thây được, vì họ chưa lìa 
được tất cả phân biệt, chưa thây được toàn thể pháp 
GIỚI. 

* Nếu căn cứ theo môn thứ ba thì hàng Thánh 
nhân Nhị thừa đã thây được Phật tánh, còn hàng 
phàm phu thì không thể thây được. Vì sao? Vì chân 
như nhị không tức là Phật tánh, hàng Thánh nhân 
Nhị thừa tuy chưa thấy được cùng khắp, nhưng 
nương vào môn nhân không mà chứng đắc chân 
như, cho nên cũng nhãn kiến Phật tánh. Phẩm 
Trường Thọ ghi: "Nêu có người đôi với ba pháp 
mà tu tướng đị thì tam quy thanh tịnh không có nơi 
y cứ, câm giới không đây đủ, không thể chứng đắc 
quả Thanh văn, Duyên giác và Bô-tát, huống gÌ 
chứng được Vô thượng Bỏ-để." Đoạn văn này 
muốn nói rằng nêu hàng Nhị thừa khi nhập quán, 
chỉ giữ tướng dị về nhân và pháp của Tam bảo, thì 
sẽ không chứng được nhân không đồng thể Tam 
bảo, tức không ' thể đây đủ được thánh giới vô lậu, 
cũng không thể đạt được tận vô sinh trí. Đây là 
muôn hiến bày ngược lại, nếu kia có thê chứng 
được Tam bảo nhất thê thì cũng có thể đạt được 
Bô-đề của Nhị thừa; Tam bảo nhất thê tức là Phật 
tánh. Căn cứ theo đây cũng có thể nói là thấy Phật 
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tánh. Chỉ vì những người này tuy thật thây Phật 
tánh, nhưng chưa biết đó là Phật tánh, cũng như 
nhãn thức thây màu xanh nhưng chưa biết đó là 
xanh, tuy chưa biết đó là màu xanh nhưng nhãn 
thức có thể đã thật thấy màu xanh. Hàng Nhị thừa 
thây Phật tánh cũng: như thê. Đây là văn nghĩa của 
chứng bất chứng môn. 

Về văn nghĩa của môn biến bất biên thì phẩm 
Sư Tử Hồng øh1: "HC, tức là Phật, Bồ-tát, phi sắc 
là tất cả chúng sinh, sắc gọi là nhãn kiến, phi sắc 
tức văn kiến." Luận Pháp Hoa ghi: "Bát sinh cho 
đến nhất sinh đạt được A-nậu Bô- đề, tức là chứng 
Sơ địa được Bồ-đê, vì xa lìa phân đoạn sinh tử 
trong ba cõi, tùy: phân giác mà thây được chân như 
Phật tánh, cho nên gọi là được Bô-đê." Phẩm Tăng 
Bảo, luận Bảo Tánh g1: "Có hai loại tu hành là 
như thật tu hành và biên tu hành. Như thật tu hành, 
nghĩa là thây được tự tánh thanh tịnh của chúng 
sinh là cảnh giới Phật tánh. Kệ ghi: "Bậc tịnh trí vô 
ngại, như thật thây chúng sinh, tự tánh thanh tịnh 
Phật, là cảnh giới Pháp thân." Biến tu hành, nghĩa 
là cùng khắp tât cả cảnh ĐIỚI của mười địa, thây tất 
cả chúng sinh đều có Nhất thiết trí, cùng khắp tật 
cả cảnh giới, nghĩa là nương vảo tuệ nhãn xuất thê 
mà thấy tất cả chúng sinh cho đến súc sinh đều có 
Như Lai tạng. Nên biết thấy được tất cả chúng sinh 
đều có chân như Phật tánh, tức Bồ-tát Sơ địa đã 
chứng tất cả chân như pháp giới. Kệ ghi: "Bậc tịnh 
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trí võ ngại, nhãn kiên tánh chúng sinh, cùng khắp 
tất cả cõi, con nay xin kính lễ." Giải thích: Đoạn 
văn này nói như thật tu hành tức là chánh thê trí, 
biến tu hành tức hậu đắc trí; vì thế hai trí của Bôồ- 
tát Sơ địa đêu có thể chứng biết chân như Phật 
tánh, nhưng chánh thể trí đã chứng được thật thể 
chân như Phật tánh nên gọi là như thật tu hành, Hậu 
đặc trí thây được chúng sinh đều có Phật tánh nên 
gọi là biến tu hành. 

Văn nghĩa của cứu cánh bất cứu cánh thì như 
phẩm Sư Tử Hồng phi: "Phật tánh cũng có hai là 
sắc tức A-nậu Bỏ-đề, phi sắc tức phàm phu cho đến 
Bồ-tát thập trụ không thể thấy được rốt ráo, vì 
không rốt ráo cho nên gọi là phi sắc. Sắc gọi là 
nhãn kiến, phì sắc .ĐọI là văn kiến. Luận Du-già 
ph: "Hỏi: Tất cả đều an trụ ở giai VỊ cứu cánh thì 
Bồ-tát trí, Như Lai trí có gì sai biệt? Đáp: Như 
người mắt sáng nhìn các sắc tướng qua lớp lụa 
mỏng. Đến giai vị cứu cánh diệu trí của Bô-tát thây 
biết tật cả cảnh giới cũng như thế. Như biết tật cả 
các hạnh nghiệp, các màu sắc viên mãn cùng khắp, 
chỉ là do hậu diệu sắc chưa hoàn toàn thanh tịnh, 
hoặc đã hoàn toàn thanh tịnh mà thôi, hai trí của 
Bỏ-tát và Như Lai cũng như thể, như người mắt 
sáng thây sắc với không gian hơi mờ tối, và thây 
sắc với không gian trong sáng, hai trí cũng như thê; 
như ở xa thấy sắc và ở gần thấy sắc giông như mắt 
hơi nhậm quan sát và mắt hoàn toản trong sáng 
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quan sát, sự sai biệt giữa hai trí cũng như thế? Đoạn 
văn trên chứng minh răng cảnh giới của Phật tánh 
thì Bô-tát chưa được biết rốt ráo, chưa rốt ráo nên 
øọI là văn kiến; đã viên mãn thì gọi là nhãn kiến vì 
thế chưa biết được cùng tận, tóm lược có năm 
nghĩa: 

Bản thức tương ứng VỚI niệm vong tưởng vô 
minh cuỗi cùng, chỉ biệt còn cách Kim cang nhãn 
cho nên giông như còn cách một lớp lụa mỏng. 

Vạn hạnh đã đủ, ba trí đã chứng đắc, nhưng 
chưa đạt được đại viên cảnh trĩ, giông như Diệu 
sắc cuỗi cùng chưa hoàn toàn thanh tịnh. 

Vì Giải thoát hai chướng cho nên được thanh 
tịnh, nhưng chưa trừ vô minh trụ địa vi tế vì thê 
không khác gì trong một không gian hơi mờ mà 
thây sắc. 

Còn hoặc chướng tập khí, nhưng không chướng 
ngại trí quán pháp không, như ở xa thấy sắc. 

Biết được hoặc chướng tập khí vi tẾ, gân đạt 
được tuệ nhãn, nhưng sự thây biết vẫn còn cách lớp 
lụa mỏng. 

Căn cứ vào năm nghĩa chưa chiếu soi cùng tên 
nảy mà lập ra năm thí dụ như thế, trong đó nêu vẫn 
nạn chung thì sẽ trái ngược với văn, như trong phân 
luận về nghĩa hai chướng đã nói. 

Nếu biết ba lớp nghĩa sai biệt này thì sẽ thông 
biết tất cả các văn. 
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d. Luận về Hữu vô môn: Sự sai biệt giữa hữu 
và vô gôm hai phân: Hữu vô của Thánh và Hữu vô 
của phảàm vị. 

Hữu vô của Thánh vị: Đầu tiên chia ra năm bậc, 
năm Địa trước là bậc thứ nhất, dùng mười độ phối 
hợp với mười Địa môn, vì chưa đạt được Bát-nhã 
nên đông với phảm vị. Địa thứ sáu, bảy, tám là bậc 
thứ hai, tuy có xuất nhập và không xuất nhập 
nhưng đều đông với Tục để hữu công dụng hạnh. 
Địa thứ chín là bậc thứ ba, đôi với chân tục đề đây 
đủ vô công dụng hạnh. Địa thứ mười là bậc thứ tư, 
đây đủ mười độ, nhân hạnh viên mãn. Như Lai địa 
là bậc thứ năm căn cứ theo năm vị này đề luận về 
hữu vô. Phẩm Ca-diếp ghi: "Như Lai đầy đủ vô 
lượng các pháp như mười Lực, bốn Vô úy...." Đó 
là Phật tánh của Như Lai. Phật tánh này có Dảy 
nghĩa là: Thường, Lạc, Ngã, Tịnh, chân, thật và 
thiện. Phật tánh của Bô-tát thân cuối cùng có sáu 
nghĩa là Thường, Tịnh, chân, thật, thiện, khả kiến. 
Phật tánh của Bô-tát Địa thứ chín có sáu nghĩa là: 
Thường, thiện, chân, thật, tịnh và khả kiến. Phật 
tánh của Bô-tát từ Địa thứ sáu đến trụ thứ tám gồm 
năm nghĩa là chân, thật, tịnh thiện và khả kiến. Phật 
tánh của Bồ-tát năm trụ đến sơ địa øôm có năm 
nghĩa là chân, thật, tịnh, khả kiến, thiện, bất thiện. 
Giải thích năm bậc trên gồm trong mười nghĩa 
khác nhau là thiện bất thiện, khả kiến, thiểu kiến 
và bảy nghĩa của Phật địa. Mười nghĩa này là căn 
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cứ theo nhân quả của báo thân Phật mà chăng căn 
cứ theo chân như Phật tánh Pháp thân. Vi văn 
nghĩa ở chỗ kia không ghi như thể, nhưng mười 
nghĩa này tông gom về năm đảo, đó là: chân, thật, 
tịnh chung cho năm bậc; thiện chung cho bốn bậc 
trước, khả kiến chung cho ba vị sau, thường chung 
cho ba vị trước; ngã, lạc, thiểu kiến, thiện bất thiện 
thì tùy theo giai vị thích hợp mà mỗi mỗi ở tại một 
bậc. Vì sao? Vì Ngã tức là nghĩa của Phật, lạc là 
nghĩa Niết-bàn, Phật và Niết-Bàn là danh từ rốt 
ráo, cho nên nói cả hai chỉ tại quả địa. Thiểu kiến 
là vì đôi với chỗ hiển Dày của năm nghĩa đã nói 
trước, cho nên nghĩa này chỉ có ở Địa thứ mười. 
Thiện bắt thiện, vì tướng đồng với phàm phu, chưa 
được thuần thiện cho nên chỉ có ở bậc thứ năm. Đó 
là ý nghĩa về bốn nghĩa mỗi nghĩa một bậc. 

Sở dĩ thường thuộc về ba bậc trước là vì hiện 
tiên nhậm vận là nghĩa của Thường, mà ba bậc 
trước tuy nhân quả khác nhau, nhưng ở nơi chân 
tục đêu được vô công dụng, cho nên nói thường ở 
ba bậc trước. Sở dĩ nói khả kiến ở ba bậc dưới là vì 
Thập địa, nhân đã đây đủ, Phật địa quả tròn, nhân 
quả tuy khác, nhưng cũng đều viên mãn, còn Địa 
thứ chín trở xuông đều chưa được viên mãn cho 
nên nói khả kiến. Sở đĩ nói thiện thuộc bốn bậc 
trước là vì Địa thứ sáu trở lên đã đạt được trí Bát- 
nhã, có phương tiện khéo léo để lợi sinh. Sở dĩ 
Tịnh, Chân, Thật đều có trong năm bậc là vì Tịnh 
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có nghĩa là vô lậu mà từ Sơ địa trở lên đã được 
chân vô lậu. Lìa vong là nghĩa chân, tại kiên phân, 
không hư ngụy là nghĩa thật, tại tướng phân. Kiến 
tướng vô lậu chắng vong chăng hư dối, cho nên hai 
nghĩa chân và thật cũng chung cho năm bậc. 
Nhưng mười nghĩa hữu vô này chỉ căn cứ theo một 
bên đê hiên bày thứ bậc, không hăn phải luôn luôn 
nhật định như thê. 

Hữu vô của phàm vị: Trong bốn câu của phẩm 
Ca-diếp ch1: "Hoặc có Phật tánh, Nhất-xiên-đề có 
người thiện căn không, hoặc có Phật tánh, người 
thiện căn có Nhất-xiên-đề hay không, hoặc có Phật 
tánh, cả hai đêu có; hoặc có Phật tánh cả hai đều 
không?.”" Giải thích bốn câu này hiển thị Báo thân 
Phật chăng phải căn cứ theo Pháp thân chân như 
Phật tánh, văn nghĩa chỗ ây ắt phải như thê. Sự sai 
biệt bốn câu gồm có bốn nghĩa, đó là hiển bày hai 
môn, phân biệt nhân quả, khai mở bốn ý, dứt bặt 
nhị biên. 

* Vì hiển bảy hai môn nên nói bốn câu. Vì sao? 
vì hai câu đầu căn cứ theo Y trì môn nói năm chủng 
tánh, hai câu sau căn cứ theo Duyên khởi môn nói 
nhân quả tánh. Câu đâu nói Xiên-đề có Phật tánh, 
nghĩa là người bất định tánh khi đoạn mất thiện căn 
vẫn còn có chủng tử pháp nhĩ làm Phật, người có 
thiện căn không Phật tánh tức là hàng Nhị thừa, 
quyết định, khi có thiện căn thì không có Phật tánh, 
vì không có chủng tử pháp nhĩ Phật, như đã nói ở 
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trước. Câu thứ hai nói người thiện căn có, nghĩa là 
Bỏ-tát chủng tánh không đoạn thiện căn, xưa nay 
đêu có chủng tử làm Phật, Xiến-đề không có, nghĩa 
là hàng chúng sinh vô tánh khi đoạn mắt thiện căn 
thì vĩnh viên không có Phật tánh, không như Bồ- 
tát chủng tánh đã nói ở trước. Như thê hai câu trên 
đã nêu lên năm chủng tánh. Câu thứ ba nói cả hai 
đều có, nghĩa là cả hai đều có ở hai câu đầu, luận 
về nhân tánh trong môn duyên khởi thì phàm có 
tâm đều được Bồ- đề. Câu thứ tư nói cả hai đều 
không, tức là cả hai đều không trong hai câu đâu, 
luận về quả tảnh trong Duyên khởi môn thì hiện tại 
chưa được Vô thượng Bồ-đề. Cho nên biết hai cầu 
nảy hiển thị nhân quả tánh. Như thê ý kinh rất rộng, 
bao hàm tất cả; gôm chung hai môn để nói bốn câu 
thì nghĩa như thế. Nghĩa thứ hai phân biệt nhân 
quả: nêu căn cứ theo Duyên khởi môn thì ba câu 
đâu nói về nhân sai biệt, câu cuối cùng nói về quả 
vô nhị. Vì sao? Trong câu đâu nói Xiến-đề có, 
người có thiện căn thì không, là hiển bày người đã 
đoạn trừ thiện căn có năm âm thiện cũng có tánh 
thành Báo Phật. Câu thứ hai nói người có thiện căn 
thì có, Xiên-đê thì không, là hiển bày tất cả những 
người có thiện căn, có năm ấm thiện cũng có tánh 
thành Báo Phật. Câu thứ ba nói cả hai đêu có, nghĩa 
là hai loại người trước có bốn loại năm ấm vô ký, 
đều có thể làm chánh nhân của báo Phật, vì tất cả 
ba tánh năm âm của họ đều do một tâm chuyền 
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biến thành. Vì hiển ba tảnh đều là Phật tánh cho 
nên lập ba câu để nói về nhân sai biệt; câu thứ tư 
nói cả hai đều không, nghĩa là hai hạng người trước 
tuy có ba nhân nhưng chưa được quả táảnh bảo Phật, 
vì muốn hiển bảy cực quả thuân thiện, cho nên lập 
một câu để hiển quả vô nhỊ. 

* Khai mở bốn ý nên lập bốn câu: 

Câu thứ nhất là ý tiếp dẫn khuyên răn, tức dẫn 
dắt người đoạn thiện căn nên dứt trừ VOng tâm, 
khuyên răn người có thiện căn nên giữ gìn điều 
thiện phá điều ác. Câu thứ hai có ý khuyên thỉnh, 
tức là đã trừ điều ác, khuyên tu điều thiện, thì đưa 
tay cúi đâu thành Phật đạo đã trừ tuyệt tâm mong 
câu, tức lia các việc ác vì ác là gôc họa có thê 
chướng ngại đạo Phật. Câu thứ ba là ý sinh cung 
kính, nghĩa là không một tình nào không hàm chứa 
Đương quả đã có đương quả ăt sẽ thành Đại giác. 
Câu thứ tư là ý phát khởi rộng độ hữu tình, tức là 
tuy là chúng sinh đã có Đương quả nhưng không 
biết, vì không biết nên mãi chìm trong biến khô, do 
đó mà phát sinh ÿ cứu độ. Nghĩa được hiển bày 
trong bôn ý này là: câu thứ nhất căn cứ theo tà kiến 
câu thứ hai luận theo tín tâm, câu thứ ba và câu thứ 
tư tức căn cứ vào đương quả; theo nghĩa đương hữu 
mà nói đêu có, theo nghĩa hiện vô mà nói đều 
không. 

* Lìa nhị biên nên lập bốn câu: 

Hai câu đầu hiễn bày riêng ý nghĩa lìa nhị biên, 
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hai cầu sau hiển Dày chung y nghĩa lia nhị biên. 
Hiến bảy riêng, tức câu đâu nói Xiến-đề có là đoạn 
trừ định chấp bên vô, không trụ bên nhất định có. 
Câu thứ hai nói Xiên-đề không là ngăn dứt định 
chấp bên hữu, không chấp trước nhất định không. 
Như kinh ghi: "Nên nói người đoạn thiện căn nhât 
định có Phật tánh, nhất định không Phật tánh, đó 
gọi là trí đáp. Thiện nam! Ta cũng không nói trí mà 
cũng không đáp, gọi là trí đáp”, Trí đáp như thế có 
hai loại, đó là ngăn chặn (giá chỉ) và không chấp 
trước (mạc trước), vì nghĩa này nên gọi là trí đáp. 
Như đối với Xiến-để ngăn chặn nhị biên, thì đỗi 
với có thiện căn cũng như thế. Hiền bày chung, tức 
câu thứ ba nói cả hai đều có là chỉ rỏ Phật tánh 
không đông với sừng thỏ và căn cứ vào nghĩa 
chắng phải không (phi vô) mà gọi là có. Câu thứ tư 
nói cả hai đều không, là hiển thị Phật tánh chăng 
đồng hư không và căn cứ theo nghĩa chắng có (bất 
hữu) nên nói là không. Văn kinh ghi: "Phật tánh 
của chúng sinh chăng phải có chăng phải không. 
Vì sao? Vì Phật tánh tuy có nhưng chăng phải như 
hư không, vì hư không chăng thê thấy, Phật tánh 
có thê thây, Phật tánh tuy không nhưng chăng đồng 
sừng thỏ, vì sừng thỏ chăng thể sinh, Phật tánh có 
thê sinh, vì thê Phật tánh là chắng phải có, chắng 
phải không. Cũng có cũng không, vì sao gọi là có? 
vì tất cả đều có thì chúng sinh không đoạn diệt 
giông như đèn cháy sáng, cho đến Bô-đề cũng gọi 
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là có. Thế nảo là không? Tất cả chúng sinh hiện tại 
chưa có tất cả Phật pháp, nên gọi là ,không. Có và 
không hợp lại gọi là trung đạo. Vì thê nói Phật tánh 
chẳng có chắng không...." Nếu căn cứ theo ý ý nghĩa 
lia nhị biên này thì bến câu đêu nương vào Phật 
tánh đương quả; nếu bốn câu đêu nương vào nhất 
quả thì hai ý chung (tổng) và riêng (biệt) đầu có gì 
khác nhau. Trước hai hạng người thì lập riêng hai 
câu, tức căn cứ theo nghĩa già thuyên để lìa nhị 
biên; sau, hai người lập một câu, là căn cứ theo 
nghĩa biểu thuyên để hiến thị trung đạo; nghĩa 
trung đạo chung cho hai hạng người trên. Vì thê 
cho nên ì gọi là hợp thuyết. Chấp trước nhị biên, tùy 
theo mỗi người mà sinh khởi, cho nên gọi là Biệt 
thuyết. Nhưng Phật nói bốn câu, bao hàm nhiêu 
nghĩa, nay chỉ lược nêu bốn câu, nói bốn nghĩa trên 
mà thôi. 

Tam thê môn: Lược nêu hai ý nghĩa, đó là căn 
cứ theo Pháp thân và theo Báo Phật. 

Căn cứ theo Pháp thân: Nếu luận theo biệt môn 
thì Pháp thân Phật tánh tuy là nhân, nhưng lại được 
gọi là quả, vì khi đạt được thể thì bình đăng vô sinh 
vô diệt, cho nên xưa nay chăng thuộc về ba thời. 
Nếu luận theo tánh nhân quả của Báo Phật thì căn 
cứ theo ba câu sau: 

* Như Lai đã đạt quả tròn đây, Bô-tát thì nhân 
đã mãn cả hai đối đãi nhau để hiển bày chỗ bắt 
đồng. Trí tuệ của Như Lai đạt đến cùng tận nguồn 
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lý, đồng nhất pháp giới xuyên suốt ba thời, cho nên 
chẳng phải quá khứ, hiện tại, vị lai. Bồ-tát thân 
CuÔi cùng chưa đến tận nguôn lý, tuy thê nhân đã 
mãn, nên gọi là đã thấy được Ít phân, chưa đến cực 
quả cho nên chưa thây toàn thể. Theo bên chưa 
thây đây đủ gọi là vị lai, vì chưa được quả viên 
mãn; theo bên đã thây Íf phân thì gọi là hiện tại, vì 
hiện tại nhân đã đầy đủ, còn chưa trôi qua nên 
chăng phải quả khứ. Kinh ghi: "Phật tánh của Như 
Lai chăng phải quá khứ chăng phải hiện tại chăng 
phải vị lai. Phật tánh của Bồ-tát thân cuối cùng là 
hiện tại, vị lai”, vì thây được Ít phân cho nên gọi là 
hiện tại, thây chưa đây đủ cho nên gọi là vị lai. 

Hỏi: Chưa thây đây đủ cũng giống như hiện tại 
có, vì sao gọi là vị lai? nêu Bô-tát hiện đã thây được 
Ít phân thì gọi là hiện tại, thì Như Lai hiện được cái 
thây ây cũng phải gọi là hiện tại?. 

Đáp: Như Lai hiện chứng đặc, bao trùm ba thời, 
rốt ráo không bị thời gian làm dời đối, cho nên 'tuy 
là hiện đắc nhưng không thuộc hiện đời, còn Bồ tát 
thây được phân nhỏ chưa tránh khỏi sinh tử, tùy 
thuộc vào thời gian, cho nên gọi là hiện tại, đó là 
đáp ý sau, còn vệ ý trước thì đối với nghĩa chưa 
thây đây đủ, tuy hiện đã có chủng tử thây đây đủ, 
nhưng còn tiêm ấn chưa phát khởi, do chưa khởi 
cho nên gọi là vị lai. Luận Du-già ghi: "Chưa củng 
VỚI chúng tử quả đương lai tương tục, gọi là vị lai 
quả", nên biết đạo lý ở đây cũng thế. 
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* Câu thứ hai là căn cứ theo nhân quả đối đãi 
của Như Lai để luận về sai biệt, lập quả để nương 
vào nhân, nhân chưa được cùng cực thì chăng lìa 
sinh tử, cho nên còn tùy thuộc ba thời, theo quả 
luận quả thì gồm hai nghĩa: Do nhân sinh ắt phải 
diệt, sát-na chẳng dừng, trụ, cho nên thuộc ba thời, 
đủ đạt đến thê của nguôn lý, động nhất pháp giới, 
cùng khắp tất cả cho nên chăng thuộc ba thời. 
Nhưng đức sinh diệt chăng phải không có lý thể, 
cho nên mỗi một niệm đều khắp ba thời, đức khắp 
ba thời, chẳng phải không từ nhân, cho nên nói 
biến cùng khắp, không quá một sát-na, chưa được 
sát-na mà đã cùng khắp ba thời, nhưng cùng khắp 
ba thời mà là một niệm, vì một niệm cho nên tủy 
ba thời, khắp ba thời cho nên chăng thuộc quá khứ, 
hiện tại, vị lai. Phật đức thật bất khả tư nghì như 
thê, chỉ nên tín ngưỡng, chớ nên suy lường. Kinh 
ghi: "Khi Như Lai chưa được A-nậu Bô-đề, thì còn 
là nhân Phật tánh cho nên cũng thuộc quá khứ, hiện 
tại, vị lai, quả thì không như thể vì quả là thuộc về 
ba thời, chăng phải thuộc ba thời." 

Hỏi: Văn kinh nói vì quả thuộc ba thời và 
không thuộc ba thời vì vậy nên phân biệt thành hai, 
mà chắng nên căn cứ theo một đức, thuộc ba thời 
tức là Hóa thân có hình sắc, chăng thuộc ba thời 
tức báo Phật nội đức, hai nghĩa này có thê rõ Tàng 
nhận biết nhọc gì mà phải y cứ vào thật đức để làm 
cho khó hiểu?. 
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Đáp: Như chỗ ô ông thây thật cũng có đạo lý, vì 
người mới học mà nói như thế, nếu chăng phải là 
người mới học thì không có định chấp, thì nên nói 
theo thuyết trước, vì hiên nghĩa này nên văn kinh 
có ghi: "Bồ-tát Ca-diếp bạch Phật răng: "Bạch Thê 
Tôn! Vì sao gọi nhân cũng thuộc quá khứ, hiện tại, 
vị lai; quả cũng thuộc quá khứ, hiện tại, vị lai, 
chăng phải thuộc quá khứ, hiện tại, vị lai?" Phật 
đáp: "Năm ấm có hai loại là nhân và quả, năm ấm 
nhân này thuộc quá khứ, hiện tại, vị lai, năm âm 
quả thuộc quá khứ, hiện tại, vị lai, cũng chắng phải 
thuộc quá khứ, hiện tại, vị lai." Căn cứ vào đoạn 
văn trên thì năm âm quả thuộc ba thời, cũng chắng 
thuộc ba thời. 

Câu thứ ba: Căn cứ theo nhân quả đối đãi của 
Bồ-tát đề luận ba thời Phật tánh của Bô-tát chưa lìa 
sinh tử, nhìn lại phía sau là nhân, nhìn về phía trước 
là quả, chủng tử là nhân hiện hành là quả, nhân như 
thê thì đều tùy ba thời, chưa đến tận nguôn lý, thì 
tật cả đều tùy thuộc ba thời. Kinh ghi: "Phật tánh 
của Bôồ-tát thân cuỗi cùng còn là nhân, cho nên 
cũng thuộc quá khứ hiện tại vị lai, quả cũng như 
thế. Phật tánh của Bô-tát Địa thứ chín cũng còn là 
nhân cho nên cũng thuộc ba thời quá khứ hiện tại 
vị lai... quả cũng như thê..." 

Hỏi: Trong câu thứ hai nói về nhân Như Lai là 
luận về nhân tánh khi chưa thành Phật. Nay câu thứ 
ba nói quả Bô-tát là quả tánh sẽ thành, vì sao trong 
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đó chăng nói đương quả? 

Đáp: Không theo thông lệ lập quả phải nương 
vào nhân, nhân đã tu cho đến được luận đến, nhân 
hướng đến quả mà quả chưa chứng ngộ, cho nên 
không luận bàn, vì thê nên nói ở giai vị Bô-tát, 
trước sau trông nhau mà nói nhân quả ba thời. 

ø. Hội thông môn: gồm hai phân là Thông văn 
dị và Hội nghĩa đồng. 

Thông văn dị: 

Hỏi: Như trong môn nhân quả dẫn văn kinh 
răng: "Chưa đạt được tâm Bồ-đê thì tất cả pháp 
thiện, bất thiện vô ký đều là Phật tánh." Căn cứ 
theo văn kinh này thì tâm Bôồ-đề và các hạnh như 
lục độ... đêu là Phật tánh, vì sao trong phẩm Sư Tử 
Hồng lại nói: "Chánh nhân là Phật tánh, duyên 
nhân là phát tâm Bô-đề." Như thế thì trái nhau đâu 
có thê nói là hội thông được. 

Đáp: Thông, tánh nhiếp mà hạnh chăng nhiếp 
cho nên nói tất cả đều là Phật tánh. Vì hạnh nương 
vào tánh, có tánh chắng có hạnh, cho nên phân biệt 
tánh hạnh để luận hai nhân. Vả lại tánh có hai nghĩa 
là nhân và phi tác (không phải tạo tác) vì theo nghĩa 
nhân, cho nên tất cả đêu là Phật tánh, theo nghĩa 
phi tác cho nên hạnh tức chăng phải Phật tánh. Do 
lý này cho nên văn kinh không trái nhau. 

Hỏi: Trong môn thể tướng có dẫn văn kinh 
răng: "Chăng có Phật tánh tức các vật vô tình như 
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tường, gạch, ngói, đá..." Phâm Ca-diếp lại chi 
"Hoặc nói răng Phật tánh trụ trong năm quả âm 
hoặc nói Phật tánh lia năm âm mà có, giống như 
hư không, cho nên Như Lai nói Trung đạo. Phật 
tánh của chúng sinh chăng phải ở trong lục nhập, 
chăng phải ở ngoài lục nhập, trong ngoài dung hợp 
gọi là Trung đạo." Nếu căn cứ theo văn sau thì các 
vật tường vách ngói gạch thuộc ngoài lục nhập mà 
là Phật tánh, như thế thì trái ngược đâu thể hội 
thông? 

Đáp: Thông: nêu căn cứ theo môn hữu tình, vô 
tình khác nhau thì các vật như gạch, ngói... chắng 
phải là Phật tánh, nêu theo môn duy thức biên hiện, 
thì trong ngoài không khác, đêu là Phật tánh. Đó là 
chỉ căn cứ theo Báo Phật tánh mà luận bàn. Và lại 
văn trước thì nói theo Báo Phật tánh, còn văn dẫn 
sau thì luận theo pháp Phật tánh nêu có nói như thê 
thì cũng không trái nhau. 

Hỏi: Trong môn kiến tánh dẫn luận rằng: "Bồ- 
tát Sơ địa đạt được trí vô ngại, nhãn kiến chúng 
sinh đều có Phật tánh." Vì sao trong kinh này 
không thây nói đến? Trong phân công đức thứ 
chín, phẩm Đức Vương ghi: “Người trụ ở Cửu địa 
thấy pháp có tánh, chăng thây Phật tánh. Trụ ở thập 
địa thây pháp vô tảnh mới thây Phật tánh." Phẩm 
Sư Tử Hồng ghi: "Bồ-tát Địa thứ mười chỉ tự biết 
sẽ thành Bô-đề, mà chưa biết tất cả chúng sinh đều 
có Phật tánh." Kinh còn nói: "Bô-tát Địa thứ mười 
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chỉ biết cuỗi cùng mà chưa bắt đâu, còn chư Phật 
Như Lai đâu cuối đều biết rõ, do nghĩa này cho nên 
chư Phật liễu đạt Phật tánh." Lại nói: "Bô-tát Địa 
thứ mười chỉ thây nhất thừa mà chắng biết Như Lai 
là pháp thường trụ, vì nghĩa này cho nên Bồ-tát tuy 
thây Phật tảnh, nhưng chưa rột ráo, Nhất thiết giác 
gọi là Phật tánh, Bô-tát chăng gọi là Nhất thiết 
giác, cho nên tuy có thấy Phật tánh nhưng chưa 
cùng tận." Căn cứ theo các văn như thế thì đâu thể 
nói là hội thông? 

Đáp: Thông; Nếu luận theo tướng chung thì vì 
hiển bày cứu cánh cho nên nói Bô-tát Địa thứ mười 
thấy chưa rốt ráo, nhưng nếu căn cứ theo môn Tùy 
phân chứng thì Sơ địa Bô-tát cũng được nhãn kiến. 
Còn các văn khác nói như thê đêu luận theo môn 
ân hiện, quyên nghị, tiên lùi mà thôi. Vì sao? Vì 
muốn hiền giai vị nhân đã mãn, cho nên gọi là được 
thây, và Địa thứ chín trở xuống nhân chưa viên 
mãn nên nói là chẳng thây. Luận Khởi Tín nói 
trong sáu loại nhiễm thì loại thứ năm là năng kiến 
tâm bất tương ưng nhiễm là chướng ngại của Địa 
thứ chín. Chưa trừ chướng này nên Địa thứ chín 
thây pháp có tánh, và Địa thứ mười đã trừ được 
chướng này nên nói thấy pháp không có tánh; vả 
lại lúc bây giờ, chỉ có một bên hiển giai vị. Nói Địa 
thứ mười chỉ thấy chung cuộc, nghĩa là chúng sinh 
chưa chung cuộc sao? Lục thức là bản thể của hữu 
tình, trong một niệm Bồ-tát thông đạt được tướng 
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của lục thức, nhưng chưa chứng kiến được nguôn 
của nhất tâm, cho nên nói thấy chung mà chưa thấy 
thi (bắt đầu). Kinh lại nói: "Tự biết sẽ được Bồ-đè, 
nhưng chưa biết được chúng sinh đêu có Phật 
tánh.", đây là theo xa gân để luận về khó, dễ, nghĩa 
là tự Đương quả thì ở vào niệm thứ hai, rất gần cho 
nên dễ biết, còn chúng sinh đương quả thì trước 
sau cách xa cho nên khó hay; đó là luận theo 
Đương quả Phật tánh vậy. "Bô-tát Địa thứ mười 
tuy thây nhất thừa, nhưng chăng biết Như Lai là 
pháp thường trụ”, đây là căn cứ theo nhân quả để 
luận vê khó dễ; Nhất thừa tức chánh nhân Phật 
táảnh, Như Lai thừa tức quả Phật tánh, Bô-tát thập 
địa nhân đã đây đủ cho nên thấy được nhân tánh, 
quả chưa viên mãn cho nên chăng thấy quả tánh. 
Căn cứ vào nghĩa này văn kinh lại ghi: "Bồ-tát 
chưa được gọi là nhất thiết giác, nên tuy có thây 
nhưng không được rõ ràng thâu suốt." Các văn 
khác nếu trái nhau, thì có thể y cứ theo các nghĩa 
trên mà thông đạt. 

Hội nghĩa đồng: Nói nghĩa thì đồng mà có văn 
sai khác, nên dùng nghĩa đồng loại mà hội thông 
các văn. Phật tánh có vô lượng nghĩa, gom vào thì 
không ngoài năm loại, đó là: 

- Tánh tịnh môn: Luận về Phật tánh thường trụ. 

- Tùy nhiễm môn: Luận về Phật tánh vô 
thường. Hai môn nói về nhân tánh. 

- Hiện quả sở đắc của chư Phật. 
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- Đương quả: Hàm chứa trong chúng sinh. 

- Nhất tâm chăng nhân chăng quả. 

Y cứ năm môn này để gồm nhiếp các văn. 
Thường trụ Phật tánh môn: 

Phẩm Tứ Tướng ghi: "Chỉ đoạn chấp trước 
không đoạn ngã kiên, ngã kiến gọi là Phật, Phật 
tánh tức chân Giải thoát." Phẩm Như Lai tánh ghi: 
Ngã tức nghĩa Như Lai tạng, tật cả chứng sinh đều 
có Phật tánh tức là nghĩa của Ngã." Phâm Sư Tử 
Hồng phi: "Phật tánh gọi là Đệ nhất nghĩa không, 
Đệ nhật nghĩa không tức là trí tuệ, trí tức thây 
không và chăng không, ngu thì chăng thây không 
và chăng không. Lại trí quán mười hai duyên khởi 
có ba loại là hạ, trung trí không thấy Phật tánh tức 
trí của hàng Nhị thừa; › thượng trí quán thì thấy chưa 
được rốt ráo, chưa rốt ráo cho nên trụ tại Địa thứ 
MƯỜI; thượng thượng trí tức thấy Phật tánh một 
cách rốt ráo, thấy đã rốt ráo cho nên đạt A-nậu Bồ- 
đề, vì nghĩa này cho nên mười hai nhân duyên gọi 
là Phật tánh; Phật tánh tức Đệ nhất nghĩa không, 
Đệ nhất nghĩa không gọi là trung đạo, trung đạo 
gọi là Phật tánh, Phật tánh tức Niêt-bàn. Cứu cánh 
tức là tật cả chúng sinh đều đạt nhất thừa, nhất thừa 
gọi là Phật tánh, tất cả chúng sinh đều có nhất thừa, 
vì vô minh che lâp, cho nên không thể thây được." 
Những đoạn văn nêu lên các tên khác nhưng đều 
đông hiền bày tánh tịnh chân như Phật tánh. Vì tam 
thừa đồng quy về cho nên gọi là nhất thừa, là gốc 
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của mười hai chi nên gọi là nhân duyên, vì lìa tất 
cả nên gọi là tánh không, vì có bản giác nên gọi là 
trí tuệ, vì là thật trong chúng sinh nên gọi là nghĩa, 
vì tự thể tự chiêu cho nên gọi là ngã kiến. Tuy tên 
khác nhưng thế được hiển chỉ là một mà thôi. Vì 
thê, lập rât nhiều tên, là vì muốn nói lên răng các 
kinh chỉ có một vị duy nhất. Như gọi ngã kiên, Như 
Lai tạng, tuy là hội thông ý chỉ của kinh Thắng- 
man và Lăng-già, gọi là không, là trí tuệ, là hội 
thông giáo Ÿ của các bộ Bát-nhã, gọi nhất thừa là 
hội thông yêu chỉ kinh Pháp Hoa, gọi chân Giải 
thoát là hội thông kinh Duy-ma... Vì muốn hiền thị 
ngôn thuyết khác nhau trong các kinh đồng một 
yêu chỉ, cho nên từ một Phật táảnh mà lập nhiêu tên 
gỌI. 

Báo Phật tánh trong tùy nhiễm môn: Phẩm Sư 
Tử Hồng ghi: "Phật tánh gọi là Đại tín tâm. Vì sao? 
Vì tín tâm cho nên Bồ-tát có đủ sáu Ba-la-mật. Phật 
tánh gọi là Từ, BI, Hý, Xả, Phật tánh gọi là Tứ vô 
ngại trí, cho đến Phật tánh gọi là quán đảnh Tam- 
muội. " Phẩm Ca- diệp chi: "Phật tánh của Bồ- tát 
thân cuỗi cùng có sáu nghĩa, Phật tảnh của Bỏ-tát 
Sơ địa có năm nghĩa đều thuộc quá khứ, hiện tại, 
vị lai. Khi chưa đạt được Bô-đề thì thiện, bất 
thiện... đều øọI là Phật tánh"”, các văn này đều nói 
về báo Phật tánh trong môn tùy nhiễm. 

* Hiện quả Phật tảnh phẩm Sư Tử Hồng gh1: 
"Phật tánh là sắc chăng phải sắc, là chăng phải sắc 
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chăng phải chăng sắc, là tướng chăng phải tướng, 
là chăng phải chăng tướng. Chăng phải chắng phải 
tướng VÌ sao gọi là sắc? Vì là thân Kim cang, thê 
nảo gọi là chăng phải sắc? Vì mười tám pháp Bất 
cộng chăng phải sắc pháp, thế nào là chăng phải 
sắc chắng phải chăng phải sắc? Vì không có tướng 
nhất định, vì sao gọi là tướng? Vì có ba mươi hai 
tướng; vì sao gọi là chẳng phải tướng? Vì tất cả 
tướng chúng sinh chăng hiện. Thế nảo là chăng 
phải tướng chăng phải chắng tướng? Vì không nhất 
định. Phẩm Ca-diếp ghi: "Phật tánh của Như Lai 
có hai là Hữu và vô, hữu tức ba mươi hai tướng 
trượng phụ, tám mươi vẻ đẹp tùy hình, mười Lực, 
bốn Vô úy cho đến vô lượng Tam-muội, vô tức là 
các pháp thiện, bất thiện cho đến năm âm, mười 
hai nhân duyên ở quá khứ của Như Lai, đó là vô, 
đó là hữu Phật tánh của Như Lai." Đoạn văn này 
đều nói về Hiện quả. 

Đương quả Phật tánh: phẩm Sư Tử Hồng ghi: 
"Thí như người có sữa lạc, một người khác hỏi 
răng: Ông có tô chăng? Đáp răng ta có lạc mà 
chắng có tô, nhưng nếu dùng phương pháp khéo 
léo ắt sẽ được, cho nên nói có tô, chúng sinh cũng 
như thê đêu có tâm, hễ có tâm thì nhất định được 
A-nậu Bồ-đề. Do nghĩa này cho nên ta thường nói 
tật cả chúng sinh đều có Phật tánh." Phẩm Ca-diếp 
chi: "Như Ong đã hỏi người đoạn thiện căn có Phật 
tánh chăng? Cũng có Phật tánh của Như Lai, cũng 
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có Phật tánh của Bồ-tát thân cuối cùng, hai loại 
Phật tánh này chướng ngại VỊ lai cho nên gọi là vô, 
vì cuối cùng sẽ được nên gọi là có." Các đoạn văn 
trên rõ ràng là nói về Đương quả của Phật tánh. 
Nhất tâm chắng nhân chăng quả, chăng thường 
chăng vô thường. Phâm Đức Vương ghi: "Thiện có 
hai loại là hữu lậu, vô lậu, Phật tánh chăng phải 
hữu lậu chăng phải vô lậu cho nên chăng đoạn. 
Thiện lại có hai là thường và vô thường, Phật tánh 
chẳng thường chắng vô thường, cho nên chắng 
đoạn." Phẩm Sư Tử Hồng eh1: "Phật tánh có nhân, 
có nhân nhân, có quả, có quả quả; có nhân tức 
mười hai nhân duyên, nhân nhân tức trí tuệ; có quả 
tức A-nậu Bồ-đề, quả quả tức đại Niết-bàn vô 
thượng." Hai đoạn văn trên hiển bày nhất tâm 
không có tánh nhân quả. Vì sao? Vì bản giác tảnh 
tịnh là vô lậu thiện. Tùy nhiễm chúng thiện là Hữu 
lậu thiện; Thể nhất tâm chắng thuộc hai môn này 
cho nên chăng phải Hữu lậu chắng phải vô lậu. Vả 
lại Phật quả là thường thiện, nhân là vô thường 
thiện. Thế nhất tâm chăng phải nhân quả, vì chắng 
phải quả cho nên chăng thường chắng vô thường. 
Nếu tâm là nhân thì chắng thể tạo quả, chăng thể 
tạo quả nhưng do nhất tâm chắng phải nhân chắng 
phải quả, cho nên có thể làm nhân, có thê tạo quả, 
cũng có thê làm nhân nhân, cũng có thê tạo quả 
quả. Do đó có thể nói Phật tánh có nhân, có nhân 
nhân, có quả, có quả quả. Trong bỗn môn trước thì 


1684 BỘ KINH SỚ ] 


tánh của hai nhân nhiễm tịnh và của hai quả đương, 
hiện không khác, chỉ là một thể nhất tâm. Tánh 
nhất tâm chỉ Phật mới thể hội, cho nên nói tâm là 
Phật tánh, nhưng đó là căn cứ theo tất cả các môn 
để hiển nhất tánh này, chứ chắng phải tùy theo mỗi 
môn khác nhau mà có tánh riêng khác, tức không 
có sa biệt. Vì sao lại có một? Vì chắng phải một 
cho nên hợp với các môn, vì chăng phải khác cho 
nên các môn chỉ một vị. Nghĩa Phật tánh đã lược 
giải như thê. 


3. Kinh thê (giáo thê) Gồm hai phân: nêu ra 
thuyết của các bộ phái và hiển ý của Đại thừa. 

Thuyết các bộ phái: 

* Luận Ca Thoái gọi danh cú vỊ là thể của kinh, 
cho nên luận ghi: "Mười hai thể loại kinh gọi là 
pháp gì? Đáp: Gọi là danh thân, ngữ thân vì đó là 
thứ đệ trụ. 

Nếu theo Tạp tâm luận thì có hai thuyết. Phẩm 
Giới ghi: "Tám vạn pháp âm đều thuộc sắc âm, vì 
đó là tánh của Phật ngữ." Có thuyết lại cho tánh 
của danh thuộc về hành âm. 

Luận Ty-bà-sa bốn mươi thì cho răng dùng âm 
thanh làm giáo thê là thuyêt của Phật-đà-đê-bà, 
dùng danh, cú, vị làm giáo thể là thuyết của Hòa- 
tu-mật. 

Luận Câu-xá cũng đưa ra hai nghĩa; phẩm Giới 
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ghi: "Có các sư chấp âm thanh ngôn ngữ, trong 
chánh giáo của Phật làm tánh và cho răng thuộc vệ 
sắc âm, Có sư lại chập văn, cú là tánh, thuộc về 
hành âm." Có người cho răng trong luận Câu-xá có 
ba thuyết, thuyết thứ ba thì dùng cả âm thanh, danh 
cú làm thể, như phẩm Pháp giới ghi: "Các sư pháp 
lập khác nhau như thê, nhưng chúng sinh có tám 
vạn hành tướng phiên não, nghĩa là có các sai biệt 
như dục, tham, sân, s1... vì đề đôi trị các hành này, 
Đức Phật Thế Tôn nói tắm vạn pháp â âm, như tướng 
của tảm vạn pháp â ảm này thuộc về sắc âm và hành 
âm trong năm âm." Đoạn văn chứng tỏ các nhà 
bình luận chấp lây thuyết thứ ba. Tuy có thuyết 
này, nhưng thật chẳng phải như thế. Vì sao? Vì họ 
không thể hiểu thấu đáo văn luận, nên lạm dụng 
văn sai khác mà vong ngữ. Trước, nêu ra hai thuyết 
của hai sư về âm (thuộc về ấm nào) kê đến nói số 
lượng tắm vạn pháp âm. Nêu lên thuyết thứ ba; câu 
“Các sư phán lập khác nhau như thê..." Chính là đã 
thành thuyết thứ ba của người bình luận, nhưng 
luận đã nêu sô lượng của pháp âm tôi, kế đó lại 
muốn nói đến nghĩa nhiếp của các môn, như năm 
phân Pháp thân mười tât cả nhập, cho nên mới tông 
hợp ý trước để thành tựu ý sau mả nói tướng của 
tám vạn pháp â âm thuộc về hành âm và sắc ấm trong 
năm ấm. Lời này là tổng hợp nghĩa của hai sư đã 
nói trước, cho nên biệt thuyệt ấy là lâm lẫn, vả lại 
trong các bộ phái Tiêu thừa chỉ đưa ra hai thuyết 
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về thê tánh của giáo mà thôi, không có thuyết thứ 
ba. 

Luận Thành Thật cho răng âm thanh hư giả 
tương tục là thể của giáo. Như phẩm Bất Tương 
Ung Hành của luận này ghi: "Có người nói răng 
danh, cú, tự là tâm Bất tương ưng hành, việc này 
chăng phải như thế, vì tánh của âm thanh danh cú 
của pháp này thuộc về pháp nhập." Giải răng: Ỹ 
của Luận sư nảy là dùng âm thanh giả tạm để nói 
về Dụng, lại không... tánh âm thanh thuộc về sắc 
âm.. 

Đại thừa thì cho rằng âm thanh danh cú và 
nghĩa sở thuyền... tuy không có biệt thê Bất tương 
ưng hành mà có giả lập Bât tương ưng hành, âm 
thanh, danh cú, thuộc hành âm. Do đạo lý này nên 
khác với hai tông kia. Nghĩa này trong Quyết 
Trạch, phân luận Du-già ghi: "Thế nảo là thể? Thể 
của khê kinh có hai đó là văn và nghĩa; văn là sở y, 
nghĩa là năng y. Thế nào là văn? Văn có sáu loại, 
đó là Danh thân, Củ thân, Ngữ thân, Tự thân, Hành 
thân và cơ thỉnh..." Ý luận này là muốn hiển bảy 
giáo thê không khác... , các duyên bao hàm Năng 
sinh vật giải", cho nên nói các duyên là thể của 
giáo... 


4. Giáo tích: 


Xưa nay, các sư ở phương Nam Trung Quốc 
phân nhiêu căn cứ theo thuyết của ân sĩ ở núi Vũ 
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đô là Lưu Cầu, và cho rằng: Như... không ra ngoài 
đốn tiệm, kinh Hoa Nghiêm... thi thuộc về Đôn 
giáo, còn các kinh khác thuộc về Tiệm giáo, trong 
đó chia ra làm năm thời. 

Phật mới thành đạo nói kinh Đề Vi, là giáo 
nhân thiên øôm có các môn năm g1ới, mười thiện... 

Trong mười hai năm sau khi thành đạo, Phật 
nói giáo môn Tam thừa sa1 biệt, nhưng chưa nói lý 
không. 

Trong ba mươi năm sau khi thành đạo Phật nói 
lý "không” vô tướng, như các kinh Bát-nhã, Duy 
ma, Tư ích... Tuy có nói ba thừa đồng quán không, 
nhưng chưa nói nhất thừa, phá tam thừa quy về 
nhất thừa. Bốn mươi năm sau khi thành đạo, trong 
tám năm Phật nói kinh 

Pháp Hoa, hiển bày lý nhất thừa, phá tam quy 
nhất, nhưng chưa nói lý chúng sinh đều có Phật 
tánh; nói Như Lai thọ mạng như trần sa số kiếp Ở 
VỊ lai thọ mạng hơn gập k bội nhưng chắng nói Phật 
thường trụ; là giáo bắt liễu nghĩa. 

Phật sắp Niết-bàn nói kinh Đại Bát-Niết-bàn, 
chỉ rõ lý chúng sinh đêu có Phật tánh, Pháp thân 
thường trụ, là giáo liễu nghĩa, các sư ở phương 
Nam phân nhiêu đều theo nghĩa này. 

Các sư ở phương Bắc thì cho rằng các kinh như 
Bát-nhã đều là liễu nghĩa, nhưng chỉ thú của mỗi 
kinh khác nhau. Các kinh Bát-nhã... lây trí tuệ làm 
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tông, Kinh Duy-ma lây Cải thoát làm tông chỉ, 
kinh Pháp Hoa lấy nhất thừa làm tông. Kinh Niết- 
bản lây diệu quả làm tông, tất cả đều nói đến đức 
"Đại giải khởi hạnh", là cứu cánh Đại thừa liễu 
nghĩa, tức phá bỏ ngôn giáo năm thừa đã nói từ 
trước. Phẩm Vãng Sinh, kinh Đại Bát-nhã ghi: 
"Các Tỷ-kheo nghe nói Bát-nhã, tán thán bồ thí, 
bèn cởi ba y để bố thí" Luận giải. thích rằng: "Phật 
chế nêu không giữ ba y thì đắc tội sao lại hành bố 
thí không phạm giới? Vì việc này xảy Ta trong 
mười hai năm trước khi Phật chế gIỚI, nên không 
phạm." Văn này chứng minh răng giới không bị 
hạn cuộc sau mười hai năm. Luận lại ghi: "Tu-Bô- 
đề nghe thuyết kinh Pháp Hoa nói đưa tay cúi đầu 
đêu thành Phật đạo. Cho nên nay hỏi nghĩa thoái 
và bất thoái." Văn này lại chứng minh răng giáo 
Bát-nhã vị tật đã bị cuộc hạn ở trước thời Pháp hoa, 
phá bỏ hắn năm thời là sai lầm; nếu nói trong giáo 
Bát-nhã không phá bỏ Tam thừa nên đó là giáo 
pháp cạn hẹp, thì kinh Đại phẩm ngài Xá-lợi- phất 
hỏi: "Nết tật cả đều bất thoái thì nhất định là không 
khác, vì sao lại có ba thừa sai biệt mà chăng phải 
chỉ có nhất thừa? Tu- Bô-đề đáp: Không có hai, 
cũng không có ba, nếu nghe mà không sinh kinh 
sợ thì có thê được Bô-đề." Ý này đầu khác gì với 
câu: "Không có ba thừa" trong kinh Pháp Hoa mà 
lại sinh phân biệt sâu cạn? Lại nói giáo Bát- nhã 
cũng không luận đến Phật tánh, là cạn, vậy sao 
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trong kinh Niết-bàn nói Phật tánh cũng là Bát-nhã 
ba-la-mật, cũng gọi là Đệ nhất nghĩa không, Bát- 
nhã và không tức là Phật tánh, như thế thì đâu được 
cho là Bát-nhã không nói đến Phật tánh? Đại phẩm 
nói chân như Phật tánh, luận chỉ giải thích răng: 

“Pháp gọi là Niết-bàn không hí luận, pháp tánh gọi 
là Bản phân chủng như hoàng thạch thi tánh vàng, 
bạch thạch là tánh bạc, tật cả chúng sinh đều có 
tánh Niết-bàn." Như thể đâu khác gì với Phật tánh, 

mà cho là không luận đến, là cạn sao? Luận Pháp 
Hoa: “Thọ mạng được thành tựu còn hơn øâp bội 
số trên", đoạn văn này hiển bày nghĩa thường mệnh 
của Như Lai, dùng phương tiện khéo léo để nêu lên 
số lượng nhiêu không thể tính đêm, luận còn øh1: 

"Tịnh độ của ta chăng bị hủy hoại, mà chúng thấy 
có thiêu hủy, chân tịnh độ của Báo Phật Như Lai 
thuộc Đệ nhất nghĩa đề." Như thế văn đã hiển được 
ý thường mệnh và chân tịnh độ, nếu nói đây là giáo 
bất liễu nghĩa thì không hợp đạo lý. 

Hỏi: Hai thuyết của Nam, Bắc thuyết nào đúng 
thuyết nào sai? 

Đáp: Nếu chấp một bên mà cho răng đó là 
đúng, thì hai thuyết đều sai. Nếu tùy thuận mà 
không chấp các nghĩa, thì hai thuyết đều đúng. Vì 
sao? vì Phật thuyết các giáo như Bát-nhã... ý thì rất 
sâu xa rộng lớn, không nhất định hạn cuộc một bên 
nào. Đại sư Trí Giả tông Thiên thai sông vào đời 
Tùy hỏi Thần nhân răng: "Các sư phương Bắc lập 
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bốn tông, có hợp ý kinh chăng?" Thần nhân đáp: 
"Hợp thì ít mà sai thì nhiêu. Đại sư lại hỏi "Các Sư 
tông Thành Thật lập năm giáo, hợp ý Phật chăng?" 
Thân đáp: "Hơn thuyết vê bốn tông một ít, nhưng 
vẫn còn nhiêu sai lâm." Nhưng Đại sư Trí Giả là 
một bậc định tuệ đều thông, phảm Thánh khó 
lường, khắp nƠI đêu tôn sùng, cho nên biết ý ý Phật 
sâu xa vô hạn, nếu muốn dùng bốn Tông để phân 
chia yếu chỉ một bộ kinh dùng năm thời đê hạn 
định ý Phật thì cũng như dùng vỏ Ốc múc nước 
biến, dùng ông nhìn trời. Sự sâu cạn của giáo tích 
được xét như thê. 

Soạn vào ngày 24 tháng năm niên hiệu Thiên 
Trị thứ nhất. 


